
Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

Điểm b 

Khoản 

1 điều 

44a

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 9495 9470 9493 9487 9476 5828 22 3632 9176 9458

Cục THADS

TP.HCM

Phòng
Nghiệp vụ 1 

1

Ngô	Thanh	Hùng

CÔNG	TY	TNHH	

VẬN	TẢI	BIỂN	

TÂN	PHÚ

235/2	Khuông	

Việt,	phường	Phú	

Trung,	quận	Tân	

Phú	TP.HCM

1287/KDTM-

ST	ngày	

03/11/2014	

của	Tòa	án	

nhân	dân	

TP.Hồ	CHí	Minh

585/QĐ-CTHA	

ngày	

04/01/2016	

của	Cục	Thi	

hành	án	dân	

sự	TP.Hồ	Chí	

Minh

Buộc	Công	ty	

TNHH	vận	Tải	

Biển	Tân	Phú	

phải	có	trách	

nhiệm	trả	nợ	cho	

Công	ty	cho	thuê	

tài	chính	II-	NH	

NN	và	PT	NT	Việt	

Nam	số	tiền:	

185.373.463.576	

đồng

x 25/02/2016

143/QĐ-

CTHA	ngày	

06/04/2016

Ngày cập nhật: 28/04/2016

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC VII (Kèm theo Thông tư số 01 /2016/TT-BTP

ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư Pháp )

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

Số TT Đơn vị
Tên người phải 

thi hành án

Địa chỉ của người 

phải thi hành án 

Bản án, quyết 

định (số, ký 

hiệu, ngày tháng 

năm, của ...)

Quyết định thi 

hành án (số, 

ký hiệu, ngày 

tháng năm)

Nghĩa vụ thi hành án

Ngày, 

tháng, năm 

xác minh 

gần nhất

Quyết định 

về việc chưa 

có điều kiện 

thi hành án 
(số, ký hiệu, 

ngày tháng 

năm)

Ghi chúLoại nghĩa vụ thi 

hành án 

Lý do chưa thi hành
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CHV Lê Thị Thu 

Hoài

Hoàng Văn Đản, 

Nguyễn Thị Thanh

55A2(số mới 81) 

Tân 

Hương, P. Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM;

15/23 Bùi thị Xuân, 

phường 3, quận Tân 

Bình, TP.HCM

326/DSPT

14/9/2005 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại TP. 

Hồ Chí Minh

2194/QĐ-

CTHA

17/10/2005

Nộp án phí dân sự 

28.060.350 đồng x 21/3/2016

141/QĐ-

CTHA ngày 

23/3/2016

3

CHV Nguyễn Thị 

Hồng Tuyến
Huỳnh Văn Hoàng

159/6 Đoàn Văn 

Bơ, Phường 13, 

Quận 4

1733/DSST

23/9/2011 của 

Tòa án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

1836/QĐ-

CTHA

20/4/2015

Huỳnh Văn Hoàng 

phải chịu 

2.329.500 đồng

x 08/12/2015

137/QĐ-

CTHA

18/3/2016

4

CHV Nguyễn Thị 

Hồng Tuyến
Nguyễn Văn Rỉ

B134/20 Nguyễn 

Thần Hiến, Phường 

18, Quận 4

1733/DSST

23/9/2011 của 

Tòa án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

1836/QĐ-

CTHA

20/4/2015

Nguyễn Văn Rỉ 

phải chịu 

2.329.500 đồng

x 08/11/2015

138/QĐ-

CTHA

18/3/2016

5

CHV Nguyễn Thị 

Hồng Tuyến
Huỳnh Thị Liễu

32/2A Lê Văn 

Lương, phường Tân 

Hưng, Quận 7

1733/DSST

23/9/2011 của 

Tòa án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

1836/QĐ-

CTHA

20/4/2015

Huỳnh Thị Liễu 

phải chịu 

2.329.500 đồng

x 30/8/2015

139/QĐ-

CTHA

18/3/2016

6

CHV Nguyễn Thị 

Hồng Tuyến

Công ty TNHH 

TMDVKT Tây Đô

968 Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 6

1048/QĐST-

KDTM

24/7/2012 của 

Tòa án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

762/QĐ-CTHA

07/12/2012

C.ty TNHH 

TMDVKT Tây Đô 

có trách nhiệm 

thanh toán cho 

Ngân hàng TMCP 

Á Châu số tiền 

2.775.954.614 

đồng

x 01/11/2016

125/QĐ-

CTHA

25/02/2016

7

CHV Lê Thị Thu 

Hoài
Mooc Nhộc Sáng

Số 377/12 Kênh 

Tân Hóa, 

phường Hòa Thạnh, 

quận Tân Phú, 

TP.HCM và 28/59 

Lương Thế Vinh, 

phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, 

TP.HCM

892/DSST

05/8/2014 của 

Tòa án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

3646/QĐ-

CTHA

22/9/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

78.500.000 đồng
x 03/04/2016

136/QĐ-

CTHA ngày 

09/3/2016
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CHV Ngô Thanh 

Hùng

Công ty TNHH 

SX TM DV XNK 

CHÂU BỬU

73 Camette, 

P.Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, 

Tp.HCM

79/KDTMST 

ngày 

18/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

TP.HCM

1668/QĐ-

CTHA ngày 

11/03/2011 

Công ty TNHH 

SX TM DV XNK 

CHÂU BỬU phải 

thanh toán cho 

Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh 

Vượng số tiền là: 

4.193.489.380 

đồng

x 29/12/2015

 135/QĐ-

CTHA ngày 

10/03/2016

9

CHV Ngô Thanh 

Hùng

Ông Trần Châu 

Bửu; bà Quách 

Thị Ngọc Dung

29 Camette, 

P.Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, 

Tp.HCM

80/KDTMST 

ngày 

18/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

TP.HCM

1669/QĐ-

CTHA ngày 

11/03/2011 

Ông Trần Châu 

Bửu; bà Quách Thị 

Ngọc Dung phải 

thanh toán cho 

Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh 

Vượng số tiền là: 

14.781.690.421  

đồng

x 29/12/2015

134/QĐ-

CTHA ngày 

10/03/2016

Phòng
Nghiệp vụ 2 

10

Nguyễn Văn Quỳnh 

Giao

Nguyễn Quốc 

Dũng (Sang)

Không xác định 

được nơi cư trú của 

người phải thi hành 

án

Số 782/HSST 

ngày 15/5/1997 

của Tòa án nhân 

dân TP. Hồ Chí 

Minh

Số 209/THA-

CĐ  ngày 

29/01/1998

Phải nộp khoản 

thu lợi bất chính 

để sung công quỹ 

Nhà nước: 10,5 chỉ 

vàng 24K  

Điểm c 

khoản 1 

Điều 44a

30/9/2015

Số 198/QĐ-

CTHADS 

ngày 

30/9/2015

11

Nguyễn Văn Quỳnh 

Giao

Nguyễn Lợi 

(Nguyễn Văn Lập)

103 Hương lộ Mai 

Xuân Thưởng, ấp 

Triệu Hóa, xã Triệu 

Hải, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng 

Trị (tuy nhiên theo 

CV số 45/CV-THA 

ngày 08.7.2010 của 

CC THADS 

H.Triệu Phong tỉnh 

Quảng Trị thì địa 

bàn không có địa 

chỉ này)

Số 988/HSPT 

ngày 23/9/1993 

của Tòa phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao 

tại TP. Hồ Chí 

Minh

Số 402/THA 

ngày 15/3/1996

Phải nộp tiền sung 

công quỹ 04 chỉ 

vàng 24K và án 

phí HSST

Điểm c 

khoản 1 

Điều 44a

30/9/2015

Số 199/QĐ-

CTHADS 

ngày 

30/9/2015
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Nguyễn Văn Quỳnh 

Giao

Li ChunYin (Lý 

Xuân Anh)

ĐKNKTT: số 1 xóm 

Tuần Xương, thôn 

La Bắc huyện La Bá 

TP. Quế Bình, khu 

tự trị Quảng Tây, 

Trung Quốc; chổ ở: 

Thôn Lưu Đường, 

trấn Tây Hương, 

quận Bảo An, TP. 

Thầm Quyến, tỉnh 

Quảng Đông, Trung 

Quốc

Số 

575/2014/HSPT 

ngày 18/9/2014 

của Tòa phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao 

tại TP. Hồ Chí 

Minh

Số 196/QĐ-

CTHA ngày 

29/10/2014

Nộp phạt số tiền là 

50.000.000 đồng 

và chịu 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm c 

khoản 1 

Điều 44a

16/11/2015

Số 85/QĐ-

CTHADS 

ngày 

19/11/2015

13

Nguyễn Văn Quỳnh 

Giao

Muhamad Masood 

Baig

470 Block 15-FB-

Arci-Kalachi-

Pakistan

Số 1596/HSST 

ngày 14/9/2004 

của Tòa án nhân 

dân TP. Hồ Chí 

Minh

Số 2715/THA-

CĐ  ngày 

29/10/2004

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000 đồng

Điểm c 

khoản 1 

Điều 44a

19/11/2015

Số 86/QĐ-

CTHADS 

ngày 

19/11/2015

Chi Cục THADS
Quận 1

14

Mã Hùng Vĩnh

Trần Thanh Tú

.193/25 Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

.137/55A Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

184/HSST

09/7/2008

TAND Q1

366/QĐ-

CCTHA

13/02/2009

Mã Hùng Vĩnh 

nộp phạt 

3.000.000 đồng; 

Nộp TLBC 

2.700.000 đồng

Trần Thanh Tú 

nộp phạt 

3.000.000 đồng; 

Nộp TLBC 

16.000.000 đồng

x 16/10/2015

01/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

15

Lưu Tấn Phát

137/19/16 Trần 

Đình Xu, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

26/HSST

15/5/2006

TAND Q1

1830/QĐ-

CCTHA

03/7/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng; 

án phí 50.000 đồng

x 16/10/2015

02/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

16

Vũ Thị Nghĩa

074 khu Đồng Tiến, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

160/HSST

20/01/1999

TAND Tp.HCM

706/QĐ-

CCTHA

27/4/1999

Nộp án phí 50.000 

đồng; Nộp phạt 

20.000.000 đồng

x 16/10/2015

03/QĐ-

CCTHA

16/10/2015
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Nguyễn Văn Chính

158 lô B, khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

152/HSST

18-29/8/2003

TAND Long An

1832/QĐ-

CCTHA

03/7/2014

Nộp phạt 

30.000.000 đồng; 

Nộp TLBC 

14.037.366 đồng

x 16/10/2015

04/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

18

Trần Minh Tuấn

70 lô B, khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

103/HSST

21/5/2012

TAND Q1

843/QĐ-

CCTHA

20/01/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng; 

án phí 150.000 

đồng

x 16/10/2015

05/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

19

Nguyễn Thanh 

Ánh

C02-04 Chung cư 

189B Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

1426/HNGĐ-PT

07/10/2013

TAND Tp.HCM

923/QĐ-

CCTHA

10/02/2014

Án phí DSST là 

54.711.928 đồng
x 16/10/2015

06/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

20

Công ty CP dịch 

vụ bảo vệ - Tư vấn 

thiết kế xây dựng - 

Kinh doanh địa ốc 

Việt Nam (SCD 

Việt Nam)

75 Hoàng Sa, 

phường Đakao, 

Quận 1

78/DSST

21/9/2007

TAND Q1

320/QĐ-

CCTHA

22/11/2007

Án phí DSST 

28.882.381 đồng
x 30/9/2015

07/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

21

Nguyễn Phi Hùng

Sử Hồng Oanh

02 bis Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Đakao, Quận 1

36/QĐDS-ST

22/02/2007

TAND Bình 

Thạnh

913/QĐ-

CCTHA

31/3/2008

Án phí DSST là 

14.080.000 đồng
x 10/05/2015

08/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

22

Hoàng Sĩ Trung

số 12 lầu 2D, 

Nguyễn Huy Tự, 

phường Đakao, 

Quận 1

33/DSST

13/04/2011

TAND Q1

1112/QĐ-

CCTHA

27/5/2011

Án phí DSST là 

2.098.000 đồng
x 09/10/2015

09/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

23
Lê Tấn Thành

6D1 Phan Kế Bính, 

phường Đakao, 

Quận 1

01/QĐST-DS

03/01/2012

TAND Q1

590/QĐ-

CCTHA

10/01/2012

Án phí DSST là 

11.822.060 đồng
x 10/05/2015

10/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

24

Công ty TNHH 

Bright Shipping 

(Việt Nam)

Phòng 606, số 4 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

25/KDTM-ST

28/9/2010

TAND Q1

777/QĐ-

CCTHA

16/3/2011

Án phí KDTM là 

15.830.598 đồng
x 14/10/2015

11/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

25

Công ty TNHH 

Môi trường Đô thị 

Phúc Tín

128A Hai Bà Trưng, 

phường Đakao, 

Quận 1

96/QĐPT

03/5/2013

TPT TTC 

Tp.HCM

454/QĐ-

CCTHA

22/11/2013

Án phí KTST là 

130.435.000 đồng
x 30/9/2015

12/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

26

Công ty TNHH 

biểu diễn cá heo 

Sài Gòn

55C Nguyễn Văn 

Thủ, phường 

Đakao, Quận 1

04/QĐ-CNTT

26/5/2006

TAND Q5

754/QĐ-

CCTHA

14/7/2006

Án phí KTST là 

14.009.896 đồng
x 10/05/2015

13/QĐ-

CCTHA

16/10/2015
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Nguyễn Ngọc 

Thúy

4/2 Phan Kế Bính, 

phường Đakao, 

Quận 1

67/DSST

22/9/2009

TAND Q1

178/QĐ-

CCTHA

06/11/2009

Án phí DSST là 

44.053.590 đồng
x 10/05/2015

14/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

28

Công ty TNHH 

Dịch vụ đầu tư và 

kinh doanh địa ốc 

Minh Bình

87 Nguyễn Văn 

Thủ, phường 

Đakao, Quận 1

855/KDTM-ST

TAND Tp.HCM

118/QĐ-

CCTHA

21/10/2010

Án phí KDTM ST 

là 38.799.719 đồng
x 10/09/2015

15/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

29
Cao Thị Lệ Hằng

8/38 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Đakao, Quận 1

64/DSST

18/9/2013

TAND Q1

273/QĐ-

CCTHA

28/10/2013

Án phí DSST là 

12.504.750 đồng
x 15/10/2015

16/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

30
Lê Quang Thông

120/19 Mai Thị 

Lựu, phường 

Đakao, Quận 1

81/DSST

30/11/2010

TAND Q1

807/QĐ-

CCTHA

17/3/2011

Án phí DSST là 

3.480.000 đồng
x 10/05/2015

17/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

31

Phạm Hoài Tâm 

Anh

011 D4 T1 chung 

cư Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

78/QĐST-DS

21/9/2012

TAND Q1

713/QĐ-

CCTHA

31/01/2013

Án phí DSST là 

6.474.774 đồng
x 16/10/2015

18/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

32

Khổng Mỹ Vân

159/12B Điện Biên 

Phủ, phường Đakao, 

Quận 1

3331/HSST

20/12/1999

TAND Tp.HCM

292/QĐ-

CCTHA

27/3/2000

Án phí DSST là 

9.855.000 đồng
x 30/9/2015

19/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

33

Trần Thị Thúy 

Trinh

004-A1 Chung cư 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

02/PT-HNGĐ

28/01/2000

TPT TTC 

Tp.HCM

204/QĐ-

CCTHA

26/11/2008

Bà Trinh nộp 

6.532.383 đồng án 

phí DSST và 

50.000 đồng án 

phí DSPT

Bà Nguyễn Thị 

Thúy Hòa do bà 

Trinh đại diện nộp 

26.141.500 đồng 

án phí DSPT

x 10/05/2015

20/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

34

Lê Thị Hoàng

82/20 bis Mạc Đĩnh 

Chi, phường Đakao, 

Quận 1

470/HSPT

27/3/1997

TPT TTC 

Tp.HCM

276/QĐ-

CCTHA

16/02/1998

Nộp án phí 50.000 

đồng HSST; 

50.000 đồng án 

phí HSPT; Án phí 

DS là 21.023.220 

đồng

x 28/9/2015

21/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

35
Võ Thu Hường

71 Điện Biên Phủ, 

phường Đakao, 

Quận 1

80/QĐST-DS

02/12/2010

TAND Q1

667/QĐ-

CCTHA

24/01/2011

Án phí DSST là 

28.500.000 đồng
x 14/10/2015

22/QĐ-

CCTHA

16/10/2015
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Công ty TNHH 

DV TM Ích Lợi

21 Phùng Khắc 

Khoan, phường 

Đakao, Quận 1

108/DSST

23/11/2005

TAND Q1

1612/QĐ-

CCTHA

22/12/2005

Án phí DSST là 

14.637.750 đồng
x 14/10/2015

23/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

37

Hoàng Sỹ Trung

12 lầu 3C, Nguyễn 

Huy Tự, phường 

Đakao, Quận 1

40/QĐST-DS

28/9/2010

TAND Bình 

Thạnh

247/QĐ-

CCTHA

05/11/2012

Án phí DSST là 

2.194.769 đồng
x 09/10/2015

24/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

38

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Điện Điện tử 

Nhật Minh

Tầng 19, khu A Tòa 

nhà Indochina Park 

Tower, số 4, 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

45/QĐST-

KDTM

02/8/2013

TAND Q1

248/QĐ-

CCTHA

05/11/2012

Án phí KDTM ST 

là 26.250.000 đồng
x 09/10/2015

25/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

39

Công ty Cổ phần 

Kỹ thuật Công 

nghiệp

Phòng 606, số 4 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

19/LĐ-ST

25/8/2014

TAND Q1

2138/QĐ-

CCTHA

26/5/2015

Án phí lao động 

ST là 26.698.888 

đồng

x 10/07/2015

26/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

40

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Chiến Thắng

12M Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 

Đakao, Quận 1

33/KDTM-ST

10/10/2014

TAND Q1

1127/QĐ-

CCTHA

28/01/2015

Án phí KDTM-ST 

là 18.613.247 đồng
x 10/12/2015

27/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

41

Công ty TNHH 

truyền thông Vesta

Phòng 606, số 4 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

16/KDTM-ST

16/7/2014

TAND Q1

122/QĐ-

CCTHA

03/10/2014

Án phí KDTM ST 

là 48.412.050 đồng
x 10/12/2015

28/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

42

Nguyễn Hoàng 

Việt

20 Điện Biên Phủ, 

phường Đakao, 

Quận 1

649/DSPT

08/6/2011

TAND Tp.HCM

1543/QĐ-

CCTHA

24/8/2011

Án phí DSST là 

49.646.000 đồng
x 10/12/2015

29/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

43

Bùi Thị Thanh 

Tuyền

Nguyễn Nhất Nhựt

87 Nguyễn Văn 

Thủ, phường 

Đakao, Quận 1

152/QĐST-

HNGĐ

16/4/2010

TAND Q11

525/QĐ-

CCTHA

02/12/2013

Án phí DSST là 

5.500.000 đồng
x 10/12/2015

30/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

44

Công ty TNHH 

Kết Nối Mê Đi An

31 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

07/LĐST

07/6/2011

TAND Q1

1540/QĐ-

CCTHA

22/8/2011

Án phí LĐST là 

7.163.956 đồng
x 10/12/2015

31/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

45

Công ty TNHH 

Thiết kế trang trí 

nội thất Siêu Việt

04 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

12/KDTM-ST

26/5/2014

TAND Q1

697/QĐ-

CCTHA

10/12/2014

Án phí KDTM ST 

là 14.150.000 đồng
x 14/10/2015

32/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

46

Công ty CP Điện 

máy - máy tính - 

viễn thông Hợp 

Nhất

27B Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao Quận 1

36/KDTM-ST

01/7/2013

TAND Q1

1310/QĐ-

CCTHA

09/02/2014

Án phí KDTM ST 

là 4.482.453 đồng
x 14/10/2015

33/QĐ-

CCTHA

16/10/2015



47

Công ty TNHH Lê 

Vô Tô

02 bis lầu 2 Nguyễn 

Huy Tự, phường 

Đakao, Quận 1, 

Tp.HCM 

537/QĐST-

KDTM

04/5/2015

TAND Q1

2140/QĐ-

CCTHA

26/5/2015

Án phí KDTM ST 

là 7.822.256 đồng
x 10/12/2015

34/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

48

Công ty CP Điện 

máy - máy tính - 

viễn thông Hợp 

Nhất

27B Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao Quận 1

35/QĐST-

KDTM

01/7/2013

TAND Q1

1321/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Án phí KDTM ST 

là 7.822.256 đồng
x 15/10/2015

35/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

49

Công ty TNHH 

TM DV Nguyên 

Thạch

04 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

1063/KDTM-ST

26/7/2012

414/QĐ-

CCTHA

28/11/2012

Án phí DSST là 

15.145.799 đồng
x 10/12/2015

36/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

50

Công ty TNHH tin 

học kỹ thuật số 

Điểm Giao

111/13 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Đakao, Quận 1

03/KDTM-ST

31/3/2011

TAND Q1

382/QĐ-

CCTHA

12/12/2011

Án phí KDTM ST 

là 23.568.293 đồng
x 10/12/2015

37/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

51

Công ty TNHH 

SX TM DV du 

lịch Thiên Ban 

Phúc

102 Nguyễn Văn 

Thủ, phường 

Đakao, Quận 1, 

Tp.HCM

06/KDTM

03/3/2010

TAND Q1

352/QĐ-

CCTHA

22/11/2012

Án phí KDTM là 

15.645.814 đồng
x 10/12/2015

38/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

52

Công ty TNHH 

MTV Du lịch 

Ngôi Sao Phương 

Đông

Lầu 6, số 60 

Nguyễn Văn Thủ, 

phường Đakao, 

Quận 1

753/KDTM-PT

12/6/2014

TAND Tp.HCM

128/QĐ-

CCTHA

03/10/2014

Án phí KDTM ST 

là 15.000.000 đồng
x 10/12/2015

39/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

53

Nguyễn Huỳnh 

Anh

Phòng 501 Lô A 

chung cư 1A-1B 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1, 

Tp.HCM

807/HSPT

30/7/2013

TPT TTC 

Tp.HCM

411/QĐ-

CCTHA

13/11/2013

Án phí HSST 

200.000 đồng và 

án phí DSST là 

3.550.000 đồng

x 10/12/2015

40/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

54

Nguyễn Tấn Hồng

187/13 Điện Biên 

Phủ, phường Đakao, 

Quận 1

132/HSST

23/11/2010

TAND Phú 

Nhuận

523/QĐ-

CCTHA

02/12/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng
x 10/12/2015

41/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

55
Phạm Thành Trung

12B Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

10/HSST

17/01/2010

TAND Q2

613/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng
x 13/10/2015

42/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

56

Trần Thành Vững

27D Võ Thị Sáu, 

phường Đakao, 

Quận 1

409/HSPT

10/8/2006

TAND Tp.HCM

07/QĐ-CCTHA

01/11/2006

Nộp phạt 

9.790.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 13/10/2015

43/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

57

Nguyễn Thị Kim 

Liên

156 Lý Tự Trọng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

29/HSST

09/02/2012

TAND Q1

2021/QĐ-

CCTHA

29/10/2012

Án phí HSST 

200.000 đồng

Nộp 3.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

x 06/10/2015

44/QĐ-

CCTHA

16/10/2015



58

Công ty TNHH xe 

khách TM DV 

Hợp Quốc

06 bis Điện Biên 

Phủ, phường Đakao, 

Quận 1

16/HGT-DS

26/02/2004

TAND Q1

574/QĐ-

CCTHA

24/5/2004

Án phí DSST là 

9.310.000 đồng
x 13/10/2015

45/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

59

Công ty TNHH 

TM DV ô tô Cang 

Kim Long

lầu 1, tòa nhà PVFC 

Co, số 43 Mạc Đĩnh 

Chi, phường Đakao, 

Quận 1

30/QĐPT-

KDTM

16/11/2012

TPT TTC 

Tp.HCM

1620/QĐ-

CCTHA

06/4/2015

Án phí KDTM ST 

là 129.484.840 

đồng

x 13/10/2015

46/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

60

Công ty CP trang 

thiết bị bảo hộ lao 

động Na Do

116 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

31/QĐST-

KDTM

30/5/2013

TAND Q1

1320/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Án phí KDTM ST 

là 19.069.334 đồng
x 14/10/2015

47/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

61

Đỗ Đăng Việt

192 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Đakao, Quận 1

219/KDTM-PT

16/8/2012

TPT TTC 

Tp.HCM

1357/QĐ-

CCTHA

02/3/2015

Án phí KDTM ST 

là 2.750.000 đồng
x 14/10/2015

48/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

62

Công ty CP thế 

giới thể thao

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

19/KDTM-ST

13/5/2014

TAND Q1

59/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Án phí KDTM là 

3.325.000 đồng
x 27/5/2015

49/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

63

Công ty CP Đầu tư 

Intimex

61 Nguyễn Văn 

Giai, phường 

Đakao, Quận 1

07/KDTM-ST

18/4/2013

TAND Q1

1258/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Án phí KDTM là 

100.360.326 đồng
x 14/10/2015

50/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

64

Công ty TNHH 

TM DV T.D.N

73 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Đakao, 

Quận 1

96/QĐST-DS

27/9/2013

TAND Q1

189/QĐ-

CCTHA

21/10/2013

Án phí DSST là 

4.625.000 đồng
x 08/06/2015

51/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

65

Công ty TNHH 

Xây dựng và trang 

trí nội thất Tỷ Tỷ

75/6 Mai Thị Lựu, 

phường Đakao, 

Quận 1

01/QĐST-

KDTM

07/01/2013

TAND Q1

1317/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Án phí KDTM ST 

là 4.010.467 đồng
x 15/10/2015

52/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

66
Phạm Việt Cường

20/2 Trần Cao Vân, 

phường Đakao, 

Quận 1

283/DSPT

14/7/2006

TTC Tp.HCM

1763/QĐ-

CCTHA

03/9/2008

Án phí DSST là 

22.215.650 đồng
x 15/10/2015

53/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

67

Lê Thị Ngọc Thu

56/1 bis Huỳnh 

Khương Ninh, 

phường Đakao, 

Quận 1

155/DSPT

17/8/2010

TAND Tây Ninh

527/QĐ-

CCTHA

08/12/2010

Án phí DSST là 

1.579.000 đồng
x 15/10/2015

54/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

68

Phan Thanh Hà

Chung cư 1A-1B 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

81/QĐST-DS

14/9/2011

TAND Q1

114/QĐ-

CCTHA

13/10/2011

Án phí DSST là 

12.000.000 đồng
x 15/10/2015

55/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

69

Công ty TNHH 

TM DV truyền 

thông Quang Minh

số 01 Nguyễn Huy 

Tự, phường Đakao, 

Quận 1

37/QĐST-

KDTM

10/9/2012

TAND Q1

739/QĐ-

CCTHA

26/02/2013

Án phí KDTM ST 

là 27.000.000 đồng
x 15/10/2015

56/QĐ-

CCTHA

16/10/2015



70

Công ty Cổ phần 

cá tầm Phương 

Nam

Số 54 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

1333/KDTM-PT

26/9/2014

TAND Tp.HCM

751/QĐ-

CCTHA

15/12/2014

Án phí KDTM ST 

là 115.147.173 

đồng

x 15/10/2015

57/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

71

Công ty TNHH 

Xây dựng và trang 

trí nội thất Tỷ Tỷ

75/6 Mai Thị Lựu, 

phường Đakao, 

Quận 1

07/QĐST-

KDTM

23/01/2014

TAND Q1

1173/QĐ-

CCTHA

19/3/2014

Án phí KDTM ST 

là 14.488.796 đồng
x 16/10/2015

58/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

72

Công ty Cổ phần 

dịch vụ bán lẻ 

Tiên Phong

187/7 Điện Biên 

Phủ, phường Đakao, 

Quận 1

63/QĐST-

KDTM

11/12/2014

TAND Q1

1122/QĐ-

CCTHA

28/01/2015

Án phí KDTM ST 

là 23.331.303 đồng
x 19/10/2015

59/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

73

Nguyễn Thị Kim 

Ngọc

504 B3 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

05/HSST

04/01/2007

TAND Bình 

Thạnh

801/QĐ-

CCTHA

05/3/2008

Nộp TLBC 

8.000.000 đồng
x 10/06/2015

60/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

74

Nguyễn Thu Trang

102/17 Cống 

Quỳnh, phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

1011/DSPT

23/8/2011

TAMD Tp.HCM

1315/QĐ-

CCTHA

23/8/2011

Án phí DSST là 

58.565.260 đồng
x 10/07/2015

61/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

75
Trần Thị Mỹ Thu

148/32 Bùi Viện, 

phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

14/HSST

07/01/2000

TAND Q1

2911/QĐ-

CCTHA

20/8/2015

Nộp phạt 

20.000.000 đồng
x 16/10/2015

62/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

76

Đỗ Xuân Ba

Trần Tuyết Mai

A17A Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

06/QĐPT

26/3/2012

TAND Đồng 

Nai

977/QĐ-

CCTHA

08/4/2013

Án phí DSST là 

42.000.000 đồng
x 12/10/2015

63/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

77

Trần Khắc Trung
không nơi cư trú 

nhất định

118/HSST

27/5/2014

TAND Q1

1456/QĐ-

CCTHA

12/3/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 30/09/2015

64/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

78

Công ty TNHH 

Xây dựng và Kinh 

doanh nhà Hà 

Tiên Phong

112 Trần Quang 

Khải, phuòng Tân 

Định, Quận 1

02/KDTM-ST

07/3/2011

TAND Q1

1035/QĐ-

CCTHA

04/5/2011

Án phí

63.924.150
x 20/10/2015

65/QĐ-

CCTHA

16/10/2015

79

Đỗ Chí Hiếu

12 Bà Lê Chân, 

phường Tân Định, 

Quận 1

86/HSST

21/7/2010

TAND Phú 

Nhuận

284/QĐ-

CCTHA

05/11/2012

Án phí: 190.000

Phạt: 15.000.000
x 20/10/2015

66/QĐ-

CCTHA

23/10/2015



80
Hồ Chánh Quốc

68/5 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

23/DSST

31/5/2011

TAND Q1

19/QĐ-CCTHA

03/10/2011
Án phí: 2.800.000 x 19/10/2015

67/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

81

Lê Phước Nhơn 

4/61 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

02/HSST

09/01/2013

TAND Phú 

Nhuận

952/QĐ-

CCTHA

04/4/2013

Án phí: 200.000

Phạt: 5.000.000
x 19/10/2015

68/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

82

Nguyễn Hữu Minh

33 Thạch Thị Thanh,

phường Tân Định

Quận 1

18/HSST

02/4/2007

TAND Phú 

Nhuận

706/QĐ-

CCTHA

02/4/2007

Án phi: 50.000

Phạt: 10.000.000
x 19/10/2015

69/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

83

Nguyễn Hữu 

Phước

54/60A Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

70/HSST

16/4/2010

TAND Bình 

Thạnh

1217/QĐ-

CCTHA

15/6/2011

Phạt

5.000.000
x 20/10/2015

70/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

84

Nguyễn Ngọc 

Hạnh 

52/43 Nguyễn Hữu 

Cầu, phường Tân 

Định, Quận 1

1975/HSST

10/9/1999

TAND Tp.HCM

1245/QĐ-

CCTHA

31/7/2009

Án phí: 50.000

Phạt: 20.000.000
x 19/10/2015

71/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

85

Nguyễn Thanh 

Nguyệt

102/19 Trần Quang 

Khải,

phường Tân Định

Quận 1

753/HSPT

24/12/2008

TAND Tp.HCM

485/QĐ-

CCTHA

03/3/2009

Án phí: 50.000

Phạt: 15.000.000
x 20/10/2015

72/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

86

Nguyễn Trọng 

Nghĩa

212/158/214A 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường Tân Định, 

Quận 1

144/HSST

21/01/2003

TAND Tp.HCM

27/QĐ-CCTHA

06/10/2009
Phạt: 7.030.000 x 19/10/2015

73/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

87

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Thị Phấn

212/184/6 Nguyễn 

Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, 

Quận 1

04/HSST

11/01/2006

TAND Phú 

Nhuận

776/QĐ-

CCTHA

24/7/2006

Án phí: 100.000

Phạt: 35.000.000
x 20/10/2015

74/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

88

Phan Tuân

172 Trần Quang 

Khải,

phường Tân Định

Quận 1

75/DSST

31/01/2010

TAND Q1

647/QĐ-

CCTHA

17/01/2011

Án phi:

6.000.000
x 19/10/2015

75/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

89

Phùng Thị Kim 

Mai

186/43 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

271/HSST

17/10/2007

TAND Gò Vấp

475/QĐ-

CCTHA

26/11/2013

Phạt: 20.000.000

TLBC: 

180.000.000

AP: 50.000

x 20/10/2015

76/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

90

Mạch Trư Nữ

54/25 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

517/DSPT

27/07/2010

TAND Tp.HCM

991/QĐ-

CCTHA

27/7/2010

Án phí: 15.313.732 x 20/04/2016

77/QĐ-

CCTHA

23/10/2015



91

Thiều Thị Thảo

68/117 Trần Quang 

Khải,

phường Tân Định

Quận 1

636/HSPT

27/9/2011

TPT TTC 

Tp.HCM

372/QĐ-

CCTHA

22/11/2012

Án phi:

21.496.000
x 19/10/2015

78/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

92

Trương Quốc 

Trung

38/22 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

34/HSST

24/02/2009

TAND Phú 

Nhuận

797/QĐ-

CCTHA

25/5/2009

Nộp phạt 

10.000.000 đồng
x 19/10/2015

79/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

93

Nguyễn Trọng 

Khiêm

45 Thạch Thị 

Thanh, phường Tân 

Định, Quận 1

226/HSPT

20/4/2011

TTC Tp.HCM

1344/QĐ-

CCTHA

01/7/2011

Án phí

52.047.750
x 22/10/2015

80/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

94

Nguyễn Trọng 

Khiêm

45 Thạch Thị 

Thanh, phường Tân 

Định, Quận 1

53/DSST

31/8/2010

TAND Q1

239/QĐ-

CCTHA

04/11/2010

Án phí

15.005.800
x 22/10/2015

81/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

95

Nguyễn Trọng 

Khiêm

45 Thạch Thị 

Thanh, phường Tân 

Định, Quận 1

54/DSST

31/8/2010

TAND Q1

237/QĐ-

CCTHA

04/11/2010

Án phí

4.219.355
x 22/10/2015

83/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

96

Nguyễn Trọng 

Khiêm

45 Thạch Thị 

Thanh, phường Tân 

Định, Quận 1

101/DSST

30/9/2010

TAND Q

911/QĐ-

CCTHA

06/4/2011

Án phí

1.518.242
x 22/10/2015

82/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

97

Nguyễn Thị Châu

68/379 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

19/HSST

27/01/2010

TAND Phú 

Nhuận

631/QĐ-

CCTHA

14/4/2010

Án phí: 200.000

Phạt: 10.000.000
x 21/10/2015

84/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

98
Lê Minh Hoàng

231 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

181/HSST

05/7/1986

TAND Q1

72/QĐ-CCTHA

19/11/1986

Nộp sung công 

26.776.000 đồng
x 24/09/2015

85/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

99

Chung Văn Đức

68/271 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

164/HSST

28/12/2006

TAND Phú 

Nhuận

956/QĐ-

CCTHA

23/5/2007

Phạt

9.850.000
x 21/10/2015

86/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

100

Đinh Thị 

Mộng Huyền

214/19/4B Nguyễn 

Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, 

Quận 1

1868/HSPT

25/12/2007

TTC Tp.HCM

1215/QĐ-

CCTHA

15/6/2011

Án phí: 50.000

Phạt: 16.800.000
x 22/10/2015

87/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

101

Trịnh Khánh Hùng

68/56/10A Trần 

Quang Khải, 

phường Tân Định, 

Quận 1

2777/HSST

10/11/1999

TAND Tp.HCM

1256/QĐ-

CCTHA

04/4/2014

Phạt:

48.000.000
x 20/10/2015

88/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

102

Võ Hoàng Hùng

22 Trần Khắc Chân, 

phường Tân Định, 

Quận 1

15/QĐST-

HNGĐ

30/01/2012

TAND Q1

832/QĐ-

CCTHA

16/02/2012

Án phí

22.700.000
x 20/10/2015

89/QĐ-

CCTHA

23/10/2015
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Nguyễn Văn Phụng

68/73 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

283/HSST

26/11/2014

TAND Q1

2695/QĐ-

CCTHA

21/7/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng; Án 

phí DSST 587.950 

đồng

x 20/04/2016

90/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

104

Lê Văn Hậu

212/158/86 Nguyễn 

Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, 

Quận 1

423/HSPT

14/8/2007

TAND Tp.HCM

914/QĐ-

CCTHA

31/3/2008

Nộp phạt 

9.800.000 đồng; 

Nộp tiền TLBC 

560.000 đồng

x 20/04/2016

91/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

105

Công ty Cổ phần 

nông sản Miền 

Nam

98 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

714/QĐST-

KDTM

03/6/2015

2418/QĐ-

CCTHA

30/6/2015

Án phí KDTM 

1.537.225 đồng
x xong

92/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

106
Trần Văn Quảng

28A Mã Lộ,

phường Tân Định

Quận 1

97/HSST

11/01/2000

TAND Q12

1118/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

Phạt: 20.000.000 x 20/04/2016

93/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

107

Từ Quyền

186/38 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

251/HSST

19/01/2000

TAND Tp.HCM

1117/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

Phạt

20.000.000
x 20/10/2015

94/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

108

Trần Việt Hùng

54 Thạch Thị Thanh,

phường Tân Định

Quận 1

296/HSST

21/01/2000

TAND Tp.HCM

1115/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

Phạt: 30.000.000 x 20/04/2016

95/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

109

Công ty TNHH 

DV QC TM Thúy 

Nga Việt Nam

74/30 Thạch Thị 

Thanh, phường Tân 

Định, Quận 1

1795/KDTM-ST

29/9/2011

TAND Tp.HCM

1618/QĐ-

CCTHA

06/4/2015

Án phí:

37.450.310 
x 20/04/2016

96/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

110

Nguyễn Minh 

Thành

53/70/19 Trần 

Khánh Dư,

phường Tân Định

Quận 1

31/HSPT

25/01/2012

TAND Tp.HCM

1073/QĐ-

CCTHA

07/3/2014

Phạt: 20.000.000

TLBC: 9.450.000

AP: 100.000

x 20/04/2016

97/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

111

Nguyễn Chiến 

Tranh

68/71 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

161/HSST

23/9/2009

TAND Phú 

Nhuận

393/QĐ-

CCTHA

26/01/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng
x 20/04/2016

98/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

112

Lâm Bạch Mai

212/158/64 Nguyễn 

Văn Nguyễn,

phường Tân Định

Quận 1

1726/HSST

16/8/1999

TAND Tp.HCM

841/QĐ-

CCTHA

05/6/2009

Án phi: 50.000

Phạt: 20.000.000
x 20/04/2016

99/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

113

Hoàng Ngọc Huy

68/100B Trần 

Quang Khải,

phường Tân Định

Quận 1

180/HSST

18/11/2005

TAND Phú 

Nhuận

1251/QĐ-

CCTHA

04/4/2014

Phạt:

10.000.000
x 23/10/2015

100/QĐ-

CCTHA

23/10/2015
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Hồ Văn Lộc

Đặng Thị Công

68/101 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

02/HSST

15/02/2012

TAND Q1

1259/QĐ-

CCTHA

04/4/2014

Án phí

19.261.000
x 21/10/2015

101/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

115

Võ Thị Ngọc Lan

282/1 Hai Bà Trưng,

phường Tân Định

Quận 1

332/HSST

14/9/2012

TAND Tp.HCM

1159/QĐ-

CCTHA

19/5/2014

Án phí:

 38.525.000
x 20/10/2015

102/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

116

Đoàn Thị Kim 

Hoàng

38/10/18M Trần 

Khắc Chân, phường 

Tân Định, Quận 1

750/HSST

16/3/2000

TAND Tp.HCM

1255/QĐ-

CCTHA

04/4/2014

Phạt

30.000.000
x 19/10/2015

103/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

117

Hồ Quốc Tuấn

68/397 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

39/HSPT

14/01/1999

TTC Tp.HCM

1260/QĐ-

CCTHA

04/4/2014

Phạt: 40.000.000 x 20/10/2015

104/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

118

Huỳnh Quang 

Nhựt

38/16A Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

423/HSST

27/12/2013

TAND Bình Tân

2469/QĐ-

CCTHA

21/8/2014

Án phí

990.000
x 20/10/2015

105/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

119

Lê Hoàng Vũ

3866 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

17/HSST

31/01/2007

TAND Phú 

Nhuận

953/QĐ-

CCTHA

04/4/2013

Án phí: 50.000

Phạt: 10.000.000
x 20/10/2015

106/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

120

Nguyễn Thị 

Hương Thủy

24/102 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

53/DSST

14/9/2012

TAND Q1

79/QĐ-CCTHA

08/10/2013

Án phí:

1.418.990
x 19/10/2015

107

23/10/2015

121

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

1/2 Lý Văn Phức, 

phường Tân Định, 

Quận 1

20/HSST

23/01/2013

TAND Bình 

Thạnh

1160/QĐ-

CCTHA

19/3/2014

Phạt: 10.000.000

TLBC: 200.000
x 20/10/2015

108/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

122

Lê Văn Kiệt

Tô Sang

.38/64 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

.38/86 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

79/HSST

02/3/1999

TAND Bình 

Thạnh

713/QĐ-

CCTHA

06/7/2006

Mỗi đương sự phải 

nộp án phí: 50.000 

đồng và Phạt: 

20.000.000 đồng

x 19/10/2015

109/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

123

Trần Thị Ngọc 

Hạnh

1D Đinh Công 

Tráng, phường Tân 

Định, Quận 1

562/HSPT

22/8/2013

786/QĐ-

CCTHA

16/12/2014

Án phí: 400.000

Phạt: 5.000.000
x 20/10/2015

110/QĐ-

CCTHA

23/10/2015
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Công ty TNHH 

Xây dựng Phúc Tín

68/10 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

39/QĐ-

KDTMST

17/7/2013

TAND Q1

1000/QĐ-

CCTHA

25/02/2014

Án phí KDTM 

2.586.359 đồng
x 20/10/2015

111/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

125

Công ty TNHH 

XD Tất Đạt

120 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

24/QĐST-

KDTM

18/7/2012

TAND TX Dĩ 

An

347/QĐ-

CCTHA

22/11/2012

Án phí

35.578.400
x 22/10/2015

112/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

126

Dương Quốc Dinh 

68/71 Trần Quang 

Khải,

phường Tân Định

Quận 1

59/HSPT

24/01/2014

TAND Tp.HCM

2350/QĐ-

CCTHA

06/8/2014

Án phi: 200.000

SC: 950.000
x 19/10/2015

113/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

127

Dương Tấn Mẫn

68/50 Trần Quang 

Khải,

phường Tân Định

Quận 1

700/HSPT

24/5/2007

TPT TTC 

Tp.HCM

1017/QĐ-

CCTHA

27/02/2014

Án phi: 50.000

Phạt: 10.000.000
x 20/10/2015

114/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

128

Huỳnh Minh Thảo

214/21 H Nguyễn 

Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, 

Quận 1

34/DSST

15/4/2011

TAND Q1

1618/QĐ-

CCTHA

18/6/2012

Án phí: 951.350 x 21/10/2015

115/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

129

Nguyễn Cao Thiên 

Ân

32/11 Nguyễn Hữu 

Cầy, phường Tân 

Định, Quận 1

112/HSPT

27/01/2000

TTC Tp.HCM

1116/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

Phạt

19.600.000
x 21/10/2015

116/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

130

Nguyễn Ngọc Hải

68/207B Trần 

Quang Khải, 

phường Tân Định, 

Quận 1

117/HSST

09/6/2010

TAND Bình 

Thạnh

295/QĐ-

CCTHA

05/11/2012

Phạt

6.592.000
x 21/10/2015

117/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

131

Nguyễn Hữu Trọng

68/379 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

700/HSPT

24/5/2007

TTC Tp.HCM

1214/QĐ-

CCTHA

15/6/2011

Án phí: 50.000

Phạt: 10.000.000
x 22/10/2015

118/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

132
Nguyễn Tấn Sang

41/7/1 Trần Nhật 

Duật, Phường Tân 

Định, Q1

22/DSST

26/4/2013

TAND Q1

682/QĐ-

CCTHA

10/12/2014

Án phí DSST

1.718.889
x 16/04/2015

119/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

133

Nguyễn Thành 

Danh

28/4 Mã Lộ, 

phường Tân Định, 

Quận 1

3065/HSST

03/12/1999

TAND Q1

1257/QĐ-

CCTHA

04/4/2014

Phạt: 20.000.000 x 22/10/2015

126/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

134

Nguyễn Trọng 

Khiêm

45 Thạch Thị 

Thanh, phường Tân 

Định, Quận 1

54/DSST

09/9/2011

TAND Q1

1238/QĐ-

CCTHA

02/4/2014

Án phí:

2.930.036
x 22/10/2011

121/QĐ-

CCTHA

23/10/2015
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Nguyễn Văn 

Chừng

53/112/49 Trần 

Khánh Dư, phường 

Tân Định, Quận 1

13/QĐST-DS

07/3/2011

TAND Q1

1391/QĐ-

CCTHA

08/5/2012

Án phí

10.081.250
x 23/10/2015

122/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

136

Nguyễn Việt 

Trường

41/10 Trần Nhật 

Duật,

phường Tân Định

Quận 1

208/HSPT

18/5/2005

TAND Tp.HCM

1258/QĐ-

CCTHA

04/4/2015

Phạt: 22.000.000 x 19/10/2015

123/QĐ-

CCTHA

23/6/2015

137

Trần Huỳnh Vũ

68/56/6A Trần 

Quang Khải, 

phường Tân Định, 

Quận 1

518/HSPT

25/5/2012

TTC Tp.HCM

1097/QĐ-

CCTHA

26/4/2013

Phạt: 5.900.000 x 22/10/2015

124/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

138

Nguyễn Thị Thu 

Vân

68/100B Trần 

Quang Khải, 

phường Tân Định, 

Quận 1

248/HSST

29/12/2010

TAND Q1

684/QĐ-

CCTHA

11/02/2011

Phạt: 3.000.000

TLBC: 2.420.000

AP: 200.000

x 21/10/2015

125/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

139

Nguyễn Thị Nở

50/19 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

438/HSPT-QĐ

30/6/2014

TAND Tp.HCM

2470/QĐ-

CCTHA

21/8/2014

SC: 7.000.000

AP: 450.000
x 20/10/2015

126/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

140
Trần Xuân Hòa

88 Võ Thị Sáu, 

phường Tân Định, 

Quận 1

87/QĐST-DS

31/12/2010

TAND Q1

1221/QĐ-

CCTHA

24/5/2013

Án phí DSST

1.396.523
x 19/10/2015

127/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

141

Lê Thị Hồng

C51D Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

168/QĐST-

HNGĐ

19/9/2011

TAND Q1

1196/QĐ-

CCTHA

12/4/2012

Án phí 2.100.000 

đồng
x 05/11/2015

128/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

142

Nguyễn Minh 

Dũng

90/25 Tôn Thất 

Đamh, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

219/HSPT

21/4/2014

TPT TTC 

Tp.HCM 

2348/QĐ-

CCTHA

06/8/2014

Án phí:

3.875.000 đ x 16/10/2015

129/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

143

Bùi Thị Hồng Nga

ông Phạm Văn 

Thảo

25 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

32/DSST

24/5/2012

TAND Q1

1571/THA

05/6/2012

Án phí DSST:

12.000.000 đ
x 10/12/2015

130/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

144
Huỳnh Thế Cường

lầu 4 số 67 Tôn 

Thất Đạm, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

25/DSST

08/6/2011

TAND Q1

1127/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

 án phí: 

20.124.000 đ
x 10/12/2015

131/QĐ-

CCTHA 

06/11/2015

145

Đặng Trung Dũng

40 E Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

770/KDTM

31/5/2010

TAND Tp.HCM

1135/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

23.004.593 đ
x 10/02/2015

132/QĐ-

CCTHA

06/11/2015
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Công ty Cổ phần 

đầu tư và phát 

triển G.B Việt Nam

tầng 02, Tòa nhà 

Hữu Nghị, số 35 Lê 

Lợi, phường Bến 

Nghé, Quận 1

31/QĐSt-KDTM

24/6/2010

TAND Q1

115/QĐ-

CCTHA

03/10/2014

Án phí KDTM ST 

là 17.293.822 đồng
x 13/10/2015

133/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

147

Công ty CP đầu tư 

thương mại Bảo 

Ngọc

phòng 1901 lầu 19, 

Tòa nhà Sài gòn 

Trade Center, số 37 

Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

26/KDTM-ST

13/9/2012

TAND Q1

331/QĐ-

CCTHA

22/11/2012

án phí: 

26.950.179 đ
x 16/10/2015

134/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

148

Công ty CP Quản 

lý khách sạn quốc 

tế CELADON

tầng 12 Tòa nhà 

Vincom, số 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

02/KDTM-ST

12/12/2013

TAND Tp Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai

1074/QĐ-

CCTHA 

07/3/2014

án phí:

17.078.600 đ
x 10/09/2015

135/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

149

Công ty TNHH 

Minh Hiệp

phòng 501 Cao ốc 

Sài Gòn Trade Cen 

ter, 37 Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

276/KDTM

06/3/2012

TAND Tp.HCM

1718/QĐ-

CCTHA

19/7/2012

án phí:

67.266.531 đ
x 14/10/2015

138/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

150

Công ty TNHH 

TM-DV Thế Tài 

Bảo

47 Nguyễn Huệ, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

12/KDTM

18/5/2009

TAND Q1

1122/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

16.438.327 đ
x 15/10/2015

137/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

151

Công ty TNHH 

Glowtec 

Environmental

lầu 6-7 Tòa nhà Mê 

Linh Point Tower, 

số 2 Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

26/KDTM

11/9/2013

TAND Q1

328/QĐ-

CCTHA

04/11/2013

án phí:

112.163.000 đ
x 15/10/2015

136/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

152
Huỳnh Thế Cường

lầu 4 số 67 Tôn 

Thất Đạm, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

26/DSST

08/6/2011

TAND Q1

1126/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí: 5.000.000 đ x 10/12/2015

139/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

153

Tăng Truyền Lạc

71 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

290/HSST

12/9/2011

TAND Tp.HCM

2489/QĐ-

CCTHA

05/9/2014

phạt:

5.000.000 đ

TLBC:

3.400.000 đ

án phí: 

200.000 đ

x 15/10/2015

140/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

154

Nguyễn Thiện Tú

15/3 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

76/HSST

15/6/1999

TAND Tp Vũng 

Tàu

1267/QĐ-

CCTHA

20/8/1999

án phí:

50.000 đ

cung công:

20.000.000 đ

x 10/09/2015

141/QĐ-

CCTHA

06/11/2015
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Lê Thị Huỳnh Liên

63/4/48 Cống 

Quỳnh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

42/DSPT

10/01/2008

TAND Tp.HCM

814/QĐ-

CCTHA

11/3/2008

Nộp án phí DSST 

là 17.445.000 đồng
x 12/11/2015

142/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

156

Dương Yến Ngọc

235B dãy A/8 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

56/QĐST-DS

07/6/2011

TAND Q1

1177/QĐ-

CCTHA

20/5/2013

Án phí DSST 

6.903.753 đồng
x 06/11/2015

143/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

157

Công ty TNHH 

MTV đầu tư xây 

dựng Thanh Châu

phòng 1901 lầu 19, 

Tòa nhà Sài gòn 

Trade Center, số 37 

Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

02/HSST

09/3/2012

TAND huyện 

Tuy An, tỉnh 

Phú Yên

1534/QĐ-

CCTHA

30/5/2012

án phí:

5.750.000 đ
x 13/11/2015

144/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

158

Bùi Thị Kiều Anh

84 Nguyễn Du, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

430/HSST

13/3/1999

TAND Tp.HCM

1137/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

phạt:

39.650.000 đ
x 11/12/2015

146/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

159

Nguyễn Ngọc 

Mnh Nhân

106/305 Nguyễn 

Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

1957/HSPT

31/10/1998

TPT TTC 

Tp.HCM

1326/QĐ-

CCTHA

22/4/2014

án phí: 100.000 đ

phạt: 16.000.000 đ
x 11/12/2015

145/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

160

Nishimuara Setsuo

20 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

458/HSPT

24/4/2013

TPT TTC 

Tp.HCM

682/QĐ-

CCTHA

27/12/2013

án phí:

251.724.000 đ
x 13/11/2015

147/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

161

Công ty TNHH 

MTV thương mại 

và đầu tư Viết Nam

25/72 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

1269/DSPT

12/11/2010

TAND Tp.HCM

1829/QĐ-

CCTHA

03/7/2014

án phí:

12.790.057 đ
x 11/12/2015

148/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

162

Công ty TNHH 

Dịch vụ Quảng 

cáo BiỂN Kim 

Cương

42/1 lầu 2 Tôn Thất 

Thiệp, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

68/DSST

28/9/2011

TAND Q1

1327/QĐ-

CCTHA

22/4/2014

án phí:

25.297.000 đ
x 11/12/2015

149/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

163

Trần Thị Hoa
119 Tôn Thất 

Thuyết, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

23/DSST

22/6/2012

TAND Q1

1126/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

86.092.500 đ
x 11/12/2015

150/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

164
Vũ Lệ Thu

34 Chu Mạnh Trinh, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

55/DSST

12/9/2011

TAND Q1

1133/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

2.486.500 đ
x 11/12/2015

151/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

165

Trần Thị Ngọc 

Hạnh

42/1E Tôn Thất 

Thiệp, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

02/DSST

07/01/2009

TAND Q1

1138/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

20.056.400 đ
x 11/12/2015

152/QĐ-

CCTHA

13/11/2015
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Đỗ Thị Tuyết Mai

78 A Đồng Khởi, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

1471/DSPT

28/12/2010

TAND Tp.HCM

1123/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

27.800.000 đ
x 11/12/2015

153/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

QĐ Tiếp 

tục số 

40/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

15/2/201

6

167

Nguyễn Mạnh 

Toàn

15 Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

255/DSPT

19/3/2010

TAND Tp.HCM

937/QĐ-

CCTHA

13/2/2014

án phí:

9.100.000 đ
x 11/12/2015

154/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

168

Lâm Thị Phương 

Nga

23/635 Lý Tự 

Trọng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

225/HSPT

07/4/2009

TPT TTC 

Tp.HCM

1131/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí: 32.401.935 

đ
x 13/11/2015

155/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

169

Trần Thái Bảo

90 Mạc Thị Bưởi, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

1393/HSPT

21/10/1996

TPT TTC 

Tp.HCM

1142/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

216.000 đ

sung sông

04 chỉ vàng 24K

x 11/12/2015

156/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

170

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

47/DSST

04/9/2012

TAND Q1

423/QĐ-

CCTHA

28/11/2012

án phí:

24.001.585 đ
x 15/11/2015

157/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

171

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

49/DSST

04/9/2012

TAND Q1

525/QĐ-

CCTHA

18/12/2012

án phí:

37.622.868 đ
x 15/11/2015

158/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

172

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

45/DSST

20/5/2011

TAND Q1

98/QĐ-CCTHA

16/10/2012

Án phí:

1.968.605 đ
x 15/11/2015

159/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

173

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

36/DSST

16/8/2012

TAND Q1

231/QĐ-

CCTHA

31/10/2012

án phí: 30.356.900 

đ
x 15/11/2015

160/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

174

Công ty TNHH

Deluxe Taxi

64-68 Hai Bà 

Trưng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

14/LĐST

28/12/2012

TAND Q7

353/QĐ-

CCTHA

06/11/2013

án phí

24.605.201 đ
x 15/11/2015

161/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

QĐ Tiếp 

tục số 

42/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

04/3/201

6
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Trần Nam Thanh

107 Pastuer, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

55/HNST

30/9/2009

TAND Thủ Đức

1132/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

13.841.836 đ
x 11/12/2015

162/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

176

Lăng Chí Đồng

9/5 Huỳnh Thúc 

Kháng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

56/HSST

07/01/2010

TAND Tp.HCM

1121/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

50.000 đ

phạt: 18.000.000 đ

x 11/12/2015

163/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

177

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

39/DSST

20/8/2012

TAND Q1

686/QĐ-

CCTHA

23/01/2013

án phí:

11.930.940 đ
x 15/11/2015

164/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

178

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

46/DSST

20/5/2011

TAND Q1

1475/QĐ-

CCTHA

02/8/2011

án phí:

2.363.240 đ
x 15/11/2015

165/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

179

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

18/KDTM

16/8/2012

TAND Q1

328/QĐ-

CCTHA

22/11/2012

án phí: 

29.097.354 đ
x 15/11/2015

166/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

180

Phan Thu Hà

5A Nguyễn Trung 

Ngạn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

211/HSST

29/6/2012

TAND Tp.HCM

1134/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí: 200.000 đ

phạt: 10.000.000 đ
x 11/12/2015

167/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

181

Thạch Mai Hưng

4 Bis/F Nguyễn 

Trung Ngạn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

639/HSST

08/3/2000

TAND Tp.HCM

1136/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

sung công:

19.550.000 đ
x 11/12/2015

168/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

182

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

35/DSST

16/8/2012

TAND Q1

589/QĐ-

CCTHA

03/01/2013

án phí:

19.341.800 đ
x 15/11/2015

169/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

183

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

19/KDTM

16/8/2012

TAND Q1

308/QĐ-

CCTHA

08/11/2012

án phí:

28.070.496 đ
x 15/11/2015

170/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

184

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

14/DSST

08/4/2011

TAND Q1

1138/QĐ-

CCTHA

07/6/2011

án phí:

46.225.721 đ
x 15/11/2015

171/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

185

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

34/DSST

16/8/2012

TAND Q1

425/QĐ-

CCTHA

28/11/2012

án phí:

31.410.750 đ
x 15/11/2015

172/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

186

Công ty cổ phần 

đầu tư bất động 

sản Phục Hưng

29 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

03/KDTM

20/7/2010

TAND Q8

1124/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

18.055.700 đ
x 16/11/2015

174/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

187

Công ty TNHH 

Xây dựng Quốc 

Việt

92-94-96 Nguyễn 

Huệ, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

10/KDTM

07/9/2010

TAND Q8

1125/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

án phí:

1.119.000 đ
x 16/11/2015

173/QĐ-

CCTHA

17/11/2015



188

Trần Thị Kim Hoa

286/24 Trần Hưng 

Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

539/QĐST-DS

04/5/2015

TAND Q1

1965/QĐ-

CCTHA

11/5/2015

Án phí DSST là 

56.950.000 đồng
x 18/11/2015

175/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

189

Bùi Minh Tuấn

23 tổ 100 khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

934/HSST

21/5/1999

TAND Tp.HCM

1816/QĐ-

CCTHA

07/12/1999

Nộp thu lợi bất 

chính 9,5 chỉ vàng 

9 tuổi 6; nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST; nộp 

504.000 đồng án 

phí DSST

x 19/11/2015

176/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

190

Đặng Văn Khoa

25A Cao Bá Nhạ, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

178/HSST

30/8/2013

TAND Q1

342/QĐ-

CCTHA

14/10/2014

Nộp 190.000 đồng 

án phí HSST; nộp 

2.390.000 đồng 

tiền phạt

x 19/11/2015

177/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

191

Nguyễn Văn Mai

402 phòng 190 Trần 

Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

70/QĐST-DS

19/8/2011

TAND Q1

381/QĐ-

CCTHA

12/12/2011

Nợ Ngân hàng 

Việt Á số tiền 

441.357.619 đồng 

và lãi phát sinh

x 03/11/2015

178/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

192

Huỳnh Quốc Việt

137/6 bis Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

146/HSST

26/9/2006

TAND Q3

829/QĐ-

CCTHA

20/4/2007

Sung công 

11.400.000 đồng
x 19/11/2015

179/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

193

Nguyễn Thị Hồng 

Lan

168/70 Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

294/HSST

30/8/2005

TAND Q1

1449/QĐ-

CCTHA

21/11/2005

Sung công 

8.465.000 đồng
x 23/11/2015

180/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

194

Nguyễn Ngọc Vũ 

Thanh

296F/6 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

220/HSST

04/9/2014

TAND Q1

577/QĐ-

CCTHA

12/11/2014

Sung công 

4.997.000 đồng và 

lãi phát sinh

x 03/11/2015

181/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

195

Đỗ Huỳnh Duy 

Anh

296F/12 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

78/QĐST-DS

29/12/2014

TAND Q1

1708/QĐ-

CCTHA

09/4/2015

Án phí DSST là 

2.646.574 đồng
x 27/10/2015

182/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

196

Nguyễn Thanh 

Hoàng

193/110 Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1320/HSST

28/7/2003

TAND Tp.HCM

2935/QĐ-

CCTHA

07/9/2015

Án phí HSST là 

50.000 đồng; Phạt 

5.000.000 đồng

x 03/11/2015

183/QĐ-

CCTHA

20/11/2015
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Công ty Cổ phần 

đầu tư và bất động 

sản Sài Gòn Châu 

Á

196 Trần Hưng 

Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

724/QĐLĐ-ST

04/6/2015

TAND Q1

2419/QĐ-

CCTHA

30/6/2015

Án phí DSST là 

2.426.400 đồng
x 03/11/2015

184/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

198

Hồ Hải Sơn

09 Cao Bá Nhạ, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

764/QĐĐC-PT

07/7/2011

TAND Tp.HCM

642/QĐ-

CCTHA

23/12/2011

Án phí DSST là 

18.993.600 đồng
x 13/10/2015

185/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

199

Huỳnh Văn Sốp

Nguyễn Kim 

Nguyệt

số 8 Nguyễn Cảnh 

Chân, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

24/QĐST-DS

13/3/2013

TAND Q1

1066/QĐ-

CCTHA

23/4/2013

Án phí DSST 

5.950.000 đồng
x 03/11/2015

186/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

200

Nguyễn Thị Thanh 

Loan

212/67 khu Đồng 

Tiến, Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

185/HSST

30/7/2014

TAND Q1

35/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Án phí HSST là 

200.000 đồng; 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 20/11/2015

187/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

201

Đặng Thị Mỹ Hạnh

trước số 57, tổ 100 

khu Mã Lạng, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

1805/HSST

20/8/1999

TAND Tp.HCM

839/QĐ-

CCTHA

05/6/2009

Án phí HSST là 

50.000 đồng; Phạt 

20.000.000 đồng

x 23/11/2015

188/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

202

Nguyễn Hồng 

Tuân

150 Trần Hưng 

Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

08/HSST

21/02/2006

TAND huyện 

Thạch Thách, 

tỉnh Hà Tây

276/QĐ-

CCTHA

08/11/2010

Nộp phạt 

9.841.000 đồng
x 23/11/2015

189/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

203

Nguyễn Kim Liên

57 tổ 100 khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

112/HSST

23/3/1999

TAND Q1

760/QĐ-

CCTHA

14/5/1999

Nộp sung công 

27.000.000 đồng
x 23/11/2015

190/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

204

Trần Văn Dũng

25E Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

192/HSST

03/12/2009

TAND Q10

509/QĐ-

CCTHA

11/3/2010

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án; tịch thu 

1.000.000 đồng

x 23/11/2015

191/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

205

Nguyễn Khoa Sỹ

224 lô H khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1056/HSST

14/4/2000

TAND Tp.HCM

1187/QĐ-

CCTHA

03/10/2005

Sung công 

29.500.000 đồng
x 23/11/2015

192/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

206

Nguyễn Văn Kim 

Hùng

22 lô A khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

262/HSST

14/8/2012

TAND Tp.HCM

1439/QĐ-

CCTHA

23/5/2014

Án phí HSST là 

200.000 đồng; án 

phí DSST là 

10.900.000 đồng

x 20/11/2015

193/QĐ-

CCTHA

24/11/2015
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Trần Văn Lạc

168/26 Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

29/HSST

25/5/2012

TAND H Vạn 

Ninh, Khánh 

Hòa

550/QĐ-

CCTHA

06/12/2013

Án phí HSST là 

200.000 đồng; 

Nộp phạt 

4.220.000 đồng

x 23/11/2015

194/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

208

Trần Cao Hưng

D69 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

04/HSST

08/01/2014

TAND Q4

1337/QĐ-

CCTHA

22/4/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng; 

Nộp TLBC 

90.000.000 đồng

x 24/11/2016

195/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

209

Đỗ Đình Quang

28/24E Cao Bá 

Nhạ, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

178/HSST

30/8/2013

TAND Q1

341/QĐ-

CCTHA

14/10/2014

Nộp phạt 

2.995.000 đồng và 

lãi phát sinh

x 24/11/2015

196/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

210

Lại Quang Vàng

201 lô F Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

192/HSST

14/8/2009

TAND Tp.HCM

731/QĐ-

CCTHA

08/3/2011

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST; 

750.000 đồng án 

phí DSST

x 08/03/2016

197/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

211
Phan Thành Tài

24 bis Cao Bá Nhạ, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh

178/HSST

30/8/2013

TAND Q1

344/QĐ-

CCTHA

14/10/2013

Nộp 3.000.000 

đồng và lãi phát 

sinh

x 24/11/2015

198/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

212

Nguyễn Anh Duy

A18 bis Cống 

Quỳnh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

222/HSST

04/9/2014

TAND Q1

2057/QĐ-

CCTHA

20/5/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST; 

2.270.000 đồng án 

phí DSST

x 20/11/2015

199/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

213

Lâm Thái Hòa

Lâm Thị Kim Hoa

69/12A Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

308/HSST

08/9/1993

TAND Q10

48/QĐ-CCTHA

01/6/1994

Ông Hòa nộp 

6.770.000 đồng; 

Bà Hoa nộp 

16.400.000 đồng 

và 30.000 đồng án 

phí HSST

x 19/11/2015

200/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

214

Nguyễn Duy Phúc

53 lô B khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

298/HSST

22/12/1995

TAND Q1

224/QĐ-

CCTHA

22/01/1996

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

05 chỉ vàng 24K 

tịch thu sung công 

và lãi phát sinh

x 20/11/2015

201/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

215

Huỳnh Cao Trí

62 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

81/HSST

31/8/2007

TAND Tp Cần 

Thơ

1019/QĐ-

CCTHA

11/4/2008

Nộp 12.000.000 

đồng sung công và 

50.000 đồng án 

phí HSST

x 24/11/2015

202/QĐ-

CCTHA

24/11/2015
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Đặng Vinh Quang

C68 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

86/HSST

17/6/2005

TAND Q10

1318/QĐ-

CCTHA

18/4/2014

Nộp 10.000.000 

đồng tiền phạt và 

50.000 đồng án 

phí HSST

x 20/11/2015

203/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

217

Lâm Kiền Bửu

93A lô C chung cư 

Mã Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

467/HSPT

22/8/2012

TAND Tp.HCM

1441/QĐ-

CCTHA

23/5/2014

Án phí HSST là 

193.000 đồng; 

Phạt tù 4.400.000 

đồng và TLBC 

1.350.000 đồng

x 03/11/2015

204/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

218

Công ty TNHH 

Viễn thông Bò 

Cạp Vàng

6/28 Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 

Bến Thành, Quận 1

46/KDTM-ST

06/8/2013

TAND Q1

949/QĐ-

CCTHA

13/02/2014

Án phí KDTM ST 

số tiền 49.930.964 

đồng

x 02/12/2015

205/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

219

Công ty CP địa ốc 

Nam Bắc

10 Sương Nguyệt 

Ánh, phường Bến 

Thành, Quận 1

673/KDTM-ST

15/5/2009

TAND Tp.HCM

1344/QĐ-

CCTHA

26/4/2014

Án phí KDTM ST 

số tiền 29.070.500 

đồng

x 02/12/2015

206/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

220

Công ty TNHH 

XNK Hưng Phú 

Thịnh

59-61 Trương Định, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

161/KDTM-ST

16/9/2011

TAND Tp.HCM

1144/QĐ-

CCTHA

05/4/2012

Án phí KDTM ST 

là 29.809.678 đồng
x 26/11/2015

207/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

221

Hoàng Ngọc Anh

136/21 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến 

Thành, Quận 1

1163/HSPT

12/8/1996

TAND TC Hà 

Nội

738/QĐ-

CCTHA

05/6/1998

Nộp sung công 

8.400 USD tiền 

TLBC

x 27/11/2015

208/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

222

Nguyễn Huỳnh Hải

10 Trương Định, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

25/HSST

31/01/2013

TAND Q1

767/QĐ-

CCTHA

15/01/2014

Án phí HSST là 

200.000 đồng và 

1.535.000 đồng án 

phí DSST

x 27/11/2015

209/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

223

Nguyễn Thị Lệ 

Mai

47A Nguyễn Trãi, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

27/HSST

12/3/2013

TAND Q6

47/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Nộp phạt 

15.000.000 đồng
x 27/11/2015

210/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

224

Lưu Thị Hòa

Phòng 38 lầu 3 

chung cư 145 

Nguyễn Trãi, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

1972/HSST

22/10/1997

TAND Tp.HCM

700/QĐ-

CCTHA

29/5/1998

Nộp phạt 

9.800.000 đồng
x 27/11/2015

211/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

225

Hà Thu Minh Nữ

9/23B Đặng Trần 

Côn, phường Bến 

Thành, Quận 1

3018/HSPT

07/12/2000

TTC Tp.HCM

986/QĐ-

CCTHA

21/8/2001

Án phí HSST 

50.000 đồng; Án 

phí DSST 

33.450.804 đồng

x 27/11/2015

212/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

226

Công ty TNHH 

DV Kim Toàn

313 Lý Tự Trọng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

17/KDTM-ST

19/8/2009

TAND Q1

365/QĐ-

CCTHA

15/01/2010

Án phí KDTM ST 

là 26.326.520 đồng
x 26/11/2015

213/QĐ-

CCTHA

11/12/2015
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Công ty TNHH 

TM DV Thuận An

176 Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1

161/QĐPT-

KDTM

16/10/2009

TPT TTC 

Tp.HCM

525/QĐ-

CCTHA

08/12/2010

Án phí KDTM ST 

là 9.866.000 đồng
x 26/11/2015

214/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

228

Công ty CP đầu tư 

và phát triển Văn 

Hóa Yêu Thương

174/4 Lê Lai, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

69/QĐDS-ST

06/9/2012

TAND Q1

111/QĐ-

CCTHA

18/10/2012

Án phí DSST là 

3.116.725 đồng
x 30/11/2015

215/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

229

Công ty TNHH 

Truyền thông Đệ 

Nhất

139 A-B Nguyễn 

Trãi, phường Bến 

Thành, Quận 1

1479/QĐKDTM

-ST

30/11/2011

TAND Q1

1142/QĐ-

CCTHA

05/4/2012

Án phí KDTM ST 

là 4.359.688 đồng
x 26/11/2015

216/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

230

Công ty TNHH 

DV Hàng Hải và 

Thương mại 

Hoàng Minh

Phòng 802 tòa nhà 

A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

750/KDTM-PT

07/6/2013

TAND Tp.HCM

912/QĐ-

CCTHA

10/02/2014

Án phí KDTM ST 

là 102.372.056 

đồng

x 27/11/2015

217/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

231

Công ty TNHH 

Carin Việt Nam

76A Lê Lai (lầu 15) 

Tòa nhà AB phường 

Bến Thành, Quận 1

21/KDTM-ST

25/02/2015

TAND Q5

1609/QĐ-

CCTHA

06/4/2015

Án phí KDTM ST 

là 13.529.918 đồng
x 30/11/2015

218/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

QĐ Tiếp 

tục số 

46/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

28/3/201

6

232

Hợp tác xã Tân 

Hiệp

213 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

669/KDTM-ST

27/5/2015

TAND Q1

2383/QĐ-

CCTHA

30/6/2015

Án phí KDTM ST 

là 6.625.000 đồng
x 30/11/2015

219/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

233

Công ty TNHH 

DV TM Thành Nội

04 Đặng Trần Côn, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

85/QĐPT-

KDTM

17/02/2012

TPT TTC 

Tp.HCM

845/QĐ-

CCTHA

15/3/2013

Án phí KDTM ST 

là 112.590.152 

đồng

x 27/11/2015

220/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

234

Công ty TNHH 

MTV Nhà hàng 

Viết Nam Halala

14 Phạm Hồng 

Thái, phường Bến 

Thành, Quận 1

33/KDTM-ST

27/9/2013

TAND Q1

1229/QĐ-

CCTHA

06/02/2015

Án phí KDTM ST 

là 2.000.000 đồng
x 30/11/2015

221/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

235

Công ty TNHH 

Xây dựng TM 

Điện - Điện tử 

Nhật Minh

Phòng 105 chung cư 

108-110 Lê Lợi, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

38/DSST

13/6/2007

TAND Q1

1303/QĐ-

CCTHA

10/8/2007

Án phí DSST là 

26.702.104 đồng
x 30/11/2015

222/QĐ-

CCTHA

11/12/2015
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Công ty TNHH 

Huy Long Viên

99 Nguyễn Du, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

255/QĐPT

20/3/2012

TAND Tp.HCM

102/QĐ-

CCTHA

17/10/2012

Án phí DSST là 

10.835.518 đồng
x 26/11/2015

223/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

237

Công ty TNHH 

TM Dap

10 Lê Thị Riêng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

412/QĐST-

KDTM

17/8/2006

TAND Tp.HCM

272/QĐ-

CCTHA

29/12/2008

Án phí KDTM ST 

là 7.582.500 đồng
x 30/11/2015

224/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

238

Công ty CP đầu tư 

Hoa Nguyên

149/6 Lê Thị Riêng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

815/QĐST-

KDTM

24/5/2007

TAND Tp.HCM

1414/QĐ-

CCTHA

31/8/2007

Án phí DSST là 

7.428.000 đồng
x 27/11/2015

225/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

239

Trịnh Tuấn Anh

160/1B Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

07/HSST

10/01/2013

TAND Tp Mỹ 

Tho, Tiền Giang

1191/QĐ-

CCTHA

21/5/2013

Án phí HSST 

50.000 đồng; Nộp 

TLBC 3.280.000 

đồng

x 11/12/2015

226/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

240

Trần Thị Bích Nga

27/10A Hồ Hảo 

Hớn, phường Cô 

Giang, Quận 1

146/HSST

25/6/2010

TAND Quận 

Tân Bình

1252/QĐ-

CCTHA

20/6/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng và 

10.500.000 đồng 

TLBC

x 11/12/2015

227/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

241

Trương Trí Thông

233/6 Bến Chương 

Dương, phường Cô 

Giang, Quận 1

175/HSST

10/11/2009

TAND Q10

536/QĐ-

CCTHA

14/12/2010

Án phí HSST là 

200.000 đồng; Án 

phí DSST 200.000 

đồng và nộp phạt 

10.000.000 đồng

x 11/12/2015

228/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

242

Ngô Lê Kim 

Hoàng

504 lô D chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

117/HSST

08/9/2011

TAND Q10

634/QĐ-

CCTHA

01/02/2012

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng

x 11/12/2015

229/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

243

Võ Thanh Yến

7/14B Nguyễn Khắc 

Nhu, phường Cô 

Giang, Quận 1

28/HSST

27/02/2009

TAND Q5

645/QĐ-

CCTHA

03/4/2009

Nộp 8.267.000 

đồng tiền phạt
x 11/12/2015

230/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

244

Ngô Quốc Nguyên

10/12 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

568/HSST

05/4/1999

TAND Tp.HCM

853/QĐ-

CCTHA

05/6/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

phạt 20.000.000 

đồng

x 11/12/2015

231/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

245
Trần Anh Tuấn

233/8 Bến Chương 

Dương, phường Cô 

Giang, Quận 1

63/HSST

20/3/2009

TAND Q1

1179/QĐ-

CCTHA

08/7/2009

Nộp 4.189.000 

đồng tiền phạt
x 11/12/2015

232/QĐ-

CCTHA

14/12/2015
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Trần Văn Hường

160/4 Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

286/HSST

28/02/2005

TAND Tp.HCM

1473/QĐ-

CCTHA

29/11/2005

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

10.000.000 đồng 

tiền phạt

x 11/12/2015

233/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

247

Nguyễn Thị Xuân 

Thanh

116 lô D chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

69/HSST

01/6/2010

TAND H Hóc 

Môn

234/QĐ-

CCTHA

04/11/2010

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

phạt 5.000.000 

đồng

x 11/12/2015

234/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

248

Võ Tống Thanh 

Trúc

83/17 Đề Thám, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

120/HSST

15/7/2010

TAND Q1

44/QĐ-CCTHA

11/10/2010

Nộp 5.000.000 

đồng tiền phạt
x 11/12/2015

235/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

249
Nguyễn Thị Thêm

419 lô B, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

192/HSST

10/7/2005

TAND Q1

249/QĐ-

CCTHA

07/11/2007

Nộp 8.427.000 

đồng án phí DSST
x 11/12/2015

236/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

250

Phạm Thị Tho

Hằng Thị Thanh 

Xuân

160/10A Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

2021/HSST

26/11/2004

TAND Tp.HCM

579/QĐ-

CCTHA

07/6/2005

Nộp 14.900.000 

đồng tiền phạt
x 11/12/2015

237/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

251

Lê Trung Vũ

215 Đề Thám, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

74/HSST

10/7/2013

TAND Q Phú 

Nhuận

592/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

Nộp 9.500.000 

đồng tiền phạt
x 11/12/2015

238/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

252
Nguyễn Thị Thuận

216/4 Trần Hưng 

Đạo, phường Cô 

Giang, Quận 1

10/QĐST-DS

29/01/2010

TAND Q1

575/QĐ-

CCTHA

01/4/2010

Nộp 4.710.000 

đồng án phí DSST
x 11/12/2015

239/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

253
Nguyễn Thị Thuận

216/4 Trần Hưng 

Đạo, phường Cô 

Giang, Quận 1

48/DSST

27/7/2009

TAND Q1

137/QĐ-

CCTHA

22/10/2010

Nộp 3.848.800 

đồng án phí DSST
x 11/12/2015

240/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

254

Trần Văn Khỏi

42 bis Trần Đình 

Xu, phường Cô 

Giang, Quận 1

216/HSST

21/4/2010

TAND Tp.HCM

1034/QĐ-

CCTHA

06/8/2010

Nộp 9.000.000 

đồng án phí DSST
x 11/12/2015

241/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

255
Lê Thị Thu Dung

100/18 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

92/HSST

14/3/2005

TAND Q1

1555A/QĐ-

CCTHA

05/8/2008

Nộp 8.250.000 

đồng tiền phạt
x 10/12/2015

242/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

256

Lâm Minh Thế

409 lô B, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

594/HSST

27/9/2008

TAND Tp.HCM

1049/QĐ-

CCTHA

30/6/2009

Nộp 9.900.000 

đồng tiền phạt
x 10/12/2015

243/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

257

Trần Hữu Khánh 

(Sơn)

210X Bến Chương 

Dương, phường Cô 

Giang, Quận 1

244/HSST

25/6/2013

TAND Tp.HCM

449/QĐ-

CCTHA

22/11/2013

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

1.600.000 đồng án 

phí DSST

x 10/12/2015

244/QĐ-

CCTHA

14/12/2015



258

Trần Thanh Trúc

57 Nguyễn Khắc 

Nhu, phường Cô 

Giang, Quận 1

344/HSPTQĐ

06/6/2011

TAND Tp.HCM

339/QĐ-

CCTHA

22/11/2008

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

15.000.000 đồng 

tiền phạt

x 10/12/2015

245/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

259
Huỳnh Minh

100/14A Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

55/HSST

25/5/2011

TAND Q11

343/QĐ-

CCTHA

22/11/2011

Nộp 35.000.000 

đồng tiền phạt
x 10/12/2015

246/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

260

Lương Thị Kim 

Lan

120 lô D, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

598/HSST

16/6/2006

TAND Q1

756/QĐ-

CCTHA

18/7/2006

Nộp 12.396.000 

đồng án phí DSST
x 10/12/2015

247/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

261
Trần Văn Chiến

100H Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

2090/HSST

16/10/1998

TAND Q1

262/QĐ-

CCTHA

27/01/1999

Nộp 30.000.000 

đồng tiền phạt
x 10/12/2015

248/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

262
Phạm Phú Quý

100/4 bis Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

105/HSST

03/7/2009

TAND Q10

592/QĐ-

CCTHA

07/4/2010

Nộp 9.800.000 

đồng tiền phạt
x 11/12/2015

249/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

263

Thái Ngọc Sơn

21 Nguyễn Trung 

Ngạn, phường Bến 

Thành, Quận 1

83/QĐST-

HNGĐ-VDS

16/6/2008

TAND Q1

2341/QĐ-

CCTHA

19/6/2015

Nộp cấp dượng 

nuôi con số tiền 

4.217.690 đồng

x 19/11/2015

250/QĐ-

CCTHA

16/12/2015

264

Mã Xuân Thành

42/1 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

245/HSST

13/9/2013

TAND Q1

1445/THA

23/5/2014

nộp phạt 

5.000.000 đồng;

nộp sc 1.200.000 

đồng

x 20/11/2015
251/THA

24/11/2015

265

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai

53/16 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

169/HSST

28/9/2011

TAND HÓC 

MÔN

902/THA

01/3/2012

án phí 90.000 đồng

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 20/11/2015.
252/THA

24/11/2015

266

Diều Văn Thành

24/22A Nguyễn 

Văn Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

205/HSST

16/11/2010

TAND Q1

789/THA

16/02/2012

án phí 200.000 

đồng

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 19/11/2015
253/THA

24/11/2015

267

Phạm Văn Tuấn

24/30 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

104/HSST

27/4/2010

TAND BÌNH 

CHÁNH

994/THA

21/4/2011

phạt 7.000.000 

đồng
x 19/11/2015

254/THA

24/11/2015

268

Long Chí Hiếu

TK 15/42 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

563/HSPT

23/9/2010

TAND TP.HCM

966/THA

18/4/2011

án phí 200.000 

đồng

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 20/11/2015
255/THA

24/11/2015



269

Trần Thụy Bảo 

Anh

TK 12/16 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Kho, 

Quận 1

278/HSST

30/12/2011

TAND Q1

284/THA

05/11/2012

án phí 200.000 

đồng

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 20/11/2015
256/THA

24/11/2015

270

Trần Thụy Bảo 

Anh

TK 12/16 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Kho, 

Quận 1

30/HSST

18/02/2014

TAND Q1

1155/THA

05/02/2015

phạt 4.581.000 

đồng
x 20/11/2015

257/THA

24/11/2015

271
Lưu Hoàng Tuấn

TK 34B/6 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

112/HSST

11/6/2013

TAND Q1

16/THA

30/9/2013

phạt 5.000.000 

đồng
x 20/11/2015

258/THA

24/11/2015

272

Trần Thị Tài

214X/22 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

1966/HSST

27/7/2000

TAND TP.HCM

906/THA

05/4/2011

án phí 50.000 đồng

phạt 5.000.000 

đồng

x 20/11/2016
259/THA

24/11/2015

273

Nguyễn Thành Tài

TK 53/43 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Kho, 

Quận 1

06/HSST

16/01/2012

TAND Q1

282/THA

05/11/2012

án phí 200.000 

đồng

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 20/11/2015
260/THA

24/11/2015

274

Phạm Thị Dấm

296X/6 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

53/HSST

21/4/2011

TAND Q1

796/THA

16/02/2012

án phí 200.000 

đồng

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 20/11/2015
261/THA

24/11/2015

275
Huỳnh Thị Mao

TK 53/39 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

174/HSST

16/9/2010

TAND Q1

728/THA

09/02/2012

phạt 4.900.000 

đồng
x 20/11/2015

262/THA

24/11/2015

276

Tô Thanh Hùng

TK 46/32 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

91/HSST

08/6/2012

TAND Q1

799/THA

16/02/2012

án phí 200.000 

đồng

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 20/11/2015
263/THA

24/11/2015

277

Hà Văn Nam

24A/34 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

67/HSST

07/9/2005

TAND Q2

956/THA

14/4/2011

án phí 50.000 đồng

phạt 3.000.000 

đồng

x 19/11/2015
264/THA

24/11/2015

278

Trương Đỗ Anh 

Tài

301C Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

67/HSST

30/5/2006

TAND Q10

940/THA

21/7/2010

phạt 10.000.000 

đồng
x 20/11/2015

265/THA

24/11/2015

279

Hồ Văn Thuận

352X/15 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

2358/HSST

11/9/2000

TAND TP.HCM

905/THA

05/4/2011

án phí 50.000 đồng

phạt 5.000.000 

đồng

x 20/11/2015
266/THA

24/11/2015

280
Phạm Văn Vũ

53/2 Võ Văn Kiệt, 

P.Cầu Kho, Quận 1

31/HSST

18/02/2014

TAND Q1

1182/THA

21/3/2014

phạt 4.500.000 

đồng
x 20/11/2015

267/THA

24/11/2015



281

Lê Kim Trọng

TK 32/24 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

159/HSST

25/6/2009

TAND Q1

459/THA

28/12/2011

án phí 50.000 đồng

phạt 5.000.000 

đồng

x 19/11/2015
268/THA

24/11/2015

282

Dư Minh Dũng

TK 25/24 TRần 

Hưng Đạo, P.Cầu 

Kho, Quận 1

79/HSST

27/5/2010

TAND Q7

287/THA

05/11/2012

án phí 200.000 

đồng

phạt 5.000.000 

đồng

sung công 

5.400.000 đồng

x 20/11/2015
269/THA

24/11/2015

283

Phạm Văn Thuận

24/30 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

137/HSST

15/5/2014

TAND Huyện 

Bình Chánh

399/THA

16/10/2014

án phí 200.000 

đồng

phạt 10.000.000 

đồng

x 20/11/2015
270/THA

24/11/2015

284
Nguyễn Tấn Bửu

TK 53/17A Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Kho, 

Quận 1

269/HSST

22/12/2011

TAND Q1

288/THA

05/11/2012

phạt 5.000.000 

đồng
x 20/11/2015

271/THA

24/11/2015

285
Bùi Văn Nhung

TK 53/43 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Kho, 

Quận 1

40/HSST

27/02/2012

TAND Q

210/THA

29/10/2012

phạt 5.000.000 

đồng
x 20/11/2015

272/THA

24/11/2015

286
Dương Tấn Đặng

TK 51/45 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

46/HSST

13/4/2011

TAND Q1

792/THA

16/02/2012

phạt 4.300.000 

đồng
x 20/11/2015

273/THA

24/11/2015

287
Phạm Thị Thu

TK 7/30 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

88/HSST

19/4/2011

TAND Q1

1194/THA

15/6/2011

phạt 4.500.000 

đồng
x 20/11/2015

274/THA

24/11/2015

288

Huỳnh Châu

TK 38/17 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Kho, 

Quận 1

02/HSST

05/01/2012

TAND Q1

207/THA

29/10/2012

phạt 5.000.000 

đồng

sung công 

15.000.000 đồng

x 20/11/2015
275/THA

24/11/2015

289

Nguyễn Thị Thúy 

Ngọc

390X/1 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

05/HSST

05/01/2000

TAND Tp.HCM

495/THA

18/3/2002

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

276/THA

27/11/2015

290
Mai Thế Vũ

37/74 Trần Đình 

Xu, P.Cầu Kho, 

Quận 1

139/HSST

29/11/2007

TAND Q9

1457/THA

22/7/2008

sung công 

12.450.000 đồng
x 23/11/2015

277/THA

27/11/2015

291
Hoàng Thúy Hạnh

300/B35 Lầu 3, Lô 

E Chung cư Bến 

Chương Dương

57/QĐST-DS

18/8/2010

TAND Q1

102/THA

19/10/2010

án phí 5.256.000 

đồng
x 24/11/2015

278/THA

27/11/2015

292
Appdd Krariêm

24/40 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

27/QĐST-DS

15/5/2012

TAND Q1

1607/THA

18/6/2012

án phí 3.800.000 

đồng
x 24/11/2015

279/THA

27/11/2015



293
Trần Ngọc Nhu

393/30 Trần Hưng 

Đạo, P.Cầu Kho, 

Quận 1

93/QĐST-DS

22/11/2011

TAND Q1

926/THA

13/3/2012

án phí 8.750.000 

đồng
x 24/11/2015

280/THA

27/11/2015

294

Huỳnh Thị Kim 

Trang

Nguyễn Tấn Tài

11A Trần Đình Xu, 

P.Cầu Kho, Quận 1

603/HSPT

23/4/1999

TTC Tp.HCM

489/THA

19/4/2004

phạt 20.000.000 

đồng
x 24/11/2015

281/THA

27/11/2015

295

Nguyễn Tấn 

Hoàng Minh

TK 36/10 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

2098/HSPT

27/12/2006

TTC Tp.HCM

848/THA

24/4/2007

phạt 6.534.000 

đồng
x 24/11/2015

282/THA

27/11/2015

296

Huỳnh Thị Ngọc 

Bích

TK 51/45B Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

415/HSST

12/3/1999

TAND Tp.HCM

1683/THA

17/12/2004

phạt 19.986.000 

đồng
x 24/11/2015

283/THA

27/11/2015

297

Trần Thị Sáng

390X Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

290/HSST

05/02/1999

TAND Tp.HCM

1226/THA

07/9/2004

phạt 20.000.000 

đồng
x 24/11/2015

284/THA

27/11/2015

298

Nguyễn Thị Hiệp 

Tâm

332X Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

1198/HSST

26/4/2000

TAND Tp.HCM

620/THA

14/4/2010

án phí 50.000 đồng

phạt 20.000.000 

đồng

x 24/11/2015
285/THA

27/11/2015

299

Đào Ngọc Bích

352/15 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

3055/HSST

02/12/1999TTA

ND Tp.HCM

1255/THA

31/7/2009

án phí 50.000 đồng

phạt 20.000.000 

đồng

x 24/11/2015
286/THA

27/11/2015

300

Phạm Văn Được

332X/1Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

2674/HSST

03/11/1999

TAND Tp.HCM

1251/THA

31/7/2009

án phí 50.000 đồng

phạt 20.000.000 

đồng

x 24/11/2015
287/THA

27/11/2015

301

Từ Ngọc Long

42/10 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

127/HSST

15/01/1999

TAND Tp.HCM

1713/THA

28/12/2004

phạt 20.000.000 

đồng
x 24/11/2015

288/THA

27/11/2015

302

Nguyễn Thị Nga

Lê Thị Hồng Nga

352X/16 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

2076/HSST

16/9/1999

TAND Tp.HCM

1250/THA

31/7/2009

án phí 100.000 

đồng

phạt 40.000.000 

đồng

x 24/11/2015
289/THA

27/11/2015

303

Nguyễn Văn Tấn

Cảng 6 387X Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

2095/HSST

16/10/1998

TAND Tp.HCM

765/THA

15/5/2009

án phí 50.000 đồng

phạt 20.000.000 

đồng

x 21/11/2015
290/THA

27/11/2015

304

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh

TK 38/12 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

284/HSST

18/9/2008

TAND Q1

535/THA

10/3/2009

phạt 7.477.000 

đồng
x 24/11/2015

291/THA

27/11/2015



305

Diều Văn Cường

24/22A Nguyễn 

Văn Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

207/HSST

25/7/2007

TAND Q1

250/THA

07/11/2007

phạt 5.000.000 

đồng

sung công 

15.437.000 đồng

x 24/11/2015
292/THA

27/11/2015

306

Từ Xuân Quang
1B Trần Đình Xu, 

P.Cầu Kho, Quận 1

2269/HSST

30/9/1999

TAND Tp.HCM

764/THA

15/5/2009

án phí 50.000 đồng

phạt 20.000.000 

đồng

sc 1.500.000 đồng

x 24/11/2015
293/THA

27/11/2015

307

Nguyễn Vũ Hải 

Đăng

14/20 Nguyễn Cảnh 

Chân, P.Cầu Kho, 

Quận 1

1150/HSST

15/6/1999

TAND Tp.HCM

1077/THA

28/4/2008

phạt 12.780.000 

đồng
x 24/11/2015

294/THA

27/11/2015

308

Võ Thị Huệ

29/CX/31 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

1092/HSST

17/4/2000

TAND Tp.HCM

621/THA

14/4/2010

án phí 50.000 đồng

phạt 20.000.000 

đồng

x 24/11/2015
295/THA

27/11/2015

309
Phạm Huỳnh Tâm

24/22D Nguyễn 

Văn Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

176/HSST

17/9/2010

TAND Q1

416/THA

22/11/2010
phạt 800.000 đồng x 24/11/2015

296/THA

27/11/2015

310

Hà Văn Nam

TK 24A/34 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

82/HSST

10/5/2011

TAND Q7

286/THA

21/11/2011

phạt 20.000.000 

đồng

sc 2.450.000 đồng

x 23/11/2015
297/THA

27/11/2015

311

Đặng Thanh Trung

345/82 Trần Hưng 

Đạo, P.Cầu Kho, 

Quận 1

1508/HSST

26/5/2000

TAND Tp.HCM

989/THA

01/4/2011

án phí 50.000 đồng

phạt 20.000.000 

đồng

x 23/11/2015
298/THA

27/11/2015

312

Nguyễn Ngọc 

Thiền

TK 32/8 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

200/HSST

05/12/2008

TAND Q7

939/THA

21/7/2010

phạt 15.000.000 

đồng

sc 1.700.000 đồng

án phí 50.000 đồng

x 23/11/2015
299/THA

27/11/2015

313
Nguyễn Thị Hưng

42/1A Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

187/HSST

29/6/2007

TAND Q1

1307/THA

14/8/2007

phạt 6.000.000 

đồng
x 23/11/2015

300/THA

27/11/2015

314

Võ Văn Hoàng

Trần Thị Thanh 

Mỹ

TK 6/25 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

1207/DSPT

16/9/2011

TAND Tp.HCM

653/THA

16/01/2013

án phí 7.700.000 

đồng
x 23/11/2015

301/THA

27/11/2015

315

Huỳnh Thị Mao

TK 53/39 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

2522/HSST

05/12/1998

TAND Tp.HCM

470/THA

16/3/1999

phạt 20.000.000 

đồng

sc 4.000.000 đồng

x 23/11/2015
302/THA

27/11/2015



316
Tào Kim Vui

TK 24B/4 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

08/QĐST-DS

27/02/2012

TAND Q1

909/THA

02/3/2012

án phí 14.000.000 

đồng
x 23/11/2015

303/THA

27/11/2015

317

Nguyễn Thị Ngọc 

Lượng

TK 53/10 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

1874/HSST

18/9/1998

TAND Tp.HCM

106/THA

19/12/1998

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

304/THA

27/11/2015

318
Đặng Văn Thành

35/107B Trần Đình 

Xu, P.Cầu Kho, 

Quận 1

163/HSST

23/4/1999

TAND Q1

869/THA

01/6/1999

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

305/THA

27/11/2015

319
Nguyễn Minh Phát

21/28E Trần Đình 

Xu, P.Cầu Kho, 

Quận 1

924/HSPT

10/6/1999

TTC Tp.HCM

98/THA

31/01/2000

phạt 25.000.000 

đồng
x 23/11/2015

306/THA

27/11/2015

320

Trần Ngọc Thúy

TK 53/43 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

1283/HSST

26/6/1999

TAND Tp.HCM

136/THA

17/02/2000

phạt 19.781.000 

đồng
x 23/11/2015

307/THA

27/11/2015

321

Diều Thị Trường 

An

24/22A Nguyễn 

Văn Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

2654/HSST

02/11/1999

TAND Tp.HCM

1003/THA

26/9/2000

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

308/THA

27/11/2015

322

Cty TNHH TM-

DV Tin học Minh 

Long

TK 40/5 Trần Hưng 

Đạo, P.Cầu Kho, 

Quận 1

32/KDTM-ST

31/8/2012

TAND Q1

902/THA

19/3/2013

án phí 2.000.000 

đồng
x 23/11/2015

309/THA

27/11/2015

323
Phạm Công Hoàng

TK 51/45 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

320/HSST

18/8/1999

TAND Q1

1426/THA

22/9/1999

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

310/THA

27/11/2015

324

Nguyễn Tấn Thành

Trần Thị Ngọc Thu

TK 11/19 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

1958/HSST

09/9/1999

TAND Tp.HCM

1375/THA

09/11/2001

phạt 60.000.000 

đồng
x 23/11/2015

311/THA

27/11/2015

325

Hồ Văn Tuấn

352/15 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

67/HSST

25/02/2000

TAND Tỉnh 

Đồng Nai

539/THA

24/5/2000

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

312/THA

27/11/2015

326

Nguyễn Thanh Hải

TK 35/24 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

2271/HSST

30/9/1999

TAND Tp.HCM

254/THA

14/3/2000

phạt 16.934.000 

đồng
x 23/11/2015

313/THA

27/11/2015

327

Huỳnh Thị Xuân

42/6 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

2182/HSST

24/10/1998

TAND Tp.HCM

267/THA

27/01/1999

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

314/THA

27/11/2015



328

Nguyễn Viết Trí

TK 10/18 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

199/HSST

27/01/1999

TAND Tp.HCM

823/THA

15/7/2001

phạt 20.000.000 

đồng
x 23/11/2015

315/THA

27/11/2015

329

Lê Anh Kiệt

553/76 Trần Hưng 

Đạo, P.Cầu Kho, 

Quận 1

1089/DSPT

29/8/2014

TAND Tp.HCM

969/THA

26/12/2014

án phí 17.800.000 

đồng
x 23/11/2015

316/THA

27/11/2015

330
Trần Văn Nghĩa

TK 9/3 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

17/DSST

14/3/2011

TAND Q1

434/THA

22/10/2014

án phí 1.601.000 

đồng
x 23/11/2015

317/THA

27/11/2015

331

Đinh Hoài Phong 

Vũ

TK 36/20 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

09/QĐST-DS

04/4/2011

TAND Q7

355/THA

22/11/2011

án phí 10.114.000 

đồng
x 23/11/2015

318/THA

27/11/2015

332

Nguyễn Thị Kim 

Trinh

65/15 Trần Đình 

Xu, P.Cầu Kho, 

Quận 1

52/DSST

21/8/2009

TAND Q5

1410/THA

22/9/2009

án phí 8.775.000 

đồng
x 23/11/2015

319/THA

27/11/2015

333

Võ Văn Lộc

TK 21/24 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

69/HSST

22/4/2015

TAND Q8

42/THA

01/10/2015

án phí 103.000 

đồng

phạt 5.000.000 

đồng

x 30/11/2015
320/THA

30/11/2015

334
Phạm Văn Được

332X/1Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

83/HSST

20/9/2007

TAND Q4

31/THA

01/10/2015

phạt 9.300.000 

đồng
x 30/11/2015

321/THA

30/11/2015

335
Nguyễn Minh Tiến

24/22A Nguyễn 

Văn Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

245/HSST

13/9/2013

TAND Q8

33/THA

01/10/2015

phạt 9.700.000 

đồng

sc 3.600.000 đồng

x 02/12/2015
322/THA

02/12/2015

336

Đặng Thị Ngọc 

Mai

117/6 Lê Thị Riêng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

169/HSST

01/12/2010

TAND Huyện 

Hóc Môn

1373/QĐ-

CCTHA

04/7/2011

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng; 

Nộp TLBC 

200.000 đồng; 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 08/12/2015
323/THA

17/12/2015

337

Phùng Thị Kim 

Mai

186/43 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

2686/HSPT

19/11/2004

TPT TTC 

Tp.HCM

1132/QĐ-

CCTHA

06/9/2010

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

phạt 10.000.000 

đồng và nộp lại 

21.000.000 đồng 

sung công quỹ 

Nhà nước

x 11/12/2015
324/THA

17/12/2015



338

Nguyễn Thị Nhàn

218 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

1229/HSPT

23/8/2006

TPT TTC 

Tp.HCM

115/QĐ-

CCTHA

21/10/2010

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

60.000.000 đồng 

tiền TLBC

x 07/12/2015
325/THA

17/12/2015

339

Chu Ngọc Hải

58-60 Bùi Thị 

Xuân, phường Bến 

Thành, Quận 1

252/HSST

10/11/2009

TAND Q1

2748/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

4.200.000 đồng án 

phí DSST

x 08/12/2015
326/THA

17/12/2015

340

Đặng Ngọc Sang

117/6 Lê Thị Riêng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

169/HSST

01/12/2010

TAND Huyện 

Hóc Môn

1183/QĐ-

CCTHA

13/6/2011

Nộp 100.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

5.000.000 đồng

x 08/12/2015
327/THA

17/12/2015

341

Vũ Thị Thanh 

Nhàn (Mén)

222 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

832/HSPT

17/11/2014

TAND Tp.HCM

2043/QĐ-

CCTHA

20/5/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

6.500.000 đồng 

sung công quỹ 

Nhà nước

x 07/12/2015
328/THA

17/12/2015

342

Huỳnh Minh Châu

22 Nguyễn Trãi, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

1524/HSST

30/5/2000

TAND Tp.HCM

920/QĐ-

CCTHA

06/4/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

phạt 20.000.000 

đồng

x 09/12/2015
329/THA

17/12/2015

343
Trần Hữu Lễ

95/12 Nguyễn Trãi, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

14/DSST

16/4/2013

TAND Q1

60/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Án phí DSST là 

9.714.657 đồng
x 07/12/2015

330/THA

17/12/2015

344

Phạm Thị Tuyết 

Nhung

04 Đặng Trần Côn, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

68/DSST

30/9/2010

TAND Q1

347/QĐ-

CCTHA

22/11/2012

Án phí DSST là 

42.000.000 đồng
x 07/12/2015

331/THA

17/12/2015

345

Mã Văn Hoàng

22L2 Tôn Thất 

Tùng, phường Bến 

Thành, Quận 1

36/HSST

02/03/1991

TAND tỉnh 

Minh Hải

360/QĐ-

CCTHA

20/9/1991

Án phí HSST là 

5.380 lít dầu Do và 

350 lít nhớt

x 07/12/2015
332/THA

17/12/2015

346
Vũ Thị Hiền

118 Sương Nguyệt 

Ánh, phường Bến 

Thành, Quận 1

69/DSST

27/7/2011

TAND Q1

203/QĐ-

CCTHA

01/11/2011

Nộp án phí DSST 

là 1.439.884 đồng
x 07/12/2015

333/THA

17/12/2015

347

Huỳnh Thị Xuân 

Hạnh

Diệp Thị Tuyết 

Sương

Trần Văn Mẫn

115/22/22B Nguyễn 

Du, phường Bến 

Thành, Quận 1

143/HSST

04/3/2008

TAND Tp.HCM

1462/QĐ-

CCTHA

23/7/2008

Nộp án phí HSST 

50.000 đồng; Nộp 

phạt 20.000.000 

đồng

x 11/12/2015
334/THA

17/12/2015



348

Vũ Văn Tuyên

Chòi tạm đầu hẻm 

174 Lý Tự Trọng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

254/HSST

22/8/2006

TAND Q1

998/QĐ-

CCTHA

12/10/2006

Nộp phạt 

6.013.334 đồng; 

Nộp tiền TLBC 

1.500.000 đồng

x 09/12/2015
335/THA

17/12/2015

349

Công ty TNHH 

SX & TM Thiên 

An

7/6 Nguyễn Trãi, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

44/KDTM-ST

28/11/2012

TAND Q1

700/QĐ-

CCTHA

25/01/2013

Nộp án phí DSST 

là 41.718.319 đồng
x 09/12/2015

336/THA

17/12/2015

350
Lý Thái Tông

98P Lê Lai, phường 

Bến Thành, Quận 1

108/HSST

25/6/2010

TAND Q1

56/QĐ-CCTHA

12/10/2010

Nộp phạt 

4.800.000 đồng
x 09/12/2015

337/THA

17/12/2015

351

Phạm Thị Nghĩa

124/18 Trần Quang 

Khải, phường Tân 

Định, Quận 1

652/HSPT

12/8/1989

TPT TTC 

Tp.HCM

945/QĐ-

CCTHA

10/11/1994

Tịch thu sung công 

15 lượng vàng 24K
x 11/12/2015

338/THA

17/12/2015

352
Trần Thị Thu Vân

37-39 Lưu Văn 

Lang, phường Bến 

Thành, Quận 1

41/HSST

14/5/2010

TAND Q2

1269/QĐ-

CCTHA

21/6/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng
x 08/12/2015

339/THA

17/12/2015

353

Đặng Ngọc Hiếu

86 Lô B khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1783/HSST

19/8/1999

838/QĐ-

CCTHA

05/6/2009

Án phí HSST 

50.000 đồng, Phạt 

20.000.000 đồng

x 02/11/2015

340/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

354

Nguyễn Đăng 

Hùng

201 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

83/QĐST-DS

14/9/2011

1031/QĐ-

CCTHA 

22/3/2012

Án phí DSST 

11.056.200 đồng
x 12/11/2015

341/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

355

Nguyễn Văn Điệp

076 khu Đồng Tiến, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

150/HSST

28/10/2011

659/QĐ-

CCTHA

03/02/2011

Án phí 200.000 

đồng

Phạt 5.000.000 

đồng

x 02/11/2015

342/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

356

Lê Quang Phương

C51D Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

168/QĐST-

HNGĐ

19/9/2011

1197/QĐ-

CCTHA

12/4/2012

Án phí DSST 

12.000.000 đồng
x 06/11/2015

343/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

357

Phan Văn Hiệp

88 Lô B khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

2253/HSPT

23/9/2004

37/QĐ-CCTHA

01/10/2009

Phạt 6.950.000 

đồng
x 06/11/2015

344/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

358

Nguyễn Văn Hào

193/27 Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

314/HSPT

24/5/2011

1707/QĐ-

CCTHA 

17/7/2012

Án phí HSST 

200.000 đồng, 

phạt 10.000.000 

đồng, thu lợi 

6.600.000 đồng

x 16/10/2015

345/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015



359

Nguyễn Thị 

Nguyệt

53 Lô B khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

144/HSST

12/8/2010

291/QĐ-

CCTHA

21/11/2011

Án phí 

200.000đồng, phạt 

10.000.000 đồng, 

thu lợi 9.000.000 

đồng

x 23/11/2015

346/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

360

Nguyễn Thị Liên 

Hoa

87 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

212/QĐPT-ĐC

10/3/2006

317/QĐ-

CCTHA

31/3/2006

Án phí DSST 

8.250.000 đồng
x 09/11/2015

347/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

361

Nguyễn Thị Liên 

Hoa

87 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

212/QĐPT-ĐC

10/3/2006

316/QĐ-

CCTHA

31/3/2006

Án phí DSST 

12.000.000 đồng
x 09/11/2015

348/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

362

Nguyễn Thị Liên 

Hoa

87 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

31/DSST

08/5/2006

421/QĐ-

CCTHA

10/5/2006

Án phí 14.150.000 

đồng
x 09/11/2015

349/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

363

Công ty TNHH 

TMDV Vận tải 

Đức Xinh

6/20 Nguyễn Cảnh 

Chân, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

38/QĐST-

KDTM

08/9/2011

265/QĐ-

CCTHA

15/11/2011

Án phí DSST 

1.785.000 đồng
x 11/11/2015

350/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

364

Công ty TNHH 

Nhà Hàng Hoa 

Khôi Việt

65 Phạm Viết 

Chánh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

22/QĐST-

KDTM

23/9/2010

503/QĐ-

CCTHA

08/12/2010

Án phí 2.000.000 

đồng
x 21/03/2015

351/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

QĐ Tiếp 

tục số 

45/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

21/3/201

6

365

Nguyễn Văn Hải

214/B14 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

85/QĐST-DS

20/9/2011

196/QĐ-

CCTHA

31/10/2011

Án phí 3.362.556 

đồng
x 11/11/2015

352/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

366

Trần Thị Ngọc Vân

224 lô H khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1056/HSST

14/4/2000

582/QĐ-

CCTHA

07/6/2005

Á phí HSST 

50.000 đồng, phạt 

20.000.000 đồng

x 02/11/2015

353/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

367

Lâm Văn Hóa

59 tổ 101 khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

539/HSST

29/3/1999

1767/QĐ-

CCTHA

30/11/1999

Án phí 50.000 

đồng, phạt 

20.000.000 đồng

x 02/11/2015

354/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

368

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

115/48 Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

37/DSST

11/7/2014

1561/QĐ-

CCTHA

05/10/2015

Bồi thường 

354.955.891 đồng
x 03/12/2015

355/QĐ-

CCTHA

25/12/2015



369

Hà Kim Phúc

252 lô K, khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

256/HSST

15/12/2011

215/QĐ-

CCTHA

29/10/2012

Án phí HSST 

200.000 đồng

Phạt 5.000.000 

đồng

x 23/11/2015

356/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

370

Nguyễn Công 

Bằng

A7 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

2049/HSST

12/11/2003

57/QĐ-CCTHA

28/01/2005

Án phí 50.000 

đồng

Phạt 510.000.000 

đồng

x 20/11/2015

357/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

371

Công ty TNHH 

Tấn Nghĩa

63 Phạm Viết 

Chánh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1428/QĐST-

KDTM

19/9/2012

626/QĐ-

CCTHA

14/01/2013

Án phí 29.789.203 

đồng
x 16/11/2015

358/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

372

Phạm Hiếu Trung

165/23 Cống 

Quỳnh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

72/QĐST-DS

26/7/2013

1325/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Án phí 2.500.000 

đồng
x 09/11/2015

359/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

373
Trần Thị Lan

A61 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

74/DSST

28/11/2014

2130/QĐ-

CCTHA

26/5/2015

Án phí 6.573.929 

đồng
x 09/11/2015

360/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

374

Phạm Thị Lượm

176 Lô D khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

29/DSST

27/5/2013

974/QĐ-

CCTHA

29/12/2014

Án phí DSST 

1.227.900 đồng
x 10/11/2015

361/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

375

Nguyễn Thanh 

Phong

269/11 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

06/QĐST-DS

06/02/2014

1336/QĐ-

CCTHA

22/4/2014

Án phí DSST 

19.953.959 đồng
x 06/11/2015

362/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

376

Nguyễn Tường 

Duy

269F/110 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

208/DSPT

19/02/2014

976/QĐ-

CCTHA

29/12/2014

Án phí DSST 

24.000.000 đồng
x 17/11/2015

363/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

377

Công ty cổ phần 

Phan Thị

1-3 Cao Bá Nhạ, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

18/QĐST-

KDTM

25/11/2010

557/QĐ-

CCTHA

17/12/2010

Án phí KDST 

19.059.109 đồng
x 11/11/2015

364/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

378
Đại lý Nhã Uyên

B55 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

25/CNTT-KT

16/02/1998

254/QĐ-

CCTHA

24/12/2008

Án phí KDTM 

13.835.000
x 13/11/2015

365/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

379
Đỗ Xuân Nam

353 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

29/HNGĐ

29/4/2010

930/QĐ-

CCTHA

13/3/2012

Án phí 13.000.000 

đồng
x 02/11/2015

366/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

380

Phạm Ngọc Phước

158 Lô M Mã Lạng, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

639/HSST

12/4/1999

959/QĐ-

CCTHA

22/6/1999

Phạt 20.000.000 

đồng
x 04/11/2015

367/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015



381

Trần Cao Hải

115/34/9 Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

2508/HSPT

02/10/2000

605/QĐ-

CCTHA

27/5/2004

Án phí 50.000 

đồng, phạt 

20.000.000 đồng

x 04/11/2015

368/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

382

Đoàn Thị Duyên

193/28 Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

01/DSPT

05/01/2011

836/QĐ-

CCTHA

23/3/2011

Án phí DSST 

28.000.000 đồng
x 12/11/2015

369/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

383

Nguyễn Hoàng 

Khương

193/150 Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

47/DSPT

17/01/2012

1029/QĐ-

CCTHA

22/3/2012

Án phí  5.200.000 

đ  ồng 
x 12/11/2015

370/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

384

Trương Minh Nhã

Quan Thị Bảo

258/116 Trần Hưng 

Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

47/DSST

14/12/2012

826/QĐ-

CCTHA

13/3/2013

Án phí DSST 

5.000.000 đồng
x 11/11/2015

371/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

385

Trần Thị Mỹ

269/2 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

72/GĐT-DS

23/4/2002

1298/QĐ-

CCTHA

18/10/2005

Án phí 6.000.000 

đồng
x 11/11/2015

372/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

386

Nguyễn Thị Hoàng

12 Lô A khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

2690/HSST

04/11/1999

494/QĐ-

CCTHA

18/3/2002

Án phí 50.000 

đồng

Phạt 20.000.000 

đồng

x 02/11/2015

373/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

387

Công ty cổ phần 

giáo dục và đào 

tạo Quốc tế Đại 

Tây Dương

245/25 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

46/DSST

05/9/2013

175/QĐ-

CCTHA

21/10/2013

Án phí 19.241.340 

đồng
x 09/11/2015

374/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

388

Đặng Văn Ngà

43 tổ 100 khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

131/HSST

31/3/2000

449/QĐ-

CCTHA

085/5/2000

Án phí 50.000 

đồng

phạt 20.000.000 

đồng

x 02/11/2015

375/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

389
Đinh Thị Vân

C36 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

1327/DSPT

30/9/2011

507/QĐ-

CCTHA

03/01/2011

Án phí DSST 

11.952.400 đồng
x 10/11/2015

376/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

390

Công ty TNHH 

TMDV M&T 

245E Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

43/QĐST-

KDTM

26/11/2012

1025/QĐ-

CCTHA

12/4/2013

Án phí 6.350.000 

đồng
x 10/11/2015

377/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

391

Trương Thị Ánh 

Tuyết

002 lô A Chung cư 

189B Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

30/QĐST-DS

28/3/2013

1075/QĐ-

CCTHA

23/4/2013

Án phí 3.500.000 

đồng
x 06/11/2015

378/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015



392

Vũ Hoàng Nghĩa

184 Lô D khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

2686/HSST

19/12/1998

540/QĐ-

CCTHA

01/4/1999

Á phí HSST 

50.000 đồng, phạt 

20.000.000 đồng

x 02/11/2015

379/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

393

Nguyễn Thành Tân

117/9C Cống 

Quỳnh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

77/HSST

09/3/1999

666/QĐ-

CCTHA

26/4/1999

Án phí HSST 

50.000 đồng, Phạt 

20.000.000 đồng

x 04/11/2015

380/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

394

Mai Thị Ngọc 

Hương

81 Tổ 115 Mã Lạng, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

254/HSST

22/8/2006

997/QĐ-

CCTHA

12/10/2006

Án phí HSST 

50.000 đồng, phạt 

10.000.000 đồng, 

thu lợi 680.000 

đồng

x 04/11/2015

381/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

395

Nguyễn Tường 

Duy

269F/110 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

208/DSPT

19/02/2014

243/QĐ-

CCTHA

14/10/2015

Bồi thường 

500.000.000 đồng 

và lãi

x 17/11/2015

382/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

396

Hồ Văn Hoàng

142 Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

344/HSST

03/3/1999

880/QĐ-

CCTHA

03/6/1999

Án phí 50.000 

đồng

Phạt 20.000.000 

đồng

x 12/09/2015

383/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

397

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

17 lầu 1, phòng 2 

Nguyễn Thái Học, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

328/HSST

24/01/2000

1025/QĐ-

CCTHA

17/8/2005

Phạt 19.535.000 

đồng
x 12/08/2015

384/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

398

Trần Thị Mai

210 Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

1610/HSPT

28/7/2000

56/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Phạt 10.500.000 

đồng
x 12/11/2015

385/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

399
Huỳnh Vũ Bảo

15/58 Cô Bắc, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

407/HSPT

08/4/2013

1196/QĐ-

CCTHA

21/5/2013

Án phí 1.700.000 

đồng
x 14/12/2015

386/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

400

Nguyễn Trung 

Tuấn

152X/3 Bến 

Chương Dương, P 

Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

10/HSST

11/01/2010

934/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng, 

phạt 10.000.000 

đồng

x 12/09/2015

387/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

401
Nguyễn Thị Ngà

101 Bến Chương 

Dương, P Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

1313/DSPT

04/11/2008

1523/QĐ-

CCTHA

29/5/2012

Án phí DSST 

14.050.000 đồng
x 12/08/2015

388/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

402

Nguyễn Thị Bích 

Vân

448/449 Nguyễn 

Thái Học, P Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

165/HSST

04/6/1998

748/QĐ-

CCTHA

13/01/2014

Phạt 19.495.000 

đồng
x 12/08/2015

389/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015



403

Nguyễn Văn Hùng

Chung cư 17 

Nguyễn Thái Học, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

3022/HSST

26/11/1999

757/QĐ-

CCTHA

15/5/2009

Án phí HSST 

50.000 đồng, Phạt 

20.000.000 đồng

x 12/08/2015

390/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

404

Nguyễn Thị Thảo
18A/18 Cô Giang, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

1903/HSST

22/9/1998

296/QĐ-

CCTHA

21/11/2011

Án phí HSST 

50.000 đồng, Phạt 

40.000.000 đồng

x 12/08/2015

391/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

405

Lương Phi Long

186/3 Bến Chương 

Dương, P Cầu Ông 

Lãnh, Q1

925/HSPT

03/7/2006

1058/QĐ-

CCTHA

06/3/2014

Án phí 50.000 

đồng, phạt 

20.000.000 đồng, 

thu lợi 6.000.000 

đồng

x 12/09/2015

392/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

406

Nguyễn Thị Tú 

Anh

109 Bis Yersin, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

199/HSST

28/9/2009

753/QĐ-

CCTHA

13/01/2014

Phạt 20.000.000 

đồng, thu lợi 

3.750.000 đồng

x 12/09/2015

393/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

407

Nguyễn Thị Kim 

Lan

150 XA Bến 

Chương Dương, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

39/KTPT

06/9/2002

240/QĐ-

CCTHA

02/3/2004

Á n phí KDTM 

25.407.960 đồng
x 12/08/2015

394/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

408

Công ty TNHH 

Nhựa Thành Trung

3/9 Yersin, P Cầu 

Ông Lãnh, Q1

35/QĐST-

KDTM

08/7/2014

473/QĐ-

CCTHA

30/10/2014

Án phí KDTM 

1.653.000 đồng
x 12/08/2015

395/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

409

Phan Văn Thành 

Nhân

495 Chợ Cầu Muối, 

P Cầu Ông Lãnh, Q1

695/HSST

18/4/1998

1390/QĐ-

CCTHA

12/5/2014

Phạt 20.000.000 

đồng, thu lợi 

144.000 đồng

x 12/08/2015

396/QĐ-

CCTHA  

25/12/2015

410

Nguyễn Tấn Nhiều
29/8 Cô Giang, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

193/HSST

17/9/2012

911/QĐ-

CCTHA

21/3/2013

Á phí HSST 

200.000 đồng, 

Phạt 5.000.000 

đồng, thu lợi 

3.100.000 đồng

x 12/09/2015

397/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

411

Lê Thành Tuấn

15 Bến Chương 

Dương, P Cầu Ông 

Lãnh, Q1

29/HSST

05/02/2015

1868/QĐ-

CCTHA

22/4/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng, 

Phạt 5.000.000 

đồng

x 12/09/2015

398/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

412

Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo

3/14 Yersin, P Cầu 

Ông Lãnh, Q1

1590/HSST

16/11/2006

508/QĐ-

CCTHA

11/12/2007

Phạt 106.000.000 

đồng
x 12/10/2015

399/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

413

Trần Thanh Hải

374/34 Nguyễn 

Công Trứ, P Cầu 

Ông Lãnh, Q1

93/HSST

24/5/2013

771/QĐ-

CCTHA

15/01/2014

Án phí 200.000 

đồng, Phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi

x 12/10/2015

400/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

414

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại Khang An

114/15 Đề Thám, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

162/KDTM

18/9/2013

2362/QĐ-

CCTHA

06/8/2014

Án phí 

161.183.900 đồng
x 12/10/2015

401/QĐ-

CCTHA

25/12/2015



415

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Châu Long

114/15 Đề Thám, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

489/KDTM

02/5/2013

442/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Án phí 83.708.762 

đồng
x 12/10/2015

402/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

416
Hoàng Minh Tú

182/35 Đề Thám, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

122/HSST

25/4/2006

752/QĐ-

CCTHA

13/01/2014

Phạt 9.700.000 

đồng và lãi
x 12/10/2015

403/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

417

Văn Ngọc Tuyền
27/7 Cô Giang, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

213/HSST

27/9/2012

788/QĐ-

CCTHA

16/01/2014

Phạt 3.000.000 

đồng, án phí 

200.000 đồng và lãi

x 12/09/2015

404/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

418

Lê Phạm Châu

210 Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

2329/HSPT

08/12/2009

1060/QĐ-

CCTHA

06/3/2014

Án phí 190.000 

đồng, Phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi

x 12/10/2015

405/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

419
Trần Đức Khánh

41/23 Cô Giang, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

220/HSPT

08/4/2014

321/QĐ-

CCTHA

14/10/2014

Phạt 5.000.000 

đồng
x 12/09/2015

406/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

420
Ngô Tấn Phước

45/1/2 Nguyễn Thái 

Học, P Cầu Ông 

Lãnh, Q1

12/DSST

06/3/2012

1394/QĐ-

CCTHA

12/5/2014

Án phí 38.880.000 

đồng
x 12/10/2015

407/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

421

Nguyễn Tấn Long
76 Chợ Cầu Muối, 

P Cầu Ông Lãnh, Q1

98/HSST

15/5/2012

170/QĐ-

CCTHA

24/10/2012

Án phí 200.000 

đồng, Phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi

x 12/03/2015

408/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

422
Lương Vĩ Cường

16/3B Cô Giang, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

201/HSPT

10/7/2012

1044/QĐ-

CCTHA

28/02/2014

Án phí 200.000 

đồng, phạt 

20.000.000 đồng

x 12/09/2015

409/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

423

Nguyễn Trường 

Trung Hậu

152/17 Bến Chương 

Dương, P Cầu Ông 

Lãnh, Q1

15/HSST

22/02/2012

1393/QĐ-

CCTHA

12/5/2014

Án phí 200.000 

đồng, Phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi

x 12/10/2015

410/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

424
Đoàn Tất Thoại

196/5A Đề Thám, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

233/HSPT

19/4/2010

934/QĐ-CTHA

12/7/20140

Án phí 200.000 

đồng, Phạt 

10.000.000 đồng

x 12/09/2015

411/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

425

Trịnh Tố Phương

454 Nguyễn Thái 

Học, P Cầu Ông 

Lãnh, Q1

1003/HSPT

10/9/2008

796/QĐ-

CCTHA

25/5/2009

Án phí 50.000 

đồng, Phạt 

10.000.000 đồng, 

thu lợi 3.500.000 

đồng

x 12/09/2015

412/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

426

Công ty cổ phần 

thương mại địa ốc 

Đại Tín

141 Lê Thị Hồng 

Gấm, P Cầu Ông 

Lãnh, Q1

80/QĐST-DS

15/8/2013

206/QĐ-

CCTHA

23/10/2013

Án phí 13.820.000 

đồng
x 12/11/2015

413/QĐ-

CCTHA

25/12/2015



427

Công ty cổ phần 

thương mại địa ốc 

Đại Tín

141 Lê Thị Hồng 

Gấm, P Cầu Ông 

Lãnh, Q1

106/QĐST-DS

13/12/2013

917/QĐ-

CCTHA

10/02/2014

Án phí12.954.874 

đồng
x 12/11/2015

414/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

428

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Búp Măng

61A Cô Giang, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

23/KDTM

14/8/2014

224/QĐ-

CCTHA

13/10/2014

Án phí 41.556.213 

đồng
x 12/11/2015

415/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

429

Tô Sang

38/86 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

128/HSST

27/6/2012

TAND Q1

834/QĐ-

CCTHA

20/01/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 12/08/2015

416/QĐ-

CCTHA

28/12/2015

430
Lý Anh Đô

186/13 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

228/HSST

16/11/2011

TAND Q1

1291/QĐ-

CCTHA

20/4/2012

Phạt 5,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/08/2015

417/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

431

Nguyễn Công 

Thanh

107/3 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

32/HSST

23/2/2012

TAND Q1

156/QĐ-

CCTHA

24/10/2012

Phạt 5,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/08/2015

418/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

432

Tạ Tuấn Tài

35/5 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

695/HSPT

15/12/2008

TAND TP.HCM

61/QĐ-CCTHA

1/10/2014

Phạt 10,000,000 

đồng;
x 12/07/2015

419/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

433

Thái Bình Khương

183/20 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

53/HSST

25/7/2013

TAND TP. Cần 

Thơ

661/QĐ-

CCTHA

26/12/2013

AP 1.009.000 đồng x 12/07/2015

420/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

434

Nguyễn Thị Thanh 

Tùng

28/3 Đỗ Văn Đẩu, 

P. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

66/DSST

5/7/2013

TAND Q1

991/QĐ-

CCTHA

20/2/2014

AP 1.759.080 đồng x 12/07/2015

421/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

435

Nguyễn Diệp 

Thắng

62/33/2 Trần Hưng 

Đạo, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

198/HSST

17/12/2013

TAND Q.7

1195/QĐ-

CCTHA

21/3/2014

Phạt 10,000,000 

đồng; AP 200.000 

đồng

x 12/07/2015

422/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

436

Danh Thị Liễu

217/37 Đề Thám, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

2404/HSST

12/10/1999

TAND TP. 

HCM

389/QĐ-

CCTHA

12/11/2013

Phạt 5,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/08/2015

423/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

437

Nguyễn Thành 

Long

186/13 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

45/HSST

21/3/2013

TAND Q.1

811/QĐ-

CCTHA

17/1/2014

Phạt 5,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/08/2015

424/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

438

Nguyễn Tấn 

Cương

183/31/2B Bùi 

Viện, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

779/HSPT

22/8/2012

TPT TANDTC 

tại TP.HCM

631/QĐ-

CCTHA

14/1/2013

Phạt 5,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/07/2015

425/QĐ-

CCTHA

29/12/2015



439

Nguyễn Huỳnh 

Mai Trâm

186/2/10 Bùi Viện, 

P. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

44/HSST

14/4/2011

TAND Q.3

1184/QĐ-

CCTHA

20/5/2013

Phạt 4.000.000 

đồng
x 12/07/2015

426/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

440

Cty TNHH TMDV 

tin học Phương 

Trần

25/18 Tôn Thất 

Tùng, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

31/KDTM-ST

25/9/2012

TAND Q.1

581/QĐ-

CCTHA

3/1/2013

AP  9.723.747 

đồng
x 12/08/2015

427/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

441

Huỳnh Thị  Kim 

Ngân

57/32 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

15/DSST

4/2/2013

TAND Q.1

1201/QĐ-

CCTHA

6/2/2015

AP 2.150.000 đồng x 12/07/2015

428/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

442

Thái Bình Khương

183/20 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

71/HSST

26/4/2013

TAND H. Bến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương

540/QĐ-

CCTHA

4/12/2013

AP 727.500 đồng x 12/08/2015

429/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

443

Nguyễn Quốc Bửu

353/2/44 Phạm Ngũ 

Lão, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

206/HSST

26/9/2012

TAND Q.1

823/QĐ-

CCTHA

20/1/2014

Phạt 5,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/08/2015

430/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

444

Khổng Đình 

Cường

84/10 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

182/HSST

30/8/2012

TAND Q.1

830/QĐ-

CCTHA

20/1/2014

Phạt 5,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/07/2015

431/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

445

Cty TNHH MTV 

TM & DL vận tải 

Đặng Lan Hoa

185/24 Phạm Ngũ 

Lão, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

666/KDTM - ST

18/5/2011

TAND TP.HCM

149/QĐ-

CCTHA

19/10/2011

AP 50.955.396 

đồng
x 12/08/2015

432/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

446

Vũ Văn Thân

241/26 Phạm Ngũ 

Lão, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

133/HSST

9/9/2008

TAND Q.7

795/QĐ-

CCTHA

25/6/2010

Phạt 5,600,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 26/11/2015

433/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

447

Lê Thanh Hường

84/1 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

1300/HSST

9/5/2000

TAND TP. 

HCM

902/QĐ-

CCTHA

4/4/2011

Phạt 20.000.000 

đồng; AP 50.000 

đồng

x 26/11/2015

434/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

448

Trần Kim Cường

12/6 Trần Hưng 

Đạo, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

18/DSST

2/4/2010

TAND Q.1

780/QĐ-

CCTHA

6/3/2013

AP 1.159.173 đồng x 25/11/2015

435/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

449

Lê Huỳnh Kim 

Anh

186/13 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

42/DSST

8/7/2009

TAND Q.1

739/QĐ-

CCTHA

10/3/2011

AP 1.088.023 đồng x 26/11/2015

436/QĐ-

CCTHA

29/12/2015



450
Nguyễn Văn Thanh

121/37 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

61/HSST

14/5/2008

TAND Q.3

258/QĐ-

CCTHA

8/11/2010

Phạt 3.000.000 

đồng
x 25/11/2015

437/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

451
Thạch Văn Chung

148/5/12 Bùi Viện, 

P. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

171/HSST

31/8/2009

TAND Q.7

892/QĐ-

CCTHA

8/7/2010

Phạt 14.200.000 

đồng; AP 50.000 

đồng

x 27/11/2015

438/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

452

Nguyễn Hồng 

Thanh Hùng

148/5/15 Bùi Viện, 

P. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

523/HSPT

6/9/2012

TAND TP. 

HCM

916/QĐ-

CCTHA

3/4/2013

Phạt 15,000,000 

đồng; AP 200,000 

đồng

x 12/07/2015

439/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

453
Phạm Thanh Lân

222/14 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

127/HSST

16/4/2010

TAND Q. 8

803/QĐ-

CCTHA

17/3/2011

Sung công 

1.480.000 đồng;  

AP 200.000 đồng

x 12/08/2015

440/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

454

Nguyễn Hoàng 

Thanh

84/40 Bis Bùi Viện, 

P. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

79/HSST

30/7/2010

TAND Q.2

630/QĐ-

CCTHA

14/1/2013

Phạt 4.890.000 

đồng
x 12/07/2015

441/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

455

Nguyễn Thị Thủy

26/50/56 Đỗ Quang 

Đẩu, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

747/HSST

15/3/2000

TAND TP. 

HCM

617/QĐ-

CCTHA

14/4/2010

Phạt 20.000.000 

đồng; AP 50.000 

đồng

x 25/11/2015

442/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

456

Trần Thanh Tùng

14/24 Đỗ Quang 

Đẩu, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

133/HSST

29/5/2014

TAND Q.1

1864/QĐ-

CCTHA

8/7/2014

Phạt 5.000.000 

đồng; AP 200.000 

đồng

x 12/07/2015

443/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

457
Đặng Thị Hoa

40/11 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

87/DSST

3/9/2011

TAND Q.1

422/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

AP 87.464.247 

đồng
x 27/11/2015

444/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

458

Thạch Thị Lệ 

Thanh

186/2/15 Bùi Viện, 

P. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

131/HSST

29/6/2012

TAND Q.1

832/QĐ-

CCTHA

20/1/2014

Phạt 5.000.000 

đồng; AP 200.000 

đồng

x 12/07/2015

445/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

459

Đỗ Quốc Sơn

186/2/15 Bùi Viện, 

P. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

07/HSST

10/1/2013

TAND TP. Mỹ 

Tho

1192/QĐ-

CCTHA

21/5/2013

Phạt 2.000.000 

đồng; AP 50.000 

đồng

x 12/07/2015

446/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

460

Lê Thị Chi

120/7/55 Trần Hưng 

Đạo, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

1665/HSPT

23/10/2006

TPT TANDTC 

tại TP. HCM

541/QĐ-

CCTHA

4/12/2013

Phạt 5.000.000 

đồng; AP 50.000 

đồng

x 26/11/2015

447/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

461

Trương Thị Mỹ 

Dung

217/34/15 Đề 

Thám, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

234/HSST

28/12/2010

TAND Q.1

1519/QĐ-

CCTHA

15/8/2011

Phạt 107.000.000 

đồng; 100 USD
x 26/11/2015

448/QĐ-

CCTHA

29/12/2015



462
Nguyễn Ngọc Huy

104/31 Bùi Viện, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

234/HSST

28/12/2010

TAND Q.1

1519/QĐ-

CCTHA

15/8/2011

Phạt 5.000.000 

đồng; AP 200.000 

đồng

x 27/11/2015

449/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

463
Lê Quốc Dũng

199/21 Đề Thám, P. 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP. HCM

211/HSST

17/11/2010

TAND Q.1

1073/QĐ-

CCTHA

16/5/2011

Phạt 5.000.000 

đồng; AP 200.000 

đồng

x 27/11/2015

450/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

464

Trần Thanh Tùng

14/24 Đỗ Quang 

Đẩu, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. 

HCM

89/HSST

11/3/2010

TAND Q.8

501/QĐ-

CCTHA

7/12/2012

Phạt 5.000.000 

đồng; AP 200.000 

đồng

x 12/08/2015

451/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

465

Lương Tấn Dũng

Nguyễn Thị Ánh 

Thảo

TK 53/21 Võ Văn 

Kiệt, P.Cầu Kho, 

Quận 1

200/HSST

02/7/2015

477/THA

19/11/2015

án phí 800.000 

đồng
x 24/12/2015

452/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

466

Ngô Văn Tùng

Nguyễn Thị Tâm

TK 18/35 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

1248/DSST

03/9/2015

584/THA

23/11/2015

án phí 5.030.000 

đồng
x 24/12/2015

453/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

467

Ngô Văn Tùng

Nguyễn Thị Tâm

TK 18/35 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

1247/DSST

03/9/2015

582/THA

23/11/2015

án phí 2.900.000 

đồng
x 24/12/2015

454/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

468

Ngô Văn Tùng

Nguyễn Thị Tâm

TK 18/35 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

1249/DSST

03/9/2015

573/THA

23/11/2015

án phí 9.967.000 

đồng
x 24/12/2015

455/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

469
Cao Tiểu Tài

145/4 Đề Thám, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

66/HSST

11/3/2014

TAND Q1

1149/QĐ-

CCTHA

05/02/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST
x 31/12/2015

456/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

470
Trần Văn Hường

160/4 Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

29/HSST

09/3/2015

TAND Q1

2262/QD-

CCTHA

04/6/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 31/12/2015

457/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

471

Đặng Thị Hoàng 

Anh

518 lô C, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

17/HSST

03/02/2015

TAND Q1

1986/QĐ-

CCTHA

04/6/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 31/12/2015

458/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

472
Diệp Vinh Quang

110 lô C, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

13/HSST

15/01/2014

TAND Q1

1410/QĐ-

CCTHA

09/3/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 31/12/2015

459/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

473

Nguyễn Quốc Nam

407 căn nhỏ lô B, 

chung cư Cô Giang, 

Quận 1

383/QĐST-

HNGĐ

02/4/2015

TAND Q1

1916/QĐ-

CCTHA

05/5/2015

Án phí HNGĐ 

100.000 đồng
x 31/12/2015

460/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

474

Trương Trí Thông

233/6 Võ Văn Kiệt, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

323/HSST

31/12/2014

TAND Q Tân 

Bình

2555/QĐ-

CCTHA

30/6/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 30/12/2015

461/QĐ-

CCTHA

05/01/2016



475
Trần Văn Hoàng

245X/26 Võ Văn 

Kiệt, phường Cô 

Giang, Quận 1

183/HSST

15/9/2014

TAND Q12

1115/QĐ-

CCTHA

27/01/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 30/12/2015

462/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

476
Trịnh Tuấn Anh

160/1B Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

164/HSST

25/9/2013

TAND Q3

1608/QĐ-

CCTHA

06/4/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 31/12/2015

463/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

477
Võ Quốc Trung

414 lô D, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

65/HSST

08/4/2014

TAND Q5

505/QĐ-

CCTHA

30/10/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 31/12/2015

464/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

478

Lâm Công Đạt

219/20/28 Trần 

Hưng Đạo, phường 

Cô Giang, Quận 1

07/HSST

16/01/2015

TAND Huyện 

Hóc Môn

2024/QĐ-

CCTHA

20/5/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 31/12/2015

465/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

479

Nguyễn Thị Thanh 

Loan

221 Lô A, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

50/HSST

18/4/2012

TAND Q1

1885/QĐ-

CCTHA

18/9/2012

Nộp phạt 

4.950.000 đồng
x 30/12/2015

466/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

480

Trương Hữu Kim

149/30 Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

151/HSST

07/9/2011

TAND Q1

195/QĐ-

CCTHA

29/10/2012

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng

x 31/12/2015

467/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

481

Hồ Thu Hồng

102 lô B, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

115/HSST

27/7/2012

TAND Q4

822/QĐ-

CCTHA

13/3/2013

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 4.800.000 

đồng

x 29/12/2015

468/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

482

Nguyễn Minh Hiếu

321/12 Trần Hưng 

Đạo, phường Cô 

Giang, Quận 1

131/HSST

27/6/2013

TAND Q1

319/QĐ-

CCTHA

14/10/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng

x 31/12/2015

469/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

483

Trần Quốc Tuấn

52 - 54 Nguyễn 

Khắc Nhu, phường 

Cô Giang, Quận 1

72/HSST

27/9/2010

TAND Q1

494/QĐ-

CCTHA

07/12/2010

Án phí DSST là 

13.963.000 đồng
x 31/12/2015

470/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

484

Nguyễn Ngọc 

Tuyết 

Hằng

155/16 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

12/DSST

09/4/2013

TAND Q1

980/QĐ-

CCTHA

29/12/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 29/12/2015

471/QĐ-

CCTHA

05/01/2016



485

Nguyễn Minh 

Thành

256 Võ Văn Kiệt, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

37/HSST

07/3/2014

TAND Q1

42/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Phạt 5.000.000 

đồng
x 29/12/2015

472/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

QĐ Tiếp 

tục số 

41/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

29/2/201

6

486

Huỳnh Mạnh Phi
88 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1

2227/HSST

31/10/1998

TAND Tp.HCM

739/QĐ-

CCTHA

11/5/1999

Phạt 14.736.750 

đồng
x 29/12/2015

473/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

487

Võ Hữu Hòa

178/6 Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

125/HSST

27/6/2012

TAND Q1

782/QĐ-

CCTHA

18/4/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng

x 29/12/2015

474/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

488

Lê Hữu Lợi

321/8 Trần Hưng 

Đạo, phường Cô 

Giang, Quận 1

174/HSST

23/7/2009

TAND Q1

506/QĐ-

CCTHA

03/01/2012

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

5.000.000 đồng

x 31/12/2015

475/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

489

Nguyễn Thị Xuân 

Thanh

116 lô D, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

69/HSST

01/6/2010

TAND Q10

234/QĐ-

CCTHA

04/11/2010

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng

x 11/12/2015

476/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

490

Nguyễn Thành 

Thắng

114 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

155/HSST

27/9/2010

TAND Q5

341/QĐ-

CCTHA

22/11/2011

Phạt 4.700.000 

đồng
x 29/12/2015

477/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

491

Nguyễn Thành 

Thắng

114 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

165/HSST

30/11/2010

TAND Q10

961/QĐ-

CCTHA

18/4/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng

x 29/12/2015

478/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

492

Nguyễn Kim Nga

514 Lô C, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

33/DSST

19/7/2011

TAND Q1

127/QĐ-

CCTHA

17/10/2011

Án phí DSST 

12.770.000 đồng
x 31/12/2015

479/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

493
Lâm Quế Nga

128 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

280/HSST

28/9/2014

TAND Q8

48/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Phạt 2.800.000 

đồng
x 29/12/2015

480/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

494

Ngô Thị Yến Nhi

100/14F Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

88/HSST

07/6/2011

TAND Q1

850/QĐ-

CCTHA

17/02/2012

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng

x 29/12/2015

481/QĐ-

CCTHA

05/01/2016



495

Nguyễn Thành 

Nhơn

504 lô A, Chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

55/HSST

22/01/2008

TAND Q1

1177/QĐ-

CCTHA

26/5/2008

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

10.000.000 đồng

x 31/12/2015

482/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

496

Nguyễn Văn Tươi
116 lô D, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

199/HSST

09/12/1999

TAND tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

517/QĐ-

CCTHA

22/5/2001

Phạt 14.730.000 

đồng
x 31/12/2015

483QĐ-

CCTHA

05/01/2016

497

Phạm Thị Tốt

512 Lô C, Chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

1691/HSST

22/8/1998

TAND Tp.HCM

1401/QĐ-

CCTHA

20/11/1998

Phạt 15.722.000 

đồng
x 31/12/2015

484/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

498

Nguyễn Thị Lan

518 lô C, chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

616/HSST

29/9/2000

TTC Tp. Đà 

Nẵng

518/QĐ-

CCTHA

22/5/2001

Phạt 14.879.000 

đồng
x 31/12/2015

485/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

499

Huỳnh Cẩm Lâm

240X/4 Bến 

Chương Dương, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

2136/HSST

31/10/2003

TAND Tp.HCM

1332/QĐ-

CCTHA

14/8/2007

Phạt 14.587.500 

đồng
x 31/12/2015

486/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

500

Trần Văn Dương
103 lô D, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

2173/HSST

24/10/1998

TAND Tp.HCM

264/QĐ-

CCTHA

27/01/1999

Phạt 14.737.000 

đồng
x 31/12/2015

487/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

501

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

216 lô C, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

2307/HSST

25/12/1998

TAND Tp.HCM

644/QĐ-

CCTHA

15/4/1999

Phạt 14.730.000 

đồng
x 31/12/2015

488/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

502

Trương Thị Diệp
516 Lô B, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

1706/HSST

24/8/1998

TAND Tp.HCM

128/QĐ-

CCTHA

25/12/1998

Phạt 14.737.000 

đồng
x 31/12/2015

489/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

503

Nguyễn Ái Quốc
417 lô C, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

35/HSST

22/5/1999

TAND tỉnh Lâm 

Đồng

1218/QĐ-

CCTHA

13/8/1999

Phạt 14.737.000 

đồng
x 31/12/2015

490/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

504

Đặng Thành Trung
421 lô D, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

78/HSPT

25/2/2000

TAND Tp.HCM

936/QĐ-

CCTHA

08/9/2006

Phạt 11.490.000 

đồng
x 31/12/2015

491/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

505

Nguyễn Thị Bích 

Loan

44Bis Trần Đình 

Xu, phường Cô 

Giang, Quận 1

2536/HSST

20/10/1999

TAND Tp.HCM

104/QĐ-

CCTHA

21/10/2009

Phạt 12.904.500 

đồng
x 31/12/2015

492QĐ-

CCTHA

05/01/2016



506

Mai Thanh Phong

Phan Văn Thái

88/7 Cô Bắc & 88/1 

Cô Bắc. Quận 1

401/HSST

26/10/1998

TAND tỉnh 

Đồng Nai

393/QĐ-

CCTHA

03/3/1999

Phạt 14.992.500 

đồng
x 31/12/2015

493/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

507

Châu Văn Chung

128/36 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

2152/HSST

21/10/1998

TAND Tp.HCM

265/QĐ-

CCTHA

27/01/1999

Phạt 13.883.334 

đồng
x 31/12/2015

494/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

508

Trần Văn Hường

160/4 Cô Giang, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

20/HSST

03/5/1990

TAND tỉnh 

Đồng Tháp

669/QĐ-

CCTHA

29/7/1994

Phạt 9.040.334 

đồng
x 31/12/2015

495/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

509

Võ Văn Hoàng
507 lô A, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

1615/HSST

15/8/1998

TAND Tp.HCM

1402/QĐ-

CCTHA

20/11/1998

Phạt 13.066.667 

đồng
x 31/12/2015

496/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

510

Nguyễn Tấn Tài
421 lô D, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

189/HSST

31/7/2014

TAND Q1

1406/QĐ-

CCTHA

09/3/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng; Án 

phí DSST 220.000 

đồng

x 31/12/2015

497/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

QĐ Tiếp 

tục số 

49/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

30/3/201

6

511

Trần Hồng Giao

301Bis Trần Hưng 

Đạo, phường Cô 

Giang, Quận 1

50/QĐST-DS

07/8/2009

TAND Q1

1615/QĐ-

CCTHA

06/4/2015

Án phí DSST 

821.997 đồng
x 31/12/2015

498/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

QĐ Tiếp 

tục số 

51/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

30/3/201

6

512

Phạm Phi Vũ

Trần Thị Mỹ 

Phương

221 Chung cư 247 - 

249 Trần Hưng 

Đạo, Quận 1

26/QĐST-DS

15/5/2012

TAND Q1

355/QĐ-

CCTHA

08/11/2013

Án phí DSST là 

1.181.469 đồng
x 31/12/2015

499/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

513

Cao Thị Thanh 

Vân

124 lô C, chung cư 

Cô Giang, Quận 1

76/HSST

25/4/2013

TAND Q1

2061/QĐ-

CCTHA

22/5/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 5.000.000 

đồng; Thu lợi bất 

chính 3.441.000 

đồng

x 31/12/2015

500/QĐ-

CCTHA

05/01/2016



514

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

70Bis Trần Đình 

Xu, phường Cô 

Giang, Quận 1

18/DSST

31/3/2011

TAND Quận 

Bình Thạnh

2343/QĐ-

CCTHA

06/8/2014

Án phí DSST 

32.770.632 đồng
x 31/12/2015

501/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

515

Đặng Thị Ngọc 

Mai

128/32 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1

62/DSST

08/9/2009

TAND Q1

380/QĐ-

CCTHA

19/01/2010

Án phí DSST 

8.137.500 đồng
x 31/12/2015

502/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

516

Phạm Hoàng Sang

Trần Thị Ngọc Lan

168/22 Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

2307/HSST

09/12/1997

TAND Tp.HCM

407/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp phạt 

7.500.000 đồng
x 16/12/2015

503/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

517

Nguyễn Thanh Lập

Nguyễn Văn Lâm

87/5 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

241 lô D chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

120/HSST

29/7/2009

TAND Q10

326/QĐ-

CCTHA

28/12/2009

Ông Lập nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST; Nộp 

phạt 10.000.000 

đồng

Ông Lâm nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST; Nộp 

phạt 12.000.000 

đồng

x 19/11/2015

504/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

518

Phạm Thị Lùn

177 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

1096/HSST

18/7/2000

TAND Tp.HCM

779/QĐ-

CCTHA

16/3/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST; Nộp 

phạt 5.000.000 

đồng; Nộp 

9.800.000 đồng 

sung công quỹ 

Nhà nước

x 18/12/2015

505/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

519

Đoàn Thị Duyên

209 lô F tổ 113 

đường Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

90/HSST

27/7/2011

TAND Q4

464/QĐ-

CCTHA

28/12/2011

Nộp sung công 

4.047.000 đồng
x 18/12/2015

506/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

520

Trần Quang Đạt

32/26B Cao Bá 

Nhạ, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

696/HSPT

25/7/2012

TPT TTC 

Tp.HCM

383/QĐ-

CCTHA

12/11/2013

Nộp án phí DSST 

19.460.000 đồng
x 17/12/2015

507/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

521

Công ty TNHH 

TM&DV Vận tải 

Đức Xinh

6/20 Nguyễn Cảnh 

Chân, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

25/QĐST-

KDTM

08/7/2011

TAND Q1

43/QĐ-CCTHA

05/10/2011

Nộp án phí DSST 

là 10.409.204 đồng
x 11/11/2015

508/QĐ-

CCTHA

05/01/2016



522

Huỳnh Thị Bích 

Nhung

170 khu Mã Lạng, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

250/HSST

03/4/2008

TAND Tp.HCM

08/QĐ-CCTHA

02/10/2009

Nộp phạt 

19.500.000 đồng
x 17/12/2015

509/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

523

Nguyễn Thị Hồng 

Anh

97 lô C, khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1637/HSST

09/8/1999

TAND Tp.HCM

840/QĐ-

CCTHA

05/6/2009

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

20.000.000 đồng

x 17/12/2015

510/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

524

Lê Văn Lang

207 lô F khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1006/HSST

12/4/2000

TAND Tp.HCM

38/QĐ-CCTHA

01/10/2008

Nộp phạt 

20.000.000 đồng
x 18/12/2015

511/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

525

Dương Tấn Nghĩa

258/69 Trần Hưng 

Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

774/HSST

17/3/2000

TAND Tp.HCM

624/QĐ-

CCTHA

14/4/2010

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

20.000.000 đồng

x 17/12/2015

512/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

526

Lê Thị Sen

127A Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

121/HSST

08/9/2011

TAND Q5

658/QĐ-

CCTHA

03/02/2012

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

5.000.000 đồng

x 17/12/2015

513/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

527

Huỳnh Trí Tài

165/10 Cống 

Quỳnh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

569/HSST

05/5/2006

TAND Tp.HCM

790/QĐ-

CCTHA

16/12/2014

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

10.000.000 đồng

x 16/12/2015

514/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

528

Võ Thanh Hiền

269F/403 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1354/HSPT

31/7/2003

TPT TTC 

Tp.HCM

1717/QĐ-

CCTHA

28/12/2004

Án phí HSST 

50.000 đồng; Án 

phí HSPT 50.000 

đồng; Phạt 

50.000.000 đồng

x 16/12/2015

515/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

529

Nguyễn Thị Thủy

KT3 số 133 lô C 

khu Mã Lạng, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

68/HSST

06/3/2014

TAND Tp.HCM

64/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Án phí HSST 

190.000 đồng; 

Phạt 20.000.000 

đồng

x 17/12/2015

516/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

530

Trần Thị Tuyết 

Mai

173 lô D khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

231/HSST

29/6/2005

TAND Q1

1079/QĐ-

CCTHA

05/9/2005

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

10.000.000 đồng

x 17/12/2015

517/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

531

Phạm Phú Công

12 lô C khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

18/HSST

19/3/2010

TAND Q4

864/QĐ-

CCTHA

31/3/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng; 

Phạt 4.835.000 

đồng

x 17/12/2015

518/QĐ-

CCTHA

05/01/2016



532

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

5/35 Nguyễn Trung 

Ngạn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

463/DSST

17/4/2015

TAND Q1

52/QĐ-CCTHA

02/10/2015

Án phí DSST là 

5.000.000 đồng
x 17/11/2015

520/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

533

Nguyễn Thị Thu 

Hồng

5/35 Nguyễn Trung 

Ngạn, phường Bến 

Nghé, Quận 1

463/DSST

17/4/2015

TAND Q1

51/QĐ-CCTHA

02/10/2015

Thanh toán nợ cho 

bà Nguyễn Thị 

Hồng số tiền 

100.000.000 đồng

x 17/11/2015

519/QĐ-

CCTHA

05/01/2016

534

Quan Chí Thành

149/1 Lê Thị Riêng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1

3183/HSST

10/12/1999

TAND Tp.HCM

49/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Nộp án phí HSST 

50.000 đồng; Nộp 

phạt 12.817.000 

đồng

x 31/12/2015

521/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

535
Dương Hữu Thành

114/42 Đề Thám, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

211/HSST

27/9/2012

TAND Q1

784/QĐ-

CCTHA

16/01/2014

Nộp 5.000.000 

đồng tiền phạt
x 12/08/2015

522/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

536

Phùng Thị Phượng 

Hoàng

134 Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

23/DSST

26/4/2013

TAND Q1

708/QĐ-

CCTHA

10/12/2014

Nộp 1.506.687 

đồng án phí DSST
x 20/12/2015

523/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

537

Nguyễn Văn Giang

374/45 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

124/HSST

14/5/2015

TAND Q1

479/QĐ-

CCTHA

19/11/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 21/12/2015

524/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

538

Nguyễn Hữu Luật

Ngô Hồng Phương

135/33 Trần Hưng 

Đạo, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

65/DSST

05/11/2014

TAND Q1

1137/QĐ-

CCTHA

02/02/2015

Ông Luật, bà 

Phương cùng phải 

nộp 17.500.000 

đồng án phí DSST

Và bà Phương còn 

phải nộp 

17.500.000 đồng 

án phí DSST

x 21/12/2015

525/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

539

Nguyễn Lữ Ngọc 

Quý

79 Chợ Cầu Muối, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

17/HSST

31/01/2013

TAND Q4

432/QĐ-

CCTHA

18/11/2013

Nộp 5.000.000 

đồng tiền phạt và 

lãi chậm thi hành 

án

x 30/12/2015

526/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

540

Lâm Thị Triết 

Hạnh

17 lầu 1, phòng 2 

Nguyễn Thái Học, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

74/HSST

02/6/2015

TAND Bình 

Thạnh

19/QĐ-CCTHA

01/10/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng
x 01/04/2016

527/QĐ-

CCTHA

18/01/2016



541

Công ty TNHH 

Sản Xuất Thương 

mại Dịch vụ Minh 

Đại Gia Phát

114/15 Đề Thám, P 

Cầu Ông Lãnh, Q1

585/QĐST-

KDTM

24/5/2013

TAND Tp.HCM

390/QĐ-

CCTHA

12/11/2013

Án phí 84.606.514 

đồng
x 21/12/2015

528/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

542

Nguyễn Thị Kim 

Châu

29/11 Cô Giang, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

17/DSST

18/4/2013

TAND Q1

733/QĐ-

CCTHA

11/12/2014

Án phí DSST là 

857.800 đồng
x 24/12/2015

529/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

543
Ngô Quang Lũy

22 Cô Giang, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

55/QĐST-DS

30/5/2013

TAND Q1

1272/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Án phí DSST là 

797.000 đồng
x 21/12/2015

530/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

544

Nguyễn Thị Kim 

Phú

Phòng 9, lầu 2 

chung cư 17 

Nguyễn Thái Học, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1

271/HSST

26/12/2013

TAND Q1

317/QĐ-

CCTHA

14/10/2014

Án phí HSST là 

200.000 đồng

Án phí DSST là 

200.000 đồng

x 21/12/2015

531/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

545

MBA Raymond 

Nwabuike

385/11/1 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

883/DSPT

10/8/2010

TAND Tp.HCM

279/QĐ-

CCTHA

26/10/2015

Cấp dưỡng nuôi 

con 3.000.000 

đồng/tháng từ 

tháng 10/2015 đến 

tháng 9/2016

x 01/04/2016

532/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

546

Trần Văn Lộc

Trịnh Thị Kiều 

Trinh

110/5 Hồ Tùng 

Mậu, phường Bến 

Nghé, Quận 1

423 lô A Chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

116/HSST

14/01/1999

TAND Tp.HCM

209/QĐ-

CCTHA

06/3/2006

Ông Lộc, bà Trinh 

mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt

x 24/12/2015

533/QĐ-

CCTHA

21/01/2016

547

Công ty Cổ phần 

Mox Deals Việt 

Nam

tầng 10 Tòa nhà 

Green Power, 35 

Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1

1289/KDTM-ST

10/9/2015

TAND Q1

263/QĐ-

CCTHA

21/10/2015

Án phí LĐST là 

2.000.000 đồng
x 09/01/2015

534/QĐ-

CCTHA

21/01/2016

548

Công ty Cổ phần 

Mox Deals Việt 

Nam

tầng 10 Tòa nhà 

Green Power, 35 

Tôn Đức Thắng, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1

1289/KDTM-ST

10/9/2015

TAND Q1

262/QĐ-

CCTHA

21/10/2015

Thanh toán cho 

Công ty CP Ánh 

Dương Việt Nam 

số tiền 25.860.083 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 09/01/2015

535/QĐ-

CCTHA

21/01/2016

549

Phạm Thanh Hùng

124 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

3480/HSST

30/12/1999

TAND Tp.HCM

1373/QĐ-

CCTHA

09/11/2001

Nộp 20.000.000 

đồng tiền phạt
x 26/01/2016

536/QĐ-

CCTHA

29/01/2016



550

Ngô Thị Hạnh 

Trang

63/28 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

450/HSST

15/11/1999

TAND Q1

1880/QĐ-

CCTHA

23/12/1999

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

18.844.700 đồng

x 26/01/2016

537/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

551

Huỳnh Thị Ngọc 

Lan

19 lô A, tổ 2 

Nguyễn Cư Trinh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

45/HSST

27/02/2006

TAND Q1

1838/QĐ-

CCTHA

28/4/2015

Nộp 5.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 26/01/2016

538/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

552

Nguyễn Xuân 

Dũng

102 lô C khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

2460/HSST

15/10/1999

TAND Tp.HCM

1002/QĐ-

CCTHA

26/9/2000

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

40.000.000 đồng

x 26/01/2016

539/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

553
Lê Minh Nhật

14 khu Mã Lạng, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

81/HSST

28/3/2014

TAND Q1

1383/QĐ-

CCTHA

12/5/2014

Nộp 5.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 26/01/2016

540/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

554

Hồ Kiều Mỹ
198/138 Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

323/HSST

14/8/2014

TAND Tp.HCM

954/QĐ-

CCTHA

23/12/2014

Án phí HSST 

50.000 đồng; Phạt 

20.000.000 đồng

x 26/01/2016

541/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

555

Nguyễn Thanh 

Tâm

A10 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

99/HSST

30/6/2009

TAND Q12

996/QĐ-

CCTHA

18/4/2011

Nộp phạt 

3.350.000 đồng
x 26/01/2016

542/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

556

Giang Tân Thắng

245/29 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

04/HSST

08/01/2014

TAND Q4

1322/QĐ-

CCTHA

21/4/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng

Nộp lại 

1.350.000.000 

đồng sung công và 

lãi chậm thi hành 

án

x 26/01/2016

543/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

557

Phạm Đình Tuyên

183 lô D khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1253/HSST

23/5/2014

TAND Tp.HCM

1440/QĐ-

CCTHA

23/5/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng
x 26/01/2016

544/QĐ-

CCTHA

29/01/2016



558

Lê Thị Hồng

Trần Thị Tuyết

48 hẻm 168 tổ 113, 

Mã Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

184 Lô D khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1131/HSPT

11/7/2005

TTC Tp.HCM

1184/QĐ-

CCTHA

03/10/2005

Lê Thị Hồng nộp 

án phí HSST 

50.000 đồng; Nộp 

phạt 30.000.000 

đồng; Nộp sung 

công 1.800 USD

Trần Thị Tuyết 

nộp án phí HSST 

50.000 đồng; Nộp 

phạt 20.000.000 

đồng

x 26/01/2016

545/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

559

Hồ Thị Tuyết

175 lô P khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

573/HSST

28/02/2000

TAND Tp.HCM

1731/QĐ-

CCTHA

07/11/2002

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

20.000.000 đồng

x 26/01/2016

546/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

560

Cổ Phú Thu Hồng
168/57/4 Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

112/HSPT

26/02/2014

TPT TTC Tp 

Đà Nẵng

2369/QĐ-

CCTHA

06/8/2014

Nộp phạt 

2.500.000 đồng

Nộp truy thu 

5.000.000 đồng

x 26/01/2016

547/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

561

Nguyễn Ngọc Anh 

Tuấn

115/36 Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

657/HSST

08/3/2000

TAND Tp.HCM

1888/QĐ-

CCTHA

04/12/2002

Nộp phạt 

19.750.000 đồng
x 26/01/2016

548/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

562

Nguyễn Thị Bình

111 lô C, khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

569/HSST

16/4/2003

TAND Tp.HCM

1484/QĐ-

CCTHA

29/11/2005

Nộp án phí HSST 

10.000 đồng

Nộp phạt 

10.000.000 đồng

x 26/01/2016

549/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

QĐ Tiếp 

tục số 

44/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

21/3/201

6

563

Lê Văn Hải

137/3/2 Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

477/HSST

21/11/2013

TAND Tp.HCM

1075/QĐ-

CCTHA

07/3/2014

Nộp phạt 

15.000.000 đồng
x 26/01/2016

550/QĐ-

CCTHA

29/01/2016

564

Hoàng Thị Hải 

Đường

Nguyễn Thị Minh 

Châu

73B Calmette, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

15/DSST

31/3/2010

TAND Q1

763/QĐ-

CCTHA

16/6/2010

Nộp án phí DSST 

là 57.762.600 đồng
x 06/01/2016

551/QĐ-

CCTHA

17/02/2016



565

Nguyễn Hoàng 

Phi Vũ

62X/13 Võ Văn 

Kiệt, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

219/HSPT

08/4/2014

TAND Tp.HCM

507/QĐ-

CCTHA

30/10/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng

Án phí DSST 

312.375 đồng

x 31/12/2015

552/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

566

Nguyễn Nguyên 

Hoàng Duy

Phòng 411 chung cư 

47-57 Nguyễn Thái 

Bình, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

723/HSPT

08/7/2013

TPT TTC 

Tp.HCM

459/QĐ-

CCTHA

22/11/2013

Án phí DSST 

30.100.000 đồng
x 06/01/2016

553/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

567

Lê Thị Mỹ Dung

100/16 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

623/HSPT

21/5/2007

TPT TTC 

Tp.HCM

531/QĐ-

CCTHA

09/12/2010

Án phí HSST 

50.000 đồng

Án phí HSPT 

50.000 đồng

Nộp phạt 

100.000.000 đồng

Nộp thu lợi bất 

chính 80.000.000 

đồng

x 06/01/2016

554/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

568

Công ty TNHH tư 

vấn quản lý VIVA

92 Ký Con, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

15/LĐST

03/5/2014

TAND Q1

584/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

Án phí LĐST 

8.243.807 đồng
x 06/01/2016

555/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

569

Thái Chân Vinh

TK21/19 Nguyễn 

Cảnh Chân, phường 

Cầu Kho, Quận 1

2277/HSPT

27/11/2009

TAND Tp.HCM

686/QĐ-

CCTHA

06/02/2012

Nộp sung công 

7.930.000 đồng
x 06/01/2016

556/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

570

Công ty Cổ phần 

vận tải Liên Lục 

Địa

23 Phạm Ngũ Lão, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

165/KDTM-ST

19/9/2011

TPT TTC 

Tp.HCM

1384/QĐ-

CCTHA

07/5/2012

Ông Hoàng Ngọc 

Thạch là giám đốc 

Công ty CP vận tải 

Liên Lục Địa phải 

nộp án phí 

KDTMST là 

68.312.009 đồng

x 06/01/2016

557/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

571

Ngô Đức Thanh

62X/6 Võ Văn Kiệt, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

127/HSST

26/9/2005

TAND Q4

2354/QĐ-

CCTHA

06/8/2014

Nộp sung công 

1.200.000 đồng
x 06/01/2016

558/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

572

Phạm Phước Long

05 Đặng Thị Nhu, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

54/DSPT

15/01/2010

TAND Tp.HCM

1179/QĐ-

CCTHA

20/5/2013

Án phí DSST 

1.888.535 đồng
x 06/01/2016

559/QĐ-

CCTHA

17/02/2016



573

Phan Thanh Hùng

68/7/1 Bến Chương 

Dương, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

160/HSST

10/6/2011

TAND Q8

294/QĐ-

CCTHA

21/11/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng

Án phí DSST 

300.000 đồng

x 06/01/2016

560/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

574
Trầm Triệu Nam

158/11 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình

132/DSST

04/7/2012

TAND Q5

1246/QĐ-

CCTHA

04/4/2014

Án phí DSST 

51.000.000 đồng
x 06/01/2016

561/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

575
Trầm Triệu Nam

158/11 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình

01/DSST

30/11/2010

TAND BR-VT

1330/QĐ-

CCTHA

27/6/2011

Án phí DSST 

29.968.000 đồng
x 06/01/2016

562/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

576

Từ Ngọc Mây

63F Phó Đức 

Chính, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

139/HSST

25/8/2011

TAND Q1

164/QĐ-

CCTHA

24/10/2011

Nộp phạt 

3.000.000 đồng

Nộp thu lợi bất 

chính 1.600.000 

đồng

x 06/01/2016

563/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

577
Lê Văn Cường

158/27 Nguyễn 

Công Trứ, Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

39/HSST

09/3/2012

TAND Gò Vấp

304/QĐ-

CCTHA

08/11/2012

Án phí DSST 

1.375.000 đồng
x 06/01/2016

564/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

578

Nguyễn Thanh Sơn

29 Calmette, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

118/QĐST-DS-

HGT

24/5/2013

TAND Q5

485/QĐ-

CCTHA

26/11/2013

Án phí hòa giải 

thành 3.181.800 

đồng

x 06/01/2016

565/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

579

Hồ Chí Tài

258/17/17 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

137/HSST

23/11/2011

TAND Q4

600/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

Nộp sung công 

4.500.000 đồng
x 06/01/2016

566/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

580

Phạm Thị Phi

146 phòng 310 

Nguyễn Công Trứ, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

150/DSPT

29/5/2009

TPT TTC 

Tp.HCM

694/QĐ-

CCTHA

05/5/2010

Án phí DSST 

5.000.000 đồng
x 06/01/2016

567/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

581

Huỳnh Ngọc 

Hoàng Nga

81X/65 Võ Văn 

Kiệt, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

111/HSST

17/7/2013

TAND Q7

1834/QĐ-

CCTHA

03/7/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng

Phạt 5.000.000 

đồng

x 06/01/2016

568/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

582

Trần Thị Bình

72X/9 Bến Chương 

Dương, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

3348/HSST

20/12/1999

TAND Tp.HCM

1001/QĐ-

CCTHA

26/9/2000

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

20.000.000 đồng

x 06/01/2016

569/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

583

Lê Thị Thu Hà

258/17/4D Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

1423/HSPT

26/9/2007

TPT TTC 

Tp.HCM

600/QĐ-

CCTHA

03/01/2008

Nộp phạt 

9.466.667 đồng
x 06/01/2016

570/QĐ-

CCTHA

17/02/2016



584

Phan Văn Công

235/11 Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

607/HSST

22/6/2007

TAND Tp.HCM

1378/QĐ-

CCTHA

28/8/2007

Án phí DSST 

11.156.654 đồng
x 06/01/2016

571/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

585

Ngũ Cẩm Liên

63Y Phó Đức 

Chính, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

60/DSST

25/9/2012

TAND Q1

391/QĐ-

CCTHA

23/11/2012

Án phí DSST 

111.526.570 đồng
x 06/01/2016

572/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

586
Hứa Khắc Trung

105 Ký Con, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

49/QĐST-DS

26/5/2011

TAND Q1

604/QĐ-

CCTHA

11/01/2012

Án phí DSST 

875.000 đồng
x 06/01/2016

573/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

587

Ngũ Cẩm Liên

Trang Nữ

63Y Phó Đức 

Chính, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

63/19 Phó Đức 

Chính, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

54/HSPT

15/5/2013

TPT TTC 

Tp.HCM

1011/QĐ-

CCTHA

27/02/2014

Bà Liên nộp án phí 

HSST 200.000 

đồng

Bà Liên liên đới 

cùng bà Trang Nữ 

nộp 100.264.000 

đồng án phí DSST

x 06/01/2016

574/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

588

Tăng Thoại Ngà

152/66 Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

105/HSST

16/6/2009

TAND Phú 

Nhuận

594/QĐ-

CCTHA

07/4/2010

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

20.000.000 đồng

x 06/01/2016

575/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

589

Nguyễn Trọng Lân

327 Nguyễn Công 

Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

126/HSST

10/7/2009

TAND Q7

132/QĐ-

CCTHA

21/10/2010

Nộp phạt 

20.000.000 đồng

Nộp thu lợi bất 

chính 16.900.000 

đồng

x 06/01/2016

576/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

590

Lê Hoài Nam

100 Calmette, 

phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

1003/HSPT

10/9/2008

TPT TTC 

Tp.HCM

56/QĐ-CCTHA

13/10/2009

Nộp thu lợi bất 

chính 350.000.000 

đồng

x 06/01/2016

577/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

591

Đỗ Thị Ngọc Thủy

72 Nguyễn Công 

Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

83/QĐST-DS

19/10/2012

TAND Q1

1103/QĐ-

CCTHA

27/01/2015

Án phí DSST 

1.817.907 đồng
x 06/01/2016

578/QĐ-

CCTHA

17/02/2016

592

Nguyễn Phương 

Đông

389 Nguyễn Công 

Trứ, phường 

Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

1275/QĐST-DS

08/9/2015

TAND Q1

133/QĐ-

CCTHA

02/10/2015

Án phí DSST 

3.000.000 đồng
x 19/10/2015

579/QĐ-

CCTHA

29/02/2016

593

Trần Văn Lợi

117/10 Cống 

Quỳnh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1431/HSPT

17/12/2008

TPT TTC 

Tp.HCM

342/QĐ-

CCTHA

06/12/2009

Nộp phạt 

10.850.000 đồng
x 02/03/2016

580/QĐ-

CCTHA

02/3/2016



594

Tăng Tú Kim

404 lô D chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

214/DSST

11/02/2015

TAND Q1

182/QĐ-

CCTHA

06/10/2015

Bồi thường cho 

ông Phạm Thanh 

Lâm số tiền 

336.000.000 đồng

x 29/02/2016

581/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

595
Tăng Tú Kim

404 lô D chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

214/DSST

11/02/2015

TAND Q1

2778/DSST

11/02/2015

TAND Q1

Án phí DSST 

16.800.000 đồng
x 29/02/2016

582/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

596

Công ty TNHH 

TM và DV Quỳnh 

Khanh

245/21 Bến Chương 

Dương, phường Cô 

Giang, Quận 1

169/QĐST-LĐ

05/02/2015

TAND Q1

1756/QĐ-

CCTHA

14/4/2015

Án phí LĐST 

1.553.342 đồng
x 29/02/2016

583/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

597

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Điện Điện tử 

Nhật Minh

246 Bến Chương 

Dương, phường Cô 

Giang, Quận 1

634/KDTM

23/4/2007

TAND Tp.HCM

303/QĐ-

CCTHA

16/11/2007

Án phí DSST 

14.066.000 đồng
x 29/02/2016

584/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

598

Công ty Cổ phần 

TM Tất Thành 

Công

59 Nguyễn Khắc 

Nhu, phường Cô 

Giang, Quận 1

13/KDTM-ST

08/7/2009

TAND Q1

115/QĐ-

CCTHA

26/10/2009

Án phí KDTM ST 

31.850.500 đồng
x 29/02/2016

585/QĐ-

CCTHA

10/3/2016

599

Công ty CP đầu tư 

và phát triển G.B 

Việt Nam

tầng 02, Tòa nhà 

Hữu Nghị, số 35 Lê 

Lợi, phường Bến 

Nghé, Quận 1

1232/KDTM-ST

31/8/2015

TAND Q1

439/QĐ-

CCTHA

18/11/2015

Án phí DSST 

34.520.000 đồng
x 23/12/2015

586/QĐ-

CCTHA

10/3/2016

600

Công ty CP đầu tư 

và phát triển G.B 

Việt Nam

tầng 02, Tòa nhà 

Hữu Nghị, số 35 Lê 

Lợi, phường Bến 

Nghé, Quận 1

1232/KDTM-ST

31/8/2015

TAND Q1

437/QĐ-

CCTHA

18/11/2015

Thanh toán cho 

Công ty TNHH 

Xây dựng trang trí 

Việt Quốc 

763.000.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

x 23/12/2015

587/QĐ-

CCTHA

10/3/2016

601

Nguyễn Văn Lập

197 lô E khu Mã 

Lạng, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1431/HSPT

17/12/2008

TPT TTC 

Tp.HCM

342/QĐ-

CCTHA

06/12/2009

Nộp phạt 

50.000.000 đồng

Án phí HSST 

50.000 đồng

Án phí HSPT 

50.000 đồng

x 02/03/2016

588/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

602

Đặng Thị Nguyệt

117 bis Cống 

Quỳnh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

1431/HSPT

17/12/2008

TPT TTC 

Tp.HCM

342/QĐ-

CCTHA

06/12/2009

Nộp phạt 

50.000.000 đồng
x 02/03/2016

589/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

603

Lưu Hồng Hoàng

137/80 Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

16/QĐDS-ST

26/3/2010

TAND Q1

272/QĐ-

CCTHA

26/5/2010

Án phí DSST 

8.347.024 đồng
x 14/03/2016

590/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



604

Lai Việt Dũng

271/E Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

812/HSST

21/3/2000

TAND Tp.HCM

623/QĐ-

CCTHA

14/4/2010

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

20.000.000 đồng

x 26/02/2016

591/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

605

Lê Minh Phú

85/33 Trần Đình 

Xu, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

166/HSST

07/9/2010

TAND Q1

1438/QĐ-

CCTHA

23/5/2014

Sumg công 

4.400.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 26/02/2016

592/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

606
Nguyễn Văn Phục

21/36F Trần Đình 

Xu, P.Cầu Kho, Q1

82/QĐST-DS

19/8/2013

TAND Q1

984/QĐ-

CCTHA

20/02/2014

Án phí DSST 

1.165.478 đồng
x 15/03/2016

593/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

607

Nguyễn Văn Phục
21/36F Trần Đình 

Xu, P.Cầu Kho, Q1

82/QĐST-DS

19/8/2013

TAND Q1

87/QĐ-CCTHA

03/10/2014

Ông Phục có trách 

nhiệm thanh toán 

nợ cho Ngân hàng 

TMCP Á Châu số 

tiền 46.619.126 và 

lãi chậm thi hành 

án

x 15/03/2016

594/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

608

Trương Thị Mỹ 

Hạnh

345/38 Trần Hưng 

Đạo, P.Cầu Kho, 

Q.1

47/QĐST-DS

31/7/2014

TAND Q1

135/QĐ-

CCTHA

02/10/2015

Án phí DSST 

1.425.000 đồng
x 15/03/2016

595/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

609

Trương Thị Mỹ 

Hạnh

345/38 Trần Hưng 

Đạo, P.Cầu Kho, 

Q.1

47/QĐST-DS

31/7/2014

TAND Q1

134/QĐ-

CCTHA

02/10/2015

Bà Hạnh có trách 

nhiệm thanh toán 

cho bà Lâm Thị 

Hồng Ngọc số tiền 

57.000.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

x 15/03/2016

596/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

610

Công ty TNHH 

Trầm Thanh

290 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

19/QĐST-

KDTM

11/7/2012

TAND Q.1

709/QĐ-

CCTHA

31/01/2014

Công ty TNHH 

Trầm Thanh có 

trách nhiệm thanh 

toán cho Công ty 

TNHH Bê tông 

Lafarge số tiền 

1.160.949.679 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 15/03/2016

597/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016



611

Công ty TNHH 

Trầm Thanh

290 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

16/QĐST-LĐ

24/5/2013

TAND Q.1

306/QĐ-

CCTHA

30/10/2015

Công ty TNHH 

Trầm Thanh có 

trách nhiệm đóng 

tiền BHXH và 

BHYT từ tháng 

9/2011 đến tháng 

4/2013 là 

1.190.086.127 

đồng cho BHXH 

Quận 1, và lãi 

chậm thi hành án

x 15/03/2016

598/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

612

Nguyễn Minh Hiếu

Lê Minh Trí

218 lô C chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

507 lô D chung cư 

Cô Giang, phường 

Cô Giang, Quận 1

35/HSPT

02/02/2010

TAND Tối cao 

tại Tp.HCM

717/QĐ-

CCTHA

20/5/2010

Mỗi đương sự nộp 

200.000 đồng án 

phí HSST và nộp 

phạt 10.000.000 

đồng

x 17/03/2016

599/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

613

Phạm Lâm Minh 

Huân

365X Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

382/HSPT

20/3/2000

TAND Tối cao 

tại Tp.HCM

1555/QĐ-

CCTHA

30/3/2015

Nộp phạt 

19.500.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

x 14/03/2016

600/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

614

Đinh Thị Lĩnh

TK 16/21 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Quận 1

462/HSPT

07/7/2014

TAND TP.HCM

1158/QĐ-

CCTHA

05/02/2015

Nộp phạt 

4.400.000 đồng

Nộp sung công 

8.000.000 đồng

x 14/03/2016

601/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

615

Lê Thị Dương

332X Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

633/HSST

07/3/2000

TAND TP.HCM

2931/QĐ-

CCTHA

07/9/2015

Nộp án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

x 14/03/2016

602/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

616

Lê Thu Ngân

24/48 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

13/HSST

16/01/2014

TAND Q8

933/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

x 14/03/2016

603/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

617

Công ty TNHH 

Xây lắp thương 

mại dịch vụ Thảo 

Khánh

TK 10/17 Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Quận 1

49/KDTM-ST

12/9/2014

TAND Q1

245/QĐ-

CCTHA

13/10/2014

Án phí KDTM 

7.399.571 đồng
x 14/03/2016

604/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

618

Trần Thị Hồng 

Nga (Ty)

42/3A Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, 

Quận 1

359/HSST

17/8/2009

TAND Q8

46/QĐ-CCTHA

01/10/2014

Nộp phạt 

8.500.000 đồng
x 14/03/2016

605/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016



619

Nguyễn Tấn Tín

C28 Chung cư 300 

Võ Văn Kiệt, P.Cầu 

Kho, Quận 1

217/HSST

27/9/2012

TAND Q1

279/QĐ-

CCTHA

05/11/2012

Nộp phạt 

4.300.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 14/03/2016

606/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

620

Vũ Thị Bạch Nga
45/80 Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, Q1

435/HSST

12/8/2010

TAND TP.HCM

2462/QĐ-

CCTHA

21/8/2014

Nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 14/03/2016

607/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

621

Nguyễn Thị 

Huỳnh Tuyết

205B Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

203/HSST

25/9/2013

TAND Q1

376/QĐ-

CCTHA

15/10/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 14/03/2016

608/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

622

Đặng Kim Tiếng

TK 19/9 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, Q1

44/DSST

31/5/2010

TAND Q.Bình 

Tân

168/QĐ-

CCTHA

27/10/2010

Án phí DSST 

2.000.000 đồng
x 14/03/2016

609/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

623

Trần Gia Anh 

Dũng

Chung cư 300, tầng 

5, lô B45 Bến 

Chương Dương, 

phường Cầu Kho, 

Quận 1

117/HSST

29/6/2009

TAND Q.Phú 

Nhuận

144/QĐ-

CCTHA

02/11/2009

Nộp phạt 

16.000.000 đồng
x 14/03/2016

610/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

624

Trần Thị Phương 

Thảo

112/6B Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, Q1

186/HSST

29/7/2009

TAND Q1

730/QĐ-

CCTHA

09/02/2012

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

10.000.000 đồng

Nộp thu lợi bất 

chính 5.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 14/03/2016

611/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

625

Bùi Thị Tươi
58 Nguyễn Văn Cừ, 

P.Cầu Kho, Q1

244/DSPT

10/02/2015

TAND TP.HCM

1516/QĐ-

CCTHA

20/3/2015

Án phí DSST 

128.300.000 đồng
x 15/03/2016

612/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

626

Nguyễn Thị Minh 

Tuyết

TK 9/3 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

229/HSST

29/9/2015

TAND Q8

1043/QĐ-

CCTHA

16/02/2016

Án phí HSST 

200.000 đồng

Nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

500.000 đồng sung 

công và lãi chậm 

thi hành án

x 14/03/2016

613/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016



627

Võ Văn Hiếu Em

24B/12 Nguyễn 

Cảnh Chân, P.Cầu 

Kho, q1

2049/HSST

12/11/2003

TAND TP.HCM

731/QĐ-

CCTHA

28/12/2015

Nộp sung công 

30.000.000 đồng
x 15/03/2016

614/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

628

Nguyễn Thị Thùy 

Dung

12/6B Nguyễn Văn 

Cừ, P.Cầu Kho, Q1

492/HSST

24/6/2008

TAND TP.HCM

2910/QĐ-

CCTHA

20/8/2015

Án phí HSST 

50.000 đồng

Nộp phạt 

25.000.000 đồng

x 14/03/2016

615/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

629

Nguyễn Minh 

Kháng

TK 53/13B Bến 

Chương Dương, 

P.Cầu Kho, Q1

993/HSST

30/7/2002

TAND TP.HCM

1833/QĐ-

CCTHA

03/7/2014

Nộp phạt 

3.220.000 đồng
x 14/03/2016

616/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

630

Nguyễn Tấn Trung
Không nơi ở nhất 

định

147/HSST

25/8/2010

TAND Q1

718/THA

09/02/2012

Án phí HSST 

200.000 đồng

Phạt 4.750.000 

đồng

x 14/03/2016

617/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

631

Nguyễn Thị Thúy 

Diễm

TK 47/15 Nguyễn 

Cảnh Chân, phường 

Cầu Kho, Quận 1

56/DSST

10/9/2013

TAND Q1

719/QĐ-

CCTHA

10/12/2014

Án phí DSST 

534.416 đồng
x 14/03/2016

618/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

QĐ Tiếp 

tục số 

53/QĐ-

CCTHA

DS ngày 

30/3/201

6

632

Cty CP Phân bón 

và Hóa chất Vi Na

28/1 Nguyễn Cảnh 

Chân, P.Cầu Kho, 

Q1

1003/KDTM-ST

22/7/2015

TAND Q1

462/THA

19/11/2015

Án phí KDTMST 

118.143.775 đồng
x 14/3/2016

619/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

633

Trần Văn Nghĩa

TK 9/3 Bến Chương 

Dương, P.Cầu Kho, 

Quận 1

17/QĐST-DS

14/3/2011

TAND Q1

433/QĐ-

CCTHA

22/10/2014

Ông Nghĩa có 

trách nhiệm thanh 

toán cho bà 

Nguyễn Thị Tường 

Vân số tiền 

64.050.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

x 15/03/2016

620/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

634

Phạm Thị Thu 

Thủy

38/10/8 Trần Khắc 

Chân, phường Tân 

Định, Quận 1

13/HSST

25/02/2014

TAND Phú 

Nhuận

889/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

Phạt 10.000.000 

đồng

Nộp 400.000 đồng 

sung công

Và lãi chậm thi 

hành án

x 14/03/2016

621/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016
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Đặng Ngọc 

Minh Phương

25/23 Cống Quỳnh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

1484/DSST

12/10/2015

TAND Q.1

996/THA

26/01/2016

AP: 2.433.438 

đồng
x 22/03/2016

622/QĐ-

CCTHADS

04/4/2016

636

Công ty TNHH 

sản xuất bánh mì 

và bánh ngọt Vạn 

Phước Gia

1A Phạm Viết 

Chánh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

29/KDTM-ST

22/9/2014

TAND Q.1

2443/THA

30/6/2015

Ap: 2.000.000 

đồng
x 28/03/2016

623/QĐ-

CCTHADS

04/4/2016

637

Cty TNHH nhà 

hàng 

Phượng Đỏ

242B Trần Hưng 

Đạo, 

P. Nguyễn Cư 

Trinh, Q.1

09/KDTM

12/3/2013

TAND Q.1

1046/THA

16/02/2016

trả nợ: 

554.191.266 đồng 

và lãi chậm THA

x 28/03/2016

624/QĐ-

CCTHADS

04/4/2016

638

Công ty cổ 

phần tư vấn kiểm 

định xây dựng 

Bách Khoa

212B/34 Nguyễn 

Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

635/QĐST-LĐ

21/5/2015

TAND Q.1

313/THA

30/10/2015

trả nợ: 

117.657.476+lãi 

suất chậm thi hành 

án

x 28/03/2016

625/QĐ-

CCTHADS

04/4/2016

639

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Đầu 

tư Trung Nam

257/6 Bến Chương 

Dương, phường Cô 

Giang, Quận 1

41/DSST

27/8/2012

TAND Q1

664/QĐ-

CCTHA

16/01/2013

Nộp án phí DSST 

1.044.500 đồng
x 29/02/2016

626/QĐ-

CCTHADS

04/4/2016

640

Bùi Thị Thanh 

Phúc

44 khu Mã lạng, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

95/HSST

30/7/2015

TAND Q.7

729/THA

28/02/2016

AP: 200.000

thu lợi bất chính: 

3.000.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 04/04/2016

627/QĐ-

CCTHADS

06/4/2016

641

Nguyễn Thanh Mai

88A Bến Chương 

Dương, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

1003/HSPT

10/9/2008

TAND TC 

Tp.HCM

796/QĐ-

CCTHA

25/5/2009

Án phí HSST 

50.000 đồng

Án phí HSPT 

50.000 đồng

Nộp phạt 

100.000.000 đồng

Nộp thu lợi bất 

chính 16.000.000 

đồng

x 12/11/2015

628/QĐ-

CCTHADS

13/4/2016

642

Công ty cổ phần 

giáo dục và đào 

tạo Quốc tế Đại 

Tây Dương

59 bis Mạc Đĩnh 

Chi, phường Đakao, 

Quận 1

10/KDTM-ST

02/7/2015

TAND Tp. Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương

409/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Án phí KDTM ST 

8.133.400 đồng
x 08/04/2016

629/QĐ-

CCTHADS

13/4/2016

643

Công ty Cổ phần 

đầu tư Phacom - 

Phú Hoàng Gia

tòa nhà Rosana, 60 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

Đakao, Quận 1

1778/QĐST-LĐ

25/12/2015

TAND Q1

1398/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

Án phí LĐST 

1.416.388 đồng
x 08/04/2016

630/QĐ-

CCTHADS

13/4/2016
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Công ty TNHH 

Gỗ Viên

75/6 Mai Thị Lựu, 

phường Đakao, 

Quận 1

1255/KDTM-ST

04/9/2015

TAND Q1

1404/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

Án phí KDTM-ST 

là 2.542.350 đồng
x 16/03/2016

631/QĐ-

CCTHADS

13/4/2016

Chi Cục THADS
Quận 2

645

Trần Kim Tiến

Võ Thị Tám

187/1 Nguyễn Duy

Trinh, p. Bình

Trưng Tây, Quận 2

627/2014/DS-ST

01/6/2014

TAND TP.HCM

1198/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

13,336 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

10/07/2015

01/QĐ-

CCTHA

07/8/2015

646

Phan Thanh Hiển 11/2H Lương Định

Của, Khu phố 3,

phường Bình

Khánh, Q2

44/2014/QĐST-

DS

14/8/2014

TAND Q2

1061/QĐ-

CCTHA

10/6/2015

779 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

11/06/2015

02/QĐ-

CCTHA

07/8/2015

647

Võ Tấn Phát Phòng 2, số nhà

22F2, Lương Định

Của, phường Bình

An, Quận 2

62/2014/HSST

23/5/2014

TAND Q2

1021/QĐ-

CCTHA

03/6/2015

8,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

13/07/2015

03/QĐ-

CCTHA

07/8/2015

648

Lê Hữu Thọ 28A Đường số 6, p.

Bình Trưng Tây,

Quận 2

172/2014/HSST

20/11/2014

TAND Q9

1159/QĐ-

CCTHA

01/7/2015

2,400,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

04/08/2015

04/QĐ-

CCTHA

21/8/2015

649

Nguyễn Thị

Tuyết Lan

Trần Đức Nghĩa

34 Đường 44, KP5,

p. Thảo Điền, Quận

2

51/2014/QĐST-

DS

15/9/2014

TAND Q2

272/QĐ-

CCTHA

17/11/2014

2,600,000,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

20/10/2015

05/QĐ-

CCTHA

25/8/2015

650

Cty TNHH -TM

Đại Thiên Sơn

22/4 Lương Định

Của, ấp Bình Khánh

3, p. Bình An, Quận

2

33/2011/QĐPT-

KDTM

07/11/2011

TPT.TANDTC 

tại TP.HCM

548/QĐ-

CCTHA

06/02/2012

83,016 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

17/08/2015

06/QĐ-

CCTHA

06/09/2015

651

Cty TNHH XD

Hải Long

83/10 Đường 6,

Khu phố 4, p. Bình

An, Quận 2

21/2011/QĐST-

DS

18/8/2011

TAND Q2

202/QĐ-

CCTHA

08/11/2011

6,747 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

17/08/2015

07/QĐ-

CCTHA

06/09/2015

652

Cty CP xây dựng

công trình giao

thông 69-Any

420 Đường 16, Khu

B, phường An Phú,

Quận 2

08/2014/QĐST-

DS

26/4/2014

TAND Q2

924/QĐ-

CCTHA

12/5/2015

9,130 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/08/2015

08/QĐ-

CCTHA

06/09/2015
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Nguyễn Thị Thu

Vân

Nguyễn Văn Hải

789A Nguyễn Quý

Cảnh, Khu phố 5, p.

An Phú, Quận 2

21/2014/DSST

17/7/2014

TAND Q2

460/QĐ-

CCTHA

05/01/2015

14,875 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

18/09/2015

09/QĐ-

CCTHA

06/09/2015

654

Hồ Thị Phi Hồng 32/1 Đường 44,

phường Thảo Điền,

Quận 2

59/2013/QĐST-

DS

22/7/2013

TAND Q2

17/QĐ-CCTHA

03/10/2014

1,600 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

12/08/2015

10/QĐ-

CCTHA

06/09/2015

655

Nguyễn Văn

Thắng

Không có 121/2014/HSST

31/10/2014

TAND Q2

396/QĐ-

CCTHA

11/12/2014

550 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

08/09/2015

11/QĐ-

CCTHA

08/09/2015

656

Cty TNHH xây

dựng Nhân Hội

311 L37 Khu tái

định cư Thủ Thiêm,

phường An Phú,

Quận 2

07/2014/LĐST

23/5/2014

TAND Q2

146/QĐ-

CCTHA

22/10/2014

1,747 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

16/9/2015

12/QĐ-

CCTHA

21/09/2015

657

Lê Văn Mười

Nguyễn Thị

Thanh

10 Đường 18, KP2,

phường Thạnh Mỹ

Lợi, Quận 2

33/2014/DSST

26/9/2014

TAND Q2

1009/QĐ-

CCTHA

01/6/2015

15,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

14/09/2015

13/QĐ-

CCTHA

21/09/2015

658

 Ngô Thị Ngọc Hà 29/22C Đường 5, p.

Bình Trưng Tây,

Quận 2

28/2015/QĐST-

DS

14/4/2015

TAND Q2

1272/QĐ-

CCTHA

20/7/2015

1,935 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

14/QĐ-

CCTHA

21/09/2015

659

Lý Thị Mỹ Dung 82/3 nguyễn Tuyển,

p. Bình Trưng Tây,

Quận 2

129/2014/HSST

24/7/2014

TAND Q7

534/QĐ-

CCTHA

20/01/2015

3,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

10/08/2015

15/QĐ-

CCTHA

21/09/2015

660

Nguyễn Thị Thấp

Trương Đình

Thanh

21A Trịnh Khắc

Lập, KP1, phường

Thạnh Mỹ Lợi,

Quận 2

60/2012/QĐST-

DS

14/8/2012

TAND Q2

86/QĐ-CCTHA

10/10/2012

4,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/09/2015

16/QĐ-

CCTHA

21/09/2015

661

Huỳnh Ngọc

Thủy

40A Đường số 5,

KP1, p. Thạnh Mỹ

Lợi, Quận 2

119/2009/HSST

28/4/2009

TAND h. Long 

Thành

78/QĐ-THA

28/3/2011

3,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

23/09/2015

17/QĐ-

CCTHA

21/09/2015

662

Vũ Thị Minh

Hiền

68/2 Đường số 20,
Khu phố 3, phường 
Thạnh Mỹ Lợi,
Quận 2

1347/2014/LĐ-

PT

29/9/2014

TAND TP.HCM

520/QĐ-

CCTHA

16/01/2015

396 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

16/08/2015

18/QĐ-

CCTHA

21/09/2015
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Nguyễn Minh

Tâm

1579 Nguyễn

Hoàng, phường An

Phú, Quận 2

07/2015/QĐST-

DS

26/01/2015

TAND Q2

822/QĐ-

CCTHA

08/4/2015

60,951 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

20/05/2015

19/QĐ-

CCTHA

21/09/2015

664

Cty TNHH TM

và SX Khiêm Tín

3/3 Trần Não,

phường Bình An,

Quận 2

08/2014/DSST

03/4/2014

TAND Q2

762/QĐ-

CCTHA

20/3/2015

104,078 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

30/12/2015

20/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

665

Đỗ Văn Công

Phạm Thị Hoa

02 Đường 10, p.

BTT, Quận 2

66/2014/QĐST-

DS

19/12/2014

TAND Q2

443/QĐ-

CCTHA

05/01/2015

4,375,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

26/02/2016

21/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

666

Lê Minh Cường

Thái Hồng Minh

Thảo

Thái Minh Tuấn

Nguyễn Ngọc

Luân

Kp5, p. Bình Trưng

Tây, Quận 2

182/2013/HSPT-

QĐ

01/4/2013

TAND TP.HCM

687/QĐ-

CCTHA

05/3/2014

14,100 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

18/11/2015

22/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

AP-Phạt

667

Trần Phan Ngọc

Bảo

A11/7 Tổ 72, Khu

phố 6, phường An

Khánh, Quận 2

27/2012/HSST

30/3/2012

TAND Q2

911/QĐ-

CCTHA

29/5/2013

5,200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

22/9/2015

23/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

AP- Phạt

668

Phan Phương

Hùng

49 Đường 13, KP6,

p. Bình Trưng Tây,

Quận 2

44/2010/QĐST-

DS

05/8/2010

TAND Q2

466/QĐ-

CCTHA

26/12/2012

7,677 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

17/11/2015

24/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

AP

669

Vũ Thị Nữ

Nguyễn Duy

Thuận

5/5 Khu phố 2,

Đường 20, p. Bình

Trưng Đông, Quận 2

17/2011/QĐST-

DS

01/4/2011

TAND Q2

515/QĐ-

CCTHA

08/01/2013

3,500 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

12/01/2015

25/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

670

Nguyễn Thị Là 31 Đường 22, Khu

phố 4, p. Bình

Trưng Tây, Quận 2

114/2013/HSST

30/9/2013

TAND Q2

761/QĐ-

CCTHA

25/3/2014

10,200 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

16/11/2015

26/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

AP-Phạt-

SC

671

Hà Kim Phượng 460B ấp 3, phường

An Lợi Đông, Quận

2

244/2010/HSPT

24/5/2010

TAND TP.HCM

831/QĐ-

CCTHA

15/4/2014

2,970 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

23/9/2015

27/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

672

Nguyễn Kim

Bằng

68 Đường 12,

phường Cát Lái,

Quận 2

1862/2007/HSP

T

24/12/2007

TPT.TANDTC 

tại TP.HCM

1097/QĐ-THA

18/8/2009

38,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

23/12/2015

28/QĐ-

CCTHA

25/09/2015
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Đinh Thị Thảo 10 ấp |Trung, xã

Bình Trưng, h. Thủ

Đức (nay là Quận 2)

821/HSST

22/5/1997

TAND TP.HCM

55CĐ/THA

06/8/1997

11,700 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

20/11/2015

29/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

674

Phạm Đức Nhân 72/36 Nguyễn Tư

Nghiêm, p. Bình

Trưng Tây, Quận 2

02/2009/DSST

09/01/2009

TAND Q2

421/QĐ-THA

25/02/2009

28,502 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

23/11/2015

30/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

675

Nguyễn Thị Cúc 15/7A Lương Định

Của, p. An Khánh,

Quận 2

218/HSST

17/01/2000

TAND TP.HCM

101/QĐ-THA

31/10/2008

20,050 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/12/2015

31/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

676

Cty TNHH

thương mại 

Đại Thiên Sơn

22/4 Lương Định

Của, ấp Bình Khánh

3, p. Bình An, Quận

2

3287/2009/QĐK

DTM-ST

03/11/2009

TAND TP.HCM

388/QĐ-THA

04/011/2010

5,593 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

20/9/2015

32/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

677

Cty TNHH

thương mại 

Đại Thiên Sơn

22/4 Lương Định

Của, ấp Bình Khánh

3, p. Bình An, Quận

2

1390/2009/QĐS

T-KDTM

05/6/2009

TAND TP.HCM

994/QĐ-THA

29/7/2009

7,742 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

25/12/2015

33/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

678

Cty TNHH MTV

Quảng cáo và

truyền thông

Quả Táo Xanh

1326 Đường 31C,

phường An Phú,

Quận 2

07/2013/QĐST-

KDTM

28/3/2015

TAND Q2

129/QĐ-

CCTHA

23/10/2013

2,050 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

25/9/2015

34/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

679

Trần Thị Hoàng

Hậu

295B Tổ 13, Khu

phố 2, p. An Phú,

quận 2

97/2013/QĐST-

DS

03/12/2013

TAND Q2

1028/QĐ-

CCTHA

09/6/2014

704 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

29/09/2015

35/QĐ-

CCTHA

30/09/2015

680

Trần Thanh Bảng 359/24 Lương Định

Của, phường An

Khánh, Quận 2

3397/HSST

23/12/1999

TAND TP.HCM

440/THA

05/12/2002

20,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

16/11/2015

01/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

681

Trịnh Tùng Bách 26/3 Cầu Cống, p.

An Khánh, Quận 2

2363/HSST

14/11/1998

TAND TP.HCM

216/QĐ-

CCTHA

18/3/1999

40,050 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

16/10/2015

02/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

682

Võ Hoàng Phúc 92/3 Khu phố 3,

phường An Khánh,

Quận 2

187/2012/HSPT

11/4/2012

TAND TP.HCM

245/QĐ-

CCTHA

05/11/2012

1,100 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

11/11/2015

03/QĐ-

CCTHA

24/11/2015



683

Nguyễn Tấn Phúc

Bùi Thị Hạnh

A23/14/37 Trần

não, Tổ 79, KP6, p.

An Khánh, Quận 2

43/HGT

12/8/2004

TAND Q2

27/THA-CĐ

18/01/2005

1,637 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

12/11/2015

04/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

684

Võ Minh Tâm 24/59 Cây Bàng,

phường Thủ Thiêm,

Quận 2

318/HSST

13/8/2014

TAND TP.HCM

216/THA

18/3/1999

200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

16/10/2015

05/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

685

Mai Hoàng

Thuận

19 Đường 24, KP4,

phường Thạnh Mỹ

Lợi, Quận 2

139/2014/HSST

15/9/2014

TAND Q9

536/QĐ-

CCTHA

20/01/2015

200 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

02/02/2015

06/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

686

Mai Phan Hồ

Hoài Thương

86/6 Khu phố 1, p.

Thạnh Mỹ Lợi,

Quận 2

144/2012/HSST

25/9/2015

TAND h. Nhơn 

Trạch

510/QĐ-

CCTHA

14/01/2015

200 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

20/01/2015

07/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

687

Nguyễn Thị Nga 016 Lô A, chung cư

An Phú, phường An

Phú, Quận 2

21/2014/QĐST-

DS

24/3/2014

TAND Q2

818/QĐ-

CCTHA

08/4/2015

10,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

08/06/2015

08/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

688

Nguyễn Văn

Châu

415 Lô B4, c/c

Thạnh Mỹ Lợi, p.

Thạnh Mỹ Lợi,

Quận 2

172/2011/HSST

21/9/2011

TAND Q1

470/QĐ-

CCTHA

26/12/2012

5,200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

20/05/2015

09/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

689

Bùi Văn Hoàng 27 Lê Văn Thịnh, p.

Bình Trưng Đông,

Quận 2

53/2010/DSST

23/9/2010

TAND Q2

682/QĐ-

CCTHA

15/4/2015

1,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

25/06/2015

10/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

690

Nguyễn Thị Thúy

Ngọc

10/1 Tổ 32, ấp Bình

Khánh 1, Quận 2

10/2007/HSST

26/01/2007

TAND Q2

103/QĐ-

CCTHA

15/10/2014

Trả điện thoại điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

27/03/2015

11/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

691

Trần Văn Thảo

Châu Thị Nga

112/23 Đường 42,

KP5, p. BTĐ, Quận

2

39/2012/QĐDS-

ST

24/4/2012

TAND Q2

07/QĐ-CCTHA

05/10/2015

15,630 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

08/10/2015

12/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

692

Nguyễn Thị Hoa 282/5 Nguyễn Thị

Định, p. BTT, Quận

2

18/2015/QĐDS-

ST

20/3/2015

TAND Q2

1042/QĐ-

CCTHA

09/6/2015

341 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

15/07/2015

13/QĐ-

CCTHA

25/11/2015



693

Lưu Phước Sang 53 Đường 22, Khu

phố 2, p. Bình An,

Quận 2

12/2015/DS-ST

26/3/2015

TAND Q2

39/QĐ-CCTHA

12/10/2015

14,957 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/03/2015

14/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

694

Cty CP xây dựng

Nam Phong

45 Đường 19, KP2,

p. Bình An, Quận 2

15/2014/KDTM-

ST

26/87/2014

TAND Q2

1154/QĐ-

CCTHA

15/7/2015

12,121 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

08/09/2015

15/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

695

Nguyễn Thị

Thanh

Lê Văn Mười

10 Đường 18, Khu

phố 2, p. BTT,

Quận 2

422/2015/QĐ-

PT

10/4/2015

TAND TP.HCM

29/QĐ-CCTHA

08/10/2015

300,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

20/11/2015

16/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

696

Trần Văn Hóa

Trần Thị Kim

Tôn

23/7 Bình Trưng,

KP5, p. BTĐ, Quận

2

51/2015/QĐST-

DS

14/7/2015

TAND Q2

37/QĐ-CCTHA

12/10/2015

750 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

19/11/2015

17/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

697

Cù Thị Bạch

Tuyết

62/17 Tổ 17, KP1,

p. Thủ Thiêm, Quận

2

2755/200/HSST

13/11/2000

TAND TP.HCM

477/QĐ-

CCTHA

23/12/2015

5,050 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

02/12/2015

18/QĐ-

CCTHA

01/12/2015

698

Huỳnh Văn Hậu 48 C ấp Cát Lái,

phường Thạnh Mỹ

Lợi, Quận 2

694/2014/HSPT

19/9/2014

TAND TP.HCM

533/QĐ-

CCTHA

20/01/2015

400 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

11/12/2015

19/QĐ-

CCTHA

01/12/2015

699

Hồ Thanh Tùng 51/15 Đường 21,

KP3, p. Thạnh Mỹ

Lợi, Quận 2

23/2013/QĐST-

DS

27/3/2013

TAND Q2

395/QĐ-

CCTHA

05/12/2013

20,695 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

01/12/2015

20/QĐ-

CCTHA

01/12/2015

700

Huỳnh Văn Ngân 83A Đường 16,

KP2, p. Thạnh Mỹ

Lợi, Quận 2

44/2014/HSST

19/3/2014

TAND h. Hóc 

Môn

320/QĐ-

CCTHA

03/12/2014

5,200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

10/09/2015

21/QĐ-

CCTHA

01/12/2015

701

Võ Quốc Thạnh 6G16 đường Trần

não, phường Bình

An, Quận 2

132/2009/QĐST

-DS

20/11/2009

TAND Q2

704/QĐ-

CCTHA

07/3/2014

680 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

15/09/2015

22/QĐ-

CCTHA

01/12/2015

702

Phan Thị Xuân 33 Bình Trưng,

KP5, p. BTĐ, Quận

2

35/2015/QĐST-

DS

24/4/2015

TAND Q2

179/QĐ-

CCTHA

04/11/2015

80,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

16/11/2015

23/QĐ-

CCTHA

01/12/2015



703

Trần Gia Bảo 112/25 Đường 42,

p. BTĐ, Quận 2

23/2011/QĐST-

DS

18/4/2011

TAND Q2

952/QĐ-

CCTHA

10/5/2011

12,800 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/09/2015

24/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

704

Nguyễn Văn

Quang

40 Thạnh Mỹ Lợi,

p. Thạnh Mỹ Lợi,

Quận 2

16/2015/DS-ST

23/4/2015

TAND Q2

1166/QĐ-

CCTHA

06/7/2015

4,493 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

30/09/2015

25/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

705

Trần Thị Tuyết

Lan

Nguyễn Trung

Thuận

84 Trần Não, Khu

phố 3, p. Bình An,

Quận 2

175/2013/DSPT

30/01/2013

TAND TP.HCM

842/QĐ-

CCTHA

10/5/2013

25,378 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

21/08/2015

26/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

706

Nguyễn Thị Bạch

Yến

số 4 Lô B, chung cư

Bình Trưng, p.

BTĐ, Quận 2

466/2011/HSPT

27/7/2011

TAND TP.HCM

310/QĐ-

CCTHA

29/11/2011

 3200

điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

25/09/2015

27/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

707

Nguyễn Hữu Trí 18/6/6 Khu phố 5,

p. Bình Trưng

Đông, Quận 2

3397/HSST

23/12/1999

TAND TP.HCM

718/QĐ-

CCTHA

09/3/2011

20,050 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/09/2015

28/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

708

Nguyễn Văn Bé 22/1 Lương Định

Của, phường An

Khánh, Quận 2

87/2012/HSST

24/8/2012

TAND Q2

431/QĐ-

CCTHA

29/12/2014

5,200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

15/07/2015

29/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

709

Phạm Thị Ngọc

Huyền

88 Đường 6, p. Bình

Trưng Đông, Quận 2

91/2011/HSST

23/6/2011

TAND h. Hóc 

Môn

616/QĐ-

CCTHA

29/02/2012

5,200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/09/2015

30/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

710

Nguyễn Văn Nghĩ 218 ấp Đông, p.

Bình Trưng Đông,

Quận 2

541/HSPT

24/10/1998

TAND TP.HCM

427/THA

14/11/1998

TTSC: 20 chỉ vàng 

24K

điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

24/09/2015

31/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

711

Nguyễn Thị Lang 5/17 Đường 42, p.

Bình Trưng Đông,

Quận 2

99/2011/QĐST-

DS

28/12/2011

TAND Q2

480/QĐ-

CCTHA

09/01/2012

3,750 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

25/09/2015

32/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

712

Lê Thị Hay 18 Đường 64, Tổ

42A Khu phố 3, p.

Bình Trưng Đông,

Quận 2

02/2015/QĐST-

DS

07/01/2015

TAND Q2

579/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

2,950 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

30/09/2015

33/QĐ-

CCTHA

14/12/2015



713

Cty TNHH MTV

Phát An Thịnh

89 Đường 16, KP2,

p. Thạnh Mỹ Lợi,

quận 2

06/2012/QĐST-

KDTM

18/6/2012

TAND Q2

758/QĐ-

CCTHA

10/4/2013

6,038 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

30/09/2015

34/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

714

Trần Văn Cưng

Đặng Thị Minh

683 ấp An Điền,

Khu phố 1, phường

Thảo Điền, Quận 2

1329/HSST

17/11/1994

TAND TP.HCM

580/THA

20/6/1995

50,753 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

30/09/2015

35/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

715

Nguyễn Thị Yến 645 Nguyễn Duy

Trinh, p. BTĐ,

Quận 2

275/2012/DS-PT

30/3/2012

TAND TP.HCM

122/QĐ-

CCTHA

15/10/2012

22,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/09/2015

36/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

716

Dương Nhật

Quang

Nguyễn Minh

Tâm

14 Lô B, tổ 42A,

khu dân cư Trường

Thịnh, p. BTĐ,

Quận 2

847/2014/DS-PT

08/7/2014

TAND TP.HCM

230/QĐ-

CCTHA

05/11/2014

2,950 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

298/09/2015

37/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

717

Lê Thị Hay 18 Đường 64, Tổ

42A Khu phố 3, p.

Bình Trưng Đông,

Quận 2

03/2015/QĐST-

DS

07/01/2015

TAND Q2

581/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

5,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

30/09/2015

39/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

718

Cty TNHH DV

thương mại vận

tải Hoàng Huy

11/12-253 Nguyễn

Duy Trinh, p. BTĐ,

Quận 2

15/2013/QĐST-

KDTM

24/5/2013

TAND Q2

47/QĐ-CCTHA

19/6/2014

14,106 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

25/09/2015

40/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

719

Phạm Thụy Mỹ

Hạnh

04 Đường 31, p.

Bình Trưng Đông,

Quận 2

43/2008/HGT-

DS

04/9/2008

TAND Q2

07/QĐ-CCTHA

26/9/2008

8,640 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

24/09/2015

41/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

720

Dương Nhật

Quang

Nguyễn Minh

Tâm

14 Lô B, tổ 42A,

khu dân cư Trường

Thịnh, p. BTĐ,

Quận 2

01/2014/QĐST-

DS

02/01/2014

TAND Q2

531/QĐ-

CCTHA

09/01/2014

5,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

21/09/2015

42/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

721

Phạm Thị Vàng 552 Nguyễn Duy

Trinh, p. BTĐ,

Quận 2

847/2014/DS-PT

08/7/2014

TAND TP.HCM

107/QĐ-

CCTHA

04/02/2014

26,511 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

30/09/2015

43/QĐ-

CCTHA

14/12/2015



722

Dương Nhật

Quang

Nguyễn Minh

Tâm

14 Lô B, tổ 42A,

khu dân cư Trường

Thịnh, p. BTĐ,

Quận 2

54/2014/QĐST-

DS

18/9/2014

TAND Q2

33/QĐ-CCTHA

06/10/2014

1,250 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/09/2015

44/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

723

Cty TNHH sản

xuất thương mại

Tiến Thịnh Co

112/8 Nguyễn Văn

Hưởng, p. Thảo

Điền, Quận 2

32/2013/QĐKD

TM-ST

05/12/2013

TAND Q2

501/QĐ-

CCTHA

03/01/2014

15,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

18/08/2015

45/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

724

Lê Thị Huyên A29/4C Lương

Định Của, p. An

Khánh, Quận 2

568/2010/HSPT

23/9/2010

TAND TP.HCM

813/QĐ-

CCTHA

05/4/2011

3,200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

15/07/2015

46/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

725

Cty TNHH MTV

vận tải Bảo Ngọc

45 Nguyễn Trung

Nguyệt, p. BTĐ,

quận 2

19/2012/QĐST-

KDTM

22/11/2012

TAND Q2

398/QĐ-

CCTHA

30/11/2012

10,750 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

29/09/2015

47/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

726

Nguyễn Thị Tiết 04 Lô E 16 c/c Bình

Trưng, p. BTĐ,

Quận 2

73/2009/HSST

28/7/2009

TAND Q2

502/QĐ-THA

04/02/2010

5,200 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

28/09/2015

48/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

727

Nguyễn Văn

Trường

17 Ngô Quang Huy,

p. Thảo Điền, Quận

2

345/2012/DS-PT

13/4/2012

TAND TP.HCM

466/QĐ-

CCTHA

20/12/2013

4,904 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

07/07/2015

49/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

728

Đoàn Chí Bình 23 Nguyễn Văn

Giáp, p. BTĐ, Quận

2

90/2011/HSST

20/4/2011

TAND Q2

1052/QĐ-

CCTHA

08/6/2011

5,000 điểm c, 

khoản 1 

Điều 44a

29/09/2015

50/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

729

Nguyễn Minh

Tâm

1579 Nguyễn

Hoàng, phường An

Phú, Quận 2

07/2015/QĐST-

DS

26/01/2015

TAND Q2

671/QĐ-

CCTHA

05/3/2015

761 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

16/03/2015

51/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

730

Nguyễn Thị Bích

Trang

Phạm Nhựt Thảo

558 Nguyễn Thị

Định, KP2, p. TML,

quận 2

1309/QĐ-PT

19/9/2013

TAND TP.HCM

234/QĐ-

CCTHA

07/11/2013

378,854 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

15/10/2015

52/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

731

Cty TNHH TM

và SX Khiêm Tín

3/3 Trần Não,

phường Bình An,

Quận 2

852/2013/KDT

M-PT

10/7/2013

TAND TP.HCM

348/QĐ-

CCTHA

16/12/2015

2,062 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

30/12/2015

53/QĐ-

CCTHA

20/01/2016



732

Thi Văn Bảy 81/2 Đường 13, p.

Bình Trưng Tây,

Quận 2

25/2015/QĐST-

DS

29/5/2015

TAND Q2

71/QĐ-CCTHA

15/10/2015

500,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

21/10/2015

54/QĐ-

CCTHA

27/01/2016

733

Cty TNHH MTV

DP Bái Tử Long

138 Lê Văn Thịnh,

kP6,p. BTT, Quận 2

10/2014/LĐ-ST

29/8/2014

TAND Q2

352/QĐ-

CCTHA

16/12/2015

430,395 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

31/12/2015

55/QĐ-

CCTHA

27/01/2016

734

Cty TNHH MTV

DP Bái Tử Long

138 Lê Văn Thịnh,

kP6,p. BTT, Quận 2

10/2014/LĐ-ST

29/8/2014

TAND Q2

351/QĐ-

CCTHA

16/12/2015

12,607 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

31/12/2015

56/QĐ-

CCTHA

27/01/2016

735

Cty TNHH MTV

DP Bái Tử Long

138 Lê Văn Thịnh,

kP6,p. BTT, Quận 2

13/2014/LĐ-ST

30/9/2014

TAND Q2

350/QĐ-

CCTHA

16/12/2015

70,933 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

31/12/2015

57/QĐ-

CCTHA

27/01/2016

736

Nguyễn Thị Lên 393 Lương Định

Của, Khu phố 5,

phường An Phú,

Quận 2

68/2015/QĐST-

DS

25/11/2015

TAND Q2

372/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

375 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

26/01/2016

58/QĐ-

CCTHA

02/02/2016

737

Cty TNHH dịch

vụ dầu khí Vân

Anh

679 Nguyễn Duy

Trinh, p. Bình

Trưng Đông, Quận 2

11/2015/KDTM-

ST

17/7/2015

TAND Q2

459/QĐ-

CCTHA

08/01/2016

8,775 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

27/01/2016

59/QĐ-

CCTHA

09/03/2016

738

Cty TNHH dịch

vụ dầu khí Vân

Anh

679 Nguyễn Duy

Trinh, p. Bình

Trưng Đông, Quận 2

11/2015/KDTM-

ST

17/7/2015

TAND Q2

457/QĐ-

CCTHA

08/01/2016

8,448 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

08/01/2016

60/QĐ-

CCTHA

09/03/2016

739

Cty TNHH

thương mại Đại

Thiên Sơn

22/4 Lương Định

Của, ấp Bình Khánh

3, p. Bình An, Quận 2

01/2010/QĐST-

KDTM

18/01/2010

TAND Q2

303/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

1,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

09/03/2016

61/QĐ-

CCTHA

09/03/2016

740

Lâm Huế Hương 18/2 Đường 14,

Khu phố 6, phường

Bình Trưng Tây,

Quận 2

59/2015/QĐST-

DS

24/8/2015

TAND Q2

303/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

26,635 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

09/03/2016

62/QĐ-

CCTHA

16/03/2016



741

Lâm Huế Hương 18/2 Đường 14,

Khu phố 6, phường

Bình Trưng Tây,

Quận 2

59/2015/QĐST-

DS

24/8/2015

TAND Q2

305/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

1,375,696 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

09/03/2016

63/QĐ-

CCTHA

16/03/2016

742

Lê Nguyễn

Thành Minh

Tuấn

154/6 Nguyễn Duy

Trinh, Khu phố 4,

phường Bình Trưng

Tây, Quận 2

73/2015/HSST

18/9/2015

TAND Q2

170/QĐ-

CCTHA

04/11/2015

4,900 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

09/03/2016

64/QĐ-

CCTHA

16/03/2016

743

Cty TNHH sản

xuất thương mại

dịch vụ An Lộc

90 Đường A1,

phường An Phú,

Quận 2

14/2014/QĐST-

KDTM

20/8/2014

TAND Q2

149/QĐ-

CCTHA

22/10/2014

52,391 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

10/03/2016

65/QĐ-

CCTHA

16/03/2016

744

CT TNHH MTV

Trực Nhân

A1 CX BCA, đường

5, P Bình An, Q2

1654/2014/QĐP

T-KDTM

25/12/2014

TAND TPHCM

516/QĐ-

CCTHA

14/01/2015

7,898 Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/12/2015

34/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

745

Cty CP Kiến Lập 37/2/6 Đường 12, 

Khu phố 2, p. Bình 

An, Quận 2

09/2012/QĐST-

KDTM-CNTT

27/3/2012

TAND q. Bình 

Thạnh

273/QĐ-

CCTHA

19/11/2013

13,130 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

11/03/2016

66/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

746

Nguyễn Thiết 

Thạch
672A Khu phố 3, 

đường Nguyễn Duy 

Trinh, p. Bình 

Trưng Đông, Quận 2

79/2009/QĐST-

DS

24/7/2009

TAND Q2

1006/QĐ-

CCTHA

29/7/2009

6,350 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

15/03/2016

67/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

747

Lê Ngọc Hùng 24/1 Đường 32, Tổ 

44, Khu phố 3, p. 

Bình Trưng Đông, 

Quận 2

123/2012/HSST

21/9/2012

TAND Q10

608/QĐ-

CCTHA

05/02/2013

5,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

15/03/2016

68/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

748

Công ty TNHH 

sản xuất thương 

mại xây dựng và 

dịch vụ Tháp 

Vàng

13/1 đường 55, 

phường Thảo Điền, 

Quận 2

939/2011/QĐST

-KDTM

24/6/2011

TAND TP.HCM

242/QĐ-

CCTHA

15/11/2011

32,965 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

15/03/2016

69/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

749

Nguyễn Tĩnh 

Minh

11/6 Nguyễn Ư Dĩ, 

phường Thảo Điền, 

quận 2

26/2006/HSST

15/5/2006

TAND Q2

146/QĐ-

CCTHA

31/10/2011

5,000 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

15/03/2016

70/QĐ-

CCTHA

23/03/2016



750

Phan Thị Kim 

Hoa

22/4 Lương Định 

Của, phường Bình 

An, quận 2

32/2009/DSST

12/8/2009

TAND Q2

63/QĐ-CCTHA

06/10/2009

5,000 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

17/03/2016

71/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

751

Nguyễn Thị Hồng 

Gấm

Phòng trọ của khách 

sạn Hoàng Vỹ số 

11/10 Đường số 19, 

KP2, p. Bình An, Q2

28/2011/HSST

18/3/2011

TAND Q2

109/QĐ-

CCTHA

18/10/2011

5,000 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

17/03/2016

72/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

752

Cty cổ phần CG 

Green

80 Đường 20, 

phường Bình An, 

Quận 2

30/2013/DS-ST

07/8/2013

TAND Q2

300/QĐ-

CCTHA

25/11/2013

7,492 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

16/03/2016

73/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

753

Cty TNHH 

Cường Nguyễn

24 Đường số 46, 

phường Thảo Điền, 

Quận 2

2036/2010/QĐS

T-KDTM

30/12/2010

TAND TP.HCM

997/QĐ-

CCTHA

27/5/2011

57,757 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

15/03/2016

74/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

754

Cty TNHH SX -

TM-XD-DV V&T

13/1 Đường 55, 

phường Thảo Điền, 

Quận 2

13/2013/QĐST-

DS

23/5/2013

TAND Q2

933/QĐ-

CCTHA

03/6/2013

59,108 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

15/03/2016

75/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

755

Nguyễn Trung 

Hậu

123 Quốc Hương, 

phường Thảo Điền, 

quận 2

83/2013/QĐST-

DS

01/10/2013

TAND Q2

79/QĐ-CCTHA

17/10/2013

5,920 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

15/03/2016

76/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

756

Trần Ngọc Thịnh A18/6 Lương Định 

Của, Khu phố 6, 

phường An Khánh, 

Quận 2

825/2012/HSPT

13/9/2012

TPT.TANDTC 

tại TP.HCM

705/QĐ-

CCTHA

29/3/2013

30,000 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

16/03/2016

77/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

757

Võ Tấn Kịch 001 Lô B, Đường 9, 

phường An Phú, 

Quận 2

06/2012/QĐST-

DS

17/01/2012

TAND Q2

635/QĐ-

CCTHA

02/3/2012

4,600 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

21/02/2016

78/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

758

Nguyễn Hồng 

Quế

Nhà không số, Tổ 

27, KP3, p. An Phú, 

Quận 2

69/2011/HSST

06/7/2011

TAND Q2

246/QĐ-

CCTHA

15/11/2011

12,200 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/02/2016

79/QĐ-

CCTHA

23/03/2016



759

Cty TNHH điện 

máy Hồ Hải

162A Nguyễn Thị 

Định, phường An 

Phú, Quận 2

188/2011/KDT

M-ST

17/02/2011

TAND TP.HCM

482/QĐ-

CCTHA

09/01/2012

39,381 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/02/2016

80/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

760

Cty cổ phần xây 

dựng công trình 

giao thông 69 - 

Any

420 Khu B, Đường 

số 16, p. An Phú, 

Quận 2

05/2012/QĐST-

DS

05/3/2012

TAND q. Bình 

Thạnh

788/QĐ-

CCTHA

24/4/2012

6,176 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/02/2016

81/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

761

Cty cổ phần xây 

dựng công trình 

giao thông 69 - 

Any

420 Khu B, Đường 

số 16, p. An Phú, 

Quận 2

19/2011/QĐKD

TM-ST-CNTT

20/6/2011

TAND Q. Bình 

Thạnh

695/QĐ-

CCTHA

21/3/2012

19,988 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/02/2016

82/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

762

Cty cổ phần xây 

dựng công trình 

giao thông 69 - 

Any

420 Khu B, Đường 

số 16, p. An Phú, 

Quận 2

02/2012/QĐST-

DS

17/01/2012

TAND Q2

699/QĐ-

CCTHA

21/3/2012

19,889 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/02/2016

83/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

763

Lâm Sơn Hà Nhà không số, Tổ 

27, KP3, p. An Phú, 

Quận 2

107/2007/HSST

05/12/2007

TAND Q2

698/QĐ-

CCTHA

15/5/2009

10,500 Điểm a, 

khoản 1  

Điều 44a

24/02/2016

84/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

764

Lê Bá Công 176/17 Tổ 20, Cây 

Bàng 2, p. Thủ 

Thiêm, Quận 2

182/2007/HSST

28/6/2007

TAND Q2

124/QĐ-THA

22/11/2007

15,900 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

16/03/2016

85/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

765

Trần Ngọc Oanh 001 Lô A6, KTC 

An Phú, p. An Phú, 

Quận 2

39/2015/QĐST-

DS

18/5/2015

TAND Q2

1191/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

1,610 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

24/02/2016

86/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

766

Võ Minh Em 76/17/5 Cây Bàng 2, 

phường Thủ Thiêm, 

Quận 2

78/2008/HSST

11/7/2008

TAND Q2

386/QĐ-

CCTHA

23/12/2015

15,050 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

16/03/2016

87/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

767

Võ Thị Hà 170/8 Cây Bàng 3, 

phường Thủ Thiêm, 

Quận 2

2585/HSST

22/10/1999

TAND TP.HCM

384/QĐ-

CCTHA

23/12/2015

7,500 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

16/03/2016

88/QĐ-

CCTHA

23/03/2016

768

Võ Thị Hà 170/8 Cây Bàng 3, 

phường Thủ Thiêm, 

Quận 2

19/2010/HSST

16/3/2010

TAND Q2

385/QĐ-

CCTHA

23/12/2015

7,800 Điểm c, 

khoản 1  

Điều 44a

16/03/2016

89/QĐ-

CCTHA

23/03/2016



Chi Cục THADS
Quận 3

Chi Cục THADS

Quận 4

769

HOÀNG THANH 

TÙNG

132/69 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

606/HSPT

28/09/2010

337/QĐ-

CCTHA

10/12/2012

Án phi, phạt X 26/08/2015
730/QĐ-THA

25/9/2015

CHV 

Được

770

NGUYỄN NHƯ 

NGA

46/12 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

974/HSST

22/05/1998

319/QĐ-

CCTHA

03/12/2012

phạt X 15/06/2015
739/QĐ-THA

25/9/2015

771
BÙI VĂN TÚ

44/28/16 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

132/HSST

17/08/2012

532/QĐ-

CCTHA

23/01/2013

Án phí, phạt, sung 

công
X 13/08/2015

738/QĐ-THA

25/9/2015

772
MÃ TUẤN ANH

538/43/11 Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4

187/HSST

14/12/2012

533/QĐ-

CCTHA

23/01/2013

Án phí, phạt X 13/07/2015
459/QĐ-THA

25/9/2015

773
ÂU ĐỨC TRUNG

44/28/16 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

132/HSST

17/08/2012

551/QĐ-

CCTHA

23/01/2013

Án phí, phạt, sung 

công
X 14/07/2015

460/QĐ-THA

25/9/2015

774
LƯ GIA PHƯỚC

132/99A Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

89/HSST

18/6/2012

566/QĐ-

CCTHA

23/01/2013

Án phí, phạt X 15/07/2015
461/QĐ-THA

25/9/2015

775

NGUYỄN DUY 

KHANG

132/27C Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

76/HSST

23/5/2012

907/QĐ-

CCTHA

07/5/2013

Án phí, phạt X 13/07/2015

1100/QĐ-

THA

25/9/2015

776

QUÁCH THỊ 

CẪM HƯƠNG

166/105/2 Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4

28/HSST

21/3/2013

963/QĐ-

CCTHA

16/5/2013

Án phí, phạt X 24/08/2015
727/QĐ-THA

25/9/2015

777
LÊ VĂN DŨNG

124/3 Xóm Chiếu, 

P14, Q4

36/HSST

29/3/2013

967/QĐ-

CCTHA

16/5/2013

Án phí, phạt X 11/08/2015
736/QĐ-THA

25/9/2015

778
ĐÀM HỮU PHÚC

C94 Xóm Chiếu, 

P14, Q4

210/HSST

16/8/2012

226/QĐ-

CCTHA

19/11/2013

Án phí, phạt X 07/08/2015
735/QĐ-THA

25/9/2015

779
ĐỖ THÀNH HUY

204/23 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

21/HSST

16/3/2012

525/QĐ-

CCTHA

30/12/2013

phạt X 04/08/2015
734/QĐ-THA

25/9/2015



780
LÊ VĂN NHUNG

132/194 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

75/HSST

29/6/2013

538/QĐ-

CCTHA

31/12/2013

Án phí, phạt, sung 

công
X 03/08/2015

733/QĐ-THA

25/9/2015

781

LÊ TRUNG 

CANG

500/106 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

1703/HSST

13/8/1999

767/QĐ-

CCTHA

3/3/2014

Án phí, phạt X 14/07/2015

1101/QĐ-

THA

25/9/2015

782

NGUYỄN 

THÀNH TRUNG

83/37 Tôn Đản, 

P14, Q4

71/HSST

11/6/2014

448/QĐ-

CCTHA

15/12/2014

Án phí, phạt X 07/04/2015
458/QĐ-THA

25/9/2015

783

NGUYỄN NGỌC 

THÁI

84/89 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

623/HSST

07/3/2000

605/QĐ-THA

07/4/2009
Phạt X 15/06/2015

1104/QĐ-

THA

25/9/2015

784
NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG

132/197Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

699/HSPT

24/5/2007

1280/QĐ-THA

26/6/2014
phạt X 12/08/2015

737/QĐ-THA

25/9/2014

785
LÊ NGUYÊN 

TÁNH

46/10 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

887/HSST

15/5/1999

1057/QĐ-THA

07/9/1999
Án phí, phạt X 20/08/2015

740/QĐ-THA

25/9/2015

786
TÔ MINH HÙNG

204/18 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

460/HSST

19/11/1999

123/QĐ-THA

10/01/2000
Án phí, phạt X 18/08/2015

743/QĐ-THA

25/9/2015

787
NGUYỄN VĂN 

TÌNH

166/105/2 Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4 

3064/HSST

03/12/1999

740/QĐ-THA

28/7/2000
Án phí, phạt X 06/07/2015

744/QĐ-THA

25/9/2015

788
HOÀNG ANH 

TUẤN

132/9 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

39/HSST

18/3/2009

699/QĐ-THA

04/5/2009

án phí, phạt, sung 

công
X 02/07/2015

462/QĐ-THA

25/9/2015

789

NGUYỄN THỊ 

PHÁT

NGUYỄN TẤN 

MAI

166/63 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

3057/HSST

03/12/1999

732/QĐ-THA

19/5/2009
Án phí, phạt X 21/08/2015

741/QĐ-THA

742/QĐ-THA

25/9/2016

790

HOÀNG THANH 

TÙNG

NGUYỄN THỊ 

TÂM

132/69 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

3371/HSST

21/12/1999

1004/QĐ-THA

03/8/2009
Án phí, phạt X 07/07/2015

745/QĐ-THA

746/QĐ-THA

25/9/2015

791
LÊ VĂN LỰC

19 A cư xá Cảng 

Nguyễn Tất Thành, 

P14, Q4

2787/HSST

30/12/1998

325/QĐ-THA

05/12/2011
Án phí, phạt X 09/07/2015

747/QĐ-THA

25/9/2015

792
QUÁCH THỊ 

CẨM HƯƠNG

166/105/2 Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4

106/HSST

30/8/2011

210/QĐ-THA

04/11/2011
Án phí, sung công X 24/08/2015

728/THA

25/9/2015

793
TRẦN KHẮC 

TRUNG
không nơi ở ổn định

62/HSST

15/6/2011

1169/QĐ-THA

26/7/2011
Án phí, phạt X 25/09/2015

1103/THA

25/9/2015

794
NGÔ THỊ THANH

132/12 TER Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4

17/HSST

11/4/2005

530/QĐ-THA

05/8/2005
án phí. Sung công X 10/07/2015

1099/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

795
NGUYỄN HUY 

PHONG

148/1 Xóm Chiếu, 

P14, Q4

321/HSPT

25/3/2008

532/QĐ-THA

15/5/2008
Án phí X 15/06/2015

463/QĐ-THA

25/9/2015

796
LÊ THỊ TƯƠI

VÕ  VĂN DŨNG

132/50 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

76/HSST

14/11/2005

138/QĐ-THA

15/02/2006

Án phí, phạt, sung 

công
X 12/06/2015

465/QĐ-THA

25/9/2015



797

TRẦN BÁ 

LUYỆN

 166/104B Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4

1368/HSST

15/9/2005

812/QĐ-THA

06/9/2006
Án phí, phạt X 15/07/2015

1102/QĐ-

THA

25/9/2015

798
HỒ THỊ KIM 

HÒA

176/1 Ter Xóm 

Chiếu, P14, Q4

91/HSPT

21/02/2012

795/QĐ-THA

07/5/2012
án phí, phạt X 27/08/2015

731/QĐ-THA

25/9/2015

799
VÕ HỮU SANG

204/3 bis Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

434/HSPT

22/4/2013

539/QĐ-THA

31/12/2013
sung công X 28/08/2015

732/QĐ-THA

25/9/2015

800
NGUYỄN 

THÀNH VINH

84/61 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

03/HSST

27/01/1997

290/QĐ-THA

18/11/2011
án phí X 25/08/2015

729/QĐ-THA

25/9/2015

801

HUỲNH VĂN 

HIỀN

66 Cù lao Nguyễn 

Kiệu, P1, Q4

191/HSST

25/10/2012

553/QĐ-

CCTHA

23/01/2013

phạt, TLBC Sung 

công
X 15/06/2015

24/QĐ-THA

26/10/2015

802

HUỲNH ÚT HẬU

HUỲNH THỊ MAI

66 Cù lao Nguyễn 

Kiệu, P1, Q4

106/HSST

03/7/2013

613/QĐ-

CCTHA

14/01/2014

Án phí, phạt, 

TLBC Sung công
X 15/06/2015

25/QĐ-THA

26/10/2015

803
NGUYỄN VĂN 

BẾP

961 W6 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

28/TMST

09/7/2013

1406/QĐ-THA

06/9/2013
án phí X 10/06/2015

467/QĐ-THA

25/9/2015

804
TRẦN THỊ LAN

204/149A Đoàn 

Văn  Bơ, P14, Q4

20/DSST

17/8/2010

47/QĐ-THA

08/10/2010
án phí X 26/06/2015

468/QĐ-THA

25/9/2015

805
NGUYỄN THỊ 

LIỄU

171/3C Tôn Đản, 

P14, Q4

06/DSST

18/6/2008

880/QĐ-THA

09/9/2008
Án phí X 06/08/2015

469/QĐ-THA

25/9/2015

806
ĐOÀN PHONG

204/72 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

132/HSPT

07/3/2014

878/QĐ-

CTCHA

31/03/2014

án phí, sung công X 25/09/2015

1105/QĐ-

THA

25/9/2015

807

TRẦN DUY 

KHÁNH

204/101 TER Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4

637/HSPT

13/10/2010

109/QĐ-THA

05/10/2012 án phi X 23/09/2015
464/QĐ-THA 

25/9/2015

808

PHẠM QUỐC 

TRUNG

162/20 Xóm Chiếu, 

P14, Q4

385/HSPT

30/6/2015

1245/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

án phí X 23/09/2015
748/QĐ-THA

25/9/2015

809

TRẦN DUY 

QUANG

84/64 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

71/HSST

24/4/2013

554/QĐ-

CCTHA

14/01/2015

án phí, phạt, sung 

công
X 07/04/2015

457/QĐ-THA

25/9/2015

810

NGUYỄN 

THANH LONG

538/50/29 Đoàn 

Văn Bơ, P14, Q4

355/HSST

21/12/2012

982/QĐ-

CCTHA

04/6/2015

phạt, sung công X 16/09/2015
255/QĐ-THA

16/9/2015

811

CỔ THANH 

MINH

THẠCH THANH 

THÚY

84/89 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

68/HSST

14/5/2014

449/QĐ-

CCTHA

15/12/2014

án phí, phạt, sung 

công
X 17/09/2015

259/QĐ-THA

17/9/2015

812

DƯƠNG HỮU 

PHƯỚC

ĐỒNG BỌN

122/2 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

146/HSST

31/8/2012

999/QĐ-

CCTHA

05/6/2015

liên đới bồi thường  

 cho ông Trần 

Minh Sang 85 triệu

X 24/08/2015
221/QĐ-THA

24/8/2015



813

DƯƠNG TRUNG 

HIẾU

414/42C Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

71/DSST

13/5/2015

919/QĐ-

CCTHA

19/5/2015

án phí X 15/09/2015
254/QĐ-THA

16/9/2015

814

NGUYỄN KIM 

HỒNG

166/62 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

06/DSST

20/01/2015

726/QĐ-

CCTHA

17/3/2015

án phí X 05/05/2015
466/QĐ-THA

25/9/2015

815
TRẦN THỊ ĐƯỢC

46/82 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

34/HSST

06/01/1998

503/QĐ-THA

20/5/1998

Án phí, phạt, sung 

công
X 21/08/2015

1111/QĐ-

THA

25/9/2015

816

PHẠM QUỐC 

HƯNG

458/8 Nguyễn Tất 

Thành, P18, Q4

1927/HSST

25/9/1998

16/QĐ-THA

02/01/1999
Án phí, sung công X 10/02/2015

1106/QĐ-

THA

25/9/2015

817

LÂM QUANG 

TÙNG

46/21 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

1958/HSST

05/10/1998

117/QĐ-THA

22/01/1999
Án phí, phạt X 24/08/2015

1112/QĐ-

THA

25/9/2015

818

NGUYỄN VĂN 

THƠM

228/3 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

2185/HSST

24/10/1998

182/QĐ-THA

03/02/1999
Án phí, phạt X 22/01/2016

1113/QĐ-

THA

25/9/2015

819

NGUYỄN CHÍ 

THÀNH

46/58 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

2310/HSST

26/12/1998

461/QĐ-THA

17/4/1999
Án phí, phạt X 21/08/2015

1110/QĐ-

THA

25/9/2015

820

TRẦN VĂN SƠN

NGUYỄN VĂN 

THƠM

228/3 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

522/HSST

18/3/1997

847/QĐ-THA

01/11/1997
Án phí, phạt X 10/08/2015

1115/QĐ-

THA

25/9/2015

821

PHẠM QUỐC 

HƯNG

46/38 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

70/HSST

26/7/2005

884/QĐ-THA

09/12/2005
án phí, sung công X 25/08/2015

1109/QĐ-

THA

25/9/2015

822

NÔNG HỮU 

THỊNH

84/20/10 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

95/HSST

21/6/2007

170/QĐ-THA

28/11/2007
Án phí, phạt X 24/08/2015

1114/QĐ-

THA

25/9/2015

823

TRẦN DUY LINH

LÊ TUẤN KIỆT

TRẦN THANH 

PHÚ

S183/3 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

630/HSPT

13/9/2013

827/QĐ-THA

14/3/2014
Án phí, phạt X 26/08/2015

1107/QĐ-

THA

25/9/2015

824

CÔNG TY CP 

VIỆT PHÚ 

CƯỜNG

148/8 Xóm Chiếu, 

P14, Q4

247/DSPT

08/8/2001

281/QĐ-THA

22/12/2008
Án phí X 25/09/2015

1108/QĐ-

THA

25/9/2015

825

NGUYỄN NGỌC 

TẤN 

40/25 Đoàn Văn 

Bơ, P9, Q4

632/HSST

03/9/2002

320/QĐ-THA

15/4/2003
Án phí, phạt X 10/02/2015

1133/QĐ-

THA

25/9/2015



826

TRẦN VĂN 

THÀNH

PHẠM THỊ 

BẠCH TUYẾT

TRỊNH VĂN 

SANG

228/2 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

346/HSPT

07/6/2014

360/QĐ-THA

09/12/2011
Án phí, phạt X 15/10/2015

1136/QĐ-

THA

25/9/2015

827

TRẦN QUỐC 

ĐẠT

TRẦN ANH SƠN

TRẦN THANH 

CHÂU

Đoàn Văn Bơ, P14, 

Q4

865/HSPT

28/5/1998

1015/QĐ-THA

24/9/2015
án phí X 04/08/2015

1137/QĐ-

THA

25/9/2015

828

NGUYỄN MẠNH 

HÙNG

46/13 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

1623/HSPT

19/9/1998

103/QĐ-THA

22/01/1999
án phí, phạt X 22/09/2015

1132/QĐ-

THA

25/9/2015

829

NGUYỄN VĂN 

LONG (LONG 

TỪ)

NGUYỄN VĂN 

HÙNG

NGUYỄN VĂN 

LONG (LONG 

CHÚC)

Đoàn Văn Bơ, P14, 

Q4

1229/HSPT

23/8/2006

930/QĐ-THA

16/10/2006
Án phí, phạt X 30/09/2015

1138/QĐ-

THA

25/9/2015

830

ĐẶNG HOÀNG 

NAM

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG

NGUYỄN KHẮC 

SINH

TRỊNH VĂN LỘC

Đoàn Văn Bơ, P14, 

Q4

501/HSPT

04/9/2008

407/QĐ-THA

06/02/2009

Án phí, phạt, sung 

công
X 24/09/2015

1139/QĐ-

THA

25/9/2015

831

THACH THỊ HÀ

ĐỖ THỊ THÙY 

LINH

PHẠM VĂN 

HIẾU

B 326 Đoàn Văn 

Bơ, P16, Q4

346/HSPT

07/6/2011

993/QĐ-THA

11/6/2012
án phí, phạt X 25/09/2015

1131/QĐ-

THA

25/9/2015

832

TRẦN THỊ 

TUYẾT HỒNG

7/1 Cù lao Nguyễn 

Kiệu, P1, Q4

117/DSST

15/7/2014

1578/QĐ-

CCTHA

28/8/2014

án phí X 24/09/2015
456/QĐ-THA

25/9/2015

833

NGUYỄN XUÂN 

TUẤN

6.08 Lô M2 Chung 

cư số 1 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

188/DSST

03/11/2014

329/QĐ-

CCTHA

21/11/2014

án phí X 05/05/2015
454/QĐ-THA

25/9/2015

834

NHAN PHÚC 

VINH

13.14 Lầu 13 Lô 

M1 Chung cư số 1 

Tôn Thất Thuyết, 

P1, Q4

1162/DSPT

10/9/2014

418/QĐ-

CCTHA

08/12/2014

án phí X 05/05/2015
453/QĐ-THA

25/9/2015



835

ĐỖ DUY

13.14 Lô M3 Chung 

cư Tôn Thất Thuyết, 

P1, Q4

153/DSST

29/8/2014

54/QĐ-CCTHA

03/10/2014
án phí X 05/05/2015

452/QĐ-THA

25/9/2015

836

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HƯƠNG 

VỊ VIỆT

01 Tôn Thất Thuyết, 

P1, Q4

04/TMST

02/8/2010

1176/QĐ-THA

06/8/2010
án phí X 05/05/2015

448/QĐ-THA

25/9/2015

837
TRẦN THỊ SON

S139 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

197/HSST

13/12/2013

851/QĐ-

CCTHA

20/4/2015

án phí, sung công X 16/09/2015
256/QĐ-THA

16/9/2015

838

NGUYỄN AN 

BỈNH

30 Cù lao Nguyễn 

Kiệu, P1 ,Q4

150/HSST

21/5/2014

1474/QĐ-

CCTHA

07/8/2014

án phí, phạt X 14/09/2015
257/QĐ-THA

16/9/2015

839

TRẦN THANH 

VŨ

41A/26 Cù lao 

Nguyễn Kiệu, P1 

,Q4

08/HSST

20/01/2014

963/QĐ-

CCTHA

14/4/2014

án phí, phạt X 15/09/2015
258/QĐ-THA

16/9/2015

840

NGUYỄN TẤN 

KIỆT

163 Cù lao Nguyễn 

Kiệu, P1 ,Q4

01/HSST

05/01/2011

456/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

án phí X 24/09/2015
449/QĐ-THA

25/9/2015

841

LƯU KIM 

THẮNG

TRẦN HOÀNG 

SƠN

40D/76A Cù lao 

Nguyễn Kiệu, P1, 

Q4

36/HSST

21/3/2012
846/QĐ-THA

14/5/2012
án phí, phạt X 23/09/2015

480/QĐ-THA

25/9/2015

842

VÕ VĂN HỐI

HUỲNH THỊ 

KIM SANH

84/2 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

39/DSST

03/7/2002

723/QĐ-THA

26/8/2002
Án phí X 12/06/2015

455/QĐ-THA

25/9/2014

843

NGUYỄN VĂN 

SÁU

HUỲNH THỊ ÚT 

EM

331/9/7 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

10/DSST

15/01/2014

667/QĐ-

CCTHA

27/01/2014

án phí X 02/07/2015
451/QĐ-THA

25/9/2014

844

TRƯƠNG MỘNG 

TUYỀN

406 Lô M2 Chung 

cư Tôn thất Thuyết, 

P1, Q4

11/TMST

23/4/2013

1180/QĐ-

CCTHA

12/6/2014

án phí X 05/05/2015
450/QĐ-THA

25/9/2015

845

NGUYỄN MINH 

TÚ

41A/52 Cù lao 

Nguyễn Kiệu, P1, 

Q4

111/HSST

18/4/2014

1331/QĐ-

CCTHA

27/6/2015

án phí X 02/07/2015
476/QĐ-THA

25/9/2015

846
VÕ TRẦN ĐÌNH 

HOÀNG

332/12 Bến Vân 

Đồn, P1, Q4

455/HSPT

22/6/2009

1081/QĐ-THA

16/7/2010
Án phí, sung công X 03/08/2015

472/QĐ-THA

25/9/2015

847

NGUYỄN ANH 

DŨNG

41/50/13 Cù lao 

Nguyễn Kiệu, P1, 

Q4

151/HSST

27/8/2010

636/QĐ-THA

25/02/2011
phạt X 02/07/2015

477/QĐ-THA

25/9/2015

848
NGUYỄN QUỐC 

VIỆT

312 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

316/HSST

21/9/2011

556/QĐ-THA

27/02/2012
án phí, phạt X 18/08/2015

478/QĐ-THA

25/9/2015



849
NGUYỄN XUÂN 

PHÙNG

S88A Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

369/HSST

16/11/2011

793/QĐ-THA

07/5/2012
án phí, phạt X 17/08/2015

479/QĐ-THA

25/9/2015

850
SMALL

318/2 Bến Vân 

Đồn, P1, Q4

2076/HSST

16/9/1999

1063/QĐ-THA

03/8/2009
án phí, phạt X 04/08/2015

474/QĐ-THA

25/9/2015

851
AO VĂN TỐT

84/1 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

56/HSST

24/9/2009

223/QĐ-THA

08/12/2009
Án phí, sung công X 02/07/2015

475/QĐ-THA

25/9/2015

852
MOHAMAD ALY

360 Bến Vân Đồn, 

P14, Q4

74/HSPT

04/7/2007

684/QĐ-THA

07/9/2007
sung công X 07/08/2015

473/QĐ-THA

25/9/2015

853

NGUYỄN MINH 

VŨ

29A Cù lao Nguyễn 

Kiệu, P1, Q4

03/HSST

07/01/2004

725/QĐ-THA

28/9/2004
Án phí, phạt X 06/05/2015

1118/QĐ-

THA

25/9/2015

854

HỒ NGỌC 

THÀNH

334/1 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

58/HSST

12/6/2007

14/QĐ-THA

05/10/2007
án phí, sung công X 28/08/2015

1121/QĐ-

THA

25/9/2014

855

NGUYỄN NGỌC 

TUẤN

327/20 Tôn Thất  

Thuyết, P1, Q4

761/HSST

13/8/2007

109/QĐ-THA

01/11/2007
Án phí, phạt X 26/08/2015

1117/QĐ-

THA

25/9/2015

856

PHẠM CÔNG 

DANH

B 78/10A Tôn Thất 

Thuyết, P16, Q4

01/HSST

15/01/2010

551/QĐ-THA

27/02/2010
Án phí, phạt X 25/09/2015

1116/QĐ-

THA

25/9/2015

857

PHẠM QUANG 

VINH

360/3A Bến Vân 

Đồn, P1, Q4

21/HSST

26/01/2011

114/QĐ-THA

05/10/2012

án phí, phạt, sung 

công
X 27/08/2015

1120/QĐ-

THA

25/9/2015

858

TRẦN THỊ TÁM

TRỊNH QUỐC 

TRUNG

37C Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

1447/HSST

30/11/2013

1419/QĐ-THA

23/7/2014
án phí, phạt X 27/08/2015

1119/QĐ-

THA

25/9/2015

859

PHẠM LÂM 

HỮU LỘC

334/28 Tôn Thất 

Thuyết, P1, Q4

06/HSST

17/01/2013

642/QĐ-THA

01/3/2013
phạt X 28/08/2015

1122/QĐ-

THA

25/9/2015

860

ĐOÀN HỮU 

THUẨN

Lô BV5 Chung cư 

Phường 3, Q4

164/DSST

12/9/2014

149/QĐ-

CCTHA

15/10/2014

án phí X 23/09/2015

1134/QĐ-

THA

25/9/2015

861

PHẠM QUỐC 

CƯỜNG

LÊ NGÔ THIÊN 

SINH

84/47 Đoàn Văn 

Bơ, Phường 14, Q 4

101/HSST

08/9/2014

368/QĐ-

CCTHA

28/11/2014

Án phí X 25/09/2015

1167/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

862
LÊ TIẾN CẢNH

84/36 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

510/HSPT

21/7/2009

1177/QĐ-THA

03/9/2009
án phí, phạt X 22/01/2016

1166/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



863

Nguyễn Văn Trọng
108 lô B2, Chung 

cư P3, Quận 4

130/HSST ngày 

01/6/2012 của 

TAND Thủ Dầu 

Một, Bình 

Dương

352/QĐ-

CCTHA

03/12/12

200.000đ án phí 

HSST, nộp lại 

2.800.000đ

x 25/07/2015

1030/QĐ-

CCTHA

25/9/15

864

Lê Minh Tuấn

188/39A Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, 

Quận 4

145/HSST ngày 

20/7/2012TAND 

 Quận 1, 

TP.HCM

455/QĐ-

CCTHA

16/12/13

 nộp phạt 

3..800.000đ
x 25/07/2015

981/QĐ-

CCTHA

25/9/15

865

Phạm Bảo Quốc

243/10 Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, 

Quận 4

07/HSST ngày  

22/01/2013TAN

D Quận 4, 

TP.HCM

644/QĐ-

CCTHA

01/3/13

400.000đ án phí 

HSST và DSST 
x 12/06/2015

987/QĐ-

CCTHA

25/9/15

866

Nguyễn Thị Thùy 

Dung

89 đường số 6, 

P4Q4

907/HSPT 

12/12/2014

636/qđ-cctha

30/01/15

200.000đ án phí 

HSST
x 12/06/2015

1196/QĐ-

CCTHA

25/9/15

867
Lư Thúy Phượng

49/30B Khánh Hội, 

P3, Quận 4

18/DSST ngày 

27/01/2014

841/QĐ-

CCTHA

18/3/14

500.000đ án phí 

DSST
x 22/07/2015

1027/QĐ-

CCTHA

25/9/15

868

Nguyễn Bá Dục

209/15A Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, 

Quận 4

01/HSST ngày 

14/10/2010của 

TAND An 

Giang

312/QĐ-

CCTHA

03/12/12

án phí 

53.847.000đ, sung 

công 99.000.000đ

x 22/07/2015

1000/QĐ-

CCTHA

25/9/15

869

Nguyễn Quốc Bình

277/14 Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, 

Quận 4

181/HSST ngày 

23/9/2010TAND 

 Quận 1, 

TP.HCM

1281/QĐ-

CCTHA

26/6/14

án phí DSST 

1.250.550đ 
x 15/05/2015

1031/QĐ-

CCTHA

25/9/15

870

Trần Quang Vinh

243/68/1 Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, 

Quận 4

145/HSST ngày 

17/5/2012 của 

TAND  Tp.HCM

311/QĐ-

CCTHA

03/12/12

án phí 4.700.000đ x 15/05/2015

1019/QĐ-

CCTHA

25/9/15

871

Hà Đăng Thành

209/76/4A Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, 

Quận 4

22/HSST ngày 

07/5/2013 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

916/QĐ-

CCTHA

07/5/13

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 12/06/2015

1032/QĐ-

CCTHA

25/9/15

872

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

368/16 Tôn Đản, 

phường 4, Quận 4

244/HSST ngày 

19/11/2013của 

TAND Quận 1, 

TP.HCM

827/QĐ-

CCTHA

14/4/15

án phí 1.097.900đ x 19/06/2015

1010/QĐ-

CCTHA

25/9/15



873

Lại Phước Trí-

Trần Thị Thu Hồng

26/51 Tôn Đản, 

phường 4, Quận 4

993/DSPT ngày 

27/8/2012của 

TAND Tp.HCM

138/QĐ-

CCTHA

15/10/12

án phí 23.174.321đ x 19/06/2015

1011/QĐ-

CCTHA

25/9/15

874

Hoàng Đức Minh-

Dương Thị Thịnh

243/88C Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

693/HSPT ngày 

30/12/2010của   

TAND  

TP.HCM

587/QĐ-

CCTHA

27/01/11

án phí 1.234.268đ x 19/06/2015

985/QĐ-

CCTHA

25/9/15

875

Lê Đình Nhơn
243/66A Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

42/DSPT ngày 

10/01/2008của   

TAND TP.HCM

465/QĐ-

CCTHA

03/4/08

án phí 3.489.000đ x 13/06/2015

1021/QĐ-

CCTHA

25/9/15

876

Lê Thị Ngọc Hoa

43L Tôn Thất 

Thuyết, Phường3, 

Quận 4

68/2005/HSST 

ngày 16/5/2005  

của TAND tối 

cao tại TP.HCM

732/QĐ-

CCTHA

14/9/07

nộp lại 

10.500.000đ
x 22/06/2015

1022/QĐ-

CCTHA

25/9/15

877

Nguyễn Đình Sơn 

Thương

02 lô B4 Chung cư 

phường 3, Quận 4

138/DSST ngày 

04/9/2013TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

28/QĐ-CCTHA

27/9/13
án phí 4.619.627đ x 22/06/2015

991/QĐ-

CCTHA

25/9/15

878

Huỳnh Văn Nhân

231/27B Tôn Thất 

Thuyết, Phường3, 

Quận 4

479/HSPT ngày 

21/4/2006TAND 

 tối cao tại 

TP.HCM

1185/QĐ-

CCTHA

30/7/12

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 22/06/2015

995/QĐ-

CCTHA

25/9/15

879

Đinh Trung Bảo

209/1479/86/22/1A 

Tôn Thất Thuyết, 

P3, Q4

356/HSPT ngày 

12/6/2013 

TAND  

TP.HCM

399/QĐ-

CCTHA

03/12/14

án phí 400.000đ x 12/06/2015

1042/QĐ-

CCTHA

25/9/15

880

Võ Lâm Thi
019 lô B4 Chung cư 

Phường 3, Q4

1181/DSST 

ngày 

12/6/2014TAND 

 Quận 1, 

TP.HCM

án phí 7.004.157đ x 19/06/2015

1029/QĐ-

CCTHA

25/9/15

881

Phạm Phú Hiệp
368/25 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

52/HSST ngày 

20/4/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

930/QĐ-

CCTHA

01/6/12

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 19/06/2015

993/QĐ-

CCTHA

25/9/15



882

Vũ Nguyễn Đình 

Duy Khánh

209/30/6/35A Tôn 

Thất Thuyết, 

Phường 3, Quận 4

51/HSST ngày 

20/4/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

932/QĐ-

CCTHA

01/6/12

án phí 400.000đ x 19/06/2015

994/QĐ-

CCTHA

25/9/15

883

Nguyễn Hoàng 

Thảo

210 lô B5 Chung cư 

Phường 3, Quận 4

87/HSST ngày 

18/6/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

1185/QĐ-

CCTHA

30/7/12

án phí 200.000đ, 

nộp lại 1.300.000đ
x 13/06/2015

995/QĐ-

CCTHA

25/9/15

884

Phạm Thị Kim 

Liên

196/7 Tôn Thất 

Thuyết, P3, Q4

64/DSST ngày 

22/9/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

230/QĐ-

CCTHA

22/10/10

án phí 610.850đ x 24/07/2015

1034/QĐ-

CCTHA

25/9/15

885

Trần Quang Bảo 

Hưng

195/14 Tôn Thất 

Thuyết, P3, Q4

59/DSST ngày 

27/8/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

36/QĐ-CCTHA

05/10/10
án phí 1.375.000đ x 22/08/2015

1033/QĐ-

CCTHA

25/9/15

886

CTCP Thiên 

Hoàng Vân

17 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 4

24/DSST ngày 

21/8/2006  của 

TAND Quận 

10, TP.HCM

512/QĐ-

CCTHA

21/4/08

án phí 7.021.000đ x 12/08/2015

999/QĐ-

CCTHA

25/9/15

887

Đỗ Hoàng Phụng

209/149/30/5/24Tôn 

 Thất Thuyết, 

Phường 3, Quận 4

255/HSST ngày 

23/9/2013TAND 

 Quận 8, 

TP.HCM

1318/QĐ-

CCTHA

27/6/14

án phí 550.000đ, 

nộp lại 3.500.000đ
x 14/08/2015

996/QĐ-

CCTHA

25/9/15

888

Kha Thị Hây

Kha Thị Phước

76B Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

269/DSPT ngày 

01/11/2013TAN

D Long An

156/QĐ-

CCTHA

01/11/13

Khây nộp 

381.000đ án phí

Phước nộp 

360.000đ án phí

x 05/08/2015

998/QĐ-

CCTHA

25/9/15

889

Lư Thúy Phượng
49/30B Khánh Hội, 

P3, Quận 4

12/DSST ngày 

21/01/2014TAN

D Quận 4, 

TP.HCM

759/QĐ-

CCTHA

24/02/14

án phí 420.863đ x 22/07/2015

1024/QĐ-

CCTHA

25/9/15

890

Lư Thúy Phượng
49/30B Khánh Hội, 

P3, Quận 4

114/DSST ngày 

14/7/2014TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

1441/QĐ-

CCTHA

31/7/14

án phí 1.168.500đ x 22/07/2015

1026/QĐ-

CCTHA

25/9/15

891

Lư Thúy Phượng
49/30B Khánh Hội, 

P3, Quận 4

115/DSST ngày 

14/7/2014TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

1501/QĐ-

CCTHA

14/8/14

án phí 1.130.800đ x 22/07/2015

1025/QĐ-

CCTHA

25/9/15



892

Lư Thúy Phượng
49/30B Khánh Hội, 

P3, Quận 4

14/DSST ngày 

21/01/2014TAN

D Quận 4, 

TP.HCM

729/QĐ-

CCTHA

17/02/14

án phí 793.888đ x 22/07/2015

1023/QĐ-

CCTHA

25/9/15

893

Đinh Thị Phương 

Liên

368/62/5A Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

97/HSST ngày 

19/6/1996  của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

435/QĐ-

CCTHA

15/7/96

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

44.640.000đ

x 15/05/2015

1016/QĐ-

CCTHA

25/9/15

894

Lưu Mạnh Hồng

78/26 Đoàn Văn 

Bơ, Phường 9, Quận 

4

122/HSST ngày 

25/4/2006  của 

TAND Quận 1, 

TP.HCM

106/QĐ-

CCTHA

04/11/09

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

10.000.000đ

x 18/06/2015

1015/QĐ-

CCTHA

25/9/15

895

Chung Xi Long
334/5X Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

17/HSST ngày 

25/01/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

730/QĐ-

CCTHA

16/4/10

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

10.000.000đ

x 25/06/2015

989/QĐ-

CCTHA

25/9/15

896

Lục Thanh Bình
37 Tân Vĩnh, 

Phường 4, Quận 4

12/HSST ngày 

16/4/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

732/QĐ-

CCTHA

16/4/10

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 18/06/2015

1057/QĐ-

CCTHA

25/9/15

897

Trần Như Hạnh

368/17 Tôn 

Đản,Phường 4, 

Quận 4 

914/HSST ngày 

19/5/1999  của 

TAND  

TP.HCM

1157/QĐ-

CCTHA

07/10/99

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

20.000.000đ

x 18/06/2015

990/QĐ-

CCTHA

25/9/15

898

Lê Ngọc Điệp

266/51 Tôn 

Đản,Phường 4, 

Quận 4

11/DSST ngày 

23/6/2009  của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

1053/QĐ-

CCTHA

03/8/09

án phí 8.980.000đ x 22/07/2018

1002/QĐ-

CCTHA

25/9/15

899

Vũ Minh Hùng

Huỳnh Ngọc 

Thanh

358 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

30/QĐST-DS 

ngày 21/5/2009  

của TAND 

Quận 4, 

TP.HCM

831/QĐ-

CCTHA

10/6/09

án phí 2.475.000đ x 15/08/2015

1001/QĐ-

CCTHA

25/9/15

900

Huỳnh Hòa Đức

266/27 Ter Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

483/HSPT ngày 

01/7/2009  của 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

1178/QĐ-

CCTHA

03/9/09

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

10.000.000đ

x 15/08/2015

1003/QĐ-

CCTHA

25/9/15

901

Trần Thị Hồng
14 đường 24, 

Phường 4, Quận 4

1251/HSST 

ngày 04/5/2000  

của TAND  

TP.HCM

280/QĐ-

CCTHA

26/12/08

án phí 50.000đ, 

thu lợi bất chính 

76.000đ, phạt 

20.000.000đ

x 18/08/2015

1090/QĐ-

CCTHA

25/9/15



902

Lý Văn Đạt
368/62/4 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

615/HSST ngày 

22/5/2002của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

1227/QĐ-

CCTHA

18/8/10

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 15/09/2015

1092QĐ-

CCTHA

25/9/15

903

Nguyễn Ngọc 

Thuận

277/6A Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

883/HSPT ngày 

05/5/2000 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

297/QĐ-

CCTHA

07/5/04

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

20.000.000đ

x 15/07/2015

1041/QĐ-

CCTHA

25/9/15

904

Diệp Minh Châu
303/19/7B Bến Vân 

Đồn, Phường 3, 

Quận 4

3154/HSST 

ngày 09/12/1999

787/QĐ-

CCTHA

29/9/02

phạt 20.000.000đ

án phí 50.000đ
x 12/06/2015

1035/QĐ-

CCTHA

25/9/15

905

Nguyễn Văn Bình

209/50A  Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

2824/HSST 

ngày 

22/9/2009của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

263/QĐ-

CCTHA

10/12/09

án phí 700.000đ x 05/06/2015

997/QĐ-

CCTHA

25/9/15

906

Võ Anh Tú
129F/186/78D2 Bến 

Vân Đồn, Phường 

4, Quận 4

193/HSST ngày 

02/12/2008  của 

TAND Quận 7, 

TP.HCM

696/QĐ-

CCTHA

04/5/09

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 05/06/2015

1097/QĐ-

CCTHA

25/9/15

907

Nguyễn Xuân 

Quang

243/64 Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

39/HSST ngày 

28/7/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

90/QĐ-CCTHA

08/10/10
án phí 360.600đ x 25/07/2015

986/QĐ-

CCTHA

25/9/15

908

Bùi Văn Thịnh

nhà không số, tổ 36, 

đường Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

472/HSPT ngày 

19/3/2004 của 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

277/QĐ-

CCTHA

20/5/05

án phí 1.415.000đ x 25/07/2015

1036/QĐ-

CCTHA

25/9/15

909

Nguyễn Quốc Việt
số 6 đường 49, 

Phường 4, Quận 4

16/HSST ngày 

05/3/2010TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

735/QĐ-

CCTHA

16/4/10

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 12/06/2015

1096/QĐ-

CCTHA

25/9/15

910

Thạch Thị Oanh

188/35/1 Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

636/HSST ngày 

12/4/1999  của 

TAND TP.HCM

846/QĐ-

CCTHA

09/7/99

nộp phạt 

19.860.000đ
x 12/06/2015

1037/QĐ-

CCTHA

25/9/15

911

Bùi Văn Thọ

231/18A Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

46/HSST ngày 

19/6/1999 của  

của TAND Bình 

Thuận

1302/QĐ-

CCTHA

04/11/99

sung công 

23.726.000đ
x 22/07/2015

1038/QĐ-

CCTHA

25/9/15



912

Dương Anh Tuấn

200/21A/15 Xóm 

Chiếu, Phường 15, 

Quận 4

1889/HSPTngày 

17/8/2000  của 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

260/QĐ-

CCTHA

22/3/02

án phí 23.839.000đ x 22/07/2015

1020/QĐ-

CCTHA

25/9/15

913

Tăng Minh Trí

129F/186/54 Bến 

Vân Đồn, Phường 

4, Quận 4

147/HSST ngày 

24/5/2007của 

TAND Quận 1 

TP.HCM

599/QĐ-

CCTHA

15/8/07

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

10.000.000đ

x 15/05/2015

1094/QĐ-

CCTHA

25/9/15

914

Hồ Thị Ái Ngân
010 lô B1 Chung 

cư P3, Q4

46/DSST ngày 

16/4/2015của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

946/QĐ-

CCTHA

19/5/2015

án phí 11.200.000đ x 15/05/2015

1197/QĐ-

CCTHA

25/9/15

915

Phan Văn Tuấn

368/37/20/2 Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

07/HSST ngày 

06/9/2012của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

155/QĐ-

CCTHA

02/3/07

 nộp phạt 

5.000.000đ
x 12/06/2015

1095/QĐ-

CCTHA

25/9/15

916

Phạm Văn Hồng 

Phụng

109/85A Bến Vân 

Đồn, phường 9, 

Quận 4

110/HSST ngày 

07/8/2006  của 

TAND Quận 

10, TP.HCM

365/QĐ-

CCTHA

28/5/04

100.000đ án phí , 

nộp phạt 

10.000.000đ

x 19/06/2015

606/QĐ-

CCTHA

25/9/15

917

Nguyễn Thị Dạ 

Vân

189I/20A  Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

175/HSPT ngày 

18/02/2004  của 

TAND tối cao 

TP.HCM

243/QĐ-

CCTHA

09/5/05

100.000đ án phí , 

nộp phạt 

15.000.000đ

x 19/06/2015

1039/QĐ-

CCTHA

25/9/15

918

Trương Thanh Sơn

234/3A Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

55/HSST ngày 

26/5/2011 của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

800/QĐ-

CCTHA

01/11/14

án phí 200.000đ, 

nộp phạt 

5.000.000đ

x 19/06/2015

1054/QĐ-

CCTHA

25/9/15

919

Trần Thanh Tú
31/20 đường số 11,  

Phường 4, Quận 4

09/2014/QĐST-

DS ngày 

13/01/2014 của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

1134/QĐ-

CCTHA

01/7/11

1.190.446đ án phí 

DSST
x 13/06/2015

1048/QĐ-

CCTHA

25/9/15

920

Huỳnh Mỹ Phượng
số 01 đường 4, 

Phường 4, Quận 4

207/HSST ngày 

20/12/2006của 

TAND Quận 5, 

TP.HCM

577/QĐ-

CCTHA

03/8/07

nộp lại 

6.000.000đ, nộp 

phạt 10.000.000đ

x 13/06/2015

1055/QĐ-

CCTHA

25/9/15



921

Nguyễn Thị Mỹ 

Hoa

C21 Khánh Hội, 

Phường 4, Quận 4

1205/HSST 

ngày 12/4/2000

859/QĐ-

CCTHA

29/4/11

án phí 50.000đ, 

nộp phạt 

19.468.000đ

x 22/06/2015

1049/QĐ-

CCTHA

25/9/15

922

Huỳnh Thị Kim 

Phượng

368/23 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

125/HSST ngày 

09/7/2009của   

TAND Quận 7, 

TP.HCM

1229/QĐ-

CCTHA

18/8/10

án phí 50.000đ, 

sung công 

10.000.000đ

x 22/06/2015

1050/QĐ-

CCTHA

25/9/15

923
Nguyễn Thị Lành

số 01 đường 5, 

Phường 4, Quận 4

623/HSPT ngày 

21/5/2007

313/QĐ-

CCTHA

19/11/10

án phí 50.000đ, 

sung công 

122.500.000đ

x 22/06/2015

1004/QĐ-

CCTHA

25/9/15

924

Đặng Thị Kim 

Thảo

56 đường số 9, 

Phường 4, Quận 4

13/HSST ngày 

02/3/2011của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

827/QĐ-

CCTHA

19/4/11

án phí 200.000đ, 

nộp phạt 

5.000.000đ

x 12/06/2015

604/QĐ-

CCTHA

25/9/15

925

Phạm Khắc Tiến

129F/186/97B Bến 

Vân Đồn, Phường 

4, Quận 4

2022/HSPT 

ngày 

23/10/2003của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

454/QĐ-

CCTHA

30/12/10

án phí 90.000đ, 

nộp phạt 

10.000.000đ

x 19/06/2015

603/QĐ-

CCTHA

25/9/15

926
Tăng Ngọc Hùng

334/7 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

101/HSST ngày 

15/9/2010

246/QĐ-

CCTHA

27/10/10

án phí 200.000đ, 

nộp phạt 

5.000.000đ

x 19/06/2015

602/QĐ-

CCTHA

25/9/15

927

Lê Dung Thạch
328/13A Tôn Đản, 

Phường 4, quận 4

206/HSST ngày 

30/9/2011 

TAND Quận 7, 

Tp.HCM

986/QĐ-

CCTHA

11/6/12

án phí 200.000đ, 

nộp phạt 

20.000.000đ, nộp 

lại 12.000.000đ

x 19/06/2015

1017/QĐ-

CCTHA

25/9/15

928

Lê Văn Chí

368/62/5A Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

1094/HSST 

ngày 09/6/1999 

của TAND 

TP.HCM

812/QĐ-

CCTHA

02/6/09

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

20.000.000đ

x 13/06/2015
601

25/9/15

929

Đoàn Thái Mỹ

368/35/20B Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

13/DSST ngày 

27/7/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

49/QĐ-CCTHA

08/10/10
án phí 1.283.250đ x 24/07/2015

600/QĐ-

CCTHA

25/9/15

930

Nguyễn Thị Thanh 

Lài

số 7 đường 29, 

Phường 4, Quận 4

17/DSST ngày 

09/9/2009

430/QĐ-

CCTHA

25/1/10

án phí 13.992.600đ x 22/08/2015

1060/QĐ-

CCTHA

25/9/15

931
Đào Như Thẩm

129F/186/52K Bến 

Vân Đồn, P4, Q4

71/HSST ngày 

25/7/2012 của 

TAND Quận 2

987/QĐ-

CCTHA 

04/6/15

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 12/08/2015

1198/QĐ-

CCTHA

25/9/15



932

Nguyễn Trọng 

Nghĩa

243/74/18 Hoàng 

Diệu, Phường 4, 

Quận 4

09/HSST ngày 

14/4/2014TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

964/QĐ-

CCTHA

14/4/14

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 14/08/2015

613/QĐ-

CCTHA

25/9/15

933

Chu Huy HÙng

188/64 Tôn Thất 

Thuyết, Phường 4, 

Quận 4

181/HSST ngày 

21/11/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

443/QĐ-

CCTHA

04/11/13

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 05/08/2015

607/QĐ-

CCTHA

25/9/15

934

Trần Thị Lan

107 lô A Chung cư 

Tôn Thất Thuyết, 

Phường 4, Quận 4

1838/QĐ-THA 

ngày 

27/12/2005của 

TAND Tp.HCM

115/QĐ-

CCTHA

05/10/12

nộp 4.500.000đ 

sung công
x 22/07/2015

1012/QĐ-

CCTHA

25/9/15

935

Mai Thiện Nam

78/29/29 Khánh 

Hội, Phường 4, 

Quận 4

151/HSST ngày 

19/9/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

169/QĐ-

CCTHA

23/10/12

án phí 574.400đ x 22/07/2015

1013/QĐ-

CCTHA

25/9/15

936

Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền

368/62A/4B Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

93/HSST ngày 

16/4/2013TAND 

 Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

1330/QĐ-

CCTHA

27/6/14

nộp phạt 

15.000.000đ, nộp 

lại 30.720.000đ

x 22/07/2015

1014/QĐ-

CCTHA

25/9/15

937

Vũ Xuân Phú

368/35/12 Bis Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

188/HSST ngày 

18/12/2012 của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

544/QĐ-

CCTHA

23/01/13

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 22/07/2015

1007/QĐ-

CCTHA

25/9/15

938

Phạm Minh Toàn
124/3 Xóm Chiếu, 

Phường 4, Quận 4

97/HSST ngày 

27/4/2011của 

TAND H. Bình 

Chánh, TP.HCM

1063/QĐ-

CCTHA

24/6/11

án phí 600.000đ x 15/05/2015

1005/QĐ-

CCTHA

25/9/15

939

Lâm Thị Hồng 

Ngọc

368/30 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

397/HSPT ngày 

12/7/2010của   

TAND  

TP.HCM

913/QĐ-

CCTHA

12/5/11

nộp phạt 

6.950.000đ, nộp 

lại 3.500.000đ

x 18/06/2015

1044/QĐ-

CCTHA

25/9/15

940

Phùng Trung

số 2 đường 44, Tôn 

Đản, Phường 4, 

Quận 4

707/HSST ngày 

13/3/2000  của 

TAND TP.HCM

763/QĐ-

CCTHA

28/7/00

án phí 50.000đ, 

phạt 20.000.000đ
x 25/06/2015

1052/QĐ-

CCTHA

25/9/15



941

Trần Kim Tính

129F/186/12R Bến 

Vân Đồn, Phường 

4, Quận 4

163/HSST ngày 

30/12/1999 của 

TAND Quận 7, 

TP.HCM

739/QĐ-

CCTHA

29/9/04

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

20.000.000đ

x 18/06/2015

1053/QĐ-

CCTHA

25/9/15

942

Phạm Thị Ngọc 

Hạnh

22 đường 40, 

Phường 4, Quận 4

111/HSPT ngày 

07/3/2012của 

TAND  Tp.HCM

985/QĐ-

CCTHA

11/6/12

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

3.000.000đ

x 18/06/2015

1045/QĐ-

CCTHA

25/9/15

943

Nguyễn Thanh 

Nhân

184B Tôn Thất 

Thuyết, Phường 4, 

Quận 4

607/HSST ngày 

09/4/1999  của 

TAND  

TP.HCM

808/QĐ-

CCTHA

09/7/99

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

40.000.000đ

x 22/07/2018

1051/QĐ-

CCTHA

25/9/15

944

Trần Thanh Phong

183B/25/18A Tôn 

Thất Thuyết, 

Phường 4, Quận 4 

46/HSST ngày 

06/5/2011của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

1059/QĐ-

CCTHA

20/6/11

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

10.000.000đ

x 15/08/2015

988/QĐ-

CCTHA

25/9/15

945

Nguyễn Đức Duy 

Phương

số 05 đường 11, 

Phường 4, QuẬN 4

30/HSST ngày 

08/4/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

816/QĐ-

CCTHA

13/5/10

200.000đ án phí 

HSST, nộp lại 

27.000.000đ

x 15/08/2015

1059/QĐ-

CCTHA

25/9/15

946

Nguyễn Ngọc Hòa
266/9/5 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

62/HSST ngày 

08/5/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

577/QĐ-

CCTHA

03/8/07

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 18/08/2015

1055/QĐ-

CCTHA

25/9/15

947

Bùi Tứ Xuân Bình

195/2G Tôn Thất 

Thuyết, Phường 3, 

Quận 4

307/HNGĐSTng

ày 29/12/2011 

của TAND 

Quận 4, 

Tp.HCM

47/QĐ-CCTHA

001/02/2012

cấp dưỡng 

278.400.000đ
x 15/09/2015

1199/QĐ-

CCTHA

25/9/15

948

cty TNHH Giang 

Thành Đạt

số 05 đường 22, 

Phường 4, Quận 4 

23/KDTM-ST 

ngày 

25/7/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

1194/QĐ-

CCTHA

30/7/12

án phí 28.848.264đ x 15/07/2015

609/QĐ-

CCTHA

25/9/15

949

cty TNHH Giang 

Thành Đạt

số 05 đường 22, 

Phường 4, Quận 5

30/KDTM-DS 

ngày 

17/7/2013TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

1232/QĐ-

CCTHA

29/7/13

án phí 30.919.069đ x 12/06/2015

608/QĐ-

CCTHA

25/9/15



950

Nguyễn Thị Lượm

183A/6 Tôn Thất 

Thuyết, Phường 4, 

Quận 4

1555/DSPT 

ngày 

21/12/2012TAN

D TP.HCM

722/QĐ-

CCTHA

28/3/13

án phí 10.410.000đ x 12/06/2015

610/QĐ-

CCTHA

25/9/15

951

Cty TNHH Tân 

Thiên định

30 đường 16, 

Phường 4, Quận 4

713/DSPT ngày 

16/5/2002 của 

TAND TP.HCM 

709/QĐ-

CCTHA

19/8/02

án phí 8.698.000đ x 05/06/2015

1056/QĐ-

CCTHA

25/9/15

952

Lê Văn Thanh
266/65 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

15/HSST ngày 

31/01/2013TAN

D Quận 4, 

TP.HCM

727/QĐ-

CCTHA

28/3/13

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

10.000.000đ

x 05/06/2015

1093/QĐ-

CCTHA

25/9/15

953

Phạm Minh Tiến

78/36/14 Khánh 

Hội, Phường 4, 

Quận 4

160/HSST ngày 

20/9/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

212/QĐ-

CCTHA

29/10/12

200.000đ án phí 

HSST, nộp lại 

4.200.000đ

x 16/09/2015

1046/QĐ-

CCTHA

25/9/15

954

Nguyễn Thị Hoàng

30/58 Đoàn Văn 

Bơ, Phường 9, Quận 

4

757/HSST ngày 

16/3/2000  của 

TAND TP.HCM

164/QĐ-

CCTHA

12/11/09

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

20.000.000đ

x 16/09/2015

1058/QĐ-

CCTHA

25/9/15

955

Trần Quốc Quí

Lê Lam KiỀU

38 đường số 11, 

phường 4, Quận 4

197/DSST ngày 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

458/QĐ-

CCTHA

15/12/14

án phí 6.107.200đ x 22/09/2015

1047/QĐ-

CCTHA

25/9/15

956
Khưu Tú Trinh

368/29/6 Tôn đản, 

Phường 4, Quận 4

406/HSPT ngày 

17/7/2008

277/QĐ-

CCTHA

10/11/10

án phí 324.000đ, 

nộp lại 7.255.450đ
x 22/09/2015

1006/QĐ-

CCTHA

25/9/15

957

Lê Kim Hồng
C13/33 Tôn Đản, 

Phường 13, Quân 4

1091/HSST 

ngày 09/6/1999 

TAND TP.HCM

364/QĐ-

CCTHA

28/5/04

50.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

20.000.000đ

x 05/09/2015

984/QĐ-

CCTHA

25/9/15

958

Nguyễn Công Định

64/57/53/10C 

Nguyễn Khoái, 

Phường 2, Quận 4

30/HSST ngày 

08/4/2010của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

815/QĐ-

CCTHA

13/5/10

200.000đ án phí 

HSST, nộp lại 

26.000.000đ

x 12/06/2015

616/QĐ-

CCTHA

25/9/15

959

Nguyễn Thị Lượm

183A/6 Tôn Thất 

Thuyết, Phường 4, 

Quận 4

1524/DSPTngày 

14/12/2012 

TAND  

TP.HCM

685/QĐ-

CCTHA

12/3/13

án phí 863.000đ x 25/07/2015

611/QĐ-

CCTHA

25/9/15

960

Nguyễn Thị Hằng
62 Khánh Hội, 

Phường 4, Quận 4

14/DSST ngày 

01/3/2013TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

683/QĐ-

CCTHA

12/3/13

án phí 38.500.000đ x 25/07/2015

1098/QĐ-

CCTHA

25/9/15



961

Bùi Đức Vũ
27 đường 47, 

Phường 4, Quận 4

179/DSST ngày 

26/12/2012TAN

D Quận 4, 

TP.HCM

639/QĐ-

CCTHA

01/3/13

án phí 76.000.000đ x 12/06/2015

1008/QĐ-

CCTHA

25/9/15

962

Đào Văn Sơn
48 Khánh Hội, 

Phường 4, Quận 4

147/DSST ngày 

19/8/2014TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

158/QĐ-

CCTHA

15/10/14

án phí 857.139đ x 12/06/2015

597/QĐ-

CCTHA

25/9/15

963

Đỗ Như Phong
02 đường 20, 

Phường 4, Quận 4

253/HSST ngày 

18/9/2013TAND 

 Quận 8, 

TP.HCM

955/QĐ-

CCTHA

14/4/14

200.000đ án phí  

HSST, nộp phạt 

10.000.000đ

x 22/07/2015

598/QĐ-

CCTHA

25/9/15

964

La Thị Mai Ngân

138/13 Bùi Thị 

Xuân, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Q1

33/HSST ngày 

28/3/2013TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

919/QĐ-

CCTHA

07/5/13

200.000đ án phí  

HSST, nộp phạt 

5.000.000đ

x 22/07/2015

596/QĐ-

CCTHA

25/9/15

965

Dương Thị Thu 

Hằng

368/23 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

638/HSPT ngày 

16/9/2013TAND 

 TP.HCM

1319/QĐ-

CCTHA

27/6/14

400.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

15.000.000đ, 

TLBC 100.000đ

x 15/05/2015

615/QĐ-

CCTHA

25/9/15

966

Trần Văn Chung
368/63 Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 5

03/HSPT ngày 

24/02/2014TAN

D tỉnh Khánh 

Hòa

1200/QĐ-

CCTHA

13/6/14

nộp phạt 

10.000.000đ
x 15/05/2015

614/QĐ-

CCTHA

25/9/15

967

Nguyễn Trọng 

Nghĩa

129F/186/78/1 Bến 

Vân Đồn, Phường 

4, Quận 4

1692/HSST 

ngày 

12/8/1999TAND 

 TP.HCM

1030/QĐ-

CCTHA

05/6/13

50.000đ án phí  

HSST, nộp lai 

19.998.000đ

x 12/06/2015

612/QĐ-

CCTHA

25/9/15

968

Nguyễn Quốc Việt

78/29/27 Khánh 

Hội, Phường 4, 

Quận 4

89/HSST ngày 

14/8/2014của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

177/QĐ-

CCTHA

17/10/14

200.000đ án phí 

HSST, nộp phạt 

3.000.000đ

x 19/06/2015

599/QĐ-

CCTHA

25/9/15

969

cty TNHH THực 

Phẩm Miền Đông

243/4/1 Hoàng 

Diệu, Phường 4, 

Quận 4

08/KDTM-ST 

ngày 

21/3/2014TAND 

 Quận 4, 

TP.HCM

935/QĐ-

CCTHA

10/4/14

án phí 56.965.632đ x 19/06/2015

1009/QĐ-

CCTHA

25/9/15

970
Phan Thị Tuyết

278 A Tôn Thất 

Thuyết, P5, Q4

1252/HSPT 

ngày 24/10/2008

332/QĐ-

CCTHA

05/12/2011

phạt 5.000.000đ x 19/06/2015

983/QĐ-

CCTHA

25/9/15 



971

Ngô Thị Thu Hoa
17/3 đường 42, 

Phường 4, Quận 4

79/DSST ngày 

11/7/2012của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

1125/QĐ-

CCTHA 

20/7/12

án phí 12.675.000đ x 13/06/2015

594/QĐ-

CCTHA

25/9/15

972

Nguyễn Minh Sơn

243/74/24 Hoàng 

Diệu, Phường 4, 

Quận 4

228/HSST ngày 

18/11/2011TAN

D Quận 7, 

TP.HCM

450/QĐ-

CCTHA

16/12/13

phạt 4.800.000đ, 

TLBC 2.000.000đ
x 13/06/2015

595/QĐ-

CCTHA

25/9/15

973

Phạm Ngọc Quý 

Vũ Thị Hạnh

09 đường 15, 

phường 4, Quận 4

214/HSST ngày 

19/9/11 CỦA 

TAND Quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM

551/QĐ-

CCTHA 

27/02/12

án phí 1.900.000đ x 22/06/2015

1043/QĐ-

CCTHA

25/9/15 

974

Lê Dung Thạch
328/11C Tôn Đản, 

Phường 4, Quận 4

1551/HSPT

25/10/07của   

TAND TP.HCM

323/QĐ-

CCTHA

02/12/13

50.000đ án phí, 

sung công 

350.000đ

x 22/06/2015

1018/QĐ-

CCTHA

25/9/15

975

Lê Quang Hưng

Võ Thị Thùy Dung

430 lô B3, Chung 

cư P3, Q4

13/KDTMST

06/4/2015của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

861/QĐ-

CCTHA

20/4/15

án phí 38.199.053đ x 22/06/2015

1028/QĐ-

CCTHA

25/9/15

976

Hoàng Văn Hậu
262/34C Tôn Thất 

Thuyết, P3, Q4

10/HSST

22/01/15của 

TAND Quận 

Bình Tân, 

TP.HCM

1010/QĐ-

CCTHA

11/6/15

400.000đ án phí,

 sung công 

950.000đ

x 12/06/2015

222/QĐ-

CCTHA

25/9/15

977

Hà Văn Hoàng

Dương Thị Thu 

Trang

15 đường số 5, P4, 

Q4

741/HSPT

21/11/2014 của 

TAND Tối cao 

tại TP.HCM

986/QĐ-

CCTHA

04/6/15

án phí 

3.482.000đ
x 19/06/2015

184/QĐ-

CCTHA

04/8/15

978

Lê Văn Kim Tây
231/21 Tôn Thất 

Thuyết, P3, Q4

3123/HSST

08/12/1999  của 

TAND TP.HCM

1049/QĐ-

CCTHA

03/8/09

án phí 50.000đ, 

phạt 20.000.000đ
x 19/06/2015

1091/QĐ-

CCTHA

25/9/15

979

Ngô Tấn Hùng
183/172A Bến Vân 

Đồn, P6, Q4

2011/HSPT

24/8/2000  của 

TAND tối 

caoTP.HCM

365/QĐ-

CCTHA

28/5/04

phạt 19.000.000đ

án phí 50.000đ
19/06/2015

606/QĐ-

CCTHA

25/9/15

980

Nguyễn Ngọc 

Thảo

188/65 Tôn Thất

Thuyết, P3, Q4

1246/HSPT

24/7/98của   

TAND  

TP.HCM

1143//QĐ-

CCTHA

21/11/98

phạt 

20.000.000đ
x 13/06/2015

1146/QĐ-

CCTHA

25/9/15



981

Mai Thế Nhựt
198I/32 Tôn Thất

Thuyết, P3, Q4

551/HSPT

15/4/98 của  của 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

749/QĐ-

CCTHA

18/8/98

án phí 100.000đ

sung công 70 

chỉ vàng 24K

x 24/07/2015

1145/QĐ-

CCTHA

25/9/15

982

Ngô Thành Có

Vũ Thị Nhàn

228/5 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

136/DSPT

11/4/96 của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

138/QĐ-

CCTHA

13/5/96

án phí 

8.200.000đ
x 22/08/2015

1144/QĐ-

CCTHA

25/9/15

983

Lê Minh Tuấn
188/35Tôn Thất

Thuyết, P3, Q4

1246/HSPT

24/7/98  của 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

1143//QĐ-

CCTHA

21/11/98

án phí 50.000đ, 

phạt 20.000.000đ
x 12/08/2015

1147/QĐ-

CCTHA

25/9/15

984

Hà Văn Mạnh
15 đường số 5, P4, 

Q4

741/HSPT

21/11/2014 của 

TAND Tối cao 

tại TP.HCM

986/QĐ-

CCTHA

04/6/15

án phí 200.000đ x 14/08/2015

1148/QĐ-

CCTHA

25/9/15

985

Lê Văn Phương

Lê Thị Bích 

Lê Thị Ngọc Dung

Lê Thị Ngọc 

Thanh

209/10/4 Tôn 

Thất Thuyết, P3Q4

2397/HSST

12/10/99 của 

TAND TP.HCM

537/QĐ-

CCTHA

10/7/03

án phí 200.000đ, 

phạt 100.000.000đ

1.804.458đ

x 22/07/2015

982/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

986

cty Hải Hòa Phát
010 lô B1 Chung 

cư P3, Q4

44/LĐST 

12/9/14của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

285/QĐ-

CCTHA

12/11/14

án phí

 4.175.725đ
x 22/07/2015

1156/QĐ-

CCTHA

25/9/15

987

Nguyễn Văn 

Thương

217/15 bis Tôn 

Thất Thuyết, P3Q4

07/DSST

08/01/2014của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

693/QĐ-

CCTHA

13/02/14

án phí

 2.937.500đ
x 22/07/2015

1157/QĐ-

CCTHA

25/9/15

988

Phạm Thị Lan
183A/14 Tôn Thất 

Thuyết, P 4, Q 4

101/DSST

30/6/15của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

1493/QĐ-

CCTHA

14/8/14

án phí 

12.500.000đ
x 15/05/2015

1158/QĐ-

CCTHA

25/9/15

989

Đỗ Văn Minh 
243/46/9 Hoàng

Diệu, P4Q4

187/DSST

31/10/2014của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

333/QĐ-

CCTHA

21/11/14

án phí 351.182đ x 18/06/2015

1159/QĐ-

CCTHA

25/9/15

990

Mai Thị Phương 

Dung

262/36A  Tôn 

Thất Thuyết, P3Q4

78/DSST

29/7/15của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

1287/QĐ-

CCTHA

06/8/13

án phí 870.800đ x 25/06/2015

1160/QĐ-

CCTHA

25/9/15



991

Dương Quốc Bình 

An

209/13/2A  Tôn 

Thất Thuyết, P3Q4

129/DSST

24/8/14

150/QĐ-

CCTHA

15/10/14

án phí 

1.954.750đ
x 18/06/2015

1161/QĐ-

CCTHA

25/9/15

992

Huỳnh Trung Hiếu
49/17 Khánh Hội, 

P3Q4

04/HSST

14/01/15của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

745/QĐ-

CCTHA

17/3/15

án phí 400.000đ x 18/06/2015

1162/QĐ-

CCTHA

25/9/15

993

HỒ thị Ái Ngân 10 lô B1, CCP434

46/DSST

16/4/15 của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

968/QĐ-

CCTHA

29/5/15

bồi thường 

460000000đ
x 22/07/2018

1163/QĐ-

CCTHA

25/9/15

994

Đặng Ngọc Long

Lê Thị Y

262/60 Tôn 

Thất Thuyết, P3Q4

253/DSPT

16/3/11của   

TAND  

TP.HCM

1008/QĐ-

CCTHA

01/6/11

án phí 

12.435.000đ
x 15/08/2015

1164/QĐ-

CCTHA

25/9/15

995

Hồ Văn Tú
243/40A Tôn 

Thất Thuyết, P3Q4

48/HSST

26/3/09của   

TAND Quận 1, 

TP.HCM

725/QĐ-

CCTHA

06/5/09

án phí 50.000đ

phạt 5.000.000đ
x 15/08/2015

1165/QĐ-

CCTHA

25/9/15

996

Lê Tư Nghiêm
243/62A Tôn 

Thất Thuyết, P3Q4

03/DSST

20/01/09của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

368/QĐ-

CCTHA

22/01/09

án phí 400.000đ x 18/08/2015

1194/QĐ-

CCTHA

25/9/15

997

Nguyễn 

Thanh Tùng

183F/31/2 Tôn 

Thất Thuyết, P4Q4

58/DSST

05/5/15của   

TAND Quận 4, 

TP.HCM

951/QĐ-

CCTHA

19/5/15

án phí 

2.500.000đ
x 15/09/2015

1195/QĐ-

CCTHA

25/9/15

998

Trần Minh Phụng
78/9/4 Khánh Hội,

 P4Q4

733/HSPT

18/11/2013của   

TAND TP.HCM

1466/QĐ-

CCTHA

07/8/14

án phí 400.000đ x 15/07/2015

1193/QĐ-

CCTHA

25/9/15

999

LÊ THỊ LIÊN
396/139/18A NTT 

P18

145/DSST

19/8/2014

1563/THA

28/8/2014

 Án phi DSST: 

1.039.000 đ 
X 26/08/2015

700/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1000

PHAN THỊ MINH 

HuỆ 452 NGUYỄN TẤT 

THÀNH, P13

01/DSST

09/01/2009

994

05/6/2015

 Án phi DSST: 

12.329.000 đ 
X 25/08/2015

678/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1001

HỒ THỊ NGỌC 

PHỤNG B90/12TER ĐVB, 

P18

100/DSST

11/6/2015

1271

07/8/2015

 Án phi DSST: 

1.812.000 đ 
X 26/08/2015

636/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1002

TRẦN HỒNG 

DƯƠNG

NGUYỆN THỊ 

TƯỜNG

3/20 TÔN THẤT 

THUYẾT, 

PHƯỜNG 18, 

QUẬN 4

72/QĐ DS

15/9/2009

67

23/10/2009

 Án phi DSST: 

611.000 đ 
X 22/06/2015

635/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1003

DĐẶNG NGỌC 

MINH HUY B416/18 ĐOÀN 

VĂN BƠ, P18

197/DSST

12/8/2015

1397

01/9/2015

 Án phi DSST: 

304.000 đ 
X 21/09/2015

679/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1004
TÔ KIM PHỤNG

155 LÊ VĂN LINH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

964/DSST

12/6/2009

171

23/11/2009

 Án phi DSST: 

11.712.000 đ 
X 17/06/2015

634/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1005

ĐOÀN VĂN SỬU

17C ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

49/DSST 

21/8/2003 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

768/THA 

26/9/2003

 Án phi DSST: 

720.000 đ 
X 26/08/2015

778/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1006

ÔNG ĐÀO NHÂN

5C ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

02/DSST 

18/01/2007  của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

134/THA 

12/2/2007

 Án phi DSST: 

1.500.000 đ 
X 28/07/2015

777/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1007

HUỲNH NGỌC 

LƠI

TRƯƠNG THỊ 

MUỐI

C24/9 XÓM 

CHIẾU, PHƯỜNG 

13, QUẬN 4

69/DSST 

10/11/2010  của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

347/THA 

25/11/2010

 Án phi DSST: 

9.750.000 đ 
X 10/08/2015

782/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1008

NGUYỄN 

TRANG ĐƯỢC

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG NGA

277/43 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

54/DSST 

08/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

794/THA 

19/4/2011

 Án phi DSST: 

7.128.000 đ 
X 24/07/2015

722/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1009

NGUYỄN THỊ HÀ

280/15 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

12/DSST 

01/7/2011  của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

1395/THA 

29/8/2011

 Án phi DSST: 

1.000.000 đ 
X 20/05/2015

721/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1010

LÂM THỊ DIÊU 

HƯƠNG

257 ĐOÀN VĂN 

BƠ, P13

42/DSST 

17/8/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

1380/THA 

29/8/2011

 Án phi DSST: 

1.278.000 đ 
X 21/04/2015

656/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1011

PHẠM HỒNG 

PHÚC

280/128 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

21/DSST 

13/3/2012  của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

628/THA 

26/3/2012

 Án phi DSST: 

451.000 đ 
X 27/05/2015

761/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1012

LÊ THỊ HOA

41/5 LÊ VĂN 

LINH, PHƯỜNG 

13, QUẬN 4

30/DSST 

30/3/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

940/THA 

01/6/2012

 Án phi DSST: 

53.000.000 đ 
X 25/06/2015

726/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1013

NGUYỄN 

THÀNH LONG

280/32 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

182/DSST 

26/12/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

448/THA 

08/1/2013

 Án phi DSST: 

954.000 đ 
X 17/09/2015

657/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1014

PHAN NGỌC 

ĐĂNG KHOA

83/114 LÊ VĂN 

LINH, PHƯỜNG 

13, QUẬN 4

28/DSST 

11/4/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

825/THA 

16/4/2013

 Án phi DSST: 

7.326.000 đ 
X 21/05/2015

775/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1015

PHẠM NGỌC 

CHÂU

PHẠM THỊ ÁNH

409 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

59/DSST 

01/7/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

1182/THA 

04/7/2013

 Án phi DSST: 

25.200.000 đ 
X 03/06/2015

640/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1016

PHẠM DUY 

THANH

LÊ THỊ HẨN

PHẠM DUY 

THANH

LÊ THỊ HẨN

890/QĐPT 

28/8/2006 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

162/THA 

02/3/2007 

 Án phi DSST: 

30.692.000 đ 
X 24/06/2015

1061/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1017

ĐỖ ANH TUẤN

2/24 NGÔ VĂN 

SỞ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

81/QĐST-DS 

ngày 12/7/2012  

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM 

1120/THA 

20/7/2012

 Án phi DSST: 

12.525.000 đ 
X 28/07/2015

660/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1018

LÊ PHƯỚC TÀI

HÀ THỊ DUNG

125/6 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

99/DSST 

9/8/2013 TAND 

Q4

07/THA 

27/9/2013

 Án phi DSST: 

4.113.000 đ 
X 09/07/2015

622/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1019

HUỲNG HỮU 

BẰNG

46/2 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

65/DSST 

27/9/2010

53/THA 

8/10/2010

 Án phi DSST: 

516.000 đ 
X 16/06/2015

753/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1020

NGUYỄN THỊ 

CÚC

500/24 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

11/DSST 

14/7/2010

55/THA 

8/10/2010

 Án phi DSST: 

1.412.000 đ 
X 08/06/2015

754/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1021

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC

295N ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

62/DSST 

9/9/2010

180/THA 

21/10/2010

 Án phi DSST: 

654.000 đ 
X 22/06/2015

724/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1022

HỒ MINH HÙNG

204/66 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

56/DSST 

16/11/2011

293/THA 

28/11/2011

 Án phi DSST: 

1.036.000 đ 
X 04/08/2015

752/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1023

NGÔ VĂN SINH

204/141 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

52/DSST 

15/5/2012

885/THA 

24/5/2012

 Án phi DSST: 

798.000 đ 
X 11/08/2015

757/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1024

PHÙNG HỮU 

THÀNH

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO

450/59/9ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

58/DSST 

28/4/2014

1071/THA 

13/5/2014

 Án phi DSST: 

600.000 đ 
X 25/08/2015

758/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1025

NGUYỄN 

HOÀNG MINH 

HiẾU 137/10 ĐVB, P13

118/DSST

25/6/2015

1137

10/7/2015

 Án phi DSST: 

1.851.000 đ 
X 28/07/2015

676/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1026

NGUYỄN THỊ 

KIM LIÊN 330/8 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, P13

61/DSST

06/5/2015

1036

30/6/2015

 Án phi DSST: 

2.500.000 đ 
X 06/07/2015

677/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1027

NGUYỄN THI 

NGỌC ĐiỆP
330/30 NTT, P13

157/DSST

29/7/2015

1296

18/8/2015

 Án phi DSST: 

895.000 đ 
X 31/08/2015

617/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1028

NGUYỄN VĂN 

BÍNH
1/1BIS HOÀNG 

DIỆU, PHƯỜNG 

13, QUẬN 4 

185/DSST

05/8/2015

1385

01/9/2015

 Án phi DSST: 

810.000 đ 
X 16/09/2015

680/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1029

NGUYỄN VĂN 

LỢI

NGUYỄN THỊ NỞ

243/177 Tôn Đản, 

P15Q4

A37/15 Nguyễn 

Thần Hiến, P18

61/HSST

28/4/2009

TAND Q4

857/THA

10/6/2009

 Nộp án phí, phạt: 

24. 432.000 đ 
X 22/06/2015

643/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1030

NGUYỄN THỊ 

MAI B416/65C Đoàn 

Văn Bơ, P18

3078/HSST

06/12/1999

TPHCM

317/THA

03/12/2012

 Nộp án phí, phạt: 

20. 050.000 đ 
X 30/06/2015

709/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1031

NGUYỄN HÙNG 

PHI B317 Đoàn Văn Bơ, 

P18

629/HSST

07/3/2000

TPHCM

38/THA

03/10/2008

 Nộp án phí, phạt: 

19. 550.000 đ 
X 03/08/2015

692/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1032

LƯ MÃ
A71 Nguyễn Thần 

Hiến, P18

79/HSST

05/5/2012

TPHCM

349/THA

13/12/2012

 Nộp án phí, phạt: 

19.200.000 đ 
X 10/08/2015

707/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1033

PHẠM ANH 

TUẤN 460/54 Nguyễn Tất 

Thành, P18

315/HSST

24/5/2011

TPHCM

1138/THA

11/7/2011

 Nộp án phí, phạt: 

23. 000.000 đ 
X 24/08/2015

706/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1034

VÕ THANH 

TÙNG B416/34 Đoàn Văn 

Bơ, P18

892/HSST

15/5/1999

TPHCM

814/THA

02/6/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20. 050.000 đ 
X 24/08/2015

693/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1035

HUỲNH DUY 

CƯỜNG B428 Đoàn Văn Bơ, 

P18

2717/HSST

05/11/1999

TPHCM

179/THA

01/02/2000

 Nộp án phí, phạt: 

30.050.000 đ 
X 31/08/2015

690/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1036

PHAN VĂN 

TÙNG 458/23 Đoàn Văn 

Bơ, P18

153/HSST

22/9/2008

TANDQ7

108/THA

04/11/2009

 Nộp án phí, phạt: 

14. 250.000 đ 
X 03/04/2015

694/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1037

PHẠM VĂN 

MINH B258/2 Đoàn VĂn 

Bơ, P18

975/HSST

19/5/1998

TPHCM

943/THA

03/10/1998
 Nộp án phí, phạt: 

20. 050.000 đ 
X 23/04/2015

688/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1038

HUỲNH THỊ 

BÍCH HẠNH 458/25 Nguyễn Tất 

Thành, P18

211/HSST

17/01/2000

TPHCM

815/THA

04/10/2002

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
X 10/04/2015

689/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1039

NGUYỄN MINH 

TRUNG
295K Đoàn Văn Bơ, 

P18

122/HSST

06/7/2011

TANDQ7

361/THA

09/12/2011

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
X 07/07/2015

696/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1040

ÂU THANH VŨ
B416/1 Đoàn Văn 

Bơ, P18

16/HSST

22/01/2010

TANDQ7

1129/THA

23/7/2010

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

22.200.000 đ 

X 10/07/2015

695/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1041

NGUYỄN VĂN 

HOÀNG B 317 Đoàn Văn 

Bơ, P18

125/HSST

27/9/2011

TAND Q4

250/THA

07/11/2011

 Nộp án phí, phạt: 

5. 200.000 đ 
X 31/07/2015

698/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1042

TRẦN ANH 

TUẤN 3/19 Tôn Thất 

Thuyết, P18

102/HSST

30/8/2013

194/THA

04/11/2013

 Nộp  phạt: 

2.500.000 đ 
X 21/08/2015

642/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1043

VŨ LỘC
460/7 Nguyễn Tất 

Thành P18

132/HSST

27/9/2013

416/THA

09/12/2013

 Nộp  phạt: 

5.000.000 đ 
X 28/08/2015

641/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1044

NGUYỄN 

THUẬN TÂN B134/5 NTH P18 

Q4

143/HSST

23/8/2012

991/THA

22/4/2014

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

16.200.000 đ 

X 24/08/2015

697/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1045

LƯƠNG THANH 

TOÀN B70/17 NGUYỄN 

THẦN HIẾN, P18

31/HSST

18/02/2014

1293/THA

27/6/2014

 Nộp án phí, phạt: 

4.700.000 đ 
X 02/07/2015

699/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1046

NGUYỄN HUY 

ĐiỀN B61/13A Xóm 

Chiếu, P18

53/HSST

16/6/2015

1273

07/8/2015

 Nộp án phí, phạt: 

5.150.000 đ 
X 07/09/2015

683/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1047

ĐIỀU THỊ BÍCH 

HẰNG

330/5 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

1051/HSST 

5/6/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

1010/THA 

17/8/1999

 Nộp  phạt: 

20,000.000 đ 
X 13/07/2015

750/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1048

LÊ HỒNG PHÚC

303/137 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

2460/HSST 

15/10/1999  của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

1012/THA 

06/10/2000

 Nộp  phạt: 

40.000.000 đ 
X 28/09/2015

760/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1049

NGUYỄN THỊ 

NINH

NGUYỄN NGỌC 

NAM

159/2 ĐOÀN VĂN 

BƠ, P13

1740/HSST 

28/8/1998  của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

292/THA 

19/3/1999

 Nộp phạt: 

40.000.000 đ 
X 22/06/2015

647/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1050

VŨ MẠNH 

CƯỜNG

307 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QuẬN 4

1772/HSST 

18/8/1999  của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

725/THA 

16/4/2010

 Nộp án phí, phạt: 

19.890.000 đ 
X 25/06/2015

671/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1051

PHAN VĂN TÂN

280/36 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, P13, 

Q4

78/HSST 

16/8/2010  của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

97/THA 

08/10/2010

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
X 02/06/2015

668/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1052

NGUYỄN THỊ 

PHÁT

166/111/5 BIS 

ĐOÀN VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

243/HSST 

22/12/2009  của 

Tòa án nhân dân 

Q7 TP HCM

412/THA 

17/12/2010

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

20.975.000 đ 

X 22/04/2015

759/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1053

VÕ VĂN ĐƯỢC
C13/16 TÔN ĐẢN, 

P13, QUẬN 4

244/HSST 

22/12/2009  của 

Tòa án nhân dân 

Q7 TP HCM

1232/THA 

18/8/2010

 Nộp án phí, phạt: 

18.200.000 đ 
X 15/07/2015

666/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1054

VÕ VĂN ĐƯỢC
C13/32 TÔN ĐẢN, 

P13

3238/HSST 

14/12/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

307/THA 

25/9/2002

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
X 15/07/2015

674/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1055

NGUYỄN TẤN 

MAI

166/63 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

243/HSST 

22/12/2009  của 

Tòa án nhân dân 

Q7 TP HCM

413/THA 

17/12/2010

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

21.175.000 đ 

X 11/08/2015

725/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1056

LÊ TẤN QUỐC

322/12/8/10 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, P13, 

QUẬN 4

140/HSST 

28/9/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

134/THA 

09/11/2009

 Nộp  phạt: 

8.000.000 đ 
X 24/08/2015

662/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1057

LÊ BÁ PHÚC

C13/33 TÔN ĐẢN, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

2604/HSST 

26/10/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

1052/THA 

03/8/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
X 08/06/2015

718/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1058

LÊ BÁ PHÚC

C13/33 TÔN ĐẢN, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

78/HSST 

16/8/2010  của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

98/THA 

08/10/2010

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

8.100.000 đ 

X 18/06/2015

652/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1059

TRẦN THANH 

SƠN

330/9 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

175/HSST 

15/11/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Q7 TP HCM

909/THA 

12/5/2011

 Nộp án phí, phạt: 

5.100.000 đ 
X 06/07/2015

763/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1060

TRỊNH NGỌC 

TuẤN

LÊ THỊ SÁNG

303/59 ĐOÀN 

VĂN BƠ, P13, 

QUẬN 4

223/HSST 

16/11/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Q7 TP HCM

972/THA 

11/6/2012

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

10.420.000 đ 

X 28/07/2015

665/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1061

TRẦN KIM 

HƯNG

46/7 XÓM CHIẾU, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

641/HSPT 

09/7/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại TP 

HCM

332/THA 

10/12/2012

 Nộp, phạt: 

5.000.000 đ 
X 22/10/2015

768/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1062

LƯƠNG VĂN 

ĐEN

205/22 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

499/HSPT 

14/5/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại TP 

HCM

333/THA 

10/12/2012

 Nộp án phí, phạt: 

10.200.000 đ 
X 07/09/2015

769/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1063

TRẦN THANH 

TUẤN 

330/27 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

178/HSST 

21/11/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

430/THA 

04/01/2013

 Nộp án phí:  

555.000 đ 
X 23/09/2015

762/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1064

ĐOÀN THANH 

SƠN

17C ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

103/HSST 

27/5/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Q7 TP HCM

16/THA 

29/9/2011

 Nộp  phạt: 

23.000.000 đ 
X 15/09/2015

773/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1065

HuỲNH THỊ 

LÙNG

PHAN PHI LONG

396/1375/14F 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, PHƯỜNG 

13, QUẬN 4

1067/HSST 

07/6/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

1427/THA 

26/11/1999

 Nộp phạt: 

38.000.000 đ 
X 10/08/2015

780/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1066

VÕ THỊ NGỌC 

NGA

352/20 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

200/HSST 

18/7/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Q1 TP HCM

745/THA 

19/5/2009

 Nộp phạt: 

5.000.000 đ 
X 12/08/2015

772/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1067

LÊ VĂN TÂM

125/33 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

1308/HSST 

03/7/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

806/THA 

02/6/2009

 Nộp  phạt: 

20.000.000 đ 
X 07/08/2015

770/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1068

THẠCH NGỌC

LÊ THỊ TỐT

NGUYỄN VĂN 

TẬP

NGUYỄN VĂN 

LONG

322/12/11 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, P13, 

QUẬN 4

3160/HSST 

10/12/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

746/THA 

19/5/2009

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

39.650.000 đ 

X 20/07/2015

670/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1069

THẠCH SANH

322/12/11 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, P13, 

QUẬN 4

2466/HSST 

22/9/2000 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

477/THA 

31/12/2010

 Nộp án phí, phạt: 

5.050.000 đ 
X 09/07/2015

669/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1070

THẠCH THỊ 

PHƯƠNG THU

322/12/8/9 

NGUYỄN TẤT 

THÀNH, P13, Q4

25/HSST 

07/1/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

506/THA 

07/5/1999

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
X 29/07/2015

775/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1071

PHẠM THỊ 

NGỌC ÁNH

C159/10 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

751/HSPT 

24/5/1999 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại TP 

HCM

884/THA 

31/7/1999

 Nộp án phí, phạt: 

15.100.000 đ 
X 24/06/2015

675/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1072

PHẠM ĐOAN 

BÌNH

280/49 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

123/HSST 

08/9/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

11/THA 

21/10/2009

 Nộp án phí, phạt: 

10.200.000 đ 
X 30/06/2015

771/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1073

LÊ MINH TRỌNG

214/1B NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

70/HSST 

28/5/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

1047/THA 

02/7/2012

 Nộp án phí, phạt: 

15.100.000 đ 
X 15/06/2015

646/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1074

NGUYỄN MẠNH 

HÙNG

C13/53BIS TÔN 

ĐẢN, PHƯỜNG 

13, QUẬN 4

175/HSST 

14/11/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

427/THA 

25/12/2012

 Nộp án phí, phạt: 

3.850.000 đ 
X 05/06/2015

625/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1075

ĐẶNG HỮU 

VƯỢNG

280/28 NGUYỄN 

ẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

26/HSST 

20/3/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

961/THA 

16/5/2013

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
X 31/07/2015

637/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1076
TRẦN HỮU KIM

103/105 ĐOÀN 

VĂN BƠ, P13, Q4

03/HSST 

08/1/2014 

TAND Q4

773/THA 

06/3/2014

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
X 21/07/2015

682/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1077

TRẦN ĐÌNH 

HÙNG

115 LÊ VĂN LINH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

1103/HSPT 

26/7/2006 

TATC TẠI TP 

HCM

185/THA 

01/11/2013

 Nộp  phạt: 

4.000.000 đ 
X 07/07/2015

663/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1078

ĐOÀN THỊ 

HOÀNG

330/54/5 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

27/HSST 

12/3/2014 

TANDQ4

1006/THA 

05/5/2014

 Nộp án phí: 

701.000 đ 
X 30/06/2015

633/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1079

CHU VĂN HiẾU C13/95 TÔN ĐẢN, 

P13, Q4

56/HSST 

12/6/2014 

TANDQ4

1367/THA 

23/7/2014

 Nộp 

phạt:10.000.000 đ 
X 22/06/2015

681/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1080
ĐÀM HỮU PHÚC

267/9 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

725/HSPT 

8/7/2013 TATC

72/THA 

06/10/2014

 Nộp án phí, phạt, 

sung công : 

25.800.000 đ 

X 28/05/2015

626/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1081

NGUYỄN VĂN 

TƯ

205/58 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

120/HSST 

26/9/14 TAQ4

291/THA 

21/11/2014

 Nộp  phạt: 

4.000.000 đ 
X 18/05/2015

624/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1082

LÊ THỊ HOÀNG 

THƠ
C33/9 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

42/HSST

27/02/2012

542

14/01/2015

 Nộp án phí, phạt: 

4.400.000 đ 
X 04/06/2015

623/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1083

PHAN NGỌC 

THÀNH 280/06 NguyỄN Tất 

Thành, P13

251/HSST

25/6/2014

995

05/6/2015

 Nộp án phí, phạt: 

20.200.000 đ 
X 26/06/2015

651/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1084

HuỲNH THỊ 

NHUNG
330/27 NTT, P13

341/HSST

30/11/2011

1189

15/7/2015

 Nộp án phí, phạt: 

5.100.000 đ 
X 31/07/2015

619/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1085

HÀNG LÊ MINH

TRẦN HOÀNG 

LONG

167 Tôn Thất 

Thuyết, P15

B384/9 Đoàn Văn 

Bơ, P18

2609/HSPT

24/12/2003

TPTTANDTCT

PHCM

435/THA

01/7/2005

 Nộp án phí, phạt: 

60.100.000 đ 
X 08/06/2015

713/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1086

NGUYỄN ĐẠI 

ĐỨC
B61/7 Xóm chiếu, 

P18

732/HSPT

21/11/2011

TPHCM

372/tha

15/12/2011

 Nộp án phí, phạt 

sung công: 

5.950.000 đ 

X 22/05/2015

717/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1087

TRẦN QUỐC 

VINH B 384/29 Đoàn Văn 

Bơ, P18

314/HSPT

24/5/2011

TPHCM

550/THA

27/02/2012

 Nộp án phí, phạt, 

sung công 

13.500.000 đ 

X 12/05/2015

655/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1088

NGUYỄN TUẤN 

NGỌC DIỆP

,

B384/23D Đoàn 

Văn Bơ, P18

38/HSST

18/3/2008

PHÚ NHUẬN

672/THA

04/7/2008

 Nộp án phí, phạt: 

10.050.000 đ 
X 27/09/2015

691/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1089

NGÔ PHƯƠNG 

ĐÔNG 396/137/23 Nguyễn 

Tất Thành, P18

13/HSST

23/5/2013

313/THA

02/12/2013

 Nộp án phí: 

920.000 đ 
X 29/04/2015

711/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1090

NGUYỄN VĂN 

HÙNG B61/7 Xóm chiếu, 

P18, Q4

259/HSPT

15/6/2005

600/THA

14/01/2014

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

15.550.000 đ 

X 28/08/2015

712/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1091

PHAN TRƯỜNG 

GIANG
30 TTT P18

64/HSST

26/9/2013

948/THA

14/4/2014

 Nộp án phí, phạt: 

1. 500.000 đ 
X 20/08/2015

716/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1092

NGUYỄN LA 

HOÀNG HẢO
B416/2 ĐVB, P18

244/HSST

13/9/2013

1294/THA

27/6/2014

 Nộp phạt: 

8.000.000 đ 
X 10/08/2015

714/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1093

NGUYỄN CHÂU 

TUẤN
B416/28 ĐVB, P18

45/HSST

13/5/2014

1295/THA

27/6/2014

 Nộp phạt: 

3.000.000 đ 
X 20/07/2015

715/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1094

PHẠM HuỲNH 

NHẬT QUANG
B416/25 ĐVB, P18

129/HSST

06/11/2014

571

22/01/2015

 Nộp án phí: 

560.000 đ 
X 27/07/2015

627/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1095

NGUYỄN NGỌC 

SANG 396/135/10B NTT, 

P18

121/HSST

23/7/2014

646

04/02/2015

 Nộp án phí: 

200.000 đ 
X 21/07/2015

632/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1096

VƯƠNG KHẢI 

HOÀN

37/15 ĐOÀN NHƯ 

HÀI, PHƯỜNG 12, 

QUẬN 4

701/HSPT 

02/5/1997 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại TP 

HCM

342/THA 

11/6/1997

 Nộp án phí, phạt: 

76.950.000 đ 
X 02/06/2015

639/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1097

LÊ HOÀNG 

LONG

LÊ HOÀNG ANH

145/2C ĐOÀN 

VĂN BƠ, P13

418/HSST 

05/4/1997  của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

310/THA 

03/6/1997

 Nộp phạt: 

4.000.000 đ 
X 09/06/2015

648/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1098

LÊ THỊ KIỀU 

HẠNH

277/3ĐOÀN VĂN 

BƠ, P13 Q4

38/HSST 

14/8/1991 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp

223/THA 

12/12/2007

 Nộp án phí, phạt, 

sung công : 

34.397.000 đ 

X 21/07/2015

672/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1099

NGUYỄN 

KHƯƠNG SANG

180/60 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

1380/HSPT 

11/8/1997 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại TP 

HCM

207/THA 

10/3/1998

 Nộp án phí, phạt: 

6.392.000 đ 
X 18/08/2018

751/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1100

CHU ĐỨC 

THẮNG

159/7 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

25/HSST 

04/2/2010  của 

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận TP HCM

1233/THA  

18/8/2010

 Nộp phạt: 

9.700.000 đ 
X 06/07/2015

719/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1101

NGUYỄN 

HOÀNG THANH 

TÚ

941W5 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 10, 

QUẬN 4

90/HSST 

10/9/2010  của 

Tòa án nhân dân 

Q2 TP HCM

316/THA 

19/11/2010

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

23.028.000 đ 

X 20/05/2015

661/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1102

NGUYỄN VĂN 

LONG

NGUYỄN VĂN 

LONG

248/HSST 

25/12/2009  của 

Tòa án nhân dân 

Q7 TP HCM

1087/THA 

19/7/2010

 Nộp án phí: 

400.000 đ 
X 29/05/2015

654/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1103

LÊ VĂN DŨNG
280/44 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, P13

02/HSST 

09/1/2012  của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

566/THA 

27/02/2012

 Nộp án phí: 

450.000 đ 
X 08/06/2015

653/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1104

NGUYỄN VĂN 

ÚT

322/10B NGUYỄN 

TẤT THÀNH, P18, 

QUẬN 4

15/HSPT 

05/1/2012  của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

790/THA 

07/5/2012

 Nộp án phí, phạt: 

10.200.000 đ 
X 26/06/2015

667/QD-

CCTHA

25/9/2015

1105

NGUYỄN VĂN 

PHÚC

330/6/4 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHUỜNG 13, 

QUẬN 4

137/HSST 

31/10/2012  của 

Tòa án nhân dân 

Q10 TP HCM

847/THA 

22/4/2013

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
X 19/08/2015

664/QD-

CCTHA

25/9/2015

1106

NGUYỄN VĂN 

MINH

205/41 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

06/HSST 

26/01/2007 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

163/THA 

02/3/2007

 Nộp phạt: 

4.950.000 đ 
X 03/08/2015

779/QD-

CCTHA

25/9/2015

1107

BÙI NGỌC CAN

2/11 NGÔ VĂN 

SỞ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

440/HSPT 

21/8/2007 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

24/THA 

05/10/2007

 Nộp án phí, sung 

công: 851.035.000 

đ 

X 13/04/2015

708/QD-

CCTHA

25/9/2015



1108

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

NGUYỄN HỮU 

ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

THỦY

NGUYỄN THỊ 

OANH

159/20 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

1014/HSPT 

18/6/1998 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại TP 

HCM

1043/THA 

31/10/1998

 Nộp án phí, phạt: 

3.400.000 đ 
X 27/05/2015

781/QD-

CCTHA

25/9/2015

1109

PHẠM THỊ 

PHƯƠNG

145/2A ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

22/HSST 

21/3/2000 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

456/THA 

15/5/2000

 Nộp án phí: 

400.000 đ 
X 20/05/2015

774/QD-

CCTHA

25/9/2015

1110

NGUYỄN VĂN 

KHÁNH

125/43A ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

15/HSST 

30/6/1997 của 

Tòa án quân sự 

Khu vực 1 

675/THA 

19/9/1997

 Nộp án phí, phạt: 

3. 200.000 đ 
X 16/09/2015

776/QD-

CCTHA

25/9/2015

1111

LÊ QUỐC 

THANH

C13/33 TÔN ĐẢN, 

P13, Q4

97/HSST 

30/9/2004 của 

Tòa án nhân dân 

Q Phú Nhuận  

TP HCM

894/THA 

08/12/2004

 Nộp án phí, phạt, 

sung công:           

14, 050.000 đ 

X 13/08/2015

673/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1112

NGUYỄN 

THANH SƠN

125/4 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

485/HSPT 

25/8/2008 của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

18/THA 

03/10/2008

 Nộp án phí, phạt: 

13. 900.000 đ 
X 08/09/2015

644/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1113

LÊ HỮU HiỀN

204/7K ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

31/HSST 

26/3/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Q4 TP HCM

927/THA 

07/5/2013

 Nộp án phí, phạt: 

49. 500.000 đ 
X 22/07/2015

749/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1114

NGUYỄN NGỌC 

TOÀN

TRƯƠNG VĂN 

HiẾU TRUNG

B428 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 18, 

QUẬN 4

1150/HSPT 

17/8/2006 

TATC TẠI TP 

HCM

331/THA 

2/12/2013

 Nộp án phí, phạt: 

21. 100.000 đ 
X 29/07/2015

628/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1115

ĐOÀN VĂN ĐÔ

330/36 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

96/HSPT 

21/2/2014 

TAND TPHCM

1007/HSST 

05/5/2014

 Nộp án phí: 

200.000 đ 
X 11/08/2015

621/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1116

NGUYỄN CHÍ 

NGHIỆP

46/53 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 14, 

QUẬN 4

102/HSST 

9/6/2011 

VŨNG TÀU

236/THA 

07/11/2011

 Nộp án phí: 

550.000 đ 
X 25/06/2015

638/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1117

VÕ HOÀNG 

HiẾU

LÊ MINH TRỌNG

214/1B NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

134/HSST

23/7/2009

1201

21/7/2015

 Nộp án phí: 

810.000 đ 
X 18/08/2015

620/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1118

TRƯƠNG 

HuỲNH TRỌNG

330/47 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

60/HSST

26/6/2015

1294

18/8/2015

 Nộp án phí, phạt: 

1.600.000 đ 
X 28/08/2015

618/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1119

TRƯƠNG 

THÀNH ÚT

HỒ THỊ NGỌC 

XUYẾN

675I2 Đoàn Văn 

Bơ, P18

1323/KDTMST

27/7/2007

TPHCM

61/THA

11/10/2007

 Nộp án phí: 

916.000 đ 
X 24/09/2015

630/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1120

ĐINH VĂN 

TRUNG

HOÀNG THỊ MỸ 

DUNG

330/8 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

55/KDTM 

18/6/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

1126/THA 

27/6/2013

 Nộp án phí: 

3.056.000 đ 
X 13/05/2015

766/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1121

CTY TNHH DV 

GIAO NHẬN 

VẬN TẢI SONG 

NHÀN

1/9A HOÀNG 

DIỆU, PHƯỜNG 

13, QUẬN 4

12/KDTM 

22/3/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

945/THA 

10/5/2013

 Nộp án phí: 

3.096.000 đ 
X 07/08/2015

720/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1122

CTY TNHH TM 

XÂY LẮP ĐIỆN 

MÁY THĂNG 

LONG

232 NGUYỄN TẤT 

THÀNH, P13

44/KDTM 

26/9/2012  của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

241/THA 

01/11/2012

 Nộp án phí: 

21.280.000 đ 
X 27/05/2015

649/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1123

CTY TNHH TM 

XÂY LẮP ĐIỆN 

MÁY THĂNG 

LONG

232 NGUYỄN TẤT 

THÀNH, P13

09/KDTM 

20/8/2009  của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 

559/THA 

27/2/2012

 Nộp án phí: 

2.849.000 đ 
X 27/05/2015

650/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1124

ĐỖ THỊ ANH

423/6 ĐOÀN VĂN 

BƠ, PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

29/QĐPT 

11/3/2011  của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại TP 

HCM

863/THA 

29/4/2011

 Nộp án phí: 55. 

647.000 đ 
X 08/04/2015

765/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1125

CTY CP DV TM 

XĂNG DẦU 

VẠN SINH

322/2 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

04/KDTM 

29/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 4 

638/THA 

28/2/2011

 Nộp án phí: 

7.010.000 đ 
X 04/6/205

764/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1126

CTY CP DV TM 

XĂNG DẦU 

VẠN SINH

322/2 NGUYỄN 

TẤT THÀNH, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

1015/QĐPT 

09/9/2010  của 

Tòa án nhân dân 

TP HCM

46/THA 

08/10/2010

 Nộp án phí: 

50.852.000 đ 
X 04/06/2015

767/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1127

CTY TNHH CẦU 

ĐƯỜNG VIỆT 

HƯNG

75 ĐOÀN NHƯ 

HÀI, PHƯỜNG 12, 

QUẬN 4

05/KTST 

14/7/1998 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Đaklak

1423/THA 

26/11/1999

 Nộp án phí: 9. 

025.000 đ 
X 11/06/2015

756/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1128

CTY TNHH 

TMDV HƯNG 

THỊNH PHÁT

132/71 ĐOÀN 

VĂN BƠ, 

PHƯỜNG 13, 

QUẬN 4

06/KTST 

22/9/2010 Q4

177/THA 

21/10/2010

 Nộp án phí: 

500.000 đ 
X 18/08/2015

723/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1129 Phan Thị Mến
122/5/14/2B Tôn 

Đản, phường 10

1438/HSST

23/9/2005

541

14/01/2015

 Nộp án phí, phạt: 

5.050.000 đ 
X 04/05/2015

1079

25/9/2015

1130 Lê Thị Ngọc Hạnh
128/41 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

172/DSST

03/8/2015

1338

18/8/2015

 Nộp án phí: 

727.000 đ 
 X 29/08/2015

1069

25/9/2015

1131

Nguyễn Thanh 

Tùng

D7 cư xá Vĩnh Hội 

P5 Q4

62/HSST

7/1/2000

799

07/8/2000
 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000đ 
 X 14/05/2015

527

25/9/2015

1132
Trần Ngọc Hoàng 

Lộc

số 5 Bến Vân Đồn, 

phường 9

20/HSST

23/01/2015

1182

15/7/2015

 Nộp án phí, phạt: 

10.200.000 đ 
 X 10/08/2015

506

25/9/2015

1133 Cty KCF
107 Bến Vân Đồn 

P9 Q4

07/KDTM

04/02/2015

940

19/5/2015

 Nộp phạt: 

4.863.000 đ 
X 22/09/2015

504

25/9/2015

1134
Nguyễn Văn Thắng

122/27/56/5/26A 

Tôn Đản, phường 9

269/HSST

19/12/2013

587

22/01/2015

 Nộp phạt: 

3.800.000 đ 
X 22/06/2015

1068

25/9/2015

1135 Trần Văn Hoàng
68/53 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

1237/HSST

29/8/2006

551

14/01/2015

 Nộp sung công: 

8.300.000 đ 
 X 17/06/2015

1081

25/9/2015

1136

Trần Thị Ngọc 

Trinh

129/54 lô O cư xá 

Vĩnh Hội, phường 9

94/HSPT 

17/2/2014

486

22/12/2014

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

299.345.591 đ 

 X 19/06/2015
521

25/9/2015

1137
Cty KCF

107 Bến Vân Đồn 

P9 Q4

24/KDTM

25/9/2014

322

21/11/2014

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

5.654.000 đ 

 X 08/06/2015
494/THA

25/9/2015

1138
Bùi Quang Bích

23 lô O cư xá Vĩnh 

Hội Bến Vân Đồn 

P9 Q4

126/HSST

27/6/2012

230

28/10/2014

 Nộp phạt: 

5.000.000 đ 
 X 15/07/2015

519

25/9/2015

1139 Cty KCF
107 Bến Vân Đồn 

P9 Q4

09/KDTM

28/3/2014

926

10/4/2014

 Nộp án phí: 

1.753.467 đ 
X 01/07/2015

502

25/9/2015

1140
Nguyễn Thị Thanh 

Hà 

78/50 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

09/QĐST-DS

13/01/2014

662

27/01/2014

 Nộp án phí: 

1.190.446 đ 
X 17/07/2015

1085

25/9/2015

1141 Võ Thị Mỹ
462 lô P Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

156/DSST

12/9/2013

36

27/9/2013

 Nộp án phí: 

1.074.950 đ 
X 12/08/2015

581

25/9/2015

1142

Cty CP kiến trúc 

Mạnh Cường An

16 cao ốc H1 đường 

Hoàng Diệu, 

phường 9

23/KDTM

30/5/2013

1069

10/6/2013

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

21.814.431 đ 

X 06/08/2015
591

25/9/2015

1143 Lê Thái Hòa
597E Lô T Đoàn 

Văn Bơ, phường 9

185/HSST

22/9/2011

858

25/4/2013

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
X 23/08/2015

490

25/9/2015



1144 Đặng Thanh Sơn
158/202 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

65/HSST

28/6/2012

817

12/4/2013

 Nộp phạt: 

9.500.000 đ 
X 28/08/2015 51725/9/2015

1145
Lê Ngọc Trọng

109/87A/3 Bến Vân 

Đồn, phường 9

164/HSST

25/9/2012

189

23/10/2012

 Nộp phạt: 

8.600.000 đ 
 X 03/09/2015

1067

25/9/2015

1146

Cty TNHH MTV 

Đường Á Đông

901 chung cư H1 

Hoàng Diệu, 

phường 9

29/KDTM

21/8/2012

151

19/10/2012

 Nộp án phí: 

11.047.275 đ 
X 05/08/2015

568

25/9/2015

1147 Lê Ngọc Qúy
134/77 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

98/HSST

14/7/2010

31

29/9/2011

 Nộp án phí, phạt: 

10.200.000 đ 
 X 14/08/2015

587

25/9/2015

1148 Bùi Trọng Trung
158/15 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

242/HSST

26/11/2010

32

29/9/2011

 Nộp phạt: 

3.000.000 đ 
X 16/07/2015

590

25/9/2015

1149 Trần Ngọc Long
266/29A Bến Vân 

Đồn, phường 2

71/HSST

02/7/2014

1541

21/8/2014

 Nộp phạt: 

5.000.000 đ 
 X 06/07/2015

561

25/9/2015

1150 Bùi Tiến Dũng
209/96/30 Bến Vân 

Đồn, phường 9

689/HSPT

21/7/1998

93

22/01/1999

 Nộp án phí, phạt: 

9.030.000 đ 
X 31/07/2015

582

25/9/2015

1151
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung

88/38/5/10 Nguyễn 

Khoái P2 Q4

84/HSST

14/6/2011

988

11/6/2012

 Nộp án phí, phạt: 

5.149.000 đ 
 X 25/06/2015

522

25/9/2015

1152

Lê Hoàng Minh 

Nhật

12/29/18/4A 

Nguyễn khoái, P2 

Q4

29/01/2008
737

19/5/2009

 Nộp phạt: 

20.000.000 đ 
 X 26/06/2015

543/THA

25/9/2015

1153 Trần Văn Vượng
98/46 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

164/HSST

16/12/2009

460

29/01/2010

 Nộp phạt: 

9.900.000 đ 
 X 20/08/2015

489

25/9/2015

1154 Trần Văn Hiệp
40/21 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

02/HSST

20/01/2010

547

27/02/2010

 Nộp án phí, phạt: 

10.140.000 đ 
 X 13/08/2015

592

25/9/2015

1155
Nguyễn Tiến 

Thành

88/38/5/10 Nguyễn 

Khoái P2 Q4

08/HSST

29/01/2008

370

06/3/2008

 Nộp  phạt: 

4.860.000 đ 
 X 02/09/2015

514

25/9/2015

1156 Nguyễn Văn Trung
357 lô M Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

865/HSPT

22/6/2007

43

05/10/2010

 Nộp án phí, phạt: 

1.215.500 đ 
 X 04/09/2015

511

25/9/2015

1157 Nguyễn Văn Hùng
527 lô R Đoàn Văn 

Bơ P9 Q4

510/HSPT

25/8/2010

271

10/11/2010

 Nộp phạt: 

20.000.000 đ 
X 10/07/2015

509

25/9/2015

1158
Nguyễn Thị Thu 

Hương

598H Lô T Đoàn 

Văn Bơ, phường 9

241/HSST

28/12/2010

587

27/02/2012

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
 X 20/07/2015

589

25/9/2015

1159 Nguyễn Thị Nghĩa
78/7 Đoàn Văn Bơ, 

phường 9

902/DSPT

03/8/2011

144

10/10/2011

 Nộp án phí: 

40.555.000 đ 
X 17/07/2015

485

25/9/2015

1160
Nguyễn Quốc 

Minh

158/44 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

15/HSST

04/3/2011

834

19/4/2011

 Nộp phạt: 

4.000.000 đ 
X 26/06/2015

574

25/9/2015

1161 Nguyễn Văn Niên
58/13 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

1862/HSPT

31/10/2005

158

15/02/2006

 Nộp  phạt: 

2.700.000 đ 
 X 10/06/2015

520

25/9/2015

1162 Nguyễn Thị Thảo
kế số 166 Bến Vân 

Đồn, phường 5

229/HSST

18/01/2000

814

04/10/2002

 Nộp phạt: 

20.000.000 đ 
 X 19/06/2015

1088

25/9/2015

1163
Nguyễn Thị 

Phương Lan

241/33/23 Bến Vân 

Đồn, phường 5

121/HSST

15/5/2009

549

27/02/2012

 Nộp án phí, phạt: 

5.050.000 đ 
 X 14/05/2015

570

25/9/2015



1164
Nguyễn Thị Ngọc 

Mai

209/15D Bến Vân 

Đồn, phường 5

105/HSST

30/7/2010

387

09/12/2013

 Nộp án phí, phạt: 

20.600.000 đ 
 X 22/05/2015

554

25/9/2015

1165
Nguyễn Hoàng 

Thắng

241/57 Bến Vân 

Đồn P5 Q4

25/HSPT

17/02/2014

397

03/12/2014

 Nộp án phí: 

931.500 đ 
 X 11/05/2015

516

25/9/2015

1166
NguyỄN Thị 

Thanh Ngọc

241/57 Bến Vân 

Đồn P5 Q4

158/HSST

04/7/2014

983

04/6/2015

 Nộp phạt: 5. 

000.000 đ 
X 21/09/2015

1083

25/9/2015

1167 Trương Thị Hiếu
64/57/49 Nguyễn 

Khoái, phường 2

162/HSST

21/9/2012

164

23/10/2012

 Nộp phạt: 

8.773.000 đ 
X 21/08/2015

1077

25/9/2015

1168 Lê Văn Hòa
267/12A Bến Vân 

Đồn, phường 2

59/HSST

08/5/2012

1003

19/6/2012

 Nộp phạt: 

5.000.000 đ 
X 19/08/2015

575

25/9/2015

1169 Nguyễn Tấn Hiền
241/9/17 Bến Vân 

Đồn, phường 5

1194/HSST

17/6/19999

1160

07/10/1999

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 15/05/2015

530

25/9/2015

1170 Võ Văn Thanh
209/149/50C Bến 

Vân Đồn P5 Q4

191/HSST

19/12/2012

594

05/02/2013

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
 X 29/05/2015

541

25/9/2015

1171 Ngô Thị Hương
254/33/43 Bến Vân 

Đồn, phường 5

167/HSST

25/9/2012

191

23/10/2012

 Nộp phạt: 

5.000.000 đ 
 X 22/05/2015

499

25/9/2015

1172 Phạm Hữu Đức
109D/108/3C/1 Bến 

Vân Đồn

97/HSST

21/8/2013

287A

25/11/2013

 Nộp  phạt: 

1.200.000 đ 
X 27/05/2015

549

25/9/2015

1173
Nguyễn Thụy Phi 

Khanh

20/102 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

23/HSST

07/3/2012

509

30/12/2013

 Nộp án phí, phạt: 

8.640.000 đ 
 X 25/06/2015

584

25/9/2015

1174 Lê Thúy Hiền
64/65B Nguyễn 

Khoái, phường 2

94/DSST

12/6/2014

1393

23/7/2014

 Nộp án phí: 

2.600.000 đ 
X 22/06/2015

1075

25/9/2015

1175
Lưu Thị Thanh Mỹ

109F/11/13 Bến 

Vân Đồn, phường 9

71/HSST

17/6/2011

1181

26/7/2011

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
 X 22/06/2015

556

25/9/2015

1176 Trần Hoài Lân
289/44 Bến Vân 

Đồn, phường 2

112/HSST

18/9/2014

303

21/11/2014

 Nộp phạt: 

5.000.000 đ 
X 10/06/2015

1072

25/9/2015

1177
Nguyễn Thị Mai

199/4 Bến Vân 

Đồn, phường 5

50/HSST

09/5/2008

242

07/11/2011

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

21.300.000 đ 

 X 09/07/2015
552

25/9/2015

1178

Nguyễn Lê Hoàng 

Minh Quân

303/24A Bến Vân 

Đồn, phường 2

71/HSST

02/7/2014

1542

21/8/2014

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

5.700.000đ 

 X 31/07/2015
495

25/9/2015

1179 Ngô Thị Hoa
195/27/5 Tôn Thất 

Thuyết, phường 3

1848/HSST

24/8/199

737

19/5/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
X 09/07/2015

548

25/9/2015

1180 Trịnh Minh Thành
277/69A Bén Vân 

Đồn, phường 

85/HSST

21/12/2006

84

29/01/2007

 Nộp án phí, phạt: 

14.600.000 đ 
X 14/08/2015

483

25/9/2015

1181
Nguyễn Hoàng 

Sang

144/30/8 Nguyễn 

Khoái, phường 2

146/HSST

25/7/2012

859

20/4/2015

 Nộp án phí: 

550.000 đ 
X 24/09/2015

508

25/9/2015

1182

Đặng Văn Lộc và

Nguyễn Thị 

Hương Huyền

64/83/1 Nguyễn 

Khoái, phường 2

344/KDTM

16/3/2012

858

20/4/2015

 Nộp án phí: 

3.588.847 đ 
 X 18/09/2015

528

25/9/2015



1183

Nguyễn Công 

Hưng

64/57/10/16 Nguyễn 

Khoái, phường 2

19/HSST

12/3/2013

872

25/4/2013

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
 X 12/08/2015

539

25/9/2015

1184 Huỳnh Hữu Thanh
303/19/10 Bến Vân 

Đồn, phường 2

183/DSST

05/8/2015

1419

01/9/2015

 Nộp án phí: 

711.250 đ 
 X 21/09/2015

501

25/9/2015

1185 Đỗ Thị Ngọc Loan
59E Lô T Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

776/HSST

19/4/1999

863

20/7/1999

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 22/04/2015

538

25/9/2015

1186
Huỳnh Thị Kim 

Vân

98/54 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

3015/HSST

26/11/1999

178

01/02/2000

 Nộp phạt: 

20.000.000 đ 
 X 24/04/2015

573

25/9/2015

1187
Nguyễn Văn 

Khánh

598 lô T Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

112/HSPT

27/01/2000

668

05/7/2000

 Nộp  phạt: 

18.350.000 đ 
 X 01/04/2015

579

25/9/2015

1188
Trần Thị Thanh 

Thúy

12/39 Nguyễn 

Khoái, phường 2

1848/HSST

24/8/199

737

19/5/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 21/05/2015

544

25/9/2015

1189
Lê Thị Hoài Liên

338 Đoàn Văn Bơ, 

phường 9

599/HSPT

05/9/2002

876

23/10/2002

 Nộp án phí, phạt: 

335.250.000 đ 
X 06/05/2015

484

25/9/2015

1190
Trương Văn Định

Bùi Thị Bích Chi

534I Lô R Đoàn 

Văn Bơ, phường 9

2093/HSPT

29/8/2000

916

01/11/2002

 Nộp  phạt: 

40.000.000 đ 
 X 12/06/2015

494

25/9/2015

1191 Lê Thị Kim Thanh
98/46 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

3321/HSST

17/12/1999

1024

10/12/2002

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 09/07/2015

557

25/9/2015

1192 Nguyễn Văn Bờ
534 lô R Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

663/HSST

09/3/2000

1027

10/12/2002

 Nộp  phạt: 

19.800.000 đ 
 X 31/07/2015

496

25/9/2015

1193
Gĩa Thanh Tùng

362, Đoàn Văn Bơ, 

phường 9

412/HSPT

16/3/2000

355

28/5/2004

 Nộp phạt, sung 

công: 19.500.000 đ 
 X 06/08/2015

583

25/9/2015

1194

Nguyễn Thành 

Đức

109/85A Bến Vân 

Đồn, phường 9

241/HSST

31/12/2002

716

28/9/2004

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

16.900.000 đ 

 X 24/08/2015
585

25/9/2015

1195 Lê Anh Tuấn
88/11/14X Nguyễn 

Khoái P2 Q4

56/HSST

29/6/2010

1190

06/8/2010

 Nộp phạt: 

2.200.000 đ 
 X 02/09/2015

486

25/9/2015

1196 Nguyễn Văn Thảo
64/57/77 Nguyễn 

Khoái, phường 2

134/HSST

07/9/2010

805

19/4/2011

 Nộp  phạt: 

6.700.000 đ 
 X 02/11/2015

559

25/9/2015

1197

Nguyễn Quang 

Hùng

Nguyễn Quang 

Hưng

277/87 Bến Vân 

Đồn, phường 2

327/HSST

29/12/2008

34

29/9/2011

 Nộp án phí: 

800.000 đ 
 X 20/11/2015

488

25/9/2015

1198
Huỳnh Văn Lợi

417 lô C2 Chung cư 

Khánh Hội, phường 

6

91/HSST

26/6/2012

1261

15/8/2012

 Nộp  phạt: 

1.100.000 đ 
 X 02/12/2015

510

25/9/2015

1199

Nguyễn Hữu 

Phước
277/34 Bến Vân 

Đồn, phường 2

10/HSST

22/01/2013

650

01/3/2013

 Nộp phạt: 

4.800.000 đ 
 X 10/12/2015

108425/9/201

5



1200
Ngô Kỳ Nhựt

209/149/70A1 Bến 

Vân Đồn, phường 5

64/HSST

23/5/2011

240

07/11/2011

 Nộp án phí: 

573.500 đ 
 X 12/10/2015

513

25/9/2015

1201

Nguyễn Thị Kim 

Thủy

88/38/9/14E 

Nguyễn Khoái, 

phường 2

13/HSST

24/01/2013

710

28/3/2013

 Nộp phạt: 

3.000.000 đ 
 X 30/10/2015

1076

25/9/2015

1202
Nguyễn Đình 

Chương

209/117/5 Bến Vân 

Đồn, phường 5

1685/HSST

12/8/1999

815

02/6/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 04/09/2015

566

25/9/2015

1203

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

241/52 Bến Vân 

Đồn P2 Q4

122/HSST

06/9/2006

961

13/11/2006

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

6.040.250 đ 

 X 14/08/2015
512

25/9/2015

1204
Cam Thị Mỹ Linh

241/9/25 Bến Vân 

Đồn, phường 9

17/HSST

22/02/2006

419

21/4/2006

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

16.200.000 đ 

 X 13/10/2015
481

25/9/2015

1205 Uông Đình Nghĩa
C12 cư xá Vĩnh Hội 

P5 Q4

176/HSST

14/11/2012

409

25/12/2012

 Nộp án phí 

400.000 đ  
 X 19/10/2015

536

25/9/2015

1206
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên

209/84 Bến Vân 

Đồn P5 Q4

20/HSST

20/3/2015

937

19/5/2015

 Nộp án phí, phạt: 

12.700.000 đ 
 X 25/09/2015

507

25/9/2015

1207
Nguyễn Xuân 

Trường

191 Bến Vân Đồn, 

phường 5

100/DSST

26/6/2014

1527

20/8/2014

 Nộp án phí: 

775.000 đ 
 X 24/07/2015

534

25/9/2015

1208 Hồ Quang Minh
Không nơi ở nhất 

định

112/HSST

18/9/2014

304

21/11/2014

 Nộp án phí, phạt: 

5.200.000 đ 
X 17/07/2015

487

25/8/2015

1209 Phạm Ngọc Thủy
12/29/16 Nguyễn 

Khoái, phường 2

1848/HSST

24/8/199

737

19/5/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 19/06/2015

545

25/9/2015

1210 Nguyễn Văn Nghi
183/40 Bến Vân 

Đồn, phường 5

121/HSST

19/7/2011

335

05/12/2011

 Nộp án phí, phạt: 

5.500.000 đ 
 X 26/06/2015

1073

25/9/22015

1211
Trần Hữu Nghĩa

209/149/72 Bến 

Vân Đồn, phường 5

1500/HSST

21/7/1999

1206

03/9/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 14/05/2015

577

25/9/2015

1212
Nguyễn Mạnh 

Hùng

241/51 Bến Vân 

Đồn, phường 5

1070/HSPT

27/7/2007

741

20/9/2007

 Nộp án phí, phạt: 

20.100.000 đ 
 X 29/05/2015

482

25/9/2015

1213 Nguyễn Thị Thủy
209/02/80 Bến Vân 

Đồn, phường 5

2011/HSPT

24/8/2000

892

09/12/2005

 Nộp án phí, phạt: 

17.700.000 đ 
 X 22/06/2015

498

25/9/2015

1214 Tô Thị Ánh Mai
209/88/1C Bến Vân 

Đồn, phuong782 5

1071/HSPT

17/5/2004

720

28/9/2004

 Nộp án phí, phạt: 

10.600.000 đ 
 X 31/07/2015

533

25/9/2015

1215
Nguyễn Ngọc 

Thảo Quyên

209/84 Bến Vân 

Đồn P5 Q4

1247/HSST

13/9/2002

521

10/7/2003

 Nộp án phí, phạt: 

9.950.000 đ 
 X 10/07/2015

553

25/9/2015

1216 Nguyễn Thị Hiếu
kế số 166 Bến Vân 

Đồn, phường 5

3366/HSST

21/12/1999

565

08/6/2001

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 06/08/2015

555

25/9/2015

1217 Vũ Đình Oanh
183/124/4 Bến Vân 

Đồn, phường 5

546/HSST

25/2/2002

905

01/11/2002

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 28/08/2015

532

25/9/2015

1218
Nguyễn Thị Mộng 

Thu

40/62/42B Nguyễn 

Khoái P2 Q4

21/QĐST-DS

20/8/2010

33

05/10/2010

 Nộp án phí: 

1.550.000 đ 
 X 22/10/2015

593

25/9/2015



1219
Nguyễn Văn Hội

D7 cư xá Vĩnh Hội 

P5 Q4

62/HSST

7/1/2000

799

07/8/2000
 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 13/11/2015

529

25/9/2015

1220
Nguyễn Tuấn 

Hồng

209/177/D2ABến 

Vân Đồn

12/HSST

07/01/2000

211

06/3/2000

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 02/12/2015

535

25/9/2015

1221 Nguyễn Minh giàu
303/19/8E Bến Vân 

Đồn, phường 2

198/QĐST-DS

12/8/2015

1422

01/9/2015

 Nộp án phí: 

1.019.609 đ 
 X 21/09/2015

1070

25/9/2015

1222
Nguyễn Văn 

Khánh

88/38/6 Nguyễn 

Khoái, phường 2

16/HSST

20/3/1998

601

18/6/1998

 Nộp án phí, phạt: 

5.650.000 đ 
 X 16/12/2015

576

25/9/2015

1223
Lê Vũ Trúc Mai

64/57/45/16C 

Nguyễn Khoái, 

phường 2

15/HSST

05/3/2010

721

16/4/2010

 Nộp phạt: 

1.289.333 đ 
 X 25/12/2015

564

25/9/2015

1224
Phạm Trí Nam

64/57/10/27 Nguyễn 

Khoái, P2 Q4

175/HSST

3/9/2009

702

08/4/2010

 Nộp án phí, phạt, 

sung công 

14.550.000 đ 

 X 30/10/2015
540

25/9/2015

1225
Nguyễn Thanh 

Long

64/57/43 Nguyễn 

Khoái, phường 2

202/HSST

30/9/2009

502

04/2/2010

 Nộp phạt: 

19.700.000 đ 
 X 09/09/2015

1071

25/9/2015

1226

Huỳnh Thị Ngọc 

Loan

64/57/50/17 Nguyễn 

Khoái, phường 2

82/HSST

27/8/2009

292

25/12/2009

 Nộp phạt: 

4.700.000 đ 
 X 14/09/2015

580

25/9/2015

1227 Tiêu Thanh Hải
64/57/7 Nguyễn 

Khoái, phường 2

199/HSST

27/1/1999

19

03/10/2008

 Nộp phạt: 

17.500.000 đ 
 X 23/07/2015

525

25/9/2015

1228
Trần Thị Kim Nga

64/26/32 Bến Vân 

Đồn, phường 2

21/HSST

12/02/2009

119

04/11/2009

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

23.550.000 đ 

 X 13/07/2015
567

25/9/2015

1229
Phạm Thị Mộng 

Linh

Không nơi ở nhất 

định

73/HSST

12/8/2008

925

19/9/2008

 Nộp án phí, phạt: 

6.648.000 đ 
X 20/08/2015

558

25/9/2015

1230

Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh

266/41A/7 Bến Vân 

Đồn, phường 2

1448/HSST

18/7/2000

835

21/11/2005

 Nộp án phí, phạt: 

15.000.000 đ 
 X 12/11/2015

491

25/9/2015

1231 Lâm Quang Hải
64/31 Nguyễn 

Khoái, phường 2

1801/HSPT

05/8/2004

755

26/10/2005

 Nộp án phí, phạt: 

15.900.000 đ 
 X 27/11/2015

288

25/9/2015

1232
Trương Hoàng 

Nhân
sống lang thang

84/HSST

20/9/2007

107

25/10/2007

 Nộp án phí, phạt: 

9.650.000 đ 
X 22/05/2015

537

25/0/2015

1233
Nguyễn Thị Của

88/53B Nguyễn 

Khoái, phường 2

07/QĐST-CNTT

11/5/2011

1002

01/6/2011

 Nộp án phí: 

1.600.000 đ 
 X 22/06/2015

524

25/9/2015

1234

Nguyễn Trương 

Thanh Thiện Tùng

254/47 Bến Vân 

Đồn, phường 5

1801/HSPT

05/8/2004

485

08/7/2005

 Nộp  phạt: 

200.000.000 đ 
 X 26/06/2015

500

25/9/2015

1235
Huỳnh Hữu Lễ

90/23 Nguyễn 

Khoái, phường 2

494/HSST

23/3/1999

667

10/6/1999

 Nộp án phí, phạt, 

sung công: 

20.601.000 đ 

 X 28/08/2015
562

25/9/2015



1236 Phạm Ngọc Sơn
12/29/16 Nguyễn 

Khoái, phường 2

1848/HSST

24/8/199

737

19/5/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 13/08/2015

542

25/9/2015

1237 Lưu Kim Trung
88/38/6A Nguyễn 

Khoái P2 Q4

1151/HSST

15/6/1999

1170

7/10/1999

 Nộp  phạt: 

9.000.000 đ 
 X 23/07/2015

523

25/9/2015

1238 Nguyễn Thị Hoa
242A Bến Vân Đồn 

P2 Q4

281/HSST

27/10/1999

120

10/01/2000

 Nộp án phí, phạt: 

19.118.300 đ 
 X 24/07/2015

493

25/9/2015

1239 Huỳnh Văn Phúc
64/26/32 Nguyễn 

Khoái, phường 2

2547/HSST

21/10/1999

177

01/2/2000

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 20/11/2015

563

25/9/2015

1240 Trần Thu Nguyệt
64/57/10/5 Nguyễn 

Khoái, phường 2

182/HSST

14/01/2000

739

28/7/2000

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 11/11/2015

492

25/9/2015

1241 Nguyễn Tiến Anh
338/9A Đoàn Văn 

Bơ, phường 16

513/HSPT

11/4/2005

405

15/6/2005

 Nộp phạt: 

15.000.000 đ 
 X 10/12/2015

1087

25/9/2015

1242 Nguyễn Chí Dũng
267/28 Bến Vân 

Đồn, phường 2

123/HSST

14/8/2012

284

22/11/2012

 Nộp án phí, phạt: 

4,950,000 đ 
 X 19/6/2015

526

25/9/2015

1243 Nguyễn Hoàng Vũ
597 B Lô T Đoàn 

Văn Bơ, phường 9

08/HSST

29/01/2008

370

06/3/2008

 Nộp án phí, phạt: 

8,995,000 đ 
 X 07/5/2015

515

25/9/2015

1244
Đinh Mạnh Phi

322/15/4/2 Nguyễn 

Tất Thành, phường 

13

164/HSST

25/9/2012

189

23/10/2012

 Nộp phạt: 

8,600,000 đ 
 X 24/4/2015

1066

25/9/2015

1245 Bùi Văn Minh
98/70 Đoàn Văn 

Bơ, phường 9

3015/HSST

26/11/1999

178

01/02/2000

 Nộp phạt: 

20,000,000 đ 
 X 20/3/2015

572

25/9/2015

1246

Nguyễn Thị Thu 

Sinh

209/102/32A Bến 

Vân Đồn, phường 5

1685/HSST

12/8/1999

815

02/6/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 26/06/2015

565

25/9/2015

1247 Huỳnh Văn Ngọc
37/6 Tôn Thất 

Thuyết, phường 1

1848/HSST

24/8/199

737

19/5/2009

 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 16/06/2015

547

25/92015

1248
Nguyễn Văn Thủy

D7 cư xá Vĩnh Hội 

P5 Q4

62/HSST

7/1/2000

799

07/8/2000
 Nộp án phí, phạt: 

20.050.000 đ 
 X 24/07/2015

528

25/9/2015

1249 Nguyễn Ngọc Bình
75/13 Nguyễn Tất 

Thành, phường 13

513/HSPT

11/4/2005

513

15/6/2005

 Nộp phạt: 

5.000.000 đ 
 X 14/08/2015

1086

25/9/2015

1250 Nguyễn Kiều Nghi
68/8 Đoàn Văn Bơ, 

phường 9

1438/HSST

23/9/2005

541

14/01/2015

 Nộp phạt: 

4.700.000 đ 
 X 18/09/2015

1078

25/9/2015

1251 Nguyễn Ngọc Lợi
209/128 Bến Vân 

Đồn, phường 5

1908/HSST

17/10/1997

638

16/7/1998

 Nộp án phí, phạt: 

12.600.000 đ 
X 15/10/2015

531

25/9/2015

1252

Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh

64/57/53/18/12F 

Nguyễn Khoái, 

phường 2

19/HSST

09/3/2011

800

19/4/2011

 Nộp phạt: 

4.970.000 đ 
X 31/07/2015

497

25/9/2015

1253
Huỳnh Thị Thùy 

Trang

254/33/45 Bến Vân 

Đồn, phường 5

20/DSST

22/3/2013

947

10/5/2013

 Nộp án phí: 

729.000 đ 
 X 24/07/2015

550

25/9/2015

1254
Bùi Văn Bình

209/149/68 Bến 

Vân Đồn phường 5 

Quận 4

154/HSST

16/8/2011

553

27/2/2012

 Nộp án phí: 

565.000 đ 
 X 16/06/2015

569

25/9/2015



1255
Huỳnh Thị Kim 

Thanh

109/16D Bến Vân 

Đồn, P8,Q4

2336/HSST

7/10/1999

779/THA

19/5/2009

AP 50

P 20000
X 17/06/2015

866/CCTHA

25/9/2015

1256
Đỗ Thị Tuyết 

Hồng

148/12/30/1/12 Tôn 

Đản, P8,Q4

1197/HSST

18/6/1999

863/THA

22/6/2009

AP 50

P 20000
X 17/06/2015

867/CCTHA

25/9/2015

1257 Nguyễn Văn Minh
84/43/ Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

78/HSPT

28/1/2008

647/THA

28/2/2011

AP 4386

SC 4000
X 09/09/2015

868/CCTHA

25/9/2015

1258 Trương Thị Hai
266/40/4 Tôn Đản, 

P8, Q4

90/HSST

24/8/2010

64/THA

8/10/2010

P 10000

SC 20
27/04/2015

869/CCTHA

25/9/2015

1259
Trịnh Roãn Yến 

Nhi

307/21B Tôn Đản, 

P15, Q4

757/DSTPT

15/7/2010

42/THA

5/10/2010
AP 19800 19/04/2015

870/CCTHA

25/9/2015

1260
Nguyễn Kim Hải

209/43 Tôn Đản, 

P8, Q4

219/HSST

18/12/2008

1172/THA

6/8/2010

AP 50

P 10000

SC 3200

C 21/04/2015 871/CCTHA

25/9/2015

1261 Nguyễn Văn Hiếu
266/40/18 Tôn Đản, 

P8, Q4

494/HSST

24/6/2008

609/THA

9/3/2010

AP 50

P 10000
X 27/04/2015

871/CCTHA

25/9/2015

1262

Nguyễn Ngọc 

Tùng

129F/123/120V Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

151/HSST

11/12/2013

152/THA

12/9/2014

P 5000

SC 8400
X 28/06/2015 1063/CCTHA

25/9/2015

1263

Nguyễn Hoàng 

Anh, Huỳnh Thị 

Ngọc Hằng

266/40/37/17 Tôn 

Đản, P8, Q4

402 Lô N, Chung cư 

Hoàng Diệu, P8, Q4

282/HSST

17/9/2013

1215/THA

16/6/2014

AP 200

P 14000
X 31/08/2015

1062/CCTHA

25/9/2015

1264 Phan Thị Thảo
148/12/46 Tôn Đản, 

P8, Q4

92/HSST

24/8/2010

66/THA

8/10/2015

AP 200

P: 5000
X 07/04/2015

1064/CCTHA

25/9/2015

1265

Nguyễn Văn Lắn, 

Phạm Văn Lắm, 

Nguyễn Thị Lệ

109D/1/9 Bến Vân 

Đồn, P8, Q4

148/12/20/4B Bến 

Vân Đồn, P10. Q4

903/HSPT

25/9/2015

1019/THA

8/12/2003

P 80.000

SC 1.150.000
X 01/09/2015 1065/CCTHA

25/9/2015

1266 Lương Kim Sơn
148/25 Tôn Đản, 

P8, Q4

208/HSST

29/9/2014

1166/THA

15/7/2015
P 10.000 X 21/09/2015

291/CCTHA

25/9/2015

1267
Tràn Thị Tuyết 

Giàu

266/40/26/4 Tôn 

Đản, P8, Q4

54/HSST

17/6/2015

1214/THA

30/7/2015

AP 200

P: 5000
X 17/09/2015

290/CCTHA

25/9/2015

1268 Trần Trường toàn
243/37/29 Hoàng 

Diệu, P8, Q4

57/HSST

19/6/2015

1317/THA

18/8/2015
P 10.000 X 17/09/2015

289/CCTHA

25/9/2015

1269

Nguyễn Công 

Nghĩa

64/57/53/10C 

Nguyễn Khoái, P2, 

Q4

129/HSST

26/9/2013

303/THA

2/12/2013

AP: 200

SCQ: 200
X 07/07/2015 1125/CCTHA

25/9/2015

1270 Mã Thanh Sơn
129F/186/21/4 Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

37/HSST

22/3/2012

787/THA

3/5/2012

AP 200

P: 5000
X 07/07/2015

1127/CCTHA

25/9/2015

1271
Nguyễn Phước 

Trọng

458/21 Nguyễn Tất 

thành, P18, Q4

13/HSST

18/1/2013

1460/THA

7/82014
SCQ 3700 X 07/07/2015

1123/CCTHA

25/9/2015

1272 Dương Thị Ấm
148/21 Tôn Đản, 

P8, Q4

159/HSST

26/12/2013

743/THA

19/2/2014
SCQ 2.500 x 07/07/2015

1128/CCTHA

25/9/2015



1273 Võ Văn Nhân
148/20 Tôn Đản, 

P8, Q4

60/HSST

25/6/2015

1220/THA

30/7/2015

AP 200

P: 5000
X 17/09/2015

1124/CCTHA

25/9/2015

1274
Bạch Thị Lan 

Thanh

331/73Bis Tôn Đản, 

P8, Q4

108/STDS

23/8/2012

83/THA

28/9/2012
AP:2.530 X 07/07/2015

1126/CCTHA

25/9/2015

1275
Trần Anh Tiến 129F/123/9/4 bến 

vân Đồn, P8, Q4
01/DSST

03/01/2013

479/THA

17/1/2013
AP 980 X 08/09/2015

902/CCTHA

25/9/2015

1276
Võ Thị Phượng 266/122 Tôn Đản, 

P8, Q4
83/DSST

02/8/2013

1385/THA

29/8/2013
AP 641 X 03/09/2015

888/CCTHA

25/9/2015

1277

Nguyễn Duy 

Dương
J262 khu tái thiết 

Hoàng Diệ, P8, Q4

139/DSST

04/9/2013
23/THA

27/9/2013
AP 3000 X 08/09/2015 887/CCTHA

25/9/2015

1278

Huỳnh Văn Y

Huỳnh Thị Ngôn

Nguyễn Văn Hòa

148/12/23 Tôn Đản, 

P8, q4

628/DSPT

09/5/2013
294/THA

2/12/2013
AP 8092 X 15/09/2015 841/CCTHA

25/9/2015

1279

Nguyễn Thị Cảnh 

Tiên
148/12/23 Tôn Đản, 

P8, q4

01/DSST

02/01/2014
159/THA

15/9/2014
AP 404 X 01/09/2015 891/CCTHA

25/9/2015

1280
Trần Hoàng 

 Nguyên 

247A Tôn Đản, 

P15, Q4
39/DSST

02/8/2011

1312/THA

12/8/2011
AP 3757 X 10/04/2015

853/CCTHA

25/9/2015

1281
Ph  ạm Thị Tý 200/21A/37/11 

Xóm chiếu, p15, q4
1345/DSPT

28/6/2011

1123/THA

28/6/2011
AP 3900 X 10/05/2015

830/CCTHA

25/9/2015

1282

Trần Thị Ngọc L  ê 
165/46A Tôn Thất 

Thuyết, P15, Q4

61/DSST

17/5/2011
27/THA

29/9/2011
AP 3500 X 07/04/2015

847/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1283

Trịnh Roãn Yến 

 Thi 
307/21B Tôn Đản, 

P15, q5

757/DSPT

15/7/2010

870/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1284

Trịnh Roãn Yến 

 Thi 
307/21B Tôn Đản, 

P15, q5

282/DSPT

18/3/2011
809/THA

19/4/2011
AP 6691 X 10/04/2015

857/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1285

Trịnh Roãn Yến 

 Thi 
307/21B Tôn Đản, 

P15, q5

30/DSST

04/5/2010
23/THA

16/12/2011
AP 2500 X 10/04/2015

908/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1286

Đặng Văn Vinh
109D/40/5 bến Vân 

Đồn, P8, Q4

1079/HSST

08/6/1999

TAND TP.HCM

766/THA

9/8/2001
P 19088 X 20/05/2015

893/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1287

Võ Thị Ngọc Trinh

Võ Thị Ngọc 

Sương

Phạm Ngọc Thảo

188/49/21B Tôn 

Thất Thuyết, P3, Q4

266/40/30A Tôn 

Đản, P8,Q4

2721/HSPT

TAND TC Tại 

TP.HCM
28/THA

26/12/2000

AP 50

P 50000
X 27/05/2015 897/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1288

Trần Văn Sáu
129F/123/54C Bến 

Vân Đồn, phường 8, 

Q4

898/HSST

31/3/2000

TAND TP.HCM

765/THA

28/7/2000

AP 50

P 20.000
X 25/05/2015

912/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1289

Trịnh Tấn Phước
148/12/50/10A Tôn 

đản, P8, Q4

2197/HSST

27/10/1998
241/THA

6/3/1999

AP 50

P 20000

895/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1290

Hồ Văn Hòa
148/12/30/1/12 Tôn 

đản, P8, Q4

2753/HSST

26/12/1998

TAND TP.HCM 

1901/THA

4/11/1999

AP 50

P 19930
X 26/05/2015

894/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1291

Nguyễn Đình 

Chương 266/30/47/2B Tôn 

Đản, P8, Q4

198/DCHS

06/2/1999

TAND TC tại 

TP.HCM

668/THA

10/6/1999

AP 50

P 20.000
X 26/05/2015

913/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1292

Lương Kim Sơn
148/25 Tôn Đản, 

P8, Q4

428/HSST

29/10/1999

TAND Q1

86/THA

29/12/1999

AP 26

P 20000
X 07/07/2015

898/QĐ-

CCTHA

25/6/2015

1293

Phạm Ngọc Tùng
129F/186/58 Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

2665/HSST

17/12/1998

TAND TP.HCM

451/THA

17/4/1999

AP 50

P 20.000
X 27/05/2015

914/QĐ-

CCTHA

25/6/2015

1294

Đỗ Thị Hoa
148/12/54A Tôn 

đản, P8, Q4

1898/HSST

18/11/2005

TANDTC tại 

Tp.HCM

325/THA

2/6/2005

AP 100

P 430000

SC 511400

X 25/05/2015
884/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1295

Nguyễn Thị Tư
48/12/30/1/12 Tôn 

đản, P8, q4

1801/HSPT

05/8/2004

TAND TP.HCM

591/THA

28/6/2006

AP 50

P 50000

SC 12000

X 02/04/2015
886/QĐ-

CCTHA

25/6/2015

1296

Nguyễn Thị Hồng 

Luyến
122/27/93/1 Tôn 

Đản, P8, Q4

58/HSST

15/8/2001

TAND Q2

737/THA

29/9/2004

AP 50

P 10000
X 17/04/2015

885/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1297

Đỗ Thị Hoa
148/12/54A Tôn 

đản, P8, Q4

1801/HSPT

05/8/2004

TAND TC tại 

TP.HCM

906/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1298

Nguyễn Thị Mộng 

Huyền 266/108/11B Tôn 

đản, P8, Q4

2730/HSST

05/11/1999

TAND Tp.HCM

620/THA

24/8/2007

AP 50

P 20000
X 10/09/2015

878/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1299

Nguy  ễn Ngọc Em 
266/94/13 Tôn Đản, 

P8, Q4

2946/HSST

19/11/1999

TAND Tp.HCM

728/THA

13/9/2007

AP 50

P 20000
X 17/04/2015

917/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1300

Trần Hoàng Kiếm
134/66 Hoàng Diệu, 

P8, Q4

175/HSST

26/6/2007

TAND Q1

615/THA

24/8/2007
P 10000 X 08/05/2015

860/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1301

TR  ần Thái Hiệp 
109D/96/67 Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

1159/HSST

17/8/2006

TAND TP.HCM

967/THA

13/11/2006

AP 50

P 10000
X 14/04/2015

861/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1302

Nguyễn Thị Kim 

Thủy 148/5/4A Tôn Đản, 

P8, Q4

632/HSST

25/4/2003

TAND TP.HCM
12/THA

3/10/2008
P 16211 08/09/2015 905/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1303

Nguyễn Văn Hiền
129F/123/120V Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

1006/HSST

26/5/1999

TAND TP.HCM

802/THA

2/6/2009

AP 50

P 20000
X 17/09/2015

864/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1304

Nguyễn Quốc 

Khánh 109D/16E Bến Vân 

Đồn, P8, q4

1349/HSST

05/8/2003

TAND Tp.HCM

447/THA

3/4/2008

AP 50

P 10000
X 11/09/2015

882/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1305

Phan Thị Mai
148/12/30/19 Tôn 

Đản, P8, Q4

14/HSST

16/02/2012

TAND Q4

630/THA

26/3/2012

AP 200

P 7800
X 09/09/2015

915/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1306

Nguyễn Thế kiệt
148/5/2 tôn đản, P8, 

q4

143/HSST

08/12/20011

TAND Q4

469/THA

16/1/2015

AP 200

P 5000
X 19/07/2015

916/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1307

Lê Thị Hồng Loan
129F/45/8B bến vân 

Đồn, P8, Q4

34/HSST

21/3/2012
855/THA

14/5/2012
P 5000 X 09/09/2015

920/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1308

Nguyễn Văn 

Thanh Đạm
Lô S18 Cư xá Vĩnh 

Hội, P8, Q4

152/HSST

18/8/2009

TAND Q7

1080/THA

16/7/2010

P 18400

SC 6400
X 15/09/2015

909/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1309

Nguyễn Bá Lộc
129F/123/154 Bến 

Vân đồn, P8, Q4

41/HSPT

18/01/2011

TAND TP.HCM

650/THA

28/2/2011

AP 400

P 5000
X 05/08/2015

852/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1310

Lê Thị Thủy Tiên
109D/16/4 bến vân 

Đồn, P8, Q4

30/HSST

24/03/2011

TAND Q2

1178/THA

26/7/2011
P 10000 X 04/09/2015

834/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1311

Nguyễn Văn Hòa
148/12/30/35 Tôn 

đản, P8, Q4

261/HSST

30/11/2010

TAND Q12

910/THA

12/5/2011

AP 200

P 5000

SC 2100

X 25/09/2015

883/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1312

Đặng Ngọc 

Phượng
122/27/83 Tôn đản, 

P8, Q4

190/HSST

01/12/2008

TAND Q7

1222/THA

16/8/2010

AP 50

P 5000

SC 2800

X 27/04/2015

875/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1313

Trần Văn Lễ
266/40/20/14 Tôn 

đản, P8, Q4

26/HSST

06/4/2010

TAND Q4

820/THA

13/5/2010
SC 9880 X 27/04/2015

876/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1314

Trần Chí Sanh
243/37/29 Hoàng 

Diệu, P8, Q4

142/HSST

29/9/2009

TAND Q4

131/THA

9/11/2009
P 4000 X 28/05/2015

911/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1315

Nguyễn Thị Hoa
122/27/56/13 Tôn 

đãn, p8, Q4

97/HSST

12/7/2012

TAND Q4

1280/THA

20/8/2012

AP 200

P 5000
X 09/09/2015

918/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1316

Nguyễn Quốc 

Cường 109D/96/36 Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

3437/HSST

27/11/2009

TAND TP.HCM

433/THA

25/1/2010
P 7000 X 15/05/2015

873/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1317

Lê Thị Hiền
26640/37/148 Tôn 

Đản, P8,Q4

510/HSPT

25/8/2010

TPT TAND TC

283/THA

10/11/2010
SC 4500 X 25/05/2015

892/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1318

Nguy  ễn Ngọc Em 
266/94/19 Tôn Đản, 

P8, Q4

163/HSST

21/9/2012

TAND Q4

175/THA

23/10/2012

AP 200

P 7550
X 09/09/2015

917/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1319

Nguyễn Thị Lệ 

Thu
148/12/30/1/12 Tôn 

đản, P8, Q4

09/HSST

22/01/2013

TAND Q4

662/THA

1/3/2013

AP 200

P 10000
X 08/09/2015

904/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1320

Nguyễn Thành 

Long
266/78 Tôn Đản, 

Phường 8, Q4

28/HSST

24/01/2013

TAND Q7

969/THA

16/5/2013

AP 200

P 14000
X 08/09/2015

901/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1321

Cao Nguyễn 

Trường Sơn
129F/186/19/5 Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

46/HSST

25/4/2013
1075/THA

10/6/2013

AP 200

P 5000
X 08/09/2015

903/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1322

Võ Th  ị Hiền 
129/123/42TR Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

62/HSST

23/4/2013
1487/THA

14/8/2014

AP 200

SC 650
X 05/08/2015

840/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1323

 Lê Văn Thanh 
148/12/30/31/3 tôn 

Đản, P8, Q4

79/HSST

16/7/2013
393/THA

9/12/2013

AP 200

P 4550
X 28/08/2015

832/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1324

Nguy  ễn Văn Thái 
122/27/56/5/26A 

Tôn Đản, P8, Q4

83/HSST

15/5/2013
298/THA

2/12/2013

AP 50

P 5000
X 16/09/2015

835/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1325

 

Nguyễn Thị Mộng 

Thy

109D/62/21 Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

1103/HSPT

26/7/2006
297/THA

2/12/2013

AP 100

P 5000
X 18/09/2015

837/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1326

Nguyễn Tấn Nhật
266/40/34 Tôn Đản, 

F8, Q4

119/HSPT

07/3/2013
527/THA

30/12/2013
P 5000 X 10/09/2015

896/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1327

Huỳnh Thanh 

 Hoàng 
122/27/77/34 Tôn 

Đản, P8, Q4

54/HSST

28/02/2012
541/THA

31/12/2013

AP 200

P5000
X 28/08/2015

838/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1328

Nguyễn Khánh Tú
109D/110 Bến Vân 

Đồn, P8, Q4

62/HSST

17/6/2014
1486/THA

14/8/2014

AP 200

SC 650
X 14/09/2015

831/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1329

Nguyễn Trần 

Thanh D  ũng 
H172/2 Hoàng 

Diệu, P8, Q4

62/HSST

17/6/2015

1487/THA-CD

14/8/2014
AP 200

SC 650
X 28/04/2015

842/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1330

Nguyễn Ngọc 

 Thanh 
109/71A/4 Bến Vân 

Đồn, P9, q4

1269/HSST

11/9/2009
1269/THA

11/9/2009

AP 50

P 5000
X 21/09/2015

883/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1331

Trương Thị Luyến 129F/186/104/2B 

Bến Vân Đồn, P4, 

q4

2417/HSPT

16/12/2009
751/THA

31/3/2011

AP 400

P 4700
X 28/02/2015

854/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1332

Trần Văn Sơn
107 Lô A, CC Tôn 

Thất Thuyết, P4, Q4

24/HSST

27/4/2010
1096/THA

19/7/2010

AP 200

P 5000
X 28/04/2015

874/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1333

Nguyễn Ngọc 

Minh 129F/123/7 Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

1054/HSST

17/02/2007

TAND Tp.HCM

450/THA

3/4/2008

AP 50

P 3000
X 10/09/2015

879/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1334

Nguyễn Văn Lắn

,

Phạm Văn Lắm

109D/1/9 Bến Vân 

Đồn, P8, Q4

148/12/20/4B Tôn 

Đản, p8, Q4

924/HSPT

30/6/2006

TAND TC

222/THA

5/12/2008

AP 50

P 483000
X 11/09/2015

877/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1335

Nguyễn Văn Tý
266/2/1 Tôn Đản, 

P8, Q4

77/HSST

29/3/2011

TAND TP.HCM

1068/THA

24/6/2011
AP 500 X 06/06/2015

858/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1336

Trần Văn Bé
129F/123/120Q, 

bến Vân Đồn, P8, 

Q4

33/HSPT

14/01/2011

TAND TP.HCM

974/THA

11/6/2012

AP 400

P 5000

SC 2000

X 09/09/2015
919/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1337

Đặng Quốc Việt
129/165/9 bến vân 

Đồn, P8, Q4

78/HSPT

28/01/2008

TAND TC Tại 

TP.HCM

648/THA

28/2/2011
AP 2480 X 05/08/2015

850/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1338

 Chau Anh Tín 
148/12/30/1/2 Tôn 

Đản, P8, Q4

696/HSPT

29/9/2011

TAND TP.HCM

179/THA

28/10/2011

AP 200

SC 4800
X 16/09/2015

851/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1339

Nguyễn Thị Ngọc 

Châu
266/108/12 Tôn 

Đản, P8, Q4

37/HSST

11/3/2010

TAND Q7

290/THA

10/11/2010
X 27/05/2015

910/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1340

Hồ ThỊ Kim Phụng
109d/16/5 Bến Vân 

Đồn, P8, Q4

141/HSST

30/12/2008
424/THA

13/2/2009
TLBC 15850 X 17/09/2015

865/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1341

Nguyễn Thị Lệ
109/D1/9 Bến Vân 

Đồn, P8, Q4

145/HSST

20/7/2013
911/THA

7/5/2013

AP 200

P10000

SC 10550

X 21/09/2015

889/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1342

Nhan Kim Lợi
266/16A Tôn Đản, 

P8, Q4

34/HSST

28/3/2013

TAND Q4

924/THA

7/5/2013

AP 200

P 3000
X 01/09/2015

890/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1343

Huỳnh Tiến Dũng
109/96/30 Bến Vân 

Đồn P8, Q4

93/HSST

07/12/2012
540/THA

31/12/2013
AP 2115 X 07/09/2015

836/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1344

Nguyễn Minh Sự
129/123/120V Bến 

Vân Đồn, P8, Q4

151/HSST

11/12/2013
748/THA

19/2/2014
P 5000 X 24/09/2015

846/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1345

Trần Quang Tuấn
266/124/1 Tôn Đản, 

P8,Q4

2112/HSPT

29/12/2006
975/THA

22/4/2014

SC 4480 VÀ 1 

lượng 9999
x 17/08/2015

843/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1346

Nguyễn Chí Đạt
122/27/56/11 Tôn 

Đản, P8, Q4

124/HSST

06/8/2013
1080/THA

20/5/2014
AP 825 X 22/09/2015

900/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1347

Mai Quốc Dũng
Lô S9, Cư xá Vĩnh 

Hội, P8, q4

666/HSPT

21/09/2013
1187/THA

13/6/2014
SC 4800 X 21/09/2015

839/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1348

Nguyễn Văn Gấm
148/12/30/31/18 

Tôn Đản, P8, Q4

622/HSPT

10/6/2013
1237/THA

20/6/2014

AP 221680

TLBC 134000
X 06/07/2015

859/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1349

Nguyễn Tuấn 

Cường
129F/123/138C Bến 

Vân Đổn, P8, Q4

407/HSPT

08/4/2013
1204/THA

16/6/2014
AP 700 X 18/09/2015

844/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1350

Nguy  ễn Văn Phúc 
204/171 A Đoàn 

Văn Bơ, P15, Q4

126/HSST

14/7/2011
362/THA

9/12/2011

AP 400

P 10000
X 04/08/2015

856/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1351

Vũ Bá Hải 396/172 Nguyễn Tất 

Thành, phường 18, 

q4

151/HSST

10/9/2012
169/THA

1/11/2013
AP 400 X 10/09/2015

907/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1352

Nguyễn Ho  ài nam 
B416 Đoàn văn Bơ, 

P18, Q4

590/HSPT

04/9/2014

886/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1353

Phạm Ho  àng Minh 
266/53 tôn Đản, P4, 

q4

58/HSST

24/5/2005
520/THA

3/8/2005

AP 987

SC 4500
X 30/07/2015

855/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1354

LƯU THANH 

PHONG
148/12/7/25 Tôn 

Đản, P8, Q4

119/HSST

25/9/2014
308/THA

21/11/2014

AP 200

SC 700
X 12/05/2015

863/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1355

NGUYỄN 

THANH TÙNG
148/12/7/37D Tôn 

Đản, P8, Q4

87/HSST

28/6/2014
289/THA

3/12/2014

AP 200

P 5000
X 14/05/2015

862/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1356

Tô Đình Phi
198/2 Tôn Đàn, P8, 

Q4

182/QĐDS

5/8/2015
1308/THA

18/8/2015
AP 1111 X 18/09/2015

829/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1357

Hồ Thị Kim Ánh
129F/177 Bến Vân 

Đồn, P8,Q4

73/DSST

14/5/2015
1028/THA

14/5/2015
AP 1710 X 16/09/2015

845/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1358

Lê Văn Tuấn, 

Trần Phạm Anh 

tuấn

148/12/7/14 Tôn 

Đản, P8, Q4

148/12/7/22b Tôn 

Đản, P8,Q4

06/HSST

23/1/2015 708/THA

17/3/2015
AP 2230 X 08/05/2015

848/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1359

Ký Trinh, Đỗ Thị 

Cúc
148/12/50 Tôn Đản, 

p8, q4

771/HSST

14/8/2007
1219/THA

30/7/2015

AP 50

P 5000
X 16/09/2015

849/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1360

Diệp Tấn H  ưng 
129F/186/30A/5 

Bến vân Đồn, P4, q4

1341/HNPT

27/11/2007
244/THA

21/12/2007
AP 5011 X 01/06/2015

879/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1361

Nguyễn Thị Kim 

Chi

86/13 Bến Vân 

Đồn, Phường 6, 

Quận 4

254/HSST

22/8/2006

958/THA

27/10/2006

P 5000

SC 3930
X 21/07/2015

1171/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1362
Nguyễn Văn Lợi

109D/53 Bến Vân 

Đồn, P8, Q4

77/HSST

15/7/2015

391/THA

9/12/2013

AP 200

P 5000
X 21/07/2015

1177/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1363

Trần Thị Kim 

Cương

15 Đường số 7, 

phường 4, Quận 4

151/HSST

11/12/2013

747/THA

19/2/2014

P 5000

SC 2500
X 07/07/2015

1176/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1364

Nguyễn VĂn 

Sang, Trần Ngọc 

Dũng

109D/108/15H Bến 

Vân Đồn, P8,Q4

129F/123/120Q Bến 

Vân Đồn, P8,Q4

91/HSST

19/8/2014

187/THA

22/10/2014
AP 400 X 08/05/2015 1175/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1365
Trần Tuấn Anh

152A Tôn 

Đản,P8,Q4

153/DSST

28/9/2012

222/THA

29/10/2012
AP 465 X 21/07/2015

1174/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1366

Nguyễn Thúy 

Hằng

148/12/30/18 Tôn 

Đản,P8,Q4

78/HSST

15/7/2013

321/THA

2/12/2013
SC 5000 X 21/07/2015

1173/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1367

Nguyễn Ngọc 

Tùng

129F/123/120w Bến 

Vân Đồn, phường 8, 

Quận 4

151/HSST

11/12/2013

746/THA

19/12/2014

P 5000

SC 8400
X 28/06/2015

3A/QĐ-

CCTHA

13/10/2015

1368
Trần Trường toàn

243/37/29 Hoàng 

Diệu, P8, Q4

57/HSST

19/6/2015

1317/THA

18/8/2015
P 10000 X 17/09/2015 26A/QĐ-THA

26/10/2015

1369

Trần Thị Tuyết 

Giàu

266/40/26/4 Tôn 

Đản, P8, Q4

54/HSST

17/6/2015

1214/THA

30/7/2015

AP 200

P 5000
X 17/09/2015

16A/QĐ-

CCTHA

20/10/2015

1370
Võ Văn Nhân

148/20 Tôn Đản, 

P8, Q4

60/HSST

25/6/2015

1220/THA

30/7/2015
P 5000 X 17/09/2015

10A/QĐ-

CCTHA

15/10/2015

1371

Nguyễn Thanh 

Hiền

148/12/7/33/6 Tôn 

Đản,P8,Q4

71/HSST

27/5/2009

632/THA

30/6/2009
P 9494 X 21/07/2015

1172/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1372

Nguyễn Phương 

Thảo

363 Phan Đình 

Phùng, P15, phú 

Nhuận

06/HSST

23/1/2015

709

17/3/2015
AP 500 X 15/09/2015

1173/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1373

Mai Thị Thược
207 Đoàn Văn Bơ, 

P12, Q4

244/HSPT

24/5/2010của 

TAND Tp.HCM

414/QĐ-

CCTHA

17/12/2010

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015

333/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1374

Trương Thoại 

Phương

140/11 Lê Quốc 

Hưng, P12, Q4

631/HSST

25/4/2003của 

TAND Tp.HCM

861/QĐ-

CCTHA

02/12/2005

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/08/2015

332/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1375

Nguyễn Văn Thảo
110/13 Lê Quốc 

Hưng, P12, Q4

565/HSPT

23/9/2010 của 

TAND  Tp.HCM

719/QĐ-

CCTHA

29/3/2011

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

08/05/2015

327/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1376

Hoàng Tú Mai
2 Nguyễn Tất 

Thành, P12, Q4

2707/HSST

21/12/1998 của 

TAND Tp.HCM

285/QĐ-

CCTHA

19/03/1999

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/04/2015

326/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1377

Nguyễn Duy Ngọc
107 Đoàn Văn Bơ, 

P12, Q4

957/HSST

07/4/2000của 

TAND Tp.HCM

1028/QĐ-

CCTHA

06/7/2010

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

334/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1378

Nguyễn Lệ Chi
1A Bến Vân Đồn, 

P12, Q4

113/HSST

28/9/2010 của 

TAND Quận 3, 

Tp.HCM

978/QĐ-

CCTHA

31/5/2011

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/04/2015

325/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1379

Huỳnh Văn Được
130/35 Lê Quốc 

Hưng, P12, Q4

1094/HSST

09/6/1999của 

TAND  Tp.HCM

394/QĐ-

CCTHA

14/01/2010

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/04/2015

324/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1380

Nguyễn Thị Hà
Sống lang thang tại 

chợ Xóm Chiếu

42/HSST

23/3/2010 của 

TAND Quận 7, 

Tp.HCM

1075/QĐ-

CCTHA

16/7/2010

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

335/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1381

Nguyễn Văn 

Hoàng

Châu Tấn Hùng

120/18 Lê Quốc 

Hưng, P12, Q4

85/5 Đoàn Văn Bơ, 

P9, Q4

2311/HSPT

26/12/1998 

CỦA Tòa Phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP.HCM

669/QĐ-

CCTHA

10/6/1999

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/7/2015

26/6/2015

345/QĐ-

CCTHA

384/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1382

Võ Thị Lý
222/16 Đoàn văn 

Bơ, P10, Q4

160/HSST

25/9/2009của 

TAND Quận 7, 

TPHCM

236/QĐ-

CCTHA

8/12/2009

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

30/07/2015

328/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1383

Châu Anh Kiệt

122/23T Tôn Đản, 

P10, Q4

C24/2 Xóm chiếu, 

P13, Q4

671/HSPT

23/12/2010 

CỦA TAND 

TP.HCM

595/QĐ-

CCTHA

18/02/2011

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

03/07/2015

346/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1384
Đặng Thị Dậu

166/191 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

24/DSST

11/5/2001

534/QĐ-

CCTHA

28/5/2001

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/06/2015

330/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1385

Đặng Thị Dậu

Phạm Văn Lộc

166/191 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

26/DSST

17/4/2002 của 

TAND Quận 4, 

TP.HCM

523/QĐ-

CCTHA

03/6/2002

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/06/2015

329/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1386

Công ty TNHH 

TMXNK Trần 

Minh Trí

26B Lê Quốc Hưng, 

P12, Q4

83/KDTM

13/6/2008 

củaTòa Phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP.HCM

753/QĐ-

CCTHA

25/7/2008

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

14/08/2015

337/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1387

Công ty TNHH 

DVVTTM Ngôi 

sao Sài Gòn

42/37 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

1102/DSPT

19/9/2007 CỦA 

TAND  

TP.HCM

921/QĐ-

CCTHA

12/09/2008

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

31/03/2015

317/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1388

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ Dương Tấn

90 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

1103/KDTM

28/8/2013 CỦA 

TAND  

TP.HCM

122/QĐ-

CCTHA

29/10/2013

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

01/07/2015

344/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1389

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ Dương Tấn

90 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

1111/KDTM

29/8/2013

334/QĐ-

CCTHA

02/12/2013

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

01/07/2015

343/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1390

Công ty Cổ phần 

hàng hải Châu 

Long

11A Hoàng Diệu, 

P12, Q4

35/KDTM

26/7/2013 của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

49/QĐ-CCTHA

27/9/2013
Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

342/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1391

Công ty Cổ phần 

Kỷ thuật Xây dựng 

An Pha

14 Nguyễn Trường 

Tộ, P12, Q4

10/LĐ-ST

20/3/2014 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

1117/QĐ-

CCTHA

12/6/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

21/07/2015

341/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1392

Công ty Cổ phần 

Thung lũng Xanh

68 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

26/KDTM

12/9/2013 của 

TAND Quận 4, 

Tp.HCM

104/QĐ-

CCTHA

10/10/2013

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

21/07/2015

340/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1393

Công ty TNHH 

Thương mại và 

vận tải biển Nhật 

và Nam

31 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

151/KDTM-PT

07/5/2012 CỦA 

Tòa Phúc 

thẩmTAND tối 

cao tại TP.HCM

288/QĐ-

CCTHA

22/11/2012

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

18/08/2015

339/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1394

Công ty TNHH 

Hàng hải và Giao 

nhận Quốc tế Bảo 

Long

43/24 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

03/KDTM

18/4/2013 CỦA 

TAND QuẬN 

4, TP.HCM

887/QĐ-

CCTHA

25/4/2013

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/07/2015

338/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1395

Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương 

mại Hải Châu

64 Lê Quốc Hưng, 

P12, Q4

33/LĐ-ST

17/7/2014 CỦA 

TAND QuẬN 

4, TP.HCM

1547/QĐ-

CCTHA

28/8/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/06/2015

322/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1396

Công ty Cổ phần 

kiến trúc cảnh 

quan Mạnh Cường 

An

17-19 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

31/KDTM

06/11/2014 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

295/QĐ-

CCTHA

21/11/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/3/2015

06/7/2015

321/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1397

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ B.E

16 Lê Văn Linh, 

P12, Q4

37/QĐST-DS

10/04/2015 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

866/QĐ-

CCTHA

20/4/2015

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/07/2015

320/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1398

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Xuân Việt

11A Hoàng Diệu, 

P12, Q4

14/KDTM-ST

23/06/2014 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

104/QĐ-

CCTHA

15/10/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

02/04/2015

319/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1399

Công ty Cổ phần 

Thương mại Đại 

Đông Dương

11A Hoàng Diệu, 

P12, Q4

09/KDTM

15/12/2010 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

423/QĐ-

CCTHA

24/12/2010

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

08/04/2015

318/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1400

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Quảng 

cáo Anh Kiệt

37 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

15/KDTM

26/06/2012 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

1322/QĐ-

CCTHA

28/8/2012

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/06/2015

316/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1401

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Vận tải 

Sao Biển

72 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

22/KDTM

05/9/2014 CỦA 

TAND QuẬN 

4, TP.HCM

355/QĐ-

CCTHA

28/11/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

14/04/2015

315/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1402

Đỗ Ngọc Thuận
110/31 Lê Quốc 

Hưng, P12, Q4

67/HSST

13/07/2015 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

1358/QĐ-

CCTHA

20/8/2015

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

292/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1403

Trần Văn Ngà
43/6 Đoàn Như Hài, 

P12, Q4

179/QĐST-DS

04/8/2015 CỦA 

TAND QuẬN 

4, TP.HCM

1365/QĐ-

CCTHA

01/9/2015

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

287/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1404

Trần Thị Mỹ Hạnh
25 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

943/QĐ-PT

30/07/2014 

CỦA TAND  

TP.HCM

641/QĐ-

CCTHA

04/02/2015

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/06/2015

323/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1405

Đỗ Minh Trí
164/13 Lê Quốc 

Hưng, P12, Q4

88/HSST

20/06/2012 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

1144/QĐ-

CCTHA

26/7/2012

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/08/2015

331/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1406

Chung Thị Thanh 

Hoa

65/24 Đoàn Như 

Hài, P12, Q4

200/HSST

05/12/2008CỦA 

 TAND QuẬN 

7, TP.HCM

557/QĐ-

CCTHA

12/3/2009

Phạt, sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

23/07/2015

336/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1407

Lê Thị Minh Trí

Đoàn Phú Bình

354/11B Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

162/DSST

10/9/2014của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

340/QĐ-

CCTHA

24/11/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/06/2015

313/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1408
Nguyễn Trung Sơn

198/17 Đoàn văn 

Bơ, P10, Q4

1569/HSST

09/9/2004của 

TAND TPHCM

864/QĐ-

CCTHA

17/11/2004

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

363/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1409

Lê Hiếu Trung
198/191A Đoàn 

Văn Bơ, P10, Q4

630/HSPT

13/4/2000của 

TAND tối cao 

tại TPHCM

1014/QĐ-

CCTHA

06/10/2000

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/06/2015

295/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1410

Ngô Thị Lan

Nguyễn Chí 

Nghiệp

198/27 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

46/58 Đoàn Văn 

Bơ, P14, Q4

2426/HSST

20/11/1998của 

TAND  TPHCM

390/QĐ-

CCTHA

01/4/1999

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

29/6/2015

17/9/2015

362/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1411

Nguyễn Văn 

Duyên

122/27/16/2 Tôn 

Đản, P10, Q4

1373/HSST

12/5/2000của 

TAND TPHCM

468/QĐ-

CCTHA

30/12/2010

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/05/2015

298/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1412

Lê Thị Ngọc Lan
122/27/45/3 Tôn 

Đản, P10, Q4

412/HSPT

16/3/2000của 

TAND tối cao 

tại TPHCM

834/QĐ-

CCTHA

21/11/2005

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/05/2015

299/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1413

Lê Thị Ngọc Lan
122/27/45/3 Tôn 

Đản, P10, Q4

1271/HSST

26/6/1999của 

TAND tối cao 

tại TPHCM

105/QĐ-

CCTHA

04/11/2009

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/05/2015

300/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1414

Nguyễn Đức 

Thắng

122/27/94/7 Tôn 

Đản, P10, Q4

1182/HSPT

19/6/2000của 

TAND tối cao 

tại TPHCM

05/QĐ-CCTHA

03/10/2008
Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

12/05/2015

293/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1415

Trần Thiên Đức
122/27/45 Tôn Đản, 

P10, Q4

123/HSST

25/11/2010của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

483/QĐ-

CCTHA

06/01/2011

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

01/09/2015

359/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1416

Khúc Ngọc Thành
148/12/14/4 Tôn 

Đản, P10, Q4

1182/HSPT

19/6/2000của 

TAND tối cao 

tại TPHCM

56/QĐ-CCTHA

17/01/2005
Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

04/05/2015

296/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1417

Nguyễn Hồng 

Ngọc Thảo

148/14/2 Tôn Đản, 

P10, Q4

73/HSST

09/02/1999của 

TAND Quận 1, 

TPHCM

460/QĐ-

CCTHA

17/4/1999

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

28/08/2015

360/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1418

Lương Nguyên 

Sơn

320/25 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

1772/HSST

18/8/1999của 

TAND  TPHCM

799/QĐ-

CCTHA

02/06/2009

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

28/05/2015

294/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1419

Nguyễn Thống 

Bình

96/44 bis Tôn Đản, 

P10, Q4

69/HSST

25/01/2000của 

TAND Quận 1, 

TPHCM

180/QĐ-

CCTHA

19/02/2001

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/09/2015

358/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1420

Trần Tất Thịnh

Lương Kim Tốt

86/40 Tôn Đản, 

P10, Q4

04/HSST

13/01/2010của 

TAND Quận 7, 

TPHCM

1047/QĐ-

CCTHA

09/6/2011

sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

04/05/2015

308/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1421

Phạm Hà Mai
148/12/20/4A Tôn 

Đản, P10, Q4

1209/HSPT

23/8/2007của 

TAND tối cao 

TPHCM

151/QĐ-

CCTHA

22/11/2007

Án phí, Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/08/2015

368/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1422

Phạm Hải Dương
122/20/1 Tôn Đản, 

P10, Q4

195/HSST

14/01/2000của 

TAND  TPHCM

1003/QĐ-

CCTHA

06/7/2010

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/08/2015

356/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1423

Tăng Thị Ngọc 

Hân

100/25 Tôn Đản, 

P10, Q4

254/HSST

22/8/2006 của 

TAND Quận 1, 

TPHCM

331/QĐ-

CCTHA

10/12/2012

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/09/2015

355/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1424

Trần Thị Cư
76 Tôn Đản, P10, 

Q4

2421/HSST

20/11/1998 của 

TAND  

TP.HCM

291/QĐ-

CCTHA

29/3/1999

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

21/08/2015

354/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1425

Phạm Thị Thúy 

Hậu

320/99 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

2502/HSST

30/11/1998 của 

TAND  TPHCM

875/QĐ-

CCTHA

26/9/2006

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

353/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1426

Nguyễn Văn Tuấn
96/44 bis Tôn Đản, 

P10, Q4

532/HSST

27/3/1999của 

TAND  TPHCM

885/QĐ-

CCTHA

31/7/1999

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/09/2015

352/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1427

Võ Văn Quý

Nguyễn Ngọc Sơn

122/14/2 Tôn Đản, 

P10, Q4

171/43A Tôn Đản, 

P14, Q4

1021/HSPT

08/7/2002của 

TAND  TPHCM

903/QĐ-

CCTHA

01/11/2002

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/8/2015

28/8/2015

361/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1428

Lê Văn Hoàng
198/129 bis Đoàn 

văn Bơ, P10, Q4

19/HSST

29/01/2013của 

TAND Quận 

12, TPHCM

560/QĐ-

CCTHA

31/12/2013

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/08/2015

351/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1429

Nguyễn Thanh 

Đức

959 W6 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

2198/HSST

27/10/1998của 

TAND  TPHCM

1283/QĐ-

CCTHA

27/6/2014

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/07/2015

350/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1430
Ngô Thị Xuân

122/27/30/14/3 Tôn 

Đản, P10, Q4

455/HSST

18/3/1998của 

TAND TPHCM

1002/QĐ-

CCTHA

21/10/1998

sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

02/04/2015

310/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1431

Nguyễn Thị Ngọc 

Trinh

814W Lô 1 Đoàn 

văn Bơ, P10, Q4

930/HSST

18/7/2006của 

TAND TPHCM

02/QĐ-CCTHA

01/10/2010

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/04/2015

312/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1432

Lê Mộng Ngọc
100/3 Tôn Đản, 

P10, Q4

288/HSST

20/11/2012của 

TAND thị xã 

Thuận An, Bình 

Dương 

1034/QĐ-

CCTHA

05/6/2013

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

23/04/2015

314/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1433

Nguyễn Thị Kim 

Lài

798/4 Đoàn văn Bơ, 

P10, Q4

39/HSST

12/4/2002của 

TAND Quận 

10, TPHCM

309/QĐ-

CCTHA

03/12/2012

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/06/2015

302/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1434

Võ Minh Tuấn
122/5/21 Tôn Đản, 

P10, Q4

200/HSST

17/12/2009của 

TAND Quận 

10, TPHCM

1167/QĐ-

CCTHA

06/8/2010

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

12/08/2015

367/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1435

Nguyễn Khắc 

Thành

122/1 bis Tôn Đản, 

P10, Q4

61/HSST

21/4/2010của 

TAND Quận 7, 

TPHCM

1073/QĐ-

CCTHA

16/7/2010

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/07/2015

348/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1436

Phạm Văn Kiệt
198/265E Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

558/HSPT

14/9/2012của 

TAND   

TPHCM

348/QĐ-

CCTHA

13/12/2012

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

31/07/2015

370/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1437

Võ Thông
208/29 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

89/HSST

09/6/2009của 

TAND Quận 5 

TPHCM

429/QĐ-

CCTHA

25/01/2010

Phạt, sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/08/2015

371/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1438

Ngũ Văn Phúc
198/321A Đoàn 

Văn Bơ, P10, Q4

677/HSPT

24/11/2011của 

TAND tối cao 

tại TPHCM

1033/QĐ-

CCTHA

05/6/2013

sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/08/2015

373/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1439
Trần Văn Sơn

232/5 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

1522/HSST

28/7/1998của 

TAND TPHCM

1113/QĐ-

CCTHA

11/11/1998

sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

375/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1440

Trần Văn Sơn
232/5 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

767/HSPT

04/6/1996của 

TAND tói cao 

tại TPHCM

596/QĐ-

CCTHA

17/10/1996

sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

374/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1441

Mai Viết Thuận
198/159 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

198/HSST

23/11/1994của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

27/QĐ-CCTHA

21/12/1994
Án phí, sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

31/08/2015

252A/QĐ-

CCTHA

15/9/2015

1442
Trần Thị Tuyết

96/32B Tôn Đản, 

P10, Q4

04/DSST

14/01/2003

216/QĐ-

CCTHA

5/3/2003

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/09/2015

380/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1443
Giảng Thị Dung

148/12/26 Tôn Đản, 

P10, Q4

29/QĐST-DS

10/3/2014

839/QĐ-

CCTHA

18/3/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

25/06/2015

381/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1444

Huỳnh Thị Lan
122/13/13C Tôn 

Đản, P10

151/DS-ST

11/9/2013của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

355/QĐ-

CCTHA

02/12/2013

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

383/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1445

Giảng Ngọc 

Thương

122/12/16 Tôn 

ĐẢn, P10, Q4

104/QĐST-DS

03/7/2014của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

1377/QĐ-

CCTHA

23/7/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/07/2015

382/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1446

Giảng Thị Bình
122/12/16 Tôn 

ĐẢn, P10, Q4

34/QĐST-DS

19/3/2014của 

TAND Quận 1, 

TPHCM

873/QĐ-

CCTHA

31/3/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/07/2015

364/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1447

Nguyễn Hoàng 

Oanh

148/12/14/2 Tôn 

ĐẢn, P10, Q4

68/QĐST-DS

15/5/2014của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

1127/QĐ-

CCTHA

12/6/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/08/2015

347/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1448

Nguyễn Hữu Nghĩa

Đặng Thị LoAn

Võ Hoàng Anh 

Tuấn

210 Lê Quốc Hưng, 

P12, Q4

262/60A Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

40/HSST

22/04/2014 

CỦA TAND  

QuẬN 4, 

TP.HCM

1124/QĐ-

CCTHA

12/6/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

14/07/2015

379/QĐ-

CCTHA

378/QĐ-

CCTHA

377/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1449

Lê Hoàng Dũng
122/34/4/2 Tôn 

Đản, P10, Q4

821/HSPT

17/12/2013của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

1185/QĐ-

CCTHA

12/6/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/07/2015

376/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1450

Phạm Văn Trung
198/263 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

75/HSST

17/5/2013của 

TAND Quận 7, 

TPHCM

1448/QĐ-

CCTHA

07/8/2014

Án phí, sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/08/2015

372/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1451

Lê Tấn Phát
198/191A Đoàn 

Văn Bơ, P10, Q4

03/HSPT

05/01/2010của 

TAND tối cao 

tại TPHCM

1006/QĐ-

CCTHA

06/7/2010

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

369/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1452

Trần Văn Quốc

Trần Thị Bé

148/12/14/15 Tôn 

Đản, P10, Q4

148/12/20/4 Tôn 

Đản, P10, Q4

29/HSST

12/03/2014của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

1118/QĐ-

CCTHA

12/6/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15,21/9/2015

29/7/2015

284/QĐ-

CCTHA

366/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1453

Ngô Phước Bằng
6/19 Bến Vân Đồn, 

P12, Q4

16/HSST

19/01/2012 của 

TAND HUYỆN 

CẦN GIUỘC, 

LONG AN

308/QĐ-

CCTHA

03/12/2012

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

17/07/2015

365/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1454

Lê Văn Phong
222/7 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

1003/HSPT

10/09/2008 của 

Tòa Phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại  TPHCM

1220/QĐ-

CCTHA

07/9/2009

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/08/2015

357/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1455

Nguyễn Hoàng 

Thanh Tú

941 W5 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

163/HSST

23/8/2013của 

TAND Quận 1, 

TPHCM

1209/QĐ-

CCTHA

16/6/2014

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/07/2015

349/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1456

Nguyễn Quốc 

Cường

679 Lô V Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

67/HSST

22/05/2010của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

1042/QĐ-

CCTHA

28/6/2012

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/06/2015

311/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1457

Nguyễn Đức Hiền
148/12/20/68 Tôn 

Đản, P10, Q4

01/HSST

09/01/2012của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

574/QĐ-

CCTHA

27/02/2012

Sung công

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/05/2015

309/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1458

Huỳnh Văn Châu

10/1 hẻm 148 ngã 

ba Tôn Đản, P10, 

Q4

108/HSST

21/11/2011của 

TAND Quận 1, 

TPHCM

381/QĐ-

CCTHA

03/12/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/06/2015

307/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1459

Phạm Nguyễn 

Phương Chi

122/27/54 Tôn Đản, 

P10, Q4

150/QĐST-DS

22/08/2014 của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

71/QĐ-CCTHA

03/10/2014
Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/06/2015

305/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1460

Nguyễn Toàn 

Thắng

148/12/20/5 Tôn 

Đản, P10, Q5

208/QĐST-DS

22/12/2014của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

523/QĐ-

CCTHA

14/01/2015

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/06/2015

304/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1461

Nguyễn Thị Yến
958 W6 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

41/HSST

30/03/2011 của 

TAND Quận 1, 

TPHCM

859/QĐ-

CCTHA

25/04/2013

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/06/2015

303/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1462

Công ty Cỏ phần 

Đầu tư xây dựng 

Hồ Đắc

320/20 Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

10/KDTM

03/4/2014của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

920/QĐ-

CCTHA

10/4/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/06/2015

301/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1463

Phạm Ngọc Lợi
148/12/14/11 Tôn 

Đản, P10, Q4

84/HSST

18/7/2013của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

403/QĐ-

CCTHA

09/12/2013

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/09/2015

286/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1464

Nguyễn Thúy 

Hằng

148/12/30/18 Tôn 

Đản, P10, Q4

36/HSST

10/4/2014của 

TAND Quận 4, 

TPHCM

1122/QĐ-

CCTHA

12/6/2014

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

285/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1465

Huỳnh Minh Trí
320/45 Đoàn Văn 

Bơ, P10,. Q4

510/HSPT

25/8/2010của 

Tòa Phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TPHCM

207/QĐ-

CCTHA

22/10/2014

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

283/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1466
Nguyễn Văn Hùng

703 Lô Y Đoàn Văn 

Bơ, P10, Q4

64/HSST

19/06/2014

1481/QĐ-

CCTHA

14/8/2014

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10,14/9/2015

275/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

1467

Nguyễn Thanh Sơn
83/9 Hoàng Diệu, 

P12, Q4

290/HSST

12/9/2011 CỦA 

TAND  

TP.HCM

436/QĐ-

CCTHA

15/12/2014

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

17/09/2015

276/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

1468

Công ty TNHH 

MTV Khách sạn 

Hoàng Ly

07 Nguyễn Tất 

Thành, P12, Q4

21/KDTM

18/06/2015 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

1090/QĐ-

CCTHA

09/7/2015

Án phí

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

28/08/2015

234/QĐ-

CCTHA

31/08/2015

1469

Nguyễn Ngọc 

Trinh

120/14 Lê Quốc 

Hưng, P12, Q4

1891/HSPT

22/09/2009 

CỦA TAND 

TP.HCM

341/QĐ-

CCTHA

31/12/2009

Án phí, phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

20/07/20155

684/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1470

Võ Văn Kiệt
43/1 Đoàn Như Hài, 

P12, Q4

136/HSST

23/12/2008 

CỦA TAND 

QuẬN 4, 

TP.HCM

423/QĐ-

CCTHA

13/02/2009

Phạt

điểm a 

khoản 1 

điều 44a

20/06/2015

687/QĐ-

CCTHA

25/09/2015

1471

Thái Văn Minh

Huỳnh Đăng Bội 

Hoàn

B111/37A xóm 

chiếu, phường 16, 

quận 4

02/KDTM-ST

04/4/2012

Châu Đức-Vũng 

Tàu

852/QĐ-

CCTHA

22/4/2013

Án phi
điểm c, 

khoản 1
06/05/2015

385/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1472

Nguyễn Thị Băng 

Tâm

290/65/32 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

09/HSST

18/01/2011

Quận 4

623/QĐ-

CCTHA

25/02/2011

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
14/04/2015

386/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1473
Võ Thanh Huy

874/52/14/2A đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

187/HSST

28/9/2010

Quận 1

633/QĐ-

CCTHA

25/02/2011

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
14/04/2015

387/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

1474
Lê Chí Nghĩa

756/1/12 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

15/HSST

10/4/2013

Nhà Bè

350/QĐ-

CCTHA

02/12/2013

Án phí, phạt
điểm a, 

khoản 1
20/04/2015

388/QĐ-

CCTHA

1475

Nguyễn Ngọc 

Thạch

92B/20/16 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

47/HSST

24/3/2009

Quận 4

723/QĐ-THA

06/5/2009
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
14/04/2015

389/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1476

Nguyễn Trung 

Hiền

670/87/64 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

308/HSST

21/4/2008

Tp.HCM

648/QĐ-THA

04/7/2008
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
20/04/2015

390/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1477
Lê Ngọc Tiến

B342/2A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

137/HSST

29/02/2008

Tp.HCM

625/QĐ-THA

20/6/2008
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
15/05/2015

391/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1478
Phạm Hữu Nghĩa

B384/150 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

51/HSST

07/01/2000

Tp.HCM

Án phí, phạt
điểm c, 

khoản 1
16/04/2015

392/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1479
Phạm Công Phước

300/33/1/8 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

70/HSST

10/6/2008

Quận 7

1170/QĐ-THA

03/9/2009

Án phí, phạt, sung 

công

điểm c, 

khoản 1
04/06/2015

393/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1480
Lý Hải Long

290/94 đoàn văn bơ, 

phường 16, quận 4

139/HSST

01/12/2003

Củ Chi

453/QĐ-THA

18/6/2007
Án phí, sung công

điểm a, 

khoản 1
11/05/2015

394/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1481
Mai Thanh Tùng

874/28/17A đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

70/HSST

02/7/2014

Quận 4

1522/QĐ-

CCTHA
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
30/07/2015

395/QĐ-

CCTHA

1482
Cao Ngọc Tân

78/63A/8B tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

12/HSST

15/01/2013

Quận 7

1036/QĐ-

CCTHA

05/6/2013
Án phí, sung công

điểm a, 

khoản 1
05/08/2015

396/QĐ-

CCTHA



1483

Nguyễn Phạm 

Minh Quân

692/57/16/10/16 

đoàn văn bơ, 

phường 16, quận 4

96/HSST

26/8/2014

Quận 4

318/QĐ-

CCTHA

21/11/2014
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
22/05/2015

397/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1484
Võ Hoàng Lâm

159/37Bis xóm 

chiếu, phường 16, 

quận 4

43/HSST

11/4/2012

Quận 4

875/QĐ-

CCTHA

18/5/2012
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
24/08/2015

399/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1485

Nguyễn Thị 

Hoàng Mỹ

344C đoàn văn bơ, 

phường 16, quận 4

18/HSST

20/02/2009

Quận 4

601/QĐ-THA

07/4/2009
Phạt

điểm c, 

khoản 1
18/08/2015

400/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1486
Võ Anh Tuấn

300A đoàn văn bơ, 

phường 16, quận 4

109/HSST

19/9/2013

Phú Nhuận

445/QĐ-

CCTHA

16/12/2013
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 3
25/09/2015

401/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1487
Đặng Thị Xuân

111/1/6 xóm chiếu, 

phường 16, quận 4

111/DSST

10/7/2014

Quận 4

1567/QĐ-

CCTHA

28/8/2014
Án phí

điểm a, 

khoản 1
25/08/2015

402/QĐ-

CCTHA

1488
Phan Thanh Phong

B111/29 xóm chiếu, 

phường 16, quận 4

83/DSST

04/6/2014

Quận 4

1270/QĐ-

CCTHA

20/6/2014
Án phí

điểm a, 

khoản 1
25/05/2015

403/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1489

Phạm Thị Thu 

Trang

B58/33/1 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

67/HSST

12/6/2013

Quận 4

315/QĐ-

CCTHA

02/12/2013
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
04/09/2015

404/QĐ-

CCTHA

1490

Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu

B384/170/2 đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

78/HSST

25/7/2014

Quận 4

199/QĐ-

CCTHA

22/10/2014
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
12/05/2015

405/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1491

Nguyễn Văn 

Phước

756/81/17/4 đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

42/HSST

19/3/2013

Quận 1

1300/QĐ-

CCTHA

27/6/2014

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
15/09/2015

406/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1492
Trần Trung Nhĩa

290/9B đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

62/HSST

28/4/2009

Quận 4

837/QĐ-THA

10/6/2009

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
23/07/2015

407/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1493

Võ Nguyễn Ái 

Quốc

692/57/16/13 đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

07/HSST

20/01/2014

Quận 4

962/QĐ-

CCTHA

14/4/2014
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
24/08/2015

408/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1494
Nguyễn Tiến Đạt

290/65/32 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

167/HSST

27/8/2009

Quận 7

566/QĐ-

CCTHA

09/3/2010

Án phí, phạt, sung 

công

điểm c, 

khoản 1
23/07/2015

409/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1495

Nguyễn Thị Kim 

Hoàn

B342/16 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

56/DSST

21/6/2013

Quận 4

1129/QĐ-

CCTHA

27/6/2013
Án phí

điểm c, 

khoản 1
07/08/2015

410/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1496
Lê Văn Tấn

670/59/2/4 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

1213/HSST

22/8/2005

tp.HCM

803/QĐ-

CCTHA

14/4/2015
Phạt

điểm a, 

khoản 1
20/07/2015

412/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1497
Trần Thị Phải

384/150 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

1078/DSPT

31/8/2011

Tp.HCM

119/QĐ-

CCTHA

05/10/2012
Án phí

điểm a, 

khoản 1
11/09/2015

413/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1498

Nguyễn Thanh 

Tùng

300/33/1 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

111/HSST

18/9/2014

Quận 4

315/QĐ-

CCTHA

21/11/2014
Án phí

điểm a, 

khoản 1
06/09/2015

414/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1499
Phạm Ngọc Kỳ

92/B20/1D tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

63/DSST

30/8/2012

Quận 1

782/QĐ-

CCTHA

03/4/2015
Án phí

điểm a, 

khoản 1
30/05/2015

415/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1500

Nguyễn Thanh 

Hồng

B334/41A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

22/HSST

19/3/2008

Quận 4

519/QĐ-THA

24/4/2008
Án phí, sung công

điểm a, 

khoản 1
17/06/2015

416/QĐ-

CCTHA

1501
Trần Thị Ngọc Mai

290/45B đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

719/HSST

25/9/2015

Tp.HCM

15/QĐ-THA

02/01/1999
án phí, nộp phạt

điểm a, 

khoản 1
14/09/2015

417/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1502

Bùi Quang Đông
22 tôn thất thuyết, 

phường 16, quận 4

88/HSPT

24/01/2005

Tòa PT 

TANDTC tại 

TP.HCM

685/QĐ-THA

21/04/2009

Án phí, phạt, sung 

công

điểm c, 

khoản 1
22/05/2015

418/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1503
Nguyễn Văn Thắng

78/63/A8D tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

167/HSST

27/8/2009

Quận 7

1098/QĐ-

CCTHA

19/7/2010
Án phí, sung công

điểm a, 

khoản 1
17/05/2015

419/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1504

Nguyễn Hoàng 

Đông

272/7B đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

948/HSST

18/5/1998

Tp.HCM

1220/QĐ-THA

21/12/1998

án phí, phạt, sung 

công

điểm c, 

khoản 1
13/05/2015

420/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1505

Trần Ngọc Long

290/45B đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

1102/HSPT

25/9/2009

Tòa PT 

TANDTC tại 

TP.HCM

750/QĐ-THA

19/5/2009

Án phí
điểm c, 

khoản 1
09/09/2015

421/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1506
Vũ Thanh Bình

181/1B xóm chiếu, 

phường 16, quận 4

127/HSST

27/9/2011

Quận 4

229/QĐ-

CCTHA

04/11/2011
Án phí, sung công

điểm a, 

khoản 1
21/07/2015

422/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1507
Thái Ngọc Danh

714/5A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

66/HSST

13/4/2011

Quận 7

21/QĐ-CCTHA

29/9/2011
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
11/09/2015

423/QĐ-

CCTHA

1508
Nguyễn Tấn Dũng

78/36 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

94/HSPT

17/4/2003

Tp. HCm

110/QĐ-THA

02/02/2007
sung công

điểm c, 

khoản 1
19/08/2015

424/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1509

Lương Minh Tâm
290/62 đoàn văn bơ, 

phường 16, quận 4

1617/QĐ ĐC-PT

28/12/2012

tp.HCM

179/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

án phí
điểm c, 

khoản 1
25/04/2015

425/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1510

Bùi Ngọc Châu

Bùi Quang An

92B/29 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

136/DSST

08/8/2012

Nhà Bè

313/QĐ-

CCTHA

03/12/2012
án phí

điểm a, 

khoản 1
25/04/2015

426/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1511

Nguyễn Văn Thạch

Nguyễn Thị Út

384/118 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

52/QĐST-DS

13/8/2012

Quận 7

180/QĐ-

CCTHA

01/11/2013
án phí

điểm c, 

khoản 1
25/04/2015

427/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1512
Lý Thanh Tuyền

B159/11 xóm chiếu, 

phường 16, quận 4

1072/DSPT

21/8/2013

TP.HCM

100/QĐ-

CCTHA

10/10/2013
án phí

điểm a, 

khoản 1
25/04/2015

428/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1513
Bùi Ngọc Tuấn

B78/69D tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

1733/HSST

16/8/1999

TP.HCM

711/QĐ-THA

03/10/2005
sung công

điểm c, 

khoản 1
06/05/2015

429/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

1514
VÕ Ngọc Phi Linh

692/21/10/2 đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

208/HSST

22/11/2012

Quận 7

532/QĐ-

CCTHA

30/12/2013
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
20/04/2015

430/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1515
Phạm Công Danh

B78/12 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

1488/HSST

29/9/2006

TP.HCM

59/QĐ-THA

19/01/2007

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
15/05/2015

431/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1516

Nguyễn Văn Ngọc 

Phương

B380 đoàn văn bơ, 

phường 16, quận 4

101/HSST

30/8/2013

Quận 4

215/QĐ-

CCTHA

11/11/2013
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
30/05/2015

432/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1517
Phạm Văn Lưu

B326/1 Bis đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

14/HSST

29/01/2008

Quận 2

354/QĐ-

CCTHA

13/12/2012
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
14/04/2015

433/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1518
Đỗ Thị Nghĩa

78/20/4 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

163/QĐST-DS

22/11/2012 

Quận 4

373/QĐ-

CCTHA

17/12/2012
Án phí

điểm c, 

khoản 1
06/05/2015

434/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1519
Phạm Thị Dung

290/49/12 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

40/HSST

21/6/2006

Quận 4

708/QĐ-THA

04/8/2006

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
15/05/2015

435/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1520
Nguyễn Thị Thu

B384/28 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

50/HSST

25/4/2008

Quận 11

600/QĐ-THA

07/4/2009
án phí, phạt

điểm c, 

khoản 1
30/05/2015

436/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1521

Trần Hoàng Thanh 

Lý

B356A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

2294/HSST

10/11/1998

TP.HCM

317/QĐ-

CCTHA

29/9/2010
phạt

điểm a, 

khoản 1
13/05/2015

437/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1522

Ngô Thành Có

Vũ Thị Nhàn

300/35 đoàn văn bơ, 

phường 16, quận 4

2294/HSST

10/11/1998

TP.HCM

395/QĐ-THA

10/4/2000
án phí

điểm c, 

khoản 1
28/05/2015

438/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1523

Nguyễn Thị Hồng 

Sương

334/55F đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

2392/HSST

12/10/1999

TP.HCM

182/QĐ-THA

01/02/2000
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
22/05/2015

439/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1524
Nguyễn Thế Cầu

B384/60 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

233/HSST

01/11/1999

Quận 3

863/QĐ-THA

18/8/2000
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
22/04/2015

440/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1525
Nguyễn Văn Tài

B334/22 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

60/HSST

21/4/2010

Quận 7

10/QĐ-CCTHA

01/10/2010

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
16/05/2015

441/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1526

Phan Thái Triều

Nguyễn Thị 

Phượng

756/78/4A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

1373/HSST

21/11/2008

TP.HCM

271/QĐ-THA

15/12/2008
Án phí

điểm c, 

khoản 1
07/04/2015

442/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1527
Lê Kim Phượng

66/44 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

17/HSST

29/11/2013

Bình Chánh

604/QĐ-

CCTHA

14/01/2014
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
22/05/2015

443/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1528

Nguyễn Đức Duy 

Phương

B181/1A xóm 

chiếu, phường 16, 

quận 4

44/HSST

13/4/2010

Quận 10

1041/QĐ-

CCTHA

08/7/2010
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
27/05/2015

444/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1529
Lê Thị Thùy Linh

B76/19A tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

53/HSST

26/5/2011

Quận 4

1129/QĐ-

CCTHA

01/7/2011
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
06/05/2015

445/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1530
Nguyễn Kim Thùy

B326/21 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

16/HSST

06/01/1999

TP.HCM

511/QĐ-THA

07/5/1999
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
30/05/2015

446/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1531

Đinh Thị Lý 

Nguyệt

300/7/1A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

122/HSST

20/8/2010

Quận 7

330/QĐ-

CCTHA

10/12/2012
Phạt, sung công

điểm a, 

khoản 1
20/04/2015

447/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1532

Đặng Văn Hải

Đinh Minh Phúc

326/80Bis đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

38/HSST

21/3/2007

Quận 10

434/QĐ-THA

14/6/2007
Án phí, phạt

điểm c, 

khoản 1
09/09/2015

804/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1533

Hoàng Thị Ngôn

Vũ Thị Tuyết 

Hồng

B326/21 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

2631/HSST

15/12/1998

Tp.HCM

507/QĐ-THA

07/5/1999
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
09/09/2015

805/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1534
Đinh Tấn Vỹ

730/6A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

25/HSST

14/02/2012

Bình Chánh

938/QĐ-

CCTHA

11/6/2012
Án phí

điểm a, 

khoản 1
03/09/2015

806/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1535
Đinh Tấn Vỹ

730/6A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

64/HSST

17/5/2012

Quận 4

1045/QĐ-

CCTHA

28/6/2012
Án phí

điểm a, 

khoản 1
03/09/2015

807/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1536

Nguyễn Thị Bé

Nguyễn Kim Định

300/33/50/2 đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

699/HSST

09/5/2003

TP.HCM

774/QĐ-THA

23/8/2006
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
17/09/2015

808/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1537
Phạm Tứ Hải

B18/63A/10C tôn 

thất thuyết, phường 

16, quận 4

1678/HSST

13/9/1997

Tp.HCM

376/QĐ-THA

23/4/1998
Án phí

điểm c, 

khoản 1
11/09/2015

809/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1538
Võ Ngọc Phi Long

692/8/10/2 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

159/HSST

28/9/2009

Quận 10

120/QĐ-

CCTHA

05/10/2012
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
10/09/2015

810/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1539

Lương Thị Hồng 

Thủy

B159/72A2 xóm 

chiếu, phường 16, 

quận 4

04/HSST

07/01/2012

Quận 10

118/QĐ-

CCTHA

05/10/2012
sung công

điểm a, 

khoản 1
10/09/2015

811/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1540
Huỳnh Phước Lộc

92B/32 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

1117/QĐPT

07/9/2011

Tp.HCM

177/QĐ-

CCTHA

28/10/2011
Án phí

điểm c, 

khoản 1
07/09/2015

812/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1541
Lê Duy Tài

B326/82/B2 đoàn 

văn bơ, phường 16, 

quận 4

144/HSST

15/4/2005

Quận 1

367/QĐ-THA

01/6/2007

Án phí, phạt, sung 

công

điểm c, 

khoản 1
07/09/2015

813/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1542
Phạm Hồng Thuận

874/28/7/2 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

142/HSST

07/9/2012

Quận 4

122/QĐ-

CCTHA

15/10/2012
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
14/09/2015

814/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1543
Thái Văn Hùng

874/28 tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

3378/HSST

22/12/1999

TP.HCM

169/QĐ-THA

12/11/2009
phạt

điểm c, 

khoản 1
21/09/2015

815/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1544
Nguyễn Tuấn Vũ

874/28/7/3 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

66/HSST

137/2015

Quận 4

1359/QĐ-

CCTHA

12/8/2015
Án phí

điểm a, 

khoản 1
21/09/2015

816/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1545
Lê Tân Hưởng

B342/11A đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

98/HSST

14/9/2010

Quận 4

239/QĐ-

CCTHA

27/10/2010

Án phí, phạt, sung 

công

điểm a, 

khoản 1
21/09/2015

817/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1546

Phạm Thị Kim 

Liên

326/44c đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

155/HSST

24/12/2013

Quận 4

734/QĐ-

CCTHA

19/02/2014
Án phí, phạt

điểm c, 

khoản 1
23/09/2015

818/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1547

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Đặng

B326/36 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

211/HSST

17/12/2008

Quận 7

924/QĐ-THA

30/6/2009

Án phí, phạt, sung 

công

Không 

có tài sản
22/05/2015

819/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1548
Nguyễn Văn Hiệp

874/22/17 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

54/KDTM-ST

23/03/2013

Quận 4

580/QĐ-

CCTHA

09/01/2014
Án phí

điểm a, 

khoản 1
14/09/2015

820/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1549
Đỗ Tấn Trí

874/44/5 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

21/HSST

21/01/2014

Quận 7

1024/QĐ-

CCTHA

13/5/2014
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
30/07/2015

821QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1550
Nguyễn Văn Tấn

109/6A/26A bến 

vân đồn, phường 9, 

quận 4

357/HSPT

26/11/2003

TP.HCM

459/QĐ-

CCTHA

10/01/2012

Án phí, phạt, sung 

công

điểm c, 

khoản 1
21/09/2015

822QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1551
Lê Huy Dũng

670/8/11 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

145/HSST

26/12/2014

Quận 4

643/QĐ-

CCTHA

04/02/2015
Án phí

điểm a, 

khoản 1
10/08/2015

823QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1552

Trương Văn Hùng

Trương Thị Mai

Trương Thị Ánh 

Ngọc

290/65/61 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

54/DSST

03/9/2003

Quận 4 722/QĐ-THA

26/9/2003

Án phí
điểm c, 

khoản 1
10/09/2015

824QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1553
Phạm Thị Lắm

B384/14 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

1786/DSPT

20/8/2004

TP.HCM

719/QĐ-THA

28/9/2004
Án phí

Không 

có thu 

nhập

19/05/2015

825QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1554
Nguyễn Thị Hằng

692/62/1 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

150/HSST

09/12/2013

Quận 4

710/QĐ-

CCTHA

13/02/2014
Án phí, phạt

điểm a, 

khoản 1
21/09/2015

826QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1555

Phạm Thị Kim Hoa

B66/23A tôn thất 

thuyết, phường 16, 

quận 4

72/DSST

23/10/2007

Phụng Hiệp, 

Hậu Giang

384/QĐ-THA

21/02/2008

Án phí
điểm a, 

khoản 1
19/05/2015

827QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1556
Lê Huy Dũng

670/8/11 đoàn văn 

bơ, phường 16, 

quận 4

145/HSST

26/12/2014

Quận 4

644/QĐ-THA

04/02/2015
bồi thường

điểm a, 

khoản 1
10/08/2015

828QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1557

NGUYỄN 

TRỌNG QUỐC

170/17A Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

67/HSST ngày 

15/7/2003

TAND Q4

710/THA

15/9/2003

AP: 50.000 đ

SC: 28.000.000 đ
X 05/06/2015

977/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1558

NGUYỄN THỊ 

LIỄU, LÊ VĂN 

PHÚC, PHẠM 

VĂN LANG, 

PHẠM VĂN 

HẠNH

129F/138/122 Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

883/HSPT ngày 

05/5/2000

Tòa phúc thẩm 

TANDTC

221/THA

15/4/2004

AP: 250.000 đ

Phạt: 120.000.000 

đ

X 25/08/2015

954/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1559

TRẦN NHẬT 

VINH

I5 Khu tái thiết 

phường 6, quận 4

54/HSST ngày 

26/01/2000

TAND Quận 1

349/THA

27/3/2000
Phạt 20.000.000 đ X 10/08/2015

963/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1560

NGUYỄN NGỌC 

TUYẾN

510 Lô C3 chung cư 

Tân Vĩnh, phường 

6, quận 4

29/HSST ngày 

16/02/2011

TAND Q7

09/THA

29/9/2011

AP: 200.000 đ

Phạt: 10.000.000 đ

AP: 200.000 đ

X 10/08/2015

961/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1561

NGUYỄN THỊ 

NGA

183/236F Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

199/HSST ngày 

28/9/2009

TAND Q7

381/THA

11/01/2010

AP: 200.000 đ

Phạt: 20.000.000 đ

SC: 6.000.000 đ

X 10/08/2015

962/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1562

CÔNG TY TNHH 

MINH ĐỈNH

I5 Khu tái thiết 

Khánh Hội, phường 

6, quận 4

24/DSST ngày 

25/12/2009

TAND Q4

665/THA

25/3/2010
AP: 26.000.000 đ X 10/07/2015

793/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1563

NUYỄN VĂN 

KHA, LÊ THANH 

TUẤN, NGUYỄN 

THỊ DA

183/240D Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

2100/HSPT 

ngày 29/10/2003

Tòa phúc thẩm 

TANDTC

783/THA

01/11/2004

AP: 50.000 đ

Phạt: 20.000.000 đ
X 25/05/2015

964/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1564

TRẦN THỊ 

SƯƠNG

170/323E Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

212/HSST ngày 

24/12/2010

TAND Q5

756/THA

31/3/2011

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 15/05/2015

960/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1565

CHÂU QUỐC 

CƯỜNG

137/32 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

133/HSST ngày 

21/12.2010

TAND Q4

542/THA

27/01/2011

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 25/05/2015

959/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1566

CÔNG TY TNHH 

NGẠC NHIÊN

252 Khánh Hội, 

phường 6, quận 4

1305/KDTM-

PT ngày 

15/10/2012 

TAND TP.HCM

705/THA

28/3/2013
AP: 16.904.210 đ X 25/09/2015

801/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1567

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

KiẾN TRÚC 

NGẠC NHIÊN

252 Khánh Hội, 

phường 6, quận 4

69/2014/DSST 

15/5/2014 TAQ4

1483/THA

14/8/2014
AP: 37.159.545 đ X 25/09/2015

803/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1568

CÔNG TY TNHH 

NGẠC NHIÊN

252 Khánh Hội, 

phường 6, quận 4

1586/2012/QĐ-

PT 24/12/12 

TPHCM

1213/THA

22/7/2013
AP: 41.534.841 đ X 25/09/2015

802/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1569

NGUYỄN NHỰT 

TÙNG

129/12 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

74/2013/HSST 

10/7/2013 TA 

PHÚ NHUẬN

543/THA

31/12/2013
Phạt: 10.000.000 đ X 15/05/2015

966/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1570

CÔNG TY TNHH 

NGẠC NHIÊN

252 Khánh Hội, 

phường 6, quận 4

320/2012/QĐ-

PT 09/4/2012 

TATPHCM

545/THA

31/12/2013
AP: 45.836.707 đ X 25/09/2015

800

25/9/2015

1571

PHAN VĂN 

HÙNG

183/216 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

1095/HSST 

ngày 26/12/2007

TAND TP.HCM

445/THA

03/4/2008
AP: 950.000 đ X 17/07/2015

972/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1572

HOÀNG NHÃ 

HẠNH

61 Lô Q cư xá Vĩnh 

Hội, phường 6, 

quận 4

122/HSST ngày 

25/11/2010

TAND Q4

489/THA

07/01/2011
AP: 1.890.000 đ X 15/05/2015

975/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1573

TRẦN THỊ BÍCH 

LIÊN, NGUYỄN 

TUẤN HÙNG

183/124/45 Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

66/150 Đoàn Văn 

Bơ, phường 14, 

quận 4

592/HSST ngày 

06/8/1999

TAND TP. 

HCM

503/THA

26/7/2004

AP: 100.000 đ

Phạt: 20.000.000 đ
X 01/06/2015

931/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1574

VÕ TRƯƠNG 

HOÀNG DŨNG

150/15Bis Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

111/HSST ngày 

13/9/2011

TAND Q4

198/THA

28/10/2011
Phạt: 9.580.000 đ X 14/05/2015

930/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1575

NUYỄN VĂN 

PHÁT, HUỲNH 

VĂN THUẬN

137/48 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

184 Bến Vân Đồn, 

phường 5, quận 4

233/HSST ngày 

18/7/2001

TAND Q. Tân 

Bình

142/THA

25/02/2004

AP: 100.000 Đ

SC: 17.480.000 Đ
X 02/06/2015

921/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1576

CÔNG TY TNHH 

MTV MIỀN NAM 

T.B.H

17 đường 12A, 

phường 6, quận 4

25/2013/QĐST-

KDTM 

18/6/2013 TAQ4

1136/THA

27/6/2013
AP: 9.250.000 đ X 24/09/2015

1142/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1577

VÕ VĂN ĐỨC, 

NGÔ THỤC 

HẬU, NGUYỄN 

HỮU VÕ

183/202 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

128 Kế Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

2690/HSST 

ngày 19/12/1998

TAND Tp. HCM

522/THA

07/5/1999

AP: 150.000 đ

Phạt: 90.000.000 đ
X 15/05/2015

929/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1578

LÊ THỊ ĐIỆP
P49 cư xá Vĩnh Hội, 

phường 6

406/HSPT ngày 

22/10/1996

TAND TP.HCM

32/THA

01/4/1997

Phạt: 2.098.058 đ

SC: 35.000.000 đ
X 13/04/2015

1166/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1579

TRẦN THỊ QUẾ 

TRÂM

200/21A/32 Xóm 

Chiếu, phường 15, 

quận 4

140/2013/HSST 

21/11/2013 

TAQ4

718/THA

17/02/2014
Phạt: 5.000.000 đ X 31/03/2015

1143/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1580

VÕ THỊ KIM 

XUYẾN

183/124/75K Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

2684/HSST 

03/11/1999 

TATPHCM

1360/THA

15/7/2014
Phạt: 19.684.000 đ X 01/06/2015

928/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1581

NGUYỄN 

THÀNH SƠN

183/124/75B Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

2684/HSST 

3/11/1999 

TATPHCM

224/THA

19/11/13
Phạt: 19.978.000 đ X 28/05/2015

927/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1582

PHẠM THỊ HỂN

L27 cư xá Vĩnh 

Hội, phường 6, 

quận 4

56/HSPT ngày 

02/02/2007

TAND Tp. Hồ 

Chí Minh

202/THA

09/3/2007

AP: 50.000 đ

SC: 18.040.000 Đ

Phạt: 10.000.000 đ

X 15/05/2015

926/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1583

ĐỖ VĂN PHÚC

183/236F Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

71/HSST ngày 

26/3/2010

TAND tp Hồ 

Chí Minh

967/THA

15/6/2010

AP: 200.000 đ

Phạt:10.000.000 đ X 14/05/2015

972/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1584

NGUYỄN 

HOÀNG TẤN 

THÀNH

183/124/5Bis Bến 

Vân Đồn, phường 5, 

quận 4

91/HSST 

16/4/2013 

TANDQ8

448/THA

16/12/2013

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ X 28/05/2015

924/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1585

VÕ THỊ THÚY 

HẰNG

170/291 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

49/HSST ngày 

08/5/2008

TAND Q7

714/THA

04/5/2009
Phạt: 5.000.000 đ X 01/06/2015

939/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1586

NGUYỄN 

TRƯƠNG THÁI 

BẠCH

183/196/8B Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

104/HSST ngày 

20/6/2005

TAND Q. Phú 

Nhuận

521/THA

03/8/2005

AP: 50.000 đ

Phạt: 10.000.000 đ
X 12/05/2015

979/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1587

LÝ QUÝ KIM

129F/138/26 Bis 

Bến Vân Đồn, 

phường 6, quận 4

91/HSST ngày 

19/5/2006

TAND Q. Bình 

Tân

69/THA

19/01/2007
SC: 14.996.000 Đ X 01/06/2015

925/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1588

LÊ NGUYÊN 

TÁNH

307/51 Tôn Đản, 

phường 15, quận 5

118/HSST ngày 

18/8/2010

TAND Q7

481/THA

31/12/2010

AP: 200.000 đ

Phạt: 40.000.000 đ

SC: 9.000.000 đ

X 04/05/2015

943/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1589

PHẠM HUY 

TÙNG

171/74 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

210/2013/HSST 

31/12/2013 

TAQ10

1141/THA

12/6/2014

AP: 200.000 đ

Phạt: 7.000.000 đ
X 04/05/2015

942/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1590

PHAN VĂN 

DŨNG

331/72bis Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

119/HSST ngày 

21/6/2011 

TAND Q7

557/THA

23/01/2013

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ

SC: 3.000.000 đ

X 01/07/2015

941/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1591

CÔNG TY TNHH 

TM VÀ DỊCH VỤ 

KIM LIÊNG

247A Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

19/TMST ngày 

17/7/2012 

TAND Q4

1168/THA

26/7/2012
AP: 6.920.000 đ X 04/05/2015

940/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1592
LÊ MINH KÝ

243/137 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

510/HSPT ngày 

21/7/2009 TPT 

TANDTC

1082/THA

19/7/2010

AP: 50.000 đ

Phạt: 10.000.000 đ
X 04/05/2015

946/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1593

TRƯƠNG THỊ 

THU VÂN 

315/17 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

58/HSST ngày 

27/5/2011 

TAND Q4

1156/THA

15/7/2011

AP: 170.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 05/05/2015

947/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1594

DƯƠNG MINH 

CƯỜNG

C200/29 Xóm 

Chiếu, phường 15, 

quận 4

110/HSST ngày 

23/6/2009 

TAND Q7

274/THA

10/11/2010

AP: 50.000 Đ

Phạt: 10.000.000 đ

SC: 20.000.000 Đ

X 07/05/2015

937/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1595

LÊ THỊ MẠNH

92B/17/21F Tôn 

Thất Thuyết, 

phường 15, quận 4

201/HSST ngày 

07/10/1994 

TAND Q1

60/THA

13/01/1995
SC: 25.000.000 đ X 03/06/2015

948/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1596

THÂN NGUYỄN 

NGỌC KỲ

171/38C Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

297/2012/HSPT-

QĐ 05/6/2012 

TATPHCM

159/THA

01/11/13

AP: 150.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 26/05/2015

949/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1597

TRẦN VĂN 

DŨNG

283 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

1507/HSPT 

ngày 11/9/2001 

TPT TANDTC

159/THA

01/02/2002
AP: 29.050.564 đ X 26/05/2015

950/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1598

NGUYỄN MINH 

TRƯỜNG

171/108 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

70/2013/HSST

26/9/2013 TA 

LONG ĐiỀN, 

BR-VT

1359/THA

15/7/2014
AP: 1.050.000 đ X 26/05/2015

923/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1599

ĐÀO DUY 

TRƯỜNG

92B/17/29 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

17/ST-DS ngày 

18/3/2013 TAQ4

902/THA

06/5/2013
AP: 21.722.502 đ X 01/07/2015

794/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1600

TRẦN VŨ TÚ 

PHONG

243/59 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

134/HSST ngày 

09/9/2008 

TAND Q7

360/THA

08/01/2009

Phạt: 4.700.000 đ

SC: 3.000.000 đ
X 05/05/2015

951/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1601

NGUYỄN VĂN 

THÁI

293 Bến Vân Đồn, 

phường 1, quận 4

2534/HSPT 

ngày 

27/10/2004 TPT 

TANDTC 

128/THA

02/3/2005

AP: 50.000

SC: 200 USD, 300 

dola Singapo

X 05/05/2015

11703/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1602

PHAN LƯ THỊ 

KIM NGÂN

243/67A Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

103/HSST ngày 

17/9/2010 

TAND Q4

253/THA

27/10/2010
Phạt: 2.430.000 đ X 04/06/2015

1169/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1603

ĐỖ THANH 

TRÚC

165/25 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

95/HSST ngày 

18/8/2011 

TAND Q4

132/THA

10/10/2011

AP: 200.000 Đ

Phạt: 10.000.000 đ
X 04/06/2015

936/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1604

NGUYỄN 

THANH TẤN

149/11 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

142/HSST ngày 

30/11/2011 

TAND Q4

482/THA

18/01/2012
AP: 1.700.000 Đ X 04/06/2015

935/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1605

NGUYỄN 

THANH TẤN

149/11 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

16/HSST ngày 

09/3/2007 

TAND Q4

270/THA

11/4/2007

AP: 50.000 đ

Phạt: 10.000.000 đ
X 04/06/2015

922/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1606

NGUYỄN 

THANH TÚ

149/11 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

211/2009/HSST 

18/11/09 TAQ7

163/THA

1/11/13
AP: 814.400 đ X 09/07/2015

974/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1607

QUÁCH THÀNH 

PHÚ

243/53/7E Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

02/2014/HSST 

03/01/2014 

TAQ7

1329/THA

27/6/2014

Phạt: 100.000.000 

đ

SC: 135.000.000 đ

X 26/08/2015

1180/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1608

NGUYỄN THỊ 

MỸ LIÊN

92B/15/21 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

71/DSPT ngày 

14/02/2012 

TAND Tp.HCM

927/THA 

01/6/2012

AP DSST: 

200.100.000 đ
X 04/06/2015

953/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1609

NGUYỄN ĐỖ 

TÂM

217/5 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

198/HSST ngày 

08/7/2010 

TAND Q. Bình 

Tân

987/THA

11/6/2012

AP HSST: 

160.000 đ

Phạt: 5.000.000

X 27/05/2015

952/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1610

NGÔ VĂN SƠN
243/67 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

808/HSST ngày 

29/8/1994 

TAND Tp.HCM

428/THA

11/7/1997

SC: 6 chỉ 5 phân 

vàng 24k
X 04/06/2015

790/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1611

PHAN THỊ TRÚC 

HÀ

331/72bis Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

162/HSST ngày 

25/11/2006 

TAND Thuận 

An

148/THA

12/02/2007

AP: 50.000 đ

Phạt: 7.000.000 đ
X 07/05/2015

933/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1612
ĐỖ NAM THIÊN

321/8 Tôn Đản, 

phường 15, quận 

136/HSST ngày 

29/7/2009 

TAND Q7

261/THA

10/12/2009

Phạt: 5.000.000 đ

sc: 1.800.000 đ
X 07/05/2015

932/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1613

CÔNG TY TMHH 

TMDV TIN HỌC 

LÊ THÀNH 

CÔNG

10 Tôn Thất Thuyết, 

phường 15, quận 4

236/KDTM-ST 

ngày 01/3/2011 

TAND Tp. HCM

1146/THA 

12/7/2011
AP: 28.289.848 đ X 27/08/2015

1179/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1614

NGUYỄN THỊ 

MẾN

331/86 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

149/HSST ngày 

16/12/2011 

TAND Q4

510/THA

06/02/2012

AP: 200.000 đ

Phạt: 4.715.000 đ
X 07/05/2015

934/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1615
TRẦN VĂN TẠO

243/65A Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

89/HSST ngày 

26/6/2009 

TAND Q4

1071/THA

07/8/2009

AP: 50.000

Phạt: 9.450.000 đ
X 22/04/2015

1168/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1616

PHAN THÀNH 

ĐÔNG, 

NGUYỄN THỊ 

THANH HIÊN

92B/17/24 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

31/DSSt ngày 

27/7/2006 

TAND Q4

832/THA

18/9/2006
AP: 6.788.451 đ X 13/05/2015

1167/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1617
VŨ PHI LONG

P32 cư xá Vĩnh Hội, 

phường 6, quận 4

1141/HSPT 

04/8/1999 Tòa 

PT TANDTC

359/THA

28/05/2004

AP: 50.000 đ

Phạt: 20.000.000 đ
X 05/06/2015

791/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1618

KIM THỊ ĐẸT

150/45 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

04/DSPT ngày 

13/01/2011

Tòa phúc thẩm 

TANDTC

857/THA

29/4/2011
AP: 19.912.500 đ X 05/06/2015

970/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1619
VŨ VĂN ĐẠI

P32 cư xá Vĩnh Hội, 

phường 6, quận 4

32/HSST

19/3/2014

1033/THA

13/5/2014 SC: 560.000.000 đ X 27/08/2015

1178/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1620

HÀ HẢI ĐĂNG

TRẦN NGUYỄN 

ANH KHOA

C200/35 Xóm 

Chiếu, phường 15, 

quận 4

166/34 Đoàn Văn 

Bơ, phường 14, 

quận 4

104/HSST ngày 

19/9/2008 

TAND Q4

104/THA

23/10/2008

AP: 50.000 đ

Phạt: 9.000.000 đ

SC: 2.800.000 đ

X 28/09/2015

786/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1621

NGUYỄN VĂN 

MẠNH, ĐẶNG 

THỊ THANH

129/138/28 Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

52/DSST ngày 

15/12/2008

TAND Q3

690/THA

28/4/2009
AP: 4.272.239 đ X 28/05/2015

978/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1622

NGUYỄN MINH 

HOÀNG, TRẦN 

THỊ KiỀU MY

150/15 bis Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

183/124 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

03/2013/HSST

03/01/13 Q7

1040/THA

05/6/2013

AP: 400.000 đ

Phạt: 20.000.000 đ

SC: 66.000.000 đ

X 02/06/2015

788/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1623

NGUYỄN VĂN 

LỘC

170/287K Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

692/HSPT 

30/12/2010 

TATPHCM

526/THA

30/12/2013
Phạt: 9.050.000 đ X 15/05/2015

965/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1624
LÊ MINH TÀI

129F/138/82bis Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

100/HSST ngày 

17/7/2012

TAND Q4

67/THA

25/9/2012

AP: 200.000 đ

Phạt: 3.000.000 đ
X 01/06/2015

783/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1625

CÔNG TY TNHH 

TM VẬN TẢI 

BiỂN CỬU LONG

59 Đường 41, 

phường 6, quận 4

40/KDTM-ST 

04/9/2013 TAQ4

300/THA

02/12/2013
AP: 187.197.286 đ X 01/06/2015

789/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1626

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI BiỂN 

THÁI AN

12 đường 10C, 

phường 6, quận 4

31/2013/ST-

KDTM ngày 

22/7/2013 của 

TAQ4

67/THA

27/9/2013
AP: 32.314.350 đ X 25/09/2015

797/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1627

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI BiỂN 

THÁI AN

12 đường 10C, 

phường 6, quận 4

36/2013/KDTM-

ST ngày 

31/7/2013 của 

TAQ4

69/THA

27/9/2013
AP: 49.600.692 đ X 25/09/2015

798/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1628

HỒ NGỌC 

THANH

183/124/8G Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 

499/HSST ngày 

23/02/2000

TAND Tp. Hồ 

Chí Minh

40/THA

03/10/2008
Phạt: 20.000.000 đ X 01/06/2015

785/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1629

LƯU VĂN TÂM

137/50 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

960/HSPT ngày 

17/6/2003

Tòa phúc thẩm 

TANDTC

136/THA

02/3/2005

AP: 100.000 đ

Phạt: 50.000.000 đ
X 18/05/2015

796/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1630

NGUYỄN THỊ 

NGỌC MỸ

129F/138/26C Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

26/HSST ngày 

15/3/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

1394/THA

29/8/2011

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 23/05/2015

795/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1631

NGUYỄN 

HOÀNG LONG

150/61B Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

2441/HSST 

ngày 14/10/1999

TAND Tp. Hồ 

Chí Minh

1066/THA

03/8/2009

AP: 50.000 đ

Phạt: 20.000.000 đ
X 05/05/2015

787/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1632

KÝ HỒNG 

PHƯỢNG

183/200B Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

124/HSST ngày 

25/11/2010

TAND Q4

491/THA

07/01/2011

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 05/05/2015

784/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1633

TRẦN HỮU 

NHÂN

13-15 đường 10A, 

phường 6, quận 4

23/DSST ngày 

31/3/2010

TAND Q4

1033/THA

06/7/2010
AP: 7.426.295 đ X 26/05/2015

969/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1634

 NGUYỄN 

HOÀNG TÂM, 

NGUYỄN CHÍ 

CƯỜNG, 

NGUYỄN THỊ 

KIM HUYỀN

209/42 Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, 

quận 4

2603/HSST

26/10/1999 TA 

Tp.HCM 1007/THA

06/10/2000

AP: 150.000 đ

SC: 80.000 đ

Phạt: 40.000.000 đ

X 15/07/2015

1173/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1635

NGUYỄN 

PHƯỚC VINH, 

NGÔ KỲ NHỰT

384/48 Tôn Đản, 

phường 6, quận 4

1006/2006/HSP

T

20/7/2006 TPT 

TANDTC tại 

TPHCM

1041/THA

05/6/2013

AP: 390.728 đ

SC: 13.000.000 đ
X 02/06/2015

968/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1636

PHẠM ĐỨC 

BẢO, CÔNG THỊ 

LOAN

183/96/1 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

1680/HSPT 

ngày 12/10/2005

Tòa Phúc Thẩm 

TANDTC

902/THA

02/6/2010
AP: 1.050.000 đ X 19/08/2015

967/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1637

TRẦN TRUNG 

VŨ

37N Cư xá Vĩnh 

Hội, phường 6, 

quận 4

58/DSST ngày 

07/8/2006

TAND Q5

974/THA

13/11/2006
AP: 10.676.213 đ X 21/05/2015

976/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1638
VŨ PHI HÙNG

P32 cư xá Vĩnh Hội, 

phường 6, quận 4

209/HSST ngày 

08/9/2011

TA Tân Phú

978/THA

11/6/2012

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 28/05/2015

792/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1639

NGUYỄN 

HOÀNG VŨ

129/10C Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

291/2014/QĐPT

-HS 08/5/2014 

TATPHCM

979/THA

04/6/2015
Phạt: 5.000.000 đ X 26/06/2015

973/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1640

CÔNG TY TNHH 

NGẠC NHIÊN

252 Khánh Hội, 

phường 6, quận 4

128/2014/DSST 

04/8/2014 TAQ4

159/THA

15/10/2014
AP: 24.775.000 đ X 25/09/2015

799/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1641

TRƯƠNG THỊ 

HUYỀN TRÂN

183/24/62D Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

369/2013/HSST

27/8/2013

TPHCM

444/THA

15/12/2014
Phạt: 15.000.000 đ X 01/06/2015

945/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1642

CHÂU LONG 

MINH

243/75 bis Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

653/2014/HSPT 

09/9/2014 

TATPHCM

597/THA

30/01/2015

Phạt: 5.000.000 đ

SC: 9.000.000 đ
X 20/05/2015

944/QĐ-

CCTHA

25/9/2015



1643

NGUYỄN VĂN 

LINH

243/51 Tôn Đản, 

phường 15, quận 4

682/2014/HSPT 

13/9/2014 

TATPHCM

348/THA

24/11/2014

AP: 200.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 12/05/2015

980/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1644

DƯƠNG THỊ TÚ 

NGUYÊN

197 Xóm Chiếu, 

phường 15, quận 4

41/2014/HSST 

14/3/2014 TAQ7

1205/THA

16/6/2014

Phạt 5.000.000 đ

AP 200.000 đ
X 24/09/2015

955/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1645

PHAN VĂN 

THỪA

308 Lô Y Chung cư 

Hoàng Diệu, 

phường 6, quận 4

1382/HSPT 

ngày 18/10/1995

Tòa phúc thẩm 

TANDTC

203/THA

03/4/1996

Nộp SC: 27,78 chỉ 

vàng 24K
X 01/06/2015

956/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1646

HÀNG THỊ VÂN

167 Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

359/HSST ngày 

07/8/2000 

TAND Tp. HCM

558/THA

23/01/2013

Phạt : 4.000.000 đ

SC: 40.822.500 đ
X 17/06/2015

957/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1647

HUỲNH VĂN 

HƠN, DƯƠNG 

THỊ NGỌC HOA

129F/186/30A/2 

Bến Vân Đồn, 

phường 6, quận 4

1916/HSST

03/11/2004

TA Tp.HCM

61/THA

17/01/2005

AP: 100.000 đ

Phạt: 2.000.000 đ
X 22/06/2015

1175/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1648
CHÂU THỊ TÀI

137/38 Bến Vân 

Đồn, phường 6, 

quận 4

07/DSST ngày 

29/3/2007

TAND Q4

348/THA

11/5/2007
AP: 3.500.000 Đ X 14/05/2015

938/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1649

TRƯƠNG VĂN 

MẠNH

213 bis Hẻm phân, 

phường 6, quận 4

45/2006/HSST 

27/02/2006 

TAQ1

1005/THA 

11/6/2015

AP: 50.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ
X 24/09/2015

1140/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1650

NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

170/28L/19 Bến 

Vân Đồn, phường 6, 

quận 4

97/2013/HSST 

19/6/2013 TAQ3

842/THA

20/4/2015

AP: 450.000 đ

SC: 5.500.000 đ
X 24/09/2015

1141/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

1651
LÊ THỊ THÚY

132/215 Đoàn Văn 

Bơ, phường 15, 

quận 4

188/HSST

15/12/1995 

TAQ4

32/QĐ-

CCTHA 

02/10/2015

Nộp SC 2,967 chỉ 

vàng 24K
X 27/11/2015

54/QĐ-

CCTHA 

03/12/2015

1652

NGUYỄN QUỐC 

HƯNG 

165/85 bis Tôn Thất 

Thuyết, phường 15, 

quận 4

548/DSPT

11/5/2015

TA TPHCM

1006/QĐ-

CCTHA

11/6/2015
AP: 14.642.031 đ X 31/08/2015

237/QĐ-

CCTHA

31/8/2015

1653

TRẦN THỊ QuẾ 

TRÂM

200/21A/32 Xóm 

Chiếu, phường 15, 

quận 4

102/HSST 

09/9/2014 TAQ4

166/QĐ-

CCTHA 

17/10/2014
Phạt: 5.000.000 đ X 27/08/2015

236/QĐ-

CCTHA 

31/8/2015

1654

CÔNG TY TNHH 

NGẠC NHIÊN

252 Khánh Hội, 

phường 6, quận 4

16/2015/KDTM-

ST 22/4/2015 

TAQ4

1040/QĐ-

CCTHA 

30/6/2015
AP: 115.123.875 đ X 18/09/2015

273/QĐ-

CCTHA 

21/9/2015

Chi Cục THADS
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1655

Lưu Trần Dũng

275/14D/16 Đặng 

Nguyên Cẩn, P14, 

Q6

1801/HSST 

ngày 10/9/1998 

của TAND Tp. 

HCM

148/QĐ-

CCTHA ngày 

23/10/2007

nộp phạt 20.000 và 

án phí 50 đồng
x

số 23/QĐ-

CCTHA ngày 

23/7/2015

1656

Công ty TNHH 

TMSX Bử Thành 

Phát

3B/10 Lê 

Quang Sung, P2, Q6

53/KDTMST 

ngày

 23/9/2013 của 

TANDQ6

1246/QĐ-

CCTHA

 ngày 16/6/2014

án phí 114.358 

đồng
x

số 05/QĐ-

CCTHA

 ngày 

13/7/2015

1657

Công ty TNHH 

quảng cáo Tâm bão

107/34 Bãi Sậy,

 P1, Q6

20/KDTMST 

ngày 

14/6/2013 của 

TAND Q6

235/QĐ-

CCTHA

 ngày 

18/11/2013

án phí 14.100 đồng x

số 27/QĐ-

CCTHA 

ngày 

31/7/2015

1658

Công ty CP Phát 

triển 

Tin học Phong 

Cách

12 đường số 21,

 P10, Q6

13/KDTMST 

ngày

 20/4/2010 của 

TAND Q6

1007/QĐ-

CCTHA

 ngày 22/6/2010

án phí 2.000 đồng x

số 12/QĐ-

CCTHA

 ngày 

20/7/2015

1659

Lưu Định Phấn
183/123A Tân Hoà 

Đông, P14, Q6

138/HSST ngày

14/11/2002 của 

TANDQ11

654/QĐ-

CCTHA

ngày 12/8/2005

sung công 187.000 

đồng và án phí 50
x

số 07/QĐ-

CCTHA

 ngày 

13/7/2015

1660

Nguyễn Thị 

Phương Lan

396/7 Nguyễn Văn

 Luông, P12, Q6

289/HSPT 

ngày 

24/11/1987 của 

TAND Tp. HCM

số 01/THA 

ngày 

21/11/1987

nộp SC 23.555kg 

gạo
x

số 22/QĐ-

CCTHA ngày 

27/7/2015

1661

Nguyễn Văn Ngọc
47/2S Tân Hoà 

Đông, P14,Q6

19/HSST ngày 

05/01/2000 của 

TAND Tp. HCM

số 880/THA 

ngày 

28/10/2002

phạt 20.000 đ

án phí 50 đ
x

số 25/QĐ-

CCTHA ngày 

31/7/2015

1662

Phan Văn Long
176 Tân Hoà Đông, 

P14, Q6

1424/HSST

 ngày 15/7/1999 

của TAND Tp. 

HCM

số 721/THA 

ngày 

04/9/2002

SC 20.000 đ

án phí 50 đ
x

số 06/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015

1663

Trần Nhơn

Đỗ Văn Lộc

446/27 Hậu Giang,

 P12, Q6

số 2802/HSST

 ngày 

27/10/2000 của 

TAND Tối cao 

tại Tp. HCM

số 57/THA

 ngày 

01/02/2001

nộp 25.000 đ phạt

án phí 100đ
x

số 13/QĐ-

CCTHA ngày 

20/7/2015



1664

Trần Thị Kim 

Tuyến

80/5A Tân Hoà 

Đông

P14, Q6

2486/HSST ngày

18/10/1999 của 

TANDTP. HCM

số 364/THA 

ngày

03/5/2002

phạt 20.000 đ

án phí 50 đ
x

số 26/QĐ-

CCTHA

ngày 

31/7/2015

1665

Ngô Thu Hồng

205/18C8/88 Tân 

Hoà Đông

P14, Q6

529/HSST ngày

24/02/2002 của 

TANDTP. HCM

số 09/THA 

ngày 

11/12/2002

phạt 20.000 đ

án phí 50 đ
x

số 21/QĐ-

CCTHA

ngày 

27/7/2015

1666

LÝ HÙNG HƯNG 596/86	Bis	Hậu	

Giang,phường	12,	

quận	6

78/HSST

14/7/2000 của 

TAND quận 6

957/QĐ-THA

27/11/2000

án	phí	HSST	50đ

nộp	phạt	

5.000đồng

x
số	128/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1667

LÊ VĂN DŨNG 995/80/42	Hồng	

Bàng,phường	12,	

quận	6

57/HSST

16/5/2006 của 

TAND Q6

875/QĐ-THA

29/8/2006

án	phí		HSST	:50đ

nộp	phạt	40.600	

đồng

x
số	129/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1668

TRẦN THỊ 

NGỌC SƯƠNG
336/19B	Nguyễn	

Văn	Luông,phường	

12,	quận	6

52/HSST

30/3/2005 của 

TAND Q.Bình 

Thạnh

617/QĐ-THA

10/7/2006
án	phí	HSST	50đ

nộp	phạt	

10.000đồng

x

số	130/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1669

CAO HuỲNH 

NHƯ HẢI
995/30	Hồng	

Bàng,phường	12,	

quận	6

146/HSST

16/8/2007 của 

TAND quận 11

280/QĐ-THA

13/12/2007

nộp	phạt	

5.200đồng

sung	công	8.000	

đồng

x

số	131/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1670

QUÁCH MINH 

HiỆP
205/73	Tân	Hòa	

Đông,phường	14,	

quận	6

2657/HSPT

19/10/2000 của 

TANDTC tại 

Tp.HCM

955/QĐ-THA

25/06/2008

án	phí	HSST	

50đồng

nộp	phạt	:30.000	

đồng

x

số	132/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1671

NGUYỄN 

PHƯỚC DŨNG 1051/6	Hậu	

Giang,phường	

11,quận	6

818/HSST

22/3/2000 của 

TAND Tp.Hồ 

Chí Minh.

323/QĐ-THA

23/12/2008

nộp	án	phí	HSST:	

50	đồng

nộp	phạt:	9.788	

đồng

sung	công:4.500	

đồng

x

số	133/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1672

NGUYỄN VĂN 

HẢI
336/45/6A	

Nguyễn	Văn	

Luông,phường	12,	

quận	6

419/HSST

13/3/1999 của 

TAND Tp.Hồ 

Chí Minh.

922/QĐ-THA

4/6/2009
nộp	án	phí	

HSST:50	đồng

sung	công:20.000	

đồng

x

số	134/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1673

RY PHƯƠNG 

TÙNG

424/78/21	

Nguyễn	Văn	

Luông,phường	

12,quận	6

204/HSST

14/7/2009 của 

TAND Q.Bình 

Tân

476/QĐ-THA

12/3/2010

nộp	phạt	

5.000đồng

thu	lợi	bất	

chính;480	đồng

x

số	135/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015



1674

NGUYỄN THỊ 

NGỌC OANH
157/21K	Mai	Xuân	

Thưởng,phường	

4,quận	6

2104/HSPT

18/09/1999 của 

TAND Tp.HCM

677/QĐ-THA

19/4/2010

nộp	án	phí	

HSST:50	đồng

nộp	phạt:	20.000	

đồng

x

số	136/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1675

TRƯƠNG THỊ 

KIM TUYẾN

474/19	Hậu	

Giang,phường	

12,quận	6

104/HSST

23/7/2010 của 

TAND Q6.

183/QĐ-THA

5/11/2010
nộp	phạt	3.000	

đồng
x

số	137/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1676

TRẦN QUANG 

HiỆU 119/45B/14	Tân	

Hòa	Đông,phường	

14,quận	6

315/HSST

30/9/2009 của 

TAND Bình 

Chánh

05/QĐ-THA

29/9/2011
án	phí	

HSST:200đồng

sung	công:10.000	

đồng

x

số	138/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1677

DƯƠNG TOÀN 

TRUNG
473	Kinh	Dương	

Vương,phường	12,	

quận	6

19/HSST

26/2/2003 của 

TAND quận 11

1094/QĐ-THA

10/11/2003

án	phí	HSST:	50	

đồng

sung	công:	

15.000	đồng

x

số	139/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1678

ĐỖ CẨM DUNG 336/63/15	

Nguyễn	Văn	

Luông,phường	12,	

quận	6

464/HSST

21/11/2003 của 

TAND quận 11

126/QĐTHA

23/2/2004

nộp	phạt	:5.000	

đồng

án	phí	HSST:50	

đồng

x

số	140/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1679

TRẦN KIM LIÊN 241/25/48A	Tân	

Hòa	Đông,phường	

14,quận	6

47/HSST

7/5/1996 của 

TAND Q.6

198/QĐ-THA

23/6/1997
sung	công:	3.000	

đồng
x

số	141/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/9/2015

1680

VÕ THỊ THÚY
138	Phan	Văn	

Khỏe,phường	

5,quận	6

1241/HSST

28/4/2000 của 

TAND Tp.Hồ 

Chí Minh

143/QĐ-THA

25/11/2009 nộp	phạt:16.380	

đồng
x

số	142/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1681

HTX THUẬN 

PHÁT
64	Hậu	

Giang,phường	

6,quận	6

2193/KDTMST

21/8/2009 của 

TAND Tp.Hồ 

Chí Minh.

148/QĐ-THA

25/11/2009 án	phí	KDTMST:	

11.357	đồng
x

số	143/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1682

HOÀNG THỊ 

BẠCH VÂN
128/2B	Tân	Hòa	

Đông,phường	14,	

quận	6

2001/HSPT

28/9/2009 của 

TAND Tp.Hồ 

Chí Minh

229/QĐ-THA

24/11/2010 nộp	phạt:10.000	

đồng
x

số	144/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1683

NGUYỄN THỊ 

THANH TUYỀN 108B/1	Phan	Văn	

Khỏe,phường	2,	

quận	6

205/HSST

27/10/2010 của 

TAND Q7

263/QĐ-THA

6/12/2010

án	phí:	50	đồng

nộp	phạt	:9.500	

đồng

sung	công:	7.000	

đồng

x

số	145/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1684

NGỤY NGỌC 

ANH
L36/13A	cư	xá	Phú	

Lâm	A,phường	12,	

quận	6

206/HSST

7/7/2010 của 

TAND Q8.

728/QĐ-THA

31/3/2012 nộp	phạt:	3.500	

đồng
x

số	146/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015



1685

LÝ HOÀNG NAM
34L	Trần	Văn	

Kiểu,phường	03,	

quận	6

212/HSST

24/12/2010 của 

TAND Q5

670/QĐ-THA

17/3/2011

án	phí	HSST:	200	

đồng

nộp	phạt:	4.800	

đồng

x

số	147/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1686

TRẦN VĂN 

NHUNG
280/4	Chợ	

Lớn,phường	11,	

quận	6

206/HSST

7/7/2010 của 

TAND Q8.

604/QĐ-THA

21/3/2012

án	phí	HSST:	200	

đồng

nộp	phạt:	13.655	

đồng

x

số	148/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1687

CTY MAY KIM 

THÀNH 101/37A	Phạm	

Đình	Hổ,	phường	

06,	quận	6

299/QĐST-

KDTM

8/2/2007 của 

TAND Tp.HCM

85/QĐ-THA

11/10/2012
án	phí	KT:3.700	

đồng
x

số	149/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1688

PHÙ NGỌC 

TUYẾT

HÀNG HỒNG 

HẠNH

97	Minh	

Phụng,phường	

09,quận	6

26/DSST

15/3/2013 của 

TAND Nhà Bè

157/QĐ-THA

29/10/2013 án	phí	DSST:	

20.000	đồng
x

số	150/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1689

BÙI THỊ LỊCH
14	Lê	Tuấn	

Mậu,phường	

13,quận	6

321/DSPT

13/3/2013 của 

TAND Tp.Hồ 

Chí Minh

215/QĐ-THA

4/11/2013 án	phí	DSST:	

112.449	đồng
x

số	151/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1690

CTY TNHH 

SXTM BỬU 

THÀNH PHÁT

3B/10	Lê	Quang	

Sung,phường	

2,quận	6

416/KDTM-ST

6/4/2010

Tp.Hồ Chí Minh

1137/QĐ-THA

23/7/2010
án	phí:	7.779	đồng x

số	152/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1691

CTY TNHH 

SXTM LÂM 

HOÀNG TÍNH

M7	cư	xá	Phú	Lâm	

A,	phường	12,	

quận	6

23/QĐST-

KDTM

5/8/2014

144/QĐ-THA

27/10/2014
án	phí	KDTMST:	

2.000đồng
x

số	153/QĐ-

CCTHA	ngày	

24/9/2015

1692

Nguyễn Văn Hùng

260/51A Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh

1397/HSST 

ngày 

15/05/2000 của 

Tòa án nhân dân 

tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

587/QĐ-THA 

ngày 

28/02/2011

AP: 50.000đ và 

Nộp phạt: 

20.000.000đ

x

34/QĐ-THA 

ngày 

03/8/2015

1693

Văn 

Quốc Tài

45/16/4/4 

(số mới 45/16/4/13) 

Bình Tiên, phường 

7, quận 6

1506/HSST 

ngày 25/8/2003 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/QĐ-THA 

ngày

 03/02/2005

Nộp phạt: 

5.000.000đ và án 

phí: 50.000đ

x

122/QĐ-

CCTHA ngày

 8/9/2015



1694

Nguyễn Văn Hải
1009BL/30 Lò Gốm

, phường 7, quận 6

2169/HSPT 

ngày 30/8/2000

749/QĐ-THA

 ngày 30/7/2004

Nôộp phạt: 

40.000.000đ và 

nộp 

50.000đ án phí 

HSST

x

32/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03/8/2015

1695

Trương 

Văn Kiệt

285 Hậu Giang,

 phường 5, quận 6

87/2010/HSPT 

ngày 17/03/2010

 của Tòa phúc 

thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao

 tại Tp. Hồ Chí 

Minh

19/QĐ-THA 

ngày 

04/10/2010

Nộp 200.000đ 

án phí HSST, 

200.000đ 

án phí HSPT và 

2.650.000đ 

án phí DSST

x

33/QĐ-THA 

ngày 

03/8/2015

1696

Ngô 

Minh Hòa

200/14D 

Bình Tiên,

phường 4, quận 6

89/HSST ngày

 06/7/2010 của 

Tòa án nhân dân

 quận 6

168/QĐ-THA

 ngày 

01/11/2010

Nộp phạt 

5.000.000đ;

 nộp tiền thu lợi 

bất chính: 

3.000.000đ và nộp 

200.000đ án phí 

HSST.

x

35/QĐ-CC

THA ngày 

03/8/2015

1697

Nguyễn

 Trí Dũng

225 Bình Phú, 

phường 11, quận 6

41/2014/DS-ST  

ngày 

20/02/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 6

703/QĐ-THA 

ngày 

24/03/2014

Nộp 7.000.000đ

 án phí DSST
x

37/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/8/2015

1698

Trần 

Phương Tuyền

362/15A Trần Văn 

Kiểu (số mới 

1600/15A Võ Văn 

Kiệt),  phường 7, 

quận 6

07/2007/HSPT 

ngày 

05/01/2007 

của Tòa án nhân 

dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

785/QĐ-THA

 ngày 13/8/2007

Nộp 50.000đ

 án phí HSST và 

nộp phạt 

5.000.000đ

x

36/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03/8/2015

1699

Lưu Thị 

Kim Loan

435 Phạm Văn Chí,

 phường 7, quận 6

700/HSST 

ngày17/04/1999 

của

Tòa án nhân 

dânThành phố 

Hồ Chí Minh

717/QĐ-THA

 ngày 12/7/1999

Nộp phaạt

 20.000.000đ và 

50.000đ án phí 

HSST

x

62/QĐ-THA 

ngày 

11/9/2015

1700
Lê Minh Phương

1096 Lò Gốm, 

phường 7, quận 6

154/2011/DSST

25/8/2011

TAND Q6

73

17/10/2011

Nộp 7.000.000 

đồng án phí DSST
x

02

01/7/2015



1701

Nguyễn Thanh 

Tùng

279/14 Bình Tiên, 

phường 7, quận 6

97/2010/HSST

24/3/2010

TAND Bình Tân

839

15/05/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ

Truy thu 

2.100.000 đồng

Án phí HSST 

200.000 đồng

x
03

01/7/2015

1702

Nguyễn Thành 

Phương

251/2 Lê Quang 

Sung, phường 6, 

quận 6

190/2010/HSST

26/6/2010

TAND Bình Tân

127

26/10/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng

Phạt 10.000.000 

đồng

x
16

21/7/2015

1703
Nguyễn Quang Lập

580/17H Phạm Văn 

Chí, phường 8, quận 

6

30/HSST

25/8/1998

TA quân khu 7

15

10/01/2001

Phạt 19.800.000 

đồng
x

52

10/8/2015

1704
La Văn Nam

247/31 Bình Tiên, 

phường 8, quận 6

91/2010/HSST

26/7/2010

TAND Q11

221

19/11/2010

Phạt 4.760.000 

đồng
x

53

10/8/2015

1705

Cao Hùng Thanh
1009BL/2 Lò Gốm, 

phường 8, quận 6

756/HSST

24/4/1999

TAND TPHCM

934

25/01/2006

Án phí HSST 

50.000 đồng

Phạt 20.000.000 

đồng

x
54

10/8/2015

1706

Tạ Văn Cường

203/18 Phan Văn 

Khỏe, phường 5, 

quận 6

2288/HSST

05/10/1999

TAND TPHCM

1304

12/8/2009

Án phí HSST 

50.000 đồng

Phạt 20.000.000 

đồng

x
97

28/8/2015

1707

Lương Thị Kim 

Nga

56/1 lầu 1, Lê 

Quang Sung, 

phường 2, quận 6

32/2011/HSST

10/3/2011

TAND Q6

833

06/5/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng

Án phí DSST 

2.550.000 đồng

x
108

28/8/2015

1708

Quách Lâm
283 Bãi Sậy, 

phường 8, quận 6

123/HSST

29/3/2000

TAND Q1

408

30/5/2000

Án phí HSST 

50.000 đồng

Phạt 20.000.000 

đồng

x
109

28/8/2015

1709
Nguyễn Hữu Luận

997BL Lò Gốm, 

phường 8, quận 6

2452/HSST

21/11/1998

TAND TPHCM

847

19/5/2008

Phạt 20.000.000 

đồng
x

110

28/8/2015

1710
Huỳnh Vĩnh Vân

69/16B Văn Thân, 

phường 8, quận 6

197/2009/HSST

18/11/2009

TAND Q11

924

01/6/2010

Phạt 20.000.000 

đồng
x

111

28/8/2015

1711

Huỳnh Vĩnh Vân
69/16B Văn Thân, 

phường 8, quận 6

95/2010/HSST

12/8/2010

TAND Q10

266

06/12/2010

Án phí HSST 

200.000 đồng

Phạt 15.000.000 

đồng

x
112

28/8/2015



1712

Lê Quang Thoại

48/9/21 Hoàng Lê 

Kha, phường 9, 

quận 6

103/2011/HSST

24/3/2011

TAND Bình Tân

201

01/11/2013

Án phí HSST 

200.000 đồng

Phạt 10.000.000 

đồng

x
116

28/8/2015

1713

Nguyễn Thái Bảo

N37/1D/8 Cư xá 

Phú Lâm A, phường 

12, quận 6

756/HSST

24/4/1999

TAND TPHCM

934

25/01/2006

Án phí HSST 

50.000 đồng

Phạt 20.000.000 

đồng

x
118

28/8/2015

1714

Lê Thị Lan
Số 8 Mai Xuân 

Thưởng, P.1, Q.6

1741/HSST

16/07/2009

TAND TPHCM

764/QĐ-THA

06/05/2010

APHSST: 50.000 

đồng

APDSST: 

19.640.000 đồng

x
64/QĐ-THA

18/09/2015

1715

Nguyễn Tấn Quốc
357/70A Hậu Giang,

P.11, Q.6

84/HSST

18/04/2002

TAND Q.6

86/QĐ-THA

31/12/2002

APHSST: 50.000 

đồng

NP: 5.000.000 

đồng

x
63/QĐ-THA

18/09/2016

1716

Dương Thị Lan 

Anh

424/78/24 Nguyễn

Văn Luông, P.12, 

Q.6

80/HSST

03/7/2013

TAND Q.6

480/QĐ-THA

22/01/2014

APHSST: 200.000 

đồng

NP: 5.000.000 

đồng

Nộp TLBC: 

750.000 đồng

x
65/QĐ-THA

18/09/2017

APHSST:

200.000	

đồng

Nộp	

TLBC:	

750.000	

đồng

1717 Ngyễn	Ngọc	Vũ

614	An	Dương	

Vương,	P.11,	Q.6

133/HSST

11/11/2014

TAND	Q.6

417/QĐ-THA

23/12/2014

APHSST:	200.000	

đồng	APDSST:	

3.000.000	đồng

x
35/QĐ-THA

22/3/2016

1718 Vũ	Quốc	Thông

225B	(số	mới	

218/15B)	Nguyễn	

Văn	Luông,	P.11,	

Q.6

364/HSST

01/11/1997

TAND	Q.	Tân	

Bình

900/QĐ-THA

30/9/1998

APHSST:	50.000	

đồng

Nộp	SC:	6	chỉ	

vàng	24K	và	

2.000.000	đồng

x
36/QĐ-THA

22/3/2016

1719 Lê	Ngọc	Yến	

521A	Hậu	Giang,	

P.11,	Q.6

96/DSST

23/9/2005

TAND	Q.6

945/QĐ-THA

02/11/2005

APDSST:	

6.423.500	đồng
x

37/QĐ-THA

22/3/2016

1720
Trần Thị Lệ

11 Hoàng Lê Kha

P9, q6

28/DSST

22/6/2009

593/THA

3/19/2012
 AP: 9.000 x

44

04/8/2015

1721

Vương Minh Ngọc 

- Công ty TNHH 

Địa Ốc TMDV Tài 

Mỹ

165/1 Văn Thân

P8, q6

328/DSPT

14/9/2005

694/THA

4/24/2012
AP:66.360 x

64

12/8/2015



1722

Đặng Quốc Khánh

Nguyễn Thị Bích 

Liên

2F/2 đường 34 

P10, q6

238/DSST

8/29/2012

60/THA

10/10/2012
AP:7.583 x

65

12/8/2015

1723

Nguyễn Văn Quốc,

 Lý Thị Hồng 

Hạnh

62A Tân Hòa Đông

P14, q6

327/DSST 

 11/22/2012

656/THA

1/7/2013
AP: 20.250 x

71

19/8/2015

1724
Trịnh Quốc Hồng

47 Cho75 Lo71n

P11, q6

337/DSST 

 12/4/2012

1127/THA

4/1/2013
AP: 36.088 x

66

12/8/2015

1725
Lý Kim Hà

E40 Cư xá Phú

Lâm B, P13, q6

129/DSST 

 5/15/2013

1389/THA

6/20/2013
AP: 24.000 x

63

12/8/2015

1726

Nguyễn Văn Quốc,

 Lý Thị Hồng 

Hạnh

62A Tân Hòa Đông

P14, q6

361/STDS

17/12/2012

663/THA

07/01/2013 AP: 2.500 x
70

19/8/2015

1727

PHẠM NGỌC 

PHƯỢNG

R23/39/42 Cư Xá 

Phú

Lâm A, P12, q6

92/DSST

22/4/2014

1084/THA

26/5/2014
AP: 54.214 x

58

12/5/2015

1728
Nguyễn Trọng 

Hiền

458/9A Gia Phú, 

P3,q6

1778/HSST 

7/6/2000

935/THA

11/24/2000

AP: 50

SC: 20.000
x

57

12/8/2015

1729
Nguyễn Hữu Kiệt

Nguyễn Thị Huế

446/28 Hậu Giang

P12, q6

2712/HSST  

2/22/1998

423/THA 

4/17/1999

AP: 100

SC: 40.000
x

81

19/8/2015

1730

MOHAMACH 

IBRA HIM 

343/358 Trần Văn 

Kiểu

P7,q6

2221/HSST 

 10/30/1998

11/THA 

12/22/1999
P: 19.921 x

74

19/8/2015

1731
Mã khắc Vỹ 

248/26 Gia Phú

P3,q6

507/HSPT

4/10/1999

558/THA

6/9/1999

AP: 100

P: 40.000

SC: 300

x
18

21/7/2015

1732

Tiêu Thanh Dũng -

 Trần Thanh tín 

178/15 Phan Văn 

Khỏe

P5, q6

183/12 Phan Văn 

Khỏe

P5, q6

2485/HSST

11/15/1999

322/THA 

15/5/1999

AP: 100

P: 60.000
x

86

24/8/2015

1733
Trần Ngọc Tuấn 

157B Phan Văn 

Khỏe, P5,q6

105/HSST

5/6/1999

471/THA 

5/24/1999

AP: 50

P: 20.000
x

17

21/7/2015

1734
Bùi Thị Tuyết Thu 

335/84C Hùng 

Vương, P12, q6

87/HSST

4/13/1999

838/THA 

8/10/1999

AP: 50

P: 20.000
x

94

24/8/2015

1735
Nguyễn Văn Tâm 

925/45A Hậu Giang

P11, q6

333/HSST

8/23/1999

1172/THA

12/6/1999

AP: 50

P: 19.925
x

92

24/8/2015

1736
Lê Thanh Dũ 

446/21 Hậu Giang, 

P12. q6

1168/HSST

6/16/1999

1211/THA 

12/10/1999

AP: 50

P: 20.000
x

76

19/8/2015



1737
Hùynh Mỹ Quyền 

192/15D Phạm Văn 

Chí

P4, q6

1433/HSST

7/15/1999

1046/THA

10/11/1999

AP: 50

P: 20.000
x

47

04/8/2015

1738

Trần thị Ánh 

Nguyệt 

306B Phan Văn 

Khỏe

P5, q6

1356/HSPT

6/27/2000

852/THA

9/8/2003

AP: 100

P: 20.000
x

98

28/8/2015

1739
Phạm Công Hiền 

157/26 Mai Xuân 

Thưởng

P4,q6

649/HSST

4/13/1999

665/THA

6/29/1999

AP: 50

P: 20.000
x

88

24/8/2015

1740
Lê Minh Hùng 

Lầu 2, Lê Tấn Kế

P2, q6

3367/HSST

12/21/1999

800/THA

9/30/2002
SC: 20.000 x

84

19/8/2015

1741
Nguyễn Thanh Hải 

163B Phan Văn 

Khỏe

P2,q6

3039/HSST

11/30/1999

901/THA

9/7/2004

AP: 50

SC: 20.000
x

89

24/8/2015

1742
Phan Minh Luân 

50R Lý Chiêu 

Hoàng

P10, q6

33/HSST

4/7/1999

1013/THA

9/29/1999

AP: 50

SC: 20.000
x

83

19/8/2015

1743
Phan Thị Kim Thi 

Số 2 lô I, Lý Chiêu 

Hoang

P10, q6

2713/HSST

11/5/1999

649/THA

6/28/2004

AP: 50

P: 20.000
x

82

19/8/2015

1744
Trần Thị Lệ Hồng 

29Q Lý Chiêu 

Hoàng

P10m q6

2577/HSST

10/10/2000

799/THA

30/9/2002

AP: 50

P: 50.000
x

80

19/8/2015

1745
Nguyễn Thị Xuân 

Số 20, lô 7 đường 6,

P10, q6

1939/HSST

11/23/2001

410/THA

5/16/2002
P: 94.900 x

78

19/8/2015

1746
Ký Văn Bằng 

45B Lý Chiêu 

Hoàng

P10, q6+

134/HSST

9/11/2002

862/THA

5/23/2008
AP: 10.000 x

45

04/8/2015

1747
Hoàng Văn Tú

336/44/29 Nguyễn 

Văn Luông P12, q6

533/HSPT

17/8/2011

610/THA

3/22/2012
SC: 7.000 x

75

19/8/2015

1748

Nguyễn Thị Tuyết 

Phương 

- Bùi Nhạn Đông 

958/22 Hậu Giang, 

P12,Q6

749/HSST

4/24/1999

758/THA

7/22/1999

AP: 50

P: 12.000

SC: 19000

x
50

04/8/2015

1749
Hùynh Phong Vũ 

51 đường 74

P10, q6 

540/HSST

3/29/1999

889/THA

8/21/1999
P: 12.667 x

42

04/8/2015

1750
Nguyễn Văn Cảnh 

195/17 Hậu Giang

P5, q6

112/HSST

1/14/1999

393/THA

5/3/1999

AP: 50

P: 20.000
x

46

04/8/2015

1751
Vương Thành LÂn 

46/32A Minh Phụng

P6, q6

297/HSST

4/11/2000

365/THA

 5/3/2002
P: 50.000 x

43

04/8/2015



1752

Võ Thị Thanh 

Tâm-Đua

Phòng số 7, nhà

trọ số 97 Lý Chiêu 

Hoàng

P10, q6

82/HSST

18/06/2010

133/THA

26/10/2010 P: 4.700 x
90

24/8/2015

1753
Đnh Vĩ Minh

336/44/21 Nguyễn 

Văn

Luông, P12, q6

181/HSST

12/08/2011

518/THA

28/02/2012

P: 4.715

SC: 9.000
x

31

31/7/2015

1754
Lê Văn Hải

341/7/2 Bến Phú 

Lâm, P9,q6

1698/HSST

22/6/2000

145/THA

29/10/2013

AP: 50

P: 20.000
x

73

19/8/2015

1755
Nguyễn Đức 

Thành

269/9E Bà Hom,

 P13, q6

90/HSST

18/7/2013

328/THA

19/12/2013

AP: 200

P: 5.000
x

72

19/8/2015

1756
Huỳnh Lệ Thủy

184 Lò Gốm

P7, q6

23/HSST

10/01/2014

34/THA

02/10/2014

AP: 200

P: 30.000
x

62

12/8/2015

1757
Lê Hòa Thuận

458/9A Gia Phú

, P3,Q6

120/HSST

19/9/2014

223/THA

18/11/2014
x

51

04/8/2015

1758
Đàm Thái Hòa 

244 Phan Văn 

Khỏeq6

634/HSST 

4/14/1998

156/THA 

1/27/1999

AP: 800

SC: 9.600
x

100

28/8/2015

1759
Trần Văn Hai 

341/10 Gia Phú

P1,q6

42/HSST

10/20/1982

75/THA 

7/1/1985
SC: 16.000 x

93

24/8/2015

1760

Hồng Thị Ngọc 

Mai 

48 An Dươngt 

Vương

P10, q6

1592/HSST

11/18/1999

760/THA

9/26/2000
P: 18.935 x

40

04/8/2015

1761

Trần Thị Ngọc 

Ngoan 

Số 3 lô J Lý Chiêu 

Hoàng

P10, q6

1381/HSPT

8/13/1997

740/THA

4/28/2009

AP: 19.806

P: 5.000
x

41

04/8/2015

1762
Nguyễn Ngọc 

Thiện

242/2/4 Bà Hom

P13, q6

620/HSPT

16/9/2011

658/THA

4/17/2012
P: 5.000 x

87

24/8/2015

1763

Nguyễn Thị Tài  , 

Mai Thị Hạnh, 

Nguyền Thị Ngọc 

Bích

995/58/39I Hồng 

Bàng

P12,q6

129/HSST

9/6/2012

438/THA

12/5/2012
P: 3.000 x

77

19/8/2015

1764

Trần Văn Sang,

 Lý Hồng Nghến, 

Huỳnh Kim Thủy

287/2B/2F Bãi Sậy

 P8,Q6

33/HSPT

11/1/2011

293/THA

20/11/2012

AP: 200

P: 5.000
x

56

12/8/2015

1765
HÀ MUỘI ( AN )

241/27B6/67 Tân 

Hòa Đông

P12, q6

188/HSST

27/12/2011

514/THA

28/2/2012
AP: 17.700 x

91

24/8/2015

1766

Nguyễn Thuận 

Thắng

50Bis An Dương 

Vương

P10, q6

1600/HSPT

16/10/2006

203/THA

01/11/2013

AP: 50

P: 20.000

SC: 70.240

x
79

19/8/2015

1767
Trần Văn Quang

622F Phạm Văn Chí

P8, q6

391/HSPT

24/6/2013

547/THA

27/01/2014

AP: 400

SC: 3.000
x

99

28/8/2015



1768

Lê Thị Viễn 

Phương

210/6/59 Nguyễn 

Văn 

Luông, P11, q6

229/HSST

28/8/2013

09/THA

01/10/2014

AP: 200

P: 3.000
x

101

28/8/2015

1769

Công ty TNHH 

Việt Gia Lê

747/8A Hậu Giang

P11, q6

18/KDPT

11/5/2012
621/THA

29/3/2012
AP: 41.972 x

48

04/8/2015

1770
Công ty TNHH 

MTV La Thị

Số 01 đường 74, 

P10, q6

31/KDST

28/8/2012

137/THA

22/10/2012
AP: 10.340 x

61

12/8/2015

1771
Công ty Cổ phần 

Huỳnh Thịnh

Số 60 đường 30

P10, q6

364/KDTM

19/03/2008

116/THA

26/10/2011
AP: 2.636 x

49

04/8/2015

1772
Cty Cổ phần 

Khang Phong

129 Trang Tu73

P2, q6

1089/KDTST

12/9/2013

788/THA

04/4/2014
AP: 106.360 x

59

12/8/2015

1773

Công ty 

TNHHXNK Vận 

Thương Phước

225 Phạm Văn Chí,

 P3, q6

1606/KDPT

18/12/2014
1146/THA

21/5/2015
AP: 115.835 x

60

12/8/2015

1774

Lê Văn Dũng

Lê Thị Mỹ Dung

Từ Quang Đạt

212	Lê	Tấn	Kế,	lầu	

2,	P2,	q6

958/HSST

07/4/2000

810/THA

14/5/2009
	AP:	50.000

P:	40.000	
x

103

28/8/2015

1775
Ngô Anh

424/78/2	Nguyễn	

Văn	Luông,	P12,	q6

73/DSST

05/5/2011

1205/THA

29/7/2011
AP:	3.400 x

32A

29/02/2016

1776
Chùa Kiển Phước

80/3	Tân	Hòa	

Đông,	P14,	q6

221/DSPT

07/9/2011

288/THA

01/12/2014
AP:	18.000 x

102

28/8/2015

1777
Nguyễn Tấn Trí 299/12	Bãi	Sậy

138/HSST

29/9/2005

210/THA

05/11/2012
AP:	850

SCQ:	5.000
x

85

24/8/2015

1778

Phan Thanh Cần

135/76 Hùng 

Vương, phường 6, 

quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh.

170/DSPT 

24/4/2005

593/THA 

02/8/2005

Án phí DSST 

7.606.000đồng
x

08/QĐ-THA

13/7/2015

1779

Dương Nghĩa Bảy

121A/106 Hậu 

Giang, phường 5, 

quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh.

253/HSST

27/12/1998

129/THA

26/01/1999

Án phí HSST 

50.000đồng

Sung công 

3.000.000đồng

x
24/QĐ-THA

31/7/2015

1780

Nguyễn Hùng 

Dũng

43/14 Bình Tây, 

phường 01, quận 6, 

thành phố Hồ Chí 

Minh.

1828/HSPT 

16/8/2000

1079/THA 

10/11/2013

Án phí HSST 

50.000đồng

Nộp phạt 

20.000.000 đồng

x
11/QĐ-THA

20/7/2015

1781

Công ty TNHH 

SX&TM in Duy 

Thông

963 Lò Gốm, 

phường 8, quận 6, 

thành phố Hồ Chí 

Minh,

62/2008/KDTM

ST 27/8/2008

150/QĐ-THA 

12/11/2008

Án phí KDTM-ST 

6.486.000 đồng
x

19/QĐ-THA 

27/7/2015



1782

Đinh Kim Hưng

43/15 Bình Tây, 

phường 01, quận 6, 

thành phố Hồ Chí 

Minh.

1828/HSPT 

16/8/2000

41/QĐ-THA 

16/10/2008

Nộp phạt 

17.100.000 đồng
x

10/QĐ-THA

20/7/2015

1783

Lê Thị Thanh Đào

157/41F2 Mai Xuân 

Thưởng, phường 4, 

quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh.

987/HSST 

22/8/2001

643/THA 

28/6/2004

Án phí HSST 

50.000đồng

Nộp phạt 

5.000.000 đồng

x
14/QĐ-THA 

21/7/2015

1784

Tăng Hưng

157/40B1 Mai Xuân 

Thưởng, phường 4, 

quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

324/HSST 

04/7/2001

762/THA 

05/10/2001

Án phí HSST 

50.000đồng Nộp 

phạt 5.000.000 

đồng

x
15/QĐ-THA 

21/7/2015 

1785

Nguyễn Văn Toàn

286/50A Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

thành phố Hồ Chí 

Minh.

59/2013/HSST 

21/8/2013

611/QĐ-

CCTHA 

04/02/2015

Án phí HSST 

20.000 đồng Án 

phí DSST  

72.000.000 đồng

x

33/QĐ-

CCTHA 

01/03/2016

1786

Võ Ngọc Diễm 

Võ Hoài Linh 

76/22D  Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh

763/HSST ngày 

17/03/2000 của 

Tòa án nhân dân 

tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

110/QĐ-THA 

ngày 

03/01/2003

AP: 50.000đ và 

Nộp phạt: 

20.000.000đ

x

03/QĐ-THA 

ngày 

02/11/2015

1787

Trân Đình Tú, 

Nguyễn Cẩm Bình 

267/27/10 An 

Dương Vương, 

phường 13, Quận 6, 

tp. Hồ Chí Minh

1285/HSST 

ngày 28/9/2001 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

980/QĐ-THA 

ngày

14/10/2003

Nộp phạt: 

5.000.000đ và án 

phí: 50.000đ

x

13/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/2015

1788

Phan Kim Liên 

210 Chợ Lớn, 

phường 11, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh

272/DS-CNTT 

ngày 21/9/2012

146/QĐ-THA

 ngày 

24/10/2012

án phí  1.500.000 x

10/QĐ-

CCTHA 

ngày 

13/11/2015

1789

Trần Đức Thành 

76/22C7  Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh

1465/HSST 

ngày 28/9/2006

 của

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

22/QĐ-THA 

ngày 

04/10/2007

Nộp phạt 

9.800.000 đ
x

17/QĐ-THA 

ngày 

19/11/2015



1790

Nguyễn

 Thanh Quân

269/26/5 Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh

27/HSST ngày

 06/7/2010 của 

Tòa án nhân dân

 quận 6

487/QĐ-THA

 ngày 10/6/2002

Nộp phạt 

5.000.000đ;

 nộp án phí 

50.000đ

x

08/QĐ-CC

THA ngày 

10/11/2015

1791

Nguyễn

 Văn Huynh

2 A đường số 9 cư 

xá Ra đa, phường 

13, quận 6, tp.Hồ 

Chí Minh 

196/DSCNTT-

ST  ngày 

20/02/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 6

298/QĐ-THA 

ngày 

05/12/2011

nộp án DSST 

17.982.500 đ
x

11/QĐ-

CCTHA 

ngày 

16/11/2015

1792

Võ Nhật Thành 

Phạm  Kim Yến 

36 Bà Hom, phường 

13, quận 6, tp.Hồ 

Chí Minh 

729/DSPT ngày 

19/4/2004

của Tòa án nhân 

dân tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

539/QĐ-THA 

ngày 07/6/2004

nộp phạt 

16.759.200 đ 
x

18/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19/11/2015

1793

Nguyễn Thị Cẩm 

Hồng 

260/27C  Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh

175/HSST  ngày 

27/6/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận 6

382/QĐ-THA 

ngày 

28/11/2012

nộp phạt 

4.500.000 đ
x

25/QĐ-

CCTHA 

ngày 

26/11/2015

1794

Trần Ngọc Long, 

Nguyễn Trí Hùng 

115 A Phan Văn 

Khỏe, phường 02, 

quận 6, Tp.Hồ Chí 

Minh 

1510/HSST 

ngày 

11/12/2001 

của Tòa án nhân 

dân 

quận 6;

556/QĐ-THA

 ngày 12/7/2002

nộp phạt 

15.000.000 đ 

án phí 100.000 đ

x

19/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19/11/2015

1795

Công ty TNHH 

Việt Hương Thái 

80/8/C4  Tân Hòa 

Đông, phường 14, 

quận 6, tp.Hồ Chí 

Minh 

333/ KD-PT 

ngày 24/3/2015 

của Tòa án nhân 

dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

911/QĐ-THA

 ngày 13/4/2015

Nộp án KDTM-ST 

66.147.000 đ
x

05/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/11/2015

1796

Trịnh Phước 

Lượng 

165/12 Văn Thân, 

phường 8, quận 6. 

tp.Hồ Chí Minh 

69/HSST ngày 

28/10/2014 

của Tòa án nhân 

dân 

quận 5

136/QĐ-THA

 ngày 

29/10/2013

nộp sung công 

10.875.0000 
x

32/QĐ-

CCTHA 

ngày 

30/11/2015



1797

Nguyễn Thị Mai 

Hoa 

269/26/5 Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh

07/2007/HSPT 

ngày 

05/01/2007 

của Tòa án nhân 

dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

486/QĐ-THA

 ngày 10/6/2002

Nộp 50.000đ

 án phí HSST và 

nộp phạt 

15.000.000 đ

sung công 37.000 đ

x

07/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/11/2015

1798

Ngyễn Thị Thu 

Nguyệt 

260/49A Bà Hom 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ chí Minh 

204/HSST ngày 

07/11/1998 

của Tòa án nhân 

dân 

quận 6

41/QĐ-THA

 ngày 

29/12/1998

Nộp phạt 

9.100.500 đ
x

31/QĐ-

CCTHA 

ngày 

30/11/2015

1799

Ngô Thị Của 

295/25C Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

Tp.Hồ Chí Minh 

33/HSST ngày 

08/01/1999 

của Tòa án nhân 

dân 

Tp.Hồ Chí Minh

196/QĐ-THA

 ngày 14/3/2006

Nộp 50.000đ

 án phí HSST và 

nộp phạt 

20.000.000đ

x

14/QĐ-

CCTHA 

ngày 

16/11/2015

1800

Phạm Ngọc Hòa 

244 A Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

2298/HSPT 

ngày 22/11/1997

của Tòa án nhân 

dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

744/QĐ-THA

 ngày 12/8/1998

aán phí 50.000 đ 

sung công 

2.800.000 đ 

x

02/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03/11/2015

1801

Bùi Thị Kim 

Phượng 

336/15/14 Nguyễn 

Văn Luông, phường 

12, quận 6, tp.Hồ 

Chí Minh 

2298/HSPT 

ngày 22/11/1997

của Tòa án nhân 

dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

744/QĐ-THA

 ngày 12/8/1998
án phí  1.618.750 đ x

04/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/11/2015

1802

Nguyễn Hữu Long 

17 đường số 11, cư 

xá Ra đa, phường 

13, quận 6, tp.Hồ 

Chí Minh 

104/CNTT ngày 

03/11/2004

của Tòa án nhân 

dân 

quận 6

1225/QĐ-THA

 ngày 

29/11/2004

án phí 10.177.000 

đ
x

01/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/11/2015

1803

Lý Phi Vũ 

126/4 Văn Thân, 

phường 8, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

727/HSPT ngày 

25/9/2014

của Tòa án nhân 

dân 

tp.Hồ Chí Minh

616/QĐ-THA

 ngày 04/2/2015

án phí 200.000 đ 

sung công 

4.500.000 đ nộp 

phạt 5.000.000 đ 

x

26/QĐ-

CCTHA 

ngày 

26/11/2015



1804

công ty TNHH 

MTV  Việt Giao 

275/14D/9 Đặng 

Nguyên Cẩn, 

phường 14, quận 6, 

TP. Hồ Chí Minh 

43/KDTM-ST 

ngày 29/9/2014

của Tòa án nhân 

dân quận 6 

349/QĐ-THA

 ngày 

12/12/2014

án phí 64.443.600 

đ 
x

21/QĐ-

CCTHA 

ngày 

20/11/2015

1805

Công ty TNHH 

Hoàng Huy Thịnh 

89 Chợ Lớn, 

phường 11, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

3133/KDTM-

ST ngày 

30/9/2009

của Tòa án nhân 

dân quận 6 

797/QĐ-THA

 ngày 28/4/2011
án phí 28.768.500 x

09/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/11/2015

1806

Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

260/49A Bà Hom 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ chí Minh 

196 /HSST ngày 

20/10/1998

của Tòa án nhân 

dân quận 6 

48/QĐ-THA

 ngày 

29/12/1998

án phí 50.000 đ 

nộp 20.000.000 đ 
x

06/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/11/2015

1807

Phaạm Hồng Nhi 

63/23 Lý Chiêu 

Hoàng, phường 10, 

quận 6, tp.Hồ Chí 

Minh 

129 /DSST ngày 

18/5/2015

của Tòa án nhân 

dân quận 6 

1176/QĐ-THA

 ngày 01/6/2015
án phí 12.000.000 x

634/QĐ-

CCTHA 

ngày 

28/8/2015

1808

Công ty CP Liên 

Hiệp Phát Nhất 

Nguyên 

171 Nguyễn Văn 

Luông, phướng 10, 

quận 6, tp.Hồ Chí 

Minh 

74/KDSTM-ST 

ngày 01/8/2012

của Tòa án nhân 

dân quận 6 

778/QĐ-THA

 ngày 

18/01/2013

án phí 4.981.648 đ x

16/QĐ-

CCTHA 

ngày 

18/11/2015

1809

Bùi Thị Kiếm, 

295/16/6 Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

220/HS-PT 

ngày 17/5/1997

của Tòa án nhân 

dân tp.Hồ Chí 

Minh 

758/QĐ-THA

 ngày 12/8/1998

án phí 100.000 đ 

sung công 

43.690.000 đ 

x

15/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17/11/2015



1810

Đặng Quang 

Trung, Đặng 

Quang Phân 

751/64 Hồng Bàng, 

phường, quận 6, 

tp.Hồ Chí Mih 

241/DSST ngày 

22/8/2012

của Tòa án nhân 

dân quận 11, 

46/QĐ-THA

 ngày 

02/10/2014

án phí 

124.981.600 đ 
x

27/QĐ-

CCTHA 

ngày 

27/11/2015

1811

Huỳnh Thị Kim 

Trang Võ Năng 

Luyện 

76/22 D17 Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

242/HSST ngày 

22/8/2012

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

806/QĐ-THA

 ngày 30/9/2002

án phí 100.000 đ 

nộp phạt 

40.000.000 đ 

x

12/QĐ-

CCTHA 

ngày 

16/11/2015

1812

Trương Quế Từ

 ( Chảy ) 

1925 Võ Văn Kiệt, 

phường 17, quận 6, 

tp. Hồ Chí Minh 

133 /HSST ngày 

28/10/2014

của Tòa án nhân 

dân quận Phú 

Nhuận

619/QĐ-THA

 ngày 

04/02/2015

án phí 200.000 đ 

sung công 

15.000.000 đ nộp 

phạt 20.000.000 đ 

x

22/QĐ-

CCTHA 

ngày 

23/11/2015

1813

Nguyễn Tấn Dũng 

295/15/6 Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

1344 /HSST 

ngày 07/7/1999

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

149/QĐ-THA

 ngày 23/2/2006

nộp án 50.000 đ, 

nộp phạt 

20.000.000 đ 

x

20/QĐ-

CCTHA 

ngày 

20/11/2015

1814

Trâần Ngọc Long 

Nguyễn Trí  Hùng 

295/15/6 Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

1344 /HSST 

ngày 07/7/1999

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

149/QĐ-THA

 ngày 23/2/2006

nộp án 50.000 đ, 

nộp phạt 

20.000.000 đ 

x

20/QĐ-

CCTHA 

ngày 

20/11/2015

1815

Phạm Thị Nga, 

Phạm Minh Hải, 

Ngyễn Thị Ngọc 

Hà 

239B  Bà Hom, 

phường 13, quận 6, 

tp.Hồ Chí Minh 

1840 /HSST 

ngày 23/8/1999

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

939/QĐ-THA

 ngày 

05/12/2002

nộp án 50.000 đ, 

nộp phạt 

20.000.000 đ 

x

29/QĐ-

CCTHA 

ngày 

27/11/2015

1816

Nguyễn Thị Ngọc 

Hằng 

269/12/23   Bà 

Hom, phường 13, 

quận 6, tp.Hồ Chí 

Minh 

45 /HSST ngày 

31/3/2011

của Tòa án nhân 

dân quận 6;

1044/QĐ-THA

 ngày 13/6/2011

nộp án 200.000 đ, 

nộp phạt 

5.000.000 đ 

x

28/QĐ-

CCTHA 

ngày 

27/11/2015



1817

Huỳnh Tứ Hải 

683/14F/18 Hồng 

Bàng, pường, 6, 

quận 6, tp.Hồ Chí 

Minh 

269/DSST ngày 

11/9/2013 của

Tòa án nhân dân 

quận 6;

225/QĐ-THA

 ngày 

13/11/2013

án phí 2.950.000 

đồng 
x

24/QĐ-THA 

ngày 

25/11/2015

1818

Nguyễn Hồng Vũ
99/16/5 Bình Tây, 

phường 01, quận 6

3125/HSST

08/12/1999

771/QĐ-THA

06/5/2010

50.000 đồng án phí

20.000.000 đồng 

tiền phạt

x

04/QĐ-

CCTHA

01/07/2015

1819

Vương Thành Hên

231/17/28 Bình

 Tiên, phường 8, 

quận 6

42/HSST

06/03/2002

166/QĐ-THA

17/01/2003

50.000 đồng án phí

10.000.000 đồng 

tiền phạt

x

68/QĐ-

CCTHA

18/08/2015

1820

Nguyễn Thanh 

Xuân

228/46/1 Nguyễn

 Đình Chi, phường 

9, quận 6

3072/HSST

03/12/1999

552/QĐ-THA

29/5/2003

50.000 đồng án phí

40.000.000 đồng 

tiền phạt.

x

119/QĐ-

CCTHA

04/9/2015

1821

Lâm Chiêu Nguyên

21 Nguyễn Đình 

Chi, phường 9, quận 

6

3072/HSST

03/12/1999

552/QĐ-THA

29/5/2003

50.000 đồng án phí

40.000.000 đồng 

tiền phạt.

x

119/QĐ-

CCTHA

04/9/2015

1822

Lâm Chiêu Hỷ 

21 Nguyễn Đình 

Chi, phường 9, quận 

6

3072/HSST

03/12/1999

552/QĐ-THA

29/5/2003

50.000 đồng án phí

40.000.000 đồng 

tiền phạt.

x

119/QĐ-

CCTHA

04/9/2015

1823

Qúach Minh Hiệp

205/73 Tân Hòa 

Đông, phường 14, 

quận 6

3072/HSST

03/12/1999

552/QĐ-THA

29/5/2003

50.000 đồng án phí

30.000.000 đồng 

tiền phạt.

x

119/QĐ-

CCTHA

04/9/2015

1824

Đàm Thánh Dân

Huỳnh Thúy Ngọc

40 Lô 0 Cư xá Phú

 Lâm D, Phường 10, 

quận 6

85/DSST

11/10/2012

79/QĐ-THA

11/10/2012

19.682.800 đồng

 án phí DSST
x

69/QĐ-

CCTHA

19/8/2015

1825

Nguyễn Phước An

1051/6 Hậu 

Giang,phường 11, 

quận 6

109/HSPT-QĐ

26/02/2014

19/QĐ-CCTHA

01/10/2014

200.000 đồng án 

phí

15.000.000 đồng 

tiền phạt

x

609/QĐ-

CCTHA

12/8/2015

1826
Trần Bá Phước

335/59 Kinh 

Dương Vương, 

phường 12, quận 6

22/HSST

28/01/2010

1047/QĐ-THA

28/6/2010

5.861.800 đồng 

án phí
x

639/QĐ-

CCTHA

08/9/2015

1827

Công ty TNHH 

CP xây 

dựng Điện Hùng 

Phát

38 đường số 8, 

phường 11, quận 6

54/KDTMST

24/9/2013

212/QĐ-THA

04/11/2013

8.897.975 đồng

 án phí 
x

640/QĐ-

CCTHA

08/9/2015



1828

Trương Ứng 

Cường

518 (số cũ 358/81)

Lê Quang Sung, 

phường 9, quận 6

982/DSST

30/8/2007

100/QĐ-THA

17/10/2007

24.503.000 đồng 

án phí
x

120/QĐ-

CCTHA

04/9/2015

1829

Châu Cẩm Đường
374/4 Gia Phú,

 phường 3, quận 6

183/HSST

04/8/1999

981/QĐ-THA

20/9/1999

50.000 đồng án phí

20.000.000 đồng 

tiền phạt

x

123/QĐ-

CCTHA

10/9/2015

1830

Tô Thanh Hải

149B Phan Văn 

Khỏe, phường 02, 

quận 6

14/HSST

05/01/2000

741/QĐ-THA

09/9/2005

50.000 đồng án phí

39.100.000 đồng 

tiền phạt

x

645/QĐ-

CCTHA

11/9/2015

1831

Phạm Ngọc Nhàn
896/9A Hậu Giang

, phường 12, quận 6

14/HSST

05/01/2000

741/QĐ-THA

09/9/2005

50.000 đồng án phí

19.700.000 đồng 

tiền phạt

x

39/QĐ-

CCTHA

04/8/2015

Chi Cục THADS

Quận 7

1832
Lâm Quốc Thái

Số 29/74 Khu phố 1 

phường Bình Thuận, 

Quận 7

266/HSST

10/9/1998

TAND Q.1

683/QĐ-CCTHA

19/11/1989

SCQ 19.850.000 

đồng
 X 02/10/2015

01/QĐ-CCTHA

15/10/2015

CHV

Danh

1833

Võ Văn Bé 

( Bảy )

Số B13 /4 Khu Phố 5,  

Phường Bình Thuận, 

Quận 7

1167/HSPT

20/5/2004

TPTTANDTC tại 

Tp.HCM

166/QĐ-CCTHA

11/4/2005

Án phí HSST 

50.000đ, nộp phạt 

20.000.000đ

 X 28/08/2015
02/QĐ-CCTHA

15/10/2015

CHV

Danh

1834

Cao Thế Vinh
Số B8/1 phường Bình 

Thận, QUẬN 7

1234/HSST

23/6/1998

TAND Tp.HCM

1327/QĐ-CCTHA

24/5/2012

Nộp phạt 39.270.000 

đồng
 X 17/08/2015

03/QĐ-CCTHA

15/10/2015

CHV

Danh

1835

Võ Thị Lệ Thủy

585/12 Nguyễn Thị 

Thập, Khu phố 2, 

phường Tân Phong, 

Quận 7

102/QĐST-DS

21/5/2014

TAND Q.7

1848/QĐ-THA

03/6/2014

Nộp án phí DSST 

19.500.000 đồng
 X 20/08/2015

04/QĐ-CCTHA

15/10/2015

CHV

Danh

1836

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu Tân Phát

Số 452 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Bình 

Thuận, Quận 7

89/KDTM-ST

18/9/2013

TAND Q.7

731/QĐ-CCTHA

04/12/2013

nộp án phí KDTM sơ 

thẩm 30.300.656 

đồng

 X 03/10/2015
05/QĐ-CCTHA

15/10/2015

CHV

Danh

1837

Công ty TNHH TM 

xăng dầu Đại Tín

502/87 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Bình 

Thuận Quận 7

41/QĐST-KDTM

25/9/2012

TAND Q.7

289/QĐ-CCTHA

16/10/2012

nộp án phí DSST 

5.817.500 đồng
 X 03/10/2015

06/QĐ-

CCTHADS

05/10/2015

CHV

Danh

1838

Công ty TNHH xây 

dựng KimNgọc

Số 502/37/16 Huỳnh 

Tấn Phát, phường Bình 

Thuận, Quận 7

94/KDTM-ST

24/9/2013

TAND Q.7

479/QĐ-CCTHA

31/10/2013

Nộp án phí KDTM 

sơ thẩm 2.019.500 

đồng

 X 25/08/2015
07/QĐ-CCTHA

15/10/2015

CHV

Danh



1839

Cty CP Quảng Đại 

Trí

71/7A Kp4, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

51/QĐST-KDTM

10/7/2014

TAND Q.7

122/QĐ-CCTHA

06/10/2014

AP DSST: 

56.119.000đ
X 21/10/2015

08/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1840

Cty TNHH Giao 

nhận Vận tải DV TM 

Quốc tế Liên Hải

76 Tân Mỹ, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

59/LĐST

30/7/2014

105/QĐ-CCTHA

06/10/2014

AP LĐST: 

10.118.519đ
X 20/10/2015

09/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1841

Cty TNHH TM-VT 

Thuận Thành

78/65R Lâm Văn Bền, 

P. Tân Thuận Tây, Q.7

664/QĐST-KDTM

26/12/2006

TAND Tp.HCM

670/QĐ-CCTHA

24/3/2009

AP DSST: 

7.396.000đ
X 19/10/2015

10/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1842

Cty TNHH TM-VT 

Thuận Thành

78/65R Lâm Văn Bền, 

P. Tân Thuận Tây, Q.7

468/QĐST-KDTM

21/3/2007

TAND Tp.HCM

358/QĐ-THA

11/01/2008

AP KTST: 

14.026.220
X 19/10/2015

11/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1843

Huỳnh Minh Thế
B24/2 Lâm Văn Bền, 

P. Bình Thuận, Q..7

644/HSPT

13/12/2007

TAND Tp.HCM

776/QĐ-THA

11/6/2008

Phạt: 9.400.000đ và 

lãi
X 20/10/2015

12/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1844

Cty Kỹ thuật Công 

nghệ Sao Cơ

108/6H Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

31/QĐST-KDTM

06/01/2009

TAND Tp.HCM

806A/QĐ-THA

22/4/2009

AP KTST: 

2.998.780đ
X 19/10/2015

13/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1845

Cty Kỹ thuật Công 

nghệ Sao Cơ

108/6H Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

372/KDTM-ST

27/7/2006

TAND Tp.HCM

244/QĐ-CCTHA

28/10/2011

AP KDTMST: 

12.912.000đ
X 19/10/2015

14/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1846

Cty TNHH MTV 

Xây dựng Toàn 

Thông

40 Tân Thuận Tây, P. 

Tân Thuận Tây, Q.7

13/QĐST-KDTM

08/12/2011

TAND Q.7

529/QĐ-CCTHA

06/11/2012

AP KDTMST:  

10.702.025đ
X 20/10/2015

15/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1847

Cty CP VT Xăng dầu 

Toàn Cầu

47 Lâm Văn Bền, P. 

Tân Thuận Tây, Q.7

12/QĐST-KDTM

17/8/2010

TAND Q.7

31/QĐ-THA

08/10/2010

 AP DSST: 

19.894.132đ
X 19/10/2015

16/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1848

Cty TNHH TK-XD-

Quảng cáo- TM Đa 

sắc Việt

26 Kp4, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

14/QĐST-KDTM

13/12/2011

TAND Q.7

681/QĐ-CCTHA

30/12/2011

AP KDTMST: 

1.922.288đ
X 19/10/2015

17/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1849

Cty CP DV TM VT 

Phương Mai

24N đường số 11, Cư 

xá Ngân hàng, phường 

Tân Thuận Tây, Quận 7

100/KDTM-ST

30/9/2013

TAND Q.7

1348/QĐ-CCTHA

25/3/2014

AP KDTMST: 

27.465.157đ
X 19/10/2015

18/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh



1850

Cty TNHH MTV SX 

XD TM DV Trung 

Kiên

152 Tân Mỹ, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

09/KDTM-ST

06/9/2012

TAND Q.7

1438/QĐ-CCTHA

24/4/2013

AP KDTMST: 

2.000.000đ
X 21/10/2015

19/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1851

Cty CP VT Xăng dầu 

Toàn Cầu

47 Lâm Văn Bền, P. 

Tân Thuận Tây, Q.7

01/QĐST-KDTM

18/01/2010

TAND Q.7

791/QĐ-THA

05/3/2010

AP KDTMST: 

57.456.234đ
X 19/10/2015

20/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1852

Nguyễn Sỹ Đằng 

Phương

Võ Tấn Dũng

37/4 Kp1, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

25/1 Kp1, P. Bình 

Thuận, Q.7

2401/HSST

12/10/1999

TAND Tp.HCM

658/THA

26/11/2001

mỗi người nộp 

50.000đ AP HSST 

và phạt 20.0000.000đ

X 20/10/2015
21/QĐ-CCTHA

23/10/2015

CHV

Cảnh

1853

Mai Việt Cường

1A1/47 Kp Grand 

Verw, PMH, P. Tân 

Phong, Q.7

46/DSST

25/7/2011

TAND Tp.HCM

658/QĐ-THA

26/12/2011

AP DSST: 

4.500.000đ
X 09/11/2015

22/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Danh

1854

Nguyễn Thị Tuyết

Số 1/13 Lý Phục Man, 

Khu phố 2, phường 

Bình Thuận, Quận 7

28/DSST

10/9/2010

TAND Nhà Bè

362/QĐ-CCTHA

26/11/2010

Nộp án phí DSST 

12.048.280 đồng
 X 09/11/2015

23/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Danh

1855

Nguyễn Văn Chính
Số 28/1 Ấp 1 xã tân 

quy, h.nhà bè

993/HSST

15/11/1993

TAND Tp.HCM

78/THA

12/10/1996

Sung công quỹ 20 

Chỉ vàng, án phí hình 

sự sơ thẩm 50.000đ

 X 09/11/2015
24/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Danh

1856

Nguyễn Thị Thu Tâm

Phạm Thị Kim Ngoan

791/23A Trần Xuân 

Soạn, Khu phố 2, 

phường Tân Hưng, 

Quận 7

1147/27/9 Huỳnh Tấn 

Phát, Khu phố 3, 

phường Phú Thuận 

Quận 7

24/HSST

20/3/2008

TAND Q.7

637/QĐ-CCTHA

25/4/2008

Nộp phạt 

10.000.000đ

TLBC 410.000đ

Án phí 100.000đ

 X 11/11/2015
25/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Danh

1857

Nguyễn Ngọc Đức

Trần Thị Tiên

25/2, Kp2, P. Phú 

Thuận, Q7

49/QĐST-DS

27/11/2006

238/THA-CĐ

29/12/2006

Án phí DSST: 

8.048.730đ
 X 12/11/2015

26/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Danh

1858

Cty CP ĐT Đỉnh 

Thiên

3DP2-13 Sky Garden 

2, PMH, P. Tân 

Phong, Q.7

32/QĐST-KDTM

30/8/2012

TAND Q.7

1163/QĐ-CCTHA

27/3/2013

AP KDTMST: 

56.521.524đ
X 13/11/2015

27/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Cảnh

1859
Trần Thị Thanh Thủy

44/13 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

106/HSST

01/8/2008

TAND Q.7

594/QĐ-THA

23/01/2009
TLBC: 136.000đ X 12/11/2015

28/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Cảnh

1860

Trần Hoài Dũng
41/13B Kp1, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

1663/HSST

21/11/1995

TAND Tp.HCM

11/THA

01/12/2003

AP HSST: 200.000đ 

và 15 chỉ vàng 24K 

SCQ

Dũng nộp 50.000đ 

AP HSST

X 11/08/2015
29/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Cảnh



1861

Trần Xuân Trang
6/7B Trần Xuân Soạn, 

P. Tân Thuận Tây, Q.7

726/HSST

22/4/1999

TAND Tp.HCM

862/QĐ-THA

25/7/2008

AP HSST: 50.000đ

Phạt: 20.000.000đ
X 13/11/2015

30/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Cảnh

1862

Nguyễn Văn Kiệt

Phan Văn Đức

Nguyễn Công Đạt

KC34 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

KC28 Kp3, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

4/10 Kp4, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

1040/HSPT

27/4/2000

TPT TANDTC tại 

Tp.HCM

555/THA

05/9/2003

Kiệt nộp 

30.000.000đ và 

100.000đ AP 

HSST+HSPT

Đức nộp phạt 

20.000.000đ và AP 

HSST: 50.000đ

Đạt nộp 50.000đ AP 

HSST

X 12/11/2015
31/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Cảnh

1863

Lê Hùng Cường

Nguyễn Tú Em

181 Trần Xuân Soạn, 

P. Tân Thuận Tây, Q.7

393/12 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

722/HSST

19/12/208

TAND Tp.HCM

622/QĐ-THA

06/3/2009

Cường nộp phạt 

5.000.000đ

TLBC: 36.000.000đ

AP HSST, AP 

HSPT: 100.000đ

Em nộp phạt 

7.000.000đ, TLBC: 

48.000.000đ, AP 

HSST: 50.000đ

X 13/11/2015
32/QĐ-CCTHA

13/11/2015

CHV

Cảnh

1864
Hoàng Lệ Minh

18/2F Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Thuận, Q7

32/DSST

18/8/2011

TAND Q.7

428/QĐ-THA

11/11/2011

Án phí DSST: 

65.784.000đ
 X 06/11/2015

33/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1865

Cty TNHH TV TK 

Tuyết Nhiệt Đới

955B Huỳnh Tấn Phát, 

P.Phú Thuận, Q7

15/DSST

18/6/2012

TAND Q.7

1645/QĐ-THA

12/7/2012

Án phí DSST: 

25.600.000đ
 X 09/11/2015

34/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1866
Lợi Thọ Sanh

1135/38A Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Thuận, Q7

16/DSST

25/4/2011

TAND Q.7

271/QĐ-THA

11/11/2011

Án phí DSST: 

3.250.000đ
 X 16/11/2015

35/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1867

Cty TNHH TM DV 

Vân Thiên Hùng

25/5 Kp2, P. Phú 

Thuận, Q7

08/KDTM-ST

28/8/2012

TAND Q.7

459/QĐ-THA

30/10/2012

Án phí DSST: 

2.750.000đ
 X 10/11/2015

36/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1868

Trần Văn Huỳnh
16/2A Kp2, P. Phú 

Thuận, Q7

304/QĐPT

22/3/2011

TAND Tp.HCM

1247/QĐ-THA

05/7/2011

Nộp án phí DSST là 

5.990.000đ
 X 11/11/2015

37/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1869

Châu Ngọc Hương

Phạm Hoàng Dũng

6/5G Huỳnh Tấn Phát, 

P. Phú Thuận, Q7

52/DSST

28/9/2011

TAND Tp.HCM

267/QĐ-THA

11/11/2011 

Liên đới nộp án phí 

DSST là 18.841.500đ
 X 26/11/2015

38/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh



1870

Hoàng Long Nhân

88/69 Nguyễn Văn 

Quý, Kp1, P. Phú 

Thuận, Q7

19/HSST

06/8/2014

TAND Cần Giờ

626/QĐ-THA

27/11/2014

Án phí HSST: 

200.000đ, nộp phạt: 

5.000.000đ, nộp 

6.700.000đ để sung 

công quỹ nhà nước

 X 13/11/2015
39/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1871

Cty CP Cơ điện lạnh 

Toàn Cầu

1409 Huỳnh Tấn Phát, 

P.Phú Thuận, Q7

36/KDTM-ST

28/5/2014

TAND Q.7

136/QĐ-THA

07/10/2014

Án phí KDTMST: 

3.702.510đ
 X 09/11/2015

40/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1872

Cty CP Cơ điện lạnh 

Toàn Cầu

1409 Huỳnh Tấn Phát, 

P.Phú Thuận, Q7

14/QĐST-KDTM

24/8/2009

TAND Q.7

09/QĐ-THA

05/10/2009

Án phí KDTMST: 

19.515.810đ
 X 09/11/2015

41/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1873

Cty TNHH TV TK 

Tuyết Nhiệt Đới

955B Huỳnh Tấn Phát, 

P.Phú Thuận, Q7

34/DS-ST

20/9/2012

TAND Q.7

918/QĐ-CCTHA

01/02/2013

Án phí DSST: 

13.000.000đ
 X 09/11/2015

42/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1874
Lý Thị Chưa

17/4 Kp2, P. Phú 

Thuận, Q7

17/QĐST-DS

01/4/2010

TAND Q.7

1232/QĐ-THA

23/7/2010

Án phí DSST: 

7.000.000đ
 X 11/11/2015

43/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1875

Cty TNHH DV TM 

XD Hoàng Quân

2/2 Đào Trí, P. Phú 

Thuận, Q7

01/DS-ST

07/8/2008

TAND Q.7

433/QĐ-THA

31/12/2008

Án phí DSST: 

5.120.000đ
 X 10/11/2015

44/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1876

Ngô Thị Phụng

88/69/42C Nguyễn 

Văn Quỳ, P. Phú 

Thuận, Q7

262/HSST

05/3/1996 

TAND Tp.HCM

196/QĐ-THA

29/10/2010

Nộp 18.330.000đ để 

sung công quỹ nhà 

nước, nộp 50.000đ 

án phí HSST

 X 06/11/2015
45/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1877

Võ Văn Hiếu Em
166 Nguyễn Văn Quỳ, 

P. Phú Thuận, Q.7

2049/HSST

12/11/2003

TAND Tp.HCM

944/QĐ-THA

18/5/2009
SCQ: 30.000.000đ X 16/11/2015

46/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1878

DNTN Hoàng Thịnh
16/9 KP1, P. Phú 

Thuận, Q7

114/DSPT

14/01/2009

TAND Tp.HCM

1215/QĐ-THA

24/4/2012

Án phí DSST: 

6.820.769đ
 X 16/11/2015

47/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1879
Hồ Thị Thanh

1135/9 Kp3, P. Phú 

Thuận, Q7

147/QĐST-DS

05/7/2013

TAND Q.7

73/QĐ-THA

01/10/2013

Án phí DSST: 

771.750đ
 X 13/11/2015

48/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1880

Cty TNHH TM DV 

XD Tường Đạt

25C Huỳnh tấn Phát, 

P. Phú Thuận, Q7

02/QĐST-KDTM

03/3/2009

TAND Q.7

726/QĐ-THA

24/3/2009

Án phí KDTMST: 

3.540.000đ
 X 16/11/2015

49/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Danh

1881

Võ Lê Uyên Thy
4/10 Kp4, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

1192/HSPT

14/8/1999

TPT TANDTC tại 

Tp.HCM

23/QĐ-THA

07/01/2000

AP HSST: 50.000đ 

và phạt 20.000.000đ
X 13/11/2015

50/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Cảnh



1882
Nguyễn Thị Phượng

2/6  tổ 3, Kp4, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

114/HSST

25/7/1996

TAND Nhà Bè

396/QĐ-THA

09/02/2007

AP HSST: 50.000đ

TLBC: 9.000.000đ
X 11/11/2015

51/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Cảnh

1883
Lưu Thị Ngó

KC22 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

195/HSST

20/10/2010

TAND Q.1

814/QĐ-THA

22/01/2013

AP HSST: 150.000đ

Phạt 4.700.000đ
X 13/11/2015

52/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Cảnh

1884
Nguyễn Thanh Sơn

C30 Lâm Văn Bền, P. 

Tân Thuận Tây, Q.7

67/QĐST-DS

04/9/2012

TAND Q.1

1746/QĐ-THA

14/5/2014

AP DSST: 

9.300.000đ
X 12/11/2015

53/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Cảnh

1885

Trần Thành Lâm
KA21 Kp3, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

265/HSST

20/01/2000

TAND Tp.HCM

331/QĐ-THA

04/12/2008
Phạt: 16.155.000đ X 12/11/2015

54/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Cảnh

1886

Nghiêm Minh Tâm
18/2 Kp1, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

205/HSST

30/9/2011

TAND Q.7

829/QĐ-THA

24/02/2012

AP HSST: 200.000đ

Phạt 3.000.000đ+ 

SCQ: 1.000.000đ và 

lãi

X 11/11/2015
55/QĐ-CCTHA

16/11/2015

CHV

Cảnh

1887

Lê Thanh Phụng Vân

Số 12/3A Khu phố 4, 

phường Bình Thuận, 

Quận 7

3113/HSST

07/12/1999

TAND Tp.HCM

660/THA

26/11/2001

Án phí HSST 

50.000đ, nộp phạt 

20.000.000đ

 X 11/11/2015
56/QĐ-CCTHA

24/11/2015

CHV

Danh

1888

Phùng Nam Thắng

8/1A Khu phố 1, 

phường Phú Thuận, 

Quận 7

1191/HSPT

14/8/1999

TPT TANDTC tại 

Tp.HCM

453/THA

14/10/1999

Nộp án phí HSST 

50.000đ, nộp phạt 

57.384.000 đồng

 X 16/11/2015
57/QĐ-CCTHA

24/11/2015

CHV

Danh

1889

Cty CP TM và XD 

Hoàng Quang

435/53/7 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

1246/QĐST-

KDTM

19/8/2008

TAND Tp.HCM

341/QĐ-THA

09/12/2008

AP DSST: 

2.863.908đ
X 18/11/2015

58/QĐ-CCTHA

25/11/2015

QĐ tiếp 

tục số 

32/QĐTH

A ngày 

24.12.201

5

Thi hành 

xong 

T1/2016

1890

Lê Minh Lạc

Chế Kim Chưởng

63/153 Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

938/QĐST-KDTM

23/6/2011

TAND Tp.HCM

495/QĐ-THA

17/11/2011

AP KDTMST: 

14.802.000đ
X 24/11/2015

59/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1891

Lê Thanh Điệp

1421 Khu phố Mỹ 

Toàn, phường Tân 

Phong, Quận 7

711/HSPT

24/4/2000

TPT TANDTC tại 

Tp. HCM

383/QĐ-THA

09/6/2004

AP HSST: 50.000đ

phạt 20.000.000đ
 X 19/11/2015

60/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung



1892

Nguyễn Thị Tuyết 

Hằng

57/5 Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

2067/HSST

28/10/1998

TAND Tp.HCMq

71/THA

28/01/1999

AP HSST: 50.000đ

Phạt: 20.000.000đ
X 20/11/2015

61/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1893

Trần Thị Kim Dung

55/7 Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

TT: 26 Trần Văn 

Khánh, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

1230/QĐST-

KDTM

29/7/2011

TAND Tp.HCM

657/QĐ-THA

26/12/2011

AP KDTMST: 

23.038.000đ
X 25/11/2015

62/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1894

Cty TNHH ĐT XNK 

và TM Quốc tế

70 đường số 1, KĐT 

Nam Long, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

05/KDTM-ST

26/6/2012

TAND Q.7

624/QĐ-THA

03/12/2012

AP KDTMST: 

18.609.244
X 18/11/2015

63/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1895

Cty TNHH TM DV 

Hàng Hải Minh 

Thành

73/6 Huỳnh Tấn Phát, 

Kp3, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

18/KDTM-ST

29/3/2013

TAND Q.7

1801/QĐ-THA

03/6/2014

AP DSST: 

12.450.100đ
X 18/11/2015

64/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1896

Cty TNHH TM DV 

Hàng Hải Minh 

Thành

73/6 Huỳnh Tấn Phát, 

Kp3, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

01/KDTM-ST

01/02/2013

TAND Bình 

Thủy, Cần Thơ

181/QĐ-THA

07/10/2013

AP KDTMST: 

7.958.000đ
X 18/11/2015

65/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1897

Cty TNHH MTV SX 

TM DV Suất ăn 

Công nghiệp Ngọc 

Thanh

251 Bùi Văn Ba, P. 

Tân Thuận Đông, Q.7

02/KDTM-ST

16/4/2012

TAND Q.7

1617/QĐ-THA

04/7/2012

AP DSST: 

3.560.202đ
X 25/11/2015

66/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1898

DNTN Tuấn Thành
8/2A Kp2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

197/CNTT-KTST

10/8/2004

TAND Tp.HCM

683/QĐ-THA

16/5/2008

AP KTST: 

5.864.000đ
X 20/11/2015

67/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1899

Cty TNHH Công 

trình xây dựng Đại 

lục

77 đường số 10 KDC 

Nam Long, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

72/QĐST-KDTM

21/8/2013

TAND Q.7

773/QĐ-THA

09/12/2012

AP KDTMST: 

1.000.000đ
X 24/11/2015

68/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1900

Nguyễn Văn Quí 

Phan Thị Hoa

12/2 Kp5, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

176/QĐST-KDTM

26/9/2011

TAND Tp.HCM

1124/QĐ-THA

09/4/2012
AP: 1.998.500đ X 23/11/2015

69/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1901

James Bond Nguyễn

27/12B Liên tỉnh 15, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

2430/HSST

19/9/2000

TAND Tp.HCM

577/QĐ-THA

12/11/2013

AP HSST: 50.000đ

AP DSST: 

16.229.513đ

X 19/11/2015
70/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1902
Nguyễn Phú Quý

10/2A Bùi Văn Ba, P. 

Tân Thuận Đông, Q.7

83/HSST

18/8/2010

TAND Q.4

418/QĐ-THA

10/12/2010

AP HSST: 200.000đ

TLBC: 350.000đ
X 23/11/2015

71/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung



1903

Trần Kim Tống

1135/47/20/26A 

Huỳnh Tấn Phát, P. 

Phú Thuận, Q.7

1059/HSPT

26/7/1996

TPT TANDTC tại 

Tp. HCM

219/THA

10/5/2005

AP HSST+HSPT: 

100.000đ

TLBC: 10 chỉ vàng 

và 700.000đ

AP DSST 5% trên số 

tài sản chiếm được

X 17/11/2015
72/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1904

Cty CP ĐT Tân Hiệp 

Phúc

SC21-2 Sky Garden, 

Phú Mỹ Hưng, Nguyễn 

Văn Linh, phường Tân 

Phong,Q7

12/QĐST-KDTM

06/8/2009

TAND Q.7

201/THA

13/11/2009

Nộp án phí 

KDTMST 5.300.000 

đồng

 X 23/11/2015
73/QĐ-CCTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1905

Đỗ Thanh Hưng

SC21-2 Sky Garden 2, 

Phú Mỹ Hưng, phường 

Tân Phong, Quận 7

2339/PTHS

22/9/2000

419/QĐTHA

29/6/2004

AP HSST: 50.000đ

SCQ: 20.000.000đ
 X 19/11/2015

74/QĐTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1906
Nguyễn Tấn Lợi

93/10C Kp3, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

3493/HSST

30/12/1999

285/THA

20/7/2000

AP HSST: 50.000đ

phạt: 40.000.000đ
X 18/11/2015

75/QĐTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1907
Nguyễn Thị Hường

Số 89A Lý Phục Man, 

phường Bình Thuận, 

Quận 7

09/DSST

28/02/2008

686/QĐTHA

16/5/2008

Án phí KDTM 

27.645.600 đồng
 X 24/11/2015

77/QĐTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1908
Nguyễn Khắc Mẫn

Số B9/10 Đường số 

47, phường Bình 

Thuận, Quận 7

102/HSST

04/8/2010

1162/QĐTHA

15/6/2011

nộp án phí KDTM sơ 

thẩm 56.119.691 

đồng

 X 18/11/2015
78/QĐTHA

25/11/2015

CHV

Dung

1909

Hồ Thị Diễm Loan

Phòng số 12, nhà số 

300/23/21 Nguyễn 

Văn Linh, P.Bình 

Thuận, Q7

105/HSST

30/7/2010

58/QĐ-

CCTHA

08/10/2010

án phí, nộp phạt

28.200.000đ
X 26/11/2015

80/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

CHV

Ấn

1910
Lê Thị Hoàng Oanh

559/20B Kp3, P. Tân 

Hưng, Q.7

478/HSST

02/12/2009

394/QĐTHA

05/11/2015

AP HSST: 200.000đ

Phạt: 4.544.000đ
X 26/11/2015

81/QĐTHA

30/11/2015

CHV

Nghiêu

1911
Nguyễn Quốc Anh

21A/11 KP3, P.Tân 

Quy, Q7

2347/HSPT

04/1/1999

188/QĐ-CCTHA

03/5/1999

án phí, nộp phạt

20.050.000đ
X 03/12/2015

82/QĐ/CCTHA

08/12/2015

CHV

Ấn

1912
Nguyễn Tấn Hùng

154/3 KP1, P.Tân 

Hưng, Q7

2347/HSPT

04/1/1999

188/QĐ-CCTHA

03/5/1999

án phí, nộp phạt

20.050.000đ
X 03/12/2015

83/QĐ/CCTHA

08/12/2015

CHV

Ấn

1913
Trần Ngọc Phương

2G, KP3, P.Tân Kiểng, 

Q7

2347/HSPT

04/1/1999

188/QĐ-CCTHA

03/5/1999

án phí, nộp phạt

20.050.000đ
X 02/12/2015

84/QĐ/CCTHA

08/12/2015

CHV

Ấn

1914
La Minh Phúc

14E đường 33, Kp3, P. 

tân Kiểng, Quận 7

2347/HSPT

04/1/1999

188/QĐ-CCTHA

03/5/1999

án phí

50.000
X 02/12/2015

85/QĐ

CCTHA

08/12/2015

CHV

Ấn

1915

Cao Thị Phượng 

Huyền

38/12B KP2, P.Tân 

Kiểng, Q7

2347/HSPT

04/1/1999

188/QĐ-CCTHA

03/5/1999

án phí, nộp phạt

20.050.000đ
X 02/12/2015

86/QĐ

CCTHA

08/12/2015

CHV

Ấn



1916

Lâm Quang Khôi

Hoàng Thế Vũ

42/62 (số mới 116 

đường 45) P. Tân Quy, 

Q.7

nhà không số, Kp4, P. 

Tân Quy, Q.7

1110/HSPT

25/5/1993

134/QĐTHA

02/4/2002

 Khôi nộp AP HSST: 

50.000đ và phạt 

20.000.000đ

Vũ nộp 100.000đ AP 

và phạt 20.000.000đ

X 12/11/2015
87/QĐTHA

08/12/2015

CHV

Kim

1917
Trần Thị Mỹ

311/7 Kp1, P. Tân 

Quy, Q.7

145/HSST

08/7/1994

76/QĐTHA

31/8/1995

SCQ: 15 chỉ vàng 

24K
X 12/11/2015

88/QĐTHA

08/12/2015

CHV

Kim

1918
Lê Đức Thắng

80/15 Kp4, P. Phú 

Thuận, Q.7

389/HSST

22/9/2005

630/QĐTHA

07/12/2005

TLBC: 13.480.000đ 

và lãi suất
X 12/11/2015

89/QĐTHa

08/12/2015

CHV

Kim

1919
Huỳnh Thị Thu Tâm

196/4 Lê Văn Lương, 

P. Tân Quy, Q.7

239/QĐST-DS

17/10/2014

463/QĐTHA

05/11/2014

AP DSST: 

27.100.500đ
X 11/11/2015

90/QĐTHA

08/12/2015

CHV

Kim

1920

Cty TNHH DV TM 

Hưng Tân Thuận

300/37 Nguyễn Văn 

Linh, phường Bình 

Thuận, Quận 7

62/QĐST-KDTM

22/7/2015

1942/QĐTHA

04/8/2015

Án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm 

11.978.688 đồng

 X 07/12/2015
91/QĐTHA

11/12/2015

CHV

Danh

1921

Cty TNHH DV TM 

Hưng Tân Thuận

Số 300/37 Nguyễn 

Văn Linh, phường 

Bình Thuận, Quận 7

105/QĐST-KDTM

26/11/2013

735/QĐTHA

04/12/2013

Nộp án phí KDTM 

sơ thẩm 30.021.413 

đồng

 X 07/12/2015
92/QĐTHA

11/12/2015

CHV

Danh

1922

Cty TNHH DV TM 

Hưng Tân Thuận

SỐ 300/37 NGUYỄN 

VĂN LINH, P.BÌNH 

THUẬN, Q7

57/QĐST-KDTM

13/7/2015

152/QĐTHA

13/10/2015

Trả số tiền 

22.028.152 đồng cho 

Công ty Cổ phần 

Thương mại cơ khí 

Tân Thanh 

 X 07/12/2015
93/QĐTHA

11/12/2015

CHV

Danh

1923

Cty TNHH DV TM 

Hưng Tân Thuận

Số 300/37 Nguyễn 

Văn Linh, phường 

Bình Thuận, Quận 7

40/QĐST-KDTM

12/6/2014

123/QĐTHA

06/10/2014

nộp án phí DSST 

24.962.500đ
 X 07/12/2015

94/QĐTHA

11/12/2015

CHV

Danh

1924

Cty TNHH DV TM 

Hưng Tân Thuận

Số 300/37 Nguyễn 

Văn Linh, phường 

Bình Thuận, Quận 7

91/QĐST-KDTM

06/10/2014

413/QĐTHA

04/11/2013

Nộp án phí 

KDTMST 

24.907.975 đồng

 X 07/12/2015
95/QĐTHA

11/12/2015

CHV

Danh

1925
Trần Việt Hùng

25F đường 33,khu phố 

3, phường tân Kiểng, 

Quận 7

238/HSPT

13/4/2015

227/QĐ-CCTHA

16/10/2015

án phí, nộp phạt

5.200.000
X 14/12/2015

96/QĐ-CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1926

Phạm Ngọc Quốc 

Bảo

90 đường số 1, P.Tân 

Kiểng, Q7

136/HSST

23/11/

2011

381/QĐ-

CCTHA

04/11/2015

nộp phạt

5.000.000
X 14/12/2015

97/QĐ

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1927
Võ Thị Kim Hoàng

36/6 Huỳnh Tấn Phát, 

KP2, P.Phú Mỹ, Q7

29/HSST

27/5/2013

1685/QĐ-

CCTHA

05/5/2014

án phí, nộp phạt

15.200.000
X 07/12/2015

98/QĐ-

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1928

Nguyễn Văn Long, 

Phùng Thị Cẩm Ngân
47M, KP1, P.Tân Phú, 

Q7

2435/HSST

19/9/2000

1716/QĐ-

THA

07/5/2014

án phí, NP 

10.100.000
X 07/12/2015

99/QĐ-

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn



1929
Diệp Phi Long

4/4A Huỳnh Tấn Phát, 

P.Phú Mỹ, Q7

05/HSST

08/1/2014

1131/QĐ-

THA

14/02/2014

NP, TPBC

13.000.000
X 07/12/2015

100/QĐ

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1930
Nguyễn Quốc Hùng

30/99/8/2A Lâm Văn 

Bền, P. tân Kiểng, 

Quận 7

338/HSPT

03/6/2011

385/QĐ-

CCTHA

04/11/2015

án phí, NP, TLBC

16.000.000
X 07/12/2015

101/QĐ

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1931
Hồ Minh Nhật

878 Huỳnh Tấn Phát, 

P.Tân Phú, Q7

02/HSST

03/01/2014

1843/QĐ-

CCTHA

03/6/2014

án phí, NP, TLBC

11.700.000
X 07/12/2015

102/QĐ-

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1932
Lê Thị Kim Ngộ

245 Phạm Hữu Lầu, 

P,Phú Mỹ, Q7

28/DSST

10/9/2010

307/Qđ

CCTHA

19/11/2010

án phí

28.093.313
X 14/12/2015

103/QĐ

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1933

Nguyễn Thế Vũ
47/2 Huỳnh Tấn Phát, 

KP4, P.Tân Phú, Q7

66/HSST

30/9/2013

1209/QĐ-CCTHA

25/02/2014

AP HSST: 200.000đ

Phạt: 20.000.000đ
X 07/01/2016

104/QĐ-

CCTHA

15/12/2015

Quyết 

định tiếp 

tuc THA 

số 34 

ngày 

07/01/201

6; Thi 

hành xong

1934

Lý Thị Lan

9/11N Kp2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

TT: Nhà không số, tổ 

18, Kp2, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

23/DSST

27/9/2010

548/QĐTHA

31/12/2010

AP DSST: 

18.500.000đ
X 08/12/2015

105/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1935

Phạm Nguyễn Thùy 

Trang

85/5/17 Nguyễn Văn 

Quỳ, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

197/HSST

09/12/2013

1395/QĐTHA

03/4/2014

AP HSST: 200.000đ

Phạt: 10.000.000đ

Nộp lại 3.000.000đ 

và lãi

X 08/12/2015
106/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1936
Lý Vĩ Tài

14/9F BÙI VĂN BA 

KP 2 PTTĐ Q7

694/HSPT

12/12/2008

1209/QĐTHA

24/7/2009

AP HSST: 50.000đ

Nộp lại 20.000.000đ 

và lãi

X 05/08/2015
107/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1937

Tô Trọng Hiếu
19 ĐƯỜNG 45 KP5 

PBTHUẬN Q7

210/HSST

24/12/2013

1081/QĐTHA

27/01/2014

AP HSST: 200.000đ

phạt: 5.000.000đ

TLBC: 9.000.000đ 

và lãi

X 02/06/2015
108/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1938
DNTN Đặng Bích

34 ĐƯỜNG 44, KDC 

TQĐ PTP Q7

18/QĐST-KDTM

13/5/2008

1889/QĐTHA

06/6/2014

AP DSST: 

2.659.505đ
X 13/11/2015

109/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1939

Huỳnh Hồng Bình

Bí Văn Dìn

KP 5 PTTĐ Q7

23/19 KP 3 PBT Q7

69/HSST

23/12/2010

783/QĐTHA

11/3/2011

Bình nộp 200.000đ 

AP HSST và AP 

DSST: 2.600.000đ

Dìn nộp 200.000đ 

AP DSST

X 24/08/2015
110/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung



1940
Cao Huy Dương

18/5 P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

225/HSPT

05/3/2008

327/QĐTHA

22/10/2014
SCQ: 1.766.180.000đ X 15/12/2015

111/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1941
Nguyễn Thị Bé

15/4 Kp2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

24/DSST

20/7/2012

949/QĐTHA

04/02/2013

AP DSST: 

10.000.000đ
X 05/08/2015

112/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1942

Diệp Văn Tâm
21/4 Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

149/HSST

09/12/2013

1334/QĐTHA

19/3/2014

AP HSST: 200.000đ

Phạt 5.000.000đ và 

lãi

X 29/09/2015
113/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1943
Phạm Thị Hải Yến

108 Trần Trọng Cung, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

1227/HSST

27/4/2000

504/QĐTHA

24/12/2010

AP HSST: 50.000đ

phạt 20.000.000đ
X 03/08/2015

114/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1944
Đào Văn Biết

307 CC An Hòa, Kp1, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

267/QĐST-DS

30/9/2013

449/QĐTHA

25/10/2013

AP DSST: 

1.765.000đ
X 20/09/2015

115/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1945

Trần Thị Huệ

98/129 Bùi Văn Ba, 

Kp2, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

TT: 425 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

244/DSST

18/9/2013

223/QĐTHA

09/10/2013

AP DSST: 

3.425.000đ
X 05/08/2015

116/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1946

Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Thị Ngọc 

Hiển

16/7 Bùi Văn Ba, Kp2, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

14/QĐST-DS

16/3/2012

1096/QĐTHA

05/4/2012

liên đới nộp 

8.646.750đ AP DSST
X 05/08/2015

117/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1947
Hoàng Quốc Phương

435/45 Kp1, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

118/HSST

21/6/2013

186/QĐTHA

07/10/2013

AP HSST+ DSST: 

400.000đ và TLBC: 

4.000.000đ

X 07/08/2015
118/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1948

Vũ Văn Hoàng

Lâm Thị Hoàng Anh

208 CC Nam Long, 

Kp1, An Hòa 1, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

245/DSST

18/9/2013

650/QĐTHA

25/11/2013

AP DSST: 

3.096.250đ
X 03/08/2015

119/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1949
Lê Minh Phát

3/1 Bến Nghé, Kp5, P. 

Tân Thuận Đông, Q.7

103/QĐST-DS

19/8/2013

203/QĐTHA

08/10/2013

AP DSST: 

5.816.475đ
X 04/08/2015

120/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1950
Lê Văn Giàu

19/6 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

595/HSST

03/3/2000

150/QĐTHA

15/10/2007
Phạt 20.000.000đ X 08/12/2015

121/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1951

Vũ Nguyễn Như Ý

216/22/12 Bùi Văn 

Ba, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

101/HSST

11/7/2012

1321/QĐTHA

11/4/2013

AP HSST: 200.000đ

AP DSST: 

2.200.000đ

X 03/08/2015
122/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1952

Trần Anh Vũ

Hồ Quan San

92/2 Kp3, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

2/5 Kp4, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

121/HSST

11/01/2000

469/QĐTHA

04/10/2002

mỗi người nộp 

50.000đ AP HSST 

và phạt 20.0000.000đ

X 06/08/2015
123/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung



1953

Nguyễn Văn Đước
8 Kp1, P. Tân Phong, 

Q.7

104/HSST

14/6/2000

428/THA

14/9/2000

Nộp 302.500.000đ 

và 08 lượng vàng 

24K TLBC để SCQ

AP HSST: 50.000đ

X 23/09/2015
124/QĐTHA

15/12/2015

CHV

Dung

1954

Huỳnh Minh Trung

1741/8 Huỳnh Tấn 

Phát, khu phố 3, 

Phường Phú Mỹ, Quận 

7, 

66/HSST

30/9/2013

1209/THA 

25/02/2014

án phí, nộp phạt 

8.200.000
X 04/12/2015

125/QĐ-

CCTHA

15/12/2015

CHV

Ấn

1955

Trần Nhật Nhất Huy

Nguyễn Thụy Ngân 

Hảo

1134/4 Huỳnh Tấn 

Phát, Kp4, P. Tân Phú, 

Q.7

188/QĐST-DSST

14/8/2013

94/QĐ-

CCTHA

01/10/2013

AP DSST: 

45.077.299đ
X 17/12/2015

126/QĐ-

CCTHA

17/12/2015

CHV

Ấn

1956

Võ Quang Hà

Trần Thanh Huyền

93/11bis Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

20/7 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

212/HSST

27/11/2012

835/QĐTHA

22/01/2013

Hà nộp lại 

4.250.000đ

Huyền nộp lại 

3.300.000đ

và lãi suất

liên đới nộp 

1.618.440đ AP DSST

mỗi b/c nộp 

200.000đ AP HSST

X 06/08/2015
127/QĐTHA

21/12/2015

CHV

Dung

1957
Nguyễn Thị Bé 391/43 KP 2 PTTĐ Q7

23/DSST

22/01/2014

1354/QĐTHA

25/3/2014

AP DSST: 

44.400.000đ
X 05/08/2015

128/QĐTHA

21/12/2015

CHV

Dung

1958

Lê Minh Trí

Lư Mỹ Hạnh

73/5 Trần Xuân Soạn, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

215/QĐPT-DS

31/01/2013

1590/QĐTHA

08/5/2013

AP DSST: 

56.400.000đ
X 05/08/2015

129/QĐTHA

21/12/2015

CHV

Dung

1959
Lê Thị Tâm

392C/9 đường 79, P. 

Tân Quy, Q.7

35/DSST

21/9/2012

1400/QĐTHA

18/4/2013

AP DSST: 

11.626.000đ
X 11/12/2015

130/QĐTHA

23/12/2015

CHV

Kim

1960
Trần Văn Dũng

79CC/19 đường 15, P. 

Tân Quy, Q.7

288/HSST

22/9/2008

315/QĐTHA

20/11/2008

SCQ: 9.000.000đ và 

lãi
X 16/12/2015

131/QĐTHA

23/12/2015

CHV

Kim

1961

Nguyễn Kim

Phượng

95/108/13(cũ: 

95/94/43) Lê Văn 

Lương, tổ 16, khu phố 

1, phường Tân Kiểng, 

Quận 7

92/HSST

25/5/2009

513/THA

16/11/2015

nộp phạt, TLBC

10.900.000
X 24/12/2015

132/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

CHV

Ấn

1962

Đinh Ký Long 

Ẩn

7F khu phố 3, phường 

Tân Kiểng, Quận 7

354/HSPT

12/6/2015

568/QĐ-CCTHA 

23/11/2015

án phí, nộp phạt

3.000.000 đ
X 24/12/2015

133/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

CHV

Ấn

1963

Cty TNHH SX TM 

Nội thất xanh

S70-1 lô R1-3 Phạm 

Văn Nghị, Kp Sky 

Garden3, P. Tân 

Phong, Q.7

50/QĐST-KDTM

04/7/2013

75/QĐTHA

01/10/2013

AP KDTMST: 

56.841.682đ
x 16/12/2015

134/QĐTHA

24/12/2015

CHV

Phương

1964
Trần Văn Phăng

288/5 Kp2, P. Tân 

Phong, Q.7

1642/HSPT

21/9/1998

95/THA

02/3/1999

AP HSST: 50.000đ

phạt 20.000.000đ
x 08/12/2015

135/QĐTHA

24/12/2015

CHV

Phương



1965
Hoàng Thị Hà

lô D2 KDC Tân Quy 

Đông, Kp2, P. Tân 

Phong, Q.7

46/DSST

15/9/2011

332/QĐTHA

11/11/2011

AP DSST: 

1.257.000đ
x 04/12/2015

136/QĐTHA

24/12/2015

CHV

Phương

1966

Nguyễn Châu Sơn 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

515/16B Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

42/DSST

14/9/2011

64/QĐTHA

05/10/2015

trả 53.246.000đ và 

lãi cho bà Phan Thị 

Kim Dung

x 24/12/2015
137/QĐTHA

30/12/2015

CHV

Mạnh

1967

Đào Thanh Bình

290/8 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

TT: 251/7  Trần Xuân 

Soạn, Kp3, P. Tân 

Hưng, Q.7

81/HSST

16/7/2013

850/QĐTHA

24/12/2013

AP HSST: 200.000đ

Phạt 5.000.000đ và 

lãi

x 24/12/2015
138/QĐTHA

31/12/2015

CHV

Nghiêu

1968
Nguyễn Thị Lan

791/96 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

31/DSST

12/9/2012

64/QĐTHA

01/10/2013

AP DSST: 

13.471.000đ
x 24/12/2015

139/QĐTHA

31/12/2015

CHV

Nghiêu

1969

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

150/44 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

86/QĐST-KDTM

18/9/2013

1190/QĐTHA

24/02/2014

trả 852.127.656d và 

lãi suất cho Ngân 

hàng TMCP Phát 

triển Tp. HCM

x 07/01/2016
140/QĐTHA

08/01/2016

CHV

Cảnh

1970

Cao Ngọc Lâm
31B/12 Kp4, P. Tân 

Hưng, Q.7

255/HSPT

21/4/2015

639/QĐTHA

10/12/2015

AP HSST+ HSPT: 

200.000đ

AP DSST: 

2.042.000đ

TLBC: 2.000.000đ

x 04/01/2016
141/QĐTHA

08/01/2016

CHV

Mạnh

1971

Lưu Thị Kim Yến
1600 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Phú Mỹ, Q.7

1878/KDTM-ST

01/12/2010

932/QĐTHA

08/4/2011

trả 1.500.124.312đ 

và lãi suất cho Ngân 

hàng NN&PTNTVN

x 04/01/2016
142/QĐTHA

08/01/2016

CHV

Mạnh

1972

Dương Hiển Thành

Tiêu Thị Thanh Hoa

5 đường 38, P. Tân 

Quy, Q.7

653/DSPT

04/6/2015

441/QĐTHA

06/11/2015

AP DSST: 

9.565.187đ
x 08/01/2016

143/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

CHV

Cảnh

1973

Dương Hiển Thành

Tiêu Thị Thanh Hoa

5 đường 38, P. Tân 

Quy, Q.7

653/DSPT

04/6/2015

212/QĐTHA

16/10/2015

liên đới trả 

191.303.750đ và lãi 

suất cho ông Nguyễn 

Trọng Kính, Lâm Thị 

Liên

x 08/01/2016

144/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

CHV

Cảnh

1974

Cty TNHH Thảo Gia 

Huy

10/10 đường số 79, P. 

Tân Quy, Q.7

73/KDTM-ST

21/8/2015

63/QĐTHA

05/10/2015

trả 8.842.929.700đ 

và lãi cho Cty CTTC 

II- Ngân hàng 

NN&PTNT VN

x 06/01/2016

145/QĐ-

CCTHA

19/01/2016

CHV

Mạnh



1975

Cty TNHH DV giao 

nhận Vận tải Quyết 

Tiến

300/23/18 Nguyễn 

Văn Linh, P. Bình 

Thuận, Q.7

42/QĐST-KDTM

18/6/2015

650/QĐTHA

10/12/2015

trả 10.000.000đ và 

lãi cho Cty TNHH 

Nhựa và cao su Kiến 

Phát Việt Nam

x 11/01/2016

146/QĐ-

CCTHA

21/01/2016

CHV

Tuyền

1976

Bùi Chí Hiếu
số 9, đường số 8, Kp1, 

P. Tân Phong, Q.7

1306/KDTM-ST

30/8/2012

TAND Tp.HCM

108/QĐTHA

09/10/2015

AP KDTMST: 

128.000.000đ
x 09/01/2016

147/QĐ-

CCTHA

26/01/2016

CHV

Phương

1977

Cty TNHH Xây 

dựng Green Vina

89A Lý Phục Man, P. 

Bình Thuận, Q.7

56/QĐST-KDTM

29/5/2015

431/QĐTHA

06/11/2015

trả 1.636.902.767đ 

và lãi cho Cty TNHH 

MTV kinh doanh 

thép SMC

x 04/02/2016
148/QĐTHA

17/02/2016

CHV

Tuyền

1978

Cty TNHH Vận tải 

và dịch vụ hàng hải 

Bắc Đại Tây Dương

502/59 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Bình Thuận, 

Q.7

55/KDTM-ST

30/7/2014

47/QĐTHA

05/10/2015

trả 840.000.000đ và 

lãi cho Cty TNHH 

MTV Cảng Bến Nghé

x 04/11/2015
149/QĐTHA

17/02/2016

CHV

Tuyền

1979

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Hai

Nguyễn Văn Ba

983 Huỳnh Tấn Phát, 

Phú Xuân, Nhà Bè

320/29 Nguyễn Thị 

Thập, P. Bình Thuận, 

Q.7

509/QĐPT

06/5/2014

383/QĐTHA

04/11/2015

AP DSST: 

28.846.274đ
x x 20/11/2015

150/QĐTHA

17/02/2016

CHV

Tuyền

1980

Cty TNHH SX TM  

DV Thái Bình An

222/34/12 Bùi Đình 

Túy, P.12, Bình Thạnh

287/KDTM-PT

05/3/2013

941/QĐTHA

20/01/2016

trả 15.554.881.735đ 

và lãi cho Ngân hàng 

TMCP Công thương 

VN

x 27/01/2016
151/QĐTHA

04/3/2016

CHV

Mạnh

1981

Cty TNHH Năng 

lượng Xanh Sài Gòn

739/49/1 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

61/STDS

04/8/2015

501/QĐTHA

11/11/2015

trả 37.000.000đ và  

lãi suất cho ông 

Nguyễn Thế Hào

x 19/02/2016
152/QĐTHA

04/3/2016

CHV

Mạnh

1982

Cty TNHH Năng 

lượng Xanh Sài Gòn

739/49/1 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

22/LĐST

19/3/2015

648/QĐTHA

10/12/2015

trả 117.130.421đ và 

lãi cho Bảo hiểm XH 
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x 19/02/2016
153/QĐTHA

04/3/2016

CHV

Mạnh

1983

Cty TNHH Năng 

lượng Xanh Sài Gòn

739/49/1 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

61/STDS

04/8/2015

382/QĐTHA

04/11/2015

AP DSST: 

3.650.000đ
x 19/02/2016

154/QĐTHA

04/3/2016

CHV

Mạnh

1984

Cty TNHH MTV 

Giải pháp Thành 

Công

71/6K Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

88/KDTM-ST

16/9/2015

324/QĐTHA

02/11/2015

AP DSST: 

29.402.632đ
x 08/03/2016

155/QĐTHA

11/3/2016

CHV

Cảnh

1985
Nguyễn Văn Tám

72/2 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

150/HSST

22/10/1984

50/THA

14/01/2005

SCQ: 1 lượng 7 chỉ 

vàng 24K và 10.000đ
x 08/03/2016

156/QĐTHA

11/3/2016

CHV

Dung

1986
Cty TNHH G&H

33/1B Huỳnh Tấn 

Phát, P. Bình Thuận, 

Q.7

345/CNTT

19/4/2006

135/THA

05/11/2009

AP DSST: 

8.961.583đ
x 10/03/2016

157/QĐTHA

11/3/2016

CHV

Ấn



1987

Cty TNHH TM DV 

Hoàng PhươngNam

477 Trần Xuân soạn, 

P. Tân Kiểng, Q.7

493/QĐST-KDTM

02/10/2006

420/THA

03/12/2008
AP ST: 9.421.900đ X 14/03/2016

158/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Ấn

1988
Đào Thị Ánh Tuyết

E12 Kp2, P. Tân 

Kiểng, Q.7

1028/HSPT

20/6/2001

537/QĐTHA

04/10/2001

AP HSST: 50.000đ

phạt 20.000.000đ
X 14/03/2016

159/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Ấn

1989
Lê Quang Trung

93/10 Kp3, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

704/HSST

19/4/1999

396/THA

13/9/1999
Phạt 13.878.000đ X 14/03/2016

160/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Dung

1990

Trần Thị Ngọc Thanh

79/6 (số mới 66/77D) 

Kp3, p. Tân Thuận 

Đông, Q.7

143/HSST

16/11/2015

740/QĐTHA

22/12/2015

AP HSST: 200.000đ

Phạt 3.000.000đ

TLBC: 28.800.000đ 

và lãi

X 14/03/2016
161/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Dung

1991
 Hồ Bảo Sơn

15/3 Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

711/HSPT

24/4/2000

473/THA

23/9/2005
Phạt 14.630.000đ X 14/03/2016

162/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Dung

1992
Cty CP Hòa Phước

59 đường số 14, P. 

Tân Phong, Q.7

70/LĐST

14/8/2014

493/QĐTHA

11/11/2015

trả 99.335.308đ và 

lãi cho Bảo hiểm XH 
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X 14/03/2016
163/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Phương

1993

Thái Hồng Thùy 

Diễm

218 CC An Hòa 2, 

Kp1, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

108/DSPT

16/01/2014

70/THA

03/10/2014
AP DSST: 9891350đ X 14/03/2016

164/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung

1994

Lê Thanh Phương 

Vân

Nguyễn Thanh Nhàn

Lê Văn Thái

Hồ Văn Tú

13/3A Kp4, P. Bình 

Thuận, Q.7

21/2 Kp4, P. Bình 

Thuận, Q.7

6/2B Kp2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

1/5 Kp4, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

291/HSST

21/01/2000

354/THA

30/6/2003

mỗi b/c nộp 50.000đ 

AP HSST và phạt 

20.000.000đ

X 14/03/2016
165/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung

1995

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Văn Phận

17/36 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

7/4 Huỳnh Tấn Phát, 

Kp4, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

2/4 Kp4, p. Tân Thuận 

Đông, Q.7

152/HSST

10/9/2013

1430/QĐTHA

07/4/2014

Thanh nộp 200.000đ 

AP HSST và phạt 

3.000.000đ

Phận nộp phạt 

4.400.000đ và 

TLBC: 400.000đ

Lãi suất

X 14/03/2016
166/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung

1996
Nguyễn Văn Phong

93/2 Kp3, p. Tân 

Thuận Đông, Q.7

2332/HSST

07/10/1999

947/QĐTHA

18/5/2009

AP HSST: 50.000đ 

và phạt 20.000.000đ
X 14/03/2016

167/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung

1997

Cty TNHH MTV 

Giải pháp Thành 

Công

71/6K Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

88/KDTM-ST

16/9/2015

586/QĐTHA

25/11/2015

trả cho Cty TNHH 

MV TM DV Phúc 

Hữu 635.065.799

X 08/03/2016
168/QĐTHA

18/3/2016

CHV

Cảnh

1998

Cty TNHH CP TM 

Trang trí Nội thất Ta 

Ra

483A Nguyễn Thị 

Thập, P. Tân Phong, 

Q.7

78/QĐST-KDTM

28/8/2015

468/QĐTHA

10/11/2015

AP KDTMST: 

1.347.192đ
X 21/03/2016

169/QĐTHA

21/3/2016

CHV

Phương

1999
Cty TNHH Âu Mỹ 

Vang

17 đường 19, P. Tân 

Phong, Q.7

95/LĐST

15/9/2015

447/QĐTHA

06/11/2015

AP  LĐST:

2.014.706đ
X 21/03/2016

170/QĐTHA

21/3/2016

CHV

Phương



2000

Đoàn Trọng Nghĩa

793/20 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

315/HSPT

24/5/2011

1249/QĐTHA

08/7/2011

AP HSST: 200.000đ

Phạt: 40.000.000đ

TLBC: 1.020.000đ

Lãi

X 21/03/2016
171/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2001
Phạm Kim Nguyệt

530/17 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

21/DSST

04/7/2012

469/QĐTHA

30/10/2012

AP DSST: 

30.804.800đ
X 23/03/2016

172/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2002

Phạm Kim Nguyệt

530/17 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

21/DSST

04/7/2012

752/QĐTHA

29/122015

trả cho bà Nguyễn 

Thị Lệ Hồng, ông Đỗ 

Văn Quất 08 lượng 

vàng SJC và 

333.000.000đ+ lãi

X 23/03/2016
173/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2003

Cty TNHH May 

Minh Phụng

số 6, Lô I, KĐC Tân 

Quy Đông, Nguyễn 

Thị Thập, P. Tân 

Phong, Q.7

67/DSPT

10/01/2014

354/QĐTHA

03/11/2015

trả 1.879.304.000đ 

và lãi cho Văn phòng 

Thành ủy Tp. HCM

X 22/03/2016
174/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Phương

2004

Cty TNHH Âu Mỹ 

Vang

số 17 đường 19, P. 

Tân Phong, Q.7

95/LĐST

15/9/2015

1045/QĐTHA

18/02/2016

trả 67.156.858đ và 

lãi cho Bảo hiểm XH 
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X 21/03/2016
175/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Phương

2005

Cty CP Phú Mỹ 

Thuận

15 Hoàng Quốc Việt, 

P. Phú Thuận, Q.7

65/QĐST-KDTM

07/8/2013

775/QĐTHA

04/01/2016

trả 74.084.558.184đ 

và lãi cho Ngân hàng 

NN&PTNTVN

X 17/03/2016
176/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2006

Cty TNHH TM Tiếp 

thị Bến Thành

469 Nguyễn Hữu Thọ, 

P. Tân Hưng, Q.7

66/KDTMST

06/8/2015

991/QĐTHA

01/02/2016

trả 7.868.044.943đ 

và lãi cho Cty CP 

Him lam Thủ đô

X 22/03/2016
177/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2007

Cty TNHH TM Tiếp 

thị Bến Thành

469 Nguyễn Hữu Thọ, 

P. Tân Hưng, Q.7

69/KDTMST

26/8/2014

66/QĐTHA

05/10/2015

trả 682.567.929đ và 

lãi cho Cty TNHH 

ElectroluxVN

X 22/03/2016
178/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2008
Trần Thị Thoa

B32đường 4A, P. Tân 

Hưng, Q.7

628/DSPT

27/5/2015

1686/QĐTHA

3/7/2015

trả 482.455.000đ và 

lãi cho bà Vũ Thị  

Nga

X 22/03/2016
179/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2009

Cty TNHH TM Tiếp 

thị Bến Thành

469 Nguyễn Hữu Thọ, 

P. Tân Hưng, Q.7

66/KDTMST

06/8/2015

683/QĐTHA

14/12/2015

AP DSST: 

115.868.000đ
X 22/03/2016

180/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2010

Cty TNHH CP TM 

Trang trí Nội thất Ta 

Ra

483A Nguyễn Thị 

Thập, P. Tân Phong, 

Q.7

78/QĐST-KDTM

28/8/2015

700/QĐTHA

15/12/2015

trả 53.887.688đ và 

lãi cho Cty TNHH 

Niro Ceramic VN

X 21/03/2016
181/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Phương

2011

Cty TNHH XD Hiệp 

Lợi

19/1 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Phú Thuận, Q.7

44/QĐST-KDTM

06/12/2012

472/QĐTHA

10/11/2015

trả 9.347.082.363đ 

và lãi cho Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn

21/03/2016
182/QĐTHA

25/3/2016

theo biên 

bản làm 

việc với 

VKSND 

Quận 7



2012
Hứa Hoàn Tín

9/8B Kp4, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

56/HSST

24/9/2009

769/QĐTHA

26/02/2010

AP HSST: 50.000đ

TLBC: 7.800.000đ
X 22/03/2016

183/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2013

Nguyễn Thuyên

8/1 ấp 2, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

TT: 41/20A Kp1, P. 

Bình Thuận, Q.7

133/QĐST-DS

02/7/2014

135/QĐTHA

07/10/2014

AP DSST: 

5.000.000đ
X 22/03/2016

184/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2014

Nguyễn Thuyên

8/1 ấp 2, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

TT: 41/20A Kp1, P. 

Bình Thuận, Q.7

08/DSST

17/01/1998

155/QĐTHA

10/02/1998

AP DSST: 

12.025.000đ
X 22/03/2016

185/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2015

Nguyễn Thuyên

8/1 ấp 2, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

TT: 41/20A Kp1, P. 

Bình Thuận, Q.7

152/QĐST-DS

29/7/2014

134/QĐTHA

07/10/2014

AP DSST: 

2.800.000đ
X 22/03/2016

186/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2016

Nguyễn Thế Vũ
976 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Tân Phú, Q.7

160/HSST

15/12/2015

969/QĐTHA

26/01/2016

AP HSST: 200.000đ

Phạt: 3.000.000đ và 

lãi

X 22/03/2016
187/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2017

Lê Chí Cao

Nguyễn Văn Được

84B lô B KDC Tân 

Mỹ, P. Tân Phú, Q.7

43C khu A lô C KDC 

Tân Mỹ, P. Tân Phú, 

Q.7

291/HSST

21/01/2000

354/QĐTHA

30/6/2003

mỗi b/c nộp 50.000đ 

AP HSST và phạt 

20.000.000đ

X 22/03/2016
188/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2018

Phạm Văn Lập

Nguyễn Thị Vân

12A/1 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Kiểng, 

Q.7

162/DSPT

25/01/2016

1000/QĐTHA

03/02/2016

trả 317.081.000đ và 

lãi cho bà Phạm Thị 

Thanh Tâm

X 24/03/2016
189/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2019

Nguyễn Châu Sơn 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

515/16B Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

43/DSST

14/9/2011

523/QĐTHA

06/11/2012

AP DSST: 

7.408.225đ
X 25/03/2016

190/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2020

Nguyễn Châu Sơn 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

515/16B Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

42/DSST

14/9/2011

68/QĐTHA

01/10/2013

AP DSST: 

2.662.300đ
X 25/03/2016

191/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2021

Nguyễn Châu Sơn 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

515/16B Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

40/DSST

08/9/2011

525/QĐTHA

06/11/2012

AP DSST: 

5.000.000đ
X 25/03/2016

192/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2022
Nguyễn Đại Việt

440/16 Kp3, Trần 

Xuân Soạn, P. Tân 

Hưng, Q.7

94/HSST

12/6/2009

483/QĐTHA

31/12/2009

Phạt: 10.000.000đ

SCQ: 16.500.000đ 

và lãi

X 25/03/2016
193/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2023
Huỳnh Thị Ngọc 

Trâm

559/19 Kp3, P. Tân 

Hưng, Q.7

1192/HSST

25/4/2000

644/QĐTHA

16/12/2002

AP HSST: 50.000đ

Phạt 40.000.000đ
X 25/03/2016

194/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2024
Trần Văn Tâm

151/2 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

173/HSST

17/7/2009

815/QĐTHA

22/01/2013

Phạt 3.350.000đ và 

lãi
X 25/03/2016

195/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh



2025

Phạm Văn Lập

Nguyễn Thị Vân

12A/1 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Kiểng, 

Q.7

222/QĐST-DS

16/9/2015

150/QĐTHA

13/10/2015

trả 7.055.964.210đ 

và lãi cho bà Phạm 

Thị Tuyết Lan

X 24/03/2016
196/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2026

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM (cũ: 

121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

08/QĐST-DS

27/02/2012

946/QĐ-CCTHA

01/3/2012

trả 69.000.000.000đ 

và lãi cho bà Trần 

Thị Thu Hương

X 22/03/2016

197/QĐ-

CCTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2027

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM (cũ: 

121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

13/QĐST-DS

14/3/2012

1137/QĐTHA

09/4/2015

trả bà Nguyễn Thị 

Mai 

78.000.000.000đ và 

lãi suất

X 22/03/2016
198/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Danh

2028

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM (cũ: 

121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

12/QĐST-DS

13/01/2014

1437/QĐ-CCTHA

08/4/2014

Bồi thường ông

Lê Thành Rang

9.300.000.000đ và 

lãi suất

X 22/03/2016

199/QĐ-

CCTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2029

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM (cũ: 

121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

50/QĐST-DS

15/4/2015

1378/QĐTHA

19/5/2015

Bồi thường bà 

Trang Thị Việt Hà

10.360.000.000đ và 

lãi suất

X 22/03/2016
200/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2030
Nguyễn Thị Hằng

1113/54/7 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Thuận, 

Q.7

1176/DSPT

17/9/2015

204/QĐTHA

15/10/2015

trả 1.143.500.000đ 

và lãi cho bà Nguyễn 

Thị Ngọc

X 25/03/2016
201/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Danh

2031

Công ty TNHH 

Hùng Tuyết Hải

141 Lê Văn Lương, 

P.tân Kiểng, Q7

01/QĐST-KDTM

14/10/2014

1126/QĐ-CCTHA

02/3/2016

Trả Agribank-CN số 

2 Trà Vinh

301.428.443 đ và lãi 

suất

X 24/03/2016
202/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2032

Công ty TNHH DV 

VT GN Phương Mai

24N đường số 11, Cư 

xá Ngân hàng, phường 

Tân Thuận Tây, Quận 7

07/KDTM

27/7/2011

665/QĐ-THA

30/12/2011

án phí

3.262.500 đ
X 25/03/2016

203/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2033

Công ty TNHH 

Hùng Tuyết Hải

141 Lê Văn Lương, 

P.tân Kiểng, Q7

79/QĐST-KDTM

15/9/2014

1126/QĐ-CCTHA

02/3/2016

Trả công ty Cty cho 

thuê tài chính BIDV 

2.917.042.960 đ và 

lãi suất

X 24/03/2016
204/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2034
Cty TNHH Hùng 

Tuyết Hải

53CC/19 Kp2, P. Tân 

Quy, Q.7

1580/HSST

11/8/1998

443/QĐTHA

07/10/1999
phạt 39.715.600đ X 18/03/2016

205/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn



2035

Nguyễn Hoài Phong

Nguyễn Thị Thén

88/1 Lưu Trọng Lư, P. 

Tân Thuận Đông, Q.7

88/10 Lưu Trọng Lư, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

2365/HSPT-QĐ

11/12/2009

600/QĐTHA

22/01/2010

mỗi b/c nộp 

200.000đ AP HSST 

và phạt 3.000.000đ+ 

lãi

X 24/03/2016
206/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2036

Nguyễn Thị Kim Mai

205/43 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

94/HSST

29/7/2015

68/QĐTHA

05/10/2015

AP HSST: 200.000đ

Phạt 3.000.000đ+ lãi
X 22/03/2016

207/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2037
Nguyễn Văn Được

Khu A lô C Tân Mỹ, 

P. Tân Phú, Q.7

2332/HSST

07/10/1999

947/QĐTHA

18/5/2009

AP HSST: 50.000đ

phạt 20.000.000đ
X 22/03/2016

208/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2038

công ty TNHH MTV 

Minh Thiện

38 đường 15, phường 

tân Kiểng, Quận 7, 

Tp.HCM

62/QĐPT

30/01/2013

1260/QĐTHA

05/4/2013

án phí 

117.247.605
X 25/03/2016

209/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Ấn

2039

Nguyễn Thị Thùy 

Trang, Võ Văn Châu

32/3 đường số 10, khu 

phố 3, phường tân 

Kiểng, Quận 7

157/DSST

23/7/2015

88/QĐTHA

08/10/2015

án phí 

3.500.000
X 28/03/2016

210/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Ấn

2040

Công ty CP XD 

Phú Hưng Thịnh

275 Phạm Hữu Lầu, 

phường Phú Mỹ, Quận 

7

24/QĐST-KDTM

10/4/2014

1501/QĐTHA

18/4/2014

án phí 

3.834.646 đ
X 28/03/2016

211/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Ấn

2041

Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Thị Thy 

Phương

22/17 Kp2, P. Tân 

Hưng, Q.7

45/QĐST-KDTM

20/12/2012

997/QĐTHA

01/02/2016

trả Quỹ TDND Tân 

Quy Đông 

833.423.181đ và lãi 

suất

X 25/03/2016
212/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Mạnh

2042

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

Võ Văn Châu

32/3 đường số 10, khu 

phố 3, phường tân 

Kiểng, Quận 7

157/DSST

23/7/2015

67/QĐTHA

05/10/2015

liên đới trả 

70.000.000đ+ lãi cho 

bà Lê Thu Phượng

X 30/03/2016
213/QĐTHA

31/3/2016

CHV

Ấn

2043

Cty TNHH Nhật Du
61 đường 13, P. Tân 

Kiểng, Q.7

71/QĐST-KDTM

20/8/2015

95/QĐTHA

08/10/2015

trả 1.785.603.181đ 

và lãi cho Cty TNHH 

MTV Việt Nam TM 

Thế giới Huy Hoàng

X 20/01/2016
214/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2044
Cty TNHH Nhật Du

61 đường 13, P. Tân 

Kiểng, Q.7

71/QĐST-KDTM

20/8/2015

705/QĐTHA

17/12/2015

AP KDTMST: 

16.392.024đ
X 20/01/2016

215/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2045

Cty CP TM XD Vận 

hành- Bảo trì-DV kỹ 

thuật điện Sài Gòn

803/53 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Thuận, 

Q.7

90/KDTM-ST

17/9/2015

725/QĐTHA

17/12/2015

trả 3.000.000.000đ+ 

lãi cho Cty TNHH 

MTV Xi măng Hạ 

Long

X 25/03/2016
216/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2046
Nguyễn Thị Hằng

1113/54/7 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Thuận, 

Q.7

1176/DSPT

17/9/2015

205/QĐTHA

15/10/2015

AP DSST: 

46.305.000đ
X 25/03/2016

217/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh



2047
Trần Thanh Việt

45 đường 27, P. Tân 

Quy, Q.7

47/QĐST-DS

10/4/2015

260/QĐTHA

20/10/2015

trả 533.000.000đ và 

lãi cho bà Trần Tuấn 

Khanh

X 25/03/2016
218/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2048

Cty TNHH Tiếp thị 

Bến Thành

469 Nguyễn Hữu Thọ, 

P. Tân Hưng, Q.7

69/KDTMST

26/8/2014

759/QĐTHA

23/12/2014

AP KDTMST: 

31.302.717đ
X 22/03/2016

219/QĐTHA

07/4/2016

CHV

Mạnh

2049

Cty CP Hòa Phước
59 đường số 14, P. 

Tân Phong, Q.7

34/KDTM-ST

22/5/2014

724/QĐTHA

17/12/2015

trả 1.240.479.708đ 

và lãi cho Cty CTTC 

II-Ngân hàng 

NN&PTNTVN

X 14/03/2016
220/QĐTHA

07/4/2016

CHV

Phương

2050

Cty TNHH TM DV 

TV PTC

115 đường số 3, P. 

Tân Thuận Đông, Q.7

255/QĐ-DCPT

11/02/2015

770/QĐTHA

04/01/2016

trả 100.912.900đ và 

lãi cho Bảo hiểm XH 
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X 30/03/2016
221/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Dung

2051

Cty TNHH TM DV 

TV PTC

115 đường số 3, P. 

Tân Thuận Đông, Q.7

255/QĐ-DCPT

11/02/2015

835/QĐTHA

11/01/2016

AP DSST: 

3.027.500đ
X 30/03/2016

222/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Dung

2052

Cty CP TM XD VT 

Thái Hùng

461A Huỳnh Tấn Phát, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

33/QĐST-KDTM

30/8/2012

1169/QĐTHA

27/3/2013

AP KDTMST: 

57.652.305đ
X 25/03/2016

223/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Cảnh

2053

Đặng Văn Thương
24 đường Chuyên 

Dùng, P. Phú Mỹ, Q.7

69/HSST

17/12/2014

952/QĐTHA

21/01/2016

Phạt 10.000.000đ

nộp 10% thu nhập 

trong thời gian cải 

tạo không giam giữ 

để SCQ

X 06/04/2016
224/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2054

Nguyễn Văn Ôi
64/2 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Phú Mỹ, Q.7

24/HSST

14/02/2015

105/QĐTHA

09/10/2015

AP HSST: 200.000đ

AP DSST: 

1.533.000đ

X 04/04/2016
225/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2055

Nguyễn Văn Ôi
64/2 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Phú Mỹ, Q.7

08/HSST

15/4/2015

230/QĐTHA

16/10/2015

AP HSST: 200.000đ

AP DSST: 

6.009.000đ

X 04/04/2016
226/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2056

Nguyễn Văn Ôi
64/2 Huỳnh Tấn Phát, 

P. Phú Mỹ, Q.7

48/HSST

24/10/2014

229/QĐTHA

16/10/2015

AP HSST: 200.000đ

AP DSST: 

1.675.000đ

X 04/04/2016
227/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2057

Võ Minh Khánh
55/3 Huỳnh Tấn Phát, 

Kp3, P. Phú Mỹ, Q.7

16/HSST

10/4/2015

1499/QĐTHA

01/6/2015

AP HSST: 200.000đ

AP DSST: 

1.012.500đ

X 08/04/2016
228/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2058

Võ Minh Khánh

Võ Minh Tuấn

55/3 Huỳnh Tấn Phát, 

Kp3, P. Phú Mỹ, Q.7

110/HSPT-QĐ

27/02/2014

380/QĐTHA

04/11/2015

AP HSST+ DSST: 

400.000đ

Tuấn nộp 200.000đ+ 

SCQ: 1.500.000đ

X 08/04/2016
229/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim



2059

Nguyễn Ngô Khương
56/1A Kp2, P. Phú 

Mỹ, Q.7

16/HSST

10/4/2015

1499/QĐTHA

01/6/2015

AP HSST: 200.000đ

AP DSST: 

1.012.500đ

X 08/04/2016
230/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2060

Cty TNHH TM Tám 

Giùm

93/Z2 Lê Văn Lương, 

P. Tân Hưng, Q.7

238/KDTM-ST

23/8/2005

141/THA

17/11/2006

AP KTST: 

3.582.000đ
X 12/04/2016

231/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2061
Tạ Kim Thảo

1041/62/58/8 Trần 

Xuân Soạn, P. Tân 

Hưng, Q.7

24/DSST

30/5/2011

386/THA

11/11/2011

AP DSST: 

6.000.000đ
X 13/04/2016

232/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2062

Cty TNHH TM Tám 

Giùm

93/Z2 Lê Văn Lương, 

P. Tân Hưng, Q.7

346/KDTM-ST

24/11/2005

139/THA

17/11/2006
AP: 6.712.000đ X 12/04/2016

233/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2063

Cty TNHH TM Tám 

Giùm

93/Z2 Lê Văn Lương, 

P. Tân Hưng, Q.7

91/CNTT-KT

05/4/2004

362/THA

17/6/2004

AP KTST: 

10.098.000đ
X 12/04/2016

234/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2064

Nguyễn Thanh 

Trường

473PP/15 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q,7

171/HSST

12/3/2002

173/THA

15/10/2008
Phạt: 8.800.000đ X 13/04/2016

235/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2065

Cty TNHH TM Tám 

Giùm

93/Z2 Lê Văn Lương, 

P. Tân Hưng, Q.7

334/KDTM-ST

15/11/2005

140/THA

17/11/2006
AP: 4.573.000đ X 12/04/2016

236/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2066
Võ Phước Tùng

538/17 Kp3, P. Tân 

Hưng, Q.7

1461/HSST

18/7/1998

646/THA

03/11/1998
Phạt: 20.000.000đ X 13/04/2016

237/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2067

Nguyễn Thanh Tùng

234/5 Trần Xuân 

Soạn, P. TÂn Hưng, 

Q.7

28/HSST

16/02/2011

979/THA

22/4/2011

Phạt 10.000.000đ

nộp lại 4.500.000đ

AP HSST: 200.000đ

X 14/04/2016
238/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2068
Tạ Quang Thanh Huy

426/16 Kp3, P. Tân 

Hưng, Q.7

1253/HSST

04/5/2000

633/THA

07/01/2011
Phạt 20.000.000đ X 13/04/2016

239/QĐTHA

14/4/2016

CHV

Cảnh

2069
Nguyễn Trọng Hiếu

3-4 lô B Kp1, P. Tân 

Phú, Q.7

291/HSST

21/01/2000

199/QĐTHA

15/10/2008
Phạt 15.550.000đ X 14/04/2016

240/QĐTHA

19/4/2016

CHV

Mạnh

2070

Cty CP khí hóa lỏng 

và DV TM Sài gòn 

mai

34/31 Nguyễn Thị 

Thập, P. Bình Thuận, 

Q.7

25/QĐST-KDTM

18/4/2013

1581/QĐTHA

07/5/2013

AP KDTMST: 

8.389.916
X 13/04/2016

241/QĐTHA

19/4/2016

CHV

Kim

2071

Huỳnh Kim Thuận

271/72/4 Lê Văn 

Lương, P. Tân Quy, 

Q.7

58/HSST

28/6/2012

1497/THA

01/6/2015

Phạt 8.500.00đ

TLBC: 25.000.000đ

và lãi

X 13/04/2016
242/QĐTHA

19/4/2016

CHV

Kim

2072

Nguyễn Ngô Khương

Võ Minh Khánh

56/1A Kp2, P. Phú 

Mỹ, Q.7

55/3 Huỳnh Tấn Phát, 

Kp3, P. Phú Mỹ, Q.7

16/HSST

10/4/2015

355/QĐTHA

03/11/2015

bồi thường cho anh 

Nguyễn Công Toàn 

14.000.000đ và lãi

X 08/04/2016
243/QĐTHA

19/4/2016

CHV

Kim



2073

Nguyễn Thế Vũ

47/2 Huỳnh Tấn 

Phát, KP4, P.Tân 

Phú, Q7

66/HSST

30/9/2013

1209/QĐ-

CCTHA

25/02/2014

10,200 07/01/2016

104/QĐ-

CCTHA

15/12/2015

Quyết 

định tiếp 

tuc THA 

số 34 

ngày 

07/01/20

16; Thi 

hành 

xong

2074

Cty TNHH TM 

DV Hoàng 

PhươngNam

477 Trần Xuân 

soạn, P. Tân Kiểng, 

Q.7

493/QĐST-

KDTM

02/10/2006

420/THA

03/12/2008
AP ST: 9.421.900đ X 14/03/2016

158/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Ấn

2075
Đào Thị Ánh Tuyết

E12 Kp2, P. Tân 

Kiểng, Q.7

1028/HSPT

20/6/2001

537/QĐTHA

04/10/2001

AP HSST: 50.000đ

phạt 20.000.000đ
X 14/03/2016

159/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Ấn

2076
Lê Quang Trung

93/10 Kp3, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

704/HSST

19/4/1999

396/THA

13/9/1999
Phạt 13.878.000đ X 14/03/2016

160/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Dung

2077

Trần Thị Ngọc 

Thanh

79/6 (số mới 

66/77D) Kp3, p. 

Tân Thuận Đông, 

Q.7

143/HSST

16/11/2015

740/QĐTHA

22/12/2015

AP HSST: 

200.000đ

Phạt 3.000.000đ

TLBC: 

28.800.000đ và lãi

X 14/03/2016
161/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Dung

2078
 Hồ Bảo Sơn

15/3 Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

711/HSPT

24/4/2000

473/THA

23/9/2005
Phạt 14.630.000đ X 14/03/2016

162/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Dung

2079
Cty CP Hòa Phước

59 đường số 14, P. 

Tân Phong, Q.7

70/LĐST

14/8/2014

493/QĐTHA

11/11/2015

trả 99.335.308đ và 

lãi cho Bảo hiểm 

XH Quận 7

X 14/03/2016
163/QĐTHA

14/3/2016

CHV

Phương

2080

Thái Hồng Thùy 

Diễm

218 CC An Hòa 2, 

Kp1, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

108/DSPT

16/01/2014

70/THA

03/10/2014

AP DSST: 

9891350đ
X 14/03/2016

164/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung

2081

Lê Thanh Phương 

Vân

Nguyễn Thanh 

Nhàn

Lê Văn Thái

Hồ Văn Tú

13/3A Kp4, P. Bình 

Thuận, Q.7

21/2 Kp4, P. Bình 

Thuận, Q.7

6/2B Kp2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

1/5 Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

291/HSST

21/01/2000

354/THA

30/6/2003

mỗi b/c nộp 

50.000đ AP HSST 

và phạt 

20.000.000đ

X 14/03/2016
165/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung



2082

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Văn Phận

17/36 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

7/4 Huỳnh Tấn 

Phát, Kp4, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

2/4 Kp4, p. Tân 

Thuận Đông, Q.7

152/HSST

10/9/2013

1430/QĐTHA

07/4/2014

Thanh nộp 

200.000đ AP 

HSST và phạt 

3.000.000đ

Phận nộp phạt 

4.400.000đ và 

TLBC: 400.000đ

Lãi suất

X 14/03/2016
166/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung

2083
Nguyễn Văn Phong

93/2 Kp3, p. Tân 

Thuận Đông, Q.7

2332/HSST

07/10/1999

947/QĐTHA

18/5/2009

AP HSST: 

50.000đ và phạt 

20.000.000đ

X 14/03/2016
167/QĐTHA

15/3/2016

CHV

Dung

2084

Cty TNHH MTV 

Giải pháp Thành 

Công

71/6K Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Thuận 

Tây, Q.7

88/KDTM-ST

16/9/2015

586/QĐTHA

25/11/2015

trả cho Cty TNHH 

MV TM DV Phúc 

Hữu 635.065.799

X 08/03/2016
168/QĐTHA

18/3/2016

CHV

Cảnh

2085

Cty TNHH CP 

TM Trang trí Nội 

thất Ta Ra

483A Nguyễn Thị 

Thập, P. Tân Phong, 

Q.7

78/QĐST-

KDTM

28/8/2015

468/QĐTHA

10/11/2015

AP KDTMST: 

1.347.192đ
X 21/03/2016

169/QĐTHA

21/3/2016

CHV

Phương

2086
Cty TNHH Âu Mỹ 

Vang

17 đường 19, P. Tân 

Phong, Q.7

95/LĐST

15/9/2015

447/QĐTHA

06/11/2015

AP  LĐST:

2.014.706đ
X 21/03/2016

170/QĐTHA

21/3/2016

CHV

Phương

2087

Đoàn Trọng Nghĩa

793/20 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

315/HSPT

24/5/2011

1249/QĐTHA

08/7/2011

AP HSST: 

200.000đ

Phạt: 40.000.000đ

TLBC: 1.020.000đ

Lãi

X 21/03/2016
171/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2088
Phạm Kim Nguyệt

530/17 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

21/DSST

04/7/2012

469/QĐTHA

30/10/2012

AP DSST: 

30.804.800đ
X 23/03/2016

172/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2089

Phạm Kim Nguyệt

530/17 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

21/DSST

04/7/2012

752/QĐTHA

29/122015

trả cho bà Nguyễn 

Thị Lệ Hồng, ông 

Đỗ Văn Quất 08 

lượng vàng SJC và 

333.000.000đ+ lãi

X 23/03/2016
173/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2090

Cty TNHH May 

Minh Phụng

số 6, Lô I, KĐC Tân 

Quy Đông, Nguyễn 

Thị Thập, P. Tân 

Phong, Q.7

67/DSPT

10/01/2014

354/QĐTHA

03/11/2015

trả 1.879.304.000đ 

và lãi cho Văn 

phòng Thành ủy 

Tp. HCM

X 22/03/2016
174/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Phương

2091

Cty TNHH Âu Mỹ 

Vang

số 17 đường 19, P. 

Tân Phong, Q.7

95/LĐST

15/9/2015

1045/QĐTHA

18/02/2016

trả 67.156.858đ và 

lãi cho Bảo hiểm 

XH Quận 7

X 21/03/2016
175/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Phương



2092

Cty CP Phú Mỹ 

Thuận

15 Hoàng Quốc 

Việt, P. Phú Thuận, 

Q.7

65/QĐST-

KDTM

07/8/2013

775/QĐTHA

04/01/2016

trả 

74.084.558.184đ 

và lãi cho Ngân 

hàng 

NN&PTNTVN

X 17/03/2016
176/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Cảnh

2093

Cty TNHH TM 

Tiếp thị Bến Thành

469 Nguyễn Hữu 

Thọ, P. Tân Hưng, 

Q.7

66/KDTMST

06/8/2015

991/QĐTHA

01/02/2016

trả 7.868.044.943đ 

và lãi cho Cty CP 

Him lam Thủ đô

X 22/03/2016
177/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2094

Cty TNHH TM 

Tiếp thị Bến Thành

469 Nguyễn Hữu 

Thọ, P. Tân Hưng, 

Q.7

69/KDTMST

26/8/2014

66/QĐTHA

05/10/2015

trả 682.567.929đ 

và lãi cho Cty 

TNHH 

ElectroluxVN

X 22/03/2016
178/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2095
Trần Thị Thoa

B32đường 4A, P. 

Tân Hưng, Q.7

628/DSPT

27/5/2015

1686/QĐTHA

3/7/2015

trả 482.455.000đ 

và lãi cho bà Vũ 

Thị  Nga

X 22/03/2016
179/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2096

Cty TNHH TM 

Tiếp thị Bến Thành

469 Nguyễn Hữu 

Thọ, P. Tân Hưng, 

Q.7

66/KDTMST

06/8/2015

683/QĐTHA

14/12/2015

AP DSST: 

115.868.000đ
X 22/03/2016

180/QĐTHA

24/3/2016

CHV

Mạnh

2097

Cty TNHH CP 

TM Trang trí Nội 

thất Ta Ra

483A Nguyễn Thị 

Thập, P. Tân Phong, 

Q.7

78/QĐST-

KDTM

28/8/2015

700/QĐTHA

15/12/2015

trả 53.887.688đ và 

lãi cho Cty TNHH 

Niro Ceramic VN

X 21/03/2016
181/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Phương

2098

Cty TNHH XD 

Hiệp Lợi

19/1 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Thuận, 

Q.7

44/QĐST-

KDTM

06/12/2012

472/QĐTHA

10/11/2015

trả 9.347.082.363đ 

và lãi cho Ngân 

hàng TMCP Sài 

Gòn

21/03/2016
182/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Danh

2099
Hứa Hoàn Tín

9/8B Kp4, P. Tân 

Thuận Tây, Q.7

56/HSST

24/9/2009

769/QĐTHA

26/02/2010

AP HSST: 50.000đ

TLBC: 7.800.000đ
X 22/03/2016

183/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2100

Nguyễn Thuyên

8/1 ấp 2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

TT: 41/20A Kp1, P. 

Bình Thuận, Q.7

133/QĐST-DS

02/7/2014

135/QĐTHA

07/10/2014

AP DSST: 

5.000.000đ
X 22/03/2016

184/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2101

Nguyễn Thuyên

8/1 ấp 2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

TT: 41/20A Kp1, P. 

Bình Thuận, Q.7

08/DSST

17/01/1998

155/QĐTHA

10/02/1998

AP DSST: 

12.025.000đ
X 22/03/2016

185/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2102

Nguyễn Thuyên

8/1 ấp 2, P. Tân 

Thuận Đông, Q.7

TT: 41/20A Kp1, P. 

Bình Thuận, Q.7

152/QĐST-DS

29/7/2014

134/QĐTHA

07/10/2014

AP DSST: 

2.800.000đ
X 22/03/2016

186/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung



2103

Nguyễn Thế Vũ

976 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Phú, 

Q.7

160/HSST

15/12/2015

969/QĐTHA

26/01/2016

AP HSST: 

200.000đ

Phạt: 3.000.000đ 

và lãi

X 22/03/2016
187/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2104

Lê Chí Cao

Nguyễn Văn Được

84B lô B KDC Tân 

Mỹ, P. Tân Phú, Q.7

43C khu A lô C 

KDC Tân Mỹ, P. 

Tân Phú, Q.7

291/HSST

21/01/2000

354/QĐTHA

30/6/2003

mỗi b/c nộp 

50.000đ AP HSST 

và phạt 

20.000.000đ

X 22/03/2016
188/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2105

Phạm Văn Lập

Nguyễn Thị Vân

12A/1 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Kiểng, 

Q.7

162/DSPT

25/01/2016

1000/QĐTHA

03/02/2016

trả 317.081.000đ 

và lãi cho bà Phạm 

Thị Thanh Tâm

X 24/03/2016
189/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2106

Nguyễn Châu Sơn 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

515/16B Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

43/DSST

14/9/2011

523/QĐTHA

06/11/2012

AP DSST: 

7.408.225đ
X 25/03/2016

190/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2107

Nguyễn Châu Sơn 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

515/16B Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

42/DSST

14/9/2011

68/QĐTHA

01/10/2013

AP DSST: 

2.662.300đ
X 25/03/2016

191/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2108

Nguyễn Châu Sơn 

Lâm

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

515/16B Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

40/DSST

08/9/2011

525/QĐTHA

06/11/2012

AP DSST: 

5.000.000đ
X 25/03/2016

192/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2109
Nguyễn Đại Việt

440/16 Kp3, Trần 

Xuân Soạn, P. Tân 

Hưng, Q.7

94/HSST

12/6/2009

483/QĐTHA

31/12/2009

Phạt: 10.000.000đ

SCQ: 16.500.000đ 

và lãi

X 25/03/2016
193/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2110

Huỳnh Thị Ngọc 

Trâm

559/19 Kp3, P. Tân 

Hưng, Q.7

1192/HSST

25/4/2000

644/QĐTHA

16/12/2002

AP HSST: 50.000đ

Phạt 40.000.000đ
X 25/03/2016

194/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2111
Trần Văn Tâm

151/2 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Hưng, 

Q.7

173/HSST

17/7/2009

815/QĐTHA

22/01/2013

Phạt 3.350.000đ 

và lãi
X 25/03/2016

195/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh

2112

Phạm Văn Lập

Nguyễn Thị Vân

12A/1 Trần Xuân 

Soạn, P. Tân Kiểng, 

Q.7

222/QĐST-DS

16/9/2015

150/QĐTHA

13/10/2015

trả 7.055.964.210đ 

và lãi cho bà Phạm 

Thị Tuyết Lan

X 24/03/2016
196/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Cảnh



2113

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM 

(cũ: 121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

08/QĐST-DS

27/02/2012

946/QĐ-

CCTHA

01/3/2012

trả 

69.000.000.000đ 

và lãi cho bà Trần 

Thị Thu Hương

X 22/03/2016

197/QĐ-

CCTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2114

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM 

(cũ: 121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

13/QĐST-DS

14/3/2012

1137/QĐTHA

09/4/2015

trả bà Nguyễn Thị 

Mai 

78.000.000.000đ 

và lãi suất

X 22/03/2016
198/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Danh

2115

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM 

(cũ: 121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

12/QĐST-DS

13/01/2014

1437/QĐ-

CCTHA

08/4/2014

Bồi thường ông

Lê Thành Rang

9.300.000.000đ và 

lãi suất

X 22/03/2016

199/QĐ-

CCTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2116

Nguyễn Văn Sơn

149 Lê Văn Lương, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM 

(cũ: 121B /17 KP 2, 

phường Tân Kiểng, 

Quận 7)

50/QĐST-DS

15/4/2015

1378/QĐTHA

19/5/2015

Bồi thường bà 

Trang Thị Việt Hà

10.360.000.000đ 

và lãi suất

X 22/03/2016
200/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2117
Nguyễn Thị Hằng

1113/54/7 Huỳnh 

Tấn Phát, P. Phú 

Thuận, Q.7

1176/DSPT

17/9/2015

204/QĐTHA

15/10/2015

trả 1.143.500.000đ 

và lãi cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc

X 25/03/2016
201/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Danh

2118

Công ty TNHH 

Hùng Tuyết Hải

141 Lê Văn Lương, 

P.tân Kiểng, Q7

01/QĐST-

KDTM

14/10/2014

1126/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

Trả Agribank-CN 

số 2 Trà Vinh

301.428.443 đ và 

lãi suất

X 24/03/2016
202/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2119

Công ty TNHH 

DV VT GN 

Phương Mai

24N đường số 11, 

Cư xá Ngân hàng, 

phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7

07/KDTM

27/7/2011

665/QĐ-THA

30/12/2011

án phí

3.262.500 đ
X 25/03/2016

203/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2120

Công ty TNHH 

Hùng Tuyết Hải

141 Lê Văn Lương, 

P.tân Kiểng, Q7

79/QĐST-

KDTM

15/9/2014

1126/QĐ-

CCTHA

02/3/2016

Trả công ty Cty 

cho thuê tài chính 

BIDV 

2.917.042.960 đ 

và lãi suất

X 24/03/2016
204/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn



2121
Cty TNHH Hùng 

Tuyết Hải

53CC/19 Kp2, P. 

Tân Quy, Q.7

1580/HSST

11/8/1998

443/QĐTHA

07/10/1999
phạt 39.715.600đ X 18/03/2016

205/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Ấn

2122

Nguyễn Hoài 

Phong

Nguyễn Thị Thén

88/1 Lưu Trọng Lư, 

P. Tân Thuận Đông, 

Q.7

88/10 Lưu Trọng 

Lư, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

2365/HSPT-QĐ

11/12/2009

600/QĐTHA

22/01/2010

mỗi b/c nộp 

200.000đ AP 

HSST và phạt 

3.000.000đ+ lãi

X 24/03/2016
206/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2123

Nguyễn Thị Kim 

Mai

205/43 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

94/HSST

29/7/2015

68/QĐTHA

05/10/2015

AP HSST: 

200.000đ

Phạt 3.000.000đ+ 

lãi

X 22/03/2016
207/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2124
Nguyễn Văn Được

Khu A lô C Tân 

Mỹ, P. Tân Phú, Q.7

2332/HSST

07/10/1999

947/QĐTHA

18/5/2009

AP HSST: 50.000đ

phạt 20.000.000đ
X 22/03/2016

208/QĐTHA

25/3/2016

CHV

Dung

2125

công ty TNHH 

MTV Minh Thiện

38 đường 15, 

phường tân Kiểng, 

Quận 7, Tp.HCM

62/QĐPT

30/01/2013

1260/QĐTHA

05/4/2013

án phí 

117.247.605
X 25/03/2016

209/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Ấn

2126

Nguyễn Thị Thùy 

Trang, Võ Văn 

Châu

32/3 đường số 10, 

khu phố 3, phường 

tân Kiểng, Quận 7

157/DSST

23/7/2015

88/QĐTHA

08/10/2015

án phí 

3.500.000
X 28/03/2016

210/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Ấn

2127

Công ty CP XD 

Phú Hưng Thịnh

275 Phạm Hữu Lầu, 

phường Phú Mỹ, 

Quận 7

24/QĐST-

KDTM

10/4/2014

1501/QĐTHA

18/4/2014

án phí 

3.834.646 đ
X 28/03/2016

211/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Ấn

2128

Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Thị Thy 

Phương

22/17 Kp2, P. Tân 

Hưng, Q.7

45/QĐST-

KDTM

20/12/2012

997/QĐTHA

01/02/2016

trả Quỹ TDND 

Tân Quy Đông 

833.423.181đ và 

lãi suất

X 25/03/2016
212/QĐTHA

29/3/2016

CHV

Mạnh

2129

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

Võ Văn Châu

32/3 đường số 10, 

khu phố 3, phường 

tân Kiểng, Quận 7

157/DSST

23/7/2015

67/QĐTHA

05/10/2015

liên đới trả 

70.000.000đ+ lãi 

cho bà Lê Thu 

Phượng

X 30/03/2016
213/QĐTHA

31/3/2016

CHV

Ấn

2130

Cty TNHH Nhật 

Du

61 đường 13, P. Tân 

Kiểng, Q.7

71/QĐST-

KDTM

20/8/2015

95/QĐTHA

08/10/2015

trả 1.785.603.181đ 

và lãi cho Cty 

TNHH MTV Việt 

Nam TM Thế giới 

Huy Hoàng

X 20/01/2016
214/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2131

Cty TNHH Nhật 

Du

61 đường 13, P. Tân 

Kiểng, Q.7

71/QĐST-

KDTM

20/8/2015

705/QĐTHA

17/12/2015

AP KDTMST: 

16.392.024đ
X 20/01/2016

215/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh



2132

Cty CP TM XD 

Vận hành- Bảo trì-

DV kỹ thuật điện 

Sài Gòn

803/53 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Thuận, 

Q.7

90/KDTM-ST

17/9/2015

725/QĐTHA

17/12/2015

trả 

3.000.000.000đ+ 

lãi cho Cty TNHH 

MTV Xi măng Hạ 

Long

X 25/03/2016
216/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2133
Nguyễn Thị Hằng

1113/54/7 Huỳnh 

Tấn Phát, P. Phú 

Thuận, Q.7

1176/DSPT

17/9/2015

205/QĐTHA

15/10/2015

AP DSST: 

46.305.000đ
X 25/03/2016

217/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2134
Trần Thanh Việt

45 đường 27, P. Tân 

Quy, Q.7

47/QĐST-DS

10/4/2015

260/QĐTHA

20/10/2015

trả 533.000.000đ 

và lãi cho bà Trần 

Tuấn Khanh

X 25/03/2016
218/QĐTHA

01/4/2016

CHV

Danh

2135

Cty TNHH Tiếp 

thị Bến Thành

469 Nguyễn Hữu 

Thọ, P. Tân Hưng, 

Q.7

69/KDTMST

26/8/2014

759/QĐTHA

23/12/2014

AP KDTMST: 

31.302.717đ
X 22/03/2016

219/QĐTHA

07/4/2016

CHV

Mạnh

2136

Cty CP Hòa Phước
59 đường số 14, P. 

Tân Phong, Q.7

34/KDTM-ST

22/5/2014

724/QĐTHA

17/12/2015

trả 1.240.479.708đ 

và lãi cho Cty 

CTTC II-Ngân 

hàng 

NN&PTNTVN

X 14/03/2016
220/QĐTHA

07/4/2016

CHV

Phương

2137

Cty TNHH TM 

DV TV PTC

115 đường số 3, P. 

Tân Thuận Đông, 

Q.7

255/QĐ-DCPT

11/02/2015

770/QĐTHA

04/01/2016

trả 100.912.900đ 

và lãi cho Bảo 

hiểm XH Quận 7

X 30/03/2016
221/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Dung

2138

Cty TNHH TM 

DV TV PTC

115 đường số 3, P. 

Tân Thuận Đông, 

Q.7

255/QĐ-DCPT

11/02/2015

835/QĐTHA

11/01/2016

AP DSST: 

3.027.500đ
X 30/03/2016

222/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Dung

2139

Cty CP TM XD 

VT Thái Hùng

461A Huỳnh Tấn 

Phát, P. Tân Thuận 

Đông, Q.7

33/QĐST-

KDTM

30/8/2012

1169/QĐTHA

27/3/2013

AP KDTMST: 

57.652.305đ
X 25/03/2016

223/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Cảnh

2140

Đặng Văn Thương

24 đường Chuyên 

Dùng, P. Phú Mỹ, 

Q.7

69/HSST

17/12/2014

952/QĐTHA

21/01/2016

Phạt 10.000.000đ

nộp 10% thu nhập 

trong thời gian cải 

tạo không giam 

giữ để SCQ

X 06/04/2016
224/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2141

Nguyễn Văn Ôi
64/2 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Mỹ, Q.7

24/HSST

14/02/2015

105/QĐTHA

09/10/2015

AP HSST: 

200.000đ

AP DSST: 

1.533.000đ

X 04/04/2016
225/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2142

Nguyễn Văn Ôi
64/2 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Mỹ, Q.7

08/HSST

15/4/2015

230/QĐTHA

16/10/2015

AP HSST: 

200.000đ

AP DSST: 

6.009.000đ

X 04/04/2016
226/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim



2143

Nguyễn Văn Ôi
64/2 Huỳnh Tấn 

Phát, P. Phú Mỹ, Q.7

48/HSST

24/10/2014

229/QĐTHA

16/10/2015

AP HSST: 

200.000đ

AP DSST: 

1.675.000đ

X 04/04/2016
227/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2144

Võ Minh Khánh

55/3 Huỳnh Tấn 

Phát, Kp3, P. Phú 

Mỹ, Q.7

16/HSST

10/4/2015

1499/QĐTHA

01/6/2015

AP HSST: 

200.000đ

AP DSST: 

1.012.500đ

X 08/04/2016
228/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2145

Võ Minh Khánh

Võ Minh Tuấn

55/3 Huỳnh Tấn 

Phát, Kp3, P. Phú 

Mỹ, Q.7

110/HSPT-QĐ

27/02/2014

380/QĐTHA

04/11/2015

AP HSST+ DSST: 

400.000đ

Tuấn nộp 

200.000đ+ SCQ: 

1.500.000đ

X 08/04/2016
229/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

2146

Nguyễn Ngô 

Khương

56/1A Kp2, P. Phú 

Mỹ, Q.7

16/HSST

10/4/2015

1499/QĐTHA

01/6/2015

AP HSST: 

200.000đ

AP DSST: 

1.012.500đ

X 08/04/2016
230/QĐTHA

08/4/2016

CHV

Kim

Chi Cục THADS

Quận 8

2147 Chi cục THADS Q8

NGUYỄN VĂN 

LONG

90A/26 Âu Dương 

Lân,P3,Q8

355/HSST

21.12.2012

TAND Q8

1230/QĐ-

CCTHA

25.01.2013

Nộp phạt 4.300đ

lãi chậm THA
X 17/3/2016

240/QĐ-

CCTHADS

18.3.2016

HỌC

2148 Chi cục THADS Q8

NGUUYỄN THỊ 

THÚY

TRẦN THĂNG 

CẦN

90/39Âu Dương 

Lân,P3,Q8

151/DS-ST

06.5.2015

TAND Q8

2193/QĐ-

CCTHA

12.6.2015

AP DSST 12.500đ

X 03/07/2016

207/QĐ-

CCTHADS

08.3.2016

HỌC

2149 Chi cục THADS Q8

NGUUYỄN THỊ 

THÚY

TRẦN THĂNG 

CẦN

90/39Âu Dương 

Lân,P3,Q8

62/QĐST-DS

24.8.2010

TAND Q8

319/QĐ-THA

19.10.2010

AP DSST

 5.500đ X 03/07/2016

208/QĐ-

CCTHADS

08.3.2016

HỌC

2150 Chi cục THADS Q8

NGUUYỄN THỊ 

THÚY

TRẦN THĂNG 

CẦN

90/39Âu Dương 

Lân,P3,Q8

27/QĐST-DS

26.3.2012

TAND Q8

21/QĐ-CCTHA

15.10.2012

Trả cho Ngân hàng 

TMCP SG 

378.003đ

Lãi chậm thi hành 

án X 03/07/2016

219/QĐ-

CCTHADS

14.3.2016

HỌC

2151 Chi cục THADS Q8 TRẦN VĂN MINH

1598/30 Phạm Thế 

Hiển,P6,Q8

401/HSPT-QĐ

27.7.2012

TANDHCM

451/QĐ-

CCTHA

13.10.2012

AP DSST

8.682đ X 03/04/2016

209/QĐ-

CCTHADS

08.3.2016

HỌC

2152 Chi cục THADS Q8

CTY TNHH TM 

XD VẠN 

HƯNG PHÁT

312-314 Tùng 

Thiện Vương

P13,Q8

506/DSST

23.11.2015

TAND Q8

123/QĐ-

CCTHA

03.02.2016

Trả CD 498.663đ

lãi chậm THA X 23/12/2015

224/QĐ-

CCTHADS

17.3.2016

HỌC



2153 Chi cục THADS Q8

CTY TNHH TM 

XD VẠN 

HƯNG PHÁT

312-314 Tùng 

Thiện Vương

P13,Q8

506/DSST

23.11.2015

TAND Q8

1013/QĐ-

CCTHA

01.02.2016

AP DSST

23.946đ X 23/12/2015

223/QĐ-

CCTHADS

17.3.2016

HỌC

2154 Chi cục THADS Q8

CTY TNHH TM 

XD VẠN 

HƯNG PHÁT

312-314 Tùng 

Thiện Vương

P13,Q8

505/DSST

23.11.2015

TAND Q8

119/QĐ-

CCTHA

28.01.2016

Trả CD 384.817đ

lãi chậm THA X 23/12/2015

225/QĐ-

CCTHADS

17.3.2016

HỌC

2155 Chi cục THADS Q8

CTY TNHH TM 

XD VẠN 

HƯNG PHÁT

312-314 Tùng 

Thiện Vương

P13,Q8

505/DSST

23.11.2015

TAND Q8

1010/QĐ-

CCTHA

01.02.2016

AP DSST

19.240đ X 23/12/2015

227/QĐ-

CCTHADS

17.3.2016

HỌC

2156 Chi cục THADS Q8

CTY TNHH TM 

XD VẠN 

HƯNG PHÁT

312-314 Tùng 

Thiện Vương

P13,Q8

476/DSST

30.9.2015

TAND Q8

612/QĐ-

CCTHA

25.11.2015

AP DSST

69.000đ X 23/12/2015

226/QĐ-

CCTHADS

17.3.2016

HỌC

2157 Chi cục THADS Q8 NGUYỄN THANH VŨ

184/17 Âu Dương 

Lân P3, Q8

41/HSST

21.5.2015

TAND H,Bến 

Cầu

280/QĐ-

CCTHA

14.10.2015

AP HSST 200đ

PHẠT 5.000đ X 19/3/2016

242/QĐ-

CCTHADS

22.3.2016

HỌC

2158 Chi cục THADS Q8

NGUYỄN THỊ 

THÚY

TRẦN THĂNG 

CẦN

90/39 Âu Dương 

Lân, P3,Q8

62/DSST

24.8.2010

TAND Q8

17/QĐ-CCTHA

07.10.2010

Trả CD 110.000đ

Lãi chậm THA X 03/07/2016

241/QĐ-

CCTHADS

22.3.2016

HỌC

2159 Chi cục THADS Q8

NGUYỄN VĂN 

PHÚC

CAO THỊ KIM 

DUNG

63/13 Âu Dương 

Lân, P3,Q8

27 Dã 

Tượng,P10,Q8

243/HSST

11/11/2015

TAND Q8

755/QĐ-

CCTHA

17/12/2015

 PHÚC NỘP:AP 

HSST 200đ

PHẠT  10.000đ

NỘP LẠI TLBC 

15.500đ.

DUNG NỘP: AP 

HSST 200đ; 

PHẠT 10.000đ và 

NỘP LẠI TLBC 

1.500đ X 24/3/2016

245/QĐ-

CCTHADS

25.3.2016

HỌC

2160 Chi cục THADS Q8

LÊ HOÀNG 

DUNG

46/40 Âu Dương 

Lân,P3,Q8

173/HSST

29/9/2015

TAND Hóc Môn

688/QĐ-

CCTHA

07/12/2015

AP HSST 200đ

PHẠT 5.000đ X 23/3/2016

246/QĐ-

CCTHADS

25.3.2016

HỌC

2161 Chi cục THADS Q8

NGUYỄN THỊ 

THU

49Đ/3 Hoài Thanh, 

P14,Q8

463/HSST

23.11.2009

TAND Q8

1378/QĐ-

CCTHA

26.4.2011

AP HSST 200đ

PHẠT 4.418đ

Lãi chậm THA X 03/04/2016

206/QĐ-

CCTHADS

07.3.2016 PHƯƠNG

2162 Chi cục THADS Q8

NGUYỄN THỊ 

THU PHƯƠNG

82/1/19 Nguyễn 

Duy,P14,Q8

892/HSST

07/8/2001

TAND HCM

39/QĐ-CCTHA

27/9/2011

AP HSST 50đ

PHẠT 5.000đ X 29/02/2016

203/QĐ-

CCTHADS

02/3/2016 PHƯƠNG

2163 Chi cục THADS Q8

NGUYỄN HỮU 

NGỌC

115K2/2 Bình 

Đông,P14,Q8

128/HSST

16/4/2010

TAND Q8

1517/QĐ-

CCTHA

01/6/2010

AP HSST 200đ

PHẠT  15.000đ

NỘP LẠI TLBC 

21.000đ X 03/01/2016

205/QĐ-

CCTHADS

02/3/2016
PHƯƠNG



2164 Chi cục THADS Q8 LÊ ĐÌNH SỬ

152K Bình 

Đông,P14,Q8

128/HSST

16/4/2010

TAND Q8

1517/QĐ-

CCTHA

01/6/2010

AP HSST 200đ

PHẠT  30.000đ

X 29/02/2016

204/QĐ-

CCTHADS

02/3/2016 PHƯƠNG

2165 Chi cục THADS Q8 NGUYỄN VĂN TUYẾN

62/31 Trần Nguyên 

Hãn

, P13,Q8

114/QĐST-DS

28.3.2014

TAND Q8

2191/QĐ-

CCTHA

05.5.2014

AP DSST

5.600đ X 20/01/2016

202/QĐ-

CCTHADS

01.3.2016 TÀI

2166 Chi cục THADS Q8 VÕ MINH TÚ

184/1 Lưu Hữu

 Phước, p15, q8

173/HSST 

 24/8/2015  

TAND Q8

104/QĐ-

CCTHA

06/10/2015

AP HSST 200 đ 

phạt 5.000đ X 15/3/2016

221/QĐ-

CCTHADS

16/3/2016 ÁI

2167 Chi cục THADS Q8

Cty TNHH TM 

DV XD

 Hoàng Chương
10/71A Bình Đông, 

p15, q8

38/2014/QĐST-

LĐ ngày 

26/12/2014 của 

TAND Q8

103/QĐ-

CCTHA

 ngày 

28/12/2015

có trách nhiệm 

thanh toán cho 

Bảo hiểm XH 

Tp.HCM 

78.376.422đ x 19/02/2016

247/QĐ-

CCTHA

 ngày 

25/3/2016 ÁI

2168 Chi cục THADS Q8

Cty TNHH TM 

DV XD

 Hoàng Chương

10/71A Bình Đông, 

p15, q8

38/2014/QĐST-

LĐ ngày 

26/12/2014 của 

TAND Q8

1120/QĐ-

CCTHA

 ngày 

07/01/2015

nộp án phí lao 

động là 1.175.646đ x 19/02/2016

248/QĐ-

CCTHA

 ngày 

25/3/2016 ÁI

2169 Chi cục THADS Q8

Trần Trọng 

Nghĩa,

 Nguyễn Thị Kim 

Phượng

141/35B Lưu Hữu

 Phước, p15, q8

77/2013/DSST 

ngày

 23/12/2013 của 

TAND Q8

57/QĐ-CCTHA

 ngày 

02/11/2015

phải trả cho bà

 Hạnh số tiền là 

469.154.000 đồng

x

18/02/2016

249/QĐ-

CCTHA

 ngày 

25/3/2016 ÁI

2170 Chi cục THADS Q8

Nguyễn Thị 

Xuân

2737/47/6 Phạm 

Thế Hiển, P.7, Q.8

15/2012/QĐST- 

DS

22/02/2012

06/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/10/2015

 Trả cho bà 

Nguyễn Ngọc Ánh 

7,26 chỉ vàng SJC 

X 14/12/2015

222/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/03/2016

LÂM

2171 Chi cục THADS Q8 Đổng Kim Hải

2640 Phạm Thế 

Hiển, P.7, Q.8

277/2015/QĐDS

-ST

ngày 07/07/2015

116/QĐ-

CCTHA

ngày 

06/10/2015

Nộp án phí DSST 

2,379 X

10/03/2016

216/QĐ-

CCTHADS

ngày 

11/03/2016

LÂM

2172 Chi cục THADS Q8

Nguyễn Thị Minh

 Trang

2129/28A Phạm 

Thế Hiển, P.6, Q.8

55/2011/QĐST-

DS

21/04/2011

517/QĐ-

CCTHA

ngày 

15/10/2013

Nộp án phí DSST

2,500 X 10/03/2016

217/QĐ-

CCTHADS

11/03/2016

LÂM

2173 Chi cục THADS Q8

Nguyễn Minh

 Hiếu

1647/53 Phạm Thế 

Hiển, P.6, Q.8

479/2015/DS-ST

ngày 30/09/2015

495/QĐ-

CCTHA

ngày 

16/11/2015

Nộp án phí DSST 

3,500 X 10/03/2016

215/QĐ-

CCTHADS

ngày 

11/03/2016

LÂM

2174 Chi cục THADS Q8 Nguyễn Vinh Hiển

84 Liên Tỉnh 5, P.6, 

Q.8

322/2015/QĐ-

DSST

ngày 07/10/2015

154/QĐ-

CCTHA

ngày 

07/10/2015

Nộp án phí DSST

3,430 X 09/03/2016

213/QĐ-

CCTHADS

ngày 

11/03/2016

LÂM



2175 Chi cục THADS Q8 Ngô Khắc Vinh

47/8 Bùi Minh 

Trực, P.6, Q.8

418/2015/DS-ST

ngày 15/09/2015

500/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp án phí DSST 

8,139

X 10/03/2016

214/QĐ-

CCTHADS

ngày 

11/03/2015

LÂM

2176 Chi cục THADS Q8 Phạm Hoàng Vũ

1795/4A Phạm Thế 

Hiển, P.6, Q.8

29/2015/HSST

ngày 05/02/2015

1799/QĐ-

CCTHA

ngày 

23/04/2015

Nộp án phí HSST 

200, nộp phạt 

10,000 X 10/03/2016

218/QĐ-

CCTHADS

ngày 

11/03/2016

LÂM

2177 Chi cục THADS Q8

Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh

142 Bis Rạch Cát 

Bến Lức, P.7, Q.8

02/2011/QDDS

TKDTM ngày 

10/01/2011

974/QĐ-THA 

ngày 

21/02/2011

Nộp án phí DSST 

34,772 X 21/03/2016

243/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

LÂM

2178 Chi cục THADS Q8 Văn Công Việt Tân

2685/2 Phạm Thế 

Hiển, P.7, Q.8

224/2008/HSST 

ngày 05/09/2008

244/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

Nộp án phí HSST 

50, nộp phạt 

10,000 X 21/03/2016

244/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

LÂM

2179 Chi cục THADS Q8 Võ Thành Đức

106 đường số 13

P4, Quận 8

94/2014/HSPT

12/3/2014

TPT-TANDTC 

tại HCM

228/QĐ-

CCTHA

08/10/2014

Nộp lại TLBC 

7.422.100đ X 03/10/2016

220/QĐ-

CCTHADS

15/3/2016

VÂN

2180 Chi cục THADS Q8 Nguyễn Văn Thạnh

1107/1 Phạm Thế

 Hiển P5, Q8

335/HSST

22/3/1997

254/THA

16/5/1997

Nộp án phí 

DSST 30.419.000 

đồng X 03/03/2016

210/QĐ-

CCTHA

09/3/2016 PHONG

2181 Chi cục THADS Q8 Lê Thị Kim Oanh

50/52 Liên Tỉnh 5, 

P5, Q8

178/HSST

16/9/2005

567/QĐ-THA

22/02/2006

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST, nộp 

5.000.000 đồng 

phạt sung công x 11/01/2016

211/QĐ-

CCTHA

09/3/2016 PHONG

2182 Chi cục THADS Q8 Trần Thái Phương

6/7 Chánh Hưng, 

P5, Q8

32/HSST

16/02/2003

651/QĐ-THA

01/11/2013

Nộp 200.000 đồng  

 án phí HSST, nộp 

5.000.000 đồng 

phạt sung công x 01/03/2016

212/QĐ-

CCTHA

09/3/2016 PHONG

2183 Chi cục THADS Q8

Võ Thị Mỹ Châu

Nguyễn Nghĩa 

Trung

227/4/22B Bông 

Sao, P5, Q8

57/34/7 Bông Sao 

P5, Q8

36/HNGĐ

25/8/2011

261/QĐ-

CCTHA

05/10/2011

Châu nộp 

1.800.00 đồng án 

phí DS có giá gạch

Trung nộp  

200.000 đồng án 

phí cấp dưỡng, 

nộp 2.000.000 

đồng án phí DS có 

giá ngạch x 14/3/2016

229/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG



2184 Chi cục THADS Q8 Lý Kim 160 Ụ Cây P10, Q8

250/HSST

30/10/2000

142/THADS

12/02/2001

Nộp phạt 

10.000.000 đồng , 

nộp lại 4000 đồng 

để sung công x 03/10/2016

239/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2185 Chi cục THADS Q8 Trương Thị Cúc

29 Dã Tượng, P10, 

Q8

160/QĐST-DS

27/3/2014

2144/QĐ-

CCTHA

26/4/2014

Nộp 1.275.000 

đồng án phí DSST X 03/10/2016

230/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2186 Chi cục THADS Q8

Nguyễn Hoàng

 Thanh Nhựt

39/335B Chánh 

Hung, P5, Q8

560/HSPT

14/6/2012

769/QĐ-

CCTHA

21/11/2012

Nộp 7.115.258 

đồng án phí DSST X 03/08/2016

231/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2187 Chi cục THADS Q8

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Giang

566 Nguyễn Duy 

P10, Q8

207/HSST

14/8/2012

643/QĐ-

CCTHA

28/10/2014

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST, nộp 

20.000.000 Đồng 

phạt sung công x 03/09/2016

232/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2188 Chi cục THADS Q8 Nguyễn Thị Ngọc Kiều

01 Lô 02 Chung Cư 

Hưng Phú, P10, Q8

194/HSST

22/01/2011

650/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Nộp 5.000.000 

phạt sung công và 

lãi chậm thi hành 

án x 03/09/2016

233/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2189 Chi cục THADS Q8 Võ Thanh Tuấn 247 Ụ Cây P10, Q8

69/HSST

15/5/2014

942/QĐ-

CCTHA

15/12/2014

Nộp 200.000 án 

phí HSST, 

443.500 án phí 

DSST X 03/08/2016

234/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2190 Chi cục THADS Q8

Dương Ngọc sĩ 

Đăng

Lâm Bích Ngân

29 Lô 6 Hưng Phú, 

P10, Q8

9/11 Hưng Phú, 

P10, Q8

31/HSST

01/3/2012

1280/QĐ-

CCTHA

19/4/2012

Đăng nộp 200.000 

án phí HSST, 

500.000 đồng án 

phí DSST  

Ngân nộp 200.000 

án phí HSST, 

575.000 đồng án 

phí DSST x 03/10/2016

235/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2191 Chi cục THADS Q8 Nguyễn Ngọc Mai

50/2 Hưng Phú, 

P10, Q8

84/HSST

05/4/2007

43/THA

27/9/2007

Nộp phạt 500.000 

đồng, nộp lại 

800.000 đồng để 

sung công x 03/09/2016

238/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG



2192 Chi cục THADS Q8

Dương Vĩnh 

Quang 

Dương Vĩnh Quốc

39/385B Chánh 

Hung P10. Q8

408/HSST

17/02/2000

361/QĐ-

CCTHA

05/02/2011

Quang nộp  

200.000 đồng án 

phí HSST, nộp 

20.000.000 đồng 

phạt sung công

Quốc nộp 200.000 

đồng án phí HSST, 

nộp 20.000.000 

đồng phạt sung 

công x 03/09/2016

236/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2193 Chi cục THADS Q8 Hồ Thanh Sơn

43/43C Ba Đình 

P10, Q8

282/HSST

26/12/2014

1306/QĐ-

CCTHA

05/02/2015

 Nộp phạt 

3.700.000 đồng 

sung công x 03/10/2016

228/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

2194 Chi cục THADS Q8 Huỳnh Tấn Dũng

43/43C Ba Đình 

P10, Q8

337/HSST

30/9/2014

1162/QĐ-

CCTHA

14/01/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST, nộp 

10.000.000 đồng 

phạt sung công x 03/10/2016

237/QĐ-

CCTHA

17/3/2016 PHONG

Chi Cục THADS

Quận 9

2195

Nguyễn Hữu Sơn

31A Bưng Ông 

Thoàn tổ 5, khu phố 

2, phường Phú Hữu, 

Quận 9

558/2015/QDĐS

T-DS

31/7/2015

TAND Quận 9

120/QĐ-

CCTHA

30.9.2013

Án phí:

3.035.458 đồng
x 26/6/2015

01/QĐ-

CCTHA

01.7.2015

2196 Vũ Văn Sơn

290 Lê Văn Việt, 

phường Tăng Nhơn 

Phú B, Quận 9

122/2010/HSST

29.11.2010

TAND Quận 9

1072/QĐ-

CCTHA

23.5.2011

Nộp Phạt:        

10.000.000 đồng
x 28/7/2015

01a/QĐ-

CCTHA

28.7.2015

2197

Nguyễn Viết Nuôi 

Côi

183 đường 5, 

phường 

Phước Bình, Quận 9

680/HSST

09.3.2000

TAND TP.HCM

823/QĐ-

CCTHA

22.3.2011

Án phí:            

50.000 đồng

 Nộp Phạt:      

20.000.000 đồng x 28/7/2015

02a/QĐ-

CCTHA

28.7.2015

2198 Nguyễn Nhật Hào

12/16 đường 58, 

khu phố 5, phường 

Phước Long A, 

Quận 9

13/2015/HSST

11.02.2015

TAND Quận 2

1052/QĐ-

CCTHA

01.4.2015

Án phí :     

2.375.000 đồng x 13/8/2015

03/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2199 Lê Hoàng Đạt

45/5 tổ 5, khu phố 

6,phường Tân Phú, 

Quận 9

156/2014/QĐST

-DS

14.07.2014

TAND Quận 9

128/QĐ-

CCTHA

10.10.2014

Bồi thường cho 

Nguyễn Trung 

Dũng: 

38.600.000 đồng x 13/8/2015

04/QĐ-

CCTHA

13.8.2015



2200

Công ty Cổ phần 

SX TM Xây dựng

 Nam Sơn

2/259A Đình Phong 

Phú, phường Tăng 

Nhơn Phú B, Quận 9

96/2011/QĐST-

KDTM

20.01.2011

TAND TP.HCM

1029/QĐ-

CCTHA

23.5.2011

Án phí :   

23.440.000 đồng x 08/10/2015

05/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2201 Võ Văn Tấn

T54 Khu phố Ông 

Nhiêu, phường 

Long Trường, Quận 

9

124/2013/HSPT

04.12.2013

TAND Quận 2

1409/QĐ-

CCTHA

16.4.2014

Án phí:               

200.000 đồng

Sung công quỹ: 

3.000.000 đồng  

Nộp phạt: 

10.000.000 đồng x 13/8/2015

06/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2202 Lê Mạnh Tài

243/153 Tôn Đản, 

phường 15, Quận 4

24/2015/HSST

30.01.2015

TAND Quận 9

1216/QĐ-

CCTHA

07/5/2015

Trả lại cho Lê 

Mạnh Tài 01 điện 

thoại di động hiệu 

Connspeed màu 

trắng x 08/07/2015

07/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2203

Công ty TNHH 

Tân Thuận Phú

41/12D Gò Cát, 

phường Phú Hữu, 

Quận 9

312/2014/QĐST

-DS

18.11.2014

TAND Quận 9

1180/QĐ-

CCTHA

04.5.2015

Án phí DSST: 

14.600.000 đồng x 05/12/2015

08/QĐ-

CCTHA

13/8/2015

2204

Nguyễn Văn Thì

Nguyễn Thị Bích

34 Phước Thiện, 

Long Hòa, phường 

Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9

304/2006/ĐC

03.4.2006

TAND Quận 9

216/QĐ-

CCTHA

17.4.2006

Án phí:    

30.607.000 đồng x 13/8/2015

09/QĐ-

CCTHA

13/8/2015

2205 Võ Văn Trí

Nhà không 

số,Thạnh Phú,

phường Tăng Nhơn 

Phú B, Quận 9

3372/1999/HSS

T

22.12.1999

TAND Quận 10

131/THA

01.6.2001

Án phí HSST:

50.000  đồng

Sung công quỹ: 

30.000 đồng x 13/8/2015

10/QĐ-

CCTHA

13/8/2016

2206 Nguyễn Thị Lợi

B134, Thạnh Phú, 

phường Tăng Nhơn 

Phú B, Quận 9

3372/1999/HSS

T

22.12.1999

TAND TP.HCM

131/QĐ-

CCTHA

01.6.2001

Án phí: 50.000 

đồng

Sung công quỹ: 

20.000.000 đồng x 08/05/2015

11/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2207 Nguyễn Văn Bình

34 B Phan Chu 

Trinh, khu phố 1, 

phường Hiệp Phú, 

Quận 9

191/2012/HSST

27.11.2012

TAND Q.9

649/QĐ-

CCTHA

06.12.2013

Án phí:          

200.000 đồng

Nộp phạt:       

30.000.000 đồng x 13/8/2015

12/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2208 Hoàng Văn Lộc

105 khu phố 3, 

phường Phước 

680/2000/HSST

09.3.2000

TAND TP.HCM

823/QĐ-

CCTHA

22.3.2011

Án phí:           

200.000 đồng

Sung công quỹ: 

20.000.000 đồng x 13/8/2015

13/QĐ-

CCTHA

13.8.2015



2209 Đỗ Thị Ánh Tuyết

142 Lã Xuân Oai, 

khu phố 7, phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9

121/2010/HSST

29.11.2010

TAND Quận 9

698/QĐ-

CCTHA

07.01.2011

Nộp phạt: 

19.000.000 đồng x 08/08/2015

14/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2210

Nguyễn Xuân 

Phước

61/20/2 khu phố 5, 

phường Phước Long 

B, Quận 9

145/2011/HSST

29.9.2011

TAND Quận 9

448/QĐ-

CCTHA

07.12.2012

Nộp phạt:

5.000.000 đồng

x 13/8/2015

15/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2211 Lê Phước Nhân

9A đường 212, khu 

phố 2, phường 

Phước Long A, 

Quận 9

463/2011/QĐPT

25.4.2011

TAND TP.HCM

1151/QĐ-

CCTHA

01.7.2011

Án phí:                  

17.500.000 đồng x 13/8/2015

16/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2212 Lê Thị Thúy Hằng

450 Phước Lai, 

phường Long 

Trường, Quận 9

1459/2012/KDT

M-ST

25.9.2012

TAND TP.HCM

670/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

Án phí :   

22.445.090 đồng x 13/8/2015

17/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2213

Công ty TNHH xây

dựng và thương

 mại Thành Cường

43.8 Hẻm 43, khu 

phố 5, phường 

Phước Long B, 

Quận 9

12/2013/QĐST-

KDTM

05.2.2013

TAND Q.9

590/QĐ-

CCTHA

20.11.2013

Án phí:

116.758.753 đồng x 13/8/2015

18/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2214

Nguễn Thị Ánh

Phan Đình Phùng

257 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Phước Long 

B, Quận 9

244/2006/DSPT

20.3.2006

TAND TP.HCM

243/THA-CĐ

04.5.2006

Án phí:

28.261.500 đồng x 13/8/2015

19/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2215 Lê Thị Kim Vân

39B tổ 17 khu phố 

5, phường Phước 

Long B, Quận 9

2169/2005/HSP

T

27.12.2005

TPT TAND tối 

cao tại TP.HCM

156/QĐ-

CCTHA

04.4.2006

Án phí:    

24.800.000 đồng x 13/8/2015

20/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2216 Dương Chí Hiếu

91 đường 138, tổ 2, 

khu phố 4, phường 

Tân Phú, Quận 9

32/2011/HSST

21.3.2011

TAND Quận 9

881/QĐ-

CCTHA

26.4.2011

Nộp phạt:

5.000.000 đồng x 13/8/2015

21/QĐ-

CCTHA

13.8.2016

2217 Nguyễn Văn Nghĩa

82/37/5 tổ 2, khu 

phố 2, phường Tân 

Phú, Quận 9

32/2011/HSST

21.3.2011

TAND Quận 9

881/QĐ-

CCTHA

26.4.2011

Nộp Phạt : 

6.000.000 đồng x 13/8/2015

22/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2218 Nguyễn Phú Đức

82/33/2A đường 

138, khu phố 2, 

phường Tân Phú, 

Quận 9

19/2011/QĐST-

DS

17.02.2011

TAND Quận 9

789/QĐ-

CCTHA

07.3.2011

Án phí:      

2.090.000 đồng x 13/8/2015

23/QĐ-

CCTHA

13.8.2015



2219 Đặng Thị Lạc

110 quốc lộ 1A, tổ 

12, khu phố 1, 

phường Tân Phú, 

Quận 9

159/2014/DSST

17.7.2014

TAND Quận 9

324/QĐ-

CCTHA

12.11.2014

Án phí:    

21.080.000 đồng x 13/8/2015

24/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2220 Nguyễn Nhật Triệu 

1A Hai Bà Trưng, 

phường Hiệp Phú, 

Quận 9

191/2012/HSST

27.11.2012

TAND Q.9

649/QĐ-

CCTHA

06.12.2013

Án phí:

200.000 đồng 

Nộp phạt: 

20.000.000 đồng

Sung công quỹ:

4.000.000 đồng

x 13/8/2015

25/QĐ-

CCTHA

13.8.2015

2221

Công ty TNHH 

SX TM DV Xuất 

nhập khẩu Hòang 

Nhơn Tâm

số 8 đường 138, tổ 

3, khu phố 4, 

phường Tân Phú, 

Quận 9

164/2013/KDT

M-ST

26.9.2013

TPT TAND tối 

cao tại TP.HCM

1509/QĐ-

CCTHA

12.5.2014

Án phí:   

82.613.034 đồng x 15/8/2015

26/QĐ-

CCTHA

15.8.2015

2222

Thái Hữu Tài

Lê Thị Kiều

58 đường 1, tổ 4, 

khu phố Ông Nhiêu, 

phường Long 

Trường, Quận 9

14/2013/KDTM-

ST

20.3.2013

TAND Quận 9

93/QĐ-CCTHA

30.9.2013

Án phí KDTMST: 

72.265.275 đồng x 15/8/2015

27/QĐ-

CCTHA

15.8.2015

2223 Thái Minh Quang

37 Hùynh Thúc 

Kháng, cư xá Kiến 

Thiết, phường Hiệp 

Phú, Quận 9

599/HSST

03.3.2000

TAND TP.HCM

892/QĐ-

CCTHA

12.4.2010

Án phí:           

50.000 đồng

Nộp Phạt: 

20.000.000 đồng x 15/8/2015

28/QĐ-

CCTHA

15.8.2015

2224

Nguyễn Duy 

Trường

45/1A đường 100, 

tổ 7, khu phố 1, 

phường Tân Phú, 

Quận 9

261/2012/HSPT

06.02.2012

TPT TAND tối 

cao tại TP.HCM

128/QĐ-

CCTHA

15.10.2012

Án phí :     

4.500.000 đồng x 08/10/2015

29/QĐ-

CCTHA

15.8.2015

2225

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Gia Trần

40/1A đường số 8, 

khu phố 4, phường 

Tăng Nhơn Phú B, 

Quận 9

25/2013/KDTM-

ST

25.01.2013

TAND Q9

665/QĐ-

CCTHA

11.12.2013

Án phí:    

29.198.175 đồng x 16/8/2015

30/QĐ-

CCTHA

16.8.2015

2226

Công ty TNHH 

MTV XD và TM 

Thái Hiệp Giang

71 đường Tân Lập, 

phường Hiệp Phú, 

Quận 9

44/2012/KDTM-

ST

27.9.2012

TAND Quận 9

935/QĐ-

CCTHA

03.3.2014

Án phí: 

112.332.641 đồng x 16/8/2015

31/QĐ-

CCTHA

16.8.2015

2227 Huỳnh Duy Phong

62 Trịnh Hoài Đức, 

phường Hiệp Phú, 

Quận 9

439/2012/HSST

27.12.2012

TAND TP.HCM

1122/QĐ-

CCTHA

21.5.2013

Án phí:         

200.000 đồng;   

Sung công quỹ:

10.000.000 đồng x 19/8/2015

32/QĐ-

CCTHA

20.8.2015



2228 Phan Văn Bi

22 đường 5, phường 

Trường Thạnh, 

Quận 9

574/2014/HSPT

18/9/2014

Tò Phúc thẩm-

TANDTC tại 

TPHCM

349/QĐ-

CCTHA

24.11.2014

Nộp phạt:

6.584.238.000 

đồng

Án phí: 

114.784.238 đồng x 08/10/2015

33/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2229

Công ty TNHH 

TM 

DV Sơn Hưng 

Thịnh

104 đường 154, ấp 

Cây Dầu, phường 

Tân Phú, Quận 9

2978/KDTM-ST

28.9.2009

TAND TP.HCM

1110/QĐ-THA

06.6.2011

Án phí : 

47.344.799 đồng x 13/8/2015

34/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2230

Nguyễn Thị Ngọc 

Nga

36 đường 494, khu 

phố 4, phường Tăng 

Nhơn Phú A, Quận 9

10/2011/DS-ST

18.01.2011

TAND Q 9

22/QĐ-CCTHA

11.11.2013

Án phí:

 5.000.000 đồng x 08/12/2015

35/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2231 Nguyễn Thị Lan

33/4 hẻm 236 Lã 

Xuân Oai, phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9

06/QĐ-HNGĐ-

ST

15/9/2008

TAND Dĩ An, 

Bình Dương

873/QĐ-THA

15.9.2010

Án phí:

7.199.000 đồng

x 18/8/2015

36/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2232

Nguyễn Công 

Thành, 

Trương Thị Kim 

Oanh

82/11 khu phố 4, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

1312/2008/QĐS

T-

KDTM

26.8.2008

TAND TP.HCM

499/QĐ-THA

20/02/2009

Án phí:

14.223.000 đồng x 18/8/2015

37/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2233 Hồ Nhơn Anh

2/7E tổ 7, đường 

106, khu phố 1, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

3665/2009/KDT

M-ST

25.12.2009

TAND TP. 

HCM

832/QĐ-THA

18.3.2010

Án phí:

16.387.000 đồng x 18/8/2015

38/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2234 Lê Thị Hồng

51B đường 168, 

phường Phước Long 

A, quận 9

253/2009/HSST

20/7/2009

TAND TP.HCM

79/QĐ-THA

04.11.2009

Án phí: 

16.415.000 đồng x 18/8/2015

39/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2235 Đỗ Thị Mỹ Dung

44 đường 7A, khu 

phố Phước Thiện, 

phường Long bình, 

Quận 9

84/2013/DSST

22/4/2013

TAND Q 9

57/QĐ-CCTHA

24.12.2013

Án phí: 

28.475.000 đồng x 14/8/2015

40/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2236 Đỗ Thị Kim Hường

174/4 khu phố Vĩnh 

Thuận, phường 

Long Bình, Quận 9

209/2011/HSST

TAND Dĩ An, 

Bình Dương

661/QĐ-

CCTHA

07.02.2013

Án phí: 

200.000 đồng

Nộp phạt: 

7.000.000 đồng x 13/8/2015

41/QĐ-

CCTHA

18.8.2015



2237 Phan Thị Tuyết Nga

11/14 ấp Bến Đò, 

phường Long Bình, 

Quận 9

92/2013/HSST

09/4/2013

TAND tỉnh 

Đồng Nai

592/QD0-

CCTHA

20.11.2013

Án phí: 

200.000đồng

Sung côn quỹ: 

3.290.000 đồng x 13/8/2015

42/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2238 Trần Thị Phượng

69 đường 3, phường 

Phước Bình, Quận 9

08/1011/DSST

14/01.2011

TAND Q 9

1100/QĐ-

CCTHA

03.6.2011

Án phí:

10.000.000 đồng x 18/8/2015

43/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2239

Vương Tuần 

Phương 

Thanh

62 đường 2, tổ 2, 

khu phố 1, phường 

Phước Bình, Quận 9

09/2011/HSST

28/01/2011

TAND quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM

1669/QĐ-

CCTHA

17.6.2014

Án phí:

50.000 đồng

Nộp phạt: 

10.000.000  đồng x 13/8/2013

44/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2240 Nguyễn Thành Tâm

203 đường 11, 

phường Phước 

Bình, Quận 9

2276/2003/HSP

T

20/11/2003

TPT- TANDTC 

TP.HCM

09/QĐ-CCTHA

06.1.2015

Án phí:            

50.000 đồng

Sung công  quỹ: 

34.928.000 đồng x 14/8/2015

45/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2241 Hồ Ngọc Trí

95 tổ 3, khu phố 3, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

199/2013/HSST

23.5.2013

TAND Q 9

586/QĐ-THA

20.11.2013

Án phí: 

200.000 đồng

Nộp phạt: 

8.000.000 đồng x 14/8/2015

46/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2242

Nguyễn Thị Lợi, 

Phạm lương

118 Nam Hòa, tổ 2, 

Khu phố 2, phường 

Phước Long A, 

Quận 9

193/2010/DSST

16.9.2010

TAND Q 9

109/QĐ-

CCTHA

29.10.2010 Án phí: 

26.889.996 đồng x 14/8/2015

47/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2243

Phạm Thị Phương 

Loan

179 Đại lộ 2, 

phường Phước 

Bình, Quận 9

166/2010/DSST

23/8/2010

TAND Q 9

18/QĐ-THA

27/9/2010

Án phí:

20.600.000 đồng x 14/8/2015

48/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2244 Nguyễn Văn Phong

1019/6A khu phố 1, 

phường Phú Hữu, 

Quận 9

61/2012/HSST

21/6/2011

TAND quận 2, 

TP.HCM

604/QĐ-

CCTHA

07.2.2012

Nộp phạt: 

4.900.000 đồng x 13/8/2015

49/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2245

Công ty TNHH 

Đầu 

tư Xây lắp Thương

 mại Kiến Trẻ

02 Hoàng Hữu 

Nam, phường Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9

296/2011/DSST

29.12.2011

TAND Q 9

798/QĐ-

CCTHA

20.3.2013

Án phí:

20.535.609 đồng x 13/8/2015

50/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2246

Doanh nghiệp tư 

nhân thương mại

 Minh Thảo

874/4 khu phố 4, 

phường Hiệp Phú, 

quận 9

152/2006/DSST

25.10.2006

TAND Q 9

589/QĐ-

CCTHA

20.11.2013

Án phí: 

15.915.319 đồng x 18/8/2015

51/QĐ-

CCTHA

18.8.2015



2247 Nguyễn Thị Gái 

227A tổ 2, khu phố 

5,phường Tăng 

Nhơn Phú A, Quận 9

296/2011/DSST

29.12.2011

TAND Q 9

798/QĐ-

CCTHA

20.3.2013

Án phí:  

32.374.600 đồng x 18/8/2015

52/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2248 Phạm Văn Hải

164 đường 12, khu 

phố 4, phường 

Phước Bình, Quận 9

04/2013/HSST

23.01.2013

TAND TP.HCM

950/QĐ-

CCTHA

27.3.2013

Án phí: 

1.800.000 đồng x 18/8/2015

53/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2249

Công ty TNHH 

Du 

lịch Dịch vụ 

Trúc Cường

19 đường 2, phường 

Phước Bình, Quận 9

08/2010/KDTM-

ST

15.7.2010

TAND Q.9

329/QĐ-

CCTHA

29.11.2010

Án phí: 

2.459.436 đồng x 13/8/2015

54/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2250

Công ty TNHH 

Thuận Phong Lợi

66j đường 6, 

phường Phước 

Bình, Quận 9

64/2013/KDTM-

ST

04.9.2013

TAND Q .9

545/QĐ-

CCTHA

11.11.2013

Án phí:

5.228.861 đồng x 18/8/2015

55/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2251 Trần Trọng Tấn 

156 Nam Hòa, 

phường Phước Long 

A, quận 9

2517/2000/HSP

T

02.10.2000

Tòa phúc thẩm -

TANDTC 

TP.HCM

98/QĐ-THA

26.16.2011

Nộp phạt: 

20.000.000 đồng x 18/8/2014

56/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2252 Nguyễn Hữu Anh Vũ

39 đường 14, tổ 1, 

khu phố 4, phường 

Phước Bình, quận 9

2052/2000/HSP

T

25.8.2000

Tòa phúc thẩm -

TANDTC 

TP.HCM

1197/QĐ-

CCTHA

26.3.2014

Nộp phạt:

15.450.000 đồng x 18/8/2015

57/QĐ-

CCTHA

18.8.2015

2253

Lâm Thành phước,

Nguyễn Thị Nõn

45A Đinh Củng 

Viên, tổ 8, khu phố 

2, phường Phước 

Long A, Quận 9

148/2006/DSST

04.10.2006

TAND Q.9

520/THA-CĐ

29.11.2006

Án phí: 

9.400.000 đồng x 19/8/2015

58/QĐ-

CCTHA

19.8.2015

2254

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

2/100C, khu phố 2, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

219/2011/DSST

07.9.2011

TAND Q.9

803/QĐ-

CCTHA

04.3.2013

Án phí:

3.900.000 đồng x 19/8/2015

59/QĐ-

CCTHA

19.8.2015

2255

Công ty cổ phần 

xây

 dựng Gia Trần

40/1A đường số 8, 

khu phố 4, phường 

Tăng Nhơn Phú B, 

Quận 9

45/2013/QĐST-

KDTM

10.7.2013

TAND Q.9

171/QĐ-

CCTHA

01.10.2013

Án phí:

28.282.361 đồng x 19/8/2015

60/QĐ-

CCTHA

19.8.2015



2256 Hồ Thị Thanh Mai

57/10/2 đường 3, 

phường Tăng Nhơn 

Phú B, Quận 9

42/2013/QĐST-

DS

05/3/2012

TAND Q.9

983/QĐ-

CCTHA

14.5.2012

Án phí:

32.361.101 đồng x 25/8/2015

61/QĐ-

CCTHA

25.8.2015

2257

Công ty cổ phần

 thiết bị viễn thông 

Ích Phương

163 đường 6, 

phường Phước Bình 

Quận 9

71/2013/KDTM-

ST

24.10.2013

TAND Q.9

1679/QĐ-

CCTHA

19.6.2014

 Án phí:

4.085.147 đồng

x 25/8/2015

62/QĐ-

CCTHA

25.8.2015

2258

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

112/4 Tây Hòa, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

91/2012/HSST

26.6.2012

TAND Q.4, 

TP.HCM

627/QĐ-

CCTHA

24.2.2013

Sung công quỹ: 

1.100.000 đồng x 25/8/2015

63/QĐ-

CCTHA

25.8.2015

2259 Huỳnh Thị ÚT

397 khu phố 2, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

1463/2007/DSP

T

18/12/2007

TAND TP.HCM

190/QĐ-THA

13.2.2008

Án phí:

9.283.855 đồng x 25/8/2015

65/QĐ-

CCTHA

25.8.2015

2260 Đào Thanh Kiệt

229 Nam Hòa, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

139/2009/QĐST

-HNGĐ

31.8.2009

TAND Q.9 471/QĐ-THA

10.2.2009

Án phí:

6.600.00 đồng x 24/8/2015

66/QĐ-

CCTHA

25.8.2016

2261 Huỳnh Ngọc Châu

A/666 khu phố 4, 

phường Hiệp Phú, 

Quận 9

936/2011/HSST

14.8.2011

TAND TP HCM 106/QĐ-THA

06.10.2011

Án phí:

50.000 đồng

Nộp phạt:

 5.000.000 đồng x 25/8/2015

67/QĐ-

CCTHA

25.8.2017

2262 Tống Văn Thành

45/7 đường số 7, ấp 

Long Bửu, phường 

Long Bình, Quận 9

242/2014/HSST

06.5.2014

TAND TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

83/QĐ-CCTHA

09.10.2014

Án phí: 200.000 

đồng

Nộp Phạt: 

10.000.000 đồng x 28/8/2015

68/QĐ-

CCTHA

28.8.2015

2263

Nguyễn Minh 

Hùng

77/1/8 ấp Long 

Phước, phường 

Long Phước, Quận 9

83/DSST

26.10.2009

TAND H.Cần 

Giuộc, tỉnh 

Long An

672/QĐ-

CCTHA

24.02.2010

Án phí:      

9.213.000 đồng x 28/8/2015

69/QĐ-

CCTHA

28.8.2015

2264

Công ty TNHH-

SX-TM Phù Sa

6H đường 210, tổ 8, 

khu phố 5, phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9

14/2011/QĐST-

KDTM

24.5.2011

TAND Quận 9

1115/QĐ-

CCTHA

08.6.2011

Án phí:    

24.101.920 đồng x 28/8/2015

70/QĐ-

CCTHA

28.8.2015



2265 Châu Kim Vi Na

109 Đường 6, 

phường Phước 

Bình, Quận 9

1993/2000/HSP

T

22.8.2000

TAND TP.HCM

323/QĐ-

CCTHA

01.10.2002

Án phí:            

50.000 đồng

Sung công quỹ: 

20.000.000 đồng x 28/8/2015

71/QĐ-

CCTHA

28.8.2015

2266

Công ty TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ Vận tải 

Hiệp Toàn

109 Nam Hòa, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

199/2011/QĐST

-KDTM

18.11.2011

TAND TP.HCM

633/QĐ-

CCTHA

04.12.2013

Án phí:    

11.310.289 đồng x 28/8/2015

72/QĐ-

CCTHA

28.8.2015

2267

Công ty cổ phần 

Xây dựng thương 

mại Đại Cường 

Phát

34/2 đường Man 

Thiện, tổ 9, khu phố 

1, phường Tăng 

Nhơn Phú A, Quận 9

345/2014/QĐST

-DS

29.12.2014

TAND Quận 9

805/QĐ-

CCTHA

26.01.2015

Án phí:      

6.796.985 đồng x 26/8/2015

78/QĐ-

CCTHA

28.8.2015

2268

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng 

Lâm Anh

02 Hoàng Hữu 

Nam, phường Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9

997/2012/KDT

M-ST

16.7.2012

TAND TP.HCM

917/QĐ-

CCTHA

15.3.2013

Án phí:    

58.095.758 đồng x 27/8/2015

80/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2269 Nguyễn Văn Ẩn

3 đường số 5, khu 

phố Giãn Dân, 

phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9

176/2011/DSST

05.8.2011

TAND Quận 9

693/QĐ-

CCTHA

23.12.2013

Án phí:   

20.000.000 đồng x 26/8/2015

81/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2270 Đỗ Việt Hùng

851 Nguyễn Duy 

Trinh, phường Phú 

Hữu, Quận 9

130/2010/HSST

22.12.2010

TAND Quận 2

470/QĐ-

CCTHA

29.10.2013

Án phí:          

200.000 đồng

 Nộp Phạt: 

5.000.000 đồng x 25/8/2015

82/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2271

Công ty cổ phần 

xây dựng Cát 

Thành

286 quốc lộ 1A, 

phường Long Bình, 

Quận 9

14/204/QĐST-

KDTM

07.5.2014

TAND Quận 9

235/QĐ-

CCTHA

23.10.2014

Án phí:      

43.930.000 đồng x 31/8/2015

85/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2272 Nguyễn Minh Tân

31/1 đường 169, 

khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9

722/2014/HSST

06.11.2014

TAND tối cao 

tại TP.HCM

1561/QĐ-

CCTHA

15.6.2015

Án phí:    

16.000.000 đồng x 31/8/201

86/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2273 Lê Văn Tùng

22/129 Long Thuận, 

phường Long 

Phước, Quận 9

200/2008/HSST

05.12.2008

TAND Quận 7

574/QĐ-

CCTHA

06.3.2009

Án phí:            

50.000 đồng

Sung công quỹ: 

8.000.000 đồng

Nộp Phạt: 

20.000.000 đồng x 27/8/2015

87/QĐ-

CCTHA

31.8.2015



2274 Phạm Xuân Quyền

2/246C tổ 2, khu 

phố 3, phường Tăng 

Nhơn Phú B, Quận 9

69/DS-ST

18.4.2011

TAND Quận 9

94/QĐ-CCTHA

06.10.2011

Án phí:     

5.400.000 đồng x 24/8/2015

88/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2275

Phùng Mộng 

Diễm Loan - Chủ 

DNTN Thiên Hà 

Thủy

6H tổ 8, khu phố 5, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

63/2013/QĐST-

KDTM

03.9.2013

TAND Quận 9

980/QĐ-

CCTHA

04.3.2014

Án phí:           

5.200.000 đồng x 28/8/2015

89/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2276

Doanh nghiệp tư 

nhân Thiên Hà 

Thủy- Chủ doanh 

nghiệp Phùng 

Mộng Diễm Loan 

6H tổ 8, khu phố 5, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

39/QĐST-DS

18.9.2012

TAND Quận 9

99/QĐ-CCTHA

30.9.2013

Án phí:      

4.026.518 đồng x 28/8/2015

90/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2277

Công ty TNHH 

Xây dựng Trí Việt

118A Man Thiện, 

khu phố 5, phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9

129/DSST

20.7.2010

TAND Quận 9

96/QĐ-CCTHA

21.10.2010

Án phí : 

4.675.850đồng x 28/8/2015

91/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2278

Công ty TNHH 

MTV Trường Ký

43/8 Lã Xuân Oai, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

46/QĐST-

KDTM

11.7.2012

TAND Quận 9

160/QĐ-

CCTHA

03.10.2013

Án phí:    

54.992.360 đồng x 28/8/2015

93/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2279

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây lắp 

Thương mại Kiến 

Trẻ

14 đường 27, 

phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9

53/2012/KDTM-

ST

21.11.2012

TAND Quận 9 

632/QĐ-

CCTHA

25.01.2013

Án phí: 

112.750.244 đồng x 28/8/2015

94/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2280

Nguyễn Thị Tuyết 

Phương

Phạm Ngọc Hiển

218/13 Võ Văn Hát, 

khu phố Phước 

Hiệp, phường Long 

Trường, Quận 9

140/2012/QĐST

-DS

27.12.2012

TAND Q.Thủ 

Đức

468/QĐ-

CCTHA

29.10.2013

Án phí DSST: 

24.975.000 đồng x 19/8/2015

95/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2281

Bùi Thị Phương 

Thảo 

Trần Hoàng Phong

1137/29 Nguyễn 

Xiển, khu phố Bến 

Đò, phường Long 

Bình, Quận 9

27/2013/QĐST-

DS

19.9.2013

TAND Q.9

1044/QĐ-

CCTHA

06.3.2014

Án phí:

3.125.000 đồng x 25/8/2015

96/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2282 Nguyễn Tòng Chinh

948 Nguyễn Duy 

Trinh, phường Phú 

Hữu, Quận 9

140/2010/QĐST

-KDTM

01.02.2010

TAND TP.HCM

861/QĐ-

CCTHA

05.4.2010

Án phí: 

13.190.300 đồng x 31/8/2015

97/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2283

Phạm Thị Trúc 

Hương

151 đường 3, 

phường Phước 

Bình, Quận 9

01/2010/HSST

22.01.2010

TAND Q.9

885/QĐ-

CCTHA

12.4.2010

Án phí: 

9.200.000 đồng

x 25/8/2015

98/QĐ-

CCTHA

31.8.2015



2284 Nguyễn Kim Hùng

217-219 Long 

Phước, phường 

Long Phước, Quận 9

01/2010/DSST

21.4.2010

TAND Q.9

1000/QĐ-

CCTHA

22.6.2010

Án phí:

14.100.000 đồng x 26/8/2015

99/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2285 Nguyễn Văn Tần

tổ 3, khu phố Phước 

Hiệp, phường Long 

Trường, Quận 9

228/2011/DSST

26.9.2011

TAND Q.9

344/QĐ-

CCTHA

08.11.2011

Án phí:

4.048.000 đồng x 26/8/2015

100/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2286

Nguyễn Thị Cẩm 

Loan

27/25 khu phố Long 

Hòa, phường Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9

218/2012/QĐST

-DS

22.8.2012

TAND Q.9

08/QĐ-CCTHA

28.9.2012

Án phí DSST:

2.750.000 đồng x 26/8/2015

101/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2287 Nguyễn Văn Sơn

17 Bùi Xương Tạch, 

tổ 10, khu phố Ông 

Nhiêu, phường 

Long Trường, quận 

9

294/2010/HSST

21.5.2010

TAND Q.9

1300/QĐ-

CCTHA

01.8.2010

 

Án phí:

6.100.000 đồng x 27/8/2015

102/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2288

Nguyễn Thị Ngọc 

Giới

16/6 đường 6, 

phường Phước 

Bình, quận 9

191/2008/HSST

06.8.2008

TAND Q. Tân 

Phú, TP.HCM

686/QĐ-

CCTHA

05.5.2009

Sung công quỹ: 

230.000.000 đồng x 27/8/2015

103/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2289

Công ty TNHH 

Tân Hồng Vi

20/14 đường 176, 

khu phố 2, phường 

Phước Long A, 

Quận 9

1167/2010/KDT

M-PT

28.9.2010

TAND TP.HCM

120/QĐ-

CCTHA

03.11.2010

Án phí:

120.433.985 đồng x 26/8/2015

104/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2290

Nguyễn Thị Kim 

Thúy

31 Dương Đình 

Hội, khu phố 5, 

phường Phước Long 

B, Quận 9

88/2012/HSST

29.8.2012

TAND Q.2, 

TP.HCM

1153/QĐ-

CCTHA

07.06.2013

Nộp phạt:

10.000.000 đồng x 26/6/2015

105/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2291 Lê Thị Ngọc Yến

B2 phòng 6, Long 

Thuận, phường 

Long Phước, Quận 9

108/2012/QĐST

-DS

27.7.2009

TAND Q.9

436/QĐ-

CCTHA

10.12.2009

Án phí:

5.800.000 đồng x 28/8/2015

106/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2292 Trần Đức Trí

7/5 Cây Dầu, Tân 

Phú, Quận 9

1741/2003/HSS

T

22.9.2003

TAND TP.HCM

58/THA-CĐ

01.02.2005

Sung công quỹ: 

7.848.667 đồng x 28/8/2015

107/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2293 Trần thị Mỹ Tiên

17 tổ 1, khu phố 

phước Lai, phường 

Long Trường quận 9

99/1997/HSST

14.10.1997

TAND huyện 

Thuận An, Bình 

Dương

58/THA-CĐ

01.02.2006

Sung công quỹ:

23.386.667 đồng x 31/8/2015

108/QĐ-

CCTHA

31.8.2018



2294

Huỳnh Thị Cẩm 

An

33/6 tổ 6, khu phố 

Ông Nhiêu, phường 

Long Trường, Quận 

9

99/2010/HSST

21.12.2010

TAND Q.9

941/QĐ-

CCTHA

10.05.2011

Nộp phạt:

14.449.500  đồng x 26/8/2015

109/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2295 Lâm Văn Đội

khu Gò Mã, khu 

phố Ích Thạnh, 

phường Trường 

Thạnh, Quận 9

186/1996/HSST

20.3.1996

Tòa phúc thẩm-

TANDTC 

TP.HCM

20/QĐ-THA

27.05.1997

Án phí:

4.190.000 đồng x 28/8/2015

110/QĐ-

CCTHA

31.8.2016

2296

Trần Quố Tiến

Nguyễn Trường 

nhật

     Hoàng

1016 Nguyễn Duy 

Trinh, phường Long 

Trường, Quận 9

1821/2009/DSP

T

17.9.2009

TAND TP.HCM

48/QĐ-THA

15.10.2009

Án phí:

18.296.496 đồng x 28/8/2015

111/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2297

Trần Thế Dinh

Huỳnh Minh Nhựt

20 A đưởng 297, 

khu phố 4, phường 

Phước Long B, 

Quận 9

364/2010/HSST

29.12.2010

TAND TP.HCM

822/QĐ-

CCTHA

22.3.2011

 Án phí:

7.100.000 đồng

x 31/8/2015

112/QĐ-

CCTHA

31.8.2015

2298

Hà Ngọc Tân

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

86 B khu phố 4, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

96/2012/QĐST-

DS

25.4.2012

TAND Q.9

977/QĐ-

CCTHA

14.5.2012

Án phí:

22.500.000 đồng x 31/8/2015

113/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2299 Lưu Sơn

112 đường 5, 

phường Phước 

Bình, Quận 9

3264/1999/HSS

T

15.12.1999

TAND TP.HCM

868/QĐ-THA

10.9.2009

Nộp phạt:       

20.000.000 đồng x 27/8/2015

114/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2300

Công ty TNHH

thép Nam Khánh

468 Lê Văn Việt, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

25/2011/QĐST-

KDTM

11.8.2011

TAND Q.9

349/QĐ-

CCTHA

08.11.2011

Án phí:

13.111.900 đồng x 31/8/2015

115/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2301

Đoàn sung Túc

Trương Kim Huệ

118 Lã Xuân Oai, 

khu phố 7, phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9

230/2010/QĐST

-DS

22.11.2010

TAND Q.9

628/QĐ-

CCTHA

28.12.2010

Án phí:

2.100.000  đồng x 31/8/2015

116/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2302 Nguyễn Thị Ngọc

tổ  4, khu phố 1, 

phường Phước Long 

A, quận 9

71/2011/HSST

18.11.2011

TAND Q.9

864/QĐ-

CCTHA

24.4.2012

Nộp phạt:

20.000.000 đồng x 31/8/2015

117/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2303 Ngô Tứ Dũng

61/1 ấp Long Đại, 

phường Long 

Phước, Quận 9

1390/2004/HSS

T

19.8.2004

TAND TP.HCM

864/QĐ-

CCTHA

24.4.2013

Án phí:

4.866.667 đồng x 27/8/2015

118/QĐ-

CCTHA

03.9.2015



2304  Lê Văn Lâm

220 đường 14, 

phường Phước 

Bình, Quận 9

22/2010/DSST

04.02.2010

TAND Q.9

788/QĐ-

CCTHA

11.3.2010

Án phí:

6.500.000 đồng x 28/8/2015

119/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2305

Nguyễn Thị Kim

Trần Thị Mỹ Cẩm

33 đường 1A, khu 

phố Giãn Dân, 

phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9

74/2013/QĐST-

DS

10.04.2013

TAND Q.9

1040/QĐ-

CCTHA

22.4.2013

Án phí:

1.562.5000 đồng x 09/03/2015

120/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2306 Bùi Huy Phi Phi

09 đường 5, phường 

Phước Bình, Quận 9

220/2000/HSPT

22.02.2000

Tó phúc thẩm-

TANDTC 

TP.HCM

242/THA-CĐ

04.10.2005

 Sung công quỹ:

11.760.000 đồng x 09/03/2015

121/QĐ-

CCTHA

03.9.2015

2307

Nhuyễn Thị Hà 

Thu

Khương Huy Điền

118A Tây Hòa, tổ 9, 

khu phố 4, phường 

Phước Long A, 

Quận 9

1373/2012/DSP

T

23.11.2012

TAND  

TP.HCM

252/QĐ-

CCTHA

09.01.2013

Án phí:

24.400.000 đồng 09/10/2015

122/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2308

Nguyễn Thanh 

Tâm 

Phan Tấn Tài

Nguyễn Công Toàn

9/133 ấp Tân Nhơn, 

Tân Phú Quận 9

748/2005/HSPT

28.03.2005

Tòa phúc thẩm-

TANDTC 

TP.HCM

25/QĐ-CCTHA

27.09.2010

Án phí:

755.000 đồng

Sung công quỹ:

11.200.000 đồng x 09/10/2015

123/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2309

Nguyễn Hồng 

Loan

05 Ký Con, phường 

Hiệp Phú, Quận 9

1073/2012/DSP

T

06.9.2012

TAND  

TP.HCM

64/QĐ-CCTHA

08.10.2012

Án phí: 

6.415.700 đồng x 09/10/2015

124/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2310 Nhâm Gia Tùng

706A Quốc Lộ 52, 

phường Hiệp Phú , 

Quận 9

24/2011/DSST

02.3.2011

TAND Q.9

851/QĐ-

CCTHA

14.4.2011

Án phí DSST: 

35.763.780 đồng x 09/10/2015

125/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2311

Châu KimMira

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Hữu 

Thành Phú

Bùi Văn Phước

33 B Nam Hòa, 

phường Phước Long 

A, quận 9

109, đường 6, 

phường Phước 

Bình, quận 9

225 đường 10, 

phường phước 

Bình, quận 9

112 đường 11, 

phường Phước 

Bình, quận 9

766/2000/HSST

17.3.2000

TAND TP.HCM

380/THA

10.12.2002

Án phí HSST:

200.000 đồng

Sung công quỹ:

90.000.000 đồng x 09/10/2015

126/QĐ-

CCTHA

15.9.2015



2312

Công ty cổ phần

xây dựng Gia Trần

40/1A đường số 8, 

khu phố 4, phường 

Tăng Nhơn Phú B, 

Quận 9

37/2014/QĐST-

DS

13.3.2014

TAND Q.9

1340/QĐ-

CCTHA

07.4.2014

Án phí:

16.446.000 đồng x 09/10/2015

127/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2313

Công ty cổ phần

xây dựng Gia Trần

40/1A đường số 8, 

khu phố 4, phường 

Tăng Nhơn Phú B, 

Quận 9

03/2014/QĐST-

KDTM

22.1.2014

TAND Q.9

847/QĐ-

CCTHA

17.2.2014

Án phí:

12.000.000 đồng x 09/10/2015

128/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2314

Hồ Minh Hoàng

Huỳnh Thị Sương 

389 Phước Hiệp, 

phường Trường 

Thạnh, quận 9

90 Lã Xuân Oai, 

phường Long 

Trường, quận 9

905/2008/DSPT

18.8.2008

TAND TP.HCM

21/QĐ-THA

19.9.2008

án phí:

7.090.290 đồng x 15/9/2015

129/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2315

Bùi Ngọc Thủy

Phan Văn Tẻo

52 B đường 21, tổ 

8, khu phố 5, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

31/2013/DSST

25.02.2013

TAND Q.9

1036/QĐ-

CCTHA

22.4.2013

Án phí: 

8.393.875 đồng x 15/9/2015

130/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2316 Lê Thanh Sang

63 đường 1, khu 

phố Ông Nhiêu, 

phường Long 

Trường, Quận 9

254/2010/DSST

27.12.2010

TAND Q.9

937/QĐ-

CCTHA

20.11.2011

Án phí:

1.737.000 đồng x 21/9/2015

131/QĐ-

CCTHA

15.9.2015

2317 Võ Thị Thu Nguyệt

A 15/3 khu phố 2, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

403/2011/QĐST

-KDTM

30.3.2011

TAND TP.HCM

50/QĐ-CCTHA

05.10.2011

Án phí:

2.000.000 đồng x 21/9/2015

132/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2318 Tôn Thất Thế Vũ

190 Man Thiện, tổ 

8, khu phố 5, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9

332/2011/DSPT

28.3.2011

TAND TP.HCM

1089/QĐ-

CCTHA

27.5.2011

Án phí:

2.635.430 đồng x 21/9/2015

133/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2319 Vũ Xuân Thắng

37/4A đường 22, 

khu phố 4, phường 

Phước Long A, 

quận 9

324/2011/HSPT

26.4.2011

TAND TP.HCM

38/QĐ-CCTHA

03.10.2011

 

Án phí:

400.000 đ  ồng x 21/9/2015

134/QĐ-

CCTHA

25.9.2015



2320

Nguyễn Nhật Hào

Vũ Quyết Thắng

Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc  

Hoa

44/6B tổ 6, khu phố 

4, phường Phước 

Long A, Quận 9

154/2013/HSST

12.9.2015

TAND Q.9

762/QĐ-

CCTHA

10.01.2015

Án phí:

 700.000 đồng

x 22/9/2015

135/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2321 Kiều Quan Hoài

75 tổ 7, khu phố 5, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

51/2014/HSST

18.8.2014

TAND Đăk R 

Lấp, 

Đắk Nông

765/QĐ-

CCTHA

20.01.2016

Án phí:

9.071.400 đồng x 22/9/2015

136/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2322

Trần Phước Lý 

Võ Kim Hoa

200/9/6 Dương 

Đình Hội, phường 

Phước Long B, 

Quận 9

309/2013/QĐST

-DS

12.11.2013

TAND Q.9

679/QĐ-

CCTHA

12.12.2013

Án phí:

25.500.000 đồng x 23/9/2015

137/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2323 Trần Thanh Văn

Khu phố 2, phường 

Tân Phú, Quận 9

638/2014/HSST

22.10.2014

TAND Biên 

Hòa, Đồng Nai

851/QĐ-

CCTHA

03.02.2015

Nộp phạt: 

20.000.000 đồng x 23/9/2015

138/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2324 Cao Văn Trường

874/4 Quốc lộ 52, 

khu phố 6, phường 

Hiệp phú, Quận 9

117/2006/DSST

31.8.2006

TAND Q.9

634/QĐ-

CCTHA

04.12.2013

Án phí:

2.229.500 đồng x 22/9/2015

139/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2325

Công ty TNHH Tư 

Xây dựng Việt Vũ 

Bình

số 4 đường D3, khu 

Nam Long, phường 

Phước Long B, 

Quận 9

33/2014/LĐST

29.9.2014

TAND Q.9

407/QĐ-

CCTHA

02.12.2014

Án phí:

15.228.522 đồng x 23/9/2015

140/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2326

Nguyễn Thành 

Nam

Nguyễn Thị Ánh 

Loan 

Nguyễn Thị Hiền

84/2A Nam Cao, 

khu phố 1, phường 

Tân Phú, Quận 9

51/2011/QĐST-

DS

23.3.2012

TAND Q.9

559/QĐ-

CCTHA

09.01.2012

Án phí:

9.086.885 đồng

x 25/9/2015

141/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2327

Châu Thị Cước

Nguyễn Văn Thứt

17/23 khu phố 3, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

86/2010/QĐST-

DS

26.11.2010

TAND Q.9

735/QĐ-

CCTHA

26.01.2011

Án phí: 

7.500.000 đồng x 25/9/2015

142/QĐ-

CCTHA

25.9.2015

2328 Hồ Thị Cường

8 Tậy Hoà, phường 

Phước Long A, 

Quận 9

184/2013/HSST

20.12.2013

TAND Q.9

439/QĐ-

CCTHA

09.22.2014

Án phí:

200.000  đồng

Nộp phạt:

5.000.000 đồng x 28/9/2015

143/QĐ-

CCTHA

28.9.2015



2329

Công  ty TNHH

 trường đào tạo 

nghề Việt Thái

118 Nam Hòa, tổ 2, 

Khu phố 2, phường 

Phước Long A, 

Quận 9

52/2013/KDTM-

ST

15.8..2013

TAND Q.9

572/QĐ-

CCTHA

15.08.2013

Án phí:

35.470.311 đồng x 29/9/2015

144/QĐ-

CCTHA

28.9.2015

2330 Võ Chí Trung

05 khu phố 1, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

233/2000/HSST

18.01.2000

TAND TP HCM

324/THA-CĐ

01.10.2002

Nộp phạt:

9.795.000 đồng

x 29/9/2015

145/QĐ-

CCTHA

29.9.2015

2331 Nguyễn Hải Thanh

224 khu phố 3, 

phường Phước Long 

A, quận 9

241/2000/HSST

19.01.2000

TAND TP HCM

83/THA-CĐ

13.3.2004

Nộp phạt 

9.800.000 đồng

x 29/9/2015

146/QĐ-

CCTHA

29.9.2015

2332

Nguyễn Xuân 

Tùng

13/34C tổ 3, khu 

phố 3, phường Tăng 

Nhơn Phú A, quận 9

911/2000/HSPT

31.05.2000

Tòa phúc thẩm- 

TANDTC tại 

TP HCM

416/THA-CĐ

01.9.2006

Nộp phạt:

9.580.000 đồng

x 29/9/2015

147/QĐ-

CCTHA

29.9.2015

2333

Nguyễn Mạnh 

Dươn

136 ấp Xóm Mới, 

phường Phước Long 

A, Quận 9

3390/1999/HSP

T

22.12.1999

 TAND TP 

HCM

212/QĐ-THA

01.12.2008

Nộp phạt:

9.800.000 đồng x 29/9/2015

148/QĐ-

CCTHA

29.9.2015

2334 Nguyễn Thị Lan

33/8C phường 

Phước Long A, 

Quận 9

04/2004/HSST

03.01.2004

TAND Q.9

445/THA-CĐ

06.9.2004

Nộp phạt:

9.800.000 đồng

x 29/9/2015

149/QĐ-

CCTHA

29.9.2015

2335 Trần Hoàng Quận

163 đường 14, kgu 

phố Bến Cát 

phường Phước Bình 

Quận 9

558/2015/QDST

-DS

31/7/2015

TAND Q.9

1876/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

Trả cho ông Trần 

Văn Khải số tiền:

8.880.433.578 

đồng x 25/02/2016

01/QĐ-

CCTHA

26.02.2016

2336 Nguyễn Thị Lang

74/29 đường 20, 

khu 

phố Mỹ Thành 

phường

 Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9

1030/2012/DSP

T

30/8/2012

TAND TP.HCM

472/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Án phí: 

7.240.000 đồng x 29/2/2016

02/QĐ-

CCTHA

29.02.2016

2337 Trần Minh Thành Đ

122 khu phố 

Trường Khánh, 

phường Long 

Phước, Quận 9

37/2013/HSST

22/3/2013

TAND Q.9

467/QĐ-

CCTHA

29/10/2013

Án phí:

9.000.000 đồng x 29/9/2015

03/QĐ-

CCTHA

29.02.2016



2338

Lê Văn Công 

Nguyễn Thị Luyến

894/15 Long Hòa, 

phường Long Thạnh

Mỹ, Quận 9

59/2012/KDTM

ST

21/12/2012

TAND Q.9

907/QĐ-

CCTHA

15/3/2014

Trả cho Ngân hàng 

liên doanh Việt - 

Thái

1.879.667.817 

đồng x 03/11/2016

04/QĐ-

CCTHA

16.03.2016

Chi Cục THADS

Quận 10

2339

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đào Anh Nghĩa

57E Lê Hồng Phong 

(số mới 87/52 Hồ 

Thị Kỷ), Phường 1, 

Quận 10

93/HSST ngày

17/01/2005

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

518/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/2015

phải nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

nộp 40.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/04/2016

639/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/4/2016

2340

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10
Vũ	Hoàng	Sơn

490/62A Lý Thái 

Tổ, Phường 10 

Quận 10

84/2015/HSST 

ngày 30/7/2015 

của TAND 

Quận 10

545/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/01/2016

Nộp 10.000.000đ 

phạt và Lãi suất 

Tịch thu SCQ: 

390.000đ.

Án phí HSST: 

200.000đ 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/03/2016

631/QĐ-

CCTHA 

14/4/2016

2341

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10

Ngụy	Hoàng	

Thành

289/19 Vĩnh Viễn, 

Phường 5 Quận 10

112/2015/HSST 

ngày 16/9/2015 

của TAND 

Quận 10

536/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/01/2016

Nộp 5.000.000đ 

SQNN + Lãi suất

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

24/03/2016

632/QĐ-

CCTHA 

14/4/2016

2342

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10
Đỗ	Quốc	Anh

724/3 Điện Biên 

Phủ, Phường 10 

Quận 10

312/HSPT ngày 

26/5/2015 của 

TAND Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

190/QĐ-

CCTHA ngày 

05/11/2015

Nộp án phí DSST: 

750.000đ8ồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/03/2016

638/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/4/2016

2343

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10
Phan	Hữu	Hiệp

86/1A Tô Hiến 

Thành Phường 15 

Quận 10

33/HGT-DSST

 29/5/2013

 của TAND 

Quận 10

450/QĐ-

CCTHA

ngày 

22/11/2013

Trả lại số tiền 

606,315,210đ cho 

bà Trần Khánh 

Vân và ông 

NGUYEN ALAIN 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

15/04/2016

634/QĐ-

CCTHA 

19/4/2016

2344

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10
Lê	Thị	Hoàng	Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

22/HGT-

KDTM-ST

02/7/2013  

của TAND 

Quận 10

1330/QĐ-

CCTHA ngày

12/6/2014

Trả cho Ngân 

hàng TMCP 

Quốc Tế Việt 

Nam số nợ tổng 

cộng là 

1,330,895,686đ 

và lãi suất chậm 

thi hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/04/2016

633/QĐ-

CCTHA 

19/4/2016



2345

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10

Công	ty	Trách	

nhiệm	hữu	hạn	

Ân	Phong

502 Chung cư Hòa 

Bình, 90A đường 

Lý Thường Kiệt 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

03/2015/HGT-

LĐ-ST

11/03/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

60/QĐ-CCTHA

14/10/2015

Buộc Công ty 

Trách nhiệm hữu 

hạn Ân Phong 

phải có nghĩa vụ 

trả cho Bảo hiểm 

xã hội Quận 10 số 

tiền 30.458.431 

đồng + Lãi suất 

chậm Bảo hiểm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

31/03/2016

635/QĐ-

CCTHADS

20/04/2016

2346

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10

Công	ty	TNHH	Đá	

Hoa	Cương	Minh	

Phát

Số 262 đường Lý 

Thường Kiệt 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

01/2015/HGT-

LĐ-ST

14/01/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

613/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

Buộc Công ty 

TNHH Đá Hoa 

Cương Minh Phát 

phải có nghĩa vụ 

trả cho Bảo hiểm 

xã hội Thành phố 

Hồ Chí  Minh số 

tiền 88.255.018 

đồng + Lãi suất 

chậm Bảo hiểm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/04/2016

636/QĐ-

CCTHADS

20/04/2016

2347

Chi	cục	Thi	hành	án	

dân	sự	Quận	10

Khưu	Trần	Anh	

Duy

Không nơi ở nhất 

định

93/2014/HSST

19/07/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

325/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

637/QĐ-

CCTHADS

20/04/2016

2348

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

SX-TM Tiến Lợi

282/31/5 Ngô Gia 

Tự, Phường 4, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

1510/QĐST-

KDTM ngày

29/8/2011

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

1005/QĐ-

CCTHA ngày

02/5/2012

phải nộp 

46.677.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2349

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Hoài Châu

325/40 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

59/DSPT ngày

15/01/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

847/QĐ-THA 

ngày

16/3/2010

phải nộp 

10.147.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/10/2015

440/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2350

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Văn Thành

Trương Thị Tuyết 

Mai

416/2 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

40/DSST ngày

27/6/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

938/QĐTHAC

Đ.THA ngày

14/8/2007

phải nộp 

14.364.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

441/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



2351

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Văn Thành

Trương Thị Tuyết 

Mai

416/2 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

06/DSST ngày

18/01/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

272/QĐTHAC

Đ.THA ngày

26/02/2007

phải nộp 

15.240.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

442/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2352

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
La Quới Ngọc

327/1 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày

18/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 7 

604/QĐ-

CCTHA ngày

25/01/2013

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

443/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2353

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Cao Vũ Bảo Trung

266/14/1 Nguyễn 

Tri Phương, Phường 

4, Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

822/HSPT-QĐ

 ngày 

17/12/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1221/QĐ-

CCTHA ngày

02/6/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

950.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

444/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2354

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Đình Tiến

282/31/5 Ngô Gia 

Tự, Phường 4, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

41/HGT-DSST 

ngày 27/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

91/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2012

phải nộp 

10.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

445/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2355

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tống Phước Tuấn

230/20 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

400/HSPT-QĐ 

ngày 27/7/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

267/QĐ-

CCTHA ngày

06/11/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước  số tiền 

500.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

447/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2356

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Hữu Trí

231/725A Nguyễn 

Duy Dương, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

75/HSST ngày

 23/6/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1606/QĐ-

CCTHA ngày

29/8/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



2357

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phan Lê Thị Minh 

Châu

268/18/1 Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

61/HSST ngày

 17/4/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

902/QĐ-THA 

ngày

30/5/2008

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

57.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

449/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2358

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tiết Tố Há

325/44 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

108/HSST ngày 

12/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

658/QĐ-

CCTHA ngày

08/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

600.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

463/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2359

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Xây dựng Phương 

Hy (tên cũ là Công 

ty TNHH xây 

dựng Quốc Việt)

22 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

04/KDTM-ST 

ngày 22/04/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

522/QĐ-

CCTHA ngày

06/12/2013

phải nộp 

19.091.239 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

461/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2360

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Xây dựng Phương 

Hy (tên cũ là Công 

ty TNHH xây 

dựng Quốc Việt)

22 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10/KDTM-ST 

ngày 06/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

520/QĐ-

CCTHA ngày

25/12/2012

phải nộp 

10.483.496 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

460/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2361

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Thạch Truyền 

Phước

311 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

39/HGT-DSST 

ngày 26/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1475/QĐ-

CCTHA ngày

15/08/2012

phải nộp 748.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

459/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2362

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Giỏi

230/824 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

25/HSST ngày

 20/02/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

833/QĐ-THA 

ngày

07/4/2009

phải nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

458/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



2363

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Hoàng Bá Bình 

Minh

325/19 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

99/HSST ngày 

03/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

632/QĐ-

CCTHA ngày

15/02/2012

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

2.300.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

457/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2364

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Quốc Tuấn

49/12 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

623/HSPT ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

770/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

50.000.000 đồng, 

nộp lại 26.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

456/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2365

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

Phạm Văn Hai

211/22 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

80/HGT-DSST 

ngày 14/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

508/QĐ-THA 

ngày

07/12/2010

phải nộp 

2.375.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

455/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2366

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Trọng Nghĩa

308 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

53/HGT-DSST 

ngày 15/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

204/QĐ-

CCTHA ngày

01/11/2013

phải nộp 700.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

454/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2367

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Thị Thu 

Thủy

211/2 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

660/HSPT ngày

05/7/2013 Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại HàNội

271/ĐC-HS

ngày 21/11/2013

Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh

892/QĐ-

CCTHA ngày

13/03/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

6.000.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và truy thu sung 

quỹ  Nhà nước 

6.000 nhân dân tệ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

453/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2368

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Châu Thị Hạnh

254/828C Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

15/HSST ngày 

17/3/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 11 

549/QĐTHAC

Đ.THA ngày

12/6/2006

phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

115.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và nộp 30.000.000 

đồng tịch thu sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

452/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



2369

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Ngọc Anh

322/22 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

114/HSST ngày 

16/7/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1039/QĐTHAC

Đ.THA ngày

05/9/2007

phải nộp phạt 

3.000.000 đồng, 

nộp lại 20.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

451/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2370

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trương Công Đại

201/28 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

27/HSST ngày 

12/3/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1061/QĐ-THA 

ngày

13/5/2010

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

450/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2371

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đào Văn Tân

63/908 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1793/HSST 

ngày 

19/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

1047/QĐ-THA 

ngày

03/12/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

462QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

2372

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Đỗ Tấn Thành

Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết

606/104 Đường /2, 

Phường 14, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

10/HGT-

KDTM-ST ngày 

30/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1464/QĐ-

CCTHA ngày

15/8/2012

phải nộp 

41.075.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

382/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2373

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Trung Hậu

Sạp 7-8 chợ Lê 

Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

162/HSST ngày 

29/9/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

424/QĐ-THA 

ngày

16/12/2009

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

383/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2374

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Lệ 

Thanh

167E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

326/HSST ngày 

24/01/2000

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

804/QĐTHAC

Đ.THA ngày

22/8/2005

phải nộp phạt 

19.670.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

384/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015



2375

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Tuấn Vũ

103 Lô A chung cư 

Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày 

21/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

371/QĐ-

CCTHA ngày

22/11/2011

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

385/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2376

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Ngọc Truyền

500/17D Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

483/HSPT ngày 

31/3/1998

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

1097/THA ngày

17/8/1998

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

386/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2377

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Văn Đời

183E/1X Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1015/HSST 

ngày 

27/5/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

191/THA ngày

08/02/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 10.200.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/10/2015

387/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2378

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trương Quốc 

Hùng

103/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày 

16/8/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 3 

1246/QĐ-THA 

ngày

03/6/2011

phải nộp lại 

53.980.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

388/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2379

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Văn Tâm

168 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1678/HSST 

ngày 

11/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1153/QĐ-THA 

ngày

23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

389/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015



2380

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hà Chính Vĩ

58/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1535/DSPT 

ngày 

15/12/2011

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

586/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2012

phải nộp 

24.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

390/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2381

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Khương Văn Thân

120B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

159/HSST ngày 

18/11/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

755/QĐ-THA 

ngày

21/02/2011

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

4.000.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

392/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2382

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Duy Ngô 

Thị Kim Quyên

66/4 Hùng Vương, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

23/HGT-DSST 

ngày 29/4/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1096/QĐ-THA 

ngày

29/4/2011

phải nộp 

3.700.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

391/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2383

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn

109B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

149/HSST ngày

27/10/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

554/QĐ-

CCTHA ngày

03/01/2012

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

nộp lại 15.750.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/08/2015

104/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2384

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Anh Nam

005 Lô A chung cư 

Ngô Gia Tự, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

133/HSST ngày 

06/10/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

109/QĐ-THA 

ngày

06/10/2008

phải nộp phạt 

5.000.000 đông, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

100.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2385

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

TM DV Hồng 

Quang S.G

350/B2 Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

203/KDTMST

ngày 31/01/2007

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

551/QĐ-THA 

ngày

06/01/2010

phải nộp 

6.261.800 đồng án 

phí

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

117/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



2386

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Minh Kiều

268/18/1 Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

623/HSPT

 ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

771/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 3.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí HSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

116/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2387

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lê Đức Thái 

Phương

Trần Hùng Nghĩa

414/6 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10

394/10 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

170/HSST ngày 

24/10/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

357/QĐ-THA 

ngày

05/12/2008

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

100.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

115/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2388

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Xuân Phúc

282/11 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

80/HSST ngày 

11/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 8

1343/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

112/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2389

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đỗ Hùng

325/4 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

21/HSST ngày 

21/02/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

913/QĐ-

CCTHA ngày

13/4/2012

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

nộp lại 8.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

114/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2390

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Hải

63/1 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

623/HSPT

 ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

772/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 2.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/09/2015

113/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



2391

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Quốc 

Cường

438/42 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

81/HSST ngày 

18/5/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 12

258/QĐ-

CCTHA ngày

02/11/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/08/2015

96/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2392

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trịnh Văn Hạ

162C Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

495/HSPT ngày 

25/9/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1399/THA ngày

19/10/1998

phải nộp phạt 

40.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

194/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2393

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Vũ 

Khương

418/22L Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

101/HSST ngày 

23/8/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

846/QĐ-

CCTHA ngày

05/3/2014

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/09/2015

198/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2394

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Thị Thanh 

Vân

520 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

54/HGT-DSST 

ngày 12/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1621/QĐ-

CCTHA ngày

06/9/2011

phải nộp 

1.350.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2395

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Cẩm Vân

526 (lầu 2) Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

417/KDTM-ST 

ngày 17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

398/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp 

115.657.600 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

202/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2396

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Hạnh

62E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

2543/HSST 

ngày 

20/10/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

397/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/10/2015

203/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2397

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Dương Hoàng 

Thành

253F Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

3153/HSST 

ngày 

09/12/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

915/THA ngày

13/10/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 560.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

196/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2398

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Hoa

69/19B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

199/HSST ngày 

22/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 5

146/QĐTHAC

Đ.THA ngày

17/02/2006

phải nộp phạt 

50.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

197/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2399

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đào Văn Út

78C Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1801/HSPT 

ngày 05/8/2004

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại  

TP.HCM

645/QĐTHAC

Đ.THA ngày

08/7/2005

phải nộp phạt 

150.000.000 đồng, 

nộp lại 1.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

193/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2400

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Khung Kiến Minh

358B khu 2, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2764/HSST 

ngày 

28/12/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

376/THA ngày

10/4/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 15.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/09/2015

195/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2401

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hà Thế Vũ

254/17 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

88/HSST ngày 

19/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

198/QĐ-

CCTHA ngày

24/10/2011

phải nộp lại 

3.000.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

192/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2402

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Thu

3 Trần Bình Trọng, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

21/HSST ngày 

01/3/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

615/THA ngày

04/7/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

187/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2403

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Thanh Vũ

194 lô I Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2183/HSPT 

ngày 

14/11/2003

Tòa án nhân dân 

tối cao Tp.Hồ 

Chí Minh

246/QĐTHAC

Đ.THA ngày

18/3/2005

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 50.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

188/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2404

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Văn Phương

22E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

574/HSPT ngày 

27/9/2007

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

407/QĐ-THA 

ngày

26/12/2007

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

189/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2405

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hà Văn Xuân

140G Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

02/HSST ngày 

27/12/2001

Tòa án nhân dân 

Quận 5

858/QĐTHAC

Đ.THA ngày

07/9/2005

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 1.500.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

67.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

190/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2406

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Trung Hiếu

57/47B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

117/HSST ngày 

19/9/2012

Tòa án nhân dân 

TP.Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

86/QĐ-

CCTHA ngày

08/10/2013

phải nộp phạt 

8.000.000 đồng, 

nộp lại 8.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

191/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2407

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Thành Tiến

444 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

112/HSPT ngày 

10/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

451/THA ngày

15/5/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 500, 

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

186/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2408

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Ngọc Tài

56E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

900/HSST ngày 

17/5/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

855/QĐ-THA 

ngày

17/3/2010

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

185/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2409

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Đức 

Thắng

438/21K Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

01/HSST ngày

06/01/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

846/QĐ-THA 

ngày

09/3/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

184/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2410

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Đại Phước

69/19B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

175/HSST ngày 

19/12/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

769/QĐ-

CCTHA ngày

06/3/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

183/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2411

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Hữu Nghĩa

367 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1055/HSST 

ngày 

07/6/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1151/QĐ-THA 

ngày

23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

182/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2412

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Mai Hữu Phúc

Nguyễn Trung Hậu

37/15 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

2G Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

97/HSST ngày 

15/8/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

217/QĐ-

CCTHA ngày

17/11/2014

Phúc phải nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. Hậu nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/09/2015

181/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2413

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thanh Phong

199A/2 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2183/HSPT

ngày 14/11/2003

Tòa án nhân dân 

tối cao Tp.HCM

1617/QĐ-THA 

ngày

08/9/2010

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

215/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2414

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Quốc Dũng

347/17D Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

457/HSPT-QĐ 

ngày 22/07/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

647/QĐ-

CCTHA ngày

07/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

216/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2415

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Văn Tám

46C Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1773/HSST 

ngày 

18/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

297/QĐ-THA 

ngày

07/12/2009

phải nộp phạt 

19.979.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2416

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Hữu 

Nhuận

190B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1047/HSST 

ngày 

04/6/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1430/THA ngày

24/10/1998

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

211/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2417

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hà Thanh Tùng

118B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

124/HSPT ngày 

10/7/2002

Tòa án nhân dân 

tỉnh ĐakLak

763/THA ngày

20/8/2003

phải nôp phạt 

4.890.000 đồng, 

nộp lại 29.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

212/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2418

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Viết Phong

1/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

11/HSST ngày 

24/01/2013

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

73/QĐ-

CCTHA ngày

07/10/2013

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

213/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2419

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Ngọc Tuấn

57D Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

562/HSPT ngày 

27/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

698/THA ngày

25/7/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

208/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2420

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Văn Tuấn

23E tổ 3, KP1- Lý 

Thái Tổ, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

87/HSST ngày 

18/5/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 3

701/THA ngày

25/7/2000

phải nộp phạt 

19.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

209/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2421

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Hữu Lộc

57/66 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

93/HSST ngày 

03/8/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

235/QĐ-THA 

ngày

01/11/2010

phải nôp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 17.050.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

210/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2422

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Sĩ Thần

418/23E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

718/HSPT ngày 

07/12/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

949/QĐ-

CCTHA ngày

03/5/2013

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

206/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2423

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH Tô 

Châu

526 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

418/KDTM-ST 

ngày 17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

396/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp 

118.386.300 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

207/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2424

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

57/56 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

61/HSST ngày 

17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 5

777/QĐ-

CCTHA ngày

20/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

204/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2425

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Quang 

Vinh

57/23B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HSPT ngày 

10/02/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

895/QĐ-

CCTHA ngày

11/4/2012

phải nộp phạt 

15.000.000 đồng, 

nộp lại 1.600.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

205/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2426

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đông Nhật

394/951G Nguyễn 

Tri Phương, Phường 

4, Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

562/HSPT ngày 

22/8/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

644/QĐ-

CCTHA ngày

08/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 2.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

24/11/2015

506/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015



2427

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Phú Quý

528/20 Điện Biên 

Phủ, Phường 11, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1595/HSPT 

ngày 

26/7/2000

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

394/QĐTHAC

Đ.THA ngày

28/4/2005

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/10/2015

547/QĐ-

CCTHADS 

ngày

04/12/2015

2428

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ Đại Kim 

Quang

308/4 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

32/KDTM-ST 

ngày 11/6/2014

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

673/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2015

phải nộp 

97.159.000 đồng 

án phí kinh tế sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/09/2015

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày

03/9/2015

2429

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hà Minh Trí

285/137/5 Cách 

mạng tháng tám, 

Phường 12, Quận 10

34/HSST ngày 

31/3/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1202/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2015

phải nộp phạt 

4.000.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

260/QĐ-

CCTHADS 

ngày

21/9/2015

2430

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Công Hoàng

185G Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

150/HSST ngày 

10/4/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 8

669/QĐ-

CCTHA ngày

10/4/2015

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

225/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

2431

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hoàng Như Thuận

2D/1 Hùng Vương, 

Phường 1, Quận 10

276/HSST ngày 

27/12/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 1

734/QĐ-

CCTHA ngày

13/5/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

259/QĐ-

CCTHADS 

ngày

21/9/2015

2432

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hồ Việt Chiến

418/23E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

174/HSST ngày 

27/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 3

650/QĐ-

CCTHA ngày

10/4/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

200.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày

28/8/2015

2433

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Hùng

63/1 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

164/HSST

ngày 12/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

513/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/02/2015

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

15/08/2015

199/QĐ-

CCTHADS

ngày 

12/11/2015



2434

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hứa Anh Minh

260/1 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

95/HSST

ngày 20/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

235/QĐ-THA 

ngày

01/11/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước  và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

200/QĐ-

CCTHADS

ngày 

12/11/2015

2435

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Trung Hiếu

181 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

34/HSST ngày 

12/9/2014

Tòa án nhân dân 

thành phố Đà 

Nẵng

751/QĐ-

CCTHA

ngày 13/5/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

19.750.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/08/2015

204/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/8/2015

2436

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Công Sơn

185G Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

163/HSST

ngày 29/8/2011

Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

801/QĐ-

CCTHA

ngày 

17/02/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

6.227.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

381/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

2437

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Xuân Thành

83C Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

2350/HSST

ngày 08/10/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1012/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 

10/10/2005

phải nộp phạt 

19.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

380/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

2438

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Nhứt

004 Lô B chung cư 

Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

37/DSST

ngày 27/7/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

919/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 29/9/2005

phải nộp 

6.400.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

379/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

2439

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thị Hậu

94E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1359/HSST

ngày 08/7/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1152/QĐ-THA

ngày 23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

378/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

2440

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thanh Tuấn

347/17A Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

129/HSST

ngày 19/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

546/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

377/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015



2441

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trương Văn Tuấn

418/37A Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

132/HSST

ngày 16/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 6

87/QĐ-CCTHA

ngày 

08/10/2013

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

376/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

2442

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hồng Anh Tuấn

209C chung cư Lê 

Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10

402/HSPT

ngày 09/6/2009

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

542/QĐ-THA

ngày 

30/12/2009

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

375/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

2443

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Thanh Hùng

69/33 Hồ Thị Kỷ, 

Tổ 45, Khu phố 3, 

Phường 1, Quận 10

13/HSST

ngày 07/02/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 10

265/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 03/4/2006

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

374/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

2444

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Đỗ Tâm

438/17 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10

197/HSST

29/11/2012

Tòa án nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

141/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/11/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 1.593.182 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/01/2016

592/QĐ-

CCTHADS

ngày 

19/01/2016

2445

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Thanh Phú

367/9A Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10

128/HSST

23/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

118/QĐ-

CCTHA

ngày 

02/11/2015

phải nộp phạt 

3.000.000 

đồng+lãi suất 

chậm thi hành án, 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/01/2016

593/QĐ-

CCTHADS

ngày 

19/01/2016

2446

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Tư vấn 

xây dựng thương 

mại dịch vụ Sao 

Việt

162/9 Cao Thắng, 

phường 11, Quận 10

29/DSST ngày 

01/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

201/QĐ-

CCTHA ngày

26/10/2010

phải nộp 

7.500.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/11/2015

421/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

2447

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lăng Minh Ngọc

292/11/19 Bà Hạt, 

phường 9,Quận 10

40/DSST ngày 

25/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

579/QĐ-

CCTHA ngày

22/1/2013

phải nộp 

2.217.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/11/2015

420/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015



2448

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Minh Phú - 

Huỳnh Thị Loan 

Anh

207/25 đường 3/2, 

phường 11,Quận 10

3210/HSST ngày

13/12/1999

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

884/QĐ-

CCTHA ngày

01/10/2002

phải nộp phạt 

40.000.000  đồng 

và 100.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

419/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

2449

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hoàng Văn Tiến

490/4 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

770/HSPT ngày 

11/5/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1254/QĐ-

CCTHA ngày

07/7/2009

phải nộp phạt 

6.700.000

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/10/2015

418/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

2450

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Tô Thành Thiên 

Tài

521/100 CMT8. 

P13.Quận 10

276/HSST ngày

14/12/2010

Tòa án nhân dân 

Quận Thủ Đức

1414/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2011

phải nộp 

1.296.000 án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

13/11/2015

416/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

2451

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thành 

Long - Phạm Phú 

Quốc

372/49 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

546/HSPT ngày

28/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

628/QĐ-

CCTHA ngày

04/7/2000

phải nộp phạt 

60.200.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

22/10/2015

417/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

2452

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Ngọc Minh - 

Nguyễn Thị Thu 

Vân

58 Trần Minh 

Quyền, phường 11, 

Quận 10

2341/HSPT ngày

05/10/2004

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

133/QĐ-

CCTHA ngày

26/01/2005

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm và hình sự 

phúc thẩm 

150.200.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/10/2015

393/QĐ-

CCTHADS 

ngày

18/11/2015

2453

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Tuấn 

Tú Nghiệp

207/12 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

908/KDTM-ST 

ngày

7/10/2013

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

71/QĐ-

CCTHA ngày

7/10/2013

phải nộp 

140.989.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

353/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2454

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Tiến Thắng

482/1/11 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

614/HSPT ngày

9/7/2012

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

420/QĐ-

CCTHA ngày

30/11/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 100.400.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

354/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015



2455

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Chí Hiếu

660/18 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

18/HSST ngày

27/2/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1022/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2014

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

7.680.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

355/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2456

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Khoa

414/88 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

26/HSST ngày

25/2/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

916/QĐ-

CCTHA ngày

13/4/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 15.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

352/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2457

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Tuấn

482/1B Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

61/HSST ngày

21/3/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 1

403/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt 

4.900.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/10/2015

357/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2458

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Thị Minh 

Thuận

19/15 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

43/DSST ngày

21/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

363/QĐ-

CCTHA ngày

18/11/2011

phải nộp 724.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/10/2015

356/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2459

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

Minh Thương

16 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

22/HGT-

KDTM-ST ngày 

28/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

312/QĐ-

CCTHA ngày

08/11/2010

phải nộp 625.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

248/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2460

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Comnect

500 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

01/KDTM-ST 

ngày 28/1/2013 

của Tòa án nhân 

dân Quận 10

1173/QĐ-

CCTHA ngày

05/6/2013

phải nộp 

8.169.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

253/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2461

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Khang 

Thảo

26 Trần Minh 

Quyền, phường 11, 

Quận 10

09/HGT-

KDTM-ST ngày 

23/5/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1333/QĐ-

CCTHA ngày

4/7/2011

phải nộp 

2.630.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

252/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2462

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Thị Minh 

Hiệu

lầu 1, 185/2 đường 

3/2, phường 11, 

Quận 10

1910/HSPT ngày

30/10/1998

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

901/QĐ-

CCTHA ngày

13/9/2001

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 4500 

USD + 15.100.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

251/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2463

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đỗ Thanh Tân

482/1/8 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

12/HSST ngày

18/1/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 3

374/QĐ-

CCTHA ngày

27/11/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 19.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

250/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2464

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Tố 

Loan

528/40 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

56/HGT-DSST 

ngày

15/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1634/QĐ-

CCTHA ngày

12/9/2011

phải nộp 

17.800.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

249/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2465

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Hữu Nghi 

- Trần Bích Vân

12/32 Nguyễn Lâm, 

phường 6, Quận 10

20/DSST ngày 

12/7/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

371/QĐ-

CCTHA ngày

26/11/2012

phải nộp 

4.359.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/10/2015

254/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2466

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trương Thanh 

Liêm

157/25, đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

146/HSST ngày

8/12/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 3

1128/QĐ-

CCTHA ngày

13/5/2011

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

247/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2467

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

17/KDTM-ST 

ngày 

19/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

178/QĐ-

CCTHA ngày

04/11/2014

phải nộp 

4.189.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

255/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2468

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Ngọc Anh

02 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

42/HSST ngày

20/5/2011

Tòa án nhân dân 

Quận Phú 

Nhuận

142/QĐ-

CCTHA ngày

07/10/2011

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

246/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2469

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

1245/KDTM-

PT ngày 

16/9/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

452/QĐ-

CCTHA ngày

25/11/2013

phải nộp 

6.893.000 án phí 

kinh doanh thương 

mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

256/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2470

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Hùng 

Dũng

660/22 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

68/HSST ngày 

12/5/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1277/QĐ-

CCTHA ngày

10/7/2009

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

257/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2471

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Thị Tuyết 

Hạnh

142/38 Nguyễn 

Kim, phường 6, 

Quận 10

41/DSST ngày

16/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

370/QĐ-

CCTHA ngày

22/11/2011

phải nộp 

30.800.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

15/10/2015

150/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2472

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Minh 

Dũng

278 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

03/HSPT ngày

04/01/2008

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

77/QĐ-

CCTHA ngày

3/10/2008

phải nộp tiền trốn 

thuế giá trị gia 

tăng 

2.183.509.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

28/10/2015

140/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



2473

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên

482/1/1B Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

853/HSST ngày

08/5/1998

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1341/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/1998

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 25.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

141/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2474

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lưu Thị Hồng 

Tưởng

816 Điện Biên Phủ 

phường 11 Quận 10

542/QĐPT-DS 

ngày

30/5/2008

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

2124/QĐ-

CCTHA ngày

01/9/2008

phải nộp 

15.017.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

142/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2475

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Cốm

528/20 Điện Biên 

Phủ, phường 11 

Quận 10

100/HSST ngày

26/3/1999

Tòa án nhân dân 

Đồng Nai

740/QĐ-

CCTHA ngày

2/7/1999

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 20.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

143/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

2476

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trịnh Hồng Hậu

51/20 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

122/HSST ngày

20/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

511/QĐ-

CCTHA ngày

25/12/2012

phải nộp phạt 

4.600.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

16/10/2015

144/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2477

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Ngọc 

Hồng

165/13 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

1525/KDTM-ST

26/9/2008

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

529/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2009

phải nộp 

25.828.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

147/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2478

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Bá Tòng - 

Phan Thị Liên 

Hương

462/120B Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

470/HSPT

27/3/2001

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

301/QĐ-

CCTHA ngày

12/11/2008

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 9.850.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

145/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2479

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Thiên 

Thần Cuộc sống

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

16/KDTMST 

ngày

13/5/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1279/QĐ-

CCTHA ngày

13/6/2013

phải nộp 

38.005.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

146/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



2480

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hà Ngọc Mỹ

162/15 Cao Thắng, 

phường 11, Quận 10

134/HSST ngày

30/1/2007

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

472/QĐ-

CCTHA ngày

02/5/2007

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

149/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2481

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Tấn Đức

197/9 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

39/HSST ngày

31/3/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

384/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

03/10/2015

139/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

2482

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Thị Thu Hà

141 Nguyễn Lâm, 

phường 6 Quận 10

355/HSPT ngày

7/6/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

519/QĐ-

CCTHA ngày

21/9/2011

phải nộp phạt 

4.000.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

16/10/2015

138/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2483

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhi
Lang thang

65/HSST ngày

23/4/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

906/QĐ-

CCTHA ngày

30/5/2008

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

5.800.000 đồng

Điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

137/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2484

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đỗ Thanh Thúy

390/116B Nhật Tảo, 

phường 6, Quận 10

697/HSPT ngày

29/4/1998

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1187/QĐ-

CCTHA ngày

11/9/1998

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 182 + 6 

chỉ vàng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

02/10/2015

136/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2485

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Hoàng Trọng

181/21A đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

688/HSPT ngày

26/9/2013

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

652/QĐ-

CCTHA ngày

07/1/2014

phải nộp tịch thu 

sung quỹ 

1.700.000 đồng 

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

25/09/2015

135/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

2486

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Quốc Thịnh

361 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 11, Quận 10

18/KTPT ngày

09/3/2005 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1415/QĐ-

CCTHA ngày

27/8/2009

phải nộp 

28.951.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

148/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2487

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Thịnh 

Gia Khang

68 Nguyễn Kim, 

phường 6, Quận 10

27/HGT-

KDTMST ngày

29/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

474/QĐ-

CCTHA ngày

02/2/2015

phải nộp 

49.278.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

31/08/2015

250/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015



2488

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Văn Phước

538/3 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10

199/HSST ngày

27/5/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1396/QĐ-

CCTHA ngày

14/8/2015

phải nộp phạt 

1.658.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/09/2015

249/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

2489

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đặng Trung Hiếu

183/34 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

246/HSST ngày

24/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 1

808/QĐ-

CCTHA ngày

15/5/2015

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

248/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

2490

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Mắt 

kính Thiên An

428/15/31 Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

09/LĐST ngày

29/8/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

177/QĐ-

CCTHA ngày

4/11/2014

phải nộp 

2.156.000 đồng án 

phí lao động sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

05/08/2015

246/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

2491

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Được

Không nơi ở nhất 

định

154/HSST ngày

29/11/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

684/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2015

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

247/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

2492

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Du 

lịch Thương mại 

Sản xuất Xây 

dựng Đình Mạnh

199/6 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

05/KDTMST 

ngày

22/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1525/QĐ-

CCTHA ngày

29/8/2012

phải nộp 

8.372.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

02/11/2015

131/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

2493

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
 Lê Anh Tuấn

462/20/12 Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

876/QĐST-

KDTM ngày

17/6/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

419/QĐ-

CCTHA ngày

30/11/2012

phải nộp 

45.589.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

130/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2494

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Văn Hoàng

177/21 đường 3/2. 

phường 11, Quận 10

187/HSST ngày

7/8/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 8

649/QĐ-

CCTHA ngày

16/7/2003

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 11.700.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

129/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2495

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Mai

111/18 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

3049/HSST ngày

01/12/1999

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

50/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2009

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 40.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/10/2015

128/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



2496

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lý Hớn Hòa

199/2/16 Tân 

Phước, phường 6, 

Quận 10

58/HGT-DSST 

ngày

25/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

508/QĐ-

CCTHA ngày

05/12/2013

phải nộp 

1.191.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/10/2015

127/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2497

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Từ Quý Minh

528/25 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

34/DSST ngày

16/6/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1478/QĐ-

CCTHA ngày

27/7/2011

phải nộp 855.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

126/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2498

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Đặng Phúc Gia 

Bảo Trân

159/8 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

05/HGT-DSST

16/2/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

797/QĐ-

CCTHA ngày

15/3/2012

phải nộp 

54.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

15/10/2015

125/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2499

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Minh Sơn 

- Nguyễn Thị Kim 

Huê

594/5 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

856/DSPT

6/8/2008 ngày

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1207/QĐ-

CCTHA ngày

26/5/2011

phải nộp 

22.007.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

124/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2500

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

45/KDTMST 

ngày 08/1/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

795/QĐ-

CCTHA ngày

13/2/2014

phải nộp 

6.056.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

123/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2501

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đạt Thuận

96/22 Nguyễn Kim, 

phường 6, Quận 10

72/HSST ngày

25/6/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

463/QĐ-

CCTHA ngày

3/12/2013

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

09/10/2015

121/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2502

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lý Phụng

178/2 Tân Phước, 

phường 6, Quận 10

03/DSST

29/1/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

175/QĐ-

CCTHA ngày

01/11/2013

phải nộp 

1.750.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/10/2015

133/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2503

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

24/HGT-

KDTM-ST ngày

22/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

56/QĐ-

CCTHA ngày

15/10/2014

phải nộp 

8.112.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

132/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



2504

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

Minh Thương

16 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

22/HGT-

KDTM-ST ngày

22/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1184/QĐ-

CCTHA ngày

3/6/2010

phải nộp 

8.995.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

134/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2505

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Liêu Quốc Bảo

480 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

119/HSST

30/9/2003

Tòa án nhân dân 

Quận 3

909/QĐ-

CCTHA ngày

08/4/2010

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

122/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

2506

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Quốc Hải

50/16 Tô Hiến 

Thành, phường 15, 

Quận 10

221/HSST ngày

6/11/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

356/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/2007

phải nộp phạt 

18.050.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

502/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

2507

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Minh 

Dũng

278 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

03/HSPT ngày

04/01/2008

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2009

phải nộp tiền trốn 

thuế giá trị gia tăng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

28/10/2015

501/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

2508

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Từ Ngọc Hạnh

51/6 Ngô Quyền P6, 

Q10

38/DSST ngày

07/6/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1587/QĐ-

CCTHA ngày

21/8/2013

phải nộp 850.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

01/12/2015

515/QĐ-

CCTHADS 

ngày

02/12/2015

2509

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Thanh Quân

193A, đường 3/2, 

P11,Quận 10

183/HSST ngày 

29/12/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

777/QĐ-

CCTHA ngày 

06/3/2012

phải nộp phạt 

4.800.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

01/12/2015

516/QĐ-

CCTHADS 

ngày

02/12/2015

2510

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đinh Thị Gái

181/1 Tân Phước, 

phường 6, Quận 10

79/DSPT ngày 

23/3/2005 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

28/QĐ-

CCTHA ngày 

08/10/2015

phải nộp 

28.230.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/12/2015

548/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/12/2015

2511

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thị Kim Loan sống lang thang

57/HSST ngày 

28/7/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

317/QĐ-

CCTHA ngày 

01/12/2015

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

549/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/12/2015



2512

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Hồng 

Thanh

131/68 Tô Hiến 

Thành, Phường 13 

Quận 10

61/HSST

26/5/2012

TAND Q10

1421/QĐ-

CCTHA

02/8/2012

Nộp phạt 

15.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

232/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2513

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Hoàng Linh

163/12/17 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

352/HSST

03/6/2014

TAND Tp.HCM

444/QĐ-THA

20/01/2015

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và phải nộp 

100.000.000 tiền 

thu lợi bất chính 

để sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

231/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2514

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Thanh Long

436B/46D12 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

130/HSPT 

31/10/2013

TAND  

TP.HCM 

654/QĐ-THA 

08/01/2014 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

230/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2515

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Thành

399/24B Lý Thái Tổ 

Phường 9 Quận 10

92/HSST

26/7/2011

TAND Quận 10 

TP.HCM

376/QĐ-THA

22/11/2011

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

218/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2516

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Vương Thị Kim 

Nga

521/6 Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

27/HGT-DSST

04/5/2013

TAND Quận 10 

 TP.HCM

229/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Nộp 954.425 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

220/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



2517

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Huy Hoàng

493A/176 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

72/HSST

17/6/2011

TAND Q10

1611/QĐ-THA

29/8/2011

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

219/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2518

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Thị Kim Hoa

493/181 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

2151/PTHS

02/12/1998

TAND Tp.HCM

596/QĐ-

CCTHA

09/7/2002

 

Nộp 6.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi chậm 

thi hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/10/2015

02/QĐ-

CCTHA

15/10/2015

2519

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Quách Thái Bảo

133/207L Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

11/HSST

18/01/2011

TAND Tp.HCM

927/QĐ-THA

28/3/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

63/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2520

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Ngọc

539/43 Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

15 Quận 10

127/HSST 

22/9/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

264/QĐ-THA 

05/11/2012 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

62/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2521

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Duy Lương

246/132 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

1560/HSST

27/7/1999

TAND TP.HCM

1184/QĐ-THA

13/10/1999

 Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Nộp 20.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

61/QĐ-

CCTHA

9/11/2015



2522

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Minh Tâm

179/22 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

27/HSST

25/02/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

1119/QĐ-

CCTHA

29/5/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

60/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2523

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Công Bình

99/11 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

680/HSST

09/3/2000

TAND Tp.HCM

1325/QĐ-THA

24/6/2011

 Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

65/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2524

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Quốc 

Phong

463/2A Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

27/HSST

17/01/2009

TAND Q. Bình 

Tân

377/QĐ-

CCTHA

27/11/2012

Nộp sung quỹ nhà 

nước 4.800.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

48/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2525

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đào Thị Hả

575/18 Cách Mạng 

Tháng 8Phường 13 

Quận 10

145/HSST

20/7/2012

TAND Quận I 

Tp.HCM

861/QĐ-THA

15/4/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

10.550.000 tiền 

thu lợi bất chính 

để sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 dồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

46/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2526

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Anh Tuấn

163/24/46 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

37/HSST 

26/3/2010

TAND  Quận 

10, TP.HCM

1122/QĐ-THA 

25/5/2010 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

47/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



2527

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phù Quốc Nguyên

KT3-133/2/2 Tô 

Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

19/HSST

01/9/2004

TAND Thị xã 

An Khuê, Gia 

Lai

1066/QĐ-THA

17/11/2004

Nộp 50.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm và nộp sung 

quỹ 7,5 ( bảy chi 

năm phân) vàng 

24K

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

45/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

2528

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Hùng

475/2E Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND TP.HCM

561/QĐ-

CCTHA

05/01/2012

 

Nộp 3.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

64/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2529

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Dương Anh Tú

475/93B Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

41/HSST

17/3/2008

TAND Q10

806/QĐ-THA

25/4/2008

Nộp 15.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

245/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2530

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Minh Xuân 

Ngọc

493A/203 Cách 

Mạng Tháng 8 , 

Phường 13 Quận 10

47/HSPT

20/01/2014

TAND Tp.HCM

1220/QĐ-

CCTHA

02/6/2014

 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

244/QĐ-

CCTHA

12/10/2015



2531

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Minh Xuân 

Ngọc

493A/203 Cách 

Mạng Tháng 8 , 

Phường 13 Quận 11

73/HSST

15/5/2009

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1275/QĐ-THA

10/7/2009

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

26.000.000đ tiền 

thu lợi bất chính 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

217/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2532

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bun Ya Min

463/10G Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

33/DSST 

07/9/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

464/QĐ-THA 

05/12/2012 

Nộp1.169.000 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

243/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2533

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Kim 

Mai

79/19 ( số cũ 79/13) 

Tô Hiến Thành 

Phường 13 Quận 10

60/HGT-DSST

10/12/2014

TAND Quận 10 

TP.HCM

394/QĐ-THA

06/01/2015

 Nộp 541.794đ án 

phí dân sự sơ thẩm
Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

242/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2534

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Tý

110 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

41/DSST

25/9/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

574/QĐ-

CCTHA

22/01/2013

 Nộp 2.042.700đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

241/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2535

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH nước 

giải khát Nam Bình

A7/149X Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

158/QĐPT-

KDTM

13/10/209

TAND Tp.HCM

300/QĐ-THA

12/11/2012

 Nộp 18.284.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mai sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

240/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2536

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH nước 

giải khát Nam Bình

A7/149X Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

116/KDTM-ST

14/9/2012

TAND Quận 

Tân Phú 

Tp.HCM

1594/QĐ-THA

13/8/2014

 Nộp 2.000.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mai sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

239/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2537

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thế Huy

493A/32 Cách 

Mạng Tháng 8, 

Phường 13 Quận 10

704/HSPT-QĐ

06/12/2012

TAND Tp.HCM

948/QĐ-

CCTHA

03/5/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

1.500.000 tiền thu 

lợi bất chính để 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

238/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



2538

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Vương Quốc Dũng

521/6 Cách Mạng 

Tháng 8  Phường 13 

Quận 10

852/HSST

30/6/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

530/QĐ-THA

26/12/2012

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

237/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2539

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tăng Cẩm Hòa

106/27 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

105/HSST 

06/9/2013

TAND  Quận 

10, TP.HCM

653/QĐ-THA 

08/01/2014 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và phải nộp 

2.000.000 tiền thu 

lợi bất chính để 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

236/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2540

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Thanh Tùng 

(Hoàng)

246/172 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

2301/HSST

06/10/1999

TAND TP.HCM

300/QĐ-THA

01/4/2005

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

235/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2541

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Dương Thành Nhật

475/18A Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

78/HSST

23/6/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

313/QĐ-

CCTHA

13/11/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

234/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2542

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lâm Minh Thuận

521/23/10 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

129/HSST

29/10/2013

TAND Q10

655/QĐ-THA

08/01/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

233/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



2543

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

49/HGT-DSST

08/07/2013

TAND Q.10

1518/QĐ-

CCTHA

01/8/2013

Trả nợ cho 

Nguyễn Thị 

Phương Vy 

42.500.000đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

258/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

2544

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

16/HGT-DSST

12/11/2014

TAND Q.10

359/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Nộp 3.125.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

260/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

2545

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

16/HGT-DSST

12/11/2014

TAND Q.10

360/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Trả nợ cho Chu  

Lương Hoàng Yến 

62.500.000đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

259/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

2546

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

11/2015/HGT-

DSST

04/06/2015

TAND Q.10

1004/QĐ-

CCTHA

16/06/2015

Nộp 5.00.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

261/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

2547

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

11/HGT-DSST

04/6/2015

TAND Q.10

1402/QĐ-

CCTHA

14/8/2015

Trả nợ cho bà Trần 

Thị Bé Na  

200.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

262/QĐ-

CCTHA

13/11/2016

2548

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Vương Thị Kim 

Ngân

521/6 Cách Mạng 

tháng 8 Phường 13 

Quận 10

78/HGT-DSST

27/8/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

283/QĐ-THA

08/11/2013

 Nộp 1.281.550đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

221/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2549

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Dương Thành Nhật

457/40 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND Tp.HCM

557/QĐ-

CCTHA

05/01/2012

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

229/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2550

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Hoàng Mạnh 

Cường

136/24/8A Tô Hiến 

Thành, Phường 13 

Quận 10

42/DSST

25/9/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

465/QĐ-THA

05/12/2012

Nộp 1.635.400 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

59/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



2551

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Anh Giàu

19/26 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

136/HSST 

31/10/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

832/QĐ-THA 

10/4/2013 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

58/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2552

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lý Chí Nam

số 05 lô A2 Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

148/HSST

14/6/2013

TAND Quận 8

894/QĐ-THA

14/6/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

57QĐ-

CCTHA

9/11/2015

2553

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Thu 

Trang

246/27D Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

1101/HSST

18/4/2000

TAND Tp.HCM

1013/QĐ-THA

04/5/2010

 Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

56/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

2554

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Trí Cường

475/57ter  Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

06/DSST

24/4/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

142/QĐ-THA

22/10/2012
Nộp 1.076.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

54/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

2555

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thế Huân

01A lô A2 Sư Vạn 

Hạnh , Phường 13 

Quận 10

499/HSPT

14/5/2012

TAND Tp.HCM

426/QĐ-

CCTHA

30/11/2012

 Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

55/QĐ-

CCTHA

9/10/2015

2556

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thanh Tiến

419/18 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

1333/QĐPT-DS

30/9/2011

TAND Tp.HCM

301/QĐ-THA

12/11/2012

Nộp 2.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

53/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2557

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Thanh Dân

493A/25A Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

68/HGT-DSST 

21/12/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

621/QĐ-THA 

30/01/2013 

Nộp 4.750.000 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

52/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2558

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Thị Ngọc 

Hương

457/128B Cách 

Mạng Tháng 8  

Phường 13 Quận 10

69/DSPT

19/01/2011

TAND TP.HCM

1279/QĐ-THA

15/6/2011

 Nộp 2.866.888đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

51/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



2559

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Tuấn Danh

475/51B Cách 

Mạng Tháng 8 

Phường 13 Quận 10

1978/HSPT

10/10/2005

TAND TC  

TP.HCM

995/QĐ-

CCTHA

10/10/2005

 Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

17.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

50/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2560

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Tấn Thanh

493A/136 Cách 

Mạng Tháng 8  

Phường 13 Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND Tp.HCM

562/QĐ-THA

05/01/2012

 

Nộp phạt 

10.000.000  đồng 

và có trách nhiệm 

giao nộp lại 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi xuất 

chậm thi hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

49/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

2561

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

12/LĐ-ST

09/9/2014

TAND Quận 10 

Tp.HCM

209/QĐ-THA

06/11/2014

 Nộp 4.978.584đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về lao động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

03/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

2562

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

12/LĐ-ST

09/9/2014

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1116/QĐ-THA

08/7/2015

Trả nợ 

165.952.816 đồng 

và lãi xuất chậm 

thi hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/07/2015

64/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

2563

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Hải 

Đăng

585/6A Sư Vạn 

Hạnh  Phường 13 

Quận 10

07/LĐ-ST

20/9/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1126/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

Trả nợ 86.515.866 

đồng và lãi xuất 

chậm thi hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

252/QĐ-

CCTHA

18/9/2015

2564

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Hải 

Đăng

585/6A Sư Vạn 

Hạnh  Phường 13 

Quận 10

07/LĐ-ST

20/9/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1112/QĐ-THA

08/7/2015

 Nộp 2.595.476 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về lao 

động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

240/QĐ-

CCTHA

16/9/2015



2565

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Hồng

158/23H Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

45/2015/HSST

11/04/2015

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1211/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hính sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

242/QĐ-

CCTHA

16/09/2015

2566

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thái Sơn Sống lang thang

107/HSST

20/8/2011

TAND Quận 10 

TP.HCM

379/QĐ-THA

22/11/2011

 

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 dồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

06/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

2567

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị 

Nguyệt Nga
Sống lang thang

97/HSST

18/8/2010

TAND Quận 10 

 TP.HCM

324/QĐ-

CCTHA

09/11/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

05/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

2568

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Văn Phú Sống lang thang

225/HSST

08/11/2007

TAND Quận 10 

Tp.HCM

363/QĐ-THA

18/12/2007

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi xuất 

chậm thi hành án 

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

04/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

2569

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Hữu Lý

401/5F Cách Mạng 

Tháng 8 Phường 13 

Quận 10

292/HSPT-QĐ

27/5/2014

TAND Tp.HCM

815/QĐ-THA

18/5/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/07/2015

62/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

2570

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Nhật Trung

74 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

131/HSST 

29/5/2014

TAND  Quận 

10, TP.HCM

1174/QĐ-THA 

10/7/2015

Nộp phạt 

3.500.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

241/QĐ-

CCTHA

16/9/2015



2571

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Trần Nhật 

Minh

475/12 ( số mới 

475/2E) Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

15/HSST

21/5/2013

TAND Q10

1051/QĐ-THA

21/5/2013

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

222/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2572

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Thanh Tâm

493/57 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

1177/HSPT

19/7/2002

TAND Tp.HCM

86/QĐ-CCTHA

14/01/2003

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước

Nộp 50.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm và 50.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

223/QĐ-

CCTHA

12/10/2015

2573

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hồ Đăng Hoàn

155B Tô Hiến 

Thành , Phường 13 

Quận 10

53/HSST

18/4/2011

TAND Quận 12 

Tp.HCM

296/QĐ-THA

09/11/2012

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và khấu trừ 

20% thu nhập 

hàng tháng để 

sung quỹ Nhà 

nước mỗi tháng 

1.000.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

225/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2574

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đức Cửu

475/56D Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

267/HSST 

30/11/1999

TAND  Quận 3, 

TP.HCM

322/QĐ-THA 

10/4/2006 

Nộp 37.583.000 

đồng  án sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

224/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2575

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Hảo

133/3/42 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

102/HSST

14/8/2008

TAND Quận 

Phú Nhuận 

TP.HCM

967/QĐ-THA

07/5/2013

Nộp phạt 

25.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

226/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2576

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Phan Cát 

Tường

300A Hòa Hưng  

Phường 13 Quận 10

03/HSPT

04/01/2008

TAND TP.HCM

594/QĐ-

CCTHA

06/3/2008

Nộp số thuế 

GTGT là 

318.134.977 đồng 

vào ngân sách Nhà 

nước.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

227/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



2577

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

22/HGT-DSST

27/5/2015

TAND Q.10

226/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 5.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

512/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

2578

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

21/HGT-DSST

27/7/2015

TAND Q.10

228/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 2.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

511/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

2579

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Quang Huy

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến

457/44  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

34/HGT-DSST

20/8/2015

TAND Q.10

253/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 14.250.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/12/2015

513/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

2580

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

18/HGT-

KDTM-ST

19/8/2015

TAND Q.10

247/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 3.837.431 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/12/2015

514/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

2581

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Hưng

457/18A  Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

503/HSPT

19/8/2015

TAND Tp.HCM

1659/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

 Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

577/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

2582

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Chí Hiếu

457/68  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

503/HSPT

29/7/1999

TAND Tp.HCM

42/QĐ-CCTHA

09/10/2015

 Nộp phạt 

19.450.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

578/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

2583

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lâm Anh Minh 

Tuấn

133/3/26  Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

38/HSST

09/02/2015

TAND Tp.thủ 

dầu một, Bình 

Dương

44/QĐ-CCTHA

09/10/2015

 Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 20.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

579/QĐ-

CCTHA

21/12/2015



2584

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Văn Nguyễn Tuấn 

Khang

216/51 Hòa Hưng, 

phường 13 Quận 10

38/HSST

09/02/2015

TAND Tp.thủ 

dầu một, Bình 

Dương

43/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Nộp lại 

12.225.000 đồng 

và Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

580/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

2585

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Dịch 

vụ Sản xuất Thanh 

Danh

331 Tô Hiến Thành 

, phường 13 Quận 

10

05/2015/KDTM-

ST

12/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

78/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Nộp 96.984.577 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

585/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

2586

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Dịch 

vụ Sản xuất Thanh 

Danh

331 Tô Hiến Thành 

, phường 13 Quận 

10

05/2015/KDTM-

ST

12/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

71/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Trả nợ cho Ngân 

hàng NN và Phát 

triển Nông thôn 

Việt Nam số tiền 

3.249.228.834 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

586/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

2587

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Xuân Thu

510B2, chung cư 

Hòa Bình

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

51/HGT-DSST 

ngày 

02/08/2011  Tòa 

án nhân dân 

Quận 10

1601/QĐ-

CCTHA

26/08/2011

Phải nộp 

7.656.550đ án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

120/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

2588

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Thị Kim 

Phượng

90A4 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

31/QĐST-DS-

HGT

01/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 5

254/QĐ-

CCTHA

01/11/2011

Nộp 30.270.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

358/QĐ-

CCTHADS

17/11/2015

2589

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Minh Trí

7A/130 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

93/2015/CNTT-

HNGĐ-ST

01/04/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1346/QĐ-

CCTHA

07/8/2015

Ông Phan Minh 

Trí cấp dưỡng 

nuôi con cho Bà 

Lê Ngọc Dạng mỗi 

tháng: 4.000.000đ

Bắt đầu từ tháng 

04/2015 đến tháng 

09/2015 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

282/QĐ-

CCTHADS

13/11/2015



2590

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Thị Lệ Thu

  Trần Thị Thanh 

Thủy

606/7 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

130/HSST

19/8/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

140/QĐ-THA

06/10/2008

Bị cáo Thu

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Bị cáo Thủy

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

 Bị cáo Thu nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

 Bị cáo Thủy nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

180/QĐ-

CCTHADS

12/11/2015

2591

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thương mại Dân 

Cường

512 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

13/2013/HGT-

LĐ-ST

04/07/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1257/QĐ-

CCTHA

04/8/2015

Trả nợ: 

216.081.566 + Lãi 

suất chậm Bảo 

hiểm xã hội

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

29/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2592

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đại Lâm

5A/100 căn Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

108/HSST

23/7/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

2108/QĐ-THA

26/08/2015

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

10/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2593

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đại Lâm

5A/100 căn Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

89/2013/HSST

26/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

593/QĐ-

CCTHA

11/12/2013

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

13/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



2594

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đặng Thanh Phong

666/28/14 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

144/2014/HSST

31/10/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

671/QĐ-

CCTHA

10/04/2015

Phải nộp phạt 

10.000.000đ  sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

38/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2595

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Công Hiếu

702/45/38 Điện 

Biên Phủ, Phường 

10, Quận 10, 

TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

517/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

119/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

2596

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Công nghệ Viễn 

thông Sao Việt

173/23 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

70/KDTM-PT

15/03/2013

Tòa Phúc Thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Tp.HCM

410/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Phải nộp 

18.000.000đ án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

41/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2597

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Hồng An

123 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

19/HGT-DS-ST

29/03/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1071/QĐ-THA

28/04/2011

Nộp 8.501.800đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

40/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2598

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Đông Dương 

T.T.C

195/46 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

55/KDTM-PT

08/06/2007

Tòa án nhân dân  

 tối cao tại 

Tp.HCM

84/QĐ-THA

03/10/2008

Nộp 28.294.500đ 

án phí kinh tế sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

39/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2599

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Đông Dương 

T.T.C

284/57 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

58/DSST

24/09/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

267/QĐ-THA

24/11/2009

Nộp 28.220.000 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

68/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



2600

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Thị Dung

43/61 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HGT-DS-ST

08/08/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1011/QĐTHAC

Đ.THA

27/08/2007

Nộp 5.940.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

73/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2601

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đàm Hồng Qui

270/26 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

89/HSST

18/05/2010

Tòa án nhân dân 

Quận Tân Phú

554/QĐ-THA

15/12/2010

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, nộp 

1.950.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm và 

nộp phạt 

8.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

76/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2602

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Trọng

7/76 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

162/HSST

17/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10

48/QĐTHACĐ.

THA

03/01/2006

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước + Lãi suất 

chậm THA

Phải nộp 50.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 164.100đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

78/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2603

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Trọng

7/76 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

104/HSST

16/08/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

368/QĐ-

CCTHA

22/11/2011

Phải nộp 

15.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước + Lãi suất 

chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

77/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



2604

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lý Minh Đức

5/28 Nguyễn Ngọc 

Lộc,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

217/HSPT

20/04/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1083/QĐ-

CCTHA

17/05/2012

Phải nộp phạt: 

10.000.000đ và 

nộp lại số tiền 

9.000.000đ tịch 

thu sung quỹ nhà 

nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

17/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2605

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đặng Hoàng Tâm

666/28/14 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

46/HSST

12/04/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1248/QĐ-

CCTHA

26/06/2012

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước:

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

16/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2606

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Huỳnh 

Yến Trang

7/41/20/4 Thành 

Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

524/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

3.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2607

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lai Cẩm Quý

606/27 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

238/HSPT

21/04/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1397/QĐ-

CCTHA

07/07/2011

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

08/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



2608

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Ngọc Sa

7/61/8/29 (số D1D 

cư xá Đống Đa) 

Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HSST

08/04/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 5

1178/QĐ-

CCTHA

03/06/2010

Nộp phạt 

5.000.000đ và nộp 

lại số tiền thu lợi 

bất chính 

2.400.000đ sung 

công quỹ nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

09/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2609

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Dũng Chí

342/39 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

12/2015/HGT-

DSST

05/06/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1407/QĐ-

CCTHA

14/08/2015

Trả nợ: 

110.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

231/QĐ-

CCTHADS

15/09/2015

2610

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

Cơ Điện Lạnh 

Trung Nam

7A/80 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

236/2014/KDT

M-DS-PT

24/02/2014

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1109/QĐ-

CCTHA

06/05/2014

Phải nộp 

119.671.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

75/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2611

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Đầu tư và xây 

dựng Mai Trần

354/72 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

32/2013/HGT-

KDTM-ST

01/08/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

188/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Phải nộp 

38.568.215đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

66/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2612

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Môi trường Việt 

Hà

480 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

22/2014/LĐ-ST

30/09/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1122/QĐ-

CCTHA

08/07/2015

Công ty TNHH 

Môi trường Việt 

Hà phải thánh toán 

cho BHXH Thành 

phố Hồ Chí Minh 

số tiền: 

135.191.812đ + 

Lãi suất chậm 

BHXH

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

07/09/2015

272/QĐ-

CCTHADS

21/09/2015



2613

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thị Anh Đào

7/61/8/24 Thành 

Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

520/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

7.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

30/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2614

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu 

Song Lộc

7A/19/2 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

179/2013/QĐST

24/06/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 11

1005/QĐ-

CCTHA

04/04/2014

Nộp 625.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

09/11/2015

42/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2615

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mạc Văn Quý

3/101 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

136/HSST

10/09/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 7

548/QĐ-THA

06/01/2010

Nộp 5.000.000đ 

tiền phạt, nộp lại 

số tiền 7.500.000đ 

để tịch thu sung 

quỹ nhà nước và 

nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

43/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2616

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đàm Anh Tuấn

Phòng 206 lô E c.c 

Đào Duy Từ,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

346/HSST

29/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận Tân Bình

847/QĐ-

CCTHA

22/03/2012

Nộp phạt 

5.000.000đ và nộp 

lại số tiền thu lợi 

bất chính là 

95.000đ sung quỹ 

nhà nước + Lãi 

suất chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

72/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2617

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lưu Chung Hiếu

569/9A Nguyễn Tri 

Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

135/HSPT

15/03/2000

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

587/QĐ-THA

13/06/2000

Nộp phạt 

20.000.000đ  sung 

quỹ nhà nước

Nộp 100.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, hình sự phúc 

thẩm và 350.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

71/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



2618

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Nghĩa Sống lang thang

21/2013/HSST

24/02/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

147/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

67/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2619

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Viết Việt Sống lang thang

327/2013/HSPT-

QĐ

31/05/2013

Tòa án nhân 

dânTp. Hồ Chí 

Minh

649/QĐ-

CCTHA

07/01/2014

 

Nộp phạt 

10.000.000đ  sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

28/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2620

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Quang Khôi

666/16/37 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

98/HSST

18/06/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1478/QĐ-

CCTHA

10/09/2009

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp lại 500.000đ 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước và 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

24/09/2015

26/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2621

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Đầu tư và xây 

dựng Mai Trần

357/72 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

08/2013/HGT-

KDTM-ST

29/03/2013

Tòa án nhân dân  

 Quận 10

1207/QĐ-

CCTHA

07/06/2013

Nộp 39.911.800đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

44/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2622

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Thanh Huy

7/61 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HGT-DSST

01/08/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1589/QĐ-

CCTHA

26/08/2011

Nộp 1.261.500đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

32/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2623

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thanh Tùng

557I/20 Nguyễn Tri 

Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1072/HSST

14/04/2000

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

1127/QĐ-

CCTHA

13/05/2011

Nộp phạt 

19.920.000đ và 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

33/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



2624

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Văn Phước

408B Chung cư Hòa 

Bình,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

797/HSPT

26/07/2013

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

1452/QĐ-

CCTHA

11/07/2014

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000đ án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 

5.842.800đ án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

34/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2625

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Thương mại thiết 

bị y khoa Hà Việt

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

835/KDTM-ST

18/06/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

412/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Nộp 113.315.217đ 

án phí kinh tế sơ 

thẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

35/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2626

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Thương mại thiết 

bị y khoa Hà Việt

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1245/KDTM-ST

01/08/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

763/QĐ-

CCTHA

02/03/2012

Phải nộp 

63.967.050đ án 

phí sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

37/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2627

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Xây dựng - Sản 

xuất - Thương Mại 

Hồng Hoa

473/4/16 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

15/HGT-

KDTM-ST

29/12/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

701/QĐ-

CCTHA

23/02/2012

Nộp 6.802.400đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

36/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2628

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đình Tôn

163/11 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

102/HSST

26/08/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

337/QĐ-THA

09/11/2010

Nộp phạt 

30.000.000đ và 

giao nộp lại số tiền 

22.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

79/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2629

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Kim 

Soa

Nguyễn Hữu Toàn

567/K42J Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1023/QĐPT-DS

09/09/2010

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

433/QĐ-THA

01/12/2010

Nộp 9.910.569đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

70/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



2630

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Hoài Khương

Số 1 cư xá Diên 

Hồng,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

188/HSST

09/11/2001

Tòa án nhân dân 

Quận 10

142/QĐ-THA

01/02/2002

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Truy nộp 

1.750.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

69/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

2631

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Âu Dương Kiệt

D1 cư xá Đống Đa,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

2908/HSST

18/11/1999

Tòa án nhân 

dânTp. Hồ Chí 

Minh

882/QĐ-THA

01/10/2002

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

11/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2632

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Nhân

547/M1 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

91/HSST

23/08/2010

Tòa án nhân dân  

 Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên

642/QĐ-THA

04/01/2011

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

và

Nộp phạt 

2.300.000đ sung 

công quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

14/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2633

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Thanh Phong Sống lang thang

83/HSST

09/07/2010

Tòa án nhân dân   

  Quận 10

225/QĐ-THA

01/11/2010

Nộp phạt 

12.000.000đ  sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

27/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



2634

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Vũ Thị Đại

7/41/22 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06//2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

518/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

3.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Tịch thu sung quỹ 

số tiền 600

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

25/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2635

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Thanh Phong Sống lang thang

160/HSST

15/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10

293/QĐ-

THACĐ.THA

10/04/2006

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 324.300đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

24/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2636

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Ngọc Lý

6/11 cư xá Triệu 

Đà, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

2339/HSPT

22/09//2000

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân  

 Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

858/QĐ-

CCTHA

24/04/2009

Nộp phạt 

20.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước và 50.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000đ án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

23/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2637

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Vũ Thị Mai

7/41/22 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06//2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

522/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt: 

3.000.000đ sung 

quỹ nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

22/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



2638

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đặng Kim Thy

557/Y4 Bis, Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

861/HSPT

17/04//1993

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

262/THA

29/03/2004

Nộp 37.739.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

25/09/2015

21/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2639

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Quốc Duy

3/76 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

160/2012/HSST

23/12/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

874/QĐ-

CCTHA

23/04/2013

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

20/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2640

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Minh 

Chánh

3/70 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

06/2014/HGT-

DSST

20/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

864/QĐ-

CCTHA

05/03/2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm: 

850.000đ 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

19/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2641

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Quang 

Hân

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

787/2013/HSPT

09/12/2013

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1160/QĐ-

CCTHA

09/07/2015

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm: 

200.000đ 

và Nộp sung công:

15.000.000đ 

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

31/08/2015

213/QĐ-

CCTHADS

01/09/2015

2642

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Trung Tín

242 Ngô Quyền,

Phường 8, Quận 10, 

TP.HCM

1075/HSPT

25/05/2000

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân  

 Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

763/QĐ-

CCTHA

01/09/2000

Nộp 50.000 án phí 

hình sự sơ thẩm 

Nộp phạt 

40.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

24/08/2015

199/QĐ-

CCTHADS

25/08/2015

2643

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Lộc

451/25/3 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

127/HSST

16/09/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

545/QĐ-

CCTHA

28/12/2011

 Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

18/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



2644

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trương Bá Luận

7B/40 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

23/2014/HSST

26/02/2014

Tòa án nhân dân  

 Quận 3

653/QĐ-

CCTHA

10/04/2015

Nộp 200.000 án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 750.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

25/06/2015

63/QĐ-

CCTHADS

30/07/2015

2645

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Môi trường Việt 

Hà

480 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

22/2014/LĐ-ST

30/09/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1114/QĐ-

CCTHA

08/07/2015

Nộp 4.055.754đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về lao động

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

07/09/2015

230/QĐ-

CCTHADS

15/09/2015

2646

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Hồng 

Nhung

7/61/12 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

587/HSPT

27/09/2008

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

418/QĐ-

CCTHA

29/12/2008

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại 

30.000.000đ tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước số tiền do 

phạm tội mà có

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

12/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

2647

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Trung Hiệp

232 Nơ Trang Long,

Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, 

TP.HCM

94/2012/QĐST-

DS

18/09/2012

Tòa án nhân dân 

Quận Bình 

Thạnh

454/QĐ-

CCTHA

21/01/2015

Ông Trần Trung 

Hiệp phải thanh 

toán cho Ngân 

hàng TMCP Á 

Châu : 17.095.426đ

Kể từ ngày 

11/9/2012 phải 

chịu lãi suất nợ 

quá hạn đối với số 

nợ gốc 

18.133.123đ và 

mức lãi suất là 

2.875%/tháng tại 

giấy đề nghị cấp 

thẻ tín dụng 

01/12/2010

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

283/QĐ-

CCTHADS

13/11/2015



2648

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Hiệp Phát A và B

K12 Cư xá Đống 

Đa, đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP. HCM

02/2015/HGT-

LDST

25/02/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

63/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Buộc Công ty 

TNHH Hiệp Phát 

A và B phải có 

nghĩa vụ trả cho 

Bảo hiểm xã hội 

Quận 10 số tiền 

68.648.029 đồng + 

Lãi suất chậm Bảo 

hiểm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/01/2016

601/QĐ-

CCTHADS

24/02/2016

2649

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Xây dựng - Sản 

xuất - Thương Mại 

Hồng Hoa

473/4/16 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

1399/2015/KDT

M-PT

05/11/2015

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

584/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Nộp 75.963.467đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/03/2016

602/QĐ-

CCTHADS

03/03/2016

2650

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đỗ Duy Ngô

3/42 Thành Thái, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

72/2015/HSST

25/06/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

554/QĐ-

CCTHA

04/01/2016

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại 1.800.000đ 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

03/03/2016

603/QĐ-

CCTHADS

03/03/2016

2651

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Ngân

606/160 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

41/2015/HGT-

DSST

15/09/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

506/QĐ-

CCTHA

17/12/2015

Nộp 1.538.598đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/01/2016

604/QĐ-

CCTHADS

08/03/2016

2652

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

SX-XD-TM-DV 

Đông Phương

283/48 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

211/2011/KDT

M-ST ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1324/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 6 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

112.459.648 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

371/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015



2653

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng 

Quân

20/B78 (số mới: 

436A/89) đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

07/2013/HGT-

KDTM-ST ngày 

28/3/2013  của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

902/QĐ-

CCTHA ngày 

25 tháng 4 năm 

2013

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 33.933.991 

đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

370/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2654

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Mỹ Thy

447 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

31/2013/HGT-

DSST ngày 

17/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1417/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 7 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

58.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

369/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2655

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Long Hải Đăng

104/62 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

14/2013/KDTM-

ST ngày 

30/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

432/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 78.115.709 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

368/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2656

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

             Châu 

Minh Tuân           

Lê Thanh Bình

5/25 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 , thành phố Hồ 

chí minh

227/HSST ngày 

21/9/1998 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1584/THA 

ngày 23 tháng 

11 năm 1998 

Phải thu của Bình, 

Trường phải nộp 

mỗi người 50.000 

đồng; Phạt Bình, 

Tuân mỗi người 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

367/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2657

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Quảng cáo công 

nghệ truyền thông 

Mắt Quê Sáng Tạo

58/49 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

01/HGT-

KDTM-ST ngày 

07/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

872/QĐ-

CCTHA ngày 

06 tháng 3 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

49.294.888 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

366/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2658

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Mạnh Lộc

252/49B Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

25/2014/HSST 

ngày 20/3/2014 

Q10

214/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 11 

năm 2014

Nộp 200,000đ án 

phí HSST; nộp 

phạt 5.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015
365/THA

17/11/2015



2659

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Việt Trung

421/21 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

37/HGT-DSST 

ngày 27/7/2009 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1431/QĐ-THA 

ngày 01 tháng 9 

năm 2009 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

14.809.339 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

364/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2660

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Văn Phước

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

02/DSST ngày 

08/01/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

893/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 3 

năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

15.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

363/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2661

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Đặng Xuân Anh; 

Trương Thị Ngọc 

Nga

Trương Thị Ngọc 

Nga, địa chỉ: 

166/22A/7 Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh;   

Đặng Xuân Anh, 

địa chỉ: 309/19 (Số 

mới: 357/11/25) 

Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

66/HSST ngày 

05/6/2007 cảu 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh

941/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

14 tháng 8 năm 

2007

Anh Phải nộp án 

phí hình sự sơ 

thẩm 50.000 đồng 

nộp lại 3.650.000 

đồng, nộp phạt 

20.000.000 đồng; 

Nga nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp lại 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

25.000.000 đồng  

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

362/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2662

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Minh

91/8M Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

12/KDTM-ST 

ngày 23/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

400/QĐ-THA 

ngày 12 tháng 

11 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dận sự sơ thẩm 

44.512.700 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

361/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

2663

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Hiệp

285/12B2 (Số mới: 

285/103) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

78/HSPT ngày 

21/02/2008 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

720/QĐ-THA 

ngày 09 tháng 4 

năm 2008 

Phải nộp án phí 

hình sự 50.000 

đồng và nộp phạt 

15.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

360/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015



2664

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

La Kiến Giang;  

Lê Văn Lắm

Lê Văn Lắm, địa 

chỉ: 522GC57 

Nguyễn Tri Phương  

(Số mới: 134/38 

Thành Thái), 

Phường 12, Quận 

10, Tp. Hồ Chí 

Minh;           La 

Kiến Giang, địa chỉ: 

282/2C Nguyễn Tri 

Phương, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

844/HSPT ngày 

19/11/2009 cảu 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1420/QĐ-THA 

ngày 13 tháng 7 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

mỗi người 

7.118.226 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

341/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

2665

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thị Lệ

Nhà không số hẻm 

462 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

36/HSST ngày 

19/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1188/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp phạt 

30.000.000 đồng 

sugn quỹ, tịch thu 

sung quỹ thu lợi 

bất chính 

2.195.000 đồng + 

lãi suất chậm thi 

hành án và 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

340/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2666

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Sản xuất Xây 

dựng Thương mại 

Thái Thành Đạt

841A Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

1217/KDTM-

PT ngày 

19/9/2011 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

270/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 11 

năm 2011

Phải nộp án phí 

kinh doanh thương 

mại sơ thẩm 

18.314.289 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

339/QĐ-

CCTHADS

16/11/2015

2667

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Văn Phước

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

2548/DSPT 

ngày 

30/12/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh

739/QĐ-THA 

ngày 04 tháng 

02 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

24.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

338/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



2668

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Văn Phước, 

Nguyễn Thị Hiền

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

02/DSPT ngày 

04/01/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

979/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 4 

năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

33.784.990đ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

337/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2669

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

 Công ty Cổ phần 

đầu tư kiến trúc và 

xây dựng Hoàng 

Linh

436A/71 đường 3/2 

, Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

03/KDTM-ST 

ngày 31/5/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

108/QĐ-

CCTHA ngày 

09 tháng 10 năm 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

4.756.800 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

336/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2670

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

436A/50/1M1 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

81/HGT-DSST 

ngày 14/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/QĐ-THA 

ngày 05 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Dân sự sơ thẩm 

21.750.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

335/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2671

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Dịch vụ Quảng 

cáo Thương mại 

P&N

371 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

07/2014/KDTM-

ST ngày 

12/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

181/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 11 

năm 2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 23.800.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

334/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2672

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Duy Vũ

660 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

45/2014/HGT-

DSST ngày 

18/08/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1734/QĐ-

CCTHA ngày 

15 tháng 9 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

4.837.894 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

333/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2673

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

Đầu tư V.N 234

358 đường Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

238/2013/QĐST

-DS ngày 

01/08/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1171/QĐ-

CCTHA ngày 

14 tháng 5 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

40.500.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

332/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



2674

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Áo cưới Ánh Linh

20 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

987/2013/QĐPT

-LĐ ngày 

09/8/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

622/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 12 

năm 2013

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

1.447.135 đồng và 

án phí dân sự phúc 

thẩm 200.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

331/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2675

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đào Ngọc Huy

285/36/5C Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

24/2013/HGT-

DSST ngày 

18/4/2013  của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

209/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp tiền án 

phí dân sự sơ thẩm 

2.038.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

330/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2676

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Kim Hồng

393/20 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

83/HGT-DS-ST 

ngày 15/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

278/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

11 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

2.539.900 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

329/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

2677

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Tân Kỳ Hòa

841A (số cũ 16D) 

Lê Hồng Phong, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

10/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

22/06/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1377/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 08 

năm 2015 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 21.350.045 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

283/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

2678

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

AUA

283/53 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

15/2014/LĐ-ST 

ngày 

16/09/2014 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1115/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng 07 

năm 2015

Buộc công ty 

TNHH AUA trả 

nợ cho Bảo hiểm 

xã hội Thành phố 

Hồ Chí Minh 

29.664.620 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

282/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

2679

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH Cơ 

khí Xây dựng và 

Thương mại Tân 

Phước Tài

520/A16 Nguyễn 

Tri Phương (số mới: 

58/20 Thành Thái), 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2014/LĐ-ST 

ngày 

14/03/2014 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1120/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng 07 

năm 2015 

Buộc công ty 

TNHH cơ khí xây 

dựng và thương 

mại Tân Phước Tài 

trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Thành 

phố Hồ Chí Minh 

114.962.067 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

274/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/9/2015



2680

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Văn Thịnh

420/A22 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

75/2013/HSST 

ngày 

19/06/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 6 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

889/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 06 

năm 2015 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

25/09/2015

284/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

2681

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Phú 

Vinh

436B/71A/11 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

16/2015/HGT-

DS-ST ngày 

14/07/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1391/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 8 năm 

2015 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

58.403.379 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

2682

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương

660 đường Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

10/2014/LĐ-ST 

ngày 09/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

779/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 5 năm 

2015 

Buộc Công ty Cổ 

phần phân phối 

Nhất Phương nộp 

án phí dân sự sơ 

thẩm 2.415.941 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

285/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

2683

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

02/2014/KDTM-

ST ngày 

07/5/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1376/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 7 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

17.502.924 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/08/2015

301/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2684

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

44/2013/HGT-

KDTM-ST ngày 

16/12/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

754/QĐ-

CCTHA ngày 

16 tháng 01 

năm 2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại 

7.647.610 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

300/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2685

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

13/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

04/4/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1025/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 4 năm 

2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 28.960.800 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

299/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



2686

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

AUA

283/53 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

15/2014/LĐ-ST 

ngày 16/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

200/QĐ-

CCTHA ngày 

06 tháng 11 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm lao 

động 889.938 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

295/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2687

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2014/LĐ-ST 

ngày 14/3/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1246/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 6 năm 

2014 

Phải nộp ánh phí 

dân sự sơ thẩm về 

lao động 

3.449.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

298/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2688

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

19/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

31/7/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

1592/QĐ-

CCTHA ngày 

13  tháng 8 năm 

2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 18.423.684 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

297/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2689

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

20/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

01/8/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1642/QĐ-

CCTHA ngày 

21 tháng 8 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.288.500 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

296/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2690

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đỗ Thiện Thanh

458/12 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

34/2013/QĐST-

KDTM ngày 

05/4/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Tân phú 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

426/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 29.220.337 

đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

294/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2691

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Hoàng Anh,

343/54 Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

239/HSST ngày 

22/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

430/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

01 năm 2008 

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

303/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



2692

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

Đầu tư V.N 234

358 đường Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

21/LĐ-ST ngày 

29/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

299/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 12 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

Dân sự sơ thẩm 

3.041.789 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

293/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2693

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Minh Châu

43/17 Sư Vạn Hạnh, 

Phường, Quận 10, 

thành phố Hồ chí 

minh

145/HSPT ngày 

19/02/1996 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

186/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 

10 năm 2007 

Phải nộp án phí 

Hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng, án 

phí hình sự phúc 

thẩm 50.000 đồng 

và 19.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

302/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2694

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

23/49 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

1217/DSPT 

ngày 

23/11/2006 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

76/QĐTHACĐ.

THA ngày 28 

tháng 12 năm 

2006

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

28.278.000 đồng 

và án phí dân sự 

phúc thẩm 50.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

268/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2695

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lục Phước Cường

420/A13 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

108/DSPT ngày 

03/10/1998 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

84/THA ngày 

09 tháng 01 

năm 2001 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

12.967.221đồng 

và 50.000 đồng án 

phí dân sự phúc 

thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

267/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2696

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

20/2011/HGT-

DSST ngày 

29/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

810/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

57.12.460 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

270/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2697

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2011/HGT-

DSST ngày 

25/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

808/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

3.750.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

264/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



2698

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

90/2010/HGT-

DSST ngày 

05/10/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

809/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

9.650.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

271/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2699

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

79/2010/HGT-

DSST ngày 

14/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

806/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.032.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

272/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2700

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đặng Phi Hùng

436A/108B/6 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

27/HGT-DSST 

ngày 28/6/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1447/QĐ-

CCTHA ngày 

10 tháng 8 năm 

2012 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

54.818.994 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

263/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2701

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

1694/QĐST 

ngày 17/9/2007 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

93/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

10 năm 2008 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

10.026.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

269/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2702

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Minh

91/8M Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1328/KDTM-

ST ngày 

30/8/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

740/QĐ-THA 

ngày 14 tháng 

02 năm 2011 

Phải nộp án phí 

thương mại sơ 

thẩm 118.859.184 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

304/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2703

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

1470/KDTM-

PT ngày 

11/12/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

538/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

01 năm 2009 

Phải nộp 

21.840.000 án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/10/2015

305/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



2704

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

748/QĐPT ngày 

29/4/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1079/QĐ-THA 

ngày 8 tháng 6 

năm 2009 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 19.000.000 

đồng và nộp 

200.000 đồng sung 

quỹ nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/10/2015

306/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2705

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Kinh doanh bất 

động sản Mai 

Hoàng

662/15 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

08/KDTM-ST 

ngày 17/8/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

196/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 7.760.500 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

307/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2706

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Kinh doanh bất 

động sản Mai 

Hoàng

662/15 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

224/QĐ-PT 

ngày 20/3/2012 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

983/QĐ-

CCTHA ngày 

27 tháng 4 năm 

2012

Phải nộp 

9.026.059 đồng án 

phí Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm và nộp sung 

quỹ nhà nước 

200.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

308/QD-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2707

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

OMEGA

658 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

07/KDTM-ST 

ngày 13/8/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

315/QĐ-THA 

ngày 08 tháng 

11 năm 2010

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

26.609.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

309/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2708

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại Sông 

Đà

18B-27/44 đường 

3/2 (Số mới: 87 

Trần Thiện Chánh) 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

143/CNTT-KT 

ngày 25/6/1999 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

448/QĐ-THA 

ngày 02 tháng 

01 năm 2009 

Phải nộp án phí 

kinh tế sơ thẩm 

169.040.609 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

310/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2709

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Phú Đăng Sơn

343/36 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10

06/KDTM-ST 

ngày 22/6/2012 

Q10

111/QĐ-

CCTHA ngày 

09 tháng 10 

năm 2012 

nộp 5.850.000đ án 

phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

311/QĐ-

CCTHA 

13/11/2015

2710

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

TM&DV Kim Khí 

Điện Máy Vạn 

Hạnh

457 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

04/HGT-

KDTM-ST ngày 

27/7/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

945/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

14 tháng 8 năm 

2007

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

7.755.000

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

14/11/2015

312/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



2711

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

may Tấn Trào

20/D36 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

652/KDTM-ST 

ngày 17/5/2010 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

35/QĐ-THA 

ngày 06 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

36.483.434 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

313/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2712

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Quảng Cáo Mắt 

Vàng Việt Nam

343/3B Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

05/KDTM-ST 

ngày 19/8/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 10

384/QĐ-

CCTHA ngày 

25 tháng 11 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

37.329.060 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

314/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2713

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Quảng Cáo Mắt 

Vàng Việt Nam

343/3B Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

19/HGT-

KDTM-ST ngày 

22/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

302/QĐ-THA 

ngày 05 tháng 

11 năm 2010

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

14.245.200 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

315/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2714

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Xây dựng thương 

mại dịch vụ 

Nguyễn Nguyễn

87 Trần Thiện 

Chánh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

03/QĐ-PT ngày 

24/9/2010 Tòa 

án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang 

558/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

12 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Kinh tế sơ thẩm 

18.382.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

316/QD-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2715

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Xây dựng thương 

mại dịch vụ 

Nguyễn Nguyễn

87 Trần Thiện 

Chánh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

02/KDTM-ST 

ngày 25/3/2011 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh 

1237/QĐ-THA 

ngày 01 tháng 6 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

8.157.300 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

317/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2716

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ma Hir

357/11/43 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

47/HSST ngày 

31/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1198/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp phạt 

30.000.000 đồng 

sung quỹ, giao nộp 

lại tiền thu lợi bất 

chính 67.500.000 

đồng và 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

318/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



2717

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Ngọc Lữ Lan,

19A Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

531/2012/HSPT 

ngày 07/9/2012 

Tòa án Nhân 

dân TP. Hồ Chí 

Minh

963/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 5 năm 

2013

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 1.400.000 

đồng sung quỹ. 

Tịch thu sung quỹ 

495.000 đồng. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

290/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2718

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Hữu Thiện

18B/1B đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

06/UBTP-DS 

ngày 

20/01/2000 của 

Uỷ ban thẩm 

phán Tòa án 

nhân dân Tối 

cao - Hà Nội

254/THA ngày 

01 tháng 03 

năm 2001 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

28.610.000 đồng 

và án phí dân sự 

phúc thẩm 50.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

291/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2719

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

48/2011/DSPT 

ngày 

14/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

807/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

112.558.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

292/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2720

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Thị Phúc

252/29/11 Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

449/HSPT ngày 

14/05/2012 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại thành 

phố Hồ Chí 

Minh

83/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng10 năm 

2013

Tịch thu sung quỹ 

10.300.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

289/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2721

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hồ Văn Út B

420/1 (số mới: 

462/1) đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

242/HSST ngày 

26/11/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

581/QĐ-

CCTHA ngày 

10 tháng 01 

năm 2012 

Phải nộp phạt 

10.00.000 đồng  

sung quỹ nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

288/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



2722

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Cẩm Hưng

337/14B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

63/HSST ngày 

09/02/2010 Tòa 

án nhân dân 

Q.BÌNH TÂN 

thành phố Hồ 

Chí Minh

1018/QĐ-THA 

ngày 04 tháng 5 

năm 2010 

Phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

+ lãi suất

Điểm c 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

287/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2723

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Văn 

Hoàng

309/19C (số mới: 

357/11/25) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

126/HSST ngày 

21/9/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

533/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 01 

năm 2013

phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

5.000.000 đồng + 

lãi suất

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2724

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Hoàng Anh

343/54 Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10

239/HSST ngày 

22/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

430/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

01 năm 2008 

Hoàng anh nộp 

20.000.000đ sung 

công

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

285/QĐ-

CCTHA ngày  

 13/11/2015

2725

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Mỹ Anh

462/C7 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

382/HSPT ngày 

26/7/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

65/QĐ-THA 

ngày 08 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng, án 

phí hình sự phúc 

thẩm 200.000 

đồng và nộp phạt 

5.000.000 đồng + 

lãi suất và tịch thu 

sung quỹ 350.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

284/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2726

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phan Văn Đức; 

Nguyễn Thanh Trí

Phan Văn Đức, Địa 

chỉ: 420/B6 đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10; Nguyễn 

Thanh Trí, Địa chỉ: 

420/A11 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

249/HSST ngày 

29/9/1999 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

145/THA ngày 

02 tháng 02 

năm 2000 

Phải thu nộp phạt 

sugn công 

20.000.000 đồng 

của Đức; 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm của Trí

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

344/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

2727

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Châu Hùng

337/68 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10

65/HSST ngày 

18/8/1995 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu;

327/THA ngày 

26 tháng 10 

năm 1995 

nộp sung quỹ nhà 

nước 5,27709 chỉ 

vàng 24K

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/10/2015
345/THA 

16/11/2015



2728

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Chi nhánh Công ty 

thiết bị vật tư du 

lịch (gọi tắt là chi 

nhánh Công ty 

Matourimex) 

18B-27/31 đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1008/HSST 

ngày 

20/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

605/QĐ-THA 

ngày 06 tháng 3 

năm 2008 

Phải nộp sung quỹ 

238.415.517 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/10/2015

346/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

2729

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Lê Tuấn 

Thanh

285/103/3, đường 

3/2 Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

26/2011/HSST 

ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1116/QĐ-THA 

ngày 11 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng + 

lãi suất

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/10/2015

347/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

2730

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Hồng Vân

20/B12 (số mới: 

436A/15), đường 

3/2 Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

1655/HSPT 

ngày 

29/11/1995 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/THA ngày 

18 tháng 3 năm 

1996

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng, 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 9.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm + 3% số 

tiền bị cáo chiếm 

đoạt 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/10/2015

348/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

2731

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lương Tấn Phát

20/B106 cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436/131) 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

1904/HSPT 

ngày 18/8/2000 

của Tòa án nhân 

dân tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

337/THA ngày 

29 tháng 3 năm 

2001 

nộp phạt 8 lượng 

vàng 24k

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

349/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

2732

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lâm Đạt Hùng

285/10/3A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

3320/HSST 

ngày 

17/12/1999 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

395/THA ngày 

29 tháng 4 năm 

2002 

Phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

phạt 20.000 đồng 

Điểm c 

khoản 1 

điều 44a

09/10/2015

350/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2733

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Thanh Bình

285/17B2 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành Phố Hồ 

Chí Minh

80/HSS T ngày 

21/5/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

984/QĐ-THA 

ngày 27 tháng 6 

năm 2008 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

351/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



2734

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Trọng Nghĩa

20/E12 (số mới: 

436B/84/6) đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1931/PTHS 

ngày 21/8/2000 

của Tòa Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

230/THA ngày 

06 tháng 3 năm 

2003 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

30.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

343/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

2735

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Kim 

Nguyệt

377/44 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh 

49/HSS T ngày 

05/4/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1200/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 4 

năm 2011 

Phải nộp phạt sung 

quỹ nhà nước 

5.000.000 đồng, 

Tich thu sung quỹ 

1.000.000 đồng và 

lãi suất chậm thi 

hành án, án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng  

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

342/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

2736

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Tiến 

285/10 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, 

TP.HCM

14/HSST ngày 

07/01/2011 Tóa 

án nhận dân Q. 

Tân Bình TP. 

HCM

259/QĐ-

CCTHA ngày 

02 tháng 11 

năm 2013

Phải nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ, nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

279/QĐ-

CCTHADS  

13/11/2015

2737

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lương Văn Thanh

5/89B Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

22/HSST ngày 

26/1/2011 Tòa 

án nhân dân 

Quận 3, 

TP.HCM

143/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2011 

Phải nộp phạt 

8.00.000 đồng và 

350.000 sung quỹ 

nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

278/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2738

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Huy Quý

392/16/38 Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10 Thành Phố 

Hồ Chí Minh

161/HSPT ngày 

03/4/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1076/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 5 năm 

2012

Nộp phạt 

9.400.000 đồng + 

lãi suất 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

277/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2739

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Ngọc Đạt

309/19B (số mới: 

309/19D) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

27/HSST ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1112/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 5 năm 

2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

276/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



2740

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mahir

309/37 (số mới; 

357/11/43) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 10

60/HSST ngày 

07/01/2000 Tòa 

án nhân dân 

TP.HCM

803/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

22 tháng 8 năm 

2005

Phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ và 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

275/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2741

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Ngọc Loan

285/10 ATC (số 

mới: 285/103/3) 

Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

93/HSST ngày 

11/01/2001 Tòa 

án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

1515/QĐ-

CCTHA ngày 

05 tháng 8 năm 

2011 

Nộp phạt sung quỹ 

30.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

274/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2742

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Quang 

Minh

6/13 (Số mới: 50) 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

1323/HSST 

ngày 10/5/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.HCM 

306/QĐ-THA 

ngày 12 tháng 

11 năm 2008 

Phải nộp phạt 

19.645.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

266/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2743

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Chí Nghĩa

420/14 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, TP.HCM

596/HSPT ngày 

22/9/2010 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại TP.HCM

562/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

12 năm 2010 

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

265/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2744

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Hiền Nam

794 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

536/HSPT ngày 

24/9/2012 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

644/QĐ-

CCTHA ngày 

27 tháng 02 

năm 2013 

Phải nộp  

190.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

+ 56.000.000 nộp 

phạt

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

280/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

2745

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Hiệp

285/12B2 (số mới: 

275/103) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1513/HSPT 

ngày 

23/10/2007 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1593/QĐ-

CCTHA ngày 

13 tháng 8 năm 

2014 

Phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm và 

nộp 1.092.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

281/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



2746

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Sầm Thư Quang

C43 cư xá Nguyễn 

Trung Trực (Số 

mới: 436A/58), 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

130/HSPT ngày 

27/01/2005 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

139/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

2.475.000 đồng và 

trả nợ 49.500.000 

cho Ngân sách tỉnh 

bến tre 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

273/QĐ-

CCTHADS  

ngày 

13/11/2015

2747

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

10/HGT-DSST 

ngày 01/3/2011 

TP.HCM

874/QĐ-

CCTHA ngày 

22 tháng 3 năm 

2011 

Nộp 18.870.000đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
197/THA 

21/8/2015

2748

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

810/QĐPT-

KDTM ngày 

26/7/2010 

TP.HCM 

1670/QĐ-

CCTHA ngày 

15 tháng 9 năm 

2010 

Nộp 37.102.798đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
194/THA 

21/8/2015

2749

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

662/17 Sư Vạn 

Hạnh (nối dài), 

Phường 12, Quận 10

1300/2013/QĐP

T ngày 

20/9/2013 

TP.HCM 

1343/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 6 năm 

2014 

Nộp 40.983.460đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
198/THA 

21/8/2015

2750

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

478/KDTM-PT 

ngày 07/5/2012 

TP.HCM  

1281/QĐ-

CCTHA ngày 

28 tháng 6 năm 

2012 

Nộp 18.219.701đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
195/THA 

21/8/2015

2751

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

12/HGT-

KDTM-ST ngày 

18/8/2011 Q10 

1646/QĐ-

CCTHA ngày 

12 tháng 9 năm 

2011 

Nộp 11,219,595đ 

án phí KDTMST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
196/THA 

21/8/2015

2752

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

11/HGT-DSST 

ngày 01/3/2011 

Q10

869/QĐ-

CCTHA ngày 

22 tháng 3 năm 

2011 

Nộp 7,635,200đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
192/THA 

21/8/2015

2753

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

662/17 Sư Vạn 

Hạnh (nối dài), 

Phường 12, Quận 10

161/2015/QĐPT

-DS ngày 

30/01/2015 

TP.HCM  

816/QĐ-

CCTHA ngày 

18 tháng 5 năm 

2015 

Nộp 56.891.116đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
193/THA 

21/8/2015

2754

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

12/2012/DSST 

ngày 05/4/2012 

Q. Bình Thạnh

76/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2013 

Nộp 62,080,180đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
190/THA 

21/8/2015

2755

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

531/KDTM-PT 

ngày 16/5/2012 

Q10

16/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 10 

năm 2012 

Nộp 27.950.732đ 

án phí KDTMST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
191/THA 

21/8/2015



2756

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

07/2013/HGT-

LĐST ngày 

03/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

51/QĐ-

CCTHA ngày 

12 tháng 10 

năm 2015

Buộc Công ty cổ 

phần đầu tư xây 

dựng Nam Nguyên 

trả cho Bảo hiểm 

xã hội Quận 10 số 

tiền 112.692.537 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/02/2016

509/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

2757

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Phước Hùng

521/96/6 CMT8 

Phường 13, Quận 10

14/DSPT ngày 

06 tháng 01 

năm 2010 của 

TAND TP.HCM

750/QĐ-

CCTHA ngày 

24 tháng 02 

năm 2010

Nộp 31,200,000đ 

án phí DSST và 

150,000đ án phí 

DSPT

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

29/12/2015

597/QĐ-

CCTHA ngày 

19/01/2016

2758

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thái Bình

623/48A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

830/DSPT

ngày 28/7/2010

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1051/QĐ-

CCTHA 

ngày 26/4/2011

phải nộp 

2.968.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

411/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2759

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Trung Hiếu

102 Lô G C.c Lê 

Thị Riêng, Phường 

15, Quận 10

66/HGT-DSST

ngày 

05/10//2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

581/QĐ-

CCTHA

ngày 

22/01/2013

phải nộp 

33.296.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

412/QĐ-

CCTHADS

18/11/2015

2760

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Trung Hiếu

103 Lô G C.c Lê 

Thị Riêng, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

14/HGT-

KDTM-ST

ngày 

27/08/2012 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

336/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/11/2012 

phải nộp 

56.549.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

413/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2761

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Thị Ngọc 

Lan

623/68D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1174/HSST

ngày 15/06/1998

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1429/THA 

ngày 

24/10/1998

nộp phạt 

19.977.500đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

414/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



2762

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đoàn Kỳ Tâm

166/20E Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

139/HSST 

ngày 29/09/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

544/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2011

nộp phạt 9.500. 

000 đồng  sung 

quỹ Nhà nước và 

có trách nhiệm 

giao nộp lại số tiền 

539.700.000 đồng 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

408/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2763

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại 

Khoáng sản Công 

nghệ và Du lịch 

Quang Minh

H4C Bạch Mã, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

21/HGT-DSST

ngày 24/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1465/QĐ-

CCTHA

ngày 11/7/2014

nộp 52.311.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

410/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2764

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại 

Khoáng sản Công 

nghệ và Du lịch 

Quang Minh

H4C Cư xá Bắc Hải, 

Bạch Mã, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

56/HGT-DSPT

ngày 25/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

33/QĐ-THA

ngày 

06/10/2014

nộp 6.750.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

409/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2765

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Tấn Đạt

623/49A Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

164/HSST

ngày 30/10/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

04/QĐ-THA 

ngày 

18/12/2006

nộp phạt 

14.950.000đ sung 

quỹ nhà nước

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

13/11/2015

464/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2766

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trương Thị Ngọc 

Nga

166/22A/7 Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

89/HSST

ngày 29/06/07

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

688/QĐ-THA 

ngày 

02/04/2008 

 nộp phạt sung 

công quỹ nhà nước 

25.000.00 đồng, 

nộp lại số tiền 

250.000 đồng do 

phạm tội mà có để 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước và nộp 

án phí HSST 

50.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

406/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



2767

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trương Tuấn Bình

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

2343/HSST

ngày 13/11/1998

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

365/THA 

ngày 

06/04/1999 

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nư  ớc  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

407/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2768

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trương Tuấn Kiệt

629/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1124/HSST

ngày 15/08/2006

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

565/QĐ-THA 

ngày 

21/05/2007 

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm; nộp phạt 

10.000.000 đồng  

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

09/11/2015

405/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2769

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trương Văn Hoàng

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

445/HSST 

ngày 21/02/2000

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1123/THA

ngày 

14/11/2005 

nộp phạt 

18.550.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

404/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2770

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trương Văn hoàng

Trương Thị Ngọc 

Anh

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11/HSST

ngày 20/01/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

767/QĐ-THA 

ngày 

26/03/2009 

  nộp 250.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 25.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và Tịch 

thu số tiền 200.000 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

403/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2771

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Vũ Thanh Giang

601/36/25 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

613/HSPT-QĐ

ngày 11/9/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

471/QĐ-THA

ngày 

03/12/2013

 nộp phạt 

8.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

402/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2772

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lợi Minh Vũ Linh

601/25/35 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

83/HSST

ngày 30/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

531/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

401/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



2773

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lương Văn Bình

623/15L Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

29/DS-ST

ngày 07/5/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

706/QĐ- THA

ngày 15/6/2007

nộp 11.035.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

12/11/2015

415/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2774

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Hoàng Lâm

 56/27B Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

49/HSST

 ngày 21/4/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1212/QĐ-

CCTHA

ngày 11/6/2010

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

400/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2775

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lâm Hùng Phi

116/10/1 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

469/HSPT

ngày 27/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

325/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/11/2011

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm;  nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm  và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

399/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2776

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Duy  Nhã Em

77/7 Trường Sơn, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

104/HSST

 ngày 

27/07/2007

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

273/QĐ-THA

ngày 

26/11/2007

 nộp phạt 

10.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

398/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2777

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Qúa

004 Lô F chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

227/HSST

ngày 09/11/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

374/QĐ-THA

ngày 

18/12/2007

 Tịch thu số tiền 

thu lợi bất chính 

21.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

397/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2778

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Châu Dương 

Quyên 

007 Lô F chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

31/HGT-DSST

ngày 

20/07/2012 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

94/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/10/2012 

nộp 1.158.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

396/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



2779

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thị Lĩnh

301 Lô G chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

85/QĐST-DS 

ngày 

25/05/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1514/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/08/2011 

nộp 1.275.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

395/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2780

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thiên Lâm

243 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

09/HSST

ngày 18/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1546/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2014

 nộp 600.000 đồng 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

394/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

2781

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty CP TMDVXD 

Nam Thành Phát

284/7/1 Lý Thường 

Kiệt, Phường 14, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1640/KDTM-PT

 ngày 

30/12/2011

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

867/QĐ-

CCTHA

 ngày 

15/04/2013

nộp 6.951.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

328/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2782

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

653/HSPT

ngày 27/8/2009

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

68/QĐ-CCTHA

ngày 

07/10/2013

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000 đồng 

án phí hình sự 

phúc thẩm và 

30.583.000 đồng  

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

319/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2783

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

626/DSPT

ngày 18/06/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1069/QĐ-THA 

ngày 

22/07/2008 

nộp 14.522.800 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

320/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2784

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

51/DSST 

ngày 15/08/07

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

09/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2007 

nộp nộp 

28.418.000 đồng  

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

323/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015



2785

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

107/HSST

ngày 11/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

237/QĐ-THA

ngày 

01/11/2013

 nộp phạt 

8.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

322/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2786

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Bé

601/69G Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

141/HSST

 ngày 

17/12/1993

Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng

507/THA

ngày 

02/04/1998

 nộp 426.000 đồng 

án phí dân sựu sơ 

thẩm và án phí 

hình sự sơ thẩm; 

nộp 06 chỉ vàng 24 

K sung quỹ nhà 

nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

325/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2787

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lương Quảng Trấn

Lâm Thế Vũ
Sống Lang Thang

21/HSST 

ngày 06/02/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

336/QĐ-THA 

ngày 

13/03/2007

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước  

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

324/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2788

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Ngọc Dũng Sống Lang Thang

108/HSST 

ngày 28/08/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

332/THA 

09/11/2010

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

327/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2789

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Mai Xuân 

Phát
Sống Lang Thang

166/HSST 

ngày 19/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

634/ QĐ-

CCTHA 

ngày15/02/2012

 nộp phạt 

9.920.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

326/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

2790

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Quốc Thái

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

19/HSST

ngày 17/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1008/QĐ-

CCTHA

ngày 04/4/2014

 nộp phạt 

9.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/11/2015

321/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015



2791

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thượng Tân

284 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

04/HGT-

KDTM-ST

ngày 

09/03/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

955/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/04/2011

 nộp 4.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

477/QĐ-

CCTHADS     

 

 ngày 

20/11/2015

2792

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Tuấn Kiệt sống lang thang

56/HSST

ngày 08/5/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1547/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2014

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

476/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

2793

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương 

mại Trang trí nội 

thất Đức Cường 

LL1E Cư xá Bắc 

Hải đường Tam 

Đảo, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

42/HGT-

KDTM-ST

ngày 20/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

538/QĐ-

CCTHA

ngày 

09/12/2013

 nộp 3.776.261 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về kinh 

doanh tương mại 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

475/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

2794

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

ngày Tươi Sáng

58A- 58B- 58C 

Đồng Nai, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

05/KDTM-ST

ngày 23/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

547/QĐ-

CCTHA

ngày 

09/12/2013

 nộp 2.720.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

474/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

20/11/2015

2795

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Đặng Thị Thý 

Hằng

132/8A Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1028/HSPT 

ngày 24/6/09

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

262/QĐ-THA 

ngày 

18/11/2009 

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước; nộp 

tiền thu lợi bất 

chính 3.000.000 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

473/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

2796

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lê Thị Hoàng

  (Võ Thị Yến)

Số 48 Đồng Nai, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

344/DSST 

ngày 23/12/10 

Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè 

tỉnh Tiền Giang

985/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/04/2011 

 nộp 25.823.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

478/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015



2797

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Thủy Ngân

601/48 CC03 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 10

18/HGT-DSST

24/5/12

QUẬN 10

1220/QĐ-

CCTHA

ngày 12/6/2012

 nộp 24.949.509 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

472/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

2798

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đinh Đình Đại

601/12/1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

29/HGT-DS-ST

ngày 18/07/12 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

75/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/10/2012 

 nộp 25.966.233 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

471/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

2799

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hồ Hữu Nhật Minh

601/46D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

148/HSST

 ngày 18/9/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

241/QĐ-THA

ngày 

16/11/2009

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

470/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

2800

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Vũ Duy 

Hưng, Trần Trung 

Lộc

601/42 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

47/HSST

ngày 20/4/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1422/QĐ-

CCTHA

ngày 

02/08/2012

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ nhà nước;Tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

290.000 đồng; nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

469/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

2801

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Vũ Thị Tốt

601/42 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

141/HSST

ngày 29/09/11

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

548/QĐ-

CCTHA 

ngày 

28/12/2011 

 nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà 

nước; Tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

30.000 đồng; nộp 

200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

468/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015



2802

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Châu Nghinh

601/36/34F Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

21/HSST 

ngày 12/02/09

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

835/QĐ-THA 

ngày 

07/04/2009 

nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước; 

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

75.200.000đ; nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

467/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

2803

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Văn 

Hoàng

601/36/18L Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

154/HSST

ngày 13/11/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

590/QĐ-THA 

ngày 

23/12/2010 

  nộp phạt 

8.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước; 

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

13.500.000đ   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

466/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

2804

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đỗ Thị Kim Loan

601/39 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

33/HSST

ngày 11/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

805/QĐ-THA

 ngày  

25/04/2008 

 Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

13.000.000đ   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

465/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

2805

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Hồng 

Loan

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

24/HSST

ngày 01/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

733/QĐ-THA 

ngày16/04/2008 

 nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ nhà nước  và 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

1.250.000đ 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

479/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

2806

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Ông Phạm Văn 

Trí, bà Nguyễn 

Thị Thanh Nhàn

434 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

18/DSST

ngày 10/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

01/QĐ-CCTHA

ngày 

01/10/2013

 nộp 97.182.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

569/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2807

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1143/KDTMST

ngày 

04/07/2007 

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

604/QĐ-THA 

ngày 

06/03/2008 

 nộp 12.922.000 

đồng án phí 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

571/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



2808

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1142/KDTM-ST

ngày 24/07/2007

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

90/QĐ-THA 

ngày 

03/10/2008 

 nộp11.526.00 

đồng án phí 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

572/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2809

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

04/KDTM-ST

ngày 

25/06/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1480/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/08/2010 

 nộp 12.767.620 

đồng án phí 

KDTMST 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

573/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2810

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Ngọc Khuê

15 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

2060/HSPT

ngày 30/9/2009

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

280/QĐ-THA

ngày 

03/12/2009

 nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm,  nộp 

200.000đ án phí 

hình sự phúc thẩm;  

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

576/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2811

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Quang 

Hoàng

149 Bắc Hải, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1658/HSST

ngày 16/06/2000

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1001/THA 

ngày 

10/10/2005 

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự 

phúc thẩm; nộp 

phạt 29.600.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

570/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2812

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trịnh Công Bên

609/17 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

123/HSST

ngày 15/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

454/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/12/2011

 nộp phạt 

8.200.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

568/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2813

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Ngọc 

Minh Tâm

539/6 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10

127/HSST

ngày 25/10/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

662/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/01/2014

 nộp phạt 

4.450.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

550/QĐ-

CCTHADS     

 

 ngày 

14/12/2015



2814

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Đức Nguyễn 

Duy

575/11/24 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

170/HSST

ngày 29/09/2009

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

775/QĐ-

CCTHA

ngày 

 25/02/2010 

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

558/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2815

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Bá Dũng

629/18R Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

218/HSST

ngày 10/7/2012

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

599/QĐ-

CCTHA

ngày 

25/01/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

4.600.000 đồng án 

phí dân sự sơ th  ẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

552/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2816

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đặng Trọng Tâm

629/29A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 10

89/HSST

ngày 18/5/2010

Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

647/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/01/2011

 nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

2.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

553/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2817

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

thương mại Nam 

Sơn

599 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

05/HGT-LĐST

 ngày 10/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1090/QĐ-

CCTHA

ngày 30/5/2013

 nộp 2.252.235 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

575/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2818

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thanh 

Thủy

601/12B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

131/HSST

ngày 26/09/2007

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

939/QĐ-THA 

ngày 

13/06/2008 

 nộp phạt 

19.700.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại số tiền 

100.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

559/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2819

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Sách

CC09 Trường Sơn, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

67/DSST

ngày 

17/09/2009 

Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1010/QĐ-

CCTHA 

ngày 

04/05/2010 

 nộp 8.250.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

562/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



2820

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Vũ Minh 

Huy

GB8A Nguyễn Giản 

Thanh, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

177/HSST 

 ngày 

14/08/1999

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

2126/QĐ-THA 

ngày 

01/09/2008

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm; nộp phạt 

20.000.000 đồng   

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

08/12/2015

565/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2821

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại IKM

10 Khu A Trường 

Sơn Phường 15 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

06/HGT-

KDTM-ST

 ngày 

16/09/2008 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

43/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2008 

 nộp 8.445.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

551/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2822

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Huy 

Nguyễn

38/14 Nguyễn Giản 

Thanh Phường 15 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

03/KDTM-ST

ngày 

30/06/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19/QĐ-

CCTHA 

 ngày 

27/09/2011 

 nộp 19.075.768 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

561/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2823

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Phạm Hoàng Anh 

Tuấn

629/45D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

77/HSST

ngày 23/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

315/QĐ-

CCTHA

ngày 

13/11/2012

 nộp phạt 

12.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

560/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2824

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thanh 

Hùng

571/29 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10 

1514/HSST

ngày 22/7/1999

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1032/QĐ-THA

ngày 

26/05/2009

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

566/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2825

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hoàng Thanh Luân

571/3A Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

02/KDTM-ST

ngày 24/05/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1351/QĐ-

CCTHA 

ngày 

24/07/2012 

 nộp 2.000.000 

đồng án phí 

KDTMST 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

567/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



2826

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Cung ứng thiết bị 

máy tính mạng giải 

pháp kỹ thuật 

Công Nghệ Cao

575/31/4 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

2116/QĐST-

KDTM

 ngày 

29/12/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

435/QĐ- 

CCTHA

ngày 

20/11/2013

 nộp 7.569.900 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

555/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2827

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Sang

575/62A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh 

40/HSST

 ngày 11/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1606/QĐ-

CCTHA

ngày 15/8/2014

 nộp phạt 

15.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

4.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

554/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2828

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Xuân Thảo

623/56F Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1367/HSPT

ngày 04/10/1995

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

580/THA

ngày 

13/06/2000

  nộp 4.320.000 

đồng sung công 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

564/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2829

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Quang Vinh

571/17/28 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

499/HSPT

ngày 07/8/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

472/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/12/2013

 nộp phạt 

4.880.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

563/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2830

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Văn Thị Thu Hà

575/51 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

966/HSPT

ngày 22/12/1999

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

387/THA

ngày 28/4/2000

 nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

574/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



2831

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Dương Xuân Tâm

629/38/5 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

142/HSST

ngày 

22/12/2011 Tòa 

án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1344/QĐ-

CCTHA

ngày 13/7/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

557/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2832

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Dương Xuân Tâm

629/10B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

62/2012/HSST

ngày 07/10/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

67/QĐ-CCTHA

ngày 

07/10/2013

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

556/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

2833

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Doang nghiệp tư 

nhân xây dựng và 

thương mại Hoàng 

Nga

254 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/2014/LĐ-ST

ngày 16/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1118/QĐ-

CCTHA

ngày 07/8/2015

thanh toán cho 

Bảo hiểm xã hội 

Thành phố Hồ Chí 

Minh số tiền tổng 

cộng là 56.771.305 

đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

291/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/9/2015

2834

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Diệp Năng Cường

601/5B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

729/2014/HSPT

ngày 25/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

539/QĐ-

CCTHA 

 ngày 09/3/2015

nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

292/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/9/2015

2835

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Doang nghiệp tư 

nhân xây dựng và 

thương mại Hoàng 

Nga

254 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/2014/LĐ-ST

ngày 16/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1118/QĐ-

CCTHA

ngày 07/8/2015

nộp 1.703.139 

đồng án phí  dân 

sự sơ thẩm về lao 

động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

207/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

2836

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Công Định

 Trần Thị Huyền

JJ5Ter Bạch Mã, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

1336/DSPT 

ngày 25/9/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1662/QĐ-

CCTHA

ngày 03/9/2014

nộp 14.273.023 

đồng án phí  dân 

sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

235/QĐ-

CCTHADS

ngày 

15/9/2015



2837

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lâm Hoàng Vũ

301 Lô E chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

200/2014/HSST

ngày 19/8/2014 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1175/QĐ-

CCTHA

ngày 10/7/2015

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

209/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

2838

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Bậm

601/36/18K1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

05/HSST

ngày 14/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1463/QĐ-

CCTHA

ngày 11/7/2014

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

210/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

2839

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Bé

601/36/18K1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

419/HSPT 

ngày 20/7/2011

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1004/QĐ-

CCTHA        

ngày 

02/05/2012 

 nộp 200.000 đồng 

án phí ình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

211/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

2840

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Thi

623/20/39 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

343/2015/QĐ-

PT-HS

ngày 09/6/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1218/QĐ-

CCTHA

 ngày 03/8/2015

nộp 600.000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

236/QĐ-

CCTHADS

ngày 

15/9/2015

2841

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Tường Thanh

599A Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

45/2014/HSST

ngày 30/9/2014

Tòa án nhân dân 

huyện Tư Nghĩa 

tỉnh Quảng Ngãi

437/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/01/2015

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm; nộp 

4.750.000đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/02/2016

208/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

2842

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ B.M
286/4 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10

935/DSPT

ngày 11/8/2011

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/QĐ-CCTHA

ngày 26/9/2011

phải nộp 

88.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/01/2016

598/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



2843

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Phúc Duy 

Anh

76/17 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10

97/2015/HSST

ngày 21/8/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

34/QĐ-CCTHA

ngày 

08/10/2015

phải nộp phạt 

5.000.000 sung 

quỹ Nhà nước 

đồng; Tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

500.000 đồng; nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/01/2016

600/QĐ-

CCTHADS

01/02/2016

2844

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Văn Dục

04 Bà Hạt, Phường 

4 Quận 10

35/DSST

12/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1503/QĐ-

CCTHA

23/7/2013

Trả nợ cho Lê Văn 

Lượng 

190.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/10/2015

01/QĐ-

CCTHA

15/10/2015

2845

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Đinh Đình Đại

601/48 cc 48 căn, 

phòng 003 Cách 

mạng Tháng 8, 

phường 15 Quận 13

13/HGT-DSST

27/3/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

954/QĐ-

CCTHA

03/5/2013

Nộp 42.206.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

07/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

2846

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Đào Thị Hương và 

đồng bọn

457/40 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 13

668/HSPT

05/12/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

664/QĐ-

CCTHA

25/02/2009

Nộp phạt 

5.435.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/01/2016

584/QĐ-

CCTHA

14/01/2016

2847

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Thang Chí Hưng

433/1838

Ng. Tri Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

950/HSST

22/5/1999

TAND TP.HCM

1036/THA

10/9/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm  và 

 20.000.000đông 

phạt sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

94/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2848

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Ngụy Thị Hải Lý

228 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1691/KDTM

17/9/2007

TAND TP.HCM

480/THA

16/01/2008

Nộp 8.009.000 

đồng

 án phí

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

95/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015



2849

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Văn Quang

484/61B Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

44/HSST

26/2/2003

TAND tỉnh

Đồng nai

1007/THA

04/4/2014

Nộp 20.000.000 

đồng để sung quỹ 

Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

97/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2850

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thanh 

Giàu

273/4/20 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

250/HSST

06/9/2011

TAND

huyện Bình 

chánh

Tp. Hồ Chí 

Minh

609/THA

14/02/2012

Nộp phạt: 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 200.000đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

98/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2851

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Âu Tuyết Ngọc

487 Ng.Tri. Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1486/HSST

24/5/2000

TAND TP.HCM

260/THA

02/11/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt: 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

99/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2852

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Chương Quế Lâm

203 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

956/HSPT

14/6/2000

Tòa phúc thẩm

TANDTC 

tại TP.HCM

305/THA

12/11/2008

Nộp phạt: 

12.500.000 đồng
Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

100/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2853

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Văn Trí

587 đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

93/DSPT

06/4/2004

Tòa phúc thẩm

TANDTC 

tại TP.HCM

419/THA

02/6/2004

Nộp 13.725.000 

đổng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

101/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2854

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Văn Trí

587 đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16/DSST

08/02/2007

TAND Quận 10 

TP.Hồ Chí Minh

387/THA

19/3/2007

Nộp 

7.144.000đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

102/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015



2855

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Văn Lứ

538/3 Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

31/DSST

07/9/2010

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

394/THA

12/11/2010

Nộp  

2.400.000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

103/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2856

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phùng Đình Hinh

615 Đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

455/HSST

18/11/1999

TAND Quận 1

Tp.Hồ Chí Minh

73/THA

17/01/2000

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000đ nộp 

phạt

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

105/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2857

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Tòng 

Vương

517/11 Ng.Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

2691/HSST

19/12/1998

TAND Tp.HCM

183/THA

18/02/2000

Nộp 39.990.000 

đồng 

phạt 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

111/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

2858

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty Vận tải biển 

Thanh hải

192/30-32 Ngô 

quyền

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

03/LĐST

12/6/2013

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

497/THA

05/12/2013

Nộp  960.000 đồng

 án phí lao động sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

153/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

2859

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty Vận tải biển 

Thanh hải

192/30-32 Ngô 

quyền

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/KDTM

05/9/2013

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

258/THA

08/11/2013

Nộp 23.732.992 

đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

154/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

2860

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Chương Quế Lâm

203 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

196/HSST

11/6/2013

TAND Tp.HCM

1156/THA

14/5/2014

Nộp phạt: 

10.000000đ

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

157/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

2861

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Mộng Thúy

223/1 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

155/DSPT

17/8/2010

TAND Tỉnh

Tây ninh

449/THA

02/12/2010

Nộp 1.620.000 

đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

163/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015



2862

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Vương Thu Hảo

56F/39A Đào Duy 

Từ

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

63/HSST

20/5/2006

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

651/THA

14/7/2006

Nộp phạt 

5.000.000 đồng để 

sung công quỹ.

Tịch thu sung công 

22.720.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Tịch thu sung quỹ 

1.835.000 đồng và 

tang vật

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

168/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

2863

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Viên Tân Dũng

190/28 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

01/HSST

10/01/2014

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

848/THA

05/3/2014

Nộp phạt 

5.000.000đồng 

sung công quỹ.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

1.550.000 đồng 

Lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

171/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

2864

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lý Quốc Khánh

273/4E/15 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

543/HSPT

16/8/2013

TAND Tp.HCM

469/THA

03/12/2013

Nộp phạt  

5.000.000 đồng 

sung công quỹ

Lãi suất chậm thi 

hành án

Tịch thu tang vật

Nộp 12.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

175/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015



2865

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Nghị

503 Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

2026/KDTM

30/12/2010

TAND Tp.HCM

829/THA

07/3/2011

Nộp  14.966.000 

đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

179/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

2866

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hà Gia Phong

141/4 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

107/HSST

30/7/2014

TAND Quận 9

Tp.Hồ Chí Minh

466/THA

02/02/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp lại  

2.750.000 đồng để 

sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

227QĐ

CCTHADS 

ngày 

14/9/2015

2867

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Tòng 

Vương

517/11 Ng.Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

474/HSST

28/11/2014

TAND Tp.HCM

1055/THA

02/7/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và

4.000.000 đồng 

án phí DSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

229/QĐ

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

2868

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Dịch 

vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC

495 Nguyễn Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/2014/LĐST

19/9/2014

Tòa án Nhân dân

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

1047/QĐ-

CCTHA

02/7/2015

Nộp 4.732.813 

đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

về lao động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

581/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

2869

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Dịch 

vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC

Bảo hiểm xã hội 

Quận 10

495 Nguyễn Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/2014/LĐST

19/9/2014

Tòa án Nhân dân

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

47/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Buộc Cty TNHH 

Dịch vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC phải 

thanh toán cho 

BHXH Quận 10 số 

tiền 157.760.431 

đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

582/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

2870

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Vận tải 

biển Thanh 

Hải

192/30-32 Ngô 

Quyền, Phường 8

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16/HGT-LĐST

10/7/2013

Tòa án Nhân dân

Quận 10 Tp. Hồ 

Chí Minh

48/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Buộc Cty Vận tải 

biển Thanh 

Hải phải thanh 

toán cho BHXH 

Quận 10 số tiền 

26.848.023 đồng

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

583/QĐ-

CCTHADS

 ngày 

25/12/25015



2871

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Anh Tuấn 

395/4 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

58/HGT-DS

17/11/2014

TAND Quận 10

313/QĐ-

CCTHA

04/12/2014

Nộp 1.003.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/92015

228/QĐ

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

2872

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Đông 

Trọng Nghĩa

117 Nguyễn Tiểu La

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

88/HSST

11/7/2014

TAND Quận 10

524/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 595.600 

đồng 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/08/2015

182/QĐ

CCTHADS 

ngày

11/8/2015

2873

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Nguyễn 

Hữu Vinh

450/35 Hòa Hảo

 Phường 5, Quận 

10, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

74/HSST

10/7/2013

TAND Q. Phú

nhuận

391/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Nộp 5.000.000 

đồng phạt sung 

quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

82/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2874

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trịnh Quốc Tuân

269/1196 (sm 269/2)

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

2657/HSPT

19/10/2000

TAND Tối cao

Tp.HCM

383/QĐ-

CCTHA

20/4/2001

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

50.000.000 đồng 

phạt sung công 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

91/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2875

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trà Đăng Phước

378/3 Nguyễn Chí

Thanh.Phường 5, 

Quận 10, Thành 

Phố 

Hồ Chí Minh

144/HSPT

14/3/2011

TAND Tp.HCM

1131/QĐ-

CCTHA

13/5/2011

Nộp phạt 

15.000.000 đồng ; 

tiền thu lợi bất 

chính 40.000.000 

đồng sung công 

quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

92/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



2876

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Văn Thanh

297/19A 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

1248/HSST

03/5/2000

TAND Tp.HCM

649/QĐ-

CCTHA

04/01/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

2.000.000đ x 56 

ngày = 

112.000.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

106/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2877

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Lê Thị Mai Hương

395/842B

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

43/DSST

14/8/2006

TAND Quận 10

958/QĐ-

CCTHA

25/9/2006

Nộp 9.900.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

107/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

2878

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Minh Tú

307/46 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

44/HSPT 

16/01/1999

Tòa phúc thẩm

TANDTC tại

Tp.HCM

690/QĐ-

CCTHA

02/7/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

sung công; buộc 

nộp 1.250.000 

đồng tịch thu sung 

vào công quỹ Nhà 

nước.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

162/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2879

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Đức Huy

494/30

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

31/HSST

03/3/2011

TAND Quận 10

1111/QĐ-

CCTHA

11/5/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

165/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2880

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Thang Chí Khang

370/677 (SM 

370/23)

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

650/HSST

13/4/1999

TAND Tp.HCM

691/QĐ-

CCTHA

02/7/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

40.000.000 đồng 

nộp phạt sung công

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

164/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2881

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hồ Quang Hải

279/14

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

503/HSPT

22/8/2014

Tòa phúc thẩm

TANDTC

733/QĐ-

CCTHA

13/5/2015

Nộp  334.000.000 

đồng để tịch thu 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

166/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2882

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Văn Cơ

54/24 Ngô Quyền

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

822/HSST

23/3/2000

TAND Tp.HCM

468/QĐ-

CCTHA

18/5/2005

Nộp Phạt: 

20.000.000 đồng 

và 50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

108/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

2883

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Hữu Nghĩa

416/36 Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

88/HSST

13/7/2012

TAND Quận 10

316/QĐ-

CCTHA

13/11/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 300.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

172/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

2884

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Văn Dân

370/35 

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

361/HSST

07/12/2010

TAND Quận 8

887/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

Nộp phạt 

4.950.000 đồng để 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

173/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2885

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trịnh Quốc Trung

269/2 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

144/HSST

30/11/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

656/QĐ-

CCTHA

08/01/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

174/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

2886

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trương Thị Thu 

Hương

307/13 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

85/DSST

16/9/2010

TAND Quận 10

164/QĐ-

CCTHA

21/10/2010

Nộp 907.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

176/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



2887

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phan Trọng Nghĩa

101 Bà Hạt

Phường 9 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/HSST

05/5/1988

TAND TP

Biên hòa

180/THA

25/8/1988

Thu 3 chỉ 5 phân 

vàng 24K của 

Nghĩa để xung 

công 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

507/QĐ

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

2888

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lê Hữu Duy

490/120 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

03/HGT - DS

13/3/2015

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

627/THA

08/4/2015

Nộp 636.995 đồng 

án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

226/QĐ-

CCTHA

14/9/2015

2889

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Bảy

458/78 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

09/DSST

05/5/20105

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

864/QĐ-

CCTHA

02/6/2015

Trả cho ông Hứa 

Nghiệp Dũng số 

tiền: 

1.154.128.000 

đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

276/QĐ-

CCTHA

23/9/2015

2890

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Hồng 

Phát

702/82 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1394/KDPT

27/9/2013

Tòa phúc thẩm

TAND TC 

tại Tp. Hồ Chí 

Minh

628/THA

20/12/2013

Nộp 18.174.900 

đồng án phí kinh 

doanh thương

mại sơ thẩm

Nộp 200.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

80/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2891

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Thái Bình Đẳng

549/8 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

960/HSPT

12/6/2000

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

353/THA

10/11/2010

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm;  28.504.200 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm và 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

81/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2892

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Thị Vân

538 Sư Vạn hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HGT-DS

29/7/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1678/THA

09/7/2013

Nộp 5.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

83/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



2893

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH TMSX 

Văn Thiện

384/115/2 Lý.T. Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

06/HGT-KD

21/4/2009

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1137/THA

16/6/2009

Nộp 5.899.770 

đồng án phí hòa 

giải thành kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

84/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2894

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Minh Mẫn

384/8Bis Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

826/HSST

10/5/1999

TAND TP.HCM

1044/THA

10/9/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

phạt sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

85/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2895

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Thị Liễu

295/8/15 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

55/HSPT

16/02/2006

TAND Tp.HCM

1175/THA

14/11/2006

Nộp phạt: 

8.000.000 đồng

để sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

86/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2896

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Vũ Hoàng Sơn

490/62 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

83/HSST

28/5/2007

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

789/THA

09/7/2007

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án. 

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

87/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2897

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nhâm Đại Giang

384/69 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

88/HSST

20/7/2010

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

230/THA

01/11/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

88/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



2898

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Phạm Vũ Phi

313/7/17 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

43/HSST

19/3/2008

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

826/THA

07/5/2008

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

do phạm tội mà có 

1.500.000 đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

89/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2899

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Thành Danh

257/1/5B đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

142/HSST

20/10/2011

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

443/THA

06/12/2011

Nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

90/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2900

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Đức Sống lang thang

141/HSST

31/10/2014

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

682/THA

16/4/2015

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

93/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



2901

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Thị Thu 

Phương

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

694 Lê Hồng 

PPhường 10 Quận 

10

Thành phố Hồ Chí 

MinhP10/Q10

23/HSST

08/02/2007

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

338/THA

13/3./2007

Phương: 

Nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

nộp 27.000.000 

đồng thu lợi bất 

chính.

Hằng: 

Nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

3.000.000 đồng 

thu lợi bất chính.

Mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

109/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2902

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Võ Thị Sung

384/33 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

525/DSPT

21/5/2007

TAND Tp.HCM

826/THA

16/7/2007

Nộp 7.912.200 

đồng

 án phí dân sự sơ 

thẩm.

Nộp 50.000 đồng 

án phí dân sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

110/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

2903

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trương Hữu 

Nghiêm

702/125 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

106/HSST

27/8/2010

TAND Quận 10

334/THA

09/11/2010

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

10.000.000 đồng 

phạt sung quỹ Nhà 

nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

151/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



2904

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trương Hữu 

Nghiêm

702/125 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

689/HSPT

12/12/2008

TAND Tp.HCM

677/THA

25/02/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

50.000đồng án phí 

hình sự phúc thẩm

Nộp phạt 

10.000.000đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 20.000đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung công 

quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

152/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2905

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lê Văn Trí Hải

Nguyễn Tiến Dũng

458/60 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sống lang thang

06/HSPT

03/01/2014

TAND Tp.HCM

219/THA

17/11/2014

Hải nộp:

- Án phí hình sự 

sơ thẩm: 200.000 

đồng

- Phạt: 10.000.000 

đồng 

 SCQ: 4.500.000 

đồng

Dũng nộp:

- Án phí hỉnh sự 

sơ thẩm: 200.000 

đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

155/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2906

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Tiến Dũng

Trần Trung Kiên

594/48 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

458/59 Lý Thái Tổ 

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

102/HSST

20/8/2014

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

218/THA

17/11/2014

Dũng nộp:

- Phạt: 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước.

Kiên nộp:

- Án phí hình sự 

sơ thẩm: 

200.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

156/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



2907

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Thanh Phú

384/13T Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

779/HSPT

22/8/2012

Tòa phúc thẩm

TANDTC

Tp. Hồ Chí 

Minh

763/THA

24/9/2014

Phạt bổ sung Phú 

10.000.000đồng 

để tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước

Nộp 

200.000vđồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

158/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2908

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Bá Anh

490/124 Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/HSST

27/02/2012

TAND huyện 

Hóc Môn

Tp. Hồ Chí 

Minh

380/THA

27/11/2012

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200.000 

đồng

Phạt : 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

SCQ: 170.000 

đồng thu lợi bất 

chính

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

159/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2909

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Kim Ngân

458/63 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

40/DSST

27/9/2010

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1667/THA

03/9/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm 

1.443.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

160/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2910

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Lê Thị Kim Hoa

626/48 Sư vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

311/HSST

16/12/2010

TAND huyện 

Bình chánh

Tp. Hồ Chí 

Minh

975/THA

05/4/2011

Án phí hình sự sơ 

thẩm  200.000đồng

Phạt: 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

161/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2911

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Cty TNHH Mai 

Trần

354/72 Lý.T. Kiệt

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16/HGT-KD

04/9/2012

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

117/THA

11/10/2012

Án phí kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm: 57.217.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

167/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2912

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Vũ Lê Trần Phong

313/12 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/HSST

25/6/2011

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1608/THA

29/8/2011
Án phí: 200.000đ

Phạt: 10.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

169/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



2913

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Bảo Anh

594/1 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

111/HSST

23/9/2013

TAND quận 

Phú Nhuận

Tp. Hồ Chí 

Minh

813/THA

17/02/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng để 

sung công quỹ 

Nhà nước. 

Nộp lại 3.400.000 

đồng để tịch thu 

sung công quỹ 

Nhà nước.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

170/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2914

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Châu Ánh Tuyết

750/16 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

48/HGT-DS

05/7/2013

TAND Quận 10 

Tp. Hồ Chí 

Minh

114/THA

09/10/2013

Nộp 1.341.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

177/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2915

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Trần Thị Thu Ba

702/45/48 

Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

57/DSST

22/7/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

313/THA

14/11/2013

Nộp 4.075.094 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

178/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

2916

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Đặng 

Thanh Toàn

Nguyễn Phi Hùng

014-015 Lô T, C/c 

Ngô Gia Tự, 

phường 2 Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

384/6/15B Lý.T.Tô

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

262/HSPT

21/4/2014

TAND TP.HCM

1439/THA

09/7/2014

Mỗi người chịu 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 506.250 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015
152/THA

24/9/2015



2917

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Nguyễn Viết 

Thắng

295/8/1 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

49/HSST

24/4/2015

TAND Q10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1221/THA

03/8/2015

Tịch thu sung công 

quỹ 5.300.000đồng

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm: 

200.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

273/QĐ-

CCTHA 

22/9/2015

2918

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trương Thành An

774/10 Điện Biên 

Phủ, Phường 10, 

Quận 10, TP.HCM

47/2015/HSST 

14/4/2015 

TAND Q.10

1219/QĐ-

CCTHADS 

03/8/2015

Nộp phạt 

10.000.000đ, tịch 

thu sung quỹ 

900.000đ + Lãi 

suất chậm thi hành 

án; nộp án phí 

200.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/02/2015

608/QĐ-

CCTHADS 

15/3/2016

2919

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Trần Anh Tuấn 

395/4 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

58/HGT-DS

17/11/2014

TAND Quận 10

1285/QĐ-

CCTHA ngày 

05/8/2015

Buộc ông Trần 

Anh Tuấn có nghĩa 

vụ thanh toán cho 

Ngân hàng 

Thương mại cổ 

phần Á Châu số 

tiền 40.120.603đ 

trong thời hạn 03 

tháng cụ thể: Ngày 

05/12/2014 trả 

13.000.000đ; ngày 

05/01/2015 tra3 

13.000.000đ; ngày 

05/02/2015 trả dứt 

điểm số tiền còn 

lại 14.120.603đ. 

Ngoài ra ông Tuấn 

còn phải chịu lãi 

suất nợ quá hạn kể 

từ ngày 

25/10/2014 cho 

đến khi trả hết nợ 

gốc còn lại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/02/2016

609/QĐ-

CCTHADS 

15/3/2016



2920

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc Xây dựng 

Hoàng Gia

419/49  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

21/2015/HGT-

LĐ-ST

24/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

519/QĐ-

CCTHA

18/12/2015

Trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Quận 

10 số tiền 

35.024.345đ + Lãi 

suất chậm BHXH

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

26/02/2016

606/QĐ-

CCTHA

15/03/2016

2921

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

Xây dựng Khang 

Phát Thịnh

163/12/16 Tô Hiến 

Thành, phường 13 

Quận 10

16/2015/HGT-

LĐ-ST

06/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

520/QĐ-

CCTHA

18/12/2015

Trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Quận 

10 số tiền 

59.161.144đ + Lãi 

suất chậm BHXH

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

607/QĐ-

CCTHA

15/03/2016

2922

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Hưng Trương

44 Hòa Hưng, 

phường 13, Quận 10

48/2015/HGT-

DSST

14/12/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

589/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Phải nộp 

4.760.000đ án phí 

hòa giải thành dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/03/2016

605/QĐ-

CCTHA

15/03/2016

2923

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

LƯ THÀNH 

TÂN

112/27 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

25/2013/HSS
T

28/02/2013
TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

148/QĐ-

CCTHA 
01/11/2013

Lư Thành Tân 

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Lư Thành Tân 

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

481/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2924

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRỊNH 

NGUYỄN 

PHI SƠN

112/6 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

74/HGT-DSST

27/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

278/QĐ-

CCTHA

07/11/2011

Trịnh Nguyễn 

Phi Sơn phải nộp 

15.000.000 đồng 

án phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

482/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



2925

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC

134-135 Lô Y 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

146/HSST

12/9/2008 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

239/QĐ-THA

06/11/2008

Nguyễn Văn 

Phước phải nộp 

phạt 8.800.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

484/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2926

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRỊNH THỊ 

HOA TRANH

112/6 Trần 

Nhân Tôn, 
phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

50/DSST

30/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

366/QĐ-THA

18/11/2011

 Trịnh Thị Hoa 

Tranh phải nộp 

19.500.000 đồng 

án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

485/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2927

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN THỊ 

BÍCH VÂN

138 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 
3, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

3415/HSST

24/12/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

72/QĐ-THA

07/10/2013

 Nguyễn Thị Bích 

Vân phải nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ 

Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

488/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2928

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN MỸ 

LINH

102 Lô F chung 

cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

57/QĐ DS-ST

15/7/2014

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẤT 

ĐỎ

1660/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

Trần Thị Mỹ 

Linh phải nộp 

2.500.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

489/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2929

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

ĐỖ TUẤN 

NHƯ LONG

112/23 Trần 
Nhân Tôn, 

phường 2, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

07/DSST

02/3/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1184/QĐ-THA

24/5/2011

 Đỗ Tuấn Như 

Long phải nộp 

3.060.000 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

490/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2930

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
TRẦN VĂN MỸ

393/16/4 Lê 
Hồng Phong, 

phường 2, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1862/HSST

25/8/1999

TP.HỒ CHÍ 

MINH

1166/QĐ-THA

23/6/2009

 Trần Văn Mỹ phải 

nộp phạt 

20.000.000 đồng.

Trần Văn Mỹ phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

491/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



2931

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

NGỌC CƯỜNG

79 Vĩnh Viễn, 
phường 2, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

01/DSST

12/3/2015

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

803/QĐ-THA

14/5/2015

 Nguyễn Ngọc 

Cường phải nộp 

1.150.000 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

492/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2932

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

CÔNG TY CỔ 

PHẦN

THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI 

CHÂU Á

84 Trần Nhân 
Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

02/QĐ-TA

03/01/2006

TP.TUY HÒA

763/QĐ-THA

03/8/2006

 Công ty Cổ phần 

Thương mại và 

Vận tải Châu Á 

phải nộp 

6.230.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

494/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2933

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN BÁ 

DŨNG

68/11 Trần 

Nhân Tô, 
phường 2, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

120/KDTM-QĐ

29/3/2012

Tòa phúc thảm 

TANDTC tại 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

420/QĐ-THA

20/11/2013

 Trần Bá Dũng 

phải nộp 

4.800.000 đồng án 

phí dân sự kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

495/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2934

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN THỊ 

ÁNH 

TUYẾT

043 Lô B chung 
cư Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

35/HSST

30/01/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH 

TÂN

1206/QĐ-THA

21/5/2014

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết phải nộp 

phạt 3.00.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Nguyên Thị Ánh 

Tuyết phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hionhf sự sơ 

thẩm

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

496/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2935

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGỤY CHÍ 

BÌNH

316 Lô A chung 
cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 

10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

165/HSST

24/5/2004

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

807/QĐ-THA

16/9/2004

 Phạt bị cáo Bình 

17.300.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án. 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

497/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2936

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

ĐINH ĐỨC 

TUYẾN

023 Lô B chung 
cư Ngô Gia Tự, 
phường 3, Quận 

10

756/HSST

08/8/2007

TÒA ÁN 

NHÂN 

DÂNTP.HỒ 

CHÍ MINH

88/QĐ-THA

08/10/2013

 Đinh Đức Tuyến 

phải nộp 8,2 chỉ 

vàng 24K để tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

498/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



2937

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN THỊ 

THANH 

THẢO

301 Lô C chung 
cư Ngô Gia Tự, 
phường 3, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

749/HSST

16/3/2000

TP.HỒ CHÍ 

MINH

1108/QĐ-THA

14/5/2010

 Nuyễn Thị 

Thyanh Thảo phải 

nộp phạt 

19.800.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

499/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2938

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN THỊ LỆ 

KHUYÊN

128A/11 
Nguyễn Chí 

Thanh, phường 
3, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

267/HSST

05/9/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH 

CHÁNH

779/QĐ-THA

20/01/2014

 Trần Thị Lệ 

Khuyên phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

11.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

500/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2939

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN THỊ LÝ 
HƯƠNG

171 Nguyễn 
Duy Dương, 

phường 3, Quận 
10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

271/HSST

06/9/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 11

366/THA

18/4/2000

Bị cáo Trần Thị Lý 

Hương nộp án phí 

HSST 50.000 

đồng, nộp phạt 

1.000.000 đồng và 

nộp lại số tiền do 

phạm tội mà có là 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

503/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2940

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN LÊ

 MINH TUẤN

VÕ THII 
THANH 
HỒNG

68/14 Trần 
Nhân Tôn, 

phường 2, Quận 

10, Thành phố 

Hồ Chí Minh
369/2 Lê Hồng 
Phong, Phường 

2, Quận 10, 
TP.Hồ Chí Minh

375/HSPT-QĐ

19/6/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

643/QĐ-

CCTHA

07/01/2014

Nguyễn Lê Minh 

Tuấn phải nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án

Võ Thị Thanh 

Hồng phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

504/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2941

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

LÊ THANH 
THIỆN

313 Lô X chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/HSST

22/6/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1549/QĐ-THA

24/8/2010

 Bị cáo Lê Thanh 

Thiện phải nộp 

phạt 9.525.000 

đồng và lãi do 

châm thi hành án  

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

505/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



2942

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
HOÀNG VIỆT

126 Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

918/DSPT 

17/8/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

244/QĐ-

CCTHA

01/11/2011

 Hoàng Việt phải 

nộp 7.693.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

517/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2943

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

THANH DỰ

32C Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 
phường 7, Quận 

10, Thành phó 
Hồ Chí Minh

129/HSST

25/8/2006 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1028/QĐTHAC

Đ.THA

09/10/2006

 Bị cáo Dự phải 

nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Dự phải 

nộp 300.000 đồng 

án phia dân sự sơ 

thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

518/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2944

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
ĐÀO VĂN THI

320 Lô C chung 
cư Ấn Quang, 

phường 9, Quận 
10

01/HSST

02/01/2009

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

654/QĐ-THA

24/02/2009

 Bị cáo Thi nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tịc thu sung quỹ 

số tiền 7.000.000 

đồng, bị cáo Thị 

có trách nhiệm 

noopjlaij và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Thi nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

519/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2945

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 
MẠNH 
TƯỜNG

490/49 Nguyễn 

Tri Phương, 
phường 9, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

139/HSST

24/9/2005

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1079/QĐTHAC

Đ.THA

01/11/2005

 Bị cáo Tường nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

520/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



2946

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 
MẠNH 

TƯỜNG

490/49 Nguyễn 

Tri Phương, 
phường 9, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

76/2013/HSST

29/6/2013 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

457/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

 Nguyễn Mạnh 

Tường phải nộp 

phạt 15.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án

Nguyễn Mạnh 

Tường phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

521/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2947

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

VŨ TRỌNG 

HIẾU

442/19 Sư Vạn 
Hạnh, phường 9, 

Quận 10, Thành 
phó Hồ Chí Minh

128/HSST

19/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

440/QĐ-

CCTHA

05/12/2011

 Bị cáo Hiếu nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Hiếu nộp 

200.000đ án phí 

HSST

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

522/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2948

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

QUÁCH 
THANH HẢI

024-025 Lô X 

chung cư Ngô 
Gia Tự, phường 

2, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
CHí Minh

114/HSST

31/7/2008

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

2178/QĐ-THA

15/9/2008

 Bị cáo Hải nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hàn án.

Bị cáo Hải nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

523/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2949

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

PHÙNG CAO 

VÂN

112/1 Ngô Gia 

Tự, phường 2, 

Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

08/HGT-DSST

20/3/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1170/QĐ-

CCTHA

05/6/2013

 phùng Cao Vân 

phải nôp 

6.871.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

524/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



2950

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
TÔ CHÍ HÙNG

221 Lô E chung 
cư Ấn Quang, 

phường 9, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

106/HSST

10/9/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

663/QĐ-THA

08/01/2014

 Tô Chí Hùng phải 

nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tô CHí Hùng phải 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

525/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2951

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN VĂN 
PHÚ

TRƯƠNG THỊ 
SƯƠNG

210 Bis Lô E 

chung cư Ngô 
Gia Tự, phường 

3, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

202 Lô E chung 
cư Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

65/HSPT

15/3/2002

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

306/THA

16/4/2004

 Trần Văn Phú, 

Trương Thị Sương 

mỗi bị cáo chịu 

50.000đ án phí 

HSST.

Phạt bị cáo Phú 

3.000.000đ và bị 

cáo Sương 

3.000.000đ để 

sung quỹ Nhà 

nước.

Truy nộp tiền thu 

lợi bất chính sung 

quỹ Nhà nước cụ 

thể: bị cáo Phú và 

bị cáo Sương liên 

đới nộp 9.600.000đ

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

27/11/2015

526/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2952

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HIỀN

335/10C Lý 
Thái Tổ, phường 

9, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

108/HSST

17/9/2002

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1070/THA

14/11/2002

 Phạt Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 

3.300.000đ để 

sung quỹ Nhà 

nước.

Buộc bị cáo 

Nguyễn thị Ngọc 

Hiền nộp lại thu 

nhập bất chính là 

 8.600.000đ  

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

527/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



2953

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRƯƠNG 
THÀNH LÝ

474/42 Nguyễn 
Tri Phương, 

phường 9, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

36/HSPT 

16/01/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

300/QĐTHAC

Đ.THA

06/3/2007

 Bị cáo Lý nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Lý nộp 

50.000đ án phí 

HSST và 50.000đ 

án phí DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

528/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2954

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

THÀNH LONG

433/40/44 Lý 
Thái Tổ, phường 

9, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

122/HSST

20/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

413/QĐ-THA

29/11/2010

 Bị cáo Long nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Long nộp 

200.000đ án phí 

HSST và 618.400đ 

án phí DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

529/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2955

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN NHẤT 

TRÍ

227/16 Lý Thái 
Tổ, phường 9, 

Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

250/HSST

06/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH 

CHÁNH

615/QĐ-

CCTHA

14/02/2012

 Bị cáo Trí nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

530/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2956

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

PHAN NGỌC 
THỊ 

CẨM VÂN

106 Lô D chung 
cư Ấn Quang, 

phường 9, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

1387/HSPT

18/9/1996

TÒA PHÚC 

THẨM 

TANDTC TẠI 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

151/THA

30/12/1996

 Thu của Phan 

Ngọc Thị Cẩm 

Vân 14.550.000đ 

án phí DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

27/11/2015

531/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2957

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

HOÀNG 
MINH ĐÔNG

229 Lô A chung 
cư Ấn Quang, 

phường 9, Quận 
10

41/HSST

29/02/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

60/QĐ-CCTHA

03/10/2012

 Bị cáo Hoàng 

Minh Đông nộp 

200.000đ án phí 

HSST và 

1.227.550đ án phí 

DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

532/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2958

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

LÂM TƯỜNG 
VINH

008 Lô E chung 

cư Ấn Quang, 

phường 9, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

31/DSST

06/9/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

655/QĐ-

CCTHA

28/02/2013

 Ông Lâm Tường 

Vinh nộp 

1.119.954đ án phí 

DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

533/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



2959

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 
DUY

 MINH TUẤN

302/16 Bà Hạt, 
phường 9, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

137/HSST

06/7/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC 

MÔN

641/QĐ-

CCTHA

27/02/2013

 Nguyễn Duy 

Minh Tuấn nộp 

11.453.650đ án 

phí DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

25/11/2015

534/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2960

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 
THANH HIỀN

292/21 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

117/HSST

15/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

329/QĐ-

CCTHA

09/11/2010

 Bị cáo Hiền nộp 

phạt 5.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Hiền nộp 

200.000đ án phí 

HSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

535/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2961

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

NGỌC 

HOÀNG NAM

232/3 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

75/HGT-DSST

21/8/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1047/QĐ-

CCTHA

21/4/2014

 Ông Nguyễn 

Ngọc Hoàng Nam 

phải nộp 

1.275.250đ (Một 

triệu hai trăm bảy 

mươi lăm nghìn 

hai trăm năm mươi 

đồng) án phí dân 

sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

536/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2962

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

PHONG
HUỲNH THỊ 

TUYẾT LOAN

232/6 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

54/HGT-DSST

28/9/2009

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

482/QĐ-THA

24/12/2009

 Ông Phong, bà 

Loan nộp 

9.279.400đ án phí 

DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/11/2015

537/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2963

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

HUỲNH 
THANH 

XUÂN

333/72D Lý 
Thái Tổ, phường 

9, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

65/UBTP-HS

ỦY BAN 

THẨM PHÁN 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TỐI CAO

1038/QĐ-THA

26/5/2009

 Bị cáo Xuân nộp 

50.000đ án phí 

HSST và 

25.149.848đ án 

phí DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/11/2015

538/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2964

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN THỊ 
THU HỒNG

33E Vĩnh viễn, 
phường 2, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

321/HSST

06/02/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

466/QĐTHAC

Đ.THA

18/5/2005

 Bị cáo Hồng nộp 

phạt 20.000.000đ 

và 50.000đ án phí 

HSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

30/11/2015

540/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



2965

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

NGỌC LAN

474/151 Nguyễn 
Tri Phương, 

phường 9, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

1864/HSST

25/8/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

414/QĐTHAC

Đ.THA

02/4/2007

 Bị cáo Lan nộp 

phạt 20.000.000 đ

Bị cáo Lan nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

541/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2966

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

PHẠM QUỐC 

CƯỜNG

505/3 Lê Hồng 
Phong, phường 

2, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

341/HSPT

24/6/2014

TÒA ÁN TỐI 

CAO, TÀO 

PHÚC THẨM 

TẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH

441/QĐ-

CCTHA

20/01/2015

 Phạm Quốc 

Cường phải nộp 

29.100.000đ (Hai 

mươi chín triệu 

một trăm ngàn 

đồng) tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước khoản thu lợi 

bất chính 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

542/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2967

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

DƯƠNG TẤN 
TRỌNG

399/136 Lý Thái 

Tổ, phường 9, 
Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

172/HSST

15/12/2010

TOÀN ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

766/QĐ-THA

21/02/2011

 Bị cáo trọng nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

543/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2968

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
TẠ THỊ TÚ VI

292/27/8 Bà 
Hạt, phường 9, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

56/HSST

19/4/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1399/QĐ-THA

08/7/2011

 Bị cáo Vi nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành 

án.Bị cáo Vi nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

544/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2969

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
CA RIM

44E Cư xá Lý 
Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

142/HSST

20/11/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

823/QĐ-

CCTHA

04/4/2013

 Ca Rim nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Ca Rim nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

545/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



2970

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRƯƠNG 
VĂN THẠCH

327/42 Sư Vạn 

Hạnh, phường 9, 
Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

12/KDTM-ST

12/4/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 6

1620/QĐ-THA

08/9/2010

 nộp án phsi kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm: 

11.440.300đ 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

546/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

2971

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

LÊ HOÀNG 

HẬU

220 Lô F chung 

cư Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

59/2009/HSS

T
13/3/2009

TÒA ÁN 
NHÂN DÂN 

QUẬN 1

809/QĐ-

CCTHA
15/5/2015

Nộp phạt 

4.400.000 đồng 

và lãi do chậm 

thi hành án

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/08/2015

288/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

2972

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
LÊ TẤN TÀI

379/4 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ CHí Minh

77/HSST

22/5/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

777/QĐTHAC

Đ.THA

29/6/2007

Nộp phạt 

25.000.000đ và 

lãi do chậm thi 

hành án, nộp 

50.000đ án phí 

HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

424/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2973

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
LÊ LONG HỒ

78/16 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ CHí Minh

91/2013/HSST

26/7/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

383/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

2.800.000 đồng 

và lãi do chậm 

thi hành án

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

423/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2974

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN HỮU 

NGHĨA

367 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ CHí Minh

596/HSPT

22/9/2010

TÒA PHÚC 

THẨM 

TANDTC TẠI 

TP.HCM

982/QĐ-THA

05/4/2011

Nộp phạt 

10.000.000đ và 

200.000 đồng án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

434/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015



2975

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN

331/12 Lê Hồng 
Phong, phường 

2, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

CHí Minh

163/HSST

29/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

983/QĐ-THA

05/4/2011

 Nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại tiền thu lợi 

bất chính 

1.000.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

437/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2976

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

NGỌC SỸ

367 Lê Hồng 
Phong, phường 

2, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

CHí Minh

137/HSST

19/6/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

849/THA

02/8/1999

Nộp phạt 

19.999.000 đồng

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

436/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2977

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN VĂN 

NGỌC

367 Lê Hồng 
Phong, phường 

2, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
CHí Minh

637/HSST

07/3/2000

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

991/QĐTHAC

Đ.THA

10/10/2005

Nộp phạt 

18.000.000 đồng 

và 50.000 đồng án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

435/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2978

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

CÔNG TY 

TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN THOẠI 

LÂM HUY

345 Lê Hồng 

Phong, phường 
2, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
CHí Minh

362/KDTM,-ST

25/3/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

1321/QĐ-THA

24/6/2011

 Nộp 11.370.570 

đồng án phí 

KDTMST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

433/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2979

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN LÂM 

MÀU

41/5/35 Sư Vạn 

Hạnh, phường 3, 

Quận 10, Thành 
phố Hồ CHí 

Minh

06/HSST

17/01/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

830/QĐ-THA

16/3/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi do chậm 

thi hành án.

Nộp 200.000 

đồng án phí

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

438/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2980

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

THANH TÙNG

15 Lô F chung 

cư Ngô Gia Tự, 
phường 3, Quận 
10, Thành phố 
Hồ CHí Minh

62/HGT-DSST

30/7/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

121/QĐ-

CCTHA

09/10/2013

 Nộp 1.025.000 

đồng án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

422/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015



2981

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

DƯƠNG VĂN 

NAM

41/29 Sư Vạn 
Hạnh, phường 3, 
Quận 10, Thành 

phố Hồ CHí 
Minh

23/DSST

19/8/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

264/QĐ-

CCTHA

08/11/2013

 Nộp 4.235.875 

đồng án phis DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

439/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2982

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

CTY TNHH 

TMDVXD 

PHONG LÂM 

NGUYỄN 

8B Vĩnh Viễn, 
phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ CHí Minh

1324/KDTMST

27.7.2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

700/THA

02.4.2008

 Nộp 6.513.500 

đồng án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

430/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2983

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

DĐỖ THỊ 

MINH PHƯƠNG

335 Lô M chung 
cư Ngô Gia Tự, 

phwuofng 2, 
Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

206/HSST

07/7/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 8

42/QĐ-CCTHA

02/10/2013

 Nộp phạt 

6.080.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

427/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2984

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
VÕ CHÍ DŨNG

200I Lê Hồng 

Phong, phường 
1, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1462/HSST

19/7/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

1192/THA

13/10/1999

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

30.000.000 đồng 

nộp phạt sung công 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

428/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2985

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN THỊ 

THANH XUÂN

014 Lô O chung 
cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 
10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

11/DSST

13/6/2012

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1450/QĐ-

CCTHA

10/8/2012

 Nộp án phí 

41.790.000 đồng  

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

429/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2986

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

PHẠM THỊ 

MƯỜI

LÊ TIẾN HÙNG

477  Lê Hồng 
Phong, phường 

2, Quận 10, 

Thành phố Hồ 
CHí Minh

278/DSPT

18/3/2006

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

442/QĐTHAC

Đ.THA

10/5/2006

Nộp .920.000 

đồng án phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

425/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015



2987

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

DƯƠNG THỊ 

LÂM

TRẦN THANH 

TÙNG

46 Nguyễn Chí 
Thanh, phường 

2, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/DSPT

18/4/2005

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY 

NINH

1480/QĐ-

CCTHA

16/7/2014

 Bà Lâm phải nộp 

7.393.600 đồng án 

phí DSST

Ông Tùng phải 

nộp 188.000 đồng 

án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

432/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

2988

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN DUY 

TÂN

69 Vĩnh Viễn, 
phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

117/QĐST-DS-

HGT

08/7/2014

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

265/QĐ-

CCTHA

02/12/2014

 Nộp 56.994.025 

đồng án phí hòa 

giải thành 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

431/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2989

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN VĂN 

HẢI

77/18 Ngô Gia 
Tự, phường 2, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3379/HSST

23/12/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

475/QĐ-THA

16/01/2008

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

426/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

2990

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

PHẠM HOÀNG 

DUY

036 Lô T chung 
cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

43/HSST

20/4/2006

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 6

517/QĐTHAC

Đ.THA

02/6/2006

 Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

587/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

2991

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

ĐOÀN THỊ 
THU HƯNG

127Lô S chung 

cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

38/DSST

24/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

601/QĐ-THA

28/12/2010

Bà Hưng nộp 

4.213.200 đồng án 

phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

588/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

2992

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

ĐỨC VƯỢNG

289-291 Trần 
Nhân Tô, 

phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

291/HSPT

13/6/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

864/QĐ-THA

15/5/2008

Bị cáo Vượng nộp 

phạt 9.500.000 

đồng 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

589/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

2993

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 
BÍCH ĐÀO

393/18 Lê Hồng 

Phong, phường 

2, Quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

75/HGT-DSST

01/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

359/QĐ-THA

11/11/2010

 Bà Đào nộp 

2.309.584 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

590/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016



2994

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN THỊ 
HOA

ĐỖ ANH 
TUẤN

023 Lô T chung 
cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

78/18 Trần 
Nhân Tôn, 

phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

17/HSST

30/01/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

334/QĐTHAC

Đ.THA

13/3/2007

Bị cáo Hoa nộp 

phạt  10.000.000 

đồng và

 lãi do chậm thi 

hành 

án.

Bị cáo Tuấn nộp 

phạt

 5.000.000 đồng 

và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền

 10.000.000 đồng 

buộc bị

 cáo Tuấn và Hoa 

có 

trách nhiệm nộp 

lại.

Bị cáo Hoa và 

Tuấn 

mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

591/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

2995

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 
TRƯỜNG TÍN

008 Lô V chung 

cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 
10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

28/HSST

07/3/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

149/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

 Nộp phạt 

10.000.000 đ và lãi 

do chậm thi hành 

án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

594/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

2996

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

LÊ NGUYÊN 
BÌNH

024-025 Lô X 

chung cư Ngô 
Gia Tự, phường 

2, quận 10, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

1361/HSST

19/4/2000

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

769/QĐTHAC

Đ.THA

13/9/2004

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

30.000.000 đồng 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

595/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



2997

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

LÊ NGUYÊN 

THÀNH

024-025 Lô X 
chung cư Ngô 

Gia Tự, phường 

2, quận 10, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

133/HSST

24/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

415/QĐ-THA

29/11/2010

 Nộp phạt 

9.690.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

08/01/2016

596/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

2998

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN MINH 

CƯỜNG

335 Lô M chung 
cư Ngô Gia Tự, 

phwuofng 2, 

Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

206/HSST

07/7/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 8

40/QĐ-CCTHA

02/10/2013

 Nộp 200.000 

đồng án phí HSST, 

nộp 10.000.000 

đồng để sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

08/01/2016

597/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

2999

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRƯƠNG 

QUANG KHẢI

20D Cư xá Lý 

thường Kiệt, 

phường 7, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

337/HSPT
08/6/2015

Tòa án nhân 
dân Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

1213/QĐ-

CCTHA
03/8/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tịch thu sung 

quỹ Nhà nước 

1.440.000 đồng 

và lãi do chậm 

thi hành án.

Nộp 400.000 

đòng án phí

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015

289/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

3000

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

HUỲNH 

TRUNG HIẾU

250/1 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

159/HSST

09/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

514/QĐ-

CCTHA

04/02/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi do chậm 

thi hành án.

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
265/QĐ-THA

21/9/2015



3001

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

DƯƠNG TUẤN 

BẢO

002 Lô I chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10

290/HSST

 12/9/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

344/QĐ-

CCTHA

10/12/2014

Nộp phạt 

3.000.000 đồng

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
263/QĐ-THA

21/9/2015

3002

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGÔ THANH 

HOÀNG

141 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

38/DSST

17/8/2010

Tòa án nhân dân 

huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình 

Dương.

955/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

Nộp 16.045.000 

đồng án dân sự 

sơ thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
271/QĐ-THA

21/9/2015

3003

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

LÊ THỊ THU 

THÚY

039 Lô N chung 
cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 

10, Thành  phố 
Hồ Chí Minh

65/HSST

31/5/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1608/QĐ-

CCTHA

15/8/2014

 Nộp phạt 

4.000.000 đồng 

và lãi do chậm 

thi hành.

Giao nộp lại 

2.000.000 đồng 

và lãi do chậm 

thi hành án 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
270/QĐ-THA

21/9/2015

3004

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

HÀ YẾN 

QUYÊN

219 Lô M chung 

cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 
10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

1194/DSPT

15/9/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

76/QĐ-CCTHA

16/10/2014

Nộp 27.500.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
267/QĐ-THA

21/9/2015

3005

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN TẤN 

PHÁT

315 Lô T chung 

cư Ngô Gia Tự, 
phường 2, Quận 

10, Thành phố 
Hồ Chí Minh

60/HSST

22/3/2012

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

148/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Nguyễn tấn Phát 

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

nộp phạt

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
268/QĐ-THA

21/9/2015



3006

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

QUANG MẠNH

324 Lô R chung 

cư Nguyễn Kim, 
phường 7, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

794/HSPT

02/12/2014

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1165/QĐ-

CCTHA

09/7/2015

 Nguyễn Quang 

Mạnh phải bồi 

thường cho ông 

Lê Hoàng Ngọc 

người đại diện 

hợp pháp cho 

người bị hại số 

tiền 369.800.000 

đồng 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

21/01/2016
269/QĐ-THA

21/9/2015

3007

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

NGUYỄN 

QUANG MẠNH

324 Lô R chung 
cư Nguyễn Kim, 

phường 7, Quận 
10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

794/HSPT

02/12/2014

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

928/QĐ-

CCTHA

03/6/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 

18.490.000 đồng 

án phí dân sự 

phúc thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

10/12/2015
264/QĐ-THA

21/9/2015

3008

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

PHÙNG THỊ 

NGỌC YẾN

108/13E Cư xá 

Lý Thường Kiệt, 
phường 7, Quận 
10, Thành phố 
Hồ CHí Minh

03/DSST

02/4/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1030/QĐ-

CCTHA

01/7/2015

 Nộp 

14.908.700đ án 

phí dân sự sơ 

thẩm 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

10/12/2016
290/QĐ-THA

25/9/2015

3009

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

TRẦN VĂN 

DƯƠNG

106 Cư xá Lý 
Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 

10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

04/HSST

05/01/2012

Tòa án nhân dân 

quận 5, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

605/QĐ-

CCTHA

25/01/2013

 Nộp 4.360.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi 

do chậm thi hành 

án 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

11/12/2015
287/QĐ-THA

25/9/2015



3010

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Hưng Trương

44 Hòa Hưng, 

phường 13, Quận 10

48/2015/HGT-

DSST

14/12/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

835/QĐ-

CCTHA

08/03/2016

Trả nợ cho Ông Lý 

Bình Viên số tiền 

190.400.000đ + 

Lãi suất chậm THA

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/03/2016

621/QĐ-

CCTHADS

22/03/2016

3011

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Ngô Hoàng Duy

493A/44/16 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

420/2015/HSPT

09/07/2015

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

517/QĐ-

CCTHA

18/12/2015

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

2.150.000đ tiền 

thu lời bất chính, 

sung công quỹ 

Nhà nước.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/03/2016

620/QĐ-

CCTHADS

22/03/2016

3012

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Huỳnh Quang Huy

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến

457/44  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

34/HGT-DSST

20/8/2015

TAND Q.10

572/QĐ-

CCTHA

14/01/2016

Trả nợ cho bà 

Trịnh Thị Kim 

Xuyến số tiền 

200.000.000đ + 

Lãi suất chậm THA

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/03/2016

622/QĐ-

CCTHADS

22/03/2016

3013

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Huỳnh Gia Bảo

317 lô K chung cư 

Ngô Gia Tự, 

Phường 2, Quận 10

51/HSST ngày

12/5/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

314/QĐ-

CCTHA ngày

01/12/2015

Phải nộp phạt 

10.000.000đồng 

và nộp 

200.000đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

610/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3014

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

TM-DV-XNK 

Trường Thắng

270/16 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10

12/QĐST-

KDTM ngày 

04/5/2015

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

1298/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2015

Trả cho Tổng công 

ty điện lực Miền 

Nam TNHH số 

tiền 

43.048.060đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/03/2016

611/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3015

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty TNHH 

TM-DV-XNK 

Trường Thắng

270/16 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10

12/QĐST-

KDTM ngày 

04/5/2015

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

1289/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2015

Phải nộp 

538.000đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/03/2016

612/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016



3016

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Bùi Ngọc Thành

23/18 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10

53/2015/HSST 

ngày 13/5/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

298/QĐ-

CCTHA

ngày 

01/12/2015

Phải nộp phạt 

10.000.000đồng 

và nộp 

200.000đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/03/2016

613/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3017

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Nguyễn Văn Hùng sống lang thang

19/2016/HSST

ngày 27/01/2016

Tòa án nhân dân 

Quận 10

833/QĐ-

CCTHA

ngày 08/3/2016

Phải nộp phạt 

5.000.000đồng và 

nộp 200.000đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

614/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3018

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Hồ Trần Thuận

32/20 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

18/2015/HGT-

DSST

ngày 20/7/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

139/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/11/2015

Phải nộp 

293.845đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

02/03/2016

615/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3019

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

308-310 Cao Thắng 

Phường 12 Quận 10

25/HGT-

KDTM-ST 

16/12/2015 

TAND Q10

756/QĐ-

CCTHA 

03/3/2016

Nộp 7.580.625đ 

án phí DSST

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

616/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016

3020

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

308-310 Cao Thắng 

Phường 12 Quận 10

16/HGT-

KDTM-ST 

05/8/2015

421/QĐ-

CCTHA 

10/12/2015

Nộp 4.974.529đ 

án phí KDTMST

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

617/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016

3021

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương

660 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

04/KDTM-ST 

18/7/2014 Q10

266/QD-

CCTHA 

16/11/2015

Trả nợ Công ty 

TNHH Điện lạnh 

Midea Việt Nam 

số tiền 

1.496.400.000đ và 

lãi do chậm thực 

hiện nghĩa vụ 

thanh toán tính từ 

ngày 16/7/2012 

đến 16/6/2014 là 

137.668.800đ và 

lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

618/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016



3022

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty Cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương

660 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

04/KDTM-ST 

18/7/2014 Q10

261/QD-

CCTHA 

16/11/2015

Công ty cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương phải nộp 

61.022.064đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

619/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016

3023

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Công ty cổ phần 

Sài Gòn Ong Xanh

391/17 Sư Vạn 

Hạnh Phường 12 

Quận 10

08/HGT-LĐ-ST 

30/3/2015 

TAND Q10

570/QĐ-

CCTHA 

14/01/2016

Thanh toán Bảo 

hiểm xã hội Thành 

phố Hồ Chí Minh 

số tiền 

137.440.260đ và 

lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

623/QĐ-

CCTHA ngày 

23/3/2016

3024

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Anh Tuấn 

12/26 Nguyễn lâm, 

P.6, Q.10

11/2015/DSST

11/9/2015

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

523/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

Trả nợ cho ông 

Nguyễn Công Huệ 

số tiền 

275.000.000đồng 

+ lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

626/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2016

3025

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Anh Tuấn 

12/26 Nguyễn lâm, 

P.6, Q.10

11/2015/DSST

11/9/2015

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

392/QĐ-

CCTHA 

08/12/2015

Mai Anh Tuấn 

phải nộp 

13.750.000đồng 

án phí DSSt

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

625/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2016

3026

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Đặng Thị Thùy 

Dương

414/1/8/18 ĐIỆN 

BIÊN PHỦ, P.11, 

Q.10, TP.HCM 

168/2015/HSST

27/5/2015

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

TP.HCM

348/QĐ-

CCTHA 

04/12/2015

Đặng Thị Thùy 

Dương phải nộp 

37.320.000đồng 

án phí DSST

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

624/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2016

3027

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Anh Tuấn 

12/26 Nguyễn lâm, 

P.6, Q.10

11/2015/DSST

11/9/2015

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

523/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

Trả nợ cho ông 

Nguyễn Công Huệ 

số tiền 

275.000.000đồng 

+ lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

626/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2016

3028

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10
Mai Anh Tuấn 

12/26 Nguyễn lâm, 

P.6, Q.10

11/2015/DSST

11/9/2015

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

392/QĐ-

CCTHA 

08/12/2015

Mai Anh Tuấn 

phải nộp 

13.750.000đồng 

án phí DSSt

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

625/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2016



3029

Chi cục Thi hành 

án dân sự Quận 10

Đặng Thị Thùy 

Dương

414/1/8/18 ĐIỆN 

BIÊN PHỦ, P.11, 

Q.10, TP.HCM 

168/2015/HSST

27/5/2015

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

TP.HCM

348/QĐ-

CCTHA 

04/12/2015

Đặng Thị Thùy 

Dương phải nộp 

37.320.000đồng 

án phí DSST

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

624/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2016

3030

Công ty TNHH 

SX-TM Tiến Lợi

282/31/5 Ngô Gia 

Tự, Phường 4, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

1510/QĐST-

KDTM ngày

29/8/2011

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

1005/QĐ-

CCTHA ngày

02/5/2012

phải nộp 

46.677.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3031

Trần Hoài Châu

325/40 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

59/DSPT ngày

15/01/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

847/QĐ-THA 

ngày

16/3/2010

phải nộp 

10.147.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/10/2015

440/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3032

Phạm Văn Thành

Trương Thị Tuyết 

Mai

416/2 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

40/DSST ngày

27/6/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

938/QĐTHAC

Đ.THA ngày

14/8/2007

phải nộp 

14.364.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

441/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3033

Phạm Văn Thành

Trương Thị Tuyết 

Mai

416/2 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

06/DSST ngày

18/01/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

272/QĐTHAC

Đ.THA ngày

26/02/2007

phải nộp 

15.240.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

442/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3034

La Quới Ngọc

327/1 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày

18/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 7 

604/QĐ-

CCTHA ngày

25/01/2013

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

443/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3035

Cao Vũ Bảo Trung

266/14/1 Nguyễn 

Tri Phương, Phường 

4, Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

822/HSPT-QĐ

 ngày 

17/12/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1221/QĐ-

CCTHA ngày

02/6/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

950.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

444/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3036

Lê Đình Tiến

282/31/5 Ngô Gia 

Tự, Phường 4, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

41/HGT-DSST 

ngày 27/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

91/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2012

phải nộp 

10.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

445/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3037

Tống Phước Tuấn

230/20 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

400/HSPT-QĐ 

ngày 27/7/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

267/QĐ-

CCTHA ngày

06/11/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước  số tiền 

500.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

447/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3038

Huỳnh Hữu Trí

231/725A Nguyễn 

Duy Dương, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

75/HSST ngày

 23/6/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1606/QĐ-

CCTHA ngày

29/8/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3039

Phan Lê Thị Minh 

Châu

268/18/1 Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

61/HSST ngày

 17/4/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

902/QĐ-THA 

ngày

30/5/2008

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

57.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

449/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3040

Tiết Tố Há

325/44 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

108/HSST ngày 

12/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

658/QĐ-

CCTHA ngày

08/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

600.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

463/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3041

Công ty TNHH 

Xây dựng Phương 

Hy (tên cũ là Công 

ty TNHH xây 

dựng Quốc Việt)

22 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

04/KDTM-ST 

ngày 22/04/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

522/QĐ-

CCTHA ngày

06/12/2013

phải nộp 

19.091.239 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

461/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3042

Công ty TNHH 

Xây dựng Phương 

Hy (tên cũ là Công 

ty TNHH xây 

dựng Quốc Việt)

22 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10/KDTM-ST 

ngày 06/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

520/QĐ-

CCTHA ngày

25/12/2012

phải nộp 

10.483.496 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

460/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3043

Thạch Truyền 

Phước

311 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

39/HGT-DSST 

ngày 26/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1475/QĐ-

CCTHA ngày

15/08/2012

phải nộp 748.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

459/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3044

Nguyễn Văn Giỏi

230/824 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

25/HSST ngày

 20/02/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

833/QĐ-THA 

ngày

07/4/2009

phải nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

458/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3045

Hoàng Bá Bình 

Minh

325/19 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

99/HSST ngày 

03/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

632/QĐ-

CCTHA ngày

15/02/2012

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

2.300.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

457/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3046

Lê Quốc Tuấn

49/12 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

623/HSPT ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

770/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

50.000.000 đồng, 

nộp lại 26.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

456/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3047

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

Phạm Văn Hai

211/22 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

80/HGT-DSST 

ngày 14/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

508/QĐ-THA 

ngày

07/12/2010

phải nộp 

2.375.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

455/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3048

Phạm Trọng Nghĩa

308 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

53/HGT-DSST 

ngày 15/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

204/QĐ-

CCTHA ngày

01/11/2013

phải nộp 700.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

454/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3049

Phạm Thị Thu 

Thủy

211/2 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

660/HSPT ngày

05/7/2013 Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại HàNội

271/ĐC-HS

ngày 21/11/2013

Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh

892/QĐ-

CCTHA ngày

13/03/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

6.000.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và truy thu sung 

quỹ  Nhà nước 

6.000 nhân dân tệ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

453/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3050

Châu Thị Hạnh

254/828C Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

15/HSST ngày 

17/3/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 11 

549/QĐTHAC

Đ.THA ngày

12/6/2006

phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

115.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và nộp 30.000.000 

đồng tịch thu sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

452/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3051

Lê Thị Ngọc Anh

322/22 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

114/HSST ngày 

16/7/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1039/QĐTHAC

Đ.THA ngày

05/9/2007

phải nộp phạt 

3.000.000 đồng, 

nộp lại 20.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

451/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3052

Trương Công Đại

201/28 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

27/HSST ngày 

12/3/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1061/QĐ-THA 

ngày

13/5/2010

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

450/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3053

Đào Văn Tân

63/908 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1793/HSST 

ngày 

19/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

1047/QĐ-THA 

ngày

03/12/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

462QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3054

Đỗ Tấn Thành

Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết

606/104 Đường /2, 

Phường 14, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

10/HGT-

KDTM-ST ngày 

30/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1464/QĐ-

CCTHA ngày

15/8/2012

phải nộp 

41.075.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

382/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3055

Nguyễn Trung Hậu

Sạp 7-8 chợ Lê 

Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

162/HSST ngày 

29/9/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

424/QĐ-THA 

ngày

16/12/2009

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

383/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3056

Nguyễn Thị Lệ 

Thanh

167E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

326/HSST ngày 

24/01/2000

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

804/QĐTHAC

Đ.THA ngày

22/8/2005

phải nộp phạt 

19.670.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

384/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3057

Nguyễn Tuấn Vũ

103 Lô A chung cư 

Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày 

21/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

371/QĐ-

CCTHA ngày

22/11/2011

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

385/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3058

Lê Ngọc Truyền

500/17D Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

483/HSPT ngày 

31/3/1998

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

1097/THA ngày

17/8/1998

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

386/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3059

Trần Văn Đời

183E/1X Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1015/HSST 

ngày 

27/5/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

191/THA ngày

08/02/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 10.200.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/10/2015

387/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015



3060

Trương Quốc 

Hùng

103/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày 

16/8/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 3 

1246/QĐ-THA 

ngày

03/6/2011

phải nộp lại 

53.980.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

388/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3061

Phạm Văn Tâm

168 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1678/HSST 

ngày 

11/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1153/QĐ-THA 

ngày

23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

389/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3062

Hà Chính Vĩ

58/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1535/DSPT 

ngày 

15/12/2011

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

586/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2012

phải nộp 

24.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

390/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3063

Khương Văn Thân

120B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

159/HSST ngày 

18/11/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

755/QĐ-THA 

ngày

21/02/2011

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

4.000.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

392/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3064

Phạm Duy Ngô 

Thị Kim Quyên

66/4 Hùng Vương, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

23/HGT-DSST 

ngày 29/4/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1096/QĐ-THA 

ngày

29/4/2011

phải nộp 

3.700.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

391/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3065

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn

109B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

149/HSST ngày

27/10/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

554/QĐ-

CCTHA ngày

03/01/2012

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

nộp lại 15.750.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/08/2015

104/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



3066

Bùi Anh Nam

005 Lô A chung cư 

Ngô Gia Tự, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

133/HSST ngày 

06/10/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

109/QĐ-THA 

ngày

06/10/2008

phải nộp phạt 

5.000.000 đông, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

100.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3067

Công ty TNHH 

TM DV Hồng 

Quang S.G

350/B2 Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

203/KDTMST

ngày 31/01/2007

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

551/QĐ-THA 

ngày

06/01/2010

phải nộp 

6.261.800 đồng án 

phí

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

117/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3068

Lê Thị Minh Kiều

268/18/1 Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

623/HSPT

 ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

771/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 3.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí HSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

116/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3069

Lê Đức Thái 

Phương

Trần Hùng Nghĩa

414/6 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10

394/10 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

170/HSST ngày 

24/10/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

357/QĐ-THA 

ngày

05/12/2008

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

100.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

115/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3070

Trần Xuân Phúc

282/11 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

80/HSST ngày 

11/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 8

1343/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

112/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



3071

Nguyễn Đỗ Hùng

325/4 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

21/HSST ngày 

21/02/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

913/QĐ-

CCTHA ngày

13/4/2012

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

nộp lại 8.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

114/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3072

Nguyễn Thị Hải

63/1 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

623/HSPT

 ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

772/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 2.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/09/2015

113/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3073

Nguyễn Quốc 

Cường

438/42 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

81/HSST ngày 

18/5/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 12

258/QĐ-

CCTHA ngày

02/11/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/08/2015

96/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3074

Trịnh Văn Hạ

162C Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

495/HSPT ngày 

25/9/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1399/THA ngày

19/10/1998

phải nộp phạt 

40.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

194/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3075

Nguyễn Vũ 

Khương

418/22L Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

101/HSST ngày 

23/8/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

846/QĐ-

CCTHA ngày

05/3/2014

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/09/2015

198/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3076

Huỳnh Thị Thanh 

Vân

520 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

54/HGT-DSST 

ngày 12/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1621/QĐ-

CCTHA ngày

06/9/2011

phải nộp 

1.350.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3077

Công ty TNHH 

Cẩm Vân

526 (lầu 2) Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

417/KDTM-ST 

ngày 17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

398/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp 

115.657.600 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

202/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3078

Nguyễn Văn Hạnh

62E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

2543/HSST 

ngày 

20/10/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

397/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/10/2015

203/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3079

Dương Hoàng 

Thành

253F Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

3153/HSST 

ngày 

09/12/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

915/THA ngày

13/10/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 560.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

196/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3080

Nguyễn Thị Hoa

69/19B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

199/HSST ngày 

22/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 5

146/QĐTHAC

Đ.THA ngày

17/02/2006

phải nộp phạt 

50.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

197/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3081

Đào Văn Út

78C Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1801/HSPT 

ngày 05/8/2004

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại  

TP.HCM

645/QĐTHAC

Đ.THA ngày

08/7/2005

phải nộp phạt 

150.000.000 đồng, 

nộp lại 1.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

193/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3082

Khung Kiến Minh

358B khu 2, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2764/HSST 

ngày 

28/12/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

376/THA ngày

10/4/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 15.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/09/2015

195/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3083

Hà Thế Vũ

254/17 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

88/HSST ngày 

19/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

198/QĐ-

CCTHA ngày

24/10/2011

phải nộp lại 

3.000.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

192/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3084

Nguyễn Thị Thu

3 Trần Bình Trọng, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

21/HSST ngày 

01/3/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

615/THA ngày

04/7/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

187/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3085

Phan Thanh Vũ

194 lô I Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2183/HSPT 

ngày 

14/11/2003

Tòa án nhân dân 

tối cao Tp.Hồ 

Chí Minh

246/QĐTHAC

Đ.THA ngày

18/3/2005

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 50.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

188/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3086

Phan Văn Phương

22E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

574/HSPT ngày 

27/9/2007

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

407/QĐ-THA 

ngày

26/12/2007

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

189/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3087

Hà Văn Xuân

140G Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

02/HSST ngày 

27/12/2001

Tòa án nhân dân 

Quận 5

858/QĐTHAC

Đ.THA ngày

07/9/2005

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 1.500.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

67.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

190/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3088

Trần Trung Hiếu

57/47B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

117/HSST ngày 

19/9/2012

Tòa án nhân dân 

TP.Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

86/QĐ-

CCTHA ngày

08/10/2013

phải nộp phạt 

8.000.000 đồng, 

nộp lại 8.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

191/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3089

Võ Thành Tiến

444 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

112/HSPT ngày 

10/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

451/THA ngày

15/5/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 500, 

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

186/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3090

Trần Ngọc Tài

56E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

900/HSST ngày 

17/5/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

855/QĐ-THA 

ngày

17/3/2010

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

185/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3091

Nguyễn Đức 

Thắng

438/21K Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

01/HSST ngày

06/01/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

846/QĐ-THA 

ngày

09/3/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

184/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3092

Trần Đại Phước

69/19B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

175/HSST ngày 

19/12/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

769/QĐ-

CCTHA ngày

06/3/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

183/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3093

Nguyễn Hữu Nghĩa

367 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1055/HSST 

ngày 

07/6/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1151/QĐ-THA 

ngày

23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

182/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3094

Mai Hữu Phúc

Nguyễn Trung Hậu

37/15 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

2G Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

97/HSST ngày 

15/8/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

217/QĐ-

CCTHA ngày

17/11/2014

Phúc phải nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. Hậu nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/09/2015

181/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3095

Lê Thanh Phong

199A/2 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2183/HSPT

ngày 14/11/2003

Tòa án nhân dân 

tối cao Tp.HCM

1617/QĐ-THA 

ngày

08/9/2010

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

215/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3096

Lê Quốc Dũng

347/17D Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

457/HSPT-QĐ 

ngày 22/07/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

647/QĐ-

CCTHA ngày

07/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

216/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3097

Huỳnh Văn Tám

46C Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1773/HSST 

ngày 

18/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

297/QĐ-THA 

ngày

07/12/2009

phải nộp phạt 

19.979.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3098

Nguyễn Hữu 

Nhuận

190B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1047/HSST 

ngày 

04/6/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1430/THA ngày

24/10/1998

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

211/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3099

Hà Thanh Tùng

118B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

124/HSPT ngày 

10/7/2002

Tòa án nhân dân 

tỉnh ĐakLak

763/THA ngày

20/8/2003

phải nôp phạt 

4.890.000 đồng, 

nộp lại 29.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

212/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3100

Mai Viết Phong

1/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

11/HSST ngày 

24/01/2013

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

73/QĐ-

CCTHA ngày

07/10/2013

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

213/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3101

Nguyễn Ngọc Tuấn

57D Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

562/HSPT ngày 

27/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

698/THA ngày

25/7/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

208/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3102

Võ Văn Tuấn

23E tổ 3, KP1- Lý 

Thái Tổ, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

87/HSST ngày 

18/5/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 3

701/THA ngày

25/7/2000

phải nộp phạt 

19.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

209/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3103

Nguyễn Hữu Lộc

57/66 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

93/HSST ngày 

03/8/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

235/QĐ-THA 

ngày

01/11/2010

phải nôp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 17.050.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

210/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3104

Phan Sĩ Thần

418/23E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

718/HSPT ngày 

07/12/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

949/QĐ-

CCTHA ngày

03/5/2013

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

206/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3105

Công ty TNHH Tô 

Châu

526 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

418/KDTM-ST 

ngày 17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

396/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp 

118.386.300 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

207/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3106

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

57/56 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

61/HSST ngày 

17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 5

777/QĐ-

CCTHA ngày

20/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

204/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3107

Nguyễn Quang 

Vinh

57/23B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HSPT ngày 

10/02/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

895/QĐ-

CCTHA ngày

11/4/2012

phải nộp phạt 

15.000.000 đồng, 

nộp lại 1.600.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

205/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3108

Nguyễn Đông Nhật

394/951G Nguyễn 

Tri Phương, Phường 

4, Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

562/HSPT ngày 

22/8/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

644/QĐ-

CCTHA ngày

08/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 2.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

24/11/2015

506/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

3109

Lê Phú Quý

528/20 Điện Biên 

Phủ, Phường 11, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1595/HSPT 

ngày 

26/7/2000

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

394/QĐTHAC

Đ.THA ngày

28/4/2005

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/10/2015

547/QĐ-

CCTHADS 

ngày

04/12/2015



3110

Công ty TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ Đại Kim 

Quang

308/4 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

32/KDTM-ST 

ngày 11/6/2014

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

673/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2015

phải nộp 

97.159.000 đồng 

án phí kinh tế sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/09/2015

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày

03/9/2015

3111

Hà Minh Trí

285/137/5 Cách 

mạng tháng tám, 

Phường 12, Quận 10

34/HSST ngày 

31/3/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1202/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2015

phải nộp phạt 

4.000.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

260/QĐ-

CCTHADS 

ngày

21/9/2015

3112

Bùi Công Hoàng
185G Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

150/HSST ngày 

10/4/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 8

669/QĐ-

CCTHA ngày

10/4/2015

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

225/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

3113

Hoàng Như Thuận
2D/1 Hùng Vương, 

Phường 1, Quận 10

276/HSST ngày 

27/12/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 1

734/QĐ-

CCTHA ngày

13/5/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

259/QĐ-

CCTHADS 

ngày

21/9/2015

3114

Hồ Việt Chiến

418/23E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

174/HSST ngày 

27/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 3

650/QĐ-

CCTHA ngày

10/4/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

200.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày

28/8/2015

3115

Nguyễn Văn Hùng

63/1 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

164/HSST

ngày 12/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

513/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/02/2015

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

15/08/2015

199/QĐ-

CCTHADS

ngày 

12/11/2015

3116

Hứa Anh Minh

260/1 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

95/HSST

ngày 20/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

235/QĐ-THA 

ngày

01/11/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước  và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

200/QĐ-

CCTHADS

ngày 

12/11/2015



3117

Lê Trung Hiếu

181 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

34/HSST ngày 

12/9/2014

Tòa án nhân dân 

thành phố Đà 

Nẵng

751/QĐ-

CCTHA

ngày 13/5/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

19.750.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/08/2015

204/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/8/2015

3118

Bùi Công Sơn

185G Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

163/HSST

ngày 29/8/2011

Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

801/QĐ-

CCTHA

ngày 

17/02/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

6.227.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

381/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3119

Trần Xuân Thành

83C Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

2350/HSST

ngày 08/10/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1012/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 

10/10/2005

phải nộp phạt 

19.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

380/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3120

Nguyễn Thị Nhứt

004 Lô B chung cư 

Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

37/DSST

ngày 27/7/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

919/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 29/9/2005

phải nộp 

6.400.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

379/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3121

Trần Thị Hậu

94E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1359/HSST

ngày 08/7/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1152/QĐ-THA

ngày 23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

378/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3122

Trần Thanh Tuấn

347/17A Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

129/HSST

ngày 19/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

546/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

377/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3123

Trương Văn Tuấn

418/37A Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

132/HSST

ngày 16/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 6

87/QĐ-CCTHA

ngày 

08/10/2013

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

376/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015



3124

Hồng Anh Tuấn

209C chung cư Lê 

Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10

402/HSPT

ngày 09/6/2009

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

542/QĐ-THA

ngày 

30/12/2009

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

375/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3125

Võ Thanh Hùng

69/33 Hồ Thị Kỷ, 

Tổ 45, Khu phố 3, 

Phường 1, Quận 10

13/HSST

ngày 07/02/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 10

265/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 03/4/2006

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

374/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3126

Trần Đỗ Tâm

438/17 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10

197/HSST

29/11/2012

Tòa án nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

141/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/11/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 1.593.182 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/01/2016

592/QĐ-

CCTHADS

ngày 

19/01/2016

3127

Ngô Thanh Phú

367/9A Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10

128/HSST

23/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

118/QĐ-

CCTHA

ngày 

02/11/2015

phải nộp phạt 

3.000.000 

đồng+lãi suất 

chậm thi hành án, 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/01/2016

593/QĐ-

CCTHADS

ngày 

19/01/2016

3128

Cty TNHH Tư vấn 

xây dựng thương 

mại dịch vụ Sao 

Việt

162/9 Cao Thắng, 

phường 11, Quận 10

29/DSST ngày 

01/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

201/QĐ-

CCTHA ngày

26/10/2010

phải nộp 

7.500.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/11/2015

421/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3129

Lăng Minh Ngọc
292/11/19 Bà Hạt, 

phường 9,Quận 10

40/DSST ngày 

25/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

579/QĐ-

CCTHA ngày

22/1/2013

phải nộp 

2.217.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/11/2015

420/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3130

Huỳnh Minh Phú - 

Huỳnh Thị Loan 

Anh

207/25 đường 3/2, 

phường 11,Quận 10

3210/HSST ngày

13/12/1999

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

884/QĐ-

CCTHA ngày

01/10/2002

phải nộp phạt 

40.000.000  đồng 

và 100.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

419/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015



3131

Hoàng Văn Tiến

490/4 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

770/HSPT ngày 

11/5/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1254/QĐ-

CCTHA ngày

07/7/2009

phải nộp phạt 

6.700.000

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/10/2015

418/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3132

Tô Thành Thiên 

Tài

521/100 CMT8. 

P13.Quận 10

276/HSST ngày

14/12/2010

Tòa án nhân dân 

Quận Thủ Đức

1414/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2011

phải nộp 

1.296.000 án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

13/11/2015

416/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3133

Nguyễn Thành 

Long - Phạm Phú 

Quốc

372/49 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

546/HSPT ngày

28/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

628/QĐ-

CCTHA ngày

04/7/2000

phải nộp phạt 

60.200.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

22/10/2015

417/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3134

Trần Ngọc Minh - 

Nguyễn Thị Thu 

Vân

58 Trần Minh 

Quyền, phường 11, 

Quận 10

2341/HSPT ngày

05/10/2004

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

133/QĐ-

CCTHA ngày

26/01/2005

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm và hình sự 

phúc thẩm 

150.200.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/10/2015

393/QĐ-

CCTHADS 

ngày

18/11/2015

3135

Cty TNHH Tuấn 

Tú Nghiệp

207/12 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

908/KDTM-ST 

ngày

7/10/2013

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

71/QĐ-

CCTHA ngày

7/10/2013

phải nộp 

140.989.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

353/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3136

Võ Tiến Thắng

482/1/11 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

614/HSPT ngày

9/7/2012

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

420/QĐ-

CCTHA ngày

30/11/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 100.400.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

354/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3137

Nguyễn Chí Hiếu

660/18 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

18/HSST ngày

27/2/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1022/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2014

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

7.680.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

355/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015



3138

Nguyễn Thị Khoa

414/88 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

26/HSST ngày

25/2/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

916/QĐ-

CCTHA ngày

13/4/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 15.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

352/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3139

Nguyễn Văn Tuấn

482/1B Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

61/HSST ngày

21/3/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 1

403/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt 

4.900.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/10/2015

357/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3140

Trần Thị Minh 

Thuận

19/15 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

43/DSST ngày

21/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

363/QĐ-

CCTHA ngày

18/11/2011

phải nộp 724.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/10/2015

356/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3141

Công ty cổ phần 

Minh Thương

16 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

22/HGT-

KDTM-ST ngày 

28/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

312/QĐ-

CCTHA ngày

08/11/2010

phải nộp 625.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

248/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3142

Công ty TNHH 

Comnect

500 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

01/KDTM-ST 

ngày 28/1/2013 

của Tòa án nhân 

dân Quận 10

1173/QĐ-

CCTHA ngày

05/6/2013

phải nộp 

8.169.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

253/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3143

Cty TNHH Khang 

Thảo

26 Trần Minh 

Quyền, phường 11, 

Quận 10

09/HGT-

KDTM-ST ngày 

23/5/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1333/QĐ-

CCTHA ngày

4/7/2011

phải nộp 

2.630.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

252/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3144

Trần Thị Minh 

Hiệu

lầu 1, 185/2 đường 

3/2, phường 11, 

Quận 10

1910/HSPT ngày

30/10/1998

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

901/QĐ-

CCTHA ngày

13/9/2001

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 4500 

USD + 15.100.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

251/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3145

Đỗ Thanh Tân

482/1/8 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

12/HSST ngày

18/1/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 3

374/QĐ-

CCTHA ngày

27/11/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 19.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

250/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3146

Nguyễn Thị Tố 

Loan

528/40 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

56/HGT-DSST 

ngày

15/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1634/QĐ-

CCTHA ngày

12/9/2011

phải nộp 

17.800.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

249/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3147

Nguyễn Hữu Nghi 

- Trần Bích Vân

12/32 Nguyễn Lâm, 

phường 6, Quận 10

20/DSST ngày 

12/7/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

371/QĐ-

CCTHA ngày

26/11/2012

phải nộp 

4.359.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/10/2015

254/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3148

Trương Thanh 

Liêm

157/25, đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

146/HSST ngày

8/12/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 3

1128/QĐ-

CCTHA ngày

13/5/2011

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

247/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3149

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

17/KDTM-ST 

ngày 

19/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

178/QĐ-

CCTHA ngày

04/11/2014

phải nộp 

4.189.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

255/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3150

Trần Ngọc Anh

02 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

42/HSST ngày

20/5/2011

Tòa án nhân dân 

Quận Phú 

Nhuận

142/QĐ-

CCTHA ngày

07/10/2011

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

246/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3151

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

1245/KDTM-

PT ngày 

16/9/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

452/QĐ-

CCTHA ngày

25/11/2013

phải nộp 

6.893.000 án phí 

kinh doanh thương 

mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

256/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3152

Nguyễn Hùng 

Dũng

660/22 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

68/HSST ngày 

12/5/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1277/QĐ-

CCTHA ngày

10/7/2009

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

257/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3153

Phạm Thị Tuyết 

Hạnh

142/38 Nguyễn 

Kim, phường 6, 

Quận 10

41/DSST ngày

16/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

370/QĐ-

CCTHA ngày

22/11/2011

phải nộp 

30.800.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

15/10/2015

150/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3154

Nguyễn Minh 

Dũng

278 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

03/HSPT ngày

04/01/2008

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

77/QĐ-

CCTHA ngày

3/10/2008

phải nộp tiền trốn 

thuế giá trị gia 

tăng 

2.183.509.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

28/10/2015

140/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3155

Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên

482/1/1B Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

853/HSST ngày

08/5/1998

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1341/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/1998

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 25.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

141/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3156

Lưu Thị Hồng 

Tưởng

816 Điện Biên Phủ 

phường 11 Quận 10

542/QĐPT-DS 

ngày

30/5/2008

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

2124/QĐ-

CCTHA ngày

01/9/2008

phải nộp 

15.017.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

142/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3157

Nguyễn Thị Cốm

528/20 Điện Biên 

Phủ, phường 11 

Quận 10

100/HSST ngày

26/3/1999

Tòa án nhân dân 

Đồng Nai

740/QĐ-

CCTHA ngày

2/7/1999

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 20.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

143/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3158

Trịnh Hồng Hậu
51/20 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

122/HSST ngày

20/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

511/QĐ-

CCTHA ngày

25/12/2012

phải nộp phạt 

4.600.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

16/10/2015

144/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3159

Nguyễn Thị Ngọc 

Hồng

165/13 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

1525/KDTM-ST

26/9/2008

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

529/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2009

phải nộp 

25.828.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

147/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3160

Nguyễn Bá Tòng - 

Phan Thị Liên 

Hương

462/120B Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

470/HSPT

27/3/2001

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

301/QĐ-

CCTHA ngày

12/11/2008

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 9.850.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

145/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3161

Cty TNHH Thiên 

Thần Cuộc sống

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

16/KDTMST 

ngày

13/5/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1279/QĐ-

CCTHA ngày

13/6/2013

phải nộp 

38.005.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

146/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3162

Hà Ngọc Mỹ
162/15 Cao Thắng, 

phường 11, Quận 10

134/HSST ngày

30/1/2007

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

472/QĐ-

CCTHA ngày

02/5/2007

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

149/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3163

Lê Tấn Đức
197/9 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

39/HSST ngày

31/3/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

384/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

03/10/2015

139/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3164

Mai Thị Thu Hà
141 Nguyễn Lâm, 

phường 6 Quận 10

355/HSPT ngày

7/6/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

519/QĐ-

CCTHA ngày

21/9/2011

phải nộp phạt 

4.000.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

16/10/2015

138/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3165

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhi
Lang thang

65/HSST ngày

23/4/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

906/QĐ-

CCTHA ngày

30/5/2008

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

5.800.000 đồng

Điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

137/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3166

Đỗ Thanh Thúy
390/116B Nhật Tảo, 

phường 6, Quận 10

697/HSPT ngày

29/4/1998

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1187/QĐ-

CCTHA ngày

11/9/1998

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 182 + 6 

chỉ vàng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

02/10/2015

136/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3167

Phạm Hoàng Trọng
181/21A đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

688/HSPT ngày

26/9/2013

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

652/QĐ-

CCTHA ngày

07/1/2014

phải nộp tịch thu 

sung quỹ 

1.700.000 đồng 

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

25/09/2015

135/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3168

Phạm Quốc Thịnh

361 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 11, Quận 10

18/KTPT ngày

09/3/2005 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1415/QĐ-

CCTHA ngày

27/8/2009

phải nộp 

28.951.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

148/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3169

Cty TNHH Thịnh 

Gia Khang

68 Nguyễn Kim, 

phường 6, Quận 10

27/HGT-

KDTMST ngày

29/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

474/QĐ-

CCTHA ngày

02/2/2015

phải nộp 

49.278.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

31/08/2015

250/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015



3170

Trần Văn Phước
538/3 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10

199/HSST ngày

27/5/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1396/QĐ-

CCTHA ngày

14/8/2015

phải nộp phạt 

1.658.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/09/2015

249/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

3171

Đặng Trung Hiếu
183/34 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

246/HSST ngày

24/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 1

808/QĐ-

CCTHA ngày

15/5/2015

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

248/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

3172

Cty TNHH Mắt 

kính Thiên An

428/15/31 Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

09/LĐST ngày

29/8/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

177/QĐ-

CCTHA ngày

4/11/2014

phải nộp 

2.156.000 đồng án 

phí lao động sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

05/08/2015

246/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

3173

Nguyễn Văn Được
Không nơi ở nhất 

định

154/HSST ngày

29/11/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

684/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2015

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

247/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

3174

Cty TNHH Du 

lịch Thương mại 

Sản xuất Xây 

dựng Đình Mạnh

199/6 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

05/KDTMST 

ngày

22/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1525/QĐ-

CCTHA ngày

29/8/2012

phải nộp 

8.372.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

02/11/2015

131/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3175

 Lê Anh Tuấn

462/20/12 Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

876/QĐST-

KDTM ngày

17/6/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

419/QĐ-

CCTHA ngày

30/11/2012

phải nộp 

45.589.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

130/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3176

Phạm Văn Hoàng
177/21 đường 3/2. 

phường 11, Quận 10

187/HSST ngày

7/8/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 8

649/QĐ-

CCTHA ngày

16/7/2003

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 11.700.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

129/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3177

Nguyễn Văn Mai
111/18 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

3049/HSST ngày

01/12/1999

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

50/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2009

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 40.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/10/2015

128/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3178

Lý Hớn Hòa

199/2/16 Tân 

Phước, phường 6, 

Quận 10

58/HGT-DSST 

ngày

25/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

508/QĐ-

CCTHA ngày

05/12/2013

phải nộp 

1.191.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/10/2015

127/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3179

Từ Quý Minh

528/25 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

34/DSST ngày

16/6/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1478/QĐ-

CCTHA ngày

27/7/2011

phải nộp 855.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

126/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3180

Đặng Phúc Gia 

Bảo Trân

159/8 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

05/HGT-DSST

16/2/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

797/QĐ-

CCTHA ngày

15/3/2012

phải nộp 

54.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

15/10/2015

125/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3181

Nguyễn Minh Sơn 

- Nguyễn Thị Kim 

Huê

594/5 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

856/DSPT

6/8/2008 ngày

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1207/QĐ-

CCTHA ngày

26/5/2011

phải nộp 

22.007.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

124/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3182

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

45/KDTMST 

ngày 08/1/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

795/QĐ-

CCTHA ngày

13/2/2014

phải nộp 

6.056.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

123/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3183

Nguyễn Đạt Thuận
96/22 Nguyễn Kim, 

phường 6, Quận 10

72/HSST ngày

25/6/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

463/QĐ-

CCTHA ngày

3/12/2013

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

09/10/2015

121/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3184

Lý Phụng
178/2 Tân Phước, 

phường 6, Quận 10

03/DSST

29/1/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

175/QĐ-

CCTHA ngày

01/11/2013

phải nộp 

1.750.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/10/2015

133/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3185

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

24/HGT-

KDTM-ST ngày

22/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

56/QĐ-

CCTHA ngày

15/10/2014

phải nộp 

8.112.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

132/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3186

Công ty cổ phần 

Minh Thương

16 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

22/HGT-

KDTM-ST ngày

22/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1184/QĐ-

CCTHA ngày

3/6/2010

phải nộp 

8.995.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

134/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3187

Liêu Quốc Bảo
480 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

119/HSST

30/9/2003

Tòa án nhân dân 

Quận 3

909/QĐ-

CCTHA ngày

08/4/2010

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

122/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3188

Nguyễn Quốc Hải

50/16 Tô Hiến 

Thành, phường 15, 

Quận 10

221/HSST ngày

6/11/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

356/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/2007

phải nộp phạt 

18.050.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

502/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

3189

Nguyễn Minh 

Dũng

278 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

03/HSPT ngày

04/01/2008

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2009

phải nộp tiền trốn 

thuế giá trị gia tăng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

28/10/2015

501/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

3190

Từ Ngọc Hạnh
51/6 Ngô Quyền P6, 

Q10

38/DSST ngày

07/6/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1587/QĐ-

CCTHA ngày

21/8/2013

phải nộp 850.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

01/12/2015

515/QĐ-

CCTHADS 

ngày

02/12/2015

3191

Phạm Thanh Quân
193A, đường 3/2, 

P11,Quận 10

183/HSST ngày 

29/12/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

777/QĐ-

CCTHA ngày 

06/3/2012

phải nộp phạt 

4.800.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

01/12/2015

516/QĐ-

CCTHADS 

ngày

02/12/2015

3192

Đinh Thị Gái
181/1 Tân Phước, 

phường 6, Quận 10

79/DSPT ngày 

23/3/2005 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

28/QĐ-

CCTHA ngày 

08/10/2015

phải nộp 

28.230.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/12/2015

548/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/12/2015

3193

Trần Thị Kim Loan sống lang thang

57/HSST ngày 

28/7/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

317/QĐ-

CCTHA ngày 

01/12/2015

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

549/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/12/2015



3194

Nguyễn Hồng 

Thanh

131/68 Tô Hiến 

Thành, Phường 13 

Quận 10

61/HSST

26/5/2012

TAND Q10

1421/QĐ-

CCTHA

02/8/2012

Nộp phạt 

15.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

232/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3195

Phạm Hoàng Linh

163/12/17 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

352/HSST

03/6/2014

TAND Tp.HCM

444/QĐ-THA

20/01/2015

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và phải nộp 

100.000.000 tiền 

thu lợi bất chính 

để sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

231/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3196

Bùi Thanh Long

436B/46D12 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

130/HSPT 

31/10/2013

TAND  

TP.HCM 

654/QĐ-THA 

08/01/2014 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

230/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3197

Nguyễn Văn Thành
399/24B Lý Thái Tổ 

Phường 9 Quận 10

92/HSST

26/7/2011

TAND Quận 10 

TP.HCM

376/QĐ-THA

22/11/2011

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

218/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3198

Vương Thị Kim 

Nga

521/6 Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

27/HGT-DSST

04/5/2013

TAND Quận 10 

 TP.HCM

229/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Nộp 954.425 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

220/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3199

Lê Huy Hoàng

493A/176 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

72/HSST

17/6/2011

TAND Q10

1611/QĐ-THA

29/8/2011

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

219/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3200

Mai Thị Kim Hoa

493/181 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

2151/PTHS

02/12/1998

TAND Tp.HCM

596/QĐ-

CCTHA

09/7/2002

 

Nộp 6.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi chậm 

thi hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/10/2015

02/QĐ-

CCTHA

15/10/2015

3201

Quách Thái Bảo

133/207L Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

11/HSST

18/01/2011

TAND Tp.HCM

927/QĐ-THA

28/3/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

63/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3202

Nguyễn Văn Ngọc

539/43 Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

15 Quận 10

127/HSST 

22/9/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

264/QĐ-THA 

05/11/2012 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

62/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3203

Lê Duy Lương
246/132 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

1560/HSST

27/7/1999

TAND TP.HCM

1184/QĐ-THA

13/10/1999

 Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Nộp 20.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

61/QĐ-

CCTHA

9/11/2015



3204

Nguyễn Minh Tâm

179/22 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

27/HSST

25/02/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

1119/QĐ-

CCTHA

29/5/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

60/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3205

Trần Công Bình

99/11 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

680/HSST

09/3/2000

TAND Tp.HCM

1325/QĐ-THA

24/6/2011

 Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

65/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3206

Nguyễn Quốc 

Phong

463/2A Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

27/HSST

17/01/2009

TAND Q. Bình 

Tân

377/QĐ-

CCTHA

27/11/2012

Nộp sung quỹ nhà 

nước 4.800.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

48/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3207

Đào Thị Hả

575/18 Cách Mạng 

Tháng 8Phường 13 

Quận 10

145/HSST

20/7/2012

TAND Quận I 

Tp.HCM

861/QĐ-THA

15/4/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

10.550.000 tiền 

thu lợi bất chính 

để sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 dồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

46/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3208

Nguyễn Anh Tuấn

163/24/46 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

37/HSST 

26/3/2010

TAND  Quận 

10, TP.HCM

1122/QĐ-THA 

25/5/2010 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

47/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



3209

Phù Quốc Nguyên

KT3-133/2/2 Tô 

Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

19/HSST

01/9/2004

TAND Thị xã 

An Khuê, Gia 

Lai

1066/QĐ-THA

17/11/2004

Nộp 50.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm và nộp sung 

quỹ 7,5 ( bảy chi 

năm phân) vàng 

24K

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

45/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3210

Lê Văn Hùng

475/2E Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND TP.HCM

561/QĐ-

CCTHA

05/01/2012

 

Nộp 3.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

64/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3211

Dương Anh Tú

475/93B Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

41/HSST

17/3/2008

TAND Q10

806/QĐ-THA

25/4/2008

Nộp 15.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

245/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3212

Trần Minh Xuân 

Ngọc

493A/203 Cách 

Mạng Tháng 8 , 

Phường 13 Quận 10

47/HSPT

20/01/2014

TAND Tp.HCM

1220/QĐ-

CCTHA

02/6/2014

 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

244/QĐ-

CCTHA

12/10/2015



3213

Trần Minh Xuân 

Ngọc

493A/203 Cách 

Mạng Tháng 8 , 

Phường 13 Quận 11

73/HSST

15/5/2009

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1275/QĐ-THA

10/7/2009

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

26.000.000đ tiền 

thu lợi bất chính 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

217/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3214

Bun Ya Min

463/10G Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

33/DSST 

07/9/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

464/QĐ-THA 

05/12/2012 

Nộp1.169.000 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

243/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3215

Nguyễn Thị Kim 

Mai

79/19 ( số cũ 79/13) 

Tô Hiến Thành 

Phường 13 Quận 10

60/HGT-DSST

10/12/2014

TAND Quận 10 

TP.HCM

394/QĐ-THA

06/01/2015

 Nộp 541.794đ án 

phí dân sự sơ thẩm
Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

242/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3216

Nguyễn Thị Tý
110 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

41/DSST

25/9/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

574/QĐ-

CCTHA

22/01/2013

 Nộp 2.042.700đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

241/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3217

Cty TNHH nước 

giải khát Nam Bình

A7/149X Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

158/QĐPT-

KDTM

13/10/209

TAND Tp.HCM

300/QĐ-THA

12/11/2012

 Nộp 18.284.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mai sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

240/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3218

Cty TNHH nước 

giải khát Nam Bình

A7/149X Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

116/KDTM-ST

14/9/2012

TAND Quận 

Tân Phú 

Tp.HCM

1594/QĐ-THA

13/8/2014

 Nộp 2.000.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mai sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

239/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3219

Trần Thế Huy

493A/32 Cách 

Mạng Tháng 8, 

Phường 13 Quận 10

704/HSPT-QĐ

06/12/2012

TAND Tp.HCM

948/QĐ-

CCTHA

03/5/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

1.500.000 tiền thu 

lợi bất chính để 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

238/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3220

Vương Quốc Dũng

521/6 Cách Mạng 

Tháng 8  Phường 13 

Quận 10

852/HSST

30/6/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

530/QĐ-THA

26/12/2012

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

237/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3221

Tăng Cẩm Hòa
106/27 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

105/HSST 

06/9/2013

TAND  Quận 

10, TP.HCM

653/QĐ-THA 

08/01/2014 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và phải nộp 

2.000.000 tiền thu 

lợi bất chính để 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

236/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3222

Trần Thanh Tùng 

(Hoàng)

246/172 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

2301/HSST

06/10/1999

TAND TP.HCM

300/QĐ-THA

01/4/2005

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

235/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3223

Dương Thành Nhật

475/18A Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

78/HSST

23/6/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

313/QĐ-

CCTHA

13/11/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

234/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3224

Lâm Minh Thuận

521/23/10 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

129/HSST

29/10/2013

TAND Q10

655/QĐ-THA

08/01/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

233/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3225

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

49/HGT-DSST

08/07/2013

TAND Q.10

1518/QĐ-

CCTHA

01/8/2013

Trả nợ cho 

Nguyễn Thị 

Phương Vy 

42.500.000đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

258/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

3226

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

16/HGT-DSST

12/11/2014

TAND Q.10

359/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Nộp 3.125.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

260/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

3227

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

16/HGT-DSST

12/11/2014

TAND Q.10

360/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Trả nợ cho Chu  

Lương Hoàng Yến 

62.500.000đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

259/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

3228

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

11/2015/HGT-

DSST

04/06/2015

TAND Q.10

1004/QĐ-

CCTHA

16/06/2015

Nộp 5.00.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

261/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

3229

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

11/HGT-DSST

04/6/2015

TAND Q.10

1402/QĐ-

CCTHA

14/8/2015

Trả nợ cho bà Trần 

Thị Bé Na  

200.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

262/QĐ-

CCTHA

13/11/2016

3230

Vương Thị Kim 

Ngân

521/6 Cách Mạng 

tháng 8 Phường 13 

Quận 10

78/HGT-DSST

27/8/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

283/QĐ-THA

08/11/2013

 Nộp 1.281.550đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

221/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3231

Dương Thành Nhật

457/40 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND Tp.HCM

557/QĐ-

CCTHA

05/01/2012

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

229/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3232

Hoàng Mạnh 

Cường

136/24/8A Tô Hiến 

Thành, Phường 13 

Quận 10

42/DSST

25/9/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

465/QĐ-THA

05/12/2012

Nộp 1.635.400 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

59/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



3233

Nguyễn Anh Giàu

19/26 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

136/HSST 

31/10/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

832/QĐ-THA 

10/4/2013 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

58/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3234

Lý Chí Nam

số 05 lô A2 Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

148/HSST

14/6/2013

TAND Quận 8

894/QĐ-THA

14/6/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

57QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3235

Nguyễn Thị Thu 

Trang

246/27D Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

1101/HSST

18/4/2000

TAND Tp.HCM

1013/QĐ-THA

04/5/2010

 Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

56/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3236

Bùi Trí Cường

475/57ter  Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

06/DSST

24/4/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

142/QĐ-THA

22/10/2012
Nộp 1.076.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

54/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3237

Nguyễn Thế Huân

01A lô A2 Sư Vạn 

Hạnh , Phường 13 

Quận 10

499/HSPT

14/5/2012

TAND Tp.HCM

426/QĐ-

CCTHA

30/11/2012

 Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

55/QĐ-

CCTHA

9/10/2015

3238

Lê Thanh Tiến

419/18 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

1333/QĐPT-DS

30/9/2011

TAND Tp.HCM

301/QĐ-THA

12/11/2012

Nộp 2.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

53/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3239

Võ Thanh Dân

493A/25A Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

68/HGT-DSST 

21/12/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

621/QĐ-THA 

30/01/2013 

Nộp 4.750.000 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

52/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3240

Phạm Thị Ngọc 

Hương

457/128B Cách 

Mạng Tháng 8  

Phường 13 Quận 10

69/DSPT

19/01/2011

TAND TP.HCM

1279/QĐ-THA

15/6/2011

 Nộp 2.866.888đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

51/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



3241

Bùi Tuấn Danh

475/51B Cách 

Mạng Tháng 8 

Phường 13 Quận 10

1978/HSPT

10/10/2005

TAND TC  

TP.HCM

995/QĐ-

CCTHA

10/10/2005

 Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

17.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

50/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3242

Huỳnh Tấn Thanh

493A/136 Cách 

Mạng Tháng 8  

Phường 13 Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND Tp.HCM

562/QĐ-THA

05/01/2012

 

Nộp phạt 

10.000.000  đồng 

và có trách nhiệm 

giao nộp lại 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi xuất 

chậm thi hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

49/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3243

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

12/LĐ-ST

09/9/2014

TAND Quận 10 

Tp.HCM

209/QĐ-THA

06/11/2014

 Nộp 4.978.584đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về lao động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

03/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3244

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

12/LĐ-ST

09/9/2014

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1116/QĐ-THA

08/7/2015

Trả nợ 

165.952.816 đồng 

và lãi xuất chậm 

thi hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/07/2015

64/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3245

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Hải 

Đăng

585/6A Sư Vạn 

Hạnh  Phường 13 

Quận 10

07/LĐ-ST

20/9/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1126/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

Trả nợ 86.515.866 

đồng và lãi xuất 

chậm thi hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

252/QĐ-

CCTHA

18/9/2015

3246

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Hải 

Đăng

585/6A Sư Vạn 

Hạnh  Phường 13 

Quận 10

07/LĐ-ST

20/9/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1112/QĐ-THA

08/7/2015

 Nộp 2.595.476 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về lao 

động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

240/QĐ-

CCTHA

16/9/2015



3247

Nguyễn Thị Hồng
158/23H Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

45/2015/HSST

11/04/2015

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1211/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hính sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

242/QĐ-

CCTHA

16/09/2015

3248

Nguyễn Thái Sơn Sống lang thang

107/HSST

20/8/2011

TAND Quận 10 

TP.HCM

379/QĐ-THA

22/11/2011

 

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 dồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

06/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3249

Nguyễn Thị 

Nguyệt Nga
Sống lang thang

97/HSST

18/8/2010

TAND Quận 10 

 TP.HCM

324/QĐ-

CCTHA

09/11/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

05/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3250

Huỳnh Văn Phú Sống lang thang

225/HSST

08/11/2007

TAND Quận 10 

Tp.HCM

363/QĐ-THA

18/12/2007

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi xuất 

chậm thi hành án 

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

04/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3251

Nguyễn Hữu Lý

401/5F Cách Mạng 

Tháng 8 Phường 13 

Quận 10

292/HSPT-QĐ

27/5/2014

TAND Tp.HCM

815/QĐ-THA

18/5/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/07/2015

62/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

3252

Trần Nhật Trung
74 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

131/HSST 

29/5/2014

TAND  Quận 

10, TP.HCM

1174/QĐ-THA 

10/7/2015

Nộp phạt 

3.500.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

241/QĐ-

CCTHA

16/9/2015



3253

Nguyễn Trần Nhật 

Minh

475/12 ( số mới 

475/2E) Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

15/HSST

21/5/2013

TAND Q10

1051/QĐ-THA

21/5/2013

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

222/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3254

Ngô Thanh Tâm

493/57 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

1177/HSPT

19/7/2002

TAND Tp.HCM

86/QĐ-CCTHA

14/01/2003

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước

Nộp 50.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm và 50.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

223/QĐ-

CCTHA

12/10/2015

3255

Hồ Đăng Hoàn

155B Tô Hiến 

Thành , Phường 13 

Quận 10

53/HSST

18/4/2011

TAND Quận 12 

Tp.HCM

296/QĐ-THA

09/11/2012

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và khấu trừ 

20% thu nhập 

hàng tháng để 

sung quỹ Nhà 

nước mỗi tháng 

1.000.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

225/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3256

Nguyễn Đức Cửu

475/56D Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

267/HSST 

30/11/1999

TAND  Quận 3, 

TP.HCM

322/QĐ-THA 

10/4/2006 

Nộp 37.583.000 

đồng  án sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

224/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3257

Nguyễn Văn Hảo

133/3/42 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

102/HSST

14/8/2008

TAND Quận 

Phú Nhuận 

TP.HCM

967/QĐ-THA

07/5/2013

Nộp phạt 

25.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

226/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3258

Nguyễn Phan Cát 

Tường

300A Hòa Hưng  

Phường 13 Quận 10

03/HSPT

04/01/2008

TAND TP.HCM

594/QĐ-

CCTHA

06/3/2008

Nộp số thuế 

GTGT là 

318.134.977 đồng 

vào ngân sách Nhà 

nước.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

227/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3259

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

22/HGT-DSST

27/5/2015

TAND Q.10

226/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 5.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

512/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

3260

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

21/HGT-DSST

27/7/2015

TAND Q.10

228/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 2.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

511/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

3261

Huỳnh Quang Huy

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến

457/44  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

34/HGT-DSST

20/8/2015

TAND Q.10

253/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 14.250.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/12/2015

513/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

3262

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

18/HGT-

KDTM-ST

19/8/2015

TAND Q.10

247/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 3.837.431 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/12/2015

514/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

3263

Nguyễn Văn Hưng

457/18A  Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

503/HSPT

19/8/2015

TAND Tp.HCM

1659/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

 Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

577/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

3264

Ngô Chí Hiếu

457/68  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

503/HSPT

29/7/1999

TAND Tp.HCM

42/QĐ-CCTHA

09/10/2015

 Nộp phạt 

19.450.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

578/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

3265

Lâm Anh Minh 

Tuấn

133/3/26  Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

38/HSST

09/02/2015

TAND Tp.thủ 

dầu một, Bình 

Dương

44/QĐ-CCTHA

09/10/2015

 Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 20.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

579/QĐ-

CCTHA

21/12/2015



3266

Văn Nguyễn Tuấn 

Khang

216/51 Hòa Hưng, 

phường 13 Quận 10

38/HSST

09/02/2015

TAND Tp.thủ 

dầu một, Bình 

Dương

43/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Nộp lại 

12.225.000 đồng 

và Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

580/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

3267

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Dịch 

vụ Sản xuất Thanh 

Danh

331 Tô Hiến Thành 

, phường 13 Quận 

10

05/2015/KDTM-

ST

12/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

78/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Nộp 96.984.577 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

585/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

3268

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Dịch 

vụ Sản xuất Thanh 

Danh

331 Tô Hiến Thành 

, phường 13 Quận 

10

05/2015/KDTM-

ST

12/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

71/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Trả nợ cho Ngân 

hàng NN và Phát 

triển Nông thôn 

Việt Nam số tiền 

3.249.228.834 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

586/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

3269

Trần Xuân Thu

510B2, chung cư 

Hòa Bình

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

51/HGT-DSST 

ngày 

02/08/2011  Tòa 

án nhân dân 

Quận 10

1601/QĐ-

CCTHA

26/08/2011

Phải nộp 

7.656.550đ án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

120/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3270

Trần Thị Kim 

Phượng

90A4 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

31/QĐST-DS-

HGT

01/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 5

254/QĐ-

CCTHA

01/11/2011

Nộp 30.270.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

358/QĐ-

CCTHADS

17/11/2015

3271

Phan Minh Trí

7A/130 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

93/2015/CNTT-

HNGĐ-ST

01/04/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1346/QĐ-

CCTHA

07/8/2015

Ông Phan Minh 

Trí cấp dưỡng 

nuôi con cho Bà 

Lê Ngọc Dạng mỗi 

tháng: 4.000.000đ

Bắt đầu từ tháng 

04/2015 đến tháng 

09/2015 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

282/QĐ-

CCTHADS

13/11/2015



3272

Huỳnh Thị Lệ Thu

  Trần Thị Thanh 

Thủy

606/7 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

130/HSST

19/8/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

140/QĐ-THA

06/10/2008

Bị cáo Thu

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Bị cáo Thủy

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

 Bị cáo Thu nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

 Bị cáo Thủy nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

180/QĐ-

CCTHADS

12/11/2015

3273

Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thương mại Dân 

Cường

512 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

13/2013/HGT-

LĐ-ST

04/07/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1257/QĐ-

CCTHA

04/8/2015

Trả nợ: 

216.081.566 + Lãi 

suất chậm Bảo 

hiểm xã hội

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

29/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3274

Nguyễn Đại Lâm

5A/100 căn Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

108/HSST

23/7/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

2108/QĐ-THA

26/08/2015

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

10/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3275

Nguyễn Đại Lâm

5A/100 căn Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

89/2013/HSST

26/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

593/QĐ-

CCTHA

11/12/2013

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

13/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3276

Đặng Thanh Phong

666/28/14 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

144/2014/HSST

31/10/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

671/QĐ-

CCTHA

10/04/2015

Phải nộp phạt 

10.000.000đ  sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

38/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3277

Nguyễn Công Hiếu

702/45/38 Điện 

Biên Phủ, Phường 

10, Quận 10, 

TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

517/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

119/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3278

Công ty TNHH 

Công nghệ Viễn 

thông Sao Việt

173/23 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

70/KDTM-PT

15/03/2013

Tòa Phúc Thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Tp.HCM

410/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Phải nộp 

18.000.000đ án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

41/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3279

Công ty TNHH 

Hồng An

123 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

19/HGT-DS-ST

29/03/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1071/QĐ-THA

28/04/2011

Nộp 8.501.800đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

40/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3280

Công ty TNHH 

Đông Dương 

T.T.C

195/46 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

55/KDTM-PT

08/06/2007

Tòa án nhân dân  

 tối cao tại 

Tp.HCM

84/QĐ-THA

03/10/2008

Nộp 28.294.500đ 

án phí kinh tế sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

39/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3281

Công ty TNHH 

Đông Dương 

T.T.C

284/57 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

58/DSST

24/09/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

267/QĐ-THA

24/11/2009

Nộp 28.220.000 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

68/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



3282

Bùi Thị Dung

43/61 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HGT-DS-ST

08/08/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1011/QĐTHAC

Đ.THA

27/08/2007

Nộp 5.940.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

73/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3283

Đàm Hồng Qui

270/26 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

89/HSST

18/05/2010

Tòa án nhân dân 

Quận Tân Phú

554/QĐ-THA

15/12/2010

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, nộp 

1.950.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm và 

nộp phạt 

8.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

76/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3284

Nguyễn Văn Trọng

7/76 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

162/HSST

17/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10

48/QĐTHACĐ.

THA

03/01/2006

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước + Lãi suất 

chậm THA

Phải nộp 50.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 164.100đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

78/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3285

Nguyễn Văn Trọng

7/76 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

104/HSST

16/08/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

368/QĐ-

CCTHA

22/11/2011

Phải nộp 

15.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước + Lãi suất 

chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

77/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



3286

Lý Minh Đức

5/28 Nguyễn Ngọc 

Lộc,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

217/HSPT

20/04/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1083/QĐ-

CCTHA

17/05/2012

Phải nộp phạt: 

10.000.000đ và 

nộp lại số tiền 

9.000.000đ tịch 

thu sung quỹ nhà 

nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

17/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3287

Đặng Hoàng Tâm

666/28/14 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

46/HSST

12/04/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1248/QĐ-

CCTHA

26/06/2012

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước:

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

16/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3288

Nguyễn Huỳnh 

Yến Trang

7/41/20/4 Thành 

Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

524/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

3.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3289

Lai Cẩm Quý

606/27 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

238/HSPT

21/04/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1397/QĐ-

CCTHA

07/07/2011

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

08/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3290

Huỳnh Ngọc Sa

7/61/8/29 (số D1D 

cư xá Đống Đa) 

Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HSST

08/04/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 5

1178/QĐ-

CCTHA

03/06/2010

Nộp phạt 

5.000.000đ và nộp 

lại số tiền thu lợi 

bất chính 

2.400.000đ sung 

công quỹ nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

09/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3291

Nguyễn Dũng Chí

342/39 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

12/2015/HGT-

DSST

05/06/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1407/QĐ-

CCTHA

14/08/2015

Trả nợ: 

110.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

231/QĐ-

CCTHADS

15/09/2015

3292

Công ty Cổ phần 

Cơ Điện Lạnh 

Trung Nam

7A/80 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

236/2014/KDT

M-DS-PT

24/02/2014

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1109/QĐ-

CCTHA

06/05/2014

Phải nộp 

119.671.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

75/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3293

Công ty TNHH 

Đầu tư và xây 

dựng Mai Trần

354/72 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

32/2013/HGT-

KDTM-ST

01/08/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

188/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Phải nộp 

38.568.215đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

66/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3294

Công ty TNHH 

Môi trường Việt 

Hà

480 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

22/2014/LĐ-ST

30/09/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1122/QĐ-

CCTHA

08/07/2015

Công ty TNHH 

Môi trường Việt 

Hà phải thánh toán 

cho BHXH Thành 

phố Hồ Chí Minh 

số tiền: 

135.191.812đ + 

Lãi suất chậm 

BHXH

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

07/09/2015

272/QĐ-

CCTHADS

21/09/2015



3295

Trần Thị Anh Đào

7/61/8/24 Thành 

Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

520/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

7.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

30/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3296

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu 

Song Lộc

7A/19/2 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

179/2013/QĐST

24/06/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 11

1005/QĐ-

CCTHA

04/04/2014

Nộp 625.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

09/11/2015

42/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3297

Mạc Văn Quý

3/101 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

136/HSST

10/09/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 7

548/QĐ-THA

06/01/2010

Nộp 5.000.000đ 

tiền phạt, nộp lại 

số tiền 7.500.000đ 

để tịch thu sung 

quỹ nhà nước và 

nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

43/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3298

Đàm Anh Tuấn

Phòng 206 lô E c.c 

Đào Duy Từ,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

346/HSST

29/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận Tân Bình

847/QĐ-

CCTHA

22/03/2012

Nộp phạt 

5.000.000đ và nộp 

lại số tiền thu lợi 

bất chính là 

95.000đ sung quỹ 

nhà nước + Lãi 

suất chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

72/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3299

Lưu Chung Hiếu

569/9A Nguyễn Tri 

Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

135/HSPT

15/03/2000

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

587/QĐ-THA

13/06/2000

Nộp phạt 

20.000.000đ  sung 

quỹ nhà nước

Nộp 100.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, hình sự phúc 

thẩm và 350.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

71/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



3300

Nguyễn Thị Nghĩa Sống lang thang

21/2013/HSST

24/02/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

147/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

67/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3301

Nguyễn Viết Việt Sống lang thang

327/2013/HSPT-

QĐ

31/05/2013

Tòa án nhân 

dânTp. Hồ Chí 

Minh

649/QĐ-

CCTHA

07/01/2014

 

Nộp phạt 

10.000.000đ  sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

28/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3302

Phạm Quang Khôi

666/16/37 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

98/HSST

18/06/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1478/QĐ-

CCTHA

10/09/2009

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp lại 500.000đ 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước và 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

24/09/2015

26/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3303

Công ty TNHH 

Đầu tư và xây 

dựng Mai Trần

357/72 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

08/2013/HGT-

KDTM-ST

29/03/2013

Tòa án nhân dân  

 Quận 10

1207/QĐ-

CCTHA

07/06/2013

Nộp 39.911.800đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

44/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3304

Huỳnh Thanh Huy

7/61 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HGT-DSST

01/08/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1589/QĐ-

CCTHA

26/08/2011

Nộp 1.261.500đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

32/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3305

Trần Thanh Tùng

557I/20 Nguyễn Tri 

Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1072/HSST

14/04/2000

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

1127/QĐ-

CCTHA

13/05/2011

Nộp phạt 

19.920.000đ và 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

33/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3306

Trần Văn Phước

408B Chung cư Hòa 

Bình,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

797/HSPT

26/07/2013

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

1452/QĐ-

CCTHA

11/07/2014

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000đ án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 

5.842.800đ án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

34/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3307

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Thương mại thiết 

bị y khoa Hà Việt

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

835/KDTM-ST

18/06/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

412/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Nộp 113.315.217đ 

án phí kinh tế sơ 

thẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

35/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3308

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Thương mại thiết 

bị y khoa Hà Việt

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1245/KDTM-ST

01/08/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

763/QĐ-

CCTHA

02/03/2012

Phải nộp 

63.967.050đ án 

phí sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

37/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3309

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Xây dựng - Sản 

xuất - Thương Mại 

Hồng Hoa

473/4/16 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

15/HGT-

KDTM-ST

29/12/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

701/QĐ-

CCTHA

23/02/2012

Nộp 6.802.400đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

36/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3310

Nguyễn Đình Tôn

163/11 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

102/HSST

26/08/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

337/QĐ-THA

09/11/2010

Nộp phạt 

30.000.000đ và 

giao nộp lại số tiền 

22.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

79/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3311

Nguyễn Thị Kim 

Soa

Nguyễn Hữu Toàn

567/K42J Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1023/QĐPT-DS

09/09/2010

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

433/QĐ-THA

01/12/2010

Nộp 9.910.569đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

70/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



3312

Võ Hoài Khương

Số 1 cư xá Diên 

Hồng,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

188/HSST

09/11/2001

Tòa án nhân dân 

Quận 10

142/QĐ-THA

01/02/2002

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Truy nộp 

1.750.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

69/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3313

Âu Dương Kiệt

D1 cư xá Đống Đa,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

2908/HSST

18/11/1999

Tòa án nhân 

dânTp. Hồ Chí 

Minh

882/QĐ-THA

01/10/2002

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

11/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3314

Nguyễn Văn Nhân

547/M1 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

91/HSST

23/08/2010

Tòa án nhân dân  

 Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên

642/QĐ-THA

04/01/2011

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

và

Nộp phạt 

2.300.000đ sung 

công quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

14/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3315

Bùi Thanh Phong Sống lang thang

83/HSST

09/07/2010

Tòa án nhân dân   

  Quận 10

225/QĐ-THA

01/11/2010

Nộp phạt 

12.000.000đ  sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

27/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3316

Vũ Thị Đại

7/41/22 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06//2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

518/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

3.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Tịch thu sung quỹ 

số tiền 600

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

25/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3317

Bùi Thanh Phong Sống lang thang

160/HSST

15/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10

293/QĐ-

THACĐ.THA

10/04/2006

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 324.300đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

24/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3318

Võ Ngọc Lý

6/11 cư xá Triệu 

Đà, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

2339/HSPT

22/09//2000

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân  

 Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

858/QĐ-

CCTHA

24/04/2009

Nộp phạt 

20.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước và 50.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000đ án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

23/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3319

Vũ Thị Mai

7/41/22 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06//2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

522/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt: 

3.000.000đ sung 

quỹ nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

22/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3320

Đặng Kim Thy

557/Y4 Bis, Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

861/HSPT

17/04//1993

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

262/THA

29/03/2004

Nộp 37.739.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

25/09/2015

21/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3321

Ngô Quốc Duy

3/76 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

160/2012/HSST

23/12/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

874/QĐ-

CCTHA

23/04/2013

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

20/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3322

Nguyễn Minh 

Chánh

3/70 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

06/2014/HGT-

DSST

20/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

864/QĐ-

CCTHA

05/03/2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm: 

850.000đ 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

19/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3323

Nguyễn Quang 

Hân

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

787/2013/HSPT

09/12/2013

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1160/QĐ-

CCTHA

09/07/2015

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm: 

200.000đ 

và Nộp sung công:

15.000.000đ 

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

31/08/2015

213/QĐ-

CCTHADS

01/09/2015

3324

Nguyễn Trung Tín

242 Ngô Quyền,

Phường 8, Quận 10, 

TP.HCM

1075/HSPT

25/05/2000

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân  

 Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

763/QĐ-

CCTHA

01/09/2000

Nộp 50.000 án phí 

hình sự sơ thẩm 

Nộp phạt 

40.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

24/08/2015

199/QĐ-

CCTHADS

25/08/2015

3325

Nguyễn Văn Lộc

451/25/3 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

127/HSST

16/09/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

545/QĐ-

CCTHA

28/12/2011

 Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

18/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3326

Trương Bá Luận

7B/40 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

23/2014/HSST

26/02/2014

Tòa án nhân dân  

 Quận 3

653/QĐ-

CCTHA

10/04/2015

Nộp 200.000 án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 750.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

25/06/2015

63/QĐ-

CCTHADS

30/07/2015

3327

Công ty TNHH 

Môi trường Việt 

Hà

480 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

22/2014/LĐ-ST

30/09/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1114/QĐ-

CCTHA

08/07/2015

Nộp 4.055.754đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về lao động

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

07/09/2015

230/QĐ-

CCTHADS

15/09/2015

3328

Nguyễn Hồng 

Nhung

7/61/12 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

587/HSPT

27/09/2008

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

418/QĐ-

CCTHA

29/12/2008

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại 

30.000.000đ tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước số tiền do 

phạm tội mà có

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

12/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3329

Trần Trung Hiệp

232 Nơ Trang Long,

Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, 

TP.HCM

94/2012/QĐST-

DS

18/09/2012

Tòa án nhân dân 

Quận Bình 

Thạnh

454/QĐ-

CCTHA

21/01/2015

Ông Trần Trung 

Hiệp phải thanh 

toán cho Ngân 

hàng TMCP Á 

Châu : 17.095.426đ

Kể từ ngày 

11/9/2012 phải 

chịu lãi suất nợ 

quá hạn đối với số 

nợ gốc 

18.133.123đ và 

mức lãi suất là 

2.875%/tháng tại 

giấy đề nghị cấp 

thẻ tín dụng 

01/12/2010

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

283/QĐ-

CCTHADS

13/11/2015



3330

Công ty TNHH 

Hiệp Phát A và B

K12 Cư xá Đống 

Đa, đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP. HCM

02/2015/HGT-

LDST

25/02/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

63/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Buộc Công ty 

TNHH Hiệp Phát 

A và B phải có 

nghĩa vụ trả cho 

Bảo hiểm xã hội 

Quận 10 số tiền 

68.648.029 đồng + 

Lãi suất chậm Bảo 

hiểm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/01/2016

601/QĐ-

CCTHADS

24/02/2016

3331

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Xây dựng - Sản 

xuất - Thương Mại 

Hồng Hoa

473/4/16 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

1399/2015/KDT

M-PT

05/11/2015

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

584/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Nộp 75.963.467đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/03/2016

602/QĐ-

CCTHADS

03/03/2016

3332

Đỗ Duy Ngô

3/42 Thành Thái, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

72/2015/HSST

25/06/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

554/QĐ-

CCTHA

04/01/2016

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại 1.800.000đ 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

03/03/2016

603/QĐ-

CCTHADS

03/03/2016

3333

Nguyễn Văn Ngân

606/160 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

41/2015/HGT-

DSST

15/09/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

506/QĐ-

CCTHA

17/12/2015

Nộp 1.538.598đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/01/2016

604/QĐ-

CCTHADS

08/03/2016

3334

Công ty TNHH 

SX-XD-TM-DV 

Đông Phương

283/48 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

211/2011/KDT

M-ST ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1324/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 6 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

112.459.648 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

371/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015



3335

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng 

Quân

20/B78 (số mới: 

436A/89) đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

07/2013/HGT-

KDTM-ST ngày 

28/3/2013  của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

902/QĐ-

CCTHA ngày 

25 tháng 4 năm 

2013

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 33.933.991 

đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

370/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3336

Công ty TNHH 

Mỹ Thy

447 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

31/2013/HGT-

DSST ngày 

17/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1417/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 7 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

58.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

369/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3337

Công ty TNHH 

Long Hải Đăng

104/62 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

14/2013/KDTM-

ST ngày 

30/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

432/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 78.115.709 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

368/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3338

             Châu 

Minh Tuân           

Lê Thanh Bình

5/25 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 , thành phố Hồ 

chí minh

227/HSST ngày 

21/9/1998 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1584/THA 

ngày 23 tháng 

11 năm 1998 

Phải thu của Bình, 

Trường phải nộp 

mỗi người 50.000 

đồng; Phạt Bình, 

Tuân mỗi người 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

367/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3339

Công ty TNHH 

Quảng cáo công 

nghệ truyền thông 

Mắt Quê Sáng Tạo

58/49 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

01/HGT-

KDTM-ST ngày 

07/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

872/QĐ-

CCTHA ngày 

06 tháng 3 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

49.294.888 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

366/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3340

Trần Mạnh Lộc

252/49B Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

25/2014/HSST 

ngày 20/3/2014 

Q10

214/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 11 

năm 2014

Nộp 200,000đ án 

phí HSST; nộp 

phạt 5.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015
365/THA

17/11/2015



3341

Ngô Việt Trung

421/21 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

37/HGT-DSST 

ngày 27/7/2009 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1431/QĐ-THA 

ngày 01 tháng 9 

năm 2009 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

14.809.339 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

364/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3342

Trần Văn Phước

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

02/DSST ngày 

08/01/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

893/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 3 

năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

15.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

363/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3343

Đặng Xuân Anh; 

Trương Thị Ngọc 

Nga

Trương Thị Ngọc 

Nga, địa chỉ: 

166/22A/7 Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh;   

Đặng Xuân Anh, 

địa chỉ: 309/19 (Số 

mới: 357/11/25) 

Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

66/HSST ngày 

05/6/2007 cảu 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh

941/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

14 tháng 8 năm 

2007

Anh Phải nộp án 

phí hình sự sơ 

thẩm 50.000 đồng 

nộp lại 3.650.000 

đồng, nộp phạt 

20.000.000 đồng; 

Nga nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp lại 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

25.000.000 đồng  

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

362/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3344

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Minh

91/8M Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

12/KDTM-ST 

ngày 23/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

400/QĐ-THA 

ngày 12 tháng 

11 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dận sự sơ thẩm 

44.512.700 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

361/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3345

Lê Văn Hiệp

285/12B2 (Số mới: 

285/103) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

78/HSPT ngày 

21/02/2008 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

720/QĐ-THA 

ngày 09 tháng 4 

năm 2008 

Phải nộp án phí 

hình sự 50.000 

đồng và nộp phạt 

15.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

360/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015



3346

La Kiến Giang;  

Lê Văn Lắm

Lê Văn Lắm, địa 

chỉ: 522GC57 

Nguyễn Tri Phương  

(Số mới: 134/38 

Thành Thái), 

Phường 12, Quận 

10, Tp. Hồ Chí 

Minh;           La 

Kiến Giang, địa chỉ: 

282/2C Nguyễn Tri 

Phương, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

844/HSPT ngày 

19/11/2009 cảu 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1420/QĐ-THA 

ngày 13 tháng 7 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

mỗi người 

7.118.226 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

341/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3347

Trần Thị Lệ

Nhà không số hẻm 

462 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

36/HSST ngày 

19/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1188/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp phạt 

30.000.000 đồng 

sugn quỹ, tịch thu 

sung quỹ thu lợi 

bất chính 

2.195.000 đồng + 

lãi suất chậm thi 

hành án và 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

340/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3348

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Sản xuất Xây 

dựng Thương mại 

Thái Thành Đạt

841A Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

1217/KDTM-

PT ngày 

19/9/2011 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

270/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 11 

năm 2011

Phải nộp án phí 

kinh doanh thương 

mại sơ thẩm 

18.314.289 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

339/QĐ-

CCTHADS

16/11/2015

3349

Trần Văn Phước

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

2548/DSPT 

ngày 

30/12/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh

739/QĐ-THA 

ngày 04 tháng 

02 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

24.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

338/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



3350

Trần Văn Phước, 

Nguyễn Thị Hiền

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

02/DSPT ngày 

04/01/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

979/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 4 

năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

33.784.990đ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

337/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3351

 Công ty Cổ phần 

đầu tư kiến trúc và 

xây dựng Hoàng 

Linh

436A/71 đường 3/2 

, Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

03/KDTM-ST 

ngày 31/5/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

108/QĐ-

CCTHA ngày 

09 tháng 10 năm 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

4.756.800 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

336/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3352

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

436A/50/1M1 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

81/HGT-DSST 

ngày 14/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/QĐ-THA 

ngày 05 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Dân sự sơ thẩm 

21.750.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

335/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3353

Công ty TNHH 

Dịch vụ Quảng 

cáo Thương mại 

P&N

371 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

07/2014/KDTM-

ST ngày 

12/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

181/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 11 

năm 2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 23.800.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

334/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3354

Nguyễn Duy Vũ

660 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

45/2014/HGT-

DSST ngày 

18/08/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1734/QĐ-

CCTHA ngày 

15 tháng 9 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

4.837.894 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

333/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3355

Công ty Cổ phần 

Đầu tư V.N 234

358 đường Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

238/2013/QĐST

-DS ngày 

01/08/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1171/QĐ-

CCTHA ngày 

14 tháng 5 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

40.500.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

332/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



3356

Công ty TNHH 

Áo cưới Ánh Linh

20 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

987/2013/QĐPT

-LĐ ngày 

09/8/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

622/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 12 

năm 2013

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

1.447.135 đồng và 

án phí dân sự phúc 

thẩm 200.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

331/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3357

Đào Ngọc Huy

285/36/5C Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

24/2013/HGT-

DSST ngày 

18/4/2013  của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

209/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp tiền án 

phí dân sự sơ thẩm 

2.038.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

330/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3358

Nguyễn Kim Hồng

393/20 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

83/HGT-DS-ST 

ngày 15/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

278/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

11 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

2.539.900 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

329/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3359

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Tân Kỳ Hòa

841A (số cũ 16D) 

Lê Hồng Phong, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

10/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

22/06/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1377/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 08 

năm 2015 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 21.350.045 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

283/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

3360

Công ty TNHH 

AUA

283/53 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

15/2014/LĐ-ST 

ngày 

16/09/2014 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1115/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng 07 

năm 2015

Buộc công ty 

TNHH AUA trả 

nợ cho Bảo hiểm 

xã hội Thành phố 

Hồ Chí Minh 

29.664.620 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

282/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

3361

Công ty TNHH Cơ 

khí Xây dựng và 

Thương mại Tân 

Phước Tài

520/A16 Nguyễn 

Tri Phương (số mới: 

58/20 Thành Thái), 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2014/LĐ-ST 

ngày 

14/03/2014 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1120/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng 07 

năm 2015 

Buộc công ty 

TNHH cơ khí xây 

dựng và thương 

mại Tân Phước Tài 

trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Thành 

phố Hồ Chí Minh 

114.962.067 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

274/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/9/2015



3362

Phan Văn Thịnh

420/A22 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

75/2013/HSST 

ngày 

19/06/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 6 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

889/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 06 

năm 2015 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

25/09/2015

284/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

3363

Nguyễn Thị Phú 

Vinh

436B/71A/11 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

16/2015/HGT-

DS-ST ngày 

14/07/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1391/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 8 năm 

2015 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

58.403.379 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

3364

Công ty Cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương

660 đường Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

10/2014/LĐ-ST 

ngày 09/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

779/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 5 năm 

2015 

Buộc Công ty Cổ 

phần phân phối 

Nhất Phương nộp 

án phí dân sự sơ 

thẩm 2.415.941 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

285/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

3365

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

02/2014/KDTM-

ST ngày 

07/5/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1376/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 7 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

17.502.924 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/08/2015

301/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3366

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

44/2013/HGT-

KDTM-ST ngày 

16/12/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

754/QĐ-

CCTHA ngày 

16 tháng 01 

năm 2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại 

7.647.610 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

300/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3367

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

13/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

04/4/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1025/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 4 năm 

2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 28.960.800 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

299/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



3368

Công ty TNHH 

AUA

283/53 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

15/2014/LĐ-ST 

ngày 16/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

200/QĐ-

CCTHA ngày 

06 tháng 11 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm lao 

động 889.938 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

295/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3369

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2014/LĐ-ST 

ngày 14/3/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1246/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 6 năm 

2014 

Phải nộp ánh phí 

dân sự sơ thẩm về 

lao động 

3.449.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

298/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3370

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

19/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

31/7/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

1592/QĐ-

CCTHA ngày 

13  tháng 8 năm 

2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 18.423.684 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

297/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3371

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

20/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

01/8/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1642/QĐ-

CCTHA ngày 

21 tháng 8 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.288.500 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

296/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3372

Đỗ Thiện Thanh

458/12 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

34/2013/QĐST-

KDTM ngày 

05/4/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Tân phú 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

426/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 29.220.337 

đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

294/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3373

Phạm Hoàng Anh,

343/54 Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

239/HSST ngày 

22/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

430/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

01 năm 2008 

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

303/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



3374

Công ty Cổ phần 

Đầu tư V.N 234

358 đường Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

21/LĐ-ST ngày 

29/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

299/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 12 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

Dân sự sơ thẩm 

3.041.789 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

293/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3375

Phan Minh Châu

43/17 Sư Vạn Hạnh, 

Phường, Quận 10, 

thành phố Hồ chí 

minh

145/HSPT ngày 

19/02/1996 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

186/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 

10 năm 2007 

Phải nộp án phí 

Hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng, án 

phí hình sự phúc 

thẩm 50.000 đồng 

và 19.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

302/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3376

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

23/49 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

1217/DSPT 

ngày 

23/11/2006 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

76/QĐTHACĐ.

THA ngày 28 

tháng 12 năm 

2006

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

28.278.000 đồng 

và án phí dân sự 

phúc thẩm 50.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

268/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3377

Lục Phước Cường

420/A13 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

108/DSPT ngày 

03/10/1998 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

84/THA ngày 

09 tháng 01 

năm 2001 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

12.967.221đồng 

và 50.000 đồng án 

phí dân sự phúc 

thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

267/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3378

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

20/2011/HGT-

DSST ngày 

29/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

810/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

57.12.460 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

270/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3379

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2011/HGT-

DSST ngày 

25/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

808/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

3.750.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

264/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



3380

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

90/2010/HGT-

DSST ngày 

05/10/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

809/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

9.650.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

271/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3381

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

79/2010/HGT-

DSST ngày 

14/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

806/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.032.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

272/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3382

Đặng Phi Hùng

436A/108B/6 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

27/HGT-DSST 

ngày 28/6/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1447/QĐ-

CCTHA ngày 

10 tháng 8 năm 

2012 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

54.818.994 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

263/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3383

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

1694/QĐST 

ngày 17/9/2007 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

93/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

10 năm 2008 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

10.026.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

269/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3384

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Minh

91/8M Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1328/KDTM-

ST ngày 

30/8/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

740/QĐ-THA 

ngày 14 tháng 

02 năm 2011 

Phải nộp án phí 

thương mại sơ 

thẩm 118.859.184 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

304/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3385

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

1470/KDTM-

PT ngày 

11/12/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

538/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

01 năm 2009 

Phải nộp 

21.840.000 án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/10/2015

305/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



3386

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

748/QĐPT ngày 

29/4/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1079/QĐ-THA 

ngày 8 tháng 6 

năm 2009 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 19.000.000 

đồng và nộp 

200.000 đồng sung 

quỹ nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/10/2015

306/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3387

Công ty TNHH 

Kinh doanh bất 

động sản Mai 

Hoàng

662/15 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

08/KDTM-ST 

ngày 17/8/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

196/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 7.760.500 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

307/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3388

Công ty TNHH 

Kinh doanh bất 

động sản Mai 

Hoàng

662/15 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

224/QĐ-PT 

ngày 20/3/2012 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

983/QĐ-

CCTHA ngày 

27 tháng 4 năm 

2012

Phải nộp 

9.026.059 đồng án 

phí Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm và nộp sung 

quỹ nhà nước 

200.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

308/QD-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3389

Công ty TNHH 

OMEGA

658 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

07/KDTM-ST 

ngày 13/8/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

315/QĐ-THA 

ngày 08 tháng 

11 năm 2010

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

26.609.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

309/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3390

Công ty TNHH 

Thương mại Sông 

Đà

18B-27/44 đường 

3/2 (Số mới: 87 

Trần Thiện Chánh) 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

143/CNTT-KT 

ngày 25/6/1999 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

448/QĐ-THA 

ngày 02 tháng 

01 năm 2009 

Phải nộp án phí 

kinh tế sơ thẩm 

169.040.609 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

310/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3391

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Phú Đăng Sơn

343/36 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10

06/KDTM-ST 

ngày 22/6/2012 

Q10

111/QĐ-

CCTHA ngày 

09 tháng 10 

năm 2012 

nộp 5.850.000đ án 

phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

311/QĐ-

CCTHA 

13/11/2015

3392

Công ty TNHH 

TM&DV Kim Khí 

Điện Máy Vạn 

Hạnh

457 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

04/HGT-

KDTM-ST ngày 

27/7/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

945/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

14 tháng 8 năm 

2007

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

7.755.000

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

14/11/2015

312/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



3393

Công ty TNHH 

may Tấn Trào

20/D36 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

652/KDTM-ST 

ngày 17/5/2010 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

35/QĐ-THA 

ngày 06 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

36.483.434 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

313/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3394

Công ty TNHH 

Quảng Cáo Mắt 

Vàng Việt Nam

343/3B Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

05/KDTM-ST 

ngày 19/8/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 10

384/QĐ-

CCTHA ngày 

25 tháng 11 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

37.329.060 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

314/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3395

Công ty TNHH 

Quảng Cáo Mắt 

Vàng Việt Nam

343/3B Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

19/HGT-

KDTM-ST ngày 

22/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

302/QĐ-THA 

ngày 05 tháng 

11 năm 2010

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

14.245.200 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

315/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3396

Công ty TNHH 

Xây dựng thương 

mại dịch vụ 

Nguyễn Nguyễn

87 Trần Thiện 

Chánh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

03/QĐ-PT ngày 

24/9/2010 Tòa 

án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang 

558/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

12 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Kinh tế sơ thẩm 

18.382.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

316/QD-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3397

Công ty TNHH 

Xây dựng thương 

mại dịch vụ 

Nguyễn Nguyễn

87 Trần Thiện 

Chánh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

02/KDTM-ST 

ngày 25/3/2011 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh 

1237/QĐ-THA 

ngày 01 tháng 6 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

8.157.300 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

317/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3398

Ma Hir

357/11/43 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

47/HSST ngày 

31/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1198/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp phạt 

30.000.000 đồng 

sung quỹ, giao nộp 

lại tiền thu lợi bất 

chính 67.500.000 

đồng và 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

318/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



3399

Lê Ngọc Lữ Lan,

19A Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

531/2012/HSPT 

ngày 07/9/2012 

Tòa án Nhân 

dân TP. Hồ Chí 

Minh

963/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 5 năm 

2013

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 1.400.000 

đồng sung quỹ. 

Tịch thu sung quỹ 

495.000 đồng. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

290/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3400

Nguyễn Hữu Thiện

18B/1B đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

06/UBTP-DS 

ngày 

20/01/2000 của 

Uỷ ban thẩm 

phán Tòa án 

nhân dân Tối 

cao - Hà Nội

254/THA ngày 

01 tháng 03 

năm 2001 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

28.610.000 đồng 

và án phí dân sự 

phúc thẩm 50.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

291/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3401

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

48/2011/DSPT 

ngày 

14/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

807/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

112.558.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

292/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3402

Phạm Thị Phúc

252/29/11 Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

449/HSPT ngày 

14/05/2012 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại thành 

phố Hồ Chí 

Minh

83/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng10 năm 

2013

Tịch thu sung quỹ 

10.300.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

289/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3403

Hồ Văn Út B

420/1 (số mới: 

462/1) đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

242/HSST ngày 

26/11/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

581/QĐ-

CCTHA ngày 

10 tháng 01 

năm 2012 

Phải nộp phạt 

10.00.000 đồng  

sung quỹ nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

288/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



3404

Trần Cẩm Hưng

337/14B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

63/HSST ngày 

09/02/2010 Tòa 

án nhân dân 

Q.BÌNH TÂN 

thành phố Hồ 

Chí Minh

1018/QĐ-THA 

ngày 04 tháng 5 

năm 2010 

Phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

+ lãi suất

Điểm c 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

287/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3405

Nguyễn Văn 

Hoàng

309/19C (số mới: 

357/11/25) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

126/HSST ngày 

21/9/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

533/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 01 

năm 2013

phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

5.000.000 đồng + 

lãi suất

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3406

Phạm Hoàng Anh

343/54 Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10

239/HSST ngày 

22/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

430/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

01 năm 2008 

Hoàng anh nộp 

20.000.000đ sung 

công

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

285/QĐ-

CCTHA ngày  

 13/11/2015

3407

Trần Mỹ Anh

462/C7 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

382/HSPT ngày 

26/7/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

65/QĐ-THA 

ngày 08 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng, án 

phí hình sự phúc 

thẩm 200.000 

đồng và nộp phạt 

5.000.000 đồng + 

lãi suất và tịch thu 

sung quỹ 350.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

284/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3408

Phan Văn Đức; 

Nguyễn Thanh Trí

Phan Văn Đức, Địa 

chỉ: 420/B6 đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10; Nguyễn 

Thanh Trí, Địa chỉ: 

420/A11 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

249/HSST ngày 

29/9/1999 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

145/THA ngày 

02 tháng 02 

năm 2000 

Phải thu nộp phạt 

sugn công 

20.000.000 đồng 

của Đức; 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm của Trí

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

344/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

3409

Phan Châu Hùng

337/68 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10

65/HSST ngày 

18/8/1995 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu;

327/THA ngày 

26 tháng 10 

năm 1995 

nộp sung quỹ nhà 

nước 5,27709 chỉ 

vàng 24K

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/10/2015
345/THA 

16/11/2015



3410

Chi nhánh Công ty 

thiết bị vật tư du 

lịch (gọi tắt là chi 

nhánh Công ty 

Matourimex) 

18B-27/31 đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1008/HSST 

ngày 

20/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

605/QĐ-THA 

ngày 06 tháng 3 

năm 2008 

Phải nộp sung quỹ 

238.415.517 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/10/2015

346/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

3411

Nguyễn Lê Tuấn 

Thanh

285/103/3, đường 

3/2 Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

26/2011/HSST 

ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1116/QĐ-THA 

ngày 11 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng + 

lãi suất

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/10/2015

347/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

3412

Lê Thị Hồng Vân

20/B12 (số mới: 

436A/15), đường 

3/2 Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

1655/HSPT 

ngày 

29/11/1995 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/THA ngày 

18 tháng 3 năm 

1996

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng, 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 9.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm + 3% số 

tiền bị cáo chiếm 

đoạt 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/10/2015

348/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

3413

Lương Tấn Phát

20/B106 cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436/131) 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

1904/HSPT 

ngày 18/8/2000 

của Tòa án nhân 

dân tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

337/THA ngày 

29 tháng 3 năm 

2001 

nộp phạt 8 lượng 

vàng 24k

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

349/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

3414

Lâm Đạt Hùng

285/10/3A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

3320/HSST 

ngày 

17/12/1999 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

395/THA ngày 

29 tháng 4 năm 

2002 

Phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

phạt 20.000 đồng 

Điểm c 

khoản 1 

điều 44a

09/10/2015

350/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3415

Trần Thanh Bình

285/17B2 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành Phố Hồ 

Chí Minh

80/HSS T ngày 

21/5/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

984/QĐ-THA 

ngày 27 tháng 6 

năm 2008 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

351/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



3416

Trần Trọng Nghĩa

20/E12 (số mới: 

436B/84/6) đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1931/PTHS 

ngày 21/8/2000 

của Tòa Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

230/THA ngày 

06 tháng 3 năm 

2003 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

30.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

343/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

3417

Nguyễn Thị Kim 

Nguyệt

377/44 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh 

49/HSS T ngày 

05/4/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1200/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 4 

năm 2011 

Phải nộp phạt sung 

quỹ nhà nước 

5.000.000 đồng, 

Tich thu sung quỹ 

1.000.000 đồng và 

lãi suất chậm thi 

hành án, án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng  

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

342/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

3418

Nguyễn Văn Tiến 

285/10 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, 

TP.HCM

14/HSST ngày 

07/01/2011 Tóa 

án nhận dân Q. 

Tân Bình TP. 

HCM

259/QĐ-

CCTHA ngày 

02 tháng 11 

năm 2013

Phải nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ, nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

279/QĐ-

CCTHADS  

13/11/2015

3419

Lương Văn Thanh

5/89B Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

22/HSST ngày 

26/1/2011 Tòa 

án nhân dân 

Quận 3, 

TP.HCM

143/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2011 

Phải nộp phạt 

8.00.000 đồng và 

350.000 sung quỹ 

nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

278/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3420

Nguyễn Huy Quý

392/16/38 Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10 Thành Phố 

Hồ Chí Minh

161/HSPT ngày 

03/4/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1076/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 5 năm 

2012

Nộp phạt 

9.400.000 đồng + 

lãi suất 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

277/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3421

Nguyễn Ngọc Đạt

309/19B (số mới: 

309/19D) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

27/HSST ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1112/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 5 năm 

2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

276/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



3422

Mahir

309/37 (số mới; 

357/11/43) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 10

60/HSST ngày 

07/01/2000 Tòa 

án nhân dân 

TP.HCM

803/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

22 tháng 8 năm 

2005

Phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ và 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

275/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3423

Lê Thị Ngọc Loan

285/10 ATC (số 

mới: 285/103/3) 

Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

93/HSST ngày 

11/01/2001 Tòa 

án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

1515/QĐ-

CCTHA ngày 

05 tháng 8 năm 

2011 

Nộp phạt sung quỹ 

30.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

274/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3424

Huỳnh Quang 

Minh

6/13 (Số mới: 50) 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

1323/HSST 

ngày 10/5/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.HCM 

306/QĐ-THA 

ngày 12 tháng 

11 năm 2008 

Phải nộp phạt 

19.645.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

266/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3425

Huỳnh Chí Nghĩa

420/14 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, TP.HCM

596/HSPT ngày 

22/9/2010 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại TP.HCM

562/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

12 năm 2010 

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

265/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3426

Nguyễn Hiền Nam

794 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

536/HSPT ngày 

24/9/2012 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

644/QĐ-

CCTHA ngày 

27 tháng 02 

năm 2013 

Phải nộp  

190.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

+ 56.000.000 nộp 

phạt

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

280/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

3427

Lê Văn Hiệp

285/12B2 (số mới: 

275/103) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1513/HSPT 

ngày 

23/10/2007 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1593/QĐ-

CCTHA ngày 

13 tháng 8 năm 

2014 

Phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm và 

nộp 1.092.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

281/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



3428

Sầm Thư Quang

C43 cư xá Nguyễn 

Trung Trực (Số 

mới: 436A/58), 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

130/HSPT ngày 

27/01/2005 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

139/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

2.475.000 đồng và 

trả nợ 49.500.000 

cho Ngân sách tỉnh 

bến tre 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

273/QĐ-

CCTHADS  

ngày 

13/11/2015

3429

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

10/HGT-DSST 

ngày 01/3/2011 

TP.HCM

874/QĐ-

CCTHA ngày 

22 tháng 3 năm 

2011 

Nộp 18.870.000đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
197/THA 

21/8/2015

3430

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

810/QĐPT-

KDTM ngày 

26/7/2010 

TP.HCM 

1670/QĐ-

CCTHA ngày 

15 tháng 9 năm 

2010 

Nộp 37.102.798đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
194/THA 

21/8/2015

3431

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

662/17 Sư Vạn 

Hạnh (nối dài), 

Phường 12, Quận 10

1300/2013/QĐP

T ngày 

20/9/2013 

TP.HCM 

1343/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 6 năm 

2014 

Nộp 40.983.460đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
198/THA 

21/8/2015

3432

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

478/KDTM-PT 

ngày 07/5/2012 

TP.HCM  

1281/QĐ-

CCTHA ngày 

28 tháng 6 năm 

2012 

Nộp 18.219.701đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
195/THA 

21/8/2015

3433

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

12/HGT-

KDTM-ST ngày 

18/8/2011 Q10 

1646/QĐ-

CCTHA ngày 

12 tháng 9 năm 

2011 

Nộp 11,219,595đ 

án phí KDTMST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
196/THA 

21/8/2015

3434

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

11/HGT-DSST 

ngày 01/3/2011 

Q10

869/QĐ-

CCTHA ngày 

22 tháng 3 năm 

2011 

Nộp 7,635,200đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
192/THA 

21/8/2015

3435

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

662/17 Sư Vạn 

Hạnh (nối dài), 

Phường 12, Quận 10

161/2015/QĐPT

-DS ngày 

30/01/2015 

TP.HCM  

816/QĐ-

CCTHA ngày 

18 tháng 5 năm 

2015 

Nộp 56.891.116đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
193/THA 

21/8/2015

3436

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

12/2012/DSST 

ngày 05/4/2012 

Q. Bình Thạnh

76/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2013 

Nộp 62,080,180đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
190/THA 

21/8/2015

3437

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

531/KDTM-PT 

ngày 16/5/2012 

Q10

16/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 10 

năm 2012 

Nộp 27.950.732đ 

án phí KDTMST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
191/THA 

21/8/2015



3438

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

07/2013/HGT-

LĐST ngày 

03/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

51/QĐ-

CCTHA ngày 

12 tháng 10 

năm 2015

Buộc Công ty cổ 

phần đầu tư xây 

dựng Nam Nguyên 

trả cho Bảo hiểm 

xã hội Quận 10 số 

tiền 112.692.537 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/02/2016

509/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

3439

Lê Phước Hùng
521/96/6 CMT8 

Phường 13, Quận 10

14/DSPT ngày 

06 tháng 01 

năm 2010 của 

TAND TP.HCM

750/QĐ-

CCTHA ngày 

24 tháng 02 

năm 2010

Nộp 31,200,000đ 

án phí DSST và 

150,000đ án phí 

DSPT

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

29/12/2015

597/QĐ-

CCTHA ngày 

19/01/2016

3440

Nguyễn Thái Bình

623/48A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

830/DSPT

ngày 28/7/2010

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1051/QĐ-

CCTHA 

ngày 26/4/2011

phải nộp 

2.968.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

411/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3441

Trần Trung Hiếu

102 Lô G C.c Lê 

Thị Riêng, Phường 

15, Quận 10

66/HGT-DSST

ngày 

05/10//2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

581/QĐ-

CCTHA

ngày 

22/01/2013

phải nộp 

33.296.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

412/QĐ-

CCTHADS

18/11/2015

3442

Trần Trung Hiếu

103 Lô G C.c Lê 

Thị Riêng, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

14/HGT-

KDTM-ST

ngày 

27/08/2012 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

336/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/11/2012 

phải nộp 

56.549.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

413/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3443

Phạm Thị Ngọc 

Lan

623/68D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1174/HSST

ngày 15/06/1998

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1429/THA 

ngày 

24/10/1998

nộp phạt 

19.977.500đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

414/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



3444

Đoàn Kỳ Tâm

166/20E Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

139/HSST 

ngày 29/09/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

544/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2011

nộp phạt 9.500. 

000 đồng  sung 

quỹ Nhà nước và 

có trách nhiệm 

giao nộp lại số tiền 

539.700.000 đồng 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

408/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3445

Công ty TNHH 

Thương mại 

Khoáng sản Công 

nghệ và Du lịch 

Quang Minh

H4C Bạch Mã, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

21/HGT-DSST

ngày 24/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1465/QĐ-

CCTHA

ngày 11/7/2014

nộp 52.311.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

410/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3446

Công ty TNHH 

Thương mại 

Khoáng sản Công 

nghệ và Du lịch 

Quang Minh

H4C Cư xá Bắc Hải, 

Bạch Mã, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

56/HGT-DSPT

ngày 25/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

33/QĐ-THA

ngày 

06/10/2014

nộp 6.750.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

409/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3447

Huỳnh Tấn Đạt

623/49A Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

164/HSST

ngày 30/10/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

04/QĐ-THA 

ngày 

18/12/2006

nộp phạt 

14.950.000đ sung 

quỹ nhà nước

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

13/11/2015

464/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3448

Trương Thị Ngọc 

Nga

166/22A/7 Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

89/HSST

ngày 29/06/07

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

688/QĐ-THA 

ngày 

02/04/2008 

 nộp phạt sung 

công quỹ nhà nước 

25.000.00 đồng, 

nộp lại số tiền 

250.000 đồng do 

phạm tội mà có để 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước và nộp 

án phí HSST 

50.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

406/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



3449

Trương Tuấn Bình

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

2343/HSST

ngày 13/11/1998

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

365/THA 

ngày 

06/04/1999 

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nư  ớc  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

407/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3450

Trương Tuấn Kiệt

629/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1124/HSST

ngày 15/08/2006

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

565/QĐ-THA 

ngày 

21/05/2007 

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm; nộp phạt 

10.000.000 đồng  

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

09/11/2015

405/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3451

Trương Văn Hoàng

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

445/HSST 

ngày 21/02/2000

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1123/THA

ngày 

14/11/2005 

nộp phạt 

18.550.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

404/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3452

Trương Văn hoàng

Trương Thị Ngọc 

Anh

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11/HSST

ngày 20/01/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

767/QĐ-THA 

ngày 

26/03/2009 

  nộp 250.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 25.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và Tịch 

thu số tiền 200.000 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

403/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3453

Vũ Thanh Giang

601/36/25 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

613/HSPT-QĐ

ngày 11/9/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

471/QĐ-THA

ngày 

03/12/2013

 nộp phạt 

8.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

402/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3454

Lợi Minh Vũ Linh

601/25/35 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

83/HSST

ngày 30/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

531/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

401/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



3455

Lương Văn Bình

623/15L Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

29/DS-ST

ngày 07/5/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

706/QĐ- THA

ngày 15/6/2007

nộp 11.035.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

12/11/2015

415/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3456

Lê Hoàng Lâm

 56/27B Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

49/HSST

 ngày 21/4/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1212/QĐ-

CCTHA

ngày 11/6/2010

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

400/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3457

Lâm Hùng Phi

116/10/1 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

469/HSPT

ngày 27/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

325/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/11/2011

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm;  nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm  và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

399/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3458

Trần Duy  Nhã Em

77/7 Trường Sơn, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

104/HSST

 ngày 

27/07/2007

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

273/QĐ-THA

ngày 

26/11/2007

 nộp phạt 

10.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

398/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3459

Nguyễn Văn Qúa

004 Lô F chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

227/HSST

ngày 09/11/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

374/QĐ-THA

ngày 

18/12/2007

 Tịch thu số tiền 

thu lợi bất chính 

21.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

397/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3460

Châu Dương 

Quyên 

007 Lô F chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

31/HGT-DSST

ngày 

20/07/2012 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

94/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/10/2012 

nộp 1.158.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

396/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



3461

Nguyễn Thị Lĩnh

301 Lô G chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

85/QĐST-DS 

ngày 

25/05/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1514/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/08/2011 

nộp 1.275.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

395/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3462

Nguyễn Thiên Lâm

243 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

09/HSST

ngày 18/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1546/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2014

 nộp 600.000 đồng 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

394/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

3463

Cty CP TMDVXD 

Nam Thành Phát

284/7/1 Lý Thường 

Kiệt, Phường 14, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1640/KDTM-PT

 ngày 

30/12/2011

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

867/QĐ-

CCTHA

 ngày 

15/04/2013

nộp 6.951.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

328/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3464

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

653/HSPT

ngày 27/8/2009

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

68/QĐ-CCTHA

ngày 

07/10/2013

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000 đồng 

án phí hình sự 

phúc thẩm và 

30.583.000 đồng  

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

319/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3465

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

626/DSPT

ngày 18/06/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1069/QĐ-THA 

ngày 

22/07/2008 

nộp 14.522.800 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

320/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3466

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

51/DSST 

ngày 15/08/07

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

09/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2007 

nộp nộp 

28.418.000 đồng  

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

323/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015



3467

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

107/HSST

ngày 11/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

237/QĐ-THA

ngày 

01/11/2013

 nộp phạt 

8.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

322/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3468

Lê Văn Bé

601/69G Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

141/HSST

 ngày 

17/12/1993

Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng

507/THA

ngày 

02/04/1998

 nộp 426.000 đồng 

án phí dân sựu sơ 

thẩm và án phí 

hình sự sơ thẩm; 

nộp 06 chỉ vàng 24 

K sung quỹ nhà 

nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

325/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3469

Lương Quảng Trấn

Lâm Thế Vũ
Sống Lang Thang

21/HSST 

ngày 06/02/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

336/QĐ-THA 

ngày 

13/03/2007

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước  

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

324/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3470

Trần Ngọc Dũng Sống Lang Thang

108/HSST 

ngày 28/08/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

332/THA 

09/11/2010

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

327/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3471

Trần Mai Xuân 

Phát
Sống Lang Thang

166/HSST 

ngày 19/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

634/ QĐ-

CCTHA 

ngày15/02/2012

 nộp phạt 

9.920.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

326/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

3472

Nguyễn Quốc Thái

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

19/HSST

ngày 17/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1008/QĐ-

CCTHA

ngày 04/4/2014

 nộp phạt 

9.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/11/2015

321/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015



3473

Công ty TNHH 

Thượng Tân

284 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

04/HGT-

KDTM-ST

ngày 

09/03/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

955/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/04/2011

 nộp 4.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

477/QĐ-

CCTHADS     

 

 ngày 

20/11/2015

3474

Phan Tuấn Kiệt sống lang thang

56/HSST

ngày 08/5/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1547/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2014

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

476/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

3475

Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương 

mại Trang trí nội 

thất Đức Cường 

LL1E Cư xá Bắc 

Hải đường Tam 

Đảo, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

42/HGT-

KDTM-ST

ngày 20/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

538/QĐ-

CCTHA

ngày 

09/12/2013

 nộp 3.776.261 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về kinh 

doanh tương mại 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

475/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

3476

Công ty Cổ phần 

ngày Tươi Sáng

58A- 58B- 58C 

Đồng Nai, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

05/KDTM-ST

ngày 23/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

547/QĐ-

CCTHA

ngày 

09/12/2013

 nộp 2.720.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

474/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

20/11/2015

3477

Đặng Thị Thý 

Hằng

132/8A Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1028/HSPT 

ngày 24/6/09

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

262/QĐ-THA 

ngày 

18/11/2009 

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước; nộp 

tiền thu lợi bất 

chính 3.000.000 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

473/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

3478

Lê Thị Hoàng

  (Võ Thị Yến)

Số 48 Đồng Nai, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

344/DSST 

ngày 23/12/10 

Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè 

tỉnh Tiền Giang

985/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/04/2011 

 nộp 25.823.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

478/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015



3479

Ngô Thủy Ngân

601/48 CC03 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 10

18/HGT-DSST

24/5/12

QUẬN 10

1220/QĐ-

CCTHA

ngày 12/6/2012

 nộp 24.949.509 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

472/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

3480

Đinh Đình Đại

601/12/1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

29/HGT-DS-ST

ngày 18/07/12 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

75/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/10/2012 

 nộp 25.966.233 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

471/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

3481

Hồ Hữu Nhật Minh

601/46D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

148/HSST

 ngày 18/9/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

241/QĐ-THA

ngày 

16/11/2009

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

470/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

3482

Trần Vũ Duy 

Hưng, Trần Trung 

Lộc

601/42 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

47/HSST

ngày 20/4/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1422/QĐ-

CCTHA

ngày 

02/08/2012

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ nhà nước;Tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

290.000 đồng; nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

469/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

3483

Vũ Thị Tốt

601/42 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

141/HSST

ngày 29/09/11

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

548/QĐ-

CCTHA 

ngày 

28/12/2011 

 nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà 

nước; Tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

30.000 đồng; nộp 

200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

468/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015



3484

Châu Nghinh

601/36/34F Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

21/HSST 

ngày 12/02/09

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

835/QĐ-THA 

ngày 

07/04/2009 

nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước; 

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

75.200.000đ; nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

467/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

3485

Nguyễn Văn 

Hoàng

601/36/18L Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

154/HSST

ngày 13/11/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

590/QĐ-THA 

ngày 

23/12/2010 

  nộp phạt 

8.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước; 

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

13.500.000đ   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

466/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

3486

Đỗ Thị Kim Loan

601/39 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

33/HSST

ngày 11/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

805/QĐ-THA

 ngày  

25/04/2008 

 Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

13.000.000đ   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

465/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

3487

Nguyễn Hồng 

Loan

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

24/HSST

ngày 01/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

733/QĐ-THA 

ngày16/04/2008 

 nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ nhà nước  và 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

1.250.000đ 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

479/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

3488

Ông Phạm Văn 

Trí, bà Nguyễn 

Thị Thanh Nhàn

434 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

18/DSST

ngày 10/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

01/QĐ-CCTHA

ngày 

01/10/2013

 nộp 97.182.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

569/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3489

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1143/KDTMST

ngày 

04/07/2007 

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

604/QĐ-THA 

ngày 

06/03/2008 

 nộp 12.922.000 

đồng án phí 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

571/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



3490

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1142/KDTM-ST

ngày 24/07/2007

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

90/QĐ-THA 

ngày 

03/10/2008 

 nộp11.526.00 

đồng án phí 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

572/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3491

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

04/KDTM-ST

ngày 

25/06/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1480/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/08/2010 

 nộp 12.767.620 

đồng án phí 

KDTMST 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

573/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3492

Trần Ngọc Khuê

15 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

2060/HSPT

ngày 30/9/2009

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

280/QĐ-THA

ngày 

03/12/2009

 nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm,  nộp 

200.000đ án phí 

hình sự phúc thẩm;  

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

576/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3493

Nguyễn Quang 

Hoàng

149 Bắc Hải, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1658/HSST

ngày 16/06/2000

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1001/THA 

ngày 

10/10/2005 

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự 

phúc thẩm; nộp 

phạt 29.600.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

570/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3494

Trịnh Công Bên

609/17 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

123/HSST

ngày 15/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

454/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/12/2011

 nộp phạt 

8.200.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

568/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3495

Nguyễn Ngọc 

Minh Tâm

539/6 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10

127/HSST

ngày 25/10/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

662/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/01/2014

 nộp phạt 

4.450.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

550/QĐ-

CCTHADS     

 

 ngày 

14/12/2015



3496

Trần Đức Nguyễn 

Duy

575/11/24 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

170/HSST

ngày 29/09/2009

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

775/QĐ-

CCTHA

ngày 

 25/02/2010 

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

558/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3497

Lê Bá Dũng

629/18R Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

218/HSST

ngày 10/7/2012

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

599/QĐ-

CCTHA

ngày 

25/01/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

4.600.000 đồng án 

phí dân sự sơ th  ẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

552/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3498

Đặng Trọng Tâm

629/29A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 10

89/HSST

ngày 18/5/2010

Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

647/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/01/2011

 nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

2.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

553/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3499

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

thương mại Nam 

Sơn

599 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

05/HGT-LĐST

 ngày 10/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1090/QĐ-

CCTHA

ngày 30/5/2013

 nộp 2.252.235 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

575/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3500

Nguyễn Thanh 

Thủy

601/12B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

131/HSST

ngày 26/09/2007

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

939/QĐ-THA 

ngày 

13/06/2008 

 nộp phạt 

19.700.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại số tiền 

100.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

559/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3501

Nguyễn Văn Sách

CC09 Trường Sơn, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

67/DSST

ngày 

17/09/2009 

Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1010/QĐ-

CCTHA 

ngày 

04/05/2010 

 nộp 8.250.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

562/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



3502

Nguyễn Vũ Minh 

Huy

GB8A Nguyễn Giản 

Thanh, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

177/HSST 

 ngày 

14/08/1999

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

2126/QĐ-THA 

ngày 

01/09/2008

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm; nộp phạt 

20.000.000 đồng   

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

08/12/2015

565/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3503

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại IKM

10 Khu A Trường 

Sơn Phường 15 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

06/HGT-

KDTM-ST

 ngày 

16/09/2008 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

43/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2008 

 nộp 8.445.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

551/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3504

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Huy 

Nguyễn

38/14 Nguyễn Giản 

Thanh Phường 15 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

03/KDTM-ST

ngày 

30/06/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19/QĐ-

CCTHA 

 ngày 

27/09/2011 

 nộp 19.075.768 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

561/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3505

Phạm Hoàng Anh 

Tuấn

629/45D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

77/HSST

ngày 23/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

315/QĐ-

CCTHA

ngày 

13/11/2012

 nộp phạt 

12.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

560/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3506

Nguyễn Thanh 

Hùng

571/29 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10 

1514/HSST

ngày 22/7/1999

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1032/QĐ-THA

ngày 

26/05/2009

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

566/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3507

Hoàng Thanh Luân

571/3A Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

02/KDTM-ST

ngày 24/05/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1351/QĐ-

CCTHA 

ngày 

24/07/2012 

 nộp 2.000.000 

đồng án phí 

KDTMST 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

567/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



3508

Công ty TNHH 

Cung ứng thiết bị 

máy tính mạng giải 

pháp kỹ thuật 

Công Nghệ Cao

575/31/4 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

2116/QĐST-

KDTM

 ngày 

29/12/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

435/QĐ- 

CCTHA

ngày 

20/11/2013

 nộp 7.569.900 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

555/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3509

Lê Văn Sang

575/62A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh 

40/HSST

 ngày 11/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1606/QĐ-

CCTHA

ngày 15/8/2014

 nộp phạt 

15.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

4.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

554/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3510

Mai Xuân Thảo

623/56F Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1367/HSPT

ngày 04/10/1995

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

580/THA

ngày 

13/06/2000

  nộp 4.320.000 

đồng sung công 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

564/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3511

Trần Quang Vinh

571/17/28 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

499/HSPT

ngày 07/8/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

472/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/12/2013

 nộp phạt 

4.880.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

563/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3512

Văn Thị Thu Hà

575/51 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

966/HSPT

ngày 22/12/1999

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

387/THA

ngày 28/4/2000

 nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

574/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



3513

Dương Xuân Tâm

629/38/5 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

142/HSST

ngày 

22/12/2011 Tòa 

án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1344/QĐ-

CCTHA

ngày 13/7/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

557/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3514

Dương Xuân Tâm

629/10B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

62/2012/HSST

ngày 07/10/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

67/QĐ-CCTHA

ngày 

07/10/2013

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

556/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

3515

Doang nghiệp tư 

nhân xây dựng và 

thương mại Hoàng 

Nga

254 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/2014/LĐ-ST

ngày 16/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1118/QĐ-

CCTHA

ngày 07/8/2015

thanh toán cho 

Bảo hiểm xã hội 

Thành phố Hồ Chí 

Minh số tiền tổng 

cộng là 56.771.305 

đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

291/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/9/2015

3516

Diệp Năng Cường

601/5B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

729/2014/HSPT

ngày 25/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

539/QĐ-

CCTHA 

 ngày 09/3/2015

nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

292/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/9/2015

3517

Doang nghiệp tư 

nhân xây dựng và 

thương mại Hoàng 

Nga

254 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/2014/LĐ-ST

ngày 16/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1118/QĐ-

CCTHA

ngày 07/8/2015

nộp 1.703.139 

đồng án phí  dân 

sự sơ thẩm về lao 

động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

207/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

3518

Nguyễn Công Định

 Trần Thị Huyền

JJ5Ter Bạch Mã, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

1336/DSPT 

ngày 25/9/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1662/QĐ-

CCTHA

ngày 03/9/2014

nộp 14.273.023 

đồng án phí  dân 

sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

235/QĐ-

CCTHADS

ngày 

15/9/2015



3519

Lâm Hoàng Vũ

301 Lô E chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

200/2014/HSST

ngày 19/8/2014 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1175/QĐ-

CCTHA

ngày 10/7/2015

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

209/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

3520

Lê Văn Bậm

601/36/18K1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

05/HSST

ngày 14/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1463/QĐ-

CCTHA

ngày 11/7/2014

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

210/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

3521

Lê Văn Bé

601/36/18K1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

419/HSPT 

ngày 20/7/2011

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1004/QĐ-

CCTHA        

ngày 

02/05/2012 

 nộp 200.000 đồng 

án phí ình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

211/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

3522

Ngô Thi

623/20/39 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

343/2015/QĐ-

PT-HS

ngày 09/6/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1218/QĐ-

CCTHA

 ngày 03/8/2015

nộp 600.000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

236/QĐ-

CCTHADS

ngày 

15/9/2015

3523

Võ Tường Thanh

599A Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

45/2014/HSST

ngày 30/9/2014

Tòa án nhân dân 

huyện Tư Nghĩa 

tỉnh Quảng Ngãi

437/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/01/2015

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm; nộp 

4.750.000đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/02/2016

208/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

3524

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ B.M
286/4 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10

935/DSPT

ngày 11/8/2011

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/QĐ-CCTHA

ngày 26/9/2011

phải nộp 

88.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/01/2016

598/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



3525

Nguyễn Phúc Duy 

Anh

76/17 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10

97/2015/HSST

ngày 21/8/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

34/QĐ-CCTHA

ngày 

08/10/2015

phải nộp phạt 

5.000.000 sung 

quỹ Nhà nước 

đồng; Tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

500.000 đồng; nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/01/2016

600/QĐ-

CCTHADS

01/02/2016

3526

Lê Văn Dục
04 Bà Hạt, Phường 

4 Quận 10

35/DSST

12/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1503/QĐ-

CCTHA

23/7/2013

Trả nợ cho Lê Văn 

Lượng 

190.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/10/2015

01/QĐ-

CCTHA

15/10/2015

3527

Đinh Đình Đại

601/48 cc 48 căn, 

phòng 003 Cách 

mạng Tháng 8, 

phường 15 Quận 13

13/HGT-DSST

27/3/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

954/QĐ-

CCTHA

03/5/2013

Nộp 42.206.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

07/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3528

Đào Thị Hương và 

đồng bọn

457/40 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 13

668/HSPT

05/12/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

664/QĐ-

CCTHA

25/02/2009

Nộp phạt 

5.435.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/01/2016

584/QĐ-

CCTHA

14/01/2016

3529

Thang Chí Hưng

433/1838

Ng. Tri Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

950/HSST

22/5/1999

TAND TP.HCM

1036/THA

10/9/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm  và 

 20.000.000đông 

phạt sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

94/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3530

Ngụy Thị Hải Lý

228 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1691/KDTM

17/9/2007

TAND TP.HCM

480/THA

16/01/2008

Nộp 8.009.000 

đồng

 án phí

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

95/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015



3531

Phạm Văn Quang

484/61B Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

44/HSST

26/2/2003

TAND tỉnh

Đồng nai

1007/THA

04/4/2014

Nộp 20.000.000 

đồng để sung quỹ 

Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

97/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3532

Nguyễn Thanh 

Giàu

273/4/20 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

250/HSST

06/9/2011

TAND

huyện Bình 

chánh

Tp. Hồ Chí 

Minh

609/THA

14/02/2012

Nộp phạt: 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 200.000đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

98/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3533

Âu Tuyết Ngọc

487 Ng.Tri. Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1486/HSST

24/5/2000

TAND TP.HCM

260/THA

02/11/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt: 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

99/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3534

Chương Quế Lâm

203 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

956/HSPT

14/6/2000

Tòa phúc thẩm

TANDTC 

tại TP.HCM

305/THA

12/11/2008

Nộp phạt: 

12.500.000 đồng
Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

100/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3535

Nguyễn Văn Trí

587 đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

93/DSPT

06/4/2004

Tòa phúc thẩm

TANDTC 

tại TP.HCM

419/THA

02/6/2004

Nộp 13.725.000 

đổng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

101/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3536

Nguyễn Văn Trí

587 đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16/DSST

08/02/2007

TAND Quận 10 

TP.Hồ Chí Minh

387/THA

19/3/2007

Nộp 

7.144.000đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

102/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015



3537

Trần Văn Lứ

538/3 Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

31/DSST

07/9/2010

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

394/THA

12/11/2010

Nộp  

2.400.000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

103/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3538

Phùng Đình Hinh

615 Đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

455/HSST

18/11/1999

TAND Quận 1

Tp.Hồ Chí Minh

73/THA

17/01/2000

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000đ nộp 

phạt

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

105/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3539

Huỳnh Tòng 

Vương

517/11 Ng.Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

2691/HSST

19/12/1998

TAND Tp.HCM

183/THA

18/02/2000

Nộp 39.990.000 

đồng 

phạt 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

111/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

3540

Cty Vận tải biển 

Thanh hải

192/30-32 Ngô 

quyền

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

03/LĐST

12/6/2013

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

497/THA

05/12/2013

Nộp  960.000 đồng

 án phí lao động sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

153/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

3541

Cty Vận tải biển 

Thanh hải

192/30-32 Ngô 

quyền

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/KDTM

05/9/2013

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

258/THA

08/11/2013

Nộp 23.732.992 

đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

154/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

3542

Chương Quế Lâm

203 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

196/HSST

11/6/2013

TAND Tp.HCM

1156/THA

14/5/2014

Nộp phạt: 

10.000000đ

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

157/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

3543

Lê Thị Mộng Thúy

223/1 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

155/DSPT

17/8/2010

TAND Tỉnh

Tây ninh

449/THA

02/12/2010

Nộp 1.620.000 

đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

163/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015



3544

Vương Thu Hảo

56F/39A Đào Duy 

Từ

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

63/HSST

20/5/2006

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

651/THA

14/7/2006

Nộp phạt 

5.000.000 đồng để 

sung công quỹ.

Tịch thu sung công 

22.720.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Tịch thu sung quỹ 

1.835.000 đồng và 

tang vật

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

168/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

3545

Viên Tân Dũng

190/28 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

01/HSST

10/01/2014

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

848/THA

05/3/2014

Nộp phạt 

5.000.000đồng 

sung công quỹ.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

1.550.000 đồng 

Lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

171/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

3546

Lý Quốc Khánh

273/4E/15 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

543/HSPT

16/8/2013

TAND Tp.HCM

469/THA

03/12/2013

Nộp phạt  

5.000.000 đồng 

sung công quỹ

Lãi suất chậm thi 

hành án

Tịch thu tang vật

Nộp 12.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

175/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015



3547

Bùi Nghị

503 Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

2026/KDTM

30/12/2010

TAND Tp.HCM

829/THA

07/3/2011

Nộp  14.966.000 

đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

179/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

3548

Hà Gia Phong

141/4 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

107/HSST

30/7/2014

TAND Quận 9

Tp.Hồ Chí Minh

466/THA

02/02/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp lại  

2.750.000 đồng để 

sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

227QĐ

CCTHADS 

ngày 

14/9/2015

3549

Huỳnh Tòng 

Vương

517/11 Ng.Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

474/HSST

28/11/2014

TAND Tp.HCM

1055/THA

02/7/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và

4.000.000 đồng 

án phí DSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

229/QĐ

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

3550

Cty TNHH Dịch 

vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC

495 Nguyễn Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/2014/LĐST

19/9/2014

Tòa án Nhân dân

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

1047/QĐ-

CCTHA

02/7/2015

Nộp 4.732.813 

đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

về lao động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

581/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

3551

Cty TNHH Dịch 

vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC

Bảo hiểm xã hội 

Quận 10

495 Nguyễn Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/2014/LĐST

19/9/2014

Tòa án Nhân dân

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

47/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Buộc Cty TNHH 

Dịch vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC phải 

thanh toán cho 

BHXH Quận 10 số 

tiền 157.760.431 

đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

582/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

3552

Cty TNHH Vận tải 

biển Thanh 

Hải

192/30-32 Ngô 

Quyền, Phường 8

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16/HGT-LĐST

10/7/2013

Tòa án Nhân dân

Quận 10 Tp. Hồ 

Chí Minh

48/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Buộc Cty Vận tải 

biển Thanh 

Hải phải thanh 

toán cho BHXH 

Quận 10 số tiền 

26.848.023 đồng

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

583/QĐ-

CCTHADS

 ngày 

25/12/25015



3553

Trần Anh Tuấn 

395/4 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

58/HGT-DS

17/11/2014

TAND Quận 10

313/QĐ-

CCTHA

04/12/2014

Nộp 1.003.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/92015

228/QĐ

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

3554

Nguyễn Đông 

Trọng Nghĩa

117 Nguyễn Tiểu La

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

88/HSST

11/7/2014

TAND Quận 10

524/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 595.600 

đồng 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/08/2015

182/QĐ

CCTHADS 

ngày

11/8/2015

3555

Huỳnh Nguyễn 

Hữu Vinh

450/35 Hòa Hảo

 Phường 5, Quận 

10, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

74/HSST

10/7/2013

TAND Q. Phú

nhuận

391/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Nộp 5.000.000 

đồng phạt sung 

quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

82/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3556

Trịnh Quốc Tuân

269/1196 (sm 269/2)

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

2657/HSPT

19/10/2000

TAND Tối cao

Tp.HCM

383/QĐ-

CCTHA

20/4/2001

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

50.000.000 đồng 

phạt sung công 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

91/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3557

Trà Đăng Phước

378/3 Nguyễn Chí

Thanh.Phường 5, 

Quận 10, Thành 

Phố 

Hồ Chí Minh

144/HSPT

14/3/2011

TAND Tp.HCM

1131/QĐ-

CCTHA

13/5/2011

Nộp phạt 

15.000.000 đồng ; 

tiền thu lợi bất 

chính 40.000.000 

đồng sung công 

quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

92/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



3558

Võ Văn Thanh

297/19A 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

1248/HSST

03/5/2000

TAND Tp.HCM

649/QĐ-

CCTHA

04/01/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

2.000.000đ x 56 

ngày = 

112.000.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

106/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3559

Lê Thị Mai Hương

395/842B

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

43/DSST

14/8/2006

TAND Quận 10

958/QĐ-

CCTHA

25/9/2006

Nộp 9.900.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

107/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3560

Nguyễn Minh Tú

307/46 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

44/HSPT 

16/01/1999

Tòa phúc thẩm

TANDTC tại

Tp.HCM

690/QĐ-

CCTHA

02/7/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

sung công; buộc 

nộp 1.250.000 

đồng tịch thu sung 

vào công quỹ Nhà 

nước.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

162/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3561

Nguyễn Đức Huy

494/30

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

31/HSST

03/3/2011

TAND Quận 10

1111/QĐ-

CCTHA

11/5/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

165/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3562

Thang Chí Khang

370/677 (SM 

370/23)

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

650/HSST

13/4/1999

TAND Tp.HCM

691/QĐ-

CCTHA

02/7/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

40.000.000 đồng 

nộp phạt sung công

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

164/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3563

Hồ Quang Hải

279/14

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

503/HSPT

22/8/2014

Tòa phúc thẩm

TANDTC

733/QĐ-

CCTHA

13/5/2015

Nộp  334.000.000 

đồng để tịch thu 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

166/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3564

Bùi Văn Cơ

54/24 Ngô Quyền

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

822/HSST

23/3/2000

TAND Tp.HCM

468/QĐ-

CCTHA

18/5/2005

Nộp Phạt: 

20.000.000 đồng 

và 50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

108/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

3565

Nguyễn Hữu Nghĩa

416/36 Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

88/HSST

13/7/2012

TAND Quận 10

316/QĐ-

CCTHA

13/11/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 300.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

172/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3566

Trần Văn Dân

370/35 

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

361/HSST

07/12/2010

TAND Quận 8

887/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

Nộp phạt 

4.950.000 đồng để 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

173/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3567

Trịnh Quốc Trung

269/2 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

144/HSST

30/11/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

656/QĐ-

CCTHA

08/01/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

174/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3568

Trương Thị Thu 

Hương

307/13 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

85/DSST

16/9/2010

TAND Quận 10

164/QĐ-

CCTHA

21/10/2010

Nộp 907.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

176/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3569

Phan Trọng Nghĩa

101 Bà Hạt

Phường 9 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/HSST

05/5/1988

TAND TP

Biên hòa

180/THA

25/8/1988

Thu 3 chỉ 5 phân 

vàng 24K của 

Nghĩa để xung 

công 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

507/QĐ

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

3570

Lê Hữu Duy

490/120 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

03/HGT - DS

13/3/2015

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

627/THA

08/4/2015

Nộp 636.995 đồng 

án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

226/QĐ-

CCTHA

14/9/2015

3571

Nguyễn Thị Bảy

458/78 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

09/DSST

05/5/20105

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

864/QĐ-

CCTHA

02/6/2015

Trả cho ông Hứa 

Nghiệp Dũng số 

tiền: 

1.154.128.000 

đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

276/QĐ-

CCTHA

23/9/2015

3572

Cty TNHH Hồng 

Phát

702/82 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1394/KDPT

27/9/2013

Tòa phúc thẩm

TAND TC 

tại Tp. Hồ Chí 

Minh

628/THA

20/12/2013

Nộp 18.174.900 

đồng án phí kinh 

doanh thương

mại sơ thẩm

Nộp 200.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

80/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3573

Thái Bình Đẳng

549/8 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

960/HSPT

12/6/2000

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

353/THA

10/11/2010

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm;  28.504.200 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm và 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

81/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3574

Huỳnh Thị Vân

538 Sư Vạn hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HGT-DS

29/7/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1678/THA

09/7/2013

Nộp 5.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

83/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



3575

Cty TNHH TMSX 

Văn Thiện

384/115/2 Lý.T. Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

06/HGT-KD

21/4/2009

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1137/THA

16/6/2009

Nộp 5.899.770 

đồng án phí hòa 

giải thành kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

84/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3576

Nguyễn Minh Mẫn

384/8Bis Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

826/HSST

10/5/1999

TAND TP.HCM

1044/THA

10/9/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

phạt sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

85/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3577

Ngô Thị Liễu

295/8/15 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

55/HSPT

16/02/2006

TAND Tp.HCM

1175/THA

14/11/2006

Nộp phạt: 

8.000.000 đồng

để sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

86/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3578

Vũ Hoàng Sơn

490/62 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

83/HSST

28/5/2007

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

789/THA

09/7/2007

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án. 

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

87/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3579

Nhâm Đại Giang

384/69 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

88/HSST

20/7/2010

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

230/THA

01/11/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

88/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



3580

Phạm Vũ Phi

313/7/17 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

43/HSST

19/3/2008

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

826/THA

07/5/2008

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

do phạm tội mà có 

1.500.000 đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

89/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3581

Võ Thành Danh

257/1/5B đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

142/HSST

20/10/2011

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

443/THA

06/12/2011

Nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

90/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3582

Nguyễn Văn Đức Sống lang thang

141/HSST

31/10/2014

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

682/THA

16/4/2015

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

93/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



3583

Nguyễn Thị Thu 

Phương

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

694 Lê Hồng 

PPhường 10 Quận 

10

Thành phố Hồ Chí 

MinhP10/Q10

23/HSST

08/02/2007

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

338/THA

13/3./2007

Phương: 

Nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

nộp 27.000.000 

đồng thu lợi bất 

chính.

Hằng: 

Nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

3.000.000 đồng 

thu lợi bất chính.

Mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

109/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3584

Võ Thị Sung

384/33 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

525/DSPT

21/5/2007

TAND Tp.HCM

826/THA

16/7/2007

Nộp 7.912.200 

đồng

 án phí dân sự sơ 

thẩm.

Nộp 50.000 đồng 

án phí dân sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

110/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

3585

Trương Hữu 

Nghiêm

702/125 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

106/HSST

27/8/2010

TAND Quận 10

334/THA

09/11/2010

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

10.000.000 đồng 

phạt sung quỹ Nhà 

nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

151/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



3586

Trương Hữu 

Nghiêm

702/125 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

689/HSPT

12/12/2008

TAND Tp.HCM

677/THA

25/02/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

50.000đồng án phí 

hình sự phúc thẩm

Nộp phạt 

10.000.000đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 20.000đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung công 

quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

152/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3587

Lê Văn Trí Hải

Nguyễn Tiến Dũng

458/60 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sống lang thang

06/HSPT

03/01/2014

TAND Tp.HCM

219/THA

17/11/2014

Hải nộp:

- Án phí hình sự 

sơ thẩm: 200.000 

đồng

- Phạt: 10.000.000 

đồng 

 SCQ: 4.500.000 

đồng

Dũng nộp:

- Án phí hỉnh sự 

sơ thẩm: 200.000 

đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

155/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3588

Nguyễn Tiến Dũng

Trần Trung Kiên

594/48 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

458/59 Lý Thái Tổ 

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

102/HSST

20/8/2014

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

218/THA

17/11/2014

Dũng nộp:

- Phạt: 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước.

Kiên nộp:

- Án phí hình sự 

sơ thẩm: 

200.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

156/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



3589

Nguyễn Thanh Phú

384/13T Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

779/HSPT

22/8/2012

Tòa phúc thẩm

TANDTC

Tp. Hồ Chí 

Minh

763/THA

24/9/2014

Phạt bổ sung Phú 

10.000.000đồng 

để tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước

Nộp 

200.000vđồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

158/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3590

Trần Bá Anh

490/124 Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/HSST

27/02/2012

TAND huyện 

Hóc Môn

Tp. Hồ Chí 

Minh

380/THA

27/11/2012

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200.000 

đồng

Phạt : 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

SCQ: 170.000 

đồng thu lợi bất 

chính

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

159/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3591

Nguyễn Kim Ngân

458/63 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

40/DSST

27/9/2010

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1667/THA

03/9/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm 

1.443.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

160/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3592

Lê Thị Kim Hoa

626/48 Sư vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

311/HSST

16/12/2010

TAND huyện 

Bình chánh

Tp. Hồ Chí 

Minh

975/THA

05/4/2011

Án phí hình sự sơ 

thẩm  200.000đồng

Phạt: 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

161/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3593

Cty TNHH Mai 

Trần

354/72 Lý.T. Kiệt

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16/HGT-KD

04/9/2012

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

117/THA

11/10/2012

Án phí kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm: 57.217.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

167/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3594

Vũ Lê Trần Phong

313/12 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/HSST

25/6/2011

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1608/THA

29/8/2011
Án phí: 200.000đ

Phạt: 10.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

169/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



3595

Huỳnh Bảo Anh

594/1 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

111/HSST

23/9/2013

TAND quận 

Phú Nhuận

Tp. Hồ Chí 

Minh

813/THA

17/02/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng để 

sung công quỹ 

Nhà nước. 

Nộp lại 3.400.000 

đồng để tịch thu 

sung công quỹ 

Nhà nước.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

170/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3596

Châu Ánh Tuyết

750/16 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

48/HGT-DS

05/7/2013

TAND Quận 10 

Tp. Hồ Chí 

Minh

114/THA

09/10/2013

Nộp 1.341.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

177/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3597

Trần Thị Thu Ba

702/45/48 

Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

57/DSST

22/7/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

313/THA

14/11/2013

Nộp 4.075.094 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

178/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

3598

Nguyễn Đặng 

Thanh Toàn

Nguyễn Phi Hùng

014-015 Lô T, C/c 

Ngô Gia Tự, 

phường 2 Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

384/6/15B Lý.T.Tô

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

262/HSPT

21/4/2014

TAND TP.HCM

1439/THA

09/7/2014

Mỗi người chịu 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 506.250 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015
152/THA

24/9/2015



3599

Nguyễn Viết 

Thắng

295/8/1 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

49/HSST

24/4/2015

TAND Q10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1221/THA

03/8/2015

Tịch thu sung công 

quỹ 5.300.000đồng

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm: 

200.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

273/QĐ-

CCTHA 

22/9/2015

3600

Trương Thành An

774/10 Điện Biên 

Phủ, Phường 10, 

Quận 10, TP.HCM

47/2015/HSST 

14/4/2015 

TAND Q.10

1219/QĐ-

CCTHADS 

03/8/2015

Nộp phạt 

10.000.000đ, tịch 

thu sung quỹ 

900.000đ + Lãi 

suất chậm thi hành 

án; nộp án phí 

200.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/02/2015

608/QĐ-

CCTHADS 

15/3/2016

3601

Trần Anh Tuấn 

395/4 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

58/HGT-DS

17/11/2014

TAND Quận 10

1285/QĐ-

CCTHA ngày 

05/8/2015

Buộc ông Trần 

Anh Tuấn có nghĩa 

vụ thanh toán cho 

Ngân hàng 

Thương mại cổ 

phần Á Châu số 

tiền 40.120.603đ 

trong thời hạn 03 

tháng cụ thể: Ngày 

05/12/2014 trả 

13.000.000đ; ngày 

05/01/2015 tra3 

13.000.000đ; ngày 

05/02/2015 trả dứt 

điểm số tiền còn 

lại 14.120.603đ. 

Ngoài ra ông Tuấn 

còn phải chịu lãi 

suất nợ quá hạn kể 

từ ngày 

25/10/2014 cho 

đến khi trả hết nợ 

gốc còn lại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/02/2016

609/QĐ-

CCTHADS 

15/3/2016



3602

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc Xây dựng 

Hoàng Gia

419/49  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

21/2015/HGT-

LĐ-ST

24/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

519/QĐ-

CCTHA

18/12/2015

Trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Quận 

10 số tiền 

35.024.345đ + Lãi 

suất chậm BHXH

Điểm c 

Khoản 

1 điều 

44a

26/02/2016

606/QĐ-

CCTHA

15/03/2016

3603

Công ty TNHH 

Xây dựng Khang 

Phát Thịnh

163/12/16 Tô Hiến 

Thành, phường 13 

Quận 10

16/2015/HGT-

LĐ-ST

06/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

520/QĐ-

CCTHA

18/12/2015

Trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Quận 

10 số tiền 

59.161.144đ + Lãi 

suất chậm BHXH

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

607/QĐ-

CCTHA

15/03/2016

3604

Ngô Hưng Trương
44 Hòa Hưng, 

phường 13, Quận 10

48/2015/HGT-

DSST

14/12/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

589/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Phải nộp 

4.760.000đ án phí 

hòa giải thành dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/03/2016

605/QĐ-

CCTHA

15/03/2016

3605

LƯ THÀNH TÂN

112/27 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

25/2013/HSST

28/02/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

148/QĐ-

CCTHA 

01/11/2013

Lư Thành Tân 

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Lư Thành Tân 

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

481/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3606

TRỊNH NGUYỄN 

PHI SƠN

112/6 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

74/HGT-DSST

27/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

278/QĐ-

CCTHA

07/11/2011

Trịnh Nguyễn Phi 

Sơn phải nộp 

15.000.000 đồng 

án phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

482/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3607

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC

134-135 Lô Y 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

146/HSST

12/9/2008 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

239/QĐ-THA

06/11/2008

Nguyễn Văn 

Phước phải nộp 

phạt 8.800.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

484/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



3608

TRỊNH THỊ HOA 

TRANH

112/6 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

50/DSST

30/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

366/QĐ-THA

18/11/2011

 Trịnh Thị Hoa 

Tranh phải nộp 

19.500.000 đồng 

án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

485/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3609

NGUYỄN THỊ 

BÍCH VÂN

138 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 3, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3415/HSST

24/12/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

72/QĐ-THA

07/10/2013

 Nguyễn Thị Bích 

Vân phải nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ 

Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

488/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3610

TRẦN MỸ LINH

102 Lô F chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

57/QĐ DS-ST

15/7/2014

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẤT 

ĐỎ

1660/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

Trần Thị Mỹ Linh 

phải nộp 

2.500.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

489/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3611

ĐỖ TUẤN NHƯ 

LONG

112/23 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

07/DSST

02/3/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1184/QĐ-THA

24/5/2011

 Đỗ Tuấn Như 

Long phải nộp 

3.060.000 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

490/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3612

TRẦN VĂN MỸ

393/16/4 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1862/HSST

25/8/1999

TP.HỒ CHÍ 

MINH

1166/QĐ-THA

23/6/2009

 Trần Văn Mỹ phải 

nộp phạt 

20.000.000 đồng.

Trần Văn Mỹ phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

491/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3613

NGUYỄN NGỌC 

CƯỜNG

79 Vĩnh Viễn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

01/DSST

12/3/2015

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

803/QĐ-THA

14/5/2015

 Nguyễn Ngọc 

Cường phải nộp 

1.150.000 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

492/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3614

CÔNG TY CỔ 

PHẦN

THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI 

CHÂU Á

84 Trần Nhân Tôn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

02/QĐ-TA

03/01/2006

TP.TUY HÒA

763/QĐ-THA

03/8/2006

 Công ty Cổ phần 

Thương mại và 

Vận tải Châu Á 

phải nộp 

6.230.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

494/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



3615

TRẦN BÁ DŨNG

68/11 Trần Nhân 

Tô, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

120/KDTM-QĐ

29/3/2012

Tòa phúc thảm 

TANDTC tại 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

420/QĐ-THA

20/11/2013

 Trần Bá Dũng 

phải nộp 

4.800.000 đồng án 

phí dân sự kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

495/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3616

NGUYỄN THỊ 

ÁNH 

TUYẾT

043 Lô B chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

35/HSST

30/01/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH 

TÂN

1206/QĐ-THA

21/5/2014

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết phải nộp 

phạt 3.00.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Nguyên Thị Ánh 

Tuyết phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hionhf sự sơ 

thẩm

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

496/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3617

NGỤY CHÍ BÌNH

316 Lô A chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

165/HSST

24/5/2004

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

807/QĐ-THA

16/9/2004

 Phạt bị cáo Bình 

17.300.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án. 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

497/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3618

ĐINH ĐỨC 

TUYẾN

023 Lô B chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10

756/HSST

08/8/2007

TÒA ÁN 

NHÂN 

DÂNTP.HỒ 

CHÍ MINH

88/QĐ-THA

08/10/2013

 Đinh Đức Tuyến 

phải nộp 8,2 chỉ 

vàng 24K để tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

498/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3619

NGUYỄN THỊ 

THANH 

THẢO

301 Lô C chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

749/HSST

16/3/2000

TP.HỒ CHÍ 

MINH

1108/QĐ-THA

14/5/2010

 Nuyễn Thị 

Thyanh Thảo phải 

nộp phạt 

19.800.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

499/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



3620

TRẦN THỊ LỆ 

KHUYÊN

128A/11 Nguyễn 

Chí Thanh, phường 

3, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

267/HSST

05/9/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH 

CHÁNH

779/QĐ-THA

20/01/2014

 Trần Thị Lệ 

Khuyên phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

11.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

500/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3621

TRẦN THỊ LÝ 

HƯƠNG

171 Nguyễn Duy 

Dương, phường 3, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

271/HSST

06/9/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 11

366/THA

18/4/2000

Bị cáo Trần Thị Lý 

Hương nộp án phí 

HSST 50.000 

đồng, nộp phạt 

1.000.000 đồng và 

nộp lại số tiền do 

phạm tội mà có là 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

503/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3622

NGUYỄN LÊ

 MINH TUẤN

VÕ THII THANH 

HỒNG

68/14 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

369/2 Lê Hồng 

Phong, Phường 2, 

Quận 10, TP.Hồ Chí 

Minh

375/HSPT-QĐ

19/6/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

643/QĐ-

CCTHA

07/01/2014

Nguyễn Lê Minh 

Tuấn phải nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án

Võ Thị Thanh 

Hồng phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

504/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3623

LÊ THANH 

THIỆN

313 Lô X chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/HSST

22/6/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1549/QĐ-THA

24/8/2010

 Bị cáo Lê Thanh 

Thiện phải nộp 

phạt 9.525.000 

đồng và lãi do 

châm thi hành án  

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

505/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3624

HOÀNG VIỆT

126 Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

918/DSPT 

17/8/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

244/QĐ-

CCTHA

01/11/2011

 Hoàng Việt phải 

nộp 7.693.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

517/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



3625

NGUYỄN 

THANH DỰ

32C Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phó Hồ Chí 

Minh

129/HSST

25/8/2006 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1028/QĐTHAC

Đ.THA

09/10/2006

 Bị cáo Dự phải 

nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Dự phải 

nộp 300.000 đồng 

án phia dân sự sơ 

thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

518/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3626

ĐÀO VĂN THI

320 Lô C chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10

01/HSST

02/01/2009

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

654/QĐ-THA

24/02/2009

 Bị cáo Thi nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tịc thu sung quỹ 

số tiền 7.000.000 

đồng, bị cáo Thị 

có trách nhiệm 

noopjlaij và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Thi nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

519/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3627

NGUYỄN MẠNH 

TƯỜNG

490/49 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

139/HSST

24/9/2005

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1079/QĐTHAC

Đ.THA

01/11/2005

 Bị cáo Tường nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

520/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3628

NGUYỄN MẠNH 

TƯỜNG

490/49 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

76/2013/HSST

29/6/2013 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

457/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

 Nguyễn Mạnh 

Tường phải nộp 

phạt 15.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án

Nguyễn Mạnh 

Tường phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

521/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



3629

VŨ TRỌNG HIẾU

442/19 Sư Vạn 

Hạnh, phường 9, 

Quận 10, Thành phó 

Hồ Chí Minh

128/HSST

19/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

440/QĐ-

CCTHA

05/12/2011

 Bị cáo Hiếu nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Hiếu nộp 

200.000đ án phí 

HSST

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

522/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3630

QUÁCH THANH 

HẢI

024-025 Lô X 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

CHí Minh

114/HSST

31/7/2008

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

2178/QĐ-THA

15/9/2008

 Bị cáo Hải nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hàn án.

Bị cáo Hải nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

523/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3631

PHÙNG CAO 

VÂN

112/1 Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

08/HGT-DSST

20/3/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1170/QĐ-

CCTHA

05/6/2013

 phùng Cao Vân 

phải nôp 

6.871.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

524/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3632

TÔ CHÍ HÙNG

221 Lô E chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

106/HSST

10/9/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

663/QĐ-THA

08/01/2014

 Tô Chí Hùng phải 

nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tô CHí Hùng phải 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

525/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



3633

TRẦN VĂN PHÚ

TRƯƠNG THỊ 

SƯƠNG

210 Bis Lô E chung 

cư Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

202 Lô E chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

65/HSPT

15/3/2002

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

306/THA

16/4/2004

 Trần Văn Phú, 

Trương Thị Sương 

mỗi bị cáo chịu 

50.000đ án phí 

HSST.

Phạt bị cáo Phú 

3.000.000đ và bị 

cáo Sương 

3.000.000đ để 

sung quỹ Nhà 

nước.

Truy nộp tiền thu 

lợi bất chính sung 

quỹ Nhà nước cụ 

thể: bị cáo Phú và 

bị cáo Sương liên 

đới nộp 9.600.000đ

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

27/11/2015

526/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3634

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HIỀN

335/10C Lý Thái 

Tổ, phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

108/HSST

17/9/2002

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1070/THA

14/11/2002

 Phạt Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 

3.300.000đ để 

sung quỹ Nhà 

nước.

Buộc bị cáo 

Nguyễn thị Ngọc 

Hiền nộp lại thu 

nhập bất chính là 

 8.600.000đ  

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

527/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3635

TRƯƠNG 

THÀNH LÝ

474/42 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

36/HSPT 

16/01/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

300/QĐTHAC

Đ.THA

06/3/2007

 Bị cáo Lý nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Lý nộp 

50.000đ án phí 

HSST và 50.000đ 

án phí DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

528/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



3636

NGUYỄN 

THÀNH LONG

433/40/44 Lý Thái 

Tổ, phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

122/HSST

20/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

413/QĐ-THA

29/11/2010

 Bị cáo Long nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Long nộp 

200.000đ án phí 

HSST và 618.400đ 

án phí DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

529/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3637

TRẦN NHẤT TRÍ

227/16 Lý Thái Tổ, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

250/HSST

06/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH 

CHÁNH

615/QĐ-

CCTHA

14/02/2012

 Bị cáo Trí nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

530/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3638

PHAN NGỌC 

THỊ 

CẨM VÂN

106 Lô D chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

1387/HSPT

18/9/1996

TÒA PHÚC 

THẨM 

TANDTC TẠI 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

151/THA

30/12/1996

 Thu của Phan 

Ngọc Thị Cẩm 

Vân 14.550.000đ 

án phí DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

27/11/2015

531/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3639

HOÀNG MINH 

ĐÔNG

229 Lô A chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10

41/HSST

29/02/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

60/QĐ-CCTHA

03/10/2012

 Bị cáo Hoàng 

Minh Đông nộp 

200.000đ án phí 

HSST và 

1.227.550đ án phí 

DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

532/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3640

LÂM TƯỜNG 

VINH

008 Lô E chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

31/DSST

06/9/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

655/QĐ-

CCTHA

28/02/2013

 Ông Lâm Tường 

Vinh nộp 

1.119.954đ án phí 

DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

533/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3641

NGUYỄN DUY

 MINH TUẤN

302/16 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

137/HSST

06/7/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC 

MÔN

641/QĐ-

CCTHA

27/02/2013

 Nguyễn Duy 

Minh Tuấn nộp 

11.453.650đ án 

phí DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

25/11/2015

534/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



3642

NGUYỄN 

THANH HIỀN

292/21 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

117/HSST

15/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

329/QĐ-

CCTHA

09/11/2010

 Bị cáo Hiền nộp 

phạt 5.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Hiền nộp 

200.000đ án phí 

HSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

535/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3643

NGUYỄN NGỌC 

HOÀNG NAM

232/3 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

75/HGT-DSST

21/8/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1047/QĐ-

CCTHA

21/4/2014

 Ông Nguyễn 

Ngọc Hoàng Nam 

phải nộp 

1.275.250đ (Một 

triệu hai trăm bảy 

mươi lăm nghìn 

hai trăm năm mươi 

đồng) án phí dân 

sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

536/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3644

NGUYỄN 

PHONG

HUỲNH THỊ 

TUYẾT LOAN

232/6 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

54/HGT-DSST

28/9/2009

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

482/QĐ-THA

24/12/2009

 Ông Phong, bà 

Loan nộp 

9.279.400đ án phí 

DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/11/2015

537/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3645

HUỲNH THANH 

XUÂN

333/72D Lý Thái 

Tổ, phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

65/UBTP-HS

ỦY BAN 

THẨM PHÁN 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TỐI CAO

1038/QĐ-THA

26/5/2009

 Bị cáo Xuân nộp 

50.000đ án phí 

HSST và 

25.149.848đ án 

phí DSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/11/2015

538/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3646

NGUYỄN THỊ 

THU HỒNG

33E Vĩnh viễn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

321/HSST

06/02/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

466/QĐTHAC

Đ.THA

18/5/2005

 Bị cáo Hồng nộp 

phạt 20.000.000đ 

và 50.000đ án phí 

HSST 

điểm c, 

khoản 1, 

Điều 44a

30/11/2015

540/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3647

NGUYỄN NGỌC 

LAN

474/151 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1864/HSST

25/8/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

414/QĐTHAC

Đ.THA

02/4/2007

 Bị cáo Lan nộp 

phạt 20.000.000 đ

Bị cáo Lan nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

541/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



3648

PHẠM QUỐC 

CƯỜNG

505/3 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

341/HSPT

24/6/2014

TÒA ÁN TỐI 

CAO, TÀO 

PHÚC THẨM 

TẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH

441/QĐ-

CCTHA

20/01/2015

 Phạm Quốc 

Cường phải nộp 

29.100.000đ (Hai 

mươi chín triệu 

một trăm ngàn 

đồng) tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước khoản thu lợi 

bất chính 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

542/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3649

DƯƠNG TẤN 

TRỌNG

399/136 Lý Thái 

Tổ, phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

172/HSST

15/12/2010

TOÀN ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

766/QĐ-THA

21/02/2011

 Bị cáo trọng nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

543/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3650

TẠ THỊ TÚ VI

292/27/8 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

56/HSST

19/4/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1399/QĐ-THA

08/7/2011

 Bị cáo Vi nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành 

án.Bị cáo Vi nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

544/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3651

CA RIM

44E Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

142/HSST

20/11/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

823/QĐ-

CCTHA

04/4/2013

 Ca Rim nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Ca Rim nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

545/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3652

TRƯƠNG VĂN 

THẠCH

327/42 Sư Vạn 

Hạnh, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/KDTM-ST

12/4/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 6

1620/QĐ-THA

08/9/2010

 nộp án phsi kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm: 

11.440.300đ 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

546/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

3653

LÊ HOÀNG HẬU

220 Lô F chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

59/2009/HSST

13/3/2009

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 1

809/QĐ-

CCTHA

15/5/2015

Nộp phạt 

4.400.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/08/2015

288/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015



3654

LÊ TẤN TÀI

379/4 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

77/HSST

22/5/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

777/QĐTHAC

Đ.THA

29/6/2007

Nộp phạt 

25.000.000đ và lãi 

do chậm thi hành 

án, nộp 50.000đ án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

424/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3655

LÊ LONG HỒ

78/16 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

91/2013/HSST

26/7/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

383/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

2.800.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

423/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3656

NGUYỄN HỮU 

NGHĨA

367 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

596/HSPT

22/9/2010

TÒA PHÚC 

THẨM 

TANDTC TẠI 

TP.HCM

982/QĐ-THA

05/4/2011

Nộp phạt 

10.000.000đ và 

200.000 đồng án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

434/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3657

NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN

331/12 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

163/HSST

29/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

983/QĐ-THA

05/4/2011

 Nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại tiền thu lợi 

bất chính 

1.000.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

437/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3658

NGUYỄN NGỌC 

SỸ

367 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

137/HSST

19/6/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

849/THA

02/8/1999

Nộp phạt 

19.999.000 đồng

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

436/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3659

TRẦN VĂN 

NGỌC

367 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

637/HSST

07/3/2000

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

991/QĐTHAC

Đ.THA

10/10/2005

Nộp phạt 

18.000.000 đồng 

và 50.000 đồng án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

435/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3660

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN 

THOẠI LÂM 

HUY

345 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

362/KDTM,-ST

25/3/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

1321/QĐ-THA

24/6/2011

 Nộp 11.370.570 

đồng án phí 

KDTMST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

433/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015



3661

NGUYỄN LÂM 

MÀU

41/5/35 Sư Vạn 

Hạnh, phường 3, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

06/HSST

17/01/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

830/QĐ-THA

16/3/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

438/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3662

NGUYỄN 

THANH TÙNG

15 Lô F chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

62/HGT-DSST

30/7/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

121/QĐ-

CCTHA

09/10/2013

 Nộp 1.025.000 

đồng án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

422/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3663

DƯƠNG VĂN 

NAM

41/29 Sư Vạn Hạnh, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

23/DSST

19/8/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

264/QĐ-

CCTHA

08/11/2013

 Nộp 4.235.875 

đồng án phis DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

439/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3664

CTY TNHH 

TMDVXD 

PHONG LÂM 

NGUYỄN 

8B Vĩnh Viễn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

1324/KDTMST

27.7.2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

700/THA

02.4.2008

 Nộp 6.513.500 

đồng án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

430/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3665

DĐỖ THỊ MINH 

PHƯƠNG

335 Lô M chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phwuofng 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

206/HSST

07/7/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 8

42/QĐ-CCTHA

02/10/2013

 Nộp phạt 

6.080.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

427/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3666

VÕ CHÍ DŨNG

200I Lê Hồng 

Phong, phường 1, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1462/HSST

19/7/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

1192/THA

13/10/1999

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

30.000.000 đồng 

nộp phạt sung công 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

428/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3667

TRẦN THỊ 

THANH XUÂN

014 Lô O chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

11/DSST

13/6/2012

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1450/QĐ-

CCTHA

10/8/2012

 Nộp án phí 

41.790.000 đồng  

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

429/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3668

PHẠM THỊ MƯỜI

LÊ TIẾN HÙNG

477  Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

278/DSPT

18/3/2006

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

442/QĐTHAC

Đ.THA

10/5/2006

Nộp .920.000 

đồng án phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

425/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015



3669

DƯƠNG THỊ 

LÂM

TRẦN THANH 

TÙNG

46 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

55/DSPT

18/4/2005

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY 

NINH

1480/QĐ-

CCTHA

16/7/2014

 Bà Lâm phải nộp 

7.393.600 đồng án 

phí DSST

Ông Tùng phải 

nộp 188.000 đồng 

án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

432/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

3670

TRẦN DUY TÂN

69 Vĩnh Viễn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

117/QĐST-DS-

HGT

08/7/2014

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

265/QĐ-

CCTHA

02/12/2014

 Nộp 56.994.025 

đồng án phí hòa 

giải thành 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

431/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3671

NGUYỄN VĂN 

HẢI

77/18 Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

3379/HSST

23/12/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

475/QĐ-THA

16/01/2008

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

426/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

3672

NGUYỄN PHẠM 

HOÀNG DUY

036 Lô T chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

43/HSST

20/4/2006

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 6

517/QĐTHAC

Đ.THA

02/6/2006

 Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

587/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

3673

ĐOÀN THỊ THU 

HƯNG

127Lô S chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

38/DSST

24/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

601/QĐ-THA

28/12/2010

Bà Hưng nộp 

4.213.200 đồng án 

phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

588/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

3674

NGUYỄN ĐỨC 

VƯỢNG

289-291 Trần Nhân 

Tô, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

291/HSPT

13/6/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

864/QĐ-THA

15/5/2008

Bị cáo Vượng nộp 

phạt 9.500.000 

đồng 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

589/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

3675

NGUYỄN BÍCH 

ĐÀO

393/18 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

75/HGT-DSST

01/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

359/QĐ-THA

11/11/2010

 Bà Đào nộp 

2.309.584 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

590/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016



3676

NGUYỄN THỊ 

HOA

ĐỖ ANH TUẤN

023 Lô T chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/18 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/HSST

30/01/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

334/QĐTHAC

Đ.THA

13/3/2007

Bị cáo Hoa nộp 

phạt  10.000.000 

đồng và

 lãi do chậm thi 

hành 

án.

Bị cáo Tuấn nộp 

phạt

 5.000.000 đồng 

và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền

 10.000.000 đồng 

buộc bị

 cáo Tuấn và Hoa 

có 

trách nhiệm nộp 

lại.

Bị cáo Hoa và 

Tuấn 

mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

591/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

3677

NGUYỄN 

TRƯỜNG TÍN

008 Lô V chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

28/HSST

07/3/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

149/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

 Nộp phạt 

10.000.000 đ và lãi 

do chậm thi hành 

án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

594/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

3678

LÊ NGUYÊN 

BÌNH

024-025 Lô X 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

1361/HSST

19/4/2000

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

769/QĐTHAC

Đ.THA

13/9/2004

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

30.000.000 đồng 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

595/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

3679

LÊ NGUYÊN 

THÀNH

024-025 Lô X 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

133/HSST

24/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

415/QĐ-THA

29/11/2010

 Nộp phạt 

9.690.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

08/01/2016

596/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



3680

TRẦN MINH 

CƯỜNG

335 Lô M chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phwuofng 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

206/HSST

07/7/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 8

40/QĐ-CCTHA

02/10/2013

 Nộp 200.000 

đồng án phí HSST, 

nộp 10.000.000 

đồng để sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

08/01/2016

597/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

3681

TRƯƠNG 

QUANG KHẢI

20D Cư xá Lý 

thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

337/HSPT

08/6/2015

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1213/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

1.440.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 400.000 đòng 

án phí

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015

289/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

3682

HUỲNH TRUNG 

HIẾU

250/1 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

159/HSST

09/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

514/QĐ-

CCTHA

04/02/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
265/QĐ-THA

21/9/2015

3683

DƯƠNG TUẤN 

BẢO

002 Lô I chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10

290/HSST

 12/9/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

344/QĐ-

CCTHA

10/12/2014

Nộp phạt 

3.000.000 đồng

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
263/QĐ-THA

21/9/2015

3684

NGÔ THANH 

HOÀNG

141 Trần Nhân Tôn, 

phường 2, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

38/DSST

17/8/2010

Tòa án nhân dân 

huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình 

Dương.

955/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

Nộp 16.045.000 

đồng án dân sự sơ 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
271/QĐ-THA

21/9/2015



3685

LÊ THỊ THU 

THÚY

039 Lô N chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành  phố Hồ Chí 

Minh

65/HSST

31/5/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1608/QĐ-

CCTHA

15/8/2014

 Nộp phạt 

4.000.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành.

Giao nộp lại 

2.000.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
270/QĐ-THA

21/9/2015

3686

HÀ YẾN QUYÊN

219 Lô M chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

1194/DSPT

15/9/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

76/QĐ-CCTHA

16/10/2014

Nộp 27.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
267/QĐ-THA

21/9/2015

3687

NGUYỄN TẤN 

PHÁT

315 Lô T chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HSST

22/3/2012

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

148/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Nguyễn tấn Phát 

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

nộp phạt

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
268/QĐ-THA

21/9/2015

3688

NGUYỄN 

QUANG MẠNH

324 Lô R chung cư 

Nguyễn Kim, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

794/HSPT

02/12/2014

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1165/QĐ-

CCTHA

09/7/2015

 Nguyễn Quang 

Mạnh phải bồi 

thường cho ông Lê 

Hoàng Ngọc người 

đại diện hợp pháp 

cho người bị hại số 

tiền 369.800.000 

đồng 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

21/01/2016
269/QĐ-THA

21/9/2015

3689

NGUYỄN 

QUANG MẠNH

324 Lô R chung cư 

Nguyễn Kim, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

794/HSPT

02/12/2014

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

928/QĐ-

CCTHA

03/6/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm và 

18.490.000 đồng 

án phí dân sự phúc 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

10/12/2015
264/QĐ-THA

21/9/2015

3690

PHÙNG THỊ 

NGỌC YẾN

108/13E Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

03/DSST

02/4/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1030/QĐ-

CCTHA

01/7/2015

 Nộp 14.908.700đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

10/12/2016
290/QĐ-THA

25/9/2015



3691

TRẦN VĂN 

DƯƠNG

106 Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

04/HSST

05/01/2012

Tòa án nhân dân 

quận 5, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

605/QĐ-

CCTHA

25/01/2013

 Nộp 4.360.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

11/12/2015
287/QĐ-THA

25/9/2015

3692

Ngô Hưng Trương
44 Hòa Hưng, 

phường 13, Quận 10

48/2015/HGT-

DSST

14/12/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

835/QĐ-

CCTHA

08/03/2016

Trả nợ cho Ông Lý 

Bình Viên số tiền 

190.400.000đ + 

Lãi suất chậm THA

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/03/2016

621/QĐ-

CCTHADS

22/03/2016

3693

Ngô Hoàng Duy

493A/44/16 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

420/2015/HSPT

09/07/2015

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

517/QĐ-

CCTHA

18/12/2015

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

2.150.000đ tiền 

thu lời bất chính, 

sung công quỹ 

Nhà nước.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/03/2016

620/QĐ-

CCTHADS

22/03/2016

3694

Huỳnh Quang Huy

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến

457/44  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

34/HGT-DSST

20/8/2015

TAND Q.10

572/QĐ-

CCTHA

14/01/2016

Trả nợ cho bà 

Trịnh Thị Kim 

Xuyến số tiền 

200.000.000đ + 

Lãi suất chậm THA

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/03/2016

622/QĐ-

CCTHADS

22/03/2016

3695

Huỳnh Gia Bảo

317 lô K chung cư 

Ngô Gia Tự, 

Phường 2, Quận 10

51/HSST ngày

12/5/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

314/QĐ-

CCTHA ngày

01/12/2015

Phải nộp phạt 

10.000.000đồng 

và nộp 

200.000đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

610/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3696

Công ty TNHH 

TM-DV-XNK 

Trường Thắng

270/16 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10

12/QĐST-

KDTM ngày 

04/5/2015

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

1298/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2015

Trả cho Tổng công 

ty điện lực Miền 

Nam TNHH số 

tiền 

43.048.060đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/03/2016

611/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016



3697

Công ty TNHH 

TM-DV-XNK 

Trường Thắng

270/16 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10

12/QĐST-

KDTM ngày 

04/5/2015

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

1289/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2015

Phải nộp 

538.000đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/03/2016

612/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3698

Bùi Ngọc Thành
23/18 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10

53/2015/HSST 

ngày 13/5/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

298/QĐ-

CCTHA

ngày 

01/12/2015

Phải nộp phạt 

10.000.000đồng 

và nộp 

200.000đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/03/2016

613/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3699

Nguyễn Văn Hùng sống lang thang

19/2016/HSST

ngày 27/01/2016

Tòa án nhân dân 

Quận 10

833/QĐ-

CCTHA

ngày 08/3/2016

Phải nộp phạt 

5.000.000đồng và 

nộp 200.000đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

614/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3700

Hồ Trần Thuận
32/20 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

18/2015/HGT-

DSST

ngày 20/7/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

139/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/11/2015

Phải nộp 

293.845đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

02/03/2016

615/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

3701

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

308-310 Cao Thắng 

Phường 12 Quận 10

25/HGT-

KDTM-ST 

16/12/2015 

TAND Q10

756/QĐ-

CCTHA 

03/3/2016

Nộp 7.580.625đ 

án phí DSST

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

616/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016

3702

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

308-310 Cao Thắng 

Phường 12 Quận 10

16/HGT-

KDTM-ST 

05/8/2015

421/QĐ-

CCTHA 

10/12/2015

Nộp 4.974.529đ 

án phí KDTMST

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

617/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016

3703

Công ty Cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương

660 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

04/KDTM-ST 

18/7/2014 Q10

266/QD-

CCTHA 

16/11/2015

Trả nợ Công ty 

TNHH Điện lạnh 

Midea Việt Nam 

số tiền 

1.496.400.000đ và 

lãi do chậm thực 

hiện nghĩa vụ 

thanh toán tính từ 

ngày 16/7/2012 

đến 16/6/2014 là 

137.668.800đ và 

lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

618/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016



3704

Công ty Cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương

660 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

04/KDTM-ST 

18/7/2014 Q10

261/QD-

CCTHA 

16/11/2015

Công ty cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương phải nộp 

61.022.064đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

17/03/2016

619/QĐ-

CCTHA 

22/3/2016

3705

Công ty cổ phần 

Sài Gòn Ong Xanh

391/17 Sư Vạn 

Hạnh Phường 12 

Quận 10

08/HGT-LĐ-ST 

30/3/2015 

TAND Q10

570/QĐ-

CCTHA 

14/01/2016

Thanh toán Bảo 

hiểm xã hội Thành 

phố Hồ Chí Minh 

số tiền 

137.440.260đ và 

lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a, 

khoản 1 

Điều 44a

22/03/2016

623/QĐ-

CCTHA ngày 

23/3/2016

3706

Công ty TNHH 

SX-TM Tiến Lợi

282/31/5 Ngô Gia 

Tự, Phường 4, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

1510/QĐST-

KDTM ngày

29/8/2011

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

1005/QĐ-

CCTHA ngày

02/5/2012

phải nộp 

46.677.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3707

Trần Hoài Châu

325/40 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

59/DSPT ngày

15/01/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

847/QĐ-THA 

ngày

16/3/2010

phải nộp 

10.147.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/10/2015

440/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3708

Phạm Văn Thành

Trương Thị Tuyết 

Mai

416/2 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

40/DSST ngày

27/6/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

938/QĐTHAC

Đ.THA ngày

14/8/2007

phải nộp 

14.364.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

441/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3709

Phạm Văn Thành

Trương Thị Tuyết 

Mai

416/2 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

06/DSST ngày

18/01/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

272/QĐTHAC

Đ.THA ngày

26/02/2007

phải nộp 

15.240.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

442/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3710

La Quới Ngọc

327/1 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày

18/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 7 

604/QĐ-

CCTHA ngày

25/01/2013

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

443/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3711

Cao Vũ Bảo Trung

266/14/1 Nguyễn 

Tri Phương, Phường 

4, Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

822/HSPT-QĐ

 ngày 

17/12/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1221/QĐ-

CCTHA ngày

02/6/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

950.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

444/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3712

Lê Đình Tiến

282/31/5 Ngô Gia 

Tự, Phường 4, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

41/HGT-DSST 

ngày 27/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

91/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2012

phải nộp 

10.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

445/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3713

Tống Phước Tuấn

230/20 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

400/HSPT-QĐ 

ngày 27/7/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

267/QĐ-

CCTHA ngày

06/11/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước  số tiền 

500.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

447/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3714

Huỳnh Hữu Trí

231/725A Nguyễn 

Duy Dương, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

75/HSST ngày

 23/6/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1606/QĐ-

CCTHA ngày

29/8/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3715

Phan Lê Thị Minh 

Châu

268/18/1 Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

61/HSST ngày

 17/4/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

902/QĐ-THA 

ngày

30/5/2008

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

57.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

449/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3716

Tiết Tố Há

325/44 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

108/HSST ngày 

12/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

658/QĐ-

CCTHA ngày

08/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

600.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

463/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3717

Công ty TNHH 

Xây dựng Phương 

Hy (tên cũ là Công 

ty TNHH xây 

dựng Quốc Việt)

22 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

04/KDTM-ST 

ngày 22/04/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

522/QĐ-

CCTHA ngày

06/12/2013

phải nộp 

19.091.239 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

461/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3718

Công ty TNHH 

Xây dựng Phương 

Hy (tên cũ là Công 

ty TNHH xây 

dựng Quốc Việt)

22 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10/KDTM-ST 

ngày 06/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

520/QĐ-

CCTHA ngày

25/12/2012

phải nộp 

10.483.496 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

460/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3719

Thạch Truyền 

Phước

311 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

39/HGT-DSST 

ngày 26/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1475/QĐ-

CCTHA ngày

15/08/2012

phải nộp 748.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

459/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3720

Nguyễn Văn Giỏi

230/824 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

25/HSST ngày

 20/02/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

833/QĐ-THA 

ngày

07/4/2009

phải nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

458/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3721

Hoàng Bá Bình 

Minh

325/19 Hòa Hảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

99/HSST ngày 

03/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

632/QĐ-

CCTHA ngày

15/02/2012

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

2.300.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

457/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3722

Lê Quốc Tuấn

49/12 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

623/HSPT ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

770/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

50.000.000 đồng, 

nộp lại 26.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

456/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3723

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

Phạm Văn Hai

211/22 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

80/HGT-DSST 

ngày 14/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

508/QĐ-THA 

ngày

07/12/2010

phải nộp 

2.375.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

455/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3724

Phạm Trọng Nghĩa

308 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

53/HGT-DSST 

ngày 15/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

204/QĐ-

CCTHA ngày

01/11/2013

phải nộp 700.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

454/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3725

Phạm Thị Thu 

Thủy

211/2 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

660/HSPT ngày

05/7/2013 Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại HàNội

271/ĐC-HS

ngày 21/11/2013

Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh

892/QĐ-

CCTHA ngày

13/03/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

6.000.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và truy thu sung 

quỹ  Nhà nước 

6.000 nhân dân tệ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

453/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3726

Châu Thị Hạnh

254/828C Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

15/HSST ngày 

17/3/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 11 

549/QĐTHAC

Đ.THA ngày

12/6/2006

phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

115.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

và nộp 30.000.000 

đồng tịch thu sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

452/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015



3727

Lê Thị Ngọc Anh

322/22 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

114/HSST ngày 

16/7/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1039/QĐTHAC

Đ.THA ngày

05/9/2007

phải nộp phạt 

3.000.000 đồng, 

nộp lại 20.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

451/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3728

Trương Công Đại

201/28 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

27/HSST ngày 

12/3/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1061/QĐ-THA 

ngày

13/5/2010

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

450/QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3729

Đào Văn Tân

63/908 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1793/HSST 

ngày 

19/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

1047/QĐ-THA 

ngày

03/12/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

462QĐ-

CCTHADS 

ngày

20/11/2015

3730

Đỗ Tấn Thành

Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết

606/104 Đường /2, 

Phường 14, Quận 

10, thành phố Hồ 

Chí Minh

10/HGT-

KDTM-ST ngày 

30/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

1464/QĐ-

CCTHA ngày

15/8/2012

phải nộp 

41.075.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

382/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3731

Nguyễn Trung Hậu

Sạp 7-8 chợ Lê 

Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

162/HSST ngày 

29/9/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

424/QĐ-THA 

ngày

16/12/2009

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

383/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3732

Nguyễn Thị Lệ 

Thanh

167E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

326/HSST ngày 

24/01/2000

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

804/QĐTHAC

Đ.THA ngày

22/8/2005

phải nộp phạt 

19.670.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

384/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015



3733

Nguyễn Tuấn Vũ

103 Lô A chung cư 

Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày 

21/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

371/QĐ-

CCTHA ngày

22/11/2011

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

385/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3734

Lê Ngọc Truyền

500/17D Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

483/HSPT ngày 

31/3/1998

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

1097/THA ngày

17/8/1998

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

386/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3735

Trần Văn Đời

183E/1X Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1015/HSST 

ngày 

27/5/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

191/THA ngày

08/02/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 10.200.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/10/2015

387/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3736

Trương Quốc 

Hùng

103/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/HSST ngày 

16/8/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 3 

1246/QĐ-THA 

ngày

03/6/2011

phải nộp lại 

53.980.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

388/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3737

Phạm Văn Tâm

168 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1678/HSST 

ngày 

11/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1153/QĐ-THA 

ngày

23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

389/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015



3738

Hà Chính Vĩ

58/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1535/DSPT 

ngày 

15/12/2011

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

586/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2012

phải nộp 

24.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

390/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3739

Khương Văn Thân

120B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

159/HSST ngày 

18/11/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

755/QĐ-THA 

ngày

21/02/2011

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

4.000.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

392/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3740

Phạm Duy Ngô 

Thị Kim Quyên

66/4 Hùng Vương, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

23/HGT-DSST 

ngày 29/4/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1096/QĐ-THA 

ngày

29/4/2011

phải nộp 

3.700.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

391/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

3741

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn

109B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

149/HSST ngày

27/10/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

554/QĐ-

CCTHA ngày

03/01/2012

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

nộp lại 15.750.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/08/2015

104/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3742

Bùi Anh Nam

005 Lô A chung cư 

Ngô Gia Tự, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

133/HSST ngày 

06/10/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

109/QĐ-THA 

ngày

06/10/2008

phải nộp phạt 

5.000.000 đông, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

100.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3743

Công ty TNHH 

TM DV Hồng 

Quang S.G

350/B2 Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

203/KDTMST

ngày 31/01/2007

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

551/QĐ-THA 

ngày

06/01/2010

phải nộp 

6.261.800 đồng án 

phí

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

117/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



3744

Lê Thị Minh Kiều

268/18/1 Vĩnh 

Viễn, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

623/HSPT

 ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

771/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 3.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí HSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

116/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3745

Lê Đức Thái 

Phương

Trần Hùng Nghĩa

414/6 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10

394/10 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

170/HSST ngày 

24/10/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

357/QĐ-THA 

ngày

05/12/2008

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

100.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

115/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3746

Trần Xuân Phúc

282/11 Ngô Gia Tự, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

80/HSST ngày 

11/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 8

1343/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

112/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3747

Nguyễn Đỗ Hùng

325/4 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

21/HSST ngày 

21/02/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

913/QĐ-

CCTHA ngày

13/4/2012

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

nộp lại 8.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

114/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3748

Nguyễn Thị Hải

63/1 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

623/HSPT

 ngày 

07/12/2010

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

772/QĐ-THA 

ngày

24/02/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 2.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/09/2015

113/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



3749

Nguyễn Quốc 

Cường

438/42 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

81/HSST ngày 

18/5/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 12

258/QĐ-

CCTHA ngày

02/11/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/08/2015

96/QĐ-

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

3750

Trịnh Văn Hạ

162C Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

495/HSPT ngày 

25/9/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1399/THA ngày

19/10/1998

phải nộp phạt 

40.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

194/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3751

Nguyễn Vũ 

Khương

418/22L Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

101/HSST ngày 

23/8/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

846/QĐ-

CCTHA ngày

05/3/2014

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/09/2015

198/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3752

Huỳnh Thị Thanh 

Vân

520 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

54/HGT-DSST 

ngày 12/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1621/QĐ-

CCTHA ngày

06/9/2011

phải nộp 

1.350.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3753

Công ty TNHH 

Cẩm Vân

526 (lầu 2) Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

417/KDTM-ST 

ngày 17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

398/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp 

115.657.600 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

202/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3754

Nguyễn Văn Hạnh

62E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

2543/HSST 

ngày 

20/10/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

397/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/10/2015

203/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3755

Dương Hoàng 

Thành

253F Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

3153/HSST 

ngày 

09/12/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

915/THA ngày

13/10/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 560.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

196/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3756

Nguyễn Thị Hoa

69/19B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

199/HSST ngày 

22/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 5

146/QĐTHAC

Đ.THA ngày

17/02/2006

phải nộp phạt 

50.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

197/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3757

Đào Văn Út

78C Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1801/HSPT 

ngày 05/8/2004

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại  

TP.HCM

645/QĐTHAC

Đ.THA ngày

08/7/2005

phải nộp phạt 

150.000.000 đồng, 

nộp lại 1.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

193/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3758

Khung Kiến Minh

358B khu 2, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2764/HSST 

ngày 

28/12/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

376/THA ngày

10/4/1999

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 15.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/09/2015

195/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3759

Hà Thế Vũ

254/17 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

88/HSST ngày 

19/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

198/QĐ-

CCTHA ngày

24/10/2011

phải nộp lại 

3.000.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

192/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3760

Nguyễn Thị Thu

3 Trần Bình Trọng, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

21/HSST ngày 

01/3/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

615/THA ngày

04/7/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

187/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3761

Phan Thanh Vũ

194 lô I Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2183/HSPT 

ngày 

14/11/2003

Tòa án nhân dân 

tối cao Tp.Hồ 

Chí Minh

246/QĐTHAC

Đ.THA ngày

18/3/2005

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

nộp lại 50.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

188/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3762

Phan Văn Phương

22E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

574/HSPT ngày 

27/9/2007

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

407/QĐ-THA 

ngày

26/12/2007

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

189/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3763

Hà Văn Xuân

140G Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

02/HSST ngày 

27/12/2001

Tòa án nhân dân 

Quận 5

858/QĐTHAC

Đ.THA ngày

07/9/2005

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 1.500.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

67.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

190/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3764

Trần Trung Hiếu

57/47B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

117/HSST ngày 

19/9/2012

Tòa án nhân dân 

TP.Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

86/QĐ-

CCTHA ngày

08/10/2013

phải nộp phạt 

8.000.000 đồng, 

nộp lại 8.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

191/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3765

Võ Thành Tiến

444 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

112/HSPT ngày 

10/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

451/THA ngày

15/5/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 500, 

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

186/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3766

Trần Ngọc Tài

56E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

900/HSST ngày 

17/5/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

855/QĐ-THA 

ngày

17/3/2010

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

185/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3767

Nguyễn Đức 

Thắng

438/21K Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

01/HSST ngày

06/01/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

846/QĐ-THA 

ngày

09/3/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

184/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3768

Trần Đại Phước

69/19B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

175/HSST ngày 

19/12/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

769/QĐ-

CCTHA ngày

06/3/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

183/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3769

Nguyễn Hữu Nghĩa

367 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1055/HSST 

ngày 

07/6/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1151/QĐ-THA 

ngày

23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

182/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3770

Mai Hữu Phúc

Nguyễn Trung Hậu

37/15 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

2G Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

97/HSST ngày 

15/8/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

217/QĐ-

CCTHA ngày

17/11/2014

Phúc phải nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. Hậu nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/09/2015

181/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3771

Lê Thanh Phong

199A/2 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2183/HSPT

ngày 14/11/2003

Tòa án nhân dân 

tối cao Tp.HCM

1617/QĐ-THA 

ngày

08/9/2010

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước, nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

215/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3772

Lê Quốc Dũng

347/17D Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

457/HSPT-QĐ 

ngày 22/07/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

647/QĐ-

CCTHA ngày

07/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

216/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3773

Huỳnh Văn Tám

46C Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1773/HSST 

ngày 

18/8/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

297/QĐ-THA 

ngày

07/12/2009

phải nộp phạt 

19.979.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3774

Nguyễn Hữu 

Nhuận

190B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1047/HSST 

ngày 

04/6/1998

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1430/THA ngày

24/10/1998

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

211/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3775

Hà Thanh Tùng

118B Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

124/HSPT ngày 

10/7/2002

Tòa án nhân dân 

tỉnh ĐakLak

763/THA ngày

20/8/2003

phải nôp phạt 

4.890.000 đồng, 

nộp lại 29.400.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

212/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3776

Mai Viết Phong

1/13 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

11/HSST ngày 

24/01/2013

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

73/QĐ-

CCTHA ngày

07/10/2013

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

213/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3777

Nguyễn Ngọc Tuấn

57D Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

562/HSPT ngày 

27/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

698/THA ngày

25/7/2000

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

208/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3778

Võ Văn Tuấn

23E tổ 3, KP1- Lý 

Thái Tổ, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

87/HSST ngày 

18/5/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 3

701/THA ngày

25/7/2000

phải nộp phạt 

19.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/11/2015

209/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3779

Nguyễn Hữu Lộc

57/66 Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

93/HSST ngày 

03/8/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

235/QĐ-THA 

ngày

01/11/2010

phải nôp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 17.050.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

210/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3780

Phan Sĩ Thần

418/23E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

718/HSPT ngày 

07/12/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

949/QĐ-

CCTHA ngày

03/5/2013

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

206/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3781

Công ty TNHH Tô 

Châu

526 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

418/KDTM-ST 

ngày 17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

396/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp 

118.386.300 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

207/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3782

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

57/56 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

61/HSST ngày 

17/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 5

777/QĐ-

CCTHA ngày

20/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

204/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3783

Nguyễn Quang 

Vinh

57/23B Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HSPT ngày 

10/02/2012

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

895/QĐ-

CCTHA ngày

11/4/2012

phải nộp phạt 

15.000.000 đồng, 

nộp lại 1.600.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước, nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

205/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3784

Nguyễn Đông Nhật

394/951G Nguyễn 

Tri Phương, Phường 

4, Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh

562/HSPT ngày 

22/8/2013

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh

644/QĐ-

CCTHA ngày

08/01/2014

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 2.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

24/11/2015

506/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015



3785

Lê Phú Quý

528/20 Điện Biên 

Phủ, Phường 11, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1595/HSPT 

ngày 

26/7/2000

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

394/QĐTHAC

Đ.THA ngày

28/4/2005

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/10/2015

547/QĐ-

CCTHADS 

ngày

04/12/2015

3786

Công ty TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ Đại Kim 

Quang

308/4 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

32/KDTM-ST 

ngày 11/6/2014

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

673/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2015

phải nộp 

97.159.000 đồng 

án phí kinh tế sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/09/2015

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày

03/9/2015

3787

Hà Minh Trí

285/137/5 Cách 

mạng tháng tám, 

Phường 12, Quận 10

34/HSST ngày 

31/3/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1202/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2015

phải nộp phạt 

4.000.000 đồng và 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

260/QĐ-

CCTHADS 

ngày

21/9/2015

3788

Bùi Công Hoàng
185G Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10

150/HSST ngày 

10/4/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 8

669/QĐ-

CCTHA ngày

10/4/2015

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

225/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

3789

Hoàng Như Thuận
2D/1 Hùng Vương, 

Phường 1, Quận 10

276/HSST ngày 

27/12/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 1

734/QĐ-

CCTHA ngày

13/5/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

259/QĐ-

CCTHADS 

ngày

21/9/2015

3790

Hồ Việt Chiến

418/23E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

174/HSST ngày 

27/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 3

650/QĐ-

CCTHA ngày

10/4/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

200.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/08/2015

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày

28/8/2015

3791

Nguyễn Văn Hùng

63/1 Nhật Tảo, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

164/HSST

ngày 12/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

513/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/02/2015

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

15/08/2015

199/QĐ-

CCTHADS

ngày 

12/11/2015



3792

Hứa Anh Minh

260/1 Nguyễn Duy 

Dương, Phường 4, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

95/HSST

ngày 20/7/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

235/QĐ-THA 

ngày

01/11/2012

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước  và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

200/QĐ-

CCTHADS

ngày 

12/11/2015

3793

Lê Trung Hiếu

181 Vĩnh Viễn, 

Phường 4, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

34/HSST ngày 

12/9/2014

Tòa án nhân dân 

thành phố Đà 

Nẵng

751/QĐ-

CCTHA

ngày 13/5/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

19.750.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/08/2015

204/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/8/2015

3794

Bùi Công Sơn

185G Hồ Thị Kỷ, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

163/HSST

ngày 29/8/2011

Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

801/QĐ-

CCTHA

ngày 

17/02/2014

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

6.227.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

381/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3795

Trần Xuân Thành

83C Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

2350/HSST

ngày 08/10/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1012/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 

10/10/2005

phải nộp phạt 

19.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

380/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3796

Nguyễn Thị Nhứt

004 Lô B chung cư 

Lê Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

37/DSST

ngày 27/7/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10 

919/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 29/9/2005

phải nộp 

6.400.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

379/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3797

Trần Thị Hậu

94E Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

1359/HSST

ngày 08/7/1999

Tòa án nhân dân 

Tp.Hồ Chí Minh 

1152/QĐ-THA

ngày 23/6/2009

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

378/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3798

Trần Thanh Tuấn

347/17A Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

129/HSST

ngày 19/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

546/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2011

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

377/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015



3799

Trương Văn Tuấn

418/37A Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

132/HSST

ngày 16/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 6

87/QĐ-CCTHA

ngày 

08/10/2013

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

376/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3800

Hồng Anh Tuấn

209C chung cư Lê 

Hồng Phong, 

Phường 1, Quận 10

402/HSPT

ngày 09/6/2009

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Tp.Hồ Chí Minh

542/QĐ-THA

ngày 

30/12/2009

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

375/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3801

Võ Thanh Hùng

69/33 Hồ Thị Kỷ, 

Tổ 45, Khu phố 3, 

Phường 1, Quận 10

13/HSST

ngày 07/02/2006

Tòa án nhân dân 

Quận 10

265/QĐTHAC

Đ.THA

ngày 03/4/2006

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

374/QĐ-

CCTHADS

ngày 

17/11/2015

3802

Trần Đỗ Tâm

438/17 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10

197/HSST

29/11/2012

Tòa án nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

141/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/11/2015

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 1.593.182 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/01/2016

592/QĐ-

CCTHADS

ngày 

19/01/2016

3803

Ngô Thanh Phú

367/9A Trần Bình 

Trọng, Phường 1, 

Quận 10

128/HSST

23/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

118/QĐ-

CCTHA

ngày 

02/11/2015

phải nộp phạt 

3.000.000 

đồng+lãi suất 

chậm thi hành án, 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/01/2016

593/QĐ-

CCTHADS

ngày 

19/01/2016

3804

Cty TNHH Tư vấn 

xây dựng thương 

mại dịch vụ Sao 

Việt

162/9 Cao Thắng, 

phường 11, Quận 10

29/DSST ngày 

01/9/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

201/QĐ-

CCTHA ngày

26/10/2010

phải nộp 

7.500.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/11/2015

421/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3805

Lăng Minh Ngọc
292/11/19 Bà Hạt, 

phường 9,Quận 10

40/DSST ngày 

25/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

579/QĐ-

CCTHA ngày

22/1/2013

phải nộp 

2.217.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/11/2015

420/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015



3806

Huỳnh Minh Phú - 

Huỳnh Thị Loan 

Anh

207/25 đường 3/2, 

phường 11,Quận 10

3210/HSST ngày

13/12/1999

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

884/QĐ-

CCTHA ngày

01/10/2002

phải nộp phạt 

40.000.000  đồng 

và 100.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

419/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3807

Hoàng Văn Tiến

490/4 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

770/HSPT ngày 

11/5/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1254/QĐ-

CCTHA ngày

07/7/2009

phải nộp phạt 

6.700.000

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/10/2015

418/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3808

Tô Thành Thiên 

Tài

521/100 CMT8. 

P13.Quận 10

276/HSST ngày

14/12/2010

Tòa án nhân dân 

Quận Thủ Đức

1414/QĐ-

CCTHA ngày

13/7/2011

phải nộp 

1.296.000 án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

13/11/2015

416/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3809

Nguyễn Thành 

Long - Phạm Phú 

Quốc

372/49 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

546/HSPT ngày

28/3/2000

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

628/QĐ-

CCTHA ngày

04/7/2000

phải nộp phạt 

60.200.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

22/10/2015

417/QĐ-

CCTHADS 

ngày

19/11/2015

3810

Trần Ngọc Minh - 

Nguyễn Thị Thu 

Vân

58 Trần Minh 

Quyền, phường 11, 

Quận 10

2341/HSPT ngày

05/10/2004

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

133/QĐ-

CCTHA ngày

26/01/2005

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm và hình sự 

phúc thẩm 

150.200.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/10/2015

393/QĐ-

CCTHADS 

ngày

18/11/2015

3811

Cty TNHH Tuấn 

Tú Nghiệp

207/12 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

908/KDTM-ST 

ngày

7/10/2013

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

71/QĐ-

CCTHA ngày

7/10/2013

phải nộp 

140.989.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

353/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3812

Võ Tiến Thắng

482/1/11 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

614/HSPT ngày

9/7/2012

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

420/QĐ-

CCTHA ngày

30/11/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 100.400.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

354/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015



3813

Nguyễn Chí Hiếu

660/18 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

18/HSST ngày

27/2/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1022/QĐ-

CCTHA ngày

16/4/2014

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

7.680.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

355/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3814

Nguyễn Thị Khoa

414/88 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

26/HSST ngày

25/2/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

916/QĐ-

CCTHA ngày

13/4/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 15.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

352/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3815

Nguyễn Văn Tuấn

482/1B Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

61/HSST ngày

21/3/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 1

403/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt 

4.900.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/10/2015

357/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3816

Trần Thị Minh 

Thuận

19/15 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

43/DSST ngày

21/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

363/QĐ-

CCTHA ngày

18/11/2011

phải nộp 724.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/10/2015

356/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

3817

Công ty cổ phần 

Minh Thương

16 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

22/HGT-

KDTM-ST ngày 

28/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

312/QĐ-

CCTHA ngày

08/11/2010

phải nộp 625.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

248/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3818

Công ty TNHH 

Comnect

500 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

01/KDTM-ST 

ngày 28/1/2013 

của Tòa án nhân 

dân Quận 10

1173/QĐ-

CCTHA ngày

05/6/2013

phải nộp 

8.169.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

253/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3819

Cty TNHH Khang 

Thảo

26 Trần Minh 

Quyền, phường 11, 

Quận 10

09/HGT-

KDTM-ST ngày 

23/5/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1333/QĐ-

CCTHA ngày

4/7/2011

phải nộp 

2.630.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

252/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3820

Trần Thị Minh 

Hiệu

lầu 1, 185/2 đường 

3/2, phường 11, 

Quận 10

1910/HSPT ngày

30/10/1998

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

901/QĐ-

CCTHA ngày

13/9/2001

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 4500 

USD + 15.100.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

251/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3821

Đỗ Thanh Tân

482/1/8 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

12/HSST ngày

18/1/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 3

374/QĐ-

CCTHA ngày

27/11/2012

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 19.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

250/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



3822

Nguyễn Thị Tố 

Loan

528/40 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

56/HGT-DSST 

ngày

15/8/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1634/QĐ-

CCTHA ngày

12/9/2011

phải nộp 

17.800.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

249/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3823

Nguyễn Hữu Nghi 

- Trần Bích Vân

12/32 Nguyễn Lâm, 

phường 6, Quận 10

20/DSST ngày 

12/7/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

371/QĐ-

CCTHA ngày

26/11/2012

phải nộp 

4.359.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/10/2015

254/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3824

Trương Thanh 

Liêm

157/25, đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

146/HSST ngày

8/12/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 3

1128/QĐ-

CCTHA ngày

13/5/2011

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

247/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3825

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

17/KDTM-ST 

ngày 

19/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

178/QĐ-

CCTHA ngày

04/11/2014

phải nộp 

4.189.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

255/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3826

Trần Ngọc Anh

02 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

42/HSST ngày

20/5/2011

Tòa án nhân dân 

Quận Phú 

Nhuận

142/QĐ-

CCTHA ngày

07/10/2011

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

246/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3827

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

1245/KDTM-

PT ngày 

16/9/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

452/QĐ-

CCTHA ngày

25/11/2013

phải nộp 

6.893.000 án phí 

kinh doanh thương 

mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

256/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3828

Nguyễn Hùng 

Dũng

660/22 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

68/HSST ngày 

12/5/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1277/QĐ-

CCTHA ngày

10/7/2009

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/11/2015

257/QĐ-

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

3829

Phạm Thị Tuyết 

Hạnh

142/38 Nguyễn 

Kim, phường 6, 

Quận 10

41/DSST ngày

16/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

370/QĐ-

CCTHA ngày

22/11/2011

phải nộp 

30.800.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

15/10/2015

150/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3830

Nguyễn Minh 

Dũng

278 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

03/HSPT ngày

04/01/2008

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

77/QĐ-

CCTHA ngày

3/10/2008

phải nộp tiền trốn 

thuế giá trị gia 

tăng 

2.183.509.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

28/10/2015

140/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3831

Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên

482/1/1B Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

853/HSST ngày

08/5/1998

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1341/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/1998

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 25.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

141/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3832

Lưu Thị Hồng 

Tưởng

816 Điện Biên Phủ 

phường 11 Quận 10

542/QĐPT-DS 

ngày

30/5/2008

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

2124/QĐ-

CCTHA ngày

01/9/2008

phải nộp 

15.017.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

142/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3833

Nguyễn Thị Cốm

528/20 Điện Biên 

Phủ, phường 11 

Quận 10

100/HSST ngày

26/3/1999

Tòa án nhân dân 

Đồng Nai

740/QĐ-

CCTHA ngày

2/7/1999

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 20.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

143/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3834

Trịnh Hồng Hậu
51/20 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

122/HSST ngày

20/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

511/QĐ-

CCTHA ngày

25/12/2012

phải nộp phạt 

4.600.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

16/10/2015

144/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3835

Nguyễn Thị Ngọc 

Hồng

165/13 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

1525/KDTM-ST

26/9/2008

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

529/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2009

phải nộp 

25.828.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

147/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3836

Nguyễn Bá Tòng - 

Phan Thị Liên 

Hương

462/120B Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

470/HSPT

27/3/2001

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

301/QĐ-

CCTHA ngày

12/11/2008

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 9.850.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/09/2015

145/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3837

Cty TNHH Thiên 

Thần Cuộc sống

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

16/KDTMST 

ngày

13/5/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1279/QĐ-

CCTHA ngày

13/6/2013

phải nộp 

38.005.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

146/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3838

Hà Ngọc Mỹ
162/15 Cao Thắng, 

phường 11, Quận 10

134/HSST ngày

30/1/2007

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

472/QĐ-

CCTHA ngày

02/5/2007

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

149/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3839

Lê Tấn Đức
197/9 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

39/HSST ngày

31/3/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

384/QĐ-

CCTHA ngày

20/11/2013

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

03/10/2015

139/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3840

Mai Thị Thu Hà
141 Nguyễn Lâm, 

phường 6 Quận 10

355/HSPT ngày

7/6/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

519/QĐ-

CCTHA ngày

21/9/2011

phải nộp phạt 

4.000.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

16/10/2015

138/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3841

Đỗ Thanh Thúy
390/116B Nhật Tảo, 

phường 6, Quận 10

697/HSPT ngày

29/4/1998

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1187/QĐ-

CCTHA ngày

11/9/1998

phải nộp phạt và 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 182 + 6 

chỉ vàng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

02/10/2015

136/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3842

Phạm Hoàng Trọng
181/21A đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

688/HSPT ngày

26/9/2013

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

652/QĐ-

CCTHA ngày

07/1/2014

phải nộp tịch thu 

sung quỹ 

1.700.000 đồng 

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

25/09/2015

135/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3843

Phạm Quốc Thịnh

361 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 11, Quận 10

18/KTPT ngày

09/3/2005 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1415/QĐ-

CCTHA ngày

27/8/2009

phải nộp 

28.951.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/09/2015

148/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3844

Cty TNHH Thịnh 

Gia Khang

68 Nguyễn Kim, 

phường 6, Quận 10

27/HGT-

KDTMST ngày

29/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

474/QĐ-

CCTHA ngày

02/2/2015

phải nộp 

49.278.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

31/08/2015

250/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015



3845

Trần Văn Phước
538/3 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10

199/HSST ngày

27/5/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1396/QĐ-

CCTHA ngày

14/8/2015

phải nộp phạt 

1.658.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

10/09/2015

249/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

3846

Đặng Trung Hiếu
183/34 đường 3/2, 

phường 11, Quận 10

246/HSST ngày

24/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 1

808/QĐ-

CCTHA ngày

15/5/2015

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 5.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/09/2015

248/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

3847

Cty TNHH Mắt 

kính Thiên An

428/15/31 Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

09/LĐST ngày

29/8/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

177/QĐ-

CCTHA ngày

4/11/2014

phải nộp 

2.156.000 đồng án 

phí lao động sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

05/08/2015

246/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/9/2015

3848

Cty TNHH Du 

lịch Thương mại 

Sản xuất Xây 

dựng Đình Mạnh

199/6 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

05/KDTMST 

ngày

22/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1525/QĐ-

CCTHA ngày

29/8/2012

phải nộp 

8.372.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

02/11/2015

131/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3849

 Lê Anh Tuấn

462/20/12 Điện 

Biên Phủ, phường 

11, Quận 10

876/QĐST-

KDTM ngày

17/6/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

419/QĐ-

CCTHA ngày

30/11/2012

phải nộp 

45.589.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

130/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3850

Phạm Văn Hoàng
177/21 đường 3/2. 

phường 11, Quận 10

187/HSST ngày

7/8/2000

Tòa án nhân dân 

Quận 8

649/QĐ-

CCTHA ngày

16/7/2003

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 11.700.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

129/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3851

Nguyễn Văn Mai
111/18 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

3049/HSST ngày

01/12/1999

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

50/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2009

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 40.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/10/2015

128/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3852

Lý Hớn Hòa

199/2/16 Tân 

Phước, phường 6, 

Quận 10

58/HGT-DSST 

ngày

25/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

508/QĐ-

CCTHA ngày

05/12/2013

phải nộp 

1.191.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/10/2015

127/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3853

Từ Quý Minh

528/25 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

34/DSST ngày

16/6/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1478/QĐ-

CCTHA ngày

27/7/2011

phải nộp 855.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

126/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3854

Đặng Phúc Gia 

Bảo Trân

159/8 Ngô Quyền, 

phường 6, Quận 10

05/HGT-DSST

16/2/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

797/QĐ-

CCTHA ngày

15/3/2012

phải nộp 

54.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

15/10/2015

125/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3855

Nguyễn Minh Sơn 

- Nguyễn Thị Kim 

Huê

594/5 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

Quận 10

856/DSPT

6/8/2008 ngày

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1207/QĐ-

CCTHA ngày

26/5/2011

phải nộp 

22.007.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

124/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3856

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

45/KDTMST 

ngày 08/1/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

795/QĐ-

CCTHA ngày

13/2/2014

phải nộp 

6.056.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

123/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3857

Nguyễn Đạt Thuận
96/22 Nguyễn Kim, 

phường 6, Quận 10

72/HSST ngày

25/6/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

463/QĐ-

CCTHA ngày

3/12/2013

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.200.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

09/10/2015

121/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3858

Lý Phụng
178/2 Tân Phước, 

phường 6, Quận 10

03/DSST

29/1/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

175/QĐ-

CCTHA ngày

01/11/2013

phải nộp 

1.750.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/10/2015

133/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3859

Công ty cổ phần 

Lan Don

428 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

24/HGT-

KDTM-ST ngày

22/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

56/QĐ-

CCTHA ngày

15/10/2014

phải nộp 

8.112.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/10/2015

132/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3860

Công ty cổ phần 

Minh Thương

16 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 11, 

Quận 10

22/HGT-

KDTM-ST ngày

22/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1184/QĐ-

CCTHA ngày

3/6/2010

phải nộp 

8.995.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

134/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015

3861

Liêu Quốc Bảo
480 Điện Biên Phủ, 

phường 11, Quận 10

119/HSST

30/9/2003

Tòa án nhân dân 

Quận 3

909/QĐ-

CCTHA ngày

08/4/2010

phải nộp phạt và 

án phí hình sự sơ 

thẩm 10.050.000 

đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

04/11/2015

122/QĐ-

CCTHADS 

ngày

11/11/2015



3862

Nguyễn Quốc Hải

50/16 Tô Hiến 

Thành, phường 15, 

Quận 10

221/HSST ngày

6/11/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

356/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/2007

phải nộp phạt 

18.050.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

502/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

3863

Nguyễn Minh 

Dũng

278 Tân Phước, 

phường 6 Quận 10

03/HSPT ngày

04/01/2008

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/QĐ-

CCTHA ngày

09/10/2009

phải nộp tiền trốn 

thuế giá trị gia tăng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

28/10/2015

501/QĐ-

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

3864

Từ Ngọc Hạnh
51/6 Ngô Quyền P6, 

Q10

38/DSST ngày

07/6/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1587/QĐ-

CCTHA ngày

21/8/2013

phải nộp 850.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

01/12/2015

515/QĐ-

CCTHADS 

ngày

02/12/2015

3865

Phạm Thanh Quân
193A, đường 3/2, 

P11,Quận 10

183/HSST ngày 

29/12/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

777/QĐ-

CCTHA ngày 

06/3/2012

phải nộp phạt 

4.800.000 đồng

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

01/12/2015

516/QĐ-

CCTHADS 

ngày

02/12/2015

3866

Đinh Thị Gái
181/1 Tân Phước, 

phường 6, Quận 10

79/DSPT ngày 

23/3/2005 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

28/QĐ-

CCTHA ngày 

08/10/2015

phải nộp 

28.230.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

07/12/2015

548/QĐ-

CCTHADS 

ngày

14/12/2015

3867

Nguyễn Hồng 

Thanh

131/68 Tô Hiến 

Thành, Phường 13 

Quận 10

61/HSST

26/5/2012

TAND Q10

1421/QĐ-

CCTHA

02/8/2012

Nộp phạt 

15.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

232/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3868

Phạm Hoàng Linh

163/12/17 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

352/HSST

03/6/2014

TAND Tp.HCM

444/QĐ-THA

20/01/2015

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và phải nộp 

100.000.000 tiền 

thu lợi bất chính 

để sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

231/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3869

Bùi Thanh Long

436B/46D12 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

130/HSPT 

31/10/2013

TAND  

TP.HCM 

654/QĐ-THA 

08/01/2014 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

230/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3870

Nguyễn Văn Thành
399/24B Lý Thái Tổ 

Phường 9 Quận 10

92/HSST

26/7/2011

TAND Quận 10 

TP.HCM

376/QĐ-THA

22/11/2011

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

218/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3871

Vương Thị Kim 

Nga

521/6 Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

27/HGT-DSST

04/5/2013

TAND Quận 10 

 TP.HCM

229/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Nộp 954.425 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

220/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3872

Lê Huy Hoàng

493A/176 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

72/HSST

17/6/2011

TAND Q10

1611/QĐ-THA

29/8/2011

Nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

219/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3873

Mai Thị Kim Hoa

493/181 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

2151/PTHS

02/12/1998

TAND Tp.HCM

596/QĐ-

CCTHA

09/7/2002

 

Nộp 6.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi chậm 

thi hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/10/2015

02/QĐ-

CCTHA

15/10/2015

3874

Quách Thái Bảo

133/207L Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

11/HSST

18/01/2011

TAND Tp.HCM

927/QĐ-THA

28/3/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

63/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3875

Nguyễn Văn Ngọc

539/43 Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

15 Quận 10

127/HSST 

22/9/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

264/QĐ-THA 

05/11/2012 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

62/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3876

Lê Duy Lương
246/132 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

1560/HSST

27/7/1999

TAND TP.HCM

1184/QĐ-THA

13/10/1999

 Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Nộp 20.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

61/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3877

Nguyễn Minh Tâm

179/22 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

27/HSST

25/02/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

1119/QĐ-

CCTHA

29/5/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

60/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



3878

Trần Công Bình

99/11 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

680/HSST

09/3/2000

TAND Tp.HCM

1325/QĐ-THA

24/6/2011

 Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

65/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3879

Nguyễn Quốc 

Phong

463/2A Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

27/HSST

17/01/2009

TAND Q. Bình 

Tân

377/QĐ-

CCTHA

27/11/2012

Nộp sung quỹ nhà 

nước 4.800.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

48/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3880

Đào Thị Hả

575/18 Cách Mạng 

Tháng 8Phường 13 

Quận 10

145/HSST

20/7/2012

TAND Quận I 

Tp.HCM

861/QĐ-THA

15/4/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

10.550.000 tiền 

thu lợi bất chính 

để sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000 dồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

46/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3881

Nguyễn Anh Tuấn

163/24/46 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

37/HSST 

26/3/2010

TAND  Quận 

10, TP.HCM

1122/QĐ-THA 

25/5/2010 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

47/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3882

Phù Quốc Nguyên

KT3-133/2/2 Tô 

Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

19/HSST

01/9/2004

TAND Thị xã 

An Khuê, Gia 

Lai

1066/QĐ-THA

17/11/2004

Nộp 50.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm và nộp sung 

quỹ 7,5 ( bảy chi 

năm phân) vàng 

24K

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

45/QĐ-

CCTHA

9/11/2015



3883

Lê Văn Hùng

475/2E Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND TP.HCM

561/QĐ-

CCTHA

05/01/2012

 

Nộp 3.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

64/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3884

Dương Anh Tú

475/93B Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

41/HSST

17/3/2008

TAND Q10

806/QĐ-THA

25/4/2008

Nộp 15.000.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

245/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3885

Trần Minh Xuân 

Ngọc

493A/203 Cách 

Mạng Tháng 8 , 

Phường 13 Quận 10

47/HSPT

20/01/2014

TAND Tp.HCM

1220/QĐ-

CCTHA

02/6/2014

 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

244/QĐ-

CCTHA

12/10/2015

3886

Trần Minh Xuân 

Ngọc

493A/203 Cách 

Mạng Tháng 8 , 

Phường 13 Quận 11

73/HSST

15/5/2009

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1275/QĐ-THA

10/7/2009

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

26.000.000đ tiền 

thu lợi bất chính 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

217/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3887

Bun Ya Min

463/10G Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

33/DSST 

07/9/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

464/QĐ-THA 

05/12/2012 

Nộp1.169.000 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

243/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3888

Nguyễn Thị Kim 

Mai

79/19 ( số cũ 79/13) 

Tô Hiến Thành 

Phường 13 Quận 10

60/HGT-DSST

10/12/2014

TAND Quận 10 

TP.HCM

394/QĐ-THA

06/01/2015

 Nộp 541.794đ án 

phí dân sự sơ thẩm
Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

242/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3889

Nguyễn Thị Tý
110 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

41/DSST

25/9/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

574/QĐ-

CCTHA

22/01/2013

 Nộp 2.042.700đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

241/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3890

Cty TNHH nước 

giải khát Nam Bình

A7/149X Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

158/QĐPT-

KDTM

13/10/209

TAND Tp.HCM

300/QĐ-THA

12/11/2012

 Nộp 18.284.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mai sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

240/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3891

Cty TNHH nước 

giải khát Nam Bình

A7/149X Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

116/KDTM-ST

14/9/2012

TAND Quận 

Tân Phú 

Tp.HCM

1594/QĐ-THA

13/8/2014

 Nộp 2.000.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mai sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

239/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3892

Trần Thế Huy

493A/32 Cách 

Mạng Tháng 8, 

Phường 13 Quận 10

704/HSPT-QĐ

06/12/2012

TAND Tp.HCM

948/QĐ-

CCTHA

03/5/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

phải nộp 

1.500.000 tiền thu 

lợi bất chính để 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

238/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3893

Vương Quốc Dũng

521/6 Cách Mạng 

Tháng 8  Phường 13 

Quận 10

852/HSST

30/6/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

530/QĐ-THA

26/12/2012

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

237/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3894

Tăng Cẩm Hòa
106/27 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

105/HSST 

06/9/2013

TAND  Quận 

10, TP.HCM

653/QĐ-THA 

08/01/2014 

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và phải nộp 

2.000.000 tiền thu 

lợi bất chính để 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

236/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3895

Trần Thanh Tùng 

(Hoàng)

246/172 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

2301/HSST

06/10/1999

TAND TP.HCM

300/QĐ-THA

01/4/2005

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

235/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3896

Dương Thành Nhật

475/18A Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

78/HSST

23/6/2012

TAND Quận 10 

 TP.HCM

313/QĐ-

CCTHA

13/11/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

234/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3897

Lâm Minh Thuận

521/23/10 Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

129/HSST

29/10/2013

TAND Q10

655/QĐ-THA

08/01/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

233/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3898

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

49/HGT-DSST

08/07/2013

TAND Q.10

1518/QĐ-

CCTHA

01/8/2013

Trả nợ cho 

Nguyễn Thị 

Phương Vy 

42.500.000đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

258/QĐ-

CCTHA

13/11/2015



3899

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

16/HGT-DSST

12/11/2014

TAND Q.10

359/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Nộp 3.125.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

260/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

3900

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

16/HGT-DSST

12/11/2014

TAND Q.10

360/QĐ-

CCTHA

18/12/2014

Trả nợ cho Chu  

Lương Hoàng Yến 

62.500.000đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

259/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

3901

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

11/2015/HGT-

DSST

04/06/2015

TAND Q.10

1004/QĐ-

CCTHA

16/06/2015

Nộp 5.00.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

261/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

3902

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

11/HGT-DSST

04/6/2015

TAND Q.10

1402/QĐ-

CCTHA

14/8/2015

Trả nợ cho bà Trần 

Thị Bé Na  

200.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

262/QĐ-

CCTHA

13/11/2016

3903

Vương Thị Kim 

Ngân

521/6 Cách Mạng 

tháng 8 Phường 13 

Quận 10

78/HGT-DSST

27/8/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

283/QĐ-THA

08/11/2013

 Nộp 1.281.550đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

221/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3904

Dương Thành Nhật

457/40 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND Tp.HCM

557/QĐ-

CCTHA

05/01/2012

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

229/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3905

Hoàng Mạnh 

Cường

136/24/8A Tô Hiến 

Thành, Phường 13 

Quận 10

42/DSST

25/9/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

465/QĐ-THA

05/12/2012

Nộp 1.635.400 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

59/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3906

Nguyễn Anh Giàu

19/26 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

136/HSST 

31/10/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

832/QĐ-THA 

10/4/2013 

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

58/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



3907

Lý Chí Nam

số 05 lô A2 Tô Hiến 

Thành  Phường 13 

Quận 10

148/HSST

14/6/2013

TAND Quận 8

894/QĐ-THA

14/6/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

57QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3908

Nguyễn Thị Thu 

Trang

246/27D Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

1101/HSST

18/4/2000

TAND Tp.HCM

1013/QĐ-THA

04/5/2010

 Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

56/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3909

Bùi Trí Cường

475/57ter  Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

06/DSST

24/4/2012

TAND Quận 10 

Tp.HCM

142/QĐ-THA

22/10/2012
Nộp 1.076.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

54/QĐ-

CCTHA

9/11/2015

3910

Nguyễn Thế Huân

01A lô A2 Sư Vạn 

Hạnh , Phường 13 

Quận 10

499/HSPT

14/5/2012

TAND Tp.HCM

426/QĐ-

CCTHA

30/11/2012

 Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

55/QĐ-

CCTHA

9/10/2015

3911

Lê Thanh Tiến

419/18 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

1333/QĐPT-DS

30/9/2011

TAND Tp.HCM

301/QĐ-THA

12/11/2012

Nộp 2.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

53/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3912

Võ Thanh Dân

493A/25A Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

68/HGT-DSST 

21/12/2012

TAND  Quận 

10, TP.HCM

621/QĐ-THA 

30/01/2013 

Nộp 4.750.000 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

52/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3913

Phạm Thị Ngọc 

Hương

457/128B Cách 

Mạng Tháng 8  

Phường 13 Quận 10

69/DSPT

19/01/2011

TAND TP.HCM

1279/QĐ-THA

15/6/2011

 Nộp 2.866.888đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

51/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3914

Bùi Tuấn Danh

475/51B Cách 

Mạng Tháng 8 

Phường 13 Quận 10

1978/HSPT

10/10/2005

TAND TC  

TP.HCM

995/QĐ-

CCTHA

10/10/2005

 Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

17.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

50/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



3915

Huỳnh Tấn Thanh

493A/136 Cách 

Mạng Tháng 8  

Phường 13 Quận 10

818/HSPT-QĐ

23/12/2011

TAND Tp.HCM

562/QĐ-THA

05/01/2012

 

Nộp phạt 

10.000.000  đồng 

và có trách nhiệm 

giao nộp lại 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi xuất 

chậm thi hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

49/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

3916

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

12/LĐ-ST

09/9/2014

TAND Quận 10 

Tp.HCM

209/QĐ-THA

06/11/2014

 Nộp 4.978.584đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về lao động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

03/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3917

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

12/LĐ-ST

09/9/2014

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1116/QĐ-THA

08/7/2015

Trả nợ 

165.952.816 đồng 

và lãi xuất chậm 

thi hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/07/2015

64/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

3918

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Hải 

Đăng

585/6A Sư Vạn 

Hạnh  Phường 13 

Quận 10

07/LĐ-ST

20/9/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1126/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

Trả nợ 86.515.866 

đồng và lãi xuất 

chậm thi hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

252/QĐ-

CCTHA

18/9/2015

3919

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Hải 

Đăng

585/6A Sư Vạn 

Hạnh  Phường 13 

Quận 10

07/LĐ-ST

20/9/2013

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1112/QĐ-THA

08/7/2015

 Nộp 2.595.476 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về lao 

động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

240/QĐ-

CCTHA

16/9/2015

3920

Nguyễn Thị Hồng
158/23H Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

45/2015/HSST

11/04/2015

TAND Quận 10 

Tp.HCM

1211/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hính sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

242/QĐ-

CCTHA

16/09/2015

3921

Nguyễn Hữu Lý

401/5F Cách Mạng 

Tháng 8 Phường 13 

Quận 10

292/HSPT-QĐ

27/5/2014

TAND Tp.HCM

815/QĐ-THA

18/5/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/07/2015

62/QĐ-

CCTHA

17/7/2015



3922

Trần Nhật Trung
74 Hòa Hưng 

Phường 13 Quận 10

131/HSST 

29/5/2014

TAND  Quận 

10, TP.HCM

1174/QĐ-THA 

10/7/2015

Nộp phạt 

3.500.000 đồng  

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

241/QĐ-

CCTHA

16/9/2015

3923

Nguyễn Trần Nhật 

Minh

475/12 ( số mới 

475/2E) Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 

13 Quận 10

15/HSST

21/5/2013

TAND Q10

1051/QĐ-THA

21/5/2013

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

222/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3924

Ngô Thanh Tâm

493/57 Cách Mạng 

Tháng 8 , Phường 

13 Quận 10

1177/HSPT

19/7/2002

TAND Tp.HCM

86/QĐ-CCTHA

14/01/2003

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước

Nộp 50.000đ án 

phí  hình sự sơ 

thẩm và 50.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

223/QĐ-

CCTHA

12/10/2015

3925

Hồ Đăng Hoàn

155B Tô Hiến 

Thành , Phường 13 

Quận 10

53/HSST

18/4/2011

TAND Quận 12 

Tp.HCM

296/QĐ-THA

09/11/2012

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và khấu trừ 

20% thu nhập 

hàng tháng để 

sung quỹ Nhà 

nước mỗi tháng 

1.000.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

225/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3926

Nguyễn Đức Cửu

475/56D Cách 

Mạng Tháng Tám 

Phường 13 Quận 10

267/HSST 

30/11/1999

TAND  Quận 3, 

TP.HCM

322/QĐ-THA 

10/4/2006 

Nộp 37.583.000 

đồng  án sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

224/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3927

Nguyễn Văn Hảo

133/3/42 Tô Hiến 

Thành Phường 13 

Quận 10

102/HSST

14/8/2008

TAND Quận 

Phú Nhuận 

TP.HCM

967/QĐ-THA

07/5/2013

Nộp phạt 

25.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

226/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



3928

Nguyễn Phan Cát 

Tường

300A Hòa Hưng  

Phường 13 Quận 10

03/HSPT

04/01/2008

TAND TP.HCM

594/QĐ-

CCTHA

06/3/2008

Nộp số thuế 

GTGT là 

318.134.977 đồng 

vào ngân sách Nhà 

nước.

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

227/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

3929

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

22/HGT-DSST

27/5/2015

TAND Q.10

226/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 5.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

512/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

3930

Lê Thị Hoàng Yến

463B/25 Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

21/HGT-DSST

27/7/2015

TAND Q.10

228/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 2.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

511/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

3931

Huỳnh Quang Huy

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến

457/44  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

34/HGT-DSST

20/8/2015

TAND Q.10

253/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 14.250.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/12/2015

513/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

3932

Cty TNHH Thiết 

kế Xây dựng 

Milimet

193 Tô Hiến Thành  

Phường 13 Quận 10

18/HGT-

KDTM-ST

19/8/2015

TAND Q.10

247/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

Nộp 3.837.431 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/12/2015

514/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

3933

Nguyễn Văn Hưng

457/18A  Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

503/HSPT

19/8/2015

TAND Tp.HCM

1659/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

 Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

577/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

3934

Ngô Chí Hiếu

457/68  Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 10

503/HSPT

29/7/1999

TAND Tp.HCM

42/QĐ-CCTHA

09/10/2015

 Nộp phạt 

19.450.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

578/QĐ-

CCTHA

21/12/2015



3935

Lâm Anh Minh 

Tuấn

133/3/26  Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13 Quận 10

38/HSST

09/02/2015

TAND Tp.thủ 

dầu một, Bình 

Dương

44/QĐ-CCTHA

09/10/2015

 Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 20.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

579/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

3936

Văn Nguyễn Tuấn 

Khang

216/51 Hòa Hưng, 

phường 13 Quận 10

38/HSST

09/02/2015

TAND Tp.thủ 

dầu một, Bình 

Dương

43/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Nộp lại 

12.225.000 đồng 

và Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/12/2015

580/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

3937

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Dịch 

vụ Sản xuất Thanh 

Danh

331 Tô Hiến Thành 

, phường 13 Quận 

10

05/2015/KDTM-

ST

12/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

78/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Nộp 96.984.577 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

585/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

3938

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Dịch 

vụ Sản xuất Thanh 

Danh

331 Tô Hiến Thành 

, phường 13 Quận 

10

05/2015/KDTM-

ST

12/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

71/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Trả nợ cho Ngân 

hàng NN và Phát 

triển Nông thôn 

Việt Nam số tiền 

3.249.228.834 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/10/2015

586/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

3939

Trần Xuân Thu

510B2, chung cư 

Hòa Bình

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

51/HGT-DSST 

ngày 

02/08/2011  Tòa 

án nhân dân 

Quận 10

1601/QĐ-

CCTHA

26/08/2011

Phải nộp 

7.656.550đ án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

120/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3940

Trần Thị Kim 

Phượng

90A4 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

31/QĐST-DS-

HGT

01/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 5

254/QĐ-

CCTHA

01/11/2011

Nộp 30.270.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

358/QĐ-

CCTHADS

17/11/2015



3941

Phan Minh Trí

7A/130 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

93/2015/CNTT-

HNGĐ-ST

01/04/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1346/QĐ-

CCTHA

07/8/2015

Ông Phan Minh 

Trí cấp dưỡng 

nuôi con cho Bà 

Lê Ngọc Dạng mỗi 

tháng: 4.000.000đ

Bắt đầu từ tháng 

04/2015 đến tháng 

09/2015 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

282/QĐ-

CCTHADS

13/11/2015

3942

Huỳnh Thị Lệ Thu

  Trần Thị Thanh 

Thủy

606/7 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

130/HSST

19/8/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

140/QĐ-THA

06/10/2008

Bị cáo Thu

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Bị cáo Thủy

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

 Bị cáo Thu nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

 Bị cáo Thủy nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

180/QĐ-

CCTHADS

12/11/2015

3943

Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thương mại Dân 

Cường

512 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

13/2013/HGT-

LĐ-ST

04/07/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1257/QĐ-

CCTHA

04/8/2015

Trả nợ: 

216.081.566 + Lãi 

suất chậm Bảo 

hiểm xã hội

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

29/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3944

Nguyễn Đại Lâm

5A/100 căn Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

108/HSST

23/7/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10

2108/QĐ-THA

26/08/2015

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

10/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3945

Nguyễn Đại Lâm

5A/100 căn Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

89/2013/HSST

26/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

593/QĐ-

CCTHA

11/12/2013

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

13/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3946

Đặng Thanh Phong

666/28/14 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

144/2014/HSST

31/10/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

671/QĐ-

CCTHA

10/04/2015

Phải nộp phạt 

10.000.000đ  sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

38/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3947

Nguyễn Công Hiếu

702/45/38 Điện 

Biên Phủ, Phường 

10, Quận 10, 

TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

517/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

119/QĐ-

CCTHADS

11/11/2015

3948

Công ty TNHH 

Công nghệ Viễn 

thông Sao Việt

173/23 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

70/KDTM-PT

15/03/2013

Tòa Phúc Thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Tp.HCM

410/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Phải nộp 

18.000.000đ án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

41/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3949

Công ty TNHH 

Hồng An

123 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

19/HGT-DS-ST

29/03/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1071/QĐ-THA

28/04/2011

Nộp 8.501.800đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

40/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



3950

Công ty TNHH 

Đông Dương 

T.T.C

195/46 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

55/KDTM-PT

08/06/2007

Tòa án nhân dân  

 tối cao tại 

Tp.HCM

84/QĐ-THA

03/10/2008

Nộp 28.294.500đ 

án phí kinh tế sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

39/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3951

Công ty TNHH 

Đông Dương 

T.T.C

284/57 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

58/DSST

24/09/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

267/QĐ-THA

24/11/2009

Nộp 28.220.000 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

68/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3952

Bùi Thị Dung

43/61 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HGT-DS-ST

08/08/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1011/QĐTHAC

Đ.THA

27/08/2007

Nộp 5.940.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

73/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3953

Đàm Hồng Qui

270/26 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

89/HSST

18/05/2010

Tòa án nhân dân 

Quận Tân Phú

554/QĐ-THA

15/12/2010

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, nộp 

1.950.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm và 

nộp phạt 

8.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

76/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3954

Nguyễn Văn Trọng

7/76 Thành Thái

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

162/HSST

17/11/2005

Tòa án nhân dân 

Quận 10

48/QĐTHACĐ.

THA

03/01/2006

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước + Lãi suất 

chậm THA

Phải nộp 50.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 164.100đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

78/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3955

Nguyễn Văn Trọng

7/76 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

104/HSST

16/08/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

368/QĐ-

CCTHA

22/11/2011

Phải nộp 

15.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước + Lãi suất 

chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

77/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015



3956

Lý Minh Đức

5/28 Nguyễn Ngọc 

Lộc,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

217/HSPT

20/04/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1083/QĐ-

CCTHA

17/05/2012

Phải nộp phạt: 

10.000.000đ và 

nộp lại số tiền 

9.000.000đ tịch 

thu sung quỹ nhà 

nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

17/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3957

Đặng Hoàng Tâm

666/28/14 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

46/HSST

12/04/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1248/QĐ-

CCTHA

26/06/2012

Phải nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước:

+ Lãi suất chậm 

THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

16/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3958

Nguyễn Huỳnh 

Yến Trang

7/41/20/4 Thành 

Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

524/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

3.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3959

Lai Cẩm Quý

606/27 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

238/HSPT

21/04/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1397/QĐ-

CCTHA

07/07/2011

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí hình sự 

phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

08/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3960

Huỳnh Ngọc Sa

7/61/8/29 (số D1D 

cư xá Đống Đa) 

Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HSST

08/04/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 5

1178/QĐ-

CCTHA

03/06/2010

Nộp phạt 

5.000.000đ và nộp 

lại số tiền thu lợi 

bất chính 

2.400.000đ sung 

công quỹ nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

09/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3961

Nguyễn Dũng Chí

342/39 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

12/2015/HGT-

DSST

05/06/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1407/QĐ-

CCTHA

14/08/2015

Trả nợ: 

110.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

231/QĐ-

CCTHADS

15/09/2015

3962

Công ty Cổ phần 

Cơ Điện Lạnh 

Trung Nam

7A/80 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

236/2014/KDT

M-DS-PT

24/02/2014

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1109/QĐ-

CCTHA

06/05/2014

Phải nộp 

119.671.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

75/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3963

Công ty TNHH 

Đầu tư và xây 

dựng Mai Trần

354/72 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

32/2013/HGT-

KDTM-ST

01/08/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10

188/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Phải nộp 

38.568.215đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

66/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3964

Trần Thị Anh Đào

7/61/8/24 Thành 

Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06/2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

520/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

7.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

30/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3965

Mạc Văn Quý

3/101 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

136/HSST

10/09/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 7

548/QĐ-THA

06/01/2010

Nộp 5.000.000đ 

tiền phạt, nộp lại 

số tiền 7.500.000đ 

để tịch thu sung 

quỹ nhà nước và 

nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

43/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3966

Đàm Anh Tuấn

Phòng 206 lô E c.c 

Đào Duy Từ,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

346/HSST

29/11/2011

Tòa án nhân dân 

Quận Tân Bình

847/QĐ-

CCTHA

22/03/2012

Nộp phạt 

5.000.000đ và nộp 

lại số tiền thu lợi 

bất chính là 

95.000đ sung quỹ 

nhà nước + Lãi 

suất chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

72/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3967

Lưu Chung Hiếu

569/9A Nguyễn Tri 

Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

135/HSPT

15/03/2000

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

587/QĐ-THA

13/06/2000

Nộp phạt 

20.000.000đ  sung 

quỹ nhà nước

Nộp 100.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, hình sự phúc 

thẩm và 350.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

71/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3968

Phạm Quang Khôi

666/16/37 đường 

3/2, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

98/HSST

18/06/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1478/QĐ-

CCTHA

10/09/2009

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp lại 500.000đ 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước và 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

24/09/2015

26/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3969

Công ty TNHH 

Đầu tư và xây 

dựng Mai Trần

357/72 Lý Thường 

Kiệt

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

08/2013/HGT-

KDTM-ST

29/03/2013

Tòa án nhân dân  

 Quận 10

1207/QĐ-

CCTHA

07/06/2013

Nộp 39.911.800đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm về kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

44/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3970

Huỳnh Thanh Huy

7/61 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

49/HGT-DSST

01/08/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1589/QĐ-

CCTHA

26/08/2011

Nộp 1.261.500đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

32/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3971

Trần Thanh Tùng

557I/20 Nguyễn Tri 

Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1072/HSST

14/04/2000

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

1127/QĐ-

CCTHA

13/05/2011

Nộp phạt 

19.920.000đ và 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

33/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3972

Trần Văn Phước

408B Chung cư Hòa 

Bình,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

797/HSPT

26/07/2013

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

1452/QĐ-

CCTHA

11/07/2014

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000đ án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 

5.842.800đ án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/09/2015

34/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3973

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Thương mại thiết 

bị y khoa Hà Việt

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

835/KDTM-ST

18/06/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

412/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Nộp 113.315.217đ 

án phí kinh tế sơ 

thẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

35/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3974

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Thương mại thiết 

bị y khoa Hà Việt

632 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1245/KDTM-ST

01/08/2012

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

763/QĐ-

CCTHA

02/03/2012

Phải nộp 

63.967.050đ án 

phí sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

37/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3975

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Xây dựng - Sản 

xuất - Thương Mại 

Hồng Hoa

473/4/16 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

15/HGT-

KDTM-ST

29/12/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

701/QĐ-

CCTHA

23/02/2012

Nộp 6.802.400đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

36/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3976

Nguyễn Đình Tôn

163/11 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

102/HSST

26/08/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10

337/QĐ-THA

09/11/2010

Nộp phạt 

30.000.000đ và 

giao nộp lại số tiền 

22.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

79/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3977

Nguyễn Thị Kim 

Soa

Nguyễn Hữu Toàn

567/K42J Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

1023/QĐPT-DS

09/09/2010

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

433/QĐ-THA

01/12/2010

Nộp 9.910.569đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

70/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3978

Võ Hoài Khương

Số 1 cư xá Diên 

Hồng,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

188/HSST

09/11/2001

Tòa án nhân dân 

Quận 10

142/QĐ-THA

01/02/2002

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Truy nộp 

1.750.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

69/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

3979

Âu Dương Kiệt

D1 cư xá Đống Đa,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

2908/HSST

18/11/1999

Tòa án nhân 

dânTp. Hồ Chí 

Minh

882/QĐ-THA

01/10/2002

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

11/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3980

Nguyễn Văn Nhân

547/M1 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

91/HSST

23/08/2010

Tòa án nhân dân  

 Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên

642/QĐ-THA

04/01/2011

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm 

và

Nộp phạt 

2.300.000đ sung 

công quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

21/09/2015

14/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3981

Vũ Thị Đại

7/41/22 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06//2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

518/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt 

3.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Tịch thu sung quỹ 

số tiền 600

 + Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

25/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3982

Võ Ngọc Lý

6/11 cư xá Triệu 

Đà, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

2339/HSPT

22/09//2000

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân  

 Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

858/QĐ-

CCTHA

24/04/2009

Nộp phạt 

20.000.000đ sung 

công quỹ Nhà 

nước và 50.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000đ án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/09/2015

23/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3983

Vũ Thị Mai

7/41/22 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

355/HSPT

07/06//2011

Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

522/QĐ-

CCTHA

21/12/2011

Nộp phạt: 

3.000.000đ sung 

quỹ nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

22/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3984

Đặng Kim Thy

557/Y4 Bis, Nguyễn 

Tri Phương,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

861/HSPT

17/04//1993

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại Tp. 

Hồ Chí Minh

262/THA

29/03/2004

Nộp 37.739.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

25/09/2015

21/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3985

Ngô Quốc Duy

3/76 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

160/2012/HSST

23/12/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10

874/QĐ-

CCTHA

23/04/2013

Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước + 

Lãi suất chậm THA

Phải nộp 200.000đ 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

20/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3986

Nguyễn Minh 

Chánh

3/70 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

06/2014/HGT-

DSST

20/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

864/QĐ-

CCTHA

05/03/2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm: 

850.000đ 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/09/2015

19/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3987

Nguyễn Văn Lộc

451/25/3 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

127/HSST

16/09/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10

545/QĐ-

CCTHA

28/12/2011

 Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/09/2015

18/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015

3988

Trương Bá Luận

7B/40 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

23/2014/HSST

26/02/2014

Tòa án nhân dân  

 Quận 3

653/QĐ-

CCTHA

10/04/2015

Nộp 200.000 án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 750.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

25/06/2015

63/QĐ-

CCTHADS

30/07/2015

3989

Nguyễn Hồng 

Nhung

7/61/12 Thành Thái,

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

587/HSPT

27/09/2008

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

418/QĐ-

CCTHA

29/12/2008

Nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại 

30.000.000đ tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước số tiền do 

phạm tội mà có

+ Lãi suất chậm 

THA

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/09/2015

12/QĐ-

CCTHADS

09/11/2015



3990

Trần Trung Hiệp

232 Nơ Trang Long,

Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, 

TP.HCM

94/2012/QĐST-

DS

18/09/2012

Tòa án nhân dân 

Quận Bình 

Thạnh

454/QĐ-

CCTHA

21/01/2015

Ông Trần Trung 

Hiệp phải thanh 

toán cho Ngân 

hàng TMCP Á 

Châu : 17.095.426đ

Kể từ ngày 

11/9/2012 phải 

chịu lãi suất nợ 

quá hạn đối với số 

nợ gốc 

18.133.123đ và 

mức lãi suất là 

2.875%/tháng tại 

giấy đề nghị cấp 

thẻ tín dụng 

01/12/2010

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/09/2015

283/QĐ-

CCTHADS

13/11/2015

3991

Công ty TNHH 

Hiệp Phát A và B

K12 Cư xá Đống 

Đa, đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP. HCM

02/2015/HGT-

LDST

25/02/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

63/QĐ-CCTHA

15/10/2015

Buộc Công ty 

TNHH Hiệp Phát 

A và B phải có 

nghĩa vụ trả cho 

Bảo hiểm xã hội 

Quận 10 số tiền 

68.648.029 đồng + 

Lãi suất chậm Bảo 

hiểm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/01/2016

601/QĐ-

CCTHADS

24/02/2016

3992

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Xây dựng - Sản 

xuất - Thương Mại 

Hồng Hoa

473/4/16 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM

1399/2015/KDT

M-PT

05/11/2015

Tòa án nhân dân  

 Tp. Hồ Chí 

Minh

584/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Nộp 75.963.467đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/03/2016

602/QĐ-

CCTHADS

03/03/2016

3993

Nguyễn Văn Ngân

606/160 đường 3/2, 

Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

41/2015/HGT-

DSST

15/09/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

506/QĐ-

CCTHA

17/12/2015

Nộp 1.538.598đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/01/2016

604/QĐ-

CCTHADS

08/03/2016



3994

Công ty TNHH 

SX-XD-TM-DV 

Đông Phương

283/48 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

211/2011/KDT

M-ST ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1324/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 6 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

112.459.648 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

371/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3995

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng 

Quân

20/B78 (số mới: 

436A/89) đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

07/2013/HGT-

KDTM-ST ngày 

28/3/2013  của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

902/QĐ-

CCTHA ngày 

25 tháng 4 năm 

2013

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 33.933.991 

đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

370/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3996

Công ty TNHH 

Mỹ Thy

447 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

31/2013/HGT-

DSST ngày 

17/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1417/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 7 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

58.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

369/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3997

Công ty TNHH 

Long Hải Đăng

104/62 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

14/2013/KDTM-

ST ngày 

30/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

432/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 78.115.709 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

368/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3998

             Châu 

Minh Tuân           

Lê Thanh Bình

5/25 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 , thành phố Hồ 

chí minh

227/HSST ngày 

21/9/1998 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1584/THA 

ngày 23 tháng 

11 năm 1998 

Phải thu của Bình, 

Trường phải nộp 

mỗi người 50.000 

đồng; Phạt Bình, 

Tuân mỗi người 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

367/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

3999

Công ty TNHH 

Quảng cáo công 

nghệ truyền thông 

Mắt Quê Sáng Tạo

58/49 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

01/HGT-

KDTM-ST ngày 

07/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

872/QĐ-

CCTHA ngày 

06 tháng 3 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

49.294.888 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

366/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015



4000

Trần Mạnh Lộc

252/49B Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

25/2014/HSST 

ngày 20/3/2014 

Q10

214/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 11 

năm 2014

Nộp 200,000đ án 

phí HSST; nộp 

phạt 5.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015
365/THA

17/11/2015

4001

Ngô Việt Trung

421/21 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

37/HGT-DSST 

ngày 27/7/2009 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1431/QĐ-THA 

ngày 01 tháng 9 

năm 2009 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

14.809.339 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

364/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

4002

Trần Văn Phước

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

02/DSST ngày 

08/01/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

893/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 3 

năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

15.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

363/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

4003

Đặng Xuân Anh; 

Trương Thị Ngọc 

Nga

Trương Thị Ngọc 

Nga, địa chỉ: 

166/22A/7 Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh;   

Đặng Xuân Anh, 

địa chỉ: 309/19 (Số 

mới: 357/11/25) 

Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

66/HSST ngày 

05/6/2007 cảu 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh

941/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

14 tháng 8 năm 

2007

Anh Phải nộp án 

phí hình sự sơ 

thẩm 50.000 đồng 

nộp lại 3.650.000 

đồng, nộp phạt 

20.000.000 đồng; 

Nga nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp lại 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

25.000.000 đồng  

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

362/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

4004

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Minh

91/8M Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

12/KDTM-ST 

ngày 23/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

400/QĐ-THA 

ngày 12 tháng 

11 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dận sự sơ thẩm 

44.512.700 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

361/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015

4005

Lê Văn Hiệp

285/12B2 (Số mới: 

285/103) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

78/HSPT ngày 

21/02/2008 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

720/QĐ-THA 

ngày 09 tháng 4 

năm 2008 

Phải nộp án phí 

hình sự 50.000 

đồng và nộp phạt 

15.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

360/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2015



4006

La Kiến Giang;  

Lê Văn Lắm

Lê Văn Lắm, địa 

chỉ: 522GC57 

Nguyễn Tri Phương  

(Số mới: 134/38 

Thành Thái), 

Phường 12, Quận 

10, Tp. Hồ Chí 

Minh;           La 

Kiến Giang, địa chỉ: 

282/2C Nguyễn Tri 

Phương, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

844/HSPT ngày 

19/11/2009 cảu 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1420/QĐ-THA 

ngày 13 tháng 7 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

mỗi người 

7.118.226 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

341/QĐ-

CCTHADS 

ngày

17/11/2015

4007

Trần Thị Lệ

Nhà không số hẻm 

462 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

36/HSST ngày 

19/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1188/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp phạt 

30.000.000 đồng 

sugn quỹ, tịch thu 

sung quỹ thu lợi 

bất chính 

2.195.000 đồng + 

lãi suất chậm thi 

hành án và 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

340/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

4008

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Sản xuất Xây 

dựng Thương mại 

Thái Thành Đạt

841A Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

1217/KDTM-

PT ngày 

19/9/2011 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

270/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 11 

năm 2011

Phải nộp án phí 

kinh doanh thương 

mại sơ thẩm 

18.314.289 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

339/QĐ-

CCTHADS

16/11/2015

4009

Trần Văn Phước

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

2548/DSPT 

ngày 

30/12/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh

739/QĐ-THA 

ngày 04 tháng 

02 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

24.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

338/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



4010

Trần Văn Phước, 

Nguyễn Thị Hiền

20E 13 Cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436B/16) 

đường 3/2 , Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

02/DSPT ngày 

04/01/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

979/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 4 

năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

33.784.990đ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

337/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4011

 Công ty Cổ phần 

đầu tư kiến trúc và 

xây dựng Hoàng 

Linh

436A/71 đường 3/2 

, Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

03/KDTM-ST 

ngày 31/5/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

108/QĐ-

CCTHA ngày 

09 tháng 10 năm 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

4.756.800 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

336/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

4012

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

436A/50/1M1 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

81/HGT-DSST 

ngày 14/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/QĐ-THA 

ngày 05 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Dân sự sơ thẩm 

21.750.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

335/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4013

Công ty TNHH 

Dịch vụ Quảng 

cáo Thương mại 

P&N

371 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

07/2014/KDTM-

ST ngày 

12/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

181/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 11 

năm 2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 23.800.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

334/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4014

Nguyễn Duy Vũ

660 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

45/2014/HGT-

DSST ngày 

18/08/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1734/QĐ-

CCTHA ngày 

15 tháng 9 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

4.837.894 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

333/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4015

Công ty Cổ phần 

Đầu tư V.N 234

358 đường Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

238/2013/QĐST

-DS ngày 

01/08/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1171/QĐ-

CCTHA ngày 

14 tháng 5 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

40.500.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

332/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



4016

Công ty TNHH 

Áo cưới Ánh Linh

20 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

987/2013/QĐPT

-LĐ ngày 

09/8/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

622/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 12 

năm 2013

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

1.447.135 đồng và 

án phí dân sự phúc 

thẩm 200.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

331/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4017

Đào Ngọc Huy

285/36/5C Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

24/2013/HGT-

DSST ngày 

18/4/2013  của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

209/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp tiền án 

phí dân sự sơ thẩm 

2.038.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

330/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4018

Nguyễn Kim Hồng

393/20 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

83/HGT-DS-ST 

ngày 15/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

278/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

11 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

2.539.900 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

329/QĐ-

CCTHADS 

ngày

16/11/2015

4019

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Tân Kỳ Hòa

841A (số cũ 16D) 

Lê Hồng Phong, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

10/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

22/06/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1377/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 08 

năm 2015 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 21.350.045 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

283/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

4020

Công ty TNHH 

AUA

283/53 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

15/2014/LĐ-ST 

ngày 

16/09/2014 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1115/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng 07 

năm 2015

Buộc công ty 

TNHH AUA trả 

nợ cho Bảo hiểm 

xã hội Thành phố 

Hồ Chí Minh 

29.664.620 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

282/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

4021

Công ty TNHH Cơ 

khí Xây dựng và 

Thương mại Tân 

Phước Tài

520/A16 Nguyễn 

Tri Phương (số mới: 

58/20 Thành Thái), 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2014/LĐ-ST 

ngày 

14/03/2014 Tòa 

án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1120/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng 07 

năm 2015 

Buộc công ty 

TNHH cơ khí xây 

dựng và thương 

mại Tân Phước Tài 

trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Thành 

phố Hồ Chí Minh 

114.962.067 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

22/09/2015

274/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/9/2015



4022

Phan Văn Thịnh

420/A22 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

75/2013/HSST 

ngày 

19/06/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 6 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

889/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 06 

năm 2015 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.000.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

25/09/2015

284/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

4023

Nguyễn Thị Phú 

Vinh

436B/71A/11 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

16/2015/HGT-

DS-ST ngày 

14/07/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1391/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 8 năm 

2015 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

58.403.379 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

4024

Công ty Cổ phần 

phân phối Nhất 

Phương

660 đường Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

10/2014/LĐ-ST 

ngày 09/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

779/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 5 năm 

2015 

Buộc Công ty Cổ 

phần phân phối 

Nhất Phương nộp 

án phí dân sự sơ 

thẩm 2.415.941 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

18/09/2015

285/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

4025

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

02/2014/KDTM-

ST ngày 

07/5/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1376/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 7 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

17.502.924 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/08/2015

301/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4026

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

44/2013/HGT-

KDTM-ST ngày 

16/12/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

754/QĐ-

CCTHA ngày 

16 tháng 01 

năm 2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại 

7.647.610 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

300/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4027

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

13/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

04/4/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1025/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 4 năm 

2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 28.960.800 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

299/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



4028

Công ty TNHH 

AUA

283/53 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

15/2014/LĐ-ST 

ngày 16/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

200/QĐ-

CCTHA ngày 

06 tháng 11 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm lao 

động 889.938 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

20/10/2015

295/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4029

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2014/LĐ-ST 

ngày 14/3/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1246/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 6 năm 

2014 

Phải nộp ánh phí 

dân sự sơ thẩm về 

lao động 

3.449.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

298/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4030

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

19/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

31/7/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

1592/QĐ-

CCTHA ngày 

13  tháng 8 năm 

2014

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 18.423.684 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

297/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4031

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Tân 

Phước Tài

520/a16 Nguyễn Tri 

Phương(SM: 58/20 

Thành Thái), 

phường 12, quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

20/2014/HGT-

KDTM-ST ngày 

01/8/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

1642/QĐ-

CCTHA ngày 

21 tháng 8 năm 

2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.288.500 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

19/10/2015

296/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4032

Đỗ Thiện Thanh

458/12 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

34/2013/QĐST-

KDTM ngày 

05/4/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Tân phú 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

426/QĐ-

CCTHA ngày 

20 tháng 11 

năm 2013 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 29.220.337 

đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

294/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4033

Phạm Hoàng Anh,

343/54 Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

239/HSST ngày 

22/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

430/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

01 năm 2008 

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

303/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



4034

Công ty Cổ phần 

Đầu tư V.N 234

358 đường Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

21/LĐ-ST ngày 

29/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

299/QĐ-

CCTHA ngày 

03 tháng 12 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

Dân sự sơ thẩm 

3.041.789 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

07/10/2015

293/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4035

Phan Minh Châu

43/17 Sư Vạn Hạnh, 

Phường, Quận 10, 

thành phố Hồ chí 

minh

145/HSPT ngày 

19/02/1996 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

186/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 

10 năm 2007 

Phải nộp án phí 

Hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng, án 

phí hình sự phúc 

thẩm 50.000 đồng 

và 19.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

302/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4036

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

23/49 Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

1217/DSPT 

ngày 

23/11/2006 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

76/QĐTHACĐ.

THA ngày 28 

tháng 12 năm 

2006

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

28.278.000 đồng 

và án phí dân sự 

phúc thẩm 50.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

268/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4037

Lục Phước Cường

420/A13 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

108/DSPT ngày 

03/10/1998 của 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

84/THA ngày 

09 tháng 01 

năm 2001 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

12.967.221đồng 

và 50.000 đồng án 

phí dân sự phúc 

thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

267/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4038

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

20/2011/HGT-

DSST ngày 

29/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

810/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

57.12.460 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

270/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4039

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

02/2011/HGT-

DSST ngày 

25/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

808/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

3.750.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

264/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



4040

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

90/2010/HGT-

DSST ngày 

05/10/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

809/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

9.650.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

271/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4041

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ 

chí minh

79/2010/HGT-

DSST ngày 

14/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

806/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

5.032.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

272/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4042

Đặng Phi Hùng

436A/108B/6 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, thành 

phố Hồ chí minh

27/HGT-DSST 

ngày 28/6/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận 10 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1447/QĐ-

CCTHA ngày 

10 tháng 8 năm 

2012 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

54.818.994 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

263/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4043

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

1694/QĐST 

ngày 17/9/2007 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

93/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

10 năm 2008 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

10.026.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

269/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4044

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Minh

91/8M Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1328/KDTM-

ST ngày 

30/8/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

740/QĐ-THA 

ngày 14 tháng 

02 năm 2011 

Phải nộp án phí 

thương mại sơ 

thẩm 118.859.184 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

304/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4045

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

1470/KDTM-

PT ngày 

11/12/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

538/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

01 năm 2009 

Phải nộp 

21.840.000 án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/10/2015

305/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



4046

Công ty TNHH 

Tháp Đôi

444 đường 3/2 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

748/QĐPT ngày 

29/4/2009 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1079/QĐ-THA 

ngày 8 tháng 6 

năm 2009 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 19.000.000 

đồng và nộp 

200.000 đồng sung 

quỹ nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/10/2015

306/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4047

Công ty TNHH 

Kinh doanh bất 

động sản Mai 

Hoàng

662/15 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

08/KDTM-ST 

ngày 17/8/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10

196/QĐ-THA 

ngày 26 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm 7.760.500 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

307/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4048

Công ty TNHH 

Kinh doanh bất 

động sản Mai 

Hoàng

662/15 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

224/QĐ-PT 

ngày 20/3/2012 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

983/QĐ-

CCTHA ngày 

27 tháng 4 năm 

2012

Phải nộp 

9.026.059 đồng án 

phí Kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm và nộp sung 

quỹ nhà nước 

200.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

308/QD-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4049

Công ty TNHH 

OMEGA

658 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

07/KDTM-ST 

ngày 13/8/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

315/QĐ-THA 

ngày 08 tháng 

11 năm 2010

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

26.609.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

309/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4050

Công ty TNHH 

Thương mại Sông 

Đà

18B-27/44 đường 

3/2 (Số mới: 87 

Trần Thiện Chánh) 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

143/CNTT-KT 

ngày 25/6/1999 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

448/QĐ-THA 

ngày 02 tháng 

01 năm 2009 

Phải nộp án phí 

kinh tế sơ thẩm 

169.040.609 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

310/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4051

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Phú Đăng Sơn

343/36 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 12, 

Quận 10

06/KDTM-ST 

ngày 22/6/2012 

Q10

111/QĐ-

CCTHA ngày 

09 tháng 10 

năm 2012 

nộp 5.850.000đ án 

phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

311/QĐ-

CCTHA 

13/11/2015

4052

Công ty TNHH 

TM&DV Kim Khí 

Điện Máy Vạn 

Hạnh

457 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phồ Hồ 

Chí Minh 

04/HGT-

KDTM-ST ngày 

27/7/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

945/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

14 tháng 8 năm 

2007

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

7.755.000

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

14/11/2015

312/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



4053

Công ty TNHH 

may Tấn Trào

20/D36 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

652/KDTM-ST 

ngày 17/5/2010 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

35/QĐ-THA 

ngày 06 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

36.483.434 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

313/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4054

Công ty TNHH 

Quảng Cáo Mắt 

Vàng Việt Nam

343/3B Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

05/KDTM-ST 

ngày 19/8/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 10

384/QĐ-

CCTHA ngày 

25 tháng 11 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

37.329.060 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

314/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4055

Công ty TNHH 

Quảng Cáo Mắt 

Vàng Việt Nam

343/3B Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

19/HGT-

KDTM-ST ngày 

22/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

302/QĐ-THA 

ngày 05 tháng 

11 năm 2010

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

14.245.200 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

315/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4056

Công ty TNHH 

Xây dựng thương 

mại dịch vụ 

Nguyễn Nguyễn

87 Trần Thiện 

Chánh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

03/QĐ-PT ngày 

24/9/2010 Tòa 

án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang 

558/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

12 năm 2010 

Phải nộp án phí 

Kinh tế sơ thẩm 

18.382.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

316/QD-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4057

Công ty TNHH 

Xây dựng thương 

mại dịch vụ 

Nguyễn Nguyễn

87 Trần Thiện 

Chánh, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

02/KDTM-ST 

ngày 25/3/2011 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh 

1237/QĐ-THA 

ngày 01 tháng 6 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

8.157.300 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/10/2015

317/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4058

Ma Hir

357/11/43 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

47/HSST ngày 

31/3/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1198/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp phạt 

30.000.000 đồng 

sung quỹ, giao nộp 

lại tiền thu lợi bất 

chính 67.500.000 

đồng và 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

318/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



4059

Lê Ngọc Lữ Lan,

19A Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

531/2012/HSPT 

ngày 07/9/2012 

Tòa án Nhân 

dân TP. Hồ Chí 

Minh

963/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 5 năm 

2013

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 1.400.000 

đồng sung quỹ. 

Tịch thu sung quỹ 

495.000 đồng. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

290/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4060

Nguyễn Hữu Thiện

18B/1B đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 thành phố Hồ 

Chí Minh

06/UBTP-DS 

ngày 

20/01/2000 của 

Uỷ ban thẩm 

phán Tòa án 

nhân dân Tối 

cao - Hà Nội

254/THA ngày 

01 tháng 03 

năm 2001 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

28.610.000 đồng 

và án phí dân sự 

phúc thẩm 50.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

291/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4061

Tăng Thị Mỹ Hạnh

436B/79 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

48/2011/DSPT 

ngày 

14/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

807/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 02 

năm 2014 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

112.558.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/11/2015

292/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4062

Phạm Thị Phúc

252/29/11 Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

449/HSPT ngày 

14/05/2012 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại thành 

phố Hồ Chí 

Minh

83/QĐ-

CCTHA ngày 

08 tháng10 năm 

2013

Tịch thu sung quỹ 

10.300.000 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

289/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4063

Hồ Văn Út B

420/1 (số mới: 

462/1) đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

242/HSST ngày 

26/11/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

581/QĐ-

CCTHA ngày 

10 tháng 01 

năm 2012 

Phải nộp phạt 

10.00.000 đồng  

sung quỹ nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

288/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



4064

Nguyễn Văn 

Hoàng

309/19C (số mới: 

357/11/25) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

126/HSST ngày 

21/9/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

533/QĐ-

CCTHA ngày 

04 tháng 01 

năm 2013

phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

5.000.000 đồng + 

lãi suất

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4065

Phạm Hoàng Anh

343/54 Tô Hiến 

Thành, Phường 12, 

Quận 10

239/HSST ngày 

22/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

430/QĐ-THA 

ngày 03 tháng 

01 năm 2008 

Hoàng anh nộp 

20.000.000đ sung 

công

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

285/QĐ-

CCTHA ngày  

 13/11/2015

4066

Trần Mỹ Anh

462/C7 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

382/HSPT ngày 

26/7/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

65/QĐ-THA 

ngày 08 tháng 

10 năm 2010 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng, án 

phí hình sự phúc 

thẩm 200.000 

đồng và nộp phạt 

5.000.000 đồng + 

lãi suất và tịch thu 

sung quỹ 350.000 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

284/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4067

Phan Văn Đức; 

Nguyễn Thanh Trí

Phan Văn Đức, Địa 

chỉ: 420/B6 đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10; Nguyễn 

Thanh Trí, Địa chỉ: 

420/A11 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

249/HSST ngày 

29/9/1999 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

145/THA ngày 

02 tháng 02 

năm 2000 

Phải thu nộp phạt 

sugn công 

20.000.000 đồng 

của Đức; 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm của Trí

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

344/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

4068

Phan Châu Hùng

337/68 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10

65/HSST ngày 

18/8/1995 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu;

327/THA ngày 

26 tháng 10 

năm 1995 

nộp sung quỹ nhà 

nước 5,27709 chỉ 

vàng 24K

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/10/2015
345/THA 

16/11/2015

4069

Chi nhánh Công ty 

thiết bị vật tư du 

lịch (gọi tắt là chi 

nhánh Công ty 

Matourimex) 

18B-27/31 đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1008/HSST 

ngày 

20/11/2007 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

605/QĐ-THA 

ngày 06 tháng 3 

năm 2008 

Phải nộp sung quỹ 

238.415.517 đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

26/10/2015

346/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015



4070

Nguyễn Lê Tuấn 

Thanh

285/103/3, đường 

3/2 Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

26/2011/HSST 

ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1116/QĐ-THA 

ngày 11 tháng 5 

năm 2011 

phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng + 

lãi suất

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/10/2015

347/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

4071

Lê Thị Hồng Vân

20/B12 (số mới: 

436A/15), đường 

3/2 Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh

1655/HSPT 

ngày 

29/11/1995 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/THA ngày 

18 tháng 3 năm 

1996

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng, 

50.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm và 9.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm + 3% số 

tiền bị cáo chiếm 

đoạt 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

27/10/2015

348/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

4072

Lương Tấn Phát

20/B106 cư xá 

Nguyễn Trung Trực 

(số mới: 436/131) 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

1904/HSPT 

ngày 18/8/2000 

của Tòa án nhân 

dân tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

337/THA ngày 

29 tháng 3 năm 

2001 

nộp phạt 8 lượng 

vàng 24k

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

05/10/2015

349/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

4073

Trần Thanh Bình

285/17B2 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành Phố Hồ 

Chí Minh

80/HSS T ngày 

21/5/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

984/QĐ-THA 

ngày 27 tháng 6 

năm 2008 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

351/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4074

Trần Trọng Nghĩa

20/E12 (số mới: 

436B/84/6) đường 

3/2, Phường 12, 

Quận 10 Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1931/PTHS 

ngày 21/8/2000 

của Tòa Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

230/THA ngày 

06 tháng 3 năm 

2003 

Phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

30.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

343/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015



4075

Nguyễn Thị Kim 

Nguyệt

377/44 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh 

49/HSS T ngày 

05/4/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1200/QĐ-THA 

ngày 24 tháng 4 

năm 2011 

Phải nộp phạt sung 

quỹ nhà nước 

5.000.000 đồng, 

Tich thu sung quỹ 

1.000.000 đồng và 

lãi suất chậm thi 

hành án, án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng  

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

342/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

16/11/2015

4076

Nguyễn Văn Tiến 

285/10 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10, 

TP.HCM

14/HSST ngày 

07/01/2011 Tóa 

án nhận dân Q. 

Tân Bình TP. 

HCM

259/QĐ-

CCTHA ngày 

02 tháng 11 

năm 2013

Phải nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ, nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

279/QĐ-

CCTHADS  

13/11/2015

4077

Lương Văn Thanh

5/89B Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

22/HSST ngày 

26/1/2011 Tòa 

án nhân dân 

Quận 3, 

TP.HCM

143/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2011 

Phải nộp phạt 

8.00.000 đồng và 

350.000 sung quỹ 

nhà nước

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

278/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4078

Nguyễn Huy Quý

392/16/38 Cao 

Thắng, Phường 12, 

Quận 10 Thành Phố 

Hồ Chí Minh

161/HSPT ngày 

03/4/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1076/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 5 năm 

2012

Nộp phạt 

9.400.000 đồng + 

lãi suất 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

277/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4079

Nguyễn Ngọc Đạt

309/19B (số mới: 

309/19D) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

27/HSST ngày 

24/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

1112/QĐ-

CCTHA ngày 

11 tháng 5 năm 

2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

276/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4080

Mahir

309/37 (số mới; 

357/11/43) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 10

60/HSST ngày 

07/01/2000 Tòa 

án nhân dân 

TP.HCM

803/QĐTHAC

Đ.THA ngày 

22 tháng 8 năm 

2005

Phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ và 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

275/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015



4081

Lê Thị Ngọc Loan

285/10 ATC (số 

mới: 285/103/3) 

Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12, 

Quận 10 thành phố 

Hồ Chí Minh

93/HSST ngày 

11/01/2001 Tòa 

án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

1515/QĐ-

CCTHA ngày 

05 tháng 8 năm 

2011 

Nộp phạt sung quỹ 

30.000.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

274/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4082

Huỳnh Quang 

Minh

6/13 (Số mới: 50) 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

1323/HSST 

ngày 10/5/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.HCM 

306/QĐ-THA 

ngày 12 tháng 

11 năm 2008 

Phải nộp phạt 

19.645.000 đồng 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

266/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4083

Huỳnh Chí Nghĩa

420/14 đường 3/2, 

Phường 12, Quận 

10, TP.HCM

596/HSPT ngày 

22/9/2010 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại TP.HCM

562/QĐ-THA 

ngày 15 tháng 

12 năm 2010 

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

265/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4084

Nguyễn Hiền Nam

794 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

536/HSPT ngày 

24/9/2012 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

644/QĐ-

CCTHA ngày 

27 tháng 02 

năm 2013 

Phải nộp  

190.000.000 đồng 

sung quỹ nhà nước 

+ 56.000.000 nộp 

phạt

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

280/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

4085

Lê Văn Hiệp

285/12B2 (số mới: 

275/103) Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 

10 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1513/HSPT 

ngày 

23/10/2007 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1593/QĐ-

CCTHA ngày 

13 tháng 8 năm 

2014 

Phải nộp 50.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm, 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm và 

nộp 1.092.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

281/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015

4086

Sầm Thư Quang

C43 cư xá Nguyễn 

Trung Trực (Số 

mới: 436A/58), 

đường 3/2, Phường 

12, Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

130/HSPT ngày 

27/01/2005 Tòa 

phúc thẩm Tòa 

án nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

139/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2011 

Phải nộp án phí 

dân sự sơ thẩm 

2.475.000 đồng và 

trả nợ 49.500.000 

cho Ngân sách tỉnh 

bến tre 

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

273/QĐ-

CCTHADS  

ngày 

13/11/2015



4087

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

10/HGT-DSST 

ngày 01/3/2011 

TP.HCM

874/QĐ-

CCTHA ngày 

22 tháng 3 năm 

2011 

Nộp 18.870.000đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
197/THA 

21/8/2015

4088

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

810/QĐPT-

KDTM ngày 

26/7/2010 

TP.HCM 

1670/QĐ-

CCTHA ngày 

15 tháng 9 năm 

2010 

Nộp 37.102.798đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
194/THA 

21/8/2015

4089

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

662/17 Sư Vạn 

Hạnh (nối dài), 

Phường 12, Quận 10

1300/2013/QĐP

T ngày 

20/9/2013 

TP.HCM 

1343/QĐ-

CCTHA ngày 

17 tháng 6 năm 

2014 

Nộp 40.983.460đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
198/THA 

21/8/2015

4090

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

478/KDTM-PT 

ngày 07/5/2012 

TP.HCM  

1281/QĐ-

CCTHA ngày 

28 tháng 6 năm 

2012 

Nộp 18.219.701đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
195/THA 

21/8/2015

4091

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

12/HGT-

KDTM-ST ngày 

18/8/2011 Q10 

1646/QĐ-

CCTHA ngày 

12 tháng 9 năm 

2011 

Nộp 11,219,595đ 

án phí KDTMST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
196/THA 

21/8/2015

4092

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

11/HGT-DSST 

ngày 01/3/2011 

Q10

869/QĐ-

CCTHA ngày 

22 tháng 3 năm 

2011 

Nộp 7,635,200đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
192/THA 

21/8/2015

4093

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

662/17 Sư Vạn 

Hạnh (nối dài), 

Phường 12, Quận 10

161/2015/QĐPT

-DS ngày 

30/01/2015 

TP.HCM  

816/QĐ-

CCTHA ngày 

18 tháng 5 năm 

2015 

Nộp 56.891.116đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
193/THA 

21/8/2015

4094

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

12/2012/DSST 

ngày 05/4/2012 

Q. Bình Thạnh

76/QĐ-

CCTHA ngày 

07 tháng 10 

năm 2013 

Nộp 62,080,180đ 

án phí DSST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
190/THA 

21/8/2015

4095

Công ty TNHH 

Tân Hoàng Thân

781/C1 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, 

Quận 10

531/KDTM-PT 

ngày 16/5/2012 

Q10

16/QĐ-

CCTHA ngày 

01 tháng 10 

năm 2012 

Nộp 27.950.732đ 

án phí KDTMST

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

15/09/2015
191/THA 

21/8/2015

4096

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Nam Nguyên

Tầng 2, Tòa nhà 

Đức long Gia Lai, 

số 308-310 Cao 

Thắng, phường 12, 

quận 10, thành phố 

Hồ chí minh

07/2013/HGT-

LĐST ngày 

03/5/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10

51/QĐ-

CCTHA ngày 

12 tháng 10 

năm 2015

Buộc Công ty cổ 

phần đầu tư xây 

dựng Nam Nguyên 

trả cho Bảo hiểm 

xã hội Quận 10 số 

tiền 112.692.537 

đồng

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

24/02/2016

509/QĐ-

CCTHADS 

ngày  

13/11/2015



4097

Lê Phước Hùng
521/96/6 CMT8 

Phường 13, Quận 10

14/DSPT ngày 

06 tháng 01 

năm 2010 của 

TAND TP.HCM

750/QĐ-

CCTHA ngày 

24 tháng 02 

năm 2010

Nộp 31,200,000đ 

án phí DSST và 

150,000đ án phí 

DSPT

Điểm a 

khoản 1 

điều 44a

29/12/2015

597/QĐ-

CCTHA ngày 

19/01/2016

4098

Nguyễn Thái Bình

623/48A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

830/DSPT

ngày 28/7/2010

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1051/QĐ-

CCTHA 

ngày 26/4/2011

phải nộp 

2.968.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

411/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4099

Trần Trung Hiếu

102 Lô G C.c Lê 

Thị Riêng, Phường 

15, Quận 10

66/HGT-DSST

ngày 

05/10//2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

581/QĐ-

CCTHA

ngày 

22/01/2013

phải nộp 

33.296.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

412/QĐ-

CCTHADS

18/11/2015

4100

Trần Trung Hiếu

103 Lô G C.c Lê 

Thị Riêng, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

14/HGT-

KDTM-ST

ngày 

27/08/2012 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

336/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/11/2012 

phải nộp 

56.549.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

413/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4101

Phạm Thị Ngọc 

Lan

623/68D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1174/HSST

ngày 15/06/1998

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1429/THA 

ngày 

24/10/1998

nộp phạt 

19.977.500đ sung 

quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

414/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4102

Đoàn Kỳ Tâm

166/20E Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

139/HSST 

ngày 29/09/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

544/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2011

nộp phạt 9.500. 

000 đồng  sung 

quỹ Nhà nước và 

có trách nhiệm 

giao nộp lại số tiền 

539.700.000 đồng 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

408/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



4103

Công ty TNHH 

Thương mại 

Khoáng sản Công 

nghệ và Du lịch 

Quang Minh

H4C Bạch Mã, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

21/HGT-DSST

ngày 24/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1465/QĐ-

CCTHA

ngày 11/7/2014

nộp 52.311.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

410/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4104

Công ty TNHH 

Thương mại 

Khoáng sản Công 

nghệ và Du lịch 

Quang Minh

H4C Cư xá Bắc Hải, 

Bạch Mã, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

56/HGT-DSPT

ngày 25/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

33/QĐ-THA

ngày 

06/10/2014

nộp 6.750.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

409/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4105

Trương Thị Ngọc 

Nga

166/22A/7 Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

89/HSST

ngày 29/06/07

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

688/QĐ-THA 

ngày 

02/04/2008 

 nộp phạt sung 

công quỹ nhà nước 

25.000.00 đồng, 

nộp lại số tiền 

250.000 đồng do 

phạm tội mà có để 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước và nộp 

án phí HSST 

50.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

12/11/2015

406/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4106

Trương Tuấn Bình

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

2343/HSST

ngày 13/11/1998

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

365/THA 

ngày 

06/04/1999 

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nư  ớc  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

407/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4107

Trương Văn Hoàng

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

445/HSST 

ngày 21/02/2000

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1123/THA

ngày 

14/11/2005 

nộp phạt 

18.550.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

404/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



4108

Trương Văn hoàng

Trương Thị Ngọc 

Anh

623/49A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11/HSST

ngày 20/01/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

767/QĐ-THA 

ngày 

26/03/2009 

  nộp 250.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 25.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và Tịch 

thu số tiền 200.000 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

403/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4109

Vũ Thanh Giang

601/36/25 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

613/HSPT-QĐ

ngày 11/9/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

471/QĐ-THA

ngày 

03/12/2013

 nộp phạt 

8.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

402/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4110

Lợi Minh Vũ Linh

601/25/35 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

83/HSST

ngày 30/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

531/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/12/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

401/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4111

Lê Hoàng Lâm

 56/27B Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

49/HSST

 ngày 21/4/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1212/QĐ-

CCTHA

ngày 11/6/2010

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

13/11/2015

400/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4112

Lâm Hùng Phi

116/10/1 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

469/HSPT

ngày 27/7/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

325/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/11/2011

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm;  nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm  và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

399/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015



4113

Trần Duy  Nhã Em

77/7 Trường Sơn, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

104/HSST

 ngày 

27/07/2007

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

273/QĐ-THA

ngày 

26/11/2007

 nộp phạt 

10.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

398/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4114

Nguyễn Văn Qúa

004 Lô F chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

227/HSST

ngày 09/11/2007

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

374/QĐ-THA

ngày 

18/12/2007

 Tịch thu số tiền 

thu lợi bất chính 

21.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

397/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4115

Châu Dương 

Quyên 

007 Lô F chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

31/HGT-DSST

ngày 

20/07/2012 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

94/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/10/2012 

nộp 1.158.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

396/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4116

Nguyễn Thị Lĩnh

301 Lô G chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

85/QĐST-DS 

ngày 

25/05/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1514/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/08/2011 

nộp 1.275.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

395/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4117

Nguyễn Thiên Lâm

243 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

09/HSST

ngày 18/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1546/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2014

 nộp 600.000 đồng 

tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

394/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/11/2015

4118

Cty CP TMDVXD 

Nam Thành Phát

284/7/1 Lý Thường 

Kiệt, Phường 14, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1640/KDTM-PT

 ngày 

30/12/2011

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

867/QĐ-

CCTHA

 ngày 

15/04/2013

nộp 6.951.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

328/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015



4119

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

653/HSPT

ngày 27/8/2009

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

68/QĐ-CCTHA

ngày 

07/10/2013

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000 đồng 

án phí hình sự 

phúc thẩm và 

30.583.000 đồng  

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

319/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

4120

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

626/DSPT

ngày 18/06/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1069/QĐ-THA 

ngày 

22/07/2008 

nộp 14.522.800 

đồng  án phí dân 

sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

320/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

4121

Nguyễn Thị Hồng 

Tươi

537B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

51/DSST 

ngày 15/08/07

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

09/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2007 

nộp nộp 

28.418.000 đồng  

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/11/2015

323/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

4122

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

107/HSST

ngày 11/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

237/QĐ-THA

ngày 

01/11/2013

 nộp phạt 

8.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

322/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

4123

Lê Văn Bé

601/69G Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

141/HSST

 ngày 

17/12/1993

Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng

507/THA

ngày 

02/04/1998

 nộp 426.000 đồng 

án phí dân sựu sơ 

thẩm và án phí 

hình sự sơ thẩm; 

nộp 06 chỉ vàng 24 

K sung quỹ nhà 

nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

325/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015

4124

Nguyễn Quốc Thái

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

19/HSST

ngày 17/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1008/QĐ-

CCTHA

ngày 04/4/2014

 nộp phạt 

9.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/11/2015

321/QĐ-

CCTHADS

ngày 

13/11/2015



4125

Công ty TNHH 

Thượng Tân

284 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

04/HGT-

KDTM-ST

ngày 

09/03/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

955/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/04/2011

 nộp 4.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

477/QĐ-

CCTHADS     

 

 ngày 

20/11/2015

4126

Phan Tuấn Kiệt sống lang thang

56/HSST

ngày 08/5/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1547/QĐ-

CCTHA

ngày 06/8/2014

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

476/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

4127

Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương 

mại Trang trí nội 

thất Đức Cường 

LL1E Cư xá Bắc 

Hải đường Tam 

Đảo, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

42/HGT-

KDTM-ST

ngày 20/9/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

538/QĐ-

CCTHA

ngày 

09/12/2013

 nộp 3.776.261 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về kinh 

doanh tương mại 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

475/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

4128

Công ty Cổ phần 

ngày Tươi Sáng

58A- 58B- 58C 

Đồng Nai, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

05/KDTM-ST

ngày 23/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

547/QĐ-

CCTHA

ngày 

09/12/2013

 nộp 2.720.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

474/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

20/11/2015

4129

Đặng Thị Thý 

Hằng

132/8A Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1028/HSPT 

ngày 24/6/09

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

262/QĐ-THA 

ngày 

18/11/2009 

  nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước; nộp 

tiền thu lợi bất 

chính 3.000.000 

đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

473/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

4130

Lê Thị Hoàng

  (Võ Thị Yến)

Số 48 Đồng Nai, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

344/DSST 

ngày 23/12/10 

Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè 

tỉnh Tiền Giang

985/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/04/2011 

 nộp 25.823.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

478/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015



4131

Ngô Thủy Ngân

601/48 CC03 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 10

18/HGT-DSST

24/5/12

QUẬN 10

1220/QĐ-

CCTHA

ngày 12/6/2012

 nộp 24.949.509 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

472/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

4132

Đinh Đình Đại

601/12/1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

29/HGT-DS-ST

ngày 18/07/12 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

75/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/10/2012 

 nộp 25.966.233 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

471/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

4133

Hồ Hữu Nhật Minh

601/46D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

148/HSST

 ngày 18/9/2009

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

241/QĐ-THA

ngày 

16/11/2009

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

470/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

4134

Trần Vũ Duy 

Hưng, Trần Trung 

Lộc

601/42 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

47/HSST

ngày 20/4/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1422/QĐ-

CCTHA

ngày 

02/08/2012

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ nhà nước;Tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

290.000 đồng; nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

469/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

4135

Vũ Thị Tốt

601/42 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

141/HSST

ngày 29/09/11

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

548/QĐ-

CCTHA 

ngày 

28/12/2011 

 nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ nhà 

nước; Tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

30.000 đồng; nộp 

200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

468/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015



4136

Châu Nghinh

601/36/34F Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

21/HSST 

ngày 12/02/09

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

835/QĐ-THA 

ngày 

07/04/2009 

nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước; 

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

75.200.000đ; nộp 

50.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

16/11/2015

467/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

4137

Nguyễn Văn 

Hoàng

601/36/18L Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

154/HSST

ngày 13/11/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

590/QĐ-THA 

ngày 

23/12/2010 

  nộp phạt 

8.500.000đ sung 

quỹ Nhà nước; 

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

13.500.000đ   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

18/11/2015

466/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

4138

Đỗ Thị Kim Loan

601/39 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

33/HSST

ngày 11/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

805/QĐ-THA

 ngày  

25/04/2008 

 Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

13.000.000đ   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

17/11/2015

465/QĐ-

CCTHADS     

 

  ngày 

20/11/2015

4139

Nguyễn Hồng 

Loan

601/37B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

24/HSST

ngày 01/03/2008

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

733/QĐ-THA 

ngày16/04/2008 

 nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ nhà nước  và 

tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

1.250.000đ 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

19/11/2015

479/QĐ-

CCTHADS     

 

   ngày 

20/11/2015

4140

Ông Phạm Văn 

Trí, bà Nguyễn 

Thị Thanh Nhàn

434 Lê Hồng 

Phong, Phường 1, 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

18/DSST

ngày 10/7/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

01/QĐ-CCTHA

ngày 

01/10/2013

 nộp 97.182.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

569/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4141

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1143/KDTMST

ngày 

04/07/2007 

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

604/QĐ-THA 

ngày 

06/03/2008 

 nộp 12.922.000 

đồng án phí 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

571/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



4142

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1142/KDTM-ST

ngày 24/07/2007

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

90/QĐ-THA 

ngày 

03/10/2008 

 nộp11.526.00 

đồng án phí 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

572/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4143

Công ty Cổ phần 

xây dựng thương 

mại Tân Tân Á

26 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

04/KDTM-ST

ngày 

25/06/2010 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1480/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/08/2010 

 nộp 12.767.620 

đồng án phí 

KDTMST 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

573/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4144

Trần Ngọc Khuê

15 Bắc Hải, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

2060/HSPT

ngày 30/9/2009

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

280/QĐ-THA

ngày 

03/12/2009

 nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm,  nộp 

200.000đ án phí 

hình sự phúc thẩm;  

 nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

576/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4145

Nguyễn Quang 

Hoàng

149 Bắc Hải, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

1658/HSST

ngày 16/06/2000

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1001/THA 

ngày 

10/10/2005 

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự 

phúc thẩm; nộp 

phạt 29.600.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

570/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4146

Trịnh Công Bên

609/17 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

123/HSST

ngày 15/9/2011

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

454/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/12/2011

 nộp phạt 

8.200.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

568/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4147

Nguyễn Ngọc 

Minh Tâm

539/6 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10

127/HSST

ngày 25/10/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

662/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/01/2014

 nộp phạt 

4.450.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

550/QĐ-

CCTHADS     

 

 ngày 

14/12/2015



4148

Trần Đức Nguyễn 

Duy

575/11/24 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

170/HSST

ngày 29/09/2009

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

775/QĐ-

CCTHA

ngày 

 25/02/2010 

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

558/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4149

Lê Bá Dũng

629/18R Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

218/HSST

ngày 10/7/2012

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

599/QĐ-

CCTHA

ngày 

25/01/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

4.600.000 đồng án 

phí dân sự sơ th  ẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

552/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4150

Đặng Trọng Tâm

629/29A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 10

89/HSST

ngày 18/5/2010

Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

647/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/01/2011

 nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

2.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

553/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4151

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

thương mại Nam 

Sơn

599 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

05/HGT-LĐST

 ngày 10/4/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1090/QĐ-

CCTHA

ngày 30/5/2013

 nộp 2.252.235 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

575/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4152

Nguyễn Thanh 

Thủy

601/12B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

131/HSST

ngày 26/09/2007

Tòa án nhân dân 

quận Phú 

Nhuận Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

939/QĐ-THA 

ngày 

13/06/2008 

 nộp phạt 

19.700.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

nộp lại số tiền 

100.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

559/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4153

Nguyễn Văn Sách

CC09 Trường Sơn, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

67/DSST

ngày 

17/09/2009 

Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1010/QĐ-

CCTHA 

ngày 

04/05/2010 

 nộp 8.250.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

562/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



4154

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại IKM

10 Khu A Trường 

Sơn Phường 15 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

06/HGT-

KDTM-ST

 ngày 

16/09/2008 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

43/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2008 

 nộp 8.445.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

551/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4155

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại Huy 

Nguyễn

38/14 Nguyễn Giản 

Thanh Phường 15 

Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

03/KDTM-ST

ngày 

30/06/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19/QĐ-

CCTHA 

 ngày 

27/09/2011 

 nộp 19.075.768 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

561/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4156

Phạm Hoàng Anh 

Tuấn

629/45D Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

77/HSST

ngày 23/6/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

315/QĐ-

CCTHA

ngày 

13/11/2012

 nộp phạt 

12.900.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

560/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4157

Nguyễn Thanh 

Hùng

571/29 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10 

1514/HSST

ngày 22/7/1999

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1032/QĐ-THA

ngày 

26/05/2009

 nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

566/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4158

Hoàng Thanh Luân

571/3A Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

02/KDTM-ST

ngày 24/05/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1351/QĐ-

CCTHA 

ngày 

24/07/2012 

 nộp 2.000.000 

đồng án phí 

KDTMST 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/12/2015

567/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4159

Công ty TNHH 

Cung ứng thiết bị 

máy tính mạng giải 

pháp kỹ thuật 

Công Nghệ Cao

575/31/4 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

2116/QĐST-

KDTM

 ngày 

29/12/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

435/QĐ- 

CCTHA

ngày 

20/11/2013

 nộp 7.569.900 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

555/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



4160

Lê Văn Sang

575/62A Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh 

40/HSST

 ngày 11/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1606/QĐ-

CCTHA

ngày 15/8/2014

 nộp phạt 

15.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước và 

Tịch thu sung quỹ 

nhà nước 

4.000.000 đồng 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

554/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4161

Mai Xuân Thảo

623/56F Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

1367/HSPT

ngày 04/10/1995

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

580/THA

ngày 

13/06/2000

  nộp 4.320.000 

đồng sung công 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

11/12/2015

564/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4162

Trần Quang Vinh

571/17/28 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

499/HSPT

ngày 07/8/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

472/QĐ-

CCTHA

ngày 

03/12/2013

 nộp phạt 

4.880.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/12/2015

563/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4163

Văn Thị Thu Hà

575/51 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh

966/HSPT

ngày 22/12/1999

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

387/THA

ngày 28/4/2000

 nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/12/2015

574/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4164

Dương Xuân Tâm

629/38/5 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

142/HSST

ngày 

22/12/2011 Tòa 

án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1344/QĐ-

CCTHA

ngày 13/7/2012

  nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước  

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/12/2015

557/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015

4165

Dương Xuân Tâm

629/10B Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

62/2012/HSST

ngày 07/10/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

67/QĐ-CCTHA

ngày 

07/10/2013

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/12/2015

556/QĐ-

CCTHADS     

 

ngày 

14/12/2015



4166

Doang nghiệp tư 

nhân xây dựng và 

thương mại Hoàng 

Nga

254 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/2014/LĐ-ST

ngày 16/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1118/QĐ-

CCTHA

ngày 07/8/2015

thanh toán cho 

Bảo hiểm xã hội 

Thành phố Hồ Chí 

Minh số tiền tổng 

cộng là 56.771.305 

đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

291/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/9/2015

4167

Diệp Năng Cường

601/5B Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

729/2014/HSPT

ngày 25/9/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

539/QĐ-

CCTHA 

 ngày 09/3/2015

nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

292/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/9/2015

4168

Doang nghiệp tư 

nhân xây dựng và 

thương mại Hoàng 

Nga

254 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/2014/LĐ-ST

ngày 16/4/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1118/QĐ-

CCTHA

ngày 07/8/2015

nộp 1.703.139 

đồng án phí  dân 

sự sơ thẩm về lao 

động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

207/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

4169

Nguyễn Công Định

 Trần Thị Huyền

JJ5Ter Bạch Mã, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

1336/DSPT 

ngày 25/9/2013

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

1662/QĐ-

CCTHA

ngày 03/9/2014

nộp 14.273.023 

đồng án phí  dân 

sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

235/QĐ-

CCTHADS

ngày 

15/9/2015

4170

Lâm Hoàng Vũ

301 Lô E chung cư 

Lê Thị Riêng, 

Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

200/2014/HSST

ngày 19/8/2014 

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1175/QĐ-

CCTHA

ngày 10/7/2015

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

5.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

209/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

4171

Lê Văn Bậm

601/36/18K1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

05/HSST

ngày 14/01/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1463/QĐ-

CCTHA

ngày 11/7/2014

 nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

210/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015



4172

Lê Văn Bé

601/36/18K1 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

419/HSPT 

ngày 20/7/2011

Tòa án Phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1004/QĐ-

CCTHA        

ngày 

02/05/2012 

 nộp 200.000 đồng 

án phí ình sự sơ 

thẩm và nộp phạt 

20.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/02/2016

211/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

4173

Ngô Thi

623/20/39 Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 15, Quận 

10,  Thành phố Hồ 

Chí Minh

343/2015/QĐ-

PT-HS

ngày 09/6/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1218/QĐ-

CCTHA

 ngày 03/8/2015

nộp 600.000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

236/QĐ-

CCTHADS

ngày 

15/9/2015

4174

Võ Tường Thanh

599A Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

15, Quận 10,  Thành 

phố Hồ Chí Minh 

45/2014/HSST

ngày 30/9/2014

Tòa án nhân dân 

huyện Tư Nghĩa 

tỉnh Quảng Ngãi

437/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/01/2015

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm; nộp 

4.750.000đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

27/02/2016

208/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/8/2015

4175

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ B.M
286/4 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10

935/DSPT

ngày 11/8/2011

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

04/QĐ-CCTHA

ngày 26/9/2011

phải nộp 

88.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm   

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/01/2016

598/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4176

Nguyễn Phúc Duy 

Anh

76/17 Tô Hiến 

Thành, Phường 15, 

Quận 10

97/2015/HSST

ngày 21/8/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

34/QĐ-CCTHA

ngày 

08/10/2015

phải nộp phạt 

5.000.000 sung 

quỹ Nhà nước 

đồng; Tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước số tiền 

500.000 đồng; nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/01/2016

600/QĐ-

CCTHADS

01/02/2016

4177

Lê Văn Dục
04 Bà Hạt, Phường 

4 Quận 10

35/DSST

12/9/2012

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1503/QĐ-

CCTHA

23/7/2013

Trả nợ cho Lê Văn 

Lượng 

190.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/10/2015

01/QĐ-

CCTHA

15/10/2015



4178

Đinh Đình Đại

601/48 cc 48 căn, 

phòng 003 Cách 

mạng Tháng 8, 

phường 15 Quận 13

13/HGT-DSST

27/3/2013

Tòa án nhân dân 

Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

954/QĐ-

CCTHA

03/5/2013

Nộp 42.206.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/10/2015

07/QĐ-

CCTHA

02/11/2015

4179

Đào Thị Hương và 

đồng bọn

457/40 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 13 

Quận 13

668/HSPT

05/12/2008

Tòa án nhân dân  

 Thành phố Hồ 

Chí Minh

664/QĐ-

CCTHA

25/02/2009

Nộp phạt 

5.435.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

08/01/2016

584/QĐ-

CCTHA

14/01/2016

4180

Thang Chí Hưng

433/1838

Ng. Tri Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

950/HSST

22/5/1999

TAND TP.HCM

1036/THA

10/9/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm  và 

 20.000.000đông 

phạt sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

94/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4181

Ngụy Thị Hải Lý

228 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1691/KDTM

17/9/2007

TAND TP.HCM

480/THA

16/01/2008

Nộp 8.009.000 

đồng

 án phí

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

95/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4182

Phạm Văn Quang

484/61B Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

44/HSST

26/2/2003

TAND tỉnh

Đồng nai

1007/THA

04/4/2014

Nộp 20.000.000 

đồng để sung quỹ 

Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

97/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4183

Nguyễn Thanh 

Giàu

273/4/20 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

250/HSST

06/9/2011

TAND

huyện Bình 

chánh

Tp. Hồ Chí 

Minh

609/THA

14/02/2012

Nộp phạt: 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 200.000đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

98/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015



4184

Âu Tuyết Ngọc

487 Ng.Tri. Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1486/HSST

24/5/2000

TAND TP.HCM

260/THA

02/11/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Nộp phạt: 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

99/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4185

Chương Quế Lâm

203 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

956/HSPT

14/6/2000

Tòa phúc thẩm

TANDTC 

tại TP.HCM

305/THA

12/11/2008

Nộp phạt: 

12.500.000 đồng
Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

100/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4186

Nguyễn Văn Trí

587 đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

93/DSPT

06/4/2004

Tòa phúc thẩm

TANDTC 

tại TP.HCM

419/THA

02/6/2004

Nộp 13.725.000 

đổng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

101/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4187

Nguyễn Văn Trí

587 đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16/DSST

08/02/2007

TAND Quận 10 

TP.Hồ Chí Minh

387/THA

19/3/2007

Nộp 

7.144.000đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

102/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4188

Trần Văn Lứ

538/3 Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

31/DSST

07/9/2010

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

394/THA

12/11/2010

Nộp  

2.400.000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

103/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4189

Phùng Đình Hinh

615 Đường 3/2

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

455/HSST

18/11/1999

TAND Quận 1

Tp.Hồ Chí Minh

73/THA

17/01/2000

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000đ nộp 

phạt

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

105/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4190

Huỳnh Tòng 

Vương

517/11 Ng.Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

2691/HSST

19/12/1998

TAND Tp.HCM

183/THA

18/02/2000

Nộp 39.990.000 

đồng 

phạt 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

111/QĐ

CCTHADS 

ngày 

10/11/2015

4191

Cty Vận tải biển 

Thanh hải

192/30-32 Ngô 

quyền

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

03/LĐST

12/6/2013

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

497/THA

05/12/2013

Nộp  960.000 đồng

 án phí lao động sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

153/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015



4192

Cty Vận tải biển 

Thanh hải

192/30-32 Ngô 

quyền

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/KDTM

05/9/2013

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

258/THA

08/11/2013

Nộp 23.732.992 

đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

về kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

154/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

4193

Chương Quế Lâm

203 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

196/HSST

11/6/2013

TAND Tp.HCM

1156/THA

14/5/2014

Nộp phạt: 

10.000000đ

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

157/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

4194

Lê Thị Mộng Thúy

223/1 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

155/DSPT

17/8/2010

TAND Tỉnh

Tây ninh

449/THA

02/12/2010

Nộp 1.620.000 

đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

163/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

4195

Vương Thu Hảo

56F/39A Đào Duy 

Từ

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

63/HSST

20/5/2006

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

651/THA

14/7/2006

Nộp phạt 

5.000.000 đồng để 

sung công quỹ.

Tịch thu sung công 

22.720.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Tịch thu sung quỹ 

1.835.000 đồng và 

tang vật

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

168/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

4196

Viên Tân Dũng

190/28 Ng.Tiểu La

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

01/HSST

10/01/2014

TAND Quận 10

Tp.Hồ Chí Minh

848/THA

05/3/2014

Nộp phạt 

5.000.000đồng 

sung công quỹ.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

1.550.000 đồng 

Lãi suất chậm thi 

hành án.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

171/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015



4197

Lý Quốc Khánh

273/4E/15 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

543/HSPT

16/8/2013

TAND Tp.HCM

469/THA

03/12/2013

Nộp phạt  

5.000.000 đồng 

sung công quỹ

Lãi suất chậm thi 

hành án

Tịch thu tang vật

Nộp 12.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

175/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

4198

Bùi Nghị

503 Bà Hạt

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

2026/KDTM

30/12/2010

TAND Tp.HCM

829/THA

07/3/2011

Nộp  14.966.000 

đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

179/QĐ

CCTHADS 

ngày 

12/11/2015

4199

Hà Gia Phong

141/4 Nhật Tảo

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

107/HSST

30/7/2014

TAND Quận 9

Tp.Hồ Chí Minh

466/THA

02/02/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp lại  

2.750.000 đồng để 

sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

227QĐ

CCTHADS 

ngày 

14/9/2015

4200

Huỳnh Tòng 

Vương

517/11 Ng.Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

474/HSST

28/11/2014

TAND Tp.HCM

1055/THA

02/7/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và

4.000.000 đồng 

án phí DSST

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015

229/QĐ

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

4201

Cty TNHH Dịch 

vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC

495 Nguyễn Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/2014/LĐST

19/9/2014

Tòa án Nhân dân

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

1047/QĐ-

CCTHA

02/7/2015

Nộp 4.732.813 

đồng

án phí dân sự sơ 

thẩm

về lao động

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

581/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015



4202

Cty TNHH Dịch 

vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC

Bảo hiểm xã hội 

Quận 10

495 Nguyễn Tri 

Phương

Phường 8 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/2014/LĐST

19/9/2014

Tòa án Nhân dân

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

47/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Buộc Cty TNHH 

Dịch vụ TM

Xuất nhập khẩu 

SAO BẮC phải 

thanh toán cho 

BHXH Quận 10 số 

tiền 157.760.431 

đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

582/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

4203

Cty TNHH Vận tải 

biển Thanh 

Hải

192/30-32 Ngô 

Quyền, Phường 8

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16/HGT-LĐST

10/7/2013

Tòa án Nhân dân

Quận 10 Tp. Hồ 

Chí Minh

48/QĐ-CCTHA

09/10/2015

Buộc Cty Vận tải 

biển Thanh 

Hải phải thanh 

toán cho BHXH 

Quận 10 số tiền 

26.848.023 đồng

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/12/2015

583/QĐ-

CCTHADS

 ngày 

25/12/25015

4204

Trần Anh Tuấn 

395/4 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

58/HGT-DS

17/11/2014

TAND Quận 10

313/QĐ-

CCTHA

04/12/2014

Nộp 1.003.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/92015

228/QĐ

CCTHADS 

ngày

14/9/2015

4205

Nguyễn Đông 

Trọng Nghĩa

117 Nguyễn Tiểu La

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

88/HSST

11/7/2014

TAND Quận 10

524/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 595.600 

đồng 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

07/08/2015

182/QĐ

CCTHADS 

ngày

11/8/2015

4206

Huỳnh Nguyễn 

Hữu Vinh

450/35 Hòa Hảo

 Phường 5, Quận 

10, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

74/HSST

10/7/2013

TAND Q. Phú

nhuận

391/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

Nộp 5.000.000 

đồng phạt sung 

quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

82/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015



4207

Trịnh Quốc Tuân

269/1196 (sm 269/2)

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

2657/HSPT

19/10/2000

TAND Tối cao

Tp.HCM

383/QĐ-

CCTHA

20/4/2001

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

50.000.000 đồng 

phạt sung công 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

91/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

4208

Trà Đăng Phước

378/3 Nguyễn Chí

Thanh.Phường 5, 

Quận 10, Thành 

Phố 

Hồ Chí Minh

144/HSPT

14/3/2011

TAND Tp.HCM

1131/QĐ-

CCTHA

13/5/2011

Nộp phạt 

15.000.000 đồng ; 

tiền thu lợi bất 

chính 40.000.000 

đồng sung công 

quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

92/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

4209

Võ Văn Thanh

297/19A 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

1248/HSST

03/5/2000

TAND Tp.HCM

649/QĐ-

CCTHA

04/01/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và nộp 

2.000.000đ x 56 

ngày = 

112.000.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

106/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

4210

Lê Thị Mai Hương

395/842B

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

43/DSST

14/8/2006

TAND Quận 10

958/QĐ-

CCTHA

25/9/2006

Nộp 9.900.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

107/QĐ

CCTHADS 

ngày

10/11/2015

4211

Nguyễn Minh Tú

307/46 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

44/HSPT 

16/01/1999

Tòa phúc thẩm

TANDTC tại

Tp.HCM

690/QĐ-

CCTHA

02/7/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

sung công; buộc 

nộp 1.250.000 

đồng tịch thu sung 

vào công quỹ Nhà 

nước.

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

162/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015



4212

Nguyễn Đức Huy

494/30

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

31/HSST

03/3/2011

TAND Quận 10

1111/QĐ-

CCTHA

11/5/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

165/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

4213

Thang Chí Khang

370/677 (SM 

370/23)

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

650/HSST

13/4/1999

TAND Tp.HCM

691/QĐ-

CCTHA

02/7/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

40.000.000 đồng 

nộp phạt sung công

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

164/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

4214

Hồ Quang Hải

279/14

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

503/HSPT

22/8/2014

Tòa phúc thẩm

TANDTC

733/QĐ-

CCTHA

13/5/2015

Nộp  334.000.000 

đồng để tịch thu 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

166/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

4215

Bùi Văn Cơ

54/24 Ngô Quyền

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

822/HSST

23/3/2000

TAND Tp.HCM

468/QĐ-

CCTHA

18/5/2005

Nộp Phạt: 

20.000.000 đồng 

và 50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

108/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

4216

Nguyễn Hữu Nghĩa

416/36 Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

88/HSST

13/7/2012

TAND Quận 10

316/QĐ-

CCTHA

13/11/2012

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 300.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

172/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



4217

Trần Văn Dân

370/35 

Hòa Hảo

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

361/HSST

07/12/2010

TAND Quận 8

887/QĐ-

CCTHA

13/3/2014

Nộp phạt 

4.950.000 đồng để 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

173/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

4218

Trịnh Quốc Trung

269/2 

Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

144/HSST

30/11/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

656/QĐ-

CCTHA

08/01/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước. 

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

174/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

4219

Trương Thị Thu 

Hương

307/13 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

85/DSST

16/9/2010

TAND Quận 10

164/QĐ-

CCTHA

21/10/2010

Nộp 907.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

176/QĐ

CCTHADS 

ngày

12/11/2015

4220

Phan Trọng Nghĩa

101 Bà Hạt

Phường 9 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/HSST

05/5/1988

TAND TP

Biên hòa

180/THA

25/8/1988

Thu 3 chỉ 5 phân 

vàng 24K của 

Nghĩa để xung 

công 

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

09/11/2015

507/QĐ

CCTHADS 

ngày

25/11/2015

4221

Lê Hữu Duy

490/120 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

03/HGT - DS

13/3/2015

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

627/THA

08/4/2015

Nộp 636.995 đồng 

án phí 

dân sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

226/QĐ-

CCTHA

14/9/2015

4222

Nguyễn Thị Bảy

458/78 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

09/DSST

05/5/20105

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

864/QĐ-

CCTHA

02/6/2015

Trả cho ông Hứa 

Nghiệp Dũng số 

tiền: 

1.154.128.000 

đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

276/QĐ-

CCTHA

23/9/2015



4223

Cty TNHH Hồng 

Phát

702/82 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

1394/KDPT

27/9/2013

Tòa phúc thẩm

TAND TC 

tại Tp. Hồ Chí 

Minh

628/THA

20/12/2013

Nộp 18.174.900 

đồng án phí kinh 

doanh thương

mại sơ thẩm

Nộp 200.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

80/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4224

Thái Bình Đẳng

549/8 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

960/HSPT

12/6/2000

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

353/THA

10/11/2010

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm;  28.504.200 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm và 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

81/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4225

Huỳnh Thị Vân

538 Sư Vạn hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HGT-DS

29/7/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1678/THA

09/7/2013

Nộp 5.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

83/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4226

Cty TNHH TMSX 

Văn Thiện

384/115/2 Lý.T. Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

06/HGT-KD

21/4/2009

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1137/THA

16/6/2009

Nộp 5.899.770 

đồng án phí hòa 

giải thành kinh 

doanh thương mại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

84/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4227

Nguyễn Minh Mẫn

384/8Bis Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

826/HSST

10/5/1999

TAND TP.HCM

1044/THA

10/9/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

phạt sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

85/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4228

Ngô Thị Liễu

295/8/15 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

55/HSPT

16/02/2006

TAND Tp.HCM

1175/THA

14/11/2006

Nộp phạt: 

8.000.000 đồng

để sung công quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

86/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



4229

Vũ Hoàng Sơn

490/62 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

83/HSST

28/5/2007

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

789/THA

09/7/2007

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án. 

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 50.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

87/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4230

Nhâm Đại Giang

384/69 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

88/HSST

20/7/2010

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

230/THA

01/11/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án. 

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

88/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4231

Phạm Vũ Phi

313/7/17 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

43/HSST

19/3/2008

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

826/THA

07/5/2008

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền 

do phạm tội mà có 

1.500.000 đồng.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

23/09/2015

89/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



4232

Võ Thành Danh

257/1/5B đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

142/HSST

20/10/2011

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

443/THA

06/12/2011

Nộp phạt 

15.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

90/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4233

Nguyễn Văn Đức Sống lang thang

141/HSST

31/10/2014

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

682/THA

16/4/2015

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

93/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4234

Nguyễn Thị Thu 

Phương

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

694 Lê Hồng 

PPhường 10 Quận 

10

Thành phố Hồ Chí 

MinhP10/Q10

23/HSST

08/02/2007

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

338/THA

13/3./2007

Phương: 

Nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

nộp 27.000.000 

đồng thu lợi bất 

chính.

Hằng: 

Nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

3.000.000 đồng 

thu lợi bất chính.

Mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

109/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015

4235

Võ Thị Sung

384/33 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

525/DSPT

21/5/2007

TAND Tp.HCM

826/THA

16/7/2007

Nộp 7.912.200 

đồng

 án phí dân sự sơ 

thẩm.

Nộp 50.000 đồng 

án phí dân sự phúc 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

28/09/2015

110/QĐ-

CCTHA 

10/11/2015



4236

Trương Hữu 

Nghiêm

702/125 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

106/HSST

27/8/2010

TAND Quận 10

334/THA

09/11/2010

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

10.000.000 đồng 

phạt sung quỹ Nhà 

nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

151/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4237

Trương Hữu 

Nghiêm

702/125 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

689/HSPT

12/12/2008

TAND Tp.HCM

677/THA

25/02/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

50.000đồng án phí 

hình sự phúc thẩm

Nộp phạt 

10.000.000đồng 

sung quỹ Nhà nước

Nộp 20.000đồng 

tiền thu lợi bất 

chính sung công 

quỹ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

152/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4238

Lê Văn Trí Hải

Nguyễn Tiến Dũng

458/60 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sống lang thang

06/HSPT

03/01/2014

TAND Tp.HCM

219/THA

17/11/2014

Hải nộp:

- Án phí hình sự 

sơ thẩm: 200.000 

đồng

- Phạt: 10.000.000 

đồng 

 SCQ: 4.500.000 

đồng

Dũng nộp:

- Án phí hỉnh sự 

sơ thẩm: 200.000 

đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

155/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



4239

Nguyễn Tiến Dũng

Trần Trung Kiên

594/48 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

458/59 Lý Thái Tổ 

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

102/HSST

20/8/2014

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

218/THA

17/11/2014

Dũng nộp:

- Phạt: 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước.

Kiên nộp:

- Án phí hình sự 

sơ thẩm: 

200.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

156/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4240

Nguyễn Thanh Phú

384/13T Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

779/HSPT

22/8/2012

Tòa phúc thẩm

TANDTC

Tp. Hồ Chí 

Minh

763/THA

24/9/2014

Phạt bổ sung Phú 

10.000.000đồng 

để tịch thu sung 

công quỹ Nhà nước

Nộp 

200.000vđồng án 

phí hình sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

158/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4241

Trần Bá Anh

490/124 Lý.T.Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

41/HSST

27/02/2012

TAND huyện 

Hóc Môn

Tp. Hồ Chí 

Minh

380/THA

27/11/2012

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200.000 

đồng

Phạt : 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

SCQ: 170.000 

đồng thu lợi bất 

chính

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

159/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4242

Nguyễn Kim Ngân

458/63 Lý Thái Tổ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

40/DSST

27/9/2010

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1667/THA

03/9/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm 

1.443.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

160/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4243

Lê Thị Kim Hoa

626/48 Sư vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

311/HSST

16/12/2010

TAND huyện 

Bình chánh

Tp. Hồ Chí 

Minh

975/THA

05/4/2011

Án phí hình sự sơ 

thẩm  200.000đồng

Phạt: 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

30/10/2015

161/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



4244

Cty TNHH Mai 

Trần

354/72 Lý.T. Kiệt

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16/HGT-KD

04/9/2012

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

117/THA

11/10/2012

Án phí kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm: 57.217.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

10/11/2015

167/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4245

Vũ Lê Trần Phong

313/12 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/HSST

25/6/2011

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1608/THA

29/8/2011
Án phí: 200.000đ

Phạt: 10.000.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

169/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4246

Huỳnh Bảo Anh

594/1 Sư Vạn Hạnh

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

111/HSST

23/9/2013

TAND quận 

Phú Nhuận

Tp. Hồ Chí 

Minh

813/THA

17/02/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng để 

sung công quỹ 

Nhà nước. 

Nộp lại 3.400.000 

đồng để tịch thu 

sung công quỹ 

Nhà nước.

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/11/2015

170/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4247

Châu Ánh Tuyết

750/16 Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

48/HGT-DS

05/7/2013

TAND Quận 10 

Tp. Hồ Chí 

Minh

114/THA

09/10/2013

Nộp 1.341.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

177/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

4248

Trần Thị Thu Ba

702/45/48 

Điện.B.Phủ

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

57/DSST

22/7/2013

TAND Quận 10

Tp. Hồ Chí 

Minh

313/THA

14/11/2013

Nộp 4.075.094 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

06/11/2015

178/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015



4249

Nguyễn Đặng 

Thanh Toàn

Nguyễn Phi Hùng

014-015 Lô T, C/c 

Ngô Gia Tự, 

phường 2 Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh

384/6/15B Lý.T.Tô

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

262/HSPT

21/4/2014

TAND TP.HCM

1439/THA

09/7/2014

Mỗi người chịu 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 506.250 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

03/09/2015
152/THA

24/9/2015

4250

Nguyễn Viết 

Thắng

295/8/1 đường 3/2

Phường 10 Quận 10

Thành phố Hồ Chí 

Minh

49/HSST

24/4/2015

TAND Q10

Tp. Hồ Chí 

Minh

1221/THA

03/8/2015

Tịch thu sung công 

quỹ 5.300.000đồng

Lãi suất chậm thi 

hành án

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm: 

200.000đồng

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

04/09/2015

273/QĐ-

CCTHA 

22/9/2015

4251

Trương Thành An

774/10 Điện Biên 

Phủ, Phường 10, 

Quận 10, TP.HCM

47/2015/HSST 

14/4/2015 

TAND Q.10

1219/QĐ-

CCTHADS 

03/8/2015

Nộp phạt 

10.000.000đ, tịch 

thu sung quỹ 

900.000đ + Lãi 

suất chậm thi hành 

án; nộp án phí 

200.000đ

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

26/02/2015

608/QĐ-

CCTHADS 

15/3/2016



4252

Trần Anh Tuấn 

395/4 Vĩnh Viễn

Phường 5, Quận 10, 

Thành Phố 

Hồ Chí Minh

58/HGT-DS

17/11/2014

TAND Quận 10

1285/QĐ-

CCTHA ngày 

05/8/2015

Buộc ông Trần 

Anh Tuấn có nghĩa 

vụ thanh toán cho 

Ngân hàng 

Thương mại cổ 

phần Á Châu số 

tiền 40.120.603đ 

trong thời hạn 03 

tháng cụ thể: Ngày 

05/12/2014 trả 

13.000.000đ; ngày 

05/01/2015 tra3 

13.000.000đ; ngày 

05/02/2015 trả dứt 

điểm số tiền còn 

lại 14.120.603đ. 

Ngoài ra ông Tuấn 

còn phải chịu lãi 

suất nợ quá hạn kể 

từ ngày 

25/10/2014 cho 

đến khi trả hết nợ 

gốc còn lại

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

01/02/2016

609/QĐ-

CCTHADS 

15/3/2016

4253

Công ty TNHH 

Xây dựng Khang 

Phát Thịnh

163/12/16 Tô Hiến 

Thành, phường 13 

Quận 10

16/2015/HGT-

LĐ-ST

06/08/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

520/QĐ-

CCTHA

18/12/2015

Trả nợ cho Bảo 

hiểm xã hội Quận 

10 số tiền 

59.161.144đ + Lãi 

suất chậm BHXH

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

29/02/2016

607/QĐ-

CCTHA

15/03/2016

4254

Ngô Hưng Trương
44 Hòa Hưng, 

phường 13, Quận 10

48/2015/HGT-

DSST

14/12/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

589/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Phải nộp 

4.760.000đ án phí 

hòa giải thành dân 

sự sơ thẩm

Điểm a 

Khoản 1 

điều 44a

14/03/2016

605/QĐ-

CCTHA

15/03/2016



4255

LƯ THÀNH TÂN

112/27 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

25/2013/HSST

28/02/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

148/QĐ-

CCTHA 

01/11/2013

Lư Thành Tân 

phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Lư Thành Tân 

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

481/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4256

TRỊNH NGUYỄN 

PHI SƠN

112/6 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

74/HGT-DSST

27/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

278/QĐ-

CCTHA

07/11/2011

Trịnh Nguyễn Phi 

Sơn phải nộp 

15.000.000 đồng 

án phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

482/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4257

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC

134-135 Lô Y 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

146/HSST

12/9/2008 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

239/QĐ-THA

06/11/2008

Nguyễn Văn 

Phước phải nộp 

phạt 8.800.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

484/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4258

TRỊNH THỊ HOA 

TRANH

112/6 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

50/DSST

30/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

366/QĐ-THA

18/11/2011

 Trịnh Thị Hoa 

Tranh phải nộp 

19.500.000 đồng 

án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

485/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4259

NGUYỄN THỊ 

BÍCH VÂN

138 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 3, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3415/HSST

24/12/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

72/QĐ-THA

07/10/2013

 Nguyễn Thị Bích 

Vân phải nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ 

Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

488/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4260

TRẦN MỸ LINH

102 Lô F chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

57/QĐ DS-ST

15/7/2014

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẤT 

ĐỎ

1660/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

Trần Thị Mỹ Linh 

phải nộp 

2.500.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

24/11/2015

489/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



4261

ĐỖ TUẤN NHƯ 

LONG

112/23 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

07/DSST

02/3/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1184/QĐ-THA

24/5/2011

 Đỗ Tuấn Như 

Long phải nộp 

3.060.000 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

490/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4262

TRẦN VĂN MỸ

393/16/4 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1862/HSST

25/8/1999

TP.HỒ CHÍ 

MINH

1166/QĐ-THA

23/6/2009

 Trần Văn Mỹ phải 

nộp phạt 

20.000.000 đồng.

Trần Văn Mỹ phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

491/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4263

NGUYỄN NGỌC 

CƯỜNG

79 Vĩnh Viễn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

01/DSST

12/3/2015

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

803/QĐ-THA

14/5/2015

 Nguyễn Ngọc 

Cường phải nộp 

1.150.000 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

492/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4264

CÔNG TY CỔ 

PHẦN

THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI 

CHÂU Á

84 Trần Nhân Tôn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

02/QĐ-TA

03/01/2006

TP.TUY HÒA

763/QĐ-THA

03/8/2006

 Công ty Cổ phần 

Thương mại và 

Vận tải Châu Á 

phải nộp 

6.230.000 đồng án 

phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

494/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4265

TRẦN BÁ DŨNG

68/11 Trần Nhân 

Tô, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

120/KDTM-QĐ

29/3/2012

Tòa phúc thảm 

TANDTC tại 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

420/QĐ-THA

20/11/2013

 Trần Bá Dũng 

phải nộp 

4.800.000 đồng án 

phí dân sự kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

495/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4266

NGỤY CHÍ BÌNH

316 Lô A chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

165/HSST

24/5/2004

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

807/QĐ-THA

16/9/2004

 Phạt bị cáo Bình 

17.300.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án. 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

497/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4267

ĐINH ĐỨC 

TUYẾN

023 Lô B chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10

756/HSST

08/8/2007

TÒA ÁN 

NHÂN 

DÂNTP.HỒ 

CHÍ MINH

88/QĐ-THA

08/10/2013

 Đinh Đức Tuyến 

phải nộp 8,2 chỉ 

vàng 24K để tịch 

thu sung quỹ Nhà 

nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/11/2015

498/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



4268

NGUYỄN THỊ 

THANH 

THẢO

301 Lô C chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

749/HSST

16/3/2000

TP.HỒ CHÍ 

MINH

1108/QĐ-THA

14/5/2010

 Nuyễn Thị 

Thyanh Thảo phải 

nộp phạt 

19.800.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

499/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4269

TRẦN THỊ LỆ 

KHUYÊN

128A/11 Nguyễn 

Chí Thanh, phường 

3, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

267/HSST

05/9/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH 

CHÁNH

779/QĐ-THA

20/01/2014

 Trần Thị Lệ 

Khuyên phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

11.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

500/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4270

TRẦN THỊ LÝ 

HƯƠNG

171 Nguyễn Duy 

Dương, phường 3, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

271/HSST

06/9/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 11

366/THA

18/4/2000

Bị cáo Trần Thị Lý 

Hương nộp án phí 

HSST 50.000 

đồng, nộp phạt 

1.000.000 đồng và 

nộp lại số tiền do 

phạm tội mà có là 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà nước

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

503/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4271

NGUYỄN LÊ

 MINH TUẤN

VÕ THII THANH 

HỒNG

68/14 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

369/2 Lê Hồng 

Phong, Phường 2, 

Quận 10, TP.Hồ Chí 

Minh

375/HSPT-QĐ

19/6/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

643/QĐ-

CCTHA

07/01/2014

Nguyễn Lê Minh 

Tuấn phải nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án

Võ Thị Thanh 

Hồng phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

504/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4272

LÊ THANH 

THIỆN

313 Lô X chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/HSST

22/6/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1549/QĐ-THA

24/8/2010

 Bị cáo Lê Thanh 

Thiện phải nộp 

phạt 9.525.000 

đồng và lãi do 

châm thi hành án  

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

23/11/2015

505/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015



4273

HOÀNG VIỆT

126 Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

918/DSPT 

17/8/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

244/QĐ-

CCTHA

01/11/2011

 Hoàng Việt phải 

nộp 7.693.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

517/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4274

NGUYỄN 

THANH DỰ

32C Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phó Hồ Chí 

Minh

129/HSST

25/8/2006 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1028/QĐTHAC

Đ.THA

09/10/2006

 Bị cáo Dự phải 

nộp 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Dự phải 

nộp 300.000 đồng 

án phia dân sự sơ 

thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

518/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4275

ĐÀO VĂN THI

320 Lô C chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10

01/HSST

02/01/2009

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

654/QĐ-THA

24/02/2009

 Bị cáo Thi nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tịc thu sung quỹ 

số tiền 7.000.000 

đồng, bị cáo Thị 

có trách nhiệm 

noopjlaij và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Thi nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

519/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4276

NGUYỄN MẠNH 

TƯỜNG

490/49 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

139/HSST

24/9/2005

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1079/QĐTHAC

Đ.THA

01/11/2005

 Bị cáo Tường nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

520/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



4277

NGUYỄN MẠNH 

TƯỜNG

490/49 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

76/2013/HSST

29/6/2013 

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

457/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

 Nguyễn Mạnh 

Tường phải nộp 

phạt 15.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án

Nguyễn Mạnh 

Tường phải nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

521/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4278

VŨ TRỌNG HIẾU

442/19 Sư Vạn 

Hạnh, phường 9, 

Quận 10, Thành phó 

Hồ Chí Minh

128/HSST

19/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

440/QĐ-

CCTHA

05/12/2011

 Bị cáo Hiếu nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Hiếu nộp 

200.000đ án phí 

HSST

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

522/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4279

QUÁCH THANH 

HẢI

024-025 Lô X 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

CHí Minh

114/HSST

31/7/2008

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

2178/QĐ-THA

15/9/2008

 Bị cáo Hải nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hàn án.

Bị cáo Hải nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

523/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4280

PHÙNG CAO 

VÂN

112/1 Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

08/HGT-DSST

20/3/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1170/QĐ-

CCTHA

05/6/2013

 phùng Cao Vân 

phải nôp 

6.871.500 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

524/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



4281

TÔ CHÍ HÙNG

221 Lô E chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

106/HSST

10/9/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

663/QĐ-THA

08/01/2014

 Tô Chí Hùng phải 

nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tô CHí Hùng phải 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

525/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4282

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HIỀN

335/10C Lý Thái 

Tổ, phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

108/HSST

17/9/2002

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1070/THA

14/11/2002

 Phạt Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 

3.300.000đ để 

sung quỹ Nhà 

nước.

Buộc bị cáo 

Nguyễn thị Ngọc 

Hiền nộp lại thu 

nhập bất chính là 

 8.600.000đ  

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

527/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4283

TRƯƠNG 

THÀNH LÝ

474/42 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

36/HSPT 

16/01/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

300/QĐTHAC

Đ.THA

06/3/2007

 Bị cáo Lý nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Lý nộp 

50.000đ án phí 

HSST và 50.000đ 

án phí DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

27/11/2015

528/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4284

NGUYỄN 

THÀNH LONG

433/40/44 Lý Thái 

Tổ, phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

122/HSST

20/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

413/QĐ-THA

29/11/2010

 Bị cáo Long nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Long nộp 

200.000đ án phí 

HSST và 618.400đ 

án phí DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

529/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



4285

TRẦN NHẤT TRÍ

227/16 Lý Thái Tổ, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

250/HSST

06/9/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH 

CHÁNH

615/QĐ-

CCTHA

14/02/2012

 Bị cáo Trí nộp 

phạt 10.000.000đ 

sung quỹ Nhà nước 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

530/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4286

HOÀNG MINH 

ĐÔNG

229 Lô A chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10

41/HSST

29/02/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

60/QĐ-CCTHA

03/10/2012

 Bị cáo Hoàng 

Minh Đông nộp 

200.000đ án phí 

HSST và 

1.227.550đ án phí 

DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

532/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4287

LÂM TƯỜNG 

VINH

008 Lô E chung cư 

Ấn Quang, phường 

9, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

31/DSST

06/9/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

655/QĐ-

CCTHA

28/02/2013

 Ông Lâm Tường 

Vinh nộp 

1.119.954đ án phí 

DSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

533/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4288

NGUYỄN 

THANH HIỀN

292/21 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

117/HSST

15/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

329/QĐ-

CCTHA

09/11/2010

 Bị cáo Hiền nộp 

phạt 5.000.000đ 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Bị cáo Hiền nộp 

200.000đ án phí 

HSST 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

535/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4289

NGUYỄN NGỌC 

HOÀNG NAM

232/3 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

75/HGT-DSST

21/8/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1047/QĐ-

CCTHA

21/4/2014

 Ông Nguyễn 

Ngọc Hoàng Nam 

phải nộp 

1.275.250đ (Một 

triệu hai trăm bảy 

mươi lăm nghìn 

hai trăm năm mươi 

đồng) án phí dân 

sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

536/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4290

NGUYỄN NGỌC 

LAN

474/151 Nguyễn Tri 

Phương, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1864/HSST

25/8/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

414/QĐTHAC

Đ.THA

02/4/2007

 Bị cáo Lan nộp 

phạt 20.000.000 đ

Bị cáo Lan nộp 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

541/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015



4291

PHẠM QUỐC 

CƯỜNG

505/3 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

341/HSPT

24/6/2014

TÒA ÁN TỐI 

CAO, TÀO 

PHÚC THẨM 

TẠI TP.HỒ 

CHÍ MINH

441/QĐ-

CCTHA

20/01/2015

 Phạm Quốc 

Cường phải nộp 

29.100.000đ (Hai 

mươi chín triệu 

một trăm ngàn 

đồng) tịch thu 

sung quỹ Nhà 

nước khoản thu lợi 

bất chính 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

542/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4292

DƯƠNG TẤN 

TRỌNG

399/136 Lý Thái 

Tổ, phường 9, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

172/HSST

15/12/2010

TOÀN ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

766/QĐ-THA

21/02/2011

 Bị cáo trọng nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

543/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4293

TẠ THỊ TÚ VI

292/27/8 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

56/HSST

19/4/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1399/QĐ-THA

08/7/2011

 Bị cáo Vi nộp 

phạt 10.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành 

án.Bị cáo Vi nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

544/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4294

CA RIM

44E Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

142/HSST

20/11/2012

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

823/QĐ-

CCTHA

04/4/2013

 Ca Rim nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Ca Rim nộp 

200.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm. 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

25/11/2015

545/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4295

TRƯƠNG VĂN 

THẠCH

327/42 Sư Vạn 

Hạnh, phường 9, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12/KDTM-ST

12/4/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 6

1620/QĐ-THA

08/9/2010

 nộp án phsi kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm: 

11.440.300đ 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

30/11/2015

546/QĐ-

CCTHADS

02/12/2015

4296

LÊ HOÀNG HẬU

220 Lô F chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

59/2009/HSST

13/3/2009

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 1

809/QĐ-

CCTHA

15/5/2015

Nộp phạt 

4.400.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

21/08/2015

288/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015



4297

LÊ TẤN TÀI

379/4 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

77/HSST

22/5/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

777/QĐTHAC

Đ.THA

29/6/2007

Nộp phạt 

25.000.000đ và lãi 

do chậm thi hành 

án, nộp 50.000đ án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

424/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4298

LÊ LONG HỒ

78/16 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

91/2013/HSST

26/7/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

383/QĐ-

CCTHA

20/11/2013

nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

tịch thu sung quỹ 

2.800.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

423/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4299

NGUYỄN HỮU 

NGHĨA

367 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

596/HSPT

22/9/2010

TÒA PHÚC 

THẨM 

TANDTC TẠI 

TP.HCM

982/QĐ-THA

05/4/2011

Nộp phạt 

10.000.000đ và 

200.000 đồng án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

434/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4300

NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN

331/12 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

163/HSST

29/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

983/QĐ-THA

05/4/2011

 Nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại tiền thu lợi 

bất chính 

1.000.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

437/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4301

NGUYỄN NGỌC 

SỸ

367 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

137/HSST

19/6/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

849/THA

02/8/1999

Nộp phạt 

19.999.000 đồng

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

436/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4302

TRẦN VĂN 

NGỌC

367 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

637/HSST

07/3/2000

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

991/QĐTHAC

Đ.THA

10/10/2005

Nộp phạt 

18.000.000 đồng 

và 50.000 đồng án 

phí HSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

08/01/2016

435/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4303

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN 

THOẠI LÂM 

HUY

345 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

362/KDTM,-ST

25/3/2011

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

1321/QĐ-THA

24/6/2011

 Nộp 11.370.570 

đồng án phí 

KDTMST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

433/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015



4304

NGUYỄN LÂM 

MÀU

41/5/35 Sư Vạn 

Hạnh, phường 3, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

06/HSST

17/01/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

830/QĐ-THA

16/3/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

438/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4305

NGUYỄN 

THANH TÙNG

15 Lô F chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

62/HGT-DSST

30/7/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

121/QĐ-

CCTHA

09/10/2013

 Nộp 1.025.000 

đồng án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

422/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4306

DƯƠNG VĂN 

NAM

41/29 Sư Vạn Hạnh, 

phường 3, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

23/DSST

19/8/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

264/QĐ-

CCTHA

08/11/2013

 Nộp 4.235.875 

đồng án phis DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

439/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4307

CTY TNHH 

TMDVXD 

PHONG LÂM 

NGUYỄN 

8B Vĩnh Viễn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

1324/KDTMST

27.7.2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

700/THA

02.4.2008

 Nộp 6.513.500 

đồng án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

430/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4308

DĐỖ THỊ MINH 

PHƯƠNG

335 Lô M chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phwuofng 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

206/HSST

07/7/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 8

42/QĐ-CCTHA

02/10/2013

 Nộp phạt 

6.080.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

12/01/2016

427/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4309

VÕ CHÍ DŨNG

200I Lê Hồng 

Phong, phường 1, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1462/HSST

19/7/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

1192/THA

13/10/1999

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

30.000.000 đồng 

nộp phạt sung công 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

428/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4310

TRẦN THỊ 

THANH XUÂN

014 Lô O chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

11/DSST

13/6/2012

TÒA ÁN  

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

1450/QĐ-

CCTHA

10/8/2012

 Nộp án phí 

41.790.000 đồng  

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

429/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4311

PHẠM THỊ MƯỜI

LÊ TIẾN HÙNG

477  Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ CHí Minh

278/DSPT

18/3/2006

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

442/QĐTHAC

Đ.THA

10/5/2006

Nộp .920.000 

đồng án phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

425/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015



4312

DƯƠNG THỊ 

LÂM

TRẦN THANH 

TÙNG

46 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

55/DSPT

18/4/2005

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY 

NINH

1480/QĐ-

CCTHA

16/7/2014

 Bà Lâm phải nộp 

7.393.600 đồng án 

phí DSST

Ông Tùng phải 

nộp 188.000 đồng 

án phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

432/QĐ-

CCTHADS

25/11/2015

4313

TRẦN DUY TÂN

69 Vĩnh Viễn, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

117/QĐST-DS-

HGT

08/7/2014

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 5

265/QĐ-

CCTHA

02/12/2014

 Nộp 56.994.025 

đồng án phí hòa 

giải thành 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

431/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4314

NGUYỄN VĂN 

HẢI

77/18 Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

3379/HSST

23/12/1999

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

475/QĐ-THA

16/01/2008

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

19/01/2016

426/QĐ-

CCTHADS

19/11/2015

4315

NGUYỄN PHẠM 

HOÀNG DUY

036 Lô T chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

43/HSST

20/4/2006

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 6

517/QĐTHAC

Đ.THA

02/6/2006

 Nộp phạt 

10.000.000đ sung 

quỹ Nhà nước 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

587/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

4316

ĐOÀN THỊ THU 

HƯNG

127Lô S chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

38/DSST

24/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

601/QĐ-THA

28/12/2010

Bà Hưng nộp 

4.213.200 đồng án 

phí DSST

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

588/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

4317

NGUYỄN ĐỨC 

VƯỢNG

289-291 Trần Nhân 

Tô, phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

291/HSPT

13/6/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

864/QĐ-THA

15/5/2008

Bị cáo Vượng nộp 

phạt 9.500.000 

đồng 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

589/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

4318

NGUYỄN BÍCH 

ĐÀO

393/18 Lê Hồng 

Phong, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

75/HGT-DSST

01/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

359/QĐ-THA

11/11/2010

 Bà Đào nộp 

2.309.584 đồng án 

phí DSST 

điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a

06/01/2016

590/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016



4319

NGUYỄN THỊ 

HOA

ĐỖ ANH TUẤN

023 Lô T chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

78/18 Trần Nhân 

Tôn, phường 2, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/HSST

30/01/2007

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

334/QĐTHAC

Đ.THA

13/3/2007

Bị cáo Hoa nộp 

phạt  10.000.000 

đồng và

 lãi do chậm thi 

hành 

án.

Bị cáo Tuấn nộp 

phạt

 5.000.000 đồng 

và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước số tiền

 10.000.000 đồng 

buộc bị

 cáo Tuấn và Hoa 

có 

trách nhiệm nộp 

lại.

Bị cáo Hoa và 

Tuấn 

mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

591/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

4320

NGUYỄN 

TRƯỜNG TÍN

008 Lô V chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

28/HSST

07/3/2013

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

149/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

 Nộp phạt 

10.000.000 đ và lãi 

do chậm thi hành 

án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

594/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4321

LÊ NGUYÊN 

BÌNH

024-025 Lô X 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

1361/HSST

19/4/2000

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

TP.HCM

769/QĐTHAC

Đ.THA

13/9/2004

 Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

30.000.000 đồng 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

07/01/2016

595/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4322

LÊ NGUYÊN 

THÀNH

024-025 Lô X 

chung cư Ngô Gia 

Tự, phường 2, quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

133/HSST

24/9/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 10

415/QĐ-THA

29/11/2010

 Nộp phạt 

9.690.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

08/01/2016

596/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



4323

TRẦN MINH 

CƯỜNG

335 Lô M chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phwuofng 2, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

206/HSST

07/7/2010

TÒA ÁN 

NHÂN DÂN 

QUẬN 8

40/QĐ-CCTHA

02/10/2013

 Nộp 200.000 

đồng án phí HSST, 

nộp 10.000.000 

đồng để sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án 

 điểm a, 

khoản 1, 

Điều 44a 

08/01/2016

597/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4324

TRƯƠNG 

QUANG KHẢI

20D Cư xá Lý 

thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

337/HSPT

08/6/2015

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1213/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi do 

chậm thi hành án.

Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 

1.440.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 400.000 đòng 

án phí

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015

289/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

4325

HUỲNH TRUNG 

HIẾU

250/1 Bà Hạt, 

phường 9, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

159/HSST

09/12/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

514/QĐ-

CCTHA

04/02/2015

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và lãi do chậm thi 

hành án.

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
265/QĐ-THA

21/9/2015

4326

DƯƠNG TUẤN 

BẢO

002 Lô I chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10

290/HSST

 12/9/2011

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

344/QĐ-

CCTHA

10/12/2014

Nộp phạt 

3.000.000 đồng

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
263/QĐ-THA

21/9/2015

4327

NGÔ THANH 

HOÀNG

141 Trần Nhân Tôn, 

phường 2, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

38/DSST

17/8/2010

Tòa án nhân dân 

huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình 

Dương.

955/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

Nộp 16.045.000 

đồng án dân sự sơ 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
271/QĐ-THA

21/9/2015



4328

LÊ THỊ THU 

THÚY

039 Lô N chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành  phố Hồ Chí 

Minh

65/HSST

31/5/2014

Tòa án nhân dân 

Quận 10

1608/QĐ-

CCTHA

15/8/2014

 Nộp phạt 

4.000.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành.

Giao nộp lại 

2.000.000 đồng và 

lãi do chậm thi 

hành án 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
270/QĐ-THA

21/9/2015

4329

HÀ YẾN QUYÊN

219 Lô M chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

1194/DSPT

15/9/2014

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

76/QĐ-CCTHA

16/10/2014

Nộp 27.500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
267/QĐ-THA

21/9/2015

4330

NGUYỄN TẤN 

PHÁT

315 Lô T chung cư 

Ngô Gia Tự, 

phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

60/HSST

22/3/2012

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

148/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Nguyễn tấn Phát 

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

nộp phạt

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

18/09/2015
268/QĐ-THA

21/9/2015

4331

NGUYỄN 

QUANG MẠNH

324 Lô R chung cư 

Nguyễn Kim, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

794/HSPT

02/12/2014

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1165/QĐ-

CCTHA

09/7/2015

 Nguyễn Quang 

Mạnh phải bồi 

thường cho ông Lê 

Hoàng Ngọc người 

đại diện hợp pháp 

cho người bị hại số 

tiền 369.800.000 

đồng 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

21/01/2016
269/QĐ-THA

21/9/2015

4332

NGUYỄN 

QUANG MẠNH

324 Lô R chung cư 

Nguyễn Kim, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

794/HSPT

02/12/2014

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

928/QĐ-

CCTHA

03/6/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 200.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm và 

18.490.000 đồng 

án phí dân sự phúc 

thẩm

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

10/12/2015
264/QĐ-THA

21/9/2015

4333

PHÙNG THỊ 

NGỌC YẾN

108/13E Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

03/DSST

02/4/2015

Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1030/QĐ-

CCTHA

01/7/2015

 Nộp 14.908.700đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

10/12/2016
290/QĐ-THA

25/9/2015



4334

TRẦN VĂN 

DƯƠNG

106 Cư xá Lý 

Thường Kiệt, 

phường 7, Quận 10, 

Thành phố Hồ CHí 

Minh

04/HSST

05/01/2012

Tòa án nhân dân 

quận 5, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

605/QĐ-

CCTHA

25/01/2013

 Nộp 4.360.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước và lãi do 

chậm thi hành án 

điểm a, 

Khoản 1, 

Điều 44a

11/12/2015
287/QĐ-THA

25/9/2015

Chi Cục THADS
Quận 11

1

1/ Nguyễn Văn 

Tâm

2/ Kiều Đức Xuyên

3/ Trần Văn Cường

 - 22/47 Tân Hóa, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí 

Minh.

- 168/5/6B Lạc 

Long Quân, phường 

13, quận 11, TP.Hồ 

Chí Minh

  - 48/9A Tân Hóa, 

phường 01, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh.

342/2000/HSST 

ngày 

25/01/2000 của 

TAND TP.HCM

563/QĐ-

CCTHA ngày 

24/12/2010

1/ Nguyễn Văn 

Tâm

 phải nộp 50.000 

đồng (Năm mươi 

ngàn đồng) án phí 

HSST và nộp phạt 

bổ sung 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng).

2/ Kiều Đức 

Xuyên 

phải nộp 50.000 

đồng (Năm mươi 

ngàn đồng) án phí 

HSST và nộp phạt 

bổ sung 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu)
x 13/11/2015

30/QĐ-

CCTHA ngày

 08/7/2015

CHV Dung



2

Hồ Thanh 

Phong

39/35/1A Phú Thọ, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

374/HSST

 ngày 

28/12/2007 của 

TAND Quận 1

1121/QĐ-

CCTHA 

ngày 25/6/2008

Phạt Hồ Thanh 

Phong

 49.500.000 đồng 

(Bốn mươi chín 

triệu năm trăm 

ngàn đồng ) sung 

quỹ Nhà nước.

Kể từ ngày cơ 

quan Thi hành án 

chủ động ra quyết 

định thi hành án, 

nếu đương sự chưa 

nộp khoản tiền 

trên, thì hàng 

tháng phải chịu 

thêm lãi theo mức 

lãi suất

x 13/11/2015

31/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/7/2015

3

Bằng Thiếu Văn

370/39 Minh 

Phụng, phường 9, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

121/HSST ngày 

18/8/2010 của 

TAND Quận 5

355/QĐ-

CCTHA ngày 

28/10/2011

Bằng Thiếu Văn 

phải nộp 

200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) 

nộp phạt 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi ba triệu 

đồng) và nộp lại 

tiền  thu lợi bất 

chính 2.800.00 

đồng (Hai triệu 

tám trăm nghìn 

đồng) x 17/11/2015

32/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/7/2015

4

1/ Nguyễn Phát 

Tùng

2/ Phạm Thị Tuyết 

Vân

423/34/7D Lạc 

Long Quân, phường 

5, quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

169/2012/QĐDS

-ST ngày 

03/7/2012 của 

TAND Quận 11

331/QĐ-

CCTHA ngày 

17/11/2014

ông Nguyễn Phát 

Tùng 

và bà Phạm Thị 

Tuyết Vân phải 

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.962.500 

đồng (Một triệu 

chín trăm sáu mươi 

hai nghìn năm 

trăm đồng). x 20/11/2015

33/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015



5

Lưu 

Hoài Phong

256/78/16 Minh 

Phụng, Phường 9, 

Quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

09/2012/HSST 

ngày 

12/01/2012 của  

TAND Quận 

Bình Tân

830/QĐ-

CCTHA 

ngày 

15/03/2012

Lưu Hoài Phong

 phải nộp 200.000 

đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí 

HSST và 

5.000.000 đồng 

(Năm triệu đồng) 

tiền phạt x 17/11/2015

34/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

6

Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh

35/21 Phú Thọ, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí 

Minh.

342/2000/HSST 

ngày 

25/01/2000 của 

TAND TP.HCM

563/QĐ-

CCTHA ngày 

24/12/2010

Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh 

phải nộp 50.000 

đồng (Năm mươi 

ngàn đồng) án phí 

HSST và nộp phạt 

bổ sung 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng). x 13/11/2015

37/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/7/2015

7

Phong 

Ngọc Lệ

370/49 Minh 

Phụng, phường 9, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

157/DSST ngày 

23/6/2006 của 

TAND Quận 11

988/QĐ-

CCTHA ngày 

08/8/2006

Bà Phong Ngọc Lệ 

phải nộp 

2.603.000 đồng 

(Hai triệu sáu trăm 

lẻ ba ngàn đồng ) 

án phí dân sự sơ 

thẩm. x 20/11/2015

38/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

8

Huỳnh 

Thọ Dân

437/21 Hàn Hải 

Nguyên, phường 01, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

64/2011/HSST 

ngày 

22/02/2011 của 

TAND Quận 

Bình Tân

1042/QĐ-

CCTHA ngày 

28/4/2011

Phạt Huỳnh Thọ 

Dân

 5.800.000 đồng 

(Năm triệu tám 

trăm ngàn đồng) 

Kể từ ngày án có 

hiệu lực pháp luật 

cho đến khi thi 

hành xong khoản 

tiền phạt phải nộp 

nêu trên, hàng 

tháng Huỳnh Thọ 

Dân còn phải chịu 

thêm khoản tiền lãi 

của phần tiền chưa 

thi hành theo
x 19/11/2015

39/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015
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Mai 

Thế Dương

195/28/10 Minh 

Phụng, phường 9, 

quận 11, TP Hồ Chí 

Minh

446/2012/HSPT-

QĐ 

ngày 10/4/2012 

của Tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP.HCM

143/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/10/2012

   - Mai Thế 

Dương 

phải nộp 200.000 

đồng (hai trăm 

nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng);

   - Mai Thế 

Dương phải nộp 

lại 39.200.000 

đồng (Ba mươi 

chín triệu hai trăm 

nghìn đồng) tiền 

thu lợi bất chính

x 13/07/2015

40/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

10

Đoàn 

Ngọc Thanh

129/10 Lạc Long 

Quân, phường 01, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

1487/DSPT 

ngày 

16/12/2008 của 

TAND TP.HCM

101/QĐ-

CCTHA ngày 

04/10/2010

Ông Đoàn Ngọc 

Thanh phải nộp 

8.200.000 đồng 

(Tám triệu hai 

trăm ngàn đồng) 

án phí dân sự sơ 

thẩm x 19/11/2015

41/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

11

Bằng Thiếu Văn

370/39 Minh 

Phụng, phường 9, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

25/HSST ngày 

07/4/2007 của 

TAND Quận 10

982/QĐ-

CCTHA ngày 

15/11/2004

Bằng Thiếu Văn

 phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

(Năm triệu đồng) x 17/11/2015

44/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

12

Nguyễn Thiện Sơn

195/26/14 Bình 

Thới, phường 9, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

1801/1998/HSS

T ngày 

10/9/1998 của 

TAND TP.HCM

56/QĐ-

CCTHA ngày 

08/11/1999

Nguyễn Thiện Sơn 

phải 

nộp 50.000 đồng 

(Năm mươi nghìn 

đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm và nộp 

phạt 20.000.000 

đồng (Hai mươi 

triệu đồng) x 27/11/2015

45/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015
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Trần Văn Dũng

158/11 Hàn Hải 

Nguyên, phường 9, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh (số mới: 

242/11 Hàn Hải 

Nguyên, phường 9, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh)

1558/1998/HSS

T ngày 

08/8/1998 của 

TAND TP.HCM

986/QĐ-

CCTHA ngày 

04/12/1998

Trần Văn Dũng 

phải 

nộp 50.000 đồng 

(Năm mươi nghìn 

đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm, nộp 

phạt 20.000.000 

đồng (Hai mươi 

triệu đồng) x 27/11/2015

46/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

14

Công ty TNHH 

may mặc da nhựa 

Hừng Sáng

155A Lạc Long 

Quân, phường 01, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh.

65/2006/KDTM-

PT ngày 

14/7/2006 của 

Tòa phúc thẩm 

TAND tốu cao 

tại TP.HCM

1521/QĐ-

CCTHA ngày 

07/12/2006

Buộc Công ty 

TNHH 

may mặc da nhựa 

Hừng Sáng phải 

nộp 120.782.000 

đồng án phí DSST x 04/12/2015

50/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

15

Vương Văn Hải

327/3 Hàn Hải 

Nguyên, phường 02, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh;

1911/HSPT 

ngày 18/8/2000 

của Tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP.HCM

796/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2000

Buộc Vương Văn 

Hải

 phải nộp phạt 

8.300.000 đồng và 

100.000 đồng án 

phí HSST và 

HSPT . x 11/12/2015

52/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

16

Trần Thị Thanh 

Hương

129/1M/20 Lạc 

Long Quân, phường 

01, quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh.

20/HSST ngày 

20/02/2003 của 

TAND Quận 11

791/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2003

Buộc Trần Thị 

Thanh Hương nộp 

phạt 5.900.000 

đồng.

Kể từ ngày án có 

hiệu lực pháp luật 

cho đến khi thi 

hành xong khoản 

tiền phải nộp, nếu 

người phải thi 

hành án chưa nộp 

được số tiền nói 

trên  thì hàng 

tháng còn phải trả 

lãi của số tiền còn 

phải thi hành x 04/12/2015

53/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015
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Công ty TNHH 

DV TM Thành 

Công S.G

47/13A Lạc Long 

Quân, phường 01, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

29/2012/QĐST-

KDTM ngày 

03/8/2012 của 

TAND Quận 11

152/QĐ-

CCTHA ngày 

10/10/2012

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thành Công 

S.G  phải nộp 

1.250.000 đồng 

(Một triệu hai trăm 

năm mươi ngàn 

đồng) án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm. x 04/12/2015

54/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

18

Công ty TNHH 

DV TM Thành 

Công S.G

47/13A Lạc Long 

Quân, phường 01, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

158/2011/DSST 

ngày 12/8/2011 

của TAND 

Quận 11

214/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2011

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thành Công 

S.G (người đại 

diện theo pháp luật 

là ông Huỳnh Văn 

Xuân) phải chịu 

5.500.000 đồng 

(Năm triệu năm 

trăm ngàn đồng) 

án phí dân sự sơ 

thẩm. x 04/12/2015

55/QĐ-

CCTHA

ngày 

08/7/2015

19

Đào Công 

Hoàng Tài

26C/5 Lạc Long 

Quân, Phường 03, 

Quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

1499/2008/HSP

T 

ngày 

29/12/2008 của 

Tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

736/QĐ-

CCTHA

 ngày 13/4/2009

Đào Công Hoàng 

Tài

 phải nộp 

1.116.650 đồng 

(Một triệu một 

trăm mười sáu 

nghìn sáu trăm 

năm mươi đồng) 

tiền án phí DSST x 24/11/2015

226/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/7/2015
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1/ Trương Đức Lộc

2/ Nguyễn Văn Tư

 - 90/12 Thái Phiên, 

Phường 02, quận 

11, TP. Hồ Chí 

Minh.

 - 119/28 Hàn Hải 

Nguyên, phường 02, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

1102/HSPT 

ngày 30/5/2000 

của Tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP.HCM

479/QĐ-

CCTHA ngày 

04/7/2003

1/ Trương Đức 

Lộc 

phải nộp 50.000 

đồng (Năm mươi 

nghìn đồng ) án 

phí HSST 

và nộp  phạt 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng) 

2/ Nguyễn Văn Tư 

phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng)
x 11/12/2015

227/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/7/2015

21

Dư Văn Cường

90/12 Thái Phiên,

Phường 02, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

1102/HSPT 

ngày 30/5/2000 

của Tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP.HCM

479/QĐ-

CCTHA

 ngày 04/7/2003

Dư Văn Cường 

phải nộp phạt 

18.000.000 đồng 

(Mười tám triệu 

triệu đồng x 11/12/2015

228/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/7/2015

22

Trương Minh 

Tuyền

39/5AT Phú Thọ, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

464/HSST ngày 

18/3/1999 của 

TAND TP.HCM

628/QĐ-

CCTHA ngày 

04/12/2012

Trương Minh 

Tuyền 

phải nộp 50.000 

đồng (năm mươi 

ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng) x 18/11/2015

234/QĐ-

CCTHA

ngày 

15/7/2015
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Võ Ngọc Hiếu

37H/4B2 Phú Thọ, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

75/2011/HSST 

ngày 21/6/2011 

của TAND 

Quận 11

43/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2011

Phạt bổ sung 

Võ Ngọc Hiếu 

3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng).

Kể từ ngày bản án 

có hiệu lực pháp 

luật cho đến khi thi 

hành xong khoản 

tiền phạt phải nộp , 

hàng tháng Võ 

Ngọc Hiếu còn 

phải trả  lãi đối với 

số tiền còn phải thi 

hành  theo mức lãi 

suất cơ bản d
x 18/11/2015

235/QĐ-

CCTHA

ngày 

15/7/2015

24

Trương Hồng

Hưng

748/13 Hồng Bàng, 

Phường 01, Quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

2407/HSST 

ngày 

12/10/1999 của 

TAND TP.HCM

601/QĐ-

CCTHA 

ngày 20/6/2001

Trương Hồng 

Hưng 

phải nộp 50.000 

đồng (năm mươi 

nghìn đồng) án phí 

HSST  và nộp phạt 

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng) x 18/11/2015

237/QĐ-

CCTHA

ngày 

15/7/2015

25

Lục Quang 

Thành

269/8A Hàn Hải 

Nguyên, Phường 

02, Quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh

1686/HSPT

 ngày 28/9/1998 

của Tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP.HCM

117/QĐ-

CCTHA ngày 

02/02/1999

Lục Quang Thành 

phải nộp 100.000 

đồng (Một trăm 

nghìn đồng) án phí 

HSST và HSPT, 

phải nộp  

20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu 

đồng) tiền phạt và 

180.000 đồng 

(Một trăm tám 

mươi nghìn đồng) 

tiền thu lợi bất 

chính x 14/10/2015

249/QĐ-

CCTHA

ngày 

17/7/2015
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Công ty Dịch vụ 

Du lịch Phượng 

Hoàng

299 Hàn Hải 

Nguyên, phường 02, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

13/2013/HGT-

KDTM-ST ngày 

24/4/2013 của 

TAND Quận 10

1248/QĐ-

CCTHA ngày 

02/4/2014

Công ty TNHH 

Dịch vụ

 Du lịch Phượng 

Hoàng phải nộp 

24.475.771 đồng 

(hai mươi bốn 

triệu bốn trăm bảy 

mươi lăm nghìn 

bảy trăm bảy mươi 

mốt nghìn đồng)  

án phí kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm. x 14/10/2015

251/QĐ-

CCTHA

ngày 

17/7/2015

27

Vòng Lệ Lệ

107/16/12B Lê Thị 

Bạch Cát, phường 

13, quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

286/2014/DS-

ST ngày 

26/9/2014 của 

TAND Quận 11

571/QĐ-

CCTHA ngày 

11/12/2014

bà Vòng Lệ Lệ 

phải 

chịu án phí dân sự 

sơ thẩm là 

2.000.000 đồng 

(Hai triệu đồng) x 13/10/2015

252/QĐ-

CCTHA

ngày 

17/7/2015

28

Nguyễn Hoàng 

Giang

22/23A Tân Hóa, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí 

Minh.

274/2012/DSST 

ngày 12/9/2012 

của TAND 

Quận 11 

889/QĐ-

CCTHA ngày 

31/01/2013

Ông Nguyễn 

Hoàng Giang 

phải nộp 

22.427.798 đồng 

(Hai mươi hai triệu 

bốn trăm hai mươi 

bảy nghìn bảy trăm 

chín mươi tám 

đồng) án phí 

DSST. x 20/10/2015

271/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/7/2015

29

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Quân Kha

708/19/7 Hồng 

Bàng, phường 01, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

09/2014/LĐST 

ngày 10/6/2014 

của TAND 

Quận 11

1896/QĐ-

CCTHA ngày 

21/7/2014

Công ty TNHH 

một thành viên 

Quân Kha phải 

chịu 5.753.000 

đồng (Năm triệu 

bảy trăn năm mươi 

ba nghìn đồng) án 

phí lao động sơ 

thẩm x 20/10/2015

272/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/7/2015
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Nguyễn Sơn

22/23A Tân Hóa, 

phường 01, quận 

11, TP Hồ Chí minh

165/2011/DSST 

ngày 18/8/2011 

của TAND 

Quận 11

159/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/10/2011

Nguyễn Sơn phải 

nộp 40.283.500 

đồng (Bốn mươi 

triệu hai trăm tám 

mươi ba ngàn năm 

trăm đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm x 20/10/2015

273/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/7/2015

31

Trần Ngọc Vĩnh

323/38/6 Minh 

Phụng, Phường 02, 

Quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

175/2011/HSST 

ngày 

01/12/2011 của 

TAND Quận 5

1168/QĐ-

CCTHA ngày 

29/3/2013

Trần Ngọc Vĩnh 

phải nộp 200.000 

đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí 

HSST và nộp phạt 

4.750.000 đồng 

(Bốn triệu bảy 

trăm năm mươi 

nghìn đồng) sung 

công và lãi chậm 

thi hành án. x 14/10/2015

274/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/7/2015

32

Võ Ngọc Trí

374/4B2 Phú Thọ, 

Phường 01, Quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

147/2012/HSST 

ngày 19/9/2012 

của TAND 

Quận 6

886/QĐ-

CCTHA ngày 

22/01/2013

Võ Ngọc Trí 

phải nộp 

2.280.000 đồng 

(Hai triệu hai trăm 

tám mươi nghìn 

đồng) tiền án phí. x 30/10/2015

278/QĐ-

CCTHA

ngày 

22/7/2015

33

Phan 

Văn Mến

39/35A Phú Thọ, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

75/2011/HSST 

ngày 21/6/2011 

của TAND 

Quận 11

42/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2011

Phạt bổ sung

 Phan Văn Mến 

10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng) 

tiền phạt.

Kể từ ngày bản án 

có hiệu lực pháp 

luật cho đến khi thi 

hành xong khoản 

tiền phạt phải nộp , 

hàng tháng Phan 

Văn Mến còn phải 

trả  lãi đối với số 

tiền còn phải thi 

hành  theo mức lãi 
x 30/10/2015

280/QĐ-

CCTHA

ngày 

22/7/2015
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Vương

 Kiến Thọ

37F/4E Phú Thọ,  

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

22/2012/HSST 

ngày 

14/02/2012 của 

TAND Quận 5

1362/QĐ-

CCTHA ngày 

18/4/2013

Vương Kiến Thọ 

phải nộp phạt 

5.000.000 đồng 

(Năm triệu đồng) 

và nộp 250.000 

đồng (hai trăm 

năm mươi ngàn 

đồng) để sung vào 

công quỹ Nhà 

nước.

Kể từ ngày bản án 

có hiệu lực pháp 

luật, nếu Vương 

Kiến Thọ không 

thanh toán khoản 

tiền phạt, thu lợi 

bất chính x 30/10/2015

281/QĐ-

CCTHA

ngày 

22/7/2015

35

Nguyễn Thiện 

Mỹ

228/8 Hàn Hải 

Nguyên, phường 9, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

98/2011/DSST 

ngày 10/6/2011 

của TAND 

Quận 11

60/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2011

Ông Nguyễn Thiện 

Mỹ

 phải nộp 

10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng) 

án phí dân sự sơ 

thẩm. x 08/09/2015

284/QĐ-

CCTHA 

ngày 

22/7/2015

36

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thái Hùng Phát

18/1 đường 762 

Hồng Bàng, Phường 

01, Quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh

32/2014/KDTM-

ST ngày 

29/8/2014 của 

TAND Quận 11

362/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2014

Công ty TNHH 

Một Thành viên 

Thái Hùng Phát 

phải nộp 

48.184.000 đồng 

(Bốn mươi tám 

triệu một trăm tám 

mươi bốn nghìn 

đồng) tiền án phí. x 08/09/2015

294/QĐ-

CCTHA

ngày 

24/7/2015

37

Trương Hồng 

Mai

24/1 đường 762 

Hồng Bàng, Phường 

01, Quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh

330/2013/DSST 

ngày 18/9/2013 

của TAND 

Quận 11

382/QĐ-

CCTHA ngày 

05/11/2013

Bà Trương Hồng 

Mai phải nộp 

1.441.824 đồng 

(Một triệu bốn 

trăm bốn mươi mốt 

nghìn tám trăm hai 

mươi bốn đồng) án 

phí dân sự sơ thẩm x 11/09/2015

295/QĐ-

CCTHA

ngày 

24/7/2015



38

Lương Thanh 

Hồng

47/49 Lạc Long 

Quân, phường 01, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

178/2009/DSST 

ngày 14/9/2009 

của TAND 

Quận 11

25/QĐ-

CCTHA ngày 

30/10/2009

ông Lương Thanh 

Hồng có nghĩa vụ 

hoàn trả cho ông 

Nguyễn Phạm 

Thanh số tiền 

146.004.551 đồng 

(Một trăm bốn 

mươi sáu triệu 

không trăm lẻ bốn 

nghìn năm trăm 

năm mươi mốt 

đồng) ngay khi 

bản án có hiệu lực 

pháp luật cùng tiền 

lãi chậm thi hành 

án

x 11/09/2015

347/QĐ-

CCTHA 

ngày 

21/9/2015

39

Vương Văn Tuấn

76/2C Thái Phiên, 

phường 02, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

1231/HSST 

ngày 22/6/1999 

của TAND 

TP.Hồ Chí Minh

256/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2013

Vương Văn Tuấn 

phải nộp 50.000 

đồng (Năm mươi 

nghìn đồng) án phí 

HSST và nộp lại 

02 (Hai) chỉ 06 

(Sáu) phân vàng 

24kra 95% thu lợi 

bất chính, để tịch 

thu sung công quỹ x 18/09/2015

348/QĐ-

CCTHA 

ngày 

21/9/2015

40

1/ Nguyễn Phú Lộc

2/ Lê Thị Vân

195/5 Bình Thới, 

phường 9, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

258/2010/DSST 

ngày 06/9/2010 

của TAND 

Quận 11

204/QĐ-

CCTHA ngày 

12/10/2010

ông Nguyễn Phú 

Lộc và bà Lê Thị 

Vân phải nộp 

18.000.000 đồng 

(Mười tám triệu 

đồng) án phí DSST x 18/09/2015

349/QĐ-

CCTHA

 ngày 

21/9/2015

41

Lê Thị Thu Hà

263/21 Lý Thường 

Kiệt, phường 15, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

74/2015/DSST 

ngày 06/5/2015 

của TAND Q.11

72/QĐ-

CCTHA ngày 

30/6/2015

bà Lê Thị Thu Hà

 phải trả cho Ngân 

hàng 

NN&PTNTVN số 

tiền 950.250.313 

đồng cùng tiền lãi 

theo HĐTD x 08/01/2016

03/QĐ-

CCTHA  

ngày 

13/01/2016



42

Trần Quang Duy

306 Lô 1c/c Lý 

Thường Kiệt, P.7, 

Q.11, TP. Hồ Chí 

Minh

107/2015/HSST 

ngày 27/5/2015 

của TAND Q. 

Tân Bình

55/QĐ-

CCTHA ngày 

07/10/2015

Trần Quang Duy

 phải nộp 

400.000đ AP 

HSST và HSPT x 04/01/2016

02/QĐ-

CCTHA ngày 

06/01/2016

43

Nguyễn Thị Tuyết 

Vân

152/54/30 Lạc Long 

Quân, P.03, Q.11

106/2015/DSST 

ngày 02/6/2015 

của TAND Q.11

23/QĐ-

CCTHA ngày 

02/11/2015

bà Vân trả cho bà 

Trâm số tiền 

3.700.000 đồng 

cùng tiền lãi chậm 

thi hành án x 25/03/2016

10/QĐ-

CCTHA 

ngày25/3/201

6

44

Lợi, Cảnh, Thủy, 

Thành, 

63/57/3 Thái Phiên, 

P.8, Q.11

1511/HSPT 

22/08/1997 

TAND TC.HCM

138/QĐ-

CCTHA 

15/10/2009

APHSST 50đ + 

APDSST 5% trên 

giá ngạch phải bồi 

thường DS

X 03/07/2015

13-16-17-

19/QĐ-

CCTHA 

07/07/2015 

và số 

100/QĐ-

CCTHA ngày 

09/7/2015

45
Dương Sục

195-197 Hà Tôn 

Quyền, P.4, Q.11

166/DSST 

02/07/2014 

TAND Q.11

55/QĐ-

CCTHA 

10/10/2014

APDSST 

21.200đồng 
X 03/07/2015

14/QĐ-

CCTHA 

07/07/2015

46

Doanh nghiệp TN 

chế biến hải sản 

Thuận Hưng

3-1 Lô A1 Chung 

cư 319 Lý Thường 

Kiệt, P.15, Q.11

139/KDTM-ST 

26/01/2010 

TAND. 

TP.HCM

1031/QĐ-

CCTHA 

25/04/2011

APKTST 

13.826đồng
X 02/07/2015

15/QĐ-

CCTHA 

07/07/2015

47
Trầm Hồng Cơ

48-47 Dương Đình 

Nghệ, P.8, Q.11

180/DSST 

21/07/2005 

TAND Q.11

1175/QĐ-

CCTHA 

15/07/2005

APDSST 8.831đ X 03/07/2015

18/QĐ-

CCTHA 

07/07/2015

48

Ong Thị Mỹ 

Phượng, Nguyễn 

Văn Vui

174/57 Thái Phiên, 

P.8, Q.11

1182/DSPT 

09/10/2007 

TAND TP.HCM

103/QĐ-

CCTHA 

04/10/2010

APDSST 2.750đ X 03/07/2015

20/QĐ-

CCTHA 

07/07/2015

49

Ong Thị Mỹ 

Phượng, Nguyễn 

Văn Vui

174/57 Thái Phiên, 

P.8, Q.11

263/DSPT 

15/03/2007 

TAND TP.HCM

102/QĐ-

CCTHA 

04/10/2010

APDSST 8.100đ X 02/07/2015

21/QĐ-

CCTHA 

07/07/2015

50

Công ty TNHH 

SX xà bông Thảo 

Nguyên

120/6 Xóm Đất, P.8, 

Q.11

35/KDTM-ST 

11/12/2008 

TAND Q.11

387/QĐ-

CCTHA 

19/12/2008

APKTST 

7.325đồng
X 01/07/2015

66/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

51

Công ty TNHH 

May mặc TMXD 

Thiên Phước

25-27-29 Đường số 

5, Cư xá Bình Thới, 

P.8, Q.11

984/KDTM-ST 

11/07/2012 

TAND TP.HCM

288/QĐ-

CCTHA 

08/10/2013

APKTST 

30.812đồng 
X 03/07/2015

67/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

CHV Hoa



52

Công ty TNHH 

Danh Phát

11A Dương Đình 

Nghệ, P.8, Q.11

1712/KDTM-

ST 13/07/2009 

TAND TP.HCM

508/QĐ-

CCTHA 

22/01/2010

APKTST 

22.981đồng
X 02/07/2015

68/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

53

Lý Hoàng Dung
185A Dương Tử 

Giang, P.4, Q.11

138/HSST 

14/11/2002 

TAND Q.11

315/QĐ-

CCTHA 

23/04/2003

APHSST 

50đ+Phạt 

15.000đ+TLBC 

56.250đ

X 03/07/2015

69/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

54

Công ty TNHH 

TM DV Tân Huy 

Thịnh

25 Đường 7A, Cư 

xá Bình Thới, P.8, 

Q.11

50/KDTM-PT 

30/11/2011 

TAND TC,HCM

974/QĐ-

CCTHA 

09/04/2012

APKTST 

10.000đồng
X 03/07/2015

70/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

55

Công ty TNHH 

Quang Song Thịnh

236/10-12 Thái 

Phiên, P.8, Q.11

270/DSST 

24/11/2011 

TAND Q.11

615/QĐ-

CCTHA 

30/12/2011

APDSST 

38.400đồng
X 03/07/2015

71/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

56

Công ty TNHH 

May TM Á Châu

Số 1, Lô K, Đường 

số 6, Cư xá Lãnh 

Binh Thăng, P.8, 

Q.11

74/KDTM-ST 

30/07/2007 

TAND TC.HCM

450/QĐ-

CCTHA 

11/11/2011

APKTST 

18.380đồng
X 03/07/2015

72/QĐ-

CCTHA 

08/07/2012

57

Công ty TNHH 

XDTM Ân Phước

24-26 Đường số 5A, 

Cư xá Bình Thới, 

P.8, Q.11

238/KDTM-ST 

27/02/2013 

TAND TP.HCM

941/QĐ-

CCTHA 

10/02/2014

APKTST 

111.562đồng
X 02/07/2015

73/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

58

Công ty TNHH 

đầu tư XD địa ốc 

TM Nam Thịnh

55 Đường số 7A, 

P.8, Q.11

31/QĐPT 

16/11/2012 

TAND TC.HCM

1140/QĐ-

CCTHA 

18/03/2014

APKTST 

169.303đồng
X 02/07/2015

74/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

59
Hồ Thị Liêm

68/34 Xóm Đất, P.8, 

Q.11

35/HSST 

15/04/2014 

TAND Q.11

1575/QĐ-

CCTHA 

23/05/2014

APDSST 5.000 

đồng
X 02/07/2015

75/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

60

Nguyễn Thị Mộng 

Linh

115A Trần Quý, 

P.4, Q.11

76/HSST 

28/05/2009 

TAND Q.4

1069/QĐ-

CCTHA 

04/03/2014

Phạt SC 8.816 

đồng
X 02/07/2015

76/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

61
Nguyễn Hải Dương

200/15 Thái Phiên, 

P,8, Q.13

1035/DSPT 

20/08/2013 

TAND HCM

233/QĐ-

CCTHA 

02/10/2013

APDSST 36.150đ X 02/07/2015

77/QĐ-

CCTHA 

08/07/2017

62
Nguyễn Hải Dương

200/15 Thái Phiên, 

P,8, Q.12

1327/DSPT 

13/09/2013 

TAND HCM

446/QĐ-

CCTHA 

07/11/2013

APDSST 38.040đ X 02/07/2015

78/QĐ-

CCTHA 

08/07/2016

63
Hà Lệ Châu

213 Đỗ Ngọc 

Thạnh, P.4, Q.11

134/HSST 

16/09/2010 

TAND Q.6

636/QĐ-

CCTHA 

04/12/2012

Phạt SC 5.000 

đồng
X 02/07/2015

79/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015



64
Huỳnh Khanh

9/49 Lê Đại Hành, 

P.4, Q.11

09/HSST 

15/01/2010 

TAND Q.5

972/QĐ-

CCTHA 

09/04/2012

APHSST 200đồng 

+ Phạt 4.822đồng
X 02/07/2015

80/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

65

Nguyễn Hữu 

Thắng

25-27 Đặng Minh 

Khiêm, P.4, Q.11

844/DSPT 

25/07/2011 

TAND TP.HCM

712/QĐ-

CCTHA 

03/02/2012

APDSST 

121.912đồng
X 02/07/2015

81/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

Bị 

cưỡng 

chế giao 

nhà nên 

đi đâu 

không rõ.

66

Lâm Chấn Quan
70 Dương Đình 

Nghệ, P.8, Q.11

962/DSPT 

22/08/2012 

TAND.TP.HCM

280/QĐ-

CCTHA 

10/10/2012

APDSST 112.100 

đồng
X 03/07/2015

82/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

Bị 

cưỡng 

chế giao 

nhà nên 

đi đâu 

không rõ.

67
Trần Ngọc Bình

48 Thuân Kiều, P.4, 

Q.11

155/HSPT 

23/03/2010 

TATP.HCM

547/QĐ-

CCTHA 

28/11/2011

APHSST +PT : 

400đồng + Phạt 

3.900đồng+Lãi

X 03/07/2015

84/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

68
Trần Thanh Nhàn

119/11 Phó Cơ 

Điều, P.4, Q.11

17/HSST 

09/02/2012 

TAND.Q.5

499/QĐ-

CCTHA 

18/11/2012

Phạt SC 6.350 

đồng
X 03/07/2015

85/QĐ-

CCTHA  

08/07/2015

69

Nguyễn Hải Dương
200/15 Thái Phiên, 

P,8, Q.11

472/DSPT 

04/12/2008 

TAND TC.HCM

323/QĐ-

CCTHA 

13/11/2014

APDSST 9.930đ X 03/07/2015

86/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

70
Chạc Tăng Giêng

282 Lò Siêu, P.12, 

Q.11

51/DSST 

16/03/2006 

TAND Q.11

79/QĐ-

CCTHA 

08/05/2006

1đồng X 04/07/2015

88/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

71

Trương Tuấn 

Lương

25/6 Trần Quý, P.4, 

Q.11

04/HSPT 

23/02/2001 

TANC Tỉnh 

Tiền Giang

23/QĐ-

CCTHA 

06/10/2014

TLBC 10.050đồng X 03/07/2015

89/QĐ-

CCTHA 

08/07/2015

72

Nguyễn Phi Sơn
100/57A Bình Thới, 

P.4, Q.11

2825/HSST 

24/11/2000 

TAND TP.HCM

574/QĐ-

CCTHA 

24/12/2010

 Phạt 5.000đồng X 03/07/2015

90/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

73

Huỳnh Thành 

Phước

35/24 Trần Quý, 

P.4, Q.11

129/HSST 

22/09/2005 

TAND Q.Bình 

Tân

100/QĐ-

CCTHA 

04/10/2010

APHSST 4.500đ X 07/07/2015

91/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015



74

Huỳnh Như 

Lương, Huỳnh 

Cẩm Huê

124/36A Xóm Đất, 

P.8, Q.11

1194/HSST 

25/04/2000 

TAND TP.HCM

386/QĐ-

CCTHA 

10/05/2002

APHSST 100đồng 

+ Phạt 40.000đồng
X 02/07/2015

92/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

75

Công ty TNHH 

XDTM Ân Phước

24-26 Đường số 5A, 

Cư xá Bình Thới, 

P.8, Q.11

27/KDTM-ST 

09/01/2012 

TAND TP.HCM

979/QĐ-

CCTHA 

09/04/2012

APKTST 

63.212đồng
X 07/07/2015

93/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

76

Dương Vĩ Quốc
233B Hà Tôn 

Quyền, P.4, Q.11

3030/HSPT 

11/12/2000 

TAND TC.HCM

399/QĐ-

CCTHA 

03/04/2002

APHSST+PT: 

100đồng + Phạt 

10.000đồng

X 02/07/2015

94/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

77

Huỳnh Văn Tám
76/1K Xóm Đất, 

P.8, Q.11

1905/HSPT 

18/08/2000 

TAND TC.HCM

1168/QĐ-

CCTHA 

21/03/2014

Phạt 20.000đ X 07/07/2015

95/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

78
Lưu Huệ Hương

119 Xóm Đất, P.8, 

Q.11

80/HSST 

17/04/2009 

TAND Q.11

971/QĐ-

CCTHA 

29/05/2009

Phạt 9.100đồng X 02/07/2015

96/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

79
Nguyễn Thị Bông

239 Đỗ Ngọc 

Thạnh, P.4, Q.11

110/DSST 

29/04/2010 

TAND Q.11

891/QĐ-

CCTHA 

07/05/2010

APDSST 9.875đ X 02/07/2015

98/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

80

Phan Thị Bích 

Quyên

101 Dương Đình 

Nghệ, P.8, Q.11

401/HSPT 

23/12/2003 

TAND TP.HCM

939/QĐ-

CCTHA 

12/05/2010

Phạt 99.500đ X 02/07/2015

99/QĐ-

CCTHA 

09/07/2015

81

La Văn Nam
35 Tân Khai, P.4, 

Q.11

1028/HSPT 

24/06/2009 

TAND TP.HCM

304/QĐ-

CCTHA 

24/10/2011

Phạt 20.100đ X 02/07/2015

101/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

82

Trần Quốc Trung

76/14B (số mới 

174/54) Xóm Đất, 

P.8, Q.11

339/HSPT 

01/03/2000 

TAND TC.HCM

170/QĐ-

CCTHA 

10/10/2008

Phạt 38.000đồng X 02/07/2015

102/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

83

Lư Thành Tín

100/11 Tân Khai, 

P.4, Q.11 (số cũ 

100/136/47)

462/HSST 

22/02/2000 

TAND TP.HCM

748/QĐ-

CCTHA 

20/10/2000

APHSST 50đ+ 

Phạt 20.000đ
X 02/07/2015

103/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

84

Huỳnh Lễ Phép
124/56A - 174/10 

Xóm Đất, P.8, Q.11

124/HSPT 

27/03/1998 

TAND TP.HCM

1389/QĐ-

CCTHA 

26/04/2013

APHSST,PT 100đ 

SC 8.550đ, Phạt 

5.000đ

X 02/07/2015

104/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015



85

Đường Mỹ Lan, 

Huỳnh Tứ Hải

04 Hàn Hải Nguyên, 

P.8, Q.11

12/HGT 

09/05/2007 

TAND Q.11

704/QĐ-

CCTHA 

01/06/2007

APKTST 8.868đ X 02/07/2015

105/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

86

Lư Gia Tường
100/18 Tân Khai, 

P.4, Q.11

499/HSPT 

14/05/2012 

TAND TC.HCM

1113/QĐ-

CCTHA 

11/03/2014

Phạt 9.460đ X 02/07/2015

107/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

87
Lư Gia Vị

100/18 Tân Khai, 

P.4, Q.11

163/DSST 

11/06/2013 

TAND Q.11

501/QĐ-

CCTHA 

13/11/2012

Phạt 16.000đ X 03/07/2015

108/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

88

Nguyễn Thị Kim 

Mai, Hoàng Văn 

Chuyên

13D Lạc Long 

Quân, P.5, Q.11

345/DSST 

30/09/2013 

TAND Q.11

1326/QĐ-

CCTHA 

10/04/2014

APDSST 1.837 X 07/07/2015

111/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

89

Nguyễn Thị Kim 

Mai, Hoàng Văn 

Chuyên

13D Lạc Long 

Quân, P.5, Q.11

163/DSST 

11/06/2013 

TAND Q.11

328/QĐ-

CCTHA 

10/10/2013

APDSST. 50.950 X 03/07/2015

112/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

90

Võ Thị Bông

12 Đường số 9, Cư 

xá Bình Thới,P.8, 

Q.11

1262/DSPT 

30/07/2009 

TAND TP.HCM

25/QĐ-

CCTHA 

01/10/2009

APDSST,PT 

5.540đ
07/07/2015

113/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

91

Võ Thị Bông

12 Đường số 9, Cư 

xá Bình Thới,P.8, 

Q.11

1389/DSPT 

06/08/2009 

TAND TP.HCM

27/QĐ-

CCTHA 

01/10/2009

APDSST,PT: 

2.500đ
03/07/2015

114/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

92

Nguyễn Minh 

Thiện

87 Trần Quý, P.4, 

Q.11

138/HSST 

14/05/2013 

TAND Q. Bình 

Tân, TP.HCM

1259/QĐ-

CCTHA 

02/04/2014

APHSST 200đồng 

+ Phạt 5.000đồng
07/07/2015

115/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

93

Lê Ngọc Đảnh
174/30/17 Thái 

Phiên, P.8, Q.11

117/HSST 

29/06/2009 

TAND Phú 

Nhuận

128/QĐ-

CCTHA 

14/10/2009

Phạt 

5.000đồng+Lãi
03/07/2015

116/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

94

Tăng Sơ Vinh
101 Dương Đình 

Nghệ, P.8, Q.11

401/HSPT 

23/12/2003 

TAND TP.HCM

351/QĐ-

CCTHA 

13/05/2004

Phạt 97.000đ 07/07/2015

117/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

95

CÔNG TY TNHH 

HƯNG THÁI

209 LÝ NAM ĐẾ, 

P7, Q11

56/KTPT 

30/12/2002

TAND TC.HCM

225/QĐ-

CCTHA 

01/4/2003

APDS

6.170.623Đ
x 02/07/2015

118/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

96

TRƯƠNG NGŨ 

TỬ

137/27 NGUYỄN 

CHÍ THANH, P16, 

Q11

855/HSST 

27/03/2000

TAND TPHCM

794/QĐ-

CCTHA 

12/04/2010

APHS 50.000Đ + 

PHẠT 

20.000.000Đ

x 03/07/2015

119/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

CHV Tùng
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PHƯƠNG HÀ TỬ

160 LÊ ĐẠI 

HÀNH, P7, Q11

222/HSPT

05/3/1997

TANDTPHCM

187/THA

13/03/1999

AP + PHAT: 

10.250.000
x 12/02/2016

120/THA

10/7/2015

98
HÀ KIM THÀNH

1531 ĐƯỜNG 3/2, 

P16, Q11

283/HSPT 

08/12/2000 

TAND Q8

583/QĐ-

CCTHA 

24/12/2010

AP + PHAẠT + 

SUNG CÔNG = 

11.350.000Đ

x 26/02/2016
121/THA

10/7/2015

99
HÀ VĂN THÀNH

38/31 NGUYỄN 

CHÍ THANH, P16, 

Q11

14/HSST 

05/01/2000 

TAND HCM

830/QĐ-

CCTHA 

07/10/2002

AP + PHAẠT = 

40.050.000
x

122/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

100

NGUYỄN THỊ 

HỒNG HOA

311 NGUYỄN THỊ 

NHỎ, P16, Q11

643/HSST

08/3/2000

TANDTPHCM

04/QĐ-

CCTHA 

25/9/2007

AP + PHAẠT 

=20.050.000
x 19/02/2016

123/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

101

NGUYỄN THỊ 

HỒNG HOA

312 NGUYỄN THỊ 

NHỎ, P16, Q11

303/HSST

29/11/1999

TANDTPHCM

902/QĐ-

CCTHA 

13/5/2009

AP + PHAẠT 

=40.050.000
x

124/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

102

HỨA TIỂU 

PHƯƠNG

173/12 LÊ THỊ 

BẠCH CÁT, P11, 

Q11

524/HSST

07/04/2005

TAND TP.HCM

752/QĐ-

CCTHA 

14/6/2005

AP+PHẠT = 

2.850.000
x 10/07/2015

125/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

103

LÊ THỊ MỸ 

DUNG

71A NGUYỄN CHÍ 

THANH, P16, Q11

89/HSST

18/7/2008

TAQ11

88/QĐ-

CCTHA 

007/10/2008

AP +PHẠT = 

30.050.000Đ
x 26/02/2016

126/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

104

CAO THỊ NGỌC 

TÚ

47 ĐƯỜNG 3/2, 

P11, Q11

55/DSST

31/03/2008

 TAQ6

728/QĐ-

CCTHA 

29/03/2010

SC 9.755.000Đ x 19/02/2016

127/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

105

PHẠM THÀNH 

CÔNG

434 HỒNG BÀNG, 

P16, Q11

1515/DSPT

22/15/2008

TA.TPHCM

492/QĐ-

CCTHA 

20/01/2009

AP 28.650.00 x 19/02/2016

128/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

106

THÁI TỊCH 

THÀNH

50/10 LÒ SIÊU, 

P16, Q11

132/HSST

14/6/2000

TAQ11

297/QĐ-

CCTHA 

28/02/2001

PHẠT + AP = 

20.050.000
x 12/07/2015

129/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

107
NGÔ THỊ XUÂN

412/3 HỒNG 

BÀNG, P16, Q11

200/DSST

16/8/2004

TAQ11

745/QĐ-

CCTHA 

14/9/2004

AP 4.604.000Đ x 03/07/2015

130/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

108
VÒNG SI CHI

F21 NHẬT TẢO, 

P7, Q11

249/HSST 

10/8/1999

TAND Q.10

1040/QĐ-

CCTHA 

18/3/2013

PHẠT 12.444.445 x 03/07/2015

131/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

109

CHÂU PHÚ 

CƯỜNG

228 LÔ D CC LÝ 

THƯỜNG KIỆT, 

P7, Q11

2119/HSST

19/10/1998

TATPHCM

446/QĐ-

CCTHA 

11/11/2011

AP +PHẠT 

=18.050.000Đ
x 02/07/2015

132/QĐ-

CCTHA 

10/07/2015

110

NGUYỄN HỮU 

ĐỜI

66/19 LÊ ĐẠI 

HÀNH, P7, Q11

542/QĐ-ĐCPT

29/5/2006

TATPHCM

453/QĐ-

CCTHA 

11/11/2011

AP 4.755.000Đ x 26/02/2016

142/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015
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NGUYỄN ĐẠI 

NAM

147 NGUYỄN THỊ 

NHỎ, P16, Q11

05/KDTM-ST 

28/02/2012

TAND Q11

960/QĐ-

CCTHA 

09/4/2012

AP 22.958.000 x 19/02/2016

143/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

112

BÀNH QUỐC 

CƯỜNG

596/1 HỒNG 

BÀNG, P16, Q11

07/HSST

12/01/2012

TAQ6

18/QĐ-

CCTHA 

05/10/2012

AP 7.700.000Đ x 19/02/2016

144/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

113

NGUYỄN ĐẠI 

NAM

147 NGUYỄN THỊ 

NHỎ, P16, Q11

230/QĐPT 

01/02/2013

TAND HCM

1142/QĐ-

CCTHA 

07/5/2013

AP 7.707.000 x 02/07/2015

145/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

114

NGUYỄN ĐẠI 

NAM

147 NGUYỄN THỊ 

NHỎ, P16, Q11

148/DSST 

15/6/2012 

TAND Q.11

183/QĐ-

CCTHA 

10/10/2012

AP 69.591.000Đ x 10/07/2015

146/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

115

NGUYỄN ĐẠI 

NAM

147 NGUYỄN THỊ 

NHỎ, P16, Q11

903/KDTM-PT

03/8/2011

TANDTPHCM

1164/QĐ-

CCTHA 

15/5/2012

AP 19.530.000Đ x 10/07/2015

147/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

116

NGUYỄN THỊ 

NGỌC DUNG

1525/27/10A 

ĐƯỜNG 3/2, P16, 

Q11

150/HSST

04/12/2012

TAQ10

1483/QĐ-

CCTHA 

17/5/2013

AP 5.710.000 x 03/07/2015

148/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

117
VÕ ĐỨC THU

55/1/3 PHAN XÍCH 

LONG, P16, Q11

71/HSST

19/6/2013

TA ĐÀ LẠT

1313/QĐ-

CCTHA 

08/4/2014

AP+PHAT 

5.200.000
x 03/07/2015

149/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

118

CHÂU DU 

PHONG

1287/21M ĐƯỜNG 

3/2, P16, Q11

128/HSST 

16/09/2011

TAND Q.5

692/QĐ-

CCTHA 

03/02/2013

AP +PHẠT 

5.200.000Đ
x 03/07/2015

150/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

119

TĂNG THỊ 

HỒNG LOAN

60/11 HÙNG 

VƯƠNG, P16, Q11

199/HSST 

23/5/2013

TAND DĨ AN, 

BÌNH DƯƠNG

497/QĐ-

CCTHA 

12/11/2013

AP +PHẠT = 

10.200.000Đ
x 12/02/2016

151/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

120

TRẦN THỊ MAI

015 LÔ H, CC LÝ 

THƯỜNG KIỆT, 

P7, Q11

924/HSST

10/8/2001

TAND TP.HCM

1164/QĐ-

CCTHA 

21/3/2014

AP +PHẠT= 

9.900.000Đ
x 12/02/2016

152/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

121

TRẦN QUỐC 

PHƯƠNG

130/64 LÊ ĐẠI 

HÀNH, P7, Q11

448/HSST

23/02/2000

TAND.TP.HCM

257/QĐ-

CCTHA 

02/10/2013

AP+PHAT= 

19.993.000Đ
x 02/07/2015

153/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

122

PHẠM HOÀNG 

CHÂU

205 LÔ C CC LÝ 

THƯỜNG KIỆT, 

P7, Q11

129/HSST

09/09/2005

TAQ10

506/QĐ-

CCTHA 

13/11/2012

AP+PHẠT= 

10.100.000Đ
x 02/07/2015

154/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

123

TRẦN THỊ 

NGỌC MAI

99/159 LÝ NAM 

ĐẾ, P7, Q11

101/HSST

04/8/2011

TAQ11

257/QĐ-

CCTHA 

11/10/2011

AP+SC+PHẠT= 

6.582.000
x 02/07/2015

155/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015



124

NGUYỄN VĂN 

SANG

170B ĐÀO DUY 

TỪ, P7, Q11

293/HSST 

10/12/2012 

TAND.Q.TP

24/QĐ-

CCTHA 

02/10/2013

PHẠT 5.000.000Đ x 02/07/2015

156/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

125

TRẦN QUỐC 

PHƯƠNG

74/4 LÊ ĐẠI 

HÀNH, P7, Q11

510/HSPT

25/8/2010

TA TC TPHCM

480/QĐ-

CCTHA 

06/12/2010

AP +PHẠT = 

20.200.000Đ
x 03/07/2015

157/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

126

HUỲNH THỊ 

HIẾU

33-35 LÒ SIÊU, 

P16, Q11

152/HSST

29/9/2008

TAQ11

229/QĐ-

CCTHA 

29/9/2008

AP +PHẠT 

+SC=5.350.000Đ
x 12/02/2016

158/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

127

TRẦN VĨNH 

NGHĨA

137/49 NGUYỄN 

CHÍ THANH, P16, 

Q11

186/DSST

26/8/2011

TAQ11

286/QĐ-

CCTHA 

18/10/2011

AP 4.000.000Đ x 12/02/2016

159/QĐ-

CCTHA 

13/07/2015

128

CHÂU NGUYỆT 

NGA

71/13 NGUYỄN 

CHÍ THANH, P16, 

Q11

400/DSPT

07/4/2010

TANDTPHCM

862/QD-

CCTHA

05/05/2010

AP 23.900.000Đ x 03/07/2015

22/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

129

HỨA BẠCH LAN

VÒNG SỀNH 

KHÌN

86/17B LÒ SIÊU, 

P16, Q11

2571/DSPT

28/12/2001

TANDTPHCM

496/QD-

CCTHA

12/6/2002

AP 4.550.000Đ x 03/07/2015

83/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

130

HỨA BẠCH LAN

VÒNG SỀNH 

KHÌN

86/17B LÒ SIÊU, 

P16, Q11

2571/DSPT

28/12/2001

TANDTPHCM

221/QĐ-

CCTHA

15/4/2002

NỢ 92.000.000Đ x 12/02/2016

87/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

131

TRẦN VĨNH 

NGHĨA

137/49 NGUYỄN 

CHÍ THANH, P16, 

Q11

186/DSST

26/8/2011

TAQ11

33/QĐ-CCTHA

24/10/2012
NỢ 80.000.000Đ x 12/02/2016

97/QĐ-

CCTHA

09/7/2015

132

LÂM TUYẾT 

HỒNG

87/10 NGUYỄN 

CHÍ THANH, P16, 

Q11

31/DSST

24/01/2013

TAND Q11

94/QĐ-CCTHA

27/03/2013
NỢ 40.000.000Đ x 10/07/2015

106/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

133

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XDTM & 

XNK ĐỨC NHI

497 LẠC LONG 

QUÂN, P5, Q11

17/KDTM

30/5/2012

TAND Q11

08/QĐ-CCTHA

04/10/2012

NỢ 

51.363.845.000 Đ
x 10/07/2015

378/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

134

Công ty TNHH 

TM Tân Lợi Châu

341/31 Lạc Long 

Quân, phường 5, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

18/2015/KDTM-

ST ngày 

06/5/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 11, TP.Hồ 

Chí Minh

78/QĐ-

CCTHA ngày 

27/7/2015

Công ty TNHH 

TM Tân Lợi Châu 

trả cho Công ty CP 

Vật tư tổng hợp 

TPHCM 

1.928.904.125 

đồng và lãi suất 

chậm thi hành án

x 18/09/2015

344/QĐ-

CCTHA ngày 

21/9/2015

CHV Phượng
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Sỳ Quang Hòa

136/39 Mạnh Tử, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

1110/HSST 

ngày 18/4/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

795/QĐ-THA 

ngày 12/7/2010

Án phí: 50.000 

đồng + Nộp phạt: 

20.000.000 đồng

x x 13/07/2015

230/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

136

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Kỷ thuật 

Thủy – Khí – Điện

83 Lê Đại Hành, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

218/QĐCN 

ngày 09/9/2003 

của Tòa án nhân 

dân Quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

325/THA ngày 

11/5/2004

Án phí: 

11.527.100 đồng
x 13/07/2015

231/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

137

Chung Vỹ Toàn

761/5 đường 3/2, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

413/HSST ngày 

14/10/1999 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 1, TP.Hồ 

Chí Minh

89/THA ngày 

18/01/2000

Nộp phạt: 

24.510.000 đồng
x 13/07/2015

232/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

138

Lê Chí Thành

159/89 Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

1133/HSST 

ngày 20/4/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

908/QĐ-THA 

ngày 13/5/2009

Án phí: 50.000 

đồng + Nộp phạt: 

39.500.000 đồng

x 13/07/2015

233/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

139

Chướng Bát Tày

1162/73 đường 3/2, 

phường 12, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

468/2010/HSPT 

ngày 31/8/2010 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

1000/QĐ-THA 

ngày 15/4/2011

Nộp phạt: 

4.645.000 đồng
x 15/07/2015

238/QĐ-

CCTHA ngày 

15/7/2015

140

Công ty Cổ phần 

giấy Minh Thắng

109 – 111 Lê Đại 

Hành, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

1135/2012/QĐS

T-KDTM ngày 

02/8/2012 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

469/QĐ-

CCTHA ngày 

07/11/2013

Án phí: 

58.415.696 đồng
x 14/07/2015

239/QĐ-

CCTHA ngày 

15/7/2015
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Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

205/50 Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

77/2011/HSST 

ngày 24/6/2011 

của Tòa án nhân 

dân Quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

28/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2011

Án phí: 200.000 

đồng + Nộp phạt: 

10.000.000 đồng

x 14/07/2015

240/QĐ-

CCTHA ngày 

15/7/2015

142

Nguyễn Thị Oanh

172/7 Tạ Uyên, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

17/2010/DSPT 

ngày 27/4/2010 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bạc 

Liêu

455/QĐ-

CCTHA ngày 

11/11/2011

Án phí: 1.525.000 

đồng
x 14/07/2015

241/QĐ-

CCTHA ngày 

15/7/2015

143

Quan Chí Hào

175/31A Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

43/2011/HSST 

ngày 25/3/2011 

của Tòa án nhân 

dân Quận 10, 

TP.Hồ Chí Minh

308/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2011

Án phí: 200.000 

đồng + Nộp phạt: 

20.000.000 đồng

x 14/07/2015

242/QĐ-

CCTHA ngày 

15/7/2015

144

Lu Hải Tân

226/ Trần Quý, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

139/2010/HSST 

ngày 22/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân Quận 6, 

TP.Hồ Chí Minh

549/QĐ-

CCTHA ngày 

28/11/2011

Án phí: 200.000 

đồng + Nộp phạt: 

5.000.000 đồng

x 15/07/2015

244/QĐ-

CCTHA ngày 

16/7/2015

145

Lê Thị Thanh Hoa

159/296A Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

280/2012/DSST 

ngày 14/9/2012 

của Tòa án nhân 

dân Quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

583/QĐ-

CCTHA ngày 

04/12/2012

Án phí: 943.000 

đồng
x 15/07/2015

245/QĐ-

CCTHA ngày 

16/7/2015

146

Nguyễn Quốc 

Thanh

162/47 Trần Quý, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

379/2012/HSPT 

ngày 18/7/2012 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

505/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2012

Án phí: 

400.000 đồng + 

Nộp phạt: 

20.000.000 đồng + 

sung công: 

500.000 đồng 

x 15/07/2015

246/QĐ-

CCTHA ngày 

16/7/2015

147

Võ Thị Minh Nga

185/33 Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

70/2010/HSST 

ngày 25/5/2010 

của Tòa án nhân 

dân Quận 5, 

TP.Hồ Chí Minh

1162/QĐ-

CCTHA ngày 

21/3/2014

Sung công: 

700.000 đồng + 

Nộp phạt: 

3.080.000 đồng

x 15/07/2015

247/QĐ-

CCTHA ngày 

16/7/2015



148

Công ty TNHH in 

và kinh doanh văn 

phòng phẩm Hàng 

Công Nghiệp

206 – 208 Trần 

Quý, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

33/2013/KDTM-

ST ngày 

26/6/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 11, TP.Hồ 

Chí Minh

27/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2013

Án phí: 

29.539.689 đồng
x 15/07/2015

248/QĐ-

CCTHA ngày 

16/7/2015

149

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ giao nhận vận 

tải Lan Thanh

507 Tuệ Tĩnh, 

chung cư Tuệ Tĩnh, 

phường 12, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

1553/2010/QĐS

T-KDTM ngày 

24/12/2010 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

560/QĐ-THA 

ngày 

24/12/2010

Án phí: 4.981.000 

đồng
x 16/07/2015

253/QĐ-

CCTHA ngày 

17/7/2015

150

Lương Bội Khanh

57/65A Lãnh Binh 

Thăng, phường 12, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

419/2009/HSST 

ngày 28/9/2009 

của Tòa án nhân 

dân Quận 8, 

TP.Hồ Chí Minh

293/QĐ-THA 

ngày 

24/11/2009

Án phí: 200.000 

đồng + Nộp phạt: 

5.000.000 đồng

x 16/07/2015

254/QĐ-

CCTHA ngày 

17/7/2015

151

Lê Thị Diệu Thảo

502 chung cư Tuệ 

Tĩnh, phường 12, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

65/2010/DSPT 

ngày 27/9/2010 

của Tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Thành 

phố Đà Nẵng

481/QĐ-THA 

ngày 

06/12/2010

Án phí: 5.092.365 

đồng
x 16/07/2015

255/QĐ-

CCTHA ngày 

17/7/2015

152

Quách Vĩ Luân

32 Huyện Toại, 

phường 12, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

26/2010/HSST 

ngày 12/3/2010 

của Tòa án nhân 

dân Quận 10, 

TP.Hồ Chí Minh

106/QĐ-THA 

ngày 

04/10/2010

Nộp phạt: 

5.000.000 đồng
x 16/07/2015

256/QĐ-

CCTHA ngày 

17/7/2015

153

Vòng Ngọc Anh

1162/87 đường 3/2, 

phường 12, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

88/HSST ngày 

29/8/2006 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 11, TP.Hồ 

Chí Minh

1385/QĐ-

CĐ.THA ngày 

10/11/2006

Nộp phạt: 

30.000.000 đồng
x 16/07/2015

257/QĐ-

CCTHA ngày 

17/7/2015
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Huỳnh Vĩ Luân

1096K đường 3/2, 

phường 12, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

2541/HSST 

ngày 

07/12/1998 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

505/THA ngày 

04/6/1999

Án phí: 50.000 

đồng + Nộp phạt: 

20.000.000 đồng

x 17/07/2015

266/QĐ-

CCTHA ngày 

18/7/2015

155

Lương Cửu

138/24B Mạnh Tử, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

2953/HSST 

ngày 

19/11/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

30/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2008

Nộp phạt: 

17.400.000 đồng
x 17/07/2015

267/QĐ-

CCTHA ngày 

18/7/2015

156

Nguyễn Thanh 

Hương

95A Lê Đại Hành, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

1122/HSST 

ngày 19/4/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

1307/QĐ-THA 

ngày 

05/10/2005

Nộp phạt: 

28.700.000 đồng
x 17/07/2015

268/QĐ-

CCTHA ngày 

18/7/2015

157

Nguyễn Thanh Đào

95A Lê Đại Hành, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

1122/HSST 

ngày 19/4/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

1307/QĐ-THA 

ngày 

05/10/2005

Nộp phạt: 

18.700.000 đồng
x 17/07/2015

269/QĐ-

CCTHA ngày 

18/7/2015

158

Tăng Quốc Hùng

205/19Z/1A Âu Cơ, 

phường 5, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

60/HSST ngày 

11/4/2001 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 11, TP.Hồ 

Chí Minh

222/THA ngày 

24/3/2003

Án phí: 50.000 

đồng + Nộp phạt: 

20.000.000 đồng

x 17/07/2015

270/QĐ-

CCTHA ngày 

18/7/2015

159

Trịnh Thục Hà

138/35 Mạnh Tử, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

583/HSST ngày 

18/5/2001 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

890/QĐ-THA 

ngày 28/3/2011

Nộp phạt: 

4.970.000 đồng
x 20/07/2015

276/QĐ-

CCTHA ngày 

21/7/2015

160

Lê Hải Âu và 

Nguyễn Thị Kiều

29C Lạc Long 

Quân, phường 5, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

2882/2009/QĐS

T-KDTM ngày 

23/9/2009 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

932/QĐ-THA 

ngày 12/5/2010

Án phí: 9.830.000 

đồng
x 17/07/2015

277/QĐ-

CCTHA ngày 

21/7/2015
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Lê Thanh Trung 

và Lê Thị Ánh Nga

10/22 đường số 277 

Minh Phụng, 

phường 02, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

267/2013/QĐDS

-ST ngày 

27/8/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 11, TP.Hồ 

Chí Minh

77/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2013

Án phí: 4.000.000 

đồng
x 23/09/2015

351/QĐ-

CCTHA ngày 

23/9/2015

162

Ngô Thị Phép

189 Phó Cơ Điều, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

1360/2009/DSP

T ngày 

31/7/2009 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

15/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2013

Án phí: 

28.333.410 đồng
x 23/09/2015

352/QĐ-

CCTHA ngày 

23/9/2015

163

Tu Doãn Thành 

(Tư Doãn Thành)

319/24 Tân Phước, 

phường 6, quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

192/2014/DS-

ST ngày 

22/7/2014 của 

Tòa án nhân dân 

Quận 11, TP.Hồ 

Chí Minh

86/QĐ-

CCTHA ngày 

23/10/2014

Án phí: 9.000.000 

đồng
x 23/09/2015

353/QĐ-

CCTHA ngày 

23/9/2015

164

Lý Vĩ Hùng

188/18A Tuệ Tĩnh, 

phường 12, quận 

11, TP.Hồ Chí Minh

270/2013/HSPT 

ngày 26/4/2013 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

824/QĐ-

CCTHA ngày 

09/01/2014

Nộp phạt: 

3.700.000 đồng
x 23/09/2015

354/QĐ-

CCTHA ngày 

23/9/2015

165

Nguyễn Minh Đại

43 Trịnh Đình 

Trọng, phường 5, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

84/2013/HS-ST 

ngày 13/8/2014 

của Tòa án nhân 

dân Quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

153/QĐ-

CCTHA ngày 

31/10/2014

Nộp phạt: 

4.830.000 đồng
x 24/09/2015

355/QĐ-

CCTHA ngày 

24/9/2015
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1/ Trần Bửu

2/ Huỳnh Chí Minh

3/ Đặng Dân

 - 177/76 Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

 - 191/45A Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

 - 159/73 Phó Cơ 

Điều, phường 6, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

1133/HSST 

ngày 20/4/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

817/THA ngày 

21/10/2003

Án phí: 150.000 

đồng + Nộp phạt: 

60.000.000 đồng

x 24/09/2015

356/QĐ-

CCTHA ngày 

24/9/2015

Người 

phải thi 

hành

 án 

không 

có tài sản

167

Cổ Thị Ngọc Liên
19/43G Bình Thới, 

phường 11,  Q.11

191/2012/QĐST

-DS

26/7/2012

TANDQ11

118/QĐ-

CCTHA 

10/10/2012

APDSST 5000 x 09/07/2015

174/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

168

Trần Hoàng Long

136/24/9 Lê Thị 

Bạch Cát, phường 

11, Quận 11

1894/2013/DSP

T

22/7/2013

TANDQTPHC

M

55/QĐ-

CCTHA 

02/10/2013

APDSST 1.066 x 09/07/2015

185/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

169

Công ty TNHH 

TMXD SX Quang 

Minh Phát

170 Lê Thị Bạch 

Cát, phường 11, 

Quận 11

22/2012/KDTM-

ST 

26/6/2012

TANDQ11

07/QĐ-

CCTHA 

05/10/2012

APKDST 46.431 x 09/07/2015

184/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

170
Đào Quang

168/25/10 Lê thị 

Bạch Cát,, P11, Q.11

356/2013/DSST

13/11/2013

TANDQ11

607/QĐ-

CCTHA 

02/12/2013

APDSST 3.450 x 09/07/2015

183/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

171

Cổ Thị Ngọc Liên
19/43G Bình Thới, 

phường 11,  Q.11

360/2011/KDT

M-ST

25/3/2011

TANDTPHCM

1101/QĐ-

CCTHA 

12/5/2011

APDSST 26.079 x 06/07/2015

182/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

172

Thi Tế Hồng, Thi 

Tế Yên
180/33 Lạc Long 

Quân, P10,Q.11

539/DSPT

17/4/2002

TANDTPHCM

589/QĐ-

CCTHA 

20/7/2004

APDSST 1.525 x 06/07/2015

181QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

173

Tchang Lương 

Kiến

19/51 Bình Thới, 

phường 11,  Q.11

90/2009/DSST

23/6/2009

TANDQ11

1134/QĐ-

CCTHA 

08/7/2009

APDSST 5.290đ x 06/07/2015

180/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

174
Phan Hữu Phước

25/25/10 Đội Cung, 

phường 11,  Q.11

123/HSST

24/11/2004

TANDQ10

750/QĐ-

CCTHA 

14/6/2005

Nộp phạt 10.000 x 07/07/2015

179/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

175
Văn Hán Nhầm

124/3 Lê Thị Bạch 

Cát, phường 11, 

Quận 11

27/HSST

04/4/2006

TANDQ11

577/QĐ-

CCTHA 

24/5/2006

Nộp phạt 10.000

APHSST 50
x 07/07/2015

177/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

CHV Tứ
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Phan Kim Châu

98 Đội Cung, 

phường 11,  Q.11

535/HSST

14/4/2003

TANDTPHCM

561/QĐ-

CCTHA 

30/7/2003

nộp SCQ 40.000

nộp APHSST 50
x 10/07/2015

176/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

177
Cổ Thị Ngọc Liên

19/43G Bình Thới, 

phường 11,  Q.11

137/2012/DSST

07/6/2012

TANDQ11

1269/QĐ-

CCTHA 

18/6/2012

APDSST 10.000 x 10/07/2015

173/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

178
Nguyễn Thị Út

159 Lê Thị Bạch 

Cát, phường 11, 

Quận 11

176/2009/DSST

10/9/2009

TANDQ11

118/QĐ-

CCTHA 

09/10/2009

APDSST

11.885đồng 
x 10/07/2015

189/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

179
Nguyễn Thị Út

159 Lê Thị Bạch 

Cát, phường 11, 

Quận 11

2082/HSST

17/11/2003

TANDTPHCM

503/QĐ-

CCTHA 

09/01/2008

nộp SCQ 

1.115.107
x 10/07/2015

190/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

180

Doanh nghiệp tư 

nhân Huỳnh Dung

168/25/11D Lê Thị 

Bạch Cát, phường 

11, Quận 11

33/2008/KDTM

ST

02/12/2008

TANDQ11

318/QĐ-

CCTHA 

10/12/2008

Nộp APKT 

10.226đ
x 10/07/2015

194/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

181

Nguyễn Thị Trúc 

Mai

467E/82 Lê Đại 

Hành, P11, Q.11

76/2012/HSST

18/7/2012

TANDQ11

188/QĐ-

CCTHA 

10/10/2012

Nộp AP 200đồng

nộp phạt 10.000
x 06/07/2015

193/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

182

Công ty TNHH 

SXTMDV Hiệp 

Sanh Phát

103/12 Thái Phiên, 

P.8, Q.11

19/2012/KDTM

ST

14/6/2012

TANDQ11

163/QĐ-

CCTHA 

10/10/2012

APKDTMST 

110.870
x 06/07/2015

192/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

183

Công ty TNHH 

SXTMDV Hiệp 

Sanh Phát

103/12 Thái Phiên, 

P.8, Q.11
 

1247/QĐ-

CCTHA 

08/6/2011

APKDTMST 1.000 x 06/07/2015

191/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

184

Lê Thị Hồng Lý
88A Quân sự, P11, 

Q.11

1422/HSPT

24/8/2005

TANDTPHCM

27/QĐ-

CCTHA 

29/9/2008

Nộp 

APHSSt+HSPT

100 đ

nộp phạt 5.000đ

x 07/07/2015

187/QĐ-

CCTHA 

13/7/2015

185

Nguyễn Cổ 

Thượng Lưu
19/43F Bình Thới, 

P11, Q.11

47/2011/DSST

24/3/2011

TANDQ11

953/QĐ-

CCTHA 

07/4/2011

APDST 8.464 x 07/07/2015

186/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

186
Chí A Si

127/10Lê Thị Bạch 

Cát, phường 11, 

Quận 11

86/2010/HSST

29/6/2010

TANDQ6

788/QĐ-

CCTHA

07/3/2013

Nộp phạt 7.000 x 07/07/2015

178/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

187
Trương Ngọc Lợi

139A Đội Cung, 

P8,Q11

298/DSPT

31/03/2006

TANDTPHCM

731/QĐ-

CCTHA

23/6/2006

Nộp AP 283đ

nộp SCQ 50.000
x 07/07/2015

175/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

188
Chương A Vĩ

174/17/8 Thái 

Phiên, P8, Q.11

1531/HSST

13/12/2001

TANDTPHCM

592/QĐ-

CCTHA

15/7/2002

Nộp phạt 4.300 x 09/07/2015

188/QĐ-

CCTHA

13/7/2015
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Bùi Anh Tuấn- 

Nguyễn Thị Lệ 

Hồng

103/13C Bình Thới, 

P11, Q.11

04/2012/DSST

19/3/2012

TAND Huyện 

Bình Chánh

1162/QĐ-

CCTHA

15/5/2012

Nộp phạt

22.280
x 23/07/2015

299/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

190

Võ Thị Thu 23/18A Quân Sự, 

P11, Q.11

3016/HSST

26/11/1999

TANDTPHCM

241/QĐ-

CCTHA

07/3/2000

Nộp AP 50đ

Nộp phạt 20.000đ
x 23/07/2015

302/QĐ-

CCCTHA

24/7/2015

191

Công ty TNHH 

MTV SXTM Bảo 

Châu

06/46/4 Lạc Long 

Quân, p5, Q.11

06/2009/KDTM

ST

13/4/2009

TAND tỉnh 

Nghệ An

108/QĐ-

CCTHA

04/10/2010

Nộp APKDTMST 

28.118
x 23/07/2015

297/QĐ-

CCTHa

24/7/2015

192

Công ty TNHH 

MTV SXTM Bảo 

Châu

06/46/4 Lạc Long 

Quân, p5, Q.11

273/2010/DSST

15/9/2010

TANDQ11

127/QĐ-

CCTHA

04/10/2010

nộp án phí DS

3.854
x 22/07/2015

296/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

193
Trần Thị Kim Đào

51/29/1 Bình Thới, 

P11, Q.11

713/HSST

13/3/2000

TANDTPHCM

562/QĐ-

CCTHA 

24/12/2010

nộp SCQ

19.999
x 22/07/2015

300/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

194

Nguyễn Thị Tư 173/28 Lê Thị Bạch 

Cát, P11 Q.11

562/HSPT

22/8/2013

TANDTPHCM

05/QĐ-CCTHA

24/10/2014

Nộp 

APHSST+HSPT

100 

nộp phạt 5.000

và lãi chậm thi 

hành án

x 22/07/2015

298/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

195

Trần Thị Thu Hiền
41/1/21 Đội Cung, 

P11. Q11

115/2009/DSST

27/4/2009

TAND Quận 

Tân Bình

53/QĐ-CCTHA

05/10/2012

nộpSCQ

43.200
x 22/07/2015

301/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

196
Trần An Na

103/14 Bình Thới, 

P11, Q.11

729/DSPT

19/7/2006

TANDTPHCM

1205/QĐ-

CCTHA

20/9/2006

nộp AP 16.012 x 22/07/2015

304/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

197

Vòng Cảnh Quốc
120/7B Tôn Thất 

Hiệp, P11, Q.11

05/2012/HSST

10/01/2012

TAND Tỉnh 

Bạc Liêu

1221/QĐ-

CCTHA

28/3/2014

Nộp phạt 5.000 x 23/07/2015

305/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

198

Nguyễn Văn Lũy 137/7 Lê Thị bạch 

Cát, P11, Q.11

540/2013/HSPT

16/8/2013

TANDTPHCM

1563/QĐ-

CCTHA

21/5/2014

Nộp án phí 200

Nộp phạt 3.000
x 21/07/2015

303/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

199
Dương Vĩ Trung

700/24 đường 3/2, 

P02, Q.11

705/HSPT

10/5/1999

TANDTPHCM

270/THA

16/4/2004

Nộp án phí 100

Nộp phạt 40.000
x 07/07/2015

25/QĐ-

CCTHA

08/7/2015
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Bùi Minh Châu

112B hàn Hải 

Nguyên, P02, Q.11

1314/HSST

06/7/1998

TANDTPHCM

945/THA

16/11/1998

Nộp án phí 50

Nộp phạt 40.000
x 06/07/2015

05/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

201
Dương Thanh Hải

106 thái Phiên, P02, 

q.11

683/HSPT

28/4/2003

TANDTPHCM

764/THA

15/6/2005
Nộp phạt:5.000đ x

202
Huỳnh Văn Thành

89/1 Thái Phiên, 

P02, Q.11

1445/HSST

20/1/2014

TANDTPHCM

1143/CCTHA

08/4/2015
Nộp phạt:5.000đ x

203

Huỳnh Thị Kim 

Loan

175/31/7 Hàn Hải 

Nguyên, P02, Q.11

502/HSST

23/2/2000

TANDTPHCM

1139/QĐ-

CCTHA

08/4/2015

Nộp án phí 50

Nộp phạt 20.000
x

Phạm Thị Thơm, 

Lý Yến Tuyết, 

Huỳnh Hoàng Hà, 

Huỳnh Hoàng Bảo

92 Hòa Bình, P5, Q11

53/QĐST-DS 

ngày 05/4/2011 

của TAND 

Quận 11

1197/QQD-

CTHA ngày 

24/5/2011

 nộp án phí 

3.120 
x 14/07/2015

206/QĐ-

CCTHA ngày 

17/7/2015

205

Công ty TNHH 

MTV SX-TM Bảo 

Châu, 

Công ty TNHH 

XNK Vinamex

506/46/4 Lạc Long 

Quân, P5, Q11

273/QĐST-DS 

ngày 15/9/2010 

của TAND 

Quận 11

127/QĐ-THA 

ngày 

04/10/2010

 án phí 

3.854 
x 20/07/2015

296/QĐ-

CCTHA ngày 

24/7/2015

206

Công ty TNHH 

MTV -SX-TM 

Bảo Châu

506/46/4 Lạc Long 

Quân, P5, Q11
06/KDTM-ST

108/QĐ-THA 

ngày 

04/10/2010

 nộp án phí 28.118 x 20/07/2015

297/QĐ-

CCTHA ngày 

24/7/2015

207

Công ty TNHH 

TMDV XNK 

Hồng Khanh

505 Lạc Long Quân, 

P5, Q11

328/QĐST-

KDTM ngày 

21/3/2011 của 

TANDTP.HCM

1034/QĐ-

CCTHA ngày 

25/4/2011

 nộp án phí 23.687 x 11/03/2016

133/QĐ-

CCTHA ngày 

10/7/2015

208

Nguyễn Thị Kim 

Mai, Hoàng Văn 

Chuyên

13D Cư xá Phú 

Bình, Lạc Long 

Quân, P5, Q11

345/DSST ngày 

30/9/2013 của 

TAND Q.11

328/QĐ-

CCTHA ngày 

10/10/2013

 án phí 50.950 x 03/07/2015

112/QĐ-

CCTHA ngày 

10/7/2015

209

Nguyễn Thị Kim 

Mai, Hoàng Văn 

Chuyên

13D Cư xá Phú 

Bình, Lạc Long 

Quân, P5, Q11

163/DSST ngày 

11/6/2013 của 

TAND Q.11

1326/QĐ-

CTHA ngày 

10/4/2014

 nộp án phí 

1.837 
x 03/07/2015

111/QĐ-

CCTHA ngày 

10/7/2015

210

Trần Tấn Sơn

79/9 (số mới: 

79/21/17) Âu Cơ, 

phường 14, quận 

11, Tp.HCM

1840/1999/HSS

T ngày 

23/8/1999 của 

Toà án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

642/THA ngày 

07/8/2002

nộp phạt

 12.667
x 17/9/2015

346/QĐ-

CCTHA ngày 

21/9/2015

CHV Trung

CHV Tuyến
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Nguyễn Quốc Tuấn

220/1B/64/6B Bình 

Thới, phường 14, 

quận 11, tp. HCM

3394/1999/HSS

T ngày 

23/12/1999 của 

Toà án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

831/THA ngày 

07/10/2002
nộp phạt 13.000 x 09/10/2015

340/QĐ-

CCTHA ngày 

14/9/2015

212

Huỳnh Kim Long

45/23/8 đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, Tp. 

HCM

98/2013/HSST 

ngày 23/8/2013 

của Toà án nhân 

dân Quận 10, 

TP. Hồ Chí 

Minh

1020/QĐ-

CCTHA ngày 

26/02/2014

nộp phạt 9.800 và 

án phí HSST 200
x 08/11/2015

332/QĐ-

CCTHA ngày 

14/8/2015

213

Nguyễn Khắc Vũ

16 Bình Thới, 

phường 11, quận 

11, Tp. HCM

454/2005/HSST 

ngày 25/3/2005 

của Toà án nhân 

dân TP. Hồ Chí 

Minh

1223/QĐ-

CCTHA ngày 

19/5/2015

nộp 50 án phí 

HSST; 211 án phí 

DSST và 5000 

sung công

x 08/11/2015

333/QĐ-

CCTHA ngày 

14/8/2015

214

Nguyễn Tấn Bình

93/87 đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, Tp. 

HCM

1181/200/HSPT 

ngày 16/6/2000 

của Toà án nhân 

dân Tối cao tại 

TP. Hồ Chí 

Minh

333/QĐ-THA 

ngày 09/3/2001
nộp phạt 12.667 x 16/9/2015

345/QĐ-

CCTHA ngày 

21/9/2015

215

Ngô Tùng Bảy

30/41 Bình Thới, 

phường 14, quận 

141, Tp. HCM

80/2012/DSST 

ngày 17/4/2012 

của Toà án nhân 

dân Quận 11, 

Tp. HCM

124/QĐ-

CCTHA ngày 

10/10/2012

án phí DSST 3.400 x 14/9/2015

341/QĐ-

CCTHA ngày 

15/9/2015

216

Nguyễn Văn Trí

120/4 Bình Thới, 

phường 14, quận 

11, Tp. HCM

284/1999/HSST 

ngày 

04/02/1999 của 

Toà án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

775/QĐ-

CCTHA ngày 

02/01/2014

nộp phạt 20.000 x

220/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

217

Lương Tiểu Hải

93/68 đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, Tp. 

HCM

30/2009/HSST 

ngày 

27/02/2009 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, Tp. 

Hồ Chí Minh

72/QĐ-THA 

ngày 

07/10/2009

nộp phạt 50.000 x

221/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015
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Nguyễn Thị Lệ

127/87/17 Âu Cơ, 

phường 14, quận 

11, TP.HCM

2061/HSST

16/9/1999

TAND TP.HCM

492/QĐ-

CCTHA ngày 

07/12/2015

nộp án phí 50.000 

đồng và nộp phạt 

30.000.000 đồng

x 07/03/2016

06/QĐ-

CCTHA ngày 

07/3/2016

219

Lạc Đức Thành

79/38/ đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, 

TP.HCM

46/2015/HSST

19/6/2015

TAND Q.11

194/QĐ-

CCTHA

30/10/2015

án phí 200.000 

đồng, nộp thu lợi 

bất chính 

3.500.000 đồng

x 09/03/2016

07/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2016

220

Thái Văn Hùng

174D Lạc Long 

Quân, phường 10, 

quận 11, Tp. Hồ Chí 

Minh

320/2012/DSST 

ngày 

11/12/2012 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, Tp. 

HCM

819/QĐ-

CCTHA ngày 

21/01/2013

nộp án phi DSST 

27.637
x

223/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

221

Trương Văn Phước

427/22/41 Minh 

Phụng, phường 10, 

quận 11, tp. HCM

408/2013/QĐST

-DS ngày 

27/12/2013 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh

680/QĐ-

CCTHA ngày 

24/12/2014 

án phí DSST 1.066 x

224/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015 

222

Công ty TNHH 

SX TMDV Anpha

51/19 Ông Ích 

Khiêm, phường 10, 

quận 11, Tp. HCM

51/2012/KDTM-

ST ngày 

27/9/2012 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh

493/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2012

án phí KDTMST 

41.760
x 07/10/2015

225/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

223

Nguyễn Ngọc Bộ 

93 Hoà Bình, 

phường 5, quận 11, 

Tp.Hồ Chí Minh

157/2014/HSST 

ngày 10/7/2014 

của Toà án nhân 

dân quận Tân 

Bình

1140/QĐ-

CCTHA ngày 

08/4/2015

nộp phạt 5000 và 

án phí HSST 200
x 17/9/2015

360/QĐ-

CCTHA ngày 

24/9/2015

224

Nguyễn Trung 

Hiếu

403/6 Hàn Hải 

Nguyên, phường 2, 

quận 11, TP. Hồ 

Chí Minh

39/2013/QDST-

DS ngày 

30/01/2013 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh

1102/QĐ-

CCTHA ngày 

20/3/2013

án phí DSST 4.300 x 17/9/2015

359/QĐ-

CCTHA ngày 

24/9/2015
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Trương Tấn Bửu, 

Hồ Thị Hội

32/23/30 Ông Ích 

Khiêm, phường 14, 

quận 11, Tp. HCM

22/2013/QĐST-

KDTM ngày 

28/5/2013 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, Tp. 

Hồ Chí Minh

02/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2013

trả nợ Ngân hàng 

1.022.277
x 27/9/2015

364/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2015

226

Nguyễn Quốc 

Thanh

65 đường 100 Bình 

Thới, phường 14, 

quận 11, Tp. Hồ Chí 

Minh

227/2008/HSST 

ngày 15/9/2008 

của Toà án nhân 

dân Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh

302/QĐ-THA 

ngày 

02/12/2008

nộp phạt 10.000 x 14/7/2015

209/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015

227

Trương Kiến Dũng

58/6A đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, TP. Hồ 

CHí Minh

39/2008/HSST 

ngày 19/3/2008 

của Toà án nhân 

dân quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ 

CHí Minh

98/QĐ-THA 

ngày 

07/10/2008

nộp phạt 9.474 x 14/7/2015

208/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2014

228

Nguyễn Tiến Đạt

001 lô C chung cư 

319 Lý Thường 

Kiệt, phường 15, 

quận 11, TP. Hồ 

CHí Minh

155/2010/HSST 

ngày 

13/11/2010 của 

Toà án nhân dân 

Quận 10, Tp. 

Hồ Chí Minh

640/QĐ-THA 

ngày 

11/01/2011

nộp phạt 9.000 x 14/7/2015

207/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015 

229

Nguyễn Văn Sang

79/37 ÂU Cơ, 

phường 14, quận 

11, TP. Hồ Chí Mnh

646/1999/HSST 

ngày 

13/11/1999 của 

Toà án nhân dân 

TP, Hồ Chí 

Minh

1005/QĐ-THA 

ngày 02/6/2009

án phí HSST 50 và 

nộp phạt 20.000
x 14/7/2015

202/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015

230

Châu Đức Minh

79/34 Âu Cơ, 

phường 14, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

566/1998/HSST 

ngày 14/4/1998 

của Toà án TC 

tại TP. Hồ Chí 

Minh

460/QĐ_ 

CCTHA ngày 

07/11/2013

nộp phạt 27.300 x 14/7/2015

203/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015
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Quan Thế Kiệt

67/12 đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, Tp. Hồ 

Chí Minh

113/2010/HSST 

ngày 08/9/2010 

của Toà án nhân 

dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí 

Minh

312/QĐ-THA 

ngày 

08/11/2010 

án phí DSST 550 x 14/7/2015

201/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015

232

Trịnh Hoa Đào

79/30 Âu Cơ, 

phường 14, quận 

11, Tp. Hồ Chí Minh

1844/2005/HSP

T ngày 

27/10/2005 của 

Toà án phúc 

thẩm TANDTC 

tại TP. Hồ Chí 

Minh

97/QĐ-THA 

ngày 

07/10/2008

án phí HSST 50, 

HSPT 50 và  án 

phí DSST 20.628

x 14/7/2015

200/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015

233

Nguyễn Văn Tùng

49/9K 31 Âu Cơ, 

phường 14, quận 

11, Tp. Hồ Chí Minh

1468/1998/HSP

T ngày 

22/8/1998 của 

Toà án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

50/THA ngày 

02/01/1999

án phí HSST 50, 

thu lợi bất chính 

08 chỉ vàng 24K

x 14/7/2015

199/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015

234

Võ Tấn Hùng

198/2 Bình Thới, 

phường 14, quận 

11, Tp. Hồ Chí Minh

26/2012/QĐST-

DS ngày 

17/02/2012 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, Tp. 

Hồ Chí Minh

776/QĐ-

CCTHA ngày 

02/01/2014

án phí DSST 2.803 x 14/7/2015

197/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015

235

Thi Tô Há, Phạm 

Mỹ Anh

102/9/3 đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, Tp. Hồ 

Chí Minh

2000/2008/QĐS

T -KDTM ngày 

11/12/2008 của 

Toà án nhân dân 

Tp. Hồ Chí 

Minh

89/QĐ-THA 

ngày 

04/10/2010

án phí DSST 

14.384
x 07/10/2015

205/QĐ-

CCTHA ngay 

f13/7/2015

236

Hà Chí Cường

93/42 đường 100 

Bình Thới phường 

14, quận 11, Tp. Hồ 

Chí Minh

3433/2009/HSS

T ngay 

f27/11/2009 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, Tp. 

Hồ CHí Minh

514/QĐ-THA 

ngày 

28/01/2010

án phí HSST 200, 

DSST 2.300
x 07/10/2015

195/QĐ-

CCTHA ngày 

13/7/2015
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Nguyễn Văn Hoàn

79/30/30 Âu Cơ, 

phường 14, quận 

11, Tp. Hồ Chí Minh

54/2011/HSST 

ngày 25/5/2011 

của Toà án nhân 

dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí 

Minh

962/QĐ-

CCTHA ngày 

14/02/.2014

nộp phạt 5.000 x 07/10/2015

196/QĐ- 

CCTHA ngày 

13/7/2015

238

công ty TNHH sản 

xuất túi xốp Hoàn 

Cầu

395/13 Minh Phụng 

phường 10, quận 

11, Tp. Hồ Chí Mnh

04/2010/KDTM-

ST ngày 

03/02/2010 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, Tp. 

Hồ Chí Minh

764/QĐ-THA 

ngày 31/3/2010
án phí DSST 7.588 x 07/10/2015

216/QĐ-

CCTA ngày 

13/7/2015

239

công ty TNHH sản 

xuất túi xốp Hoàn 

Cầu

395/13 Minh Phụng 

phường 10, quận 

11, Tp. Hồ Chí Mnh

32/2009/KDTM-

ST ngày 

28/9/2009 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11, Tp. 

Hồ Chí Minh

243/QĐ-THA 

ngày 

10/11/2009

án phí KDTM- ST 

11.452
x 07/10/2015

215/QĐ-

CCTA ngày 

13/7/2015

240

Công ty cổ phần 

SXTM xây dựng 

Hoà Thịnh Phát

563 Minh Phụng, 

phường 10, quận 11

04/QĐST-

KDTM ngày 

27/02/2012 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11

803/QĐ- THA 

ngày 09/3/2012
án phí 14.000 x 07/10/2015

214/QĐ-

CCTA ngày 

13/7/2015

241

Sơn Mẫn
260/3 Bình Thới, 

phường 10, quận 11

18/HSST ngày 

10/01/2000 của 

Toà án nhân dân 

TP. Hồ Chí 

Minh

248/QĐ-THA 

ngày 13/3/2000

án phí 50, truy nộp  

 6 chỉ 5 phân vàng 

95%

x 07/10/2015

212/QĐ-

CCTA ngày 

13/7/2015

242

Trần Văn Thái
591/6/32 Bình Thới, 

phường 10, quận 11

90/DSST ngày 

20/4/2012 của 

Toà án nhân dân 

Quận 11

1180/QĐ-THA 

ngày 23/5/2012
án phí 56.462 x 07/10/2015

211/QĐ-

CCTA ngày 

13/7/2015

243

Nguyễn Ngọc Thu
186 Lạc Long Quận, 

phường 10, quận 11

15/DSST ngày 

29/3/2011 của 

Toà án nhân dân 

quận Bình 

Thạnh

459/QĐ-

CCTHA ngày 

07/11/2013

án phí 5.472 x 07/10/2015

205/QĐ-

CCTA ngày 

13/7/2015
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Nguyễn Ngọc 

PhươngPhạm thị 

Tám

51/10 Ông Ích 

Khiêm, Phường 10, 

Quận 11

818/2015/DSPT

27.6.2014 của 

Toà án nhân dân

quận Bình 

Thạnh

73/

16.10.2014
án phí 116.741  x 17/9/2015

374/QĐ-

CCTHA

28.9.2015

245

Phan Văn Quý

151/13A Hàn Hải 

Nguyên, Phường 2, 

quận 11

231/2012/HSST

 của 27.4.2012 

Toà án nhân dân 

Quận 11

502/

13.11.12

nộp phạt 5.500, 

sung công 7.300 
x 17/9/2015

375/QĐ-

CCTHA

28.9.2015

246

TRƯƠNG 

THÀNH PHÁT

157/8/12 Hàn hải 

Nguyên, Phường 2, 

Quận 11 

431/CNTT

13/09/2005

1404/QĐ-

CCTHA

31/10/2005

ÁN PHÍ DÂN SỰ 

SƠ THẨM  4,071
x 24/09/2015

361/QĐ-

CCTHA

24/9/2015

247
LÊ THỊ DIỆU 

HIỀN

238/14 Đội Cung, 

Phường 9, Quận 11

311/DSST

31/10/2014

614/QĐ-

CCTHA

16/12/2014

AP.DSST 1,250 x 30/03/2015

04/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

248
LÊ THỊ DIỆU 

HIỀN

238/14 Đội Cung, 

Phường 9, Quận 11

312/DSST

31/10/2014

616/QĐ-

CCTHA

16/12/2014

AP.DSST 3,712 x 30/03/2015

03/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

249

CTY TNHH 

HỒNG LOAN

277 Lý Thường Kiệt 

, Phường 15, Quận 

11 

340/KDTM

12/07/2006

231/QĐ-

CCTHA

29/10/2008

AP.KDTM: 15,480 x 07/07/2015

134/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

250
TRẦN THỊ XUÂN

2/11 Cư xá Lữ Gia , 

Phường 15, Quận 11 

202/DSST

25/07/2006

1024/QĐ-

CCTHA

15/08/2006

AP.DSST 21,933 x 27/05/2015

06/QĐ-

CCTHA

07/7/2015 

251

CTY TNHH 

PHƯƠNG 

KHANH

263/14 lầu 1, Lý 

Thường Kiệt , 

Phường 15, Quận 11 

53/DSST

14/03/2005

504/QĐ-

CCTHA

20/04/2005

AP.DSST: 32,619 x 07/07/2015

138/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

252

CTY TNHH 

KIẾN ĐẠI

155 đường số 3, Cư 

xá Lữ Gia , Phường 

15, Quận 11 

263/KDTM

08/06/2006

493/QĐ-

CCTHA

20/01/2009

AP: 6,578 x 07/07/2015

135/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

253

NGUYỄN THỊ 

THIÊN LÝ

4.3 lô A3 Lý 

Thường Kiệt P.15-

Q.11

295/DSST

06/09/2013

292/QĐ-

CCTHA

10/10/2013

AP.DSST: 33,053 x 18/06/2015

24/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

254

NGUYỄN NGỌC 

HIỆP

341K10 Lạc Long 

Quân , Phường 5, 

Quận 11 

1298/KDTM-ST

05/11/2014

1222/QĐ-

CCTHA

19/05/2015

AP.DSST: 7,839 x 16/06/2015

23/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

255

CÔNG TY TNHH 

XDTM HUỲNH 

TẤN

341/77A Lạc Long 

Quân , Phường 5 , 

Quận 11 

39/KDTM-ST

02/08/2013 

91/QĐ-CCTHA

12/08/2015

BH CTY DAIKIN 

AIR 

CONDITIONING 

4,310,911

x 22/09/2015

350/QĐ-

CCTHA 

23/9/2015

CHV Duyên



256

CTY ĐỒNG CỎ 

XANH

77B đường số 2 Cư 

xá Lữ Gia , Phường 

15, Quận 11 

08/KDTM

03/01/2012

547QĐ-

CC/THA

23/11/2012

AP.KDTMST: 

58,156
x 07/07/2015

139/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

257

CTY CP VÙNG 

TRUYỀN

 THÔNG

12/45 Lữ Gia, P.15-

Q.11

16/KDTM

14/05/2013

1561/QĐ-

CCTHA

28/05/2013

AP.KDTMST: 

2,119
x 07/07/2015

140/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

258

CTY TNHH 

ĐÌNH HÙNG

281/23 lý thường 

kiệt , phường 15, 

quận 11 

50/KTPT

21/07/2000

420/QĐ-

CCTHA

13/04/2001

AP.KTST: 19,862 x 07/07/2015

136/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

259

CTY TNHH TM 

PHƯƠNG MAI

291 Lý Thường Kiệt 

, Phường 15, Quận 

11 

03/QĐ-TA

11/02/2004

442/QĐ-

CCTHA

08/06/2004

AP.KTST: 12,500 x 07/07/2015

137/QĐ-

CCTHA 

10/7/2015

260

CTY TNNHH CƠ 

KHÍ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG GIANG

299/26D Lý 

Thường Kiệt , 

Phường 15, Quận 11 

14/KDTM-PT

11/09/2013

1261/QĐ-

CCTHA

04/04/2014

AP.KDTMST: 

32,758
x 07/07/2015

141/QĐ-

CCTHA

10/7/2015

261
T  Ạ QUỐC VĨ 

467E/32B Lê Đại 

Hành , Phường 11, 

Quận 11 

122/HSST

28/09/2005

1502/QĐ-

CCTHA

17/11/2005

PHẠT: 7,500 x 28/09/2015

363/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

262

HOÀNG XUÂN 

THẠNH

A9 Nguyễn Thị 

Nhỏ, Phường 15, 

Quận 11 

382/HSPT

26/07/2010

1399/QĐ-

CCTHA

05/05/2014

AP:200; Phạt: 

10,000
x 17/06/2015

09/QF9-

CCTHA

07/7/2015

263

HOÀNG XUÂN 

THẠNH

A9 Nguyễn Thị 

Nhỏ, Phường 15, 

Quận 11 

18/HSPT

08/01/2013

1837QĐ-

CC/THA

11/07/2014

Nộp phạt: 10,000 x 17/06/2015

11/QĐ-

CCTHA 

07/7/2015

264

NGUYỄN THỊ 

THÚY ÁI

P6 đường Lữ Gia, 

Phường 15, Quận 11 

127/HSPT

08/03/2013

1833/QĐ-

CCTHA

11/07/2014

Nộp phạt 5,000 x 17/06/2015

01/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

265

VŨ THỊ LỤA

204D/50C Lạc Long 

Quân , Phường 15, 

Quận 11 

73/HSPT

16/01/1997

495/QĐ-

CCTHA

13/11/2012

AP.DSST: 1230 x 10/08/2015

29/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

266

VŨ ANH TUẤN,  

HUỲNH TÚY 

LAN, VŨ NHƯ 

BÍCH

A2 đường Lữ Gia, 

P.15-Q.11

719/HSPT

26/04/2001

956/QĐ-

CCTHA

14/02/2014

AP: 200; Phạt: 

5,000
x 17/06/2015

10/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

267
BÙI KHẮC VŨ

714 Lê Đại Hành , 

P.15-Q.11

146/HSST

21/09/2010

958/QĐ-

CCTHA

14/02/2014

AP.HSST: 200; 

Phạt: 10,000; Sung 

công: 800

x 25/06/2015

28/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

268
LÊ HỒNG TÚ

C7 Lữ Gia P.15-

Q.11

35/HSST

24/02/2006

464/QĐ-

CCTHA

07/11/2013

AP: 50; Nộp phạt: 

2,800
x 10/08/2015

12/QĐ-

CCTHA

07/7/2015



269

LIÊN HOÀNG 

PHƯƠNG

1428/13 đường 3/2 

Phường 2, Quận 11 

705/HSPT

10/05/1999

543/QĐ-

CCTHA

30/06/2004

Nộp phạt 40,000, 

AP 100
x 19/06/2015

02/QĐ-

CCTHA

07/7/2015

270

TRẦN NGỌC 

DUY
Không rõ địa chỉ

40/HSST

25/04/2006

691/QĐ-

CCTHA

16/06/2006

 Sung công: 3,800 x 10/82015

07/QĐ-

CCTHA 

07/7/2015

271
TRẦN NGỌC HẢI

3D1 Lê Đại Hành , 

Phường 15, Quận 11 

73/HSST

16/04/2014

04/QĐ-CCTHA

06/10/2014

AP.HSST: 200; 

AP.DSST: 715
x 25/06/2015

27/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

272

NGUYỄN TIẾN 

THIÊN ÂN

6/22 đường số 3, Cư 

xá Lữ Gia , Phường 

15, Quận 11 

144/DSST

07/07/2008

194/THA

04/08/2008

Trả ông Cần bà 

Lương 116,800
x 22/09/2015

362/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

273

ĐINH GIA THỊ 

VÂN ANH 

NGUYỄN VĂN 

NƯNG

299/1A Lý Thường 

Kiệt P.15

337/DSST

26/09/2013

436/THA

05/11/2013

ÁN PHÍ DÂN SỰ 

SƠ THẨM  51,000
x 16/09/2015

343/QĐ-

CCTHA

17/9/2015

274

NGUYỄN VĂN 

TÂM - KIỀU 

ĐỨC XUYÊN, 

TRẦN VĂN 

CƯỜNG, 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC THANH 

22/47Tân Hóa, 

Phường 1, Quận 11 

342/HSST

25/01/2000

1538/QĐ-

CCTHA

10/07/2015

AP.HSST : 150 

;PHẠT: 60,000
x 25/09/2015

373/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

275

CÔNG TY TNHH 

XDTM HUỲNH 

TẤN

37/KDTM-ST

02/08/2013

39/THA

02/10/2013
AP; 53,157 x 22/09/2015

372/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

276

Nguyễn Trung 

Hiếu

565/28 Bình Thới, 

phường 10, quận 11

57/2015/HSST

10/4/2015

277/QĐ-

CCTHA

05/11/2015

Nộp án phí 

900,000 đồng
x

05/QĐ-

CCTHA

07/03/2016

277
Nguyễn Văn Dũng

76/2A Tân Hóa, 

p.3,q.11

3325/HSST

20/12/1999

347/QĐ-

CCTHA 

28/10/2011

Án phí : 50,000 đ 

và phạt: 

20,000,000đ

x 14/01/2016

56/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

278

Cơ sở Kinh Doanh 

Trường Thành

235 Lê Đại Hành, 

P.13, q.11

41/CNTT-KT

06/3/1998

695/QĐ-

CCTHA 

17/3/2009

nộp án phí: 

2,250,000 đồng
x 12/01/2016

57/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

279

Cty TNHH TM 

XNK Thành 

Quang

34 Phú Thọ, p.2,q.11
341/DSPT

01/3/2005

410/QĐ-

CCTHA 

01/4/2005

nộp án phí: 

5,167,325 đồng
x 18/01/2016

58/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

280
Nguyễn Tâm Trí

15/102/6 Hòa Bình, 

P.3,q.11

15/2013/HSST

19/3/2013

557/QĐ-

CCTHA 

20/11/2013

Sung công

 50,000,000 đồng
x 22/01/2016

59/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

CHV Tín



281
Nguyễn Văn Hiền

15/70/17 Hòa Bình, 

p.3,q.11

40/2011/HSST

 14/4/2011

1174/QĐ-

CCTHA 

24/5/2011

Phạt: 

19,800,000đồng
x 20/01/2016

60/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

282

Lê Văn Hùng
203/11 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

140/2005/HSST

26/9/2005

1582/QĐ-

CCTHA 

15/12/2005

nộp án phí 

106,000 đồng

phạt:10,000,000đồ

ng

x 28/01/2016

61/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

283

Đào Anh Tuấn , 

Nguyễn Thị Kim 

yến

106D/46 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

180/2001/DSST

24/8/2011

1026/QĐ-

CCTHA 

28/02/2013

nộp án

 phí: 91,214,317 

đồng

x 26/01/2016

62/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

284

Đào Anh Tuấn , 

Nguyễn Thị Kim 

yến

106D/46 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

228/2011/DS-ST

19/9/2011

326/QĐ-

CCTHA 

10/10/2012

nộp

 án phí: 8,290,000 

đồng

x 30/01/2016

63/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

285

Nguyễn Quốc Bảo
141/6 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

1579/HSST

07/6/2000

797/QĐ-

CCTHA 

06/11/2000

nộp án 

phí:486,821 đồng

nộp 

SCQ:1,643,682,10

0 đồng

x 22/02/2016

64/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

286
Lê Thị Kết (Trang)

247/57 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

61/2010/HSST

09/02/2010

360/QĐ-

CCTHA 

28/10/2011

nộp phạt: 

7,700,000 đồng
x 23/02/2016

65/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

287

HTX Mành Trúc 

Nguyên Vũ

106C/120/ Lạc 

Long Quân, P.3,q.11

785/2009/QĐST

-KDTM

07/4/2009

109/QĐ-

CCTHA 

04/10/2010

nộp án 

phí:4,470,000 đồng
x 24/02/2016

165/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

288
Nguyễn Hồng Phát

247/95/11 Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

906/HSPT

13/12/2002

361/QĐ-

CCTHA 

09/5/2003

nộp án 

phí:9,395,400 đồng
x 25/02/2016

166/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

289

Nguyễn Hồng Phát
247/95/11 Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

1111/HSPT

29/7/1999

951/QĐ-

CCTHA 

20/10/1999

nộp án 

phí:50,000đồng

nộp 

SCQ:10,500,000đồ

ng

x 26/02/2016

167/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

290
Trần Văn Châu

B08 Chung cư Bình 

Thới, p.8,q.11

1117/HSST

11/6/1999

348/QĐ-

CCTHA 

28/10/2011

nộp phạt: 

20,000,000 đồng
x 29/02/2016

168/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

291

Nguyễn Hồng Phát
247/95/11 Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

31/HSST

16/7/2004

742/QĐ-

CCTHA 

13/9/2004

nộp án 

phí:50,000đồng

nộp 

SCQ:5,500,000đồn

g

x 25/01/2016

169/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

292

Hỷ Nhựt Sanh
141/2 Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

236/2007/HSST

21/9/2007

988/QĐ-

CCTHA 

30/5/2008

nộp phạt: 

5,000,000 đồng

sung công: 

1,200,000 đồng

x 26/01/2016

170/QĐ-

CCTHA

13/7/2015



293
Nguyễn Văn Sơn

168/10/5 Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

1147/HSST

20/4/2000

24/QĐ-

CCTHA 

09/01/2003

nộp phạt: 

20,000,000 đồng
x 28/01/2016

171/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

294

Nguyễn Văn Dũng 

và Hoàng Thị yến 

Nhi

76/2E Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

2201/HSST

27/10/1998

155/QĐ-

CCTHA 

20/02/1999

Án phí : 100,000 đ 

và phạt: 

40,000,000đ

x 29/01/2016

172/QĐ-

CCTHA

13/7/2015

295
Trần Xuân Sơn

76/2E Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

1849/2007/HSP

T

24/12/2007

580/QĐ-

CCTHA 

30/01/2008

Án phí : 50,000 đ 

và phạt: 

10,000,000đ

x 04/01/2016

258/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

296

Cty TNHH XD 

DV nhà đất Minh 

Đức

279 Lê Đại Hành, 

p.13,q.11

207/KDTMPT

08/3/2011

187/QĐ-

CCTHA 

05/10/2011

nộp

 án phí: 1,800,000 

đồng

x 07/01/2016

259/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

297

Dương Quốc 

Quang Trung

32E (số mới 69) 

Tổng Lung, 

p.13,q.11

805/HSST

21/3/2000

1039/QĐ-

CCTHA 

24/8/2005

Án phí : 50,000 đ 

và phạt: 

19,397,000đ

x 05/01/2016

260/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

298
Lê Quốc Cường

120/34C Tôn Thất 

Hiệp, p.13,q.11

916/HSST

19/5/1999

1006/QĐ-

CCTHA 

02/6/2009

Án phí : 50,000 đ 

và phạt: 

20,000,000đ

x 12/01/2016

261/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

299
Nguyễn Văn Tâm

15/102/6 Hòa Bình, 

p.3,q.11

1705/HSPT122/

12/1999

141/QĐ-

CCTHA 

10/02/2004

Án phí : 50,000 đ 

và phạt: 

19,800,000đ

x 14/01/2016

262/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

300
Trần Minh Vương

161D/104/72 Lạc 

Long Quân, P.3,q.11

169/2010/HSST

16/8/2010

488/QĐ-

CCTHA 

09/12/2010

nộp phạt: 

4,750,000 đồng
x 22/01/2016

263/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

301
Phùng Bội Quyền

70C Phú Thọ, 

p.2,q.11

1070/2010/DSP

T

20/9/2010

390/QĐ-

CCTHA 

11/11/2010

nộp

 án phí: 

104,750,000đồng

x 06/01/2016 20/01/2016

302

Lý Yến Tuyết, 

Huỳnh Hoàng Hà, 

Huỳnh Hoàng Bảo

92 Hòa Bình, 

p.5,q.11

53/2011/QĐST-

DS

5/4/2011

1197/QĐ-

CCTHA 

24/5/2011

nộp

 án phí: 

3,120,000đồng

x 15/01/2016

265/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

303
Lê A Giai

141/1 Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

70/2009/QĐPT-

DS

12/01/2009

852/QĐ-

CCTHA 

08/5/2009

nộp

 án phí: 

7,554,543đồng

x 05/01/2016

285/QĐ-

CCTHA

23/7/2015

304
Dương Mỹ Liên

104-106 Thái Phiên, 

p.2,q.11

71/2010/HSST

16/6/2010

58/QĐ-

CCTHA 

01/10/2010

nộp phạt: 

3,000,000 đồng
x 29/01/2016

287/QĐ-

CCTHA

23/7/2015

305
Huỳnh Văn Phong

37/11B Trịnh Đình 

Trọng, p.8,q.11

51/HSST

06/5/2005

862/QĐ-

CCTHA 

13/7/2005

Án phí : 50,000 đ 

và phạt: 

11,700,000đ

x 18/01/2016

288/QĐ-

CCTHA

23/7/2015

306
Cao Xuân Mạnh

106/34A Tân Thất 

Hiệp,p.13,q.11

258/2012/HSST

26/9/2012

1073/QĐ-

CCTHA 

20/3/2013

nộp

 án phí: 

1,100,000đồng

x 12/01/2016

289/QĐ-

CCTHA

23/7/2015



307

Cty TNHH MTV 

TMDV Tiên Thi

247/82/5B Lạc 

Long Quân, P.3,q.11

06/2012/QĐST-

KDTM

06/3/2012

904/QĐ-

CCTHA 

03/4/2012

nộp

 án phí: 

13,957,000đồng

x 18/01/2016

290/QĐ-

CCTHA

23/7/2015

308
Tăng Hà

66/80A lãnh Binh 

Thăng, p.13,q.11

88/DS-ST

30/5/2011

1378/QĐ-

CCTHA 

05/7/2011

nộp

 án phí: 

17,500,000đồng

x 29/01/2016

291/QĐ-

CCTHA

23/7/2015

309
Lương Quảng Trấn

102 Lạc Long Quân, 

p.3,q.11

96/2012/HSST

02/8/2011

595/QĐ-

CCTHA 

14/12/2011

án phí 200,000đ;

sung công 

15,000,000đ

x 08/01/2016

311/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

310
Phan Trung Thiên

121/14 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

154/HSST

19/5/1998

239/QĐ-

CCTHA 

29/3/2004

nộp phạt: 

7,900,000 đồng
x 11/01/2016

312/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

311

Nguyễn Trần 

Thành và Nguyễn 

Hồng Loan

263/14 Lý Thường 

Kiệt, p.15,q.11

26/DSST

23/4/2012

483/QĐ-

CCTHA 

12/6/2002

nộp án phí: 

28,0296,000đồng
x 14/01/2016

313/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

312

Nguyễn Trần 

Thành và Nguyễn 

Hồng Loan

263/14 Lý Thường 

Kiệt, p.15,q.11

54/QĐ

14/6/2002

628/QĐ-

CCTHA 

05/8/2002

nộp án phí: 

14,126,500đồng
x 27/01/2016

314/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

313
Hà Hoàn Tốt

247/107/2 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

43/HSST

03/5/2006

729/QĐ-

CCTHA 

23/6/2006

Án phí : 50,000 đ 

và phạt: 

6,000,000đ

x 28/01/2016

315/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

314

Cty TNHH TMSX 

Phương Khanh

263/14 Lý Thường 

Kiệt, p.15,q.11

2009/DSST

08/10/2001

1111/QĐ-

CCTHA 

12/12/2001

nộp án phí: 

14,262,391đồng
x 22/02/2016

316/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

315

Trương Ngọc 

Hùng- Nguyễn Thị 

Ngọc Hương

207 Lạc Long Quân, 

p.3,q.11

291/2013/DS-ST

04/9/2013

822/QĐ-

CCTHA 

19/01/2015

nộp án phí: 

11,300,000đồng
x 24/02/2016

317/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

316

Trương Ngọc 

Hùng- Nguyễn Thị 

Ngọc Hương

207 Lạc Long Quân, 

p.3,q.11

02/2014/QĐ-

DSST

02/01/2014

823/QĐ-

CCTHA 

19/01/2015

nộp án phí: 

7,500,000đồng
x 07/01/2016

318/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

317
Cty TM Phú Cơ

161B/16 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

09/2007/DSST

17/01/2007

178/QĐ-

CCTHA 

08/02/2007

nộp án phí: 

3,077,149đồng
x 14/01/2016

319/QĐ-

CCTHA

28/7/2015

318
Lâm Xuân Thái

106E/38 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

964/2011/DSPT

03/10/2011

147/QĐ-

CCTHA 

03/10/2011

nộp án phí: 

112,334,000đồng
x 29/02/2016

320/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

319

Nguyễn văn Phúc, 

Nguyễn Thành 

Kiệt, Nguyễn văn 

Phú

Nhà không số tổ 9 

Lạc Long Quân, 

p.3,q.11

551/HSST

28/02/2000

390/QĐ-

CCTHA 

10/5/2002

Án phí :1 50,000 đ 

và phạt: 

70,000,000đ

x 28/01/2016

321/QĐ-

CCTHA

30/7/2015



320
Lý Ngân Hảo

38/52 Tuệ 

Tỉnh,p.12,q.11

1153/2007/DS-

PT

27/9/2007

232/QĐ-

CCTHA 

05/11/2007

nộp án phí: 

14,704,000đồng
x 21/01/2016

322/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

321

Nguyễn Thị Lệ 

Hằng

203/18/17 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

165/2012/QĐST

-DS

02/7/2012

89/QĐ-

CCTHA 

05/10/2012

nộp án phí: 

1,187,500đồng
x 23/02/2016

323/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

322
Trần Qui Hùng

247/33/11 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

25/2013/HSST

22/02/2013

1446/QĐ-

CCTHA 

07/5/2013

Án phí :200,000 đ 

và phạt 4,800,000đ
x 05/01/2016

324/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

323

Nguyễn Văn Lâm
112/1A Thái Phiên, 

p.2, q.11

236/2010/HSST

29/10/2010

887QĐ-

CCTHA 

23/3/2011

nộp phạt: 

5,000,000 đồng

sung công: 

700,000 đồng

x 26/02/2016

325/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

324

Nguyễn Văn Lâm
112/1A Thái Phiên, 

p.2, q.11

1170/HSST

24/4/2000

671/QĐ-

CCTHA 

13/9/2000

nộp phạt: 

2,000,000 đồng

sung công: 

500,000 đồng

x 11/01/2016

326/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

325

Lâm Chí Hồng
133 Hàn Hải 

Nguyên, p.2,Q.11

172/2011//HSST

29/11/2011

877/QĐ-

CCTHA 

29/3/2012

nộp phạt: 

5,000,000 đồng

sung công:30,000 

đồng

án 

phí:200,000đồng

x x 29/02/2016

327/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

326
Huỳnh Thi Hiếu

175/51 Hàn Hải 

Nguyên, P.2,Q.11

198/2010/HSST

08/7/2010

454/QĐ-

CCTHA 

11/11/2011

Án phí :200,000 đ 

và phạt 

10,000,000đ

x 07/01/2016

328/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

327
Tăng Trọng Thi

1352/12 đường 3/2, 

P.02, Q.11

45/DSST

18/3/2011

1065/QĐ-

CCTHA 

09/5/2011

nộp án phí: 

7,875,000đồng
x 26/01/2016

329/QĐ-

CCTHA

30/7/2015

328
Trần Quyền Sáng

15A đường quân sự, 

P.13, Q.11

45/2013/HSST

10/7/2013

1165/QĐ-

CCTHA 

2/3/2014

Án phí :200,000 đ 

và phạt 

100,000,000đ

x 19/01/2016

330/QĐ-

CCTHA

04/8/2015

329
Lê Thị Ánh Tuyết

25 Tân Thất Hiệp, 

p. 13, quận 11

376/2013/QĐDS

-ST

08/7/2010

644/QĐ-

CCTHA 

10/12/2013

nộp án phí: 

1,045,000đồng
x 25/02/2016

331/QĐ-

CCTHA

04/8/2015

330
Nguyễn Hải Minh

111/169/7 Lạc Long 

Quân, p.3,q.11

512/HSST

21/6/1993

1239/QĐ-

CCTHA 

29/7/2008

sung 

công:10,000,000 

đồng

x 04/01/2016

334/QĐ-

CCTHA

19/8/2015

331
Nguyễn Đức Ký

506/45 Lạc Long 

Quân, p.5,q.11

144/2012/QĐDS

-ST

13/6/2012

1068/QĐ-

CCTHA 

23/3/2015

nộp án phí: 

14,255,625đồng
x 23/01/2016

335/QĐ-

CCTHA

19/8/2015



332

Lương Minh Của
25E Lê Đại Hành, 

p.15,q.11

1400/2007/HSP

T

25/9/2007

1434/QĐ-

CCTHA 

30/6/2015

nộp án 

phí:100,000 đồng: 

sung công 

:3,800,000 đồng

x 08/01/2016

336/QĐ-

CCTHA

19/8/2015

333
Huỳnh Bửu Quang

121/59 Lạc Long 

Quân, P.3, Q.11

2170/HSST

23/10/1998

1163/QĐ-

CCTHA 

21/3/2014

nộp phạt: 

30,00,000 đồng
x 18/01/2016

337/QĐ-

CCTHA

20/8/2015

334
Phan Văn Bé

15/102B/6 Hòa 

Bình, p.3, quận 11

147/2006/HSST

21/12/2006

130/QĐ-

CCTHA 

25/01/2007

Án phí :200,000 đ 

và phạt 

20,000,000đ

x 21/01/2016

338/QĐ-

CCTHA

25/8/2015

335
Giang Tế Khoa

168/10/8 Lạc Long 

Quân, P.3,q.11

1561/HSST

21/12/2001

154/QĐ-

CCTHA 

02/10/2013

nộp phạt: 

13,800,000 đồng
x 26/01/2016

342/QĐ-

CCTHA

16/9/2015

336

Lê Thị Ngọc 

Nhung - Nguyễn 

Minh Thành

52/58C Lãnh Binh 

Thăng, P.13, Q.11

149/2006/QĐĐ

C

24/02/2006

699/QĐ-

CCTHA 

21/6/2006

nộp án phí: 

29,817,000đồng
x 29/01/2016

376/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

337

công ty Nông Sản 

vạn Phú

106A/77 Lạc Long 

Quân, P3, Q.11

57/2012/KDTM

ST

31/10/2012

126/QĐ-

CCTHA

27/6/2013

trả nợ Ngân hàng

958,325,433 đồng
x 22/02/2016

01/QĐ-

CCTHA

12/10/2015

338

Thường quang 

Nghi

387/1 Hàn Hải 

Nguyên, P.02,Q.11

173/HSsT

25/6/2012

771/QĐ-

CCTHA 

11/01/2013

nộp 

phạt:3,000,000 

đồng

x 20/01/2016

377/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

4673

Chi cục 

THADS Q.11

Nguyễn Thị Tuyết 

Vân

152/54/30 Lạc Long 

Quân, phường 3, 

quận 11, TP.Hồ Chí 

Minh

106/2015/DSST

ngày 02/6/2015

23/QĐ-CCTHA

ngày 

02/11/2015

Trả công dân x 26/02/2016

10/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

4674

Võ Ngọc Hiếu

37H/4B2 Phú Thọ, 

phường 01, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh

75/2011/HSST 

ngày 21/6/2011 

của TAND 

Quận 11

43/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2011

Phạt bổ sung 

Võ Ngọc Hiếu 

3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng).

Kể từ ngày bản án 

có hiệu lực pháp 

luật cho đến khi thi 

hành xong khoản 

tiền phạt phải nộp , 

hàng tháng Võ 

Ngọc Hiếu còn 

phải trả  lãi đối với 

số tiền còn phải thi 

hành  theo mức lãi 

suất cơ bản 

x 18/11/2015

235/QĐ-

CCTHA

ngày 

15/7/2015

CHV Dung



4675

Nguyễn Huỳnh 

Tiến

102/20 đường 100 

Bình Thới, phường 

14, quận 11, Tp. Hồ 

Chí Minh

866/2009/HSPT 

ngày 

01/12/2009 của 

Toà phúc thẩm 

TANDTC tại 

Tp. Hồ Chí 

Minh

488/QĐ-THA 

ngày 

15/01/2010

nộp án phí HSPT 

50 và nộp phạt 

18.950

x

222/QĐ-

CCTHA ngày 

14/7/2015

4676
Diệp Miên Khoa

161C/77 Lạc Long 

Quân, P.3, Q.11

113/HSST

12/5/1999

428/QĐ-

CCTHA

25/4/2000

nộp án phí 50,000 

đồng
x 18/01/2016

377/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

Chi Cục THADS
Quận 12

4677

Cao Thị Hữu
Công ty TNHH 

Phong Bang

30C đường HT26 

khu phố 2, phường 

Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

56/KDTM-ST

ngày 27/5/2013

của TAND quận 

12

2042/QĐ-

CCTHA 

06/8/2013

Nộp tiền án phí 

KDTMST 

99.708.000 đồng

X 20/01/2016

234/QĐ-

CCTHADS

20/01/2016

4678

Cao Thị Hữu Vũ Thanh Thúy

55E khu phố 6, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

438/DSST

ngày 06/12/2013

của TAND quận 

12

730/QĐ-

CCTHA 

26/02/20104

Nộp tiền án phí 

DSST 14.000.000 

đồng

X 19/01/2016

214/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4679

Cao Thị Hữu
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền

131/4 F8 khu phố 1, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10/QĐPT-

HNGĐ

ngày 24/6/2009

của Tòa phúc 

thẩm TAND Tối 

cao

1499/QĐ-

CCTHA

24/7/2014

Nộp tiền án phí 

DSST 5.267.000 

đồng

X 18/01/2016

208/QĐ-

CCTHADS

18/01/2016

4680

Cao Thị Hữu Phan Ngọc Sơn

389/48/3 khu phố 5, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

105/HSST

ngày 21/6/2005

của TAND quận 

Phú Nhuận

335/QĐ-

CCTHA

16/12/2015

Án phí HSST 

50.000 đồng và 

phạt tiền sung 

công 15.000.000 

đồng

X 30/12/2015

124/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4681

Cao Thị Hữu Mai Hoàng Minh

14/4C khu phố 5, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

51/DSST

ngày 25/01/2006

của TAND quận 

12

397/THA-CĐ

25/4/2007

Án phí DSST 

675.000 đồng
X 30/12/2015

125/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015



4682

Cao Thị Hữu
Đinh Thị Hường

Trần Văn Thành

55 đường HT06, tổ 

34, khu phố 3, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

37/QĐ-DS-ST-

CN

ngày 17/01/2006

của TAND quận 

12

244/THA-CĐ

10/4/2006

Án phí DSST 

1.071.000 đồng
X 30/12/2015

120/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4683

Cao Thị Hữu Quách Tự Ly

6A3 tổ 21, khu phố 

2, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

389/QĐST-DS

ngày 27/11/2007

của TAND quận 

12

801/QĐ-THA

05/6/2009

Án phí DSST 

712.000 đồng
X 30/12/2015

121/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4684

Cao Thị Hữu
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh

140/15 tổ 1C, khu 

phố 1, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

310/DS-ST

ngày 28/9/2006

của TAND quận 

12

379/THA-CĐ

25/4/2007

Án phí DSST 

1.250.000 đồng
X 30/12/2015

122/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4685

Cao Thị Hữu
Du Thanh

Nguyễn Thị Thạnh

26B đường HT17, 

khu phố 6, phường 

Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

1541/QĐST-

KDTM

ngày 28/8/2007

của TAND 

TP.HCM

260/QĐ-THA

28/12/2007

Án phí DSST 

5.419.000 đồng
X 12/01/2016

176/QĐ-

CCTHADS

12/01/2016

4686

Cao Thị Hữu
Nguyễn Thị Thu 

Hồng

453/96/73/6 đường 

Lê Văn Khương, tổ 

50, khu phố 5, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

208/QĐST-DS

ngày 20/8/2009

của TAND quận 

12

1070/QĐ-THA

16/9/2009

Án phí DSST 

1.615.000 đồng
X 06/01/2016

165/QĐ-

CCTHADS 

06/01/2016

4687

Cao Thị Hữu
Nguyễn Thị Thu 

Hồng

453/96/73/6 đường 

Lê Văn Khương, tổ 

50, khu phố 5, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

165/QĐST-DS

ngày 17/7/2009

của TAND quận 

12

1065/QĐ-THA

16/9/2009

Án phí DSST 

500.000 đồng
X 06/01/2016

166/QĐ-

CCTHADS

06/01/2016

4688

Cao Thị Hữu
Nguyễn Thị Thu 

Hồng

453/96/73/6 đường 

Lê Văn Khương, tổ 

50, khu phố 5, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

140/DS-ST

ngày 15/6/2009

của TAND quận 

12

02/QĐ-THA

01/10/2009

Án phí DSST 

3.553.000 đồng
X 06/01/2016

164/QĐ-

CCTHADS

06/01/2016



4689

Cao Thị Hữu Tưởng Thị Anh

1/167 H3, khu phố 

5, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1057/HSST

ngày 17/6/2003

của TAND 

TP.HCM

39/QĐ-CCTHA

25/9/2012

Phạt tiền: 

3.000.000 đồng

 sung công: 

1.720.000 đồng

X 11/01/2016

170/QĐ-

CCTHADS

11/01/2016

4690

Cao Thị Hữu Dương Quốc Tiến

101/4A20 đường 

HT35, khu phố 1, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

07/HSST

ngày 17/01/2010

của TAND quận 

10

347/QĐ-

CCTHA

16/12/2015

Phạt tiền:

3.000.000 đồng

 sung công: 

1.500.000 đồng

X 30/12/2015

123/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4691

Cao Thị Hữu
Huỳnh Ngọc 

Phụng

45A khu phố 4, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

244/HSPT

ngày 29/6/2012

của Tòa phúc 

thẩm TAND Tối 

cao tại thành 

phố Đà Nẵng

630/QĐ-

CCTHA

14/01/2013

Án phí HSST: 

200.000 đông

 và án phí DSST: 

32.355.000 đồng

X 14/01/2016

195/QĐ-

CCTHADS

14/01/2016

4692

Cao Thị Hữu
Trương Xuân Hòa

Hà Thị Nông

46/7 Nguyễn Ảnh 

Thủ, kkhu phố 4, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

04/QĐST-DS

ngày 06/01/2011

của TAND quận 

12

428/QĐ-THA

19/01/2011

Án phí DSST: 

4.575.000 đồng
X 15/01/2016

207/QĐ-

CCTHADS

15/01/2016

4693

Cao Thị Hữu Trương Xuân Hòa

46/7 Nguyễn Ảnh 

Thủ, kkhu phố 4, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

515/DS-ST

ngày 07/9/2011

của TAND quận 

Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

36/QĐ-CCTHA

25/9/2012

Án phí DSST: 

72.000.000 đồng
X 15/01/2016

196/QĐ-

CCTHADS

15/01/2016

4694

Cao Thị Hữu
Hồ Công Anh 

Thông

56/5 đường HT26, 

khu phố 2, phường 

Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

86/HSST

ngày 29/9/2010

của TAND quận 

Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng

290/QĐ-

CCTHA

26/11/2013

Án phí HSST: 

200.000 đông

, phạt tiền sung 

công: 5.000.000 

đồng

 và truy thu tiền 

thu lợi bất chính 

sung công: 

1.046.000 đồng

X 13/01/2016

194/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016



4695

Cao Thị Hữu Phạm Thị Hồng Ân

65/3B Lê Văn 

Khương, khu phố 2, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

59/HSST

ngày 28/12/2010

của TAND quận 

Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng

2180/QĐ-

CCTHA

06/9/2013

Án phí HSST: 

200.000 đồng và 

án phí DSST 

200.000 đồng

X 08/01/2016

169/QĐ-

CCTHADS

08/01/2016

4696

Cao Thị Hữu Hồng Kim Thủy

48/35 Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

690/HSPT

ngày 30/12/2010

của TAND 

TP.HCM

292/QĐ-

CCTHA

27/11/2013 

Án phí HSST: 

200.000 đồng, án 

phí HSPT: 

200.000 đồng và 

phạt tiền sung 

công: 5.000.000 

đồng

X 07/01/2016

168/QĐ-

CCTHADS

07/01/2016

4697

Cao Thị Hữu
Nguyễn Hồng 

Khanh

26C/1 đường HT26, 

khu phố 2, phường 

Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

01/KDTM-ST

ngày 12/01/2009

của TAND quận 

12

543/QĐ-THA

19/3/2009

Án phí KDTMST: 

1.900.000 đồng
X 30/12/2015

116/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4698

Cao Thị Hữu
Nguyễn Thị Bích 

Lan

94/412 tổ 2, khu 

phố 1, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

365QĐST-DS

ngày 23/10/2007

của TAND quận 

12

754/QĐ-THA

29/5/2009

Án phí DSST: 

320.000 đồng
X 30/12/2015

117/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4699

Cao Thị Hữu Hoàng Thị Trinh

46/126/4 tổ 46 khu 

phố 4, Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1298/DS-PT

ngày 22/6/2005

của TAND 

TP.HCM

512/THA-CĐ

10/8/2005

Án phí DSST 

1.037.000 đồng
X 30/12/2015

118/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4700

Cao Thị Hữu Lê Văn Tùng

12/1 tổ 4, khu phố 

1, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

105/QĐST-DS

ngày 03/4/2007

của  TAND 

quận 12

324/QĐ-THA

16/01/2008

Án phí DSST: 

475.000 đồng
X 30/12/2015

119/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

4701

Cao Thị Hữu Lâm Quang Thành

Số 517 đường 

HT13, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

134/HSST

ngày 02/7/2014

của TAND TP. 

Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

335/QĐ-THA

27/10/2014

Án phí HSST: 

200.000 đồng
X 26/01/2016

251/QĐ-

CCTHADS

26/01/2016



4702

Cao Thị Hữu Nguyễn Bông

Đường HT05, khu 

phố 3, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

02/HNGĐ-ST

ngày 06/9/2012

của TAND 

huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

465/QĐ-

CCTHA 

02/01/2013

Án phí DSST: 

200.000 đồng
X 25/01/2016

250/QĐ-

CCTHADS

25/01/2016

4703

Cao Thị Hữu
Công ty TNHH 

Dorry Việt Nam

373 Lê Văn Khương 

khu phố 2, phường 

Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

96/KDTM-ST

ngày 13/11/2012

của TAND quận 

12

219/QĐ-

CCTHA

07/11/2013

Án phí KDTMST: 

20.074.000 đồng
X 21/01/2016

236/QĐ-

CCTHADS

21/01/2016

4704

Cao Thị Hữu Nguyễn Duy Linh

124/4Ckhu phố 1, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

116/HS-ST

ngày 07/7/2015 

của TAND quận 

Ninh Kiều, 

thành phố Cần 

Thơ

137/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng  

DSST 200.000 

đồng

X 22/01/2016

249/QĐ-

CCTHADS

22/01/2016

4705

Cao Thị Hữu Nguyễn Duy Linh

124/4Ckhu phố 1, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

116/HS-ST

ngày 07/7/2015 

của TAND quận 

Ninh Kiều, 

thành phố Cần 

Thơ

36/QĐ-CCTHA

03/11/2015

Bồi thường 

5.000.000 đồng
X 22/01/2016

248/QĐ-

CCTHADS

22/01/2016

4706

Cao Thị Hữu Lâm Thị Hồng Cúc

41/2 Lê Văn 

Khương, khu phố 7, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

95/QĐST-DS

ngày 04/4/2013

của  TAND 

quận 12

1728/QĐ-

CCTHA

31/5/2013

Án phí DSST: 

410.000 đồng
X 29/01/2016

272/QĐ-

CCTHADS

29/01/2016

4707

Cao Thị Hữu Lê Đức Thông

69/7 đường HT45, 

khu phố 1, phường 

Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

24/2014/QĐST-

LĐ

ngày 25/3/2014

của TAND quận 

12

1144/QĐ-

CCTHA

ngày 07/5/2014

Nộp tiền án phí lao 

động sơ thẩm 

3.612.225 đồng

X 15/03/2016

307/QĐ-

CCTHADS

16/3/2016

4708

Cao Thị Hữu Nguyễn Văn Qua

4/3 tổ 53A, khu phố 

5, phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

89/2013/QĐST-

DS

ngày 01/4/2013

của TAND quận 

12

487/QĐ-

CCTHA 

ngày 

07/11/2014

Nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm 

750.000 đồng

X 18/03/2016

315/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016



4709

Cao Thị Hữu Lê Ngọc Thành

188/2/4 đường 

HT37, khu phố 6, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1607/200/DSPT

ngày 30/12/2011

của TAND 

thành phố Hồ 

Chí Minh

1254/QĐ-

CCTHA

ngày 13/3/2013

Nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm 

209.500 đồng

X 15/03/2016

311/QĐ-

CCTHADS

16/3/2016

4710

Cao Thị Hữu
Đỗ Văn Rẹt

Nguyễn Mai Thảo

101M khu phố 3, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

09/2014/QĐST-

DS

ngày 08/01/2014

của TAND quận 

12

591/QĐ-

CCTHA 

ngày 

20/01/2014

Nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm 

3.062.500 đồng

X 17/03/2016

313/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

4711

Cao Thị Hữu
Công ty TNHH Đệ 

Nhất Đại Dương

90B/1 khu phố 2, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

190/2006/QĐK

DTM-ST

ngày 05/5/2006

của TAND 

thành phố Hồ 

Chí Minh

792/QĐ-

CCTHA

ngày 

27/11/2006

Nộp tiền án phí 

kình doanh thương 

mại sơ thẩm 

900.000 đồng

X 16/03/2016

309/QĐ-

CCTHADS

16/3/2016

4712

Cao Thị Hữu
Công ty TNHH 

Phong Bang

30C đường HT26, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12

68/2013/KDTM-

ST ngày 

20/6/2013 của 

TAND quận 12

539/THA-CĐ 

ngày 

14/01/2014

Nộp án phí 

KDTMST 

37.192.944 đồng 

X 19/08/2015

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

19/11/2015

4713

Cao Thị Hữu
Công ty cổ phần 

ghế Vogel

105/2 khu phố 5, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12

3488/2009/QĐS

T-KDTM ngày 

02/12/2009 của 

TAND TP.HCM

41/THA-CĐ 

ngày 

04/10/2010

Nộp án phí DSST 

12.326.500 đồng 
X 20/08/2015

22/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/9/2015

4714

Cao Thị Hữu

Công ty TNHH 

xây dựng thương 

mại và kinh doanh 

nhà Thành Phát

10 đường HT25, 

khu phố 2, phường 

Hiệp Thành, quận 12

54/2007/KDTM-

PT ngày 

08/6/2007 của 

TPTTANDTC 

tại TP.HCM

980/THA-CĐ 

ngày 17/8/2007

Nộp án phí 

KDTMST 

28.805.000 đồng

X 21/08/2015

24/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/9/2015

4715

Cao Thị Hữu

Trần Văn Tùng

Trương Thị Thu 

Yến

75/10 đường HT45, 

khu phố 1, phường 

Hiệp Thành, quận 12

20/2013/QĐST-

KDTM ngày 

08/02/2013 của 

TAND quận 12

1535/THA-CĐ 

ngày 

11/04/2013

Nộp án phí 

KDTMST 

28.567.000 đồng 

X 10/11/2015

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4716

Cao Thị Hữu Lý Chí Hiếu

453/67/21B Lê Văn 

Khương, khu phố 5, 

phường Hiệp, quận 

12

154/2010/HSST 

ngày 

13/11/2010 của 

TAND quận 10

16/THA-CĐ 

ngày 30/9/2011

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng và 

phạt 5.000.000 

đồng

X 06/11/2015

03/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4717

Cao Thị Hữu Trần Hoàng Nghĩa

567/37A khu phố 4, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12

138/2013/HSST 

ngày 06/8/2013 

của TAND quận 

12

901/THA-CĐ 

ngày 21/3/2014

 phạt 5.000.000 

đồng
X 17/11/2015

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/11/2015



4718

Cao Thị Hữu Nguyễn Thị Tuyết

272, tổ 21, khu phố 

2, phường Hiệp 

Thành, quận 12

344/2011/DSST 

ngày 

03/11/2011 của 

TAND quận 12

336/THA-CĐ 

ngày 

11/01/2012

Nộp án phí DSST 

3.750.000 đồng
X 10/11/2015

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2015

4719

Cao Thị Hữu

Công ty TNHH 

giống và nấm 

Quang Minh Anh

Lô A, cụm công 

nghiệp Quang 

Trung, Hương Lộ 

80, phường Hiệp 

Thành, quận 12

2163/2007/QĐS

T-KDTM ngày 

03/12/2007 của 

TAND TP.HCM

690/THA-CĐ 

ngày 22/4/2008

Nộp án phí 

KDTMST 

15.421.310 đồng

X 08/12/2015

71/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

4720

Cao Thị Hữu

Công ty CP - SX - 

TM - DV - XNK 

Nguyên Khôi

147A HT35, tổ 2, 

khu phố 1, phường 

Hiệp Thành, quận 12

05/2012/KDTM 

ngày 

10/02/2012 của 

TAND quận 12

788/THA-CĐ 

ngày 25/4/2012

Nộp án phí DSST 

19.168.281 đồng 
X 08/12/2015

70/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

4721

Cao Thị Hữu
Đào Văn Sang

Nguyễn Văn Thanh

Nhà không số, tổ 

53, khu phố 5, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12.

37D HT27, khu phố 

2, phường Hiệp 

Thành, quận 12

189/2011/HSST 

ngày 21/9/2011 

của TAND quận 

12

2015/THA-CĐ 

ngày 26/7/2013

Nộp án phí HSST: 

200.000 đồng

, phạt 5.000.000 

đồng và thu lợi bất 

chính 200.000 

đồng đối với Đào 

Văn Sang 

- Nộp tiền án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng, 

phạt tiền sung 

công 5.000.000 

đồng, nộp tiền thu 

lợi bất chính sung 

công 400.000 

đồng đối với 

Nguyễn Văn Thanh

X 25/11/2015

34/QĐ-

CCTHADS 

và 35/QĐ-

CCTHADS 

cùng ngày 

27/11/2015

4722

Cao Thị Hữu

Công ty xây dựng 

thương mại dịch 

vụ Dương Kiên

390/13 Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Hiệp 

Thành, quận 12

205/2010/QĐPT

-KDTM ngày 

08/3/2010 của 

TAND TP.HCM

720/THA-CĐ 

ngày 18/4/2012

Nộp án phí DSST 

500.000 đồng
X 16/12/2015

69/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

4723

Cao Thị Hữu Tạ Văn Huân

60F/2 khu phố 6, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

326/HSPT

ngày 14/3/1998

Tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TPHCM

562/QĐ-THA

ngày 31/5/2010

Nộp tiền án phí 

HSST 50.000 

đồng, án phí HSPT 

50.000 đồng và án 

phí DSST 650.000 

đồng

X 21/03/2016

319/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/32016



4724

Lê Thị Thu Liên
Lâm Thị Yến Nga

Phạm Công Sự

103/33 khu phố 7, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

314/HSST

ngày 22/12/2014

của TAND 

huyện Hóc Môn

1563/QĐ-

CCTHA

30/3/2015

Phạt tiền sung 

công: 25.000.000 

đồng

X 19/01/2016

215/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4725

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Sin B

170 QL1A, khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

43/KDTM-ST

ngày 29/9/2009

của TAND quận 

12

672/QĐ-

CCTHA

14/6/2010

Án phí DSST: 

2.127.600 đồng
X 13/01/2016

187/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016

4726

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Sin B

170 QL1A, khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

05/LĐST

ngày 20/01/2010

của TAND quận 

12

190/QĐ-

CCTHA

10/11/2010 

Án phí LĐST: 

6.839.594 đồng
X 13/01/2016

188/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016

4727

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Sin B

170 QL1A, khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

03/KDTM-ST

ngày 17/02/2009

của TAND quận 

12

559/QĐ-

CCTHA

25/3/2009

Án phí KDTMST 

7.354.000 đồng
X 13/01/2016

189/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016

4728

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Sin B

170 QL1A, khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

210/DSST

ngày 20/8/2010

của TAND quận 

12

71/QĐ-CCTHA

11/10/2010

Án phí DSST 

7.408.000 đồng
X 13/01/2016

190/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016

4729

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Sin B

170 QL1A, khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

211/DSST

ngày 20/8/2010

của TAND quận 

12

67/QĐ-CCTHA

11/10/2010

Án phí DSST 

12.593.000 đồng
X 13/01/2016

191/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016

4730

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Sin B

170 QL1A, khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

212/DSST

ngày 20/8/2010

của TAND quận 

12

69/QĐ-CCTHA

11/10/2010

Án phí DSST 

11.566.666 đồng
X 12/01/2016

192/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016

4731

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Đoàn Thanh 

Thủy

40 khu phố 5, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

405/KDTM-ST

ngày 10/12/2007

của TAND quận 

12

729/QĐ-

CCTHA

15/5/2009

Án phí DSST 

1.950.000 đồng
X 11/01/2016

193/QĐ-

CCTHADS

13/01/2016

4732

Lê Thị Thu Liên

Công ty cổ phần 

xây dựng thương 

mại Thiên Hà Thủy

2977 QL1A, khu 

phố 5, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12

19/QĐST-

KDTM

ngày 27/01/2014

của TAND quận 

12

1111/QĐ-

CCTHA

06/5/2014

Án phí KDTMST 

56.414.541 đồng
X 19/01/2016

216/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



4733

Lê Thị Thu Liên
Nguyễn Thị Mỹ 

Tuyết

49/2 khu phố 2, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

98/QĐST-

KDTM

ngày 15/8/2013

của TAND quận 

12

149/QĐ-

CCTHA

25/10/2013

Án phí KDTMST 

24.651.255 đồng
X 19/01/2016

217/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4734

Lê Thị Thu Liên Lê Thị Kim Vui

1/8 Phan Văn Hớn, 

khu phố 4, phường 

Tân Thới Nhất, 

quận 12

197/QĐST-

HNGĐ

ngày 26/8/2010

của TAND quận 

Tân Bình

437/QĐ-

CCTHA

28/12/2012

Truy nộp sung 

công 8.100.000 

đồng

X 19/01/2016

218/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4735

Lê Thị Thu Liên Nguyễn Huy Vũ

31/4 Trường Chinh, 

khu phố 2, phường 

Tân Thới Nhất, 

quận 12

158/HSST

ngày 27/11/2009

của TAND 

huyện Hóc Môn

496/QĐ-

CCTHA

26/4/2010

Phạt tiền sung 

công 10.000.000 

đồng

X 18/01/2016

219/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4736

Lê Thị Thu Liên La Trọng Thảo

30/8 Phan Văn Hớn, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

84/HSST

ngày 15/4/2010

của TAND 

huyện Bình 

Chánh

111/QĐ-

CCTHA

25/10/2011

Án phí HSST 

200.000 đồng  và 

phạt tiền sung 

công 5.000.000 

đồng

X 18/01/2016

220/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4737

Lê Thị Thu Liên Nguyễn Tiến Nam

48/5 khu phố 2, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

396/QĐST-DS

ngày 30/11/2007

của TAND quận 

12

73/QĐ-CCTHA

04/11/2009

Án phí DSST 

2.660.00 đồng
X 19/01/2016

221/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4738

Lê Thị Thu Liên

Phạm Hoàng Hùng

Nguyễn Thị Ngọc 

Nga

90/4 khu phố 6, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

39/QĐST-DS

ngày 30/01/2013

của TAND quận 

12

1375/QĐ-

CCTHA

25/3/2013

Án phí DSST 

14.280.000 đồng
X 18/01/2016

222/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4739

Lê Thị Thu Liên

Công ty cổ phần 

xản xuất thương 

mại xuất nhập 

khẩu Hồng Ngọc

2981 QL1A. Khu 

phố 5, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12

169/CNTT-

KDTM

ngày 26/4/2006

của TAND 

TP.HCM

589/QĐ-

CCTHA

27/3/2009

Án phí KDTMST 

6.977.000 đồng
X 19/01/2016

223/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4740

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

thương mại Kiều 

Dương

41/3E khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

92/DSPT

ngày 24/01/2006

của TAND 

TP.HCM

549/QĐ-

CCTHA

11/8/2006

Án phí DSST 

28.561.662 đồng
X 19/01/2016

224/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



4741

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

dệt may Mai Bình 

Trân

3/3 Trường Chinh, 

khu phố 4, phường 

Tân Thới Nhất, 

quận 12

22/QĐST-

KDTM

ngày 20/5/2011

của TAND quận 

12

162/QĐ-

CCTHA

15/11/2011

Án phí DSST 

1.249.000 đồng
X 18/01/2016

225/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4742

Lê Thị Thu Liên Phan Quang

102/6 khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

495/HSPT

ngày 21/8/2014

của Tòa phúc 

thẩm TAND Tối 

cao tại TP. Hồ 

Chí Minh

1912/QĐ-

CCTHA

11/5/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng , án 

phí HSPT 200.000 

đồng  và phạt tiền 

sung công 

50.000.000 đồng

X 18/01/2016

226/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4743

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

xây dựng Năm 

Châu

34/3B  Trường 

Chính, khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

30/QĐST-

KDTM

ngày 05/8/2010

của TAND quận 

12

276/QĐ-

CCTHA

29/11/2010

Án phí DSST 

23.726.633 đồng 
X 19/01/2016

227/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4744

Lê Thị Thu Liên Phạm Ngọc Tiến

11/12 tổ 58 khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

191/HSST

ngày 19/6/2013

của TAND quận 

Bình Tân

1073/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

 phạt tiền sung 

công 5.000.000 

đồng

X 15/01/2016

228/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4745

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Đoàn Thành 

Thủy

40 khu phố 5, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

45/KDTM-ST

ngày 30/9/2009

của TAND quận 

12

151/QĐ-

CCTHA

14/12/2009

Án phí DSST 

5.048.400 đồng
X 15/01/2016

229/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4746

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

một thành viên 

thương mại dịch 

vụ Nguyên Linh

113 Trường Chính, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

05/KDTM

ngày 06/3/2008

của TAND quận 

12

808/QĐ-

CCTHA

27/5/2008

Án phí DSST 

1.267.903 đồng 
X 15/01/2016

230/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4747

Lê Thị Thu Liên Lâm Tuấn Anh

103/33 khu phố 7, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

02/HSST

ngày 05/01/2015

của TAND 

huyện Hóc Môn

1502/QĐ-

CCTHA

17/3/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng  và 

phạt tiền sung 

công 5.000.000 

đồng

X 19/01/2016

231/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4748

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

thời trang Tôny

43 Phan Văn Hớn, 

khu phố 4, phường 

Tân Thới Nhất, 

quận 12

429/KDTM-PT

ngày 28/3/2014

của TAND 

TP.HCM

1038/QĐ-

CCTHA

17/4/2014

Án phí KDTMST 

113.074.802 đồng
X 18/01/2016

232/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016

4749

Lê Thị Thu Liên
Lê Hữu Tân

Phạm Thị Hương

80/7 khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

270/DS-ST

ngày 24/8/2012

của TAND quận 

12

102/QĐ-

CCTHA

23/10/2012

Án phí DSST 

30.340.000 đồng 
X 18/01/2016

233/QĐ-

CCTHADS

19/01/2016



4750

Lê Thị Thu Liên Vũ Ngọc Trị

73 đường TTN12, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

338/QĐST-DS

ngày 29/8/2014

của TAND quận 

12

270/QĐ-

CCTHA

ngày 

13/10/2014

Án phí DSST 

37.000.000 đồng
X 13/01/2016

343/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4751

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Sin B

170 QL1A, khu phố 

5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

48/DSST ngày 

09/02/2010 của 

TAND quận 12

433/QĐ-THA

ngày 08/4/2010

Án phí DSST 

1.500.000 đồng
X 13/01/2016

344/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4752

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

SX-TM Hoàng 

Thành Công

268/7 Phan Văn 

Hớn, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12

273/KDTM-ST

ngày 

28/02/2008 của 

TAND quận 12

178/QĐ-THA

ngày 

27/11/2008

Án phí DSST 

10.976.170 đồng
X 13/01/2016

345/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4753

Lê Thị Thu Liên
Vũ Ngọc Phương 

Anh

31/3F, khu phố 4, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

224/HSST

ngày 20/3/2012 

của TAND quận 

12

1332/QĐ-

CCTHA

ngày 20/3/2013

Án phí HSPT 

200.000 đồng và 

tiền phạt sung 

công 5.000.000 

đồng

X 29/01/2016

346/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4754

Lê Thị Thu Liên Võ Thái Bình

9/5B, khu phố 6, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

17/QĐST-DS 

ngày 

23/01/2014 của 

TAND huyện 

Hóc Môn

799/QĐ-

CCTHA 

ngày 10/3/2014

Án phí DSST 

10.000.000 đồng
X 13/01/2016

347/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4755

Lê Thị Thu Liên Nguyễn Xuân Đạt

491 tổ 5, khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

79/HSST

ngày 

25/04/2014 của 

TAND quận 12

1935/QĐ-

CCTHA 

ngày 

15/05/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng và 

án phí DSST 

4.750.000 đồng

X 29/01/2016

348/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4756

Lê Thị Thu Liên

Tạ Kim Ngọc

Huỳnh Công 

Cường

14/9, tổ 44, khu phố 

3 (nay là tổ 4, khu 

phố 8), phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12

961/DSPT

ngày 27/8/2007 

của TAND 

TPHCM

264/QĐ-THA

ngày 

02/01/2008

Án phí DSST 

9.900.000 đồng
X 15/01/2016

349/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4757

Lê Thị Thu Liên Nguyễn Tấn Phước

13/10A, tổ 56, khu 

phố 4, Phan Văn 

Hớn, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12

278/HSST

ngày 16/9/2011 

của TAND Thị 

xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

955/QĐ-

CCTHA

ngày 18/6/2012

Tiền phạt bổ sung 

8.000.000 đồng
X 13/01/2016

350/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4758

Lê Thị Thu Liên
Nguyễn Văn Hầ

Ngô Hải Yến

19/9, tổ 42, khu phố 

3, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12

181/DSST

ngày 29/6/2011 

của TAND quận 

12

148/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/11/2014

Án phí DSST 

22.000.000 đồng
X 15/01/2016

351/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016



4759

Lê Thị Thu Liên
Nguyễn Văn Bạch 

Long

1/8/56 Phan Văn 

Hớn, khu phố 4, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

331/QĐST-DS

ngày 28/8/2014  

của TAND quận 

12

539/QĐ-

CCTHA

ngày 

11/11/2014

Án phí DSST 

307.000 đồng
X 13/01/2016

352/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4760

Lê Thị Thu Liên Nguyễn Văn Hà

11/7F, tổ 57, khu 

phố 4, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12

76/DSST

ngày 

28/03/2008 của 

TAND quận 12

816/QĐ-

CCTHA ngày 

30/5/2008

Án phí DSST 

20.132.900 đồng
X 13/01/2016

353/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4761

Lê Thị Thu Liên Ngô Huyền Trang

8A, khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

207/HSST

ngày 

30/10/2013 của 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TPHCM

65/QĐ-

CCTHA ngày 

29/4/2014

Án phí HSST 

200.000 đồng và 

Tiền phạt 

5.000.000 đồng

X 13/01/2016

354/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4762

Lê Thị Thu Liên Huỳnh Anh Dũng

53/4A, tổ 24, khu 

phố 2, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12

2607/HSPT

ngày 

23/12/2003 của 

Tòa Phúc Thẩm 

TAND Tối cao 

tại TPHCM

101/THA-CĐ

ngày 01/3/2006
Án phí DSST 

12.813.812 đồng
X 13/01/2016

355/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4763

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

XD Năm Châu

34/3B  khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

45/QĐST-

KDTM

ngày 

27/12/2010 của 

TAND quận 12

405/QĐ-

CCTHA

ngày 

10/01/2011

Án phí DSST 

40.000.000 đồng
X 13/01/2016

356/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

4764

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Diệp Vũ

1/8 TTN18 phường 

Tân Thới Nhất, 

quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

963/QĐST-

KDTM

ngày 09/7/2012

TAND TP.HCM

1419/QĐ-

CCTHA

12/03/2015

Án phí KDTMST 

13.934.684 đồng
X 20/08/2015

14/QĐ-

CCTHA

14/8/2015

4765

Lê Thị Thu Liên
Nguyễn Đăng 

Quân

31/3 Khu phố 2, 

phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

344/QĐST-DS

ngày 30/6/2009

của TAND quận 

12

1070/QĐ-THA

06/8/2010

Án phí DSST 

1.000.000 đồng
X 17/07/2015

195/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

4766

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH 

Hữu Tân

80/7 Phan Văn Hớn, 

khu phố 3, phường 

Tân Thới Nhất, 

quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

61/QĐST-

KDTM

ngày 17/8/2012

của TAND quận 

12

127/QĐ-

CCTHA

15/01/2013

Thanh toán 

1.169.615.000 

đồng

X 20/08/2015

15/QĐ-

CCTHA

20/8/2015



4767

Lê Thị Thu Liên
Công ty TNHH cơ 

khí điện Hải Minh

2 TTN13, tổ 34, khu 

phố 2, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

101/QĐST-

KDTM

ngày 05/12/2012

của TAND quận 

12

2186/QĐ-

CCTHA

26/6/2015

Án phí KDTMST 

26.433.453 đồng
X 25/09/2015

38/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

4768

Lê Thị Thu Liên

Công ty  TNHH 

MTV Tân Thới 

Nhất

25/7B Phan Văn 

Hớn, khu phố 4, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12

20/QĐST-

KDTM

ngày 17/4/2012

249/QĐ-

CCTHA

23/7/2012

Thanh toán 

1.988.639.948 

đồng

X 28/09/2015

50/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

4769

Lê Thị Thu Liên Bùi Châu Sang

38/10 TTN07 khu 

phố 5, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

12/QĐST-

KDTM

ngày 16/3/2015

của TAND quận 

12

2277/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

Án phí DSST 

18.395.000 đồng
X 05/08/2015

08/QĐ-

CCTHADS

05/8/2015

4770

Lê Thị Thu Liên Lê Thị Thu Hiền

596/108 khu phố 2, 

phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

270/DSPT

ngày 30/9/2011

của TAND tỉnh 

Bình Dương

97/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2015

Án phí DSST 

9.980.000 đồng
X 09/07/2015

194/QĐ-

CCTHADS

17/7/2015

4771

Lê Thị Thu Liên

Công ty TNHH 

SX TM DV Đông 

Bắc

579/4 Trường 

Chinh, phường Tân 

Thới Nhất, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

34/QĐST-

KDTM

ngày 14/5/2015

TAND quận 12

2307/QĐ-

CCTHA

ngày 17/7/2015

Án phí DSST 

200.000 đồng
X 20/08/2015

13/QĐ-

CCTHA ngày

22/8/2015

4772

Nguyễn Như Việt Lê Minh Dương

112/2 khu phố 2, 

phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

179/2014/HSST 

ngày 11/9/2014 

của TAND quận 

12

919/THA-CĐ 

ngày 

12/01/2015

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng  và 

DSST 200.000 

đồng 

X 16/12/2015

72/QĐ-

CCTHA ngày 

16/12/2015

4773

Nguyễn Như Việt Lê Minh Phương

112/2 khu phố 2, 

phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

179/2014/HSST 

ngày 11/9/2014 

của TAND quận 

12

918/THA-CĐ 

ngày 

12/01/2015

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng  và 

DSST 200.000 

đồng 

X 16/12/2015

73/QĐ-

CCTHA ngày 

16/12/2015

4774

Nguyễn Như Việt Nguyễn Hữu Lộc

75/4, tổ 1, khu phố 

7, phường Thới An, 

quận 12

55/2012/HSST 

ngày 07/3/2012 

của TAND quận 

12

2004/THA-CĐ 

ngày 23/7/2013

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng và 

phạt 3.000.000 

đồng

X 16/12/2015

74/QĐ-

CCTHA ngày 

16/12/2015

4775

Nguyễn Như Việt

Ngô Quốc Tuấn

Nguyễn Thị Ngọc 

Phụng

7B đường HT17, 

khu phố 2, phường 

Hiệp Thành, quận 12

381/2011/QĐST

-DS ngày 

16/12/2011 của 

TAND quận 12

200/THA-YC 

ngày 16/5/2012

Thu cho tổ chức:

5.718.952 đồng 
X 29/12/2015

104/QĐ-

CCTHA ngày 

29/12/2015



4776

Nguyễn Như Việt

Công ty TNHH 

thương mại xây 

dựng dịch vụ Sao 

Mai

762/5 Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12

2036/2008/QĐS

T-KDTM ngày 

17/12/2008 của 

TAND TP.HCM

205/THA-YC 

ngày 28/5/2009

Thu cho tổ chức 

1.029.037.988 

đồng 

X 29/12/2015

103/QĐ-

CCTHA ngày 

29/12/2015

4777

Nguyễn Như Việt

Công ty TNHH 

xây dựng thương 

mại Huỳnh Giang

623/2 Quang Trung, 

phường 11, quận 

Gò Vấp

99/2013/QĐST-

KDTM ngày 

26/7/2013 của 

TAND quận Gò 

Vấp

81/THA-YC 

ngày 

23/12/2013

Thu cho tổ chức 

189.652 đồng 
X 21/01/2016

235/QĐ-

CCTHA ngày 

21/01/2016

4778

Nguyễn Như Việt Trần Ngọc Em

124/5 tổ 22 khu phố 

6, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

67/HSPT

ngày 11/02/2015

của Tòa phúc 

thẩm TAND Tối 

cao tại TP.HCM

1842/THA-CĐ

04/5/2015

Án phí HSST 

200.000 đồng, 

HSPT 200.000 

đồng , DSST 

3.725.000 đồng

X 28/01/2016

252/QĐ-

CTHADS

28/01/2016

4779

Phan Thị Bạch 

Đường
Nguyễn Thế Sang

3/7A, tổ 32, khu 

phố 3, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12, TP.HCM

64/HSST ngày 

23/03/2005 của 

Tòa án nhân dân 

quận Phú Nhuận

1002/QĐ-

CCTHA ngày 

24/08/2007

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng và phạt sung 

công 10.000.000 

đồng

X 11/09/2015

30/QĐ-

CCTHA ngày 

11/09/2015

4780

Phan Thị Bạch 

Đường

Lê Hoàng Thanh 

Phương

85/1B tổ 4, khu phố 

2A, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12, TP.HCM

265/2014/HSST 

ngày 

18/12/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12.

1709/QĐ-

CCTHA ngày 

09/04/2015

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 22/07/2015

01/QĐ-

CCTHA ngày 

27/07/2015

4781

Phan Thị Bạch 

Đường
Huỳnh Minh Mẫn

99/1, khu phố 2, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12, 

TP.HCM

60/2015/QĐ-ST-

DS ngày 

20/03/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1838/QĐ-

CCTHA ngày 

04/05/2015

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 2.500.000 

đồng

X 05/08/2015

06/QĐ-

CCTHA ngày 

05/08/2015 

4782

Phan Thị Bạch 

Đường
Ngô Viết Sơn

15/1A Nguyễn Văn 

Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12,TP.HCM

18/2015/DS-PT 

ngày 

22/01/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh Bình 

Dương

1918/QĐ-

CCTHA ngày 

12/05/2015

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 

10.000.000 đồng

X 30/07/2015

07/QĐ-

CCTHA ngày 

05/08/2015

4783

Phan Thị Bạch 

Đường
Phạm Văn Tuấn

481/29 đường 

Nguyễn Văn Quá, tổ 

9, khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

29/2015/DSST 

ngày 

25/02/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

2228/QĐ-

CCTHA ngày 

02/07/2015

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 1.880.000 

đồng

X 30/07/2015

05/QĐ-

CCTHA ngày 

05/05/2015



4784

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Quyết Thắng

25/9, tổ 11, khu phố 

4, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

75/2015/HSST 

ngày 

29/05/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

2329/QĐ-

CCTHA ngày 

24/07/2015

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng, phạt 

5.000.000 đồng và 

tiền thu lợi bất 

chính sung công 

5.700.000 đồng

X 21/09/2015

49/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4785

Phan Thị Bạch 

Đường
Ngô Thị Bích Vân

205/1A, khu phố 2, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

140/2015/HSST 

ngày 

29/05/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 1

2382/QĐ-

CCTHA ngày 

04/08/2015

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 21/09/2015

42/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4786

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Đăng 

Quân

31/3, khu phố 2, 

phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

357/2011/QD9S

T-CNSTT ngày 

18/11/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

532/QĐ-

CCTHA ngày 

16/03/2012

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 1.760.000 

đồng

X 28/07/2015

02/QĐ-

CCTHA ngày 

28/07/2015

4787

Phan Thị Bạch 

Đường
Phan Ngọc Hiển

Nhà không số, khu 

phố 2, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12

58/HSST ngày 

12/04/2001 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

209/QĐ-

CCTHA ngày 

02/07/2001

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng và phạt sung 

công quỹ nhà nước 

6.950.000 đồng

X 11/09/2015

31/QĐ-

CCTHA ngày 

11/09/2015

4788

Phan Thị Bạch 

Đường

Trần ngọc Vỉnh 

Phan

33Abis, khu phố 2, 

đường Nguyễn Văn 

Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

466/2013/QĐST

-DS ngày 

25/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1000/QĐ-

CCTHA ngày 

10/04/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 1.517.000 

đồng

X 03/12/2015

47/QĐ-

CCTHA ngày 

03/12/2015

4789

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Minh 

Tùng

103/4C, tổ 19, khu 

phố 2, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

1768/HSPT 

ngày 

05/11/2004 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

836/QĐ-

CCTHA ngày 

27/07/2007

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 8.000.000 

đồng

X 01/12/2015

43/QĐ-

CCTHA ngày 

01/12/2015

4790

Phan Thị Bạch 

Đường
Nguyển Thị Phụng

B447/1, tổ 20, khu 

phố 3, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

289/2014/QĐST

-DS ngày 

06/08/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1732/QĐ-

CCTHA ngày 

19/08/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 1.553.000 

đồng

X 30/11/2015

44/QĐ-

CCTHA ngày 

01/12/2015



4791

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Văn Tài

27 đường ĐHT 18, 

tổ 6A, khu phố 2A, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

170/2014/DSST 

ngày 

22/05/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1588/QĐ-

CCTHA ngày 

12/08/2014 

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 4.000.000 

đồng

X 30/11/2015

45/QĐ-

CCTHA ngày 

02/12/2015

4792

Phan Thị Bạch 

Đường
Lý Thị Bạch Lan

A145 khu phố 2, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 1

248/2012/QĐST

-DS ngày 

10/07/2012 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn.

1201/QĐ-

CCTHA ngày 

25/10/2012

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 3.125.000 

đồng

X 02/12/2015

46/QĐ-

CCTHA ngày 

02/12/2015

4793

Phan Thị Bạch 

Đường
Nguyễn Xuân Phúc

842/24 tổ 7, khu 

phố 1, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

311/2009/HSST 

ngày 

26/09/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận Bình Tân

200/QĐ-

CCTHA ngày 

07/11/2013

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng và sung công 

quỹ nhà nước 

4.800.000 đồng

X 26/11/2015

38/QĐ-

CCTHA ngày 

30/11/2015

4794

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Thị Ngọc 

Loan

B330, khu phố 3, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

272/2014/QĐPT

-DS ngày 

04/03/2014 của 

Tòa án nhân dân 

TP.HCM

909/QĐ-

CCTHA ngày 

24/03/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm và án phí 

dân sự phúc thẩm 

28.760.000 đồng

X 30/11/2015

37/QĐ-

CCTHA ngày 

30/11/2015

4795

Phan Thị Bạch 

Đường
Huỳnh Văn Lớn

B330, khu phố 3, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

59/2013/DSST 

ngày 

28/02/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1602/QĐ-

CCTHA ngày 

24/04/2013

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 

23.994.160 đồng

X 03/12/2015

48/QĐ-

CCTHA ngày 

03/12/2015

4796

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty TNHH 

đầu tư phát triển 

giải trì Hoàng Sơn

503B, đường 

Nguyễn Văn Quá, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

43/2014/QD9ST

-KDTM ngày 

27/03/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1131/QĐ-

CCTHA ngày 

07/05/2014

Thu án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

56.764.062 đồng

X 30/11/2015

41/QĐ-

CCTHA ngày 

30/11/2015

4797

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Phước 

Lâm Viên

15/8, khu phố 3, 

ĐHT 12, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

99/2013/DSPT 

ngày 

16/05/2013 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương

2019/QĐ-

CCTHA ngày 

30/07/2013

Thu án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 3.209.235 

đồng

X 25/11/2015

42/QĐ-

CCTHA ngày 

30/11/2015

4798

Phan Thị Bạch 

Đường
Võ Thị Trí Anh

1C/135 Nguyễn Văn 

Quá, tổ 15, khu phố 

5, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

286/2014/DSST 

ngày 

29/07/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1773/QĐ-

CCTHA ngày 

15/04/2015

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 6.770.000 

đồng

X 24/09/2015

48/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015



4799

Phan Thị Bạch 

Đường

Hồng Thị Ngọc 

Hương

C127 Nguyễn Văn 

Quá, tổ 18, khu phố 

1, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

47/2010/HSST 

ngày 

30/03/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1101/QĐ-

CCTHA ngày 

03/02/2015

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng và phạt sung 

công quỹ nhà nước 

3.787.000 đồng

X 22/09/2015

47/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4800

Phan Thị Bạch 

Đường
Quách Văn Nghĩa

B338, khu phố 3, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

133/2014/QĐST

-DS ngày 

25/04/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

32/QĐ-

CCTHA ngày 

30/09/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 182.000 

đồng

X 16/11/2015

08/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

4801

Phan Thị Bạch 

Đường

Đinh Thị Hồng 

Phương

A8 tổ 12, khu phố 

1, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

901/2014/DSPT 

ngày 

21/07/2014 của 

Tòa án nhân dân 

TP.HCM

02/QĐ-

CCTHA ngày 

29/09/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm và án phí 

dân sự phúc thẩm 

68.123.700 đồng

X 24/09/2015

45/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4802

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Văn Huỳnh

26 Đông Hưng 

Thuận 09, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

242/2013/HSST 

ngày 

20/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú

1199/QĐ-

CCTHA ngày 

20/05/2014

Thu tiền án phí 

hinhd sự sơ thẩm 

và tiềnphạt sung 

công quỹ nhà nước  

 tổng số tiền 

3.000.000 đồng

X 23/09/2015

44/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4803

Phan Thị Bạch 

Đường
Nguyễn Hồng Sơn

B205/1 tổ 17, khu 

phố 3, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

242/2013/HSST 

ngày 

20/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú

1197/QĐ-

CCTHA ngày 

20/05/2014

Thu tiền phạt sung 

công quỹ nhà nước 

2.600.000 đồng

X 16/11/2015

12/QĐ-

CCTHA ngày 

17/11/2015

4804

Phan Thị Bạch 

Đường
Võ Tiến Khoa

B174, khu phố 3, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

37/2013/QĐST-

KDTM ngày 

22/04/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

838/QĐ-

CCTHA ngày 

13/03/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 3.163.000 

đồng

X 17/11/2015

21/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2015

4805

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty TNHH 

May Xuất Khẩu Lê

52 ĐHT 21, khu 

phố 4, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

19/2013/QĐST-

LĐ ngày 

12/04/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

852/QĐ-

CCTHA ngày 

14/03/2014

Thu án phí lao 

động sơ thẩm 

7.845.000 đồng

X 23/09/2015

43/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4806

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Thị Ngọc 

Trinh

5/1A, tổ 19, khu 

phố 3, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

48/2012/HSST 

ngày 

28/02/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

335/QĐ-

CCTHA  ngày 

05/12/2013

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 14/11/2015

09/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015



4807

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Hoàng Trọng

136/3/12 tổ 7, khu 

phố 1, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

2597/PTHS 

ngày 

11/10/2000 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại thành 

phố Hồ Chí 

Minh.

199/QĐ-

CCTHA ngày 

07/11/2013

Thu án phạt 

1.600.000 đồng
X 13/11/2015

06/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

4808

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty TNHH 

May Xuất Khẩu Lê

52 ĐHT 21, khu 

phố 3, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

06/2012/QĐ-ST-

LĐ ngày 

21/02/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1491/QĐ-

CCTHA ngày 

03/04/2013

Thu án phí lao 

động sơ thẩm 

4.937.000 đồng

X 22/09/2015

41/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4809

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Quyết Thắng

25/09, khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

217/2011/HSST 

ngày 

22/12/2011 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

900/QĐ-

CCTHA ngày 

28/05/2012

Thu tiền phạt sung 

công  4.000.000 

đồng

X 21/09/2015

40/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4810

Phan Thị Bạch 

Đường

Giang Thị Ngọc 

Trâm

B315 Bis, tổ 4, khu 

phố 3, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

158/2011/HSST 

ngày 

26/08/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

563/QĐ-

CCTHA ngày 

21/03/2012

Thu án phí hiình 

sự sơ thẩm 

200.000 đồng

X 18/11/2015

22/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2015

4811

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty TNHH 

SX TM DV Hải 

Dương

31/ đường Đông 

Hưng Thuận 27, 

khu phố 3, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12 

59/2011/KDTM-

ST ngày 

14/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

TP.HCM

19/QĐ-

CCTHA ngày 

30/09/2011

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 4.271.000 

đồng

X 17/11/2015

23/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2015

4812

Phan Thị Bạch 

Đường
Trần Kim Phượng

32/2A, khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

144/2011/QĐST

-DS ngày 

30/05/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1111/QĐ-

CCTHA ngày 

06/06/2011

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 1.585.000 

đồng

X 12/11/2015

05/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

4813

Phan Thị Bạch 

Đường
Bùi Thị Kim Loan

B40/44 Đông Hưng 

Thuận, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

1628/HSST 

ngày 

07/08/1999 của 

Tòa án nhân dân 

TP.HCM

758/QĐ-

CCTHA ngày 

29/05/2009

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng và phạt sung 

công quỹ nhà nước 

30.000.000 đồng

X 11/11/2015

10/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015



4814

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Thị Thẹn

A3 bis ấp Chợ Cầu, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

18/HSPT ngày 

05/01/2001 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

TP.HCM

407/QĐ-

CCTHA ngày 

08/06/2006

Thu án phí hiình 

sự sơ thầm  và dân 

sự sơ thầm tổng số 

tiền 28.993.000 

đồng

X 16/11/2015

07/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

4815

Phan Thị Bạch 

Đường

Phạm Thị Kim 

Dung

C64 tổ 15, khu phố 

1, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

10/HSST ngày 

25/01/2006 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Dĩ An

183/QĐ-

CCTHA ngày 

24/03/2006

Thu án phí hiình 

sự sơ thẩm , sung 

công và phạt  tổng 

số tiền 1.000.000 

đồng

X 22/09/2015

39/QĐ-

CCTHA ngày 

25/09/2015

4816

Phan Thị Bạch 

Đường
Phạm Thị Nga

B151A, khu phố 3, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

130/DSST ngày 

30/12/1998 của 

Tòa án nhân dan 

quận 10

365/QĐ-

CCTHA ngày 

11/08/1999

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 

27.970.000 đồng

X 13/11/2015

11/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

4817

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty TNHH 

Tân Thế Giới

B228A, Nguyễn 

Văn Quá, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

31/2014/LĐ-ST 

ngày 

08/04/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

69/QĐ-

CCTHA ngày 

16/12/2014

Thu bồi thường cơ 

quan tổ chức 

244.040.000 đồng

X 27/11/2015

39/QĐ-

CCTHA ngày 

30/11/2015

4818

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng đo 

đạc bản đồ Dương 

Long

503B, đường 

Nguyễn Văn Quá, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

39/2013/QĐST-

LĐ ngày 

28/06/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

49/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2014

Thu bồi thường cơ 

quan tổ chức 

130.932.000 đồng

X 27/11/2015

40/QĐ-

CCTHA ngày 

30/11/2015

4819

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Minh Hồng

9/7 tổ 4, khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

143/2013/HSST 

ngày 

09/08/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

253/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2013

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm và sung 

công quỹ nhà nước 

tổng tiền 

4.000.000 đồng

X 17/12/2015

75/QĐ-

CCTHA ngày 

18/12/2015

4820

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Thị Lệ 

Nhung

26/2A Nguyễn Văn 

Quá, khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

383/2011/QĐST

-CNSTT ngày 

16/12/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

528/QĐ-

CCTHA ngày 

15/03/2012

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 202.000 

đồng

X 16/12/2015

76/QĐ-

CCTHA ngày 

18/12/2015

4821

Phan Thị Bạch 

Đường
Châu Văn Út

70/5B Nguyễn Văn 

Quá, khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

15/HSST ngày 

05/01/2000 của 

Tòa án nhân dân 

TPHCM

273/QĐ-

CCTHA ngày 

01/07/2002 

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng và phạt sung 

công quỹ nhà nước 

20.000.000 đồng

X 17/12/2015

77/QĐ-

CCTHA ngày 

18/12/2015



4822

Phan Thị Bạch 

Đường
Trần Quốc Phương

2/9D khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

35/DSST ngày 

01/07/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12.

357/QĐ-

CCTHA ngày 

27/12/2010

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 4.486.000 

đồng

X 14/12/2015

78/QĐ-

CCTHA ngày 

18/12/2015

4823

Phan Thị Bạch 

Đường
Tô Doãn Thuần

C18 tổ 14, khu phố 

1A, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

196/2010/QĐST

-DS ngày 

04/08/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

214/QĐ-

CCTHA ngày 

12/11/2010

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 3.250.000 

đồng

X 15/12/2015

79/QĐ-

CCTHA ngày 

18/12/2015

4824

Phan Thị Bạch 

Đường
Lý Sỹ Háng

1/50B Nguyễn Văn 

Quá, khu phố 5, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

587/DSST ngày 

18/03/2009 của 

Tòa án nhân dân 

TPHCM

126/QĐ-

CCTHA ngày 

24/11/2009

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 1.600.000 

đồng

X 22/12/2015

88/QĐ-

CCTHA ngày 

25/12/2015

4825

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty TNHH 

Xây \dựng vận tải 

thương mại dịch 

vụ Đạt Huy

C8Bis khu phố 1, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

57/2011/KDTM-

ST ngày 

21/10/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

36/QĐ-

CCTHA ngày 

23/09/2013

Thu án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 2.890.000 

đồng

X 23/12/2015

89/QĐ-

CCTHA ngày 

25/12/2015

4826

Phan Thị Bạch 

Đường
Lữ Phương Tùng

3/26 tổ 23, khu phố 

5, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

1883/HSPT 

ngày 

21/11/2006 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

Tối cao tại 

TPHCM

97/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2010

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm 

tổng tiền 

5.682.000 đồng

X 24/12/2015

90/QĐ-

CCTHA ngày 

25/12/2015

4827

Phan Thị Bạch 

Đường

Công ty giày da 

Phước Lộc Minh

5/3A khu phố 4, 

Nguyễn Văn Quá, 

khu phố 4, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

22/2010/KDTM-

ST ngày 

19/08/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 1

381/QĐ-

CCTHA ngày 

30/12/2010

Thu án phí sơ 

thẩm 418.000 đồng
X 25/12/2015

91/QĐ-

CCTHA ngày 

25/12/2015

4828

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Hoàng 

Phúc

28/1C khu phố 4, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

41/2011/HSST 

ngày 

20/09/2011 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

376/QĐ-

CCTHA ngày 

08/02/2012

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 21/12/2015

92/QĐ-

CCTHA ngày 

25/12/2015



4829

Phan Thị Bạch 

Đường
Nguyễn Văn Mỹ

328/8 tổ 8, khu phố 

4, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

162/2010/QĐST

-DS ngày 

22/06/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

216/QĐ-

CCTHA ngày 

12/11/2010

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 1.175.000 

đồng

X 28/12/2015

132/QĐ-

CCTHA ngày 

31/12/2015 

4830

Phan Thị Bạch 

Đường

Phạm Thị Hồng 

Yến

4/2 khu phố 1, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

136/2014/QĐST

-DS ngày 

29/04/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1156/QĐ-

CCTHA ngày 

06/02/2015

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 495.000 

đồng

X 28/12/2015

133/QĐ-

CCTHA ngày 

31/12/2015

4831

Phan Thị Bạch 

Đường
Nguyễn Cửu Liêm

636/8, khu phố 1 

Nguyễn Văn Quá, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12.

38/2009/HSST 

ngày 

25/02/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình

26/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2009

Thu án phí hinh sự 

sơ thẩm ; phạt 

sung công và tiền 

do phạm tội quỹ 

nhà nước tổng 

5.450.000 đồng

X 29/12/2015

134/QĐ-

CCTHA ngày 

31/12/2015

4832

Phan Thị Bạch 

Đường
Lê Quốc Cường

13/2A3, khu phố 1, 

tổ 9, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

`12

30/2011/HSST 

ngày 

05/06/2012 của 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh Đắk Lắk

153/QĐ-

CCTHA ngày 

05/11/2012

Thu án phí hiình 

sự sơ thẩm và truy 

thu tiền do phạm 

tội để sung công  

200.000.000 đồng

X 29/12/2015

135/QĐ-

CCTHA ngày 

31/12/2015

4833

Phan Thị Bạch 

Đường

Ngô Thị Diệu 

Thanh

1/59 tổ 5, khu phố 

5, P.Đông Hưng 

Thuận, quận 12

169/2008/DSST 

ngày 

03/07/2008 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1123/QĐ-

CCTHA ngày 

26/09/2008

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 6.930.000 

đồng

X 30/12/2015

202/QĐ-

CCTHA ngày 

15/01/2016

4834

Phan Thị Bạch 

Đường

Nguyễn Trung 

Hiếu

130/2 Nguyễn Văn 

Quá, P Đông Hưng 

Thuận, quận 12

90/2007/HSST 

ngày 

03/07/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận Phú Nhuận

148/QĐ-

CCTHA ngày 

27/11/2008

Thu án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng và nộp phạt 

sung công quỹ nhà 

nước 15.000.000 

đồng

X 11/01/2016

203/QĐ-

CCTHA ngày 

15/01/2016

4835

Phan Thị Bạch 

Đường

Cty cổ phần đầu tư 

xây dựng Nguyên 

Thịnh

137/9/19 ĐHT 23, 

khu phố 1A, P 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12

27/2014/KDTM-

ST ngày 

25/02/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1310/QĐ-

CCTHA ngày 

06/06/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 

37.304.000 đồng

X 12/01/2016

204/QĐ-

CCTHA ngày 

15/01/2016



4836

Phan Thị Bạch 

Đường
Nguyễn Nhật Luân

49/13 Nguyễn Văn 

Quá, P Đông Hưng 

Thuận, quận 12

228/2014/QĐST

-DS ngày 

16/06/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

1442/QĐ-

CCTHA ngày 

15/07/2014

Thu án phí dân sự 

sơ thầm 629.000 

đồng

X 13/01/2016

205/QĐ-

CCTHA ngày 

15/01/2016

4837

Phan Thị Bạch 

Đường
Lâm Bằng Phong

1/165B Nguyễn Văn 

Quá, P Đông Hưng 

Thuận,\ quận 12

25/2008/HSST 

ngày 

15/02/2008 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

282/QĐ-

CCTHA ngày 

19/12/2011

Thu án phí hình sư 

sơ thẩm 50.000 

đồng và nộp phạt 

sung công quỹ nhà 

nước 5.000.000 

đồng

X 15/01/2016

206/QĐ-

CCTHA ngày 

15/01/2016

4838

Phan Thị Bạch

 Đường

Nguyễn Mạnh 

Cường

B185 Nguyễn Văn 

Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12.

143/2015/QĐST

-HNGĐ

30/06/2015

160/THA

15/12/2015

Thu CDNC  

12.000.000đ / 12 

tháng

x 03/11/2016

305/QĐ-

CCTHADS

16/03/2016

4839

Phan Thị Bạch

 Đường

MÛi Lö ôná Tuyeát 

TrÛân

49/6/1C Tô Ký, khu 

phố 1, phường 

Đông Hưng Thuận, 

quận 12.

54/QÑDS

07/10/2008

522/THA

04/05/2010

Thu án phí DSST 

1.956.250đ
x 15/03/2016

304/QĐ-

CCTHADS

16/03/2016

4840

Phan Thị Bạch

 Đường
Vuõ Quoác TuÛán

B372/1 Nguyễn Văn 

Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

1865/HSST

13/07/2000

523/THA

04/05/2010

Thu phạt sung 

công 4.949.000đ
c 15/03/2016

314/QĐ-

CCTHADS

17/03/2016

4841

Phan Thị Bạch

 Đường

Châu Thị Ngọc 

Bích

245/3 Quốc Lộ 1A, 

P.Tân Chánh Hiệp, 

quận 12

300/HSPT

10/03/2005
283/THA

09/05/2005

Thu 12.000.000đ 

thu lợi bất chính 

sung công

x 22/03/2016

370/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4842

Phan Thị Bạch

 Đường

Huỳnh Công 

Cường - Tạ Kim 

Ngọc

14/9 tổ 44, khu phố 

3, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

215/QĐST

06/09/2005
12/THA

13/01/2006

Thu 1.730.000đ án 

phí DSST
x 21/03/2016

361/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4843

Phan Thị Bạch

 Đường
Phạm Hữu Quân

52/30, tổ 52, khu 

phố 4, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

248/QĐST

10/08//2006
616/THA

29/09/2006

Thu 6.705.000đ án 

phí DSST
x 23/03/2016

373/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4844

Phan Thị Bạch

 Đường
Mã Ngọc Lan

266/3 tổ 9, khu phố 

1, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

1214/DSPT

22/11/2006
637/THA

28/06/2007

Thu 7.000.000đ án 

phí DSST
x 22/03/2016

368/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4845

Phan Thị Bạch

 Đường
Trần Ngọc Sơn

33/7 khu phố 4, tổ 

52, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

374/KDTM

21/03/2008
179/THA

27/11/2008

Thu 9.983.000đ án 

phí KTST
x 23/03/2016

372/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016



4846

Phan Thị Bạch

 Đường
Võ Thành Tâm

24/6 tổ 45, khu phố 

4A, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

107/QĐST

06/05/2008
123/THA

14/11/2008

Thu 2.804.900đ án 

phí DSST
x 24/03/2016

376/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4847

Phan Thị Bạch

 Đường
Phạm Văn Trường

154/36 tổ 52, khu 

phố 4A, P.Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12

1771/HSST

18/08/1999
805/THA

27/05/2008

Thu 19.900.000đ 

phạt
x 24/03/2016

374/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4848

Phan Thị Bạch

 Đường
Nguyễn Thị Nga

69/1/29 tổ 46, khu 

phố 4, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

25/DSST

23/08/2007
169/THA

27/11/2008

Thu 245.000đ án 

phí DSST
x 25/03/2016

375/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4849

Phan Thị Bạch

 Đường

Tạ Kim Ngọc - 

Huỳnh Công 

Cường

14/9 tổ 44, khu phố 

3, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

72/QĐST

31/03/2009
737/THA

27/05/2009

Thu 12.000.000đ 

án phí DSST
x 21/03/2016

362/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4850

Phan Thị Bạch

 Đường
Đinh Văn Diễn

129 khu phố 3, 

P.Tân Chánh Hiệp, 

quận 12

272/HSPT

20/05/2010
43/THA

04/10/2010

Thu 200.000đ án 

phí HSST, 

5.000.000đ phạt 

x 24/03/2016

369/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4851

Phan Thị Bạch

 Đường

Công ty TNHH cơ 

khí Tân Long Huy

215, tổ 59, khu phố 

4, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

15/KDTM

28/04/2010
1092/THA

09/08/2010

Thu 3.374.800đ án 

phí DSST
x 22/03/2016

366/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4852

Phan Thị Bạch

 Đường

Công ty TNHH cơ 

khí Tân Long Huy

215, tổ 59, khu phố 

4, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

16/KDTM

28/04/2010
28/THA

04/10/2010

Thu 2.000.000đ án 

phí DSST
x 22/03/2016

363/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4853

Phan Thị Bạch

 Đường

Võ Ngọc Thành

Huỳnh Ngọc Hiền

126/4 khu phố 2, 

P.Tân Chánh Hiệp, 

quận 12

113/HSST

12/07/2008
782/THA

29/06/2010

Thu 50.000đ án 

phí HSST, 

100.764đ án phí 

DSST, 730.000đ 

thu lợi bất chính 

của Thành

Thu 50.000đ án 

phí HSSY, 

100.764đ án phí 

DSST, 200.000đ 

thu lợi bất chính 

của Hiền

x 24/03/2016

371/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4854

Phan Thị Bạch

 Đường
Phan Kim Sơn

22/7 Nguyễn Ảnh 

Thủ tổ 45, khu phố 

10, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

178/DSST

28/06/2011
1226/THA

04/07/2011

Thu 1.000.000đ án 

phí DSST
x 24/03/2016

378/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016



4855

Phan Thị Bạch

 Đường

Công ty dệt áo len 

xuất khẩu 

Magnicon

281/2 Quốc Lộ 1A, 

khu phố 1, P Tân 

Chành Hiệp, quận 

12

54/KDTM

22/09/2011
130/THA

27/10/2011

Thu 11.641.731đ 

án phí KDTMST
x 21/03/2016

360/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4856

Phan Thị Bạch

 Đường

Công ty dệt áo len 

xuất khẩu 

Magnicon

281/2 Quốc Lộ 1A, 

khu phố 1, P Tân 

Chành Hiệp, quận 

12

49/KDTM

30/08/2011
134/THA

27/10/2011

Thu 12.270.500đ 

án phí KDTMST
x 21/03/2016

359/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4857

Phan Thị Bạch

 Đường

Trần Văn Minh - 

Phạm Thị Thủy Tú

49/2, tổ 49, khu phố 

10, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

1411/DSPT

11/11/2011
247/THA

07/12/2011

Thu 57.900.000đ 

án phí DSST
x 25/03/2016

377/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4858

Phan Thị Bạch

 Đường

Công ty TNHH cơ 

khí Tân Long Huy

215, tổ 59, khu phố 

4, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

34/QĐST

01/07/2011
534/THA

16/03/2012

Thu 6.890.400đ án 

phí DSST
x 22/03/2016

364/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4859

Phan Thị Bạch

 Đường

Công ty TNHH cơ 

khí Tân Long Huy

215, tổ 59, khu phố 

4, P.Tân Chánh 

Hiệp, quận 12

21/QĐST

07/09/2011
394/THA

10/02/2012

Thu 1.000.000đ án 

phí DSST
x 22/03/2016

365/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4860

Phan Thị Bạch

 Đường
NguyỄn Văn Tiu

B404/1, khu phố 3, 

P.Đông Hưng 

Thuận, quận 12

452/HSPT

04/07/2014
296/THA

14/12/2015

Thu 200.000đ án 

phí HSST
x 23/03/2016

380/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4861

Phan Thị Bạch

 Đường
TrẦn Công Nam

61, khu phố 3, 

P.Đông Hung 

Thuận, quận 12

38/HSST

11/03/2015
302/THA

15/12/2015

Thu 200.000đ án 

phí HSST
x 23/03/2016

379/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4862

Phan Thị Bạch

 Đường

Trương Thị Anh 

Đào

A155 khu phố 2, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12

128/2015/HSST

16/06/2015

309/THA

15/12/2015

Thu án phí HSST 

200.000đ và 

5.000.000đ phạt 

sung công

x 14/03/2016

306/QĐ-

CCTHADS

16/03/2016

4863

Phan Thị Bạch

 Đường
Nguyễn Tấn Huy

số 16, tổ 16, khu 

phố 3A, P.Đông 

Hưng Thuận, quận 

12

1316/HSST

05/07/1999
337/THA

16/02/2015

Thu 13.338.000đ 

phạt sung công quỹ
x 23/03/2016

367/QĐ-

CCTHADS 

25/03/2016

4864

Phạm Thị Thúy
LÊ THỊ NGỌC 

LIÊN

2584/1A tổ 1, khu 

phố 1, phường An 

Phú Đông, quận 12

Số 69/DSST 

ngày 

05/03/2014 của 

Tòa án Nhân 

dân quận 12, 

TP. HCM

Số 37/THA-CĐ 

ngày 

29/10/2014

bồi thường công 

dân 150.000.000  

đồng

X 27/08/2015

Số 18/QĐ-

CTHA ngày 

27/8/2015

4865

Phạm Thị Thúy
LÊ THỊ NGỌC 

LIÊN

2584/1A tổ 1, khu 

phố 1, phường An 

Phú Đông, quận 12

Số 11/DSST 

ngày 

16/01/2015 của 

Tòa án Nhân 

dân quận 12, 

TP. HCM

Số 185/THA-

CĐ ngày 

13/7/2015

bồi thường công 

dân 190.000.000 

đồng

X 27/08/2015

Số 17/QĐ-

CTHA ngày 

27/8/2015



4866

Phạm Thị Thúy
LÊ THỊ NGỌC 

LIÊN

2584/1A tổ 1, khu 

phố 1, phường An 

Phú Đông, quận 12

Số 56/DSST 

ngày 18/3/2015 

của Tòa án 

Nhân dân quận 

12, TP. HCM

Số 2094/THA-

CĐ ngày 

12/6/2015

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 4.800.000 

đồng

X 27/08/2015

Số 16/QĐ-

CTHA ngày 

27/8/2015

4867

Phạm Thị Thúy

CÔNG TY TNHH 

ĐẠI HƯNG VI 

NA

43/46/1 Vườn Lài 

khu phố 1, phường 

An Phú Đông, quận 

12

Số 14/LĐ-ST 

ngày 11/3/2014 

của Tòa án 

Nhân dân quận 

12, TP. HCM

Số 204/THA-

CĐ ngày 

29/7/2015

bồi thường công 

dân 138.169.753 

đồng

X 15/09/2015

Số 34/QĐ-

CTHA ngày 

15/9/2015

4868

Phạm Thị Thúy

CÔNG TY TNHH 

KỸ THUẬT 

HOÀNG NGỌC 

BẢO

75/36/28A khu phố 

1 Vườn Lài, phường 

An Phú Đông, quận 

12

Số 49/LĐ-ST 

ngày 25/6/2014 

của Tòa án 

Nhân dân quận 

12, TP. HCM

Số 201/THA-

CĐ ngày 

27/7/2015

bồi thường công 

dân 213.754.683 

đồng

X 15/09/2015

Số 33/QĐ-

CTHA ngày 

15/9/2015

4869

Phạm Thị Thúy HỒ KIM DUYÊN

60/69 đường số 10 

phường An Phú 

Đông, quận 12

Số 49/DSST 

ngày 19/8/2004 

của Tòa án 

Nhân dân quận 

Bình Thạnh, TP. 

HCM

Số 2214/THA-

CĐ ngày 

01/7/2015

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 6.659.192 

đồng

X 26/09/2015

Số 35/QĐ-

CTHA ngày 

25/9/2015

4870

Phạm Thị Thúy
NGUYỄN 

THANH TUẤN

429/1A khu phố 3, 

phường An Phú 

Đông, quận 12

Số 77/HSPT 

ngày 10/6/2015 

của Tòa án 

Nhân dân tỉnh 

Bến Tre

Số 1607/THA-

CĐ ngày 

31/03/2015

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng và hình sự 

phúc thẩm 200.000 

đồng

X 14/09/2015

Số 53/QĐ-

CTHA ngày 

07/12/2015

4871
Phạm Thị Thúy

MAI THỊ MỸ 

HẠNH

VÕ VĂN SANG

125/46/6, tố 9, KP 

1, p. An Phú Đông, 

Q12

164/DSST

20/5/2014

1233

27/5/2014

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 3.292.500 

đồng

X 06/01/2016

Số 163/QĐ-

CTHA ngày 

06/01/2016

4872
Phạm Thị Thúy

LÊ THỊ NGỌC 

LIÊN

2584/1A, tổ 1 ,  KP 

1, p. An Phú Đông, 

Q12

69/DSST

5/3/2014

828

12/3/2014

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.000.000 

đồng

X 31/12/2015

Số 139/QĐ-

CTHA ngày 

31/12/2016

4873

Phạm Thị Thúy

LÂM VĂN NGỌC

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

1775/5B, tổ 24 ,  KP 

2, p. An Phú Đông, 

Q12

229/DSPT

14/3/2011

344

06/12/2013

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 7.700.000 

đồng

X 31/12/2015

Số 138/QĐ-

CTHA ngày 

31/12/2016

4874
Phạm Thị Thúy

VÕ THỊ CUNG 

THI 

1887/5C1, tổ 29 ,  

KP 2, p. An Phú 

Đông, Q12

250/DSST

30/9/2009

268

18/11/2010

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.100.000 

đồng

X 31/12/2015

Số 136/QĐ-

CTHA ngày 

31/12/2016



4875
Phạm Thị Thúy

NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

322/1C, tổ 12 ,  KP 

4, p. An Phú Đông, 

Q12

38/DSST

24/2/2011

910

05/5/2011

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 2.110.000 

đồng

X 06/01/2016

Số 162/QĐ-

CTHA ngày 

06/01/2016

4876
Phạm Thị Thúy VÕ VĂN NHÀNH 

1217 ,  KP 3, p. An 

Phú Đông, Q12

91/DSPT

7/9/2011

844

14/5/2012

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 8.842.125 

đồng

X 31/12/2015

Số 137/QĐ-

CTHA ngày 

31/12/2015

4877

Phạm Thị Thúy

LÊ THỊ NGỌC 

LIÊN

ĐẶNG VĂN 

LONG 

2584/1A, tổ 1 ,  KP 

1, p. An Phú Đông, 

Q12

11/QĐST 

16/01/2015

987

 20/01/2015

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 4.750.000 

đồng

X 31/12/2015

Số 140/QĐ-

CTHA ngày 

31/12/2015

4878
Phạm Thị Thúy

HUỲNH CÔNG 

TUẤN

1010/3B đường số 

12,  KP 5, p. An 

Phú Đông, Q12

18/HSST

19/01/2006

285

16/11//2013

nộp phạt 

3.900.000 đồng
X 04/01/2016

Số 146/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4879

Phạm Thị Thúy
PHAN VĂN 

MINH

503/5A, Tổ 34, KP 

2, p. An Phú Đông, 

Q12

143/HSST

16/9/2009

520

4/5/2010

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng và phạt 

5.000.000 đồng

X 06/01/2016

Số 162/QĐ-

CTHA ngày 

06/01/2016

4880

Phạm Thị Thúy
PHAN VĂN 

MINH

503/5A, Tổ 34, KP 

2, p. An Phú Đông, 

Q12

203/HSST

21/12/2009

597

31/5/2010

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng và phạt 

10.000.000 đồng, 

sung công 

1.220.000 đồng

X 06/01/2016

Số 160/QĐ-

CTHA ngày 

05/01/2016

4881

Phạm Thị Thúy

TRẦN VĂN XÁ

TÔ THỊ MỘNG 

THU

0815/3D, KP 3, p. 

An Phú Đông, Q12

235/HSST

19/11/2008

1294

20/9/2010

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 100.000 

đồng và phạt 

6.000.000 đồng

X 04/01/2016

Số 148/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4882
Phạm Thị Thúy

NGUYỄN HỒNG 

MINH

1775/5D, KP 2, p. 

An Phú Đông, Q12

32/HSST

20/2/2012

366/THA

9/12/2013

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 04/01/2016

Số 149/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4883
Phạm Thị Thúy

NGUYỄN QUỐC 

THÁI

354/1E Vườn Lài,  

KP 4, p. An Phú 

Đông, Q12

116/HSST

26/6/2013

286/THA

26/11/2013

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 04/01/2016

Số 150/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4884

Phạm Thị Thúy TRƯƠNG 

HOÀNG MINH 

Nhà không số, tổ 

12, Kp 4, Phường 

An Phú Đông, Q12.

207/HSST

21/11/2013

930/THA

28/3/2014

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 04/01/2016

Số 152/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4885
Phạm Thị Thúy NGUYỄN DUY 

LỆ 

125/12 kp 9, 

Phường An Phú 

Đông, Q12.

13/HSST

15/2/2012

771/THA

16/12/2014

nộp phạt 

3.000.000 đồng
X 05/01/2016

Số 154/QĐ-

CTHA ngày 

05/01/2016



4886
Phạm Thị Thúy

NGUYỄN THÁI 

MỪNG 

455 QL 1A, Phường 

An Phú Đông, Q12.

335/HSST 

29/09/2014

1058/THA 

28/01/2015

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng

X 05/01/2016

Số 153/QĐ-

CTHA ngày 

05/01/2016

4887

Phạm Thị Thúy
NGUYỄN VĂN 

VINH

258 Vườn Lài, KP 

2, Phường An Phú 

Đông, Q12.

01/HSST

15.01.2015

1741

13.4.2015

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng sung công 

2.050.000 đồng

X 04/01/2016

Số 151/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4888

Phạm Thị Thúy

CHÂU HiẾU 

TRUNG

NGUYỄN VĂN 

KiỂN

NGUYỄN VĂN 

HỒNG

NGUYỄN VĂN 

TiẾN

2211/3B, tổ 55 ,  KP 

3, p. An Phú Đông, 

Q12

150/HSST

06.11.2003

656

06.12.2004

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng, phạt 

5.000.000 đồng

X 05/01/2016

Số 155/QĐ-

CTHA ngày 

05/01/2016

4889
Phạm Thị Thúy

CTY TNHH 

KIUNG JIN VINA
61 QL 1A, p. An 

Phú Đông, Q12

27/LĐST

29.2.2015

1893

08.5.2015

Nộp án phí lao 

động sơ thẩm 

9.845.726 đồng

X 05/01/2016

Số 157/QĐ-

CTHA ngày 

05/01/2016

4890
Phạm Thị Thúy CÔNG TY XUÂN 

THÀNH

151 đường APĐ , 

KP 3 , p. An Phú 

Đông, Q12

6/KDTM

11/2/2010

432/THA

8/4/2010

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

18.823.560 đồng

X 04/01/2016

143/QĐ-

CCTHADS

04/01/2016

4891

Phạm Thị Thúy

CÔNG TY CP 

VLXDTMDV 

GIA PHÚC 

NHIÊN

94/1/12 Vườn Lài , 

p. An Phú Đông, 

Q12

41/KDTMST

24/3/2014

1369/THA

27/6/2014

nộp án phí kinh 

doanh thương mai 

sơ thẩm 1.000.000 

đồng

X 04/01/2016

Số 145/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4892
Phạm Thị Thúy

CTY  TNHH 

XDTM THÁI 

VIỆT 

162 APĐ 03 , p. An 

Phú Đông, Q12

63/KDTMST

6/6/2013

178/THA

5/11/2013

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

38.593.319 đồng

X 04/01/2016

Số 144/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016

4893
Phạm Thị Thúy CTY TNHH 

GIÁC TỪ 

52 An Phú Đông 

25, KP 1,  p. An 

Phú Đông, Q12

29/KDTMST

16/6/2011

396/THA

10/2/2012

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

39.131.662 đồng

X 31/12/20015

Số 142/QĐ-

CTHA ngày 

31/12/2015

4894

Phạm Thị Thúy CTY TNHH 

GIÁC TỪ 

52 An Phú Đông 

25, KP 1,  p. An 

Phú Đông, Q12

16/KDTMST

20/4/2011

1098/THA

3/6/2011

nộp án phí kinh 

doanh thương mai 

sơ thẩm 3.290.622 

đồng

X 31/12/2015

Số 141/QĐ-

CTHA ngày 

31/12/2015

4895

Phạm Thị Thúy

CTY TNHH BAO 

BÌ GIẤY

 ĐẠI NHẬT 

LONG 

2760/3B APĐ 3, KP 

3, p. An Phú Đông, 

Q12

123/KDTMST

18/9/2013

757/THA

27/2/2014

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

46.310.997 đồng

X 06/01/2016

Số 158/QĐ-

CTHA ngày 

06/01/2016

4896
Phạm Thị Thúy

LÊ TẤN SANG

37, KP 3, p. An Phú 

Đông, Q12

257/HSST

18/12/2012

488/THA

07/11/2014

nộp phạt 

10.000.000 đồng
X 04/01/2016

Số 147/QĐ-

CTHA ngày 

04/01/2016



4897

Phạm Thị Thúy

CTY TNHH BAO 

BÌ GIẤY

 ĐẠI NHẬT 

LONG 

2760/3B APĐ 3, KP 

3, p. An Phú Đông, 

Q12

102/KDTM

19/8/2013

224/THA

07/11/2013

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.330.525 

đồng

X 06/01/2016

Số 159/QĐ-

CTHA ngày 

06/01/2016

4898
Phạm Thị Thúy

Công ty TNHH 

XDCT An Cường

1482/3D QL1A, 

KHP3, An Phú 

Đông, Q12

151/KDTM-ST

07/11/2013

435

20/12/2013

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

32.206.509 đồng

X 22/01/2016

238/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

4899
Phạm Thị Thúy

Công ty TNHH 

XDCT An Cường

1482/3D QL1A, 

KHP3, An Phú 

Đông, Q13

1223/QĐ-PT

24/9/2012

314

17/12/2012

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

116.231.154 đồng

X 22/01/2016

240/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

4900
Phạm Thị Thúy

Công ty TNHH 

XDCT An Cường

1482/3D QL1A, 

KHP3, An Phú 

Đông, Q14

11/LĐ-ST

22/01/2015

1833

25/4/2015

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.095.312 

đồng

X 22/01/2016

241/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

4901
Phạm Thị Thúy

Công ty TNHH 

XDCT An Cường

1482/3D QL1A, 

KHP3, An Phú 

Đông, Q15

97/KDTM-ST

21/8/2014

751

16/12/2014

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 9.062.239 

đồng

X 22/01/2016

237/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

4902
Phạm Thị Thúy

Công ty TNHH 

XDCT An Cường

1482/3D QL1A, 

KHP3, An Phú 

Đông, Q16

508/KDTM-PT

05/05/2011

307

30/12/2011

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

113.769.234 đồng

X 21/01/2016

239/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

4903
Phạm Thị Thúy Nguyễn Thị Hạnh

164/22 đường Thới 

An, Kp2, P.Thới 

An, Q12

109/DSST

12/11/2014

1917

12/5/2015

nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.200.000 

đồng

X 22/01/2016

242/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

4904

Phạm Thị Thúy Lê Thị Kim Tuyến

82/10L2 Phan Văn 

Hân, phường 17, 

quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

31/QĐST-DS

ngày 29/3/2013

của TAND quận 

12

2263/QĐ-

CCTHA

ngày 08/7/2015

Nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm 

1.519.456 đồng

X 24/02/2016

288/QĐ-

CCTHADS

ngày 

26/02/2016

4905

Phạm Thị Thúy Đặng Thị Hiền

2367/1B tổ 5, khu 

phố 1, phường An 

Phú Đông, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

125/DSST

ngày 14/5/2015

của TAND quận 

12

487/QĐ-

CCTHA 

ngày25/12/2015

Nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm 

12.177.375 đồng

X 24/02/2016

284/QĐ-

CCTHDS

ngày 

26/02/2016

4906

Phạm Thị Thúy Đặng Thị Hiền

2367/1B tổ 5, khu 

phố 1, phường An 

Phú Đông, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

125/DSST

ngày 14/5/2015

của TAND quận 

12

485/QĐ-

CCTHA 

ngày 

25/12/2015

Nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm 

7.546.500 đồng

X 24/02/2016

283/QĐ-

CCTHADS

ngày 

26/02/2016

4907

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN LỘC

 VŨ THỊ LAN

0 Số Tổ 6,  khu phố 

3 ( khu phố 7 cũ) , 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

277/STDS

31/08/06

TAND quận 12

645/QĐ-

CCTHA ngày

28/06/07

Nộp án phí 

6.689.000 đồng
X 28/09/2015

66/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15



4908

BÙI DUY NGHĨA
HUỲNH VĂN 

MẠNH

70/2  khu phố 3. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

133/HSST

18/09/10

TAND huyện 

Hóc Môn

366/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/10

Nộp án phí 

200.000 đồng

và nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 28/09/2015

68/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15

4909

BÙI DUY NGHĨA NGÔ HỢP

7C Tổ 5,  khu phố 

3. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

162/HSST

30/08/11

TAND quận 12

77/QĐ-

CCTHA ngày

18/10/11

Nộp  

sung công 

72.500.000 đồng

X 28/09/2015

63/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15

4910

BÙI DUY NGHĨA HÀ QUỐC VIỆT

37/1 khu phố 3,  

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

211/HSST

20/12/11

TAND huyện 

Hóc Môn

550/QĐ-

CCTHA ngày

19/03/12

Nộp  phạt 

5.000.000 đồng
X 28/09/2015

67/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15

4911

BÙI DUY NGHĨA

ĐỖ VŨ THIỆN

NGUYỄN VĂN 

ÚT

35/2C tổ 16,  khu 

phố 3. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

62/1  khu phố 3. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

154/HSST

24/08/11

TAND quận 12

1269/QĐ-

CCTHA ngày

14/03/13

Nộp án phí 

200.000 đồng

và nộp phạt 

15.000.000 đồng

X 28/09/2015

69/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15

70/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15

4912

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN THỊ 

LAN

15Z QL 1A  khu 

phố 3. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

213/HSST

28/06/2013

TAND Thị Xã 

Thuận An

2192/QĐ-

CCTHA ngày

10/09/13

Nộp  án phí 

200.000 đồng 

 và sung công 

950.000

X 28/09/2015

64/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15

4913

BÙI DUY NGHĨA

CTY TNHH 

TMDV T.TRÍ 

NỘI THẤT 

LONG HÙNG 

PHƯỚC

704/5 Trường 

Chinh. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

378/KDTM

31/03/11

TAND TP.HCM

1044/QĐ-

CCTHA ngày

10/07/12

Nộp án phí 

4.800.000 đồng
X 28/09/2015

65/QĐ-

CCTHA ngày

30/09/15

4914

BÙI DUY NGHĨA
TRẦN VĂN 

CHÉN

5/1 toå 3,  khu phố 

3, phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

1077/HSST

08/06/99

TAND TP.HCM

407/QĐ-

CCTHA ngày

04/10/99

Nộp án phí 

50.000.000 đồng

và nộp phạt 

20.000.000 đồng

X 13/11/2015

18/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/15

4915

BÙI DUY NGHĨA PHẠM VĂN NỞ

57/5 Bầu Nai -   khu 

phố 7- phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

2316/KDTM

28/12/07

TAND TP.HCM

368/QĐ-

CCTHA ngày

05/02/09

Nộp án phí 

13.041.000 đồng
X 23/11/2015

13/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/15

4916

BÙI DUY NGHĨA
HUỲNH VĂN 

HẢI

4/20A 5  Tổ 3 khu 

phố  2 (khu phố  6 

cũ)  - phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

3383/HSST

22/12/99

TAND TP.HCM

765/QĐ-

CCTHA ngày

29/05/09

Nộp  phạt 

19.850.000 đồng
X 12/11/2015

19/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/15



4917

BÙI DUY NGHĨA
MAI ĐÌNH 

THUẬN

49/24 tổ 17,  khu 

phố 2, phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

180/DSST

16/07/10

TAND quận 12

1210/QĐ-

CCTHA ngày

07/09/10

Nộp án phí 

36.600.000 đồng
X 13/11/2015

16/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/15

4918

BÙI DUY NGHĨA
MAI ĐÌNH 

THUẬN

49/24 tổ 17, khu 

phố  2 ( khu phố  6 

cũ), phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

09//STDS

13/01/10

TAND quận 12

314/QĐ-

CCTHA ngày

14/12/10

Nộp án phí 

2.025.000  đồng
X 23/11/2015

30/QĐ-

CCTHA ngày

26/11/15

4919

BÙI DUY NGHĨA
TRẦN QUANG 

THẮNG

128/1 tổ 7,khu phố  

2. Trường Chinh, 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

121/HSST

20/09/10

TAND quận 10

393/QĐ-

CCTHA ngày

31/12/10

Nộp  phạt 

5.000.000 đồng
X 11/11/2015

15/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/15

4920

BÙI DUY NGHĨA
TRẦN THỊ MINH 

THƯ

 Soá 188  khu phố 

7, phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

272/HSPT

20/05/10

TAND TC tại 

TP.HCM

983/QĐ-

CCTHA ngày

11/05/11

Nộp án phí 

200.000 đồng

và nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 13/11/2015

17/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/15

4921

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN NGỌC 

HỒNG

4/57B  khu phố 5, 

phường Tân Hưng 

Thuận

36/HSST

17/02/12

TAND huyện 

Hóc Môn

825/QĐ-

CCTHA ngày

03/05/12

Nộp  phạt 

4.000.000 đồng
X 11/11/2015

14/QĐ-

CCTHA ngày

16/11/15

4922

BÙI DUY NGHĨA HÀ QUỐC PHÚC

11/1A tổ 17.  khu 

phố 7. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

185/HSST

10/09/12

TAND huyện 

Hóc Môn

989/QĐ-

CCTHA ngày

18/02/13

Nộp  phạt 

9.700.000  đồng
X 23/11/2015

31/QĐ-

CCTHA ngày

26/11/15

4923

BÙI DUY NGHĨA
TRẦN QUANG 

THẮNG

128/1 Trường 

Chinh. KP 2. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

63/HSST

18/06/13

TAND quận 

Phú Nhuận

288/QĐ-

CCTHA ngày

26/11/13

Nộp  phạt 

10.000.000 đồng
X 20/11/2015

29/QĐ-

CCTHA ngày

24/11/15

4924

BÙI DUY NGHĨA
ĐỖ XUÂN 

CHƯƠNG

121/19 Tổ 5,  khu 

phố 2, TC. phường 

Tân Hưng Thuận, 

Quận 12

34/HSST

29/04/11

TAND quận 

Phú Nhuận

105/QĐ-

CCTHA ngày

24/10/11

Nộp  phạt 

4.854.000 đồng
X 08/12/2015

62/QĐ-

CCTHA ngày

11/12/15

4925

BÙI DUY NGHĨA
HỒ TRUNG 

DŨNG

141 ĐHT 40 . khu 

phố  2. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

65/HSST

28/06/12

TAND quận 2

491/QĐ-

CCTHA ngày

07/01/13

Nộp án phí 

200.000 đồng

và nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 08/12/2015

66/QĐ-

CCTHA ngày

14/12/15

4926

BÙI DUY NGHĨA LÊ VĂN RI

4/30A1 Song Hành.  

khu phố 2. phường 

Tân Hưng Thuận, 

Quận 12

56/HSST

18/03/13

TAND quận 

Tân Phú

2175/QĐ-

CCTHA ngày

05/09/13

Nộp án phí 

824.000 đồng
X 11/12/2015

67/QĐ-

CCTHA ngày

14/12/15



4927

BÙI DUY NGHĨA LÊ THỊ GÁNH

4/19A2 tổ 2,  khu 

phố 2. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

175/HSST

28/08/12

TAND quận 12

159/QĐ-

CCTHA ngày

28/10/13

Nộp 

sung công 

3.200.000 đồng

X 08/12/2015

63/QĐ-

CCTHA ngày

11/12/15

4928

BÙI DUY NGHĨA NGÔ PHAN

7C khu phố 3, 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

246/HSST

18/12/13

TAND Huyện 

Hóc Môn

1101/QĐ-

CCTHA ngày

06/05/14

Nộp án phí 

200.000 đồngg

và nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 11/12/2015

65/QĐ-

CCTHA ngày

14/12/15

4929

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN NGỌC 

HỒNG

4/57B Tổ 12,  khu 

phố 5. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

19/HSST

22/01/14

Huyện Hóc Môn

1102/QĐ-

CCTHA ngày

06/05/14

Nộp  phạt 

3.000.000 đồng
X 10/11/2015

68/QĐ-

CCTHA ngày

14/12/15

4930

BÙI DUY NGHĨA LÊ TRỌNG BÌNH

107/2 tổ 1, khu phố 

2, phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

754/HSPT

27/09/14

TAND TP.HCM

569/QĐ-

CCTHA ngày

13/11/14

Nộp  phạt 

7.000.000 đồng
X 08/12/2015

64/QĐ-

CCTHA ngày

11/2/15

4931

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN ĐỨC 

PHONG

62/A tổ 5, khu phố  

3. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

79/HSST

25/04/14

TAND quận 12

1937/QĐ-

CCTHA ngày

15/05/15

Nộp án phí 

4.750.000 đồng
X 08/12/2015

61/QĐ-

CCTHA ngày

11/12/15

4932

BÙI DUY NGHĨA
PHẠM HUY 

KHANH

161/19/13 Nguyễn 

Văn Qúa,  khu phố 

1. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

697/HSPT

20/04/00

TANDTC tại 

TP.HCM

107/QĐ-

CCTHA ngày

25/10/11

Nộp  phạt 

20.000.000 đồng
X 17/12/2015

80/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15

4933

BÙI DUY NGHĨA
ĐẶNG NGỌC 

HuỆ ( ÚT HuỆ)

126/1/23/12  khu 

phố 1, phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

66/HSST

26/04/11

TAND quận 12

1176/QĐ-

CCTHA ngày

30/06/11

Nộp án phí 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 17/12/2015

81/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15

4934

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN THỊ LÊ 

HƯƠNG

126/1/23/16  khu 

phố 1. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

718/HSPT

07/12/12

TAND TP.HCM

1846/QĐ-

CCTHA ngày

04/05/15

Nộp  phạt 

4.950.000 đồng
X 17/12/2015

82/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15

4935

BÙI DUY NGHĨA HỨA DÂN

4/19A2 khu phố 2. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

200/HSST

26/07/12

TAND quận 

Tân Phú

449/QĐ-

CCTHA ngày

02/01/13

Nộp án phí 

200.000 đồng

và nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 17/12/2015

83/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15

4936

BÙI DUY NGHĨA ĐỖ VŨ THIỆN

35/2C tổ 16, KP 3. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

214/HSST

24/09/14

TAND quận 12

843/QĐ-

CCTHA ngày

26/12/14

Nộp

 sung công 

3.900.000 đồng

X 17/12/2015

84/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15



4937

BÙI DUY NGHĨA

TRẦN THỊ 

GIÁNG HƯƠNG 

+ NGÔ VĂN 

CÔNG

142 ĐHT 42 khu 

phố 1, phường Tân 

Hưng Thuận

463/STDS

24/02/13

TAND quận 12

800/QĐ-

CCTHA ngày

10/03/14

Nộp án phí 

1.950.000 đồng
X 17/12/2015

85/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15

4938

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN ĐÌNH 

HẠNH

3/24 Cây Sộp 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

482/HSST

10/05/95

TAND TP.HCM

1120/QĐ-

CCTHA ngày

06/06/11

Nộp án phí 

950.000 đồng

và sung công 

16.000.000 đồng

X 18/12/2015

86/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15

4939

BÙI DUY NGHĨA
ĐẶNG XUÂN 

VIỆT

117/4  khu phố 2. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

19/HSST

23/01/15

TAND huyện 

Hóc Môn

2215/QĐ-

CCTHA ngày

01/07/15

Nộp án phí 

200.000 đồng

và nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 18/12/2015

87/QĐ-

CCTHA ngày

18/12/15

4940

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN 

THÀNH TRUNG

163/4D  khu phố 6. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

20/HSST

19/01/11

99/QĐ-

CCTHA ngày

24/10/11

Nộp án phí 

200.000 đồng

và nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 25/12/2015

93/QĐ-

CCTHA ngày

28/12/15

4941

BÙI DUY NGHĨA
DƯƠNG HỒNG 

SƠN

2/23B tổ 8, KP 1. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

295/DSST

30/07/15

TAND quận 12

02/QĐ-

CCTHA ngày

06/10/15

Trả nợ bà 

Trịnh Thị Thu Vân 

47.500.000 đồng

X 12/10/2015

105/QĐ-

CCTHA ngày

29/12/15

4942

BÙI DUY NGHĨA
PHAN NGOC 

TOÀN

53A , tổ 5, khu phố  

3 phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

2934/HSST

12/11/99

TAND TP.HCM

66/QĐ-

CCTHA ngày

18/03/02

Nộp  phạt 

6.670.000 đồng
X 24/12/2015

199/QĐ-

CCTHA ngày

15/01/16

4943

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN VĂN 

HÙNG

102/3 Tổ 26  khu 

phố 7 ( khu phố 6 

cũ) phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

60/QĐCN

04/05/04

TAND quận 12

217/QĐ-

CCTHA ngày

20/05/04

Nộp án phí 

7.901.000 đồng
X 13/11/2015

198/QĐ-

CCTHA ngày

15/01/16

4944

BÙI DUY NGHĨA

LÊ THỊ AN+ 

NGUYỄN VĂN 

HAI

120/12 Tổ 5,  khu 

phố 2 -phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

219/STDS

27/08/09

TAND quận 12

69/QĐ-

CCTHA ngày

04/11/2009

Nộp án phí 

950.000 đồng
X 25/12/2015

197/QĐ-

CCTHA ngày

15/01/16

4945

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN VĂN 

ĐỨC

54  khu phố 5. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

4/69  khu phố 1 (  

khu phố 5 cuõ ) 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

314/HSST

10/11/09

TAND quận 

Tân Bình

215/QĐ-

CCTHA ngày

12/11/10

Nộp án phí 

200.000 đồng

và sung công 

1.200.000 đồng

X 24/12/2015

200/QĐ-

CCTHA ngày

15/01/16

4946

BÙI DUY NGHĨA
HOÀNG THỊ 

HẰNG

3/8 khu phố 5. 

phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

21/HSST

12/02/07

TAND quận 12

162/QĐ-

CCTHA ngày

30/11/07

Nộp án phí 

800.000 đồng

và nộp phạt 

1.700.000 đồng

X 23/12/2015

201/QĐ-

CCTHA ngày

15/01/16



4947

BÙI DUY NGHĨA
NGUYỄN ĐỨC 

LÂM

62A Bầu Nai, khu 

phố 3 phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

417/HSPT

25/03/99

TAND TC tại 

TP.HCM

235/QĐ-

CCTHA ngày

31/05/04

Nộp  phạt 

19.950.000 đồng
X 04/01/2016

209/QĐ-

CCTHA ngày

18/01/16

4948

BÙI DUY NGHĨA VŨ VĂN THÀNH

40/19/10 tổ 10,  khu 

phố 5. phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12

104/HSST

21/11/14

TAND TP Bà 

Rịa

308/QĐ-

CCTHA ngày

15/12/15

Nộp  phạt 

4.000.000 đồng
X 21/12/2015

167/QĐ-

CCTHA ngày

06/01/16

4949

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

sản xuất thương 

mại kỹ nghệ gỗ 

Kim Mạnh

71/3 k, đường 

TTH09, tổ 16, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 2017/QĐST-

DS ngày 

30/8/2011 của 

Tòa án Nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 1394A/QĐ-

CCTHA ngày 

30/8/2011 

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm13.462.000 

đồng

X 29/09/2015

Số 51/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

4950

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Thị A

Nguyễn Văn Trung

1220 Nguyễn Văn 

Quá, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 247/DS-PT 

ngày 08/8/2013 

của Tòa án 

Nhân dân tối 

cao Tp. HCM

Số 317/QĐ-

CCTHA 

ngày24/10/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

16.420.000 đồng

X 28/09/2015

Số 52/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

4951

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

SX-DVKT Nông 

nghiệp và Thương 

mại An Hưng

190/6 đường số 10, 

phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

609/CNTT-

KDTM ngày 

06/5/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Tp. HCM

Số 1121/QĐ-

THA ngày 

06/6/2011

Nộp án phí kinh tế 

sơ thẩm 2.100.000 

đồng.

X 28/09/2015

Số 53/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2016

4952

Lê Doãn Lâm

Công ty CP 

thương mại xây 

dựng Phát Việt

561/1 TTH02, tổ 

20A, khu phố 1A, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 134/KDTM-

ST ngày 

23/12/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 1186/QĐ-

CCTHA ngày 

10/2/2015

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

15.211.211 đồng

X 28/09/2015

Số 54/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2016

4953

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ vận tải 

Tuấn Vũ

54 TMT13A, 

phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12, TP. 

HCM

Số 43/HSPT 

ngày 31/3/2015 

của Tòa án 

Nhân dân quận 

12, Tp. HCM

Số 2082/QĐ-

CCTHA ngày 

09/6/2015

Nộp án phí sơ 

thẩm 7.811.173 

đồng

X 28/09/2015

Số 55/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

4954

Lê Doãn Lâm
Đỗ Thị Na

Bùi Văn Cảnh

96B tổ 11, khu phố 

1A, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 160/QĐST-

DS ngày 

03/6/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 31/QĐ-

CCTHA ngày 

26/10/2015

Thanh toán nợ 

công dân 

100.000.000 đồng 

X 28/09/2015

Số 32/QĐ-

CCTHA ngày 

26/11/2015



4955

Lê Doãn Lâm
Võ Thị Mỹ Dung 

cùng các con

187/5 tổ 33, khu 

phố 2, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12, Tp. HCM

Số 205/QĐDS-

ST ngày 

19/8/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 29/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2009

Thanh toán nợ 

Ngân hàng 
X 28/09/2015

Số 36/QĐ-

CCTHA ngày 

27/11/2015

4956

Lê Doãn Lâm

Nguyễn Trung 

Hiếu

Trần Thị Phú Thảo

148/1A tổ 5, khu 

phố 2A, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 480/QĐST-

DS ngày 

16/12/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 1164/QĐ-

CCTHA ngày 

09/2/2015

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.000.000 

đồng

X 28/09/2015

Số 56/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

4957

Lê Doãn Lâm

Trương Thị Bích 

Loan

Phạm Văn Hoàng

132/9 tổ 2, TTH20, 

khu phố 1, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 84/QĐST-

KDTM ngày 

17/7/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 749/QĐ-

CCTHA ngày 

16/12/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.000.000 

đồng

X 28/09/2015

Số 57/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

4958

Lê Doãn Lâm Nguyễn Thị Phỉ

1928 khu phố 2, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, TP. 

HCM

Số 227/QĐST-

KDTM ngày 

22/2/2012 của 

Tòa án nhân dân 

TP. HCM

Số 420/QĐ-

CCTHA ngày 

17/12/2013

Nộp án phí sơ 

thẩm 49.745.235 

đồng

X 28/09/2015

Số 58/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

4959

Lê Doãn Lâm

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Khắc 

Quang Minh

134/179 tổ 20B, khu 

phố 1A, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, TP. HCM

Số 92/QĐST-

KDTM ngày 

07/8/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

621/QĐ-

CCTHA ngày 

20/11/2014

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 1.000.000 

đồng

X 28/09/2015

Số 59/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

4960

Lê Doãn Lâm

Hoàng Thị Kim 

Oanh

Phan Quý

15/2 khu phố 2, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 105/KDTM-

ST ngày 

22/9/2014 của 

Tòa án Nhân 

dân quận 12, 

TP. HCM

Số 824/QĐ-

CCTHA ngày 

23/12/2014

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 2.000.000 

đồng

X 28/09/2015

Số 60/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2016

4961

Lê Doãn Lâm

Nguyễn Thị 

Phượng

Nguyễn Văn Tấn

142/1A khu phố 2A, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 65/QĐST-

DS ngày 

20/3/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 1645/QĐ-

CCTHA ngày 

03/4/2015

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 934.500 

đồng

X 28/09/2015

Số 61/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2017



4962

Lê Doãn Lâm

Nguyễn Duy Anh 

Dũng

Đoàn Phương Linh

439/50 tổ 1, khu 

phố 1A, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 296/DS-ST 

ngày 05/8/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 305/QĐ-

CCTHA ngày 

23/10/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

97.156.421 đồng

X 28/09/2015

Số 62/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2018

4963

Lê Doãn Lâm Phạm Thị Khánh

32 tổ 18A, khu phố 

1, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 273/DSST 

ngày 31/8/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 246/QĐ-

CCTHA ngày 

07/12/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

22.200.000 đồng

X 29/12/2015

Số 106/QĐ-

CCTHA ngày

29/12/2015 

4964

Lê Doãn Lâm
Công ty CpP KD 

nhà Quang Vinh

E1/5 khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 134/QĐST-

DS ngày 

20/5/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 1302/QĐ-

CCTHA ngày 

05/8/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

12.635.000 đồng

X 29/12/2015

Số 107/QĐ-

CCTHA ngày

29/12/2015 

4965

Lê Doãn Lâm Lê Bảo Quốc

73/14 TTH21, tổ 9, 

khu phố 2, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 316/DSST 

ngày 28/9/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 245/QĐ-

CCTHA ngày 

07/12/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 2.500.000 

đồng

X 29/12/2015

Số 108/QĐ-

CCTHA ngày

29/12/2015 

4966

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

văn phòng phẩm 

Khải Hữu

30/2 quốc lộ 1A, 

khu phố 2, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 47/QĐST-

LĐ ngày 

25/8/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, TP. 

HCM

Số 34/QĐ-THA 

ngày 

07/10/2009

Nộp án phí lao 

động sơ thẩm 

1.335.908 đồng

X 29/12/2015

Số 109/QĐ-

CCTHA ngày

29/12/2015 

4967

Lê Doãn Lâm Hà Phương Vũ

Nhà không số tổ 7, 

khu phố 3, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 494/HSST 

ngày 

15/12/1999 của 

Tòa án nhân dân 

quận 1, Tp. 

HCM

Số 135/THA-

CĐ ngày 

13/6/2002

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm và nộp 

phạt 20.050.000 

đồng

X 29/12/2015

Số 110/QĐ-

CCTHA ngày

29/12/2015 

4968

Lê Doãn Lâm
Vũ Văn Thùy

Vũ Thị Mừng

561/1 khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, TP. 

HCM

Số 64/DS-ST 

ngày 

27/02/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, TP. 

HCM

Số 947/QĐ-

CCTHA ngày 

01/4/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

59.742.222 đồng

X 30/12/2015

Số 111/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2015 



4969

Lê Doãn Lâm
Vũ Văn Thùy

Vũ Thị Mừng

561/1 khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, TP. 

HCM

Số 26/DSST 

ngày 

15/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 1076/QĐ-

CCTHA ngày 

24/04/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

176.124.000 đồng

X 30/12/2015

Số 112/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2015 

4970

Lê Doãn Lâm
Phạm Thị Khánh

Phạm Ngọc Thành

32 tổ 18A, khu phố 

1, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 145/DSST 

ngày 30/5/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

TP. HCM

Số 875/QĐ-

CCTHA ngày 

23/5/2012

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 7.007.900 

đồng

X 29/12/2015

Số 113/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2015 

4971

Lê Doãn Lâm

Công ty CP TM và 

dịch vụ Bắc Trung 

Nam

134/136 TTH02, 

khu phố 1, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 30/KDTM-

ST ngày 

05/4/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, TP. 

HCM

Số 1693/QĐ-

CCTHA ngày 

23/5/2013

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 5.655.866 

đồng

X 30/12/2015

Số 114/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2015 

4972

Lê Doãn Lâm
Hoàng Thị Mai 

Lan

34B khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 782/HSPT 

ngày 06/6/2007 

của Tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Tp. HCM

Số 1904/QĐ-

CCTHA ngày 

27/6/2013 

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm, hình sự 

phúc thẩm, dân sự 

sơ thẩm 

11.300.000 đồng

X 30/12/2015

Số 115/QĐ-

CCTHA ngày

30/12/2015 

4973

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Huy 

Hoàng

181/18/10 tổ 19, 

khu phố 3, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 195/HSST 

ngày 

14/11/2001 của 

Tòa án nhân dân 

quận 10, Tp. 

HCM

Số 146/QĐ-

CCTHA ngày 

27/11/2008

Nộp phạt sung quỹ 

nhà nước 

10.000.000 đồng

X 31/12/2015

Số 126/QĐ-

CCTHA ngày

31/12/2015 

4974

Lê Doãn Lâm Đỗ Tấn Huy

61/37 tổ 9, khu phố 

3, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 226/KDTM-

ST ngày 

26/02/2010 của 

Tòa án nhân dân 

TP. HCM 

Số 371/QĐ-

THA ngày 

30/12/2010

Nộp tiền án phí 

kinh doanh thương 

mại sơ thẩm 

4.500.000 đồng

X 31/12/2015

Số 127/QĐ-

CCTHA ngày

31/12/2015 

4975

Lê Doãn Lâm Lê Văn Minh

57/3A4 tổ 16, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 588/HSST 

ngày 20/6/2007 

của Tòa án nhân 

dân Tp. HCM

Số 593/QĐ-

CCTHA ngày 

27/3/2012

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm và dân sự 

sơ thẩm 1.050.000 

đồng

X 31/12/2015

Số 128/QĐ-

CCTHA ngày

31/12/2015 



4976

Lê Doãn Lâm Đặng Thị Hường

51/3 tổ 13, khu phố 

3, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 250/QĐST-

DS ngày 

17/9/2010 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 876/QĐ-

THA ngày 

27/4/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 859.977 

đồng

X 31/12/2015

Số 129/QĐ-

CCTHA ngày

31/12/2015 

4977

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ Phú Lợi

171 TTH01, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 249/DSST 

ngày 17/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 887/QĐ-

THA ngày 

27/4/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 393.488 

đồng

X 31/12/2015

Số 130/QĐ-

CCTHA ngày

31/12/2015 

4978

Lê Doãn Lâm Trần Văn Út

213/28/16/6 khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 210/HSPT 

ngày 

20/12/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 189/QĐ-

THA ngày 

27/11/2008

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm, hình sự 

phúc thẩm, dân sự 

sơ thẩm 3.123.750 

đồng

X 31/12/2015

Số 131/QĐ-

CCTHA ngày

31/12/2015 

4979

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Ngọc 

Trọng

61/3A/34 tổ 15, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 78/HSST 

ngày 13/6/2008 

của Tòa án nhân 

dân quận Phú 

Nhuận, Tp. 

HCM

Số 129/QĐ-

THA ngày 

24/11/2009

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm, dân sự sơ 

thẩm và tịch thu 

sung quỹ NN 

15.445.000 đồng

X 07/01/2016

Số 171/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2016 

4980

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Ngô 

Hoàng Phú

2128/20/18 khu phố 

1, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 407/HSPT 

ngày 11/6/2009 

của Tòa án phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Tp. HCM

Số 193/QĐ-

THA ngày 

24/12/2009

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm,  tịch thu 

sung quỹ NN 

15.050.000 đồng

X 07/01/2016

Số 172/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2016 

4981

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

SX-TM Kỹ nghệ 

gỗ Kim Mạnh

73/1K tổ 16, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12

Số 

403/QĐCNTT-

DSST ngày 

13/12/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 663/QĐ-

CCTHA ngày 

16/01/2013

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.000.000 

đồng

X 07/01/2016

Số 173/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2016 

4982

Lê Doãn Lâm Lê Kim Quý

143/26 khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 1429/DSPT 

ngày 11/12/2007

Số 141/QĐ-

THA ngày 

27/11/2008

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

20.000.000 đồng

X 08/01/2016

Số 174/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2016 



4983

Lê Doãn Lâm
Võ Thanh Tâm

Ngô Ánh Hồng

109/4/2 TTH07, 

khu phố 3, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 85/QĐ DS-

ST ngày 

21/3/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 1054/QĐ-

CCTHA ngày 

21/4/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

20.043.750 đồng

X 11/01/2016

Số 175/QĐ-

CCTHA ngày

11/01/2016 

4984

Lê Doãn Lâm

Công ty Cp SX 

phim truyền hình 

Đất Việt

318/30 khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 45/QĐST-

KDTM ngày 

18/8/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 437/QĐ-

CCTHA ngày 

27/02/2012

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 3.000.000 

đồng

X 12/01/2016

Số 177/QĐ-

CCTHA ngày

12/01/2016 

4985

Lê Doãn Lâm Hoàng Oanh

4C tổ 20, khu phố 1, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 13/DS-ST 

ngày 

10/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 116/QĐ-

CCTHA ngày 

06/5/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 366.250 

đồng

X 11/01/2016

Số 178/QĐ-

CCTHA ngày

12/01/2016 

4986

Lê Doãn Lâm

Công ty CP DV 

bảo vệ Đại Long 

Hoàng

479/85/44 TTH, 

khu phố 3, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 21/KDTM-

PT ngày 

25/9/2013 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Loang An

Số 1249/QĐ-

CCTHA ngày 

29/5/2014

Nộp án phí 

3.424.140 đồng
X 12/01/2016

Số 179/QĐ-

CCTHA ngày

12/01/2016 

4987

Lê Doãn Lâm Nguyễn Thế Vĩ

57/3A6 tổ 16, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 97/HSST 

ngày 30/5/2013 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 63/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2013

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 3.200.000 

đồng

X 08/01/2016

Số 180/QĐ-

CCTHA ngày

12/01/2016 

4988

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Mạnh 

Quận

71/3K too16, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 176/HSST 

ngày 09/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 997/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm và dân sự 

sơ thẩm 555.000 

đồng

X 11/01/2016

Số 181/QĐ-

CCTHA ngày

12/01/2016 

4989

Lê Doãn Lâm
Công ty TNHH 

XD DV Gia An

71/12 khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 58/KDTM-

ST ngày 

03/11/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 315/QĐ-

CCTHA ngày 

30/12/2011

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

42.000.000 đồng

X 12/01/2016

Số 182/QĐ-

CCTHA ngày

13/01/2016 



4990

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

TM và may mặc 

Kim Sơn Vũ

216 TTH 07, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 1338/QĐST-

KDTM ngày 

12/8/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Tp. HCM

Số 358/QĐ-

CCTHA ngày 

02/2/2012

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 1.000.000 

đồng

X 12/01/2016

Số 183/QĐ-

CCTHA ngày

13/01/2016 

4991

Lê Doãn Lâm
Công ty TNHH cơ 

khí Phương Nam

89/1 khu phố 3, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 179/QĐST-

KDTM ngày 

25/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 689/QĐ-

CCTHA ngày 

20/2/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.256.363 

đồng

X 13/01/2016

Số 184/QĐ-

CCTHA ngày

13/01/2016 

4992

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

SX kỹ nghệ gỗ 

Kim Ngọc Thoa

71/3K, TTH12, khu 

phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 27/QĐST-

KDTM ngày 

26/3/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 2187/QĐ-

CCTHA ngày 

26/6/2015

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

16.097.532 đồng

X 13/01/2016

Số 185/QĐ-

CCTHA ngày

13/01/2016 

4993

Lê Doãn Lâm Lê Trọng Nguyện 

68/61/8 khu phố 2, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 01/HSST 

ngày 

06/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc 

Môn, Tp. HCM

Số 1077/QĐ-

THA ngày 

23/5/2011

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm và tịch thu 

sung quỹ NN 

4.800.000 đồng

X 13/01/2016

Số 186/QĐ-

CCTHA ngày

13/01/2016 

4994

Lê Doãn Lâm Trần Thị Bích Nga

114/2A tổ 14, khu 

phố 2, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 168/DS-PT 

ngày 

28/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Tp. HCM

Số 866/QĐ-

CCTHA ngày 

21/4/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.000.000 

đồng

X 18/03/2016

Số 322/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

4995

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Hùng 

Cường

157/1B khu phố 2, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 57/HNGĐ-

PT ngày 

29/9/2005 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại Tp. 

HCM

Số 2035/QĐ-

CCTHA ngày 

01/6/2015

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.788.000 

đồng

X 17/03/2016

Số 318/QĐ-

CCTHDS

ngày 

18/3/2016

4996

Lê Doãn Lâm Huỳnh Thị Nga

55/14 tổ 4, khu phố 

2, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 76/DSST 

ngày 23/3/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 12, 

Tp. HCM

Số 1008/QĐ-

CCTHA ngày 

12/5/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 5.114.000 

đồng

X 17/03/2016

Số 317/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/3/2016



4997

Lê Doãn Lâm Hứa Thị Kim Loan

100/5B tổ 1, khu 

phố 1A, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 184/HSST 

ngày 

25/11/2008 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc 

Môn, Tp. HCM

Số 102/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2011

Nộp phạt 

4.000.000 đồng
X 17/03/2016

Số 316/QĐ-

CCTHADS

ngày 

18/3/2016

4998

Lê Doãn Lâm

Trần Ngọc Quí

Trần Thị Kim 

Hương

134/117 tổ 20, khu 

phố 1A, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 331/DS-ST 

ngày 

13/10/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 1628/QĐ-

CCTHA ngày 

03/5/2013

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 2.584.000 

đồng

X 21/03/2016

Số 325/QĐ-

CCTHADS

ngày 

22/3/2016

4999

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Thị Kim 

Tươi

41/10/10 khu phố 

1A, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số134/QĐST-

DS ngày 

28/4/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 457/QĐ-

CCTHA ngày 

03/11/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.036.000 

đồng

X 21/03/2016

Số 324/QĐ-

CCTHADS

ngày 

22/3/2016

5000

Lê Doãn Lâm
Nguyễn Thị Kim 

Tươi

41/10/10 khu phố 

1A, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, 

Tp. HCM

Số 

208/QĐCNTT-

DSST ngày 

26/7/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 201/QĐ-

CCTHA ngày 

22/11/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.450.000 

đồng

X 21/03/2016

Số 323/QĐ-

CCTHADS

ngày 

22/3/2016

5001

Lê Doãn Lâm Đinh Thị Hằng

102/1C, tổ 4A, khu 

phố 2A, phường 

Tân Thới Hiệp, 

quận 12, Tp. HCM

Số 57/HSST 

ngày 30/3/2000 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Nghệ 

An

Số 1471/QĐ-

CCTHA ngày 

18/7/2014

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng và truy thu 

31.600.000 đồng

X 18/03/2016

Số 321/QĐ-

CCTHADSng

ày 21/3/2016

5002

Lê Doãn Lâm

Công ty TNHH 

SX&TM Tuyết 

Ngân

23/2 Quốc lộ 1A, 

phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, Tp. 

HCM

Số 52/QĐST-

KDTM ngày 

08/82012 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12, Tp. 

HCM

Số 635/QĐ-

CCTHA ngày 

14/01/2013

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 1.000.000 

đồng

X 18/03/2016

Số 320/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

5003

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

HUỲNH MINH 

QUÂN

512 Lê Văn Khương 

.

 Phường Thới An, 

Quận 12

668/HSPT

ngày 05/12/08

TAND TP.HCM

2442/QĐ-

CCTHA

ngày 17/08/15

NỘP PHẠT 

6.950.000 đồng
X 29/12/2015

97/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15



5004

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN 

THÀNH TÂM

576/2A TA 19. 

Phường Thới An, 

Quận 12

25/HSST

ngày 30/03/11

TA QuẬN PHÚ 

NHUẬN

93/QĐ-CCTHA

ngày 24/10/11

ÁN PHÍ 1.700.000 

đồng
X 29/12/2015

98/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5005

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

ĐOÀN QUỐC 

VIỆT

139/3 Lê Văn 

Khương , KP 1. 

Phường Thới An, 

Quận 12

1390/HSPT

ngày 10/08/98

1316/QĐ-

CCTHA

ngày 05/08/11

ÁN PHÍ 

28.860.000 đồng
X 29/12/2015

96/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5006

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

LEH DÏY TAHN 28/2 KP 1 - Phường 

Thới An, Quận 12

1617/HSPT

ngày 20/11/07 

TA ND TC 

TP.HCM

462/QĐ-

CCTHA

ngày 20/02/09

ÁN PHÍ 1.929.970 

đồng
X

29/12/2015

99/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5007

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NÁÏYEIN QÏOÁC 

HÏY

47/3 toå 9 KP 1, 

Phường Thới An, 

Quận 12

43/STDS

ngày 04/03/09

TA QuẬN 12

751/QĐ-

CCTHA

ngày 29/05/09

ÁN PHÍ 809.075 

đồng
X

29/12/2015

100/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5008

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CTY CP XNK và 

VT SÔNG BiỂN 

HÒN GAI

C145 KP 1. Phường 

Thới An, Quận 12

1080/KDTM

ngày 28/08/14

TAND TP.HCM

628/QĐ-

CCTHA

ngày 20/11/14

ÁN PHÍ 

157.726.682 đồng
X 29/12/2015

94/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5009

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

LÊ XUÂN NAM

.

51/8/4 tổ 6, khu phố 

1, phường Thới An

16/HSPT-ĐC

ngày 26/7/13

TAND TỈNH 

TÂY NINH

809/QĐ-

CCTHA

ngày 10/03/14

ÁN PHÍ 8.063.000 

đồng

X

29/12/2015

101/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5010

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

ĐỖ THỊ THANH 

VÂN (Loan )
35/3 KP 1. Phường 

Thới An, Quận 12

236/HSST

ngày 25/09/08

TA QuẬN 

BÌNH TÂN

116/QĐ-

CCTHA

ngày 25/10/11

ÁN PHÍ 50.000 

đồng và NỘP 

PHẠT 5.000.000 

đồng X

29/12/2015

102/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5011

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NÁÏYEIN NÁOÏC 

TÏØNÁ

1/1 LLê Văn 

Khương, KP 7,  

Phường Thới An, 

Quận 12

658/HNPT

ngày 20/04/09

TAND TP.HCM

780/QĐ-

CCTHA

ngày 29/05/09

ÁN PHÍ 8.000.000 

đồng

X

29/12/2015

95/QĐ-

CCTHA

ngày 29/12/15

5012

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

ÑOI ÑÖ ÙC HÏØNÁ 96/52 ÑÖ ÔÛNÁ TA 

32, KP 5, P THÔÙI 

AN Q12

357/DSST

29/12/05

230

04/04/06

ÁN PHÍ 5.400.000 

đồng

X 29/01/2016

266/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5013

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NÁ THÒ KIM 

LIEHN

NÁÏYEIN 

THANH VAHN

KHÔNG  SỐ, TỔ 2 

- KP 7- F THỚI AN 

Q 12

24/DSST

18/01/06

549

29/05/07

ÁN PHÍ 2.350.000 

đồng

X

29/01/2016

267/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16



5014

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TRẦN VĂN ĐIỀU
151/6 Tổ 8A, KP 2. 

TA

246/HSST

23/08/10

165

15/11/11

ÁN PHÍ 8.131.735 

đồng
X

29/01/2016

269/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5015

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CTY TNHH 

ĐẶNG NGUYỄN
460/7 TÀ, KP 3, TA

1182/KDTM

26/07/11

274

19/12/11

ÁN PHÍ 

28.723.649 đồng
X

29/01/2016

264/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5016

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CTY TNHH 

SXTMDV XD 

TÂN THỊNH 

TRƯỜNG

68/37 TA 32 . KP5. 

TA

110/STDS

26/04/12

1505

04/04/13

ÁN PHÍ 1.575.617 

đồng

X

28/01/2016

257/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5017

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CTY TNHH 

KAYA CHEON 167/1A1 KP 3. TA 59/KDTM

16/08/12

1504

04/04/13

ÁN PHÍ 2.242.487 

đồng
X

29/01/2016

265/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5018

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CTY TNHH 

XSTM MAY 

KINH BẮC
618 Tổ 2, LÊ VĂN 

KHƯƠNG KP 7. TA

10/ST-LĐ

23/08/11

220

18/06/13

Bồi thường 

249.435.886 đồng
X

28/01/2016

256/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5019

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

LÊ THỊ BÍCH 

LIÊN 138/24  tổ 6, KP 3. 

TA 11. TA

391/HSST

31/12/08

TA.GV

1173

15/05/14

ÁN PHÍ 50.000 

đồng NỘP PHẠT 

5.000.000 đồng X

28/01/2016

258/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5020

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN VŨ 

MINH THỊNH 68 tỔ 9, TA 29, KP 

7. TA

501/HNGĐ

24/03/14

134

24/03/14

CDNC mỗi tháng 

2.000.000 đồng
X

28/01/2016

261/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5021

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TRỊNH THỊ 

TRÚNG
98 KP 5. TA

127/KDTM

24/09/13

1004

10/04/14

ÁN PHÍ 2.000.000 

đồng
X

28/01/2016

254/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5022

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN 

THANH HẢI
 

4/3 Tổ 4, KP 2. TA

321/STDS

20/08/14

763

16/12/14

ÁN PHÍ 878.000 

đồng
X

29/01/2016

268/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5023

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

VIÊN NGỌC 

HÂN

 

373 Lê Thị Riêng, 

tổ 3, KP 2. TA

116/DSST

07/05/15

183

10/07/15

BỒI THƯỜNG 

15.000.000 đồng
X 29/01/2016

262/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16



5024

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CTY TNHH 

NEOCASE INC 

VIỆT NAM
532 A TA 28, KP 2, 

TA

852/LĐ-PT

08/07/14

68

16/12/14

Thanh toán tiền 

công lao động 

82.025.254 đồng X 29/01/2016

263/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5025

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

HÀ MINH VÀNG
216/1, TỔ 1, KHU 

PHỐ 7, PHƯỜNG 

THỚI AN, QuẬN 

12

221/HSST

30/9/2015

273

10/12/2015 Án phí 200.000 

đồng và nộp phạt 

5.000.000 đồng
X 29/01/2016

270/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5026

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN ĐĂNG 

KHÔI
310/36, TA 15, KP 

6, PHƯỜNG THỚI 

AN, QuẬN  12

46/HSST

15/6/2015

316

15/12/2015 ÁN PHÍ 

18.812.000 đồng
X

28/01/2016

253/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5027

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT KẾ 

IN Ấn QuẢNG 

CÁO SAO MAI

17/20/10, TA 11, 

KP 3, P. THỚI AN, 

QuẬN 12

46/HSST

15/6/2015

332

16/12/2015
ÁN PHÍ 2.766.800 

đồng

X

28/01/2016

255/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5028

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG 

THÀNH ĐẠT

147/4, TA 11, KP 3, 

P. THỚI AN, 

QuẬN 12

20/LĐST

03/02/2015

156

11/12/2015 NỢ BHXH 

122.626.492 đồng

X 28/01/2016

260/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5029

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN 

TRƯƠNG 

TRUNG TRỰC

68/69/18/13A, TA 

2O, KP 3, P. THỚI 

AN, QuẬN 12

311/HSST

25/8/2015

150

11/12/2015 BỒI THƯỜNG 

72.000.000 đồng
X 28/01/2016

259/QĐ-

CCTHA

ngày 28/01/16

5030

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY TNHH 

ĐI NÔ

142/1 LÊ VĂN 

KHƯƠNG, KP 3, P. 

THỚI AN, QuẬN 

12

51/QĐST-LĐ

17/3/2015

443

23/12/2015 ÁN PHÍ 6.804.000 

đồng

X

29/01/2016

271/QĐ-

CCTHA

ngày 29/01/16

5031

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

VŨ MINH 

HOÀNG

103/2 Khu phố 3, 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 01/HSPT 

ngày 

14/01/2005 của 

Tòa án Nhân 

dântỉnh Lâm 

Đồng

Số 2188/THA-

CĐ ngày 

26/6/2005

Án phí 200.000 

đồng và nộp phạt 

15.000.000 đồng

X 20/08/2015

Số 09/QĐ-

CTHA ngày 

20/8/2015

5032

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TRẦN THỊ BÉ
B1 phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 763/HSPT 

ngày 07/5/2009 

của Tòa án 

Nhân dân TP. 

HCM

Số 24/THA-CĐ 

ngày 

02/10/2009

Nộp Sung công 

6.000.000 đồng
X 23/11/2015

Số 27/QĐ-

CTHA ngày 

23/11/2015



5033

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NITC

532-534 Tô Ngọc 

Vân Khu phố 3, 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 

133/KDTMST 

ngày 

19/12/2014 của 

Tòa án Nhân 

dân, quận 12, 

TP. HCM

Số 1185/THA-

CĐ ngày 

10/02/2015

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

24.874.642 đồng

X 11/12/2015

Số 60/QĐ-

CTHA ngày 

11/12/2015

5034

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TRẦN THỊ DUNG

53/2A tổ 56, khu 

phố 5, phường Hiệp 

Thành, quận 12

Số 

176/KDTMST 

ngày 15/9/2011 

của Tòa án 

Nhân dân, quận 

12, TP. HCM

Số 786/THA-

CĐ ngày 

25/4/2012

Nộp sung công 

6.500.000 đồng
X 20/08/2015

Số 12/QĐ-

CTHA ngày 

20/8/2015

5035

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

LA THI KIM 

LOAN

40/12 đường TA 21 

tổ 3, khu phố 4, 

phường Thới An, 

quận 12

Số 436/DSST 

ngày 

30/10/2014 của 

Tòa án Nhân 

dân, quận 12, 

TP. HCM

Số 1432/THA-

CĐ ngày 

13/3/2015

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 859.125 

đồng

X 19/08/2015

Số 10/QĐ-

CTHA ngày 

20/8/2015

5036

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TẠ MẠNH HÙNG

 Khu phố 3, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 242/HSST 

ngày 

14/10/1998 của 

Tòa án Nhân 

dântỉnh Thái 

Nguyên

Số 633/THA-

CĐ ngày 

21/11/2014

Nộp phạt  

20.000.000 đồng 

và án phí hình sự 

sơ thẩm 50.000 

đồng

X 02/12/2015

Số 52/QĐ-

CTHA ngày 

03/12/2015

5037

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TRẦN THỊ KIM 

LOAN

8/4 tổ 38 Khu phố 

3, phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 40/HSPT 

ngày 

30/01/2015 của 

Tòa án Nhân 

dân tối cao tại, 

TP. HCM

Số 1607/THA-

CĐ ngày 

31/03/2015

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

19.850.000,án phí 

hình sự sơ thẩm 

200.000 đồng, án 

phí hình sự phúc 

thẩm 200.000 đồng

X 07/12/2015

Số 53/QĐ-

CTHA ngày 

07/12/2015

5038

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TRẦN VĂN 

TIẾNG

913/8 Hà Huy Giáp 

Khu phố 3, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 208/DSST 

ngày 12/6/2014 

của Tòa án 

Nhân dân, quận 

12, TP. HCM

Số 1887/THA-

CĐ ngày 

27/8/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

14.490.588 đồng

X 08/12/2015

Số 55/QĐ-

CTHA ngày 

08/12/2015



5039

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

LÊ NGỌC 

TRUNG

92/1 đường TX43 

Khu phố 3, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 04/DS-PT 

ngày 

25/01/2011 của 

Tòa án Nhân 

dân, TP. Đà 

Nẵng

Số 294/THA-

CĐ ngày 

27/11/2013

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 575.000 

đồng

X 07/12/2015

Số 54/QĐ-

CTHA ngày 

07/12/2015

5040

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN THỊ 

THU HƯƠNG

Nhà không số tổ 10, 

Khu phố 6, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 198/DSST 

ngày 22/6/2015 

của Tòa án 

Nhân dân, quận 

12, TP. HCM

Số 06/THA-CĐ 

ngày 

02/10/2015

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

24.750.000 đồng

X 09/12/2015

Số 57/QĐ-

CTHA ngày 

09/12/2015

5041

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN MINH 

HOÀNG

21/2 tổ 36, Khu phố 

3, phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 05/DSST 

ngày 

06/01/2011 của 

Tòa án Nhân 

dân, quận 12, 

TP. HCM

Số 706/THA-

CĐ ngày 

09/4/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 1.050.000 

đồng

X 20/11/2015

Số 26/QĐ-

CTHA ngày 

20/11/2015

5042

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

HỒ THỊ KIM 

LOAN

36/34 đường TX 24 

khu phố 2, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 455/DSST 

ngày 

17/12/2013 của 

Tòa án Nhân 

dân, quận 12, 

TP. HCM

Số 98/THA-CĐ 

ngày 

02/10/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 393.000 

đồng

X 04/12/2015

Số 51/QĐ-

CTHA ngày 

04/12/2015

5043

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN VÂN 

HUY VŨ

127/3 tổ 16 khu phố 

6, phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 20/HSST 

ngày 

21/01/2014 của 

Tòa án Nhân 

dân, quận 12, 

TP. HCM

Số 115/THA-

CĐ ngày 

02/10/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

án phí hình sự sơ 

thẩm 200.000 

đồng và sung công 

30.000.000 đồng

X 08/12/2015

Số 56/QĐ-

CTHA ngày 

08/12/2015

5044

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY TNHH 

TM CB thực phẩm 

Phú An Sinh

154/1 Tô Ngọc Vân 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 

51/KDTMST 

ngày 13/5/2013 

của Tòa án 

Nhân dân, quận 

12, TP. HCM

Số 2097/THA-

CĐ ngày 

13/5/2013

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

13.422.024 đồng

X 09/12/2015

Số 56/QĐ-

CTHA ngày 

09/12/2015



5045

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY CP 

ĐTXD TM 

THÀNH HƯNG

305/37 Hà Huy 

Giáp phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 

65/KDTMST 

ngày 21/5/2014 

của Tòa án 

Nhân dân, quận 

12, TP. HCM

Số 130/THA-

CĐ ngày 

02/10/2014

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

28.739.413 đồng

X 10/12/2015

Số 59/QĐ-

CTHA ngày 

10/12/2015

5046

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

TRẦN THỊ LIÊN

155/1 tổ 4, khu phố 

1, phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 

1784/KDTMST 

ngày 

31/10/2008 của 

Tòa án Nhân 

dân, , TP. HCM

Số 548/THA-

CĐ ngày 

23/3/2009

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

28.486.000 đồng

X 18/11/2015

Số 24/QĐ-

CTHA ngày 

18/11/2015

5047

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

VÕ THỊ HỒNG 

NHUNG

35/83/60 tổ 30, khu 

phố 2, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 430/DSST 

ngày 

29/10/2014 của 

Tòa án Nhân 

dân, quận 12, 

TP. HCM

Số 810/THA-

CĐ ngày 

23/12/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 581.805 

đồng

X 03/12/2015

Số 49/QĐ-

CTHA ngày 

03/12/2015

5048

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY TM 

DV BiỂN ĐEN

979 E2 QL 1A 

phường Thới An, 

quận 12

Số 

06/KDTMST 

ngày 

05/02/2015 của 

Tòa án Nhân 

dân,quận 12 , 

TP. HCM

Số 1820/THA-

CĐ ngày 

23/4/2015

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

93.808.767 đồng

X 03/12/2015

Số 50/QĐ-

CTHA ngày 

03/12/2015

5049

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

NGUYỄN ĐĂNG 

HẢI

212 tổ 6, khu phố 1, 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 351/DSST 

ngày 

29/12/2010 của 

Tòa án Nhân 

dân, quận 12, 

TP. HCM

Số 547/THA-

CĐ ngày 

04/3/2011

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 9.020.150 

đồng

X 23/11/2015

Số 28/QĐ-

CTHA ngày 

23/11/2015

5050

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY TNHH 

TM DV Ô TÔ 

THIÊN HỒNG 

PHÚC

265 Nguyễn Văn 

Đậu, P11, quận 

Bình Thạnh

Số 

35/KDTMST 

ngày 28/9/2012 

của Tòa án 

Nhân dân,quận 

12 , TP. HCM

Số 489/THA-

CĐ ngày 

07/11/2014

Nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

113.155.812 đồng

X 28/07/2015

Số 02A/QĐ-

CTHA ngày 

28/7/2015



5051

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

VŨ VĂN 

TRƯỜNG

391/7 Tô Ngọc Vân 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 381/DSPT 

ngày 

19/12/2013 của 

Tòa án Nhân 

dân Tối cao tại 

TP. HCM

Số 482/THA-

CĐ ngày 

06/11/2014

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 

22.254.000 đồng

X 20/08/2015

Số 11/QĐ-

CTHA ngày 

20/8/2015

5052

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY TNHH 

TMDV ĐỖ HƯNG

212/1 Tô Ngọc Vân 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 

17/KDTMST 

ngày 05/5/2010 

của Tòa án 

Nhân dân,quận 

12 , TP. HCM

Số 281/THA-

CĐ ngày 

29/11/2010

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 9.500.000 

đồng

X 18/11/2015

Số 25/QĐ-

CTHA ngày 

18/11/2015

5053

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

ĐỖ ĐẮC TÙNG

665 Hà Huy Giáp 

khu phố 3, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 145/HSST 

ngày 31/8/2015 

của Tòa án 

Nhân dân, 

huyện Hóc 

Môn, TP. HCM

Số 299/THA-

CĐ ngày 

14/12/2015

Nộp phạt 

4.950.000 đồng, 

án phí hình sự sơ 

thẩm 200.000 

đồng và sung công 

70.000 đồng

X 19/01/2016

Số 212/QĐ-

CTHA ngày 

19/01/2016

5054

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

ĐỖ ĐẮC TÙNG

665 Hà Huy Giáp 

khu phố 3, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 145/HSST 

ngày 31/8/2015 

của Tòa án 

Nhân dân,huyện 

Bình Chánh, 

TP. HCM

Số 342/THA-

CĐ ngày 

16/12/2015

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồngvà dân sự sơ 

thẩm 16.750.000 

đồng

X 19/01/2016

Số 213/QĐ-

CTHA ngày 

19/01/2016

5055

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

LÊ HỒNG HẢI

22B khu phố 2, 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12

Số 174/HSPT 

ngày 08/5/2015 

của Tòa án 

Nhân dân TP. 

HCM

Số 304/THA-

CĐ ngày 

15/12/2015

Nộp án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 

đồng và sung công 

718.147.000 đồng

X 19/01/2016

Số 211/QĐ-

CTHA ngày 

19/01/2016

5056

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

CÔNG TY TNHH 

TM VÀ SX AN 

PHÚ A.P.P

110/2 QL 1A khu 

phố 1, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

Số 103LĐ-ST 

ngày 25/8/2015 

của Tòa án 

Nhân dân,quận 

12 , TP. HCM

Số 103/THA-

CĐ ngày 

07/12/2015

trả cho bảo hiểm 

xã hội quận 12 số 

tiền 230.659.645 

đồng

X 19/01/2016

Số 210/QĐ-

CTHA ngày 

19/01/2016

5057

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

Nguyễn Đức Trung

48 tổ 9 khu phố 1, 

phường Thới An, 

quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

286/HSST

ngày 24/12/2013

TAND Thủ Dầu 

Một, Bình 

Dương

830/QĐ-

CCTHA

ngày 13/3/2014

Nộp tiền phạt sung 

công 9.000.000 

đồng

X 11/03/2016

300/QĐ-

CCTHADS

ngày 

14/3/2016



5058

Nguyễn Thị

 Hoàng Trinh

Vương Phạm Lợi 

Thắng

111/2 tổ 6 khu phố 

2, phường Thới An, 

quận 12

53/HSST

ngày 21/3/2014

của TAND quận 

12

196/QĐ-

CCTHA

ngày 

21/01/2016

Bồi thường 

39.500.000 đồng
X 26/02/2016

285/QĐ-

CCTHADS

ngày 

01/3/2016

5059

Lê Văn Tuệ

Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

A.T.V

C16, Đồng Tiến, 

(nay là C16, tổ 49, 

khu phố 4)phường 

Trung Mỹ Tây, quận 

12

795/KDTM-ST 

ngày 03 tháng 

06 năm 2010 

của Tòa án nhân 

dân Tp.HCM

39/QĐ-

CCTHA  ngày 

04  tháng 10  

năm 2010 

Thu 56.362.929  

đồng án phí DSST 
X 25/01/2016 280/QĐ-

CCTHADS

02.02.2016

5060

Lê Văn Tuệ

Đào Phúc Huấn, 

Hoàng Thủy 

Chung

62 Tô Ký, khu phố 

2, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12

792/2009/DS-

PT ngày 28 

tháng 04 năm 

2009 của Tòa án 

nhân dân thành 

phố Hồ Chí 

Minh

61/QĐ-THA  

ngày 04  tháng 

11  năm 2009

Thu 13.780.663 

đồng tiền án phí 

DSST 

X 26/01/2016

274/QĐ-

CCTHADS

29.01.2016

5061

Lê Văn Tuệ Nguyễn Văn Thuấn

C16, tổ 49, khu phố 

4, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12

90/2013/HSPT 

ngày 26 tháng 

12 năm 2013 

của Tòa phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao 

tại Đà Nẵng

1470/QĐ-

CCTHA  ngày 

18  tháng 07  

năm 2014 

Thu 105.873.000 

đồng án phí DSST 

và sung công số 

tiền 

34.945,80USD và 

4.739.138.385 

đồng 

X 29/01/2016

275/QĐ-

CCTHADS

29.01.2016

5062

Lê Văn Tuệ
Trần Trung Hòa, 

Trần Thị Bê

C16, tổ 49, khu phố 

4, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12

352/2014/DSPT 

ngày 18 tháng 

03 năm 2014 

của Tòa án nhân 

dân Tp.HCM

2440/QĐ-

CCTHA  ngày 

17  tháng 08  

năm 2015 

Thu 22.040.000 

đồng án phí DSST
X 14/01/2016

279/QĐ-

CCTHADS

02.02.2016

5063

Lê Văn Tuệ
Trần Trung Hòa, 

Trần Thị Bê

C16, tổ 49, khu phố 

4, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12

735/2015/DSPT 

ngày 23 tháng 

06 năm 2015 

của Tòa án nhân 

dân Tp.HCM

2290/QĐ-

CCTHA  ngày 

14  tháng 07  

năm 2015 

Thu 114.912.207 

đồng án phí DSST 
X 01/02/2016

282/QĐ-

CCTHADS

02.02.2016



5064

Lê Văn Tuệ Hoàng Công Điệp

573A khu phố 3, 

phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12

33/2010/HSST 

ngày 10 tháng 

02 năm 2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 12

858/QĐ-THA  

ngày 21  tháng 

04  năm 2011 

Thu 200.000 (hai 

trăm ngàn) đồng 

tiền án phí HSST 

và 3.000.000 (ba 

triệu) đồng tiền 

nộp phạt sung 

công quỹ Nhà nước 

X 22/01/2016

275/QĐ-

CCTHADS

29.01.2016

5065

Lê Văn Tuệ
công ty TNHH 

Thu Ngân

394A, Quốc lộ 22, 

khu phố 3 

640/KDTM-ST 

ngày 09 tháng 

05 năm 2008 

của Tòa án nhân 

dân Tp.HCM

60/QĐ-THA  

ngày 29  tháng 

10  năm 2008 

Thu 8.352.000 

đồng án phí KTST 
X 28/01/2016

281/QĐ-

CCTHADS

02.02.2016

5066

Lê Văn Tuệ
công ty TNHH 

Thu Ngân

394A, Quốc lộ 22, 

khu phố 3 

1125/KDTM-

PT ngày 31 

tháng 07 năm 

2008 của Tòa án 

nhân dân 

Tp.HCM

367/QĐ-THA  

ngày 05  tháng 

02  năm 2009 

Thu 4.894.000 

đồng án phí DSST 
X 28/01/2016

276/QĐ-

CCTHADS

29.01.2016

5067

Lê Văn Tuệ
công ty TNHH 

Thu Ngân

394A, Quốc lộ 22, 

khu phố 3 

600/KDTM-ST 

ngày 05 tháng 

05 năm 2008 

của Tòa án nhân 

dân Tp.HCM

177/QĐ-THA  

ngày 27  tháng 

11  năm 2008 

Thu 18.186.205 

đồng án phí DSST 
X 28/01/2016

277/QĐ-

CCTHADS

02.02.2016

5068

Lê Văn Tuệ
công ty TNHH 

Thu Ngân

394A, Quốc lộ 22, 

khu phố 3 

494/KDTM-ST 

ngày 27 tháng 

06 năm 2008 

của Tòa án nhân 

dân Tp.HCM

1064/QĐ-THA  

ngày 06  tháng 

08  năm 2010 

Thu 2.745.000 

đồng án phí DSST 
X 28/01/2016

Số 278/QĐ-

CCTHADS

ngày 

02/02/2016

5069

Lê Văn Tuệ
Nguyễn Ngọc 

Nghĩa

2384/50/3A tổ 34 

khu phố 5, phường 

Trung Mỹ Tây, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

1132/HSST

ngày 28/6/2012

của TAND quận 

12

809/QĐ-

CCTHA

ngày 

24/01/2013

phạt tiền sung 

công: 5.000.000 

đồng

X 25/09/2015

37/QĐ-

THADS

ngày 

25/9/2015

5070

Lê Văn Tuệ
Nguyễn Hữu Trúc 

Duy

30/59 khu phố 3, 

phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

369/HSPT

ngày 17/9/2004

của TAND 

TP.HCM

174/THA-CĐ

ngày 24/3/2006

 Thu 9.734.000 

đồng sung công
X 29/02/2016

302/QĐ-

CCTHADS

16/3/2016



5071

Lê Văn Tuệ Phạm Duy Vũ

141/19/5A khu phố 

3, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

98/2008/HSST

ngày 28/6/2008

của TAND Hóc 

Môn

185/QĐ-THA

27/11/2008

Thu án phí HSST 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng

X 25/02/2016

301/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

5072

Lê Văn Tuệ

Nguyễn Thành 

Trung

Tôn Nữ Ái Vân

252 khu phố 3, 

phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

121/2009/QĐST

-DS

ngày 18/12/2009

của TAND quận 

12

32/QĐ-CCTHA

ngày 

04/10/2010

Thu án phí dân sự 

sơ thẩm 

57.368.770 đồng

X 29/02/2016

303/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

5073

Công ty TNHH  

Lê Ngọc Sơn

375/11 Hà Huy 

Giáp, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

116/2015/KDT

M-ST

ngày 29/7/2015

của TAND quận 

5

805/QĐ-

CCTHA

28/01/2006

Án phí  kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

256.390.691 đồng

X 25/03/2016

357/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

5074

Công ty TNHH  

Lê Ngọc Sơn

375/11 Hà Huy 

Giáp, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

116/2015/KDT

M-ST

ngày 29/7/2015

của TAND quận 

5

203/QĐ-

CCTHA

28/01/2006

Thanh toán cho 

Công ty TNHH 

Cho thuê Tài chính 

II số tiền 

148.390.691.333 

đồng

X 25/03/2016

358/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

5075

Thái Văn Huyến LƯƠNG THỊ HUẾ

MP 145/9 Khu phố 

3C, P. Thạnh Lộc, 

quận 12

52/DSST ngày 

16/03/2015

2274/QĐ-

CCTHA ngày 

08/07/2015

Nộp án phí DSST 

49.362.000 đồng
X

28/QĐ-

CCTHA ngày 

11/09/2015

5076

Thái Văn Huyến
CHÂU BÍCH 

NGỌC

46 tổ 11, KP1, P. 

Thạnh Lộc, quận 12

 272/DSST ngày 

22/07/2014

792/QĐ-

CCTHA ngày 

19/12/2014

Nộp án phí DSST 

74.942.000 đồng
X

32/QĐ-

CCTHA ngày 

14/09/2015

5077

Thái Văn Huyến
PHAN HOÀN 

HUY VŨ

348/16 Tổ 1, Kp3B, 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12

1536/HSST 

ngày 28/08/2003

 1206/QĐ-

CCTHA ngày 

25/02/2015

Nộp phạt sung 

công: 10.000.000 

đồng

X

 415/QĐ-

CCTHA ngày 

06/08/2015

5078

Thái Văn Huyến
Cty TNHH 

Hằng Nhật Nam

42/35 đường TL16, 

Kp3B, P. Thạnh 

Lộc, quận 12

175/DSST ngày 

09/06/2015

212/QĐ-

CCTHA ngày 

14/08/2015

Trả cho cá nhân 

1.498.589.000 

đồng

X

27/QĐ-

CCTHA ngày 

11/09/2015

5079
Thái Văn Huyến Đoỗ Hữu Tài

129 Hà Huy Giáp, 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12

107/2010/HSST

21/09/2010

2315/QĐ-

CCTHA

21/7/2015

AP: 400.000 Đ

NP: 10.000.000 Đ
X

20/QĐ-

CCTHA

03/9/2015



5080

Thái Văn Huyến
Cty cổ phần Nam 

Trung Bắc

105/14 Liên Tỉnh 

37, P. Thạnh Lộc, 

quận 12

18/2013/KDTM-

ST ngày 

24/07/2013

338/QĐ-

CCTHA ngày 

27/10/2014

Nộp án phí 

34.235.307 đồng
X 05/08/2015

416/QĐ-

CCTHA ngày 

06/08/2015

5081

Thái Văn Huyến
Cty Cổ phần quốc 

tế Đại Phát

8-10 Hà Huy Giáp, 

khu phố 3A, 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12

85/2015/QĐST-

KDTM ngày 

03/9/2015

20/QĐ-

CCTHA ngày 

06/10/2015

Nộp án phí 

13.940.000 đồng
X 03/03/2016

293/QĐ-

CCTHA ngày 

08/03/2016

5082

Thái Văn Huyến Nguyễn Văn Bảo

145/7 TL15, Khu 

phố 3B, P. Thạnh 

Lộc, quận 12

117/2010/DSST 

ngày 18/05/2010 

750/QĐ-

CCTHA ngày 

09/04/2011

Nộp án phí 

1.537.100 đồng.
X 02/03/2016

292/QĐ-

CCTHA ngày 

08/03/2016

5083

Thái Văn Huyến
Nguyễn Ngọc 

Thanh Ngôn

21/13 tổ 13, TL12, 

khu phố 1, P. Thạnh 

Lộc, quận 12

28/2010/QĐST-

DS ngày 

26/01/2010

351/QĐ-

CCTHA ngày 

09/03/2010

Nộp án phí 

7.142.608 đồng
X 08/03/2016

296/QĐ-

CCTHA ngày 

14/03/2016

5084

Thái Văn Huyến Lê Văn Vi La (Đức

71/69/2 khu phố 3A 

(nay thuộc khu phố 

3B), phường Thạnh 

Lộc, quận 12

85/2011/HSST 

ngày 23/5/2011

1281/QĐ-

CCTHA ngày 

01/8/2011

Nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 07/03/2016

294/QĐ-

CCTHA ngày 

08/03/2016

5085

Thái Văn Huyến Phạm Hồng Khanh

số 80, tổ 16, khu 

phố 3C, phường 

Thạnh Lộc, quận 12

190/2013/HSPT 

ngày 27/9/2013

575/QĐ-

CCTHA ngày 

14/11/2014

Nộp án phí 

400.000 đồng; truy 

thu sung công 

900.000 X 04/03/2016

295/QĐ-

CCTHA ngày 

08/03/2016

5086

Thái Văn Huyến Đỗ Hữu Tài

129 Hà Huy Giáp, 

tổ 7, khu phố 3A, 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12

144/2007/HSST 

ngày 29/10/2007

159/QĐ-THA 

ngày 

03/11/2010

Nộp án phí 50.000 

đồng; 382.000 

đồng nộp lại do 

phạm tội mà có X 08/036/2016

298/QĐ-

CCTHA ngày 

14/03/2016

5087

Thái Văn Huyến Bùi Văn Khỏe

354/1, Hà Huy 

Giáp, phường 

Thạnh Lộc, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

39/2008/HSST 

ngày 29/01/2008

1069/QĐ-THA 

ngày 06/8/2010

Nộp án phí 50.000 

đồng; sung công 

1.900.000 đồng
X 08/03/2016

299/QĐ-

CCTHA ngày 

14/03/2016

5088

Thái Văn Huyến

Nguyễn Quốc 

Bình (Nguyễn 

Quốc An)

169, tổ 6C (nay là tổ 

6), khu phố 3A, 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12

975/HSST ngày 

29/10/2007

872/QĐ-

CCTHA ngày 

06/7/2009

Nộp phạt 

1.750.000 đồng
X 03/09/2015

297/QĐ-

CCTHA ngày 

14/03/2016



5089

Thái Văn Huyến Nguyễn Hữu Lợi

39/16 tổ 22, khu 

phố 3A, phường 

Thạnh Lộc, quận 12

01/2005/HSST 

ngày 12/01/2005

904/QĐ-

CCTHA ngày 

29/5/2012

Nộp án phí 50.000 

đồng, 2.500.000 

đồng để sung 

công; 5.605.000 

đồng tiền lãi do 

phạm tội mà có để 

sung công X 22/07/2015

291/QĐ-

CCTHA ngày 

08/03/2016

5090

Thái Văn Huyến Lê Hữu Tài

40/5 tổ 11, khu phố 

2, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

12/HSST ngày 

05/3/2004

245/QĐ-

CCTHA ngày 

18/6/2004

Nộp sung công 

20.250.000 đồng

X 16/03/2016

339/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5091

Thái Văn Huyến

Công ty  TNHH 

Xây dựng - đầu tư - 

 kinh doanh địa ốc 

Vũ Hoàng

158C Hà Huy Giáp, 

khu phố 3, phường 

Thạnh Lộc, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

190/2012/QĐST

-DS ngày 

27/6/2012

1582/QĐ-

CCTHA ngày 

22/4/2003

Nộp án phí 

17.279.933 đồng

X 17/03/2016

337/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5092

Thái Văn Huyến Nguyễn Tấn Thành

69 Khu phố 3B, 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12

798/2009/DSPT 

ngày 15/05/2009

212/QĐ-

CCTHA ngày 

25/12/2009

Nộp án phí 

9.000.000 đồng.
X 18/03/2016

338/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5093

Thái Văn Huyến

Đoàn Thị Mỹ 

Duyên, Nguyễn 

Hữu Đen

22 khu phố 3 (nay là 

khu phố 3B), 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

114/2009/QĐST

-DS ngày 18 

tháng 5 năm 

2009

215/QĐ-THA 

ngày 

25/12/2009

Nộp án phí 

1.900.000 đồng

X 21/03/2016

328/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5094

Thái Văn Huyến

Công ty TNHH 

Sản xuất - xây 

dựng - thương mại 

- dịch vụ Quan 

Thành

46/16/5 HÀ Huy 

Giáp (nay thuộc 

quản lý tại khu phố 

3A), phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

07/2010/QĐST-

KDTM ngày 22 

tháng 02 năm 

2010

430/QĐ-THA 

ngày 08/4/2010

Nộp án phí 

2.000.000 đồng

X 21/03/2016

329/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5095

Thái Văn Huyến Phan ThànhSang

368 tỉnh lộ 30 (nay 

là 36 TL 30), khu 

phố 1, phường 

Thạnh Lộc, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

07/2012/QĐST-

DS ngày 06 

tháng 01 năm 

2012

613/QĐ-

CCTHA ngày 

03/4/2012

Nộp án phí 

1.068.851 đồng

X 21/03/2016

332/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016



5096

Thái Văn Huyến Nguyễn Chí Hoàng

3/73 tổ 13, khu phố 

1, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

81/2007/HSST 

ngày 31 tháng 8 

năm 2007

354/QĐ-THA 

ngày 

05/02/2009

Nộp 16.000.000 

đồng sung công

X 21/03/2016

330/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5097

Thái Văn Huyến

Công ty CP xây 

dựng kinh doanh 

bất động sản Phú 

Thịnh Điền

118/21/1 đường TL 

27, khu phố 3 (nay 

là khu phố 3C), 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

71/2014/QĐST-

KDTM ngày 

09/6/2014

1398/QĐ-

CCTHA ngày 

02/7/2014

Nộp án phí 

7.000.000 đồng 

X 21/03/2016

331/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5098

Thái Văn Huyến Lê Thị Ngọc

5/65 khu phố 1, 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

1254/2008/DSP

T ngày 

14/10/2008

664/QĐ-THA 

ngày 27/4/2009

Nộp án phí 

24.097.275 đồng 

X 21/03/2016

333/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5099

Thái Văn Huyến Văn Ngọc Nhung

nhà không số, tổ 12, 

khu phố 1, phường 

Thạnh Lộc, quận 12

217/2000/HSST 

ngày 17/01/2000

1942/QĐ-THA 

ngày 03/7/2013

Nộp án phí 50.000 

đồng, phạt 

20.000.000 đồng  X 21/03/2016

334/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5100

Thái Văn Huyến Nguyễn Quốc Huy

19 tổ 18, khu phố 

3B, phường Thạnh 

Lộc, quận 12

271/2011/DSST 

ngày 30/08/2011

166/QĐ-

CCTHA ngày 

31/10/2013

Nộp án phí 

6.589.962 đồng  
X 09/03/2016

335/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5101

Thái Văn Huyến
Nguyễn Trung 

Hiếu

40/5 tổ 11, khu phố 

2, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

100/2012/QĐST

-CNTT ngày 

12/11/2012

1762/QĐ-

CCTHA ngày 

10/6/2013

Nộp án phí 

10.177.116 đồng  

X 17/03/2016

336/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5102

Thái Văn Huyến
Nguyễn Xuân 

Trường

51 tổ 9, khu phố 3 

(nay là khu phố 3B), 

phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh

477/HSST ngày 

15/12/2000

109/THA-CĐ 

ngày 29/3/2001

Nộp án phí 50.000 

đồng, 17.000.000 

đồng sung công 

quỹ  
X 21/03/2016

340/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016

5103

Thái Văn Huyến

Công ty cổ phần 

thương mại dịch 

vụ Thủy Bình

50/1C đường TL 29, 

khu phố 3C, phường 

Thạnh Lộc, quận 

12, thành phố Hồ 

Chí Minh

93/2015/KDTM-

ST ngày 

17/9/2015

95/QĐ-

CCTHA ngày 

04/12/2015

phải trả cho Công 

ty TNHH thương 

mại và công nghệ 

Vinatoken 

209.876.000 đồng X 07/03/2016

341/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/3/2016



Chi Cục THADS

Quận Bình Tân

5104

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH Nhất 

Phương

21 đường 34A, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 

Tân

13/2014/QĐST-

KDTM

15/01/2014

TAND QBT

2017/QĐ-

CCTHADS

14/8/2014

Nộp 25.882.160 

đồng án phí 

KDTMST

x 24/03/2016

04/QĐ-

CCTHA

30/3/2016

CHV 

Phạm 

Ngọc 

Thanh

5105

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Nguyễn Thị 

Ánh Đào

168/5 Lê Đình Cẩn,

phường Tân Tạo, 

QBT

305/QĐST-DS

29/7/2015

TAND QBT

2238/QĐ-

CCTHADS

17/8/2015

Nộp 10.160.000 

đồng

 án phí DSST

x 24/03/2016

05/QĐ-

CCTHADS

11/4/2016

CHV 

Nguyễn

 Hữu Kỳ

5106

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Võ Thị Nhơn

298/14 KP12 (nay 

là Kp24) Lê Văn 

Quới, P BHH A, 

QBT

124/HSST

15/01/1999

TAND TPHCM

370/QĐ-

CCTHADS

09/12/2008

Phạt 20.000.000 

đồng

 SCNN

x 05/04/2016

06/QĐ-

CCTHADS

11/4/2016

CHV 

Nguyễn

 Hữu Kỳ

5107

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty CP xây dựng 

Hà Phát 

64 đường số 32, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 

Tân

112/2015/LĐ-ST

16/4/2015

TAND QBT

689/QĐ-

CCTHADS

27/10/2015

Nộp 5.779.126 

đồng ap
x 07/04/2016

07/QĐ-

CCTHA

12/4/2016

CHV 

Phạm 

Ngọc 

Thanh

5108

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Công ty TNHH

 SX-TM Vĩ Đường

442 Lê Văn Quới, 

phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình 

Tân

106/2014/KDT

M-ST

18/8/2014

TAND QBT

163/QĐ-

CCTHA

20/4/2015

Trả cho Công ty

 TNHH hóa chất 

Petrolimex 

800.433.141 đồng 

và tiền lãi chậm thi 

hành án

 x 02/07/2015

01/QĐ-

CCTHA

04/8/2015

CHV

Hưng

5109

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Huỳnh Quốc

 Sử

8/17 đường số 2,

 phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình 

Tân

26/2014/HSST 

26/02/2014

TAND H Hóc 

Môn

683/QĐ-

CCTHA

09/01/2015

Nộp 9.990.000 

đồng

tiền phạt và lãi 

chậm thi hành án

 x 17/08/2015

02/QĐ-

CCTHA

20/8/2015

CHV

Hưng

5110

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Tăng Tường

 Phong

186 đường số 1,

 phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình 

Tân

134/2014/HSST

24/10/2014

TAND Q10

833/QĐ-

CCTHA 

30/01/2015

Nộp 200.000 đồng

 ap HSST, nộp 

phạt SCNN 

5.000.000 đồng

 x 17/08/2015

03/QĐ-

CCTHA

20/8/2015

CHV

Hưng

5111

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Nguyễn Thị 

Tú Anh

1A Lô Tư, phường

Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân

41/2015/DSST

29/01/2015

TAND QBT

1723/QĐ-

CCTHA

23/6/2015

Nộp 949.257 đồng

ap DSST
 x 17/08/2015

04/QĐ-

CCTHA

20/8/2015

CHV

Hưng

5112

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Nguyễn Ngọc

 Hiền

859/8 Kinh Dương

 Vương, Phường An 

Lạc, quận Bình Tân

76/2014/QĐST-

DS

03/3/2014

TAND QBT

877/QĐ-

CCTHA

06/02/2015

Nộp 6.073.430 

đồng 

án phí DSST

x 16/09/2015

05/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

CHV 

Hường

5113

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Cao Bá Thanh

32 đường số 1,

 phường An Lạc, 

quận Bình Tân

324/2014/QĐST

-DS

07/7/2014

TAND QBT

1762/QĐ-

CCTHA

23/6/2015

Nộp 4.575.000

 đồng án phí DSST
x 16/09/2015

06/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

CHV 

Hường



5114

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Phạm Thanh Trúc

859/8 Kinh Dương

 Vương, Phường An 

Lạc, quận Bình Tân

896/2014/QĐST

-DS

12/12/2014

TAND QBT

879/QĐ-

CCTHA

06/02/2015

Nộp 

6.250.000đồng

 ap DSST

x 15/09/2015

07/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

CHV 

Hường

5115

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Cao Bá Thanh

32 đường số 1,

 phường An Lạc, 

quận Bình Tân

267/2014/QĐST

-DS

11/6/2014

TAND QBT

235/QĐ-

CCTHA

08/7/2015

Trả cho bà Giang 

Thị Nguyệt 

244.000.000 đồng

x 17/09/2015

08/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

CHV 

Hường

5116

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Lê Thu Phương Hà

36/2 Bùi Tư Toàn, 

KP4, phường An 

Lạc, quận Bình Tân

1345/2014/DSP

T 

29/9/2014

TAND TPHCM

1986/QĐ-

CCTHA

20/7/2015

Nộp 

14.800.000đồng 

ap DSST

 x 12/10/2015

37/QĐ-

CCTHA

13/10/2015

CHV 

Hường

5117

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Lê Thu Phương Hà

36/2 Bùi Tư Toàn, 

KP4, phường An 

Lạc, quận Bình Tân

1345/2014/DSP

T 

29/9/2014

TAND TPHCM

255/QĐ-

CCTHA

20/7/2015

Trả cho Phạm 

Bằng Phi 

300.000.000đ

 x 12/10/2015

38/QĐ-

CCTHA

13/10/2015

CHV 

Hường

5118

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Trần Minh Quang

27/36/58/19 Bùi Tư 

Toàn, phường An 

Lạc, quận Bình Tân

159/2015/QĐST

-DS

19/5/2015

TAND QBT

1506/QĐ-

CCTHA

21/5/2015

Nộp 

1.250.000đồng ap 

DSST

 x 18/09/2015

46/QĐ-

CCTHA

15/10/2015

CHV 

Hường

5119

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty CP Đầu tư XD 

Gia Tín

477 Tên Lửa, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 

Tân

10/2015/KDTM-

ST 

05/02/2015

TAND QBT

227/QĐ-

CCTHA

25/6/2015

Trả cho Cty 

TNHH Thép Bảo 

Tiến  số tiền 

152.093.000đồng

 x 19/10/2015

65/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

CHV 

A Thanh 

5120

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH MTV 

TMDV

 XNK Quyền Hưng

52 đường số 5A, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 

Tân

50/2015/KDTM-

ST

29/6/2015

TAND QBT

2601/QĐ-

CCTHA

27/8/2015

Nộp 

66.593.000đồng 

ap KDTMST

 x 29/10/2015

102/QĐ-

CCTHA

05/11/2015

CHV 

A Thanh 

5121

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH MTV 

TMDV

 XNK Quyền Hưng

53 đường số 5A, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 

Tân

50/2015/KDTM-

ST

29/6/2015

TAND QBT

33/QĐ-

CCTHA 

07/10/2015

Thanh toán cho 

Cty CP DVSX 

XNK Bình Tây

 x 29/10/2015

103/QĐ-

CCTHA

05/11/2015

CHV 

A Thanh 

5122

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH DV 

Hoàng Kim Long

116 đường số 7, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 

Tân

210/2015/LĐ-ST

29/6/2015

TAND Q BT

180/QĐ-

CCTHA

01/10/2015

Nộp 

3.385.600đồng ap 

DSST

 x 29/10/2015

104/QĐ-

CCTHA

05/11/2015

CHV 

A Thanh 

5123

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Nguyễn Văn Tình

302/1/2 Nguyễn Thị 

Tú, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận 

Bình Tân

53/QĐST-

HNGĐ

29/01/2007

TAND H Châu 

Thành , T Tiền 

Giang

122/QĐ-

CCTHA

04/6/2007

CDNC 

225.000đồng/tháng
 x 30/10/2015

105/QĐ-

CCTHA

05/11/2015

CHV 

A Thanh 



5124

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Võ Thị Hồng Ánh

574/15/18 Hẻm 

Sinco, Kp4, P BTĐ 

B, QBT 

281/2015/QĐST

-DS

22/7/2015

TAND QBT

203/QĐ-

CCTHA

02/10/2015

Nộp 

6.250.000đồng ap 

DSST

 x 09/11/2015

115/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

CHV 

A Thanh 

5125

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH Lôn 

Đôn

631 Tỉnh Lộ 10, 

Kp2, P BTĐ B, QBT

49/2015/KDTM-

ST

26/6/2015

TAND QBT

567/QĐ-

CCTHA

27/10/2015

Nộp 114.129.333đ 

ap DSST
 x 09/11/2015

135/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

CHV 

A Thanh 

5126

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Nguyễn Thị Thu

663 Tỉnh Lộ 10, P 

BTĐ B, QBT

551/2013/DSPT

18/4/2013

TAND TpHCM

64/QĐ-CCTHA

19/10/2015

Trả cho bà Nguyễn 

Thị Hồng Nga 

2.817.000.000 đ

 x 04/11/2015

153/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

CHV 

A Thanh 

5127

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Nguyễn Thị Thu

664 Tỉnh Lộ 10, P 

BTĐ B, QBT

551/2013/DSPT

18/4/2013

TAND TpHCM

392/QĐ-

CCTHA

19/10/2015

Nộp 88.340.000đ 

ap DSST
 x 04/11/2015

154/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

CHV 

A Thanh 

5128

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH SX và 

TM Vĩ Đường

442 Lê Văn Quới, P 

BHH A, QBT

106/2014/KDT

M-ST

18/8/2014

TAND QBT

1416/QĐ-

CCTHA

11/5/2015

Nộp 36.012.994 đ 

áp KDTM ST
 x 02/07/2015

200/QĐ-

CCTHA

01/12/2015

CHV

Hưng

5129

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty CP Sắt thép 

Cửu Long

25-27 đường 48C, 

KP 9, P Tân Tạo, 

QBT

76/2014/KDST

27/7/2014

TAND QBT

87QĐ-CCTHA

12/11/2015

Thanh toán cho 

Cty TNHH MTV 

Cảng Bến Nghé 

317.934.740 đ và 

lãi chậm THA

 x 08/12/2015

227/QĐ-

CCTHA

09/12/2015

CHV 

A Thanh 

5130

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty CP Sắt thép 

Cửu Long

25-27 đường 48C, 

KP 9, P Tân Tạo, 

QBT

76/2014/KDST

27/7/2014

TAND QBT

839/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Nộp 15.896.737đ 

ap KDST
 x 08/12/2015

228/QĐ-

CCTHA

09/12/2015

CHV 

A Thanh 

5131

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH TM 

thép Hiếu Minh 

Khoa

136 đường số 5, 

phường Bình Trị 

Đông B, QBT

07/2013/KDST 

08/02/2013

TAND QBT

584/QĐ-

CCTHA

27/10/2015

Nộp 41.988.663 

đồng án phí KDST
 x 08/12/2015

236/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

CHV 

A Thanh 

5132

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH TM 

thép Hiếu Minh 

Khoa

136 đường số 5, 

phường Bình Trị 

Đông B, QBT

07/2013/KDST 

08/02/2013

TAND QBT

73/QĐ-CCTHA

27/10/2015

Trả cho Cty CP 

XNK SX gia công 

bao bì 

2.598.866.387 

đồng

 x 08/12/2015

237/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

CHV 

A Thanh 

5133

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH Tư vấn 

đầu tư xây dựng 

Hải Minh Nhật

23 đường số 5A, 

khu phố 1, phường 

Bình Trị Đông B, 

QBT

1359/2014/KDP

T

29/9/2015

TAND TpHCM

749/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

Nộp 5.077.875 

đồng án phí KDST
 x 08/12/2015

238/QĐ-

CCTHA

11/12/2015

CHV 

A Thanh 

5134

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Huỳnh Thị Huệ

281 An Dương 

Vương, phường An 

Lạc, QBT

42/2015/QĐST-

DS

30/01/2015

TAND QBT

887/QĐ-

CCTHA

09/02/2015

Nộp 4.483.750 

đồng án phí DSST
 x 16/12/2015

255/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

CHV 

Hường



5135

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty CP Thiết bị 

điện Thành Mỹ

33/18 đường số 1, 

phường Bình Hưng 

Hòa A, QBT

200/2014/KDST

30/9/2014

TAND QBT

95/QĐ-

CCTHA

01/10/2015

Nộp 10.197.708 

đồng án phí DSST
 x 24/12/2015

272/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

CHV

Hưng

5136

Chi cục THADS 

quận Bình Tân

Cty TNHH XD 

TM XNK Quốc tế

20 đường số 5B, 

Phường Bình Trị 

Đông B, QBT

01/2015/QĐ-PT

03/02/2015

TAND T Trà 

Vinh

36/QĐ-CCTHA

01/10/2015

Nộp 19.718.610 

đồng án phí KDST
 x 04/01/2016

346/QĐ-

CCTHA

12/01/2016

CHV 

A Thanh

5137

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Nguyễn Thị Xuân

107 đường số 36, 

khu phố 2, P BTĐ 

B, QBT

08/2010/QĐST-

DS

26/01/2011

TAND QBT

1045/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

Nộp 23.120.008 

đồng án phí DSST
 x 04/01/2016

347/QĐ-

CCTHA

12/01/2016

CHV 

A Thanh

5138

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Lâm Vĩnh Phúc

363/38/61 Lê Văn 

Quới,kp5, P Bình 

Trị Đông A, QBT

165/2012/QĐST

-DS

26/11/2012

TAND QBT

102/QĐ-

CCTHA

24/11/2015

Trả cho ông 

Nguyễn 

Thế Sỹ 40.000.000 

đồng và lãi chậm 

THA

 x 15/03/2016

01/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

CHV 

Hường

5139

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Lưu Văn Thế

363/6/47 Đất Mới,

 Kp5, P Bình Trị 

Đông A, Q BT

172/2015/DSST

29/5/2015

TAND QBT

76/QĐ-CCTHA

02/11/2015

Trả cho ông Lưu 

Chung Nghĩa 

86.000.000 đồng 

và lãi chậm THA

 x 15/03/2016

02/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

CHV 

Hường

5140

Chi cục THADS 

quận Bình Tân
Lê Văn Lạc

93 Tây Lân, KP7, 

P Bình Trị Đông A, 

QBT

138/2013/QĐST

-DS

25/11/2013

TAND QBT

134/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

Trả cho ông Trần 

Văn Hùng 

813.000.000 đồng 

và lãi chậm THA

 x 15/03/2016

03/QĐ-

CCTHA

23/3/2016

CHV 

Hường

Chi Cục THADS
Huyện Bình 

Chánh

5141

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Thanh Hải

B15/8 ấp 2, Tân 

Quý Tây, Bình 

Chánh

326/2014/HSST 

ngày 25/9/2014 

của TAND 

huyện Bình 

Chánh

618/QĐ-

CCTHA ngày 

12/01/2015

Nộp 850,000đ tiền 

thu lợi bất chính 

và 200,000đ án phí 

HSST x 18/03/2016

Số 100/QĐ-

CCTHADS                            

                        

 ngày 07 

tháng 4 năm 

2016 CHV Thơ

5142

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Lê Hoàng Quân

7/20B ấp 3, xã tân 

Quý Tây, huyện 

Bình Chánh

71/2013/DSST 

ngày 29/5/2013 

của TAND 

huyện Bình 

Chánh

506A/QĐ-

CCTHA ngày 

17/01/2014

Nộp 7,498,000đ 

án phí DSST x 15/03/2016

Số 105/QĐ-

CCTHADS                            

                        

 ngày 07 

tháng 4 năm 

2016 CHV Thơ



5143

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Bùi Văn Cường

G13/29 ấp 7, xã Lê 

Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh

441/2013/HSST 

ngày 24/9/2013 

của TAND 

Tp.HCM

1691/QĐ-

CCTHA ngày 

15/8/2014

Nộp 200,000đ án 

phí HSST và 

1,400,000đ án phí 

DSST x 08/03/2016

Số 103/QĐ-

CCTHADS                            

                        

 ngày 07 

tháng 4 năm 

2016 CHV Thơ

5144

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Lâm Hoàng Vũ

G15/14 ấp 7, xã Lê 

Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh

318/2013/HSST 

ngày 

18/12/2013 của 

TAND quận 8, 

Tp.HCM

1692/QĐ-

CCTHA ngày 

15/8/2014

Nộp 200,000đ án 

phí HSST; 

971,000đđ án phí 

DSST và 

3,011,000đ tiền 

sung công x 07/03/2016

Số 102/QĐ-

CCTHADS                            

                        

 ngày 07 

tháng 4 năm 

2016 CHV Thơ

5145

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Thị Tuyết

D6/5 ấp 4, xã Lê 

Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh

83/2014/DSST 

ngày 14/4/2014 

của TAND quận 

6, Tp.HCM

926/QĐ-

CCTHA ngày 

31/3/2015

Nộp 3,721,000đ 

án phí DSST x 11/03/2016

Số 101/QĐ-

CCTHADS                            

                        

 ngày 07 

tháng 4 năm 

2016 CHV Thơ

5146

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Đỗ Ngọc Liên

G13/9A ấp 7, xã Lê 

Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh

152/2014/HSST 

ngày 

29/11/2014 của 

TAND quận 10, 

Tp.HCM

1466/QĐ-

CCTHA ngày 

23/6/2015 Nộp 10,000,000đ sung quỹ Nhà nước x 08/03/2016

Số 104/QĐ-

CCTHADS                            

                        

 ngày 07 

tháng 4 năm 

2016 CHV Thơ

5147

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 
Trương Ngọc 

Tuyền 

A8/5C ấp 1 xã Vĩnh 

Lộc B

106/2010/qđst-

ds

ngày 09/7/2010 

Ccủa Tòa án 

nhân dân Quận 

6, TPHCM 

129/QĐ-

CC.THA

02/11/2012

nộp 900.000đ án 

phí DSST
X 07/04/2016

99/QĐ-

CCTHADS

ngày 

07/4/2016

CHV - 

CÚC 

5148

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Quang Hưng 

2/43D Thới Hòa, ấp 

5, xã Vĩnh Lộc A

208/hsst ngày 

30/10/2013 Tòa 

án nhân dân 

huyện Hóc 

Môn, TPHCM 

750/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2014

nộp 2.800.000đ 

sung quỹ nhà nước 

X 31/03/2016

94/QĐ-

CCTHADS

ngày 

05/4/2016

CHV - 

CÚC 

5149

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 

Nguyễn Thành 

Nhân

, Đỗ Thị Tiếng 

B14/3D ấp 2C, xã 

Vĩnh Lộc B

23/2013/qđst-ds 

ngày 23/01/2013

Tòa án nhân dân 

huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

120/QĐ-

CCTHA ngày 

12/10/2015

nộp 2.457.954đ án 

phí DSST

X 07/04/2016

96/QĐ-

CCTHADS

ngày 

07/4/2016

CHV - 

CÚC 



5150

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Lại Ngọc Phương 

B8/21 ấp 2A, xã 

Vĩnh Lộc B

340/2014/hsst 

ngày 

28/10/2014 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Bình 

Chánh 

504/QĐ-

CCTHA ngày 

28/10/2014

nộp 200.000đ án 

phí hsst, nộp phạt 

15.000.000đ sung 

quỹ nhà nước 
X 07/04/2016

98/QĐ-

CCTHADS

ngày 

07/4/2016

CHV - 

CÚC 

5151

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 
Lê Văn Nhân, 

Nguyễn Thị Hương 

B14/10Q ấp 2c, xã 

Vĩnh Lộc B 

47/2014/qđst-ds

ngày 05/5/2014 

Tòa án nhân dân 

huyện Bình 

Chánh 

1257/QĐ-

CCTHA ngày 

24/7/2014

nộp 810.219đ án 

phí DSST 

X 07/04/2016

97/QĐ-

CCTHADS

ngày 

07/4/2016

CHV - 

CÚC  

5152

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Sử Anh Tuấn 

B11/46B tổ 11, ấp 

2, xã Vĩnh Lộc B

131/hsst ngày 

01/4/1999 của 

Tòa án nhân dân 

Quận Tân Bình 

1018/QĐ-THA 

ngày 14/7/2011

Nộp 50.000đ án 

phí HSST và 

20.000.000đ sung 

quỹ nhà nước x 361/3/2016

93/QĐ-

CCTHADS

ngày 

05/4/2016

CHV - 

CÚC 

5153

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Trần Minh Dũng 

C15B/9 ấp 3B, xã 

Vĩnh Lộc B

41/2014/hsst 

ngày 

21/02/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận Bình Tân

902/QĐ-

CCTHA ngày 

30/3/2015

nộp 3.000.000 

sung quỹ nhà nước 
X 28/03/2016

81/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/3/2016

CHV - 

CÚC 

5154

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Huỳnh Quang Hùng 

C11/2V/2 ấp 3B, xã 

Vĩnh Lộc B

188/2015/hsst 

ngày 24/7/2015 

Tòa án huyện 

Bình Chánh 

30/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2015

nộp 200.000đ án 

phí HSST và 

2.000.000đ thu lợi 

bất chính X 28/03/2016

80/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV - 

Cúc 

5155

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Thanh Liêm 

D15/19D Võ Văn 

Vân, ấp 4B,  xã 

Vĩnh Lộc B

932/hspt ngày 

07/6/2000 của 

Tòa án nhân dân 

tối cao TPHCM 

1064/QĐ-

CCTHA  ngày 

25/7/2011

Nộp phạt 

20.000.000đ, nộp 

1.050.000đ sung 

quỹ nhà nước và 

50.000đ án phí X 28/03/2016

79/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV - 

Cúc 

5156

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 
Phạm Thị Thúy 

Hằng 

D5/8 ấp 4, xã Vĩnh 

Lộc B 

07/2014/qđst-ds 

ngày 03/3/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Bình 

Chánh 

196/QĐ-

CCTHA ngày 

08/7/2015

Trả nợ 

100.000.000đ và 

lãi 

X 28/03/2016

77/QĐ-

CCTHADS

ngày 

28/3/2016

CHV - 

Cúc 

5157

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Trần Văn Lai 

A26/29C1, tổ 12, ấp 

1, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh 

23/2009/hsst 

ngày 

24/02/2009  Tòa 

án nhân dân 

Quận 4, tphcm 

479/QĐ-THA 

ngày 25/5/2009

Nộp 41.000.000đ 

sung quỹ nhà nước 

và lãi chậm thi 

hành án 

x 22/03/2016

72/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV- 

PHÚ 



5158

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Trì Thị Bích Loan 

C1/14 ấp 4, xã Bình 

Hưng, huyện Bình 

Chánh  

1013/hsst ngày 

12/4/2000 Tòa 

án thành phố Hồ 

Chí Minh 

85/QĐ-

CĐ.THA ngày 

03/3/2006

Nộp phạt sung 

công 19.050.000đ
x 22/03/2016

73/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV- 

PHÚ 

5159

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 
Công ty TNHH 

 SXTM Trần Đoàn 

F1/1/3 ấp 6, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình 

Chánh 

11/2010/kdtm-st 

ngày 31/8/2010 

Tòa án nhân dân 

huyện Bình 

Chánh 

283/QĐ-

CCTHA  ngày 

20/12/2010

Nộp 22.223.352đ 

án phí KDTMST 

X 25/03/2016

74/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV- 

PHÚ 

5160

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Văn Sang 

A17/27 ấp 1A, xã 

Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh 

75/2011/qđst-ds 

ngày 04/5/2011 

Tòa án nhân dân 

Quận 11, tphcm 

1042/QĐ-

CCTHA ngày 

15/7/2011

nộp 12.000.000đ 

án phí dsst

X 24/03/2016

75/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV- 

PHÚ 

5161

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Văn Sang 

A17/27 ấp 1A, xã 

Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh 

80/2009/qđst-ds 

ngày 18/6/2009

 Tòa án nhân 

dân huyện Bình 

Chánh 

43/QĐ-THA 

ngày 

12/10/2009 x 24/03/2016

76/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV- 

PHÚ 

5162

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

175/2012/

QĐST-DS ngày 

14/11/2012

TAND H BC

222/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/22/2012

nộp 57.557.960 

đồng

 án phí DSST

a 16/03/2016

62/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

Lam

5163

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh

Huỳnh Văn Nên

Nguyễn Thị Mười

A4/37A liên ấp 123

ấp 1, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình 

Chánh

116/QĐST-DS

ngày 17/12/2010

TAND H Bình 

Chánh

353/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/01/2011

nộp 3.125.000 

đồng 

án phí DSST

a 17/03/2016

63/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

Lam

5164

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

44/2012QĐST-

DS

ngày 23/4/2012

TAND H Bình 

Chánh

910/QĐ-

CCTHA

ngày 03/5/2012

nộp 56.159.265 

đồng

 án phí DSST

a 16/03/2016

64/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

Lam

5165

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Trần Phương Vũ

E10/305 ấp 5, xã Đa 

Phước

 huyện Bình Chánh

317/HSST ngày 

30/11/2015

TAND H Bình 

Chánh

622/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/01/2016

200.000 đ AP 

HSST

5.000.000 đ AP 

DSST

a 21/03/2016

65/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

Lam



5166

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Mai Thị Dung

D15/25 ấp 4, xã Đa 

Phước

 huyện Bình Chánh

268/DSPT ngày 

22/10/2014

TAND TC Tại 

TPHCM

1361/QĐ-

CCTHA

ngày 02/6/2015

4.856.000 đ AP DSST a 21/03/2016

66/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

Lam

5167

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh

Nguyễn Tấn Sắt 

Trần Thị Ngọc Yến

C7/125 ấp 3, Đa 

Phước

H Bình Chánh

B4/103 ấp 2, xã Đa 

Phước

56/HSST ngày 

07/3/2013

TAND H Bình 

Chánh

743/QĐ-CTHA

ngày 09/5/2013

Sắt nộp: 

8.000.000đ SQNN

Yến nộp 

5.000.000 đồng 

SQNNN

a 21/03/2016

67/QĐ-

CCTHADS

ngày 

24/3/2016

Lam

5168

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Nguyễn Tấn Lộc

A33/10 ấp 1, xã 

Bình Hưng

 huyện Bình Chánh

60/2010/HSST 

ngày 04/02/2010

TAND quận 8, 

TP.HCM

120/QĐ-

CCTHA

ngày 

27/10/2010

200.000đ AP 

HSST

10.000.000đ phạt 

SQNN

a 21/03/2016

69/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

Lam

5169

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh

Nguyễn Thị Thanh

 Tuyền

 ấp 4, xã Bình Hưng

 huyện Bình Chánh

254/HSST ngày 

22/8/2006

TAND quận 1, 

TP.HCM

718/QĐ-

CCTHA

ngày 15/4/2011

50.000đ AP HSST

10.000.000đ phạt

15.600.000đ 

TLBC SQNN

c 21/03/216

70/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

Lam

5170

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

103/2013/

QĐST-DS ngày 

11/7/2013

TAND H BC

718/QĐ-

CCTHA

ngày 15/4/2011

27.000.000 AP DSST a 29/09/2015

02/QĐ-

CCTHADS

ngày 

01/10/2015

Lam

5171

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh

Nguyễn Văn Sơn

Hồ Thị Mượt

D6/177 ấp 4, Đa 

Phước, huyện Bình 

Chánh

87/2015/DS-ST 

ngày 02/10/2015

TAND H BC

776/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/03/2016

nộp 566.000 đồn

 AP DSST
a 04/04/2016

95/QĐ-

CCTHADS

ngày 

06/4/2016

Lam

5172

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Phạm Thành Nhạn

A15/1 ấp 1, xã 

Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, TP. 

HCM

25/2009/HSST 

ngày 09/01/2009

TAND H BC

404/QĐ-

CCTHA

ngày 29/4/2009

nộp phạt 7.350.000 đ a 29/09/2015

04/QĐ-

CCTHADS

ngày 

01/10/2015

Lam

5173

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Trần Thanh Phong

F15/70 ấp 6, xã 

Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, TP. 

HCM

699/2008/HSPT 

ngày 24/6/2008

TATC TP HCM

621/QĐ-

CCTHA

ngày 12/8/2008

phạt: 10.000.000đ

720.000 TLBC 

SQNN

100.000 AP HSST

100.000 AP HSPT

a 29/09/2015

01/QĐ-

CCTHADS

ngày 

01/10/2015

Lam

5174

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

127/2013/

QĐST-DS ngày 

22/8/2013

TAND H BC

150/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/10/2014

17.007.187 đồng APDSST a 29/09/2015

03/QĐ-

CCTHADS

ngày 

01/10/2015

Lam



5175

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lê Thị Ngọc Thúy

B12/14 ấp 3A, xã 

Bình Hưng, BC

231/2010/HSST 

ngày 14/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân huyện BC

838/QĐ-THA 

ngày 23/4/2012

Nộp 2,400,000 

đồng tiền phạt 

sung công

x 42434.00

39/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2016

CHV 

Sơn

5176

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Nguyễn Thanh Sơn

C18/8 ấp 4B, xã 

Bình Hưng, BC

164/2012/QĐST

-DS ngày 

22/10/2012 của 

Tòa án nhân dân 

huyện BC

100/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2012

Nộp 37,969,200 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42434.00

38/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2017

CHV 

Sơn

5177

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Trần Văn Vinh

15 đường số 24 

Chung cư Him Lam, 

xã Bình Hưng, BC

101/2013/QĐST

-DS ngày 

05/7/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Bình 

Chánh

1098/QĐ-

CCTHA ngày 

23/7/2013

Nộp 7,184,206 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42441.00

41/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2016

CHV 

Sơn

5178

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lưu Thị Thủy

16 đường số 24 

Chung cư Him Lam, 

xã Bình Hưng, BC

140/2013/QĐST

-DS ngày 

9/9/2013 của 

TAND huyện 

BC

102/QĐ-

CCTHA ngày 

17/10/2013

Nộp 6,831,336 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42441.00

40/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2017

CHV 

Sơn

5179

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Trần Hữu Tài

C13/26 ấp 5A, xã 

Bình Hưng, huyện 

BC

34/2011/HSST 

ngày 15/3/2011 

của TAND quận 

1, Tp.HCM

566/QĐ-

CCTHA ngày 

8/3/2012

Nộp 5,000,000 

đồng tiền phạt 

sung công

x 42433.00

37/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2018

CHV 

Sơn

5180

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Võ Văn Mỹ

C6 tổ 21, xã Bình 

Hưng, Bình Chánh

265/HSPT ngày 

14/3/2003 của 

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

66/QĐ-

CCTHA ngày 

9/10/2013

Nộp 100,000 đồng 

án phí HSST và 

1,002,405 đồng án 

phí DSST

x 42441.00

42/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2019

CHV 

Sơn

5181

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Phùng Quang Vinh

ấp 3, xã Bình Hưng, 

huyện BC

33/2011/HSPT 

ngày 

14/01/2011 của 

TAND Tp.HCM

655/QĐ-THA 

ngày 22/3/2012

Nộp 3,900,000 

đồng tiền phạt 

sung công

x 42433.00

36/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2020

CHV 

Sơn

5182

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Trần Thị Cẩm 

Loan

B6/9A ấp 2, Vĩnh 

Lộc B, BC

94/2009/DSPT 

ngày 8/7/2009 

của TAND 

huyện BC

27/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2010

Nộp 11,758,900 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

35/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2021

CHV 

Thơ

5183

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Đào Ngọc Liễu

D4/6G ấp 4, Vĩnh 

Lộc B, BC

66/2010/DSST 

ngày 9/7/2010 

của TAND 

huyện BC

931/QĐ-THA 

ngày 18/8/2010

Nộp 5,500,000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2022

CHV 

Thơ



5184

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Trần Thị An

B12/4F tổ 16 ấp 2, 

Vĩnh Lộc B, BC

87/2007/DSST 

ngày 27/8/2007 

của TAND quận 

Tân Bình

328/QĐ-THA 

ngày 01/4/2008 

Nộp 9,000,000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

34/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2023

CHV 

Thơ

5185

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Công ty TNHH 

May Đỉnh Cao

D19/28Q ấp 4, Vĩnh 

Lộc B, BC

302/2009/KDT

M-ST ngày 

28/9/2009 của 

TAND Tp.HCM

646/QĐ-

CCTHA ngày 

04/5/2010

Nộp 9,101,000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

32/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2024

CHV 

Thơ

5186

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lê THị Thanh

G16/74 Trần Đại 

Nghĩa, Lê Minh 

Xuân, BC

939/2013/DSPT 

ngày 31/7/2013 

của TAND 

Tp.HCM

1265/CCTHA 

ngày 29/8/2013

Nộp 78,400,000 

đồng án phí DSST
x 42437.00

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2025

CHV 

Thơ

5187

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lê Thị Thanh

G16/74 Trần Đại 

Nghĩa, Lê Minh 

Xuân, BC

1004/DSPT 

ngày 14/8/2013 

của TAND 

thành phố Hồ 

Chí Minh

298/CCTHA 

ngày 

03/12/2013

Nộp 47,100,000 

đồng án phí DSST
x 42437.00

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2026

CHV 

Thơ

5188

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Phạm Thị Hồng 

Nga-Nguyễn Dũng

12/9/A ấp 2, Tân 

Quý Tây, BC

27/2014/QĐST-

DS ngày 

27/3/2014 của 

TAND huyện 

BC

283/QĐ-

CCTHA ngày 

03/9/2014

Trả tiền cho Quỹ 

Tín dụng nhân dân 

huyện Bình Chánh 

số tiền 

1,430,885,550 

đồng

x 42447.00

60/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/3/2027

CHV 

Thơ

5189

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Phan Thị Thanh 

Quế

E3/53A Quốc lộ 50, 

xã Bình Hưng, BC

34/2014/KDTM 

ngày 19/9/2014 

của TAND 

huyện BC

42/QĐ-

CCTHA ngày 

03/11/2014

Trả tiền cho Ngân 

hàng NN và PTNT 

Việt Nam-CN 

Bình Chánh số tiền 

179,154,861 đồng

x 42446.00

61/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/3/2028

CHV 

Thơ

5190

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Ông Trần Anh Kiệt

128 đường số 9, ấp 

5, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2238/QĐ-PT

25/11/2009

TAND TPHCM

337/QĐ-THA

31/12/2009

Nộp 15.000.000 

đồng án phí DSST
x 22/3/2016

68/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

CHV: 

Hồng

5191

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Bà Lê Thị Ngọc 

Hương

D7/196A ấp 4, xã 

Phong Phú, huyện 

Bình Chánh. Thành 

phố Hồ Chí Minh

113/2006/HSST

25/7/2006

TAND huyện 

Bình Chánh

608/QĐ-

CĐ.THA

06/10/2006

Nộp 1.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

x 28/3/2016
82/QĐ-

CCTHADS

CHV: 

Hồng



5192

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Trần Văn Thanh Kh

A7/6 ấp 1, xã Vĩnh 

Lộc B

596/2013/HSPT

21/9/2012 Tòa 

án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

271/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

Nộp phạt 

49.000.000đ sung 

quỹ nhà nước

x 11/03/2016

52/QĐ-

CCTHA

ngày 

16/3/2016

CHV -

Cúc 

5193

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Bùi Mỹ Đông 

Nhà không số kế số 

F6/7A ấp 6, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình 

Chánh

208/2011/HSPT 

ngày 

23/12/2011 của 

Tòa án nhân dân 

tối cao thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1356/QĐ-

CCTHA ngày 

07/7/2014

Nộp 200.000đ án 

phí HSST, 

200.000đ án phí 

HSPT và 

3.000.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm x 09/03/2016

47/QĐ

-CCTHA 

ngày 

16/3/2016 CHV -Cúc 

5194

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Khắc Hùng 

Nhà không số kế số 

F8/8 (nay là F8/8B) 

ấp 6, xã Vĩnh Lộc B 

, huyện Bình Chánh

734/2013/HSST 

ngày 19/11/2013

Tòa án nhân dân 

TPHCM 

1356/QĐ-

CCTHA ngày 

07/7/2014

Nộp phạt 

3.000.000đ

x 09/0/2016

51/QĐ

-CCTHA 

ngày 

16/3/2016 CHV -Cúc 

5195

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Diệp Thu Thanh 

A5/28 ấp 1B xã 

Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh 

127/2012/HSST 

ngày 06/9/2012 

của Tòa án nhân 

dân Quận 

6,TPHCM 

1186/QĐ-

CCTHA ngày 

13/8/2013

Nộp 200.000đ án 

phí HSST, nộp 

phạt  3.000.000đ 

x 10/03/2016

48/QĐ

-CCTHA 

ngày 

16/3/2016 CHV -Cúc 

5196

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 

Nguyễn Thị My 

San

 (Bảy)

F5/26H ấp 6A, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh

270/2013/HSST 

ngày 29/8/2013 

của Tòa án nhân 

dân Quận Bình 

Tân, TPHCM 

18/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2014

Nộp 200.000đ án 

phí HSST, nộp 

phạt 5.000.000đ, 

nộp lại thu lợi bất 

chính 700.000đ x 09/03/2016

50/QĐ

-CCTHA 

ngày 

16/3/2016 CHV -Cúc 

5197

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Đức Duy 

D20/284, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh

126/2013/HSST 

ngày 19/7/2013 

của Tòa án nhân 

dân huyện Hóc 

Môn, TPHCM 

216/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2013

Nộp sung công 

4.950.000đ 

a 11/03/2016

51/QĐ

-CCTHA 

ngày 

16/3/2016 CHV -Cúc 

5198

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 

Công ty sản xuất 

khăn

 bông xuất khẩu 

Kent Wien

F1/37 ấp 6A,

 xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh

17/2010/KDST

ngày 29/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân huyện Bình 

Chánh

561/QĐ-

CCTHA 

ngày 04/3/2011

nộp 2.494.477đ 

án phí a 09/03/2016

53/QĐ

-CCTHA 

ngày 

16/3/2016 CHV -Cúc 



5199

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Dương Thị Mười

D9/17 ấp 4, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TPHCM

08/2015/QĐST-

DS

ngày 

26/01/2015 của 

TAND huyện 

Bình Chánh

712/QĐ-

CCTHA

03/02/2015

Nộp 1.375.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 10/09/2015

45/QĐ-

CCTHA

ngày 

14/3/2016

CHV -

Phú

5200

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Thị Cấp

Tổ 4, ấp 3A, xã 

Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

57/2015/QĐST-

DS 

ngày 09/7/2015 

của TAND 

huyện Bình 

Chánh

96/QĐ-CCTHA

ngày 

07/10/2015

Nộp 1.000.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 10/09/2015

46/QĐ

-CCTHA CHV -PHÚ

5201

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh  Ngô Minh Tuân 

Ấp 2, xã Vĩnh Lộc A

65/2010/hsst

26/5/2010

Tòa án nhân dân 

Quận 10, tphcm 

02/QĐ-

CC.THA

01/10/2010

nộp phạt 

10.000.000
X 16/03/2016

57/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

CHV - 

PHÚ 

5202

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Hoàng Phong 

đường 123, ấp 1, xã 

Vĩnh Lộc A

183/2011/dsst 

ngày 22/9/2011 

tòa án nhân dân 

Quận 6, tphcm

15/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2015

nộp 1.089.308đ án 

phí DSST

X 14/03/2016

54/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

CHV - 

PHÚ 

5203

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Nguyễn Mai Hoàng 

D11/55 ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc A

2031/2005/dspt

ngày 

25/11/2005 tòa 

án nhân dân tối 

cao -tphcm 

13/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2015

nộp 1.600.000đ án 

phí DSST

X 15/03/2016

58/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

CHV - 

PHÚ 

5204

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Trần Thanh Hằng 

KP6- liên ấp 2-6, xã 

Vĩnh Lộc A

105/2011/dsst 

ngày 

29/12/2011 Tòa 

án nhân dân 

Quận Thủ Đức , 

tphcm 

16/QĐ-

CCTHA ngày 

28/9/2015

nộp 6.600.000đ án 

phí DSST

X 15/03/2015

56/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

CHV - 

PHÚ 

5205

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh Đào Trung Quyết 

A7/48C tổ 9, ấp 1B, 

xã Vĩnh Lộc A

134/2014/QĐST

-DS ngày 

08/12/2014 Tòa 

án nhân dân 

huyện Bình 

Chánh 

114/QĐ-

CCTHA ngày 

12/10/2015

nộp 6.125.000đ án 

phí DSST 

X 14/03/2016

55/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

CHV - 

PHÚ 



5206

Chi Cục

 THADS huyện 

Bình Chánh 

 1.Lê văn Thanh,

 2.Lại Văn Hồng 

Tươi, Lê Thị Xuân 

Mai 

1. A3/56 ấp 1A, xã 

Vĩnh Lộc A.

2. A7/35D ấp 1, xã 

Vĩnh Lộc A

125/2009/hsst

ngày 28/4/2009 

Tòa án nhân dân 

huyện Bình 

 Chánh 

678/QĐ-THA 

ngày 25/6/2009

Ông Thanh, ông 

Tươi mỗi người 

nộp phạt 

3.000.000đ, bà 

Mai nộp phạt 

5.000.000đ x 14,15/3/2016

59/QĐ-

CCTHADS

ngày 

16/3/2016

CHV - 

PHÚ 

5207

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

175/2012/

QĐST-DS ngày 

14/11/2012

TAND H BC

222/QĐ-

CCTHA

ngày 

28/22/2012

nộp 57.557.960 

đồng

 án phí DSST

a 16/03/2016

62/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

CHV: Lam

5208

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh

Huỳnh Văn Nên

Nguyễn Thị Mười

A4/37A liên ấp 123

ấp 1, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình 

Chánh

116/QĐST-DS

ngày 17/12/2010

TAND H Bình 

Chánh

353/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/01/2011

nộp 3.125.000 

đồng 

án phí DSST

a 17/03/2016

63/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

CHV: Lam

5209

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

44/2012QĐST-

DS

ngày 23/4/2012

TAND H Bình 

Chánh

910/QĐ-

CCTHA

ngày 03/5/2012

nộp 56.159.265 

đồng

 án phí DSST

a 16/03/2016

64/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

CHV: Lam

5210

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Trần Phương Vũ

E10/305 ấp 5, xã Đa 

Phước

 huyện Bình Chánh

317/HSST ngày 

30/11/2015

TAND H Bình 

Chánh

622/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/01/2016

200.000 đ AP 

HSST

5.000.000 đ AP 

DSST

a 21/03/2016

65/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

CHV: Lam

5211

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Mai Thị Dung

D15/25 ấp 4, xã Đa 

Phước

 huyện Bình Chánh

268/DSPT ngày 

22/10/2014

TAND TC Tại 

TPHCM

1361/QĐ-

CCTHA

ngày 02/6/2015

4.856.000 đ AP DSST a 21/03/2016

66/QĐ-

CCTHADS

ngày 

21/3/2016

CHV: Lam

5212

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh

Nguyễn Tấn Sắt 

Trần Thị Ngọc Yến

C7/125 ấp 3, Đa 

Phước

H Bình Chánh

B4/103 ấp 2, xã Đa 

Phước

56/HSST ngày 

07/3/2013

TAND H Bình 

Chánh

743/QĐ-CTHA

ngày 09/5/2013

Sắt nộp: 

8.000.000đ SQNN

Yến nộp 

5.000.000 đồng 

SQNNN

a 21/03/2016

67/QĐ-

CCTHADS

ngày 

24/3/2016

CHV: Lam

5213

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Nguyễn Tấn Lộc

A33/10 ấp 1, xã 

Bình Hưng

 huyện Bình Chánh

60/2010/HSST 

ngày 04/02/2010

TAND quận 8, 

TP.HCM

120/QĐ-

CCTHA

ngày 

27/10/2010

200.000đ AP 

HSST

10.000.000đ phạt 

SQNN

a 21/03/2016

69/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV: Lam



5214

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh

Nguyễn Thị Thanh

 Tuyền

 ấp 4, xã Bình Hưng

 huyện Bình Chánh

254/HSST ngày 

22/8/2006

TAND quận 1, 

TP.HCM

718/QĐ-

CCTHA

ngày 15/4/2011

50.000đ AP HSST

10.000.000đ phạt

15.600.000đ 

TLBC SQNN

c 21/03/216

70/QĐ-

CCTHADS

ngày 

25/3/2016

CHV: Lam

5215

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

103/2013/

QĐST-DS ngày 

11/7/2013

TAND H BC

718/QĐ-

CCTHA

ngày 15/4/2011

27.000.000 AP DSST a 29/09/2015

02/QĐ-

CCTHADS

ngày 

01/10/2015

CHV: Lam

5216

Chi cục THADS 

Huyện Bình Chánh
Lê Thị Hoa

A8/21A Bông Văn 

Dĩa,

 ấp 1, xã Tân Kiên,

 huyện Bình Chánh

127/2013/

QĐST-DS ngày 

22/8/2013

TAND H BC

150/QĐ-

CCTHA

ngày 

20/10/2014

17.007.187 đồng APDSST a 29/09/2015

03/QĐ-

CCTHADS

ngày 

01/10/2015

CHV: Lam

5217 Lê Thị Mai Hồng

Công ty TNHH 

Thuận An Phát

C3/1 Trịnh Như 

Khuê, ấp 3, xã Bình 

Chánh, huyện Bình 

Chánh

18/2010/QĐST-

KDTM

30/9/2010

TAND H. Bình 

Chánh

53/QĐ-CCTHA

13/10/2010

8.297.150 đồng 

án phí KTST x 04/11/2015

11/QĐ-

CCTHA

09/11/2015 Hồng

5218

Công ty TNHH 

May Việt Nga

A6/7B ấp 1, 

xã Vĩnh Lộc A, 

H.BC

726/2011/QĐST

-KDTM

25/5/2011 

TAND TP.HCM

1032/QĐ-THA

15/7/2011

14.689.211 đồng 

APKDTMST

x 03/11/2015

09/QĐ-

CCTHA

09/11/2015 Hồng

5219

Công ty CP Xây 

dựng công trình 

518

Số 10 Đường số 1, 

KDC nhà ở Vĩnh 

Lộc A, xã Vĩnh Lộc 

A, H.BC

1316/KDTM-

ST ngày 

09/8/2011

TAND TP.HCM

497/QĐ-

CCTHA

14/01/2014

33.232.261 đồng 

án phí KTST
x 10/11/2015

12/QĐ-

CCTHA

11/11/2015
Hồng

5220

Công ty TNHH 

SX TM Tân Thái 

Sơn Thuận Phát

Lô B6-B7-B8-B9 

Đường số 6A, KCN 

Lê Minh Xuân, xã 

Tân Nhựt, H.BC

17/2010/QĐST-

KDTM

30/9/2010

TAND H.BC

80/QĐ-CCTHA

20/10/2010

5.908.215 đồng án 

phí KTST

x 04/11/2015

10/QĐ-

CCTHA

09/11/2015 Hồng

5221 Lê Văn Chinh

B8/5D ấp 2, 

xã Tân Kiên, H.BC

136/2015/HSST

22/4/2015

TAND TP.HCM

199/QĐ-THA

13/7/2015

Trả 100.000.000 

đồng x 24/07/2015

382/QĐ-

CCTHA

28/8/2015 Hồng

5222 Mai Thị Đầm 

Tổ 11, ấp 2, xã 

Qui Đức, H.BC

112/2009/HSST

14/4/2009

TAND H.BC

828/QĐ-THA

12/8/2009

9.000.000 

đồng phạt SQNN x 18/11/2015

25/QĐ-

CCTHA

23/11/2015 Hồng

5223 Lê Văn Chinh

B8/5D ấp 2, 

xã Tân Kiên, H.BC

136/2015/HSST

22/4/2015

TAND TP.HCM

02/QĐ-THA

28/9/2015

Trả 75.000.000 

đồng x 07/12/2015

27/QĐ-

CCTHA

10/12/2015 Hồng



5224 Phạm Minh Nhật

226C/9 ấp 3, 

xã An Phú Tây, 

H.BC

201/2015/HSST

13/8/2015

TAND H.BC

299/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

5.000.000 đồng 

phạt SQNN x 18/11/2015

26/QĐ-

CCTHA

23/11/2015 Hồng

5225

Nghiêm Dương 

Hào

Nhà không số, 

đường Bờ Ga, tổ 6, 

ấp 1, xã An Phú 

Tây, H.BC

843/2013/QĐPT

-HS

20/8/2013

TAND TP.HCM

556/QĐ-

CCTHA

17/02/2014

200.000 đồng AP 

HSST

1.018.750 đồng 

AP DSST x 12/11/2015

16/QĐ-

CCTHA

16/11/2015 Hồng

5226

Lê Thị Trầm

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng

Nguyễn Thị Lan

ấp 1, xã Vĩnh Lộc 

A, 

H.BC

263/HSST

201/01/2000

TAND TP.HCM

410/QĐ-

CCTHA

12/01/2011

50.000 đồng 

AP HSST; 50.000 

đồng AP HSST; 

20.000.000 đồng 

tiền phạt x 03/11/2015

07/QĐ-

CCTHA

09/11/2015 Hồng

5227 Nguyễn Văn Tuấn

14/6 ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, tp. Hồ 

Chí Minh

613/2012/HSPT

25/9/2012

TAND TP.HCM

1593/QĐ-THA

04/8/2014

173.000 đồng AP 

HSST;

200.000 đồng AP 

DSST; 4.810.000 

đồng phạt SQNN x 10/11/2015

13/QĐ-

CCTHA 

ngày 

11/11/2015 Hồng

5228 Trần Minh Quang

210C/9 ấp 3, 

xã An Phú Tây, 

H.BC

294/2014/HSST

29/8/2014

TAND H.BC

491/QĐ- 

CCTHA

10/12/2014

10.000.000 

đồng tiền phạt x 06/11/2015

06/QĐ-

CCTHA

09/11/2015 Hồng

5229 Hồ Thị Tường Vi

Số 13 Đường số 8,

 ấp 2, xã Tân Kiên, 

H.BC

13/2014/HSST

21/7/2014

TAND tỉnh 

Khánh Hòa

517/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

34.134.370 

đồng AP DSST x 15/01/2016

31/QĐ-

CCTHA

20/01/2016 Hồng

5230 Nguyễn Khánh Linh

F2/8D ấp 6, 

xã Vĩnh Lộc B, 

H.BC

84/2011/HSST

13/4/2011 

TAND Quận 

Tân Phú

237/QĐ-

CCTHA

30/11/2011

4.920.000 

đồng SQNN x 10/11/2015

14/QĐ-

CCTHA

11/11/2015 Hồng

5231 Lê Văn Chinh

B8/5D ấp 2, 

xã Tân Kiên, H.BC

136/2015/HSST

22/4/2015

TAND TP.HCM

03/QĐ-CCTHA

28/9/2015

64.215.000 

đồng AP DSST x 13/11/2015

17/QĐ-

CCTHA

17/11/2015 Hồng

5232

Lê Thị Trầm ấp 1, xã Vĩnh Lộc 

A, H.BC

207/HSST

28/01/1999

TAND TP.HCM

411/QĐ-

CCTHA

12/01/2011

50.000 đồng AP 

HSST

20.000.000 đồng 

phạt SQNN x 03/11/2015

08/QĐ-

CCTHA

09/11/2015 Hồng

5233 Phan Công Tài

C4/15A ấp 3, xã 

Vĩnh Lộc A, H.BC

162/2012/HSST

14/8/2012

TAND H. Hóc 

Môn

176/QĐ-THA

19/11/2012

200.000 đồng AP 

HSST

5.000.000 đồng 

phạt SQNN x 10/11/2015

15/QĐ-

CCTHA

11/11/2015 Hồng



5234 Đinh Văn Hải

ấp 4, xã Đa Phước, 

H.BC

121/HSST

23/9/2005

TAND H.BC

23/QĐ-THA

23/11/2015

50.0000 đồng AP 

HSST

3.000.000 đồng 

phạt SQNHH x 18/11/2015

23/QĐ-

CCTHA

23/11/2015 Hồng

5235 Huỳnh Văn Thảo

B9/25 ấp 2, 

xã Tân Quý Tây, 

H.BC

90/HSPT

23/3/1988

Tòa PT Tòa án 

nhân dân Tối 

cao tại TP. HCM

30/QĐ-CCTHA

27/02/1989

26.000 kg 

gạo bồi thường 

nhà nước x 23/11/2015

24/QĐ-

CCTHA

23/11/2015 Hồng

5236

Lê Thị Ngọc 

Hương

D7/196K ấp 4, 

xã Phong Phú, H.BC

113/HSST

25/7/2006

TAND H.BC

608/QĐ-

CCTHA

06/10/2006

2.992.000 đồng 

tiền phạt SQNN x 25/03/2016

82/QĐ-

CCTHA

30/3/2016

Hồng

5237 Trần Anh Kiệt

128 đường số 9, 

ấp 5, xã Phong Phú, 

H.BC

2238/QĐPT

25/11/2009

TAND TP.HCM

337/QĐ-

CCTHA

31/12/2009

15.000.000 đồng 

APDSST x 22/03/2016

68/QĐ-

CCTHA

24/3/2016 Hồng

5238

Lê Thị Mai 

Hồng Đào Văn Chủ

B4/25G/02 ấp 2, xã 

Tân Kiên, H. BC

795/2008/HSPT 

ngày 22/7/2008 

Tòa PT TAND 

tối cao tại TP. 

HCM

1268/QĐ-

CCTHA ngày 

18/5/2015

50.000 đồng AP 

HSST, 50.000 

đồng AP HSPT, 

927.000 đồng AP 

DSST, 10.000.000 

đồng thu lợi bất 

chính sung quỹ 

nhà nước x 14/04/2016

122/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/4/2016 Hồng

5239 Lê Thị Phượng

Ấp 4, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh

34/HSST ngày 

08/01/1999 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

677/THA 

15/9/2003 

50.000 đồng 

APHSST, 

20.000.000 đồng 

phạt sung quỹ nhà 

nước x 14/04/2016

123/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/4/2016 Hồng

5240

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lê Thị Ngọc Thúy

B12/14 ấp 3A, xã 

Bình Hưng, BC

231/2010/HSST 

ngày 14/9/2010 

của Tòa án nhân 

dân huyện BC

838/QĐ-THA 

ngày 23/4/2012

Nộp 2,400,000 

đồng tiền phạt 

sung công

x 42434.00

39/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2016

CHV 

Sơn

5241

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Nguyễn Thanh Sơn

C18/8 ấp 4B, xã 

Bình Hưng, BC

164/2012/QĐST

-DS ngày 

22/10/2012 của 

Tòa án nhân dân 

huyện BC

100/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2012

Nộp 37,969,200 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42434.00

38/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2017

CHV 

Sơn



5242

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Trần Văn Vinh

15 đường số 24 

Chung cư Him Lam, 

xã Bình Hưng, BC

101/2013/QĐST

-DS ngày 

05/7/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Bình 

Chánh

1098/QĐ-

CCTHA ngày 

23/7/2013

Nộp 7,184,206 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42441.00

41/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2016

CHV 

Sơn

5243

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lưu Thị Thủy

16 đường số 24 

Chung cư Him Lam, 

xã Bình Hưng, BC

140/2013/QĐST

-DS ngày 

9/9/2013 của 

TAND huyện 

BC

102/QĐ-

CCTHA ngày 

17/10/2013

Nộp 6,831,336 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42441.00

40/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2017

CHV 

Sơn

5244

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Trần Hữu Tài

C13/26 ấp 5A, xã 

Bình Hưng, huyện 

BC

34/2011/HSST 

ngày 15/3/2011 

của TAND quận 

1, Tp.HCM

566/QĐ-

CCTHA ngày 

8/3/2012

Nộp 5,000,000 

đồng tiền phạt 

sung công

x 42433.00

37/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2018

CHV 

Sơn

5245

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Võ Văn Mỹ

C6 tổ 21, xã Bình 

Hưng, Bình Chánh

265/HSPT ngày 

14/3/2003 của 

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

66/QĐ-

CCTHA ngày 

9/10/2013

Nộp 100,000 đồng 

án phí HSST và 

1,002,405 đồng án 

phí DSST

x 42441.00

42/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2019

CHV 

Sơn

5246

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Phùng Quang Vinh

ấp 3, xã Bình Hưng, 

huyện BC

33/2011/HSPT 

ngày 

14/01/2011 của 

TAND Tp.HCM

655/QĐ-THA 

ngày 22/3/2012

Nộp 3,900,000 

đồng tiền phạt 

sung công

x 42433.00

36/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2020

CHV 

Sơn

5247

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Trần Thị Cẩm 

Loan

B6/9A ấp 2, Vĩnh 

Lộc B, BC

94/2009/DSPT 

ngày 8/7/2009 

của TAND 

huyện BC

27/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2010

Nộp 11,758,900 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

35/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2021

CHV 

Thơ

5248

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Đào Ngọc Liễu

D4/6G ấp 4, Vĩnh 

Lộc B, BC

66/2010/DSST 

ngày 9/7/2010 

của TAND 

huyện BC

931/QĐ-THA 

ngày 18/8/2010

Nộp 5,500,000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2022

CHV 

Thơ

5249

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Trần Thị An

B12/4F tổ 16 ấp 2, 

Vĩnh Lộc B, BC

87/2007/DSST 

ngày 27/8/2007 

của TAND quận 

Tân Bình

328/QĐ-THA 

ngày 01/4/2008 

Nộp 9,000,000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

34/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2023

CHV 

Thơ

5250

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Công ty TNHH 

May Đỉnh Cao

D19/28Q ấp 4, Vĩnh 

Lộc B, BC

302/2009/KDT

M-ST ngày 

28/9/2009 của 

TAND Tp.HCM

646/QĐ-

CCTHA ngày 

04/5/2010

Nộp 9,101,000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 42443.00

32/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2024

CHV 

Thơ



5251

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lê THị Thanh

G16/74 Trần Đại 

Nghĩa, Lê Minh 

Xuân, BC

939/2013/DSPT 

ngày 31/7/2013 

của TAND 

Tp.HCM

1265/CCTHA 

ngày 29/8/2013

Nộp 78,400,000 

đồng án phí DSST
x 42437.00

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2025

CHV 

Thơ

5252

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh
Lê Thị Thanh

G16/74 Trần Đại 

Nghĩa, Lê Minh 

Xuân, BC

1004/DSPT 

ngày 14/8/2013 

của TAND 

thành phố Hồ 

Chí Minh

298/CCTHA 

ngày 

03/12/2013

Nộp 47,100,000 

đồng án phí DSST
x 42437.00

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2026

CHV 

Thơ

5253

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Phạm Thị Hồng 

Nga-Nguyễn Dũng

12/9/A ấp 2, Tân 

Quý Tây, BC

27/2014/QĐST-

DS ngày 

27/3/2014 của 

TAND huyện 

BC

283/QĐ-

CCTHA ngày 

03/9/2014

Trả tiền cho Quỹ 

Tín dụng nhân dân 

huyện Bình Chánh 

số tiền 

1,430,885,550 

đồng

x 42447.00

60/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/3/2027

CHV 

Thơ

5254

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Phan Thị Thanh 

Quế

E3/53A Quốc lộ 50, 

xã Bình Hưng, BC

34/2014/KDTM 

ngày 19/9/2014 

của TAND 

huyện BC

42/QĐ-

CCTHA ngày 

03/11/2014

Trả tiền cho Ngân 

hàng NN và PTNT 

Việt Nam-CN 

Bình Chánh số tiền 

179,154,861 đồng

x 42446.00

61/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/3/2028

CHV 

Thơ

5255

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Ông Trần Anh 

Kiệt

128 đường số 9, 

ấp 5, xã Phong 

Phú, huyện Bình 

Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh

2238/QĐ-PT

25/11/2009

TAND 

TPHCM

337/QĐ-THA

31/12/2009

Nộp 15.000.000 

đồng án phí 

DSST

x 22/3/2016

68/QĐ-

CCTHADS

24/3/2016

CHV: 

Hồng

5256

Chi cục THADS 

huyện Bình Chánh

Bà Lê Thị Ngọc 

Hương

D7/196A ấp 4, xã 

Phong Phú, huyện 

Bình Chánh. 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

113/2006/HSS

T

25/7/2006

TAND huyện 

Bình Chánh

608/QĐ-

CĐ.THA

06/10/2006

Nộp 1.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

x 28/3/2016
82/QĐ-

CCTHADS

CHV: 

Hồng

5257

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	

Trần Văn Thanh 

Khê

A7/6	ấp	1,	xã	Vĩnh	

Lộc	B

596/2013/HSP

T

21/9/2012	

Tòa	án	nhân	

dân	thành	phố	

Hồ	Chí	Minh

271/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

Nộp	phạt	

49.000.000đ	sung	

quỹ	nhà	nước

x 11/03/2016

52/QĐ-

CCTHA

ngày	

16/3/2016

CHV	-

Cúc	



5258

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	 Bùi	Mỹ	Đông	

Nhà	không	số	kế	số	

F6/7A	ấp	6,	xã	

Vĩnh	Lộc	B,	huyện	

Bình	Chánh

208/2011/HSP

T	ngày	

23/12/2011	

của	Tòa	án	

nhân	dân	tối	

cao	thành	phố	

Hồ	Chí	Minh

1356/QĐ-

CCTHA	ngày	

07/7/2014

Nộp	200.000đ	án	

phí	HSST,	

200.000đ	án	phí	

HSPT	và	

3.000.000đ	án	

phí	dân	sự	sơ	

thẩm	 x 09/03/2016

47/QĐ

-CCTHA	ngày	

16/3/2016

CHV	-

Cúc	

5259

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	

Nguyễn	Khắc	

Hùng	

Nhà	không	số	kế	số	

F8/8	(nay	là	

F8/8B)	ấp	6,	xã	

Vĩnh	Lộc	B	,	huyện	

Bình	Chánh

734/2013/HSS

T	ngày	

19/11/2013

Tòa	án	nhân	

dân	TPHCM	

1356/QĐ-

CCTHA	ngày	

07/7/2014

Nộp	phạt	

3.000.000đ

x 09/0/2016

51/QĐ

-CCTHA	ngày	

16/3/2016

CHV	-

Cúc	

5260

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	 Diệp	Thu	Thanh	

A5/28	ấp	1B	xã	

Vĩnh	Lộc	B,	huyện	

Bình	Chánh	

127/2012/HSS

T	ngày	

06/9/2012	của	

Tòa	án	nhân	

dân	Quận	

6,TPHCM	

1186/QĐ-

CCTHA	ngày	

13/8/2013

Nộp	200.000đ	án	

phí	HSST,	nộp	

phạt		3.000.000đ	

x 10/03/2016

48/QĐ

-CCTHA	ngày	

16/3/2016

CHV	-

Cúc	

5261

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	

Nguyễn	Thị	My	

San

	(Bảy)

F5/26H	ấp	6A,	xã	

Vĩnh	Lộc	B,	huyện	

Bình	Chánh

270/2013/HSS

T	ngày	

29/8/2013	của	

Tòa	án	nhân	

dân	Quận	Bình	

Tân,	TPHCM	

18/QĐ-CCTHA	

ngày	

30/9/2014

Nộp	200.000đ	án	

phí	HSST,	nộp	

phạt	5.000.000đ,	

nộp	lại	thu	lợi	bất	

chính	700.000đ
x 09/03/2016

50/QĐ

-CCTHA	ngày	

16/3/2016

CHV	-

Cúc	

5262

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	 Nguyễn	Đức	Duy	

D20/284,	ấp	4,	xã	

Vĩnh	Lộc	B,	huyện	

Bình	Chánh

126/2013/HSS

T	ngày	

19/7/2013	của	

Tòa	án	nhân	

dân	huyện	Hóc	

Môn,	TPHCM	

216/QĐ-

CCTHA	ngày	

13/11/2013

Nộp	sung	công	

4.950.000đ	

a 11/03/2016

51/QĐ

-CCTHA	ngày	

16/3/2016

CHV	-

Cúc	

5263

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	

Công	ty	sản	xuất	

khăn

	bông	xuất	khẩu	

Kent	Wien

F1/37	ấp	6A,

	xã	Vĩnh	Lộc	B,	

huyện	Bình	Chánh

17/2010/KDST

ngày	

29/9/2010	của	

Tòa	án	nhân	

dân	huyện	

Bình	Chánh

561/QĐ-

CCTHA	

ngày	

04/3/2011

nộp	2.494.477đ	

án	phí	 a 09/03/2016

53/QĐ

-CCTHA	ngày	

16/3/2016

CHV	-

Cúc	



5264

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	 Dương Thị Mười

D9/17	ấp	4,	xã	

Vĩnh	Lộc	A,	huyện	

Bình	Chánh,	

TPHCM

08/2015/QĐST

-DS

ngày	

26/01/2015	

của	TAND	

huyện	Bình	

Chánh

712/QĐ-

CCTHA

03/02/2015

Nộp	1.375.000đ	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm

x 10/09/2015

45/QĐ-

CCTHA

ngày	

14/3/2016

CHV	-

Phú

5265

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	 Nguyễn	Thị	Cấp

Tổ	4,	ấp	3A,	xã	

Vĩnh	Lộc	A,	huyện	

Bình	Chánh

57/2015/QĐST

-DS	

ngày	

09/7/2015	của	

TAND	huyện	

Bình	Chánh

96/QĐ-CCTHA

ngày	

07/10/2015

Nộp	1.000.000đ	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm

x 10/09/2015

46/QĐ

-CCTHA

CHV	-

PHÚ

5266

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	  Ngô Minh Tuân 

Ấp	2,	xã	Vĩnh	Lộc	A

65/2010/hsst

26/5/2010

Tòa	án	nhân	

dân	Quận	10,	

tphcm	

02/QĐ-CC.THA

01/10/2010

nộp	phạt	

10.000.000
X 16/03/2016

57/QĐ-

CCTHADS

ngày	

16/3/2016

CHV	-	

PHÚ	

5267

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	

Nguyễn	Hoàng	

Phong	

đường	123,	ấp	1,	

xã	Vĩnh	Lộc	A

183/2011/dsst	

ngày	

22/9/2011	tòa	

án	nhân	dân	

Quận	6,	tphcm

15/QĐ-CCTHA	

ngày	

28/9/2015

nộp	1.089.308đ	

án	phí	DSST

X 14/03/2016

54/QĐ-

CCTHADS

ngày	

16/3/2016

CHV	-	

PHÚ	

5268

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	

Nguyễn	Mai	

Hoàng	

D11/55	ấp	4,	xã	

Vĩnh	Lộc	A

2031/2005/ds

pt

ngày	

25/11/2005	

tòa	án	nhân	

dân	tối	cao	-

tphcm	

13/QĐ-CCTHA	

ngày	

28/9/2015

nộp	1.600.000đ	

án	phí	DSST

X 15/03/2016

58/QĐ-

CCTHADS

ngày	

16/3/2016

CHV	-	

PHÚ	

5269

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	 Trần	Thanh	Hằng	

KP6-	liên	ấp	2-6,	xã	

Vĩnh	Lộc	A

105/2011/dsst	

ngày	

29/12/2011	

Tòa	án	nhân	

dân	Quận	Thủ	

Đức	,	tphcm	

16/QĐ-CCTHA	

ngày	

28/9/2015

nộp	6.600.000đ	

án	phí	DSST

X 15/03/2015

56/QĐ-

CCTHADS

ngày	

16/3/2016

CHV	-	

PHÚ	

5270

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	 Đào	Trung	Quyết	

A7/48C	tổ	9,	ấp	

1B,	xã	Vĩnh	Lộc	A

134/2014/QĐS

T-DS	ngày	

08/12/2014	

Tòa	án	nhân	

dân	huyện	

Bình	Chánh	

114/QĐ-

CCTHA	ngày	

12/10/2015

nộp	6.125.000đ	

án	phí	DSST	

X 14/03/2016

55/QĐ-

CCTHADS

ngày	

16/3/2016

CHV	-	

PHÚ	



5271

Chi	Cục

	THADS	huyện	Bình	

Chánh	

	1.Lê	văn	Thanh,

	2.Lại	Văn	Hồng	

Tươi,	Lê	Thị	Xuân	

Mai	

1.	A3/56	ấp	1A,	xã	

Vĩnh	Lộc	A.

2.	A7/35D	ấp	1,	xã	

Vĩnh	Lộc	A

125/2009/hsst

ngày	

28/4/2009	

Tòa	án	nhân	

dân	huyện	
 Bı̀nh	Chánh	

678/QĐ-THA	

ngày	

25/6/2009

Ông	Thanh,	ông	

Tươi	mỗi	người	

nộp	phạt	

3.000.000đ,	bà	

Mai	nộp	phạt	

5.000.000đ x

14,15/3/20

16

59/QĐ-

CCTHADS

ngày	

16/3/2016

CHV	-	

PHÚ	

5272

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Lê	Thị	Hoa

A8/21A	Bông	Văn	

Dĩa,

	ấp	1,	xã	Tân	Kiên,

	huyện	Bình	Chánh

175/2012/

QĐST-DS	ngày	

14/11/2012

TAND	H	BC

222/QĐ-CCTHA

ngày	

28/22/2012

nộp	57.557.960	

đồng

	án	phí	DSST
a 16/03/2016

62/QĐ-CCTHADS

ngày	21/3/2016

CHV:	

Lam

5273

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Huỳnh	Văn	Nên

Nguyễn	Thị	Mười

A4/37A	liên	ấp	123

ấp	1,	xã	Vĩnh	Lộc	B,	

huyện	Bình	Chánh

116/QĐST-DS

ngày	

17/12/2010

TAND	H	Bình	

Chánh

353/QĐ-CCTHA

ngày	

04/01/2011

nộp	3.125.000	

đồng	

án	phí	DSST
a 17/03/2016

63/QĐ-CCTHADS

ngày	21/3/2016

CHV:	

Lam

5274

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Lê	Thị	Hoa

A8/21A	Bông	Văn	

Dĩa,

	ấp	1,	xã	Tân	Kiên,

	huyện	Bình	Chánh

44/2012QĐST-

DS

ngày	

23/4/2012

TAND	H	Bình	

Chánh

910/QĐ-CCTHA

ngày	03/5/2012

nộp	56.159.265	

đồng

	án	phí	DSST
a 16/03/2016

64/QĐ-CCTHADS

ngày	21/3/2016

CHV:	

Lam

5275

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Trần	Phương	Vũ

E10/305	ấp	5,	xã	

Đa	Phước

	huyện	Bình	Chánh

317/HSST	

ngày	

30/11/2015

TAND	H	Bình	

Chánh

622/QĐ-CCTHA

ngày	

20/01/2016

200.000	đ	AP	

HSST

5.000.000	đ	AP	

DSST

a 21/03/2016
65/QĐ-CCTHADS

ngày	21/3/2016

CHV:	

Lam

5276

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Mai	Thị	Dung

D15/25	ấp	4,	xã	Đa	

Phước

	huyện	Bình	Chánh

268/DSPT	

ngày	

22/10/2014

TAND	TC	Tại	

TPHCM

1361/QĐ-CCTHA

ngày	02/6/2015

4.856.000	đ	AP	

DSST
a 21/03/2016

66/QĐ-CCTHADS

ngày	21/3/2016

CHV:	

Lam

5277

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh

Nguyễn	Tấn	Sắt	

Trần	Thị	Ngọc	Yến

C7/125	ấp	3,	Đa	

Phước

H	Bình	Chánh

B4/103	ấp	2,	xã	Đa	

Phước

56/HSST	ngày	

07/3/2013

TAND	H	Bình	

Chánh

743/QĐ-CTHA

ngày	09/5/2013

Sắt	nộp:	

8.000.000đ	SQNN

Yến	nộp	

5.000.000	đồng	

SQNNN

a 21/03/2016
67/QĐ-CCTHADS

ngày	24/3/2016

CHV:	

Lam

5278

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Nguyễn	Tấn	Lộc

A33/10	ấp	1,	xã	

Bình	Hưng

	huyện	Bình	Chánh

60/2010/HSST	

ngày	

04/02/2010

TAND	quận	8,	

TP.HCM

120/QĐ-CCTHA

ngày	

27/10/2010

200.000đ	AP	

HSST

10.000.000đ	phạt	

SQNN

a 21/03/2016
69/QĐ-CCTHADS

ngày	25/3/2016

CHV:	

Lam



5279

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Nguyễn	Thị	Thanh

	Tuyền

	ấp	4,	xã	Bình	Hưng

	huyện	Bình	Chánh

254/HSST	

ngày	

22/8/2006

TAND	quận	1,	

TP.HCM

718/QĐ-CCTHA

ngày	15/4/2011

50.000đ	AP	HSST

10.000.000đ	phạt

15.600.000đ	

TLBC	SQNN

c 21/03/216
70/QĐ-CCTHADS

ngày	25/3/2016

CHV:	

Lam

5280

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Lê	Thị	Hoa

A8/21A	Bông	Văn	

Dĩa,

	ấp	1,	xã	Tân	Kiên,

	huyện	Bình	Chánh

103/2013/

QĐST-DS	ngày	

11/7/2013

TAND	H	BC

718/QĐ-CCTHA

ngày	15/4/2011

27.000.000	AP	

DSST
a 29/09/2015

02/QĐ-CCTHADS

ngày	

01/10/2015

CHV:	

Lam

5281

Chi	cục	THADS	

Huyện	Bình	Chánh
Lê	Thị	Hoa

A8/21A	Bông	Văn	

Dĩa,

	ấp	1,	xã	Tân	Kiên,

	huyện	Bình	Chánh

127/2013/

QĐST-DS	ngày	

22/8/2013

TAND	H	BC

150/QĐ-CCTHA

ngày	

20/10/2014

17.007.187	đồng	

APDSST
a 29/09/2015

03/QĐ-CCTHADS

ngày	

01/10/2015

CHV:	

Lam

Chi Cục THADS

Quận Tân Bình 

5282

Công ty CP 

TM&DV Khí 

tượng Thủy Văn

353 Nguyễn Trọng 

Tuyển, P1, QTB

92/2014/DS-ST

25/4/2014

QTB

523

06/11/2014

Nộp 11,237,500 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

77

24/3/2016 Lan Anh

5283

Phạm thế Hiển

355/13 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

69/2013/QĐST-

DS

09/9/2013

QTB

497

06/11/2013

Nộp 956,000 đồng 

án phí 
 x 23/03/2016

78

24/3/2016
Lan Anh

5284

Nguyễn Văn 

Cường

343/73/1 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

67/2010/QĐST-

DS

26/7/2010

QTB

498

18/11/2010

Nộp 420,804 đồng 

án phí 
 x 23/03/2016

79

24/3/2016
Lan Anh

5285

Nguyễn Văn 

Cường

343/73/1 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

2465
1685

14.6.2010
Nộp  1,925,000 

đồng án phí 

x
23/03/2016

80

24/3/2016 Lan Anh

5286
Nguyễn Bá Tuấn

343/73/23 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

454/2008/HSST

12/6/2008

QTB

261

28/10/2008

Nộp 29,852,758  

đồng án phí 
 x 23/03/2016

81

24/3/2016 Lan Anh

5287

Trần Cao quý

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

353/17 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

1043/2007/DS-

PT

12/9/2007

TP.HCM

678

09/01/2008

Nộp 8,169,000  

đồng án phí 
 x 23/03/2016

82

24/3/2016
Lan Anh

5288
Võ đình Toàn

53B Phạm Văn Hai, 

P1, QTB

1925/HSST

25/9/1998

TP.HCM

811

19/01/2009

Nộp 19,700,000  

đồng án phí 
 x 23/03/2016

83

24/3/2016 Lan Anh

5289

Đỗ Minh Quang

Hồ Thị Mộng 

Trinh

337/11 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

410/2014/DSPT

27/3/2014

TP.HCM

2633

15/4/2014

Nộp 114,362,250 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

84

24/3/2016 Lan Anh



5290 Trần Đức Huy
229/17/69 Bùi Thị 

Xuân, P1, QTB

85/2010/HSST

31/3/2010

182

06/10/2010

Nộp 20971000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

85

24/3/2016
Lan Anh

5291
Châu Ngọc Thanh

229/7A Bùi Thị 

Xuân, P1, QTB

106/HSST

16/3/2000

Q1

1004

03/8/2000

Nộp 20971000 

phạt + đồng án phí 
 x 23/03/2016

86

24/3/2016
Lan Anh

5292

Đỗ Thị Bích Huệ
281/66/4 Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

09/2013/HGT-

KDTM-ST

14/4/2013

Q10

45

04/10/2013

Nộp 14,000,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

87

24/3/2016
Lan Anh

5293

Đỗ Thị Bích Huệ
281/66/4 Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

09/2013/HGT-

KDTM-ST

14/4/2013

Q10

46

04.10.2013 NỢ 600,000,000 

ĐỒNG
 x 23/03/2016

88

24/3/2016
Lan Anh

5294

Phùng Thị Hà
281/39/7 Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

609/QĐST-

KDTM

20/3/2009

TP.HCM

535

30/11/2009

Nộp 14,127,570 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

89

24/3/2016
Lan Anh

5295
Lương Đăng Sơn

226/30D Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

112/2011/HSPT

24/6/2011

TÂY NINH

54

04/10/2013

Nộp 200,000 đồng 

án phí 
 x 23/03/2016

90

24/3/2016
Lan Anh

5296

Nguyễn Ngọc 

Thành (do Bồ Thị 

Vinh đại diện)

281/14A Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

190/2006/DSPT

29/5/2006

TC TẠI TPHCM

1407

29/4/2010

Nộp 16,883,630 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

91

24/3/2016
Lan Anh

5297

Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

853/2010/HSPT

29/12/2010

TC TẠI 

TP.HCM

941

13/12/2012

Nộp 112,468,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

92

24/3/2016
Lan Anh

5298 Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB
53 348

23.10.2012

Nộp 5397000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

93

24/3/2016
Lan Anh

5299 Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB
213 530

7.11.2012

Nộp 3237000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

94

24/3/2016
Lan Anh

5300 Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB
184 937

13.12.2012

Nộp 23,400,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

95

24/3/2016
Lan Anh

5301 Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB
185 938

13.12.2012

Nộp 16,500,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

96

24/3/2016
Lan Anh

5302 Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB
65 939

13.12.2012

Nộp 4,277,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

97

24/3/2016
Lan Anh

5303 Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB
161 940

13.12.2012

Nộp 20,373,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

98

24/3/2016
Lan Anh

5304 Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB
52 942

13.12.2012

Nộp 11,688,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

99

24/3/2016
Lan Anh



5305

Lê Văn Thuận
250 (lầu3) Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

28/2012/QĐST-

DS

15/3/2012

QTB

2004

07/5/2012

Nộp 2,967,910 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

100

24/3/2016
Lan Anh

5306

Tạ Dương Gia Bảo
281/62 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

305/HSPT

12/3/2012

TC TẠI TPHCM

78

04/10/2013

Nộp 7,350,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

101

24/3/2016
Lan Anh

5307

Trần Văn Chung
228 Lê Văn Sỹ, P1, 

QTB

349/2014/DS-ST

20/11/2014

QTB

1196

03/3/2015

Nộp 1,099,390 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

102

24/3/2016
Lan Anh

5308

Trần Văn Chung
228 Lê Văn Sỹ, P1, 

QTB

349/2014/DS-ST

20/11/2014

TATB

2142

03/6/2015

nợ 21,987,000

 x 23/03/2016
103

24/3/2016
Lan Anh

5309

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

13/2014/QĐST-

DS

14/01/2014

QTB

3068

30/5/2014

Nộp 444,171đồng 

án phí 
 x 23/03/2016

104

24/3/2016
Lan Anh

5310

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

51/2014/QĐST-

DS

24/3/2014

TA TB

522

06/11/2014 Nộp 1715000đồng 

án phí 
 x 23/03/2016

105

24/3/2016
Lan Anh

5311

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

13/2014/QĐST-

DS

14/01/2014

QTB

741

02/11/2015
nợ 17,767,000  x 23/03/2016

106

24/3/2016
Lan Anh

5312

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

51/2014/QĐST-

DS

24/3/2014

TA TB

742

02/11/2015
nợ 68,621,000  x 23/03/2016

107

24/3/2016
Lan Anh

5313

Ngô Thị Liên Hoa
236A/2 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

1186/2010/QĐS

T-KDTM

13/8/2010

TP.HCM

44

04/10/2013

Nộp 

41,535,625đồng 

án phí 

 x 23/03/2016
108

24/3/2016
Lan Anh

5314
Cù Tuấn Bình

12/23 Phạm Văn 

Hai, P1, QTB

1109/HSPT

23/12/1989

TP.HCM

1543

06/12/1999

Nộp 751,000 đồng 

án phí 
 x 23/03/2016

109

24/3/2016
Lan Anh

5315

Đoàn Hải Sơn
825	Cách	Mạng	

Tháng	8,	Phường	4,	

quận	Tân	Bình

752/HSST

11.6.1994

158

6.1.1996

nộp	án	phí	HSST		

50.000	đồng	và	

nộp	phạt	

23.000.000	đông

x 29/3/2016
110

24/3/2016
Hà	Minh	

Tuấn



5316

Trần Thị Bích 

Thủy

35	Thăng	Long,	

Phường	4,	quận	

Tân	Bình

1786/HSST

8.9.1998

TB

142

14.1.2002

nộp	án	phí	HSST		

50.000	đồng	và	

nộp	phạt	

20.000.000	đông

x 29/3/2016
111

24/3/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5317

Nguyễn Văn Lợi
19B	Nguyên	xthái	

Bình,	Phường	4,	

quận	tân	Bình

1115/HSPT

22.5.2000

TB

1602

27.12.2001

nộp	án	phí	HSST		

50.000	đồng	và	

nộp	phạt	

20.000.000	đông

x 28/3/2016
112

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5318

Cty CP Quảng cáo 

và dịch vụ Việt 

Phong

3/13	Đồ	Sơn,	

Phường	4,	quận	

Tân	Bình

62/2013/QĐST-

KDTM

17/10/2013

TAQ.1

1820

13.3.2014

nộp	án	phí	

KDTMST		

44.139.359

x 29/3/2016
113

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5319

Cty CP Quảng cáo 

và dịch vụ Việt 

Phong

3/13	Đồ	Sơn,	

Phường	4,	quận	

Tân	Bình

126/2015/QĐST

-KDTM

18/6/2015

TB

290

29/9/2015

nộp	án	phí	

KDTMST		

7.677.450

x 29/3/2016
114

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5320

Lê Công Lý
43/42	Cộng	Hòa,	

Phường	4,	Tân	Bình

02/2014/QĐST

-DS

06/01/2014

TATB

2961

16.5.2014
nộp	án	phí	DSST		

1.239.341	đông
x 29/3/2016

115

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5321

Lê Thị Liên
1339	Hoàng	Văn	

Thụ,	Phường	4,	

quận	Tân	Bình

1007/2007/DS-

PT

05/9/2007

TP.HCM

673

9.1.2008

nộp	án	phí	

KDTMST		

14.127.482	đồng

x 29/3/2016
116

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5322

Cty  TNHH TM & 

DV Phần mềm Trí 

Việt

21/5	Trường	Sơn,	

Phường	4,	quận	

tân	Bình

66/2013/KDTM-

ST

04.12.2013

TATB

2751

28.4.2014

nộp	án	phí	

KDTMST		

112.072.000	đồng

x 29/3/2016
118

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5323

Nguyễn Thị 

Nguyệt

63A	Giải	Phóng,	

Phường	4,	quận	

tân	Bình

158/2012/DS-

ST

22/6/2012

TA Q.11

19

01/10/2014
nộp	án	phí	DSST		

6.655.000	đông
x 29/3/2016

117

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5324

Hồ Đức Thế
03	Giải	Phóng,	

phường	4,	quận	

tân	Bình

129/HSST

17.5.1997

Tân Bình

1119

29.7.1997

nộp	án	phí	HSST		

50.000	đồng	và	

nộp	sung	quỹ	

17.000.000	đông

x 29/3/2016
119

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5325

Nguyễn Kim 

Loan

vk	13	Hiệp	Nhất,	

Phường	4,	quận	

Tân	Bình

82/2010/DSST

28/9/2010

TB

486

18.11.2010
nộp	án	phí	DSST		

48.000.000	đông
x 29/3/2016

120

01/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn



5326

Đỗ Duy Nam 1263B Hiệp Nhất, 

P4, quận Tân Bình, 

TPHCM

154/HSST

23/9/2009

801

13/01/2010

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp lại 5.000.000 

đồng sung công

x 12/04/2016

121

15/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5327

Trần Thị Ninh 23 Nguyễn Cảnh Dị, 

P4, Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh

79/2012/QĐST-

HNGĐ

22/10/2012

49

04/10/2013

Nộp 1.700.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm đối với 

phần tài sản được 

hưởng

x 12/04/2016
122

15/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5328

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 11/5 Nguyễn Văn 

Mại, P4, quận Tân 

Bình, TPHCM

88/2014/KDTM-

ST

19/5/2014

129

07/10/2014

Nộp 11.250.000 

đồng án phí
x 12/04/2016

123

15/4/2016
Hà	Minh	

Tuấn

5329

Võ Thị Thanh 

Trúc
243 CC Bàu Cát 

2, P14, Tân Bình, 

TPHCM

450/2012/QĐS

T-DS

29/10/2012

1097

20/01/2013

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

10.000.000 đồng

x 24/8/2015
29

25/08/2015
Vân

5330

Cty TNHH 

DVTM Hoa 

Vàng

53/7 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

16/2011/QĐST

-KDTM

01/6/2011

504

15/11/2011

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

3.678.856 đồng

x 24/8/2015
30

25/08/2015
Vân

5331

Cty TNHH nước 

giải khát Việt Mỹ 76 Bàu Cát, P14, 

Tân Bình, TPHCM

249/2010/QĐS

T-KDTM

05/3/2010

1253

13/3/2012

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

35.058.000 đồng

x 24/8/2015
31

25/08/2015
Vân

5332

Sử Thị Thu Hà 91/32 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

29/2013/QĐST

-DS

14/5/2013

2502

11/4/2014

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

2.532.250 đồng

x 24/8/2015
32

25/08/2015
Vân

5333

Trần Thị Diễm 

Châu
62/1 Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

353/HSST

07/3/1998

95

04/01/2001

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

19.340.000 đồng 

tiền phạt

x 24/8/2015
33

25/08/2015
Vân



5334

Cty TNHH TM- 

DV Tin học Lê 

Trần Khương

17/19A Âu Cơ, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

48/2011/ST-

KDTM

30/9/2011

514

15/11/2011

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

2.988.100 đồng

x 24/8/2015
34

25/08/2015
Vân

5335

Cty CP Tư vấn- 

Thiết kế- xây 

dựng Thành Đô

R10, Bàu Cát 1, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

18/KDTM-ST

18/11/2008

1114

20/3/2009

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

5.484.756 đồng

x 24/8/2015
35

25/08/2015
Vân

5336

Phạm Ngọc Diệp 54/25 Đồng Đen, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

363/2010/DSP

T

01/4/2010

898

16/02/2012

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

12.900.000 đồng

x 24/8/2015
36

25/08/2015
Vân

5337

Cty TNHH 

Quảng Hiệp
263/22 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

1624/2011/QĐ

ST-KDTM

13/9/2011

58

04/10/2013

Nộp án phí dân 

sự sơ 

thẩm71.659.000 

đồng

x 25/8/2015
37

26/08/2015
Vân

5338

Tuất Vĩnh Xương

107 Lầu 1 Cư xá 1 

Tân Sơn Nhì, 

Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

713/HSPT

24/4/2000

500

07/3/2005

Nộp 20.000.000 

đồng tiền phạt và 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm

x 25/8/2015
38

26/08/2015
Vân

5339

Đặng Thị Lộc 25 Hồng Đào, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

57/2009/QĐST

-DS

06/7/2009

324

03/11/2009

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

11.700.000 đồng

x 25/8/2015
39

26/08/2015
Vân

5340

Nguyễn Tấn 

Hưng

Uông Khánh 

Uyên

291/3 Trường 

Chính, P14, quận 

Tân Bình, TPHCM

31/2013/QĐST

-DS

24/5/2013

2561

11/4/2014

Nộp 30.335.515 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 24/9/2015
488

25/09/2015
Vân

5341

Nguyễn Quang 

Hà Nguyễn

293/108 CMT8, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

139/2011/HSS

T

29/9/2011

42

01/10/2014

Nộp 5.000.000 

đông tiền phạt 

sung quỹ Nhà 

nước

x 24/9/2015
489

25/09/2015
Vân



5342

Nguyễn Tiến Sĩ

365/122 (số mới 

60) Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

117/2014/DSS

T

27/5/2014

611

18/11/2014

Nộp 1.340.680 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 24/9/2015
490

25/09/2015
Vân

5343

Cty TNHH Phát 

triển công nghệ 

D.T.T

188/6 Trương 

Công Định, P14, 

Tân Bình, TPHCM

53/2014/QĐST

-KDTM

04/4/2014

603

18/11/2014

Nộp 1.043.600 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 24/9/2015
491

25/09/2015
Vân

5344

Cty TNHH SX- 

TM-DV- Quảng 

cáo Trần Chính

1068/13 Âu Cơ, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

1127/2013/KD

TM-PT

30/8/2013

43

01/10/2014

Nộp 8.025.555 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 24/9/2015
492

25/09/2015
Vân

5345

Cty TNHH SX-

TM-DV Hán 

Minh

78/32 Ba Vân, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

259/2014/KDT

M-ST

10/10/2014

1061

03/02/2015

Nộp 22.828.606 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 24/9/2015
493

25/09/2015
Vân

5346

Nguyễn Thị 

Hương Vy

40 Đồng Đen, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

1491/2005/HS

ST

28/9/2005

40

01/10/2014

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

5.000.000 đồng 

để sung công quỹ 

Nhà nước

x 24/9/2015
494

25/09/2015
Vân

5347

Nguyễn Thị Tươi
164 Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

112/2014/KDT

M-ST

26/6/2014

607

18/11/2014

Nộp 7.106.250 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 24/9/2015
495

25/09/2015
Vân



5348

Mai Xuân Khánh 

(Mặt quỷ)

14/6 Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

658/2013/HSP

T

20/9/2013

1013

17/02/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST, 250.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

tiền phạt để tịch 

thu sung quỹ 

Nhà nước

x 23/9/2015
496

25/09/2015
Vân

5349

 Mai Xuân Khánh 

14/6 Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

109/2013/HSS

T

21/5/2013

1009

17/02/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

1.500.000 đồng 

để tịch thu sung 

quỹ Nhà nước

x 23/9/2015
497

25/09/2015
Vân

5350

Cty CP Soda 

Phuco

11A Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

19/2010/ST-

KDTM

28/6/2010

91

01/10/2010

Nộp 15.408.363 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 23/9/2015
498

25/09/2015
Vân

5351

Cty TNHH Bấ 

Mê Koong

27 Hồng Đào, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

25/2010/KDT

M

12/8/2010

466

10/11/2010

Nộp 35.552.154 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 23/9/2015
499

25/09/2015
Vân

5352

Nguyễn Thị 

Hương

12/9 Cộng Hòa, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

2284/HSPT

20/9/2002

631

08/4/2002

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

13.357.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 23/9/2015
500

25/09/2015
Vân



5353

Huỳnh Thị Kiều 

Liên
9 Âu Cơ, P14, Tân 

Bình, TPHCM

2112/HSPT

20/12/1996

1256

22/7/2002

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

30.032.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 23/9/2015
501

25/09/2015
Vân

5354

Đặng Thị Lộc
25 Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

63/2009/QĐST

-DS

14/7/2009

2275

17/8/2009

Nộp 19.701.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 23/9/2015
502

25/09/2015
Vân

5355

Nguyễn Thị Kim 

Huệ

Nguyễn Hùng

89/40/36 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

38/2009/QĐ-

PT

26/10/2009

1205

23/3/2010

Nộp 31.281.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 23/9/2015
503

25/09/2015
Vân

5356

Cty TNHH TM 

Thanh Khiết
239 Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

66/CNTT-KT

11/4/1998

1703

26/6/2008

Nộp 29.655.000 

đồng án phí kinh 

tế và khoản tiền 

lãi theo mức lãi 

suất nợ quá hạn 

do Ngân hàng 

NN quy định 

tương ứng với 

thời gian chưa thi 

hành án

x 22/9/2015
504

25/09/2015
Vân

5357

Cty CP tập đoàn 

doanh nhân Đất 

Việt

44 Bàu Cát 2, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

98/2010/DSST

05/11/2010

1560

16/3/2011

Nộp 4.220.476 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 23/9/2015
505

25/09/2015
Vân

5358

Nguyễn Thị Huê
205 Chung cư Bàu 

Cát, P14, Tân 

Bình, TPHCM

316/HSST

21/9/2005

722

12/5/2006

Nộp 9.850.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính để sung 

công quỹ Nhà 

nước và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt

x 23/9/2015
506

25/09/2015
Vân



5359

Nguyễn Mạnh 

Hùng

126/112 Nguyễn 

Thái Bình, P14, 

Tân Bình, TPHCM

1244/HSST

23/6/1999

454

04/12/2008

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

18.538.000 đồng 

tiền phạt

x 22/9/2015
507

25/09/2015
Vân

5360

Trần Anh Minh
U18 Bàu Cát 2, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

323/2011/QĐD

S- ST

16/9/2011

1927

15/5/2013

Nộp 5.508.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 25/9/2015
508

25/09/2015
Vân

5361

Cty TNHH Công 

nghệ thông tin và 

Quản trị kinh 

doanh Singapore

433 Cộng Hòa, 

P15, Tân Bình, 

TPHCM

26/2015/QĐDS

- ST

03/02/2015

1523

30/3/2015

Nộp 2.884.600 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 25/9/2015
509

25/09/2015
Vân



5362

Huỳnh Minh 

Trọng

481/51C Trường 

Chinh, P14, Tân 

Bình, TPHCM

05/2013/HSST

17/01/2013

2173

17/6/2013

Kể từ ngày bản 

án có hiệu lực 

pháp luật (đối 

với trường hợp 

cơ quan THA có 

quyền chủ động 

ra quyết định thi 

hành án) cho đến 

khi thi hành xong 

khoản tiền nộp 

phạt 10.000.000 

đồng, hàng tháng 

ông Trọng còn 

phải chịu khoản 

tiền lãi của số 

tiền còn phải thi 

hành án theo 

mức lãi suất cơ 

bản do Ngân 

hàng nhà nước 

quy định tương 

ứng với thời gian 

chưa thi hành án

0 25/9/2015
510

25/09/2015
Vân

5363

Cty TNHH 

TMDV May mặc 

Khánh Linh

1063 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

51/2012/QĐST

-KDTM

13/11/2012

2084

03/6/2013

Nộp 17.417.626 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 25/9/2015
511

25/09/2015
Vân

5364

Nguyễn Tôn Nữ 

Huyền Trang
138/38 Ba Vân, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

27/2012/KHT

M-ST

09/7/2012

97

07/10/2013

Nộp 2.984.125 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 25/9/2015
512

25/09/2015
Vân



5365

Cty TNHH SX 

TM Hồng Vinh

235 Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

594/2012/KDT

M-PT

29/5/2012

1372

04/3/2013

Nộp 41.274.020 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 25/9/2015
513

25/09/2015
Vân

5366

Nguyễn Anh Tài 93 Ba Vân, P14, 

Tân Bình, TPHCM

58/2012/DS-ST

15/8/2012

895

11/12/2012

Nộp 5.568.900 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 25/9/2015
514

25/09/2015
Vân

5367

Nguyễn Thành 

Trung

73 Bàu Cát, P13 

(nay là P14), Tân 

Bình, TPHCM

342/2011/HSP

T

07/6/2011

809

20/12/2013

Nộp 36.473.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm và 

65.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm

x 25/9/2015
515

25/09/2015
Vân

5368

Lê Thị Mỹ Trúc 

Giang
122 Bàu Cát, P14, 

Tân Bình, TPHCM

26/2012/HSST

13/01/2012

2141

07/01/2012

Nộp 53.400.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 25/9/2015
516

25/09/2015
Vân

5369

Cty CP ứng dụng 

và phát triển 

công nghệ Á 

Đông

78/K13A Cộng 

Hòa, P14, Tân 

Bình, TPHCM

2054/2009/KD

TM-QĐST

13/8/2009

573

30/11/2009

Nộp 5.060.600 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 22/9/2015
517

25/09/2015
Vân

5370

Cty CP Soda 

Phuco

11A Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

07/2011/KDT

M-ST

22/3/2011

2392

01/9/2011

Nộp 14.283.388 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 23/9/2015
518

25/09/2015
Vân

5371

Đặng Thiên 

Chương

10/8 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

124/2011/HSS

T

15/9/2011

317

19/10/2012

Nộp phạt 

4.200.000 đồng 

để sung quỹ nhà 

nước và lãi suất 

chậm thi hành án 

trên số tiền phạt

x 25/9/2015
519

25/09/2015
Vân



5372

Nguyễn Đăng 

Huy

373/192 Trường 

Chinh, P14, Tân 

Bình, TPHCM

140/2012/HSS

T

29/6/2012

1932

15/5/2013

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

công quỹ nhà 

nước và nộp lại 

16.000.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính

x 25/9/2015
520

25/09/2015
Vân

5373

Cty TNHH Đại 

Thiên Hà

74/37 Đồng Đen 

(số cũ 291/88 

Trường Chinh), 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

204/2014/KDT

M-ST

17/9/2014

1518

30/3/2015

Nộp 28.365.198 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 21/9/2015
521

25/09/2015
Vân

5374

Đặng Đức Sơn
75 Bàu Cát 6, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

103/2010/DSS

T

09/6/2010

44

01/10/2014

Nộp 24.896.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 21/9/2015
522

25/09/2015
Vân

5375

Cty CP TMDV 

Thiết kế in ấn 

Thái Dương

43 Bàu Cát 7, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

102/2012/KDT

M-PT

06/3/2012

2174

17/6/2013

Nộp 20.763.200 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 21/9/2015
523

25/09/2015
Vân

5376

Trần Ngọc 

Chương
15/26 P14, Tân 

Bình, TPHCM

2172/1999/HS

ST

23/9/1999

1882

08/7/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

công quỹ nhà 

nước 

x 22/9/2015
524

25/09/2015
Vân

5377

Nguyễn Kim Hải
429 Chung cư Bàu 

Cát 2, P14, Tân 

Bình, TPHCM

50/2010/hsst

27/4/2010

774

20/12/2010

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 22/9/2015
525

25/09/2015
Vân



5378

Nguyễn Tự Lập
365/194 CMT8, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

826/HSPT

26/6/1996

58

30/11/1996

Nộp 09 chỉ vàng 

24k để sung công 

quỹ nhà nước

x 23/9/2015
526

25/09/2015
Vân

5379

Cty TNHH SX 

KD XNK Lộc 

Thuận

720/6 Âu Cơ, P14, 

Tân Bình, TPHCM

97/2014/QĐST

-KDTM

02/6/2014

605

18/11/2014

Nộp 42.111.677 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 21/9/2015
527

25/09/2015
Vân

5380

Vũ Quốc Thái
291/80 Trường 

Chinh, P14, Tân 

Bình, TPHCM

210/2011/HSS

T

29/6/2011

573

12/11/2012

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

10.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 21/9/2015
529

25/09/2015
Vân

5381

Cty TNHH TM-

DV Đông 

Phương T.B

AB 34 Bàu Cát, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

106/2014/QĐS

T-KDTM

19/6/2014

275

28/10/2014

Nộp 57.100.850 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 21/9/2015
530

25/09/2015
Vân

5382

Bùi Thanh Hùng
475/141 CMT8, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

1744/HSPT

17/10/2002

553

12/11/2014

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

1.400.000 đồng 

sung công quỹ 

nhà nước 

x 21/9/2015
531

25/09/2015
Vân

5383

Cty TNHH Basa 

Mê Kông

27 Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

11/2010/QDST

-KDTM

04/5/2010

526

18/11/2010

Nộp 38.130.036 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 21/9/2015
532

25/09/2015
Vân



5384

Nguyễn Minh 

Tuấn
5/10 CMT8, P14, 

Tân Bình, TPHCM

288/2013/HSP

T

07/01/2013

19

04/10/2013

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST, 200.000 

đồng án phí 

HSPT, 

10.000.000 đồng 

tiền phạt bổ sung 

và 36.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính sung 

công quỹ nhà 

nước

x 25/9/2015
533

25/09/2015
Vân

5385

Nguyễn Quốc 

Cường

13/3 Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

138/HSST

11/4/2000

1102

06/9/2000

Nộp 19.982.000 

đồng tiền phạt
x 22/9/2015

534

25/09/2015
Vân

5386

Phạm Đức Hoàng
208 Chung cư 1 

Bàu Cát, P14, Tân 

Bình, TPHCM

93/2006/QĐ-

ĐC-PT

24/01/2006

82

05/12/2006

Nộp 5.920.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 22/9/2015
535

25/09/2015
Vân

5387

Nguyễn Văn 

Thống
556 Âu Cơ, P14, 

Tân Bình, TPHCM

713/HSPT

24/4/2000

1697

05/10/2005

Nộp 10.600.000 

đồng tiền phạt 

sung công quỹ 

Nhà nước

x 22/9/2015
536

25/09/2015
Vân

5388

Cty TNHH Basa 

Mê Kông

27 Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

22/2011/ST-

KDTM

14/6/2011

89

03/10/2011

Nộp 2.955.531 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x 21/9/2015
537

25/09/2015
Vân

5389

Cty TNHH Basa 

Mê Kông

27 Nguyễn Hồng 

Đào, P14, Tân 

Bình, TPHCM

17/2010/QĐST

-KDTM

26/5/2010

528

18/11/2010

Nộp 52.312.699 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 21/9/2015
538

25/09/2015
Vân



5390

Chạc Đông Anh
293/56 CMT8, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

1628/HSST

07/8/1999

01

29/11/2006

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

19.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 22/9/2015
539

25/09/2015
Vân

5391

Cty TNHH XD 

Bình Định

228/14 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

33/2013/QĐST

-LĐ

19/7/2013

2500

11/4/2014

Nộp 19.396.587 

đồng án phí lao 

động sơ thẩm

x 25/9/2015
564

25/09/2015
Vân

5392

Dương Minh 

Thông
19/20 Âu Cơ, P14, 

Tân Bình, TPHCM

1244/HSST

23/6/1999

454

04/12/2008

Nộp 18.000.000 

đồng tiền phạt và 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm

x 22/9/2015
586

25/09/2015
Vân

5393

Bùi Hữu Biên 89/34 Nguyễn 

Hồng Đào, P14, 

Tân Bình, TPHCM

245/2014/HSS

T

25/9/2014

384

29/10/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm

x 25/9/2015
732

25/9/2015
Vân

5394

Huỳnh Phương 

Nam
337/18-20 Trường 

Chinh, P14, Tân 

Bình, TPHCM

485/2014/HSP

T

16/7/2014

1013

28/1/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

x 25/9/2015
733

25/9/2015
Vân

5395

Trần Phạm Diễm 

Châu ( Trần Thị 

Diễm Châu)

62/1 Trương Công 

Định, P14, Tân 

Bình, TPHCM

73/2006/HSPT

18/01/2006

15

04/10/2013

Nộp phạt 

4.500.000 dồng 

sung quỹ nhà 

nước

x 24/9/2015
734

25/9/2015
Vân

5396

Nguyễn Minh 

Thanh
20/16A Âu Cơ, 

P14, Tân Bình, 

TPHCM

172/2008/HSS

T

14/3/2008

172

06/10/2010

Nộp 3.500.000 

đồng sung quỹ 

nhà nước

x 25/9/2015
735

25/9/2015
Vân



5397

Lê Thị Hồng Liên
14/12 Nguyễn 

Cảnh Dị, P4, quận 

Tân Bình, TPHCM

236/2008/QĐS

T-DS

26/11/2008

241

12/10/209

Nộp án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm 

2.757.075 đồng

x 09/07/2015
105

07/09/2015

Minh 

Tuấn

5398

Cty TNHH TM-

DV- XD Hải 

Phúc Hậu

22 Tân Khai, P4, 

Tân Bình, TPHCM

509/QĐ-CNTT

11/10/2006

1411

30/7/2007

Nộp 5.784.669 

đồng án phí 

DSST

x 09/11/2015
335

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5399

Cty TNHH XD- 

DV-TV-XNK Lê 

Quang

120 Cộng Hòa, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

25/2011/ST-

KDTM

29/6/2011

25

03/10/2011

Nộp 21.091.675 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
336

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5400

Cty CP Đầu tư 

xây dựng kinh 

doanh Địa ốc 

Đại Đô Thành

78/H1 Công Hòa, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

3131/2009/KD

TM-ST

30/9/2009

177

06/10/2010

Nộp 5.328.572 

đồng án phí kinh 

tế sơ thẩm

x 09/11/2015
337

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5401

Cty TNHH XD 

TM VinaLam

80/2 Cộng Hòa, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

10/2011/KDT

M-ST

15/4/2011

23

03/10/2011

Nộp 11.737.025 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
338

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5402

Cty CP Đầu tư 

XD Sài Gòn An 

Cư

87 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

42/2011/KDT

M-ST

19/9/2011

963

16/02/2012

Nộp 8.582.534 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
339

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5403

Cty CP Đầu tư 

XD Sài Gòn An 

Cư

87 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

43/2011/KDT

M-ST

19/9/2011

970

16/02/2012

Nộp 9.369.976 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
340

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5404

Cty TNHH Lê 

Hồ

43/26 Cộng Hòa, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

1025/2007/KD

TM-ST

22/6/2011

186

31/10/2007

Nộp 25.035.000 

đồng án phí
x 09/11/2015

341

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5405

Cty CP Đầu tư 

và xây dựng 

Cotec

407-408 Lầu 4 

Tòa nhà Hải Âu, 

39B Trường Sơn, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

15/2014/KDT

M-ST

17/01/2014

3015

22/5/2014

Nộp 78.839.781 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
342

18/9/2015

Minh 

Tuấn



5406

Cty CP Đầu tư 

và xây dựng 

Cotec (Cotecin)

407-408 Lầu 4 

Tòa nhà Hải Âu, 

39B Trường Sơn, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

84/2014/KDT

M-ST

12/5/2014

3463

27/8/2014

Nộp 5.269.226 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
343

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5407

Cty TNHH An 

Đại Phú

I-19 Hiệp Nhất, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

1114/2012/KD

TM-ST

31/7/2012

1399

04/3/2013

Nộp 6.160.896 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
344

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5408

Cty TNHH An 

Đại Phú

I-19 Hiệp Nhất, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

57/2011/KDT

M-ST

28/12/2011

1306

22/3/2012

Nộp 50.086.737 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
345

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5409

Cty TNHH An 

Đại Phú

I-19 Hiệp Nhất, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

02/2012/KDT

M-ST

10/02/2012

1812

23/4/2012

Nộp 43.961.842 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
346

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5410

Cty TNHH Kiến 

trúc A.T.A.V.N
18 Cộng Hòa, P4, 

Tân Bình, TPHCM

38/2013/KDT

M-ST

29/8/2013

2219

31/3/2014

Nộp 4.690.000 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 15/9/2016
347

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5411

Cty TNHH Sản 

xuất phim Quảng 

cáo Việt Phim

65 Cộng Hòa, P4, 

Tân Bình, TPHCM

1774/2009/KD

TM-ST

20/7/2009

1695

14/6/2010

Nộp 9.820.000 

đồng án phí kinh 

tế sơ thẩm

x 18/9/2016
348

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5412

Cty CP Đầu tư 

XD Sài Gòn An 

Cư

87 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

39/2011/KDT

M-ST

16/9/2011

331

26/10/2011

Nộp 2.000.000 

đồng án phí 

DSST

x 09/11/2016
349

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5413

Cty CP Đầu tư 

XD Sài Gòn An 

Cư

87 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

23/2011/KDT

M-ST

22/6/2011

974

16/02/2012

Nộp 2.000.000 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2016
350

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5414

Cty CP Đầu tư 

XD Sài Gòn An 

Cư

87 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

04/2012/KDT

M-ST

29/02/2012

281

10/10/2012

Nộp 5.189.341 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2016
351

18/9/2015

Minh 

Tuấn



5415

Cty CP Đầu tư 

XD Sài Gòn An 

Cư

87 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

51/2011/ST-

KDTM

30/11/2011

276

10/10/2012

Nộp 3.438.300 

đồng án phí 

DSST

x 09/11/2016
352

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5416

Cty CP Đầu tư 

XD Sài Gòn An 

Cư

87 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

09/2012/KDT

M-ST

18/4/2012

617

14/11/2012

Nộp 5.000.000 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2016
353

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5417

Cty TNHH Xây 

dựng sản xuất 

Phạm Võ

65 Trần Quốc 

Hoàn, P4, Tân 

Bình, TPHCM

56/2013/QĐST

-KDTM

28/8/2013

558

19/11/2013

Nộp 10.919.750 

đồng án phí 

DSST

x 09/11/2015
354

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5418

Cty TNHH Sản 

xuất thương mại 

xây dựng Thuận 

Minh Phong

09 Đồng Khởi, P4, 

Tân Bình, TPHCM

20/2013/KDT

M-ST

07/10/2013

1821

13/3/2014

Nộp 117.216.019 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
355

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5419

Cty TNHH Sx- 

TM-DV Nguyên 

Thiên Thanh

437/2 Hoàng Văn 

Thụ, P4, Tân 

Bình, TPHCM

47/2012/QĐST

-KDTM

19/10/2012

947

13/12/2012

Nộp 18.978.000 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 09/11/2015
356

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5420

Cty TNHH Tư 

vấn Thiết kế xây 

dựng Kiến An

324/8 Hoàng Văn 

Thụ, P4, Tân 

Bình, TPHCM

229/2013/KDT

M-PT

01/02/2013

1975

27/5/2013

Nộp 3.191.136 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 14/9/2015
357

18/9/2015

Minh 

Tuấn

5421

Cty CP Trí Thức
18A Cộng Hòa, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

224/2011/KDT

M-PT

23/12/2010

957

13/12/2012

Nộp 44.657.238 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x
386

21/09/2015

Minh 

Tuấn

5422

Cty TNHH 

Gwed & C Việt 

Nam

48 Sầm Sơn, P4, 

Tân Bình, TPHCM

37/2013/KDT

M-ST

29/8/2013

476

01/11/2013

Nộp 20.352.794 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 14/9/2015
387

21/09/2015

Minh 

Tuấn



5423

Cty TNHH MTV 

Hậu cần Vận tải 

Sức mạnh Quốc 

Tế

51 Giải Phóng, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

15/2013/KDT

M-ST

16/5/2013

1618

26/02/2014

Nộp 30.874.983 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 14/9/2015
388

21/09/2015

Minh 

Tuấn

5424

Cty TNHH kinh 

doanh Dược 

phẩm Phúc Nghi

22 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

28/2014/KDT

M-ST

05/3/2014

3075

30/5/2014

Nộp 20.128.095 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 17/9/2015
392

21/09/2015

Minh 

Tuấn

5425

Cty TNHH kinh 

doanh Dược 

phẩm Phúc Nghi

22 Thăng Long, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

48/2014/QĐST

-KDTM

27/3/2014

2624

15/4/2014

Nộp 3.060.811 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 17/9/2015
434

23/09/2015

Minh 

Tuấn

5426

Cty TNHH MTV 

xây dựng địa ốc 

Trân Trân

47 Trần Quốc 

Hoàn, P4, Tân 

Bình, TPHCM

632/2011/KDT

M-ST

12/5/2011

954

13/12/2012

Nộp 68.622.000 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 17/9/2015
435

23/09/2015

Minh 

Tuấn

5427

Đặng thị Viên
8/19 Nguyễn Đình 

Khơi, Phường 4, 

quận tân Bình

90/2014/HSST

11/9/2014

574

12/11/2014

Nộp 200.000đ án 

phí HSST và 

3.927.500đ án 

phí DSST

x 16/10/2015
02

22/10/2015

Minh 

Tuấn

5428

Công ty TNHH 

MTV Sông Đà 

207 Miền Nam

Lầu 03 Tòa nhà 

DTC số 99A1 

Cộng Hòa, 

Phường 4, quận 

Tân Bình

04/2015/QĐST

-LĐ

06/01/2015

TB

1336

11/3/2015

Nộp 9.197.125 

đồng án phí 

LĐST

x 03/05/2016
56

07/3/2016

Minh 

Tuấn

5429

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây 

dựng Cotec

407-408 Lầu 4 

Tòa nhà Hải Âu, 

39B Trường Sơn, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

129/2014/KDT

M-ST

21/7/2014

TB

1197

03/3/2015

Nộp 3.699.158 

đồng án phí 

KDTM

x 16/10/2015
05

22/10/2015

Minh 

Tuấn



5430

Trịnh Quân Hùng
14/4 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, 

quận Tân Bình

232/2010/HSS

T

20.12.2010

953

13.12.2012

Nộp 50.086.737 

đồng án phí 

HSST và nộp 

phạt 20.000.000đ

x 21/10/2015
06

26/10/2015

Minh 

Tuấn

5431

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây 

dựng Cotec

Lầu 03 Tòa nhà 

DTC số 99A1 

Cộng Hòa, 

Phường 4, quận 

Tân Bình

113/2014/KDT

M-ST

27/6/2014

TATB

1870

06/5/2015

Nộp 

105.020.000đ án 

phí KDTMST

x 16/10/2015
04

22/10/2015

Minh 

Tuấn

5432

Công ty CP DV 

tiếp vận và XNK 

Hải Long

78H2 Cộng Hòa, 

Phường 4, quận 

Tân Bình, 

297/2014/KDT

M-PT

06/3/2014

TA TPHCM

139

07/10/2014

Nộp 

178.263.443đ
x 16/10/2015

03

22/10/2015

Minh 

Tuấn

5433

Trần Phi Long

Lưu Thục Uyên

179 Nguyễn Thái 

Bình, Phường 4, 

quận Tân Bình

84/2014/HSST

28/6/2014

TA Q.10

576

12/11/2014

Nộp 200.000đ án 

phí HSST 
x 16/10/2015

01

22/10/2015

Minh 

Tuấn

5434

Nguyễn Phú 

Qu  ốc 22/5 Chấn Hưng, 

P6, quận Tân 

Bình, TPHCM

1116/HSST

24/8/1995

Tòa TPHCM

1988

09/5/2011

Ông Quốc phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, nộp lại 03 

chỉ vàng 24k và 

202.500 đồng để 

sung công

x

19/08/2015

06

25/8/2015
Lan

5435

Cty TNHH TM 

DV Quảng cáo 

Thiên Hồng Phúc
123/28 Nghĩa 

Phát, P6, Tân Bình

934/2011/QĐS

T-KDTM

22/6/2011

27

04/10/2013

Nộp án phí hòa 

giải 26.832.581 

đồng

x

25/08/2015

07

25/8/2015
Lan



5436

Cty CP đầu tư 

xây dựng Kiến 

Đạt

28/40/9 Dân 

Tiến, P6, Tân 

Bình

28/40/9 Dân Tiến, 

P6, Tân Bình

23/2013/KDT

M-ST

25/6/2013

1323

24/02/2014

Nộp án phí kinh 

tế sơ thẩm 

27.083.785 đồng

x

20/8/20154

08

25/8/2015
Lan

5437

Cty TNHH Du 

lịch Hoa Nắng

23/32/7 Tân lập, 

P6, Tân Bình

23/32/7 Tân lập, 

P6, Tân Bình

1500/KDTM-

ST

23/8/2007

1466

04/6/2008

Nộp án phí kinh 

tế sơ thẩm 

8.839.050 đồng

x

24/08/2015

09

25/8/2015
Lan

5438

Phạm Thị Thu 

Nga 817 CMT8, P6, 

Tân Bình

39/2012/DS-ST

11/6/2012

24

01/10/2012

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

114.613.750 đồng

x

19/08/2015

10

25/8/2015
Lan

5439

Cty TNHH MTV 

Dịch vụ Bảo vệ 

Đại Hùng Sài 

Gòn

32 Bắc Hải, P6, 

Tân Bình

70/2013/KDT

M-ST

12/9/2013

1336

24/02/2014

Nộp án phí dân 

sự so thẩm 

500.000 đồng

x

25/08/2015

11

25/8/2015
Lan

5440

Nguyễn Ngọc 

Hoàng 5/13 Nghĩa Hòa, 

P6, quận Tân Bình

541/2006/HSP

T

30/9/2006

810

10/12/2012

Nộp lại 

105.000.000 

đồng để sung 

công x 24/08/2015

12

25/8/2015
Lan

5441

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 14/25 Phú Lộc, 

P6, quận Tân Bình

04/2012/DSST

11/01/2012

1140

01/3/2012

Nộp án phí dân 

sự so thẩm 

6.635.000 đồng
x 21/08/2015

13

25/8/2015
Lan

5442

Nguyễn Thái 

Chương 783/41 CMT8, P6, 

Tân Bình

221/2013/HSS

T

16/7/2013

1052

17/02/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt bổ sung

x

21/08/2015

14

25/8/2015
Lan



5443

Phạm Thị Lý
15/8/2 Đại Nghĩa, 

P6, Tân Bình

1847/2006/HS

PT

25/11/2013

627

25/11/2013

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

công

x

20/08/2015

15

25/8/2015
Lan

5444

Nguyễn Cao 

Thắng 4/11 Hưng Hóa, 

P6, Tân Bình

144/2013/HSS

T

20/6/2013

272

08/10/2013

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

công
x 20/08/2015

16

25/8/2015
Lan

5445

Nguyễn Đức Sơn
49/20 Nghĩa Hòa, 

P6, Tân Bình

2459/HSST

26/12/1997

629

25/11/2013

Nộp 16.770.000 

đồng tiền phạt

x 25/08/2015

17

25/8/2015
Lan

5446

Nguyễn Đức 

Nghĩa 28/15/4 Tứ Hải, 

P6, Tân Bình

22/2007/DSPT

05/01/2007

758

06/4/2007

Nộp 10.546.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 24/08/2015

18

25/8/2015
Lan

5447

Lê Văn Vũ 13/12/3 Nguyễn 

Văn Vạn, P6, Tân 

Bình

174/2011/HSS

T

21/9/2011

927

16/02/2012

Nộp 5.000.000 

đồng để sung 

công
x 25/08/2015

19

25/8/2015
Lan

5448

Nguyễn Thành 

Tâm
17/17/A Nghĩa 

Phát, P6, Tân 

Bình, TPHCM

64/HSPT

17/3/1988

199

28/6/1989

Nộp 1,5 kg thóc 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 16,4 chỉ 

vàng 24k để sung 

công

x

25/08/2015

40

26/08/2015
Lan

5449

Nguyễn Văn 

Chương
16L/9B Đất 

Thánh, P6, Tân 

Bình, TPHCM

715/HSST

13/3/2000

1765

09/12/2002

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt

x

24/08/2015

41

26/08/2015
Lan



5450

Nguyễn Ngọc 

Tuấn 54/4 CMT8, P6, 

Tân Bình, TPHCM

1280/HSPT

21/6/2000

290

06/11/2008

Nộp 13.950.000 

đồng tiền phạt

x 22/08/2015

42

26/08/2015
Lan

5451

Nguyễn Đình 

Thuận
26/3 Chấn Hưng, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

110/HSST

08/5/2003

1423

06/9/2006

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

4.750.000 đồng 

tiền phạt

x

19/08/2015

43

26/08/2015
Lan

5452

Phạm Hoàng Tâm 129/5 Nghĩa 

Hưng, P6, Tân 

Bình, TPHCM

530/HSPT

16/4/1997

853

06/3/1998

Nộp 11 chỉ vàng 

24k sung công

x 24/08/2015

44

26/08/2015
Lan

5453

Nguyễn Trọng 

Tuấn

19/24 Duy Tân, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

291/2006/HSP

T

29/6/2006

1205

15/4/2009

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

18.297.667 đồng

x 26/08/2015

45

26/08/2015
Lan

5454

Vũ Đình Khương 1/42/9A Nguyễn 

Văn Vạn, P6, Tân 

Bình, TPHCM

779/2012/HSP

T

22/8/2012

1619

28/3/2013

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

5.000.000 đồng 

sung công

x

24/08/2015

46

26/08/2015
Lan

5455

Trần Quang 

Thạch
39/17 Nghĩa Hòa, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

144/HSPT

06/4/1999

919

19/7/1999

Nộp 20.000.000 

đồng tiền phạt

x 19/08/2015

47

26/08/2015
Lan

5456

Cty TNHH Kỹ 

thương Gia Hùng 312 Bắc Hải, P6, 

Tân Bình, TPHCM

368/2012/HSP

T

11/7/2012

1626

28/3/2013

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

1.750.000 đồng

x

25/08/2015

48

26/08/2015
Lan

5457

Cty TNHH MTV 

Cơ khí Tân 

Hồng Hạnh

121 Đất Thánh, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

1519/2011/QĐ

ST-KDTM

31/8/2011

818

10/12/2012

Nộp 29.095.874 

đồng án phí 

KDTM 

x

25/08/2015

49

27/08/2015
Lan



5458

Huỳnh Minh Tạo 270B/6C/22/5  Lý 

Thường Kiệt, P6, 

TPHCM

90/2013/HSST

26/7/2013

1053

17/02/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

để sung công

x 25/08/2015

50

27/08/2015
Lan

5459

Bùi Ngọc Sinh 8/8 Nghĩa Hòa, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

73/2006/HSST

14/6/2006

1491

15/9/2006

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

10.000.000 đồng 

để sung công

x 25/08/2015

51

27/08/2015
Lan

5460

Hoàng Thanh 

Tùng
35/5 Chấn Hưng, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

38/2013/DSST

12/4/2013

26

04/10/2013

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

4.132.500 đồng

x

26/08/2015

53

28/08/2015
Lan

5461

Đỗ Tiến Mỹ 22/31 Đất Thánh, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

1692/HSPT

30/12/1994

1344

09/8/2004

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm; 

2.700.000 đồng  

và 16 chỉ vàng 

24k để sung công

x

26/08/2015

54

28/08/2015
Lan

5462

Nguyễn Văn 

Thịnh
783/5 CMT8, P6, 

Tân Bình, TPHCM

407/2009/HSP

T

11/6/2009

554

30/11/2009

Nộp 12.000.000 

đồng để sung 

công
x 27/08/2015

55

28/08/2015
Lan



5463

Tạ Huy Khanh 31/5 Chấn Hưng, 

P6, Tân Bình, 

TOHCM

263/2012/HSS

T

21/11/2012

69

23/4/2015

Nộp 100.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt để sung 

công

x

27/08/2015

56

28/08/2015
Lan

5464

Đinh Công Hoan 16/37/8 Đất 

Thánh, P6, Tân 

Bình, TPHCM

47/2007/HSST

14/6/2006

1392

30/7/2007

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

10.000.000 đồng 

để sung công

x

27/08/2015

57

28/08/2015
Lan

5465

Trần Quang Linh
26/35/8 Đất 

Thánh, P6, Tân 

Bình, TPHCM

3260/HSST

15/12/1999

1020

03/8/2000

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt để sung 

công

x

26/08/2015

58

28/08/2015
Lan

5466

Nguyễn Thị 

Trang
10/25 Bành Văn 

Trân, P6, Tân 

Bình, TPHCM

697/HSPT

20/4/2000

795

19/01/2009

Nộp 14.500.000 

đồng tiền phạt 
x

26/08/2015

59

28/08/2015
Lan

5467

Vũ Duy Toàn 12/16 Nghĩa Hòa, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

3333/HSST

20/12/1999

1747

13/10/2005

Nộp 29.420.000 

đồng tiền phạt 

x 26/08/2015

60

28/08/2015
Lan



5468

Bùi Thị Mỹ Hạnh
37 Đất Thánh, P6, 

quận Tân Bình

501/2015/HNG

Đ-PT

22/4/2015

2146

17/6/2015

Ông Nguyễn Tấn 

Trí được trực 

tiếp nuôi dưỡng 

trả Nguyễn Trí 

Viên, sinh ngày 

28/12/2007. Bà 

Bùi Thị Mỹ 

Hạnh có trách 

nhiệm giao trẻ 

Nguyễn Trí Viên 

cho ông Nguyễn 

tấn Trí nuôi 

dưỡng ngay sau 

khi bản án có 

hiệu lực pháp 

luật.

x

31/08/2015

61

04/9/2015
Lan

5469

Nguyễn Xuân 

Huy
46 Tứ Hải, P6, 

Tân Bình, TPHMC

829/2011/ 

ĐST-KDTM

10/6/2011

549

12/11/2014

Nộp 13.360.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

x

21/09/2015

422

22/09/2015
Lan

5470

Trần Quốc Hùng
16/7 Chấn Hưng, 

P6, Tân Bình, 

TPHCM

351/2013/HSS

T

21/8/2013

63

02/10/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

1.462.700 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x

18/09/2015

423

22/09/2015
Lan

5471

Nguyễn Thanh 

Dũng
40 Bắc Hải, P6, 

Tân Bình, TPHCM

867/2014/HSP

T-QĐ

26/11/2014

1950

08/5/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

200.000 đồng án 

phí dân sự sơ 

thẩm

x

18/09/2015

424

22/09/2015
Lan



5472

Nguyễn Hải 

Hoằng

33/14/3 Nghĩa 

Phát, P6, Tân 

Bình, TPHCM

58/2013/HSST

28/3/2013

65

02/10/2014

Nộp 1.200.000 

đồng sung công
x 18/09/2015

425

22/09/2015
Lan

5473

Nguyễn Hữu Văn
33/13 Tứ Hải, P6, 

Tân Bình

615/2015/DSS

T

15/10/2015

995

25/11/2015

trả nợ 

231,000,000đồng
x

27/01/2016

37

29/01/2016
Lan

5474

Nguyễn Hữu Văn
33/13 Tứ Hải, P6, 

Tân Bình

615/2015/DSS

T

15/10/2015

1305

02/12/2015

nộp 

11,565,000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x

27/01/2016

38

29/01/2016
Lan

5475

Ngô Thị Tiến

15 Chung cư 

Thanh Niên, 

phường 13, quận 

Tân Bình

50/DSPT

10/4/2002

TPT-

TANDTC tại 

HN

1991

13/5/2015
DS 7,403 22/09/2015

480

25/9/2015

Thảo

5476

Trần Thị Thanh 

Hải

357 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

585/2012/QĐP

T-DS

28/5/2012

TP. Hồ Chí 

Minh

1381

13/3/2015
DS 96,374 22/09/2015

481

25/9/2015

Thảo

5477

Vũ Thị Anh Tú

29 đường Văn 

Chung, 

phường 13, quận 

Tân Bình

1499/2011/DS

PT

07/12/2011

TP. Hồ Chí 

Minh

1036

02/02/2015
DS 112,045 24/09/2015

482

25/9/2015

Thảo

5478

Phan Nữ Lệ 

Sương

38 Bình Giã, 

phường 13, quận 

Tân Bình

362/2014/DS-

ST

28/11/2014

Tân Bình

1039

02/02/2015
DS 8,600 23/09/2015

483

25/9/2015

Thảo

5479

Nguyễn Thanh 

Hùng

454 Trường 

Chinh, 

phường 13, quận 

Tân Bình

62/2013/QĐST

-DS

22/8/2013

Tân Bình

1041

02/02/2015
DS 5,000 0 23/09/2015

478

25/9/2015

Thảo

5480

Cty TNHH Sản 

xuất Thương mại 

Liên Hiệp Phát

14 đường B1 

Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

141/2014/LĐS

T

11/9/2014

Tân Bình

1391

13/3/2015
LĐ 3,607 22/09/2015

485

25/9/2015

Thảo



5481

Hoàng Trọng 

Châu

65/10A Cộng 

Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

118/2014/HSP

T

25/8/2014

TP. Huế, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

1026

28/01/2015
MT 80,000 22/09/2015

479

25/9/2015

Thảo

5482

Nguyễn Văn Quý

56/1/3 Văn 

Chung, 

phường 13, quận 

Tân Bình

643/HSPT

21/4/2005

TPT-

TANDTC tại 

TP.HCM

2189

29/6/2015
MT 5,100 23/09/2015

484

25/9/2015

Thảo

5483

Công ty TNHH 

cơ khí thiết bị 

công nghiệp Tam 

Sơn

104/4G Nhất Chi 

Mai, 

phường 13, quận 

Tân Bình

165/2015/QĐ-

PT

30/01/2015

TP. Hồ Chí 

Minh

1822

17/4/2015
KT 413,600 23/09/2015

487

25/9/2015

Thảo

5484

Công ty TNHH 

cơ khí thiết bị 

công nghiệp Tam 

Sơn

104/4G Nhất Chi 

Mai, 

phường 13, quận 

Tân Bình

165/2015/QĐ-

PT

30/01/2015

TP. Hồ Chí 

Minh

1692

03/4/2015
KT 11,964 23/09/2015

486

25/9/2015

Thảo

5485

Đặng Văn Nhỏ, 

Đặng Văn Nhớ, 

Đặng Thị Muốn, 

Đặng Thị Như Ý

560/2C Trường 

Chinh, 

phường 13, quận 

Tân Bình

42/2011/DSST 

27/7/2011

Tân Bình

630

28/11/2011
DS 1,500 0 20/01/2016

16

22/01/2016

Thảo

5486

Phan Thị Bé 306/9C Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

1585/2012/DS

PT

24/12/2012

TP. Hồ Chí 

Minh

57

04/10/2013
DS 9,557 20/01/2016

17

22/01/2016

Thảo

5487

Nguyễn Thị 

Minh Hương 

Trương Minh 

Mẫn

40 Văn Chung, 

phường 13, quận 

Tân Bình

20/2011/DSST

29/4/2011

Tân Bình

152

03/10/2011
DS 16,571 20/01/2016

18

22/01/2016

Thảo



5488

Hồ Văn Chúc, 

Hồ Thị Chiêm

306/30B Cách 

Mạng Tháng 8, 

phường 13, quận 

Tân Bình

430/2008/QĐ-

PT

30/7/2008

tỉnh Bến Tre

61

04/10/2013
DS 3,580 20/01/2016

19

22/01/2016

Thảo

5489

Trần Thị Minh 

Hương

Võ Thế Quảng

406/63 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

137/2007/DSP

T

26/01/2007

TP. Hồ Chí 

Minh

1493

16/8/2007
DS 29,404 20/01/2016

20

22/01/2016

Thảo

5490

Công ty TNHH 

Nam Cường 

Thịnh

313 Hoàng Hoa 

Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

46/2008/KDT

M-PT

09/4/2008

TPT.TANDTC 

 tại TP.HCM

1707

26/6/2008
KT 17,873 20/01/2016

21

22/01/2016

Thảo

5491

Công ty TNHH 

Minh Việt

24 hẻm B3 Cộng 

Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

27/2012/DS-ST

26/4/2012

Tân Bình

2221

27/6/2012
DS 66,826 20/01/2016

22

22/01/2016

Thảo

5492

Nguyễn Tấn Tâm 42/29 Văn Chung, 

phường 13, quận 

Tân Bình

23/2010/ST-DS

07/5/2010

Tân Bình

128

01/10/2010
DS 2,850 20/01/2016

23

22/01/2016

Thảo

5493

Vũ Văn Thi, 

Nguyễn Thị 

Thắm

21A Nhất Chi 

Mai, 

phường 13, quận 

Tân Bình

86/2013/QĐST

-DS

14/11/2013

Tân Bình

1879

17/3/2014
DS 28,000 20/01/2016

24

22/01/2016

Thảo

5494

Trần Phát, 

Nguyễn Thị Kim 

Ngư

403 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

75/2006/DSST

22/3/2007

Tân Phú

32

01/10/2007
HS 14,730 20/01/2016

25

22/01/2016

Thảo

5495

Trần Minh Kiệt
45/15 Lê Văn 

Huân, 

phường 13, quận 

Tân Bình

73/2013/DSST

20/11/2013

Tân Bình

1392

25/02/2014
DS 4,015 20/01/2016

26

22/01/2016

Thảo



5496

Trần Thị Miền 32 Lê Tấn Quốc, 

phường 13, quận 

Tân Bình

37/2014/QĐST

-DS

07/3/2014

Tân Bình

2858

08/5/2014
DS 1,795 20/01/2016

27

22/01/2016

Thảo

5497

Phạm Nguyên 

Trung, 

Trần Thu Trang

14/13/10 Thân 

Nhân Trung, 

phường 13, quận 

Tân Bình

76/2012/DS-ST

26/9/2012

Tân Bình

2098

03/6/2013
DS 31,298 20/01/2016

28

22/01/2016

Thảo

5498

Công ty cổ phần 

đầu tư sản xuất 

thương mại dịch 

vụ Gia Long

550 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

1261/2011/QĐ

ST-KDTM

03/8/2011

TP. Hồ Chí 

Minh

629

28/11/2011
KT 44,847 20/01/2016

29

22/01/2016

Thảo

5499

Nguyễn Thị Kim 9 Nhất Chi Mai, 

phường 13, quận 

Tân Bình

01/2007/ST-DS

08/01/2007

Tân Bình

403

09/11/2009
DS 2,144 20/01/2016

30

22/01/2016

Thảo

5500

Phạm Thị 

Phương Hoa
22A Tân Hải, 

phường 13, quận 

Tân Bình

52/2011/DS-ST

17/8/2011

Tân Bình

277

18/10/2011
DS 3,025 20/01/2016

31

22/01/2016

Thảo

5501

Phan Khắc Thoạt
72/30 Nhất Chi 

Mai, 

phường 13, quận 

Tân Bình

1437/2011/DS

PT

23/11/2011

TP. Hồ Chí 

Minh

1875

23/4/2012
DS 8,716 20/01/2016

32

22/01/2016

Thảo

5502

Trần Thị Hạnh 7/3 đường C1, 

phường 13, quận 

Tân Bình

11/2013/QĐST

-DS

06/02/2013

Tân Bình

1706

10/4/2013
DS 1,014 20/01/2016

33

22/01/2016

Thảo

5503

Trần Thị Thủy 

Tiên

105 Hoàng Hoa 

Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

36/2008/DS-ST

12/5/2008

Tân Bình

1977

16/7/2008
DS 7,809 20/01/2016

34

22/01/2016

Thảo



5504

Võ Thị Thanh 

Thúy
406/63 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

54/2007/DSST

29/5/2007

Tân Bình

225

05/11/2007
DS 13,362 20/01/2016

35

22/01/2016

Thảo

5505

Nguyễn Thị Loan
346 Trường 

Chinh, 

phường 13, quận 

Tân Bình

292/2011/QĐS

T-KDTM 

14/3/2011

Thành phố Hồ 

Chí Minh

89/QĐ-THA 

01/10/2012
KT 43,663 0 29/02/2016

39

01/3/2016

Thảo

5506

Công ty TNHH 

Sản xuất 

Thương mại Lâm 

Như

596/24 Trường 

Chinh, 

phường 13, quận 

Tân Bình

45/2013/QĐST

-KDTM 

23/9/2013 

Bình Tân

597/QĐ-

CCTHA

25/11/2013

KT 60,575 0 29/02/2016
40

01/3/2016

Thảo

5507

Công ty Cổ phần 

Thiết kế Xây 

dựng Nam Trung 

Việt

14/2A Cùa Chính 

Lan, 

phường 13, quận 

Tân Bình

151/2014/KDT

M-ST 

04/8/2014

Tân Bình

1401/QĐ-

CCTHA

13/3/2015

KT 5,550 29/02/2016
41

01/3/2016

Thảo

5508

Công ty TNHH 

XD-TM 

Tâm Thành Tâm

65/9/4 hẻm B4 

Hoàng Hoa Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

47/2014/DSST 

26/3/2014 

Tân Bình

505/QĐ-

CCTHA 

06/11/2014

DS 128,378 29/02/2016
42

01/3/2016

Thảo

5509

Công ty TNHH 

XD-TM 

Tâm Thành Tâm

65/9/4 hẻm B4 

Hoàng Hoa Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

25/2013/KDT

M

12/7/2013

Tân Bình

1376/QĐ-

CCTHA

25/02/2014

KT 9,954 29/02/2016
43

01/3/2016

Thảo

5510

Công ty TNHH 

Đường Đại Lâm
20 Văn Chung, 

phường 13, quận 

Tân Bình

522/2012/KDT

M-ST

23/4/2012

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1038/QĐ-

CCTHA

17/02/2014

KT 23,177 29/02/2016
44

01/3/2016

Thảo



5511

Công ty Cổ phần 

đầu tư – Xây 

dựng – Thương 

mại – Xuất nhập 

khẩu Trường 

Sơn (tên cũ là 

Công ty Cổ phần 

đầu tư – Xây 

dựng – Thương 

mại Thuận Phát)

85 Hoàng Hoa 

Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

11/2013/KDT

M-ST

07/5/2013

Tân Bình

1374/QĐ-

CCTHA

25/02/2014

KT 13,598 29/02/2016
45

01/3/2016

Thảo

5512

Công ty TNHH 

xây dựng Sang 

ViNa

646/13 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

384/QĐKDTM

-ST

23/12/2005

Thành phố Hồ 

Chí Minh

541/QĐ-THA

18/12/2008
DS 5,991 29/02/2016

46

01/3/2016

Thảo

5513

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Xây dựng – 

Thương mại 

Tâm Thành Tâm

65/9/4 hẻm B4 

Hoàng Hoa Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

25/2012/KDT

M-ST

30/7/2012

Tân Bình

783/QĐ-

CCTHA

27/11/2012

KT 112,401 29/02/2016
47

01/3/2016

Thảo

5514

Công ty Cổ phần 

Thiết kế 

Xây dựng Nam 

Trung Việt

133/17 Nguyễn 

Đức Thuận, 

phường 13, quận 

Tân Bình

134/2014/KDT

M-ST

23/7/2014 

Tân Bình

1399/QĐ-

CCTHA

13/3/2015

KT 8,340 29/02/2016
48

01/3/2016

Thảo



5515

Công ty TNHH 

May mặc Dịch 

vụ Tư vấn 

Thương mại 

Lương thực Xây 

dựng Bách Hoa

171B Hoàng Hoa 

Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

938/KDTM-ST

26/6/2008

Thành phố Hồ 

Chí Minh

55/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

KT 29,234 03/03/2016
49

04/3/2016

Thảo

5516

Công ty TNHH 

Minh Việt

24B3 Trần Văn 

Dư, 

phường 13, quận 

Tân Bình

13/2010/KDT

M-ST

23/12/2010

Thị xã Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương

583/QĐ-THA

15/11/2011
KT 91,108 29/02/2016

50

04/3/2016

Thảo

5517

Công ty TNHH 

TM-DV 

Quang Ngọc Việt

C2/8 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

12/2013/KDT

M-ST

13/5/2013

Tân Bình

923/QĐ-

CCTHA

13/01/2014

KT 6,879 03/03/2016
51

04/3/2016

Thảo

5518

Công ty TNHH 

Thương mại 

sản xuất Dịch vụ 

Vũ Quỳnh

33 Phan Văn Sửu, 

phường 13, quận 

Tân Bình

11/2015/QĐST

-KDTM

23/01/2015

Tân Bình

1686/QĐ-

CCTHA

03/4/2015

KT 20,250 03/03/2016
52

04/3/2016

Thảo

5519

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng 

Hiền

175 Hoàng Hoa 

Thám, 

phường 13, quận 

Tân Bình

1483/2011/KD

TM-ST

26/8/2011

Thành phố Hồ 

Chí Minh

853/QĐ-THA

10/12/2012 
KT 26,040 03/03/2016

53

04/3/2016

Thảo

5520

Công ty TNHH 

Minh Việt

24 hẻm B3 Cộng 

Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

41/2013/KDT

M-ST

29/8/2013

Tân Bình

1371/QĐ-

CCTHA

25/02/2014

KT 2,000 03/03/2016
54

04/3/2016

Thảo



5521

Công ty cổ phần 

Việt Tinh Hoa

 74/32A Núi 

Thành, 

phường 13, quận 

Tân Bình

57/2011/KDT

M-ST

14/01/2011

Thành phố Hồ 

Chí Minh

582/QĐ-THA

15/11/2011
KT 15,773 03/03/2016

55

04/3/2016

Thảo

5522

Phạm Thị Hải
98/52 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

21/2013/QĐST

-DS

11/4/2013 

2167/QĐ-

CCTHA 

17/6/2013

DS 8,362 0 09/03/2016
57

11/3/2016
Thảo

5523

Công ty Cổ phần 

Hà Lan
358 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

158/2014/LĐ-

ST

26/9/2014 

1688/QĐ-

CCTHA

03/4/2015

LĐ 8,562 09/03/2016
58

11/3/2016

Thảo

5524

Phạm Thị 

Phương Hoa
406/51 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

148/2006/QĐĐ

C-HNPT

24/02/2006

626/QĐ-

CĐ.THA 

04/5/2006

DS 16,085 09/03/2016
59

11/3/2016

Thảo

5525

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng 

 Ngân Phát 

7/24A đường C1, 

phường 13, quận 

Tân Bình

146/2014/KDT

M-ST

01/8/2014 

279/QĐ-

CCTHA

28/10/2014

KT 0 09/03/2016
60

11/3/2016

47

23/3/201

6

5526

Võ Ngọc Điệp
64/3 Nguyễn Phúc 

Chu, 

phường 15, quận 

Tân Bình

146/2014/KDT

M-ST

01/8/2014 

280/QĐ-

CCTHA

28/10/2014

KT 0 09/03/2016
61

11/3/2016

48

23/3/201

6

5527

Nguyễn Kim 

Sang

230/12 Cách 

Mạng tháng 8, 

phường 13, quận 

Tân Bình

2160/HSPT

29/8/2000

1809/QĐ-

THA-CĐ

22/11/2004

MT 20,000 07/03/2016
62

11/3/2016

Thảo

5528

Nguyễn Thị Kim 

Hân
2/5/10 Bình Giã, 

phường 13, quận 

Tân Bình

277/2012/HSS

T

20/11/2012

Gò Vấp 

3045/QĐ-

CCTHA

23/5/2014

MT 40,000 07/03/2016
63

11/3/2016

Thảo

5529

Đinh Thị Thanh 

Huệ
406/73 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

541/2006/HSP

T

30/9/2006

TP.HCM 

850/QĐ-THA

10/12/2012
MT 53,793 07/03/2016

64

11/3/2016

Thảo



5530

Đỗ Văn Thịnh 70 Núi Thành, 

phường 13, quận 

Tân Bình

2584/HSST

22/10/1999

TP. HCM 

1418/QĐ-THA

29/4/2010 
MT 20,050 07/03/2016

65

11/3/2016
Thảo

5531

Nguyễn Mạnh 

Hiếu
34 Bình Giã, 

phường 13, quận 

Tân Bình

27/HSST

20/01/2000

TPT.TANDTC 

1376/QĐ-THA

29/4/2010 
MT 20,100 07/03/2016

66

11/3/2016

Thảo

5532

Hà Minh Tiến 4A đường A 1, 

phường 13, quận 

Tân Bình

1896/HSST 

13/10/1997

TP. HCM 

1196/THA

01/6/1998 
HS 61,750 10/03/2016

67

11/3/2016
Thảo

5533

Giám hộ Nguyễn 

Thế Hải

363/309 Cách 

Mạng tháng 8, 

phường 13, quận 

Tân Bình

173/HSST

20/02/1995

TP. HCM 

122/THA

05/02/1996 
HS 0 10/03/2016

68

11/3/2016

Thảo

5534

Võ Văn Ngọc 04 Bàu Bàng, 

phường 13, quận 

Tân Bình

56/2011/HSST

29/3/2011 

285/QĐ-THA 

18/10/2011
HS 2,831 10/03/2016

69

11/3/2016
Thảo

5535

Đỗ Xuân Bình 

(người đại diện 

hợp pháp của 

ông Đỗ Thành 

Long)

19B Hà Bá 

Tường, 

phường 12, quận 

Tân Bình

311/2011/HSP

T

23/5/2011 

TP. HCM

876/QĐ-THA

13/02/2012 
HS 1,352 10/03/2016

70

11/3/2016

Thảo

5536

Bùi Quốc An 2/5/10 Bình Giã, 

phường 13, quận 

Tân Bình

151/2002/HSP

T

14/3/2002 

TPT-TANDTC

854/QĐ-THA

10/12/2012 
HS 0 10/03/2016

71

11/3/2016

Thảo

5537

Chi nhánh đại lý 

vận tải – Công ty 

ô tô số 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

30 Đồng Xoài, 

phường 13, quận 

Tân Bình

1138/HSST

30/12/2002 

TA-TP. Hà Nội

1222/QĐ-THA

08/01/2013 
HS 10,395 10/03/2016

72

11/3/2016

Thảo



5538

Trần Ngọc Nam 59 Bình Giã, 

phường 13, quận 

Tân Bình

861/HSST

12/5/1999 

TP.HCM

62/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

HS 20,050 10/03/2016
73

11/3/2016

Thảo

5539

Hoàng Văn Bình

131/9 Nguyễn 

Đức Thuận, 

phường 13, quận 

Tân Bình

734/2013/HSP

T

19/11/2013

TP. HCM 

1037/QĐ-

CCTHA 

17/02/2014

HS 3,000 10/03/2016
74

11/3/2016

Thảo

5540

Vũ Văn Dũng
118/11 Phan Huy 

Ích, 

phường 15, quận 

Tân Bình

734/2013/HSP

T

19/11/2013

TP. HCM 

1037/QĐ-

CCTHA 

17/02/2014

HS 3,200 10/03/2016
75

11/3/2016

Thảo

5541

Lê Văn Quận 98/60 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

12/HSST

11/5/2001

huyện Bình 

Sơn 

964/THA

06/8/2001 
HS 14,800 10/03/2016

76

11/3/2016

Thảo

5542

Hồ Thị Kim Thoa

204/1 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình

354/2012/DS-

PT

13/4/2012

176

03/10/2012

nộp 9.799.852 

đồng án phí 

DSST

 x 

21/09/2015
566

25/09/2015

Lan Anh



5543

Phan Văn Đỉnh 68 Hồng Lạc, P11, 

Tân Bình, TPHCM

37/2010/HSST

18/3/2010

1927

19/4/2011

Nộp phạt 

8.500.000 đồng.

Kể từ ngày Chi 

cục Thi hành án 

dân sự quận Phú 

Nhuận có quyết 

định thi hành án, 

nếu Phan Văn 

Đỉnh chưa thi 

hành số tiền nêu 

trên thì hàng 

tháng còn phải 

chịu khoản tiền 

lãi theo mức lãi 

suất cơ bản do 

Ngân hàng Nhà 

nước quy định 

tương ứng trên 

số tiền còn phải 

thi hành tương 

ứng với thời gian 

chưa thi hành án.  x 

21/09/2015
567

25/09/2015

Lan Anh

5544

Lê Văn Đức

32/6 Đồng Đen, 

phường 14,quận 

Tân Bình, TPHCM

765/2007/HSS

T

10/8/2007

1548

10/6/2008

Nộp phạt 

10.000.000đồng 

để sung công và 

50.000 đồng án 

phí HSST.  x 

21/09/2015
568

25/09/2015

Lan Anh

5545

   Văn Thanh 

Tiến

  381 Phan Sào 

Nam, P11, Tân 

Bình, TPHCM

765/2007/HSS

T

10/8/2007

1548

10/6/2008

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung công và 

50.000 đồng án 

phí HSST.

 x 

21/09/2015
569

25/09/2015

Lan Anh



5546

Phạm Phú 

Trưởng

1017/8S Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

94/2014/HSST

15/4/2014

1023

28/01/2015

Nộp 

400.000đồng án 

phí HSST

 x 

21/09/2015
570

25/09/2015

Lan Anh

5547

Công ty cổ phần 

XDTMDV Bình 

Phước

14 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

22/2014/KDT

M-ST

21/02/2014

131

07/10/2014

Nộp 31.843.753 

đồng

 x 

21/09/2015
571

25/09/2015

Lan Anh

5548

Trần Thanh Tùng

26600 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

259/HSPT

09/5/2000

952

01/6/2004

Nộp 

15.000.000đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và án phí 

HSST 

50.000đồng  x 

21/09/2015
572

25/09/2015

Lan Anh

5549

Nguyễn Hữu 

Thảo

113 Năm Châu, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

124/2005/HSS

T

16/9/2015

729

15/5/2006

Nộp 475.000 

đồng án phí, 

4.950.000 đồng 

sung công và lãi 

chậm thi hành án
 x 

21/09/2015
573

25/09/2015

Lan Anh

5550

Lâm Văn Mai
903A Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

132/2013/HSS

T

18/6/2007

1016

17/02/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

1.900.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm
 x 

21/09/2015
574

25/09/2015

Lan Anh

5551

Nguyễn Linh Trí
90/21 Hồng Lạc, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

34/2007/HSST

18/6/2007

16

04/10/2013

Nộp phạt sung 

công 13.600.000 

đồng
 x 

21/09/2015
575

25/09/2015

Lan Anh



5552

Nguyễn Hữu 

Trung

88/57 Phan Sào 

Nam, P11, Tân 

Bình, TPHCM

256/2010/HSS

T

15/11/2010

1474

16/3/2011

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

4.000.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm
 x 

21/09/2015
576

25/09/2015

Lan Anh

5553

Văn Thanh Tiến
381 Phan Sào 

Nam, P11, Tân 

Bình, TPHCM

1608/HSPT

29/11/1999

605

15/11/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm và 

án phí dân sự sơ 

thẩm là 5% trên 

số tiền bồi 

thường.
 x 

21/09/2015
577

25/09/2015

Lan Anh

5554

Cty CP tiếp thị 

Tài Năng Việt

202 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

327/2010/KDT

M-PT

29/3/2010

1785

14/6/2010

Nộp 10.150.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương 

mại sơ thẩm

 x 

21/09/2015
578

25/09/2015

Lan Anh

5555

Cty CP Quang 

Thịnh

1175 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

13/2012/QĐST

-L Đ

26/11/2012

2182

17/6/2013

Nộp 1.967.438 

đồng án phí lao 

động sơ thẩm  x 
21/09/2015

579

25/09/2015
Lan Anh

5556

 Cty TNHH PVM 

173/52 Phạm Phú 

Thứ, P11, Tân 

Bình, TPHCM

03/2014/QĐDS

T-KDTM

13/01/2014

1014

17/02/2014

Nộp 56.771.056 

đồng án phí

 x 

21/09/2015
580

25/09/2015

Lan Anh

5557

Cty TNHH MTV 

sản xuất thương 

mại dịch vụ 

Thiết Anh

94763/5 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

10/2013/Q 

DDST-KDTM

01/02/2013

1956

20/5/2013

Nộp 46.235.729 

đồng án phí

 x 

21/09/2015
581

25/09/2015

Lan Anh



5558

Lê Thị Hạnh
309 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

357/HSPT

14/6/2011

2185

17/6/2013

Nộp 42.544.000 

đồng án phí
 x 

21/09/2015
582

25/09/2015
Lan Anh

5559

Hồ Ngọc Dương
192/27B Hồng 

Lạc, P11, Tân 

Bình, TPHCM

99/2011/QĐST

-DS

24/11/2011

1226

08/3/2012

Nộp 41.000.000 

đồng án phí
 x 

21/09/2015
583

25/09/2015
Lan Anh

5560

Nguyễn Thanh
83/40/6A Năm 

Châu, P11, Tân 

Bình, TPHCM

89/QĐST-DS

14/9/2012

883

11/12/2011

Nộp 1.025.000 

đồng án phí 

DSST  x 
21/09/2015

584

25/09/2015
Lan Anh

5561

Nguyễn Thanh
83/40/9A Năm 

Châu, P11, Tân 

Bình, TPHCM

90/QĐST-DS

14/9/2012

881

11/12/2012

Nộp 5.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm  x 
21/09/2015

585

25/09/2015
Lan Anh

5562

Phạm Thị Thùy 

Trang

14 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

658/DSPT

14/6/2012

587

13/11/2011

Nộp 1.362.045 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm  x 
21/09/2015

610

25/9/2015
Lan Anh

5563

Phạm Văn Hoành

Trần Thị Kim Ly

1129/41 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

99/2010/QĐST

-DS

19/11/2010

1174

18/01/2011

Nộp 12.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

 x 

21/09/2015
611

25/9/2015

Lan Anh

5564

Trần Thị Kim Ly
1129/41 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

104/2010/Q 

DDST-DS

13/12/2010

1710

23/3/2011

Nộp 18.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
612

25/9/2015

Lan Anh

5565

Phạm Văn Hoành

Trần Thị Kim Ly

1129/41 Lạc Long 

Quân, P11,Tân 

Bình, TPHCM

105/2010/QĐS

T-DS

16/12/2010

1712

23/3/2011

Nộp 14.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

 x 

21/09/2015
613

25/9/2015

Lan Anh

5566

Phạm Huy Cường
307 Phan Sào 

Nam, P11, Tân 

Bình, TPHCM

676/HSST

15/4/1999

1860

08/7/2009

Nộp 20.000.000 

đồng tiền phạt và 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm
 x 

21/09/2015
614

25/9/2015

Lan Anh



5567

Phạm Uyên 

Phương

639/6 Phạm Văn 

Hai, P11, Tân 

Bình, TPHCM

676/HSST

15/4/1999

1860

08/7/2009

Nộp 20.000.000 

đồng tiền phạt và 

50.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm
 x 

21/09/2015
615

25/9/2015

Lan Anh

5568

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo

68/8 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình, TPHCM

46/2012/DSST

27/6/2012

383

24/10/2012

Nộp 5.723.229 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm  x 
21/09/2015

616

25/9/2015
Lan Anh

5569

Nguyễn Quang 

Công

68/15 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình, TPHCM

99/2014/HSST

20/5/2014

187

14/10/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự dân sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
617

25/9/2015

Lan Anh

5570

Doanh Nghiệp 

Tư Nhân Thịnh 

Lợi

979 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

56/DSST

08/01/2001

568

03/01/2008

Nộp 34.246,000 

đồng án phí 

KTST
 x 

21/09/2015
618

25/9/2015

Lan Anh

5571

Huỳnh Hiếu 

Nghĩa
48 Tái Thiết, P11, 

Tân Bình, TPHCM

274/2011/DSS

T

31/8/2011

594

13/11/2012

Nộp 3.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm  x 
21/09/2015

619

25/9/2015
Lan Anh

5572

Huỳnh Văn Tước

Huỳnh Hiếu 

Nghĩa

Huỳnh Duy 

Phương

ấp 1 xã Thạnh 

Tân, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền 

Giang

48 Tái Thiết, P11, 

Tân  Bình, 

TPHCM

1611/DSST

30/12/2011

597

13/11/2012

Ông Nghĩa, ông 

Phương, ông 

Tước phải nộp 

7500.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

Ông Nghĩa phải 

nộp 15.909.795 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

 x 

21/09/2015
620

25/9/2015

Lan Anh



5573

Nguyễn Công 

Quý

144/35 Hồng Lạc, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

97/2011/HSST

02/8/2011

1002

16/02/2012

Nộp 5.000.00 

đồng tiền phạt. 

Trường hợp ông 

Quý chậm thực 

hiện nghĩa vụ thi 

hành án thì còn 

phải chịu thêm 

tiền lãi theo mức 

lãi suất cơ bản do 

ngân hàng nhà 

nước quy định 

tương ứng với số 

tiền và thời gian 

chậm thi hành.

 x 

21/09/2015
621

25/9/2015

Lan Anh

5574

Trần Tám
573 Hồng Lạc, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

417/HSST

05/4/1997

913

04/6/1997

Nộp 22.500.000 

đồng để sung 

công và 50.000 

đồng án phí 

DSST
 x 

21/09/2015
622

25/9/2015

Lan Anh

5575

Huỳnh Quang 

Vấn

314 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình, TPHCM

46/HSST

29/3/1990

198

16/4/1990

Nộp 05 chỉ vàng 

24k để sung công
 x 

21/09/2015
623

25/9/2015
Lan Anh

5576

Hồ Xuân Phương
715 Lý Thường 

Kiệt, P11, Tân 

Bình, TPHCM

2139/2005/DS

PT

23/9/2005

376

02/3/2006

Nộp 9.547.867 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm  x 
21/09/2015

624

25/9/2015
Lan Anh

5577

Võ Văn Chiến
81/46 Năm Châu, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

44/2007/HSST

03/4/2007

1409

30/07/2007

Nộp 7.350.000 

đồng tiền phạt và 

lãi chậm thi hành 

án  x 

21/09/2015
625

25/9/2015

Lan Anh

5578

Trần Văn Anh 

Tuấn

21 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình, TPHCM

170/HSST

08/1/2006

601

12/03/2007

Nộp 10.000.000 

đồng tiền phạt để 

sung công
 x 

21/09/2015
626

25/9/2015

Lan Anh



5579

Nguyễn Tăng 

Minh Hoàng

199 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình, TPHCM

108/2009/HSS

T

08/7/2009

550

30/11/2009

Nộp 10.000.000 

đồng để sung 

công.

Kể từ ngày bản 

án có hiệu lực 

pháp luật ( đối 

với các trường 

hợp cơ quan thi 

hành án có quyền 

chủ động ra 

quyết định thi 

hành án), cho 

đến khi thi hành 

xong khoản tiền 

nêu trên, hàng 

tháng bên phải 

thi hành án còn 

phải chịu khoản 

tiền lãi suất cơ 

bản do ngân 

hàng nhà nước 

quy định tương 

ứng với thời gian 

chưa thi hành.

Ông Hoàng phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm.  x 

21/09/2015
627

25/9/2015

Lan Anh

5580

Nguyễn Thanh 

Phùng

113 Trần Mai 

Ninh, P11, Tân 

Bình, TPHCM

137/2007/DSP

T

26/1/2007

1000

21/5/2007

Nộp 17.404.450 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
628

25/9/2015

Lan Anh

5581

Nguyễn Văn 

Dũng

163 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình, TPHCM

568/2006/Q 

DDST-KDTM

02/11/2006

447

4/12/2008

Nộp 7.083.500 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
629

25/9/2015

Lan Anh



5582

Lê Quốc Toàn
02 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

1309/HSST

03/7/1999

1718

14/6/2010

Nộp 19.186.000 

đồng tiền phạt
 x 

21/09/2015
630

25/9/2015
Lan Anh

5583

Nguyễn Mạnh 

Hùng

Hồ Thị Hương

66/28 Phan Sào 

Nam, P11, Tân 

Bình, TPHCM

37/QĐST-DS

05/4/2012

1779

16/4/2012

Nộp 17.600.00 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
631

25/9/2015

Lan Anh

5584

Nguyễn Mạnh 

Hùng

Hồ Thị Hương

66/28 Phan Sào 

Nam, P11, Tân 

Bình, TPHCM

76/2012/QĐST

-DS

08/8/2012

389

24/10/2012

Nộp 1.175.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
632

25/9/2015

Lan Anh

5585

Nguyễn Thị Thu 

Mai

56 Phan Sào Nam, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

83/2009/QĐDS

ST

19/8/2009

92

01/10/2009

Nộp 7.500.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
633

25/9/2015

Lan Anh

5586

Nguyễn Thị Thu 

Mai

Nguyễn Đặng 

Hùng

56 Phan Sào Nam, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

92/2009/QĐST

-DS

04/9/2009

423

09/11/2009

Nộp 16.500.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

 x 

21/09/2015
634

25/9/2015

Lan Anh

5587

Nguyễn Thị Thu 

Mai

Nguyễn Đặng 

Hùng

56 Phan Sào Nam, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

15/2009/ST-DS

27/4/2009

54

01/10/2009

Nộp 10.723.380 

đống án phí dân 

sự sơ thẩm

 x 

21/09/2015
635

25/9/2015

Lan Anh

5588

Nguyễn Thị Thu 

Mai

Nguyễn Đặng 

Hùng

56 Phan Sào Nam, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

1306/2009/DS

PT

13/7/2009

125

01/10/2009

Nộp 

10.200.000đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm
 x 

21/09/2015
636

25/5/2015

Lan Anh

5589

Trần Văn Sơn
162 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

43/DSST

22/6/2012

886

11/12/2012

Nộp 7.443.750 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm  x 
21/09/2015

637

25/9/2015
Lan Anh

5590

Nguyễn Thị Kim 

Loan

269 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

09/ST-DS

27/02/2009

1918

10/7/2009

Nộp 27.590.100 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
 x 

21/09/2015
638

25/9/2015

Lan Anh



5591

Cty CP đầu tư 

thương mại 

Thành Tài

217 Đồng Đen, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

150/2014/KDT

M

04/8/2014

919

14/01/2015

Nộp 39.950.841 

đồng án phí

 x 

21/09/2015
639

25/9/2015

Lan Anh

5592

Cty CP Ga 

Thành Tài

217 Đồng Đen, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

59/2010/KDT

M-PT

08/4/2010

1010

17/2/2014

Nộp 121.267.000 

đồng án phí
 x 

21/09/2015
640

25/9/2015
Lan Anh

5593

Nguyễn Thị Bé ( 

Hằng)

985/19 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

267/2014/DSS

T

18/9/2014

751

10/12/2014

Nộp 16.350.000 

đồng án phí

 x 

21/09/2015
641

25/9/2015

Lan Anh

5594

Trần Nguyên 

Sang

911/15 Lạc Long 

Quân, P11, Tân 

Bình, TPHCM

253/2013/HSS

T

19/12/2013

52

01/10/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí 

 x 

21/09/2015
642

25/9/2015

Lan Anh

5595

Trần Thanh Sang
97/56 Phạm Phú 

Thứ, P11, Tân 

Bình, TPHCM

104/2015/HSS

T

8/5/2015

2759

30/7/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí 
 x 

21/09/2015
643

25/9/2015
Lan Anh

5596

Cty CP đầu tư 

thương mại 

Thành Tài

143 Đồng Đen, 

P11,Tân Bình, 

TPHCM

17/2013/LĐ-

ST

10/9/2013

2545

11/4/2014

Nộp 16.434.501 

án phí lao động 

sơ thẩm
 x 

21/09/2015
644

25/9/2015

Lan Anh

5597

Cty TNHH đầu 

tư thương mại 

Thành Tài

143 Đồng Đen, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

13/2013/LĐ-

ST

18/6/2013

2546

11/4/2014

Nộp 14.218.930 

đồng án phí

 x 

21/09/2015
645

25/9/2015

Lan Anh

5598

Huỳnh Thị Ngọc 

Thúy

88/65 Phan Sào 

Nam, P11, Tân 

Bình, TPHCM

265/2013/HSP

T

28/6/2013

228

08/10/2013

Nộp 18.800.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính
 x 

21/09/2015
646

25/9/2015

Lan Anh

5599

Nguyễn Phước 

Thái

49 Võ Thành 

Trang, P11, Tân 

Bình, TPHCM

915/2014/ST-

HNG Đ

25/10/2014

1630

3/4/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí cấp 

dưỡng nuôi con
 x 

21/09/2015
647

25/9/2015

Lan Anh

5600

Tr  ần Văn Sang 

 

97/56 Phạm Phú 

Thứ, P111, Tân 

Bình, TPHCM

171/2015/QĐS

T-HNGĐ

10/3/2015

1929

7/5/2015

Nộp 200.000 án 

phí
 x 21/09/2015

729

25/9/2015 Lan Anh



5601

Văn Thị Hồng 

Phúc
21 Nguyễn Bá 

Tòng, P11, Tân 

Bình

2160/HSPT

29/8/2000

1479

16/3/2011

Nộp 12.000.000 

đồng tiền phạt

 x 

21/09/2015
730

25/9/2015 Lan Anh

5602

Nguyễn Văn 

Tuấn
1956/B Hồng Lạc, 

P11, Tân Bình, 

TPHCM

97/2011/HSST

02/8/2011

1002

16/2/2012

Nộp 200.000 

đồng án phí và 

10.000.000 đồng 

tiền phạt. 

Trường hợp ông 

Tuấn chậm thực 

hiện nghĩa vụ thi 

hành án thì còn 

phải chịu thêm 

tiền lãi theo mức 

lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng nhà 

nước quy định 

tương ứng với số 

tiền và thời gian 

chậm thi hành

 x 21/09/2015

731

25/9/2015 Lan Anh

5603

Công ty CP 

TM&DV Khí 

tượng Thủy Văn

353 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

92/2014/DS-ST

25/4/2014

QTB

523

06/11/2014

Nộp 11,237,500 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

77

24/3/2016

Lan Anh

5604

Phạm thế Hiển

355/13 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

69/2013/QĐST

-DS

09/9/2013

QTB

497

06/11/2013

Nộp 956,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

78

24/3/2016

Lan Anh

5605

Nguyễn Văn 

Cường

343/73/1 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

67/2010/QĐST

-DS

26/7/2010

QTB

498

18/11/2010

Nộp 420,804 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

77

24/3/2016

Lan Anh

5606

Nguyễn Văn 

Cường

343/73/1 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

2465

1685

14.6.2010
Nộp  1,925,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

79

24/3/2016
Lan Anh



5607

Nguyễn Bá Tuấn

343/73/23 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

454/2008/HSS

T

12/6/2008

QTB

261

28/10/2008

Nộp 29,852,758  

đồng án phí 
 x 23/03/2016

77

24/3/2016

Lan Anh

5608

Trần Cao quý

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng

353/17 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P1, 

QTB

1043/2007/DS-

PT

12/9/2007

TP.HCM

678

09/01/2008

Nộp 8,169,000  

đồng án phí 
 x 23/03/2016

80

24/3/2016

Lan Anh

5609

Võ đình Toàn
53B Phạm Văn 

Hai, P1, QTB

1925/HSST

25/9/1998

TP.HCM

811

19/01/2009

Nộp 19,700,000  

đồng án phí 
 x 23/03/2016

81

24/3/2016
Lan Anh

5610

Đỗ Minh Quang

Hồ Thị Mộng 

Trinh

337/11 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

410/2014/DSP

T

27/3/2014

TP.HCM

2633

15/4/2014

Nộp 114,362,250 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

82

24/3/2016

Lan Anh

5611

Trần Đức Huy
229/17/69 Bùi Thị 

Xuân, P1, QTB

85/2010/HSST

31/3/2010

182

06/10/2010

Nộp 20971000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

83

24/3/2016
Lan Anh

5612

Châu Ngọc 

Thanh

229/7A Bùi Thị 

Xuân, P1, QTB

106/HSST

16/3/2000

Q1

1004

03/8/2000

Nộp 20971000 

phạt + đồng án 

phí 

 x 23/03/2016
84

24/3/2016
Lan Anh

5613

Đỗ Thị Bích Huệ
281/66/4 Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

09/2013/HGT-

KDTM-ST

14/4/2013

Q10

45

04/10/2013

Nộp 14,000,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

85

24/3/2016
Lan Anh

5614

Đỗ Thị Bích Huệ
281/66/4 Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

09/2013/HGT-

KDTM-ST

14/4/2013

Q10

46

04.10.2013
 x 23/03/2016

86

24/3/2016
Lan Anh

5615

Phùng Thị Hà
281/39/7 Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

609/QĐST-

KDTM

20/3/2009

TP.HCM

535

30/11/2009

Nộp 14,127,570 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

87

24/3/2016
Lan Anh

5616

Lương Đăng Sơn
226/30D Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

112/2011/HSP

T

24/6/2011

TÂY NINH

54

04/10/2013

Nộp 200,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

88

24/3/2016
Lan Anh



5617

Nguyễn Ngọc 

Thành (do Bồ 

Thị Vinh đại 

diện)

281/14A Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

190/2006/DSP

T

29/5/2006

TC TẠI 

TPHCM

1407

29/4/2010

Nộp 16,883,630 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

89

24/3/2016
Lan Anh

5618

Bồ Thị Vinh 
281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

853/2010/HSP

T

29/12/2010

TC TẠI 

TP.HCM

941

13/12/2012

Nộp 112,468,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

90

24/3/2016
Lan Anh

5619
Bồ Thị Vinh 

281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

53 348

23.10.2012
Nộp 5397000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

91

24/3/2016
Lan Anh

5620
Bồ Thị Vinh 

281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

213 530

7.11.2012
Nộp 3237000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

92

24/3/2016
Lan Anh

5621
Bồ Thị Vinh 

281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

184 937

13.12.2012
Nộp 23,400,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

93

24/3/2016
Lan Anh

5622
Bồ Thị Vinh 

281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

185 938

13.12.2012
Nộp 16,500,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

94

24/3/2016
Lan Anh

5623
Bồ Thị Vinh 

281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

65 939

13.12.2012
Nộp 4,277,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

95

24/3/2016
Lan Anh

5624
Bồ Thị Vinh 

281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

161 940

13.12.2012
Nộp 20,373,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

96

24/3/2016
Lan Anh

5625
Bồ Thị Vinh 

281/14 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

52 942

13.12.2012
Nộp 11,688,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

97

24/3/2016
Lan Anh

5626

Lê Văn Thuận
250 (lầu3) Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

28/2012/QĐST

-DS

15/3/2012

QTB

2004

07/5/2012

Nộp 2,967,910 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

98

24/3/2016
Lan Anh

5627

Tạ Dương Gia 

Bảo

281/62 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

305/HSPT

12/3/2012

TC TẠI 

TPHCM

78

04/10/2013

Nộp 7,350,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

99

24/3/2016
Lan Anh

5628

Trần Văn Chung
228 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

349/2014/DS-

ST

20/11/2014

QTB

1196

03/3/2015

Nộp 1,099,390 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

100

24/3/2016
Lan Anh



5629

Trần Văn Chung
228 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

349/2014/DS-

ST

20/11/2014

TATB

2142

03/6/2015

nợ 21,987,000

 x 23/03/2016
101

24/3/2016
Lan Anh

5630

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

13/2014/QĐST

-DS

14/01/2014

QTB

3068

30/5/2014

Nộp 

444,171đồng án 

phí 

 x 23/03/2016
102

24/3/2016
Lan Anh

5631

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

51/2014/QĐST

-DS

24/3/2014

TA TB

522

06/11/2014
Nộp 

1715000đồng án 

phí 

 x 23/03/2016
103

24/3/2016
Lan Anh

5632

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

13/2014/QĐST

-DS

14/01/2014

QTB

741

02/11/2015
nợ 17,767,000  x 23/03/2016

104

24/3/2016
Lan Anh

5633

Dương Thái Biên
226/28 Lê Văn Sỹ, 

P1, QTB

51/2014/QĐST

-DS

24/3/2014

TA TB

742

02/11/2015
nợ 68,621,000  x 23/03/2016

105

24/3/2016
Lan Anh

5634

Ngô Thị Liên 

Hoa

236A/2 Lê Văn 

Sỹ, P1, QTB

1186/2010/QĐ

ST-KDTM

13/8/2010

TP.HCM

44

04/10/2013

Nộp 

41,535,625đồng 

án phí 

 x 23/03/2016
106

24/3/2016
Lan Anh

5635

Cù Tuấn Bình
12/23 Phạm Văn 

Hai, P1, QTB

1109/HSPT

23/12/1989

TP.HCM

1543

06/12/1999

Nộp 751,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

107

24/3/2016
Lan Anh

5636

Lương Thiện Mỹ 

Hoàng

21/4 Bùi Thị 

Xuân, P1, QTB

1109/HSPT

23/12/1989

TP.HCM

1543

06/12/1999

Nộp 751,000 

đồng án phí 
 x 23/03/2016

108

24/3/2016
Lan Anh

5637

Cty CP Móc Áo 

Việt Nam
45C Đông Hồ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

35/2013/KDT

M-ST

23/8/2013

1725

06/3/2014

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

43.728.106 đồng

 x ########
150

11/09/2015
Thoa



5638

Cty CP Móc Áo 

Việt Nam
45C Đông Hồ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

42/2013/KDT

M-ST

30/8/2013

1726

06/3/2014

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

14.499.977 đồng

 x 

########

151

11/09/2015
Thoa

5639

Cty TNHH Khai 

thác nguồn hàng 

QG

79B Lý Thường 

Kiệt, P8, Tân 

Bình, TPHCM

21/2012/QĐST

-DS

27/6/2012

238

10/10/2012

Nộp án phí sơ 

thẩm 3.101.409 

đồng

 x 

########

152

11/09/2015
Thoa

5640

Phạm Đình Trung
128 Bis Đông Hồ, 

P8, Tân Bình, 

TPHCM

322/2014/HSS

T

31/12/2014

1969

08/5/2015

Nộp án phí 

HSST 200.000 

đồng x ########

153

11/09/2015
Thoa

5641

Phạm Dình Trung
128 Bis Đông Hồ, 

P8, Tân Bình, 

TPHCM

11/2010/HSST

19/01/2010

2094

06/6/2012

Nộp án phí 

HSST 200.000 

đồng và 

51.636.000 đồng 

để tịch thu sung 

quỹ nhà nước
x ########

154

11/09/2015
Thoa

5642

Cty TNHH Hiếu 

Long
13 Tân Châu, P8, 

Tân Bình, TPHCM

14/2013/KDT

M-ST

15/5/2013

1746

06/3/2014

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

26.114.276 đồng

x ########

155

11/09/2015
Thoa

5643

Cty TNHH Lộc 

Triển

(nay là Cty 

TNHH Nông 

Sản Thuận 

Thành)

P8, Tân Bình

06/2013/QĐST

-KDTM

24/01/2013

1708

06/3/2014

Nộp án phí 

DSST 

18.306.796 đồng

x ########

156

11/09/2015
Thoa

5644

Kiều Thị Hồng
170/117/12 Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

734/HSST

14/3/2000

1771

14/6/2010

Nộp án phí 

HSST 50.000 

đồng và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt x ########

157

11/09/2015
Thoa



5645

Nguyễn Thanh 

Sơn

170/11/15B Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

96/2014/HSST

16/12/2014

1562

01/4/2015

Nộp án phí 

HSST 200.000 

đồng
x ########

158

11/09/2015
Thoa

5646

Nguyễn Thanh 

Sơn

170/11/15B Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

659/2011/HSP

T

21/9/2011

1937

07/5/2012

Nộp  án phí dân 

sự sơ thẩm 

650.000 đồng
x ########

159

11/09/2015
Thoa

5647

Nguyễn Thanh 

Sơn

170/11/15B Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

206/2010/HSS

T

15/4/2010

570

15/11/2011

Nộp án phí 

HSST 200.000 

đồng và 300.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính để sung 

công
x ########

160

11/09/2015
Thoa

5648

Võ Khắc Tiến
340/2 Đông Hồ, 

P8, Tân Bình, 

TPHCM
51

15/5/2007

36

01/10/2007

Nộp phạt 

7.400.000 đồng 

và lãi nếu chậm 

thi hành án x ########

161

11/09/2015
Thoa

5649

Nguyễn Thị 

Thúy Diễm

373/152/15 Lý 

Thường Kiệt, P8, 

Tân Bình, TPHCM

765/2014/DSP

T

17/6/2014

768

15/12/2014

Nộp  án phí dân 

sự sơ thẩm 

31.096.450 đồng
x ########

162

11/09/2015
Thoa

5650

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
863 Lý Thường 

Kiệt, P8, TPHCM
784/HSST

17/3/2000

721

12/4/2005

Nộp án phí hình 

sự sơ thẩm 

50.000 đòng  và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt x ########

170

11/09/2015
Thoa

5651

Nguyễn Văn 

Minh

55/107A/27 

Thành Mỹ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

1057/HSPT

24/7/1996

1377

24/9/1997

Nộp án phí hình 

sự sơ thẩm 

50.000 đồng, 11 

chỉ 05 phân vàng 

24K và  200.000 

đồng để tịch thu 

sung công quỹ 

nhà nước
x ########

171

11/09/2015
Thoa



5652

Dương Chí Vỹ 171 Tân Châu, P8, 

Tân Bình, TPHCM

1192/HSPT

14/8/1999

55

01/10/2014

Nộp 12.267.000 

đồng tiền phạt
x ########

172

11/09/2015
Thoa

5653

Hoàng Mạnh 

Tường

313 Tân Thọ, P8, 

quận Tân Bình, 

TPHCM

327/HSPT

25/4/1995

263

18/02/2014

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 04kg 

vàng 24K
x ########

173

11/09/2015
Thoa

5654

Lê Thị Huệ và 

Nguyễn Ngọc 

Yến Trinh

170/11/16 Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

2626/HSST

13/10/2000

1542

16/3/2011

Mỗi người phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt và lãi 

suất chậm thi 

hành án đối với 

số tiền phạt
x ########

174

11/09/2015
Thoa

5655

Cty CP Tư vấn- 

Thiết kế- xây 

dựng Thành Đô

340D Hoàng Văn 

Thụ, P4, Tân 

Bình, TPHCM

24/2013/QĐST

-KDTM

28/6/2013

991

10/02/2014

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

6.533.585 đồng
x ########

214

11/09/2015
Thoa

5656

Cty TNHH 

SXTM Thực 

phẩm Thiên Luân

106/7 Trần Mai 

Ninh, P12, Tân 

Bình, TPHCM

02/2009/QĐST

-KDTM

19/01/2009

1120

20/3/2009

Nộp án phí 

DSST 643.225 

đồng

x ########

215

11/09/2015
Thoa

5657

Cty TNHH An 

Đại Phú

1

1/9B Hiệp Nhất, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

34/QĐPT

30/8/2010

1072

17/02/2014

Nộp 13.500.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x ########

216

11/09/2015
Thoa

5658

Trần Tuấn Khanh
36/38A Lý 

Thường Kiệt, P8, 

Tân Bình, TPHCM

1057/HSPT

24/7/1996

1377

24/9/1997

Nộp án phí 

HSST 50.000 

đồng; Giám hộ bị 

cáo Khanh nộp 

1.000.000 đồng 

án phí DSST
x ########

220

11/09/2015
Thoa



5659

Trần Đình Thống
170/81/Lạc Long 

Quân, P8, Tân 

BÌnh, TPHCM

71/2012/QĐST

-DS

02/8/2012

865

10/12/2012

Nộp 500.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 14/9/2015

226

15/09/2015
Thoa

5660

Nguyễn Tấn Đạt
38A Lạc Long 

Quân, P8, Tân 

Bình, TPHCM

39/DSST

31/3/1999

923

19/7/1999

Nộp 22.582.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 14/9/2015

227

15/09/2015
Thoa

5661

Nguyễn Thị 

Tuyết

304/15 Lạc Long 

Quân, P8, Tân 

Bình, TPHCM

453/2011/DSP

T

22/4/2011

2199

15/6/2012

Nộp 24.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 15/9/2015

228

15/09/2015
Thoa

5662

Trần Thị Kỳ
79 (số cũ 256) 

Phú Hòa, P8, Tân 

BÌnh, TPHCM

347/2009/DSP

T

23/11/2009

1388

29/4/2010

Nộp 30.179.545 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 14/9/2015

229

15/09/2015
Thoa

5663

Nguyễn Thị Kim 

Cương

204/73/10 Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

22/2012/DSST

17/4/2012

243

10/10/2012

Nộp 828.500 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 14/9/2015

230

15/09/2015
Thoa

5664

Dương Minh Tân

340/56 lạc Long 

Quân (số mới 157 

Thành Mỹ), P8, 

Tân Bình, TPHCM

54/2013/QĐST

-DS

07/8/2013

1729

06/3/2014

Nộp 1.832.375 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 14/9/2015

231

15/09/2015
Thoa

5665

Nguyễn Thanh 

Hồng

256/2B/9 Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

14/DSST

28/8/2009

528

30/11/2009

Nộp 6.550.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 14/9/2015

232

15/09/2015
Thoa

5666

Nguyễn Thị 

Tuyết

304/15 Lạc Long 

Quân, P8, Tân 

Bình, TPHCM

54/2010/QĐST

-DS

28/6/2010

516

18/11/2010

Nộp 2.900.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 15/9/2015

233

15/09/2015
Thoa

5667

Nguyễn Ngọc 

Hân
14 Phú Hòa, P8, 

Tân Bình, TPHCM

66/2011/DSST

28/9/2011

953

16/02/2012

Nộp 6.400.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm x 15/9/2015

234

15/09/2015
Thoa



5668

Nguyễn Thị Kim 

Hoàng
03 Thành Mỹ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

61/2009/DSST

16/9/2009

666

15/12/2009

Nộp 750.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm x 15/9/2015

235

15/09/2015
Thoa

5669

Nguyễn Thị Kim 

Hoàng
03 Thành Mỹ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

83/2009/DSST

29/10/2009

855

13/01/2010

Nộp 1.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm x 15/9/2015

236

15/09/2015
Thoa

5670

Nguyễn Thị Kim 

Hoàng
03 Thành Mỹ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

60/209/DSST

16/9/2009

607

14/12/2009

Nộp 15.162.800 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm
x 15/9/2015

237

15/09/2015
Thoa

5671

Nguyễn Thị Kim 

Hoàng
03 Thành Mỹ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

59/209/DSST

16/9/2009

662

15/12/2009

Nộp 2.500.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm x 15/9/2015

238

15/09/2015
Thoa

5672

Hồ Thị Xuân Mai

958/35/15G (số cũ 

256/9M/16) Lạc 

Long Quân, P8, 

TPHCM

109/2014/QĐS

T-DS

14/5/2014

494

06/11/2014

Nộp 4.250.000 

đồng án phí 

DSST
x 17/9/2015

321

18/09/2015
Thoa

5673

Mai Thị Loan
256/30/2A Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

2325/PTHS

31/12/1998

716

08/4/2004

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt 
x 16/9/2015

322

18/09/2015
Thoa

5674

Mai Thị Loan
256/30/2A Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

208/2009HSST

31/7/2009

1389

29/4/2010

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

700.000 đồng để 

sung công
x 16/9/2015

323

18/09/2015
Thoa

5675

Hồ Hoãnh, Đỗ 

Thị Kim Loan, 

Hồ Đỗ Phước 

Long

256/13/14B Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

246/2009/HSS

T

25/9/2009

1773

14/6/2010

Ông Hoãnh, bà 

Loan phải nộp 

500.000 đồng án 

phí dân sự sơ 

thẩm; ông Long 

phải nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm
x 16/9/2015

324

18/09/2015
Thoa



5676

Cty TNHH 

TMDV Toàn 

Thiện (nay là Cty 

TNHH Nông sản 

Thiện Toàn)

256/8/6A Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

1353/2014/QĐ 

ĐCPT- KDTM

29/9/2014

675

03/12/2014

Nộp 40.234.500 

đồng án phí sơ 

thẩm

x 17/9/2015

325

18/09/2015
Thoa

5677

Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn

43/40A Đông Hồ, 

P8, Tân Bình, 

TPHCM

154/2013/KDT

M-ST

26/9/2013

1811

16/4/2015

Nộp 5.776.194 

đồng án phí 

DSST x 16/9/2015

326

18/09/2015
Thoa

5678

Lê Thị Kim Ánh
39/89 Lý Thường 

Kiệt, P8, Tân 

Bình, TPHCM

208/HGT

15/10/1996

101

02/12/1996

Nộp 12.175.000 

đồng án phí 

DSST
x 16/9/2015

327

18/09/2015
Thoa

5679

Huỳnh Thị Thu 

Phong

52 Lê Minh Xuân, 

P8, Tân Bình, 

TPHCM

1514/2007/DS-

PT

26/12/2007

1200

29/4/2008

Nộp 14.125.500 

đồng án phí 

DSST
x 16/9/2015

328

18/09/2015
Thoa

5680

1. Hồ Thị Xuân 

Mai

2.Trần Hữu Hiện

3. Hồ Thị Bích 

Vân

1: 958/35/15G (số 

cũ 256/9M/16) 

Lạc Long Quân, 

P8, TPHCM

2,3: 1856B Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình

1514/2007/DS-

PT

26/12/2007

1199

29/4/2008

Bà Mai, ông 

Hiền, bà Vân 

cùng chịu  

14.426.500 đồng 

án phí DSST. Bà 

Vân chịu thêm 

14.025.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm
x 16/9/2015

329

18/09/2015
Thoa

5681

Nguyễn Ngọc 

Quang

175/1 Lý Thường 

Kiệt, P8, Tân 

Bình, TPHCM

153/HSST

18/8/2004

547

12/11/2014

Nộp 3.000.000 

đồng để sung 

công quỹ Nhà 

nước x 16/9/2015

330

18/09/2015
Thoa

5682

Lê Văn Dũng
55/107/1/39 

Thành Mỹ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

34/2015/HSST

15/5/2015

2748

30/7/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST
x 16/9/2015

331

18/09/2015
Thoa



5683

Lê Văn Dậu
256/23/1 Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

98/2014/HSST

16/5/2014

148

10/10/2014

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST
x 16/9/2015

332

18/09/2015
Thoa

5684

Hồ Thị Xuân Mai

958/35/15G (số cũ 

256/9M/16) Lạc 

Long Quân, P8, 

TPHCM

44/2008/QĐST

-DS

03/7/2008

2021

21/7/2008

Nộp 9.787.000 

đồng án phí 

DSST
x 17/9/2015

333

18/09/2015
Thoa

5685

Bùi Trọng 

Nguyên

1. 170/29/15A Lạc 

Long Quân (số 

mới 

373/152/41/16 Lý 

Thường Kiệt), P8, 

Tân Bình, TPHCM

338/2011/HSS

T

27/9/2011

1936

07/5/2012

Nộp 546.864.076 

đồng tiền thu lợi 

bất chính để sung 

công

x 16/9/2015

334

18/09/2015
Thoa

5686

Nguyễn Minh 

Hùng

409/10 Lý Thường 

Kiệt, P9, Tân 

Bình, TPHCM

101/2000/HSS

T

11/6/2010

1414

16/3/2011

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

5.290.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm x 18/9/2015

393

21/09/2015

Thoa

5687

Lương Thiên 

Dách

204/94/1/31 Lạc 

Long Quân, P8, 

Tân Bình, TPHCM

124/2014/HSS

T

26/8/2014

1810

16/4/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST 
x 18/9/2015

394

21/09/2015

Thoa



5688

Phan Duy Hưng

Nguyễn Cao 

Thanh

Lê Ngọc Linh

1. 1848B Lạc 

Long Quân, P10, 

Tân Bình, TPHCM

2. 22/1/1 Nghĩa 

Hòa, P6, Tân 

Bình, TPHCM

3. 76A/11 Duy 

Tân, P8, Tân 

Bình, TPHCM

1183/HSPT

19/6/2000

1585

08/6/2009

Ông Phan Duy 

Hưng nộp thu lợi 

bất chính 02 

lượng vàng 24k,;

ông Phan Duy 

Hưng và đại diện 

gia đình Lê Minh 

Phong (bà Linh) 

liên đới nộp 

4.200.000 đồng;

Ông Hưng và 

ông Thanh liên 

đới nộp 

3.540.000 đồng 

sung công;

Ông Hưng phải 

nộp án phí HSST 

50.000 đồng và 

250.000 đồng án 

phí dân sự sơ 

thẩm;

Bà Linh nộp 

150.000 đồng án 

phí dân sự sơ 

thẩm

x 16/9/2015

395

21/09/2015

Thoa

5689

Ngô Văn Tâm, 

Huỳnh Thị Sang

55/107A/51 

Thành Mỹ, P8, 

Tân Bình, TPHCM

400/2014/QĐS

T-DS

29/12/2014

1806

16/4/2015

Nộp 6.818.117 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

x 23/9/2015

426

23/9/2015
Thoa



5690

Cty TNHH Quốc 

Tế Chiến Thắng

Phòng 3C Lầu 3 

Cao ốc HHM, 157-

159 Xuân Hồng, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

29/2012/QĐST

-KDTM

Ngày

02/8/2012

201/QĐ-THA

Ngày

9/10/2012

Nộp án phí:

21.210.368
x 24/9/2015

605QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5691

Cty TNHH 

TMDV Nam Hà 

Việt

78 Nguyễn Thái 

Bình,

Phường 12, quận 

Tân Bình

74/2013/QĐST

-KDTM

Ngày

28/11/2013

2060/QĐ-

CCTHA

Ngày

24/3/2014

Nộp án phí:

4.227.191
x 24/9/2015

606/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5692

Cty TNHH Sản 

Xuất TM Nhật 

Thành

184 Bàu Cát 3, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

1319/2010/KD

TM-QĐST

Ngày

27/8/2010

1586/QĐ-THA

Ngày

16/3/2011

Nộp án phí:

25.171.500
x 22/9/2015

607/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5693

Cty CPKTTXD 

Nam Thành Việt

Lầu 3, Tòa nhà 

Scetpa

số 19A Cộng Hòa, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

37/2012/QĐST

-KDTM

Ngày

28/8/2012

198/QĐ-THA

Ngày

09/10/2012

Nộp án phí:

605.000
x 18/9/2015

608/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5694

Cty TNHHDV 

Thiết Kế XD 

SungHwan Việt 

Nam

42/17 Nguyễn 

Minh Hoàng,

Phường 12, quận 

Tân Bình

50/2012/KDT

M-ST

Ngày

19/12/2012

2127/QĐ-

CCTHA

Ngày

05/6/2013

Nộp án phí:

44.181.489
x 24/9/2015

609/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5695

Cty TNHH Vận 

Tải Biển Hải 

Thuyền

158/7/8 Hoàng 

Hoa Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

1567/2011/KD

TMST

Ngày

06/9/2011

1916/QĐ-THA

04/5/2011

Nộp án phí:

14.962.016
x 22/9/2015

667/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5696

Cty CPĐTKD 

nhà Tân Phú Thọ

266/3 Hoàng Hoa 

Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

158/2012/KDT

M-PT

Ngày

15/6/2012

36/QĐ-THA

Ngày

01/10/2012

Nộp án phí:

114.725.900
x 18/9/2015

668/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5697

Cty TNHH 

A.F.A

97/170 Đỗ Hưng 

Viễn,

Phường 12, quận 

Tân Bình

28/2010/ST-

KDTM

Ngày

20/8/2010

630/QĐ-THA

Ngày

18/11/2010

Nộp án phí:

31.522.237
x 23/9/2015

669/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn



5698

Cty TNHHTM 

Thế Giới Mới

18/6 Hoàng Hoa 

Thám, Phường 12, 

quận Tân Bình

58/2012/QĐST

-KDTM

Ngày

10/12/2012

1614/QĐ-

CCTHA

Ngày

28/3/2013

Nộp án phí:

48.042.470
x 18/9/2015

670/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5699

Nguyễn Văn 

Thành

Nguyễn Ngọc 

Minh Phương

186B-186C Bàu 

Cát 3,

 Phường 12, quận 

Tân Bình

35/2012/KDT

M-ST

Ngày

14/9/2012

1474/QĐ-

CCTHA

Ngày

06/3/2013

Nộp án phí:

23.512.584
x 24/9/2015

671/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5700

Cty TNHH 

XDTM Bình Phú

E84 Cư xá 

Nguyễn Thái 

Bình, Phường 12, 

quận Tân Bình

39/KTPT

Ngày

24/9/2001

144/THA

ngày

14/01/2002

Nộp án phí:

3.123.000
x 18/9/2015

672/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5701

Cty TNHHTM 

Nhật Thành

184 Bàu Cát 3, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

31/2007/QĐST

-KDTM

Ngày

05/12/2007

916/QĐ-THA

Ngày

13/3/2008

Nộp án phí:

625.000
x 24/9/2015

673/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5702

Cty CPKTXD 

Nam Thành Việt

Lầu 3, Tòa nhà 

Scetpa

số 19A Cộng Hòa, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

09/2013/KDT

M-ST

Ngày

18/4/2013

836/QĐ-

CCTHA

Ngày

30/12/2013

Nộp án phí:

7.263.166
x 23/9/2015

674/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5703

Cty CP Phương 

Nam Việt

37/27 Nguyễn 

Minh Hoàng,

Phường 12, quận 

Tân Bình

558/2010/KDT

M-PT

Ngày

13/5/2010

632/QĐ-THA

Ngày

18/11/2010

Nộp án phí:

27.062.600
x 24/9/2015

675/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5704

Cty TNHH 

TMDV Thành 

Khoa

86 Nguyễn Bá 

Tuyển,

 Phường 12, quận 

Tân Bình

44/2010/KDT

M-ST

Ngày

30/12/2010

1554/QĐ-THA

Ngày

16/3/2011

Nộp án phí:

46.059.039
x 18/9/2015

676/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5705

Phạm Thị Lan 

Phương

91 Nguyễn Minh 

Hoàng,

 Phường 12, quận 

Tân Bình

442/2010/KDT

M-PT

Ngày

15/4/2010

1852/QĐ-THA

Ngày

09/07/2010

Nộp án phí:

6.669.669
x 21/9/2015

677/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5706

Cty TNHH Tân 

Việt Tuấn

196/1/1 Cộng 

Hòa, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

1082/2007/KD

TM-PT

Ngày

18/9/2007

706/QĐ-THA

Ngày

17/01/2008

Nộp án phí:

3.279.239
x 18/9/2015

678/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn



5707

Cty TNHHXNK 

Kho Vận Bắc 

Việt Hoàng

158/7/41A Hoàng

Hoa Thám, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

08/2008/KDT

M-ST

Ngày

16/6/2008

2161QĐ-THA

Ngày

14/8/2008

Nộp án phí:

18.014.258
x 23/9/2015

679/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5708

Cty 

TNHHDVTM 

Lan Ngọc

A4/K300 Cộng 

Hòa,

 Phường 12, quận 

Tân Bình

222/2011/KDT

M-PT

Ngày

10/3/2011

40/QĐ-THA

Ngày

03/10/2011

Nộp án phí:

26.862.472
x 22/9/2015

680

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5709

Cty 

TNHHTMSX 

Quỳnh Phương

49 Quách Văn 

Tuấn,

Phường 12, quận 

Tân Bình

217/2012/KDT

M-PT

Ngày

14/8/2012

1617/QĐ-

CCTHA

Ngày

28/3/2013

Nộp án phí:

107.980.266
x 23/9/2015

681/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5710

Cty CP ĐT Năm 

Anh Em

339/3 Nguyễn 

Thái Bình,

Phường 12, quận 

Tân Bình

17/2013/QĐST

-LĐ

Ngày

20/5/2013

2115/QĐ-

CCTHA

Ngày

24/3/2014

Nộp án phí:

1.680.782
x 18/9/2015

682/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5711

Cty CPĐT và 

XD 589

411/5 Nguyễn 

Thái Bình, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

04/2012/QĐST

-LĐ

Ngày

20/1/2012

10/QĐ-THA

Ngày

01/10/2012

Nộp án phí:

3.933.016
x 25/9/2015

683/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5712

Trần Văn Bình

212/158/114B

Chưng cư Hoàng 

Hoa Thám, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

18/HSST

Ngày

05/1/2000

428/THA

Ngày

10/3/2003

Nộp phạt, án phí:

20.050.000
x 18/9/2015

684/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5713

Trương Tấn 

Phương

363/31 Nguyễn 

Hồng Đào,

Phường 12, quận 

Tân Bình

2872/HSPT

Ngày

16/11/2000

1333/THA

Ngày

03/9/2003

Nộp phạt:

20.000.000
x 21/9/2015

685/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5714

Đỗ Danh Hòa

96 Hoàng Hoa 

Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

3257/HSST

Ngày

15/12/1999

1748THA

Ngày

09/12/2002

Nộp phạt, án phí:

20.050.000
x 18/9/2015

686/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn



5715

Thái Thị Thúy 

Hải

156/3 Cộng Hòa,

Phường 12, quận 

Tân Bình

1604/HSPT

Ngày

26/7/2000

849/THA

Ngày

7/5/2002

Án phí và sung 

quỹ:

50.050.000

x 18/9/2015

687/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5716

Trần Mậu Thân

20/1 Hẻm 277

Trường Chinh, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

104/2005/HSS

T

Ngày

12/7/2005

1723/QĐ-

CĐ.THA

Ngày

11/10/2005

Nộp án phí, sung 

quỹ:

5.450.000

x 21/9/2015

688/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5717

Bùi Tuấn Anh

165/39 CMT8, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

1730/HSST

Ngày

24/12/1999

1088/THA

Ngày

23/7/2003

Nộp phạt, án phí:

20.100.000
x 24/9/2015

689/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5718

Nguyễn Đức Lâm

50 Châu Vĩnh Tế,

Phường 12, quận 

Tân Bình

193/2013/HSS

T

Ngày

09/8/2013

139/QĐ-

CCTHA

Ngày

08/10/2013

Nộp phạt, án phí:

30.400.000
x 18/9/2015

690/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5719

Trần Quốc Dũng

50A Trung Lang,

Phường 12, quận 

Tân Bình

25/HSST

Ngày

21/3/2002

1351/THA

Ngày

12/8/2002

Nộp án phí, sung 

công:

14.850.000

x 22/9/2015

691/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5720

Dương Đình 

Khanh

Kios 18 Hoàng 

Hoa Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

232/2010/HSS

T

Ngày

24/12/2010

605/QĐ-

CCTHA

Ngày

25/11/2013

Nộp án phí:

618.089
x 18/9/2015

692/QĐ-

CCTHA

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5721

Hồ Viết Lai

152 Bàu Cát, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

106/2013/HSP

T

Ngày

05/3/2013

2137/QĐ-

CCTHA

Ngày

05/6/2013

Nộp án phí:

2.400.000
x 18/9/2015

693/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5722

Nguyễn Minh 

Tân

87 Bàu Cát 3,

Phường 12, quận 

Tân Bình

23/2010/HSST

Ngày

21/4/2010

790/QĐ-THA

Ngày

20/12/2010

Nộp án phí:

1.700.000
x 18/9/2015

694/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5723

Nguyễn Xuân 

Quang 

A1 Phan Bá Kiến,

Phường 12, quận 

Tân Bình

198/HSPT

Ngày

27/2/2007

72/QĐ-

CCTHA

Ngày

04/10/2013

Nộp sung quỹ:

88.000.000
x 21/9/2015

695/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn



5724

Đinh Hải Nguyên

37/34 Đường C4,

Phường 12, quận 

Tân Bình

197/2008/HSS

T

Ngày

15/8/2008

509/QĐ-THA

Ngày

08/12/2008

Nộp phạt, án phí:

5.050.000
x 24/9/2015

696/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5725

Trần Tú My

248/4 Nguyễn 

Thái Bình,

Phường 12, quận 

Tân Bình

620/2011/HSP

T

Ngày 

16/9/2011

1752/QĐ-THA

Ngày

11/4/2011

Nộp phạt:

2.400.000
x 18/9/2015

697/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5726

Đào Vương 

Khanh

77/53 đường số 4, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

2107/HSST

Ngày

18/9/1999

1371/QĐ-THA

Ngày

29/4/2010

Nộp án phí, sung 

công:

20.050.000

x 24/9/2015

698/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5727

Trần Vũ Hùng

9/5 Nguyễn Bá 

Tòng,

Phường 12, quận 

Tân Bình

151/HSST

Ngày

13/1/2000

1685/QĐ-

CĐ.THA

Ngày

5/10/2005

Nộp phạt:

19.916.500
x 18/9/2015

699/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5728

Hồ Văn Nghĩa

90/211 CMT8, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

258/HSPT

Ngày

02/03/1998

896/THA

13/5/2003

Nộp án phí:

12.017.000
x 18/9/2015

700/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5729

Đinh Quang Tâm

13/6 Trường 

Chinh,

Phường 12, quận 

Tân Bình

19/2011/HSST

Ngày

14/2/2011

2039/QĐ-THA

Ngày

09/5/2011

Nộp phạt, án phí:

5.200.000
x 18/9/2015

701/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5730

Nguyễn Quốc 

Việt

53/5A CMT8,

Phường 12, quận 

Tân Bình

96/HSPT

Ngày

07/3/2000

585/THA

Ngày

06/4/2000

Nộp phạt: 

20.000.000
x 22/9/2015

702/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5731

Bùi Văn Khanh

16A Hoàng Hoa 

Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

177/2009/HSS

T

Ngày

16/11/2009

1038QĐ-THA

Ngày

25/12/2012

Nộp phạt:

11.960.000
x 22/9/2015

703/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5732

Lê Đăng Thọ

34/306 Cộng Hòa, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

1468/HSPT

Ngày

22/8/1998

2131/QĐ-THA

Ngày

12/8/20008

Nộp án phí:

125.000

Nộp phạt, TLBC:

100.000 và 4.5 

chỉ vàng 24k

x 18/9/2015

705/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn



5733

Bùi Quang Thuận

44/3 Trung Long,

Phường 12, quận 

Tân Bình

1730/HSPT

Ngày

24/12/1999

288/THA

Ngày

06/11/2008

Nộp phạt:

17.400.000
x 18/9/2015

706/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5734

Đào Vương 

Khanh

77/53 đường số 4, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

358/2008/HSS

T Ngày

06/5/2008

1023/QĐ-THA

Ngày

17/3/2009

Án phí và nộp 

phạt:

5.050.000

x 24/9/2015

707/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5735

Huỳnh Khoa 

Duy Minh

158/7/52 Hoàng 

Hoa Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

24/2012/QĐDS

-ST

Ngày

08/3/2012

1846/QĐ-THA

Ngày

23/4/2012

Nộp án phí:

4.674.893
x 22/9/2015

708/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5736

Nguyễn Thanh 

Tâm

Nguyễn Thị Liên 

152 Bàu Cát 1, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

83/2012/QĐST

-DS

Ngày

30/8/2012

403/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/10/2012

Nộp án phí:

6.000.000
x 18/9/2015

709/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5737

Phạm Thị Liên

8/4 Đồng Đen, 

Phường 12, quận 

Tân Bình

319/2008/DSP

T

Ngày

01/4/2008

209/QĐ-THA

Ngày

11/10/2010

Nộp án phí:

1.353.210
x 18/9/2015

710/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5738

Cổ Hữu Trung

Nguyễn Thị Kim 

Loan

90/219B Đường 

số 1,

Phường 12, quận 

Tân Bình

50/2009/DSST

Ngày

11/9/2009

1092/QĐ-THA

Ngày

18/3/2010

Nộp án phí:

22.413.833
x 23/9/2015

711/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5739

Nguyễn Văn 

Khanh 

Nguyễn Thị 

Hồng Mỹ

339/9 Nguyễn 

Thái Bình,

Phường 12, quận 

Tân Bình

679/2012/DSP

T

Ngày

19/6/2012

434/QĐ-

CCTHA

Ngày

30/10/2012

Nộp án phí:

31.705.000
x 18/9/2015

712/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5740

Cty CP Sen Việt

37 Đường C18,

Phường 12, quận 

Tân Bình

851/2011/DS-

PT

Ngày

26/7/2011

292/QĐ-THA

Ngày

24/10/2011

Nộp án phí:

9.069.229
x 18/9/2015

713/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5741

Nguyễn Văn 

Gắng

236/16 Nguyễn 

Thái Bình,

Phường 12, quận 

Tân Bình

1229/2006/DS-

PT

Ngày

28/11/2006

325/QĐ-

CĐ.THA

Ngày

19/1/2007

Nộp án phí:

8.146.662
x 23/9/2015

714/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn



5742

Nhân Quốc Kiên

18/6 Hoàng Hoa 

Thám, Phường 12, 

quận Tân Bình

24/HGT

Ngày

28/01/2002

603/QĐ-

CCTHA

Ngày

25/11/2013

Nộp án phí:

5.550.000
x 23/9/2015

715/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5743

Huỳnh Thị Lệ 

Thu

Phạm Văn Rưng

158/7/52 Hoàng 

Hoa Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

95/2012/QĐST

-DS

Ngày

28/9/2012

1480/QĐ-

CCTHA

Ngày

06/3/2013

Nộp án phí:

6.358.356
x 18/9/2015

716/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5744

Nguyễn Thị 

Phương Mai

108/16/2 Trần Mai 

Ninh,

Phường 12, quận 

Tân Bình

16/2011/QĐDS

-ST

Ngày

9/9/2011

1610/QĐ-

CCTHA

Ngày

28/03/2013

Nộp án phí:

4.165.500
x 24/9/2015

717/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5745

Ninh Thị Tuyết

132/1 Bàu Cát 1,

Phường 12, quận 

Tân Bình

57/2011/QĐDS

-ST

Ngày

19/7/2011

263/QĐ-THA

Ngày

18/10/2011

Nộp án phí:

7.725.000
x 18/9/2015

718/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5746

Nguyễn Thị 

Phương Mai

108/16/2 Trần Mai 

Ninh,

Phường 12, quận 

Tân Bình

15/2011/QĐST

-DS

Ngày

09/9/2011

1611/QĐ-

CCTHA

Ngày

28/03/2013

Nộp án phí:

18.633.075
x 23/9/2015

719/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5747

Phạm Văn Rưng

158/7/52 Hoàng 

Hoa Thám,

Phường 12, quận 

Tân Bình

65/2013/QĐST

-DS

Ngày

03/9/2013

2030/QĐ-

CCTHA

Ngày

20/3/2014

Nộp án phí:

3.854.756
x 18/9/2015

720/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5748

Nguyễn Thị 

Phương Mai

108/16/2 Trần Mai 

Ninh,

Phường 12, quận 

Tân Bình

19/2011/DS-ST

Ngày

7/9/2011

1608/QĐ-

CCTHA

Ngày

28/3/2013

Nộp án phí:

21.309.690
x 23/9/2015

721/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5749

Nguyễn Thị 

Phương Mai

108/16/2 Trần Mai 

Ninh,

Phường 12, quận 

Tân Bình

18/2011/DS-ST

Ngày

07/9/2011

1607/QĐ-

CCTHA

Ngày

28/03/2013

Nộp án phí:

35.391.780
x 23/9/2015

722/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn

5750

Nguyễn Thị 

Phương Mai

108/16/2 Trần Mai 

Ninh,

Phường 12, quận 

Tân Bình

14/2011/QĐDS

-ST

Ngày

08/9/2011

1613/QĐ-

CCTHA

Ngày

28/03/2013

Nộp án phí:

5.697.300
x 24/9/2015

723/QĐ-

CCTHADS

Ngày

25/9/2015

CHV

Đức 

Tuấn



5751

Phạm	Lê	Thanh	

Loan

318/45	Phạm	Văn	

Hai,	P.	5,	Q.	Tân	

Bình

393/2012/DSS

T	NGÀY	

27/12/2012	

TÒA	ÁN	NHÂN	

DÂN	Q.	PHÚ	

NHUẬN

1065/QĐ-

CCTHA	NGÀY	

17/02/2014

BÀ	LOAN	PHẢI	

CHỊU	1.500.000	

ĐỒNG	ÁN	PHÍ	

DSST

X 14/09/2015

306/QĐ-

CCTHADS	

NGÀY	

18/09/2015

Hạnh

5752 Huỳnh	Thị	Hòa

197/1	PHẠM	VĂN	

HAI,	P.5,	Q.	TÂN	

BÌNH

46/QĐST-DS	

23/07/2013	Q.	

TÂN	BÌNH

2440/QĐ-

CCTHA	NGÀY	

10/4/2014

BÀ	HÒA	PHẢI	

NỘP	946.775	

ĐỒNG	APDSST 								X

14/09/2015

304/QĐ-

CCTHADS	

NGÀY	

18/09/2015

Hạnh

5753

NGUYỄN THỊ 

MINH ÁNH

318/168	PHẠM	

VĂN	HAI,	P.	5,	TP.	

HCM

174/QĐST-DS 

05/11/2009 H. 

CAI LẬY

785/QĐ-THA	

20/12/2010	

BÀ	Ánh	phải	nộp	

10.075.967	đồng	

án	phí	DSST 								X 25/09/2015

551/QĐ-

CCTHADS	

25/09/2015
Hạnh

5754 MAI	BẢO	KHÁNH

64/20	BÙI	THỊ	

XUÂN,	P.5,	Q.	TÂN	

BÌNH

150/HSST	

14/09/2005	Q.	

PHÚ	NHUẬN

298/THA	

13/12/2006

ÔNG	KHÁNH	

PHẢI	NỘP	PHẠT	

15.000.000	ĐỒNG	

VÀ	50.000	ĐỒNG	

ÁN	PHÍ	HSST 								X 25/09/2015

558/QĐ-

CCTHA	

NGÀY	

25/09/2015

Hạnh

5755

TRẦN	NGỌC	

MINH

5/2	CMTT,	P.5,	Q.	

TÂN	BÌNH

12/2006/HNG

Đ-ST	NGÀY	

03/3/2006	Q.	

TÂN	BÌNH

774/QĐ-

CĐ.THA	NGÀY	

19/5/2006

ÔNG	MINH	PHẢI	

NỘP	6.160.000	

ĐỒNG	ÁN	PHÍ	

DSST 								X 24/09/2015

554/QĐ-

CCTHADS	

25/09/2015

Hạnh

5756 VŨ	XUÂN	HÒA

62/23	BÙI	THỊ	

XUÂN,	P.5,	Q.	TÂN	

BÌNH

02/DSST	

25.01.2013	Q.	

TÂN	BÌNH

1916/QĐ-

CCTHA	NGÀY	

09/05/2013

ÔNG	HÒA	PHẢI	

NỘP	1.222.500	

ĐỒNG	ÁN	PHÍ	

DSST 								X 22/09/2015

547/QĐ-

CCTHA	

NGÀY	

25/09/2015

Hạnh

5757

HUỲNH	TẤN	

TRUNG	(HUỲNH	

TÍNH	TRUNG)

388	(SỐ	MỚI	

264/1A)	PHẠM	

VĂN	HAI,	P.5,	Q.	

TÂN	BÌNH

102/2012/DSP

T	22/02/2012	

TP.	HCM

598/QĐ-

CCTHA	

13/11/2012	

ÔNG	TRUNG	

PHẢI	NỘP	

24.668.192	ĐỒNG	

ÁN	PHÍ	DSST 								X 25/09/2015

540/QĐ-

CCTHA	

25/09/2015

Hạnh

5758

NGUYỄN KIM 

NGÂN, 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN

47/7	CMTT,	P.	5,	Q.	

TÂN	BÌNH

23/2012/DSST	

24/04/2012	Q.	

TÂN	BÌNH

220/QĐ-THA	

NGÀY	

09/10/2002

ÔNG	NGÂN,	BÀ	

YẾN	PHẢI	NỘP	

37.548.000	ĐỒNG 								X 25/09/2015

550/QĐ-

CCTHADS	

25/09/2015

Hạnh

5759

TRẦN MINH 

SƠN, NGUYỄN 

THỊ CHÍNH

344/398	CMTT,	

P.5,	Q.TÂN	BÌNH

483/2013/QĐS

T-DS	NGÀY	

10/10/2013	Q.	

TÂN	PHÚ

1015/QĐ-THA	

28/01/2015

ÔNG	SƠN,	BÀ	

NGÂN	PHẢI	NỘP	

4.964.000	ĐỒNG	

ÁN	PHÍ	DSST 								X 18/09/2015

316/QĐ-

CCTHADS	

18/09/2015

Hạnh

5760

NGUYỄN HỌC 

CHÍNH

1036/52/48 CMTT, 

P.5, Q.TÂN BÌNH

71/2013/DSST 

05/11/2013 Q. 

TÂN BÌNH

3100/QĐ-

CCTHA 

30/05/2014

ÔNG CHÍNH 

NỘP 4.079.300 

ĐỒNG ÁN PHÍ 

DSST 								X 14/09/2015

311/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh



5761 VŨ XUÂN HÒA

62/23 BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

51/2013/DSST 

11/09/2015 Q. 

TÂN BÌNH

2444/QĐ-

CCTHA 

10/04/2014

ÔNG HÒA NỘP 

1.494.889 ĐỒNG 

ÁN PHÍ DSST 								X 22/09/2015

548/QĐ-

CCTHADS 

25/9/2015
Hạnh

5762

NGUYỄN TRẦN 

LAM PHƯƠNG

23/9 CMTT, TỔ 13, 

P.5, Q. TÂN BÌNH

53/QĐST-DS 

06/8/2013 Q. 

TÂN BÌNH

2442/QĐ-

CCTHA 

10/04/2014

BÀ PHƯƠNG 

PHẢI NỘP 

660.000 ĐỒNG 

ÁN PHÍ DSST 								X 24/09/2015

546/QĐ-

CCTHADS 

25/09/2015

Hạnh

5763

ĐỖ XUÂN 

HOÀNG

165/39 DÂN CHỦ, 

P.5, Q.TÂN BÌNH

387/2014/DSST 

23/12/2014 Q. 

TÂN BÌNH

1353/QĐ-

CCTHA 

12/03/2015

ÔNG HOÀNG 

PHẢI NỘP 

1.859.762 ĐỒNG  

APDSST 								X 21/09/2015

541/QĐ-

CCTHADS 

25.09.2015

Hạnh

5764

PHẠM THỊ 

THÙY MỸ, ÔNG 

VŨ THANH 

NHÀN

38/9 CMTT, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

82/2010/QĐST-

DS 17/09/2010 

Q. TÂN BÌNH

587/QĐ-THA 

18/11/2010

ÔNG NHÀN, BÀ 

MỸ NỘP 

52.628.706 ĐỒNG 

ÁN PHÍ DSST 									X 15/09/2015

302/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5765 THÁI ANH TUẤN

59/7A BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH.

138/HS-ST 

NGÀY 

11/9/2009 TÒA 

ÁN Q. 10.

806/QĐTHA 

NGÀY 

13/01/2010

ÔNG TUẤN NỘP 

200.000 Đ ÁN 

PHÍ HS-ST, 

5.000.000 Đ 

SUNG CÔNG VÀ 

LAI CHẬM THA        X 25/09/2015

552/QĐ - 

CCTHADS 

25/9/2015.

Hạnh

5766 LÝ THÁI THUẬN

57/3 BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

24/HS-ST 

NGÀY 

08/02/2007 

TÒA ÁN Q. 

PHÚ NHUẬN

938/QĐ-THA 

09/5/2007

ÔNG THUẬN 

NỘP 8.000.000 Đ 

SUNG CÔNG, 

LÃI CHẬM THA        X 24/09/2015

557/QĐ-

CCTHADS 

25/9/2015

Hạnh

5767 VÕ MINH TÙNG

318/261 PHẠM 

VĂN HAI, P.5, 

Q.TÂN BÌNH

158/HS-ST 

20/12/2012 

TÒA ÁN Q.10

80//QĐ-THA 

04/10/2013  

ÔNG TÙNG NỘP 

400.000 Đ CÁC 

LOẠI ÁN PHÍ 

HSST, HS-PT, 

5.000.000 Đ 

SUNG CÔNG, 

LÃI CHẬM THA        X 24/09/2015

544/QĐ-

CCTHADS 

25//9//2015

Hạnh

5768 VÕ THỊ THẢO

355 CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM, P.5, 

Q. TÂN BÌNH.

219/HS-ST 

08/6/2009 TÒA 

ÁN Q. 8.

1070//QĐ-

CCTHA 

17/02/2014

BÀ THẢO NỘP 

5.000.000 ĐỒNG 

SUNG CÔNG VÀ 

50.000 ĐỒNG ÁN 

PHÍ          X 16/09/2015

310/QĐ-

CCTHA 

18/09/2015

Hạnh

5769

HOÀNG HỮU 

HIỆP

165/92 PHẠM 

VĂN HAI, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

499/HSST 

23/03/1999 

TÒA ÁN TP. 

HỒ CHÍ MINH

1074/QĐ-

CCTHA 

NGÀY 

17/02/2014

ÔNG HIỆP NỘP 

50.000 ĐỒNG ÁN 

PHÍ HSST VÀ 

20.000.000 ĐỒNG 

SQNN          X 14/09/2015

309/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh



5770

NGUYỄN 

HOÀNG VÂN

786/3 CÁCH 

MẠNG THÁNG 

TÁM, P.5, Q.TÂN 

BÌNH.

137/HS-ST 

15/11/2013 

TÒA ÁN Q.10

1829/QĐCCTH

A 13/3/2014

ÔNG VÂN NỘP 

200.000 Đ ÁN 

PHÍ HS-ST, 

10.000.000 Đ 

SUNG CÔNG, 

LÃI CHẬM THA         X 21/09/2015

542/QĐCCT

HADS 

25/9/2015

Hạnh

5771 VŨ THỊ THU HÀ

64/20 BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

323/HSST 

26/9/2013 TÒA 

ÁN Q.BÌNH 

TÂN. 

58/QĐCCTHA 

01/10/2014

BÀ HÀ NỘP 

200.000 Đ ÁN 

PHÍ HSST, 

10.000.000 Đ 

SUNG CÔNG.         X 22/09/2015

543/QĐCCT

HADS 

25/9/2015

Hạnh

5772 VŨ THỊ THU HÀ

64/20 BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

2301/HSST 

06/10/1999 TP. 

HCM

1701/QĐ-

CĐ.THA 

05/10/2005

BÀ HÀ NỘP 

18.500.00 Đ SC 

NN X 22/09/2015

556/QĐ-

CCTHADS 

25/09/2015
Hạnh

5773

ĐÀO QUANG 

SƠN

254/313 CÁCH 

MẠNG THÁNG 

TÁM 5,Q. TÂN 

BÌNH

731/HSPT 

02/07/1994 TỐI 

CAO

987/QĐ-THA 

08/7/1996 

ÔNG SƠN PHẢI 

NỘP 50.500.000 

ĐỒNG TỊCH 

THU, 15.000 

ĐỒNG ÁN PHÍ 

hsst VÀ 50.000 

ĐỒNG ÁN PHÍ 

HSPT X 14/09/2015

305/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5774

HUỲNH THỊ 

HOÀN MỸ

318/273 PHẠM 

VĂN HAI, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

12/2003/HSST 

NGÀY 

17/01/2003 Q. 

TÂN BÌNH

1868/QĐ-THA 

NGÀY 

08/07/2009 

BÀ MỸ PHẢI 

NỘP 50.000 

ĐỒNG ÁN PHÍ 

HSST VÀ 

72.250.000 ĐỒNG 

TIỀN PHẠT X 16/09/2015

301/QĐ-

CCTHADS 

18.09.2015

Hạnh

5775

NGUYỄN MINH 

KHẢI

64/2 BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

2012/2005/HSP

T NGÀY 

28/11/2005 TỐI 

CAO

562/QĐ-

CĐ.THA 

12/04/2006

ÔNG KHẢI  NỘP 

15.666.667 ĐỒNG 

SCQ X 24/09/2015

555/QĐ-

CCTHADS 

25/09/2015

Hạnh

5776

NGUYỄN TRẦN 

HOÀNG VŨ, 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

HUYỀN

380/369A PHẠM 

VĂN HAI, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

585/2009/HSPT 

05/08/2009 TỐI 

CAO

459/QĐ-THA 

15/11/2011 Q. 

TÂN BÌNH

ÔNG VŨ, BÀ 

HUYỀN PHẢI 

NỘP 2.440.000 

ĐỒNG ÁN PHÍ 

DSST X 18/09/2015

314/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5777

MAI THỊ BỘI 

NHÃ

334A PHẠM VĂN 

HAI, P. 5, Q. TÂN 

BÌNH

151/2011/HSST 

02/11/2011 Q. 5

601/QĐ-THA 

13/11/2012

BÀ NHÃ NỘP 

9.287.500 ĐỒNG 

ÁN PHÍ HSS, 

DSST X 24/09/2015

549/QĐ-

THADS 

25/09/2015

Hạnh



5778

NGUYỄN VĂN 

SANH

318/191 PHẠM 

VĂN HAI, P. 5, Q. 

TÂN BÌNH

699/2012/HSPT 

03/12/2012 TP. 

HCM

2170/QĐ-

CCTHA 

17/06/2013

ÔNG SANH NỘP 

LẠI 2.052.500.000 

ĐỒNG VÀ NỘP 

PHẠT 5.000.000 

ĐỒNG X 23/09/2015

545/QĐ-

CCTHADS 

25.09.2015

Hạnh

5779

NGUYỄN 

HOÀNG GIANG 

LUÂN

235/183 PHẠM 

VĂN HAI, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

30/2010/HSST 

NGÀY 

16/04/2010 Q.2

1066/QĐ-

CCTHA 

17/02/2014 Q. 

TÂN BÌNH

ÔNG LUÂN 

PHẢI NỘP 

200.000 ĐỒNG 

ÁN PHÍ HSST 

VÀ PHẠT 

10.000.000 ĐỒNG X 14/09/2015

308/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5780 ĐINH VĂN SƠN

68/3 BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

1253/HSST 

04/05/2000 TP. 

HCM

1069/QĐ-

CCTHA 

17/02/2014

ÔNG SƠN PHẢI 

NỘP 50.000 

ĐỒNG ÁN PHÍ 

HSST VÀ 

20.000.000 Đ SQ X 15/09/2015

307/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5781 LÊ HOÀNG TIẾN

344/402 CMTT, 

P.5, Q. TÂN BÌNH

60/2008/HSST 

NGÀY 

28/10/2008

265/QĐ-THA 

NGÀY 

28/10/2008

ÔNG TIẾN PHẢI 

NỘP PHẠT 

15.000.000Đ VÀ 

50.000 ĐỒNG ÁN 

PHÍ HSST X 14/09/2015

300/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5782

NGUYỄN ĐĂNG 

HỒI

256/20 CMTT, P. 5, 

Q. TÂN BÌNH

436/HSPT 

27/03/2000 TP. 

HCM

1694/QĐ-

CĐ.THA 

05/10/2005

ÔNG HỒI NỘP 

PHẠT 19.800.000 

ĐỒNG  VÀ NỘP 

50.000 ĐỒNG ÁN 

PHÍ HSST X 18/09/2015

312/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5783 ĐẶNG THẾ HIỂN

57/20F BÙI THỊ 

XUÂN, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

106/2009/HSST 

03/07/2009 Q. 

10

788/QĐ-THA 

20/12/2010

ÔNG HIỂN NỘP 

5.000.000 ĐỒNG 

PHẠT X 22/09/2015

553/QĐ-

CCTHADS 

25/09/2015
Hạnh

5784

TRẦN CẨM 

THÚY

140/3 CMTT, P. 5, 

Q. TÂN BÌNH

429/2010/QĐST

-HNGĐ 

17/10/2010 Q. 

TÂN BÌNH

1681/QĐ-

CCTHA 

06/03/2014 Q. 

TÂN BÌNH

ÔNG SƠN PHẢI 

NỘP 200.000 

ĐỒNG ÁN PHÍ 

CDNC X 14/09/2015

319/QĐ-

CCTHADS

Hạnh

5785 LÊ VĂN PHÚ 

336 CMTT, P.5, Q. 

TÂN BÌNH

1685/2012/QĐS

T-HNGĐ 

21/03/2012 Q. 

TÂN BÌNH

1685/QĐ-

CCTHA 

NGÀY 

21/03/2012 Q. 

TÂN BÌNH

ÔNG PHÚ PHẢI 

NỘP 200.000 Đ 

ÁN PHÍ CDNC X 18/09/2015

320/QĐ-

CCTHADS 

18/09/2015

Hạnh

5786

Đoàn Văn Bắc
105/2 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình
48/2014/HSST

04/4/2014

81

06/10/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 10.000.000 

đồng

x 29/7/2015

01

/QĐ-

CCTHADS

30/7/2015

Nam



5787

Cty CP dịch vụ 

phần mềm và công 

nghệ thông tin 

Unicom

Lầu 4, cao ốc 

Hoàng Triều, 3G 

Phổ Quang, P2, Tân 

Bình,TPHCM

04/2010/ST-LĐ

31/5/2010

569

18/11/2010

Nộp 25.475.577 

đồng án phí lao 

động sơ thẩm

x 24/9/2015

587

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam

5788

Trịnh Thị Phương
159/8A Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

1631/HSST

14/11/1995

936

06/8/2001

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và án 

phí dân sự sơ thẩm 

là 5% số tiền 

chiếm đoạt

x 09/09/2015

182

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5789

Cao Lê Thị Ngọc

B2 Huỳnh Lan 

Khanh, P2, Tân 

Bình, TPHCM

54/2013/DS-ST

23/9/2013

1949

18/3/2014

Nộp 3.908.648 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 17/9/2015

370

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5790

Huỳnh Văn Hồng 

David

277 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

quận Tân Bình, 

Tp.HCM

45/2010/DS-ST

23/7/2010

1980

07/5/2012

Nộp 2.125.817 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 14/9/2015

287

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5791

Lê Hằng Nga
9/2A Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

648/HSPT

18/4/2000

1159

19/6/2007

Nộp phạt 

17.734.340 đồng 

để sung công

x 09/03/2015

176

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5792

Cty CP Tư vấn 

Đầu tư và Phát 

tri  ển 

A75/28 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

531/2006/DSPT

25/5/2006

609

12/3/2007

Nộp 4.880.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/10/2015

190

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5793

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Nam Hoa

29/1 Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

30/2011/KDTM-

PT

07/11/2011

557

12/11/2012

Nộp 125.355.632 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 18/9/2015

373

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5794

Trần Thanh Hộ
81 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

2872/HSPT

16/11/2000

254

28/10/2008

Nộp 39.000.000 

đồng để sung công
x 18/9/2015

363

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam



5795

Chu Huy Minh

84/80 Nguyễn 

Thanh Tuyền, P2, 

Tân Bình, TPHCM

Giám hộ của 

Nguyễn Ngọc 

Thanh

344/657 Cách 

Mạng Tháng 8, 

P5, Tân Bình, 

TPHCM

344/657 Cách Mạng 

Tháng 8, P5, Tân 

Bình, TPHCM

1956/HSST

09/12/1996

806

19/5/1997

Ông Minh phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 15 chỉ vàng 

24K để sung công

Giám hộ củ 

Nguyễn Ngọc 

Thanh phải nộp 

280.000 đồng để 

sung công

x 24/9/2015

593

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam

5796

Cty TNHH Thủy 

hải sản Tân Biển 

Đông

61 Trường Sơn, P2, 

Tân Bình,TP Hồ 

Chí Minh

18/2010/ST-

KDTM

21/6/2010

06

01/10/2010

Nộp 1.315.5000 

đồng án phí  sơ 

thẩm KDTM

x 09/10/2015

191

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5797

Trần Quang Dương
339 Hoàng Văn 

Thụ, P2, Tân Bình, 

TPHCM

60/2010/DSST

17/8/2010

565

18/11/2010

Nộp 5.000.000 

đồng án phí DSST
x 09/04/2015

96

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5798

Nguyễn Phi Cường
1A/2B Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh

2691/2005/DS-

PT

21/12/2005

45

01/10/2012

Nộp 9.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/11/2015

195

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5799

Ngô Văn Đức
20/6 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

50/2012/DSST

12/7/2012

190

09/10/2012

Nộp 21.870.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 16/9/2015

364

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5800

Ngô Thế Hùng

6A ( 54/51 Phổ 

Quang), Phường 2, 

quận Tân Bình, 

Tp.HCM

109/2011/QĐST

-DS

29/12/2011

565

19/11/2013

Nộp 4.880.719 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 16/9/2015

361

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5801

Mai Thị Kim Hằng

Đặng Thành Trí
86/2 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình

05/2015/QĐST-

DS

06/01/2015

1593

02/4/2015

Án phí kinh doanh 

thương mại sơ 

thẩm: 30.618.000 

đồng

x 30/7/2015

02

/QĐ-

CCTHADS

31/7/2015

Nam



5802

Nguyễn Minh 

Dũng

Lâm Hoàng Minh

Nguyễn Quốc 

Khánh

1. 6/35 Bùi thị 

Xuân, P2, Tân Bình, 

TPHCM

2. 52/53 Nguyễn Sỹ 

Sách, P15, Tân 

Bình, TPHCM

3. ấp Bình Long, xã 

Long Bình, huyện 

Long Mỹ (nay là thị 

xã Long  Mỹ), tỉnh 

Hậu Giang

96/2013/HSST

18/6/2013

1020

28/01/2015

Liên đới bồi 

thường cho ông 

Nguyễn Văn Lập 

số tiền 10.000.000 

đồng

x 14/10/2015

420

/QĐ-

CCTHADS

21/9/2015

Nam

5803

Cty CP Đầu tư và 

xây dựng Ngô Gia
95 Tân Sơn Hòa, 

P2, Tân Bình

63/2011/DSST

27/9/2011

1168

01/3/2012

Nộp 27.200.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/09/2015

181

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5804

Lý Tín Tường
36 Bạch Đằng, P2, 

quận Tân Bình, 

TPHCM

652/HSPT

12/8/1989

1930

17/11/2005

Nộp lại 74,4 lượng 

vàng 24k để sung 

công quỹ

x 09/03/2015

89

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5805

Nguyễn Hữu Lộc 251 Hoàng Văn 

Thụ, P2, Tân Bình, 

TPHCM

76/2010/HSST

28/6/2010

1528

16/3/2011

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST; 

1.400.000 đồng án 

phí DSST và 

10.000.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước và lãi chưa 

thi hành theo mức 

lãi suất cơ bản

x 09/04/2015

95

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5806

Đinh Trung Hiếu 381/60 Hoàng Văn 

Thụ, P2, Tân Bình, 

TPHCM

75/2012/HSPT

10/4/2012

977

13/12/2012

Nộp 8.118.00 

đồng án phí DSST 

và 5.000.000 đồng 

để sung công quỹ 

Nhà nước

x 09/07/2015

98

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5807

Nguyễn Thị Xoàn 10 Tản Viên, P2, 

Tân Bình, TPHCM

1322/2006/HSP

T

15/9/2006

3035

23/5/2014

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và án 

phí dân sự sơ thẩm 

l2.516.640 đồng

x 09/09/2015

183

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam



5808

Nguyễn Hồ Thái 

Hằng

29/21 Bùi Thị 

Xuân, P2, Tân Bình, 

TPHCM

86/2010/HSST

29/9/2010

981

13/12/2012

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng, 

5.000.000 đồng 

tiền phạt và truy 

thu 60.000 đồng 

để sung công quỹ 

Nhà nước

x 09/03/2015

90

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5809

1.Phạm Mạnh Linh

2.Nguyễn Thị Ánh 

Quyên

1. B8 Phổ Quang, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM;

2. 609/8/7 KP4, P. 

Hiệp Thành, Q12, 

TPHCM

84/2014/HSST

29/4/2014

562

12/11/2014

Ông Linh phải nộp 

phạt 5.000.000 

đồng và 200.000 

đồng án phí HSST;

Bà Quyên và ông 

Linh liên đới nộp 

lại 600.000 đồng 

sung quỹ nhà nước

x 08/05/2015

05

/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015

Nam

5810

Cty TNHH TM & 

Đầu tư Tinh Mã

Lầu 6, tòa nhà LTA, 

15 Đống Đa, P2, 

Tân Bình, TPHCM 

1298/2012/KDT

M-PT

10/10/2012

1310

13/01/2013

Nộp 59.100.000 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 17/9/2015

368

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5811

Cty TNHH nước 

giải khát Việt Mỹ 85 Trường Sơn, P2, 

Tân Bình, TPHCM

84/2012/ST-DS

19/10/2012

1180

07/01/2013

Nộp án phí DSST 

6.250.000 đồng
x 09/04/2015

91

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5812

Phan Thanh Hùng
6/21 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

42/2014/HSST

28/3/2014

3034

23/5/2014

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước

x 09/11/2015

194

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5813

Cty TNHH Đen 

Ta - Sài Gòn

17A Hồng Hà, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

47/2014/KDTM-

ST

01/7/2014

564

12/11/2014

Nộp 111.644.316 

đồng án phí sơ 

thẩm

x 16/9/2015

360

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5814

Cty TNHH Hương 

Ngọc
36/14 Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

105/2014/QĐST

-KDTM

19/6/2014

588

14/11/2014

Nộp 30.405.695 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 18/9/2015

375

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5815

Cty TNHH Hương 

Ngọc
36/14 Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

31/2012/KDTM-

ST

23/8/2012

1074

26/12/2012

Nộp 7.416.818 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 18/9/2015

374

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam



5816

Cty TNHH Đen 

Ta - Sài Gòn

17A Hồng Hà, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

38/2010/KDTM-

ST

02/12/2010

1526

16/3/2011

Nộp 79.691.221 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 16/9/2015

359

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5817

Cty TNHH MTV 

Quốc tế An

25/13/5 Cửu Long, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

1530/2011/DSP

T

14/12/2011

369

14/10/2013

Nộp 15.207.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 17/9/2015

369

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5818

Nguyễn Hữu 

Phước

390 Nguyễn Trọng 

Tuyển, P2, Tân 

Bình, TPHCM

05/2013/HSST

18/01/2013

1811

26/4/2013

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

1.500.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm

x 09/11/2015

193

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5819

Cty TNHH Phúc 

Tín
145/5 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

402/2011/QĐST

-KDTM

30/3/2011

86

04/10/2013

Nộp án phí kinh tế 

sơ thẩm 

50.412.500 đồng

x 09/09/2015

186

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5820

Cty TNHH TMDV 

xây dựng Duy 

Hùng

52/22/5 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình

39/2013/QĐST-

KDTM

13/6/2013

2686

26/4/2014

Nộp 52.412.606 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/09/2015

185

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5821

Nguyễn Văn 

Cường

54/2 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

2942/2000/HSS

T

19/12/2000

1843

19/4/2011

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 5.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

x 14/9/2015

284

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5822

Đỗ Văn Thọ 

Nguyễn Thị Thu 

Hương

38/14 Lam Sơn, P2, 

Tân Bình, TPHCM

54/2008/DS-ST

22/7/2008

927

02/3/2009

Nộp 12.547.500 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/10/2015

187

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5823

Cty TNHH M.K
86/69 Phổ Quang, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

36/2013/QĐST-

DS

14/8/2013

1957

18/3/2014

Nộp 2.639.250  

đồng án phí lao 

động sơ thẩm

x 18/9/2015

372

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5824

Nguyễn Hồng 

Phong

145/5 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình, Tp 

HCM

5812011/QĐST-

KDTM

29/4/2011

601

25/11/2013

nộp 41.487.437 

đồng án phí kinh 

tế sơ thẩm

x 09/10/2015

188

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5825

Lê Thị Kim 

Hoàng- chủ cơ sở 

Nguyễn Mai shop

326 Lê Văn Sỹ, P2, 

Tân Bình, TPHCM

294/2010/KDT

M-ST

23/3/2010

1671

14/6/2010

Nộp 9.569.336 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 18/9/2015

376

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam



5826

Cty TNHH TM 

DV XNK Hệp 

Tiến Phát

A75/6K/18 Bạch 

Đằng, P2, Tân Bình, 

TPHCM

05/2012/QĐST-

KDTM

28/02/2012

1860

23/4/2012

Nộp 7.700.000 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 21/9/2015

416

/QĐ-

CCTHADS

06/10/2015

Nam

5827

Nguyễn Quang 

Khánh
19B Hát Giang, P2, 

Tân Bình, TPHCM

364/HSST

01/11/1997

369

01/01/1998

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 4 chỉ vàng 

24k và 3.000.000 

đồng để sung công

x 09/04/2015

94

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5828

Nguyễn Tiến Vũ
84/11 Nguyễn 

Thanh Tuyền, P2, 

Tân Bình, TPHCM

51/HSST

22/6/2004

1822

22/11/2004

Nộp 15.000.000 

đồng tiền phạt 

sung công quỹ 

Nhà nước

x 18/9/2015

421

/QĐ-

CCTHADS

21/9/2015

Nam

5829

Mai Văn Hoài
124A Phạm Văn 

Hai, P2, Tân Bình, 

TPHCM

259/HSPT

09/5/2000

935

01/6/2004

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp lại 213 chỉ 

vàng 24k (95%) 

sung quỹ Nhà nước

x 09/09/2015

184

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5830

Cty CP Truyền 

thông và sản xuất 

Nam Phát Thiên

42 Lam Sơn, P2, 

Tân Bình, TPHCM

358/2011/DSPT

29/3/2011

1818

26/4/2013

Nộp bổ sung số 

tiền án phí chênh 

lệch còn thiếu là 

2.700.000 đồng

x 09/08/2015

178

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5831

Cty TNHH TM 

SX & DV Nguyễn 

Hồ

29/13 Bùi Thị 

Xuân, P2, Tân Bình, 

TPHCM

146/2006/DSST

11/9/2006

301

16/01/2007

Nộp 

17.014.021,88 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 17/9/2015

365

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5832

Vũ Thị Thanh 

Nhàn

365 Lê Văn Sỹ, P2, 

quận Tân Bình, 

TPHCM

93/2004/HSST

21/11/2004

1222

19/7/2004

Nộp án phí HSST 

50.000 đồng, 

5.000.000 đồng án 

phí DSST và 

10.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

công quỹ

x 09/03/2015

82

/QĐ-

CCTHADS

7/9/2015

Nam

5833

Vũ Thị Loan
378/35 Nguyễn 

Trọng Tuyển, P2, 

Tân Bình

131/2006/HSST

20/9/2006

267

15/01/2007

Nộp 54.000.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính

x 09/03/2015

84

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam



5834

Nguyễn Minh 

Tường

381/44 Hoàng Văn 

Thụ, P2, Tân Bình, 

TPHCM

41/2013/HSST

27/02/2013

292

08/10/2013

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng, và 

6.000.000 đồng để 

sung công quỹ

x 09/07/2015

87

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5835

Nguyễn Thị Nghĩa
6/3 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

137/2013/HSPT

12/3/2013

1840

03/5/2013

Nộp bổ sung 

10.344.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước

x 09/07/2015

85

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5836

Vũ Anh Tú 22B Lam Sơn, P2, 

Tân Bình, TPHCM

831/2010/HSPT

22/12/2010
1844

19/4/2011

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng, và 

30.000.000 đồng 

để sung công quỹ

x 09/07/2015

85

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5837

Võ Viết Ngà
130C/8 Phạm Văn 

Hai, P2, Tân Bình, 

TPHCM

428/HSST

30/8/1999

122

17/01/2000

Nộp 16.050.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính và tiền 

phạt

x 09/03/2015

83

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5838

Cty CP tư vấn đầu 

tư xây dựng Long 

Việt Khang

Số 10 (lầu 9) Phổ 

Quang, P2, Tân 

Bình, TPHCM

37/2013/QĐST-

LĐ

15/8/2013

1932

18/3/2014

Nộp 1.177.520 

đồng án phí sơ 

thẩm

x 14/9/2015

286

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5839

Cty CP thanh toán 

trực tuyến Mùa 

Xuân

10 Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

726/2014/KDT

M-PT

02/6/2014

213

14/10/2014

Nộp 7.484.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 15/9/2015

288

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5840

Cty TNHH Vạn Lý 36/1A Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

18/2011/QĐST

DS

27/4/2011

2281

12/7/2011

Nộp 3.681.125 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 16/9/2015

362

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5841

Công ty Cổ phần 

Kỹ thuật Nhiệt 

Năng

159/16 Bạch Đằng, 

Phường 2, quận Tân 

Bình

54/2015/QĐST-

KDTM

17/4/2015

2026

27/5/2015

Án phí kinh doanh 

thưong mại sơ 

thẩm: 18.574.574 

đồng

x 14/8/2015

04

/QĐ-

CCTHADS

14/8/2015

Nam

5842

Cty TNHH Tuệ Cơ
59 Đinh Điền, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

05/2014/KDTM-

ST

30/7/2014

1594

01/4/2015

Nộp 119.917.950 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 14/9/2015

282

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5843

Cty TNHH Tuệ Cơ
59 Đinh Điền, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

13/2013/KDTM-

ST

17/9/2013

2655

18/4/2014

Nộp 112.765.168 

dồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 14/9/2015

281

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam



5844

Cty CP sản xuất 

phim SE
24A Lam Sơn, P2, 

Tân Bình, TPHCM

464/2014/KDT

M-PT

04/5/2014

829

08/01/2015

Nộp 40.466.640 

đồng án phí sơ 

thẩm

x 15/9/2015

291

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5845

Lê Thành Quang

6/23 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

01/2011/HSST

06/01/2011

2031

09/5/2011

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp lại số tiền thu 

lợi bất chính 

15.000.000 đồng  

để tịch thu sung 

quỹ Nhà nước

x 09/10/2015

192

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5846

Lại Thị Minh 

Phương

238 Bùi Thị Xuân, 

P2,Tân 

Bình,TPHCM

153/2005/ĐC-

DSST

02/3/2006

1215

10/8/2006

Nộp 9.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 13/9/2015

594

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam

5847

Chung Văn

005 Lô I Chung cư 

Hoàng Hoa Thám, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

860/HSPT

19/6/2002

343

20/01/2003

Nộp 18.800.000 

đồng tiền phạt
x 17/9/2015

371

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5848

Cty TNHH đầu tư 

sản xuất xây dựng 

thương mại xuất 

nhập khẩu Như 

Minh

29/1 Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

76/2011/Q ĐST-

DS

05/9/2011

33

03/10/2011

Nộp 19.200.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 23/9/2015

590

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam

5849

Cty CP XD Vận 

tải- kinh doanh 

nhà Nam Hồng Hà

116 Hồng Hà, P2, 

Tân Bình

86/2010/KDTM-

PT

21/01/2010

1674

14/6/2010

Nộp 9.659.272 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/11/2015

196

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5850

Cty TNHH Tư vấn 

xây dựng địa ốc 

thương mại du lịch 

Kiến Phát

53 Lam Sơn, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

101/2014/QĐST

-KDTM

18/6/2014

108

07/10/2014

Nộp 25.263.365 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 15/9/2015

292

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5851

Cty TNHH đầu tư 

sản xuất xây dựng 

thương mại xuất 

nhập khẩu Như 

Minh

29/1 Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

29/2011/Q ĐST-

KDTM

14/9/2011

35

03/10/2011

Nộp 17.203.518 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 23/9/2015

591

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam



5852

Cty TNHH ĐT-

SX-XD-TM XNK 

Như Minh

29/1 Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

36/2011/ST-

KDTM

09/9/2011

661

29/11/2011

Nộp 9.508.178 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 23/9/2015

592

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam

5853

Cty TNHH xây 

dựng sản xuất 

thương mại Phạm 

Võ

5F Bạch Đằng, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

19/2013/QĐST-

LĐ

27/5/2013

1952

18/3/2014

Nộp 5.912.480 

đồng án phí lao 

động sơ thẩm

x 16/9/2015

296

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5854

Cty TNHH xây 

dựng sản xuất 

thương mại Phạm 

Võ

5F Bạch Đằng, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

20/2012/QĐST-

KDTM

22/6/2012

546

12/11/2012

Nộp 8.000.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 16/9/2015

297

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5855

Cty TNHH xây 

dựng sản xuất 

thương mại Phạm 

Võ

5F Bạch Đằng, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

43/2012/QĐST-

KDTM

27/9/2012

1182

07/01/2013

Nộp 25.340.513 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 16/9/2015

295

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5856

Cty TNHH XD 

SX TM Phạm Võ

14/5 Phổ Quang,  

P2, Tân Bình, 

TPHCM

07/2014/QĐST-

KDTM

08/01/2014

2885

08/5/2014

Nộp 1.000.000 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 16/9/2015

299

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5857

Cty TNHH XD 

SX TM Phạm Võ

14/5 Phổ Quang,  

P2, Tân Bình, 

TPHCM

35/2013/QĐST-

KDTM

27/5/2013

2344

15/7/2013

Nộp 1.351.409 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 16/9/2015

298

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5858

Nguyễn Xuân Đậu
31 (số mới 47) Yên 

Thế, P2, Tân Bình, 

TP HCM

869/2012/DSPT

26/7/2012

1065

26/12/2012

Nộp án phí DSST 

12.892.600 đồng
x 09/03/2015

81

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5859

Cty CPTMSX thép 

An Pha

65 Trần Quốc Hoàn, 

P4, Tân Bình, 

TPHCM

1239/2010/KDT

M-PT

01/11/2010

734

06/12/2010

55.971.138 án phí 

dân sự sơ thẩm
x 24/9/2015

589

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam

5860

Cty TNHH TM 

DV XNK Hệp 

Tiến Phát

A75/6K/18 Bạch 

Đằng, P2, Tân Bình, 

TPHCM

05/2013/KDTM-

ST

21/02/2013

1199

20/02/2014

Nộp 31.448.663 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 10/05/2015

419

/QĐ-

CCTHADS

21/9/2015

Nam

5861

Vũ Thái Hùng
117 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

147/2009/HSST

26/5/2009

2051

24/7/2009

Nộp phạt 

13.8000.000 đồng
x 09/04/2015

93

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam



5862

Vũ Thái Hùng
117 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

2523/HSST

05/12/1998

758

23/4/2004

Nộp phạt 

18.8000.000 đồng
x 09/04/2015

92

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5863

Cty TNHH TM 

DV XNK Hệp 

Tiến Phát

A75/6K/18 Bạch 

Đằng, P2, Tân Bình, 

TPHCM

34/2012/ST-

KDTM

11/9/2012

1054

26/12/2012

Nộp 20.096.431 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 10/06/2015

418

/QĐ-

CCTHADS

21/9/2015

Nam

5864

Cty TNNH XD-

TM Hà Thành
82 Bạch Đằng, P2, 

Tân Bình, TPHCM

40/2010/KDTM-

ST

03/12/2010

29

03/10/2011

Nộp 2.599.500 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 10/02/2015

367

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5865

Cty TNNH XD-

TM Hà Thành
82 Bạch Đằng, P2, 

Tân Bình, TPHCM

39/2010/KDTM-

ST

03/12/2010

31

03/10/2011

Nộp 11.547.536 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

x 10/02/2015

366

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5866

Cty TNHH XD 

TM Phan Xi Păng
88 Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

20/2013/KDTM

11/6/2013 651

02/12/2013

Nộp 25.027.184 

đồng án phí 

KDTMST

x 18/9/2015

378

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5867

Cty TNHH XD 

TM Phan Xi Păng

B504 Tòa nhà 58/4 

Lũy Bán Bích, 

phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú, 

TPHCM

1211/2013/KDT

M-PT

11/9/2013

377

29/10/2014

Nộp 47.917.432 

đồng
x 18/9/2015

377

/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015

Nam

5868

Đinh Tiến Sơn
6/14 Bùi Thị Xuân, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

61/2014/HSST

09/5/2014

80

06/10/2014

Nộp 10.000.000 

đồng tiền phạt và 

nộp lại 300.000 

đồng tiền phạm tội 

để tịch thu sung 

quỹ Nhà nước

x 14/9/2015

283

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5869

Đoàn Ngọc Quỳnh 

Khanh

42/1/7 Bùi thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

202/2013/HSST

09/8/2013

2133

26/3/2014

Nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 1.700.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/10/2015

189

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam



5870

Đinh Hà Nam
6/14 Bùi Thị Xuân, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

212/2012/HSST

02/8/2012

495

01/11/2012

Kể từ ngày  bản án 

có hiệu lực pháp 

luật, nếu ông Đinh 

Hà Nam không 

nộp đủ số tiền phạt 

là 10.000.000 

đồng và 750.000 

đồng thu lợi bất 

chính thì hàng 

tháng ông nam 

phải chịu tiền  lãi 

đối với số tiền 

chậm thi hành án…

x 09/07/2015

88

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5871

Phạm Thị Như 

Anh

26 phòng 16 Bùi 

Thị Xuân, P2, Tân 

Bình, TP HCM

1358/2011/QĐ-

PT

21/10/2011

46

01/10/2012

Nộp 2.400.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 09/08/2015

180

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5872

1. Nguyễn Văn 

Ngọc (Hòa, 

Tuyến, Hùng)

2. Nguyễn Văn 

Dũng

1. 48/13 Nguyễn 

Thanh Tuyền, P2, 

TB

2. 10/45 Tân Kỳ, 

Tân Quý, P14, Tân 

Bình, TPHCM

1354/2003/HSP

T

31/7/2003

192

07/01/2005

Ông Ngọc phải 

nộp phạt 

15.000.000 đồng;

Ông Dũng phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí HSST

x 09/04/2015

97

/QĐ-

CCTHADS

07/9/2015

Nam

5873

Nguyễn Anh Tuấn

6/10 Phạm Văn Hai, 

Phường 2, quận Tân 

Bình

1202/2011/DS-

PT

15/9/2011

500

15/11/2011

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 19.250.000 

đồng

x 08/11/2015

03

/QĐ-

CCTHADS

11/8/2015

Nam

5874

Lê Thị Lệ 112 Đinh Điền, P2, 

Tân Bình, TPHCM

87/2011/QĐST-

DS

25/10/2011

986

16/02/2012

Nộp 11.457.000 

đồng án phí DSST
x 09/08/2015

179

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5875

Lê Thị Lệ 112 Đinh Điền, P2, 

Tân Bình, TPHCM

88/2011/QĐST-

DS

25/10/2011

989

16/02/2012

Nộp 1.000.000 

đồng án phí DSST
x 09/08/2015

175

/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015

Nam

5876

Cty CP Incon
18 Cửu Long, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

12/2009/KDTM

ST

03/8/2009

453

09/11/2009

Nộp 5.749.920 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm

x 21/9/2015

290

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam



5877

Cty CP Incon
18 Cửu Long, 

Phường 2, quận Tân 

Bình, Tp.HCM

1512/2007/KDT

M-PT

26/12/2007

708

31/12/2008

Nộp 29.691.753 

đồng án phí sơ 

thẩm

x 21/9/2015

289

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5878

Cty TNHH XD 

TM-DV Nguyễn 

Giáo

38/15 Lam Sơn, P2, 

Tân Bình, TPHCM

487/2008/Q Đ-

PT

19/5/2008

1831

03/7/2008

Nộp 16.816.316 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 24/9/2015

588

/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

Nam

5879

Cty TNHH Lộc Ấn

A75/6A/7 Bạch 

Đằng, Phường 2, 

quận Tân Bình, 

Tp.HCM

3050/2009/QĐS

T-KDTM

29/9/2009

1735

10/4/2015

Nộp 8.833.200 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 15/9/2015

294

/QĐ-

CCTHADS

17/9/2015

Nam

5880

LÊ VĂN VŨ

TRẦN ANH 

DŨNG

PHẠM VĂN 

GIÀU

72/2/27B Phan Huy 

Ích, 

P.15, q.TB

58/2009/HSST

21/4/2009

QUẬN 5

1844

08/7/2009 Thu lợi bất

chính 7000.000 x 31/08/2015

80/QĐ-

CCTHDS

7/9/2015 Đức

5881
TRẦN THỊ HuỆ

33 Phạm Văn Bạch, 

p.15, QTB

16/HSST

12/3/2002

1311

9/8/2004

Sung công 3.500 

USD
x 14/09/2015

239/QĐ-

CCTHDS

15/9/2015 Đức

5882

NGÔ THỊ THUÝ 

DIỆP
153 Nguyễn Sỹ 

Sách, P.15, Q.TB

2056/HSPT

25/12/2006
2096

24/7/2009

Nộp phạt 

5000.000, AP 

100.000 thu lợi bất 

chính 10.800.000

x

18/09/2015

380/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015 Đức

5883

NGUYỄN THẾ 

BẢO

2/11 bis 42 Phan 

Huy Ích,

P.15, Q.TB

103/HSST

25/9/2004

200

04/10/2010

Phạt 9.500.000 và 

tích thu

sung quỹ 

36.000.000

x

14/09/2015

244

15/9/2015 Đức

5884
ĐỖ VĂN THUẬN 15/14B CMT8, P15, 

Q.TB

40/HSPT

22/01/2007

1496

16/3/2011

Án phí 50.000

Nộp phạt 

10.000.000
x

11/09/2015

221/QĐ-

CCTHDS

14/9/2015 Đức

5885

HUỲNH VĂN 

XUÂN

79/80 Phan Huy 

Ích, P.15

Q.TB

80/HSPT

12/3/2010

398

15/11/2011 SQ 376.000.000
x

09/09/2015

198/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015 Đức

5886

NGUYỄN 

QUANG MINH

55/13I Nguyễn Phúc 

Chu

P.15, Q.TB

382/HSST

29/12/2011

734

26/11/2012

Án phí 200.000

Sung quỹ 

9.500.000 x 14/09/2015

240/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5887

VŨ TRẦN 

HUYỀN LINH

PHAN VĂN TẤN

TRIỆU NGUYỄN 

TOÀN

28/11 Tống Văn 

Hên, P.15

Q.TB

19/HSPT

04/10/2012

1119

02/01/2013

AP 14.290.000 x 10/09/2015

163/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015 Đức



5888

HUỲNH VĂN 

XUÂN

89/58 Phan Huy 

Ích, P.15

Q.TB

215/HSPT

26/12/2011

25

04/10/2013

AP 200.000 và 

185.040.000 sung 

công x 09/09/2015

122/QĐ-

CCTHADS

10/9/2015 Đức

5889

NGUYỄN THỊ 

KIM THÚY

55/13I Nguyễn Phúc 

Chu

P.15, Q.TB

382/HSST

29/12/2011

1988

13/5/2015

Án phí 200.000

Sung quỹ 

12.000.000 x 24/09/2015

563/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5890

TRƯƠNG THỊ 

NUÔI

52/29/22 Nguyễn 

Sỹ Sách, P15, TB

52/29/22 Nguyễn Sỹ 

Sách

P.15, Q.TB

542/HSST

25/02/2006

1494

15/9/2006

Án phí 50.000

Nộp phạt 

20.000.000 x 17/09/2015

379/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015 Đức

5891

HỒ HẢI HÀ

nhà ko số, tổ 4, 

p15, tb

nhà không số tổ 4, 

P.15,

Q.TB

1352/HSST

7/7/1999

1111

6/9/2000

Án phí 50.000

Nộp phạt 

20.000.000 x 16/09/2015

740/QĐ-

CCTHDS

25/9/2015 Đức

5892

NGUYỄN TẤN 

VŨ

19/21 CMT8, P.15, 

q.TB

3083/HSST

06/12/1999

76

26/12/2005 SC 16000.000 x 24/09/2015

560/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5893
ĐÀO VĂN TẤN

41/11 Hương lộ 13, 

P.15

Q.tB

2141/HSST

21/9/1999

553

30/11/2009

AP 50.000

Sung công 

20.000.000 x 11/09/2015

222/QĐ-

CCTHADS

14/9/2015 Đức

5894

VÕ THỊ KIM CHI

TRƯƠNG TIẾN 

DŨNG

6A 89 ấp 6 đường 

An Hạ

xã Phạm Văn Hai, H.

Bình Chánh

83/13 Phạm Văn 

Bạch, 

p.15, Q.TB

326/HSST

25/11/2009

1864

09/7/2010

Phạt 19.000.000

 án phí 200.000 x 18/09/2015

737/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5895
LÊ ANH TUẤN

44/6B Phan Huy 

Ích, P.15

Q.tB

04/HSST

27/012000

408

15/11/2011

Án phí 26.500

Nộp phạt 

20.000.000 x 10/09/2015

167/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015 Đức

5896

TRẦN THỊ 

TƯỜNG LINH

64/51 Huỳnh Văn 

Nghệ,

P.15,Q.TB

445/HSPT

18/5/1995

813

27/2/2008 Án phí 7.190.843 x 18/09/2015

741/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5897

ĐƠN HOÀNG 

LONG

17/25A Tống Văn 

Hên

P.15, Q.TB

56/HSST

31/3/2010

151

06/10/2010

Án phí 200.000

Thu lợi bất

chính 300.000,

 Sung công 

3.000.000 x 09/09/2015

123/QĐ-

CCTHADS

10/9/2015 Đức

5898
HOÀNG LÂM

274/47 Phạm Văn 

Bạch,

P.15, Q.TB

141/HSST

20/7/2011

402

15/11/2011
Nộp phạt 

2.107.500 x 09/09/2015

111/QĐ-

CCTHADS

9/9/2015 Đức



5899

CAO THANH TÚ

TRẦN NGỌC 

THANH

9/6 CMT8, P.15, 

Q.TB

50 Hoàng Văn Thụ, 

P.4

Q.TB

580/HSPT

29/8/25012

812

10/12/2012
Án phí 400.000

 Sung quỹ 

17.800.000 x 25/09/2015

565/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5900
LÊ TIẾN DŨNG 34 Cống Lở, P.15, 

q. TB

77/HSST

03/4/2012

814

10/12/2012
Sung công 

5.000.000 x 14/09/2015

241/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5901

NGUYỄN 

HOÀNG YẾN 

30/3 Cộng Hòa, 

P.15, 

Q.TB

1639/HSPT

4/10/2004

724

13/4/2005

Án phí 7.128.000

Sung quỹ 

112.890.000 x 14/09/2015

250/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5902

NGUYỄN ĐỨC 

HOÀNG

24/3/5 Huỳnh Văn 

Nghệ

P.15, Q.TB

1083/HSPT

26/7/2006

22

04/10/2013

Án phí 50.000

Sung quỹ 

10.000.000 x 11/09/2015

224/QĐ-

CCTHSDS

14/9/2015 Đức

5903

TRẦN NGỌC 

THANH

PHẠM THỊ LOAN

45/17/15 hẻm Trần 

Thái

Tông, P15, Q.TB

724/DSPT

19/7/2006

1574

4/10/2006
Án phí 6.017.500 x 14/09/2015

249/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5904

VÕ THỊ THANH 

THUÝ

406/63 Cộng Hòa, 

P.13

Q.TB

82/DSST

16/8/2007

215

5/11/2007 Án phí 28.110.100 x 24/09/2015

666/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5905

ĐẶNG BÌNH 

TIÊN

2/236 Phạm Văn 

Bạch

P.15, Q.TB

65/2012/HSST

4/9/2012

21

4/10/2013

Án phí 200.000

Sung quỹ 

76.963.002 x 09/09/2015

112/QĐ-

CCTHADS

10/9/2015 Đức

5906
CÔNG TY CP 

XDGT PHI HẢI

66/14 Phan huy Ích, 

P.15, Q.TB
434/DSPT

05/5/2008

1610

17/6/2008 AP 116.375.000 x Đức

5907

NGUYỄN KIM 

KHÁNH

66/6 Phan Huy Ích, 

P.15,

Q.TB

66/DSST

11/8/2008

93

02/10/2008 Án phí 5.400.000 x 24/09/2015

649/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5908
TRẦN BÍCH HÀ

5/3C Trường Chinh, 

P.4,

Q.TB

30/DSST

18/4/2007

1165

19/6/2007 Án phí 16.885.000 x 25/09/2015

564/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5909

LÝ VĂNTHANH

 VÕ THỊ KIỀU
127/2 Cống Lở, P.15

Q.TB

18/QĐDS-ST

31/3/2008

1499

15/5/2009

TB Án phí 10.916.332 x 11/09/2015

225/QĐ-

CCTHADS

14/9/2015 Đức

5910

TRƯƠNG BÍCH 

PHƯỢNG

27/23B Trường 

Chinh, P.15

Q.TB

23/DSST

03/6/2009

57

01/10/2009 Án phí 3.000.000 x 11/09/2015

223/QĐ-

CCTHADS

14/9/2015 Đức

5911

TRẦN THỊ 

THANH HẢI

306/6 Phạm Văn 

Bạch,

P.15, Q.TB

211/DSST

27/7/2009

556

30/11/2009 Án phí 7.357.000 x 24/09/2015

648/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5912

NGUYỄN ĐĂNG 

MAI HƯNG

471/9/13 phạm Văn 

Bạch

P.15, Q.TB

97/DSPT

22/01/2010

1045

18/3/2010 Án phí 6.345.708 x 22/09/2015

429/QĐ-

CCTHADS

23/9/2015 Đức



5913

NGUYỄN 

LƯƠNG TÚ

118 Phan Huy Ích, 

P.15

Q.TB

93/DSST

20/10/2010

624

18/11/2010 Án phí 14.518.729 x 14/09/2015

247/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5914

HUỲNH NHƠN 

ÁI

62 Trần Thái Tông, 

P.15

Q.TB

46/DSST

04/8/2011

72

03/10/2011 Án phí 1.475.711 x 18/09/2015

738/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5915

NGUYỄN ĐĂNG 

MAI HƯNG

471/9/13 phạm Văn 

Bạch

P.15, Q.TB

69/DSST

22/8/2011

319

26/10/2011 Án phí 3.675.000 x 22/09/2015

427/QĐ-

CCTHADS

23/9/2015 Đức

5916

NGUYỄN THỊ 

HOA

34/23/7 Cống Lở, 

P.15, 

Q.TB

70/DSST

29/9/2011

656

29/11/2011 Án phí 1.500.000 x 14/09/2015

243/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5917

NGUYỄN 

LƯƠNG TÚ

118 Phan Huy Ích, 

P.15

Q.TB

69/DSST

29/9/2011

654

29/11/2011
Án phí 

113.726.700 x 14/09/2015

248/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5918

PHAN THỊ THU 

MAI

MAI NGỌC LƯỠI

06 Hoàng Bật Đạt, 

P.15

Q.TB

09/DSST

03/01/2012

1088

20/2/2012
Án phí 16.400.000 x 09/09/2015

165/QĐ-

CTHADS

11/9/2015 Đức

5919

NGUYỄN THỊ 

LIỄU

471/25/5 Phạm Văn 

Bạch

P.15, Q.TB

06/DSST

12/01/2012

1166

01/3/2012 Án phí 5.166.650 x 21/09/2015

428/QĐ-

CCTHADS

23/9/2015 Đức

5920

CTY CP XÂY 

LẮP HỒ BẮC

54 Trần Thánh tông, 

P.15

Q.TB

1102/KDTM

15/7/2011

1763

11/4/2012 Án phí 56.430.665 x Đức

5921

MAI NGỌC LƯỠI

PHAN THỊ THU 

MAI

06 Hoàng Bật Đạt, 

P.15

Q.TB

26/DSST

27/4/2012

21

01/10/2012
Án phí 50.400.000 x 09/09/2015

164/QĐ-

CCTHADS

11/9/2015 Đức

5922
CTY CP XDGT 

PHI HẢI

66/14 Phan huy Ích, 

P.15, Q.TB
02/DSST

20/02/2012

115

01/10/2012 Án phí 10.933.100 x Đức

5923

ĐINH VĂN 

NGỌC

LÊ THỊ HOA

2/8B ấp Hưng Lân, 

xã

Bà Điểm, H.Hóc 

Môn

155/DSPT

08/3/2012

732

26/11/2012
Án phí 34.954.864 x 24/09/2015

561/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5924

NGUYỄN THỊ 

MỸ LOAN
94/12 Cống Lở, P.15

Q.TB

226/DSPT

20/3/2012

1368

04/3/2013 Án phí 15.015.000 x 14/09/2015

242/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5925

VÕ THỊ HỒNG 

HOA

89/13 Phan huy Ích, 

P.15

Q.TB

78/KDTM

16/12/2013

1308

24/02/2014
Án phí 3.144.974 x 22/08/2015

23/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015 Đức



5926

PHẠM TUẤN 

SƠN Chung cư C5, lầu 9 

Phan

Huy Ích, P.15, Q.TB

96/DSST

08/5/2012

64

02/10/2014

AP 2.901.124 x 19/08/2015

21/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015 Đức

5927

NÔNG ÁNH 

NGUYỆT

LÊ CHÍ DŨNG

51/34/18A Cống 

Lở, P.15

Q.TB

74/QĐST-DS

07/10/2014

137

07/10/2014
Án phí 25.123.673 x 21/08/2015

27/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015 Đức

5928

NÔNG ÁNH 

NGUYỆT

51/34/18A Cống 

Lở, P.15

Q.TB

60/QĐST-DS

28/6/2012

135

07/10/2014
Án phí 6.206.211 x 21/08/2015

28/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015 Đức

5929

TRƯƠNG VĂN 

LONG

75/2A Nguyễn Sỹ 

Sách, P.15

Q.TB

97/DSST

05/5/2014

392

30/10/2014
Án phí 6.500.000 x 14/09/2015

251/QĐ-

CCTHADS

15/9/2015 Đức

5930

DƯƠNG ĐỨC 

THẮNG

DƯƠNG DUY 

THỦY

51/1C Lê Trọng 

Tấn, P

Tây Thạnh, Q.Tân 

phú

37/DSST

05/7/2004

122

28/12/2004

Án phí 32.000.000 x 24/09/2015

562/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5931

TRẦN ĐỨC 

DŨNG

197/6 Nguyễn Phúc 

Chu, 

P.15, Q.TB

28/QĐST-DS

29/1/2015

QTB

1218

4/3/2015
Án phí 1.500.000 x 19/08/2015

24/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015 Đức

5932

VÕ THỊ HỒNG 52/45 Huỳnh Văn 

Nghệ

P.15, Q.TB

385/QĐST-DS

19/12/2014

QTB

1206

4/3/2015
AP 5.740.000 x 19/08/2015

22/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015 Đức

5933

TRƯƠNG THỊ 

YẾN

38 Phạm Văn Bạch, 

P.15

Q.TB

252/QĐST-DS

11/9/2014

1620

2/4/2015
Án phí 1.882.440 x 19/08/2015

20/QĐ-

CCTHADS

25/8/2015 Đức

5934

TRỊNH LỘC 33/28 Nguyễn Sỹ 

Sách

P.15, Q.TB

91/HNGĐ

20/10/2011

2283

04/4/2014
Án phí 9.366.700 x 18/09/2015

739/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015 Đức

5935

ĐOÀN THỊ NHƯ 

TÍNH

33/28 Nguyễn Sỹ 

Sách

P.15, Q.TB

91/HNGĐ

20/10/2011

2282

04/4/2014
Án phí 9.366.700 x 18/09/2015

381/QĐ-

CCTHADS

18/9/2015 Đức

5936

CTY CP XÂY 

LẮP HỒ BẮC
34 Trần Thánh Tông

P.15, Q.TB

1013/QĐPT

29/8/2008

235

22/10/2008 AP 12.151.890 x Đức

5937

CTY TNHH ĐẾ 

QUÂN

116/10 Huỳnh Văn 

Nghệ

P.15, Q.TB

1618/KDTM

01/7/2009

849

13/01/2010 AP  7.597.700 x Đức

5938

CTY TNHH ĐT 

& PT 

TÂM VIỆT

370/16 Phạm Văn 

Bạch,

P15, Q.TB

23/KDTM

29/7/2010

540

18/11/2010 AP 2.242.020 x Đức

5939

CTY TNHH ĐẾ 

QUÂN

424 Phạm Văn 

Bạch,P15

Q.TB

21/KDTM

01/7/2011

62

03/10/2011 AP 1000.000 x Đức



5940

CTY  TNHH 

DOANH 

NGHIỆP VIỆT

83/43/9 Phạm Văn 

Bạch

24/KDTM

28/6/2011

317

26/10/2011 AP 2000.000 x Đức

5941
CÔNG TY TNHH 

QC TÍN ĐẠT P.15, Q.TB
35/KDTM

30/8/2011

383

15/11/2011 AP 31.172.558 x Đức

5942

CTY TNHH XD 

TM 

TRUNG ĐẠT

8/15A Phan Huy 

Ích,P1.5

Q.TB

40/KDTM

20/9/2012

735

26/11/2012 AP 1000.000 x Đức

5943

CTY CP TK XD 

SÔNG ĐÀ

218 Phạm Văn 

Bạch, P.15

Q.TB

07/KDTM

29/3/2012

728

26/11/2012 AP 7.754.641 x Đức

5944

CTY CP XD ĐÔ 

NAM

72/2/3 Huỳnh Văn 

Nghệ

P.15, Q.TB

39/KDTM

04/9/2012

741

26/11/2012 AP 12.238.684 x Đức

5945
CTY CP XD GT 

PHI HẢI

66/14 Phan huy Ích, 

P.15, Q.TB
01/KDTM

28/6/2012

740

26/11/2012 AP 10.871.192 x Đức

5946

CTY TNHH XD - 

TM - DV 

THUẬN PHÁT

130/24 Huỳnh Văn 

Nghệ

P.15, Q.TB

1515/KDTM

30/8/2011

811

10/12/2012 AP 56.477.000 x Đức

5947

CTY CP THIẾT 

KẾ XD SÔNG ĐÀ

218 Phạm Văn 

Bạch, P.15

Q.TB

04/KDTM-ST

10/4/2012

1625

28/3/2013
AP 21.182.148 x Đức

5948

CTY CP XNK 

QUỐC VIỆT

64/3 Nguyễn Phúc 

Chu,

P15, Q.TB

48/KDTM

02/8/2013

437

23/10/2013
AP 48.672.222 x Đức

5949

CTY TNHH 

THỰC PHẨM 

HÒA HỢP Á 

CHÂU

38 Phạm Văn Bạch, 

P.15

Q.TB

11/KDTM

04/2/2013

1238

20/02/2014

AP 1.751.680 x Đức

5950

CTY TNHH TM 

NHỰA ĐỨC 

THÀNH

39/7 Hoàng Bật Đạt, 

P.15

Q.TB

73/KDTM

26/11/2013

1311

24/02/2014 AP 3.019.673 x Đức

5951

CTY TNHH SX 

TM MAY MẶC 

TMDV THIÊN 

LONG HÀ

118/125/5T Phan 

Huy Ích

P.15, Q.TB

10/KDTM

10/01/2014

2028

20/3/2014

AP 58.681.370 x Đức

5952

CTY CP XDGT 

PHI HẢI

6-8 đường số 8 

P.An Phú

Q.2

46/KDTM

26/3/2014 2872

08/5/2014 AP 22.381.045 x Đức

5953

CTY CP XÂY 

DỰNG THIẾT 

KẾ SÔNG ĐÀ

218 Phạm Văn 

Bạch, P.15

Q.TB

05/KDTM

10/4/2012

1055

17/02/2014
AP 13.796.266 x Đức



5954

CTY TNHH 

NHỰC

 ĐỨC THÀNH

39/7 Hoàng Bật Đạt, 

P.15

Q.TB

09/KDTM

08/01/2014

116

07/10/2014
AP 76.586.143 x Đức

5955

CTY CP XNK 

QUỐC VIỆT

64/3 Nguyễn Phúc 

Chu,

P15, Q.TB

128/KDTM

18/7/2014

398

30/10/2014
AP 35.596.180 x Đức

5956

CTY TNHH XD 

TM CÁT VÀNG 

THỊNH VƯỢNG

120/207 Phạm Văn 

Bạch

P.15, Q.TB

127/KDTM

18/7/2014

400

30/10/2014
AP 22.390.338 x Đức

5957

CTY TNHH TM 

DV QC 

TÍN ĐẠT

G1 cư xá Tân Sơn, 

P.15

Q.TB

247/KDTM-PT

18/3/2010

1745

14/6/2010
AP 32.744.600 x Đức

5958

ĐẶNG THỊ BÍCH 

HÀ

1/7 Phạm Văn Bạch, 

P.15,

 Q.TB

581/HSPT

29/6/1993

664

8/4/2002 AP 24.230.000 x Đức

5959

NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRANG

21/21B CMT8, 

P.15, Q.TB

932/HSST

28/7/1995

46

11/12/1995

AP 600.000 và 

Sung công 15 chỉ 

vàng 24K 

95%

x Đức

5960

PHAN THỊ 

NGỌC LAN

NGUYỄN VĂN 

CHÍN

NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM

553A/7 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

1844/2005/DSP

T

25/8/2005

432

8/3/2006

 Án phí 

 4,877 

21/9/2015

445

ngày /9/2015 Sơn

5961

NGUYỄN MINH 

TÂM

359/A1 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

79/2009/QĐST-

DS

17/8/2009

73

1/10/2009
 Án phí 

 5,295 

21/9/2015

447

ngày 

23/9/2015 Sơn

5962

LÝ NGHĨA ÂN

CAO THỊ THU 

THỦY

469 Âu Cơ, Phường 

10, quận Tân Bình

300/DSPT

18.11.2002
1224

20.4.2009  Án phí 
 13,865 

22/9/2015

665

ngày /9/2015 Sơn

5963

BÙI LẠI THÀNH

88/21 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

37/2010/QĐST-

DS

8.6.2010

552

18.11.2010
 Án phí 

 1,500 

21/9/2015

448

ngày /9/2015 Sơn

5964

HUỲNH LÊ 

HỒNG CHUYÊN

817/2 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

90/2010/QĐST-

DS

30/9/2010
850

24/12/2010

 Án phí 

 3,100 

12/11/2015

09

ngày /9/2015 Sơn



5965

TRẦN THỊ LIỄU
536/2B Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

27/2010/QĐST-

DS

26/3/2010

1479

18/5/2010
 Án phí 

 2,875 

21/9/2015

658

ngày /9/2015 Sơn

5966

PHẠM THỊ LIÊN

VÒNG MỸ 

PHƯƠNG

338/28 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

08/2011/ST-DS

21/3/2011 121

3/10/2011  Án phí 
 4,900 

21/9/2015

657

ngày /9/2015 Sơn

5967

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN CƠ KHÍ 

HỮU QUÍ

133/49/1 Ni Sư 

Huỳnh Liên, 

Phường 10, quận

Tân Bình

25/2012/DSST

26/4/2012 02

1/10/2012  Án phí 

 2,500 

21/9/2015

476

ngày /9/2015 Sơn

5968

TRẦN NGỌC 

TUYẾT THU

NGUYỄN HỒNG 

KIỆT

136/62/6 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận Tân Bình

71/2011/DSST

29/9/2011 322

19/10/2012  Án phí 

 4,183 

21/9/2015

446

ngày 

23/9/2015 Sơn

5969

LÊ TRUNG HIẾU

107/12/8 Ni Sư 

Huỳnh Liên,

Phường 10, quận

Tân Bình

160/2012/QĐST

-DS

27/6/2012

699

26/11/2012
 Án phí 

 6,625 

21/9/2015

449

ngày /9/2015 Sơn

5970

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

PHAN GIA

D18 Cư Xá Phú 

Thọ Hòa, Phường 

10, quận

Tân Bình

1916/KDTM-ST

31/10/2011

1814

26/4/2013

 Án phí 

 74,378 

15/9/2015

411 

ngày 

21/9/2015 Sơn

5971

CÔNG TY TNHH 

XD TM HOÀNG 

PHÚ THỊNH

27A Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

71/HGT

7/9/2004

1934

15/5/2013

 Án phí 

 3,476 

21/9/2015

450

ngày /9/2015 Sơn

5972

DƯƠNG VĂN 

HÓA

NGUYỄN NGỌC 

CẦM

135B/6 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận Tân Bình

170/2011/DSPT

30.9.2011

1018

17.02.2014

 Án phí 

 42,504 

21/9/2015

475

ngày /9/2015 Sơn

5973

NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC Phường 10, quận

Tân Bình

1615/DSPT

16.12.2013

3042

23.5.2014  111,850 
ngày /9/2015 Sơn

5974

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

2.19 Lô M, Chung 

cư Bàu Cát 2, 

Phường 10, quận 

Tân Bình

64/2013/QĐST-

DS

29.8.2013

2709

27/7/2015

 Nợ 

 

1,220,000 
25/11/2015

08

ngày 

25/11/2015 Sơn

5975

VÕ THANH 

BÌNH

84/4 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

1813/HSPT

18/9/2000

775

3/7/2001

 Án phí, sc 

 11,650 

21/9/2015

459 

ngày 

23/9/2015 Sơn



5976

NGUYỄN THỊ 

LƯỢM

188A Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

1935/HSST

7/9/1999

251

12/10/2009

 án phí, phạt sc 

 20,050 

18/9/2015

444 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5977

TẠ QUANG SƠN

31/42 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

655/HSPT

25/3/2004

1691

5/10/2005

 án phí, phạt sc 

 10,050 

25/9/2015

653 

ngày 

25/9/2015 Sơn

5978

CHĂNG KHANH 

VI

249 Âu Cơ, Phường 

10, quận

Tân Bình

119/2006/HSST

5/9/2006

1948

15/5/2009
 Phạt sc 

 9,550 

18/9/2015

413 

ngày 

21/9/2015 Sơn

5979

TRỊNH HÒA 

THÀNH

102D Trần Văn 

Quang

Phường 10, quận

Tân Bình

48/2011/HSST

25/3/2011

555

15/11/2011

 Nộp phạt 

 5,000 

21/9/2015

663 

ngày 

25/9/2015 Sơn

5980

VÕ THỊ THANH 

TUYẾT

381 A2, Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

697/HSPT

19/5/1999

1188

25/9/2000
 Án phí, phạt 

 20,000 
21/9/2015

654 

ngày 

25/9/2015 Sơn

5981

NGUYỄN 

CHÍNH DUY

24/B5/10 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận Tân Bình

19/HSST

22/01/2008

1104

16/4/2008

 Phạt SC 10.000 và 

50 đồng án phí 

HSST 

 5,333 

21/9/2015

652 

ngày 

25/9/2015 Sơn

5982
PHAN VĂN 

CƯỜNG

03 Vườn Lan, 

Phường 10, quận

Tân Bình

21/2008/HSST

19/01/2008

1184

29/4/2008  Sung công,

 án phí 
 6,867 

21/9/2015

457 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5983

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT ÁNH

TRẦN THỊ 

THÀNH

Phường 10, quận

Tân Bình

20/2010/HSST

28/01/2010

1477

16/3/2011  42,200 

ngày /9/2015 Sơn

5984

ĐẶNG PHÁT 179 Âu Cơ, Phường 

10, quận

Tân Bình

132/2001/HSST

17/01/2001

554

15/11/2011  Sung công,

 án phí 

 5,050 

21/9/2015 ngày /9/2015 Sơn

5985

VÕ VĂN LÀNH

238 A3 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

319/HSST

24/1/2000

1693

5/10/2005
 Án phí, Phạt 

 19,275 

18/9/2015

438

ngày 

23/9/2015 Sơn

5986

NGUYỄN NGỌC 

PHƯỚC

5.23 Chung Cư

 Bàu Cát 2, Lô B, 

Phường 10, quận 

Tân Bình

1122/2000/HSS

T

19/4/2000

1995

9/5/2011

 Nộp phạt 

 19,000 

21/9/2015

458 

ngày 

23/9/2015 Sơn



5987

CHIÊU VĂN 

SANG

84/18 Tổ 31A Trần

Văn Quang, P 10

quận Tân Bình

1449/HSST

17/7/1999
1348

29/4/2010
 Án phí, phạt 

 20,050 
18/9/2015

415 

ngày 

21/9/2015 Sơn

5988

CỔ LÊ HOÀNG 

NGUYÊN

226A Âu Cơ, 

Phường10,

quận Tân Bình

221/2007/HSST

21/8/2007
1282

23/3/2012
 án phí, phạt, sc 

 10,150 
18/9/2015

442 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5989

NGÔ TẤN ĐỊNH 

TRẦN TUẤN

572/41 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

1125/HSST

19/4/2000
1722

14/6/2010
 án phí, phạt 

 25,050 
18/9/2015

414 

ngày 

21/9/2015 Sơn

5990

NGÔ THỊ 

HOÀNG ANH

133/60/13 Ni Sư 

Huỳnh Liên, 

Phường 10, quận

Tân Bình

180/2012/HSST

28/7/2010
1176

4/01/2013
 Phạt sc 

 18,000 

18/9/2015 ngày /9/2015 Sơn

5991

NGUYỄN 

HOÀNG VŨ

2099B Hồng Lạc, 

Phường 10, quận

Tân Bình

136/2011/HSST

26/7/2011
1175

4/01/2013  án phí, phạt 
 5,000 

18/9/2015

439 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5992

TRẦN ĐỖ ANH 

TUẤN

565/2 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

629/2012/HSPT

26/9/2012

1658

8/4/2013

 án phí, phạt 

 5,200 

18/9/2015

440 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5993

NGUYỄN VĂN 

THU

1577 Hồng Lạc, 

Phường 10, quận

Tân Bình

57/2006/HSST

7/9/2006
1402

30/7/2007  Án phí, sc 
 15,050 

21/9/2015

451 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5994
LAO CÁ HÓNG Phường 10, quận

Tân Bình

68/2010/HSPT

5/3/2010
833

20/12/2010  Án phí 
 31,851 

23/9/2015

452 

ngày /9/2015 Sơn

5995

ĐINH HUY 

PHONG
153/10/7 Tân Xuân, 

Phường 8, quận

Tân Bình

1183/HSPT

19/6/2000
855

7/5/2002
 Phạt sc 

 9,100 

25/9/2015

661 

ngày 

25/9/2015 Sơn

5996

NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG

(TỰ PHƯƠNG 

ANH)

40/7A Trần Văn 

Quang

Phường 10, quận 

Tân

Bình

56/2009/HSST

20/3/2009
1929

19/4/2011

 Phạt sc 

 9,000 

21/9/2015

456 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5997

TRƯƠNG HUỆ 

CƯỜNG

VÕ VĂN TÂM

140D Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

531/2011/HSPT

17/8/2011
1050

16/02/2012
 17,800 

455 

ngày 

23/9/2015 Sơn

5998

NGÔ HOÀNG 

DUY LÂM 

49/135/B3 Lạc 

Long Quân, Phường 

10, quận

Tân Bình

147/HSST

23/12/2008
618

8/1/2008
 án phí, phạt sc 

 9,800 

21/9/2015

651 

ngày 

25/9/2015 Sơn



5999

NGUYỄN TIẾN 

THANH

338/27/2 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

50/2009/HSST

04/3/2009
1448

15/5/2009  Sung công,

 án phí 

 6,050 

21/9/2015

406/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6000

NGUYỄN HOÀNG 

TÂM

492B Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

60/2008/HSST

16/4/2008
1685

26/6/2008  Án phí, phạt sc 
 10,000 

21/9/2015

650 

ngày 

25/9/2015 Sơn

6001

NGUYỄN ĐÌNH 

HÙNG

2209 Bùi Thế Mỹ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

333/2011/HSST

18/11/2011
1030

16/2/2012
 Sung công, 

án phí 
 4,560 

17/9/2015

472 

ngày 

23/9/2015 Sơn

6002
LÊ VIÊN

Số 10, Đường số 6, 

Phường 10, quận

Tân Bình

285/2008/HSST

20/11/2008
1047

16/02/2012  Án phí, sc 
 7,115 

21/9/2015

470 

ngày 

23/9/2015 Sơn

6003

NGUYỄN TRÍ 

DŨNG

ĐẶNG VĂN 

TÂM EM

1964 Tổ 48, 

Phường 10, quận

Tân Bình

83/HSPT

27/02/1993
92

21/11/1996

 án phí, phạt sc 

 1,275 

21/9/2015

664 

ngày /9/2015 Sơn

6004

NGUYỄN QUỐC 

TUẤN

442 Lô B, Chung 

Cư Bàu Cát 2, 

Phường 10, quận

Tân Bình

181/2009/HSST

19/11/2009

Q10
1478

16/3/2011  án phí, phạt sc 

 3,400 

22/9/2015

466 

ngày 

23/9/2015 Sơn

6005 LÊ HOÀNG VIỆT

66/19/14 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận Tân Bình

513/HSST

22/12/1999

Q1

457

4/12/2008

 Nộp phạt, 

án phí 
 20,050 

21/9/2015

662 

ngày 

25/9/2015 Sơn

6006

DƯƠNG QUỐC 

LONG

LÊ THẾ NAM

TRẦN TRỌNG 

LỘC

DƯƠNG QUỐC 

ĐẠI

LÊ HÙNG 

TRUNG

NGUYỄN 

HOÀNG ĐẠT

NGUYỄN VĂN 

THUẬN

TRẦN THỊ KIM 

LOAN

Phường 10, quận

Tân Bình

327/2008/HSST

29/12/2008
521

15/11/2011
 1,450 

ngày /9/2015 Sơn

6007
CAO VĂN BÌNH

236/2010/HSST

29/10/2010
1931

19/4/2011
 12,012 

ngày /9/2015 Sơn



6008

HÀ MAI TÙNG

11.23 Lô B, Chung 

Cư Bàu Cát 2, 

Phường 10, quận 

Tân Bình

01/1996/HSPT

5/1/1996
1756

11/4/2012
 Án phí, sc 

 26,112 

17/9/2015

473 

ngày 

23/9/2015 Sơn

6009

NGUYỄN MINH
272 Lạc Long Quân, 

Phường 10, quận

Tân Bình

2019/2003/HSP

T

23/10/2003

696

26/11/2012  Sung công,  13,625 

17/9/2015

460 

ngày 

23/9/2015 Sơn

6010

NGUYỄN TẤN 

PHÁT

Lạc Long Quân, 

Phường 10, quận

Tân Bình

39/HSST

11/12/2012

1946

15/5/2013
 Án phí 

 1,136 
21/9/2015

453 

ngày /9/2015 Sơn

6011
NGUYỄN 

HOÀNG VŨ

2099B Hồng Lạc, 

Phường 10, quận

Tân Bình

47/HSST

15/5/2013

1949

15/5/2013
 án phí 

 925 
16/9/2015

407 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6012

VĂN PHÚ 

THẮNG

75 Đường số 1, 

Phường 10, quận

Tân Bình

104/2012/HSST

4/10/2013

32

4/10/2013

 Án phí, sc 

 11,315 

21/9/2015

403 

ngày /9/2015 Sơn

6013

LÊ QUỐC 

CƯỜNG

2332 Hồng Lạc, 

Phường 10, quận

Tân Bình

33/2013/HSST

15/4/2013

33

4/10/2013
 Phạt, án phí 

 5,200 
21/9/2015

397 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6014

NGUYỄN NGÔ 

KIM XUYẾN 254 Lạc Long Quân, 

Phường 10, quận

Tân Bình

40/2013/HSPT

16/01/2013

43

4/10/2013

 Án phí, phạt 

 5,200 

16/9/2015

409 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6015

NGUYỄN THỊ 

THANH HẰNG 536/32/14A Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

11/2013/HSST

25/01/2013

596

25.11.2013
 Án phí, phạt

Sung công 

 31,806 

16/9/2015

408 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6016

NGUYỄN NGỌC 

TUẤN

PHẠM QUỐC 

THÁI 190 Âu Cơ, Phường 

10, quận

Tân Bình

51/2013/HSST

24/4/2013

1027

17.02.2014

 Sung công 

 20,400 

23/9/2015

460 

ngày 

23/9/2015

660 

ngày 

25/9/2015 Sơn

6017

LÊ TRUNG HIẾU 536/43/49 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

1110/2013/HSP

T-QĐ

06/11/2013

1029

17.02.2014

 Án phí 

 20,504 

23/9/2015

454 

ngày /9/2015 Sơn

6018

THÁI HỮU TÂM 609/9 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

1758/THA

17/8/1999

2135

26.3.2014

 Nộp phạt 

 18,500 

18/9/2015

441 

ngày 

23/9/2015 Sơn



6019

NGUYỄN 

CHÍNH DUY

24/B5/10 Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận Tân Bình

142/2013/HSST

30.11.2013

3039

23.5.2014

 Phạt SC 10.000

 và 200 đồng án 

phí HSST 

 10,200 

17/9/2015

471 

ngày 

23/9/2015 Sơn

6020

NGUYỄN VĂN 

THÊM

84/32 Trần Văn 

Quang,

Phường 10, quận 

Tân Bình

54/2008/HSST 1010

28/1/2015
 Phạt sc 

 14,800 

09/04/2015

77 

ngày 7/9/2015 Sơn

6021

NGUYỄN HIẾU 

THẢO

108/53/11 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

688/2014HSPT

16/9/2014

1424

16/3/2015  Sung công, 

án phí 

 5,400 

09/04/2015

74 

ngày /9/2015 Sơn

6022

CÔNG TY TNHH 

MAY VINA

2258A Hồng Lạc, 

Phường 10, quận

Tân Bình

822/2009/KDT

MPT

20/5/2009

140

1/10/2009
 Án phí 

 2,063 

22/9/2015

412 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6023

CÔNG TY TNHH 

THANH TOÀN 

THẮNG

276-278-280 Đồng 

Đen, Phường 10, 

quận

Tân Bình

2849/2009/KDT

MST

23/9/2009

1720

14/6/2010

 Án phí 

 7,432 

21/9/2015

400 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6024

NGUYỄN THỊ 

CHÍN

PHẠM MINH 

TÂM

234A1/5 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

15/2009/KDTM

ST

25/8/2009

320

3/11/2009
 Án phí 

 4,000 

21/9/2015

402 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6025

TRẦN TÚ KIM

158-160 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

12/2009/QĐST-

KDTM

9/6/2009

1832

8/7/2009

 Án phí 

 3,504 

22/9/2015

464

ngày /9/2015 Sơn

6026

TRẦN HỮU HIỀN

HỒ THỊ BÍCH 

VÂN

1856B Lạc Long 

Quân, Phường 10, 

quận

Tân Bình

864/2007/QĐST

-KDTM
558

30/11/2009
 Án phí 

 9,291 

15/9/2015

398 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6027

TRẦN TRỌNG 

ĐẠT

461B Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

1710/2011/KDT

M-ST

21/9/2011

712

26/11/2012
 Án phí 

 5,960 

15/9/2015

399 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6028

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG CƠ 

ĐIỆN VÀ ĐIỀU 

HÒA KHÔNG 

KHÍ 

819 Lạc Long Quân, 

Phường 10, quận

Tân Bình

52/2012/KDTM

ST

28/12/2013

1896

9/5/2013

 Án phí 

 5,250 

21/9/2015

405 

ngày 

21/9/2015 Sơn



6029

CÔNG TY TNHH 

MTV XD TM DV 

XNK SƠN LẬP 

PHÁT

168/8/4 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

68/2013/QĐST-

KDTM

28/10/2013

553

19/11/2013

 Án phí 

 78,301 

21/9/2015

401 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6030

TRƯƠNG VĂN 

PHÚC

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LINH

73/2/23 Ni Sư 

Huỳnh Liên, 

Phường 10, quận

Tân Bình

62/2013/KDTM

ST

30/9/2013

1023

17/02/2014

 Án phí 

 86,166 

21/9/2015

410 

ngày 

21/9/2015 Sơn

6031

TRẦN TÚ KIM

158-190 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

72/2009/QĐST-

DS

3/8/2009

130

1/10/2009
 Án phí 

 3,104 

22/9/2015

463

ngày /9/2015 Sơn

6032

NGUYỄN 

THANH PHỤNG

470 Lô B, Chung 

Cư Bàu Cát 2, 

Phường 10, quận

Tân Bình

90/2012/DSST

21/12/2012

1552

15/3/2013

 Án phí 

 30,400 

21/9/2015

656

ngày /9/2015 Sơn

6033

PHẠM VIẾT HÙNG 46/13 Bùi Thế Mỹ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

2913/HSPT

21/11/2000

1728

10/4/2015

 Nộp phạt 
 8,900 

09/04/2015

73 

ngày 07/9/2015 Sơn

6034

NGUYỄN HOÀNG 

CHÂU

66/19/27 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

399/2013/HSST

12.9.2013

100

6/10/2014

 Án phí 

 5,000 

09/07/2015

76 

ngày 7/9/2015 Sơn

6035

PHAN HỮU TRÍ
210 Lô A, Chung

 cư Bàu Cát, P10

45/2013/QĐST-

DS

22/7/2013

899

13/01/2015

 Án phí 

 16,880 

09/04/2015

72

ngày 07/9/2015 Sơn

6036

ĐÀO LÊ ANH

NGUYỄN THỊ THU

572/41 Âu Cơ, 

Phường 10, quận

Tân Bình

1557/2013/DSPT

4/12/2013

1722

10/4/2015

 Án phí 
 2,500 

09/04/2015

71

ngày /9/2015 Sơn

6037

LÊ VĂN LỢI

DƯƠNG VĂN 

OANH

152 Lạc Long Quân, 

Phường 10, quận

Tân Bình

1449/1999/HSST

27/7/1999

1867

8/7/2009
 lãi phạt sc 16/9/2015

396 

ngày 21/9/2015 Sơn

6038

CHỐNG A PHAN 125 Âu Cơ, Phường 

10, quận

Tân Bình

385/HSPT

14/3/2000

293

6/11/2008

 Nộp phạt 
 5,950 

25/9/2015

259 

ngày 25/9/2015 Sơn

6039

NGUYỄN MINH 272 Âu Cơ, Phường 

10, quận

Tân Bình

1221/HSST

20.6.1998

570

12/11/2014

 Án phí, phạt 
 1,050 

23/9/2015

465 

ngày 23/9/2015 Sơn



6040

PHẠM THỊ THANH 

HÀ

66/14-16 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

quận

Tân Bình

927/2015/KDTM-

PT

03/8/2015

25

28/9/2015

 Nợ  

 763,891 

19/01/2016

14

ngày 

19/01/2016 Sơn

6041

PHẠM THỊ THANH 

HÀ

927/2015/KDTM-

PT

03/8/2015

736

02/11/2015
 Án phi 

 34,555 
19/01/2016

15

ngày 

19/01/2016 Sơn

6042

Đặng Thị Lan 9/13 Phạm Văn Hai, 

P3, Tân Bình, TPHCM

04/2012/QĐST-

DS

12/01/2012

1786

19/4/2012

Nộp 21.527.075 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm
 10,087 

24/09/2015

724

25/9/2015 Được

6043

Võ Thanh Hoàng 2A/100 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình,TPHCM

36/2013/HNGĐ-

ST

26/4/2013

1278

20/02/2014

Nộp 200.000 đồng 

án phí cấp dưỡng 

nuôi con
 200 

25/09/2015

725

25/9/2015 Được

6044

Vũ Dương Thanh 44/21 Phạm Văn Hai, 

P2, Tân Bình, TPHCM

538/HSST

11/4/2005

170

06/10/2010

Ông Thanh nộp 

4.900.000 đồng để 

sung công 							4,900	 24/09/2015

726

25/6/2015 Được

6045

Đào Trường Sơn 85 Lam Sơn, P2, Tân 

Bình, TPHCM

45/2013/KDTM-

ST

16/9/2013

827

26/12/2013

Nộp 2.500.000 đồng 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm
 2,500 

24/09/2015

727

25/9/2015
Được

6046

Nguyễn Thị Kiều 

Anh
19 Đinh Điền, P3, Tân 

Bình, TPHCM

46/2007/HSST

27/4/2007

1279

13/5/2008

Nộp 450.000 đồng 

để sung công, 50.000 

đồng án phí hình sự 

sơ thẩm và lãi chậm 

thi hành án           500 24/09/2015

728

25/9/2015

Được

6047

Nguyễn Quốc Hải
112/62 Bạch Đằng, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

54/2012/HNGĐ

01/3/2012

1269

20/2/2014

Nộp 200.000 đồng 

án phí CDNC
 200 

14/9/20156

252

15/09/2015 Được

6048

Đào Ngọc Thạch
29/3B Bùi Thị 

Xuân, P2, Tân Bình, 

TPHCM

30/2012/HNGĐ

18/7/2015

1250

20/02/2014

Nộp 400.000 đồng 

án phí CDNC
 400 

14/09/2015

253

15/09/2015 Được

6049

Lê Thị Thanh Trâm 9B Yên Thế, P2, 

Tân Bình, TPHCM

80/2011/HNGĐ

27/9/2011

1247

20/2/2014

Nộp 200.000 đồng 

án phí CDNC
 200 

14/09/2015

254

15/09/2015 Được

6050

Nguyễn Văn Tài
429/33/1 Hoàng 

Văn Thụ, P2, Tân 

Bình, TPHCM

16/2015/HSST

27/01/2015

1479

30/3/2015

Nộp 1.100.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

      1,100 
14/09/2015

255

15/09/2015 Được

6051

Nguyễn Văn 

Khanh

28/10 Bùi Thị 

Xuân, P3, Tân Bình, 

TPHCM

166/2006/HSPT

05/4/2006

1591

17/10/2006

Nộp 15.000.000 

đồng tiền phạt, 

100.000 đồng án 

phí hình sự sơ 

thẩm và hình sự 

phúc thẩm

 15,100 

22/09/2015

595

25/9/2015

Được



6052

Đào Anh Tuấn
218/68/16 Bùi Thị 

Xuân, P3, Tân Bình, 

TPHCM

24/HSST

03/5/2002

1463

04/6/2008

Nộp 9.800.000 

đồng Sung Công 										200	 22/09/2015

596

25/9/2015 Được

6053

Trần Văn Lạc
130 Ngô Thị Thu 

Minh, P2, Tân Bình, 

TPHCM

20/2012/HNGĐ

17/01/2012

1271

20/02/2014

Nộp 200.000 đồng 

án phí CDNC 								200	 22/09/2015

598

25/9/2015 Được

6054

Nguyễn Xuân 

Quang

158/225B Phạm 

Văn Hai, P3, Tân 

Bình

162/2014/DSST

14/7/2014

1141

03/3/2015

Nộp 912.799 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

 913 
22/09/2015

599

25/9/2015 Được

6055

Đoàn Thị Kim Nga
389/14 Hoàng Văn 

Thụ, P2, Tân Bình, 

TPHCM

99/2012/DSST

15/11/2012

1258

20/02/2014

Nộp 254.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

 254 
22/09/2015

600

25/9/2015 Được

6056

Cty TNHH 

XDSXTM Phạm 

Võ

14/5 Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân 

Bình

54/2012/QĐST-

KDTM

26/11/2012

1243

20/02/2014

Nộp 1.827025 

đồng án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm      1,827 24/09/2015

602

25/9/2015
Được

6057

Cty TNHH 

XDSXTM Phạm 

Võ

14/5 Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân 

Bình

36/2013/QĐST-

KDTM

27/5/2013

1241

20/02/2014

Nộp 36.690.470 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm    36,690 24/09/2015

603

25/9/2015
Được

6058

Phạm Đình Thỏa
14/5 Phổ Quang, 

P2, Tân Bình, 

TPHCM

25/2013/QĐST-

DS

22/4/2013

1244

20/02/2014

Nộp 7.783.642 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

 7,784 
24/09/2015

604

25/9/2015 Được

6059

Cty TNHH in ấn 

quảng cáo Nhất 

Tâm

152A Bùi Thị Xuân, 

P3, quận Tân Bình, 

TPHCM

57/2015/KDTM

07/12/2012

352

09/10/2013

Nộp án phí KDTM 

9.814.665 đồng
 9,815 

21/08/2015

62

07/9/2015

Được

6060

Cty TNHH Tân 

Thuận Vũ
160 Bùi Thị Xuân, 

P3, quận Tân Bình, 

TP HCM

04/2011/KDTM

09/3/2011

2171

27/3/2014

Nộp án phí KDTM 

259.044.000 đồng
 402,000 

31/08/2015

63

07/9/2015
Được

6061

Vũ Thị Cẩm Tú 639/15 Phạm Văn 

Hai, P3, quận Tân 

Bình, TPHCM

301/2007/HSST

23/11/2007

865

05/3/2008

Nộp án phí HSST 

50.000 đồng và 

1.200.000 đồng án 

phí DSST 

 136,709 

31/08/2015

64

07/9/2015
Được

6062

Bùi Đức Huy 19/10 Bùi thị Xuân, 

P3, Tân Bình, 

TPHCM

279/2014/HSST

25/11/2014

1704

09/4/2015

Nộp án phí HSST 

200.000 đồng 
 200 

31/08/2015

65

07/9/2015
Được



6063

Cty TNHH TMDV 

giao nhận Đông 

Nam Châu Á

500/46 Phạm Văn 

Hai (71/2/29 

Nguyễn Bặc), P3, 

quận Tân Bình, 

TPHCM

14/KDTM- ST

12/7/2007

217

05/11/2007

Nộp án phí KDTM 

20.409.500 đồng

   20,049 31/08/2015

66

07/9/2015

Được

6064

Nguyễn Thị Kim 

Yến

71/2/60 Nguyễn 

Bặc, P3, Tân Bình, 

TPHCM

02/2011/DSST

12/01/2011

138

03/10/2011

Nộp án phí DSST 

1.250.000 đồng      1,250 31/08/2015

67

07/9/2015 Được

6065
Lê Quang Vinh 12/18 Phạm Văn 

Hai, P3, Tân Bình

05/2010/DSST

22/01/2010

1577

18/5/2015

Nộp án phí DSST 

1.079.243 đồng
 1,079 31/08/2015

68

07/9/2015 Được

6066

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

17/4 Bùi Thị Xuân, 

P3, Tân Bình, 

TPHCM

88/2014/HSST

14/5/2014

75

02/10/2014

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST
 200 

31/08/2015

69

07/9/2015 Được

6067

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
17/4 Bùi Thị Xuân, 

P3, Tân Bình, 

TPHCM

279/2014/HSST

25/11/2014

2738

30/7/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST
 200 

31/08/2015

70

07/9/2015 Được

6068

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
17/4 Bùi Thị Xuân, 

P3, Tân Bình, 

TPHCM

96/2014/HSST

12/9/2014

1705

28/01/2015

Nộp AP 

HSST:200.000 đ
 200 10/09/2015

71

07/9/2015 Được

6069

Lê Thị Định

009 CCư Hoàng 

Hoa Thám, P12, 

QTB

547/2011/HSST

22/8/2011

1022

16/02/2012

Nộp AP 

HSST:200.000 đ

AP DSST: 

3.755.000 đ      3,955 

11/12/2015
10

15/12/2015
Được

6070

Trương Đình 

Cường

158/7/30 Hoàng 

Hoa Thám, P12, 

QTB

113/2013/HSST

28/5/2013

1044

17/02/2014

Nộp AP 

HSST:200.000 đ

Sung công: 

2.000.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ

7200 11/12/2015
12

15/12/2015

Được

6071 Vũ Hoàng Long
15/25 Bis GTX, P3, 

QTB

323/2013/HSST

09/8/2013

1048

17/02/2014

Nộp AP HSST: 

200.000Đ
 200 11/12/2015

13

15/12/2015 Được

6072
Vũ Hữu Tín

218/23 BTX, P3, 

QTB

139//2014/HSST

04/11/2014

1007

28/01/2015

Nộp Phạt: 

10.000.000Đ     10,000 
11/12/2015

13

15/12/2015 Được

6073

Nguyễn Thị Thu 

Hà

7/13 Lạc Long 

Quân, Phường 9, 

quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

11/2013/HSST

15/01/2013

Tân Bình

3183

01/7/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước

5,000 08/09/2015
127

11/9/2015

Tố Anh



6074

Trần Đức Hiếu

139/3 Lạc Long 

Quân, Phường 9, 

quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

1259/HSST

05/5/2000

1395

27/11/2000

Nộp án phí hình 

sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

quỹ Nhà nước

20,050 09/09/2015
128

11/9/2015

Tố Anh

6075

Dương Hữu Lợi

730/66 Lạc Long 

Quân, Phường 9, 

quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

86/2011/QĐST

-DS

30/5/2011

437

15/11/2011

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

1.500.000 đồng

1,500 15/06/2015
129

11/09/2015

Tố Anh

6076

Khauv Heng 

Hoạt

138/2 Lạc Long 

Quân, Phường 9, 

quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

09/2011/DSST

21/3/2011

113

03/10/2011

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

84.048.000 đồng

84,048 15/06/2015
130

11/09/2015

Tố Anh

6077

Đặng Hùng Dũng

254/8/17 Âu Cơ, 

Phường 9, quận 

Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh

67/2013/HSST

20/3/2013

585

25/11/2013

Nộp 1.030.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính để sung 

công quỹ nhà 

nước

1,030 15/06/2015
131

11/09/2015

Tố Anh

6078

Lu Hoàng Hùng

96/11 Âu Cơ, 

Phường 9, quận 

Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh

3388/HSST

22/12/1999

763

03/7/2001

Nộp án phí hình 

sự sơ thẩm 

50.000 đồng và  

40.000.000 đồng 

tiền phạt.

40,050 15/06/2015
132

11/09/2015

Tố Anh

6079

Nguyễn Ngọc 

Phương

8/28 Lý Thường 

Kiệt, Phường 9, 

quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

24/2011/HSST

22/02/2011

461

15/11/2011

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để sung quỹ nhà 

nước

10,000 15/06/2015
133

11/09/2015

Tố Anh

6080

Nguyễn Thanh 

Tâm

40/85 Lý Thường 

Kiệt, Phường 9, 

quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

1057/HSST

15/12/1993

214

19/02/1997

Nộp tích thu 

sung công 31 chỉ 

04 phân 05 ly 

vàng 24K

47,100 15/06/2015
134

11/09/2015

Tố Anh



6081

Lê Hoài Phương

88/2 Lý Thường 

Kiệt, Phường 9, 

quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

16/2013/HSST

26/6/2013

2660

18/4/2014

Nộp án phí hình 

sự sơ thẩm 

200.000 đồng và 

1.887.200 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

2,087 15/06/2015
135

11/09/2015

Tố Anh

6082

Trềnh Kiên Sanh
254/834 Âu Cơ, 

P9, Tân Bình, 

TPHCM

1510/2012/DS

PT

17/12/2012

91

06/10/2014

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

27.449.264 đồng

27,449 11/09/2015
136

11/09/2015

Tố Anh

6083

Cty TNHH XD 

Tuấn Thịnh

79/14 Nguyễn Thị 

Nhỏ, P9, Tân 

Bình, TPHCM

22/2012/KDT

M-ST

28/6/2012

214

09/10/2012

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

4.636.800 đồng

4,636 11/09/2015
137

11/09/2015

Tố Anh

6084

Nguyễn Thành 

Công

87/9 Nguyễn Thị 

Nhỏ, P9, Tân 

Bình, TPHCM

26/HSST

06/01/2000

1562

10/10/2002

Nộp án phí hình 

sự sơ thẩm 

50.000 đồng và  

20.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

quỹ Nhà nước.

20,050 11/09/2015
138

11/09/2015

Tố Anh

6085

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

373/1/43 Lý 

Thường Kiệt, P9, 

Tân Bình, TPHCM

36/2013/QĐST

-DS

17/6/2013

2814

07/5/2014

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

437.500 đồng

437 11/09/2015
139

11/09/2015

Tố Anh

6086

Lê Văn Dũng
715 Lý Thường 

Kiệt, P9, Tân 

Bình, TPHCM

123/2004/HSS

T

24/11/2004

752

27/11/2012

Nộp 10.000.000 

đồng và 

1.650.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chính để sung 

quỹ Nhà nước

11,650 11/09/2015
140

11/09/2015

Tố Anh



6087

Nguyễn Văn Kiệt 6/47 Lý Thường 

Kiệt, P9, Tân 

Bình, TPHCM

563/HSPT

21/5/1996

1406

30/7/2007

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm, 50.000 

đồng án phí hình 

sự phúc thẩm và 

nộp tiền thu lợi 

bất chính để sung 

công cụ thể là 25 

chỉ vàng 

37,600 15/06/2015
141

11/09/2015

Tố Anh

6088

Lê Ngọc Cẩm Tú
128/15 Lý Thường 

Kiệt, P9, Tân 

Bình, TPHCM

257/2013/DS-

PT

16/8/2013

96

06/10/2014

Nộp án phí dân 

sự sơ thẩm 

10.523.000 đồng

10,523 11/09/2015
142

11/09/2015

Tố Anh

6089

Cty TNHH Thiết 

kế xây dựng 

ACH

40/1B11 Âu Cơ, 

P9, quận Tân 

Bình, TPHCM

16/2012/ST-

KDTM

06/5/2011

99

03/10/2011

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

6.025.357 đồng

6,025 11/09/2015
143

11/09/2015

Tố Anh

6090

Lương Ngọc 

Hiền
25/10 Âu Cơ, P9, 

Tân Bình, TPHCM

458/HSPT

25/3/2005

1326

21/4/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 550.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

600 11/09/2015
144

11/09/2015

Tố Anh

6091

Nguyễn Thị 

Thanh Hương

122/16 Nguyễn 

Thị Nhỏ, P9, Tân 

Bình, TP Hồ Chí 

Minh

65/2011/DSST

28/9/2011

760

09/12/2011

Nộp 2.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

2,000 15/06/2015
145

11/09/2015

Tố Anh

6092

Nguyễn Hoài Bắc
87/9 Nguyễn Thị 

Nhỏ, P9, Tân 

Bình, TPHCM

26/2005/HS-ST

10/3/2015

1938

17/11/2005

Nộp phạt 

10.000.3000 

đồng để sung 

quỹ nhà nước và 

50.000 đồng án 

phí HSST

10,050 15/06/2015
146

11/09/2015

Tố Anh



6093

Nguyễn Thị Kim 

Oanh

82/5 Nguyễn Thị 

Nhỏ, P9, Tân 

Bình, TPHCN

83/2010/DS-ST

28/9/2010

819

20/12/2010

Nộp 2.060.000 

đồng án phí 

DSST

2,060 15/06/2015
147

11/09/2015
Tố Anh

6094

Nguyễn Thanh 

Long 96/13 Âu Cơ, P9, 

Tân Bình, TPHCM

1108/2007/HS

ST

27/12/2007

1871

08/7/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

4.720.000 đồng 

tiền phạt để sung 

công và lãi suất 

chậm thi hành án 

đối với khoản 

tiền phạt

4,770 04/08/2015
148

11/09/2015

Tố Anh

6095

Lâm Văn Thành

222 (số mới 206) 

Lý Thường Kiệt, 

P9, Tân Bình, 

TPHCM

90/2011/HSST

21/7/2011

2049

23/5/2012

Nộp phạt 

15.000.000 đồng 

để sung quỹ Nhà 

nước

15,000 15/06/2015
149

11/09/2015

Tố Anh

6096

Hoàng Thị Lệ 

Hằng
189/26/31 CMT8, 

P7, TP HCM

29/HSST

04/3/2005

1295

13/5/2008

Nộp 10.000.000 

đồng tiền phạt
10,000 23/01/2015

199

11/09/2015
Tố Anh

6097

Đèo Nhật Tân

1025/23F CMT8, 

P7, Tân Bình, 

TPHCM

81/2010/HSST

07/7/2010

1546

16/3/2011

Nộp 200.000 

đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 

10.000.000 đồng 

tiền phạt

10,200 19/08/2015
200

11/09/2015

Tố Anh

6098

Vũ Quốc Thăng 333/11 CMT8, P7, 

Tân Bình, TPHCM

31/2011/HSST

20/4/2011

148

01/10/2012

Nộp 8.000.000 

đồng để sung 

quỹ Nhà nước

8,000 19/01/2015
201

11/09/2015
Tố Anh

6099

Đặng Ngọc Toàn 5 Long Hưng, P7, 

TPHCM

639/2013/HSS

T

16/9/2013

889

13/01/2014

Nộp 7.715.000 

đồng để sung 

công quỹ Nhà 

nước

7,715 21/01/2015
202

11/09/2015

Tố Anh

6100

Đinh Viết Biên

Vũ Thị Hoàng 

Oanh

15/13 Đăng Lộ, 

P7, Tân Bình, 

TPHCM

137/2014/QĐS

T-DS

17/6/2014

951

14/01/2015

Nộp án phí 

DSST 

52.138.841 đồng

52,138 27/08/2015
203

11/09/2015

Tố Anh



6101

Cty TNHH MTV 

TM- DV- SX 

Thép 

72 Bành Văn 

Trân, P7, Tân 

Bình, TPHCM

84/2012/QĐST

-KDTM

20/01/2012

98

06/10/2014

Nộp án phí 

KDTM sơ thẩm 

34.269.352 đồng

34,269 17/06/2015
204

11/09/2015

Tố Anh

6102

Đoàn Văn Tài
3/14 Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TPHCM

237/HSST

02/02/1999

830

14/6/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST, 

705.000 đồng án 

phí dân sự sơ 

thẩm và 7 chỉ 

vàng 24k để sung 

công quỹ Nhà 

nước

19,226 15/06/2015
205

11/09/2015

Tố Anh

6103

Nguyễn Minh 

Hùng

409/10 Lý Thường 

Kiệt, P9, Tân 

Bình, TPHCM

237/HSST

02/02/1999

830

14/6/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

4 chỉ vàng 24k 

để sung quỹ Nhà 

nước

11,060 15/06/2015
206

11/09/2015

Tố Anh

6104

Đoàn Văn Phụng
86/99/3 Âu Cơ, 

P9, Tân Bình, 

TPHCM

08/2013/DS-ST

29/3/2013

2226

21/6/2013

Nộp 1.497.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

1,497 15/06/2015
207

11/09/2015
Tố Anh

6105

Phạm Văn Sang
96/6A Nguyễn Thị 

Nhỏ, P9, Tân 

Bình, TPHCM

92/2005/HSST

05/8/2005

1397

30/7/2007

Nộp 6.334.000 

đồng tiền phạt
6,334 15/06/2015

208

11/09/2015

Tố Anh

6106

Cty TNHH SX -

TM Giấy và Bao 

bì Giấy Nguyên 

Hồng

140/15 Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TPHCM

11/2011/KDT

M-ST

15/4/2011

109

03/10/2011

Nộp 13.691.100 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

13,691 15/06/2015
209

11/09/2015

Tố Anh

6107

Cty TNHH SX -

TM Giấy và Bao 

bì Giấy Nguyên 

Hồng

140/15 Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TPHCM

515/2012/KDT

M-PT

14/5/2012

948

14/01/2015

Nộp án phí 

DSST 2.846.416 

đồng

2,846 15/06/2015
210

11/09/2015

Tố Anh



6108

Vũ Ngọc Ước
132/13 Nguyễn 

Thị Nhỏ, P9, quận 

Tân Bình, TPHCM

99/2006/HSST

24/7/2006

1597

17/10/2006

Nộp phạt 

10.000.000 đồng  

và lãi nếu chậm 

THA

10,000 15/06/2015
211

11/09/2015

Tố Anh

6109

Nguyễn Tuấn
730/98/9A Lạc 

Long Quân, P9, 

Tân Bình, TPHCM

75/2012/HSST

20/4/2010

1458

05/3/2013

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

3.000.000 đồng 

tiền phạt

3,200 11/09/2015
212

11/09/2015

Tố Anh

6110

Trần Văn Sang 4/6 Âu Cơ, P9, 

Tân Bình, TPHCM

164/2011/HSS

T

12/7/2011

220

18/10/2011

Nộp 3.400.000 

đồng tiền phạt
3,400 15/06/2015

213

11/09/2015
Tố Anh

6111

Võ Văn Phương 4/16 Âu Cơ, P9, 

Tân Bình, TPHCM

1031/1995/HS

ST

11/8/1995

193

23/3/1996

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

4 chỉ 5 phân 

vàng 24k để sung 

công

19,100 15/09/2015
256

17/09/2015

Tố Anh

6112

Nguyễn Văn Mẹo 29/1 Âu Cơ, P9, 

Tân Bình, TPHCM

1031/1995/HS

ST

11/8/1995

193

23/3/1996

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

12.250.000 đồng 

sung công

12,300 15/09/2015
257

17/09/2015

Tố Anh

6113

Trần Thị Nga, 

Nguyễn Ngọc 

Cảnh

145 Lý Thường 

Kiệt, P9, Tân 

Bình, TPHCM

109/HSPT

25/01/1999

1338

09/8/2004

Mỗi người nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST;

Bà Nga nộp 

50.000 đồng án 

phí HSPT; 

Bà Nga, ông 

Cảnh liên đới 

nộp 19.768.570 

đồng án phí dân 

sự

19,918 15/09/2015
258

17/09/2015

Tố Anh

6114

Nguyễn Anh 

Tuấn

2/8I/2 Âu Cơ, 

Phường 9, quận 

Tân Bình

97/2012/QĐST

-DS

05/11/2012

834

10/12/2012

Nộp 8.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

8,000 15/09/2015
259

17/09/2015
Tố Anh



6115

Nguyễn Anh 

Tuấn

2/8I/2 Âu Cơ, 

Phường 9, quận 

Tân Bình

88/2012/DSST

31/10/2012

1693

08/4/2013

Nộp 47.629.500 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

47,629 15/09/2015
260

17/09/2015

Tố Anh

6116

Trần Thị Mỹ 

Dung

Huỳnh Văn Đẹp

13/55-13-57 (số 

cũ 132/6) Nguyễn 

Thị Nhỏ, P9, Tân 

Bình, TPHCM

06/2010/QĐST

-DS

25/01/2010

41

01/10/2010

Nộp 12.256.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

12,256 15/09/2015
261

17/09/2015

Tố Anh

6117

Phùng Thị Kim 

Phượng

766/90 Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TPHCM

40/2013/DS-ST

13/8/2013

671

02/12/2013

Nộp 8.000.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

8,000 15/09/2015
262

17/09/2015

Tố Anh

6118

Nguyễn Thị Thu 

Mai
97/8 Âu Cơ, P9, 

Tân Bình, TPHCM

06/2012/DSST

08/02/2012

211

09/10/2012

Nộp 1.753.843 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

1,753 15/09/2015
263

17/09/2015
Tố Anh

6119

Trần Ngọc Anh 

Tuấn
86 Âu Cơ, P9, Tân 

Bình, TPHCM

137/2009/HSS

T

09/9/2009

1033

17/02/2014

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

800.000 đồng 

sung quỹ Nhà 

nước

850 15/09/2015
264

17/09/2015

Tố Anh

6120

Trần Thanh Huy
134/8 Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TPHCM

07/2008/HSST

17/01/2008

1283

13/5/2008

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

15.000.000 đồng 

tiền phạt sung 

công

15,050 15/09/2015
265

17/09/2015

Tố Anh

6121

Vũ Thị Bích Chi
2/77/5 Thiên 

Phước, P9, Tân 

Bình, TPHCM

604/2011/HSP

T-QĐ

13/9/2011

77

04/10/2013

Nộp 66.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà nước

66,000 15/09/2015
266

17/09/2015 Tố Anh



6122

Đinh Thị Ngọc 

Huyền

259/36G CMT8, 

P7, Tân Bình, 

TPHCM

106/2010/HSS

T

25/3/2010

807

20/12/2010

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt để sung 

công quỹ Nhà 

nước

5,200 14/09/2015

267

17/09/2015 Tố Anh

6123

Nguyễn Đức Lộc
65/11 Bành Văn 

Trân, P7, Tân 

Bình, TPHCM

2715/HSST

05/11/1999

244

12/10/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt.

20,050 15/09/2015
268

17/09/2015

Tố Anh

6124

Trịnh Hoàng Hà
1073/48 CMT8, 

P7, Tân Bình, 

TPHCM

338/2009/KDT

M-QĐST

24/02/2009

1574

08/3/2009

Nộp 6.600.000 

đồng
6,600 15/09/2015 269

17/09/2015 Tố Anh

6125

Cty TNHH xây 

dựng Thành phố

149/33/C8 Bành 

Văn Trân, P7, 

TPHCM

05/2012/KDT

M-ST

12/3/2012

669

16/11/2012

Nộp 9.677.970 

đồng án phí 

KDTM sơ thẩm

9,677 14/09/2015
270

17/09/2015

Tố Anh

6126

Hàn Hữu Định
4/3 Đất Thánh, 

P7, Tân Bình, 

TPHCM

386/HSST

16/10/1998

1163

25/9/2000

Nộp 15.000.000 

đồng sung công
15,000 14/09/2015

271

17/09/2015
Tố Anh

6127

Nguyễn Đức 

Tuấn
323/18 CMT8, P7, 

Tân Bình, TPHCM

269/HSST

22/9/1998

63

19/12/1998

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt.

20,050 15/09/2015
272

17/09/2015

Tố Anh

6128

Huỳnh Trung 

Quân
27 Vân Côi, P7, 

Tân Bình, TPHCM

127/2011/HSP

T

21/3/2011

668

16/11/2012

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt.

20,200 15/09/2015

273

17/09/2015 Tố Anh



6129

Bùi Vĩnh Nguyên 15/8 Đăng Lộ, P7, 

Tân Bình, TPHCM

27/2012/HSST

02/3/2012
672

16/11/2012

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và 

19.500.000 đồng 

thu lợi bất chính 

để sung công quỹ 

Nhà nước.

19,700 14/09/2015

274

17/09/2015 Tố Anh

6130

Nguyễn Việt 

Hồng
261 CMT8, P7, 

Tân Bình, TPHCM

87/HSST

27/7/2000

934

15/8/2005

Nộp 26.500.000 

đồng thu lợi bất 

chính để sung 

công quỹ Nhà 

nước.

26,500 14/09/2015

275

17/09/2015 Tố Anh

6131

Phạm Thị Tâm
38 Chử Đồng Tử, 

P7, Tân Bình, 

TPHCM

82/2013/QĐST

-DS

24/10/2013

788

19/12/2013

Nộp 23.100.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

23,100 19/12/2013
276

17/09/2015 Tố Anh

6132

Nguyễn Đức Lợi
65/11 Bành Văn 

Trân, P7, Tân 

Bình, TPHCM

116/2011/HSS

T

07/6/2011

431

15/11/2011

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và nộp lại 

5.300.000 đồng 

để sung công quỹ 

Nhà nước.

5,500 15/09/2015

277

17/09/2015 Tố Anh

6133

Hoàng Mạnh 

Quân
285 CMT8, P7, 

Tân Bình, TPHCM

141/2007/HSS

T

29/5/2007

102

09/10/2007

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST, 

5.000.000 đồng 

tiền phạt và 

550.000 đồng thu 

lợi bất chính để 

sung công quỹ 

Nhà nước và lãi 

chậm thi hành án

5,600 15/09/2015
278

17/09/2015

Tố Anh



6134

Trần Minh Hải
736 Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TPHCM

259/2014/QĐS

T-DS

15/9/2014

949

14/01/2015

Nộp 11.332.337 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

11,332 16/09/2015
279

17/09/2015

Tố Anh

6135

Võ Văn Phương 4/16 Âu Cơ, P9, 

Tân Bình, TPHCM

237/HSST

02/02/1999

830

14/6/1999

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp lại 705.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm và 5 

chỉ vàng 24k để 

sung công quỹ 

nhà nước.

11,060 15/06/2015
280

17/09/2015

Tố Anh

6136

Lê Minh Quốc
23/4 Chử Đồng 

Tử, P7, Tân Bình, 

TPHCM

207/2008/HSS

T

21/8/2008

511

08/12/2008

Nộp 50.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

4.680.000 đồng 

tiền phạt

4,730 18/09/2015
430

23/09/2015

Tố Anh

6137

Phan Đình Trung
9/11 Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TP HCM

90/2009/ST-DS

23/12/2009

1550

18/5/2010

Nộp 4.800.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

4,800 11/09/2015
431

23/09/2015
Tố Anh

6138

Trần Thị Hoàng 

Yến

139/7A Lạc Long 

Quân, P9, Tân 

Bình, TPHCM

846/2008/DSS

T

08/8/2008

1774

14/6/2010

Nộp 4.482.000 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

4,482 15/06/2015
432

23/09/2015

Tố Anh

6139

Nguyễn Vĩnh 

Phúc

259/21C Cư xá Tự 

Do, CMT8, P7, 

TPHCM

557/2008/HSS

T

15/7/2008

523

10/12/2008

Nộp 851.800 

đồng án phí dân 

sự sơ thẩm

851 18/09/2015
433

23/09/2015
Tố Anh

Chi Cục THADS
Quận Tân Phú



Chi Cục THADS

Huyện Hóc Môn

6140

Lý Văn Cát

CTCP SX-DV-TM 

CƠ KHÍ ĐÔNG 

PHƯƠNG

Lô D10, Cụm Công 

Nghiệp Nhị Xuân, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh 

22/KDTM-ST

20/5/2015

TAND H. HÓC 

MÔN 

267/QĐ-

CCTHA

06/7/2015

Án phí KDTMST: 

6.013
x 17/12/2015

01/QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

6141

Lý Văn Cát

CTCP SX-DV-TM 

CƠ KHÍ ĐÔNG 

PHƯƠNG

Lô D10, Cụm Công 

Nghiệp Nhị Xuân, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh 

22/KDTM-ST

20/5/2015

TAND H. HÓC 

MÔN 

2879/QĐ-

CCTHA

21/7/2015

Trả Công ty CP 

Thương mại 

T.E.M số tiền 

120.268.

x 17/12/2015

03/QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

6142

Lý Văn Cát TẠ MINH TUẤN

ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP. Hồ Chí 

Minh.

13/HSST

31/5/2013

TAND huyện 

Càng Long, Trà 

Vinh

1149/QĐ-

CCTHA

03/3/2014

Án phí HSST: 200

Án phí DSST:

250

x 18/03/2016

401/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6143

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh

16/01 ấp Thới Tây, 

xã Tân Hiệp,

 huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

1307/HSPT 

26/06/2000 Tòa 

phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TP.Hồ 

ChíMinh

1653/QĐ-

CCTHA

2/03/2015

án phí DSST 50

nộp phạt 2.000
x 03/01/2016

21/QĐ-

CCTHA

22/09/2015

6144

Trần Thị Huyền
Nguyễn Văn 

Cường

87/5 ấp Vạn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

130/2014/HSPT

 19/12/2014 

TAND quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

2621/QĐ-

CCTHA

23/06/2015

Nộp phạt 

3.000
x 07/09/2015

23/QĐ-

CCTHA

22/09/2015

6145

Trần Thị Huyền Nèang Keo

62/1Z tổ 3 ấp Mỹ 

Hòa 3, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn, TP.HCM

257/2012/HSST

21/12/2012 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1029/QĐ-

CCTHA

15/04/2013

Sung quỹ: 

500 + lãi chậm

án phí HSST 200

x 06/05/2015

01/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6146

Trần Thị Huyền Nguyễn Hữu Vinh

14/7 KP8,TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

23/2015/HSPT  

13/01/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1750/QĐ-

CCTHA

09/03/2015

APHSST 

200

APDSST 

1.453

x 19/03/2015

02/QĐ-

CCTHA 

23/10/2015

6147

Trần Thị Huyền Huỳnh Văn Sang

7/3C ấp 1, xã Xuân 

ThớiThượng, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

160/2012/QĐT-

DS

21/05/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

967/QĐ-

CCTHA 

31/05/2012

APDSST 

16.000.000 đồng
x 17/06/2015

04/QĐ-

CCTHA

23/0/2015



6148

Trần Thị Huyền
Huỳnh Thanh 

Phong

29/13 ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

162/2007/HSST

06/02/2007 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1267/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

Án phí HSST 

50

Án phí DSST 

590

x 21/03/2015

05/QĐ-

CCTHA

23/0/2015

6149

Trần Thị Huyền Võ Long Hồng

73/1A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông,  

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

538/2010/DSST

16/11/2010 

TAND huyện 

Hóc Môn

948/QĐ-

CCTHA

19/04/2011

án phí

 792
x 01/07/2016

06/QĐ-

CCTHA 

23/10/2015

6150

Trần Thị Huyền
Công ty TNHH 

May GS

24/5 ấp Tam Đông, 

xãThới Tam Thôn,  

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

47/2009/DSST

12/-3/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

693/QĐ-

CCTHA

15/04/2009

án phí 

1.249
x 22/07/2015

07/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6151

Trần Thị Huyền
Trần văn Hùng

178/4E ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp,  

huyện Hóc Môn, 

TP.HCM

1286/2013/HSP

T

26/12/2013 Tòa 

phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

1271/QĐ-

CCTHA

31/01/205

Hùng: APHSST 

200; APDSST 

2.350

x 30/03/2015

08/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6152

Trần Thị Huyền Lê Sơn Hải

78/1B tổ 42, KP4, 

TT.Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

113/2006/HSST

24/08/2006 

TAND huyện 

Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

908/THA-CĐ

15/11/2006

APDSST

 7.035

APHSST 

50

x 11/06/2015

09/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6153

Trần Thị Huyền Đặng Thị Kim Lan

16/1A ấp Thống 

Nhất 1, xãTân Thới 

Nhì,  huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

70/2012/DSST

21/03/2012 

TAND huyện 

Hóc Môn

960/QĐ-

CCTHA

31/05/2012

APDSST

 2.500
x 06/11/2015

10/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6154

Trần Thị Huyền
Đỗ Đặng Ngọc 

Trang

4/6 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

216/HSST

15/11/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

1217/QĐ-

CCTHA

07/03/2014

sung quỹ 

10.000

APDSST 

7.500

x 21/09/2015

11/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6155

Trần Thị Huyền

Nguyễn Huỳnh 

Anh Tuấn

90/17A ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

257/HSST

26/09/2014 

TAND quận 1, 

TP.HCM

2051-QĐ-

CCTHA

10/04/2015

sung công 

5.000

APHSST 

200

x 14/01/2016

12/QĐ-

CCTHA

23/10/2015



6156

Trần Thị Huyền
Lê Đức Việt, 

Hoàng Thị Châu

8/2 ấp 2, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

783/DSST 

12/07/2011 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

32/QĐ-CCTHA

29/09/2011

APDSST 

2.250
x 16/07/2015

13/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6157

Trần Thị Huyền Trần Quang Việt

1/8 ấpTân Thới 3, 

xã Tân hiệp,

 huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

770/2014/DSST 

18/12/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1269/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

APDSST 

2.074
x 03/05/2015

14/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6158

Trần Thị Huyền
Ngô Tân Minh 

Khôi

ấp Trung Mỹ Tây, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh 

45/2008/HSST

15/08/2008 

TAND huyện 

Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

303/QĐ-

CCTHA

12/08/2015

Bồi thường

 81.780
x 20/10/2015

49/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6159

Trần Thị Huyền Nguyễn Vi Khanh

340/19 ấp 1, xã 

Đông Thạnh,  huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

889/2014/HSPT

09/12/2014 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1716/QD-

CCTHA

09/03/2015

APHSST 

200

APDSST 

3.500

x 03/01/2016

15/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6160

Trần Thị Huyền

 Nguyễn Xuân An,

Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

75/QĐST-DS

25/03/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1361/QĐ-

CCTHA

04/07/2015

Án phí DSST 

5.800
x 25/05/2015

51/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6161

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

250/QĐST-DS

27/07/2011 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

362/QĐ-

CCTHA

09/01/2012

Án phí DSST 

4.000
x 09/03/2015

52/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6162

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

591/QĐST-DS

30/09/2011 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

146/QĐ-

CCTHA

26/10/2011

Án phí DSST 

21.000
x 09/03/2015

53/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6163

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

713/QĐST-DS

26/11/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

354/QĐ-

CCTHA

06/12/2013

Án phí DSST 

1.322
x 09/03/2015

54/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6164

Trần Thị Huyền Nguyễn Gia Huấn

143/5N ấp Tam 

Đông,

 xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

431/2009/DSST

14/09/2009 

TAND huyện 

hóc Môn, 

TP.HCM

86/QĐ-THA

15/10/2009

APDSST 

9.928
x 05/06/2015

58/QĐ-

CCTHA

29/10/2015



6165

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

153/2014/QĐST

-DS

19/05/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

34/QĐ-CCTHA

08/10/2014

APDSST

 3.250
x 25/05/2015

59/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6166

Trần Thị Huyền Lê Hải Lâm

14/7 ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

36/2010/HSST

12/03/2010 

TAND huyện 

Hóc Môn

915/QĐ-THA 

20/04/2010

APHSST 

200

APDSST 

1.918

x 14/07/2015

60/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6167

Trần Thị Huyền Võ Văn Ngôi

23/2 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

153/HSPT 

28/06/2002 

TAND tỉnh 

Đồng Nai

915/QĐ-

THADS

29/12/2005

sung công 22.400

APHSST 50 

APHSPT 50

x 28/07/2015

61/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6168

Trần Thị Huyền
Trần Hữu Phước,

 Trần Thị Bé

36/10C tổ 6, ấp 7, 

xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

860/QĐPT

20/07/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

3033/QĐ-

CCTHA

20/07/2015

Sung công 400

APDSST 3.514
x 09/03/2015

37/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6169

Trần Thị Huyền Trần Ngọc Tuấn

72/3A tổ 34 ấp 

Thống Nhất, xã Tân 

Thới Nhì, huyện 

Hóc Môn

62/HNGĐ 

23/01/2015 

TAND huyện 

Hóc  Môn, 

TP.HCM

25/QĐ-

CCTHA 

06/10/2015

cấp dưỡng nuôi 

con là trẻ Trần Vũ 

Hoàng Long sinh 

ngày 20/09/2011 

hàng tháng là 2.000

x 13/11/2015

215/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

6170

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

175/DSST 

03/06/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1706/QĐ-

CCTHA 

09/06/2014

Án phí DSST 

1.375
x 09/03/2015

214/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

6171

Trần Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết 

Nga, Nguyễn Văn 

Tâm

79/5B ấp 1, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

310/DSST 

15/7/2015 

TABD huyện 

Hóc Môn

04/QĐ-

CCTHA 

01/10/2015 

trả nợ cho ông 

Nguyễn Ngọc Hóa 

và bà Đinh Thị 

Kim Thoa

x 13/11/2015

277/QĐ-

CCTHA 

07/3/2016

6172

Trần Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết 

Nga, Nguyễn Văn 

Tâm

79/5B ấp 1, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

310/DSST 

15/7/2015 

TABD huyện 

Hóc Môn

3074/QĐ-

CCTHA 

01/9/2015

Án phí DSST 

8.750 
x 13/11/2015

275/QĐ-

CCTHA 

07/3/2016



6173

Trần Thị Huyền

Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Văn 

Quang, Trần văn 

Tâm, Nguyễn Thị 

Cắt

VINH:

14/7 KP8,TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.HCM

QUANG, TÂM, 

CẮT:

31/5B ấp Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

23/HSPT 

13/01/2015 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

26/QĐ-

CCTHA 

06/10/2015

Liên đới bồi 

thường cho ông 

Hà Văn Toàn 

15.000

x 17/01/2016

276/QĐ-

CCTHA 

07/3/2016

6174
Trần Thị Huyền Nguyễn Vĩnh Thân

3/29A ấp Nhị Tân, 

xã tân Thới nhì, 

huyện Hóc Môn

89/HSST 

29/5/2015

839/QĐ-

CCTHA 

23/11/2015

AP HSST 200 

AP DSST 600
x 29/12/2015

276/QĐ-

CCTHA 

07/3/2016

6175

Trần Thị Huyền Nguyễn Xuân An

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

391/2012/QĐST

-DS

28/8/2012

454/QĐ-

CCTHA

14/12/2012

Án phí dân sự sơ 

thẩm 13.209
x 03/10/2016

610/QĐ-

CCTHA

21/4/2016

6176

Lê Thị Thùy Dương

HUỲNH THỊ 

KIM CÚC

NGUYỄN 

THANH HÙNG

59B Cư xá Bà 

Điểm, ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

930/DSPT 

17/5/2004

TAND TP. 

HCM

573/THA-CĐ

15/6/2006
 Án phí: 15.200 x 22/12/2015

288/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6177

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

246/DSST 

13/8/2007

TAND Hóc Môn

932/QĐ-

CCTHA

16/8/2007

 Án phí: 1.468 x 18/02/2016

280/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6178

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

27/DSST

17/02/2009

TAND Hóc Môn

645/QĐ-

CCTHA 

30/3/2009

 Án phí: 5.091 x 18/02/2016

281/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6179

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

26/DSST

17/02/2009

TAND Hóc Môn

720/QĐ-

CCTHA 

04/5/2009

 Án phí: 1.250 x 18/02/2016

284/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6180

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

59/DSST 

24/3/2009

TAND Hóc Môn

728/QĐ-

CCTHA 

06/5/2009

 Án phí: 1.000 x 18/02/2016

283/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6181

Lê Thị Thùy Dương

PHẠM THỊ ANH 

THƯ

18/10A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

389/DSST

31/8/2011

TAND Hóc Môn

113/QĐ-

CCTHA

11/10/2011

 Án phí: 14.000 x 09/07/2015

292/QĐ-

CCTHA

09/3/2016



6182

Lê Thị Thùy Dương

PHẠM THỊ ANH 

THƯ

LÊ VĂN THẾ

18/10A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

338/QĐST-DS

23/8/2011

TAND Hóc Môn

149/QĐ-

CCTHA

26/10/2011

 Án phí: 1.862 x 09/07/2015

290/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6183

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

27/QĐST-DS-

28/01/2013

TAND Hóc Môn

787/QĐ-

CCTHA 

20/02/2013

 Án phí: 2.425 x 18/02/2016

282/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6184

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

26/QĐST-DS

28/01/2013

TAND Hóc Môn

992/QĐ-

CCTHA 

08/04/2013

 Án phí: 3.600 x 18/02/2016

285/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6185

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

NGỌC LAN

34/3E Mỹ Huề, xã 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn

19/QĐST-DS

21/01/2015

TAND Hóc Môn

1276/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

 Án phí: 1.625 x 17/3/2016

367/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6186

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

BƠN

33/7/B khu phố 6, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

79/DSST

30/3/2015

TAND Hóc Môn

2143/QĐ-

CCTHA

7/5/2015

 Án phí: 43.500 x 26/02/2016

38/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6187

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THỊ NGỌC 

HÀ 

21/1B đường Tô 

Ký, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

179/DSST

22/5/2015

TAND H. Hóc 

Môn

2556/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

 Án phí: 7.355 x 22/9/2015

28/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6188

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN 

HOÀNG VINH

67/1B ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

75/HSST- 

31/5/2011

TAND Hóc Môn

53-30/09/2011

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 10.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Sung công: 200 

x 21/12/2015

289/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6189

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

MỘNG HIỀN

19B2, ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

1848/HSST- 

24/8/1999

TAND TP. 

HCM

109/QĐ-

CCTHA 

11/10/2011

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 20.000 
x 03/09/2016

298/QĐ-

CCTHA

09/3/2016



6190

Lê Thị Thùy Dương HÀ VĂN KHANH

62/3 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

191/HSST- 

05/12/2011

TAND Hóc Môn

447/QĐ-

CCTHA

09/02/2012

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Trả lại cho bị 

cáo: 01 diện thoại 

hiệu FPT màu 

vàng và 160.000 đ 

nhưng kê biên, tạm 

giữ để đảm bảo 

THA 

x 03/08/2016

301/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6191

Lê Thị Thùy Dương LÂM NGỌC HÂN

16/154 khu phố 5, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

52/HSST- 

20/3/2012

TAND Hóc Môn

876/QĐ-

CCTHA

-24/05/2012

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Trả lại bị cáo 01 

ĐTDĐ  E81 

(Trung Quốc) 

nhưng tạm giữ để 

đảm bảo THA 

x 14/3/2016

368/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6192

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

MAI

98/1D ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

56/HSST- 

26/3/2012

TAND Hóc Môn

882/QĐ-

CCTHA

24/05/2012

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA 

x 01/06/2016

291/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2016

6193

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

HẬU

42/3 Tổ 74 khu phố 

8, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

57/HSST- 

26/3/2012

TAND Hóc Môn

884/QĐ-

CCTHA

24/05/2012

 -Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án. 

x 15/3/2016

366/QĐ-

CCTHA 

17/3/2016

6194

Lê Thị Thùy Dương

TRẦN QUANG 

LUÂN (Anh Ba)

NGUYỄN NGỌC 

LIỄU (Trang)

- Luân: Nhà không 

số, tổ 6, ấp 3, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn

-Liễu: 48/12 tổ 30, 

khu phố 3, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn

193/HSST- 

17/9/2012

TAND Hóc Môn

439/QĐ-

CCTHA

11/12/2012

 - Luân: Án phí 

200, nộp phạt 

5.000

- Liễu: Án phí 200, 

nộp phạt 5.000 

x 16/3/2016

365/QĐ-

CCTHA 

17/3/2016

Luân đã 

thi hành 

xong



6195

Lê Thị Thùy Dương
DƯƠNG VĂN 

ĐÂY

102/4C ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

225/HSST- 

19/11/2012

TAND Hóc Môn

879/QĐ-

CCTHA

06/03/2013

 -Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án.

- Trả lại cho bị 

cáo: 01 ĐTDĐ 

Nokia 1202 nhưng 

tạm giữ để đảm 

bảo thi hành án 

x 01/08/2016

279/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2016

6196

Lê Thị Thùy Dương LÊ ANH QUỐC

84/3 ấp Thống Nhất 

2, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

252/HSST- 

12/12/2012

TAND Hóc Môn

1025/QĐ-

CCTHA

15/04/2013

 - Án phí: 200

- Nộp phạt: 

5.000 

x 25/9/2015

286/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6197

Lê Thị Thùy Dương
PHAN HÙNG 

TÂM

Nhà không số tổ 

111, ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

41/HSST- 

20/3/2013

TAND Hóc Môn

1412/QĐ-

CCTHA

19/07/2013

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 18/9/2015

31/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6198

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN HUY 

PHONG

65/2 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

175/HSST- 

16/9/2013

TAND H. Hóc 

Môn

318/QĐ-

CCTHA

05/12/2013

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án. 

x 16/9/2015

364/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6199

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

VƯƠNG

tổ 5, ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

243/HSST- 

29/11/2012

TAND Hóc Môn

1026/QĐ-

CCTHA

13/02/2014

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 9.130 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 22/9/2015

30/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6200

Lê Thị Thùy Dương DẦU HỮU KIỆT

Tổ 12, ấp 2, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

136/HSST-

15/5/2014

TAND Hóc Môn

2282/QĐ-

CCTHA

06/08/2014

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 

20.000 và lãi suất 

do chậm thi hành 

án. 

x 29/7/2015

03A/QĐ-

CCTHA

29/7/2015

6201

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THỊ THÚY 

LIỄU

68/5 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

1287/HSST-

08/9/2006

TAND Hóc Môn

2789/QĐ-

CCTHA

19/08/2014

 Nộp phạt: 

5.000 
x 16/3/2016

369/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6202

Lê Thị Thùy Dương
PHẠM TRUNG 

THÀNH

65/8 ấp Vạn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

58/HSST-

18/4/2014

TAND Hóc Môn

2057/QĐ-

CCTHA

20/4/2015

 -Án phí: 200

 -Nộp phạt: 

5.000

 -Nộp tiền thu lợi 

bất chính: 600 

x 16/3/2016

370/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6203

Lê Thị Thùy Dương
PHẠM HÀ MỸ 

TRÂM

40/1B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

184/HSST

18/8/2014

TAND quận 

Tân Phú

2864/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

 - Án phí: 400 

- nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 16/9/2015

29/QĐ-

CCTHA

22/9/2015



6204

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

LAN

43/4B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

1324/HSST 

14/9/2006

TAND Hóc Môn

672/QĐ-

CCTHA

29/05/2007

 - Án phí: 

12.800 
x 16/3/2016

371/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6205

Lê Thị Thùy Dương
TRƯƠNG ĐÌNH 

THỤY

41/2 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/HSST 

18/01/2007

TAND quận 

Phú Nhuận

768/QĐ-

CCTHA 

05/07/2007

 - Án phí: 50

 - Nộp phạt: 

15.000 và lãi suất 

do chậm thi hành 

án. 

x 24/12/2015

287/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6206

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

LÂM

57/2V ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

151/HSST-

23/9/2008

TAND Hóc Môn

179/QĐ-

CCTHA 

12/11/2008

 - Án phí HSST: 50

- Án phí DSST: 

638

- Nộp tiền thu lợi 

bất chính: 5.033

- Tịch thu sung 

công: 01 ĐTDĐ 

hiệu Sfone và 

40.000đ 

x 17/3/2016

372/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6207

Lê Thị Thùy Dương TÔ THÁI THANH

66/3 ấp Tây Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1511/HSPT-

22/8/1997

TAND TP. 

HCM

06/QĐ-THA

 01/10/2009

 -Án phí: 50

- 5% giá ngạch 

phải thi hành án 

x 12/02/2015

300/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6208

Lê Thị Thùy Dương LÊ VĂN HÙNG

26/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

435/HSST

28/7/2011

TAND TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

2863/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

 Sung công : 5.126 x 27/7/2015

01A /QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

6209

Lê Thị Thùy Dương

NGUYỄN VĂN 

PHONG

HÒANG THỊ LAN

Tổ 84 A ấp Tân 

Lập, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn

34/KD-ST

15/6/2015

2956/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

  Án phí: 14.942 x 15/9/2015

39/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6210

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV ĐẤT 

VIỆT

40/7E ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

41/KDTM-ST

10/7/2015

TAND Hóc Môn

123/QĐ-

CCTHA

05/10/2015

Án phí: 2.000 x 18/12/2015

216/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

6211

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV ĐẤT 

VIỆT

40/7E ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

41/KDTM-ST

10/7/2015

TAND Hóc Môn

46/QĐ-CCTHA

13/10/2015

Hoàn trả cho Công 

ty TNHH Eculine 

Việt Nam số tiền 

29.468

x 18/12/2015

217/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015



6212

Lê Thị Thùy Dương
MAI THANH 

BÌNH

58/3M ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

61/HSST

22/4/2015

TAND Hóc Môn

803/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

- Nộp phạt: 5.000 

+ lãi suất cơ bản 

do chậm thi hành 

án

- Án phí: 200

x 22/12/2015

220/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

6213

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN NGỌC 

QUYÊN

48/2 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

68/HSST

8/5/2015

TAND Hóc Môn

811/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

- Nộp phạt: 5.000 

+ lãi suất cơ bản 

do chậm thi hành 

án

x 22/12/2015

218/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

6214

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN THỊ 

THANH THÚY

12/4 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1563/HSPT

17/10/1996

TAND Tối cao 

tại TP. Hồ Chí 

Minh

139/QĐ-

CCTHA

10/8/2000

Bồi thường cho bà 

Nguyễn Thị Mai: 

165.841

x 29/6/2015

221/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

6215

Lê Thị Thùy Dương NGUYỄN THỊ BÊ

2/7 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

44/HSST

28/02/2012

TAND quận 1

01/QĐ-CCTHA

01/10/2015

- Nộp phạt: 5.000+ 

lãi suất cơ bản do 

chậm thi hành án

- Án phí: 200

x 22/12/2015

219/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

6216

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV Nga 

Phước

89/2I Tô Ký, ấp Mỹ 

Hòa 1, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

1565/QĐST-

KDTM

06/9/2011

TAND Hóc Môn

168/QĐ-

CCTHA

02/5/2012

Thanh toán cho 

Ngân hàng 

NNPTNT Việt 

Nam số tiền nợ 

còn lại 123.834

x 25/11/2015

222/QĐ-

CCTHA 

24/12/2015

6217

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN HÒA 

BÌNH

22/1 TỔ 70 ấp 

Trung Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

25/QĐST-DS

26/01/2015

TAND Hóc Môn

213/QĐ-

CCTHA

10/4/2015

Trả cho ông 

Nguyễn Mạnh 

Hiền và bà Phạm 

Thị Yến số tiền 

1.474.000

x 09/07/2015

254/QĐ-

CCTHA 

18/01/2016

6218

Lê Thị Thùy Dương MAI HOÀNG ẤN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

452/QĐST-DS

24/8/2015

TAND huyện 

Hóc Môn, TP. 

Hồ Chí Minh

297/QĐ-

CCTHA

 09/3/2016

Án phí: 400
x 09/01/2015

299/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

6219

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN BÙI 

XUÂN NHƯ

39/4A ấp 2, xã 

Xuân Thói Sơn, 

huyện Hóc Môn

406/QĐST-DS

11/8/2015

TAND Hóc Môn

583/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Án phí: 297 x 03/09/2016

305/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

6220

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN QUỐC 

ANH MINH

4/5K tổ 2, ấp Nam 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

413/2015/QĐST

-DS 12/8/2015

TAND Hóc Môn 

586/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Án phí: 341 x 03/04/2016

303/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016



6221

Lê Thị Thùy Dương
PHAN THÀNH 

CHÂU

35/4E ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

869/2015/QĐST

-DS

31/12/2015

TAND Hóc Môn 

2377/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

Án phí: 625 x 03/04/2016

296/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

6222

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

TẤN EM 

37/3 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

103/2015/HSPT

04/02/2015

TAND TP. 

HCM

1235/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

 - Nộp phạt: 5.000

- Án phí: 200
x 18/01/2016

302/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

6223

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THÀNH 

CÔNG

57/7 ấp 1, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn

115/QĐ-HSST

26/6/2014

TAND quận 12

391/QĐ-

CCTHA

01/9/2015

Bồi thường cho bà 

Nguyễn Thị 

Phương Loan số 

tiền 15.000 và lãi 

suất cơ bản do 

chậm thi hành án.

x 09/09/2015

24A/QĐ-

CCTHA 

29/10/2015

6224

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

Tổ 4, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

50/HSST

25/5/2016

TAND Hóc Môn 

603/QĐ-

CCTHA

07/7/2006

Án phí: 173

Sung công: 190
x 22/12/2015

304/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

6225

Lê Thị Thùy Dương

HÀ THỊ LỆ 

NGUYÊN

VĂN PHƯỚC 

THÂN

6/1 ấp Bắc Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

397/DSPT

26/4/2006

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

431/QĐ-

CCTHA

23/5/2006

Án phí: 3.500

mỗi người chịu 

1.750

x 09/01/2015

299/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

6226
Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN ĐĂNG 

HUY

163 tổ 24, ấp Đông 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

2191/HSST 

28/12/2004 

TAND TPHCM

626/QĐ-

CCTHA 

26/8/2005

án phí: 50đồng; 

Phạt: 10.000
x 22/12/2015

479/QĐ-

CCTHADS    

18/3/2016

6227
Đặng Hùng Tráng

PHẠM THỊ BÍCH 

THỦY 

TẠ VĂN VĂN

51/6 KP8, thị trấn 

Hóc Môn, Hóc Môn

1157/DSPT 

04/9/2013    

TAND TPHCM

1136/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

án phí: 

11.305
x 09/09/2015

13/QĐ-

CCTHADS 

21/9/2015

6228

Đặng Hùng Tráng MAI ĐỨC TOÀN
52/2G ấp Chánh 1, 

Tân Xuân, Hóc Môn

85/QĐST-DS 

01/4/2015    

TAND huyện 

Hóc Môn

2632/QĐ-

CCTHA 

28/3/2015

án phí: 

964
x 27/08/2015

26/QĐ-

CCTHADS 

22/9/2015

6229

Đặng Hùng Tráng MAI ĐỨC TOÀN
52/2G ấp Chánh 1, 

Tân Xuân, Hóc Môn

103/QĐST-

KDTM 

25/12/2014     

TAND huyện 

Hóc Môn

1466/QĐ-

CCTHA 

11/02/2015

án phí: 

25.398
x 27/08/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

22/9/2015

6230

Đặng Hùng Tráng

CÔNG TY ĐẠI 

HOÀNH

 SƠN

3/31 QL2, tổ 1, 

Kp2, thị

 trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

18/QĐST-

KDTM 

28/3/2013     

TAND huyện 

Hóc Môn

283/QĐ-

CCTHA

 17/7/2015

trả NH Hàng Hải 

VN: 6.254.809
x 13/01/2016

02/QĐ-

CCTHADS

 29/7/2015



6231

Đặng Hùng Tráng
LÝ THỊ NGỌC 

ÁNH

57/2 Ấp Trung Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

39/DSST 

05/02/2015     

TAND huyện 

Hóc Môn

1760/QĐ-

CCTHA 

16/3/2015

án phí: 13.000 x 15/03/2016

129/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6232

Đặng Hùng Tráng VÕ VĂN LONG
53/8 ấp Trung Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

137/HSST 

28/9/2005     

TAND huyện 

Hóc Môn

441/THA-CĐ 

31/5/2006

án phí: 50 đồng; 

Phạt: 10.000
x 16/03/2016

163/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6233

Đặng Hùng Tráng CAO DŨNG

15/2 ấp Mỹ Huề, 

Trung Chánh, Hóc 

Môn

185/HSST 

25/11/2008   

TAND huyện 

Hóc Môn

370/QĐ-THA 

14/01/2009

án phí: 50 ; 

Phạt: 5.000
x 03/08/2015

159/QĐ-

CCTHA         

20/11/2015

6234

Đặng Hùng Tráng LÊ TUẤN HÙNG
62/6B ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

1743/HSST 

11/12/2002    

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

886/THA-CĐ 

30/7/2007

án phí: 50;

 Phạt: 10.000
x 22/12/2015

480/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6235

Đặng Hùng Tráng
ĐINH QUYẾT 

THẮNG

C9/1 ấp Tân Thới 3, 

Tân Hiệp, Hóc Môn

111/HSST 

28/8/2009    

TAND huyện 

Hóc Môn

295/QĐ-THA 

26/11/2009

án phí: 200 

phạt: 10.000
x 31/07/2015

154/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6236

Đặng Hùng Tráng LÊ VĂN XIỀM

199/3H ấp Tân Thới 

3, Tân Hiệp, Hóc 

Môn

386/DSST 

27/8/2012   

TAND huyện 

Hóc Môn

910/QĐ-

CCTHA 

18/3/2013

án phí: 19.975 x 22/06/2015

481/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6237

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THU 

DUNG

31/74 ấp 4, Đông 

Thạnh, Hóc Môn

785/DSST 

26/12/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn

1494/QĐ-

CCTHA 

11/02/2015

án phí: 6.500 x 25/01/2016

160/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6238

Đặng Hùng Tráng

LÂM VĂN ÚT, 

HUỲNH THỊ 

MƯỚP

1/35D ấp Đình, Tân 

Xuân, Hóc Môn

177/DSST 

06/6/2014     

TAND huyện 

Hóc Môn

670/QĐ-

CCTHA 

22/12/2014

án phí: 1.250 x 22/05/2015

130/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6239

Đặng Hùng Tráng

LÂM VĂN ÚT, 

HUỲNH THỊ 

MƯỚP

1/35D ấp Đình, Tân 

Xuân, Hóc Môn

1443/DSPT 

06/12/2012     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

771/QĐ-

CCTHA 

28/01/2013

án phí: 11.100 x 22/05/2015

482/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6240

Đặng Hùng Tráng
LÊ THỊ NGỌC 

DANH

9/2A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

87/QĐST-DS 

01/4/2013    

TAND huyện 

Hóc Môn

1120/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

án phí: 7.429 x 28/05/2015

131/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015



6241

Đặng Hùng Tráng TÔ THỊ LAN CHI
18/4B ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

608/QĐST-DS 

21/12/2012    

TAND huyện 

Hóc Môn

754/QĐ-

CCTHA 

28/01/2013

án phí: 3.125 x 22/12/2015

483/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6242

Đặng Hùng Tráng
TRƯƠNG 

QUANG LỰC

81/4 Ấp Xuân Thới 

Đông 3, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn

92/HSST 

23/6/2011   

TAND huyện 

Hóc Môn

48/QĐ-

CCTHA 

30/9/2011

án phí: 200 

phạt: 5.000
x 30/09/2015

125/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6243

Đặng Hùng Tráng
LÊ THỊ MỸ 

HẠNH

tổ 8 ấp Tiền Lân, Bà 

Điểm, Hóc Môn

157/HSST 

13/01/2000     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

628/THA-CĐ 

18/7/2006

án phí: 50;

phạt: 20.000
x 09/06/2015

155/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6244

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN KIÊM 

LUÂN

45/5 tổ 20, ấp Trung 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

06/HSST 

14/01/2015    

TAND huyện 

Hóc Môn

1965/QĐ-

CCTHA 

01/4/2015

án phí: 200 

phạt: 5.000
x 16/03/2016

128/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6245

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN BÁ 

TÒNG

G21 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

42/HSST 

15/4/2005     

TAND huyện 

Hóc Môn

179/THA-CĐ 

02/03/2006

án phí: 50

 Phạt: 5.000
x 18/06/2015

161/QĐ-

CCTHA           

 20/11/2015

6246

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN BÁ 

TÒNG

G21 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

272/HSST 

20/01/2000    

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

385/THA 

25/9/2002

án phí: 50

 phạt: 20.000
x 18/06/2015

166/QĐ-

CCTHA              

    20/11/2015

6247

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

61/1 ấp Xuân Thới 

Đông 1, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn

87/HSST 

21/6/2011     

TAND huyện 

Hóc Môn

1598/QĐ-

CCTHA 

18/8/2011

án phí: 200 

 phạt 5.000
x 11/06/2015

126/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6248

Đặng Hùng Tráng
HUỲNH HUY 

HOÀNG

12/160B ấp Nam 

Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn

22/HSST 

10/02/2007     

TAND huyện 

Hóc Môn

556/THA-CĐ 

03/5/2007

án phí : 50

 phạt: 5.000

 sung công: 330

x 08/06/2015

158/QĐ-

CCTHA            

  20/11/2015

6249

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN HẢI 

GIANG

45/5 tổ 20, ấp Trung 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

136/HSST 

01/9/2007 

 TAND huyện 

Hóc Môn

70/QĐ-THA 

30/10/2007

án phí: 50 

Phạt: 10.000
x 04/03/2016

484/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6250

Đặng Hùng Tráng
TRỊNH VĂN 

HÙNG

15/5B ấp Hậu Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

1690/HSST 

12/8/1999     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1177/THA-CĐ 

20/9/2007

án phí: 50 

phạt: 20.000
x 05/08/2015

156/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015



6251

Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HƯƠNG; 

ĐỖ VIỆT HẢI

33/4A, ấp Thới Tây 

2, Tân Hiệp, Hóc 

Môn

522/DSST 

14/10/2009    

TAND huyện 

Hóc Môn

157/QĐ-THA 

13/11/2009
án phí: 22.280 x 23/07/2015

157/QĐ-

CCTHA        

10/12/2015

6252

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THỊ 

LAN

17/18A ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

117/QĐ-CNTT 

21/9/2005     

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

657/QĐ-

THADS 

04/10/2005

án phí: 787 x 16/06/2015

167/QĐ-

CCTHA             

   20/11/2015

6253

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THẤT 

LUÔN

60/7A ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

137/HSST 

29/9/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

299/QĐ-THA 

26/11/2009

án phí: 200 

phạt 10.000
x 27/08/2015

165/QĐ-

CCTHA         

20/11/2015

6254

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

DƯỠNG

Ấp Xuân Thới 

Đông 2, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn

1262/HSST 

25/6/1999    

TAND thành 

phố Hồ chí Minh

629/THA-CĐ 

18/7/2006

án phí: 50 

phạt 30.000
x 18/06/2015

164/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6255

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

LÂM

8/4 Kp4, Tân Thới 

Nhất, quận 12

120/HSST 

11/11/2005  

TAND huyện 

Hóc Môn

902/QĐ-

THADS 

16/12/2005

án phí: 50

 phạt: 5.000

 sung công: 1.032

x 03/09/2013

485/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6256

Đặng Hùng Tráng ĐỖ PHI DŨNG

37/5 ấp 7, Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

80/HSST 

16/6/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

19/QĐ-

CCTHA 

01/10/2009

án phí: 50

Phạt: 10.000
x 26/01/2016

162/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6257

Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU

 NGUYỄN HỮU 

TRUNG

84/5C ấp Tam 

Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn

36/DSST 

04/02/2013   

TAND huyện 

Hóc Môn

990/QĐ-

CCTHA 

08/4/2013

án phí 13.450 x 20/09/2013

486/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

6258

Đặng Hùng Tráng
HUỲNH VĂN 

HẢI
sống lang thang

10/HSST 

19/01/2015   

TAND huyện 

Hóc Môn

1971/QĐ-

CCTHA 

01/4/2015

án phí: 200

 phạt: 5.000
x 17/04/2015

487/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

6259

Đặng Hùng Tráng
TÔ THU HỒNG; 

LƯU VĂN HÙNG

47/20/3 ấp 2, Nhị 

Bình, Hóc Môn

32/DSST 

27/02/2012  

TAND huyện 

Hóc Môn

858/QĐ-

CCTHA 

17/2/2012

án phí: 4.725 x 07/03/2016

488/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

6260

Đặng Hùng Tráng
TÔ THU HỒNG; 

LƯU VĂN HÙNG

47/20/3 ấp 2, Nhị 

Bình, Hóc Môn

33/DSST 

27/02/2012  

TAND huyện 

Hóc Môn

792/QĐ-

CCTHA 

13/4/2012

án phí: 1.250 x 07/03/2016

489/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016



6261

Đặng Hùng Tráng Lý Thị Ngọc Ánh

57/2 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

39/2015/DSST   

05/12/2015    

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

101/QĐ-

CCTHA      

07/12/2015

Trả cho bà Nguyễn 

Thị Như Ý số tiền: 

260.000

x 15/03/2016

600/QĐCCT

HADS      

28/3/2016

6262

Đặng Hùng Tráng Nguyễn Thị Lan

118/1 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

78/2015/HSST  

20/5/2015      

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

822/QĐ-

CCTHA    

23/11/2015

Nộp phạt: 5.000 

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200

x 10/03/2016

599/QĐCCT

HADS      

28/3/2016

6263

Đặng Hùng Tráng Nguyễn Thị Thu

10/25B ấp 3, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

410/2015/QĐST

-DS                    

12/8/2015              

   Tòa án nhân 

dân huyện Hóc 

Môn

3015/QĐ-

CCTHA         

17/8/2015

án phí dân sự sơ 

thẩm: 16.100
x 01/03/2016

598/QĐ-

CCTHADS   

28/3/2016

6264

Đặng Hùng Tráng Lý Thanh Minh

44/2A ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

82/2015/HSST   

22/5/2015       

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

827/QĐ-

CCTHA       

23/11/2015

Nộp phạt: 5.000 

Nộp lại: 400

 Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200

x 16/03/2016

597/QĐ-

CCTHADS  

28/3/2016

6265

Đặng Hùng Tráng Lê Thị Ngọc Danh
9/2A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

87/2013/QĐST-

DS                     

01/4/2013          

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

36/QĐ-

CCTHA       

06/10/2015

Trả cho Công ty 

CP Bảo Hiểm Viễn 

Đông số tiền: 

297.169

x 28/05/2015

127/QĐ-

CCTHA       

20/11/2015

6266

Đặng Hùng Tráng Võ Thị Hiền

tổ 19, ấp 1, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn.

189/2015/QĐST

-DS

26/5/2015

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn.

22/QĐ-CCTHA

06/10/2015

Trả cho ông Đặng 

Hải Hồng số tiền 

23.000

x 27/01/2016

604/QĐ-

CCTHADS

06/4/2016

BỔ 

SUNG

6267

Đặng Hùng Tráng Trần Văn Lang

29/7 tổ 4 ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn.

2802/PTHS

27/10/2000

Tòa phúc thẩm 

tòa án nhân dân 

tối cao tại thành 

phố Hồ Chí 

Minh.

483/QĐ-

CCTHA

05/10/2015

Nộp phạt: 1.454 x 05/04/2016

609/QĐ-

CCTHADS

19/4/2016

BỔ 

SUNG



6268

Đặng Hùng Tráng
Vũ Trần Duy 

Quang

4/5A đường Trinh 

Vương, ấp Tân 

Tiến, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn.

142/2015/QĐST

-DS

04/5/2015

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn.

2807/QĐ-

CCTHA

01/7/2015

án phí dân sự sơ 

thẩm: 2.125
x 20/04/2016

611/QĐ-

CCTHADS

21/4/2016

BỔ 

SUNG

6269

Ngô Quốc Cường Nguyễn Đức Cảm

58/3 khu phố 8, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1216/HSPT 

ngày 22/07/2002

TAND TPHCM

211/QĐ-

CCTHA ngày 

23/4/2003

Nộp phạt: 8.000

Án phí HSST: 50
x 24/08/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6270

Ngô Quốc Cường Nguyễn Thị Thọ

111/1B Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1249/HSPT 

ngày 24/06/1999

TAND TPHCM

362/THA-

09/09/2002

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50
x 17/09/2015

43/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6271

Ngô Quốc Cường
Trương Vĩnh 

Khánh

33/4H Trung Chánh 

2, xã Trung Chánh, 

HM

1730/HSPT-

24/12/1999 

TAND TPHCM

687/THA-

29/09/2003

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50

Án phí HSPT: 50

x 26/08/2015

42/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6272

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Hùng 

Minh

3/112 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2497/HSST-

18/10/1999 

TAND TPHCM

396/QĐ-

CCTHA-

14/10/2002

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50.

Nộp thu lợi bất 

chính: 8 chỉ vàng 

24k và 3.780

x 14/10/2015

41/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6273

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Điền

67/5 ấp Chánh 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

70/HSST-

25/06/2002 

TAND HM

485/QĐ-THA-

18/11/2002

Nộp phạt: 10.000

Án phí HSST: 50 x 14/10/2015

40/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6274

Ngô Quốc Cường Nguyễn Thị Doanh

27/5 ấp Đông, Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

270/2014/HSST-

12/11/2014 

TAND HM

1219/QĐ-

CCTHA-

19/01/2015

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200

Nộp thêm: 80

x 27/11/2015

39/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6275

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Thị Cẩm 

Hoa

20/6 Đông Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

523/HSST-

17/12/1993 

TAND TPHCM

11/QĐCCTHA 

- 26/03/1994

Án phí HSST: 50

Án phí DSST: 

11.450 + 3 chỉ 

vàng 24k

x 27/11/2015

38/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6276

Ngô Quốc Cường Trần Văn So

14/10 tổ 10, ấp 

4,Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

58/HSST - 

27/04/2007 

TAND HM

683/QĐ-

CCTHA-

04/06/2007

Án phí HSST: 50

Án phí DSST:

10.410

x 26/08/2015

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



6277

Ngô Quốc Cường Lê Thị Hoa

16/11 tổ 147, ấp 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

1720/HSST-

19/09/2003 

TAND TPHCM

197/QĐ-

CCTHA-

27/01/2005

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 5.000
x 17/09/2015

45/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6278

Ngô Quốc Cường

Lê Hoàng Tâm

 Trương Công Bình

1/112 Khu phố 7, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Tâm)

44/5 ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Bình)

04/HSPT-

08/01/2003 

TAND TPHCM

126/THA-

25/02/2003

Án phí HSST: 

Tâm 50

Bình 50

 Án phí HSPT: 

Tâm 50

Bình 50

 Nộp phạt: 

Tâm 5.000

Bình 5.000

 Tịch thu SC: 

Tâm 15.000

Bình 45.900

x 24/08/2015

46/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6279

Ngô Quốc Cường
Lê Phước Nghĩa

Phan Văn Tiến 

4/4 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Nghĩa)

49/3 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Tiến)

1302/HSPT-

06/09/1999 

TAND TPHCM

349/THA-

28/05/2003

Án phí HSST: 

Nghĩa 50

Tiến 50

Án phí HSPT: 

Nghĩa 50

Nộp phạt: 20.000

x 14/10/2015

36/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6280

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Năm

57/4 Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

251/HSST-

28/10/2014 

TAND HM

639/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200

Nộp thu lợi bất 

chính: 6.000

x 19/11/2015

35/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6281

Ngô Quốc Cường Lê Thanh Ngôn

60/3D Mỹ Huề, 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

249/HSST-

13/10/2014 

TAND HM

635/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 26/08/2015

34/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6282

Ngô Quốc Cường Danh Minh Nghĩa

205/46/7 tổ 5, ấp 7, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

245/HSST-

30/09/2014 

TAND HM

630/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 07/10/2015

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



6283

Ngô Quốc Cường Võ Thành Sấu

19/6B tổ 7, ấp 4, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

698/HSST-

17/04/1999 

TAND TPHCM

307/QĐ-

CCTHA-

19/11/2007

Nộp phạt: 24.500 x 13/11/2015

32/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6284

Ngô Quốc Cường Thanh Kim Loan

111/5B ấp Tam 

Đông 3, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

226/QĐST-DS-

30/07/2014 

TAND HM

609/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Án phí DSST: 

8.500
x 19/11/2015

30/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6285

Ngô Quốc Cường Lê Minh Hà

31/1E ấp 2, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

226/DSST-

04/07/2014 

TAND HM

692/QĐ-

CCTHA-

22/12/2014

Án phí DSST: 

159.272
x 27/11/2015

29/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6286

Ngô Quốc Cường Lê Văn Xuân

8/43 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

255/HSST-

29/10/2014 

TAND HM

646/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 24/08/2015

28/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6287

Ngô Quốc Cường

Cty CP SX-DV-

TM cơ khí Đông 

Phương

Lô 10, cụm CN Nhị 

Xuân, xã Xuan Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

46/QĐST-

KDTM-

25/08/2014 

TAND HM

429/QĐ-

CCTHA-

5/12/2014

Án phí DSST: 

1.387
x 13/11/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6288

Ngô Quốc Cường
Trần Văn Đông

Lê Tấn Nghĩa

16/10A Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Đông)

24/1B tổ 38, Khu 

Phố 4, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Nghĩa)

285/HSST-

26/11/2014 

TAND HM

1230/QĐ-

CCTHA-

19/1/2015

Nộp phạt: 

Nghĩa 5.000

Đông 10.000

Án phí HSST:

Nghĩa 200

Đông 200

x 17/09/2015

25/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6289

Ngô Quốc Cường

Nguyễn Thanh 

Phương Nga

Võ Anh Kiệt

19/1A tổ 5, Khu 

Phố 5, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

30/QĐST-

KDTM-

05/08/2014 

TAND HM

424/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

56.364
x 13/11/2015

24/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



6290

Ngô Quốc Cường
Trần Thị Kim 

Oanh

14/7X ấp Đông, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

125/HSST-

07/05/2010 

TAND TPHCM

1263/QĐ-

CCTHA-

21/1/2015

Nộp phạt SCNN: 

25.000
x 14/10/2015

23/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6291

Ngô Quốc Cường Lê Thị Hoa

16/11 tổ 147, ấp 

Đông, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

86/HSST-

10/05/1997 

TAND HM

369/THA-

24/7/1997

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 1.000
x 04/11/2015

22/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6292

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Hòa

58/1H tổ 3, ấp Đông 

Lân, Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

100/HSST-

28/04/2014 

TAND TPHCM

405/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Nộp lại 48.000 

sung công NN

x 07/10/2015

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6293

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Mạnh 

Trọng

273/5 ấp 2, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

238/HSST-

29/09/2014 

TAND HM

626/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp lại 2.000 sung 

công NN

Án phí HSST: 200

x 04/11/2015

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6294

Ngô Quốc Cường Nguyễn Huỳnh Hổ

4/78 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1871/HSST-

26/08/1999 

TAND TPHCM

165/THA-

28/05/2001

Án phí HSST: 50

Nộp phạt : 20.000
x 07/10/2015

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6295

Ngô Quốc Cường

Cty CP SX-DV-

TM cơ khí Đông 

Phương

Lô 10, cụm CN Nhị 

Xuân, xã Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

15/QĐST-

KDTM-

26/03/2014 

TAND HM

2783/QĐ-

CCTHA-

19/08/2014

Án phí KDTM-ST: 

5.685
x 18/11/2015

18/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6296

Ngô Quốc Cường
Cty TNHH TM-

DV Khánh Lý

48-49F quốc lộ 22, 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

182/CNTT-KT-

11/12/2001 

TAND TPHCM

183/THA-CĐ-

3/05/2002

Án phí KTST: 

14.589
x 24/08/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6297

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Văn Liệt

Đinh Thị Tụi

Nhà không số, ấp 7, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

17/DSST-

15/04/2003 

TAND HM

292/QĐ-

CCTHA-

03/08/2015

Trả nợ cho bà 

Phan Thị Thu Vân: 

3.770 + lãi suất

x 04/11/2015

17/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6298

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Thị Lệ 

Tuyên

Nhà không số, tổ 17 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

252/HSST-

28/10/2014 

TAND HM

641/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 14/10/2015

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/09/2015



6299

Ngô Quốc Cường Đỗ Ngọc Thiên

29/3D ấp Mỹ Hòa 3, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

268/HSST-

12/11/2014 

TAND HM

1216/QĐ-

CCTHA-

19/1/2015

Nộp phạt: 10.000

Án phí HSST: 200
x 04/11/2015

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

31/08/2015

6300

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH TM-

DV Phúc Hoàng 

Gia

40/201B đường 

ĐT6, ấp 5, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

21/QĐST-

KDTM-

23/5/2014 

TAND HM

418/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

15.378
x 17/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6301

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH TM 

DV-XNK Minh 

Phương

43/6 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

89/QĐST-

KDTM-

23/5/2014 

TAND HM

447/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

1.206
x 18/12/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6302

Ngô Quốc Cường

Trương Văn Tuấn

Trần Thị Kim 

Nhanh

26/2H ấp Xuân 

Thới Đông 1, Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1553/DSPT-

09/12/2014 

TAND TPHCM

856/QĐ-

CCTHA-

05/1/2015

Án phí DSST: 

108.940
x 24/08/2015

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/09/2015

6303

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Mẫn

55/8 Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

216/HSST-

15/09/2014 

TAND TPHCM

613/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 18/12/2015

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/08/2015

6304

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH DV 

Bảo vệ Long 

Thành

3/24A, Quốc Lộ 22, 

Khu Phố 2, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

58/LĐST-

29/08/2014 

TAND TPHCM

465/QĐ-

CCTHA-

08/12/2014

Án phí LĐST: 

1.419
x 24/08/2015

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6305

Ngô Quốc Cường
NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRÍ

64/6 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

737/2015/DSST 

23/9/2015 

TAND TPHCM

144/QĐ-

CCTHA

26/01/2016

Trả nợ cho ông Lê 

Tấn Bắc và bà 

Trần Thị Tuyết:

1.900.000

x 26/02/2016

596/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2015

6306

Ngô Quốc Cường
NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRÍ

64/6 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

737/2015/DSST 

23/9/2015 

TAND TPHCM

97/QĐ-CCTHA

23/11/2015

APDSST

69.000
x 08/12/2015

594/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2015

6307

Ngô Quốc Cường
CTCP CHÍN 

KHOA

47/4A đường Nam 

Thới 2, ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

80/2015/KDTM-

ST

17/09/2015

TAND TPHCM

921/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

APDSST

3.259
x 06/01/2016

595/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2015



6308

Ngô Quốc Cường
CTCP CHÍN 

KHOA

47/4A đường Nam 

Thới 2, ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

80/2015/KDTM-

ST

17/09/2015

TAND TPHCM

59/QĐ-CCTHA

21/10/2015

Trả nợ cho công ty 

đầu tư xây dựng 3-

2: 65.000 và lãi 

suất chậm thi hành 

án

x 093/2016

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/03/2015

6309

Đặng Đức Thắng LÊ HOÀI NAM

46/9G ấp Trung 

Lân, xã Bà Điểm, H 

Hóc Môn

132/HSST

 29/6/2012

TAND Hóc Môn

49/QĐ-CCTHA

01/10/2012
Nộp phạt: 5.000 x 20/11/2015

121/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6310

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN HỒNG 

DŨ

58/3D khu phố 8 thị 

trấn Hóc Môn, H 

Hóc Môn

124/HSST

 26/6/2012

TAND Hóc Môn

59/QĐ-CCTHA

 01/10/2012

Nộp phạt 10.000

Nộp sung công 600
x 18/3/2016

417/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6311

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN HOÀN 

TIÊN

39/9A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H Hóc Môn

133/HSST

 29/6/2012

TAND Hóc Môn

68/QĐ-CCTHA

01/10/2012
Nộp phạt: 4.880 x 20/11/2015

132/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6312

Đặng Đức Thắng PHAN VĂN ĐÀN

146/5 ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, H 

Hóc Môn

14/HSST

26/1/2008

TAND Hóc Môn

756/QĐ-

CCTHA

18/3/2008

Nộp phạt: 8.050 x 18/3/2016

410/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6313

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN ANH 

TUẤN

82/7E ấp Xuân Thới 

Đông 3, xã Xuân 

Thới Dông, H Hóc 

Môn

109/HSST

3/8/2006

TAND Hóc Môn

831/QĐ-

CCTHA

5/5/2008

Nộp phạt 73.000

Án phí 50
x 20/11/2015

137/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6314

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

THANH LỘC

81/1 ấp Tân Thới 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

61/HSST

28/4/2008

TAND Hóc Môn

1005/QĐ-

CCTHA

30/5/2008

Nộp phạt 9.500 x 18/3/2016

409/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6315

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ KIM 

NGÂN

43/3F ấp  Tam 

đông, xã Thới Tam 

Thôn, H Hóc Môn

170/HSST

01/12/2010

TAND Hóc Môn

699/QĐ-

CCTHA

09/3/2011

Nộp phạt: 2.900 x 20/11/2015

141/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6316

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN VĂN 

THÌN

NGUYỄN LÂM 

NGỌC HÂN

6/8B ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn.

756/HSPT

 07/12/2011

TAND HCM

748/QĐ-

CCTHA

27/3/2012

Nộp phạt: 9.600 

nộp lại: 10.000
x 20/11/2015

122/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6317

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN QUỐC 

TUẤN

3/10 ấp Tân Thới 3, 

xã Tân Hiệp, H Hóc 

Môn

110/HSST

  22/7/2011

TAND Hóc Môn

 39/QĐ-

CCTHA

 30/9/2011

Án phí: 200

 nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

412/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6318

Đặng Đức Thắng VŨ ANH TUÂN

100/1 ấp Tân Tiến, 

xã Xuân Thới Đông, 

H Hóc Môn

106/HSST 

30/9/2011

TAND Hóc Môn

42/QĐ-CCTHA

 30/9/2011
Nộp phạt: 4.500 x 18/3/2016

416/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6319

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

TUẤN

35/7 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn

127/HSST 

 06/8/2011

TAND Hóc Môn

87/QĐ-

CCTHA 

 30/9/2011

Nộp phạt 5.000 x 20/11/2015

116/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6320

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN TIẾN 

THÀNH

31/7P ấp Hỹ Hòa 1, 

xã Tân Xuân, H 

Hóc Môn

206/HSST 

16/12/2011

TAND Hóc Môn

424/QĐ-

CCTHA

 9/02/2012

Nộp phạt 5.000 x 20/11/2015

120/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6321

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN TIẾN 

DŨNG

1/12C ấp Hưng Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn

345/HSST

29/11/2011

TAND Hóc Môn

1198/QĐ-

CCTHA

19/6/2012

án phí: 200

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

123/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6322

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

THANH TẠO

129/5D ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

102/HSST

  29/5/2012

TAND Hóc Môn

1259/QĐ-

CCTHA

12/7/2012

Án phí: 200, 

nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

414/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6323

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

CHŨM

75/4 ấp Tam Đông, 

xã Thơi Tam thôn, 

huyện Hóc Môn 

165/HSST

 17/8/2012

TAND Hóc Môn

270/QĐ-

CCTHA

 01/11/2012

Nộp phạt: 5.000 x 20/11/2015

140/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6324

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN KHA 

MINH

11/6 ấp Chánh 1, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

217/HSST

  06/11/2012

TAND Hóc Môn

457/QĐ-

CCTHA 

 14/12/2012

án phí: 200 

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

149/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6325

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ 

NGỌC HUỆ

38/12L ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

175/HSST

14/8/2014

TAND Hóc Môn

279/QĐ-

CCTHA

10/11/2014

Án phí: 200 

nộp phạt: 4.970
x 20/11/2015

147/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6326

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

61/1 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn

202/HSST

5/9/2014

TAND Hóc Môn

341/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

án phí: 200

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

145/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6327

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

VƯƠNG HOÀNG 

DŨ

80/4 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

115/HSST

 20/6/2012

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

63/QĐ-CCTHA

 01/10/2012

Án phí: 200

án phí dân sư sơ 

thẩm: 11.580

x 20/11/2015

153/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6328

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

NHĨ

20/8E  ấpTân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

2023/HSPT

 28/11/2005

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

241/QĐ-

CCTHA

01/11/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 1.375
x 18/3/2016

436/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6329

Đặng Đức Thắng VÕ THIỊ NHƯ

47/6 ấp 2, xã Xuân 

Thới Sơn huyện 

Hóc Môn

847/HSPT

6/8/2008

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1436/QĐ-

CCTHA

11/9/2008

án phí :10.079 x 18/3/2016

431/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6330

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LY

2/10 ấp 1, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

428/QĐST-DS

18/8/2015

TAND Hóc Môn

3052/QĐ-

CCTHA

24/8/2015

án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.750
x 20/11/2015

133/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6331

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN ĐỨC 

THANH

44/1B ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

287/HSST

 27/8/2012

TAND Hóc Môn

379/QĐ-

CCTHA

29/11/2012

Án phí: 2.700 x 20/11/2015

115/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6332

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN MINH 

NHỰT

52/2A ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

101/HSPT

21/11/2012

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

571/QĐ-

CCTHA

4/1/2013

Án phí: 13.200 x 10/12/2015

211/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6333

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

THANH BÌNH

19/9 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

2054/HSPT

24/10/2003

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

838/QĐ-

CCTHA

01/4/2010

Án phí: 50

nộp phạt: 6.050
x 18/3/2016

424/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6334

Đặng Đức Thắng

LÝ HỒNG THỊNH

NGUYỄN NHƯ 

PHONG

97/3B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

115/HSST

01/4/2014

TAND Hóc Môn

1599/QĐ-

CCTHA

03/6/2014

Nộp phạt: 2.000 x 18/3/2016

405/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6335

Đặng Đức Thắng
BÙI THỊ THANH 

HIỀN

80/6Y ấp Xuân 

Thới Đông 3, xã 

Xuân thới Đông, 

huyện Hóc Môn

45/HSST

19/3/2014

TAND Hóc Môn

1760/QĐ-

CCTHA

18/6/2014

Nộp phạt: 8.000 x 20/11/2015

146/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6336

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

MINH CHÂU

TRẦN VĂN 

HOÀNG

61 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

1133/HSPT

19/11/2013

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

2010/QĐ-

CCTHA

08/7/2014

Án phí: 4.075 x 20/11/2015

113/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6337

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN XUÂN 

HIỆP

LÊ THÀNH 

THỤY

NGUYỄN DUY 

ĐỨC

TRẦN VIỆT 

THẮNG

LƯU HỮU LONG

G14 ấp Mỹ Hòa 2, 

xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

126/HSST

27/6/2014

TAND Hóc Môn

220/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Án phí: 600 

nộp phạt:11.000
x 20/11/2015

139/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



6338

Đặng Đức Thắng
MAI ANH 

THUẪN

11/3 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

132/HSST

4/7/2014

TAND Hóc Môn

225/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Án phí: 200

 nộp phạt: 5.000
x 10/12/2015

213/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6339

Đặng Đức Thắng VŨ DUY HUY

1/4B ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

106/HSST

28/8/2014

TAND Hóc Môn

298/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Nộp phạt: 7.000 x 20/11/2015

148/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6340
Đặng Đức Thắng

TRẦN CÔNG 

TÂM

138 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

197/HSST

26/6/2013

TAND Gò Vấp

300/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Án phí: 200

 nộp lại để sung 

công: 10.200

x 10/12/2015

210/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6341

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

HOÀNG QUÂN

NGUYỄN VĂN 

GIANG

NGUYỄN 

THÀNH THÁI

NGUYỄN DUY 

PHƯƠNG

6/5 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

175/HSST

29/11/2013

TAND Long An

369/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

 Nộp phạt: 2.500 x 20/11/2015

151/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6342

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1715/DSPT

 15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1483/QĐ-

CCTHA

 23/9/2009

 án phí: 7.212 x 20/11/2015

142/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6343

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1785/DSPT

  15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

90/QĐ-CCTHA

 16/10/2009

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 2.700
x 20/11/2015

118/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6344

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1784/DSPT 

 15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

91/QĐ-

CCTHA 

 16/10/2009

Án phí: 4.607 x 20/11/2015

117/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6345

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1673/DSPT 

 04/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

93/QĐ-

CCTHA 

 16/10/2009

 án phí: 5.501 x 20/11/2015

119/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6346

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN VĂN 

DỄ

TRẦN THỊ THU

MAI ĐÌNH 

THUẬN

35/7A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

348/DSST

15/8/2012

TAND Hóc Môn

08/QĐ-CCTHA

 26/9/2012

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 39.653
x 20/11/2015

136/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6347

Đặng Đức Thắng BÙI THỊ BÉ

88/3 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

216/DSST

 25/6/2012

TAND Hóc Môn

27/QĐ-CCTHA

26/9/2012

 án phí dân sư sơ 

thẩm: 3.750
x 20/11/2015

152/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



6348

Đặng Đức Thắng

TRẦN VĂN HIỀN

MAI THỊ THANH 

THÚY

126/1C ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

371/DSPT

20/4/2006

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

438/QĐ-

CCTHA

31/5/2006

 Án phí dân sự sơ 

thẩm: 9.089
x 20/11/2015

114/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6349

Đặng Đức Thắng
ĐỖ VĂN BỤI

ĐỖ THỊ BA

6/4 ấp 1, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn

829/DSPT

31/7/2008 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1358/QĐ-

CCTHA

21/8/2008

 án phí: 22.041 x 18/3/2016

430/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6350

Đặng Đức Thắng
HUỲNH NGỌC 

ANH

106/2C ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn  

87/QĐST-DS

4/9/2012

TAND Bình 

Thạnh

62/QĐ-CCTHA

4/10/2013

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 3.857
x 18/3/2016

406/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6351

Đặng Đức Thắng
TRẦN QUỐC 

ANH

10/1F ấp Tam Đông 

1, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

152/HSST

8/9/2015

TAND Hóc Môn

898/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200

Nộp phạt: 5.000

x 24/12/2015

231/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6352

Đặng Đức Thắng

TRƯƠNG THỊ 

THÂN

LÊ HÙNG SƠN

LÊ MINH TÚ 

272/4C ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, Hóc 

Môn

630/DSPT

 01/6/2011

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1243/QĐ-

CCTHA

23/6/2011

Án phí: 72.000 x 20/11/2015

150/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6353

Đặng Đức Thắng
CÔNG TY TNHH 

BÁCH DIỆP

10/2 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

653/KDTM-ST

1/7/2015

515/QĐ-

CCTHA

19/10/2015

án phí: 44.973 x 18/3/2016

404/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6354

Đặng Đức Thắng HÀ THỊ THƯA

Nhà không số, ấp 

hưng Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

646/DSPT 

10/6/2010 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1210 /QĐ-

CCTHA

 07/7/2010

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 5.920
x 20/11/2015

124/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6355

Đặng Đức Thắng HÀ VĂN SỰ

39/5 ấp Tây Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1340/DSPT 

 20/11/2010

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1224/QĐ-

CCTHA

17/6/2011

 án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.800
x 03/07/2016

373/QĐ-

CCTHA

7/3/2016

6356

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

YẾN TRANG

182/2 ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

371/DSST 

 30/8/2011

TAND Hóc Môn

143/QĐ-

CCTHA

 26/10/2011

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.000
x 18/3/2016

413/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6357

Đặng Đức Thắng

TRẦN THANH 

HẢI

NGUYỄN THỊ 

MƠ

nhà không số, ấp 2, 

xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn

318/DSPT

12/3/2014

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1364/QĐ-

CCTHA

14/4/2014
án phí: 14.300 x 18/3/2016

435/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6358

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

QUANG BÌNH

NGUYỄN THỊ 

HỒNG CÚC

72/2 ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

230/QĐST-DS

 26/7/2013

TAND Hóc Môn

1466/QĐ-

CCTHA

 31/7/2013

Án phí: 38.952 x 18/3/2016

432/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6359
Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

117/DSST

 26/4/2012

1472/QĐ-

CCTHA

 05/8/2013

án phí: 34.250 x 24/12/2015

234/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6360
Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

116/DSST

 26/4/2012

1474/QĐ-

CCTHA

 05/8/2013

Án phí: 38.063 x 24/12/2015

233/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6361

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

119/DSST

-26/4/2013

TAND Hóc Môn

2140/QĐ-

CCTHA

09/9/2013

Án phí: 8.900 x 21/12/2015

232/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

6362

Đặng Đức Thắng
THÁI THÀNH 

TRUNG

nhà không số, ấp  

Tân Thới 1, xã Tân 

hiệp, huyện Hóc 

Môn

72/HSST

24/1/2008

TAND Hóc Môn

968/QĐ-

CCTHA

9/5/2008

Nộp phạt: 7.533 x 18/3/2016

408/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6363

Đặng Đức Thắng HUỲNH THỊ HUỆ

4/6 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

703/QĐST-DS

20/11/2013

TAND Hóc Môn

289/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 1.925
x 20/11/2015

134/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6364

Đặng Đức Thắng
DƯƠNG THỊ 

THANH TRÚC

16/4 ấp 2, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

45/QĐST-DS

04/3/2014

TAND Hóc Môn

1271/QĐ-

CCTHA

19/3/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 1.240
x 18/3/2016

427/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6365

Đặng Đức Thắng HỨA THỊ GÁI

2/2A ấp Xuân thới 

Đông 1, xã Xuân 

thới Đông, huyện 

Hóc Môn

53/QĐST-DS

17/3/2014

TAND Hóc Môn

1309/QĐ-

CCTHA

01/4/2014

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 2.700
x 18/3/2016

429/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6366

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ 

NGỌC NGA

2/3A ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

47/DSPT

20/02/2014

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

2012/QĐ-

CCTHA

08/7/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 10.770
x 18/3/2016

433/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6367

Đặng Đức Thắng
HỒ NG ĐỨC 

THƯƠNG

25/4A ấp 2, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

20/HSST

29/1/2013

TAND Hóc Môn

1044/QĐ-

CCTHA

15/4/2013

Nộp phạt: 5.000 x 18/3/2016

425/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6368

Đặng Đức Thắng
HUỲNH THỊ 

NGỌC OANH

29/2A ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

10/HSST 

19/01/2011

TAND Hóc Môn

1649/QĐ-

CCTHA 

22/9/2011

Án phí: 200

nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

434/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6369

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

MAI

55/8B ấp Hậu Lân,

 xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

490/HSST

14/12/1999

TAND Hóc Môn

392/QĐ-

CCTHA

 31/1/2012

Nộp phạt: 19.862 x 18/3/2016

422/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6370

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

HOÀNG PHÚC

37/10M ấp Đông 1,

 xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

161/HSST

 13/7/2010

TAND Hóc Môn

478/QĐ-

CCTHA 

25/12/2012

Truy nộp sung 

công: 9.650
x 18/3/2016

423/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6371

Đặng Đức Thắng LÊ TÚ TÀI

Ấp Tân Thới 3, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

80/HSST

 24/4/2012

TAND Hóc Môn

42/QĐ-CCTHA

26/9/2012
án phí: 520 x 18/3/2016

407/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6372

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN NGỌC 

THU

NGUYỄN HỮU 

THANH

13/6 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

1439/HSST

16/11/2001

290/QĐ-

CCTHA

  26/06/02

Liên đới nộp tiền: 

8.081
x 18/3/2016

419/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6373

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN CHÍ 

THỌ

Ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng,

 huyện Hóc Môn

825/HSST

14/11/2014

TAND Hóc Môn

863/QĐ-

CCTHA

5/1/2014

Nộp lại: 70

Án phí: 400

nộp phạt: 3.000

x 30/9/2015

34/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6374

Đặng Đức Thắng TRẦN THỊ LAN

1/6 ấp Hưng Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

237/DSST

02/7/2012

TAND Hóc Môn

13/QĐ-CCTHA

 26/9/2012

án phí dân sự 

sơ thẩm: 1.371
x 18/3/2016

152/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6375

Đặng Đức Thắng LÝ TRÍ HUỆ

70 ấp 7, 

xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

509/QĐ-DSPT

23/5/2008

TAND TPHCM

1081/QĐ-

CCTHA

12/6/2008

án phí: 16.214 x 18/3/2016

426/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6376

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN PHI 

HÙNG

Ấp Đông Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

38/QĐST-DS

25/4/2012

 TAND H Hóc 

Môn

1280/QĐ-

CCTHA

26/7/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 3.390
x 10/12/2015

212/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6377

Đặng Đức Thắng

ĐÀM THỊ TÚ 

LOAN

VÕ VĂN TUẾ

156 ấp 3, xã Xuân 

thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

501/DSST

18/9/2012

TAND H. Hóc 

Môn

364/QĐ-

CCTHA

29/11/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 9.500
x 18/3/2016

420/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6378

Đặng Đức Thắng LÊ VĂN SÓNG

8/5 A ấp Dân Thắng 

2, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

90/HNST

11/4/2006

TAND Hóc Môn

376/QĐ-

CCTHA

12/5/2006

án phí dân sự 

sơ thẩm: 9.337
x 18/3/2016

421/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6379

Đặng Đức Thắng ĐẶNG HỮU SẮN

97/6B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

125/DSST

27/4/2012

TAND Hóc Môn

291/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

án phí dân sự 

sơ thẩm: 3.532
x 18/3/2016

411/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6380

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

TRƯỜNG BÍCH 

NGA

CAO THỊ HUỆ

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

NGUYÊN 

THANH

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

NGUYÊN VŨ

42A ấp Dân Thắng 

2,  xã Tân Thới Nhì, 

Hóc Môn

627/QĐST-

KDTM

19/4/2007

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1274/QĐ-

CCTHA

19/7/2012

án phí: 4.549 x 18/3/2016

428/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6381

Đặng Đức Thắng
PHÙNG HOÀNG 

HẢI

90/3A ấp Trung Mỹ 

Tây, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

617/HSST

13/4/1998

TAND Hóc Môn

02/QĐ-CCTHA

02/1/1999
án phí: 40.200 x 18/3/2016

415/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6382

Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

TUẤN

NGUYỄN THỊ 

TRÚC GIANG

15/1A  KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

170/QĐST-DS

13/6/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1328/QĐ-

CCTHA

25/6/2013

 nộp án phí 

DSST 17.400 
x 15/03/2016

490/QĐ-

CCTHA

21/03/2016

6383

Trương Thị Thảo
BÙI CÔNG 

TRƯỜNG

58/2 Nguyễn Văn 

Bứa, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện  Hóc Môn, 

TPHCM 

189/QĐ-STDS

 28/6/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1331/QĐ-

CCTHA 

01/7/2013

 nộp án phí 

DSST 5.800 
x 03/03/2016

491/QĐ-

CCTHA

21/3/2019

6384

Trương Thị Thảo

HỒNG HƯỜNG

NGUYỄN HỮU 

NHƠN

5/1, Khu phố 2, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, TP 

HCM.

746/DSPT 

14/7/2010

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1391/QĐ-

CCTHA

29/7/2010

 nộp án phí 

DSST 15.000 
x 13/05/2014

493/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6385

Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

TRƯỜNG VŨ

NGUYỄN 

HOÀNG THANH

31/2B ấp Thới Tây 

2, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

561/QĐSTDS

16/11/2012 

 TAND 

HUY6E5N 

HÓC MÔN

1622/QĐ-

CCTHA

16/9/2013

 nộp án phí 

DSST 406 
x 10/09/2014

494/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6386

Trương Thị Thảo
ĐÀO THỊ THU 

HÀ

69/3 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng , H. 

Hóc Môn, TPHCM

315/QĐSTDS  

16/8/2013 

 TAND Huyện 

HM

1561/QĐ-

CCTHA 

04/9/2013

 nộp án phí 

DSST 750 
x 22/10/2013

495/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6387

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TUẦN

15/1A KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

225/QĐSTDS

25/7/2013 

TAND HÓC 

MÔN

1577/QĐ-

CCTHA

 04/9/2013

 nộp án phí 

DSST 1.625 
x 27/01/2016

271/QĐ-

CCTHA

29/2/2016



6388
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ 

ĐẺN

14/6 ấp 4, Xuân 

Thới Sơn, H. Hóc 

Môn, TPHCM

251/DSST

31/7/2013

TAHM

1596/QĐ-

CCTHA

 04/9/2013 

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 23/03/2016

496/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6389
Trương Thị Thảo

TÔN NỮ 

HOÀNG HƯƠNG

LÝ THỊ XUÂN

12/6 ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, H. 

Hóc Môn, TPHCM

466/ĐSTDS

18/9/2013

TANDTPHCM

140/QĐ-

CCTHA

 25/10/2013

 nộp án phí 

DSST 1.575 
x 22/09/2014

497/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6390

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ LANH

ĐĂNG HOÀNG 

THAO

K30 ĐS 4, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

492/DSST

20/9/2013

TAHM

142/QĐ-

CCTHA

 25/10/2013

 nộp án phí 

DSST 46.666 
x 15/03/2016

498/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6391

Trương Thị Thảo ĐẶNG THỊ ÁNH

1/2 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

130/QĐ-STDS

05/9/2013

TAND  

HUYỆN  GÒ 

DẦU , TÂY 

NINH

483/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

 nộp án phí 

DSST 950 
x 19/11/2014

499/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6392

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

THU

6/7A ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

725/2013/QĐST

DS

02/12/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

477/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 04/03/2016

500/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6393

Trương Thị Thảo

TÔ VĂN TỶ

TRẦN THỊ 

NƯƠNG

1/33 ấp Đình, xã 

Tân Xuân, H. Hóc 

Môn, TPHCM

38/QĐST-

KDTM 

05/07/2013  

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1307/QĐ-

CCTHA

 01/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.639 
x 18/03/2015

501/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6394

Trương Thị Thảo
BÙI ĐỨC XUÂN

NGUYỄN HẢI LÝ

50B ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, H. 

Hóc Môn, TPHCM

120/QĐST-

KDTM

 04/12/2013 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1302/QĐ-

CCTHA 

 01/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.887 
x 04/04/2014

502/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6395

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

TRÍ

TRẦN KIM LÊ

164/6A ấp Thới tây 

2, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

14/QĐST-

KDTM

22/06/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1368/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

 nộp án phí 

DSST 9.720 
x 16/04/2014

503/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6396

Trương Thị Thảo
PHAN THỊ 

NGỌC HUỆ

62/3B ấp Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, H. Hóc 

Môn, TPHCM

66/QĐSTDS

28/03/2014

ATND 

HUYE65NHO1

C MÔN

1404/QĐ-

CCTHA

 23/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.250 
x 15/03/2016

265/QĐ-

CCTHA

17/2/2016



6397

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TNHH 

PHÚ SANG

cổng B sư đoàn 317 

Lê Lợi, ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn

08/QĐST-

KDTM

06/03/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1567/QĐ-

CCTHAngày 

20/05/2014

 nộp án phí 

DSST 2.998 
x 19/05/2015

06/QĐ-

CCTHA

25/8/2015

6398
Trương Thị Thảo ĐÀM VĂN ĐIỆP 

nhà không số, 

Đông Hưng Thuận, 

Quận 12

110/HSST

27/06/2013

TAHM

215/QĐ-

CCTHAngày 

01/11/2013

 nhận lại ĐTDĐ x 29/03/2016
504

21/3/2016

6399
Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

TUẤN

15/1A kp8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

633/QĐ-STDS

05/06/2014

TAHM

1683/QĐ-

CCTHA

 05/06/2014

 nộp án phí 

DSST 500 
x 27/01/2016

272/QĐ-

CCTHA

29/2/2016

6400

Trương Thị Thảo

BÙI VĂN DANH 

LÊ HỒ THANH 

LAN

số 9, ấp Đình , xã 

Tân Xuân, HM, 

TPHCM

85/DSST

13/04/2014

TAND QUẬN 

12

1892/QĐ

 01/07/2014

 nộp án phí 

DSST 14.500 
x 18/12/2015

267/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

6401

Trương Thị Thảo VĂN KÝ MINH

112/7C ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp , 

Huyện Hóc Môn, 

TPHCM

704/QĐSTDS

21/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2194/QĐ-

CCTHA

 18/7/2014

 nộp án phí 

DSST 4.375 
x 29/07/2014

505/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6402

Trương Thị Thảo
THÁI VĂN 

DUẨN

49/2B ấp Trung lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

221

02/07/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2708/QĐ-

CCTHA

 11/08/2014

 nộp án phí 

DSST 10.800 
x 21/03/2016

506/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6403
Trương Thị Thảo

TRƯƠNG NGỌC 

TRUNG

5/9A ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

337

26/03/2015

TATPHCM

2161/QĐ-

CCTHA

11/05/2015

 nộp án phí 

DSST 52.604 
x 04/06/2015

65/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

6404
Trương Thị Thảo VÕ VĂN TỜ

ấp 4, Đông Thạnh, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

367

21/11/2014

TA Long An

2569/QĐ-

CCTHA

11/06/2015

 nộp án phí 

DSST 24.162 
x 21/08/2015

62/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

6405

Trương Thị Thảo

TRỊNH VĂN 

TUẤN

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN

361/60/21 ấp 6, xã 

Đông Thạnh, H. 

Hóc Môn, TPHCM

89

16/04/2015

Quận 12

2896/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

 nộp án phí 

DSST 21.500 
x 22/07/2015

509

21/3/2016

6406

Trương Thị Thảo
NGUYỄN DUY 

HÀ

30/1K ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

153

08/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3110/QĐ-

CCTHA

10/09/2015

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 21/03/2016

63/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

6407

Trương Thị Thảo PHAN THỊ SANG

4/4B ấp Nam Thới, 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn,TPHCM

369/QĐST-DS - 

21/8/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

130/QĐ-

CCTHA 

25/12/2012

trả cho bà Long 

Thị Thu Hằng 

29.600

x 21/03/2016

512/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



6408

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

HOA

49 ấp 5, Đông 

Thạnh, H. Hóc 

Môn, TPHCM

748/QĐSTDS

18/12/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

168/QĐ-

CCTHA

 17/03/2014

trả cho bà Nguyễn 

Thị Ngọc Vinh  

20.000

x 18/03/2016

514/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6409
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ 

HOA

49 ấp 5, Đông 

Thạnh, H. Hóc Môn 

,TPHCM

746/QĐSTDS

18/12/2013

TA Hóc Môn

167/QĐ-

CCTHA

 17/03/2014

trả cho bà Trần 

Thị Sáu  25.000
x 18/03/2016

515/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6410

Trương Thị Thảo
TRẦN CHI MY

TRẦN THI PHÚ

26/6A ấp Xuân 

Thới Đông 1, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

376/DSPT

20/03/2014

TATPHCM

235/QĐ-

CCTHA

 02/06/2014

trả cho bà Huỳnh 

Thị Mỹ 615.000
x 21/03/2016

516/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6411
Trương Thị Thảo

TRƯƠNG NGỌC 

TRUNG

5/9A ấp Tiền lân, xã 

Bà Điểm, 

HM,TPHCM

337

26/03/2015

TATPHCM

232/QĐ-

CCTHA

14/5/2015

trả cho ông Ngô 

Hùng 1.346.800
x 04/06/2015

520/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6412
Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG

32/3E bà điểm, 

HM,TPHCM

1072/HSPT

25/5/2000

1303/QĐ-

CCTHA 

17/6/2013

nộp phạt 

19.500
x 20/01/2016

521/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6413

Trương Thị Thảo ĐĂNG VĂN PHI

43/4A ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn , H. 

Hóc Môn, TPHCM

230/HSST

27/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1207/QĐ-

CCTHA

 07/03/2014

nộp phạt 

5.000
x 20/01/2016

268/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

6414

Trương Thị Thảo
NGUYỄN HIỀN 

ĐẠI

7/4 ấp T6an Thới 3, 

xã t6an Hiệp , H. 

Hóc Môn

215/HSST

15/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1218/QĐ-

CCTHA

 07/03/2014

nộp phạt, tịch thu 

100

5.000

x 10/03/2014

522/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6415
Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

HIỀN

14/1 ấp Nam Lân, 

bà điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

223/HSST

25/11/2013

TAHM

1213/QĐ-

CCTHA 

07/03/2014

nộp phạt 

5.000
x 20/01/2016

266/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

6416

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

NGA

ấp 2 xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn,TPHCM

203/HSST

24/10/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2760/QĐ-

CCTHA

 13/08/2014

nộp phạt 

5.000
x 21/03/2016

523/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6417

Trương Thị Thảo
MẠCH THỊ KIM 

THANH

10/7D  Đăng THúc 

Vịnh, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

53

26/04/2014

TAND huyện 

Hóc Môn

373/QĐ-

CCTHA

25/11/2014

nộp phạt 

5.000 
x 21/03/2016

524/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6418

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TRÍ

11/6 Thống Nhất 1, 

xã tân Thới Nhì, 

HM,TPHCM

292

27/05/2014

Tòa PTTAND 

tối cao TPHCM

2574/QĐ-

CCTHA

11/06/2015

 tịch thu sung công 

9.700 
x 18/03/2016

525/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



6419

Trương Thị Thảo
LÊ HOÀNG 

HƯƠNG

79/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn,TPHCM

18/HSST

22/3/2013

TAND TỈNH 

VĨNH LONG

1163/QĐ-

CCTHA 

 30/5/2013

nộp án phí HSST 

1.550
x 21/03/2016

526/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6420

Trương Thị Thảo
LÊ CÔNG 

TRƯỜNG

tổ 6, ấp Xuân thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn,TPHCM

18/HSST

21/02/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1298/QĐ-

CCTHA

17/6/2013

nộp án phí HSST 

220 

phạt 5.000

x 21/03/2016

527/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6421

Trương Thị Thảo
HOÀNG OANH 

THIỆN

Nhà không số , cạnh 

nhà 10/3G ấp Nam 

Lân, xã Bà Điểm, 

Hóc Môn ,TPHCM

347/HSPT

28/6/2012

TANDTPHCM

1299/QĐ-

CCTHA

 17/6/2013

nộp án phí HSST 

400
x 21/03/2016

528/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6422

Trương Thị Thảo
NGUYỄN ĐỨC 

TRUNG

34/7 ấp Đông Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn, TPHCM

06/HSST

  12/01/1999

TAND TỈNH 

LONG AN

1380/QĐ-

CCTHA 

 09/7/2013

nộp phạt 

9.000
x 21/03/2016

529/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6423

Trương Thị Thảo
TRẦN 

THANH VŨ

106/26/37 tổ 23,

ấp 7, xã Tân Xuân, 

H.

Hóc Môn, TPHCM

1409/HSPT

11/8/1997

TAND TPHCM

1018//QĐ-

CCTHA

03/11/2004

Án phí HSST 50 

Tịch thu sung công 

2.000

x 09/03/2016

306/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6424

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

TẤT QUÍ

55/6A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

05/HSPT

14/03/2000

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

54/QĐ-CCTHA

17/12/2004

tịch thu sung công 

20.300
x 01/03/2016

530/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6425

Trương Thị Thảo
BÙI TÙNG 

BÁCH

61/3H, ấp Mỹ Huề,

 xã Trung Chánh, H. 

Hóc Môn, TPHCM

43/HSST

26/01/2005

TAND huyện 

Hóc Môn

37//QĐ-

CCTHA

26/9/2012

án phí HSST 157 

nộp phạt  10.000 

tịch thu 233

x 01/03/2016

531/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6426

Trương Thị Thảo VÕ THỊ THẤY

11/3C đường vạn 

hạnh, 

xã Trung Quý Tây, 

Hóc Môn, TPHCM 

(nay là ấp Vạn 

Hạnh, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn)

162

19/07/1995

TAND tỉnh 

Đồng Nai

579/QĐ-

CCTHA

29/07/2005

nộp án phí DSST 

42.639
x 01/03/2016

532/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6427

Trương Thị Thảo
KIM VĂN 

QUANG

tổ 9, ấp 1, 

xã NHị Bình , Hóc 

Môn,TPHCM

117/HSST 

27/4/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

1221/QĐ-

CCTHA

17/6/2011

nộp án phí HSST 

762
x 01/03/2016

533/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



6428

Trương Thị Thảo
VÕ HOÀNG 

TUẤN

3/32 ấp Nam Thới , 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TPHCM

92/HSST 

 27/5/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

1652/QĐ-

CCTHA

22/9/2011

nộp phạt 

1.800
x 01/03/2016

534/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6429
Trương Thị Thảo

NGUYỄN NGỌC 

SƯỢT

1/41 ấp Nhị Tân 1, 

xã tân Thới Nhì, 

Hóc Môn, TPHCM

107/HSPT 

 15/6/2011

1659/QĐ-

CCTHA

22/9/2011

nộp án phí HSST 

3.847
x 14/05/2014

535/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6430

Trương Thị Thảo LÊ VĂN HÙNG

40/3 KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

219/HSST -

26/12/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

 428/QĐ-

CCTHA

 9/2/2012

án phí HSST 200

 nộp phạt 10.000 

tịch thu 320

x 01/03/2016

536/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6431

Trương Thị Thảo
LÊ VĂN 

NGUỖNG

120/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn, TPHCM

213/HSST 

 20/12/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

432/QĐ-

CCTHA

9/2/2012

án phí HSST 200 

nộp phạt  10.000 

tịch thu 680

x 01/03/2016

537/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6432

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

MẾN

BÙI THANH 

TÂM

3/11 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, 

Hóc Môn.,TPHCM

284/HSPT

30/5/2012

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1097/QĐ-

CCTHA 

13/6/2012

án phí HSST 200 

nộp phạt  5.000

tịch thu 700

x 24/11/2015

539/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6433

Trương Thị Thảo
VÕ THỊ THANH 

MAI

38/5 ấp Đông, xã 

Thới Tam 

Thôn,TPHCM

172/HSST -

29/9/2009

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1255/QĐ-

CCTHA

12/7/2012

án phí HSST 200 

tịch thu 2.880
x 01/03/2016

264/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

6434

Trương Thị Thảo BÙI TÙNG BÁCH

61/3H, ấp Mỹ Huề,

 xã Trung Chánh 

,TPHCM

81/HSST 

 29/4/2009

TAND huyện 

Hóc Môn

37/QĐ-CCTHA

26/9/2012

nộp phạt 

10.000
x 03/03/2016

307/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6435

Trương Thị Thảo LÊ VĂN HÙNG

26/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, 

xã Xuân Thời Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

303/HSPT 

 24/11/210

TAND TỈNH 

ĐỒNG NAI

251/QĐ-THA 

01/11/2012

nộp án phí HSST 

3.750g
x 29/01/2016

540/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6436

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TÂM

77/4 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, Hóc 

Môn, TPHCM

202/HSST - 

17/10/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

449 /QĐ-

CCTHA

 14/12/2012

án phí HSST 1.550

tịch thu 1.000
x 25/09/2014

541/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



6437

Trương Thị Thảo

NGUYỄN NGỌC 

SƯỢT

NGUYỄN MINH 

TOÀN

NGUYỄN VĂN 

ĐẾN

MAI THANH 

NHÀN

Sượt: 1/41 ấp Nhị 

Tân 1, xã tân Thới 

Nhì, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

Toàn: 2/49 ấp Tân 

Lập, xã Tân Thới 

Nhì, H. Hóc Môn

Đến: 1/19A ấp Nhị 

Tân 1, xã Tân Thới 

NHì, H. Hóc 

Môn,TPHCM

Nhàn: 1/41 Dương 

Công Khi, ấp Nhị 

Tân 1, xã Tân Thới 

Nhi, H. Hóc 

Môn,TPHCM

336/2012/HSPT

 21/6/2012

TAND - 

Tp.HCM

1117/QĐ-

CCTHA

 14/5/2013

nộp án phí HSST 

200/người 

và án phí DSST:

Sượt 345 

Toàn : 470

Nhàn: 200

Đến : 645

x 27/05/2014

542/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6438

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĂN 

SÁNG 

ấp 2, xã Đông 

Thạnh,

 huyện Hóc 

Môn,TPHCM

62/HSST

25/5/2010

TAND H. Hóc 

Môn

03/QĐ-

CCTHA  

04/10/2013

nộp án phí HSST 

1.700
x 21/03/2016

543/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6439

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĂN 

KHANH

41/6 ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, H. 

Hóc Môn,TPHCM

1855/HSST

29/12/2005

TANDTPHCM

116/QĐ-

CCTHA

18/10/2013

án phí HSST 50 

nộp phạt 10.000
x 21/03/2016

263/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

6440

Trương Thị Thảo CHÂU NGHỊ

 ấp 1, Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

1513/HSST

27/7/1998

TATPHCM

122/QĐ-

CCTHA

 18/10/2013

nộp án phí HSST 

50 nộp phạt  

20.000

tịch thu 1.200

x 28/10/2014

544/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6441

Trương Thị Thảo
NGUYỄN QUỐC 

THÁI

47/3F Nguyễn Ảnh 

Thủ, 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, H. Hóc Môn, 

TPHCM

203/HSST

14/6/2013

TATPHCM

136/QĐ-

CCTHA

25/10/2013

nộp án phí DSST 

92.599
x 21/03/2016

261/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

6442

Trương Thị Thảo
TRỊNH ĐĂNG 

KHOA

130/3 ấp Trung 

Chánh, H. Hóc 

Môn, TPHCM

1524/HSPT

13/9/2005

TAND tối cao 

tại TPHCM

1457/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí HSST 

50 nộp phạt 5.000
x 06/08/2015

235/QĐ-

CCTHA

11/1/2016

6443

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TÂM

60/6 ấp Mỹ Hòa 3, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn 

154/HSST

16/08/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

202/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

án phí HSST 200 

nộp phạt 5.000
x 21/03/2016

545/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



6444

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĨNH 

THÂN

3/29A ấp Nhị tân 1, 

xã tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn

95/HSST

13/06/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

230/QĐ-

CCTHAngày 

01/11/2013

nộp án phí HSST 

1.157 
x 01/10/2014

546/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6445

Trương Thị Thảo

BÀNH THIỆN 

TRUNG

NGUYỄN ĐẮC 

CƯ

GIANG PHÚ 

QUÔC 

ĐỖ NGUYỄN 

VINH

NGÔ TẤN KHÔI

TRẦN THANH 

NAM

Trung :34/5R ấp 

Đông Lân, xã Bà 

Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM

Cư: 36/6B ấp Đông 

lân, xã Bà Điểm, H. 

Hóc Môn

Quốc : 5/9 ấp Đông 

Lân, xã Bà điểm, H. 

Hóc Môn, TPHCM

Vinh: 60B ấp Hậu 

Lân, Bà Điểm,H. 

Hóc Môn

Khôi: 35/6C ấp 

Đông Lân, Bà 

Điểm, H. Hóc 

Môn,TPHCM

111/HSST

28/06/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

212/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

Trung nộp sung 

công 5.000

Cư, Quốc , Vinh , 

Khôi , Nam mỗi 

người nộp phạt 

3.000

án phí HSST mỗi 

người nộp 200

x 21/03/2016

547/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6446

Trương Thị Thảo LÊ CHÍ HIỀU

2/135A ấp Tân Lập, 

xã Tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn, TPHCM

121/HSST

20/05/2013

TAND QUẬN 

GÒ VẤP

505/QĐ-

CCTHA

 31/12/2013

nộp án phí DSST 

9.051
x 27/10/2014

548/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6447
Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

TRỌNG TÂN

66/2C ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

175/HSPT

24/03/2014

TATPHCM

1375/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

nộp án phí DSST 

1.600
x 21/03/2016

549/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6448

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

KIM HOÀNG

101/1C ấp Tây Lân, 

Bà Điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

84/HSST

09/04/2013

TAND QUẬN 

TÂN BÌNH 

1561/QĐ-

CCTHA

 13/05/2014

án phí HSST 200

 nộp phạt  50.000 

tịch thu 31.000

x 21/03/2016

550/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6449

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

HOÀNG SƠN

3/121A ấp Nhị Tân, 

xã Tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn, TPHCM

1173

22/11/2013

tòa phúc thẩm 

tối cao tại 

TPHCM

1894/QĐ-

CCTHA

 01/07/2014

nộp án phí DSST 

3.225
x 09/07/2014

551/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6450

Trương Thị Thảo
NGUYỄN NGỌC 

SƠN DƯƠNG 

7/9A ấp 7, xã Xuân 

Thới Sơn, H. Hóc 

Môn TPHCM

109

30/05/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2749/QĐ-

CCTHA

 13/08/2014

án phí HSST 200

nộp phạt 5.000 

tịch thu 400

x 04/03/2016

552/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



6451

Trương Thị Thảo PHẠM THẾ VINH

28/1A ấp 3, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

196

27/08/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

337/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

nộp án phí DSST 

650
x 02/03/2016

553/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6452
Trương Thị Thảo

DIỆP THANH 

HƠN

60/5K ấp Thới tây 

2, xã Tân Hiệp, Hóc 

Môn, TPHCM

652

19/9/2013 

TATPHCM

1205/QĐ-

CCTHA

16/01/2015

nộp phạt 5.000 x 17/03/2016

554/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6453

Trương Thị Thảo
ĐĂNG NGỌC 

TOÀN

5/1F ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

281

25/11/2014 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1226/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

nộp án phí DSST 

1.500
x 02/03/2016

66/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

6454

Trương Thị Thảo
ĐĂNG NGỌC 

TOÀN

5/1F ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

281

25/11/2014 

TAHM

1296/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

bồi thường cho 

ông Trần Đức 

Lương 26.100

x 02/03/2016

67/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

6455

Trương Thị Thảo
ĐỖ NGUYỄN 

MINH TÂM

26/5C ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

382/2013/HNG

Đ 01/7/2013 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1448/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí  HNST 

2.075
x 15/05/2014

555/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6456

Trương Thị Thảo
ĐỖ TRỌNG 

NGHĨA

66/1d Ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, H. 

Hóc Môn ,TPHCM

554

25/06/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

281/QĐ-

CCTHA

17/07/2015

Trợ cấp nuôi con 

cho bà Lê Thị Sửu
x 02/03/2016

556/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6457

Trương Thị Thảo
CÔNG TY SX 

TM THÁI SƠN

186, quốc lộ 22, 

Tân Hiệp, H. Hóc 

Môn,TPHCM

34/2013/QĐST-

KDTM

 13/6/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1339/QĐ-

CCTHA

 02/07/2013

nộp án phí  

KDTMST 8.273
x 03/09/2014

558/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6458

Trương Thị Thảo

CÔNG TY SX 

TM CÀ PHÊ 

HIỆP ĐẠT

49/4C Phạm Văn 

Sáng, xã Xuân Thới 

Thượng, H. Hóc 

Môn, TPHCM

04/2008/QĐSTK

DTM

02/01/2008

TANDTPHCM

04/QĐ-CCTHA

 04/10/2013

nộp án phí  

KDTMST  2.869
x 10/09/2014

559/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6459

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TM 

THIÊN TÂN

B47 ấp Mỹ Hòa 2, 

xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

25

26/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3096/QĐ-

CCTHA

10/09/2015

nộp án phí  

KDTMST  8.487
x 14/09/2015

560/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6460
Trương Thị Thảo CAO VĂN CẤT 

30/1 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

338

17/11/2015

TAND TPHCM

94

25/11/2015

Bồi thường cho 

Dương Thị Hoa Lý 

61.500 + lãi 

x 23/03/2016

561/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6461

Trương Thị Thảo

CÔNG TY TNHH 

MIỀN ĐẤT 

NGỌT 

12/40/13 ấp 5, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

2

30/09/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

43/QĐ-CCTHA

12/10/2015

trả cho Bảo hiểm 

xã hội quận Bình 

Thạnh 1.678.972

x 02/03/2016

562/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



6462

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ 

QUANG, 

NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN

5/14 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

136/DSPT

22/01/2013

TATPHCM

379/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

nộp án phí 

DSST 6.200
x 02/03/2016

563/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6463

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

SONG HƯƠNG

79/34 ấp Tam Đông, 

xã  Thới Tam Thôn, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

301

12/08/2014

TAHM

2785/QĐ-

CCTHA

 19/08/2014

nộp án phí 

DSST 15.200
x 02/03/2016

564/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6464

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ 

QUANG, 

NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN

5/14 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

136/DSPT

22/01/2013

TATPHCM

265/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí 

DSST 6.200
x 02/03/2016

566/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6465

Trương Thị Thảo TRẦN THỊ MINH

29/8B ấp Thới Tứ 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

98/HSST

 19/03/2013

TA Hóc Môn

198/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

nộp án phí 

DSST 5.450
x 02/03/2016

567/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6466

Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

DŨNG

LÂM HOÀNG 

MINH

NGUYỄN QUÔC 

KHÁNH

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

96/HSST

18/06/2013

TA Hóc Môn

231/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

nộp án phí 

DSST 1.100
x 24/02/2016

568/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6467

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

TRUNG THÀNH

16/4B ấp Xuân Thới 

Đông, xã Xuân Thới 

Đông, H. Hóc Môn, 

TPHCM

86/HSST

20/05/2013

TA ND 

HUYỆN CỦ 

CHI

484/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

nộp án phí 

DSST 1.605
x 24/02/2016

569/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6468

Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

THÀNH 

PHƯƠNG

26/9D ấp Thới Tứ 

1, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

178/HSPT

27/03/2014

TANDTPHCM

1376/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

nộp án phí 

DSST 3.880
x 24/02/2016

570/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6469

Trương Thị Thảo

LÊ XUÂN 

DƯƠNG 

TRẦN THỊ HÀ

106/3D ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

304

10/07/2015

TA Hóc Môn 

39/QĐ-CCTHA

12/10/2015

trả cho ông 

Nguyễn Văn Hùng 

48.500

x 24/02/2016

572/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6470

Trương Thị Thảo

PHẠM VĂN 

QUÊN

NGUYỄN THỊ 

TÚ TRINH

6/5A trổ 3, ấp Mỹ 

Hòa 1, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

1206

21/09/2015

TATPHCM

522/QĐ-

CCTHA

21/10/2015

nộp án phí 

DSST 7.802
x 24/02/2016

573/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6471

Hoàng Đức Sáu  LÂM VĂN BO  

97/6 Khu phố 1, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 160/DSST

04/6/2013

TAND huyện  

Hóc Môn 

 1318/QĐ-

CCTHA

20/6/2013 

Án phí DSST: 

4.000
x 23/09/2015

200/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



6472

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

THÀNH BÍCH 

88/10 ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn 

 22/DSST

 27/01/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1062/QĐ-

CCTHA

31/5/2010  

Án phí DSST: 

9.250
x 06/07/2015

183/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6473

Hoàng Đức Sáu

 PHẠM THỊ 

THANH 

THÚY 

17/6E ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 445/DSST

30/11/2007

TAND huyện 

Hóc Môn 

 659/QĐ-

CCTHA

 22/02/08 

Án phí DSST: 

14.503
x 07/07/2015

191/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6474

Hoàng Đức Sáu

 PHẠM THỊ KIM 

HOÀNG

PHẠM THỊ NÓ

PHẠM VĂN PHA 

107/7 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 1127/DSPT

22/12/2010

TAND TP. 

HCM 

 454/QĐ-

CCTHA 

 06/01/2011 

Hương: 

AP DSST: 22.000

-AP DSPT: 200

Nó:

AP DSST: 22.000

AP DSPT: 200

Pha:

AP DSST: 22.000

AP DSPT: 200

x 23/11/2015

175/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6475

Hoàng Đức Sáu
 TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC 

145/2B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

 561/DSST

14/12/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 547/QĐ-

CCTHA 

25/1/2011 

Án phí DSST:

 5.460
x 07/08/2015

181/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6476

Hoàng Đức Sáu

 TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC

145/2B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

 45/DSST

21/01/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 676/QĐ-

CCTHA

 07/3/2011 

Án phí DSST: 

2.350
x 07/08/2015

180/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6477

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

QUYẾT TRUNG

TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC 

16/4B ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 420/DSST

05/9/2012

TAND huyện 

Hóc Môn 

 808/QĐ-

CCTHA

21/02/2013

20/QĐ-CCTHA

11/3/2013 

Cúc: 

AP DSST: 1.237

Trung: 

AP DSST: 1.237

x 07/08/2015

182/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6478

Hoàng Đức Sáu
 ĐỖ THỊ KIM 

HẠNH 

58/1Đ, ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 141/DSST

17/5/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1603/QĐ-

CCTHA

06/9/2013 

Án phí DSST: 

6.730
x 13/08/2015

251/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

6479

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY CP 

ĐẦU TƯ KD 

NHÀ HOÀNG 

HÀI

TRẦN THỊ 

KHÁNH CHI 

32/11 ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 221/DSST

18/7/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1614/QĐ-

CCTHA

12/9/2013 

Án phí DSST: 

13.650
x 17/03/2016

470/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6480

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THÙY LINH 

24/2K, khu phố 2, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 303/DSST

03/8/2012

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1967/QĐ-

CCTHA

19/9/2013 

Án phí DSST: 

889
x 05/08/2015

185/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



6481

Hoàng Đức Sáu  LƯU VĂN THỚI 

128/3C Lê Lợi, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 28/DSST

29/6/2012

TAND huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

 10/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí DSST: 

15.616
x 14/03/2016

475/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6482

Hoàng Đức Sáu
 ĐẶNG THỊ KIM 

LOAN 

3/124Đ ấp Nhị Tân 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 167/DSST

10/6/2013

TAND TP.HCM 

 1129/QĐ-

CCTHA

03/3/2014 

Án phí DSST: 

600
x 03/08/2015

188/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6483

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN ANH 

TUẤN

LÊ THỊ BÍCH 

LOAN 

tổ 11, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 488/DSST

28/10/2013

TAND quận 

Tân Phú 

 2000/QĐ-

CCTHA

07/7/2014 

Án phí DSST: 

54.000
x 16/07/2015

242/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6484

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN NHƯ 

QUÂN 

10/3A Tân Hòa, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 347/DSST

07/4/2014

TAND TP. 

HCM 

 2019/QĐ-

CCTHA

10/7/2014 

Án phí kinh doanh 

thương mại 

sơ thẩm:

14.395

x 12/09/2015

473/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6485

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

HẬU

ĐỖ THỊ TIẾN 

46/3 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

 219/DSST

15/4/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2583/QĐ-

CCTHA

06/8/2014 

Án phí DSST: 

1.250
x 26/08/2015

196/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6486

Hoàng Đức Sáu
 NHÂM VẬN 

HỒNG 

34/2D ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

 364/DSST

20/8/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 05/QĐ-

CCTHA

01/10/2014 

Án phí DSST: 

7.500
x 18/03/2015

474/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6487

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG 

4/2 Bùi Chu, ấp 

Trung Chánh, xã 

Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn

 57/HNGĐ-PT

29/9/2005

TAND TP.HCM 

 2802/QĐ-

CCTHA

01/7/2015 

Án phí DSST: 

4.957
x 17/08/2015

05/QĐ-

CCTHA

19/8/2015

6488

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG QUÂN 

BẢO 

57/1 Khu phố 1, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn.

 1201/HSST

26/4/2000

TAND huyện 

Hóc Môn 

 864/QĐ-

CCTHA 

13/4/2010 

- Vương:

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Đông: 

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Tâm: 

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Hiền: 

Án phí HSST: 50

- Hòa: 

Án phí HSST: 50

Án phí DSST: 50

x 17/08/2015

12/QĐ-

CCTHA

9/9/2015



6489

Hoàng Đức Sáu

 TRƯƠNG 

THIỆN 

CƯỜNG 

2/17 Khu phố 7, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 1871/HSST

26/08/1999

TAND huyện 

Hóc Môn 

 221/QĐ-

CCTHA

09/07/2001 

An phí HSST: 200

Nộp phạt: 20.000
x 31/07/2015

189/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6490

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

QUANG NHẬT

(NHỰT) 

46/1 ấp Tiền Lân 1, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 2386/HSST

12/10/1999

TAND huyện 

Hóc Môn 

 294/QĐ-

CCTHA

05/11/2001 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 20.000
x 16/03/2016

468/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6491

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

XUÂN VĨNH 

BẢO 

87/8 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

 1583/HSST

26/9/2001

TAND huyện 

Hóc Môn 

 49/QĐ-

CCTHA

17/12/04 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 50.000
x 07/09/2015

253/QĐ-

CCTHA

11/01/2015

6492

Hoàng Đức Sáu  ĐỖ THỊ HIỀN 

166/2A ấp Thới Tây 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

 380/HSPT

27/02/2004

TAND TP.HCM 

 113/QĐ-

CCTHA

07/01/2005 

Án phí HSST: 50

Án phí HSPT: 50

Truy nộp: 16.000

x 31/07/2015

209/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6493

Hoàng Đức Sáu

 BÙI THỊ KIM 

XUÂN

MẠCH QUỐC 

TÙNG

NGUYỄN XUÂN 

VINH

NGUYỄN THỊ 

BÍCH THỦY

CAO LỆ THANH 

17/5B ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 151/HSST

22/01/2003

TAND huyện 

Hóc Môn 

 577/QĐ-

CCTHA

29/07/2005 

Xuân:

'- Án phí HSST: 

50. Nộp phạt: 

5.000

Tùng:

- Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 5.000

Thanh:

- Án phí HSST: 50

- Nộp phạt: 5.000

Vinh:

- Án phí HSST: 50

Thủy:

- Án phí HSST: 50

x 25/11/2015

478/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6494

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM HOÀI 

TÂM 

107/4 Tân Thới 2, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 26/HSST

15/3/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 995/QĐ-

CCTHA

10/5/2011 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 18/09/2015

177/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6495

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN TRẦN 

BẢO NGỌC 

58/10P  ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 54/HSST

21/4/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1067/QĐ-

CCTHA

 06/6/2011 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 12/12/2015

250/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

6496

Hoàng Đức Sáu  VÕ QUỐC NAM 

10/5H, ấp Trung 

Đông 1,xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 90/HSST

31/5/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1516/QĐ-

CCTHA

14/8/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 05/05/2015

187/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



6497

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN TIẾN 

HƯNG 

31/6A Quang 

Trung, khu phố 8, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 101/HSST

10/4/2013

TAND quận 

Bình Tân 

 05/QĐ-CTHA

04/10/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 22/09/2015

201/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6498

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

MẠNH HÙNG 

9/4K, ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm,

 huyện Hóc Môn

 11/HSPT

11/01/2000

TANDTC Tại 

TP.HCM 

 12/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Nộp phạt: 

38.700
x 09/12/2015

245/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6499
Hoàng Đức Sáu

 ĐẶNG XUÂN 

VIỆT 

14/2 ấp Thới Tứ, xã 

Thới tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 130/HSST

28/6/2012

TAND Quận 12 

 16/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Nộp phạt: 

4.900
x 09/11/2015

241/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6500

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

PHƯỚC THÀNH

40/4A ấp Đông, xã 

Thới tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 52/HSST

14/3/2008

TAND quận 

Bình Tân 

 70/QD-

CCTHA

04/10/2013 

Lãi suất số tiền:

5.000
x 16/11/2015

190/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6501

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN THỊ 

PHƯƠNG LINH

NGUYỄN ĐỨC 

HUY

94/3B, ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 23/HSST

24/01/2011

TAND Quận 12 

 1029/QĐ-

CCTHA

13/02/2014 

Linh: 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000

Huy: 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt 5.000

Liên đới nộp: 

6.000

x 06/11/2015

193/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6502

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN MINH 

CƯỜNG

PHẠM PHÚ 

QUỐC 

3/12 ấp Dân Thắng 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 30/HSST

14/3/2013

TAND huyện 

Đức Hòa, tỉnh  

Long An 

 1049/QĐ-

CCTHA

13/02/2014 

Án phí HSST: 200 

(Cường)

Án phí HSST+ Án 

phí DSST: 1.170 

(Quốc)

x 26/11/2015

174/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6503

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN THỊ 

MỘNG TUYỀN 

2/35 khu phố 7, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 262/HSST

30/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1175/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 30/07/2015

172/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6504

Hoàng Đức Sáu  LÊ THỊ THỦY 

59/20G, ấp 3, xã  

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 205/HSST

25/10/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1235/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 11/06/2015

203/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6505

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN MẠNH 

HÙNG 

85/4E ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 18/HSST

22/01/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1343/QĐ-

CCTHA

02/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 14/08/2015

195/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6506

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG QUÂN 

BẢO 

D36 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

 144/HSST

22/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 237/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 09/09/2015

12/QĐ-

CCTHA

9/9/2015



6507

Hoàng Đức Sáu
 VÕ THỊ THU 

THẢO 

27/8 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 148/HSST

23/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 242/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 15/03/2016

471/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6508

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN PHÚC 

HUY 

7/23 ấp 5, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

 782/HSPT

28/10/2014

TAND TP. 

HCM 

 359/QĐ-

CCTHA

20/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 06/11/2015

194/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6509

Hoàng Đức Sáu
 LÊ CHUNG THỊ 

BÍCH HỒNG 

29/10Y, ấp Hưng 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 312/HSST

19/12/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1517/QĐ-

CCTHA

11/2/2015 

Án phí HSST: 200

Thu lợi bất chính: 

700

Nộp phạt: 10.000

x 21/03/2015

186/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6510

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN MINH 

QUANG 

2/10 tổ 63, khu phố 

7, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 54/HSST

13/11/2012

TAND huyện 

Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

 1185/QĐ-

CCTHA

30/5/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 7.000
x 30/07/2015

208/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6511

Hoàng Đức Sáu  LÊ VĂN TÙNG 

2/1 tổ 56, ấp Trung 

Đông, xã thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 166/HSST

25/3/2013

TAND TP. 

HCM 

 1186/QĐ-

CCTHA

30/5/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 220.000
x 12/11/2015

240/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

6512

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM ANH 

QUỐC 

59/7b, ấp Thống 

Nhất 2, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn

 557/HSPT

23/4/2007

TANDTC TẠI 

TP.HCM 

 13/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Thu lợi bất chính: 

30.000
x 04/08/2015

179/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6513

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH 

HOÀNG HẢI 

tổ 55, ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 799/DSPT

27/8/2012

TAND TC TẠI 

TP.HCM 

 17/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí DSST: 

10.230
x 10/11/2015

198/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6514

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN LÊ 

TUẤN 

ấp 1 tổ 14, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 41/HSST

03/4/2007

TAND quận 

Phú Nhuận 

 21/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 20.000
x 04/03/2016

466/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6515

Hoàng Đức Sáu

 NGÔ QUANG 

HẬU

HUỲNH MINH 

TẠO 

1/15 ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 90/HSST

26/7/2013

TAND QUẬN 

10 

 263/QĐ-

CCTHA

14/11/2013 

Hậu: 

'- Án phí HSST: 

200

- Nộp phạt: 10.000

Tạo: 

- Án phí HSST: 

200

-Nộp phạt: 10.000

Liên đới: 520

x 01/09/2015

244/QĐ-

CCTHA

11/01/2016



6516

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN LÊ 

TUẤN 

ấp 1 tổ 14, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 135/HSPT

11/3/2013

TAND TP.HCM 

 272/QĐ-

CCTHA

21/11/2013 

Án phí HSST:200

Nộp phạt:5.000
x 04/03/2016

465/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6517

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN QUỐC 

THÀNH 

1/23 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

 163/HSST

30/8/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 310/QĐ-

CCTHA

05/12/2013 

Án phí HSST: 200;

 Án phí DSST: 

5.000 

x 04/11/2015

204/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6518

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

HỒNG TIẾN 

15/7A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 254/HSST

26/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1183/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000
x 13/11/2015

199/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6519

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG

125/5A ấp Tam 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 254/HSST

26/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1181/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000
x 11/11/2015

197/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6520

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM VĂN 

HOÀNG 

44/2 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1223/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí DSST: 

1.667

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 1.700

x 11/08/2015

202/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6521

Hoàng Đức Sáu
 VÕ HOÀNG 

PHƯỚC 

54/5 ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1224/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

1.667

Nộp lại: 3.500

x 18/08/2015

236/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6522

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THÁI 

HIỆP 

16/3D ấp 7, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1222/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

1.667

Nộp lại: 6.300

x 15/06/2015

184/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6523

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

TUẤN

1/4 Phan Văn Hớn, 

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

 199/HSST

18/9/2012

TAND Quận 1 

 1288/QĐ-

CCTHA

01/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 3.000

Nộp phạt: 3.000

x 18/08/2015

207/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6524

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

KIM XUYỀN 

1/4 Phan Văn Hớn, 

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

 199/HSST

18/9/2012

TAND Quận 1 

 1289/QĐ-

CCTHA

01/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 3.000

Nộp lại: 6.000

x 18/08/2015

206/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6525

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN ĐÌNH 

THƯƠNG 

1/6B ấp Nhị Tân 1, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 10/HSST

15/01/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1335/QĐ-

CCTHA

02/4/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

3.500

x 03/08/2015

176/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



6526

Hoàng Đức Sáu  LÊ NGỌC CHÂU 
Ấp 2, xã Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn

 21/HSST

20/02/2014

TAND huyện 

Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

 1577/QĐ-

CCTHA

20/5/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

7.000

x 19/08/2015

246/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6527

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN VĂN 

ĐẾN 

105/5 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 107/HSST

15/6/2011

TAND tỉnh Tây 

Ninh 

 67/QĐ-

CCTHA

15/10/2014 

Thu lợi bất chính: 

1.017
x 07/07/2015

178/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6528

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THÚY DIỄM 

31/8C ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 186/HSST

22/8/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 325/QĐ-

CCTHA

20/11/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

3.665

x 13/11/2015

238/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6529

Hoàng Đức Sáu
 LÊ QUỐC 

PHONG 

17/3 ấp 3, xã xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 12/HSST

20/01/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1973/QĐ-

CCTHA

01/4/2015 

Án phí HSST: 200.

Án phí DSST: 

965

x 19/02/2016

476/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6530

Hoàng Đức Sáu
 LÊ NHẬT HÀO 

(HÒA LỚN) 

17/3 ấp 3, xã xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 28/HSST

05/02/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2005/QĐ-

CCTHA

01/4/2015 

Án phí HSST: 200

Tịch thu: 300
x 10/08/2015

239/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6531

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH ĐỨC 

VIỆT 

20/4 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 56/HSST

01/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2190/QĐ-

CCTHA

14/5/2015 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000

Thu lợi bất chính: 

2.000

x 18/06/2015

173/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6532

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH THỊ 

PHIẾN 

60/14C ấp3, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

 23/HSST

14/3/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2800/QĐ-

CCTHA

01/7/2015 

Liên đới nộp: 

19.250
x 14/09/2015

24/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6533

Hoàng Đức Sáu
 CTY TNHH

 BÍCH THANH 

20/10N ấp Mới 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 585/DSST

29/04/2008

TAND huyện 

Hóc Môn 

 339/QĐ-

CCTHA

29/12/2008 

Án phí KDTM: 

9.830
x 04/09/2015

192/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6534

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

NGỌC TUYẾT 

255 Ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 1962/DSST

11/12/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1197/QĐ-

CCTHA

19/6/2012 

Án phí KDTMST: 

5.197
x 13/08/2015

252/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6535

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY 

TNHH SX TM 

TÂN AN PHONG 

12/2P ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn

huyện Hóc Môn

 758/DSPT

01/6/2012

TAND TP. 

HCM 

 1061/QĐ-

CCTHA

17/4/2013 

Án phí KDTMST: 

66.352
x 18/03/2016

472/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016



6536

Hoàng Đức Sáu
 CHU THỊ TÚ 

LAN 

19/5 ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 116/QĐST-DS

21/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 301/QĐ-

CCTHA

06/8/2015 

Trả nợ: 

68.000
x 31/08/2015

25/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6537

Hoàng Đức Sáu
 LÊ MINH 

THÀNH 

2/64A khu phố 7, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 141/HSST

18/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 233/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 31/08/2015

171/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6538

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG BAN MAI 

18/18B tổ 36, ấp 

Thới Tứ 1, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 12/KDTM

28/01/2015

TAND quận 

Bình Thạnh 

 2575/QĐ-

CCTHA

11/6/2015 

Án phí KDTMST: 

12.664
x 26/08/2015

10/QĐ-

CCTHA

9/9/2015

6539

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

20/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 386/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 242/QĐ-

CCTHA

14/11/2013 

Án phí DSST: 

1.150
x 17/07/2015

247/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6540

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

60/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 384/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1066/QĐ-

CCTHA

24/02/2014 

Án phí DSST: 

2.500
x 17/07/2015

248/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6541

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

60/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 385/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1068/QĐ-

CCTHA

24/02/2014 

Án phí DSST: 

3.000
x 17/07/2015

249/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

6542

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN ANH 

TUẤN

LÊ THỊ BÍCH 

LOAN 

 tổ 11, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

 436

12/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1170/QĐ-

CCTHA 

7/3/2014 

Án phí DSST: 

20.000
x 16/07/2015

243/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

6543

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM NGỌC 

PHÁT 

 51/6 ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn 

 33/HSST

16/3/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 969/QĐ-

CCTHA

21/5/2010 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 16/03/2016

469/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6544

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN QUỐC 

THÁI 

 40/4 ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

 41/HSST

01/3/2011

TAND huyện 

Bình Chánh 

 1321/QĐ-

CCTHA

20/6/2013 

An phí HSST: 603
x 12/12/2015

237/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

6545

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH THỊ 

XUÂN TRANG 

 19/4A ấp Trung 

Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

 13/QĐST-

KDTM

06/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2074/QĐ-

CCTHA

22/4/2015 

Án phí KDTMST: 

5.447
x 12/11/2015

205/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



6546

Hoàng Đức Sáu  HỒ VĂN TUẤN 

 15/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

132/HSST

14/8/2016

TAND huyện 

Hóc Môn

884/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí HSST: 200

Tịch thu SQ: 200

Truy thu: 100

Nộp phạt: 5.000

x 16/03/2016

477/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6547

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG VĂN 

QUANG 

 3/11 ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn 

151/HSST

4/9/2015

TAND huyện 

Hóc Môn

896/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí HSST: 400

Nộp phạt: 25.000
x 17/03/2016

476/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

6548

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN VĂN 

KIÊU

TÔN THỊ LÝ

110/5 ấp Tam Đông, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

558-/DSST

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

420/QĐ-THA

17/12/2010
Án phí: 10.000 x 20/05/2015

79/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6549

Nguyễn Văn Duẩn
PHAN HÙNG 

CƯỜNG

ấp 4, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

93-CN

04/05/2000

TAND HÓC 

MÔN

542/QĐ-THA

20/01/2011
Án phí: 1.500 x 05/05/2015

380/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6550

Nguyễn Văn Duẩn PHẠM VĂN NGỘ 

18/62 ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

612/QĐPT-ST 

27.5.2011

TAND TP.HCM

1366/QĐ-

CCTHA

08.7.2011

Án phí: 18.321 x 19/05/2015

460/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6551

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH MTV 

ĐO ĐẠC BẢN 

ĐỒ TÀI LỘC

3/108 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

67/QĐST-DS 

19/9/2013 

TAND HÓC 

MÔN

2806/QĐ-

CCTHA-

22/08/2014

Án phí: 9.150 x 02/07/2015

73/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6552

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG ĐÌNH 

MINH

23/1A Chánh 2, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

154/DSST

14/7/2010

TAND HÓC 

MÔN

15/QĐ-

CCTHA- 

04/10/2010

Trả cho  ông Hưng 

số tiền 120.720
x 18/9/20105

34/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6553

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG ĐÌNH 

MINH

23/1A Chánh 2, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

583/DSST

31/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

88/QĐ-

CCTHA- 

15/02/2011

Trả cho bà Lễ số 

tiền 606.601
x 18/9/20105

33/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6554

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THI 

THU

4/6A ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

834-DSPT

22/05/2009

TAND Tp. HCM

936/QĐ-THA

01/07/2009
Án phí: 6.800 x 24/09/2015

224/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6555

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

199-DSST

22/07/2009

TAND Hóc 

 Môn 

1037/QĐ-THA

06/08/2009

Trả nợ cho ông Vũ 

Nguyễn Hà Lãng 

số tiền: 73.602

x 26/06/2015

189/QĐ-

CCTHA

25/1/2016



6556

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HỮU 

TÀI

ấp Thới Tây 2, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

350-DSST

03/09/2009

TAND Hóc Môn

163/QĐ-THA

16/11/2009
Án phí: 678 x 24/11/2015

319/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6557

Nguyễn Văn Duẩn HUỲNH THỊ 

TRINH

123/1 tổ 5, ấp Dân 

Thắng 2, Tân Thới 

Nhì,huyện Hóc Môn

506-DSST

29/09/2009

TAND HÓC 

MÔN

254/QĐ-THA

17/11/2009
Án phí: 2.295 x 06/11/2015

112QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6558

Nguyễn Văn Duẩn MAI HOÀNG ÂN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

466-DSST

18/09/2009

TAND HÓC 

MÔN

303/QĐ-THA

26/11/2009
Án phí: 1.330 x 15/09/2015

379/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6559

Nguyễn Văn Duẩn
ĐOÀN THỊ NỤ

HỒ VĂN KHỞI

8/4L ấp Trung 

Chánh 2, Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

2237-DSPT

25/11/2009

TAND Tp. HCM

325/QĐ-THA

04/12/2009
Án phí:: 21.094 x 30/07/2015

378/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6560

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

HOÀ

10/5 ấp Thới Tây 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

540-DSST

20/11/2009

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

444/QĐ-THA

28/12/2009
Án phí: 1.305 X 14/03/2016

463/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6561

Nguyễn Văn Duẩn
NGÔ THỊ GIÊNG

Tiền Lân 1, Bà 

Điểm,huyện Hóc 

Môn

90-DSST

23/08/2005

TAND Hóc Môn

233/QĐ-THA

16/03/2006
Án phí: 5.700 X 29/01/2016

314/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6562

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

DANH

4/3 ấp Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn

27-DSST

25/01/2007

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

513/QĐ-THA

11/04/2007
Án phí: 1.958 x 25/02/2016

457/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6563

Nguyễn Văn Duẩn ĐẶNG THỊ ÁNH

31/2 ấp 3, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

548-DSST

29/11/2010

TAND HÓC 

MÔN

384/QĐ-THA

06/12/2010
Án phí: 13.766 x 29/01/2016

321/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



6564
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM NGA

37/2, ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

238/DSST

 21.7.2011

 HÓC MÔN

27/QĐ-CCTHA

-29.9.2011
Án phí: 3.000 x 01/07/2015

91QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6565
Nguyễn Văn Duẩn NGUYỄN TẤN SĨ

37/4, khu phố 2, thị 

Trấn Hóc Môn , 

huyện Hóc Môn

589/DSST

30.9.2012

HÓC MÔN

974QĐ-

CCTHA-

31.5.2012

Án phí: 1.750 x 15/07/2015

100QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6566

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HỮU 

ÂN

18/130 ấp 7, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

412/QĐST-DS

04/9/2012

TAND H. Hóc 

Môn

1021/QĐ-

CCTHA

-15/4/2013

Án phí: 5.543 x 18/12/2015

381/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6567
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO 

HỒ NGỌC PHI

3/117B ấp Nhị Tân 

1, Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

688/QĐST-DS 

31/10/2013

 HÓC MÔN

1256/QĐ-

CCTHA

 - 13/3/2014

Án phí: 3.625 x 25/11/2015

454/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6568

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ THỊ THÙY 

HƯƠNG

117/4C khu phố 6, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

204/QĐST-DS 

26/6/2014

TAND HÓC 

MÔN

2791/QĐ-

CCTHA

-20/08/2014

Án phí: 17.750 x 11/12/2015

382/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6569
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

HOÀNG CHI

G88, ấp Hưng lân, 

Bà Điểm,huyện Hóc 

Môn

528/DSST

18/9/2014

HÓC MÔN

244/QĐ-

CCTHA

-03/11/2014

Án phí: 7.500 x 21/11/2015

312/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6570
Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

440/DSST

08/9/2014

HÓC MÔN

296/QĐ-

CCTHA

-14/11/2014

Nộp Án phí: 5.317 x 26/06/2015

85/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6571

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, Hóc 

Môn

195

28/5/2015

TAND HÓC 

MÔN

2559/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

Nộp Án phí: 7.000 x 26/06/2015

86/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6572

Nguyễn Văn Duẩn LÊ THANH LIÊM

Ấp 2, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

358/HSST

26/12/2012

TAND Q.Tân 

Phú

1059/QĐ-

CCTHA-

17/4/2013

Án phí: 200

Nộp phạt: 7.500
x 09/06/2015

383/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6573

Nguyễn Văn Duẩn
HUUỲNH BẢO 

CƯỜNG

59/6, ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

59/HSST

 - 24/5/2010

TAND HÓC 

MÔN 

1196/QĐ-

CCTHA 

07/7/2010 

Án phí: 200

Nộp phạt: 5.000
x 24/11/2015

311/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6574

Nguyễn Văn Duẩn TRÀ NGỌC HIỀN

5/80 ấp Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

3173/HSST

10/12/1999

TAND HÓC 

MÔN

337/QĐ-

CCTHA-

29/12/2008

Nộp Phạt:18.920 x 30/06/2015

78/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6575

Nguyễn Văn Duẩn LÊ TẤN Y

5/47 khu phố 2, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

2122/HSST

02/09/1999 

TAND HÓC 

MÔN

994/QĐ-

CCTHA

-22/07/2009

Án phí: 50

Nộp phạt: 20.000
x 10/06/2015

99/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



6576

Nguyễn Văn Duẩn
PHẠM HOÀNG 

HẢI

78/1 ấp Trung Mỹ 

Tây, huyện Hóc Môn

2195/HSST

24/9/2009

TAND HÓC 

MÔN

305/QĐ-

CCTHA

-26/11/2009

Nộp phạt: 19.836 x 18/05/2015

384/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6577

Nguyễn Văn Duẩn
HUỲNH NGỌC 

THÀNH

ấp 2, Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn

146/HSST

28/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

339/QĐ-

CCTHA

-09/12/2009

Án phí: 200 x 13/07/2015

453/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6578

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

LANG

29/7 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm,huyện Hóc 

Môn

148/HSST

30/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

344/QĐ-

CCTHA

-09/12/2009

Nộp phạt: 10.000 x 20/07/2015

225/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6579

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

TRUNG

29/7 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

148/HSST

30/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

345QĐ-CCTHA

-09/12/2009
Nộp phạt: 10.000 x 17/04/2015

83/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6580

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN MẠNH 

QUỐC

10/5 ấp Mỹ Hòa 4, 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

2491-HSST

18/10/1999

TAND HÓC 

MÔN

06/QĐ-CCTHA

-03/01/2000

Án phí: 50

Nôp phạt: 13.125
x 14/07/2015

456/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6581

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

HIẾU

61/6, khu phố 1, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

2765-HSST

09/12/1999

TAND HÓC 

MÔN

168/QĐ-

CCTHA

-31/05/2001

Nộp phạt 11.075 x 16/07/2015

108QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6582

Nguyễn Văn Duẩn
HUYỲNH VĂN 

BỀN

19/5A ấp Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

3216-HSPT

14/12/2003

TAND TP. 

HCM

139/QĐ-

CCTHA

-02/02/2004

Án phí: 8.200 x 25/02/2016

455/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6583

Nguyễn Văn Duẩn LÊ TRỌNG HIẾU

4/4 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

1168-HSPT

20/08/1999

TAND TP. 

HCM

234/QĐ-

CCTHA

-31/03/2004

Án phí: 29.550 x 24/09/2015

71/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6584

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

TÂN

1/6 ấp Nhị Tân 1, xã 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

93-HSST

29/09/2006

TAND HÓC 

MÔN

961/QĐ-

CCTHA

-08/12/2006

Án phí: 9.921 x 13/11/2015

462/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6585

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG 

HOÀNG HUY

34N ấp Mới 1, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

18-HSST

29/01/2008

TAND HÓC 

MÔN

760/QĐ-

CCTHA

-18/03/2008

 lãi chậm thi hành 

án.
x 04/08/2008

102QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6586
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN TIẾN 

HUY

31/6A khu phố 8, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

82-HSST

01/07/2008

1347/QĐ-

CCTHA

-21/08/2008

Nộp phạt: 12.000 x 23/06/2015

98QĐ-

CCTHA

20/11/2015



6587

Nguyễn Văn Duẩn
HOÀNG VĂN 

DANH

72/1 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

105-HSST

16/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1426/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp phạt: 10.000 x 20/05/2015

76/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6588

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN 

TRUNG HIẾU

20/109 ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

106-HSST

16/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1427/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp Án phí: 50

Nộp Phạt : 10.000
x 30/06/2015

77/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6589

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

HOÀNG 

NGUYÊN 

27/3 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

2508/HSPT 

02.10.2000

 TATC TP.HCM

06/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 50

Nộp phạt: 30.000
x 14/07/2015

78/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6590
Nguyễn Văn Duẩn

DƯƠNG QUỐC 

ĐẠT

29/7A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

165/HSST

 27.9.2011 

HÓC MÔN

245/QĐ-

CCTHA-

15.12.2011

Nộp phạt: 5.000

Án phí: 200
x 17/04/2015

84/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6591
Nguyễn Văn Duẩn TRẦN HỒ HẢI

25/10 ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

25/HSST

25.02.2012

QUẬN 10

1208/QĐ-

CCTHA - 

25.6.2012

Nộp Phạt: 5.000 x 19/05/2015

74/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6592

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

NGÀ

1/4 ấp 3, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

302-HSST

10/08/1999

TAND HÓC 

MÔN

451/QĐ-

CCTHA

-05/10/1999

Nộp phạt: 11.025 x 14/03/2016

385/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6593

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN ĐỨC 

TOÀN

1/4 ấp 2, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

360-HSPT

21/07/2010

TAND HÓC 

MÔN

534/QĐ-

CCTHA-

18/01/2011

Nộp Phạt: 4.700 x 18/12/2015

386/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6594

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG VĂN 

DŨNG

43/4 ấp Thới Tứ. 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

215/HSST

30/10/2012

TAND H. Hóc 

Môn

843/QĐ-

CCTHA-

06/3/2013

Nộp phạt: 7.000 x 14/03/2016

387/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6595

Nguyễn Văn Duẩn
PHẠM VĂN 

THÀNH

47/6A âp Mỹ Huề, 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn

230/HSST

20/11/2012

TAND H. Hóc 

Môn

852/QĐ-

CCTHA-

06/3/2013

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 26/05/2015

388/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6596

Nguyễn Văn Duẩn
HOÀNG DƯƠNG 

PHI

101/40/14B ấp 4, 

Đông Thạnh, Hóc 

Môn

233/HSST

21/11/2012

TAND H. Hóc 

Môn

854/QĐ-

CCTHA

06/3/2013

Án phí: 200

Nộp Phạt: 5.120
x 14/07/2015

94/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6597

Nguyễn Văn Duẩn
THẠCH KIM 

THUÝ

31/4 ấp Tây Lân, Bà 

Điểm,huyện Hóc 

Môn

47/HSST

27/3/2013

TAND H. Hóc 

Môn

1414/QĐ-

CCTHA

-19/7/2013

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 21/04/2015

69/QĐ-

CCTHA

10/11/2015



6598

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

TƯỜNG

46/4F ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

32/2014/HSST

26/02/2014

 TAND HÓC 

MÔN

1742/QĐ-

CCTHA - 

18/6/2014

Án phí: 200

Nộp phạt:  5.000
x 03/12/2015

389/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6599

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN THANH 

HÙNG

48/7 ấp Trung Đông 

2, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

35/2014/HSST 

24/01/2014 

TAND TÂN 

BÌNH

2224QĐ-

CCTHA

-18/7/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 01/03/2016

390/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6600

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN TẠ 

HỮU TUẤN

46/1 Thống Nhất 1, 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

192/HSST 

27/8//2014

TAND HÓC 

MÔN

333QĐ-CCTHA

-20/11/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 24/06/2015

111QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6601
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

PHƯƠNG BẢO

145/22, Bùi Công 

Trừng, ấp 5, Đông 

Thạnh

145/HSST

28.6.2011

TÂN PHÚ

1247/QĐ-

CCTHA 

09.7.2012

Án phí: 1.190 x 15/06/2015

93/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6602

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG

89/1E khu phố 4, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

436/HSPT

30/6/2014

TAND HÓC 

MÔN

2894/QĐ-

CCTHA-

10/9/2014

Nộp sung công: 

700
x 22/06/2015

97QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6603
Nguyễn Văn Duẩn

PHAN ANH 

QUỐC

136/3 Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

299/HSPT

05.6.2012

TP.HCM

1217/QĐ-

CCTHA - 

28.6.2012

Án phí: 3.967 x 18/11/2015

318/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6604

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN NGỌC 

CHÍ CƯỜNG

80/6M ấp Xuân 

Thới Đông 3, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

220/HSST

29/07/2009

TAND HÓC 

MÔN 

931/QĐ-

CCTHA-

26/06/2009

Án phí: 50

Nộp sung công: 16 

chỉ vàng 24K

x 07/07/2015

391/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6605

Nguyễn Văn Duẩn LÊ THỊ BEN

28/3K ấp Trung 

Đông, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

108/HSST

05/11/2009 

TAND HÓC 

MÔN

477QĐ-CCTHA

-28/12/2009
Nộp phạt 3.000 x 04/08/2015

80/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6606

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG VĂN 

THUN

42/3 Tiền Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

897-HSST

06/06/1997

TAND HÓC 

MÔN

321/QĐ-

CCTHA

-05/08/1998

Nộp phạt: 5,5 chỉ 

vàng 24K
x 1//3/2016

392/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6607

Nguyễn Văn Duẩn NGUYỄN VŨ 

BIÊN THÙY

ấp Mỹ Hòa 1, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

147-HSPT

17/02/2004

TAND TP. 

HCM

930/QĐCCTHA

-19/10/2004
Nộp Phạt: 1.525 x 31/07/2015

96QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6608

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG VĂN 

DŨNG

86/1 ấp Thống Nhất 

2, Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

114-HSST

29/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1429/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp phạt: 10.000 x 05/11/2015

322/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



6609

Nguyễn Văn Duẩn  PHAN VĂN 

TI  ỆM 

55/2 ấp Trung Mỹ 

Tây, Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

554-HSPT

10/04/2001

TAND TP.HCM

348QĐ-CCTHA

-26/11/2010

Án phí: 150

 Nộp phạt: 3.200
x 05/05/2015

393/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6610

Nguyễn Văn Duẩn
VÕ THỊ THU 

THANH

55/8H, tổ 4, ấp Hậu 

Lân, Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

79-HSST

16/04/2010

TAND QUẬN 

TÂN BÌNH

407/QĐ-

CCTHA

-07/12/2010

Nộp phạt:  3.000 x 10/07/2015

70/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6611

Nguyễn Văn Duẩn
LÂM DUY BĂNG

2/14 ấp 5, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

851-HSPT

28/12/2010 

TAND TP. 

HCM

801QĐ-CCTHA

-13/04/2011

Án phí: 1.550

Nộp thu lợi bất 

chính:  6.000

x 16/06/2015

109/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6612
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM NGA

37/2 ấp Thới Tứ 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

116/HSST 

29.7.2011

 HÓC MÔN

66/QĐ-CCTHA

-30.9.2011
Án phí: 14.900 x 01/07/2015

81/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6613

Nguyễn Văn Duẩn
 TRẦN THANH 

TUẤN

78/5E ấp Tam Đông 

2, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

646/HSPT

 20.9.2011

TAND TP.HCM

154/QĐ-

CCTHA-

26.10.2011

Nộp phạt: 2.800 x 18/11/2015

402/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6614

Nguyễn Văn Duẩn  LÊ MINH ĐẠT

118/3C, Kp 6, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

153/HSST

 06.9.2011

TAND HÓC 

MÔN

184/QĐ-

CCTHA-

08.11.2011

Án phí: 489 x 08/06/2015

90QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6615

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ QUỐC 

THANH

17/3 ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

243/HSST 

30.8.2011 

TAND BÌNH 

CHÁNH

198/QĐ-

CCTHA-

14.11.2011

Án phí: 597 x 22/12/2015

394/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6616

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN 

THANH TÂM

số 1, ấp 7, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

168/HSST 

28.9.2011 

TAND HÓC 

MÔN

248/QĐ-

CCTHA-

15.12.2011

Án phí: 740 x 15/07/2015

95/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6617
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM TUYẾN

37/2D, khu phố 8, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

154/HSPT

27.3.2012

TP. HCM

810/QĐ-

CCTHA-

02.5.2012

Án phí: 200

Nộp phạt: 6.600
x 27/11/2015

230QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6618
Nguyễn Văn Duẩn LÂM VĂN DŨNG

18/6 ấp 7, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

285/HSST

30.9.2011

TÂN BÌNH

1154QĐ-

CCTHA

-13.6.2012

Nộp phạt: 20.000

Nộp Sung công: 

49.200

x 18/12/2015

395/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6619
Nguyễn Văn Duẩn

ĐOÀN MINH 

THẮNG

1/94 tổ 64, khu phố 

7, huyện Hóc Môn

243/HSST

30/11/2011

TAND Q.12

1057/QĐ-

CCTHA-

15/4/2013

Án phí: 3.350 x 03/06/2015

101QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6620

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HÙNG 

NGUYÊN

91/1I , ấp Mỹ Hòa 

1, Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

78/2013/HSST

13/5/2013

TAND H. HÓC 

MÔN

1523/QĐ-

CCTHA-

14/8/2013

Án phí: 4.900 x 03/12/2015

396/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6621
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN VIỆT 

TIẾN

40B ấp 5, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

54/2014/HSST

28/5/2014

Q.11

2910/QĐ-

CCTHA-

11/9/2014

Án phí: 200

Nộp phạt:  3.000
x 15/03/2016

317/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6622

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG 

THANH TÙNG

24/1 ấp Hưng Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

11/2013/HSST

29/01/2013

TAND  LONG 

AN

2909QĐ-

CCTHA

11/9/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 10.000
x 16/04/2015

82/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6623
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THANH PHONG 

VINA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

07/KDTM

28.3.2012

HÓC MÔN

866/QĐ-

CCTHA-

24.5.2012

Án phí: 34.320 x 15/04/2015

105/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6624
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THANH PHONG 

VINA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

06/KDTM

28.3.2012

HÓC MÔN

1203/QĐ-

CCTHA-

19.6.2012

Án phí: 16.786 x 15/04/2015

104/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6625

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm ,huyện 

Hóc Môn

16/KDTM-ST

26/6/2012

TAND HÓC 

MÔN

99/QĐ-

CCTHA - 

01/10/2012

Án phí: 17.416 x 30/09/2015

36/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6626

Nguyễn Văn Duẩn ĐỖ THỊ ÚT

105/6 Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

21/QĐST-

KDTM

 04/4/2013 

TP.HCM

1632/QĐ-

CCTHA-

19/9/2013

Án phí: 13.211 x 10/11/2015

323/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6627

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

ĐẠT AN

32/23Z ấp Tiền Lân 

1, Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/QĐST-

KDTM 

09/08/2013

TAND  

TP.BẾN TRE

366/QĐ-

CCTHA-

16/12/2013

Án phí: 6.471 x 01/02/2016

313/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6628

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/2014/KDTM-

ST 04/3/2014 

TAND HÓC 

MÔN

1849/QĐ-

CCTHA - 

18/6/2014

Án phí: 20.558 x 30/09/2015

35/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6629

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH-TM-

DV-XD DÒNG 

SÔNG LAM

18/5E ấp Hưng Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

2784/QĐST-

KDTM

21/9/2009

TAND TP.HCM

2911/QĐ-

CCTHA

-11/9/2014

Án phí: 15.976 x 13/04/2015

75/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6630

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT BAO 

BÌ TÀI PHÁT

100/82/63 ấp 5, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

42-KDST

25/09/2008

TAND HÓC 

MÔN

270/QĐ-THA

20/11/2008
Án phí: 8.618 x 12/06/2015

110/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6631

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG QUỐC 

HUY

183/3H ấp Tân Thới 

3, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

1928-KDST

03/08/2009

TAND HÓC 

MÔN 

117/QĐ-THA

20/10/2009
Án phí: 7.083 x 23/11/2015

320/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



6632

Nguyễn Văn Duẩn
MAI HOÀNG ÂN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

2732-KDST

17/09/2009 

TAND HÓC 

MÔN

153/QĐ-THA

12/11/2009
Án phí: 7.490 x 14/09/2015

397/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6633

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

MINH HỒNG 

NGỌC

301W ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

12/KDTM

 22.6.2011 

TANDHÓC 

MÔN

20/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 39.305 x 04/05/2015

106/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6634

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THÊU MAY 

VIỆT NAM

35/4H ấp Đông 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

11/KDTM 

07.6.2011

TAND  HÓC 

MÔN

28/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 4.154 x 03/12/2015

226/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6635

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH 

THƯƠNG MẠI 

CUNG ỨNG LAO 

ĐỘNG VÀ MAY 

MẶC TƯỜNG 

VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

2976/KDTM

25.9.2009

TP. HCM

769/QĐ-

CCTHA-

24.3.2011

Án phí: 6.277 x 07/05/2015

374/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6636
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

XD VT-TM 

PHƯỚC THỊNH

8/2D ấp Tân Hòa, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

11/KDTM 

13.7.2011

TAND CỦ CHI

1157/QĐ-

CCTHA-

13.6.2012

Án phí: 4.025 x 14/03/2016

464/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6637

Nguyễn Văn Duẩn

CTY 

TNHHTMXD 

ĐIỆN NHÃ THƯ

97/1K ấp Tân Thới 

2, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

04/QĐ-KDTM 

24/01/2008 

TAND HÓC 

MÔN

706QĐ-CCTHA

-7/3/2008
Án phí: 13.564 x 20/11/2015

315/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6638

Nguyễn Văn Duẩn

CTY 

TNHHTMXD 

ĐIỆN NHÃ THƯ

97/1K ấp Tân Thới 

2, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

03/QĐ-KDTM 

24/01/2008

TAND  HÓC 

MÔN

691/QĐ-

CCTHA

-5/3/08

Án phí: 8.845 x 20/11/2015

316/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6639

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

TMDV HƯNG 

LONG HÃNG

9/6 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

1387/QĐ-

KDTM 

08/9/2010

 TAND TPHCM

349/QĐ-

CCTHA

-29/11/2010

Án phí: 21.059 x 05/06/2015

89/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6640

Nguyễn Văn Duẩn
CTY CPXNK-TM-

XD BAMA

4/1C ấp Tam Đông 

1, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

09/QĐ-KDTM 

20/5/2011 

TAND HÓC 

MÔN

1115/QĐ-

CCTHA

-09/6/2011

Nộp Án phí: 

16.453
x 03/12/2015

227/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6641

Nguyễn Văn Duẩn
CTY CPXNK-

TMXD BAMA

4/1C ấp Tam Đông 

1, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

05/QĐ-KDTM

 18/4/2011 

TAND HÓC 

MÔN

1186/QĐ-

CCTHA

-14/6/2011

NộpÁn phí: 2.978 x 03/12/2015

223/QĐ-

CCTHA

24/12/2015



6642

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

TMSX GIA 

HOÀNG

103/6 ấp 5, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

1915/QĐ-

KDTM

 01/9/2005 

TAND TP.HCM

24/QĐ-CCTHA

-02/10/2008
Án phí: 6.337 x 09/06/2015

398/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6643

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

MỸ TRANG

146/4A ấp Tân Thới 

1, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

1046/KDTM-ST

24/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

779QĐ-CCTHA

04.02.2013
Án phí: 2.000 x 18/11/2015

308/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

6644

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn

385/QĐPT

25/3/2013

TAND TP.HCM

1180/QĐ-

CCTHA-

30/5/2013

Án phí: 29.169 x 07/05/2015

375/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6645

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ THÙY 

HƯƠNG

40/13A, ấp 4, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

05/QĐST-

KDTM - 

13/3/2012

HÓC MÔN

345/QĐ-

CCTHA

 - 29/11/2012

Án phí: 5.002 x 16/03/2016

399/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6646

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

77/QĐST-

KDTM

26/9/2014

HÓC MÔN

443/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí: 5.250 x 07/05/2015

377/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6647

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

78/QĐST-

KDTM

26/9/2014

HÓC MÔN

445/QĐ-

CCTHA

-05/12/2014

Nộp phạt:  112.370 x 07/05/2015

376/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6648
Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

THANH PHONG 

VI NA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

31/LĐST

18/5/2012

HÓC MÔN

2302/QĐ-

CCTHA

 - 19/9/2013

Án phí: 53.796 x 15/04/2015

103/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6649

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

CHÓT

66/6 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

127/DSST

29/5/2009

TAND HÓC 

MÔN

1084/QĐ-

CCTHA

-28/8/2009

Nộp án phí: 4.100 x 14/07/2015

107/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6650

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THIỊ 

KIM THANH

11A ấp Dân Thắng 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn.

464/DSST

26/8/2015

TAND Hóc Môn

615/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Nộp án phí: 296 x 12/11/2015

228/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6651

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

793/DSST

30/9/2015

TAND Hóc Môn

987/QĐ-

CCTHA

23/12/2015

 Nộp án phí:

1.650 
x 30/09/2015

229/QĐ-

CCTHA

24/12/2015



6652

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, Hóc 

Môn

299

7/7/2015

TAND Hóc Môn

77/QĐ-CCTHA

05/10/2015

 Nộp án phí:

3.680 
X 26/06/2015

90/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6653

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

44

21/7/2015

TAND Hóc Môn

04/QĐ-CTHA

01/10/2015
 Nộp án phí: 9.860 x 30/09/2015

88/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6654

Nguyễn Văn Duẩn
PHÙNG THANH 

HIỆP

13/2 ấp Bắc Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

11/HSST

16/1/2014

TAND Hóc Môn

1139/QĐ-

CTHA

02/4/2014

 Nộp phạt:

3.000 
x 23/09/2015

72/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

6655

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

THU VÂN

14/1A ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn.

388/DSST

28/8/2012

TAND Hóc Môn

31/QĐ-CCTHA

04/10/2013
 Nộp án phí: 1.125 x 16/03/2016

400/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6656

Tăng Thị Bích 

Huyên

DƯƠNG VĂN 

ĐÂY

102/4 Ấp 4 xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

91/HSST

ngày 21/6/2008

1313/QĐ-THA

31/7/2008

Nộp phạt 

5.000đồng và lãi 

suất phạt  Nộp 200 

đồng án phí HSST

x 22/10/2015

259/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

6657

Tăng Thị Bích 

Huyên

CAO HOÀNG 

THÁI

60/5C ấp 3 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

305/HSST

ngày 16/12/2014

1511/QĐ-

CCTHA

11/02/2015

Nộp phạt 5.000 

đồng và lãi suất 

phạt 

 Nộp 200 đồng án 

phí HSST

x 23/06/2015

260/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

6658

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

XU

NGUYỄN THỊ 

TÀN

12/22 ấp 7 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

115/QĐST-DS

ngày 24/5/2011

1024/QĐ-

CCTHA

11/5/2011

Nộp 2.750 

đồng án phí DSST
x 25/09/2015

257/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

6659

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN LÂM 

XANH

1/5E ấp 1,  xã 

Xuân Thới

 Thượng, Hóc Môn

271/QĐST-DS

ngày 24/5/2011

1220/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

nộp 200 đồng

 án phí HSST, 

1.000 đồng án phí 

DSST

x 17/06/2015

256/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

6660

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN 

TRỌNG PHÁT

nhà không số ấp 3

xã 

Xuân Thới

 Thượng, Hóc Môn

770/HSST

ngày 18/5/2005

809/QĐ-THA

03/10/2006

Nộp 50 đồng

 án phí HSST

nộp 1.750 đồng

 án phí DSST

x 23/06/2015

258/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

6661

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

DŨNG

88/9 ấp 5 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

2652/HSST

ngày 18/5/2005

1628/QĐ-

CCTHA

16/9/2013

Nộp phạt

 19.500 đồng
x 23/10/2015

255/QĐ-

CCTHA

18/01/2016



6662

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ VŨ- PHẠM 

THỊ PHƯỢNG

5/1 ấp Tân Tiến, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

33/QĐST-

KDTM

ngày 12/8/2014

274/QĐ-

CCTHA

14/7/2014

trả Công ty TNHH 

MTV 

Thương mại Vĩ 

Hảo 40.000 đồng 

và lãi suất

x 12/08/2015

20/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

6663

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ VŨ- PHẠM 

THỊ PHƯỢNG

5/1 ấp Tân Tiến, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

33/QĐST-

KDTM

ngày 12/8/2014

2834/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

Nộp 1.000 đồng

 án phí DSST
x 12/08/2015

37/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6664

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

PHẠM THỊ CHI

51/5P ấp Tam Đông 

3

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

720/QĐST-DS

ngày 11/11/2014

328/QĐ-

CCTHA

03/9/2015

trả bà Lưu Thanh 

Trúc

 và ông Phạm Văn 

Tịnh số tiền 

512.500 đồng và 

lãi suất

x 07/08/2015

18/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

6665

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

PHẠM THỊ CHI

51/5P ấp Tam Đông 

3

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

720/QĐST-DS

ngày 11/11/2014

305/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Nộp 6.125 đồng

 án phí DSST
x 07/08/2015

19/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

6666

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THỦY 

 31/8C ấp Trung 

Đông 1, xã Thới 

Tam Thôn

Hóc Môn 

189/QĐST-DS

10/9/2010

TAND HÓC 

MÔN

04/QĐ-THA

27/9/2010

 AP: 23.347
x 15/12/2015

578/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6667

Tăng Thị Bích 

Huyên

HỒNG HƯỜNG, 

NHƠN 

 49/7A Bà Triệu, 

KP2, thị trấn Hóc 

Môn

huyện Hóc Môn 

256/ QĐST-DS

23/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

133/QĐ-THA

20/10/2010
 AP: 9.000 x 03/11/2015

450/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6668

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH THỊ 

THANH THẢO

 131/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

560/DSST

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

584/QĐ-THA

14/02/2011
 AP: 8000 x 20/10/2015

356/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6669

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH NGỌC 

RỞ (TÀI)

 7/3 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng

Hóc Môn 

559/ QĐST-DS

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

585/QĐ-THA

14/02/2011
 AP: 7675 x 10/12/2015

576/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

6670

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH THỊ 

KIM LOAN

 131/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

464/ QĐST-DS

15/9/2011

TAND HÓC 

MÔN

587/QĐ-THA

29/2/2012
 AP: 25.920 x 21/10/2015

357/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6671

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

TIỀN

 89/2 ấp Dân Thắng 

2, xã Tân Thới Nhì

Hóc Môn 

72/ QĐST-DS

23/3/2012

TAND HÓC 

MÔN

934/QĐ-THA

31/5/2012
 AP: 996 x 10/12/2015

577/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016



6672

Tăng Thị Bích 

Huyên
MAI THỊ YẾN

 E22 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông

Hóc Môn 

60/ QĐST-DS

15/3/2012

TAND HÓC 

MÔN

938/QĐ-

CCTHA

31/5/2012

 AP: 1.113 x 07/12/2015

341/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6673

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU

 18C Lê Văn 

Khương, ấp 5, xã 

Đông Thạnh 

255 /QĐST-DS

11/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

1358/QĐ-

CCTHA

27/8/2012

 AP: . 6.250 x 10/12/2015

336/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6674

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU THẢO

 79/4B tồ 22 ấp Tân 

Tiến, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn 

246 / QĐST-DS

09/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

510/QĐ-

CCTHA

04/01/2013

 AP: 500 x 07/12/2015

340/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6675

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN NGÂN
 27/1 Ấp Hưng Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

190/ DSST

12/6/2012

TAND HÓC 

MÔN

958/QĐ-

CCTHA

08/4/2013

 AP: 1.500 x 26/11/2015

449/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6676

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ HẠNH

 41/6 ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

146/ QDST-DS

 06/7/2010 

TAND HÓC 

MÔN

1457/QĐ-

CCTHA 

26/8/2010

 AP: 1.925 x 09/11/2015

335/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6677

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN ĐẠI 

DŨNG
 57 ấp 5 xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn 

494/ DSST

 17/9/2012

TAND HÓC 

MÔN

356 /QĐ-

CCTHA

29/11/2012

 AP: 1.200 x 04/12/2015

438/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6678

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN PHÚC 

HẬU

 19/4A ấp 4, xã 

Xuân Thới sơn, Hóc 

Môn 

125

13/5/2013

TAND HÓC 

MÔN

2054/QĐ-

CCTHA

19/9/2013

 AP: 634 x 21/11/2015

440/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6679

Tăng Thị Bích 

Huyên

ĐẶNG THỊ KIM 

PHƯỢNG

 49/1 Ấp 1, xã Xuân 

Thới Sơn, Hóc Môn 

196/HSST

18/7/2013

TAND TP.HCM

442/QĐ-

CCTHA

05/5/2014

 PHẠT: 5.000 x 23/12/2015

359/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6680

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ĐỨC HUY

TRẦN THỊ HẰNG

 48/5A ấp Trung Mỹ 

Tây,  xã Trung 

Chánh, Hóc Môn 

221/DSST

12/9/2014

TAND HÓC 

MÔN

253/QĐ-

CCTHA

05/11/2014

 AP: 28.000 x 22/09/2015

342/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6681

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TNHH 

KYUNG SUNG 

VINA

 1/123E ấp Đình, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn 

214/QĐST-DS

09/6/2015

TÒA HM

2888/ QĐ-

CCTHA

22/7/2015

 AP: 20.257 x 04/03/2016

581/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

6682

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TNHH 

KYUNG SUNG 

VINA

 1/123E ấp Đình, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn 

214/ DSST

09/6/2015

TÒA HM

286/QĐ-

CCTHA

22/7/2015

 TRẢ ÔNG 

THÀNH,

 BÀ THÊ: 406.424 

x 04/03/2016

580/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016



6683

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN HỒNG 

PHÁP  

 19/5A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, 

huyện Hóc Môn 

114/HSST

27/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

95/ QĐ-

CCTHA

15/10/2010

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 15/09/2015

574/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

6684

Tăng Thị Bích 

Huyên

LƯU THỊ DIỄM 

PHÚC 

 5/3 ấp Tới Tứ, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

139/HSST

24/9/2010

TAND HÓC 

MÔN

399/QĐ-

CCTHA

07/12/2010

 PHẠT: 4.700 x 25/04/2015

325/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6685

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH TẤN 

PHÁT

 40/4D ấp Hưng 

Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

73/HSPT

25/01/2011

TAND TPHCM

680/QĐ-

CCTHA

09/3/2011

 PHẠT: 4.000 x 26/08/2015

360/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6686

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN MẠNH 

HÙNG

 24/7C tổ 15 ấp 3, 

xã Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn 

1248/HSPT

03/5/2000

TAND TPHCM

755/ QĐ-

CCTHA

15/3/2011

 PHẠT: 19.600 x 16/12/2015

579/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

6687

Tăng Thị Bích 

Huyên
BÙI ĐÌNH LỘC

 3/8 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn 

08/HSST

19/01/2011

TAND HÓC 

MÔN

793/QĐ-

CCTHA

7/4/2011

 PHẠT: 4.569 x 24/11/2015

329/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6688

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ THỊ NGỌC 

ÁNH

 38/6D Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn 

34/HSST

23/3/2011

TAND HÓC 

MÔN

1008/ QĐ-

CCTHA

10/5/2011

 AP: 400

TỊCH THU: 350

PHẠT: 5.000 

x 07/10/2015

353/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6689

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGÔ VĂN 

CHIẾN

 80/3P ấp Tam 

Đông, 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

2326/HSPT

08/12/2009

TAND TPHCM

1093/ QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 PHẠT: 20.000 x 23/12/2015

347/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6690

Tăng Thị Bích 

Huyên

CHÂU MINH 

DŨNG

 52/5 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

52/HSST

10/3/2011

TAND HÓC 

MÔN

1095/ QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 15/03/2016

444/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6691

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN DUY 

TRUNG

 54/5 ấp Trung Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

150/HSST

27/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

141/ QĐ-

CCTHA

25/10/2012

 PHẠT: 5.000 x 09/03/2016

441/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6692

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ LỘC

 7/2A ấp 7 xã Xuân 

Thới Thượng

 Hóc Môn 

 1393/HSST

12/7/1999

TAND TPHCM

298/ QĐ-THA

5/11/2001

 AP: 50

PHẠT: 20.000 
x 06/08/2015

354/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6693

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THÀNH

 35/7 tổ 72, KP8, thị 

trấn Hóc Môn 

2294/HSPT

20/9/2000

TANDTC 

TPHCM

640/ QĐ-THA

19/9/2005
 PHẠT:  30.000 x 18/12/2015

582/QĐ-

CCTHADS21

/3/2016



6694

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN HÙNG

 Nhà không số, tổ 1 

ấp 4, xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn 

124/ HSPT

16/8/2007

TAND Q10

302/ QĐ-THA

14/11/2007

 TỊCH THU: 3.580

PHẠT: 8.800 
x 14/12/2015

443/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6695

Tăng Thị Bích 

Huyên

VŨ ĐÌNH 

TRƯỜNG- 

 3b ấp 5, Xuân Thới 

Sơn, Hóc Môn 

97/HSST

28/6/2008 

TAND HÓC 

MÔN

1364/ QĐ-THA

21/8/2008

 PHẠT: 9.900

AP: 50 
x 08/11/2015

358/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6696

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG TÀI LÂM

 88/6 ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 2747/HSPT

23/10/2000

 TANDTC 

TPHCM

35/ QĐ-THA

07/10/2008
 PHẠT: 17.000 x 11/12/2015

355/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6697

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN 

HOÀNG 

PHƯƠNG

 cụm công nghiệp 

Nhị Xuân ấp 5, xã 

Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn 

 274/HSST

15/7/1999

 TAND Q1

61/QĐ-THA

16/10/2008

 AP: 50

PHẠT: 20.000 
x 08/07/2015

362/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6698

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH PHƯỚC 

THÀNH

 111A ấp 6, xã 

Xuân Thới Thượng, 

H.Hóc Môn 

100/ QĐST-DS

30/6/2011

TAND HÓC 

MÔN

57/ QĐ-THA

30/9/2011
 AP: 1.350 x 18/12/2015

583/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

6699

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐỖ QUỐC HƯNG

 24/1G ấp 9 xã 

Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn 

 380/ HSST

26/12/2006

 TAND Q1

1185/ QĐ-

CCTHA

13/6/2012

 PHẠT: 9.785 x 12/08/2015

361/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6700

Tăng Thị Bích 

Huyên

HỒ LÊ TRUNG 

PHÚC

 101/183/15A tổ 17, 

ấp 4, xã Đông Thạnh 

 157/HSST

12/9/2000 

TAND GÒ VẤP

1242/ QĐ-

CCTHA

09/7/2012

 PHẠT: 5.000 x 18/12/2015

584/ QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

6701

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHAN VĂN 

TUẤN

 3/112 ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn

Hóc Môn 

188/HSST

11/9/2012

TAND HÓC 

MÔN

433/ QĐ-

CCTHA

14/12/2012

 TỊCH THU: 140

PHẠT: 5.000 
x 08/04/2015

324/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6702

Tăng Thị Bích 

Huyên

VÕ MINH 

THÀNH

52/2C Ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

14/HSST

31/01/2013

TAND PHÚ 

NHUẬN

942/ QĐ-

CCTHA

28/3/2013

 AP: 200

TỊCH THU: 20

PHẠT: 10.000 

x 21/12/2015

585/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

6703

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRƯƠNG ĐĂNG 

DUY

 54/6B ấp Đông Lân 

1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn 

68/HSST

26/4/2013

TAND HÓC 

MÔN

1428/ QĐ-

CCTHA

19/7/2013

 PHẠT: 9.000 x 20/05/2015

350/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6704

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN THỊ HẢO

 29/7 tổ 21 ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, H. 

Hóc Môn 

179/HSST

18/9/2013

TAND HÓC 

MÔN

336/ QĐ-THA

05/12/2013

 AP: 200

PHẠT: 9.870 
x 07/10/2015

352/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



6705

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN NGỌC VŨ

 48/2 ấp Hậu Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

07/HSST

15/01/2014

TAND HÓC 

MÔN

1332/ QĐ-

CCTHA

02/4/2014

 PHẠT: 4.700 x 06/10/2015

351/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6706

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

CHẮT

 8/7B ấp Mới 2, xã 

Trung Chánh, Hóc 

Môn 

408/ HSPT

18/6/2014

TAND TPHCM

2891/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 21/12/2015

587/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

6707

Tăng Thị Bích 

Huyên
PHẠM QUÍ ĐỨC

 66/9c Quốc lộ 22, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn 

1386/ HSPT

24/9/2007

TAND TPHCM

67/ QĐ-

CCTHA

01/10/2010

 PHẠT: 5.000 x 23/12/2015

588/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

6708

Tăng Thị Bích 

Huyên

TỪ QUANG 

VINH

 45/1 Ấp Văn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

Hóc Môn 

1386/ HSPT

24/9/2007

TAND TPHCM

70/ QĐ-

CCTHA

01/10/2010

 AP: 50

PHẠT: 5.000 
x 23/12/2015

589/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

6709

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN VĂN 

SANG 

 2/47 tổ 62, KP7, thị 

trấn Hóc Môn,

 huyện Hóc Môn 

103/HSST

04/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

116/ QĐ-

CCTHA

18/10/2010

 AP: 70

TỊCH THU: 400

PHẠT: 5.000 

x 23/12/2015

590/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

6710

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG ĐỨC PHÚ

88/4 Khu phố 4, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

2696/ QDDS-ST

15/9/2009

TAND TPHCM

1101/QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 TRẢ CỤC THUẾ 

TP.HCM: 144.104 x 24/12/2015

591/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

6711

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN CHÍ 

TÂM

10/2 ấp 2, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

176/ HSST

11/8/2011

TAND CỦ CHI

579/ QĐ-

CCTHA

29/2/2012

 AP: 2.570 x 08/03/2016

348/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6712

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

HIỀN

 24/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông

Hóc Môn 

15/HSST-

13/1/2012

TAND HÓC 

MÔN

636/ QĐ-

CCTHA

12/3/2012

 AP: 2.000 x 12/10/2015

339/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6713

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THẨM

 9/4 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn 

106/HSST

29/5/2012

TAND HÓC 

MÔN

1447/ QĐ-

CCTHA

30/8/2012

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 24/12/2015

594/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

6714

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG ĐỨC TÂM

 93/1A ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

90/HSST

11/5/2012

TAND HÓC 

MÔN

87/ QĐ-

CCTHA

01/10/2012

 AP: 200

TỊCH THU: 1.200 
x 20/10/2015

270/QĐ-

CCTHA

26/02/2016

6715

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ TRÂM

 18/5L ấp Hưng 

Lân, 

xã Bà điểm, Hóc 

Môn 

277/DSST

07/8/2013

TAND HÓC 

MÔN

1478/ QĐ-

CCTHA

05/5/2014

 AP 1.108 x 26/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6716

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÂM HỒNG CẨM

 64/1C ấp 3 tổ 19, 

xã Xuân Thới 

Thượng

huyện Hóc Môn 

651/ DSPT

24/6/2013

TANDTC 

TPHCM

1293/ QĐ-

CCTHA

01/4/2014

 AP: 75.256 x 26/11/2015

586/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016



6717

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

MỸ XUÂN

 10/1 ấp Nam Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

60/HSST

02/4/2014

TAND HÓC 

MÔN

1776/ QĐ-

CCTHA

18/6/2014

 PHẠT: 3.000 x 07/10/2015

447/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6718

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

PHÁT

 32/10C ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn

Hóc Môn 

444/ HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2883/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 09/11/2016

333/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6719

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

 39/10 ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn,Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2884/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

332/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6720

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

HỢT DUY ANH

 38/4B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2885/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

330/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6721

Tăng Thị Bích 

Huyên

ĐẶNG VĂN 

VIỄN

 38/9B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2887/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

334/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6722

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

MỆNH

 37/11 Ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2888/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

331/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6723

Tăng Thị Bích 

Huyên

CONG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5,

 xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn 

 42/DSPT

28/9/2006

TAND TPHCM

938/ QĐ-

CCTHA

29/11/2006

 AP: 1.350 x 23/10/2015

326/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6724

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 03/DSPT

14/12/06

TAND TPHCM

06/QĐ-THA

09/1/2007
 AP: 1.0587 x 23/10/2015

328/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6725

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5,  xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 07/DSPT

28/3/2007

TAND TPHCM

388/QĐ-THA

04/4/2007
 AP: 2.250 x 23/10/2015

327/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6726

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY 

CPXNK MINH 

THÀNH

 84/41 Khu dân cư 

Đại Hải ấp 7, Phan 

Văn Hớn, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

707/ DSST

23/5/2011

TAND TPHCM

261/QĐ-

CCTHA

14/11/2013

 AP: 116.584 x 22/10/2015

269/QĐ-

CCTHA

26/02/2016



6727

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU THỦY

10/7B, KP2, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn

644/HNST

15/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

966/ QĐ-

CCTHA

25/4/2011

AP: 4.750 x 29/12/2015

592/QĐ-

CCTHA

21/03/2016

6728

Tăng Thị Bích 

Huyên
HỒ CHÁNH HẢI

57/4C ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

93/DSST

23/3/2001

TAND HÓC 

MÔN

1021/ QĐ-THA

11/5/2001
AP: 32.000 x 05/10/2015

451/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6729

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

CẨM THU

18/4B ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

77/DSST

09/3/2011

TÒA HÓC 

MÔN

1019/ QĐ-

CCTHA

11/5/2011

AP: 3.798 x 29/12/2015

593/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

6730

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN QUỐC 

UY

Nhà không số, tổ 

14, 

ấp Đông Lân 1,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

29/KDTM-ST

08/9/2010

TÒA HÓC 

MÔN

515/ QĐ-

CCTHA

07/01/2011

AP:  8.300 x 26/11/2015

445/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6731

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THẨM

9/4 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn

106/HSST

29/5/2012

TÒA HÓC 

MÔN

1447/ QĐ-

CCTHA

30/8/2012

PHẠT: 3.000

AP: 200
x 27/11/2015

446/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6732

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRỊNH KHÁNH 

KIÊN

nơi ở không nhất 

định

20/HSST

23/01/2015

TAND HÓC 

MÔN

1987/ QĐ-

CCTHA

01/4/2015

PHẠT: 5.000 x 01/04/2015

337/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6733

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

BÍCH TRANG

14/1C ấp Đông Lân,

 Bà Điểm, Hóc Môn

221/HSST

15/9/2014

TAND HÓC 

MÔN

616/ QĐ-

CCTHA

15/12/2014

AP: HSST 200

DSST: 7.500
x 27/05/2015

338/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6734

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN THỊ THỦY

6/3B ấp Trung Mỹ 

Tây, xã Trung Chánh

Hóc Môn

14/HSST

12/01/2006

TAND HÓC 

MÔN

145/ QĐ-THA

28/02/2006
AP: 11.572 x 22/09/2015

343/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6735

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN THỊ ÁI 

CHÂU

14/15 Ấp Tam Đông

Thới Tam Thôn,

Hóc Môn

280/HSST

11/11/2008

TAND HÓC 

MÔN

977/ QĐ-

CCTHA

27/4/2011

PHẠT 4.800 x 24/08/2015

344/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6736

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÂM HỒNG CẨM

64/1c ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

651/HSPT

24/6/2013

TAND TP.HCM

1293/ QĐ-THA

01/4/2014
AP: 75.256 x 23/10/2015

345/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



6737

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHAN THỊ 

THANH 

MẾN

39/2B tổ 6, ấp Xuân 

Thới Đông 2, Xuân 

Thới Đông,

Hóc môn

206/HSPT

15/4/2010

TAND TP.HCM

404/QĐ-

CCTHA

07/02/2012

AP: 1.045 x 07/08/2015

349/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6738

Tăng Thị Bích 

Huyên

DƯƠNG NGỌC 

YẾN

5/84A ấp Nam 

Thới, 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

56/HSST

21/01/2011

TAND TP.HCM

668

01/3/2011

PHẠT 4.500

AP: 130
x 08/04/2015

363/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6739

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ GIANG

41/3 Ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn

299/DSST

21/01/2011

TAND HÓC 

MÔN

523/ QĐ-

CCTHA

04/01/2013

AP:470 x 09/12/2015

437/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6740

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

6/4 Ấp 2, xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn

517/DSST

04/12/2012

TAND HÓC 

MÔN

397/ QĐ-

CCTHA

04/12/2012

AP: 4.750 x 10/12/2015

439/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6741

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN NGỌC 

DUNG

29/5b Ấp Thới Tứ 1,

xã Thới Tam Thôn

Hóc Môn

701/DSST

19/11/2013

TAND HÓC 

MÔN

1668/ QĐ-

CCTHA

05/6/2014

AP: 479 x 24/12/2015

442/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

6742

Tăng Thị Bích 

Huyên
VÕ CHÍ TÂM

51 Hoàng Sĩ Khải, 

P.14, Q.8, TPHCM

58/ QĐST-DS

25/5/2012

TÒA HÓC 

MÔN

253/ QĐ-

CCTHA

27/8/2012

Ông Võ Chí Tâm 

thanh toán cho 

Ngân hàng 

NN&PTNN

số tiền :

531.762

x 09/12/2015

452/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

6743

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THỦY

NGUYỄN 

TRONG AN

29/6 KP6, TT Hóc 

Môn, Hóc Môn ;             

      92/5 Ấp Dân 

Thắng 2, Tân Thới 

Nhì, Hóc Môn

24/ QĐST-

KDTM

16/4/2013

TÒA HÓC 

MÔN

70/ QĐ-

CCTHA

31/10/2013

Ông An & bà Thủy

thanh toán cho

Ngân hàng số tiền: 

414.546

x 21/03/2016

575/ QĐ -

CCTHADS

21/3/2016

6744

Nguyễn Văn Cẩm CAO VĂN CẤT

30/1 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

338/2015/HSST

09/9/2015

TAND TPHCM 

2379/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

Án phí 

HSST: 200

DSST: 3.075 và lãi 

suất chậm thi hành 

án

x 23/03/2016

603/QĐ-

CCTHA 

28/3/2016

6745

Nguyễn Văn Cẩm
PHẠM HOÀNG 

NGÂN

32/21Z ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.HCM

205/QĐST- 

KDTM

08/3/2010

TAND TPHCM

1290/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Án phí DSST:

540
x 15/03/2016

602/QĐ-

CCTHA 

28/3/2016



6746

Nguyễn Văn Cẩm
NGUYỄN THỊ 

KIM DUNG

Nhà không số, tổ 

18, Tổ 18, TK 8, ấp 

Tiền Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

849/DSST

10/12/2015

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TPHCM

2430/QĐ-

CCTHA

01/3/2016

Án phí DSST: 

17.640
x 18/03/2016

601/QĐ-

CCTHA

28/3/2016

6747

Nguyễn Văn Cẩm VÕ TRẦN LONG

49/1 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM.

80/2011/HSST

03/6/2011

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TPHCM 

1249/QĐ-

CCTHA

04/1/2016

AP HSST: 200

AP DSST: 916
x 09/03/2016

608/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

19/4/2016

BỔ 

SUNG

6748

Nguyễn Văn Cẩm
TRẦN NGUYÊN 

TÂM

45/7 tổ 7 ấp Nam 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

147/2015/HSST

30/12/2015

TAND Quận 

10, TPHCM 

2667/QĐ-

CCTHA

01/3/2016

Nộp sung quỹ Nhà 

nước 10.000 + lãi 

suất chậm thi hành 

án

x 22/04/2016

613/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/4/2016

BỔ 

SUNG

6749

Nguyễn Văn Cẩm
NGUYỄN THỊ 

BÍCH THỦY

65/11 ấp Dân Thắng 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

66/2005

/HNGĐ-ST

08/12/2005

Tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TPHCM 

2411/QĐ-

CCTHA ngày 

18/02/2016

Án phí DSST: 

2.245
x 21/04/2016

612/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/4/2016

BỔ 

SUNG

6750

Lý Văn Cát

CTCP SX-DV-TM 

CƠ KHÍ ĐÔNG 

PHƯƠNG

Lô D10, Cụm Công 

Nghiệp Nhị Xuân, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh 

22/KDTM-ST

20/5/2015

TAND H. HÓC 

MÔN 

267/QĐ-

CCTHA

06/7/2015

Án phí KDTMST: 

6.013
x 17/12/2015

01/QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

6751

Lý Văn Cát

CTCP SX-DV-TM 

CƠ KHÍ ĐÔNG 

PHƯƠNG

Lô D10, Cụm Công 

Nghiệp Nhị Xuân, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh 

22/KDTM-ST

20/5/2015

TAND H. HÓC 

MÔN 

2879/QĐ-

CCTHA

21/7/2015

Trả Công ty CP 

Thương mại 

T.E.M số tiền 

120.268.

x 17/12/2015

03/QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

6752

Lý Văn Cát TẠ MINH TUẤN

ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP. Hồ Chí 

Minh.

13/HSST

31/5/2013

TAND huyện 

Càng Long, Trà 

Vinh

1149/QĐ-

CCTHA

03/3/2014

Án phí HSST: 200

Án phí DSST:

250

x 18/03/2016

401/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6753

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh

16/01 ấp Thới Tây, 

xã Tân Hiệp,

 huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

1307/HSPT 

26/06/2000 Tòa 

phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TP.Hồ 

ChíMinh

1653/QĐ-

CCTHA

2/03/2015

án phí DSST 50

nộp phạt 2.000
x 03/01/2016

21/QĐ-

CCTHA

22/09/2015



6754

Trần Thị Huyền
Nguyễn Văn 

Cường

87/5 ấp Vạn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

130/2014/HSPT

 19/12/2014 

TAND quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

2621/QĐ-

CCTHA

23/06/2015

Nộp phạt 

3.000
x 07/09/2015

23/QĐ-

CCTHA

22/09/2015

6755

Trần Thị Huyền Nèang Keo

62/1Z tổ 3 ấp Mỹ 

Hòa 3, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn, TP.HCM

257/2012/HSST

21/12/2012 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1029/QĐ-

CCTHA

15/04/2013

Sung quỹ: 

500 + lãi chậm

án phí HSST 200

x 06/05/2015

01/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6756

Trần Thị Huyền Nguyễn Hữu Vinh

14/7 KP8,TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

23/2015/HSPT  

13/01/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1750/QĐ-

CCTHA

09/03/2015

APHSST 

200

APDSST 

1.453

x 19/03/2015

02/QĐ-

CCTHA 

23/10/2015

6757

Trần Thị Huyền Huỳnh Văn Sang

7/3C ấp 1, xã Xuân 

ThớiThượng, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

160/2012/QĐT-

DS

21/05/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

967/QĐ-

CCTHA 

31/05/2012

APDSST 

16.000.000 đồng
x 17/06/2015

04/QĐ-

CCTHA

23/0/2015

6758

Trần Thị Huyền
Huỳnh Thanh 

Phong

29/13 ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

162/2007/HSST

06/02/2007 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1267/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

Án phí HSST 

50

Án phí DSST 

590

x 21/03/2015

05/QĐ-

CCTHA

23/0/2015

6759

Trần Thị Huyền Võ Long Hồng

73/1A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông,  

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

538/2010/DSST

16/11/2010 

TAND huyện 

Hóc Môn

948/QĐ-

CCTHA

19/04/2011

án phí

 792
x 01/07/2016

06/QĐ-

CCTHA 

23/10/2015

6760

Trần Thị Huyền
Công ty TNHH 

May GS

24/5 ấp Tam Đông, 

xãThới Tam Thôn,  

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

47/2009/DSST

12/-3/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

693/QĐ-

CCTHA

15/04/2009

án phí 

1.249
x 22/07/2015

07/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6761

Trần Thị Huyền
Lâm Văn Trung

Trần văn Hùng

174/3C ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

178/4E ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp,  

huyện Hóc Môn, 

TP.HCM

1286/2013/HSP

T

26/12/2013 Tòa 

phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

1271/QĐ-

CCTHA

31/01/205

Trung: APHSST 

200; HSPT 200; 

DSST 2.000

Hùng: APHSST 

200; APDSST 

2.350

x 30/03/2015

08/QĐ-

CCTHA

23/10/2015



6762

Trần Thị Huyền Lê Sơn Hải

78/1B tổ 42, KP4, 

TT.Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

113/2006/HSST

24/08/2006 

TAND huyện 

Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

908/THA-CĐ

15/11/2006

APDSST

 7.035

APHSST 

50

x 11/06/2015

09/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6763

Trần Thị Huyền Đặng Thị Kim Lan

16/1A ấp Thống 

Nhất 1, xãTân Thới 

Nhì,  huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

70/2012/DSST

21/03/2012 

TAND huyện 

Hóc Môn

960/QĐ-

CCTHA

31/05/2012

APDSST

 2.500
x 06/11/2015

10/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6764

Trần Thị Huyền
Đỗ Đặng Ngọc 

Trang

4/6 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

216/HSST

15/11/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

1217/QĐ-

CCTHA

07/03/2014

sung quỹ 

10.000

APDSST 

7.500

x 21/09/2015

11/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6765

Trần Thị Huyền

Nguyễn Huỳnh 

Anh Tuấn

90/17A ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

257/HSST

26/09/2014 

TAND quận 1, 

TP.HCM

2051-QĐ-

CCTHA

10/04/2015

sung công 

5.000

APHSST 

200

x 14/01/2016

12/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6766

Trần Thị Huyền
Lê Đức Việt, 

Hoàng Thị Châu

8/2 ấp 2, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

783/DSST 

12/07/2011 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

32/QĐ-CCTHA

29/09/2011

APDSST 

2.250
x 16/07/2015

13/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6767

Trần Thị Huyền Trần Quang Việt

1/8 ấpTân Thới 3, 

xã Tân hiệp,

 huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

770/2014/DSST 

18/12/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1269/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

APDSST 

2.074
x 03/05/2015

14/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6768

Trần Thị Huyền Nguyễn Vi Khanh

340/19 ấp 1, xã 

Đông Thạnh,  huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

889/2014/HSPT

09/12/2014 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1716/QD-

CCTHA

09/03/2015

APHSST 

200

APDSST 

3.500

x 03/01/2016

15/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

6769

Trần Thị Huyền
Trần Hữu Phước,

 Trần Thị Bé

36/10C tổ 6, ấp 7,

 xã Xuân Thới 

Thượng,  huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

860-QĐPT

 20/07/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

312-QĐ-

CCTHA 

 20/08/2015

Trả cho

 Ngyễn Thị Già và 

ông Trương Công 

Nhung số tiền 

70.280

và 2.550 

x 27/10/2015

48/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

GỠ BỎ



6770

Trần Thị Huyền
Ngô Tân Minh 

Khôi

ấp Trung Mỹ Tây, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh 

45/2008/HSST

15/08/2008 

TAND huyện 

Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

303/QĐ-

CCTHA

12/08/2015

Bồi thường

 81.780
x 20/10/2015

49/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6771

Trần Thị Huyền

 Nguyễn Xuân An,

Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

83/QĐST-DS

08/04/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

2671/QĐ-

CCTHA

06/08/2014

Án phí DSST 

3.750
x 25/05/2015

50/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

GỠ BỎ

6772

Trần Thị Huyền

 Nguyễn Xuân An,

Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

75/QĐST-DS

25/03/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1361/QĐ-

CCTHA

04/07/2015

Án phí DSST 

5.800
x 25/05/2015

51/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6773

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

250/QĐST-DS

27/07/2011 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

362/QĐ-

CCTHA

09/01/2012

Án phí DSST 

4.000
x 09/03/2015

52/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6774

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

591/QĐST-DS

30/09/2011 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

146/QĐ-

CCTHA

26/10/2011

Án phí DSST 

21.000
x 09/03/2015

53/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6775

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

713/QĐST-DS

26/11/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

354/QĐ-

CCTHA

06/12/2013

Án phí DSST 

1.322
x 09/03/2015

54/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6776

Trần Thị Huyền Nguyễn Gia Huấn

143/5N ấp Tam 

Đông,

 xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

431/2009/DSST

14/09/2009 

TAND huyện 

hóc Môn, 

TP.HCM

86/QĐ-THA

15/10/2009

APDSST 

9.928
x 05/06/2015

58/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6777

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

153/2014/QĐST

-DS

19/05/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

34/QĐ-CCTHA

08/10/2014

APDSST

 3.250
x 25/05/2015

59/QĐ-

CCTHA

29/10/2015



6778

Trần Thị Huyền Lê Hải Lâm

14/7 ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

36/2010/HSST

12/03/2010 

TAND huyện 

Hóc Môn

915/QĐ-THA 

20/04/2010

APHSST 

200

APDSST 

1.918

x 14/07/2015

60/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6779

Trần Thị Huyền Võ Văn Ngôi

23/2 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

153/HSPT 

28/06/2002 

TAND tỉnh 

Đồng Nai

915/QĐ-

THADS

29/12/2005

sung công 22.400

APHSST 50 

APHSPT 50

x 28/07/2015

61/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6780

Trần Thị Huyền
Trương Quang 

Trung

19/10 E ấp Thới Tứ 

2, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

51/2013/HSST

28/03/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1440/QĐ-

CCTHA 

 19/07/2013

APHSST 200

APDSST 750
x 21/04/2015

55/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

GỠ BỎ

6781

Trần Thị Huyền
Trần Hữu Phước,

 Trần Thị Bé

36/10C tổ 6, ấp 7, 

xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

860/QĐPT

20/07/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

3033/QĐ-

CCTHA

20/07/2015

Sung công 400

APDSST 3.514
x 09/03/2015

37/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

6782

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Kim 

Liên

73/1 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

61/HNST 

23/01/2015 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

307/QĐ-

CCTHA

17/08/2015

cấp dưỡng nuôi trẻ 

Nguyễn Hồng Như 

Phụng mỗi tháng 

1.500

x 20/12/2015

87/QĐ-

CCTHA 

19/11/2015

GỠ BỎ

6783

Trần Thị Huyền Trần Ngọc Tuấn

72/3A tổ 34 ấp 

Thống Nhất, xã Tân 

Thới Nhì, huyện 

Hóc Môn

62/HNGĐ 

23/01/2015 

TAND huyện 

Hóc  Môn, 

TP.HCM

25/QĐ-

CCTHA 

06/10/2015

cấp dưỡng nuôi 

con là trẻ Trần Vũ 

Hoàng Long sinh 

ngày 20/09/2011 

hàng tháng là 2.000

x 13/11/2015

215/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

6784

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

175/DSST 

03/06/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1706/QĐ-

CCTHA 

09/06/2014

Án phí DSST 

1.375
x 09/03/2015

214/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

6785

Trần Thị Huyền Nguyễn Vĩnh Thân

3/29A ấp Nhị Tân, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Mô, 

TP.HCM

89/HSST 

29/05/2015 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

839/QĐ-

CCTHA  

23/14/2015

Án phí DSST 600 

Án phí HSST 200
x 29/12/2015

274/QĐ-

CCTHA 

04/03/2016

6786

Trần Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết 

Nga, Nguyễn Văn 

Tâm

79/5B ấp 1, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

310/DSST 

15/7/2015 

TABD huyện 

Hóc Môn

04/QĐ-

CCTHA 

01/10/2015 

trả nợ cho ông 

Nguyễn Ngọc Hóa 

và bà Đinh Thị 

Kim Thoa

x 13/11/2015

277/QĐ-

CCTHA 

07/3/2016

BỔ 

SUNG



6787

Trần Thị Huyền

Nguyễn Thị Tuyết 

Nga, Nguyễn Văn 

Tâm

79/5B ấp 1, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

310/DSST 

15/7/2015 

TABD huyện 

Hóc Môn

3074/QĐ-

CCTHA 

01/9/2015

Án phí DSST 

8.750 
x 13/11/2015

275/QĐ-

CCTHA 

07/3/2016

BỔ 

SUNG

6788

Trần Thị Huyền

Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Văn 

Quang, Trần văn 

Tâm, Nguyễn Thị 

Cắt

VINH:

14/7 KP8,TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.HCM

QUANG, TÂM, 

CẮT:

31/5B ấp Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

23/HSPT 

13/01/2015 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

26/QĐ-

CCTHA 

06/10/2015

Liên đới bồi 

thường cho ông 

Hà Văn Toàn 

15.000

x 17/01/2016

276/QĐ-

CCTHA 

07/3/2016

BỔ 

SUNG

6789

Lê Thị Thùy Dương

HUỲNH THỊ 

KIM CÚC

NGUYỄN 

THANH HÙNG

59B Cư xá Bà 

Điểm, ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

930/DSPT 

17/5/2004

TAND TP. 

HCM

573/THA-CĐ

15/6/2006
 Án phí: 15.200 x 22/12/2015

288/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6790

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

246/DSST 

13/8/2007

TAND Hóc Môn

932/QĐ-

CCTHA

16/8/2007

 Án phí: 1.468 x 18/02/2016

280/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6791

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

27/DSST

17/02/2009

TAND Hóc Môn

645/QĐ-

CCTHA 

30/3/2009

 Án phí: 5.091 x 18/02/2016

281/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6792

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

26/DSST

17/02/2009

TAND Hóc Môn

720/QĐ-

CCTHA 

04/5/2009

 Án phí: 1.250 x 18/02/2016

284/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6793

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

59/DSST 

24/3/2009

TAND Hóc Môn

728/QĐ-

CCTHA 

06/5/2009

 Án phí: 1.000 x 18/02/2016

283/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6794

Lê Thị Thùy Dương

PHẠM THỊ ANH 

THƯ

18/10A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

389/DSST

31/8/2011

TAND Hóc Môn

113/QĐ-

CCTHA

11/10/2011

 Án phí: 14.000 x 09/07/2015

292/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6795

Lê Thị Thùy Dương

PHẠM THỊ ANH 

THƯ

LÊ VĂN THẾ

18/10A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

338/QĐST-DS

23/8/2011

TAND Hóc Môn

149/QĐ-

CCTHA

26/10/2011

 Án phí: 1.862 x 09/07/2015

290/QĐ-

CCTHA

09/3/2016



6796

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

27/QĐST-DS-

28/01/2013

TAND Hóc Môn

787/QĐ-

CCTHA 

20/02/2013

 Án phí: 2.425 x 18/02/2016

282/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6797

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

26/QĐST-DS

28/01/2013

TAND Hóc Môn

992/QĐ-

CCTHA 

08/04/2013

 Án phí: 3.600 x 18/02/2016

285/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6798

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

NGỌC LAN

34/3E Mỹ Huề, xã 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn

19/QĐST-DS

21/01/2015

TAND Hóc Môn

1276/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

 Án phí: 1.625 x 17/3/2016

367/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6799

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

BƠN

33/7/B khu phố 6, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

79/DSST

30/3/2015

TAND Hóc Môn

2143/QĐ-

CCTHA

7/5/2015

 Án phí: 43.500 x 26/02/2016

38/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6800

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THỊ NGỌC 

HÀ 

21/1B đường Tô 

Ký, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

179/DSST

22/5/2015

TAND H. Hóc 

Môn

2556/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

 Án phí: 7.355 x 22/9/2015

28/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6801

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN 

HOÀNG VINH

67/1B ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

75/HSST- 

31/5/2011

TAND Hóc Môn

53-30/09/2011

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 10.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Sung công: 200 

x 21/12/2015

289/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6802

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

MỘNG HIỀN

19B2, ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

1848/HSST- 

24/8/1999

TAND TP. 

HCM

109/QĐ-

CCTHA 

11/10/2011

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 20.000 
x 03/09/2016

298/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6803

Lê Thị Thùy Dương HÀ VĂN KHANH

62/3 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

191/HSST- 

05/12/2011

TAND Hóc Môn

447/QĐ-

CCTHA

09/02/2012

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Trả lại cho bị 

cáo: 01 diện thoại 

hiệu FPT màu 

vàng và 160.000 đ 

nhưng kê biên, tạm 

giữ để đảm bảo 

THA 

x 03/08/2016

301/QĐ-

CCTHA

09/3/2016



6804

Lê Thị Thùy Dương LÂM NGỌC HÂN

16/154 khu phố 5, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

52/HSST- 

20/3/2012

TAND Hóc Môn

876/QĐ-

CCTHA

-24/05/2012

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Trả lại bị cáo 01 

ĐTDĐ  E81 

(Trung Quốc) 

nhưng tạm giữ để 

đảm bảo THA 

x 14/3/2016

368/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6805

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

MAI

98/1D ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

56/HSST- 

26/3/2012

TAND Hóc Môn

882/QĐ-

CCTHA

24/05/2012

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA 

x 01/06/2016

291/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2016

6806

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

HẬU

42/3 Tổ 74 khu phố 

8, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

57/HSST- 

26/3/2012

TAND Hóc Môn

884/QĐ-

CCTHA

24/05/2012

 -Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án. 

x 15/3/2016

366/QĐ-

CCTHA 

17/3/2016

6807

Lê Thị Thùy Dương

TRẦN QUANG 

LUÂN (Anh Ba)

NGUYỄN NGỌC 

LIỄU (Trang)

- Luân: Nhà không 

số, tổ 6, ấp 3, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn

-Liễu: 48/12 tổ 30, 

khu phố 3, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn

193/HSST- 

17/9/2012

TAND Hóc Môn

439/QĐ-

CCTHA

11/12/2012

 - Luân: Án phí 

200, nộp phạt 

5.000

- Liễu: Án phí 200, 

nộp phạt 5.000 

x 16/3/2016

365/QĐ-

CCTHA 

17/3/2016

Luân đã 

thi hành 

xong

6808

Lê Thị Thùy Dương
DƯƠNG VĂN 

ĐÂY

102/4C ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

225/HSST- 

19/11/2012

TAND Hóc Môn

879/QĐ-

CCTHA

06/03/2013

 -Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án.

- Trả lại cho bị 

cáo: 01 ĐTDĐ 

Nokia 1202 nhưng 

tạm giữ để đảm 

bảo thi hành án 

x 01/08/2016

279/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2016

6809

Lê Thị Thùy Dương LÊ ANH QUỐC

84/3 ấp Thống Nhất 

2, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

252/HSST- 

12/12/2012

TAND Hóc Môn

1025/QĐ-

CCTHA

15/04/2013

 - Án phí: 200

- Nộp phạt: 

5.000 

x 25/9/2015

286/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6810

Lê Thị Thùy Dương
PHAN HÙNG 

TÂM

Nhà không số tổ 

111, ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

41/HSST- 

20/3/2013

TAND Hóc Môn

1412/QĐ-

CCTHA

19/07/2013

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 18/9/2015

31/QĐ-

CCTHA

22/9/2015



6811

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN HUY 

PHONG

65/2 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

175/HSST- 

16/9/2013

TAND H. Hóc 

Môn

318/QĐ-

CCTHA

05/12/2013

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án. 

x 16/9/2015

364/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6812

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

VƯƠNG

tổ 5, ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

243/HSST- 

29/11/2012

TAND Hóc Môn

1026/QĐ-

CCTHA

13/02/2014

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 9.130 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 22/9/2015

30/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6813

Lê Thị Thùy Dương DẦU HỮU KIỆT

Tổ 12, ấp 2, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

136/HSST-

15/5/2014

TAND Hóc Môn

2282/QĐ-

CCTHA

06/08/2014

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 

20.000 và lãi suất 

do chậm thi hành 

án. 

x 29/7/2015

03A/QĐ-

CCTHA

29/7/2015

6814

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THỊ THÚY 

LIỄU

68/5 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

1287/HSST-

08/9/2006

TAND Hóc Môn

2789/QĐ-

CCTHA

19/08/2014

 Nộp phạt: 

5.000 
x 16/3/2016

369/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6815

Lê Thị Thùy Dương
PHẠM TRUNG 

THÀNH

65/8 ấp Vạn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

58/HSST-

18/4/2014

TAND Hóc Môn

2057/QĐ-

CCTHA

20/4/2015

 -Án phí: 200

 -Nộp phạt: 

5.000

 -Nộp tiền thu lợi 

bất chính: 600 

x 16/3/2016

370/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6816

Lê Thị Thùy Dương
PHẠM HÀ MỸ 

TRÂM

40/1B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

184/HSST

18/8/2014

TAND quận 

Tân Phú

2864/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

 - Án phí: 400 

- nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 16/9/2015

29/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

6817

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

LAN

43/4B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

1324/HSST 

14/9/2006

TAND Hóc Môn

672/QĐ-

CCTHA

29/05/2007

 - Án phí: 

12.800 
x 16/3/2016

371/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6818

Lê Thị Thùy Dương
TRƯƠNG ĐÌNH 

THỤY

41/2 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/HSST 

18/01/2007

TAND quận 

Phú Nhuận

768/QĐ-

CCTHA 

05/07/2007

 - Án phí: 50

 - Nộp phạt: 

15.000 và lãi suất 

do chậm thi hành 

án. 

x 24/12/2015

287/QĐ-

CCTHA

09/3/2016



6819

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

LÂM

57/2V ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

151/HSST-

23/9/2008

TAND Hóc Môn

179/QĐ-

CCTHA 

12/11/2008

 - Án phí HSST: 50

- Án phí DSST: 

638

- Nộp tiền thu lợi 

bất chính: 5.033

- Tịch thu sung 

công: 01 ĐTDĐ 

hiệu Sfone và 

40.000đ 

x 17/3/2016

372/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

6820

Lê Thị Thùy Dương TÔ THÁI THANH

66/3 ấp Tây Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1511/HSPT-

22/8/1997

TAND TP. 

HCM

06/QĐ-THA

 01/10/2009

 -Án phí: 50

- 5% giá ngạch 

phải thi hành án 

x 12/02/2015

300/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

6821

Lê Thị Thùy Dương LÊ VĂN HÙNG

26/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

435/HSST

28/7/2011

TAND TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

2863/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

 Sung công : 5.126 x 27/7/2015

01A /QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

6822

Lê Thị Thùy Dương

NGUYỄN VĂN 

PHONG

HÒANG THỊ LAN

Tổ 84 A ấp Tân 

Lập, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn

34/KD-ST

15/6/2015

2956/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

  Án phí: 14.942 x 15/9/2015

39/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6823

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV ĐẤT 

VIỆT

40/7E ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

41/KDTM-ST

10/7/2015

TAND Hóc Môn

123/QĐ-

CCTHA

05/10/2015

Án phí: 2.000 x 18/12/2015

216/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

6824

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV ĐẤT 

VIỆT

40/7E ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

41/KDTM-ST

10/7/2015

TAND Hóc Môn

46/QĐ-CCTHA

13/10/2015

Hoàn trả cho Công 

ty TNHH Eculine 

Việt Nam số tiền 

29.468

x 18/12/2015

217/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

6825

Lê Thị Thùy Dương
MAI THANH 

BÌNH

58/3M ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

61/HSST

22/4/2015

TAND Hóc Môn

803/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

- Nộp phạt: 5.000 

+ lãi suất cơ bản 

do chậm thi hành 

án

- Án phí: 200

x 22/12/2015

220/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

6826

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN NGỌC 

QUYÊN

48/2 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

68/HSST

8/5/2015

TAND Hóc Môn

811/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

- Nộp phạt: 5.000 

+ lãi suất cơ bản 

do chậm thi hành 

án

x 22/12/2015

218/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015



6827

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN THỊ 

THANH THÚY

12/4 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1563/HSPT

17/10/1996

TAND Tối cao 

tại TP. Hồ Chí 

Minh

139/QĐ-

CCTHA

10/8/2000

Bồi thường cho bà 

Nguyễn Thị Mai: 

165.841

x 29/6/2015

221/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

6828

Lê Thị Thùy Dương NGUYỄN THỊ BÊ

2/7 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

44/HSST

28/02/2012

TAND quận 1

01/QĐ-CCTHA

01/10/2015

- Nộp phạt: 5.000+ 

lãi suất cơ bản do 

chậm thi hành án

- Án phí: 200

x 22/12/2015

219/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

6829

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV Nga 

Phước

89/2I Tô Ký, ấp Mỹ 

Hòa 1, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

1565/QĐST-

KDTM

06/9/2011

TAND Hóc Môn

168/QĐ-

CCTHA

02/5/2012

Thanh toán cho 

Ngân hàng 

NNPTNT Việt 

Nam số tiền nợ 

còn lại 123.834

x 25/11/2015

222/QĐ-

CCTHA 

24/12/2015

6830

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN HÒA 

BÌNH

22/1 TỔ 70 ấp 

Trung Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

25/QĐST-DS

26/01/2015

TAND Hóc Môn

213/QĐ-

CCTHA

10/4/2015

Trả cho ông 

Nguyễn Mạnh 

Hiền và bà Phạm 

Thị Yến số tiền 

1.474.000

x 09/07/2015

254/QĐ-

CCTHA 

18/01/2016

6831

Lê Thị Thùy Dương MAI HOÀNG ẤN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

452/QĐST-DS

24/8/2015

TAND huyện 

Hóc Môn, TP. 

Hồ Chí Minh

297/QĐ-

CCTHA

 09/3/2016

Án phí: 400
x 09/01/2015

299/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

BỔ 

SUNG

6832

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN BÙI 

XUÂN NHƯ

39/4A ấp 2, xã 

Xuân Thói Sơn, 

huyện Hóc Môn

406/QĐST-DS

11/8/2015

TAND Hóc Môn

583/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Án phí: 297 x 03/09/2016

305/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

BỔ 

SUNG

6833

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN QUỐC 

ANH MINH

4/5K tổ 2, ấp Nam 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

413/2015/QĐST

-DS 12/8/2015

TAND Hóc Môn 

586/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Án phí: 341 x 03/04/2016

303/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

BỔ 

SUNG

6834

Lê Thị Thùy Dương
PHAN THÀNH 

CHÂU

35/4E ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

869/2015/QĐST

-DS

31/12/2015

TAND Hóc Môn 

2377/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

Án phí: 625 x 03/04/2016

296/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

BỔ 

SUNG

6835

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

TẤN EM 

37/3 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

103/2015/HSPT

04/02/2015

TAND TP. 

HCM

1235/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

 - Nộp phạt: 5.000

- Án phí: 200
x 18/01/2016

302/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

BỔ 

SUNG



6836

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THÀNH 

CÔNG

57/7 ấp 1, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn

115/QĐ-HSST

26/6/2014

TAND quận 12

391/QĐ-

CCTHA

01/9/2015

Bồi thường cho bà 

Nguyễn Thị 

Phương Loan số 

tiền 15.000 và lãi 

suất cơ bản do 

chậm thi hành án.

x 09/09/2015

24A/QĐ-

CCTHA 

29/10/2015

BỔ 

SUNG

6837

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

Tổ 4, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

50/HSST

25/5/2016

TAND Hóc Môn 

603/QĐ-

CCTHA

07/7/2006

Án phí: 173

Sung công: 190
x 22/12/2015

304/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

BỔ 

SUNG

6838

Lê Thị Thùy Dương

HÀ THỊ LỆ 

NGUYÊN

VĂN PHƯỚC 

THÂN

6/1 ấp Bắc Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

397/DSPT

26/4/2006

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

431/QĐ-

CCTHA

23/5/2006

Án phí: 3.500

mỗi người chịu 

1.750

x 09/01/2015

299/QĐ-

CCTHA 

09/3/2016

BỔ 

SUNG

6839
Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN ĐĂNG 

HUY

163 tổ 24, ấp Đông 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

2191/HSST 

28/12/2004 

TAND TPHCM

626/QĐ-

CCTHA 

26/8/2005

án phí: 50đồng; 

Phạt: 10.000
x 22/12/2015

479/QĐ-

CCTHADS    

18/3/2016

6840
Đặng Hùng Tráng

PHẠM THỊ BÍCH 

THỦY 

TẠ VĂN VĂN

51/6 KP8, thị trấn 

Hóc Môn, Hóc Môn

1157/DSPT 

04/9/2013    

TAND TPHCM

1136/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

án phí: 

11.305
x 09/09/2015

13/QĐ-

CCTHADS 

21/9/2015

6841

Đặng Hùng Tráng MAI ĐỨC TOÀN
52/2G ấp Chánh 1, 

Tân Xuân, Hóc Môn

85/QĐST-DS 

01/4/2015    

TAND huyện 

Hóc Môn

2632/QĐ-

CCTHA 

28/3/2015

án phí: 

964
x 27/08/2015

26/QĐ-

CCTHADS 

22/9/2015

6842

Đặng Hùng Tráng MAI ĐỨC TOÀN
52/2G ấp Chánh 1, 

Tân Xuân, Hóc Môn

103/QĐST-

KDTM 

25/12/2014     

TAND huyện 

Hóc Môn

1466/QĐ-

CCTHA 

11/02/2015

án phí: 

25.398
x 27/08/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

22/9/2015

6843

Đặng Hùng Tráng

CÔNG TY ĐẠI 

HOÀNH

 SƠN

3/31 QL2, tổ 1, 

Kp2, thị

 trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

18/QĐST-

KDTM 

28/3/2013     

TAND huyện 

Hóc Môn

283/QĐ-

CCTHA

 17/7/2015

trả NH Hàng Hải 

VN: 6.254.809
x 13/01/2016

02/QĐ-

CCTHADS

 29/7/2015

6844

Đặng Hùng Tráng
LÝ THỊ NGỌC 

ÁNH

57/2 Ấp Trung Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

39/DSST 

05/02/2015     

TAND huyện 

Hóc Môn

1760/QĐ-

CCTHA 

16/3/2015

án phí: 13.000 x 15/03/2016

129/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6845

Đặng Hùng Tráng VÕ VĂN LONG
53/8 ấp Trung Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

137/HSST 

28/9/2005     

TAND huyện 

Hóc Môn

441/THA-CĐ 

31/5/2006

án phí: 50 đồng; 

Phạt: 10.000
x 16/03/2016

163/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015



6846

Đặng Hùng Tráng CAO DŨNG

15/2 ấp Mỹ Huề, 

Trung Chánh, Hóc 

Môn

185/HSST 

25/11/2008   

TAND huyện 

Hóc Môn

370/QĐ-THA 

14/01/2009

án phí: 50 ; 

Phạt: 5.000
x 03/08/2015

159/QĐ-

CCTHA         

20/11/2015

6847

Đặng Hùng Tráng LÊ TUẤN HÙNG
62/6B ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

1743/HSST 

11/12/2002    

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

886/THA-CĐ 

30/7/2007

án phí: 50;

 Phạt: 10.000
x 22/12/2015

480/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6848

Đặng Hùng Tráng
ĐINH QUYẾT 

THẮNG

C9/1 ấp Tân Thới 3, 

Tân Hiệp, Hóc Môn

111/HSST 

28/8/2009    

TAND huyện 

Hóc Môn

295/QĐ-THA 

26/11/2009

án phí: 200 

phạt: 10.000
x 31/07/2015

154/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6849

Đặng Hùng Tráng LÊ VĂN XIỀM

199/3H ấp Tân Thới 

3, Tân Hiệp, Hóc 

Môn

386/DSST 

27/8/2012   

TAND huyện 

Hóc Môn

910/QĐ-

CCTHA 

18/3/2013

án phí: 19.975 x 22/06/2015

481/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6850

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THU 

DUNG

31/74 ấp 4, Đông 

Thạnh, Hóc Môn

785/DSST 

26/12/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn

1494/QĐ-

CCTHA 

11/02/2015

án phí: 6.500 x 25/01/2016

160/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6851

Đặng Hùng Tráng

LÂM VĂN ÚT, 

HUỲNH THỊ 

MƯỚP

1/35D ấp Đình, Tân 

Xuân, Hóc Môn

177/DSST 

06/6/2014     

TAND huyện 

Hóc Môn

670/QĐ-

CCTHA 

22/12/2014

án phí: 1.250 x 22/05/2015

130/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6852

Đặng Hùng Tráng

LÂM VĂN ÚT, 

HUỲNH THỊ 

MƯỚP

1/35D ấp Đình, Tân 

Xuân, Hóc Môn

1443/DSPT 

06/12/2012     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

771/QĐ-

CCTHA 

28/01/2013

án phí: 11.100 x 22/05/2015

482/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6853

Đặng Hùng Tráng
LÊ THỊ NGỌC 

DANH

9/2A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

87/QĐST-DS 

01/4/2013    

TAND huyện 

Hóc Môn

1120/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

án phí: 7.429 x 28/05/2015

131/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6854

Đặng Hùng Tráng TÔ THỊ LAN CHI
18/4B ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

608/QĐST-DS 

21/12/2012    

TAND huyện 

Hóc Môn

754/QĐ-

CCTHA 

28/01/2013

án phí: 3.125 x 22/12/2015

483/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6855

Đặng Hùng Tráng
TRƯƠNG 

QUANG LỰC

81/4 Ấp Xuân Thới 

Đông 3, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn

92/HSST 

23/6/2011   

TAND huyện 

Hóc Môn

48/QĐ-

CCTHA 

30/9/2011

án phí: 200 

phạt: 5.000
x 30/09/2015

125/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015



6856

Đặng Hùng Tráng
LÊ THỊ MỸ 

HẠNH

tổ 8 ấp Tiền Lân, Bà 

Điểm, Hóc Môn

157/HSST 

13/01/2000     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

628/THA-CĐ 

18/7/2006

án phí: 50;

phạt: 20.000
x 09/06/2015

155/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6857

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN KIÊM 

LUÂN

45/5 tổ 20, ấp Trung 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

06/HSST 

14/01/2015    

TAND huyện 

Hóc Môn

1965/QĐ-

CCTHA 

01/4/2015

án phí: 200 

phạt: 5.000
x 16/03/2016

128/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6858

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN BÁ 

TÒNG

G21 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

42/HSST 

15/4/2005     

TAND huyện 

Hóc Môn

179/THA-CĐ 

02/03/2006

án phí: 50

 Phạt: 5.000
x 18/06/2015

161/QĐ-

CCTHA           

 20/11/2015

6859

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN BÁ 

TÒNG

G21 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

272/HSST 

20/01/2000    

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

385/THA 

25/9/2002

án phí: 50

 phạt: 20.000
x 18/06/2015

166/QĐ-

CCTHA              

    20/11/2015

6860

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

61/1 ấp Xuân Thới 

Đông 1, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn

87/HSST 

21/6/2011     

TAND huyện 

Hóc Môn

1598/QĐ-

CCTHA 

18/8/2011

án phí: 200 

 phạt 5.000
x 11/06/2015

126/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6861

Đặng Hùng Tráng
HUỲNH HUY 

HOÀNG

12/160B ấp Nam 

Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn

22/HSST 

10/02/2007     

TAND huyện 

Hóc Môn

556/THA-CĐ 

03/5/2007

án phí : 50

 phạt: 5.000

 sung công: 330

x 08/06/2015

158/QĐ-

CCTHA            

  20/11/2015

6862

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN HẢI 

GIANG

45/5 tổ 20, ấp Trung 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

136/HSST 

01/9/2007 

 TAND huyện 

Hóc Môn

70/QĐ-THA 

30/10/2007

án phí: 50 

Phạt: 10.000
x 04/03/2016

484/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6863

Đặng Hùng Tráng
TRỊNH VĂN 

HÙNG

15/5B ấp Hậu Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

1690/HSST 

12/8/1999     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1177/THA-CĐ 

20/9/2007

án phí: 50 

phạt: 20.000
x 05/08/2015

156/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6864

Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HƯƠNG; 

ĐỖ VIỆT HẢI

33/4A, ấp Thới Tây 

2, Tân Hiệp, Hóc 

Môn

522/DSST 

14/10/2009    

TAND huyện 

Hóc Môn

157/QĐ-THA 

13/11/2009
án phí: 22.280 x 23/07/2015

157/QĐ-

CCTHA        

10/12/2015

6865

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THỊ 

LAN

17/18A ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

117/QĐ-CNTT 

21/9/2005     

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

657/QĐ-

THADS 

04/10/2005

án phí: 787 x 16/06/2015

167/QĐ-

CCTHA             

   20/11/2015



6866

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THẤT 

LUÔN

60/7A ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

137/HSST 

29/9/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

299/QĐ-THA 

26/11/2009

án phí: 200 

phạt 10.000
x 27/08/2015

165/QĐ-

CCTHA         

20/11/2015

6867

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

DƯỠNG

Ấp Xuân Thới 

Đông 2, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn

1262/HSST 

25/6/1999    

TAND thành 

phố Hồ chí Minh

629/THA-CĐ 

18/7/2006

án phí: 50 

phạt 30.000
x 18/06/2015

164/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6868

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

LÂM

8/4 Kp4, Tân Thới 

Nhất, quận 12

120/HSST 

11/11/2005  

TAND huyện 

Hóc Môn

902/QĐ-

THADS 

16/12/2005

án phí: 50

 phạt: 5.000

 sung công: 1.032

x 03/09/2013

485/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6869

Đặng Hùng Tráng ĐỖ PHI DŨNG

37/5 ấp 7, Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

80/HSST 

16/6/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

19/QĐ-

CCTHA 

01/10/2009

án phí: 50

Phạt: 10.000
x 26/01/2016

162/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

6870

Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU

 NGUYỄN HỮU 

TRUNG

84/5C ấp Tam 

Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn

36/DSST 

04/02/2013   

TAND huyện 

Hóc Môn

990/QĐ-

CCTHA 

08/4/2013

án phí 13.450 x 20/09/2013

486/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

6871

Đặng Hùng Tráng
HUỲNH VĂN 

HẢI
sống lang thang

10/HSST 

19/01/2015   

TAND huyện 

Hóc Môn

1971/QĐ-

CCTHA 

01/4/2015

án phí: 200

 phạt: 5.000
x 17/04/2015

487/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

6872

Đặng Hùng Tráng
TÔ THU HỒNG; 

LƯU VĂN HÙNG

47/20/3 ấp 2, Nhị 

Bình, Hóc Môn

32/DSST 

27/02/2012  

TAND huyện 

Hóc Môn

858/QĐ-

CCTHA 

17/2/2012

án phí: 4.725 x 07/03/2016

488/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

6873

Đặng Hùng Tráng
TÔ THU HỒNG; 

LƯU VĂN HÙNG

47/20/3 ấp 2, Nhị 

Bình, Hóc Môn

33/DSST 

27/02/2012  

TAND huyện 

Hóc Môn

792/QĐ-

CCTHA 

13/4/2012

án phí: 1.250 x 07/03/2016

489/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

6874

Đặng Hùng Tráng Lý Thị Ngọc Ánh

57/2 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

39/2015/DSST   

05/12/2015    

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

101/QĐ-

CCTHA      

07/12/2015

Trả cho bà Nguyễn 

Thị Như Ý số tiền: 

260.000

x 15/03/2016

600/QĐCCT

HADS      

28/3/2016

BỔ 

SUNG

6875

Đặng Hùng Tráng Nguyễn Thị Lan

118/1 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

78/2015/HSST  

20/5/2015      

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

822/QĐ-

CCTHA    

23/11/2015

Nộp phạt: 5.000 

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200

x 10/03/2016

599/QĐCCT

HADS      

28/3/2016

BỔ 

SUNG



6876

Đặng Hùng Tráng Nguyễn Thị Thu

10/25B ấp 3, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

410/2015/QĐST

-DS                    

12/8/2015              

   Tòa án nhân 

dân huyện Hóc 

Môn

3015/QĐ-

CCTHA         

17/8/2015

án phí dân sự sơ 

thẩm: 16.100
x 01/03/2016

598/QĐ-

CCTHADS   

28/3/2016

BỔ 

SUNG

6877

Đặng Hùng Tráng Lý Thanh Minh

44/2A ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

82/2015/HSST   

22/5/2015       

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

827/QĐ-

CCTHA       

23/11/2015

Nộp phạt: 5.000 

Nộp lại: 400

 Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200

x 16/03/2016

597/QĐ-

CCTHADS  

28/3/2016

BỔ 

SUNG

6878

Đặng Hùng Tráng Lê Thị Ngọc Danh
9/2A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

87/2013/QĐST-

DS                     

01/4/2013          

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

36/QĐ-

CCTHA       

06/10/2015

Trả cho Công ty 

CP Bảo Hiểm Viễn 

Đông số tiền: 

297.169

x 28/05/2015

127/QĐ-

CCTHA       

20/11/2015

BỔ 

SUNG

6879

Ngô Quốc Cường Nguyễn Đức Cảm

58/3 khu phố 8, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1216/HSPT 

ngày 22/07/2002

TAND TPHCM

211/QĐ-

CCTHA ngày 

23/4/2003

Nộp phạt: 8.000

Án phí HSST: 50
x 24/08/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6880

Ngô Quốc Cường Nguyễn Thị Thọ

111/1B Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1249/HSPT 

ngày 24/06/1999

TAND TPHCM

362/THA-

09/09/2002

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50
x 17/09/2015

43/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6881

Ngô Quốc Cường
Trương Vĩnh 

Khánh

33/4H Trung Chánh 

2, xã Trung Chánh, 

HM

1730/HSPT-

24/12/1999 

TAND TPHCM

687/THA-

29/09/2003

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50

Án phí HSPT: 50

x 26/08/2015

42/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6882

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Hùng 

Minh

3/112 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2497/HSST-

18/10/1999 

TAND TPHCM

396/QĐ-

CCTHA-

14/10/2002

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50.

Nộp thu lợi bất 

chính: 8 chỉ vàng 

24k và 3.780

x 14/10/2015

41/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6883

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Điền

67/5 ấp Chánh 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

70/HSST-

25/06/2002 

TAND HM

485/QĐ-THA-

18/11/2002

Nộp phạt: 10.000

Án phí HSST: 50 x 14/10/2015

40/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



6884

Ngô Quốc Cường Nguyễn Thị Doanh

27/5 ấp Đông, Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

270/2014/HSST-

12/11/2014 

TAND HM

1219/QĐ-

CCTHA-

19/01/2015

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200

Nộp thêm: 80

x 27/11/2015

39/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6885

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Thị Cẩm 

Hoa

20/6 Đông Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

523/HSST-

17/12/1993 

TAND TPHCM

11/QĐCCTHA 

- 26/03/1994

Án phí HSST: 50

Án phí DSST: 

11.450 + 3 chỉ 

vàng 24k

x 27/11/2015

38/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6886

Ngô Quốc Cường Trần Văn So

14/10 tổ 10, ấp 

4,Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

58/HSST - 

27/04/2007 

TAND HM

683/QĐ-

CCTHA-

04/06/2007

Án phí HSST: 50

Án phí DSST:

10.410

x 26/08/2015

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6887

Ngô Quốc Cường Lê Thị Hoa

16/11 tổ 147, ấp 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

1720/HSST-

19/09/2003 

TAND TPHCM

197/QĐ-

CCTHA-

27/01/2005

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 5.000
x 17/09/2015

45/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6888

Ngô Quốc Cường

Lê Hoàng Tâm

 Trương Công Bình

1/112 Khu phố 7, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Tâm)

44/5 ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Bình)

04/HSPT-

08/01/2003 

TAND TPHCM

126/THA-

25/02/2003

Án phí HSST: 

Tâm 50

Bình 50

 Án phí HSPT: 

Tâm 50

Bình 50

 Nộp phạt: 

Tâm 5.000

Bình 5.000

 Tịch thu SC: 

Tâm 15.000

Bình 45.900

x 24/08/2015

46/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6889

Ngô Quốc Cường
Lê Phước Nghĩa

Phan Văn Tiến 

4/4 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Nghĩa)

49/3 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Tiến)

1302/HSPT-

06/09/1999 

TAND TPHCM

349/THA-

28/05/2003

Án phí HSST: 

Nghĩa 50

Tiến 50

Án phí HSPT: 

Nghĩa 50

Nộp phạt: 20.000

x 14/10/2015

36/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



6890

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Năm

57/4 Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

251/HSST-

28/10/2014 

TAND HM

639/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200

Nộp thu lợi bất 

chính: 6.000

x 19/11/2015

35/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6891

Ngô Quốc Cường Lê Thanh Ngôn

60/3D Mỹ Huề, 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

249/HSST-

13/10/2014 

TAND HM

635/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 26/08/2015

34/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6892

Ngô Quốc Cường Danh Minh Nghĩa

205/46/7 tổ 5, ấp 7, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

245/HSST-

30/09/2014 

TAND HM

630/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 07/10/2015

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6893

Ngô Quốc Cường Võ Thành Sấu

19/6B tổ 7, ấp 4, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

698/HSST-

17/04/1999 

TAND TPHCM

307/QĐ-

CCTHA-

19/11/2007

Nộp phạt: 24.500 x 13/11/2015

32/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6894

Ngô Quốc Cường Thanh Kim Loan

111/5B ấp Tam 

Đông 3, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

226/QĐST-DS-

30/07/2014 

TAND HM

609/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Án phí DSST: 

8.500
x 19/11/2015

30/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6895

Ngô Quốc Cường Lê Minh Hà

31/1E ấp 2, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

226/DSST-

04/07/2014 

TAND HM

692/QĐ-

CCTHA-

22/12/2014

Án phí DSST: 

159.272
x 27/11/2015

29/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6896

Ngô Quốc Cường Lê Văn Xuân

8/43 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

255/HSST-

29/10/2014 

TAND HM

646/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 24/08/2015

28/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6897

Ngô Quốc Cường

Cty CP SX-DV-

TM cơ khí Đông 

Phương

Lô 10, cụm CN Nhị 

Xuân, xã Xuan Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

46/QĐST-

KDTM-

25/08/2014 

TAND HM

429/QĐ-

CCTHA-

5/12/2014

Án phí DSST: 

1.387
x 13/11/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



6898

Ngô Quốc Cường
Trần Văn Đông

Lê Tấn Nghĩa

16/10A Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Đông)

24/1B tổ 38, Khu 

Phố 4, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Nghĩa)

285/HSST-

26/11/2014 

TAND HM

1230/QĐ-

CCTHA-

19/1/2015

Nộp phạt: 

Nghĩa 5.000

Đông 10.000

Án phí HSST:

Nghĩa 200

Đông 200

x 17/09/2015

25/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6899

Ngô Quốc Cường

Nguyễn Thanh 

Phương Nga

Võ Anh Kiệt

19/1A tổ 5, Khu 

Phố 5, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

30/QĐST-

KDTM-

05/08/2014 

TAND HM

424/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

56.364
x 13/11/2015

24/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6900

Ngô Quốc Cường
Trần Thị Kim 

Oanh

14/7X ấp Đông, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

125/HSST-

07/05/2010 

TAND TPHCM

1263/QĐ-

CCTHA-

21/1/2015

Nộp phạt SCNN: 

25.000
x 14/10/2015

23/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6901

Ngô Quốc Cường Lê Thị Hoa

16/11 tổ 147, ấp 

Đông, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

86/HSST-

10/05/1997 

TAND HM

369/THA-

24/7/1997

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 1.000
x 04/11/2015

22/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6902

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Hòa

58/1H tổ 3, ấp Đông 

Lân, Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

100/HSST-

28/04/2014 

TAND TPHCM

405/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Nộp lại 48.000 

sung công NN

x 07/10/2015

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6903

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Mạnh 

Trọng

273/5 ấp 2, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

238/HSST-

29/09/2014 

TAND HM

626/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp lại 2.000 sung 

công NN

Án phí HSST: 200

x 04/11/2015

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6904

Ngô Quốc Cường Nguyễn Huỳnh Hổ

4/78 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1871/HSST-

26/08/1999 

TAND TPHCM

165/THA-

28/05/2001

Án phí HSST: 50

Nộp phạt : 20.000
x 07/10/2015

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



6905

Ngô Quốc Cường

Cty CP SX-DV-

TM cơ khí Đông 

Phương

Lô 10, cụm CN Nhị 

Xuân, xã Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

15/QĐST-

KDTM-

26/03/2014 

TAND HM

2783/QĐ-

CCTHA-

19/08/2014

Án phí KDTM-ST: 

5.685
x 18/11/2015

18/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6906

Ngô Quốc Cường
Cty TNHH TM-

DV Khánh Lý

48-49F quốc lộ 22, 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

182/CNTT-KT-

11/12/2001 

TAND TPHCM

183/THA-CĐ-

3/05/2002

Án phí KTST: 

14.589
x 24/08/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

6907

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Văn Liệt

Đinh Thị Tụi

Nhà không số, ấp 7, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

17/DSST-

15/04/2003 

TAND HM

292/QĐ-

CCTHA-

03/08/2015

Trả nợ cho bà 

Phan Thị Thu Vân: 

3.770 + lãi suất

x 04/11/2015

17/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6908

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Thị Lệ 

Tuyên

Nhà không số, tổ 17 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

252/HSST-

28/10/2014 

TAND HM

641/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 14/10/2015

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/09/2015

6909

Ngô Quốc Cường Đỗ Ngọc Thiên

29/3D ấp Mỹ Hòa 3, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

268/HSST-

12/11/2014 

TAND HM

1216/QĐ-

CCTHA-

19/1/2015

Nộp phạt: 10.000

Án phí HSST: 200
x 04/11/2015

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

31/08/2015

6910

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH TM-

DV Phúc Hoàng 

Gia

40/201B đường 

ĐT6, ấp 5, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

21/QĐST-

KDTM-

23/5/2014 

TAND HM

418/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

15.378
x 17/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6911

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH TM 

DV-XNK Minh 

Phương

43/6 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

89/QĐST-

KDTM-

23/5/2014 

TAND HM

447/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

1.206
x 18/12/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6912

Ngô Quốc Cường

Trương Văn Tuấn

Trần Thị Kim 

Nhanh

26/2H ấp Xuân 

Thới Đông 1, Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1553/DSPT-

09/12/2014 

TAND TPHCM

856/QĐ-

CCTHA-

05/1/2015

Án phí DSST: 

108.940
x 24/08/2015

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/09/2015

6913

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Mẫn

55/8 Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

216/HSST-

15/09/2014 

TAND TPHCM

613/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 18/12/2015

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/08/2015



6914

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH DV 

Bảo vệ Long 

Thành

3/24A, Quốc Lộ 22, 

Khu Phố 2, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

58/LĐST-

29/08/2014 

TAND TPHCM

465/QĐ-

CCTHA-

08/12/2014

Án phí LĐST: 

1.419
x 24/08/2015

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

6915

Ngô Quốc Cường
NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRÍ

64/6 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

737/2015/DSST 

23/9/2015 

TAND TPHCM

144/QĐ-

CCTHA

26/01/2016

Trả nợ cho ông Lê 

Tấn Bắc và bà 

Trần Thị Tuyết:

1.900.000

x 26/02/2016

596/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2015

BỔ 

SUNG

6916

Ngô Quốc Cường
NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRÍ

64/6 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

737/2015/DSST 

23/9/2015 

TAND TPHCM

97/QĐ-CCTHA

23/11/2015

APDSST

69.000
x 08/12/2015

594/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2015

BỔ 

SUNG

6917

Ngô Quốc Cường
CTCP CHÍN 

KHOA

47/4A đường Nam 

Thới 2, ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

80/2015/KDTM-

ST

17/09/2015

TAND TPHCM

921/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

APDSST

3.259
x 06/01/2016

595/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2015

BỔ 

SUNG

6918

Ngô Quốc Cường
CTCP CHÍN 

KHOA

47/4A đường Nam 

Thới 2, ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

80/2015/KDTM-

ST

17/09/2015

TAND TPHCM

59/QĐ-CCTHA

21/10/2015

Trả nợ cho công ty 

đầu tư xây dựng 3-

2: 65.000 và lãi 

suất chậm thi hành 

án

x 093/2016

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/03/2015

BỔ 

SUNG

6919

Đặng Đức Thắng LÊ HOÀI NAM

46/9G ấp Trung 

Lân, xã Bà Điểm, H 

Hóc Môn

132/HSST

 29/6/2012

TAND Hóc Môn

49/QĐ-CCTHA

01/10/2012
Nộp phạt: 5.000 x 20/11/2015

121/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6920

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN HỒNG 

DŨ

58/3D khu phố 8 thị 

trấn Hóc Môn, H 

Hóc Môn

124/HSST

 26/6/2012

TAND Hóc Môn

59/QĐ-CCTHA

 01/10/2012

Nộp phạt 10.000

Nộp sung công 600
x 18/3/2016

417/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6921

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN HOÀN 

TIÊN

39/9A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H Hóc Môn

133/HSST

 29/6/2012

TAND Hóc Môn

68/QĐ-CCTHA

01/10/2012
Nộp phạt: 4.880 x 20/11/2015

132/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6922

Đặng Đức Thắng PHAN VĂN ĐÀN

146/5 ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, H 

Hóc Môn

14/HSST

26/1/2008

TAND Hóc Môn

756/QĐ-

CCTHA

18/3/2008

Nộp phạt: 8.050 x 18/3/2016

410/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6923

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN ANH 

TUẤN

82/7E ấp Xuân Thới 

Đông 3, xã Xuân 

Thới Dông, H Hóc 

Môn

109/HSST

3/8/2006

TAND Hóc Môn

831/QĐ-

CCTHA

5/5/2008

Nộp phạt 73.000

Án phí 50
x 20/11/2015

137/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6924

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

THANH LỘC

81/1 ấp Tân Thới 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

61/HSST

28/4/2008

TAND Hóc Môn

1005/QĐ-

CCTHA

30/5/2008

Nộp phạt 9.500 x 18/3/2016

409/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6925

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ KIM 

NGÂN

43/3F ấp  Tam 

đông, xã Thới Tam 

Thôn, H Hóc Môn

170/HSST

01/12/2010

TAND Hóc Môn

699/QĐ-

CCTHA

09/3/2011

Nộp phạt: 2.900 x 20/11/2015

141/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6926

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN VĂN 

THÌN

NGUYỄN LÂM 

NGỌC HÂN

6/8B ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn.

756/HSPT

 07/12/2011

TAND HCM

748/QĐ-

CCTHA

27/3/2012

Nộp phạt: 9.600 

nộp lại: 10.000
x 20/11/2015

122/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6927

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN QUỐC 

TUẤN

3/10 ấp Tân Thới 3, 

xã Tân Hiệp, H Hóc 

Môn

110/HSST

  22/7/2011

TAND Hóc Môn

 39/QĐ-

CCTHA

 30/9/2011

Án phí: 200

 nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

412/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6928

Đặng Đức Thắng VŨ ANH TUÂN

100/1 ấp Tân Tiến, 

xã Xuân Thới Đông, 

H Hóc Môn

106/HSST 

30/9/2011

TAND Hóc Môn

42/QĐ-CCTHA

 30/9/2011
Nộp phạt: 4.500 x 18/3/2016

416/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6929

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

TUẤN

35/7 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn

127/HSST 

 06/8/2011

TAND Hóc Môn

87/QĐ-

CCTHA 

 30/9/2011

Nộp phạt 5.000 x 20/11/2015

116/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6930

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN TIẾN 

THÀNH

31/7P ấp Hỹ Hòa 1, 

xã Tân Xuân, H 

Hóc Môn

206/HSST 

16/12/2011

TAND Hóc Môn

424/QĐ-

CCTHA

 9/02/2012

Nộp phạt 5.000 x 20/11/2015

120/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6931

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN TIẾN 

DŨNG

1/12C ấp Hưng Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn

345/HSST

29/11/2011

TAND Hóc Môn

1198/QĐ-

CCTHA

19/6/2012

án phí: 200

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

123/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6932

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

THANH TẠO

129/5D ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

102/HSST

  29/5/2012

TAND Hóc Môn

1259/QĐ-

CCTHA

12/7/2012

Án phí: 200, 

nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

414/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6933

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

CHŨM

75/4 ấp Tam Đông, 

xã Thơi Tam thôn, 

huyện Hóc Môn 

165/HSST

 17/8/2012

TAND Hóc Môn

270/QĐ-

CCTHA

 01/11/2012

Nộp phạt: 5.000 x 20/11/2015

140/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



6934

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN KHA 

MINH

11/6 ấp Chánh 1, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

217/HSST

  06/11/2012

TAND Hóc Môn

457/QĐ-

CCTHA 

 14/12/2012

án phí: 200 

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

149/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6935

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ 

NGỌC HUỆ

38/12L ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

175/HSST

14/8/2014

TAND Hóc Môn

279/QĐ-

CCTHA

10/11/2014

Án phí: 200 

nộp phạt: 4.970
x 20/11/2015

147/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6936

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

61/1 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn

202/HSST

5/9/2014

TAND Hóc Môn

341/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

án phí: 200

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

145/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6937

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

VƯƠNG HOÀNG 

DŨ

80/4 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

115/HSST

 20/6/2012

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

63/QĐ-CCTHA

 01/10/2012

Án phí: 200

án phí dân sư sơ 

thẩm: 11.580

x 20/11/2015

153/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6938

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

NHĨ

20/8E  ấpTân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

2023/HSPT

 28/11/2005

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

241/QĐ-

CCTHA

01/11/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 1.375
x 18/3/2016

436/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6939

Đặng Đức Thắng VÕ THIỊ NHƯ

47/6 ấp 2, xã Xuân 

Thới Sơn huyện 

Hóc Môn

847/HSPT

6/8/2008

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1436/QĐ-

CCTHA

11/9/2008

án phí :10.079 x 18/3/2016

431/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6940

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LY

2/10 ấp 1, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

428/QĐST-DS

18/8/2015

TAND Hóc Môn

3052/QĐ-

CCTHA

24/8/2015

án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.750
x 20/11/2015

133/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6941

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN ĐỨC 

THANH

44/1B ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

287/HSST

 27/8/2012

TAND Hóc Môn

379/QĐ-

CCTHA

29/11/2012

Án phí: 2.700 x 20/11/2015

115/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6942

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN MINH 

NHỰT

52/2A ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

101/HSPT

21/11/2012

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

571/QĐ-

CCTHA

4/1/2013

Án phí: 13.200 x 10/12/2015

211/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6943

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

THANH BÌNH

19/9 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

2054/HSPT

24/10/2003

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

838/QĐ-

CCTHA

01/4/2010

Án phí: 50

nộp phạt: 6.050
x 18/3/2016

424/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6944

Đặng Đức Thắng

LÝ HỒNG THỊNH

NGUYỄN NHƯ 

PHONG

97/3B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

115/HSST

01/4/2014

TAND Hóc Môn

1599/QĐ-

CCTHA

03/6/2014

Nộp phạt: 2.000 x 18/3/2016

405/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6945

Đặng Đức Thắng
BÙI THỊ THANH 

HIỀN

80/6Y ấp Xuân 

Thới Đông 3, xã 

Xuân thới Đông, 

huyện Hóc Môn

45/HSST

19/3/2014

TAND Hóc Môn

1760/QĐ-

CCTHA

18/6/2014

Nộp phạt: 8.000 x 20/11/2015

146/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6946

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

MINH CHÂU

TRẦN VĂN 

HOÀNG

61 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

1133/HSPT

19/11/2013

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

2010/QĐ-

CCTHA

08/7/2014

Án phí: 4.075 x 20/11/2015

113/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6947

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN XUÂN 

HIỆP

LÊ THÀNH 

THỤY

NGUYỄN DUY 

ĐỨC

TRẦN VIỆT 

THẮNG

LƯU HỮU LONG

G14 ấp Mỹ Hòa 2, 

xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

126/HSST

27/6/2014

TAND Hóc Môn

220/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Án phí: 600 

nộp phạt:11.000
x 20/11/2015

139/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6948

Đặng Đức Thắng
MAI ANH 

THUẪN

11/3 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

132/HSST

4/7/2014

TAND Hóc Môn

225/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Án phí: 200

 nộp phạt: 5.000
x 10/12/2015

213/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6949

Đặng Đức Thắng VŨ DUY HUY

1/4B ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

106/HSST

28/8/2014

TAND Hóc Môn

298/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Nộp phạt: 7.000 x 20/11/2015

148/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6950
Đặng Đức Thắng

TRẦN CÔNG 

TÂM

138 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

197/HSST

26/6/2013

TAND Gò Vấp

300/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Án phí: 200

 nộp lại để sung 

công: 10.200

x 10/12/2015

210/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6951

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

HOÀNG QUÂN

NGUYỄN VĂN 

GIANG

NGUYỄN 

THÀNH THÁI

NGUYỄN DUY 

PHƯƠNG

6/5 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

175/HSST

29/11/2013

TAND Long An

369/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

 Nộp phạt: 2.500 x 20/11/2015

151/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6952

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1715/DSPT

 15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1483/QĐ-

CCTHA

 23/9/2009

 án phí: 7.212 x 20/11/2015

142/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6953

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1785/DSPT

  15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

90/QĐ-CCTHA

 16/10/2009

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 2.700
x 20/11/2015

118/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



6954

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1784/DSPT 

 15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

91/QĐ-

CCTHA 

 16/10/2009

Án phí: 4.607 x 20/11/2015

117/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6955

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1673/DSPT 

 04/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

93/QĐ-

CCTHA 

 16/10/2009

 án phí: 5.501 x 20/11/2015

119/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6956

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN VĂN 

DỄ

TRẦN THỊ THU

MAI ĐÌNH 

THUẬN

35/7A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

348/DSST

15/8/2012

TAND Hóc Môn

08/QĐ-CCTHA

 26/9/2012

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 39.653
x 20/11/2015

136/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6957

Đặng Đức Thắng BÙI THỊ BÉ

88/3 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

216/DSST

 25/6/2012

TAND Hóc Môn

27/QĐ-CCTHA

26/9/2012

 án phí dân sư sơ 

thẩm: 3.750
x 20/11/2015

152/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6958

Đặng Đức Thắng

TRẦN VĂN HIỀN

MAI THỊ THANH 

THÚY

126/1C ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

371/DSPT

20/4/2006

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

438/QĐ-

CCTHA

31/5/2006

 Án phí dân sự sơ 

thẩm: 9.089
x 20/11/2015

114/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6959

Đặng Đức Thắng
ĐỖ VĂN BỤI

ĐỖ THỊ BA

6/4 ấp 1, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn

829/DSPT

31/7/2008 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1358/QĐ-

CCTHA

21/8/2008

 án phí: 22.041 x 18/3/2016

430/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6960

Đặng Đức Thắng
HUỲNH NGỌC 

ANH

106/2C ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn  

87/QĐST-DS

4/9/2012

TAND Bình 

Thạnh

62/QĐ-CCTHA

4/10/2013

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 3.857
x 18/3/2016

406/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6961

Đặng Đức Thắng
TRẦN QUỐC 

ANH

10/1F ấp Tam Đông 

1, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

152/HSST

8/9/2015

TAND Hóc Môn

898/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200

Nộp phạt: 5.000

x 24/12/2015

231/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6962

Đặng Đức Thắng

TRƯƠNG THỊ 

THÂN

LÊ HÙNG SƠN

LÊ MINH TÚ 

272/4C ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, Hóc 

Môn

630/DSPT

 01/6/2011

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1243/QĐ-

CCTHA

23/6/2011

Án phí: 72.000 x 20/11/2015

150/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6963

Đặng Đức Thắng
CÔNG TY TNHH 

BÁCH DIỆP

10/2 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

653/KDTM-ST

1/7/2015

515/QĐ-

CCTHA

19/10/2015

án phí: 44.973 x 18/3/2016

404/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6964

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

MỸ

2/162  ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

394/QĐST-DS

4/9/2013

TAND Hóc Môn

1076/QĐ-

CCTHA

24/2/2014

án phí: 700.000 

đồng
x 18/3/2016

418/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

GỠ BỎ

6965

Đặng Đức Thắng HÀ THỊ THƯA

Nhà không số, ấp 

hưng Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

646/DSPT 

10/6/2010 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1210 /QĐ-

CCTHA

 07/7/2010

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 5.920
x 20/11/2015

124/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

6966

Đặng Đức Thắng HÀ VĂN SỰ

39/5 ấp Tây Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1340/DSPT 

 20/11/2010

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1224/QĐ-

CCTHA

17/6/2011

 án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.800
x 03/07/2016

373/QĐ-

CCTHA

7/3/2016

6967

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

YẾN TRANG

182/2 ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

371/DSST 

 30/8/2011

TAND Hóc Môn

143/QĐ-

CCTHA

 26/10/2011

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.000
x 18/3/2016

413/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6968

Đặng Đức Thắng

TRẦN THANH 

HẢI

NGUYỄN THỊ 

MƠ

nhà không số, ấp 2, 

xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn

318/DSPT

12/3/2014

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1364/QĐ-

CCTHA

14/4/2014
án phí: 14.300 x 18/3/2016

435/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6969

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

QUANG BÌNH

NGUYỄN THỊ 

HỒNG CÚC

72/2 ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

230/QĐST-DS

 26/7/2013

TAND Hóc Môn

1466/QĐ-

CCTHA

 31/7/2013

Án phí: 38.952 x 18/3/2016

432/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6970
Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

117/DSST

 26/4/2012

1472/QĐ-

CCTHA

 05/8/2013

án phí: 34.250 x 24/12/2015

234/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6971
Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

116/DSST

 26/4/2012

1474/QĐ-

CCTHA

 05/8/2013

Án phí: 38.063 x 24/12/2015

233/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

6972

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

119/DSST

-26/4/2013

TAND Hóc Môn

2140/QĐ-

CCTHA

09/9/2013

Án phí: 8.900 x 21/12/2015

232/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

6973

Đặng Đức Thắng
THÁI THÀNH 

TRUNG

nhà không số, ấp  

Tân Thới 1, xã Tân 

hiệp, huyện Hóc 

Môn

72/HSST

24/1/2008

TAND Hóc Môn

968/QĐ-

CCTHA

9/5/2008

Nộp phạt: 7.533 x 18/3/2016

408/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6974

Đặng Đức Thắng HUỲNH THỊ HUỆ

4/6 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

703/QĐST-DS

20/11/2013

TAND Hóc Môn

289/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 1.925
x 20/11/2015

134/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



6975

Đặng Đức Thắng
DƯƠNG THỊ 

THANH TRÚC

16/4 ấp 2, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

45/QĐST-DS

04/3/2014

TAND Hóc Môn

1271/QĐ-

CCTHA

19/3/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 1.240
x 18/3/2016

427/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6976

Đặng Đức Thắng HỨA THỊ GÁI

2/2A ấp Xuân thới 

Đông 1, xã Xuân 

thới Đông, huyện 

Hóc Môn

53/QĐST-DS

17/3/2014

TAND Hóc Môn

1309/QĐ-

CCTHA

01/4/2014

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 2.700
x 18/3/2016

429/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6977

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ 

NGỌC NGA

2/3A ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

47/DSPT

20/02/2014

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

2012/QĐ-

CCTHA

08/7/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 10.770
x 18/3/2016

433/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6978

Đặng Đức Thắng
HỒ NG ĐỨC 

THƯƠNG

25/4A ấp 2, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

20/HSST

29/1/2013

TAND Hóc Môn

1044/QĐ-

CCTHA

15/4/2013

Nộp phạt: 5.000 x 18/3/2016

425/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6979

Đặng Đức Thắng
HUỲNH THỊ 

NGỌC OANH

29/2A ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

10/HSST 

19/01/2011

TAND Hóc Môn

1649/QĐ-

CCTHA 

22/9/2011

Án phí: 200

nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

434/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6980

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

MAI

55/8B ấp Hậu Lân,

 xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

490/HSST

14/12/1999

TAND Hóc Môn

392/QĐ-

CCTHA

 31/1/2012

Nộp phạt: 19.862 x 18/3/2016

422/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6981

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

HOÀNG PHÚC

37/10M ấp Đông 1,

 xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

161/HSST

 13/7/2010

TAND Hóc Môn

478/QĐ-

CCTHA 

25/12/2012

Truy nộp sung 

công: 9.650
x 18/3/2016

423/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6982

Đặng Đức Thắng LÊ TÚ TÀI

Ấp Tân Thới 3, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

80/HSST

 24/4/2012

TAND Hóc Môn

42/QĐ-CCTHA

26/9/2012
án phí: 520 x 18/3/2016

407/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6983

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN NGỌC 

THU

NGUYỄN HỮU 

THANH

13/6 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

1439/HSST

16/11/2001

290/QĐ-

CCTHA

  26/06/02

Liên đới nộp tiền: 

8.081
x 18/3/2016

419/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6984

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN CHÍ 

THỌ

Ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng,

 huyện Hóc Môn

825/HSST

14/11/2014

TAND Hóc Môn

863/QĐ-

CCTHA

5/1/2014

Nộp lại: 70

Án phí: 400

nộp phạt: 3.000

x 30/9/2015

34/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

6985

Đặng Đức Thắng TRẦN THỊ LAN

1/6 ấp Hưng Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

237/DSST

02/7/2012

TAND Hóc Môn

13/QĐ-CCTHA

 26/9/2012

án phí dân sự 

sơ thẩm: 1.371
x 18/3/2016

152/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



6986

Đặng Đức Thắng LÝ TRÍ HUỆ

70 ấp 7, 

xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

509/QĐ-DSPT

23/5/2008

TAND TPHCM

1081/QĐ-

CCTHA

12/6/2008

án phí: 16.214 x 18/3/2016

426/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6987

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN PHI 

HÙNG

Ấp Đông Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

38/QĐST-DS

25/4/2012

 TAND H Hóc 

Môn

1280/QĐ-

CCTHA

26/7/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 3.390
x 10/12/2015

212/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

6988

Đặng Đức Thắng

ĐÀM THỊ TÚ 

LOAN

VÕ VĂN TUẾ

156 ấp 3, xã Xuân 

thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

501/DSST

18/9/2012

TAND H. Hóc 

Môn

364/QĐ-

CCTHA

29/11/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 9.500
x 18/3/2016

420/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6989

Đặng Đức Thắng LÊ VĂN SÓNG

8/5 A ấp Dân Thắng 

2, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

90/HNST

11/4/2006

TAND Hóc Môn

376/QĐ-

CCTHA

12/5/2006

án phí dân sự 

sơ thẩm: 9.337
x 18/3/2016

421/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6990

Đặng Đức Thắng ĐẶNG HỮU SẮN

97/6B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

125/DSST

27/4/2012

TAND Hóc Môn

291/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

án phí dân sự 

sơ thẩm: 3.532
x 18/3/2016

411/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6991

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

TRƯỜNG BÍCH 

NGA

CAO THỊ HUỆ

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

NGUYÊN 

THANH

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

NGUYÊN VŨ

42A ấp Dân Thắng 

2,  xã Tân Thới Nhì, 

Hóc Môn

627/QĐST-

KDTM

19/4/2007

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1274/QĐ-

CCTHA

19/7/2012

án phí: 4.549 x 18/3/2016

428/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6992

Đặng Đức Thắng
PHÙNG HOÀNG 

HẢI

90/3A ấp Trung Mỹ 

Tây, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

617/HSST

13/4/1998

TAND Hóc Môn

02/QĐ-CCTHA

02/1/1999
án phí: 40.200 x 18/3/2016

415/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

6993

Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

TUẤN

NGUYỄN THỊ 

TRÚC GIANG

15/1A  KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

170/QĐST-DS

13/6/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1328/QĐ-

CCTHA

25/6/2013

 nộp án phí 

DSST 17.400 
x 15/03/2016

490/QĐ-

CCTHA

21/03/2016



6994

Trương Thị Thảo
BÙI CÔNG 

TRƯỜNG

58/2 Nguyễn Văn 

Bứa, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện  Hóc Môn, 

TPHCM 

189/QĐ-STDS

 28/6/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1331/QĐ-

CCTHA 

01/7/2013

 nộp án phí 

DSST 5.800 
x 03/03/2016

491/QĐ-

CCTHA

21/3/2019

6995

Trương Thị Thảo
CHÂU THỊ 

HƯỞNG

53/9B ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, 

HM, TPHCM

189/QĐ-STDS

 28/6/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1351/QĐ-

CCTHA

 02/7/2013

 nộp án phí 

DSST 6.700 
x 15/03/2016

492/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

GỠ BỎ

6996

Trương Thị Thảo

HỒNG HƯỜNG

NGUYỄN HỮU 

NHƠN

5/1, Khu phố 2, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, TP 

HCM.

746/DSPT 

14/7/2010

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1391/QĐ-

CCTHA

29/7/2010

 nộp án phí 

DSST 15.000 
x 13/05/2014

493/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6997

Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

TRƯỜNG VŨ

NGUYỄN 

HOÀNG THANH

31/2B ấp Thới Tây 

2, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

561/QĐSTDS

16/11/2012 

 TAND 

HUY6E5N 

HÓC MÔN

1622/QĐ-

CCTHA

16/9/2013

 nộp án phí 

DSST 406 
x 10/09/2014

494/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6998

Trương Thị Thảo
ĐÀO THỊ THU 

HÀ

69/3 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng , H. 

Hóc Môn, TPHCM

315/QĐSTDS  

16/8/2013 

 TAND Huyện 

HM

1561/QĐ-

CCTHA 

04/9/2013

 nộp án phí 

DSST 750 
x 22/10/2013

495/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

6999

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TUẦN

15/1A KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

225/QĐSTDS

25/7/2013 

TAND HÓC 

MÔN

1577/QĐ-

CCTHA

 04/9/2013

 nộp án phí 

DSST 1.625 
x 27/01/2016

271/QĐ-

CCTHA

29/2/2016

7000
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ 

ĐẺN

14/6 ấp 4, Xuân 

Thới Sơn, H. Hóc 

Môn, TPHCM

251/DSST

31/7/2013

TAHM

1596/QĐ-

CCTHA

 04/9/2013 

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 23/03/2016

496/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7001
Trương Thị Thảo

TÔN NỮ 

HOÀNG HƯƠNG

LÝ THỊ XUÂN

12/6 ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, H. 

Hóc Môn, TPHCM

466/ĐSTDS

18/9/2013

TANDTPHCM

140/QĐ-

CCTHA

 25/10/2013

 nộp án phí 

DSST 1.575 
x 22/09/2014

497/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7002

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ LANH

ĐĂNG HOÀNG 

THAO

K30 ĐS 4, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

492/DSST

20/9/2013

TAHM

142/QĐ-

CCTHA

 25/10/2013

 nộp án phí 

DSST 46.666 
x 15/03/2016

498/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7003

Trương Thị Thảo ĐẶNG THỊ ÁNH

1/2 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

130/QĐ-STDS

05/9/2013

TAND  

HUYỆN  GÒ 

DẦU , TÂY 

NINH

483/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

 nộp án phí 

DSST 950 
x 19/11/2014

499/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7004

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

THU

6/7A ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

725/2013/QĐST

DS

02/12/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

477/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 04/03/2016

500/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7005

Trương Thị Thảo

TÔ VĂN TỶ

TRẦN THỊ 

NƯƠNG

1/33 ấp Đình, xã 

Tân Xuân, H. Hóc 

Môn, TPHCM

38/QĐST-

KDTM 

05/07/2013  

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1307/QĐ-

CCTHA

 01/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.639 
x 18/03/2015

501/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7006

Trương Thị Thảo
BÙI ĐỨC XUÂN

NGUYỄN HẢI LÝ

50B ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, H. 

Hóc Môn, TPHCM

120/QĐST-

KDTM

 04/12/2013 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1302/QĐ-

CCTHA 

 01/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.887 
x 04/04/2014

502/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7007

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

TRÍ

TRẦN KIM LÊ

164/6A ấp Thới tây 

2, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

14/QĐST-

KDTM

22/06/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1368/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

 nộp án phí 

DSST 9.720 
x 16/04/2014

503/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7008

Trương Thị Thảo
PHAN THỊ 

NGỌC HUỆ

62/3B ấp Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, H. Hóc 

Môn, TPHCM

66/QĐSTDS

28/03/2014

ATND 

HUYE65NHO1

C MÔN

1404/QĐ-

CCTHA

 23/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.250 
x 15/03/2016

265/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7009

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TNHH 

PHÚ SANG

cổng B sư đoàn 317 

Lê Lợi, ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn

08/QĐST-

KDTM

06/03/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1567/QĐ-

CCTHAngày 

20/05/2014

 nộp án phí 

DSST 2.998 
x 19/05/2015

06/QĐ-

CCTHA

25/8/2015

7010

Trương Thị Thảo
TRẦN CHI MY

TRẦN THI PHÚ

26/6A ấp Xuân 

Thới Đông 1, xã 

Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

376/DSPT

20/03/2014

TATPHCM

1529/QĐ-

CTHA

 13/05/2014

 nộp án phí 

DSST 28.600 
x 15/03/2016

504

21/3/2016
GỠ BỎ

7011
Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

TUẤN

15/1A kp8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

633/QĐ-STDS

05/06/2014

TAHM

1683/QĐ-

CCTHA

 05/06/2014

 nộp án phí 

DSST 500 
x 27/01/2016

272/QĐ-

CCTHA

29/2/2016

7012

Trương Thị Thảo

BÙI VĂN DANH 

LÊ HỒ THANH 

LAN

số 9, ấp Đình , xã 

Tân Xuân, HM, 

TPHCM

85/DSST

13/04/2014

TAND QUẬN 

12

1892/QĐ

 01/07/2014

 nộp án phí 

DSST 14.500 
x 18/12/2015

267/QĐ-

CCTHA

17/2/2016



7013

Trương Thị Thảo VĂN KÝ MINH

112/7C ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp , 

Huyện Hóc Môn, 

TPHCM

704/QĐSTDS

21/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2194/QĐ-

CCTHA

 18/7/2014

 nộp án phí 

DSST 4.375 
x 29/07/2014

505/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7014

Trương Thị Thảo
THÁI VĂN 

DUẨN

49/2B ấp Trung lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

221

02/07/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2708/QĐ-

CCTHA

 11/08/2014

 nộp án phí 

DSST 10.800 
x 21/03/2016

506/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7015

Trương Thị Thảo
CHÂU THỊ 

HƯỞNG

3/9B ấp Tân Thới 1, 

xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

322

18/8/2014

TAND HUYỆN 

 HÓC MÔN 

188/QĐ-

CCTHA

22/10/2014

 nộp án phí 

DSST 23.720 
x 15/05/2015

507/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

GỠ BỎ

7016

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

RÉP

NGUYỄN THỊ 

KIM HOÀNG

120/25/15 ấp 4, xã 

Nhị Bình, H. Hóc 

Môn , TPHCM

373

05/11/2014 

TATPHCM

1202/QĐ-

CCTHA

16/01/2015

 nộp án phí 

DSST 13.800 
x 18/03/2016

508/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7017
Trương Thị Thảo

TRƯƠNG NGỌC 

TRUNG

5/9A ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

337

26/03/2015

TATPHCM

2161/QĐ-

CCTHA

11/05/2015

 nộp án phí 

DSST 52.604 
x 04/06/2015

65/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7018
Trương Thị Thảo VÕ VĂN TỜ

ấp 4, Đông Thạnh, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

367

21/11/2014

TA Long An

2569/QĐ-

CCTHA

11/06/2015

 nộp án phí 

DSST 24.162 
x 21/08/2015

62/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7019

Trương Thị Thảo

TRỊNH VĂN 

TUẤN

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN

361/60/21 ấp 6, xã 

Đông Thạnh, H. 

Hóc Môn, TPHCM

89

16/04/2015

Quận 12

2896/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

 nộp án phí 

DSST 21.500 
x 22/07/2015

509

21/3/2016

7020

Trương Thị Thảo
NGUYỄN DUY 

HÀ

30/1K ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

153

08/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3110/QĐ-

CCTHA

10/09/2015

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 21/03/2016

63/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7021

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ LỆ 

HỒNG

35/2A tổ 23, ấp 

Đông Lân, xã Bà 

Điểm,H. Hóc 

Môn,TPHCM

719/QĐST-DS

28/11/2013

TAHM

116/QĐ-

CCTHA

 06/01/2014

trả cho bà Nguyễn 

Mộng Quỳnh 

48.000

x 21/03/2016

510/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7022

Trương Thị Thảo

PHẠM VĂN CÕI 

+ TẠ THỊ 

HƯƠNG

65/6B ấp Dân 

Thắng 1, xã Tân 

Thới Nhì, HM, 

TPHCM

148/DSST - 

15/5/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

95/QĐ-

CCTHA 

05/11/2012

trả cho ông Lê 

Hồng Vũ 21.500
x 21/03/2016

511/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7023

Trương Thị Thảo PHAN THỊ SANG

4/4B ấp Nam Thới, 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn,TPHCM

369/QĐST-DS - 

21/8/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

130/QĐ-

CCTHA 

25/12/2012

trả cho bà Long 

Thị Thu Hằng 

29.600

x 21/03/2016

512/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7024

Trương Thị Thảo
LÊ THỊ THANH 

TRANG

K45 C ấp Mỹ Hòa 

2, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

196/DSST

21/3/2013

TAND Q Thủ 

Đức

58/QĐ-

CCTHA  

18/10/2013

trả cho bà Nguyễn 

Thị Kim Nhung 

70.000

x 20/01/2016

513/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7025

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

HOA

49 ấp 5, Đông 

Thạnh, H. Hóc 

Môn, TPHCM

748/QĐSTDS

18/12/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

168/QĐ-

CCTHA

 17/03/2014

trả cho bà Nguyễn 

Thị Ngọc Vinh  

20.000

x 18/03/2016

514/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7026
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ 

HOA

49 ấp 5, Đông 

Thạnh, H. Hóc Môn 

,TPHCM

746/QĐSTDS

18/12/2013

TA Hóc Môn

167/QĐ-

CCTHA

 17/03/2014

trả cho bà Trần 

Thị Sáu  25.000
x 18/03/2016

515/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7027

Trương Thị Thảo
TRẦN CHI MY

TRẦN THI PHÚ

26/6A ấp Xuân 

Thới Đông 1, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

376/DSPT

20/03/2014

TATPHCM

235/QĐ-

CCTHA

 02/06/2014

trả cho bà Huỳnh 

Thị Mỹ 615.000
x 21/03/2016

516/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7028

Trương Thị Thảo
THÁI VĂN 

DUẨN

49/2B ấp Trung lân, 

xã bà Điểm,, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

221/DSST

02/07/2014

TAHM

01/QĐ-CCTHA

 01/10/2014

trả cho bà Nguyễn 

Thị Vân 221.000
x 07/01/2016

517/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7029

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

SONG HƯƠNG

79/3K ấp Tam Đông 

, xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

301/QĐ-STDS

12/08/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

85/QĐ-CCTHA

01/10/2014

trả cho bà Nguyễn 

Thị Thảo 674.000
x 18/03/2016

518/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7030

Trương Thị Thảo

NGUYỄN HỮU 

ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

KIM THOA

2/37 KP7, Thị Trấn 

Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM

223

03/07/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

210//QĐ-

CCTHA

01/04/2015

trả cho ông Vân 

Trung Long 

185.260

x 18/03/2016

519/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7031
Trương Thị Thảo

TRƯƠNG NGỌC 

TRUNG

5/9A ấp Tiền lân, xã 

Bà Điểm, 

HM,TPHCM

337

26/03/2015

TATPHCM

232/QĐ-

CCTHA

14/5/2015

trả cho ông Ngô 

Hùng 1.346.800
x 04/06/2015

520/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7032
Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG

32/3E bà điểm, 

HM,TPHCM

1072/HSPT

25/5/2000

1303/QĐ-

CCTHA 

17/6/2013

nộp phạt 

19.500
x 20/01/2016

521/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7033

Trương Thị Thảo ĐĂNG VĂN PHI

43/4A ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn , H. 

Hóc Môn, TPHCM

230/HSST

27/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1207/QĐ-

CCTHA

 07/03/2014

nộp phạt 

5.000
x 20/01/2016

268/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7034

Trương Thị Thảo
NGUYỄN HIỀN 

ĐẠI

7/4 ấp T6an Thới 3, 

xã t6an Hiệp , H. 

Hóc Môn

215/HSST

15/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1218/QĐ-

CCTHA

 07/03/2014

nộp phạt, tịch thu 

100

5.000

x 10/03/2014

522/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7035
Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

HIỀN

14/1 ấp Nam Lân, 

bà điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

223/HSST

25/11/2013

TAHM

1213/QĐ-

CCTHA 

07/03/2014

nộp phạt 

5.000
x 20/01/2016

266/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7036

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

NGA

ấp 2 xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn,TPHCM

203/HSST

24/10/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2760/QĐ-

CCTHA

 13/08/2014

nộp phạt 

5.000
x 21/03/2016

523/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7037

Trương Thị Thảo
MẠCH THỊ KIM 

THANH

10/7D  Đăng THúc 

Vịnh, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

53

26/04/2014

TAND huyện 

Hóc Môn

373/QĐ-

CCTHA

25/11/2014

nộp phạt 

5.000 
x 21/03/2016

524/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7038

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TRÍ

11/6 Thống Nhất 1, 

xã tân Thới Nhì, 

HM,TPHCM

292

27/05/2014

Tòa PTTAND 

tối cao TPHCM

2574/QĐ-

CCTHA

11/06/2015

 tịch thu sung công 

9.700 
x 18/03/2016

525/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7039

Trương Thị Thảo
LÊ HOÀNG 

HƯƠNG

79/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn,TPHCM

18/HSST

22/3/2013

TAND TỈNH 

VĨNH LONG

1163/QĐ-

CCTHA 

 30/5/2013

nộp án phí HSST 

1.550
x 21/03/2016

526/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7040

Trương Thị Thảo
LÊ CÔNG 

TRƯỜNG

tổ 6, ấp Xuân thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn,TPHCM

18/HSST

21/02/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1298/QĐ-

CCTHA

17/6/2013

nộp án phí HSST 

220 

phạt 5.000

x 21/03/2016

527/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7041

Trương Thị Thảo
HOÀNG OANH 

THIỆN

Nhà không số , cạnh 

nhà 10/3G ấp Nam 

Lân, xã Bà Điểm, 

Hóc Môn ,TPHCM

347/HSPT

28/6/2012

TANDTPHCM

1299/QĐ-

CCTHA

 17/6/2013

nộp án phí HSST 

400
x 21/03/2016

528/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7042

Trương Thị Thảo
NGUYỄN ĐỨC 

TRUNG

34/7 ấp Đông Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn, TPHCM

06/HSST

  12/01/1999

TAND TỈNH 

LONG AN

1380/QĐ-

CCTHA 

 09/7/2013

nộp phạt 

9.000
x 21/03/2016

529/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7043

Trương Thị Thảo
TRẦN 

THANH VŨ

106/26/37 tổ 23,

ấp 7, xã Tân Xuân, 

H.

Hóc Môn, TPHCM

1409/HSPT

11/8/1997

TAND TPHCM

1018//QĐ-

CCTHA

03/11/2004

Án phí HSST 50 

Tịch thu sung công 

2.000

x 09/03/2016

306/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7044

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

TẤT QUÍ

55/6A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

05/HSPT

14/03/2000

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

54/QĐ-CCTHA

17/12/2004

tịch thu sung công 

20.300
x 01/03/2016

530/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7045

Trương Thị Thảo
BÙI TÙNG 

BÁCH

61/3H, ấp Mỹ Huề,

 xã Trung Chánh, H. 

Hóc Môn, TPHCM

43/HSST

26/01/2005

TAND huyện 

Hóc Môn

37//QĐ-

CCTHA

26/9/2012

án phí HSST 157 

nộp phạt  10.000 

tịch thu 233

x 01/03/2016

531/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7046

Trương Thị Thảo VÕ THỊ THẤY

11/3C đường vạn 

hạnh, 

xã Trung Quý Tây, 

Hóc Môn, TPHCM 

(nay là ấp Vạn 

Hạnh, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn)

162

19/07/1995

TAND tỉnh 

Đồng Nai

579/QĐ-

CCTHA

29/07/2005

nộp án phí DSST 

42.639
x 01/03/2016

532/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7047

Trương Thị Thảo
KIM VĂN 

QUANG

tổ 9, ấp 1, 

xã NHị Bình , Hóc 

Môn,TPHCM

117/HSST 

27/4/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

1221/QĐ-

CCTHA

17/6/2011

nộp án phí HSST 

762
x 01/03/2016

533/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7048

Trương Thị Thảo
VÕ HOÀNG 

TUẤN

3/32 ấp Nam Thới , 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TPHCM

92/HSST 

 27/5/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

1652/QĐ-

CCTHA

22/9/2011

nộp phạt 

1.800
x 01/03/2016

534/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7049
Trương Thị Thảo

NGUYỄN NGỌC 

SƯỢT

1/41 ấp Nhị Tân 1, 

xã tân Thới Nhì, 

Hóc Môn, TPHCM

107/HSPT 

 15/6/2011

1659/QĐ-

CCTHA

22/9/2011

nộp án phí HSST 

3.847
x 14/05/2014

535/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7050

Trương Thị Thảo LÊ VĂN HÙNG

40/3 KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

219/HSST -

26/12/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

 428/QĐ-

CCTHA

 9/2/2012

án phí HSST 200

 nộp phạt 10.000 

tịch thu 320

x 01/03/2016

536/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7051

Trương Thị Thảo
LÊ VĂN 

NGUỖNG

120/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn, TPHCM

213/HSST 

 20/12/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

432/QĐ-

CCTHA

9/2/2012

án phí HSST 200 

nộp phạt  10.000 

tịch thu 680

x 01/03/2016

537/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7052

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MẠNH 

QUỐC (TI)

0/5 ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, 

HM,TPHCM

803/HSPT 

 19/12/2011

TAND thành 

phố Hồ Chí 

MInh

542/QĐ-

CCTHA

29/02/2012

nộp án phí HSST 

748
x 01/03/2016

538/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7053

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

MẾN

BÙI THANH 

TÂM

3/11 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, 

Hóc Môn.,TPHCM

284/HSPT

30/5/2012

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1097/QĐ-

CCTHA 

13/6/2012

án phí HSST 200 

nộp phạt  5.000

tịch thu 700

x 24/11/2015

539/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7054

Trương Thị Thảo
VÕ THỊ THANH 

MAI

38/5 ấp Đông, xã 

Thới Tam 

Thôn,TPHCM

172/HSST -

29/9/2009

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1255/QĐ-

CCTHA

12/7/2012

án phí HSST 200 

tịch thu 2.880
x 01/03/2016

264/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7055

Trương Thị Thảo BÙI TÙNG BÁCH

61/3H, ấp Mỹ Huề,

 xã Trung Chánh 

,TPHCM

81/HSST 

 29/4/2009

TAND huyện 

Hóc Môn

37/QĐ-CCTHA

26/9/2012

nộp phạt 

10.000
x 03/03/2016

307/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7056

Trương Thị Thảo LÊ VĂN HÙNG

26/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, 

xã Xuân Thời Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

303/HSPT 

 24/11/210

TAND TỈNH 

ĐỒNG NAI

251/QĐ-THA 

01/11/2012

nộp án phí HSST 

3.750g
x 29/01/2016

540/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7057

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TÂM

77/4 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, Hóc 

Môn, TPHCM

202/HSST - 

17/10/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

449 /QĐ-

CCTHA

 14/12/2012

án phí HSST 1.550

tịch thu 1.000
x 25/09/2014

541/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7058

Trương Thị Thảo

NGUYỄN NGỌC 

SƯỢT

NGUYỄN MINH 

TOÀN

NGUYỄN VĂN 

ĐẾN

MAI THANH 

NHÀN

Sượt: 1/41 ấp Nhị 

Tân 1, xã tân Thới 

Nhì, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

Toàn: 2/49 ấp Tân 

Lập, xã Tân Thới 

Nhì, H. Hóc Môn

Đến: 1/19A ấp Nhị 

Tân 1, xã Tân Thới 

NHì, H. Hóc 

Môn,TPHCM

Nhàn: 1/41 Dương 

Công Khi, ấp Nhị 

Tân 1, xã Tân Thới 

Nhi, H. Hóc 

Môn,TPHCM

336/2012/HSPT

 21/6/2012

TAND - 

Tp.HCM

1117/QĐ-

CCTHA

 14/5/2013

nộp án phí HSST 

200/người 

và án phí DSST:

Sượt 345 

Toàn : 470

Nhàn: 200

Đến : 645

x 27/05/2014

542/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7059

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĂN 

SÁNG 

ấp 2, xã Đông 

Thạnh,

 huyện Hóc 

Môn,TPHCM

62/HSST

25/5/2010

TAND H. Hóc 

Môn

03/QĐ-

CCTHA  

04/10/2013

nộp án phí HSST 

1.700
x 21/03/2016

543/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7060

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĂN 

KHANH

41/6 ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, H. 

Hóc Môn,TPHCM

1855/HSST

29/12/2005

TANDTPHCM

116/QĐ-

CCTHA

18/10/2013

án phí HSST 50 

nộp phạt 10.000
x 21/03/2016

263/QĐ-

CCTHA

17/2/2016



7061

Trương Thị Thảo CHÂU NGHỊ

 ấp 1, Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

1513/HSST

27/7/1998

TATPHCM

122/QĐ-

CCTHA

 18/10/2013

nộp án phí HSST 

50 nộp phạt  

20.000

tịch thu 1.200

x 28/10/2014

544/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7062

Trương Thị Thảo
NGUYỄN QUỐC 

THÁI

47/3F Nguyễn Ảnh 

Thủ, 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, H. Hóc Môn, 

TPHCM

203/HSST

14/6/2013

TATPHCM

136/QĐ-

CCTHA

25/10/2013

nộp án phí DSST 

92.599
x 21/03/2016

261/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7063

Trương Thị Thảo
TRỊNH ĐĂNG 

KHOA

130/3 ấp Trung 

Chánh, H. Hóc 

Môn, TPHCM

1524/HSPT

13/9/2005

TAND tối cao 

tại TPHCM

1457/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí HSST 

50 nộp phạt 5.000
x 06/08/2015

235/QĐ-

CCTHA

11/1/2016

7064

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TÂM

60/6 ấp Mỹ Hòa 3, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn 

154/HSST

16/08/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

202/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

án phí HSST 200 

nộp phạt 5.000
x 21/03/2016

545/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7065

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĨNH 

THÂN

3/29A ấp Nhị tân 1, 

xã tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn

95/HSST

13/06/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

230/QĐ-

CCTHAngày 

01/11/2013

nộp án phí HSST 

1.157 
x 01/10/2014

546/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7066

Trương Thị Thảo

BÀNH THIỆN 

TRUNG

NGUYỄN ĐẮC 

CƯ

GIANG PHÚ 

QUÔC 

ĐỖ NGUYỄN 

VINH

NGÔ TẤN KHÔI

TRẦN THANH 

NAM

Trung :34/5R ấp 

Đông Lân, xã Bà 

Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM

Cư: 36/6B ấp Đông 

lân, xã Bà Điểm, H. 

Hóc Môn

Quốc : 5/9 ấp Đông 

Lân, xã Bà điểm, H. 

Hóc Môn, TPHCM

Vinh: 60B ấp Hậu 

Lân, Bà Điểm,H. 

Hóc Môn

Khôi: 35/6C ấp 

Đông Lân, Bà 

Điểm, H. Hóc 

Môn,TPHCM

111/HSST

28/06/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

212/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

Trung nộp sung 

công 5.000

Cư, Quốc , Vinh , 

Khôi , Nam mỗi 

người nộp phạt 

3.000

án phí HSST mỗi 

người nộ 200

x 21/03/2016

547/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7067

Trương Thị Thảo LÊ CHÍ HIỀU

2/135A ấp Tân Lập, 

xã Tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn, TPHCM

121/HSST

20/05/2013

TAND QUẬN 

GÒ VẤP

505/QĐ-

CCTHA

 31/12/2013

nộp án phí DSST 

9.051
x 27/10/2014

548/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7068
Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

TRỌNG TÂN

66/2C ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

175/HSPT

24/03/2014

TATPHCM

1375/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

nộp án phí DSST 

1.600
x 21/03/2016

549/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7069

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

KIM HOÀNG

101/1C ấp Tây Lân, 

Bà Điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

84/HSST

09/04/2013

TAND QUẬN 

TÂN BÌNH 

1561/QĐ-

CCTHA

 13/05/2014

án phí HSST 200

 nộp phạt  50.000 

tịch thu 31.000

x 21/03/2016

550/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7070

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

HOÀNG SƠN

3/121A ấp Nhị Tân, 

xã Tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn, TPHCM

1173

22/11/2013

tòa phúc thẩm 

tối cao tại 

TPHCM

1894/QĐ-

CCTHA

 01/07/2014

nộp án phí DSST 

3.225
x 09/07/2014

551/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7071

Trương Thị Thảo
NGUYỄN NGỌC 

SƠN DƯƠNG 

7/9A ấp 7, xã Xuân 

Thới Sơn, H. Hóc 

Môn TPHCM

109

30/05/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2749/QĐ-

CCTHA

 13/08/2014

án phí HSST 200

nộp phạt 5.000 

tịch thu 400

x 04/03/2016

552/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7072

Trương Thị Thảo PHẠM THẾ VINH

28/1A ấp 3, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

196

27/08/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

337/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

nộp án phí DSST 

650
x 02/03/2016

553/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7073
Trương Thị Thảo

DIỆP THANH 

HƠN

60/5K ấp Thới tây 

2, xã Tân Hiệp, Hóc 

Môn, TPHCM

652

19/9/2013 

TATPHCM

1205/QĐ-

CCTHA

16/01/2015

nộp phạt 5.000 x 17/03/2016

554/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7074

Trương Thị Thảo
ĐĂNG NGỌC 

TOÀN

5/1F ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

281

25/11/2014 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1226/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

nộp án phí DSST 

1.500
x 02/03/2016

66/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7075

Trương Thị Thảo
ĐĂNG NGỌC 

TOÀN

5/1F ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

281

25/11/2014 

TAHM

1296/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

bồi thường cho 

ông Trần Đức 

Lương 26.100

x 02/03/2016

67/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7076

Trương Thị Thảo
ĐỖ NGUYỄN 

MINH TÂM

26/5C ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

382/2013/HNG

Đ 01/7/2013 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1448/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí  HNST 

2.075
x 15/05/2014

555/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7077

Trương Thị Thảo
ĐỖ TRỌNG 

NGHĨA

66/1d Ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, H. 

Hóc Môn ,TPHCM

554

25/06/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

281/QĐ-

CCTHA

17/07/2015

Trợ cấp nuôi con 

cho bà Lê Thị Sửu
x 02/03/2016

556/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7078

Trương Thị Thảo
DƯƠNG NGỌC 

ĐẠI

89/10K ấp 6, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

73

28//01/2015

TATPHCM

323/QĐ-

CCTHA

01/09/2015

Trợ cấp nuôi con 

cho bà Võ Thị 

Kiều Oanh

x 02/03/2016

557/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7079

Trương Thị Thảo
CÔNG TY SX 

TM THÁI SƠN

186, quốc lộ 22, 

Tân Hiệp, H. Hóc 

Môn,TPHCM

34/2013/QĐST-

KDTM

 13/6/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1339/QĐ-

CCTHA

 02/07/2013

nộp án phí  

KDTMST 8.273
x 03/09/2014

558/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7080

Trương Thị Thảo

CÔNG TY SX 

TM CÀ PHÊ 

HIỆP ĐẠT

49/4C Phạm Văn 

Sáng, xã Xuân Thới 

Thượng, H. Hóc 

Môn, TPHCM

04/2008/QĐSTK

DTM

02/01/2008

TANDTPHCM

04/QĐ-CCTHA

 04/10/2013

nộp án phí  

KDTMST  2.869
x 10/09/2014

559/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7081

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TM 

THIÊN TÂN

B47 ấp Mỹ Hòa 2, 

xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

25

26/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3096/QĐ-

CCTHA

10/09/2015

nộp án phí  

KDTMST  8.487
x 14/09/2015

560/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7082

Trương Thị Thảo
DƯƠNG TẤN 

THỊNH

6/1N tổ 120, ấp 

Đông, Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

952/LĐPT

31/7/2013

TATPHCM

195/QĐ-

CCTHA

 22/04/2014

trả cho Công ty CP 

quạt Việt Nam  

25.658

x 02/03/2016

561/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

GỠ BỎ

7083

Trương Thị Thảo

CÔNG TY TNHH 

MIỀN ĐẤT 

NGỌT 

12/40/13 ấp 5, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

2

30/09/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

43/QĐ-CCTHA

12/10/2015

trả cho Bảo hiểm 

xã hội quận Bình 

Thạnh 1.678.972

x 02/03/2016

562/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7084

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ 

QUANG, 

NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN

5/14 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

136/DSPT

22/01/2013

TATPHCM

379/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

nộp án phí 

DSST 6.200
x 02/03/2016

563/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7085

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

SONG HƯƠNG

79/34 ấp Tam Đông, 

xã  Thới Tam Thôn, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

301

12/08/2014

TAHM

2785/QĐ-

CCTHA

 19/08/2014

nộp án phí 

DSST 15.200
x 02/03/2016

564/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7086
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

1/105 ấp Đình, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

963

05/08/2014

TATPHCM

2869/QĐ-

CCTHA

 10/09/2014

nộp án phí 

DSST 18.200
x 02/03/2016

565/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7087

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ 

QUANG, 

NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN

5/14 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

136/DSPT

22/01/2013

TATPHCM

265/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí 

DSST 6.200
x 02/03/2016

566/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7088

Trương Thị Thảo TRẦN THỊ MINH

29/8B ấp Thới Tứ 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

98/HSST

 19/03/2013

TA Hóc Môn

198/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

nộp án phí 

DSST 5.450
x 02/03/2016

567/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7089

Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

DŨNG

LÂM HOÀNG 

MINH

NGUYỄN QUÔC 

KHÁNH

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

96/HSST

18/06/2013

TA Hóc Môn

231/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

nộp án phí 

DSST 1.100
x 24/02/2016

568/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7090

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

TRUNG THÀNH

16/4B ấp Xuân Thới 

Đông, xã Xuân Thới 

Đông, H. Hóc Môn, 

TPHCM

86/HSST

20/05/2013

TA ND 

HUYỆN CỦ 

CHI

484/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

nộp án phí 

DSST 1.605
x 24/02/2016

569/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7091

Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

THÀNH 

PHƯƠNG

26/9D ấp Thới Tứ 

1, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

178/HSPT

27/03/2014

TANDTPHCM

1376/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

nộp án phí 

DSST 3.880
x 24/02/2016

570/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7092

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TNHH 

TM KIM LIÊN

364 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình, TPHCM

25

26/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3097/QĐ-

CCTHA

10/9/2015

được hoàn tiền 

TNAP 8.475
x 24/02/2016

571/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7093

Trương Thị Thảo

LÊ XUÂN 

DƯƠNG 

TRẦN THỊ HÀ

106/3D ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

304

10/07/2015

TA Hóc Môn 

39/QĐ-CCTHA

12/10/2015

trả cho ông 

Nguyễn Văn Hùng 

48.500

x 24/02/2016

572/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7094

Trương Thị Thảo

PHẠM VĂN 

QUÊN

NGUYỄN THỊ 

TÚ TRINH

6/5A trổ 3, ấp Mỹ 

Hòa 1, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

1206

21/09/2015

TATPHCM

522/QĐ-

CCTHA

21/10/2015

nộp án phí 

DSST 7.802
x 24/02/2016

573/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7095
Trương Thị Thảo ĐÀM VĂN ĐiỆP 

nhà không số, 

Đông Hưng Thuận, 

Quận 12

110/HSST

27/06/2013

TAHM

215/QĐ-

CCTHAngày 

01/11/2013

 nhận lại ĐTDĐ x 29/03/2016
504

21/3/2016

BỔ 

SUNG

7096

Trương Thị Thảo CAO VĂN CẤT 
30/1 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

338

17/11/2015

TAND TPHCM

94

25/11/2015

Bồi thường cho 

Dương Thị Hoa Lý 

61.500.000đ + lãi 

x 23/03/2016

561/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

BỔ 

SUNG

7097

Hoàng Đức Sáu  LÂM VĂN BO  

97/6 Khu phố 1, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 160/DSST

04/6/2013

TAND huyện  

Hóc Môn 

 1318/QĐ-

CCTHA

20/6/2013 

Án phí DSST: 

4.000
x 23/09/2015

200/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7098

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

THÀNH BÍCH 

88/10 ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn 

 22/DSST

 27/01/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1062/QĐ-

CCTHA

31/5/2010  

Án phí DSST: 

9.250
x 06/07/2015

183/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7099

Hoàng Đức Sáu

 PHẠM THỊ 

THANH 

THÚY 

17/6E ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 445/DSST

30/11/2007

TAND huyện 

Hóc Môn 

 659/QĐ-

CCTHA

 22/02/08 

Án phí DSST: 

14.503
x 07/07/2015

191/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7100

Hoàng Đức Sáu

 PHẠM THỊ KIM 

HOÀNG

PHẠM THỊ NÓ

PHẠM VĂN PHA 

107/7 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 1127/DSPT

22/12/2010

TAND TP. 

HCM 

 454/QĐ-

CCTHA 

 06/01/2011 

Hương: 

AP DSST: 22.000

-AP DSPT: 200

Nó:

AP DSST: 22.000

AP DSPT: 200

Pha:

AP DSST: 22.000

AP DSPT: 200

x 23/11/2015

175/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7101

Hoàng Đức Sáu
 TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC 

145/2B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

 561/DSST

14/12/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 547/QĐ-

CCTHA 

25/1/2011 

Án phí DSST:

 5.460
x 07/08/2015

181/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7102

Hoàng Đức Sáu

 TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC

145/2B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

 45/DSST

21/01/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 676/QĐ-

CCTHA

 07/3/2011 

Án phí DSST: 

2.350
x 07/08/2015

180/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7103

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

QUYẾT TRUNG

TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC 

16/4B ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 420/DSST

05/9/2012

TAND huyện 

Hóc Môn 

 808/QĐ-

CCTHA

21/02/2013

20/QĐ-CCTHA

11/3/2013 

Cúc: 

AP DSST: 1.237

Trung: 

AP DSST: 1.237

x 07/08/2015

182/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7104

Hoàng Đức Sáu
 ĐỖ THỊ KIM 

HẠNH 

58/1Đ, ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 141/DSST

17/5/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1603/QĐ-

CCTHA

06/9/2013 

Án phí DSST: 

6.730
x 13/08/2015

251/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7105

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY CP 

ĐẦU TƯ KD 

NHÀ HOÀNG 

HÀI

TRẦN THỊ 

KHÁNH CHI 

32/11 ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 221/DSST

18/7/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1614/QĐ-

CCTHA

12/9/2013 

Án phí DSST: 

13.650
x 17/03/2016

470/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7106

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THÙY LINH 

24/2K, khu phố 2, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 303/DSST

03/8/2012

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1967/QĐ-

CCTHA

19/9/2013 

Án phí DSST: 

889
x 05/08/2015

185/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7107

Hoàng Đức Sáu  LƯU VĂN THỚI 

128/3C Lê Lợi, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 28/DSST

29/6/2012

TAND huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

 10/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí DSST: 

15.616
x 14/03/2016

475/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7108

Hoàng Đức Sáu
 ĐẶNG THỊ KIM 

LOAN 

3/124Đ ấp Nhị Tân 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 167/DSST

10/6/2013

TAND TP.HCM 

 1129/QĐ-

CCTHA

03/3/2014 

Án phí DSST: 

600
x 03/08/2015

188/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7109

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN ANH 

TUẤN

LÊ THỊ BÍCH 

LOAN 

tổ 11, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 488/DSST

28/10/2013

TAND quận 

Tân Phú 

 2000/QĐ-

CCTHA

07/7/2014 

Án phí DSST: 

54.000
x 16/07/2015

242/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7110

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN NHƯ 

QUÂN 

10/3A Tân Hòa, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 347/DSST

07/4/2014

TAND TP. 

HCM 

 2019/QĐ-

CCTHA

10/7/2014 

Án phí kinh doanh 

thương mại 

sơ thẩm:

14.395

x 12/09/2015

473/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7111

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

HẬU

ĐỖ THỊ TIẾN 

46/3 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

 219/DSST

15/4/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2583/QĐ-

CCTHA

06/8/2014 

Án phí DSST: 

1.250
x 26/08/2015

196/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7112

Hoàng Đức Sáu
 NHÂM VẬN 

HỒNG 

34/2D ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

 364/DSST

20/8/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 05/QĐ-

CCTHA

01/10/2014 

Án phí DSST: 

7.500
x 18/03/2015

474/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7113

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG 

4/2 Bùi Chu, ấp 

Trung Chánh, xã 

Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn

 57/HNGĐ-PT

29/9/2005

TAND TP.HCM 

 2802/QĐ-

CCTHA

01/7/2015 

Án phí DSST: 

4.957
x 17/08/2015

05/QĐ-

CCTHA

19/8/2015

7114

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG QUÂN 

BẢO 

57/1 Khu phố 1, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn.

 1201/HSST

26/4/2000

TAND huyện 

Hóc Môn 

 864/QĐ-

CCTHA 

13/4/2010 

- Vương:

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Đông: 

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Tâm: 

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Hiền: 

Án phí HSST: 50

- Hòa: 

Án phí HSST: 50

Án phí DSST: 50

x 17/08/2015

12/QĐ-

CCTHA

9/9/2015



7115

Hoàng Đức Sáu

 TRƯƠNG 

THIỆN 

CƯỜNG 

2/17 Khu phố 7, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 1871/HSST

26/08/1999

TAND huyện 

Hóc Môn 

 221/QĐ-

CCTHA

09/07/2001 

An phí HSST: 200

Nộp phạt: 20.000
x 31/07/2015

189/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7116

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

QUANG NHẬT

(NHỰT) 

46/1 ấp Tiền Lân 1, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 2386/HSST

12/10/1999

TAND huyện 

Hóc Môn 

 294/QĐ-

CCTHA

05/11/2001 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 20.000
x 16/03/2016

468/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7117

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

XUÂN VĨNH 

BẢO 

87/8 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

 1583/HSST

26/9/2001

TAND huyện 

Hóc Môn 

 49/QĐ-

CCTHA

17/12/04 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 50.000
x 07/09/2015

253/QĐ-

CCTHA

11/01/2015

7118

Hoàng Đức Sáu  ĐỖ THỊ HIỀN 

166/2A ấp Thới Tây 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

 380/HSPT

27/02/2004

TAND TP.HCM 

 113/QĐ-

CCTHA

07/01/2005 

Án phí HSST: 50

Án phí HSPT: 50

Truy nộp: 16.000

x 31/07/2015

209/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7119

Hoàng Đức Sáu

 BÙI THỊ KIM 

XUÂN

MẠCH QUỐC 

TÙNG

NGUYỄN XUÂN 

VINH

NGUYỄN THỊ 

BÍCH THỦY

CAO LỆ THANH 

17/5B ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 151/HSST

22/01/2003

TAND huyện 

Hóc Môn 

 577/QĐ-

CCTHA

29/07/2005 

Xuân:

'- Án phí HSST: 

50. Nộp phạt: 

5.000

Tùng:

- Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 5.000

Thanh:

- Án phí HSST: 50

- Nộp phạt: 5.000

Vinh:

- Án phí HSST: 50

Thủy:

- Án phí HSST: 50

x 25/11/2015

478/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7120

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM HOÀI 

TÂM 

107/4 Tân Thới 2, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 26/HSST

15/3/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 995/QĐ-

CCTHA

10/5/2011 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 18/09/2015

177/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7121

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN TRẦN 

BẢO NGỌC 

58/10P  ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 54/HSST

21/4/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1067/QĐ-

CCTHA

 06/6/2011 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 12/12/2015

250/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7122

Hoàng Đức Sáu  VÕ QUỐC NAM 

10/5H, ấp Trung 

Đông 1,xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 90/HSST

31/5/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1516/QĐ-

CCTHA

14/8/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 05/05/2015

187/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7123

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN TIẾN 

HƯNG 

31/6A Quang 

Trung, khu phố 8, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 101/HSST

10/4/2013

TAND quận 

Bình Tân 

 05/QĐ-CTHA

04/10/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 22/09/2015

201/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7124

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

MẠNH HÙNG 

9/4K, ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm,

 huyện Hóc Môn

 11/HSPT

11/01/2000

TANDTC Tại 

TP.HCM 

 12/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Nộp phạt: 

38.700
x 09/12/2015

245/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7125
Hoàng Đức Sáu

 ĐẶNG XUÂN 

VIỆT 

14/2 ấp Thới Tứ, xã 

Thới tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 130/HSST

28/6/2012

TAND Quận 12 

 16/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Nộp phạt: 

4.900
x 09/11/2015

241/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7126

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

PHƯỚC THÀNH

40/4A ấp Đông, xã 

Thới tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 52/HSST

14/3/2008

TAND quận 

Bình Tân 

 70/QD-

CCTHA

04/10/2013 

Lãi suất số tiền:

5.000
x 16/11/2015

190/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7127

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN THỊ 

PHƯƠNG LINH

NGUYỄN ĐỨC 

HUY

94/3B, ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 23/HSST

24/01/2011

TAND Quận 12 

 1029/QĐ-

CCTHA

13/02/2014 

Linh: 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000

Huy: 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt 5.000

Liên đới nộp: 

6.000

x 06/11/2015

193/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7128

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN MINH 

CƯỜNG

PHẠM PHÚ 

QUỐC 

3/12 ấp Dân Thắng 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 30/HSST

14/3/2013

TAND huyện 

Đức Hòa, tỉnh  

Long An 

 1049/QĐ-

CCTHA

13/02/2014 

Án phí HSST: 200 

(Cường)

Án phí HSST+ Án 

phí DSST: 1.170 

(Quốc)

x 26/11/2015

174/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7129

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN THỊ 

MỘNG TUYỀN 

2/35 khu phố 7, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 262/HSST

30/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1175/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 30/07/2015

172/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7130

Hoàng Đức Sáu  LÊ THỊ THỦY 

59/20G, ấp 3, xã  

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 205/HSST

25/10/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1235/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 11/06/2015

203/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7131

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN MẠNH 

HÙNG 

85/4E ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 18/HSST

22/01/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1343/QĐ-

CCTHA

02/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 14/08/2015

195/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7132

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG QUÂN 

BẢO 

D36 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

 144/HSST

22/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 237/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 09/09/2015

12/QĐ-

CCTHA

9/9/2015



7133

Hoàng Đức Sáu
 VÕ THỊ THU 

THẢO 

27/8 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 148/HSST

23/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 242/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 15/03/2016

471/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7134

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN PHÚC 

HUY 

7/23 ấp 5, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

 782/HSPT

28/10/2014

TAND TP. 

HCM 

 359/QĐ-

CCTHA

20/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 06/11/2015

194/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7135

Hoàng Đức Sáu
 LÊ CHUNG THỊ 

BÍCH HỒNG 

29/10Y, ấp Hưng 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 312/HSST

19/12/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1517/QĐ-

CCTHA

11/2/2015 

Án phí HSST: 200

Thu lợi bất chính: 

700

Nộp phạt: 10.000

x 21/03/2015

186/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7136

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN MINH 

QUANG 

2/10 tổ 63, khu phố 

7, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 54/HSST

13/11/2012

TAND huyện 

Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

 1185/QĐ-

CCTHA

30/5/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 7.000
x 30/07/2015

208/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7137

Hoàng Đức Sáu  LÊ VĂN TÙNG 

2/1 tổ 56, ấp Trung 

Đông, xã thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 166/HSST

25/3/2013

TAND TP. 

HCM 

 1186/QĐ-

CCTHA

30/5/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 220.000
x 12/11/2015

240/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7138

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM ANH 

QUỐC 

59/7b, ấp Thống 

Nhất 2, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn

 557/HSPT

23/4/2007

TANDTC TẠI 

TP.HCM 

 13/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Thu lợi bất chính: 

30.000
x 04/08/2015

179/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7139

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH 

HOÀNG HẢI 

tổ 55, ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 799/DSPT

27/8/2012

TAND TC TẠI 

TP.HCM 

 17/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí DSST: 

10.230
x 10/11/2015

198/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7140

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN LÊ 

TUẤN 

ấp 1 tổ 14, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 41/HSST

03/4/2007

TAND quận 

Phú Nhuận 

 21/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 20.000
x 04/03/2016

466/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7141

Hoàng Đức Sáu

 NGÔ QUANG 

HẬU

HUỲNH MINH 

TẠO 

1/15 ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 90/HSST

26/7/2013

TAND QUẬN 

10 

 263/QĐ-

CCTHA

14/11/2013 

Hậu: 

'- Án phí HSST: 

200

- Nộp phạt: 10.000

Tạo: 

- Án phí HSST: 

200

-Nộp phạt: 10.000

Liên đới: 520

x 01/09/2015

244/QĐ-

CCTHA

11/01/2016



7142

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN LÊ 

TUẤN 

ấp 1 tổ 14, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 135/HSPT

11/3/2013

TAND TP.HCM 

 272/QĐ-

CCTHA

21/11/2013 

Án phí HSST:200

Nộp phạt:5.000
x 04/03/2016

465/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7143

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN QUỐC 

THÀNH 

1/23 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

 163/HSST

30/8/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 310/QĐ-

CCTHA

05/12/2013 

Án phí HSST: 200;

 Án phí DSST: 

5.000 

x 04/11/2015

204/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7144

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

HỒNG TIẾN 

15/7A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 254/HSST

26/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1183/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000
x 13/11/2015

199/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7145

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG

125/5A ấp Tam 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 254/HSST

26/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1181/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000
x 11/11/2015

197/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7146

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM VĂN 

HOÀNG 

44/2 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1223/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí DSST: 

1.667

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 1.700

x 11/08/2015

202/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7147

Hoàng Đức Sáu
 VÕ HOÀNG 

PHƯỚC 

54/5 ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1224/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

1.667

Nộp lại: 3.500

x 18/08/2015

236/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7148

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THÁI 

HIỆP 

16/3D ấp 7, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1222/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

1.667

Nộp lại: 6.300

x 15/06/2015

184/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7149

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

TUẤN

1/4 Phan Văn Hớn, 

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

 199/HSST

18/9/2012

TAND Quận 1 

 1288/QĐ-

CCTHA

01/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 3.000

Nộp phạt: 3.000

x 18/08/2015

207/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7150

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

KIM XUYỀN 

1/4 Phan Văn Hớn, 

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

 199/HSST

18/9/2012

TAND Quận 1 

 1289/QĐ-

CCTHA

01/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 3.000

Nộp lại: 6.000

x 18/08/2015

206/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7151

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN ĐÌNH 

THƯƠNG 

1/6B ấp Nhị Tân 1, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 10/HSST

15/01/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1335/QĐ-

CCTHA

02/4/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

3.500

x 03/08/2015

176/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7152

Hoàng Đức Sáu  LÊ NGỌC CHÂU 
Ấp 2, xã Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn

 21/HSST

20/02/2014

TAND huyện 

Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

 1577/QĐ-

CCTHA

20/5/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

7.000

x 19/08/2015

246/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7153

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN VĂN 

ĐẾN 

105/5 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 107/HSST

15/6/2011

TAND tỉnh Tây 

Ninh 

 67/QĐ-

CCTHA

15/10/2014 

Thu lợi bất chính: 

1.017
x 07/07/2015

178/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7154

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THÚY DIỄM 

31/8C ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 186/HSST

22/8/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 325/QĐ-

CCTHA

20/11/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

3.665

x 13/11/2015

238/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7155

Hoàng Đức Sáu
 LÊ QUỐC 

PHONG 

17/3 ấp 3, xã xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 12/HSST

20/01/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1973/QĐ-

CCTHA

01/4/2015 

Án phí HSST: 200.

Án phí DSST: 

965

x 19/02/2016

476/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7156

Hoàng Đức Sáu
 LÊ NHẬT HÀO 

(HÒA LỚN) 

17/3 ấp 3, xã xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 28/HSST

05/02/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2005/QĐ-

CCTHA

01/4/2015 

Án phí HSST: 200

Tịch thu: 300
x 10/08/2015

239/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7157

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH ĐỨC 

VIỆT 

20/4 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 56/HSST

01/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2190/QĐ-

CCTHA

14/5/2015 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000

Thu lợi bất chính: 

2.000

x 18/06/2015

173/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7158

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH THỊ 

PHIẾN 

60/14C ấp3, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

 23/HSST

14/3/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2800/QĐ-

CCTHA

01/7/2015 

Liên đới nộp: 

19.250
x 14/09/2015

24/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7159

Hoàng Đức Sáu
 CTY TNHH

 BÍCH THANH 

20/10N ấp Mới 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 585/DSST

29/04/2008

TAND huyện 

Hóc Môn 

 339/QĐ-

CCTHA

29/12/2008 

Án phí KDTM: 

9.830
x 04/09/2015

192/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7160

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

NGỌC TUYẾT 

255 Ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 1962/DSST

11/12/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1197/QĐ-

CCTHA

19/6/2012 

Án phí KDTMST: 

5.197
x 13/08/2015

252/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7161

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY 

TNHH SX TM 

TÂN AN PHONG 

12/2P ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn

huyện Hóc Môn

 758/DSPT

01/6/2012

TAND TP. 

HCM 

 1061/QĐ-

CCTHA

17/4/2013 

Án phí KDTMST: 

66.352
x 18/03/2016

472/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016



7162

Hoàng Đức Sáu
 CHU THỊ TÚ 

LAN 

19/5 ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 116/QĐST-DS

21/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 301/QĐ-

CCTHA

06/8/2015 

Trả nợ: 

68.000
x 31/08/2015

25/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7163

Hoàng Đức Sáu
 LÊ MINH 

THÀNH 

2/64A khu phố 7, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 141/HSST

18/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 233/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 31/08/2015

171/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7164

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG BAN MAI 

18/18B tổ 36, ấp 

Thới Tứ 1, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 12/KDTM

28/01/2015

TAND quận 

Bình Thạnh 

 2575/QĐ-

CCTHA

11/6/2015 

Án phí KDTMST: 

12.664
x 26/08/2015

10/QĐ-

CCTHA

9/9/2015

7165

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

20/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 386/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 242/QĐ-

CCTHA

14/11/2013 

Án phí DSST: 

1.150
x 17/07/2015

247/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7166

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

60/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 384/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1066/QĐ-

CCTHA

24/02/2014 

Án phí DSST: 

2.500
x 17/07/2015

248/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7167

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

60/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 385/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1068/QĐ-

CCTHA

24/02/2014 

Án phí DSST: 

3.000
x 17/07/2015

249/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7168

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN ANH 

TUẤN

LÊ THỊ BÍCH 

LOAN 

 tổ 11, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

 436

12/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1170/QĐ-

CCTHA 

7/3/2014 

Án phí DSST: 

20.000
x 16/07/2015

243/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7169

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM NGỌC 

PHÁT 

 51/6 ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn 

 33/HSST

16/3/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 969/QĐ-

CCTHA

21/5/2010 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 16/03/2016

469/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7170

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN QUỐC 

THÁI 

 40/4 ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

 41/HSST

01/3/2011

TAND huyện 

Bình Chánh 

 1321/QĐ-

CCTHA

20/6/2013 

An phí HSST: 603
x 12/12/2015

237/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7171

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH THỊ 

XUÂN TRANG 

 19/4A ấp Trung 

Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

 13/QĐST-

KDTM

06/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2074/QĐ-

CCTHA

22/4/2015 

Án phí KDTMST: 

5.447
x 12/11/2015

205/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7172

Hoàng Đức Sáu  HỒ VĂN TUẤN 

 15/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

132/HSST

14/8/2016

TAND huyện 

Hóc Môn

884/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí HSST: 200

Tịch thu SQ: 200

Truy thu: 100

Nộp phạt: 5.000

x 16/03/2016

477/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7173

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG VĂN 

QUANG 

 3/11 ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn 

151/HSST

4/9/2015

TAND huyện 

Hóc Môn

896/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí HSST: 400

Nộp phạt: 25.000
x 17/03/2016

476/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7174

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN VĂN 

KIÊU

TÔN THỊ LÝ

110/5 ấp Tam Đông, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

558-/DSST

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

420/QĐ-THA

17/12/2010
Án phí: 10.000 x 20/05/2015

79/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7175

Nguyễn Văn Duẩn
PHAN HÙNG 

CƯỜNG

ấp 4, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

93-CN

04/05/2000

TAND HÓC 

MÔN

542/QĐ-THA

20/01/2011
Án phí: 1.500 x 05/05/2015

380/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7176

Nguyễn Văn Duẩn PHẠM VĂN NGỘ 

18/62 ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

612/QĐPT-ST 

27.5.2011

TAND TP.HCM

1366/QĐ-

CCTHA

08.7.2011

Án phí: 18.321 x 19/05/2015

460/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7177

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH MTV 

ĐO ĐẠC BẢN 

ĐỒ TÀI LỘC

3/108 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

67/QĐST-DS 

19/9/2013 

TAND HÓC 

MÔN

2806/QĐ-

CCTHA-

22/08/2014

Án phí: 9.150 x 02/07/2015

73/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7178

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG ĐÌNH 

MINH

23/1A Chánh 2, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

154/DSST

14/7/2010

TAND HÓC 

MÔN

15/QĐ-

CCTHA- 

04/10/2010

Trả cho  ông Hưng 

số tiền 120.720
x 18/9/20105

34/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7179

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG ĐÌNH 

MINH

23/1A Chánh 2, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

583/DSST

31/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

88/QĐ-

CCTHA- 

15/02/2011

Trả cho bà Lễ số 

tiền 606.601
x 18/9/20105

33/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7180

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THI 

THU

4/6A ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

834-DSPT

22/05/2009

TAND Tp. HCM

936/QĐ-THA

01/07/2009
Án phí: 6.800 x 24/09/2015

224/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7181

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

199-DSST

22/07/2009

TAND Hóc 

 Môn 

1037/QĐ-THA

06/08/2009

Trả nợ cho ông Vũ 

Nguyễn Hà Lãng 

số tiền: 73.602

x 26/06/2015

189/QĐ-

CCTHA

25/1/2016



7182

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH SX -

TM-BB GIẤY 

LONG KIM 

NGÂN

16/5 ấp 4, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

221-DSST

30/07/2009

TAND Hóc 

 Môn 

1098/QĐ-THA

28/08/2009
Án phí: 5.550 x 25/02/2016

460/QĐ-

CCTHA

18/3/2016
GỠ	BỎ

7183

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HỮU 

TÀI

ấp Thới Tây 2, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

350-DSST

03/09/2009

TAND Hóc Môn

163/QĐ-THA

16/11/2009
Án phí: 678 x 24/11/2015

319/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7184

Nguyễn Văn Duẩn HUỲNH THỊ 

TRINH

123/1 tổ 5, ấp Dân 

Thắng 2, Tân Thới 

Nhì,huyện Hóc Môn

506-DSST

29/09/2009

TAND HÓC 

MÔN

254/QĐ-THA

17/11/2009
Án phí: 2.295 x 06/11/2015

112QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7185

Nguyễn Văn Duẩn MAI HOÀNG ÂN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

466-DSST

18/09/2009

TAND HÓC 

MÔN

303/QĐ-THA

26/11/2009
Án phí: 1.330 x 15/09/2015

379/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7186

Nguyễn Văn Duẩn
ĐOÀN THỊ NỤ

HỒ VĂN KHỞI

8/4L ấp Trung 

Chánh 2, Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

2237-DSPT

25/11/2009

TAND Tp. HCM

325/QĐ-THA

04/12/2009
Án phí:: 21.094 x 30/07/2015

378/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7187

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

HOÀ

10/5 ấp Thới Tây 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

540-DSST

20/11/2009

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

444/QĐ-THA

28/12/2009
Án phí: 1.305 X 14/03/2016

463/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7188

Nguyễn Văn Duẩn
NGÔ THỊ GIÊNG

Tiền Lân 1, Bà 

Điểm,huyện Hóc 

Môn

90-DSST

23/08/2005

TAND Hóc Môn

233/QĐ-THA

16/03/2006
Án phí: 5.700 X 29/01/2016

314/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



7189

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

DANH

4/3 ấp Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn

27-DSST

25/01/2007

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

513/QĐ-THA

11/04/2007
Án phí: 1.958 x 25/02/2016

457/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7190

Nguyễn Văn Duẩn ĐẶNG THỊ ÁNH

31/2 ấp 3, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

548-DSST

29/11/2010

TAND HÓC 

MÔN

384/QĐ-THA

06/12/2010
Án phí: 13.766 x 29/01/2016

321/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7191
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM NGA

37/2, ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

238/DSST

 21.7.2011

 HÓC MÔN

27/QĐ-CCTHA

-29.9.2011
Án phí: 3.000 x 01/07/2015

91QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7192

Nguyễn Văn Duẩn
CTY TNHH TRÍ 

THUỶ

16/5 ấp 4, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

199-DSST

22/07/2009

TAND Hóc Môn 

1037/QĐ-THA

06/08/2009
Án phí:: 7.546 x 25/02/2016

459/QĐ-

CCTHA

18./3/2016

GỠ BỎ

7193
Nguyễn Văn Duẩn NGUYỄN TẤN SĨ

37/4, khu phố 2, thị 

Trấn Hóc Môn , 

huyện Hóc Môn

589/DSST

30.9.2012

HÓC MÔN

974QĐ-

CCTHA-

31.5.2012

Án phí: 1.750 x 15/07/2015

100QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7194

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HỮU 

ÂN

18/130 ấp 7, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

412/QĐST-DS

04/9/2012

TAND H. Hóc 

Môn

1021/QĐ-

CCTHA

-15/4/2013

Án phí: 5.543 x 18/12/2015

381/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7195
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO 

HỒ NGỌC PHI

3/117B ấp Nhị Tân 

1, Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

688/QĐST-DS 

31/10/2013

 HÓC MÔN

1256/QĐ-

CCTHA

 - 13/3/2014

Án phí: 3.625 x 25/11/2015

454/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7196

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ THỊ THÙY 

HƯƠNG

117/4C khu phố 6, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

204/QĐST-DS 

26/6/2014

TAND HÓC 

MÔN

2791/QĐ-

CCTHA

-20/08/2014

Án phí: 17.750 x 11/12/2015

382/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7197
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

HOÀNG CHI

G88, ấp Hưng lân, 

Bà Điểm,huyện Hóc 

Môn

528/DSST

18/9/2014

HÓC MÔN

244/QĐ-

CCTHA

-03/11/2014

Án phí: 7.500 x 21/11/2015

312/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7198
Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

440/DSST

08/9/2014

HÓC MÔN

296/QĐ-

CCTHA

-14/11/2014

Nộp Án phí: 5.317 x 26/06/2015

85/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7199

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, Hóc 

Môn

195

28/5/2015

TAND HÓC 

MÔN

2559/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

Nộp Án phí: 7.000 x 26/06/2015

86/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7200

Nguyễn Văn Duẩn LÊ THANH LIÊM

Ấp 2, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

358/HSST

26/12/2012

TAND Q.Tân 

Phú

1059/QĐ-

CCTHA-

17/4/2013

Án phí: 200

Nộp phạt: 7.500
x 09/06/2015

383/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



7201

Nguyễn Văn Duẩn
HUUỲNH BẢO 

CƯỜNG

59/6, ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

59/HSST

 - 24/5/2010

TAND HÓC 

MÔN 

1196/QĐ-

CCTHA 

07/7/2010 

Án phí: 200

Nộp phạt: 5.000
x 24/11/2015

311/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7202

Nguyễn Văn Duẩn TRÀ NGỌC HIỀN

5/80 ấp Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

3173/HSST

10/12/1999

TAND HÓC 

MÔN

337/QĐ-

CCTHA-

29/12/2008

Nộp Phạt:18.920 x 30/06/2015

78/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7203

Nguyễn Văn Duẩn LÊ TẤN Y

5/47 khu phố 2, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

2122/HSST

02/09/1999 

TAND HÓC 

MÔN

994/QĐ-

CCTHA

-22/07/2009

Án phí: 50

Nộp phạt: 20.000
x 10/06/2015

99/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7204

Nguyễn Văn Duẩn
PHẠM HOÀNG 

HẢI

78/1 ấp Trung Mỹ 

Tây, huyện Hóc Môn

2195/HSST

24/9/2009

TAND HÓC 

MÔN

305/QĐ-

CCTHA

-26/11/2009

Nộp phạt: 19.836 x 18/05/2015

384/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7205

Nguyễn Văn Duẩn
HUỲNH NGỌC 

THÀNH

ấp 2, Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn

146/HSST

28/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

339/QĐ-

CCTHA

-09/12/2009

Án phí: 200 x 13/07/2015

453/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7206

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

LANG

29/7 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm,huyện Hóc 

Môn

148/HSST

30/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

344/QĐ-

CCTHA

-09/12/2009

Nộp phạt: 10.000 x 20/07/2015

225/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7207

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

TRUNG

29/7 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

148/HSST

30/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

345QĐ-CCTHA

-09/12/2009
Nộp phạt: 10.000 x 17/04/2015

83/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7208

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN MẠNH 

QUỐC

10/5 ấp Mỹ Hòa 4, 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

2491-HSST

18/10/1999

TAND HÓC 

MÔN

06/QĐ-CCTHA

-03/01/2000

Án phí: 50

Nôp phạt: 13.125
x 14/07/2015

456/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7209

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

HIẾU

61/6, khu phố 1, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

2765-HSST

09/12/1999

TAND HÓC 

MÔN

168/QĐ-

CCTHA

-31/05/2001

Nộp phạt 11.075 x 16/07/2015

108QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7210

Nguyễn Văn Duẩn
HUYỲNH VĂN 

BỀN

19/5A ấp Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

3216-HSPT

14/12/2003

TAND TP. 

HCM

139/QĐ-

CCTHA

-02/02/2004

Án phí: 8.200 x 25/02/2016

455/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7211

Nguyễn Văn Duẩn LÊ TRỌNG HIẾU

4/4 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

1168-HSPT

20/08/1999

TAND TP. 

HCM

234/QĐ-

CCTHA

-31/03/2004

Án phí: 29.550 x 24/09/2015

71/QĐ-

CCTHA

10/11/2015



7212

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

TÂN

1/6 ấp Nhị Tân 1, xã 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

93-HSST

29/09/2006

TAND HÓC 

MÔN

961/QĐ-

CCTHA

-08/12/2006

Án phí: 9.921 x 13/11/2015

462/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7213

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG 

HOÀNG HUY

34N ấp Mới 1, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

18-HSST

29/01/2008

TAND HÓC 

MÔN

760/QĐ-

CCTHA

-18/03/2008

 lãi chậm thi hành 

án.
x 04/08/2008

102QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7214
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN TIẾN 

HUY

31/6A khu phố 8, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

82-HSST

01/07/2008

1347/QĐ-

CCTHA

-21/08/2008

Nộp phạt: 12.000 x 23/06/2015

98QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7215

Nguyễn Văn Duẩn
HOÀNG VĂN 

DANH

72/1 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

105-HSST

16/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1426/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp phạt: 10.000 x 20/05/2015

76/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7216

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN 

TRUNG HIẾU

20/109 ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

106-HSST

16/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1427/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp Án phí: 50

Nộp Phạt : 10.000
x 30/06/2015

77/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7217

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

HOÀNG 

NGUYÊN 

27/3 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

2508/HSPT 

02.10.2000

 TATC TP.HCM

06/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 50

Nộp phạt: 30.000
x 14/07/2015

78/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7218
Nguyễn Văn Duẩn

DƯƠNG QUỐC 

ĐẠT

29/7A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

165/HSST

 27.9.2011 

HÓC MÔN

245/QĐ-

CCTHA-

15.12.2011

Nộp phạt: 5.000

Án phí: 200
x 17/04/2015

84/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7219
Nguyễn Văn Duẩn TRẦN HỒ HẢI

25/10 ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

25/HSST

25.02.2012

QUẬN 10

1208/QĐ-

CCTHA - 

25.6.2012

Nộp Phạt: 5.000 x 19/05/2015

74/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7220

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

NGÀ

1/4 ấp 3, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

302-HSST

10/08/1999

TAND HÓC 

MÔN

451/QĐ-

CCTHA

-05/10/1999

Nộp phạt: 11.025 x 14/03/2016

385/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7221

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN ĐỨC 

TOÀN

1/4 ấp 2, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

360-HSPT

21/07/2010

TAND HÓC 

MÔN

534/QĐ-

CCTHA-

18/01/2011

Nộp Phạt: 4.700 x 18/12/2015

386/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7222

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG VĂN 

DŨNG

43/4 ấp Thới Tứ. 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

215/HSST

30/10/2012

TAND H. Hóc 

Môn

843/QĐ-

CCTHA-

06/3/2013

Nộp phạt: 7.000 x 14/03/2016

387/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



7223

Nguyễn Văn Duẩn
PHẠM VĂN 

THÀNH

47/6A âp Mỹ Huề, 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn

230/HSST

20/11/2012

TAND H. Hóc 

Môn

852/QĐ-

CCTHA-

06/3/2013

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 26/05/2015

388/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7224

Nguyễn Văn Duẩn
HOÀNG DƯƠNG 

PHI

101/40/14B ấp 4, 

Đông Thạnh, Hóc 

Môn

233/HSST

21/11/2012

TAND H. Hóc 

Môn

854/QĐ-

CCTHA

06/3/2013

Án phí: 200

Nộp Phạt: 5.120
x 14/07/2015

94/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7225

Nguyễn Văn Duẩn
THẠCH KIM 

THUÝ

31/4 ấp Tây Lân, Bà 

Điểm,huyện Hóc 

Môn

47/HSST

27/3/2013

TAND H. Hóc 

Môn

1414/QĐ-

CCTHA

-19/7/2013

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 21/04/2015

69/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7226

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

TƯỜNG

46/4F ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

32/2014/HSST

26/02/2014

 TAND HÓC 

MÔN

1742/QĐ-

CCTHA - 

18/6/2014

Án phí: 200

Nộp phạt:  5.000
x 03/12/2015

389/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7227

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN THANH 

HÙNG

48/7 ấp Trung Đông 

2, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

35/2014/HSST 

24/01/2014 

TAND TÂN 

BÌNH

2224QĐ-

CCTHA

-18/7/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 01/03/2016

390/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7228

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN TẠ 

HỮU TUẤN

46/1 Thống Nhất 1, 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

192/HSST 

27/8//2014

TAND HÓC 

MÔN

333QĐ-CCTHA

-20/11/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 24/06/2015

111QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7229
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

PHƯƠNG BẢO

145/22, Bùi Công 

Trừng, ấp 5, Đông 

Thạnh

145/HSST

28.6.2011

TÂN PHÚ

1247/QĐ-

CCTHA 

09.7.2012

Án phí: 1.190 x 15/06/2015

93/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7230

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG

89/1E khu phố 4, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

436/HSPT

30/6/2014

TAND HÓC 

MÔN

2894/QĐ-

CCTHA-

10/9/2014

Nộp sung công: 

700
x 22/06/2015

97QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7231
Nguyễn Văn Duẩn

PHAN ANH 

QUỐC

136/3 Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

299/HSPT

05.6.2012

TP.HCM

1217/QĐ-

CCTHA - 

28.6.2012

Án phí: 3.967 x 18/11/2015

318/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7232

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN NGỌC 

CHÍ CƯỜNG

80/6M ấp Xuân 

Thới Đông 3, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

220/HSST

29/07/2009

TAND HÓC 

MÔN 

931/QĐ-

CCTHA-

26/06/2009

Án phí: 50

Nộp sung công: 16 

chỉ vàng 24K

x 07/07/2015

391/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7233

Nguyễn Văn Duẩn LÊ THỊ BEN

28/3K ấp Trung 

Đông, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

108/HSST

05/11/2009 

TAND HÓC 

MÔN

477QĐ-CCTHA

-28/12/2009
Nộp phạt 3.000 x 04/08/2015

80/QĐ-

CCTHA

10/11/2015



7234

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG VĂN 

THUN

42/3 Tiền Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

897-HSST

06/06/1997

TAND HÓC 

MÔN

321/QĐ-

CCTHA

-05/08/1998

Nộp phạt: 5,5 chỉ 

vàng 24K
x 1//3/2016

392/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7235

Nguyễn Văn Duẩn NGUYỄN VŨ 

BIÊN THÙY

ấp Mỹ Hòa 1, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

147-HSPT

17/02/2004

TAND TP. 

HCM

930/QĐCCTHA

-19/10/2004
Nộp Phạt: 1.525 x 31/07/2015

96QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7236

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG VĂN 

DŨNG

86/1 ấp Thống Nhất 

2, Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

114-HSST

29/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1429/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp phạt: 10.000 x 05/11/2015

322/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7237

Nguyễn Văn Duẩn  PHAN VĂN 

TI  ỆM 

55/2 ấp Trung Mỹ 

Tây, Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

554-HSPT

10/04/2001

TAND TP.HCM

348QĐ-CCTHA

-26/11/2010

Án phí: 150

 Nộp phạt: 3.200
x 05/05/2015

393/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7238

Nguyễn Văn Duẩn
VÕ THỊ THU 

THANH

55/8H, tổ 4, ấp Hậu 

Lân, Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

79-HSST

16/04/2010

TAND QUẬN 

TÂN BÌNH

407/QĐ-

CCTHA

-07/12/2010

Nộp phạt:  3.000 x 10/07/2015

70/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7239

Nguyễn Văn Duẩn
LÂM DUY BĂNG

2/14 ấp 5, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

851-HSPT

28/12/2010 

TAND TP. 

HCM

801QĐ-CCTHA

-13/04/2011

Án phí: 1.550

Nộp thu lợi bất 

chính:  6.000

x 16/06/2015

109/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7240
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM NGA

37/2 ấp Thới Tứ 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

116/HSST 

29.7.2011

 HÓC MÔN

66/QĐ-CCTHA

-30.9.2011
Án phí: 14.900 x 01/07/2015

81/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7241

Nguyễn Văn Duẩn
 TRẦN THANH 

TUẤN

78/5E ấp Tam Đông 

2, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

646/HSPT

 20.9.2011

TAND TP.HCM

154/QĐ-

CCTHA-

26.10.2011

Nộp phạt: 2.800 x 18/11/2015

402/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7242

Nguyễn Văn Duẩn  LÊ MINH ĐẠT

118/3C, Kp 6, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

153/HSST

 06.9.2011

TAND HÓC 

MÔN

184/QĐ-

CCTHA-

08.11.2011

Án phí: 489 x 08/06/2015

90QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7243

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ QUỐC 

THANH

17/3 ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

243/HSST 

30.8.2011 

TAND BÌNH 

CHÁNH

198/QĐ-

CCTHA-

14.11.2011

Án phí: 597 x 22/12/2015

394/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7244

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN 

THANH TÂM

số 1, ấp 7, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

168/HSST 

28.9.2011 

TAND HÓC 

MÔN

248/QĐ-

CCTHA-

15.12.2011

Án phí: 740 x 15/07/2015

95/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7245
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM TUYẾN

37/2D, khu phố 8, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

154/HSPT

27.3.2012

TP. HCM

810/QĐ-

CCTHA-

02.5.2012

Án phí: 200

Nộp phạt: 6.600
x 27/11/2015

230QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7246
Nguyễn Văn Duẩn LÂM VĂN DŨNG

18/6 ấp 7, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

285/HSST

30.9.2011

TÂN BÌNH

1154QĐ-

CCTHA

-13.6.2012

Nộp phạt: 20.000

Nộp Sung công: 

49.200

x 18/12/2015

395/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7247
Nguyễn Văn Duẩn

ĐOÀN MINH 

THẮNG

1/94 tổ 64, khu phố 

7, huyện Hóc Môn

243/HSST

30/11/2011

TAND Q.12

1057/QĐ-

CCTHA-

15/4/2013

Án phí: 3.350 x 03/06/2015

101QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7248

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HÙNG 

NGUYÊN

91/1I , ấp Mỹ Hòa 

1, Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

78/2013/HSST

13/5/2013

TAND H. HÓC 

MÔN

1523/QĐ-

CCTHA-

14/8/2013

Án phí: 4.900 x 03/12/2015

396/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7249
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN VIỆT 

TIẾN

40B ấp 5, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

54/2014/HSST

28/5/2014

Q.11

2910/QĐ-

CCTHA-

11/9/2014

Án phí: 200

Nộp phạt:  3.000
x 15/03/2016

317/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7250

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG 

THANH TÙNG

24/1 ấp Hưng Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

11/2013/HSST

29/01/2013

TAND  LONG 

AN

2909QĐ-

CCTHA

11/9/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 10.000
x 16/04/2015

82/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7251
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THANH PHONG 

VINA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

07/KDTM

28.3.2012

HÓC MÔN

866/QĐ-

CCTHA-

24.5.2012

Án phí: 34.320 x 15/04/2015

105/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7252
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THANH PHONG 

VINA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

06/KDTM

28.3.2012

HÓC MÔN

1203/QĐ-

CCTHA-

19.6.2012

Án phí: 16.786 x 15/04/2015

104/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7253

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm ,huyện 

Hóc Môn

16/KDTM-ST

26/6/2012

TAND HÓC 

MÔN

99/QĐ-

CCTHA - 

01/10/2012

Án phí: 17.416 x 30/09/2015

36/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7254

Nguyễn Văn Duẩn ĐỖ THỊ ÚT

105/6 Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

21/QĐST-

KDTM

 04/4/2013 

TP.HCM

1632/QĐ-

CCTHA-

19/9/2013

Án phí: 13.211 x 10/11/2015

323/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7255

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

ĐẠT AN

32/23Z ấp Tiền Lân 

1, Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/QĐST-

KDTM 

09/08/2013

TAND  

TP.BẾN TRE

366/QĐ-

CCTHA-

16/12/2013

Án phí: 6.471 x 01/02/2016

313/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7256

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/2014/KDTM-

ST 04/3/2014 

TAND HÓC 

MÔN

1849/QĐ-

CCTHA - 

18/6/2014

Án phí: 20.558 x 30/09/2015

35/QĐ-

CCTHA

30/9/2015



7257

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH-TM-

DV-XD DÒNG 

SÔNG LAM

18/5E ấp Hưng Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

2784/QĐST-

KDTM

21/9/2009

TAND TP.HCM

2911/QĐ-

CCTHA

-11/9/2014

Án phí: 15.976 x 13/04/2015

75/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7258

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT BAO 

BÌ TÀI PHÁT

100/82/63 ấp 5, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

42-KDST

25/09/2008

TAND HÓC 

MÔN

270/QĐ-THA

20/11/2008
Án phí: 8.618 x 12/06/2015

110/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7259

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG QUỐC 

HUY

183/3H ấp Tân Thới 

3, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

1928-KDST

03/08/2009

TAND HÓC 

MÔN 

117/QĐ-THA

20/10/2009
Án phí: 7.083 x 23/11/2015

320/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7260

Nguyễn Văn Duẩn
MAI HOÀNG ÂN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

2732-KDST

17/09/2009 

TAND HÓC 

MÔN

153/QĐ-THA

12/11/2009
Án phí: 7.490 x 14/09/2015

397/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7261

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

MINH HỒNG 

NGỌC

301W ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

12/KDTM

 22.6.2011 

TANDHÓC 

MÔN

20/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 39.305 x 04/05/2015

106/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7262

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THÊU MAY 

VIỆT NAM

35/4H ấp Đông 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

11/KDTM 

07.6.2011

TAND  HÓC 

MÔN

28/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 4.154 x 03/12/2015

226/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7263

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH 

THƯƠNG MẠI 

CUNG ỨNG LAO 

ĐỘNG VÀ MAY 

MẶC TƯỜNG 

VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

2976/KDTM

25.9.2009

TP. HCM

769/QĐ-

CCTHA-

24.3.2011

Án phí: 6.277 x 07/05/2015

374/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7264
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

XD VT-TM 

PHƯỚC THỊNH

8/2D ấp Tân Hòa, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

11/KDTM 

13.7.2011

TAND CỦ CHI

1157/QĐ-

CCTHA-

13.6.2012

Án phí: 4.025 x 14/03/2016

464/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7265

Nguyễn Văn Duẩn

CTY 

TNHHTMXD 

ĐIỆN NHÃ THƯ

97/1K ấp Tân Thới 

2, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

04/QĐ-KDTM 

24/01/2008 

TAND HÓC 

MÔN

706QĐ-CCTHA

-7/3/2008
Án phí: 13.564 x 20/11/2015

315/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7266

Nguyễn Văn Duẩn

CTY 

TNHHTMXD 

ĐIỆN NHÃ THƯ

97/1K ấp Tân Thới 

2, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

03/QĐ-KDTM 

24/01/2008

TAND  HÓC 

MÔN

691/QĐ-

CCTHA

-5/3/08

Án phí: 8.845 x 20/11/2015

316/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



7267

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

TMDV HƯNG 

LONG HÃNG

9/6 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

1387/QĐ-

KDTM 

08/9/2010

 TAND TPHCM

349/QĐ-

CCTHA

-29/11/2010

Án phí: 21.059 x 05/06/2015

89/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7268

Nguyễn Văn Duẩn
CTY CPXNK-TM-

XD BAMA

4/1C ấp Tam Đông 

1, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

09/QĐ-KDTM 

20/5/2011 

TAND HÓC 

MÔN

1115/QĐ-

CCTHA

-09/6/2011

Nộp Án phí: 

16.453
x 03/12/2015

227/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7269

Nguyễn Văn Duẩn
CTY CPXNK-

TMXD BAMA

4/1C ấp Tam Đông 

1, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

05/QĐ-KDTM

 18/4/2011 

TAND HÓC 

MÔN

1186/QĐ-

CCTHA

-14/6/2011

NộpÁn phí: 2.978 x 03/12/2015

223/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7270

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

TMSX GIA 

HOÀNG

103/6 ấp 5, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

1915/QĐ-

KDTM

 01/9/2005 

TAND TP.HCM

24/QĐ-CCTHA

-02/10/2008
Án phí: 6.337 x 09/06/2015

398/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7271

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

MỸ TRANG

146/4A ấp Tân Thới 

1, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

1046/KDTM-ST

24/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

779QĐ-CCTHA

04.02.2013
Án phí: 2.000 x 18/11/2015

308/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7272

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn

385/QĐPT

25/3/2013

TAND TP.HCM

1180/QĐ-

CCTHA-

30/5/2013

Án phí: 29.169 x 07/05/2015

375/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7273

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ THÙY 

HƯƠNG

40/13A, ấp 4, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

05/QĐST-

KDTM - 

13/3/2012

HÓC MÔN

345/QĐ-

CCTHA

 - 29/11/2012

Án phí: 5.002 x 16/03/2016

399/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7274

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

77/QĐST-

KDTM

26/9/2014

HÓC MÔN

443/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí: 5.250 x 07/05/2015

377/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7275

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

78/QĐST-

KDTM

26/9/2014

HÓC MÔN

445/QĐ-

CCTHA

-05/12/2014

Nộp phạt:  112.370 x 07/05/2015

376/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7276
Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

THANH PHONG 

VI NA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

31/LĐST

18/5/2012

HÓC MÔN

2302/QĐ-

CCTHA

 - 19/9/2013

Án phí: 53.796 x 15/04/2015

103/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7277

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

CHÓT

66/6 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

127/DSST

29/5/2009

TAND HÓC 

MÔN

1084/QĐ-

CCTHA

-28/8/2009

Nộp án phí: 4.100 x 14/07/2015

107/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7278

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THIỊ 

KIM THANH

11A ấp Dân Thắng 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn.

464/DSST

26/8/2015

TAND Hóc Môn

615/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Nộp án phí: 296 x 12/11/2015

228/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7279

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

793/DSST

30/9/2015

TAND Hóc Môn

987/QĐ-

CCTHA

23/12/2015

 Nộp án phí:

1.650 
x 30/09/2015

229/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7280

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, Hóc 

Môn

299

7/7/2015

TAND Hóc Môn

77/QĐ-CCTHA

05/10/2015

 Nộp án phí:

3.680 
X 26/06/2015

90/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7281

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

44

21/7/2015

TAND Hóc Môn

04/QĐ-CTHA

01/10/2015
 Nộp án phí: 9.860 x 30/09/2015

88/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7282

Nguyễn Văn Duẩn
PHÙNG THANH 

HIỆP

13/2 ấp Bắc Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

11/HSST

16/1/2014

TAND Hóc Môn

1139/QĐ-

CTHA

02/4/2014

 Nộp phạt:

3.000 
x 23/09/2015

72/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7283

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

THU VÂN

14/1A ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn.

388/DSST

28/8/2012

TAND Hóc Môn

31/QĐ-CCTHA

04/10/2013
 Nộp án phí: 1.125 x 16/03/2016

400/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7284

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

HOA

25/9 ấp Tân Thới 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

155/DSST

20/5/2014

TAND Hóc Môn

1584/QĐ-

CCTHA

22/5/2014

 Nộp án phí:

13.400 
x 20/11/2015

310/QĐ-

CCTHA

16/3/2016
GỠ BỎ

7285

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

195

28/5/2015

TAND Hóc Môn

34/QĐ-CCTHA

6/10/2015

 trả nợ cho bà Mã 

Lệ Phan số tiền: 

280.000 

x 26/06/2015

458/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

GỠ BỎ

7286

Tăng Thị Bích 

Huyên

DƯƠNG VĂN 

ĐÂY

102/4 Ấp 4 xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

91/HSST

ngày 21/6/2008

1313/QĐ-THA

31/7/2008

Nộp phạt 

5.000đồng và lãi 

suất phạt  Nộp 200 

đồng án phí HSST

x 22/10/2015

259/QĐ-

CCTHA

18/01/2016



7287

Tăng Thị Bích 

Huyên

CAO HOÀNG 

THÁI

60/5C ấp 3 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

305/HSST

ngày 16/12/2014

1511/QĐ-

CCTHA

11/02/2015

Nộp phạt 5.000 

đồng và lãi suất 

phạt 

 Nộp 200 đồng án 

phí HSST

x 23/06/2015

260/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7288

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

XU

NGUYỄN THỊ 

TÀN

12/22 ấp 7 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

115/QĐST-DS

ngày 24/5/2011

1024/QĐ-

CCTHA

11/5/2011

Nộp 2.750 

đồng án phí DSST
x 25/09/2015

257/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7289

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN LÂM 

XANH

1/5E ấp 1,  xã 

Xuân Thới

 Thượng, Hóc Môn

271/QĐST-DS

ngày 24/5/2011

1220/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

nộp 200 đồng

 án phí HSST, 

1.000 đồng án phí 

DSST

x 17/06/2015

256/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7290

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN 

TRỌNG PHÁT

nhà không số ấp 3

xã 

Xuân Thới

 Thượng, Hóc Môn

770/HSST

ngày 18/5/2005

809/QĐ-THA

03/10/2006

Nộp 50 đồng

 án phí HSST

nộp 1.750 đồng

 án phí DSST

x 23/06/2015

258/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7291

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

DŨNG

88/9 ấp 5 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

2652/HSST

ngày 18/5/2005

1628/QĐ-

CCTHA

16/9/2013

Nộp phạt

 19.500 đồng
x 23/10/2015

255/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7292

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ VŨ- PHẠM 

THỊ PHƯỢNG

5/1 ấp Tân Tiến, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

33/QĐST-

KDTM

ngày 12/8/2014

274/QĐ-

CCTHA

14/7/2014

trả Công ty TNHH 

MTV 

Thương mại Vĩ 

Hảo 40.000 đồng 

và lãi suất

x 12/08/2015

20/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

7293

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ VŨ- PHẠM 

THỊ PHƯỢNG

5/1 ấp Tân Tiến, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

33/QĐST-

KDTM

ngày 12/8/2014

2834/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

Nộp 1.000 đồng

 án phí DSST
x 12/08/2015

37/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7294

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

PHẠM THỊ CHI

51/5P ấp Tam Đông 

3

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

720/QĐST-DS

ngày 11/11/2014

328/QĐ-

CCTHA

03/9/2015

trả bà Lưu Thanh 

Trúc

 và ông Phạm Văn 

Tịnh số tiền 

512.500 đồng và 

lãi suất

x 07/08/2015

18/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

7295

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

PHẠM THỊ CHI

51/5P ấp Tam Đông 

3

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

720/QĐST-DS

ngày 11/11/2014

305/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Nộp 6.125 đồng

 án phí DSST
x 07/08/2015

19/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

7296

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THỦY 

 31/8C ấp Trung 

Đông 1, xã Thới 

Tam Thôn

Hóc Môn 

189/QĐST-DS

10/9/2010

TAND HÓC 

MÔN

04/QĐ-THA

27/9/2010

 AP: 23.347
x 15/12/2015

578/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7297

Tăng Thị Bích 

Huyên

HỒNG HƯỜNG, 

NHƠN 

 49/7A Bà Triệu, 

KP2, thị trấn Hóc 

Môn

huyện Hóc Môn 

256/ QĐST-DS

23/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

133/QĐ-THA

20/10/2010
 AP: 9.000 x 03/11/2015

450/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7298

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH THỊ 

THANH THẢO

 131/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

560/DSST

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

584/QĐ-THA

14/02/2011
 AP: 8000 x 20/10/2015

356/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7299

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH NGỌC 

RỞ (TÀI)

 7/3 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng

Hóc Môn 

559/ QĐST-DS

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

585/QĐ-THA

14/02/2011
 AP: 7675 x 10/12/2015

576/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7300

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH THỊ 

KIM LOAN

 131/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

464/ QĐST-DS

15/9/2011

TAND HÓC 

MÔN

587/QĐ-THA

29/2/2012
 AP: 25.920 x 21/10/2015

357/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7301

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

TIỀN

 89/2 ấp Dân Thắng 

2, xã Tân Thới Nhì

Hóc Môn 

72/ QĐST-DS

23/3/2012

TAND HÓC 

MÔN

934/QĐ-THA

31/5/2012
 AP: 996 x 10/12/2015

577/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7302

Tăng Thị Bích 

Huyên
MAI THỊ YẾN

 E22 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông

Hóc Môn 

60/ QĐST-DS

15/3/2012

TAND HÓC 

MÔN

938/QĐ-

CCTHA

31/5/2012

 AP: 1.113 x 07/12/2015

341/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7303

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU

 18C Lê Văn 

Khương, ấp 5, xã 

Đông Thạnh 

255 /QĐST-DS

11/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

1358/QĐ-

CCTHA

27/8/2012

 AP: . 6.250 x 10/12/2015

336/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7304

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU THẢO

 79/4B tồ 22 ấp Tân 

Tiến, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn 

246 / QĐST-DS

09/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

510/QĐ-

CCTHA

04/01/2013

 AP: 500 x 07/12/2015

340/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7305

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN NGÂN
 27/1 Ấp Hưng Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

190/ DSST

12/6/2012

TAND HÓC 

MÔN

958/QĐ-

CCTHA

08/4/2013

 AP: 1.500 x 26/11/2015

449/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7306

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ HẠNH

 41/6 ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

146/ QDST-DS

 06/7/2010 

TAND HÓC 

MÔN

1457/QĐ-

CCTHA 

26/8/2010

 AP: 1.925 x 09/11/2015

335/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7307

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN ĐẠI 

DŨNG
 57 ấp 5 xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn 

494/ DSST

 17/9/2012

TAND HÓC 

MÔN

356 /QĐ-

CCTHA

29/11/2012

 AP: 1.200 x 04/12/2015

438/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7308

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN PHÚC 

HẬU

 19/4A ấp 4, xã 

Xuân Thới sơn, Hóc 

Môn 

125

13/5/2013

TAND HÓC 

MÔN

2054/QĐ-

CCTHA

19/9/2013

 AP: 634 x 21/11/2015

440/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7309

Tăng Thị Bích 

Huyên

ĐẶNG THỊ KIM 

PHƯỢNG

 49/1 Ấp 1, xã Xuân 

Thới Sơn, Hóc Môn 

196/HSST

18/7/2013

TAND TP.HCM

442/QĐ-

CCTHA

05/5/2014

 PHẠT: 5.000 x 23/12/2015

359/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7310

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ĐỨC HUY

TRẦN THỊ HẰNG

 48/5A ấp Trung Mỹ 

Tây,  xã Trung 

Chánh, Hóc Môn 

221/DSST

12/9/2014

TAND HÓC 

MÔN

253/QĐ-

CCTHA

05/11/2014

 AP: 28.000 x 22/09/2015

342/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7311

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TNHH 

KYUNG SUNG 

VINA

 1/123E ấp Đình, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn 

214/QĐST-DS

09/6/2015

TÒA HM

2888/ QĐ-

CCTHA

22/7/2015

 AP: 20.257 x 04/03/2016

581/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7312

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TNHH 

KYUNG SUNG 

VINA

 1/123E ấp Đình, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn 

214/ DSST

09/6/2015

TÒA HM

286/QĐ-

CCTHA

22/7/2015

 TRẢ ÔNG 

THÀNH,

 BÀ THÊ: 406.424 

x 04/03/2016

580/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7313

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN HỒNG 

PHÁP  

 19/5A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, 

huyện Hóc Môn 

114/HSST

27/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

95/ QĐ-

CCTHA

15/10/2010

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 15/09/2015

574/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7314

Tăng Thị Bích 

Huyên

LƯU THỊ DIỄM 

PHÚC 

 5/3 ấp Tới Tứ, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

139/HSST

24/9/2010

TAND HÓC 

MÔN

399/QĐ-

CCTHA

07/12/2010

 PHẠT: 4.700 x 25/04/2015

325/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7315

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH TẤN 

PHÁT

 40/4D ấp Hưng 

Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

73/HSPT

25/01/2011

TAND TPHCM

680/QĐ-

CCTHA

09/3/2011

 PHẠT: 4.000 x 26/08/2015

360/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7316

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN MẠNH 

HÙNG

 24/7C tổ 15 ấp 3, 

xã Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn 

1248/HSPT

03/5/2000

TAND TPHCM

755/ QĐ-

CCTHA

15/3/2011

 PHẠT: 19.600 x 16/12/2015

579/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7317

Tăng Thị Bích 

Huyên
BÙI ĐÌNH LỘC

 3/8 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn 

08/HSST

19/01/2011

TAND HÓC 

MÔN

793/QĐ-

CCTHA

7/4/2011

 PHẠT: 4.569 x 24/11/2015

329/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7318

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ THỊ NGỌC 

ÁNH

 38/6D Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn 

34/HSST

23/3/2011

TAND HÓC 

MÔN

1008/ QĐ-

CCTHA

10/5/2011

 AP: 400

TỊCH THU: 350

PHẠT: 5.000 

x 07/10/2015

353/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7319

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGÔ VĂN 

CHIẾN

 80/3P ấp Tam 

Đông, 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

2326/HSPT

08/12/2009

TAND TPHCM

1093/ QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 PHẠT: 20.000 x 23/12/2015

347/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7320

Tăng Thị Bích 

Huyên

CHÂU MINH 

DŨNG

 52/5 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

52/HSST

10/3/2011

TAND HÓC 

MÔN

1095/ QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 15/03/2016

444/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7321

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN DUY 

TRUNG

 54/5 ấp Trung Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

150/HSST

27/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

141/ QĐ-

CCTHA

25/10/2012

 PHẠT: 5.000 x 09/03/2016

441/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7322

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ LỘC

 7/2A ấp 7 xã Xuân 

Thới Thượng

 Hóc Môn 

 1393/HSST

12/7/1999

TAND TPHCM

298/ QĐ-THA

5/11/2001

 AP: 50

PHẠT: 20.000 
x 06/08/2015

354/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7323

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THÀNH

 35/7 tổ 72, KP8, thị 

trấn Hóc Môn 

2294/HSPT

20/9/2000

TANDTC 

TPHCM

640/ QĐ-THA

19/9/2005
 PHẠT:  30.000 x 18/12/2015

582/QĐ-

CCTHADS21

/3/2016

7324

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN HÙNG

 Nhà không số, tổ 1 

ấp 4, xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn 

124/ HSPT

16/8/2007

TAND Q10

302/ QĐ-THA

14/11/2007

 TỊCH THU: 3.580

PHẠT: 8.800 
x 14/12/2015

443/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7325

Tăng Thị Bích 

Huyên

VŨ ĐÌNH 

TRƯỜNG- 

 3b ấp 5, Xuân Thới 

Sơn, Hóc Môn 

97/HSST

28/6/2008 

TAND HÓC 

MÔN

1364/ QĐ-THA

21/8/2008

 PHẠT: 9.900

AP: 50 
x 08/11/2015

358/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7326

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG TÀI LÂM

 88/6 ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 2747/HSPT

23/10/2000

 TANDTC 

TPHCM

35/ QĐ-THA

07/10/2008
 PHẠT: 17.000 x 11/12/2015

355/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7327

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN 

HOÀNG 

PHƯƠNG

 cụm công nghiệp 

Nhị Xuân ấp 5, xã 

Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn 

 274/HSST

15/7/1999

 TAND Q1

61/QĐ-THA

16/10/2008

 AP: 50

PHẠT: 20.000 
x 08/07/2015

362/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7328

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH PHƯỚC 

THÀNH

 111A ấp 6, xã 

Xuân Thới Thượng, 

H.Hóc Môn 

100/ QĐST-DS

30/6/2011

TAND HÓC 

MÔN

57/ QĐ-THA

30/9/2011
 AP: 1.350 x 18/12/2015

583/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016



7329

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐỖ QUỐC HƯNG

 24/1G ấp 9 xã 

Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn 

 380/ HSST

26/12/2006

 TAND Q1

1185/ QĐ-

CCTHA

13/6/2012

 PHẠT: 9.785 x 12/08/2015

361/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7330

Tăng Thị Bích 

Huyên

HỒ LÊ TRUNG 

PHÚC

 101/183/15A tổ 17, 

ấp 4, xã Đông Thạnh 

 157/HSST

12/9/2000 

TAND GÒ VẤP

1242/ QĐ-

CCTHA

09/7/2012

 PHẠT: 5.000 x 18/12/2015

584/ QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7331

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHAN VĂN 

TUẤN

 3/112 ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn

Hóc Môn 

188/HSST

11/9/2012

TAND HÓC 

MÔN

433/ QĐ-

CCTHA

14/12/2012

 TỊCH THU: 140

PHẠT: 5.000 
x 08/04/2015

324/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7332

Tăng Thị Bích 

Huyên

VÕ MINH 

THÀNH

52/2C Ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

14/HSST

31/01/2013

TAND PHÚ 

NHUẬN

942/ QĐ-

CCTHA

28/3/2013

 AP: 200

TỊCH THU: 20

PHẠT: 10.000 

x 21/12/2015

585/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7333

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRƯƠNG ĐĂNG 

DUY

 54/6B ấp Đông Lân 

1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn 

68/HSST

26/4/2013

TAND HÓC 

MÔN

1428/ QĐ-

CCTHA

19/7/2013

 PHẠT: 9.000 x 20/05/2015

350/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7334

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN THỊ HẢO

 29/7 tổ 21 ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, H. 

Hóc Môn 

179/HSST

18/9/2013

TAND HÓC 

MÔN

336/ QĐ-THA

05/12/2013

 AP: 200

PHẠT: 9.870 
x 07/10/2015

352/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7335

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN NGỌC VŨ

 48/2 ấp Hậu Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

07/HSST

15/01/2014

TAND HÓC 

MÔN

1332/ QĐ-

CCTHA

02/4/2014

 PHẠT: 4.700 x 06/10/2015

351/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7336

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

CHẮT

 8/7B ấp Mới 2, xã 

Trung Chánh, Hóc 

Môn 

408/ HSPT

18/6/2014

TAND TPHCM

2891/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 21/12/2015

587/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7337

Tăng Thị Bích 

Huyên
PHẠM QUÍ ĐỨC

 66/9c Quốc lộ 22, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn 

1386/ HSPT

24/9/2007

TAND TPHCM

67/ QĐ-

CCTHA

01/10/2010

 PHẠT: 5.000 x 23/12/2015

588/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7338

Tăng Thị Bích 

Huyên

TỪ QUANG 

VINH

 45/1 Ấp Văn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

Hóc Môn 

1386/ HSPT

24/9/2007

TAND TPHCM

70/ QĐ-

CCTHA

01/10/2010

 AP: 50

PHẠT: 5.000 
x 23/12/2015

589/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7339

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN VĂN 

SANG 

 2/47 tổ 62, KP7, thị 

trấn Hóc Môn,

 huyện Hóc Môn 

103/HSST

04/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

116/ QĐ-

CCTHA

18/10/2010

 AP: 70

TỊCH THU: 400

PHẠT: 5.000 

x 23/12/2015

590/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7340

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG ĐỨC PHÚ

88/4 Khu phố 4, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

2696/ QDDS-ST

15/9/2009

TAND TPHCM

1101/QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 TRẢ CỤC THUẾ 

TP.HCM: 144.104 x 24/12/2015

591/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016



7341

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN CHÍ 

TÂM

10/2 ấp 2, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

176/ HSST

11/8/2011

TAND CỦ CHI

579/ QĐ-

CCTHA

29/2/2012

 AP: 2.570 x 08/03/2016

348/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7342

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

HIỀN

 24/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông

Hóc Môn 

15/HSST-

13/1/2012

TAND HÓC 

MÔN

636/ QĐ-

CCTHA

12/3/2012

 AP: 2.000 x 12/10/2015

339/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7343

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THẨM

 9/4 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn 

106/HSST

29/5/2012

TAND HÓC 

MÔN

1447/ QĐ-

CCTHA

30/8/2012

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 24/12/2015

594/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7344

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG ĐỨC TÂM

 93/1A ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

90/HSST

11/5/2012

TAND HÓC 

MÔN

87/ QĐ-

CCTHA

01/10/2012

 AP: 200

TỊCH THU: 1.200 
x 20/10/2015

270/QĐ-

CCTHA

26/02/2016

7345

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ TRÂM

 18/5L ấp Hưng 

Lân, 

xã Bà điểm, Hóc 

Môn 

277/DSST

07/8/2013

TAND HÓC 

MÔN

1478/ QĐ-

CCTHA

05/5/2014

 AP 1.108 x 26/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7346

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÂM HỒNG CẨM

 64/1C ấp 3 tổ 19, 

xã Xuân Thới 

Thượng

huyện Hóc Môn 

651/ DSPT

24/6/2013

TANDTC 

TPHCM

1293/ QĐ-

CCTHA

01/4/2014

 AP: 75.256 x 26/11/2015

586/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7347

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

MỸ XUÂN

 10/1 ấp Nam Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

60/HSST

02/4/2014

TAND HÓC 

MÔN

1776/ QĐ-

CCTHA

18/6/2014

 PHẠT: 3.000 x 07/10/2015

447/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7348

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

PHÁT

 32/10C ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn

Hóc Môn 

444/ HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2883/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 09/11/2016

333/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7349

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

 39/10 ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn,Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2884/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

332/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7350

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

HỢT DUY ANH

 38/4B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2885/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

330/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7351

Tăng Thị Bích 

Huyên

ĐẶNG VĂN 

VIỄN

 38/9B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2887/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

334/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7352

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

MỆNH

 37/11 Ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2888/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

331/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7353

Tăng Thị Bích 

Huyên

CONG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5,

 xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn 

 42/DSPT

28/9/2006

TAND TPHCM

938/ QĐ-

CCTHA

29/11/2006

 AP: 1.350 x 23/10/2015

326/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7354

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 03/DSPT

14/12/06

TAND TPHCM

06/QĐ-THA

09/1/2007
 AP: 1.0587 x 23/10/2015

328/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7355

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5,  xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 07/DSPT

28/3/2007

TAND TPHCM

388/QĐ-THA

04/4/2007
 AP: 2.250 x 23/10/2015

327/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7356

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY 

CPXNK MINH 

THÀNH

 84/41 Khu dân cư 

Đại Hải ấp 7, Phan 

Văn Hớn, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

707/ DSST

23/5/2011

TAND TPHCM

261/QĐ-

CCTHA

14/11/2013

 AP: 116.584 x 22/10/2015

269/QĐ-

CCTHA

26/02/2016

7357

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU THỦY

10/7B, KP2, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn

644/HNST

15/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

966/ QĐ-

CCTHA

25/4/2011

AP: 4.750 x 29/12/2015

592/QĐ-

CCTHA

21/03/2016

7358

Tăng Thị Bích 

Huyên
HỒ CHÁNH HẢI

57/4C ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

93/DSST

23/3/2001

TAND HÓC 

MÔN

1021/ QĐ-THA

11/5/2001
AP: 32.000 x 05/10/2015

451/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7359

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

CẨM THU

18/4B ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

77/DSST

09/3/2011

TÒA HÓC 

MÔN

1019/ QĐ-

CCTHA

11/5/2011

AP: 3.798 x 29/12/2015

593/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7360

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN QUỐC 

UY

Nhà không số, tổ 

14, 

ấp Đông Lân 1,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

29/KDTM-ST

08/9/2010

TÒA HÓC 

MÔN

515/ QĐ-

CCTHA

07/01/2011

AP:  8.300 x 26/11/2015

445/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7361

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THẨM

9/4 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn

106/HSST

29/5/2012

TÒA HÓC 

MÔN

1447/ QĐ-

CCTHA

30/8/2012

PHẠT: 3.000

AP: 200
x 27/11/2015

446/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7362

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRỊNH KHÁNH 

KIÊN

nơi ở không nhất 

định

20/HSST

23/01/2015

TAND HÓC 

MÔN

1987/ QĐ-

CCTHA

01/4/2015

PHẠT: 5.000 x 01/04/2015

337/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7363

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

BÍCH TRANG

14/1C ấp Đông Lân,

 Bà Điểm, Hóc Môn

221/HSST

15/9/2014

TAND HÓC 

MÔN

616/ QĐ-

CCTHA

15/12/2014

AP: HSST 200

DSST: 7.500
x 27/05/2015

338/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7364

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN THỊ THỦY

6/3B ấp Trung Mỹ 

Tây, xã Trung Chánh

Hóc Môn

14/HSST

12/01/2006

TAND HÓC 

MÔN

145/ QĐ-THA

28/02/2006
AP: 11.572 x 22/09/2015

343/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7365

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN THỊ ÁI 

CHÂU

14/15 Ấp Tam Đông

Thới Tam Thôn,

Hóc Môn

280/HSST

11/11/2008

TAND HÓC 

MÔN

977/ QĐ-

CCTHA

27/4/2011

PHẠT 4.800 x 24/08/2015

344/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7366

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÂM HỒNG CẨM

64/1c ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

651/HSPT

24/6/2013

TAND TP.HCM

1293/ QĐ-THA

01/4/2014
AP: 75.256 x 23/10/2015

345/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7367

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHAN THỊ 

THANH 

MẾN

39/2B tổ 6, ấp Xuân 

Thới Đông 2, Xuân 

Thới Đông,

Hóc môn

206/HSPT

15/4/2010

TAND TP.HCM

404/QĐ-

CCTHA

07/02/2012

AP: 1.045 x 07/08/2015

349/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7368

Tăng Thị Bích 

Huyên

DƯƠNG NGỌC 

YẾN

5/84A ấp Nam 

Thới, 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

56/HSST

21/01/2011

TAND TP.HCM

668

01/3/2011

PHẠT 4.500

AP: 130
x 08/04/2015

363/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7369

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ GIANG

41/3 Ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn

299/DSST

21/01/2011

TAND HÓC 

MÔN

523/ QĐ-

CCTHA

04/01/2013

AP:470 x 09/12/2015

437/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7370

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

6/4 Ấp 2, xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn

517/DSST

04/12/2012

TAND HÓC 

MÔN

397/ QĐ-

CCTHA

04/12/2012

AP: 4.750 x 10/12/2015

439/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7371

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN NGỌC 

DUNG

29/5b Ấp Thới Tứ 1,

xã Thới Tam Thôn

Hóc Môn

701/DSST

19/11/2013

TAND HÓC 

MÔN

1668/ QĐ-

CCTHA

05/6/2014

AP: 479 x 24/12/2015

442/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7372

Tăng Thị Bích 

Huyên
VÕ CHÍ TÂM

51 Hoàng Sĩ Khải, 

P.14, Q.8, TPHCM

58/ QĐST-DS

25/5/2012

TÒA HÓC 

MÔN

253/ QĐ-

CCTHA

27/8/2012

Ông Võ Chí Tâm 

thanh toán cho 

Ngân hàng 

NN&PTNN

số tiền :

531.762

x 09/12/2015

452/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

7373

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THỦY

NGUYỄN 

TRONG AN

29/6 KP6, TT Hóc 

Môn, Hóc Môn ;             

      92/5 Ấp Dân 

Thắng 2, Tân Thới 

Nhì, Hóc Môn

24/ QĐST-

KDTM

16/4/2013

TÒA HÓC 

MÔN

70/ QĐ-

CCTHA

31/10/2013

Ông An & bà Thủy

thanh toán cho

Ngân hàng số tiền: 

414.546

x 21/03/2016

575/ QĐ -

CCTHADS

21/3/2016

7374

Nguyễn Văn Cẩm CAO VĂN CẤT

30/1 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

338/2015/HSST

09/9/2015

TAND TPHCM 

2379/QĐ-

CCTHA

22/01/2016

Án phí 

HSST: 200

DSST: 3.075 và lãi 

suất chậm thi hành 

án

x 23/03/2016

603/QĐ-

CCTHA 

28/3/2016

7375

Nguyễn Văn Cẩm
PHẠM HOÀNG 

NGÂN

32/21Z ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.HCM

205/QĐST- 

KDTM

08/3/2010

TAND TPHCM

1290/QĐ-

CCTHA

15/01/2016

Án phí DSST:

540
x 15/03/2016

602/QĐ-

CCTHA 

28/3/2016

7376

Nguyễn Văn Cẩm
NGUYỄN THỊ 

KIM DUNG

Nhà không số, tổ 

18, Tổ 18, TK 8, ấp 

Tiền Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

849/DSST

10/12/2015

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TPHCM

2430/QĐ-

CCTHA

01/3/2016

Án phí DSST: 

17.640
x 18/03/2016

601/QĐ-

CCTHA

28/3/2016

7377

Lý Văn Cát

CTCP SX-DV-TM 

CƠ KHÍ ĐÔNG 

PHƯƠNG

Lô D10, Cụm Công 

Nghiệp Nhị Xuân, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh 

22/KDTM-ST

20/5/2015

TAND H. HÓC 

MÔN 

267/QĐ-

CCTHA

06/7/2015

Án phí KDTMST: 

6.013
x 17/12/2015

01/QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

7378

Lý Văn Cát

CTCP SX-DV-TM 

CƠ KHÍ ĐÔNG 

PHƯƠNG

Lô D10, Cụm Công 

Nghiệp Nhị Xuân, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh 

22/KDTM-ST

20/5/2015

TAND H. HÓC 

MÔN 

2879/QĐ-

CCTHA

21/7/2015

Trả Công ty CP 

Thương mại 

T.E.M số tiền 

120.268.

x 17/12/2015

03/QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

7379

Lý Văn Cát TẠ MINH TUẤN

ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP. Hồ Chí 

Minh.

13/HSST

31/5/2013

TAND huyện 

Càng Long, Trà 

Vinh

1149/QĐ-

CCTHA

03/3/2014

Án phí HSST: 200

Án phí DSST:

250

x 18/03/2016

401/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



7380

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh

16/01 ấp Thới Tây, 

xã Tân Hiệp,

 huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

1307/HSPT 

26/06/2000 Tòa 

phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TP.Hồ 

ChíMinh

1653/QĐ-

CCTHA

2/03/2015

án phí DSST 50

nộp phạt 2.000
x 03/01/2016

21/QĐ-

CCTHA

22/09/2015

7381

Trần Thị Huyền
Nguyễn Văn 

Cường

87/5 ấp Vạn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

130/2014/HSPT

 19/12/2014 

TAND quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh

2621/QĐ-

CCTHA

23/06/2015

Nộp phạt 

3.000
x 07/09/2015

23/QĐ-

CCTHA

22/09/2015

7382

Trần Thị Huyền Nèang Keo

62/1Z tổ 3 ấp Mỹ 

Hòa 3, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn, TP.HCM

257/2012/HSST

21/12/2012 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1029/QĐ-

CCTHA

15/04/2013

Sung quỹ: 

500 + lãi chậm

án phí HSST 200

x 06/05/2015

01/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7383

Trần Thị Huyền Nguyễn Hữu Vinh

14/7 KP8,TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

23/2015/HSPT  

13/01/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1750/QĐ-

CCTHA

09/03/2015

APHSST 

200

APDSST 

1.453

x 19/03/2015

02/QĐ-

CCTHA 

23/10/2015

7384

Trần Thị Huyền Huỳnh Văn Sang

7/3C ấp 1, xã Xuân 

ThớiThượng, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

160/2012/QĐT-

DS

21/05/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

967/QĐ-

CCTHA 

31/05/2012

APDSST 

16.000.000 đồng
x 17/06/2015

04/QĐ-

CCTHA

23/0/2015

7385

Trần Thị Huyền
Huỳnh Thanh 

Phong

29/13 ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

162/2007/HSST

06/02/2007 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1267/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

Án phí HSST 

50

Án phí DSST 

590

x 21/03/2015

05/QĐ-

CCTHA

23/0/2015

7386

Trần Thị Huyền Võ Long Hồng

73/1A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông,  

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

538/2010/DSST

16/11/2010 

TAND huyện 

Hóc Môn

948/QĐ-

CCTHA

19/04/2011

án phí

 792
x 01/07/2016

06/QĐ-

CCTHA 

23/10/2015

7387

Trần Thị Huyền
Công ty TNHH 

May GS

24/5 ấp Tam Đông, 

xãThới Tam Thôn,  

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

47/2009/DSST

12/-3/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

693/QĐ-

CCTHA

15/04/2009

án phí 

1.249
x 22/07/2015

07/QĐ-

CCTHA

23/10/2015



7388

Trần Thị Huyền
Lâm Văn Trung

Trần văn Hùng

174/3C ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

178/4E ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp,  

huyện Hóc Môn, 

TP.HCM

1286/2013/HSP

T

26/12/2013 Tòa 

phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TP.HCM

1271/QĐ-

CCTHA

31/01/205

Trung: APHSST 

200; HSPT 200; 

DSST 2.000

Hùng: APHSST 

200; APDSST 

2.350

x 30/03/2015

08/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7389

Trần Thị Huyền Lê Sơn Hải

78/1B tổ 42, KP4, 

TT.Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

113/2006/HSST

24/08/2006 

TAND huyện 

Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

908/THA-CĐ

15/11/2006

APDSST

 7.035

APHSST 

50

x 11/06/2015

09/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7390

Trần Thị Huyền Đặng Thị Kim Lan

16/1A ấp Thống 

Nhất 1, xãTân Thới 

Nhì,  huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

70/2012/DSST

21/03/2012 

TAND huyện 

Hóc Môn

960/QĐ-

CCTHA

31/05/2012

APDSST

 2.500
x 06/11/2015

10/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7391

Trần Thị Huyền
Đỗ Đặng Ngọc 

Trang

4/6 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

216/HSST

15/11/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

1217/QĐ-

CCTHA

07/03/2014

sung quỹ 

10.000

APDSST 

7.500

x 21/09/2015

11/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7392

Trần Thị Huyền

Nguyễn Huỳnh 

Anh Tuấn

90/17A ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

257/HSST

26/09/2014 

TAND quận 1, 

TP.HCM

2051-QĐ-

CCTHA

10/04/2015

sung công 

5.000

APHSST 

200

x 14/01/2016

12/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7393

Trần Thị Huyền
Lê Đức Việt, 

Hoàng Thị Châu

8/2 ấp 2, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

783/DSST 

12/07/2011 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

32/QĐ-CCTHA

29/09/2011

APDSST 

2.250
x 16/07/2015

13/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7394

Trần Thị Huyền Trần Quang Việt

1/8 ấpTân Thới 3, 

xã Tân hiệp,

 huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

770/2014/DSST 

18/12/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1269/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

APDSST 

2.074
x 03/05/2015

14/QĐ-

CCTHA

23/10/2015

7395

Trần Thị Huyền Nguyễn Vi Khanh

340/19 ấp 1, xã 

Đông Thạnh,  huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

889/2014/HSPT

09/12/2014 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

1716/QD-

CCTHA

09/03/2015

APHSST 

200

APDSST 

3.500

x 03/01/2016

15/QĐ-

CCTHA

23/10/2015



7396

Trần Thị Huyền
Trần Hữu Phước,

 Trần Thị Bé

36/10C tổ 6, ấp 7,

 xã Xuân Thới 

Thượng,  huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

860-QĐPT

 20/07/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

312-QĐ-

CCTHA 

 20/08/2015

Trả cho

 Ngyễn Thị Già và 

ông Trương Công 

Nhung số tiền 

70.280

và 2.550 

x 27/10/2015

48/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7397

Trần Thị Huyền
Ngô Tân Minh 

Khôi

ấp Trung Mỹ Tây, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh 

45/2008/HSST

15/08/2008 

TAND huyện 

Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

303/QĐ-

CCTHA

12/08/2015

Bồi thường

 81.780
x 20/10/2015

49/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7398

Trần Thị Huyền

 Nguyễn Xuân An,

Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

83/QĐST-DS

08/04/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

2671/QĐ-

CCTHA

06/08/2014

Án phí DSST 

3.750
x 25/05/2015

50/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7399

Trần Thị Huyền

 Nguyễn Xuân An,

Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

75/QĐST-DS

25/03/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1361/QĐ-

CCTHA

04/07/2015

Án phí DSST 

5.800
x 25/05/2015

51/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7400

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

250/QĐST-DS

27/07/2011 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

362/QĐ-

CCTHA

09/01/2012

Án phí DSST 

4.000
x 09/03/2015

52/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7401

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

591/QĐST-DS

30/09/2011 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

146/QĐ-

CCTHA

26/10/2011

Án phí DSST 

21.000
x 09/03/2015

53/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7402

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

713/QĐST-DS

26/11/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

354/QĐ-

CCTHA

06/12/2013

Án phí DSST 

1.322
x 09/03/2015

54/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7403

Trần Thị Huyền Nguyễn Gia Huấn

143/5N ấp Tam 

Đông,

 xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

431/2009/DSST

14/09/2009 

TAND huyện 

hóc Môn, 

TP.HCM

86/QĐ-THA

15/10/2009

APDSST 

9.928
x 05/06/2015

58/QĐ-

CCTHA

29/10/2015



7404

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Bích 

Nguyền

8/2E KP 8, TT Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

153/2014/QĐST

-DS

19/05/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

34/QĐ-CCTHA

08/10/2014

APDSST

 3.250
x 25/05/2015

59/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7405

Trần Thị Huyền Lê Hải Lâm

14/7 ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

36/2010/HSST

12/03/2010 

TAND huyện 

Hóc Môn

915/QĐ-THA 

20/04/2010

APHSST 

200

APDSST 

1.918

x 14/07/2015

60/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7406

Trần Thị Huyền Võ Văn Ngôi

23/2 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

153/HSPT 

28/06/2002 

TAND tỉnh 

Đồng Nai

915/QĐ-

THADS

29/12/2005

sung công 22.400

APHSST 50 

APHSPT 50

x 28/07/2015

61/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7407

Trần Thị Huyền
Trương Quang 

Trung

19/10 E ấp Thới Tứ 

2, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh

51/2013/HSST

28/03/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1440/QĐ-

CCTHA 

 19/07/2013

APHSST 200

APDSST 750
x 21/04/2015

55/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7408

Trần Thị Huyền
Trần Hữu Phước,

 Trần Thị Bé

36/10C tổ 6, ấp 7, 

xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

860/QĐPT

20/07/2015 

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

3033/QĐ-

CCTHA

20/07/2015

Sung công 400

APDSST 3.514
x 09/03/2015

37/QĐ-

CCTHA

29/10/2015

7409

Trần Thị Huyền
Nguyễn Thị Kim 

Liên

73/1 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

61/HNST 

23/01/2015 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

307/QĐ-

CCTHA

17/08/2015

cấp dưỡng nuôi trẻ 

Nguyễn Hồng Như 

Phụng mỗi tháng 

1.500

x 20/12/2015

87/QĐ-

CCTHA 

19/11/2015

7410

Trần Thị Huyền Trần Ngọc Tuấn

72/3A tổ 34 ấp 

Thống Nhất, xã Tân 

Thới Nhì, huyện 

Hóc Môn

62/HNGĐ 

23/01/2015 

TAND huyện 

Hóc  Môn, 

TP.HCM

25/QĐ-

CCTHA 

06/10/2015

cấp dưỡng nuôi 

con là trẻ Trần Vũ 

Hoàng Long sinh 

ngày 20/09/2011 

hàng tháng là 2.000

x 13/11/2015

215/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

7411

Trần Thị Huyền Hồ Chánh Nghĩa

57/4B ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

175/DSST 

03/06/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

1706/QĐ-

CCTHA 

09/06/2014

Án phí DSST 

1.375
x 09/03/2015

214/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015



7412

Trần Thị Huyền Nguyễn Vĩnh Thân

3/29A ấp Nhị Tân, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Mô, 

TP.HCM

89/HSST 

29/05/2015 

TAND huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM

839/QĐ-

CCTHA  

23/14/2015

Án phí DSST 600 

Án phí HSST 200
x 29/12/2015

274/QĐ-

CCTHA 

04/03/2016

7413

Lê Thị Thùy Dương

HUỲNH THỊ 

KIM CÚC

NGUYỄN 

THANH HÙNG

59B Cư xá Bà 

Điểm, ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

930/DSPT 

17/5/2004

TAND TP. 

HCM

573/THA-CĐ

15/6/2006
 Án phí: 15.200 x 22/12/2015

288/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7414

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

246/DSST 

13/8/2007

TAND Hóc Môn

932/QĐ-

CCTHA

16/8/2007

 Án phí: 1.468 x 18/02/2016

280/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7415

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

27/DSST

17/02/2009

TAND Hóc Môn

645/QĐ-

CCTHA 

30/3/2009

 Án phí: 5.091 x 18/02/2016

281/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7416

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

26/DSST

17/02/2009

TAND Hóc Môn

720/QĐ-

CCTHA 

04/5/2009

 Án phí: 1.250 x 18/02/2016

284/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7417

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

59/DSST 

24/3/2009

TAND Hóc Môn

728/QĐ-

CCTHA 

06/5/2009

 Án phí: 1.000 x 18/02/2016

283/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7418

Lê Thị Thùy Dương

PHẠM THỊ ANH 

THƯ

18/10A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

389/DSST

31/8/2011

TAND Hóc Môn

113/QĐ-

CCTHA

11/10/2011

 Án phí: 14.000 x 09/07/2015

292/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7419

Lê Thị Thùy Dương

PHẠM THỊ ANH 

THƯ

LÊ VĂN THẾ

18/10A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

338/QĐST-DS

23/8/2011

TAND Hóc Môn

149/QĐ-

CCTHA

26/10/2011

 Án phí: 1.862 x 09/07/2015

290/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7420

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

27/QĐST-DS-

28/01/2013

TAND Hóc Môn

787/QĐ-

CCTHA 

20/02/2013

 Án phí: 2.425 x 18/02/2016

282/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7421

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN VĂN 

ĐẶNG

26/7 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

26/QĐST-DS

28/01/2013

TAND Hóc Môn

992/QĐ-

CCTHA 

08/04/2013

 Án phí: 3.600 x 18/02/2016

285/QĐ-

CCTHA

09/3/2016



7422

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

NGỌC LAN

34/3E Mỹ Huề, xã 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn

19/QĐST-DS

21/01/2015

TAND Hóc Môn

1276/QĐ-

CCTHA

30/01/2015

 Án phí: 1.625 x 17/3/2016

367/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

7423

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

BƠN

33/7/B khu phố 6, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

79/DSST

30/3/2015

TAND Hóc Môn

2143/QĐ-

CCTHA

7/5/2015

 Án phí: 43.500 x 26/02/2016

38/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7424

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THỊ NGỌC 

HÀ 

21/1B đường Tô 

Ký, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

179/DSST

22/5/2015

TAND H. Hóc 

Môn

2556/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

 Án phí: 7.355 x 22/9/2015

28/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7425

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN 

HOÀNG VINH

67/1B ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

75/HSST- 

31/5/2011

TAND Hóc Môn

53-30/09/2011

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 10.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Sung công: 200 

x 21/12/2015

289/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7426

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

MỘNG HIỀN

19B2, ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

1848/HSST- 

24/8/1999

TAND TP. 

HCM

109/QĐ-

CCTHA 

11/10/2011

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 20.000 
x 03/09/2016

298/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7427

Lê Thị Thùy Dương HÀ VĂN KHANH

62/3 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

191/HSST- 

05/12/2011

TAND Hóc Môn

447/QĐ-

CCTHA

09/02/2012

 -  Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Trả lại cho bị 

cáo: 01 diện thoại 

hiệu FPT màu 

vàng và 160.000 đ 

nhưng kê biên, tạm 

giữ để đảm bảo 

THA 

x 03/08/2016

301/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7428

Lê Thị Thùy Dương LÂM NGỌC HÂN

16/154 khu phố 5, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

52/HSST- 

20/3/2012

TAND Hóc Môn

876/QĐ-

CCTHA

-24/05/2012

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA

- Trả lại bị cáo 01 

ĐTDĐ  E81 

(Trung Quốc) 

nhưng tạm giữ để 

đảm bảo THA 

x 14/3/2016

368/QĐ-

CCTHA

17/3/2016



7429

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

MAI

98/1D ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

56/HSST- 

26/3/2012

TAND Hóc Môn

882/QĐ-

CCTHA

24/05/2012

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất cơ bản 

do chậm THA 

x 01/06/2016

291/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2016

7430

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

HẬU

42/3 Tổ 74 khu phố 

8, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

57/HSST- 

26/3/2012

TAND Hóc Môn

884/QĐ-

CCTHA

24/05/2012

 -Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án. 

x 15/3/2016

366/QĐ-

CCTHA 

17/3/2016

7431

Lê Thị Thùy Dương

TRẦN QUANG 

LUÂN (Anh Ba)

NGUYỄN NGỌC 

LIỄU (Trang)

- Luân: Nhà không 

số, tổ 6, ấp 3, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn

-Liễu: 48/12 tổ 30, 

khu phố 3, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn

193/HSST- 

17/9/2012

TAND Hóc Môn

439/QĐ-

CCTHA

11/12/2012

 - Luân: Án phí 

200, nộp phạt 

5.000

- Liễu: Án phí 200, 

nộp phạt 5.000 

x 16/3/2016

365/QĐ-

CCTHA 

17/3/2016

Luân đã 

thi hành 

xong

7432

Lê Thị Thùy Dương
DƯƠNG VĂN 

ĐÂY

102/4C ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

225/HSST- 

19/11/2012

TAND Hóc Môn

879/QĐ-

CCTHA

06/03/2013

 -Án phí: 200

- Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án.

- Trả lại cho bị 

cáo: 01 ĐTDĐ 

Nokia 1202 nhưng 

tạm giữ để đảm 

bảo thi hành án 

x 01/08/2016

279/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2016

7433

Lê Thị Thùy Dương LÊ ANH QUỐC

84/3 ấp Thống Nhất 

2, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

252/HSST- 

12/12/2012

TAND Hóc Môn

1025/QĐ-

CCTHA

15/04/2013

 - Án phí: 200

- Nộp phạt: 

5.000 

x 25/9/2015

286/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7434

Lê Thị Thùy Dương
PHAN HÙNG 

TÂM

Nhà không số tổ 

111, ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

41/HSST- 

20/3/2013

TAND Hóc Môn

1412/QĐ-

CCTHA

19/07/2013

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 18/9/2015

31/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7435

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN HUY 

PHONG

65/2 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

175/HSST- 

16/9/2013

TAND H. Hóc 

Môn

318/QĐ-

CCTHA

05/12/2013

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án. 

x 16/9/2015

364/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

7436

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

VƯƠNG

tổ 5, ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

243/HSST- 

29/11/2012

TAND Hóc Môn

1026/QĐ-

CCTHA

13/02/2014

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 9.130 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 22/9/2015

30/QĐ-

CCTHA

22/9/2015



7437

Lê Thị Thùy Dương DẦU HỮU KIỆT

Tổ 12, ấp 2, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

136/HSST-

15/5/2014

TAND Hóc Môn

2282/QĐ-

CCTHA

06/08/2014

 - Án phí: 200

 - Nộp phạt: 

20.000 và lãi suất 

do chậm thi hành 

án. 

x 29/7/2015

03A/QĐ-

CCTHA

29/7/2015

7438

Lê Thị Thùy Dương
LÊ THỊ THÚY 

LIỄU

68/5 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

1287/HSST-

08/9/2006

TAND Hóc Môn

2789/QĐ-

CCTHA

19/08/2014

 Nộp phạt: 

5.000 
x 16/3/2016

369/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

7439

Lê Thị Thùy Dương
PHẠM TRUNG 

THÀNH

65/8 ấp Vạn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

58/HSST-

18/4/2014

TAND Hóc Môn

2057/QĐ-

CCTHA

20/4/2015

 -Án phí: 200

 -Nộp phạt: 

5.000

 -Nộp tiền thu lợi 

bất chính: 600 

x 16/3/2016

370/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

7440

Lê Thị Thùy Dương
PHẠM HÀ MỸ 

TRÂM

40/1B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

184/HSST

18/8/2014

TAND quận 

Tân Phú

2864/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

 - Án phí: 400 

- nộp phạt: 5.000 

và lãi suất do chậm 

thi hành án 

x 16/9/2015

29/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7441

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN THỊ 

LAN

43/4B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

1324/HSST 

14/9/2006

TAND Hóc Môn

672/QĐ-

CCTHA

29/05/2007

 - Án phí: 

12.800 
x 16/3/2016

371/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

7442

Lê Thị Thùy Dương
TRƯƠNG ĐÌNH 

THỤY

41/2 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/HSST 

18/01/2007

TAND quận 

Phú Nhuận

768/QĐ-

CCTHA 

05/07/2007

 - Án phí: 50

 - Nộp phạt: 

15.000 và lãi suất 

do chậm thi hành 

án. 

x 24/12/2015

287/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

7443

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN VĂN 

LÂM

57/2V ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

151/HSST-

23/9/2008

TAND Hóc Môn

179/QĐ-

CCTHA 

12/11/2008

 - Án phí HSST: 50

- Án phí DSST: 

638

- Nộp tiền thu lợi 

bất chính: 5.033

- Tịch thu sung 

công: 01 ĐTDĐ 

hiệu Sfone và 

40.000đ 

x 17/3/2016

372/QĐ-

CCTHA

17/3/2016

7444

Lê Thị Thùy Dương TÔ THÁI THANH

66/3 ấp Tây Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1511/HSPT-

22/8/1997

TAND TP. 

HCM

06/QĐ-THA

 01/10/2009

 -Án phí: 50

- 5% giá ngạch 

phải thi hành án 

x 12/02/2015

300/QĐ-

CCTHA

09/3/2016



7445

Lê Thị Thùy Dương LÊ VĂN HÙNG

26/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

435/HSST

28/7/2011

TAND TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

2863/QĐ-

CCTHA

17/7/2015

 Sung công : 5.126 x 27/7/2015

01A /QĐ-

CCTHA 

28/7/2015

7446

Lê Thị Thùy Dương

NGUYỄN VĂN 

PHONG

HÒANG THỊ LAN

Tổ 84 A ấp Tân 

Lập, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn

34/KD-ST

15/6/2015

2956/QĐ-

CCTHA

03/8/2015

  Án phí: 14.942 x 15/9/2015

39/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7447

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV ĐẤT 

VIỆT

40/7E ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

41/KDTM-ST

10/7/2015

TAND Hóc Môn

123/QĐ-

CCTHA

05/10/2015

Án phí: 2.000 x 18/12/2015

216/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

7448

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV ĐẤT 

VIỆT

40/7E ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

41/KDTM-ST

10/7/2015

TAND Hóc Môn

46/QĐ-CCTHA

13/10/2015

Hoàn trả cho Công 

ty TNHH Eculine 

Việt Nam số tiền 

29.468

x 18/12/2015

217/QĐ-

CCTHA 

18/12/2015

7449

Lê Thị Thùy Dương
MAI THANH 

BÌNH

58/3M ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

61/HSST

22/4/2015

TAND Hóc Môn

803/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

- Nộp phạt: 5.000 

+ lãi suất cơ bản 

do chậm thi hành 

án

- Án phí: 200

x 22/12/2015

220/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

7450

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN NGỌC 

QUYÊN

48/2 ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

68/HSST

8/5/2015

TAND Hóc Môn

811/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

- Nộp phạt: 5.000 

+ lãi suất cơ bản 

do chậm thi hành 

án

x 22/12/2015

218/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

7451

Lê Thị Thùy Dương
TRẦN THỊ 

THANH THÚY

12/4 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1563/HSPT

17/10/1996

TAND Tối cao 

tại TP. Hồ Chí 

Minh

139/QĐ-

CCTHA

10/8/2000

Bồi thường cho bà 

Nguyễn Thị Mai: 

165.841

x 29/6/2015

221/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

7452

Lê Thị Thùy Dương NGUYỄN THỊ BÊ

2/7 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

44/HSST

28/02/2012

TAND quận 1

01/QĐ-CCTHA

01/10/2015

- Nộp phạt: 5.000+ 

lãi suất cơ bản do 

chậm thi hành án

- Án phí: 200

x 22/12/2015

219/QĐ-

CCTHA 

22/12/2015

7453

Lê Thị Thùy Dương

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV Nga 

Phước

89/2I Tô Ký, ấp Mỹ 

Hòa 1, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

1565/QĐST-

KDTM

06/9/2011

TAND Hóc Môn

168/QĐ-

CCTHA

02/5/2012

Thanh toán cho 

Ngân hàng 

NNPTNT Việt 

Nam số tiền nợ 

còn lại 123.834

x 25/11/2015

222/QĐ-

CCTHA 

24/12/2015



7454

Lê Thị Thùy Dương
NGUYỄN HÒA 

BÌNH

22/1 TỔ 70 ấp 

Trung Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

25/QĐST-DS

26/01/2015

TAND Hóc Môn

213/QĐ-

CCTHA

10/4/2015

Trả cho ông 

Nguyễn Mạnh 

Hiền và bà Phạm 

Thị Yến số tiền 

1.474.000

x 09/07/2015

254/QĐ-

CCTHA 

18/01/2016

7455
Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN ĐĂNG 

HUY

163 tổ 24, ấp Đông 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

2191/HSST 

28/12/2004 

TAND TPHCM

626/QĐ-

CCTHA 

26/8/2005

án phí: 50đồng; 

Phạt: 10.000
x 22/12/2015

479/QĐ-

CCTHADS    

18/3/2016

7456
Đặng Hùng Tráng

PHẠM THỊ BÍCH 

THỦY 

TẠ VĂN VĂN

51/6 KP8, thị trấn 

Hóc Môn, Hóc Môn

1157/DSPT 

04/9/2013    

TAND TPHCM

1136/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

án phí: 

11.305
x 09/09/2015

13/QĐ-

CCTHADS 

21/9/2015

7457

Đặng Hùng Tráng MAI ĐỨC TOÀN
52/2G ấp Chánh 1, 

Tân Xuân, Hóc Môn

85/QĐST-DS 

01/4/2015    

TAND huyện 

Hóc Môn

2632/QĐ-

CCTHA 

28/3/2015

án phí: 

964
x 27/08/2015

26/QĐ-

CCTHADS 

22/9/2015

7458

Đặng Hùng Tráng MAI ĐỨC TOÀN
52/2G ấp Chánh 1, 

Tân Xuân, Hóc Môn

103/QĐST-

KDTM 

25/12/2014     

TAND huyện 

Hóc Môn

1466/QĐ-

CCTHA 

11/02/2015

án phí: 

25.398
x 27/08/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

22/9/2015

7459

Đặng Hùng Tráng

CÔNG TY ĐẠI 

HOÀNH

 SƠN

3/31 QL2, tổ 1, 

Kp2, thị

 trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

18/QĐST-

KDTM 

28/3/2013     

TAND huyện 

Hóc Môn

283/QĐ-

CCTHA

 17/7/2015

trả NH Hàng Hải 

VN: 6.254.809
x 13/01/2016

02/QĐ-

CCTHADS

 29/7/2015

7460

Đặng Hùng Tráng
LÝ THỊ NGỌC 

ÁNH

57/2 Ấp Trung Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

39/DSST 

05/02/2015     

TAND huyện 

Hóc Môn

1760/QĐ-

CCTHA 

16/3/2015

án phí: 13.000 x 15/03/2016

129/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7461

Đặng Hùng Tráng VÕ VĂN LONG
53/8 ấp Trung Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

137/HSST 

28/9/2005     

TAND huyện 

Hóc Môn

441/THA-CĐ 

31/5/2006

án phí: 50 đồng; 

Phạt: 10.000
x 16/03/2016

163/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7462

Đặng Hùng Tráng CAO DŨNG

15/2 ấp Mỹ Huề, 

Trung Chánh, Hóc 

Môn

185/HSST 

25/11/2008   

TAND huyện 

Hóc Môn

370/QĐ-THA 

14/01/2009

án phí: 50 ; 

Phạt: 5.000
x 03/08/2015

159/QĐ-

CCTHA         

20/11/2015

7463

Đặng Hùng Tráng LÊ TUẤN HÙNG
62/6B ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

1743/HSST 

11/12/2002    

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

886/THA-CĐ 

30/7/2007

án phí: 50;

 Phạt: 10.000
x 22/12/2015

480/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016



7464

Đặng Hùng Tráng
ĐINH QUYẾT 

THẮNG

C9/1 ấp Tân Thới 3, 

Tân Hiệp, Hóc Môn

111/HSST 

28/8/2009    

TAND huyện 

Hóc Môn

295/QĐ-THA 

26/11/2009

án phí: 200 

phạt: 10.000
x 31/07/2015

154/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7465

Đặng Hùng Tráng LÊ VĂN XIỀM

199/3H ấp Tân Thới 

3, Tân Hiệp, Hóc 

Môn

386/DSST 

27/8/2012   

TAND huyện 

Hóc Môn

910/QĐ-

CCTHA 

18/3/2013

án phí: 19.975 x 22/06/2015

481/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

7466

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THU 

DUNG

31/74 ấp 4, Đông 

Thạnh, Hóc Môn

785/DSST 

26/12/2014 

TAND huyện 

Hóc Môn

1494/QĐ-

CCTHA 

11/02/2015

án phí: 6.500 x 25/01/2016

160/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7467

Đặng Hùng Tráng

LÂM VĂN ÚT, 

HUỲNH THỊ 

MƯỚP

1/35D ấp Đình, Tân 

Xuân, Hóc Môn

177/DSST 

06/6/2014     

TAND huyện 

Hóc Môn

670/QĐ-

CCTHA 

22/12/2014

án phí: 1.250 x 22/05/2015

130/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7468

Đặng Hùng Tráng

LÂM VĂN ÚT, 

HUỲNH THỊ 

MƯỚP

1/35D ấp Đình, Tân 

Xuân, Hóc Môn

1443/DSPT 

06/12/2012     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

771/QĐ-

CCTHA 

28/01/2013

án phí: 11.100 x 22/05/2015

482/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

7469

Đặng Hùng Tráng
LÊ THỊ NGỌC 

DANH

9/2A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

87/QĐST-DS 

01/4/2013    

TAND huyện 

Hóc Môn

1120/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

án phí: 7.429 x 28/05/2015

131/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7470

Đặng Hùng Tráng TÔ THỊ LAN CHI
18/4B ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

608/QĐST-DS 

21/12/2012    

TAND huyện 

Hóc Môn

754/QĐ-

CCTHA 

28/01/2013

án phí: 3.125 x 22/12/2015

483/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

7471

Đặng Hùng Tráng
TRƯƠNG 

QUANG LỰC

81/4 Ấp Xuân Thới 

Đông 3, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn

92/HSST 

23/6/2011   

TAND huyện 

Hóc Môn

48/QĐ-

CCTHA 

30/9/2011

án phí: 200 

phạt: 5.000
x 30/09/2015

125/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7472

Đặng Hùng Tráng
LÊ THỊ MỸ 

HẠNH

tổ 8 ấp Tiền Lân, Bà 

Điểm, Hóc Môn

157/HSST 

13/01/2000     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

628/THA-CĐ 

18/7/2006

án phí: 50;

phạt: 20.000
x 09/06/2015

155/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7473

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN KIÊM 

LUÂN

45/5 tổ 20, ấp Trung 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

06/HSST 

14/01/2015    

TAND huyện 

Hóc Môn

1965/QĐ-

CCTHA 

01/4/2015

án phí: 200 

phạt: 5.000
x 16/03/2016

128/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015



7474

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN BÁ 

TÒNG

G21 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

42/HSST 

15/4/2005     

TAND huyện 

Hóc Môn

179/THA-CĐ 

02/03/2006

án phí: 50

 Phạt: 5.000
x 18/06/2015

161/QĐ-

CCTHA           

 20/11/2015

7475

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN BÁ 

TÒNG

G21 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

272/HSST 

20/01/2000    

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

385/THA 

25/9/2002

án phí: 50

 phạt: 20.000
x 18/06/2015

166/QĐ-

CCTHA              

    20/11/2015

7476

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

61/1 ấp Xuân Thới 

Đông 1, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn

87/HSST 

21/6/2011     

TAND huyện 

Hóc Môn

1598/QĐ-

CCTHA 

18/8/2011

án phí: 200 

 phạt 5.000
x 11/06/2015

126/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7477

Đặng Hùng Tráng
HUỲNH HUY 

HOÀNG

12/160B ấp Nam 

Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn

22/HSST 

10/02/2007     

TAND huyện 

Hóc Môn

556/THA-CĐ 

03/5/2007

án phí : 50

 phạt: 5.000

 sung công: 330

x 08/06/2015

158/QĐ-

CCTHA            

  20/11/2015

7478

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN HẢI 

GIANG

45/5 tổ 20, ấp Trung 

Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn

136/HSST 

01/9/2007 

 TAND huyện 

Hóc Môn

70/QĐ-THA 

30/10/2007

án phí: 50 

Phạt: 10.000
x 04/03/2016

484/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

7479

Đặng Hùng Tráng
TRỊNH VĂN 

HÙNG

15/5B ấp Hậu Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

1690/HSST 

12/8/1999     

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1177/THA-CĐ 

20/9/2007

án phí: 50 

phạt: 20.000
x 05/08/2015

156/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7480

Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HƯƠNG; 

ĐỖ VIỆT HẢI

33/4A, ấp Thới Tây 

2, Tân Hiệp, Hóc 

Môn

522/DSST 

14/10/2009    

TAND huyện 

Hóc Môn

157/QĐ-THA 

13/11/2009
án phí: 22.280 x 23/07/2015

157/QĐ-

CCTHA        

10/12/2015

7481

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THỊ 

LAN

17/18A ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

117/QĐ-CNTT 

21/9/2005     

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

657/QĐ-

THADS 

04/10/2005

án phí: 787 x 16/06/2015

167/QĐ-

CCTHA             

   20/11/2015

7482

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN THẤT 

LUÔN

60/7A ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn

137/HSST 

29/9/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

299/QĐ-THA 

26/11/2009

án phí: 200 

phạt 10.000
x 27/08/2015

165/QĐ-

CCTHA         

20/11/2015

7483

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

DƯỠNG

Ấp Xuân Thới 

Đông 2, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn

1262/HSST 

25/6/1999    

TAND thành 

phố Hồ chí Minh

629/THA-CĐ 

18/7/2006

án phí: 50 

phạt 30.000
x 18/06/2015

164/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015



7484

Đặng Hùng Tráng
NGUYỄN VĂN 

LÂM

8/4 Kp4, Tân Thới 

Nhất, quận 12

120/HSST 

11/11/2005  

TAND huyện 

Hóc Môn

902/QĐ-

THADS 

16/12/2005

án phí: 50

 phạt: 5.000

 sung công: 1.032

x 03/09/2013

485/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

7485

Đặng Hùng Tráng ĐỖ PHI DŨNG

37/5 ấp 7, Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

80/HSST 

16/6/2009 

TAND huyện 

Hóc Môn

19/QĐ-

CCTHA 

01/10/2009

án phí: 50

Phạt: 10.000
x 26/01/2016

162/QĐ-

CCTHA        

20/11/2015

7486

Đặng Hùng Tráng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU

 NGUYỄN HỮU 

TRUNG

84/5C ấp Tam 

Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn

36/DSST 

04/02/2013   

TAND huyện 

Hóc Môn

990/QĐ-

CCTHA 

08/4/2013

án phí 13.450 x 20/09/2013

486/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

7487

Đặng Hùng Tráng
HUỲNH VĂN 

HẢI
sống lang thang

10/HSST 

19/01/2015   

TAND huyện 

Hóc Môn

1971/QĐ-

CCTHA 

01/4/2015

án phí: 200

 phạt: 5.000
x 17/04/2015

487/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

7488

Đặng Hùng Tráng
TÔ THU HỒNG; 

LƯU VĂN HÙNG

47/20/3 ấp 2, Nhị 

Bình, Hóc Môn

32/DSST 

27/02/2012  

TAND huyện 

Hóc Môn

858/QĐ-

CCTHA 

17/2/2012

án phí: 4.725 x 07/03/2016

488/QĐ-

CCTHADS  

18/3/2016

7489

Đặng Hùng Tráng
TÔ THU HỒNG; 

LƯU VĂN HÙNG

47/20/3 ấp 2, Nhị 

Bình, Hóc Môn

33/DSST 

27/02/2012  

TAND huyện 

Hóc Môn

792/QĐ-

CCTHA 

13/4/2012

án phí: 1.250 x 07/03/2016

489/QĐ-

CCTHADS   

18/3/2016

7490

Ngô Quốc Cường Nguyễn Đức Cảm

58/3 khu phố 8, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1216/HSPT 

ngày 22/07/2002

TAND TPHCM

211/QĐ-

CCTHA ngày 

23/4/2003

Nộp phạt: 8.000

Án phí HSST: 50
x 24/08/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7491

Ngô Quốc Cường Nguyễn Thị Thọ

111/1B Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1249/HSPT 

ngày 24/06/1999

TAND TPHCM

362/THA-

09/09/2002

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50
x 17/09/2015

43/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7492

Ngô Quốc Cường
Trương Vĩnh 

Khánh

33/4H Trung Chánh 

2, xã Trung Chánh, 

HM

1730/HSPT-

24/12/1999 

TAND TPHCM

687/THA-

29/09/2003

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50

Án phí HSPT: 50

x 26/08/2015

42/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7493

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Hùng 

Minh

3/112 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2497/HSST-

18/10/1999 

TAND TPHCM

396/QĐ-

CCTHA-

14/10/2002

Nộp phạt: 20.000

Án phí HSST: 50.

Nộp thu lợi bất 

chính: 8 chỉ vàng 

24k và 3.780

x 14/10/2015

41/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



7494

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Điền

67/5 ấp Chánh 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

70/HSST-

25/06/2002 

TAND HM

485/QĐ-THA-

18/11/2002

Nộp phạt: 10.000

Án phí HSST: 50 x 14/10/2015

40/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7495

Ngô Quốc Cường Nguyễn Thị Doanh

27/5 ấp Đông, Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

270/2014/HSST-

12/11/2014 

TAND HM

1219/QĐ-

CCTHA-

19/01/2015

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200

Nộp thêm: 80

x 27/11/2015

39/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7496

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Thị Cẩm 

Hoa

20/6 Đông Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

523/HSST-

17/12/1993 

TAND TPHCM

11/QĐCCTHA 

- 26/03/1994

Án phí HSST: 50

Án phí DSST: 

11.450 + 3 chỉ 

vàng 24k

x 27/11/2015

38/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7497

Ngô Quốc Cường Trần Văn So

14/10 tổ 10, ấp 

4,Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

58/HSST - 

27/04/2007 

TAND HM

683/QĐ-

CCTHA-

04/06/2007

Án phí HSST: 50

Án phí DSST:

10.410

x 26/08/2015

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7498

Ngô Quốc Cường Lê Thị Hoa

16/11 tổ 147, ấp 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

1720/HSST-

19/09/2003 

TAND TPHCM

197/QĐ-

CCTHA-

27/01/2005

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 5.000
x 17/09/2015

45/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7499

Ngô Quốc Cường

Lê Hoàng Tâm

 Trương Công Bình

1/112 Khu phố 7, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Tâm)

44/5 ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Bình)

04/HSPT-

08/01/2003 

TAND TPHCM

126/THA-

25/02/2003

Án phí HSST: 

Tâm 50

Bình 50

 Án phí HSPT: 

Tâm 50

Bình 50

 Nộp phạt: 

Tâm 5.000

Bình 5.000

 Tịch thu SC: 

Tâm 15.000

Bình 45.900

x 24/08/2015

46/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



7500

Ngô Quốc Cường
Lê Phước Nghĩa

Phan Văn Tiến 

4/4 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Nghĩa)

49/3 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Tiến)

1302/HSPT-

06/09/1999 

TAND TPHCM

349/THA-

28/05/2003

Án phí HSST: 

Nghĩa 50

Tiến 50

Án phí HSPT: 

Nghĩa 50

Nộp phạt: 20.000

x 14/10/2015

36/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7501

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Năm

57/4 Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

251/HSST-

28/10/2014 

TAND HM

639/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200

Nộp thu lợi bất 

chính: 6.000

x 19/11/2015

35/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7502

Ngô Quốc Cường Lê Thanh Ngôn

60/3D Mỹ Huề, 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

249/HSST-

13/10/2014 

TAND HM

635/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 26/08/2015

34/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7503

Ngô Quốc Cường Danh Minh Nghĩa

205/46/7 tổ 5, ấp 7, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

245/HSST-

30/09/2014 

TAND HM

630/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 07/10/2015

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7504

Ngô Quốc Cường Võ Thành Sấu

19/6B tổ 7, ấp 4, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

698/HSST-

17/04/1999 

TAND TPHCM

307/QĐ-

CCTHA-

19/11/2007

Nộp phạt: 24.500 x 13/11/2015

32/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7505

Ngô Quốc Cường Thanh Kim Loan

111/5B ấp Tam 

Đông 3, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

226/QĐST-DS-

30/07/2014 

TAND HM

609/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Án phí DSST: 

8.500
x 19/11/2015

30/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7506

Ngô Quốc Cường Lê Minh Hà

31/1E ấp 2, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

226/DSST-

04/07/2014 

TAND HM

692/QĐ-

CCTHA-

22/12/2014

Án phí DSST: 

159.272
x 27/11/2015

29/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7507

Ngô Quốc Cường Lê Văn Xuân

8/43 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

255/HSST-

29/10/2014 

TAND HM

646/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 24/08/2015

28/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



7508

Ngô Quốc Cường

Cty CP SX-DV-

TM cơ khí Đông 

Phương

Lô 10, cụm CN Nhị 

Xuân, xã Xuan Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

46/QĐST-

KDTM-

25/08/2014 

TAND HM

429/QĐ-

CCTHA-

5/12/2014

Án phí DSST: 

1.387
x 13/11/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7509

Ngô Quốc Cường
Trần Văn Đông

Lê Tấn Nghĩa

16/10A Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh(Đông)

24/1B tổ 38, Khu 

Phố 4, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh(Nghĩa)

285/HSST-

26/11/2014 

TAND HM

1230/QĐ-

CCTHA-

19/1/2015

Nộp phạt: 

Nghĩa 5.000

Đông 10.000

Án phí HSST:

Nghĩa 200

Đông 200

x 17/09/2015

25/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7510

Ngô Quốc Cường

Nguyễn Thanh 

Phương Nga

Võ Anh Kiệt

19/1A tổ 5, Khu 

Phố 5, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

30/QĐST-

KDTM-

05/08/2014 

TAND HM

424/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

56.364
x 13/11/2015

24/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7511

Ngô Quốc Cường
Trần Thị Kim 

Oanh

14/7X ấp Đông, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

125/HSST-

07/05/2010 

TAND TPHCM

1263/QĐ-

CCTHA-

21/1/2015

Nộp phạt SCNN: 

25.000
x 14/10/2015

23/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7512

Ngô Quốc Cường Lê Thị Hoa

16/11 tổ 147, ấp 

Đông, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

86/HSST-

10/05/1997 

TAND HM

369/THA-

24/7/1997

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 1.000
x 04/11/2015

22/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7513

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Hòa

58/1H tổ 3, ấp Đông 

Lân, Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

100/HSST-

28/04/2014 

TAND TPHCM

405/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Nộp lại 48.000 

sung công NN

x 07/10/2015

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7514

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Mạnh 

Trọng

273/5 ấp 2, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

238/HSST-

29/09/2014 

TAND HM

626/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp lại 2.000 sung 

công NN

Án phí HSST: 200

x 04/11/2015

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015



7515

Ngô Quốc Cường Nguyễn Huỳnh Hổ

4/78 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1871/HSST-

26/08/1999 

TAND TPHCM

165/THA-

28/05/2001

Án phí HSST: 50

Nộp phạt : 20.000
x 07/10/2015

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7516

Ngô Quốc Cường

Cty CP SX-DV-

TM cơ khí Đông 

Phương

Lô 10, cụm CN Nhị 

Xuân, xã Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

15/QĐST-

KDTM-

26/03/2014 

TAND HM

2783/QĐ-

CCTHA-

19/08/2014

Án phí KDTM-ST: 

5.685
x 18/11/2015

18/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7517

Ngô Quốc Cường
Cty TNHH TM-

DV Khánh Lý

48-49F quốc lộ 22, 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

182/CNTT-KT-

11/12/2001 

TAND TPHCM

183/THA-CĐ-

3/05/2002

Án phí KTST: 

14.589
x 24/08/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

7518

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Văn Liệt

Đinh Thị Tụi

Nhà không số, ấp 7, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

17/DSST-

15/04/2003 

TAND HM

292/QĐ-

CCTHA-

03/08/2015

Trả nợ cho bà 

Phan Thị Thu Vân: 

3.770 + lãi suất

x 04/11/2015

17/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

7519

Ngô Quốc Cường
Nguyễn Thị Lệ 

Tuyên

Nhà không số, tổ 17 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

252/HSST-

28/10/2014 

TAND HM

641/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 14/10/2015

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/09/2015

7520

Ngô Quốc Cường Đỗ Ngọc Thiên

29/3D ấp Mỹ Hòa 3, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

268/HSST-

12/11/2014 

TAND HM

1216/QĐ-

CCTHA-

19/1/2015

Nộp phạt: 10.000

Án phí HSST: 200
x 04/11/2015

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

31/08/2015

7521

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH TM-

DV Phúc Hoàng 

Gia

40/201B đường 

ĐT6, ấp 5, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

21/QĐST-

KDTM-

23/5/2014 

TAND HM

418/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

15.378
x 17/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

7522

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH TM 

DV-XNK Minh 

Phương

43/6 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

89/QĐST-

KDTM-

23/5/2014 

TAND HM

447/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí KDTM: 

1.206
x 18/12/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015



7523

Ngô Quốc Cường

Trương Văn Tuấn

Trần Thị Kim 

Nhanh

26/2H ấp Xuân 

Thới Đông 1, Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1553/DSPT-

09/12/2014 

TAND TPHCM

856/QĐ-

CCTHA-

05/1/2015

Án phí DSST: 

108.940
x 24/08/2015

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/09/2015

7524

Ngô Quốc Cường Nguyễn Văn Mẫn

55/8 Hậu Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh

216/HSST-

15/09/2014 

TAND TPHCM

613/QĐ-

CCTHA-

15/12/2014

Nộp phạt: 5.000

Án phí HSST: 200
x 18/12/2015

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/08/2015

7525

Ngô Quốc Cường

Cty TNHH DV 

Bảo vệ Long 

Thành

3/24A, Quốc Lộ 22, 

Khu Phố 2, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

58/LĐST-

29/08/2014 

TAND TPHCM

465/QĐ-

CCTHA-

08/12/2014

Án phí LĐST: 

1.419
x 24/08/2015

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

7526

Đặng Đức Thắng LÊ HOÀI NAM

46/9G ấp Trung 

Lân, xã Bà Điểm, H 

Hóc Môn

132/HSST

 29/6/2012

TAND Hóc Môn

49/QĐ-CCTHA

01/10/2012
Nộp phạt: 5.000 x 20/11/2015

121/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7527

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN HỒNG 

DŨ

58/3D khu phố 8 thị 

trấn Hóc Môn, H 

Hóc Môn

124/HSST

 26/6/2012

TAND Hóc Môn

59/QĐ-CCTHA

 01/10/2012

Nộp phạt 10.000

Nộp sung công 600
x 18/3/2016

417/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7528

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN HOÀN 

TIÊN

39/9A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H Hóc Môn

133/HSST

 29/6/2012

TAND Hóc Môn

68/QĐ-CCTHA

01/10/2012
Nộp phạt: 4.880 x 20/11/2015

132/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7529

Đặng Đức Thắng PHAN VĂN ĐÀN

146/5 ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, H 

Hóc Môn

14/HSST

26/1/2008

TAND Hóc Môn

756/QĐ-

CCTHA

18/3/2008

Nộp phạt: 8.050 x 18/3/2016

410/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7530

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN ANH 

TUẤN

82/7E ấp Xuân Thới 

Đông 3, xã Xuân 

Thới Dông, H Hóc 

Môn

109/HSST

3/8/2006

TAND Hóc Môn

831/QĐ-

CCTHA

5/5/2008

Nộp phạt 73.000

Án phí 50
x 20/11/2015

137/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7531

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

THANH LỘC

81/1 ấp Tân Thới 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

61/HSST

28/4/2008

TAND Hóc Môn

1005/QĐ-

CCTHA

30/5/2008

Nộp phạt 9.500 x 18/3/2016

409/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



7532

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ KIM 

NGÂN

43/3F ấp  Tam 

đông, xã Thới Tam 

Thôn, H Hóc Môn

170/HSST

01/12/2010

TAND Hóc Môn

699/QĐ-

CCTHA

09/3/2011

Nộp phạt: 2.900 x 20/11/2015

141/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7533

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN VĂN 

THÌN

NGUYỄN LÂM 

NGỌC HÂN

6/8B ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn.

756/HSPT

 07/12/2011

TAND HCM

748/QĐ-

CCTHA

27/3/2012

Nộp phạt: 9.600 

nộp lại: 10.000
x 20/11/2015

122/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7534

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN QUỐC 

TUẤN

3/10 ấp Tân Thới 3, 

xã Tân Hiệp, H Hóc 

Môn

110/HSST

  22/7/2011

TAND Hóc Môn

 39/QĐ-

CCTHA

 30/9/2011

Án phí: 200

 nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

412/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7535

Đặng Đức Thắng VŨ ANH TUÂN

100/1 ấp Tân Tiến, 

xã Xuân Thới Đông, 

H Hóc Môn

106/HSST 

30/9/2011

TAND Hóc Môn

42/QĐ-CCTHA

 30/9/2011
Nộp phạt: 4.500 x 18/3/2016

416/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7536

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

TUẤN

35/7 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn

127/HSST 

 06/8/2011

TAND Hóc Môn

87/QĐ-

CCTHA 

 30/9/2011

Nộp phạt 5.000 x 20/11/2015

116/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7537

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN TIẾN 

THÀNH

31/7P ấp Hỹ Hòa 1, 

xã Tân Xuân, H 

Hóc Môn

206/HSST 

16/12/2011

TAND Hóc Môn

424/QĐ-

CCTHA

 9/02/2012

Nộp phạt 5.000 x 20/11/2015

120/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7538

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN TIẾN 

DŨNG

1/12C ấp Hưng Lân, 

xã Bà Điểm, H Hóc 

Môn

345/HSST

29/11/2011

TAND Hóc Môn

1198/QĐ-

CCTHA

19/6/2012

án phí: 200

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

123/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7539

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

THANH TẠO

129/5D ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

102/HSST

  29/5/2012

TAND Hóc Môn

1259/QĐ-

CCTHA

12/7/2012

Án phí: 200, 

nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

414/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7540

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

CHŨM

75/4 ấp Tam Đông, 

xã Thơi Tam thôn, 

huyện Hóc Môn 

165/HSST

 17/8/2012

TAND Hóc Môn

270/QĐ-

CCTHA

 01/11/2012

Nộp phạt: 5.000 x 20/11/2015

140/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7541

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN KHA 

MINH

11/6 ấp Chánh 1, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

217/HSST

  06/11/2012

TAND Hóc Môn

457/QĐ-

CCTHA 

 14/12/2012

án phí: 200 

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

149/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7542

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ 

NGỌC HUỆ

38/12L ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

175/HSST

14/8/2014

TAND Hóc Môn

279/QĐ-

CCTHA

10/11/2014

Án phí: 200 

nộp phạt: 4.970
x 20/11/2015

147/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7543

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

HIỀN

61/1 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn

202/HSST

5/9/2014

TAND Hóc Môn

341/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

án phí: 200

nộp phạt:  5.000
x 20/11/2015

145/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7544

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

VƯƠNG HOÀNG 

DŨ

80/4 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

115/HSST

 20/6/2012

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

63/QĐ-CCTHA

 01/10/2012

Án phí: 200

án phí dân sư sơ 

thẩm: 11.580

x 20/11/2015

153/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7545

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

NHĨ

20/8E  ấpTân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

2023/HSPT

 28/11/2005

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

241/QĐ-

CCTHA

01/11/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 1.375
x 18/3/2016

436/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7546

Đặng Đức Thắng VÕ THIỊ NHƯ

47/6 ấp 2, xã Xuân 

Thới Sơn huyện 

Hóc Môn

847/HSPT

6/8/2008

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1436/QĐ-

CCTHA

11/9/2008

án phí :10.079 x 18/3/2016

431/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7547

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LY

2/10 ấp 1, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

428/QĐST-DS

18/8/2015

TAND Hóc Môn

3052/QĐ-

CCTHA

24/8/2015

án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.750
x 20/11/2015

133/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7548

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN ĐỨC 

THANH

44/1B ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

287/HSST

 27/8/2012

TAND Hóc Môn

379/QĐ-

CCTHA

29/11/2012

Án phí: 2.700 x 20/11/2015

115/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7549

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN MINH 

NHỰT

52/2A ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

101/HSPT

21/11/2012

TAND TP.Hồ 

Chí Minh

571/QĐ-

CCTHA

4/1/2013

Án phí: 13.200 x 10/12/2015

211/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7550

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

THANH BÌNH

19/9 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

2054/HSPT

24/10/2003

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

838/QĐ-

CCTHA

01/4/2010

Án phí: 50

nộp phạt: 6.050
x 18/3/2016

424/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7551

Đặng Đức Thắng

LÝ HỒNG THỊNH

NGUYỄN NHƯ 

PHONG

97/3B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

115/HSST

01/4/2014

TAND Hóc Môn

1599/QĐ-

CCTHA

03/6/2014

Nộp phạt: 2.000 x 18/3/2016

405/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7552

Đặng Đức Thắng
BÙI THỊ THANH 

HIỀN

80/6Y ấp Xuân 

Thới Đông 3, xã 

Xuân thới Đông, 

huyện Hóc Môn

45/HSST

19/3/2014

TAND Hóc Môn

1760/QĐ-

CCTHA

18/6/2014

Nộp phạt: 8.000 x 20/11/2015

146/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7553

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

MINH CHÂU

TRẦN VĂN 

HOÀNG

61 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

1133/HSPT

19/11/2013

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

2010/QĐ-

CCTHA

08/7/2014

Án phí: 4.075 x 20/11/2015

113/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7554

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN XUÂN 

HIỆP

LÊ THÀNH 

THỤY

NGUYỄN DUY 

ĐỨC

TRẦN VIỆT 

THẮNG

LƯU HỮU LONG

G14 ấp Mỹ Hòa 2, 

xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

126/HSST

27/6/2014

TAND Hóc Môn

220/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Án phí: 600 

nộp phạt:11.000
x 20/11/2015

139/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7555

Đặng Đức Thắng
MAI ANH 

THUẪN

11/3 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

132/HSST

4/7/2014

TAND Hóc Môn

225/QĐ-

CCTHA

03/11/2014

Án phí: 200

 nộp phạt: 5.000
x 10/12/2015

213/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7556

Đặng Đức Thắng VŨ DUY HUY

1/4B ấp 5, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

106/HSST

28/8/2014

TAND Hóc Môn

298/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Nộp phạt: 7.000 x 20/11/2015

148/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7557
Đặng Đức Thắng

TRẦN CÔNG 

TÂM

138 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

197/HSST

26/6/2013

TAND Gò Vấp

300/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Án phí: 200

 nộp lại để sung 

công: 10.200

x 10/12/2015

210/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7558

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

HOÀNG QUÂN

NGUYỄN VĂN 

GIANG

NGUYỄN 

THÀNH THÁI

NGUYỄN DUY 

PHƯƠNG

6/5 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

175/HSST

29/11/2013

TAND Long An

369/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

 Nộp phạt: 2.500 x 20/11/2015

151/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7559

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1715/DSPT

 15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1483/QĐ-

CCTHA

 23/9/2009

 án phí: 7.212 x 20/11/2015

142/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7560

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1785/DSPT

  15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

90/QĐ-CCTHA

 16/10/2009

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 2.700
x 20/11/2015

118/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7561

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1784/DSPT 

 15/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

91/QĐ-

CCTHA 

 16/10/2009

Án phí: 4.607 x 20/11/2015

117/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7562

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN VĂN 

NHANH

35/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm , huyện 

Hóc Môn

1673/DSPT 

 04/9/2009

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

93/QĐ-

CCTHA 

 16/10/2009

 án phí: 5.501 x 20/11/2015

119/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7563

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN VĂN 

DỄ

TRẦN THỊ THU

MAI ĐÌNH 

THUẬN

35/7A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

348/DSST

15/8/2012

TAND Hóc Môn

08/QĐ-CCTHA

 26/9/2012

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 39.653
x 20/11/2015

136/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7564

Đặng Đức Thắng BÙI THỊ BÉ

88/3 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

216/DSST

 25/6/2012

TAND Hóc Môn

27/QĐ-CCTHA

26/9/2012

 án phí dân sư sơ 

thẩm: 3.750
x 20/11/2015

152/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7565

Đặng Đức Thắng

TRẦN VĂN HIỀN

MAI THỊ THANH 

THÚY

126/1C ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

371/DSPT

20/4/2006

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

438/QĐ-

CCTHA

31/5/2006

 Án phí dân sự sơ 

thẩm: 9.089
x 20/11/2015

114/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7566

Đặng Đức Thắng

ĐỖ VĂN BỤI

ĐỖ THỊ BA

6/4 ấp 1, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn

829/DSPT

31/7/2008 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1358/QĐ-

CCTHA

21/8/2008

 án phí: 22.041 x 18/3/2016

430/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7567

Đặng Đức Thắng
HUỲNH NGỌC 

ANH

106/2C ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn  

87/QĐST-DS

4/9/2012

TAND Bình 

Thạnh

62/QĐ-CCTHA

4/10/2013

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 3.857
x 18/3/2016

406/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7568

Đặng Đức Thắng
TRẦN QUỐC 

ANH

10/1F ấp Tam Đông 

1, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

152/HSST

8/9/2015

TAND Hóc Môn

898/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí hình sự sơ 

thẩm: 200

Nộp phạt: 5.000

x 24/12/2015

231/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7569

Đặng Đức Thắng

TRƯƠNG THỊ 

THÂN

LÊ HÙNG SƠN

LÊ MINH TÚ 

272/4C ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, Hóc 

Môn

630/DSPT

 01/6/2011

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1243/QĐ-

CCTHA

23/6/2011

Án phí: 72.000 x 20/11/2015

150/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7570

Đặng Đức Thắng
CÔNG TY TNHH 

BÁCH DIỆP

10/2 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

653/KDTM-ST

1/7/2015

515/QĐ-

CCTHA

19/10/2015

án phí: 44.973 x 18/3/2016

404/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7571

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

MỸ

2/162  ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

394/QĐST-DS

4/9/2013

TAND Hóc Môn

1076/QĐ-

CCTHA

24/2/2014

án phí: 700.000 

đồng
x 18/3/2016

418/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7572

Đặng Đức Thắng HÀ THỊ THƯA

Nhà không số, ấp 

hưng Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

646/DSPT 

10/6/2010 

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1210 /QĐ-

CCTHA

 07/7/2010

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 5.920
x 20/11/2015

124/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7573

Đặng Đức Thắng HÀ VĂN SỰ

39/5 ấp Tây Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

1340/DSPT 

 20/11/2010

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1224/QĐ-

CCTHA

17/6/2011

 án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.800
x 03/07/2016

373/QĐ-

CCTHA

7/3/2016

7574

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

YẾN TRANG

182/2 ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

371/DSST 

 30/8/2011

TAND Hóc Môn

143/QĐ-

CCTHA

 26/10/2011

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 4.000
x 18/3/2016

413/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7575

Đặng Đức Thắng

TRẦN THANH 

HẢI

NGUYỄN THỊ 

MƠ

nhà không số, ấp 2, 

xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn

318/DSPT

12/3/2014

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1364/QĐ-

CCTHA

14/4/2014
án phí: 14.300 x 18/3/2016

435/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7576

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

QUANG BÌNH

NGUYỄN THỊ 

HỒNG CÚC

72/2 ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

230/QĐST-DS

 26/7/2013

TAND Hóc Môn

1466/QĐ-

CCTHA

 31/7/2013

Án phí: 38.952 x 18/3/2016

432/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7577
Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

117/DSST

 26/4/2012

1472/QĐ-

CCTHA

 05/8/2013

án phí: 34.250 x 24/12/2015

234/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7578
Đặng Đức Thắng

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

116/DSST

 26/4/2012

1474/QĐ-

CCTHA

 05/8/2013

Án phí: 38.063 x 24/12/2015

233/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7579

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

12/2 khu phố 6, thị 

trấn Hóc Môn, Hóc 

Môn

119/DSST

-26/4/2013

TAND Hóc Môn

2140/QĐ-

CCTHA

09/9/2013

Án phí: 8.900 x 21/12/2015

232/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

7580

Đặng Đức Thắng
THÁI THÀNH 

TRUNG

nhà không số, ấp  

Tân Thới 1, xã Tân 

hiệp, huyện Hóc 

Môn

72/HSST

24/1/2008

TAND Hóc Môn

968/QĐ-

CCTHA

9/5/2008

Nộp phạt: 7.533 x 18/3/2016

408/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7581

Đặng Đức Thắng HUỲNH THỊ HUỆ

4/6 ấp Chánh 2, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

703/QĐST-DS

20/11/2013

TAND Hóc Môn

289/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 1.925
x 20/11/2015

134/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7582

Đặng Đức Thắng
DƯƠNG THỊ 

THANH TRÚC

16/4 ấp 2, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

45/QĐST-DS

04/3/2014

TAND Hóc Môn

1271/QĐ-

CCTHA

19/3/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 1.240
x 18/3/2016

427/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7583

Đặng Đức Thắng HỨA THỊ GÁI

2/2A ấp Xuân thới 

Đông 1, xã Xuân 

thới Đông, huyện 

Hóc Môn

53/QĐST-DS

17/3/2014

TAND Hóc Môn

1309/QĐ-

CCTHA

01/4/2014

Án phí dân sư sơ 

thẩm: 2.700
x 18/3/2016

429/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



7584

Đặng Đức Thắng
TRẦN THỊ 

NGỌC NGA

2/3A ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

47/DSPT

20/02/2014

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

2012/QĐ-

CCTHA

08/7/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm: 10.770
x 18/3/2016

433/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7585

Đặng Đức Thắng
HỒ NG ĐỨC 

THƯƠNG

25/4A ấp 2, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

20/HSST

29/1/2013

TAND Hóc Môn

1044/QĐ-

CCTHA

15/4/2013

Nộp phạt: 5.000 x 18/3/2016

425/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7586

Đặng Đức Thắng
HUỲNH THỊ 

NGỌC OANH

29/2A ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

10/HSST 

19/01/2011

TAND Hóc Môn

1649/QĐ-

CCTHA 

22/9/2011

Án phí: 200

nộp phạt: 5.000
x 18/3/2016

434/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7587

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN THỊ 

MAI

55/8B ấp Hậu Lân,

 xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

490/HSST

14/12/1999

TAND Hóc Môn

392/QĐ-

CCTHA

 31/1/2012

Nộp phạt: 19.862 x 18/3/2016

422/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7588

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN 

HOÀNG PHÚC

37/10M ấp Đông 1,

 xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

161/HSST

 13/7/2010

TAND Hóc Môn

478/QĐ-

CCTHA 

25/12/2012

Truy nộp sung 

công: 9.650
x 18/3/2016

423/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7589

Đặng Đức Thắng LÊ TÚ TÀI

Ấp Tân Thới 3, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

80/HSST

 24/4/2012

TAND Hóc Môn

42/QĐ-CCTHA

26/9/2012
án phí: 520 x 18/3/2016

407/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7590

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN NGỌC 

THU

NGUYỄN HỮU 

THANH

13/6 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

1439/HSST

16/11/2001

290/QĐ-

CCTHA

  26/06/02

Liên đới nộp tiền: 

8.081
x 18/3/2016

419/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7591

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN CHÍ 

THỌ

Ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng,

 huyện Hóc Môn

825/HSST

14/11/2014

TAND Hóc Môn

863/QĐ-

CCTHA

5/1/2014

Nộp lại: 70

Án phí: 400

nộp phạt: 3.000

x 30/9/2015

34/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7592

Đặng Đức Thắng TRẦN THỊ LAN

1/6 ấp Hưng Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

237/DSST

02/7/2012

TAND Hóc Môn

13/QĐ-CCTHA

 26/9/2012

án phí dân sự 

sơ thẩm: 1.371
x 18/3/2016

152/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7593

Đặng Đức Thắng LÝ TRÍ HUỆ

70 ấp 7, 

xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

509/QĐ-DSPT

23/5/2008

TAND TPHCM

1081/QĐ-

CCTHA

12/6/2008

án phí: 16.214 x 18/3/2016

426/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7594

Đặng Đức Thắng
NGUYỄN PHI 

HÙNG

Ấp Đông Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

38/QĐST-DS

25/4/2012

 TAND H Hóc 

Môn

1280/QĐ-

CCTHA

26/7/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 3.390
x 10/12/2015

212/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7595

Đặng Đức Thắng

ĐÀM THỊ TÚ 

LOAN

VÕ VĂN TUẾ

156 ấp 3, xã Xuân 

thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

501/DSST

18/9/2012

TAND H. Hóc 

Môn

364/QĐ-

CCTHA

29/11/2012

án phí dân sự sơ 

thẩm: 9.500
x 18/3/2016

420/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7596

Đặng Đức Thắng LÊ VĂN SÓNG

8/5 A ấp Dân Thắng 

2, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

90/HNST

11/4/2006

TAND Hóc Môn

376/QĐ-

CCTHA

12/5/2006

án phí dân sự 

sơ thẩm: 9.337
x 18/3/2016

421/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7597

Đặng Đức Thắng ĐẶNG HỮU SẮN

97/6B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

125/DSST

27/4/2012

TAND Hóc Môn

291/QĐ-

CCTHA

03/12/2013

án phí dân sự 

sơ thẩm: 3.532
x 18/3/2016

411/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7598

Đặng Đức Thắng

NGUYỄN 

TRƯỜNG BÍCH 

NGA

CAO THỊ HUỆ

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

NGUYÊN 

THANH

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

NGUYÊN VŨ

42A ấp Dân Thắng 

2,  xã Tân Thới Nhì, 

Hóc Môn

627/QĐST-

KDTM

19/4/2007

TAND TP. Hồ 

Chí Minh

1274/QĐ-

CCTHA

19/7/2012

án phí: 4.549 x 18/3/2016

428/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7599

Đặng Đức Thắng
PHÙNG HOÀNG 

HẢI

90/3A ấp Trung Mỹ 

Tây, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

617/HSST

13/4/1998

TAND Hóc Môn

02/QĐ-CCTHA

02/1/1999
án phí: 40.200 x 18/3/2016

415/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7600

Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

TUẤN

NGUYỄN THỊ 

TRÚC GIANG

15/1A  KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

170/QĐST-DS

13/6/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1328/QĐ-

CCTHA

25/6/2013

 nộp án phí 

DSST 17.400 
x 15/03/2016

490/QĐ-

CCTHA

21/03/2016

7601

Trương Thị Thảo
BÙI CÔNG 

TRƯỜNG

58/2 Nguyễn Văn 

Bứa, 

xã Xuân Thới Sơn, 

huyện  Hóc Môn, 

TPHCM 

189/QĐ-STDS

 28/6/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1331/QĐ-

CCTHA 

01/7/2013

 nộp án phí 

DSST 5.800 
x 03/03/2016

491/QĐ-

CCTHA

21/3/2019

7602

Trương Thị Thảo
CHÂU THỊ 

HƯỞNG

53/9B ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, 

HM, TPHCM

189/QĐ-STDS

 28/6/2013 

TAND huyện 

Hóc Môn

1351/QĐ-

CCTHA

 02/7/2013

 nộp án phí 

DSST 6.700 
x 15/03/2016

492/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7603

Trương Thị Thảo

HỒNG HƯỜNG

NGUYỄN HỮU 

NHƠN

5/1, Khu phố 2, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, TP 

HCM.

746/DSPT 

14/7/2010

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1391/QĐ-

CCTHA

29/7/2010

 nộp án phí 

DSST 15.000 
x 13/05/2014

493/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7604

Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

TRƯỜNG VŨ

NGUYỄN 

HOÀNG THANH

31/2B ấp Thới Tây 

2, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

561/QĐSTDS

16/11/2012 

 TAND 

HUY6E5N 

HÓC MÔN

1622/QĐ-

CCTHA

16/9/2013

 nộp án phí 

DSST 406 
x 10/09/2014

494/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7605

Trương Thị Thảo
ĐÀO THỊ THU 

HÀ

69/3 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng , H. 

Hóc Môn, TPHCM

315/QĐSTDS  

16/8/2013 

 TAND Huyện 

HM

1561/QĐ-

CCTHA 

04/9/2013

 nộp án phí 

DSST 750 
x 22/10/2013

495/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7606

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TUẦN

15/1A KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

225/QĐSTDS

25/7/2013 

TAND HÓC 

MÔN

1577/QĐ-

CCTHA

 04/9/2013

 nộp án phí 

DSST 1.625 
x 27/01/2016

271/QĐ-

CCTHA

29/2/2016

7607
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ 

ĐẺN

14/6 ấp 4, Xuân 

Thới Sơn, H. Hóc 

Môn, TPHCM

251/DSST

31/7/2013

TAHM

1596/QĐ-

CCTHA

 04/9/2013 

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 23/03/2016

496/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7608
Trương Thị Thảo

TÔN NỮ 

HOÀNG HƯƠNG

LÝ THỊ XUÂN

12/6 ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, H. 

Hóc Môn, TPHCM

466/ĐSTDS

18/9/2013

TANDTPHCM

140/QĐ-

CCTHA

 25/10/2013

 nộp án phí 

DSST 1.575 
x 22/09/2014

497/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7609

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ LANH

ĐĂNG HOÀNG 

THAO

K30 ĐS 4, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

492/DSST

20/9/2013

TAHM

142/QĐ-

CCTHA

 25/10/2013

 nộp án phí 

DSST 46.666 
x 15/03/2016

498/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7610

Trương Thị Thảo ĐẶNG THỊ ÁNH

1/2 ấp 3, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

130/QĐ-STDS

05/9/2013

TAND  

HUYỆN  GÒ 

DẦU , TÂY 

NINH

483/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

 nộp án phí 

DSST 950 
x 19/11/2014

499/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7611

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

THU

6/7A ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

725/2013/QĐST

DS

02/12/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

477/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 04/03/2016

500/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7612

Trương Thị Thảo

TÔ VĂN TỶ

TRẦN THỊ 

NƯƠNG

1/33 ấp Đình, xã 

Tân Xuân, H. Hóc 

Môn, TPHCM

38/QĐST-

KDTM 

05/07/2013  

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

1307/QĐ-

CCTHA

 01/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.639 
x 18/03/2015

501/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7613

Trương Thị Thảo
BÙI ĐỨC XUÂN

NGUYỄN HẢI LÝ

50B ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, H. 

Hóc Môn, TPHCM

120/QĐST-

KDTM

 04/12/2013 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1302/QĐ-

CCTHA 

 01/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.887 
x 04/04/2014

502/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7614

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

TRÍ

TRẦN KIM LÊ

164/6A ấp Thới tây 

2, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

14/QĐST-

KDTM

22/06/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1368/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

 nộp án phí 

DSST 9.720 
x 16/04/2014

503/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7615

Trương Thị Thảo
PHAN THỊ 

NGỌC HUỆ

62/3B ấp Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, H. Hóc 

Môn, TPHCM

66/QĐSTDS

28/03/2014

ATND 

HUYE65NHO1

C MÔN

1404/QĐ-

CCTHA

 23/04/2014

 nộp án phí 

DSST 3.250 
x 15/03/2016

265/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7616

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TNHH 

PHÚ SANG

cổng B sư đoàn 317 

Lê Lợi, ấp Tân Thới 

3, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn

08/QĐST-

KDTM

06/03/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1567/QĐ-

CCTHAngày 

20/05/2014

 nộp án phí 

DSST 2.998 
x 19/05/2015

06/QĐ-

CCTHA

25/8/2015

7617

Trương Thị Thảo
TRẦN CHI MY

TRẦN THI PHÚ

26/6A ấp Xuân 

Thới Đông 1, xã 

Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

376/DSPT

20/03/2014

TATPHCM

1529/QĐ-

CTHA

 13/05/2014

 nộp án phí 

DSST 28.600 
x 15/03/2016

504

21/3/2016

7618
Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

TUẤN

15/1A kp8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

633/QĐ-STDS

05/06/2014

TAHM

1683/QĐ-

CCTHA

 05/06/2014

 nộp án phí 

DSST 500 
x 27/01/2016

272/QĐ-

CCTHA

29/2/2016

7619

Trương Thị Thảo

BÙI VĂN DANH 

LÊ HỒ THANH 

LAN

số 9, ấp Đình , xã 

Tân Xuân, HM, 

TPHCM

85/DSST

13/04/2014

TAND QUẬN 

12

1892/QĐ

 01/07/2014

 nộp án phí 

DSST 14.500 
x 18/12/2015

267/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7620

Trương Thị Thảo VĂN KÝ MINH

112/7C ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp , 

Huyện Hóc Môn, 

TPHCM

704/QĐSTDS

21/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2194/QĐ-

CCTHA

 18/7/2014

 nộp án phí 

DSST 4.375 
x 29/07/2014

505/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7621

Trương Thị Thảo
THÁI VĂN 

DUẨN

49/2B ấp Trung lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

221

02/07/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2708/QĐ-

CCTHA

 11/08/2014

 nộp án phí 

DSST 10.800 
x 21/03/2016

506/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7622

Trương Thị Thảo
CHÂU THỊ 

HƯỞNG

3/9B ấp Tân Thới 1, 

xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

322

18/8/2014

TAND HUYỆN 

 HÓC MÔN 

188/QĐ-

CCTHA

22/10/2014

 nộp án phí 

DSST 23.720 
x 15/05/2015

507/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7623

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

RÉP

NGUYỄN THỊ 

KIM HOÀNG

120/25/15 ấp 4, xã 

Nhị Bình, H. Hóc 

Môn , TPHCM

373

05/11/2014 

TATPHCM

1202/QĐ-

CCTHA

16/01/2015

 nộp án phí 

DSST 13.800 
x 18/03/2016

508/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7624
Trương Thị Thảo

TRƯƠNG NGỌC 

TRUNG

5/9A ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

337

26/03/2015

TATPHCM

2161/QĐ-

CCTHA

11/05/2015

 nộp án phí 

DSST 52.604 
x 04/06/2015

65/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7625
Trương Thị Thảo VÕ VĂN TỜ

ấp 4, Đông Thạnh, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

367

21/11/2014

TA Long An

2569/QĐ-

CCTHA

11/06/2015

 nộp án phí 

DSST 24.162 
x 21/08/2015

62/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7626

Trương Thị Thảo

TRỊNH VĂN 

TUẤN

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN

361/60/21 ấp 6, xã 

Đông Thạnh, H. 

Hóc Môn, TPHCM

89

16/04/2015

Quận 12

2896/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

 nộp án phí 

DSST 21.500 
x 22/07/2015

509

21/3/2016

7627

Trương Thị Thảo
NGUYỄN DUY 

HÀ

30/1K ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

153

08/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3110/QĐ-

CCTHA

10/09/2015

 nộp án phí 

DSST 5.000 
x 21/03/2016

63/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7628

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ LỆ 

HỒNG

35/2A tổ 23, ấp 

Đông Lân, xã Bà 

Điểm,H. Hóc 

Môn,TPHCM

719/QĐST-DS

28/11/2013

TAHM

116/QĐ-

CCTHA

 06/01/2014

trả cho bà Nguyễn 

Mộng Quỳnh 

48.000

x 21/03/2016

510/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7629

Trương Thị Thảo

PHẠM VĂN CÕI 

+ TẠ THỊ 

HƯƠNG

65/6B ấp Dân 

Thắng 1, xã Tân 

Thới Nhì, HM, 

TPHCM

148/DSST - 

15/5/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

95/QĐ-

CCTHA 

05/11/2012

trả cho ông Lê 

Hồng Vũ 21.500
x 21/03/2016

511/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7630

Trương Thị Thảo PHAN THỊ SANG

4/4B ấp Nam Thới, 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn,TPHCM

369/QĐST-DS - 

21/8/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

130/QĐ-

CCTHA 

25/12/2012

trả cho bà Long 

Thị Thu Hằng 

29.600

x 21/03/2016

512/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7631

Trương Thị Thảo
LÊ THỊ THANH 

TRANG

K45 C ấp Mỹ Hòa 

2, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

196/DSST

21/3/2013

TAND Q Thủ 

Đức

58/QĐ-

CCTHA  

18/10/2013

trả cho bà Nguyễn 

Thị Kim Nhung 

70.000

x 20/01/2016

513/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7632

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

HOA

49 ấp 5, Đông 

Thạnh, H. Hóc 

Môn, TPHCM

748/QĐSTDS

18/12/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

168/QĐ-

CCTHA

 17/03/2014

trả cho bà Nguyễn 

Thị Ngọc Vinh  

20.000

x 18/03/2016

514/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7633
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ 

HOA

49 ấp 5, Đông 

Thạnh, H. Hóc Môn 

,TPHCM

746/QĐSTDS

18/12/2013

TA Hóc Môn

167/QĐ-

CCTHA

 17/03/2014

trả cho bà Trần 

Thị Sáu  25.000
x 18/03/2016

515/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7634

Trương Thị Thảo
TRẦN CHI MY

TRẦN THI PHÚ

26/6A ấp Xuân 

Thới Đông 1, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

376/DSPT

20/03/2014

TATPHCM

235/QĐ-

CCTHA

 02/06/2014

trả cho bà Huỳnh 

Thị Mỹ 615.000
x 21/03/2016

516/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7635

Trương Thị Thảo
THÁI VĂN 

DUẨN

49/2B ấp Trung lân, 

xã bà Điểm,, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

221/DSST

02/07/2014

TAHM

01/QĐ-CCTHA

 01/10/2014

trả cho bà Nguyễn 

Thị Vân 221.000
x 07/01/2016

517/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7636

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

SONG HƯƠNG

79/3K ấp Tam Đông 

, xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

301/QĐ-STDS

12/08/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

85/QĐ-CCTHA

01/10/2014

trả cho bà Nguyễn 

Thị Thảo 674.000
x 18/03/2016

518/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7637

Trương Thị Thảo

NGUYỄN HỮU 

ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

KIM THOA

2/37 KP7, Thị Trấn 

Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM

223

03/07/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

210//QĐ-

CCTHA

01/04/2015

trả cho ông Vân 

Trung Long 

185.260

x 18/03/2016

519/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7638
Trương Thị Thảo

TRƯƠNG NGỌC 

TRUNG

5/9A ấp Tiền lân, xã 

Bà Điểm, 

HM,TPHCM

337

26/03/2015

TATPHCM

232/QĐ-

CCTHA

14/5/2015

trả cho ông Ngô 

Hùng 1.346.800
x 04/06/2015

520/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7639
Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG

32/3E bà điểm, 

HM,TPHCM

1072/HSPT

25/5/2000

1303/QĐ-

CCTHA 

17/6/2013

nộp phạt 

19.500
x 20/01/2016

521/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7640

Trương Thị Thảo ĐĂNG VĂN PHI

43/4A ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn , H. 

Hóc Môn, TPHCM

230/HSST

27/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1207/QĐ-

CCTHA

 07/03/2014

nộp phạt 

5.000
x 20/01/2016

268/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7641

Trương Thị Thảo
NGUYỄN HIỀN 

ĐẠI

7/4 ấp T6an Thới 3, 

xã t6an Hiệp , H. 

Hóc Môn

215/HSST

15/11/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1218/QĐ-

CCTHA

 07/03/2014

nộp phạt, tịch thu 

100

5.000

x 10/03/2014

522/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7642
Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

HIỀN

14/1 ấp Nam Lân, 

bà điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

223/HSST

25/11/2013

TAHM

1213/QĐ-

CCTHA 

07/03/2014

nộp phạt 

5.000
x 20/01/2016

266/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7643

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

NGA

ấp 2 xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn,TPHCM

203/HSST

24/10/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2760/QĐ-

CCTHA

 13/08/2014

nộp phạt 

5.000
x 21/03/2016

523/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7644

Trương Thị Thảo
MẠCH THỊ KIM 

THANH

10/7D  Đăng THúc 

Vịnh, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

53

26/04/2014

TAND huyện 

Hóc Môn

373/QĐ-

CCTHA

25/11/2014

nộp phạt 

5.000 
x 21/03/2016

524/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7645

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TRÍ

11/6 Thống Nhất 1, 

xã tân Thới Nhì, 

HM,TPHCM

292

27/05/2014

Tòa PTTAND 

tối cao TPHCM

2574/QĐ-

CCTHA

11/06/2015

 tịch thu sung công 

9.700 
x 18/03/2016

525/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7646

Trương Thị Thảo
LÊ HOÀNG 

HƯƠNG

79/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn,TPHCM

18/HSST

22/3/2013

TAND TỈNH 

VĨNH LONG

1163/QĐ-

CCTHA 

 30/5/2013

nộp án phí HSST 

1.550
x 21/03/2016

526/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7647

Trương Thị Thảo
LÊ CÔNG 

TRƯỜNG

tổ 6, ấp Xuân thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn,TPHCM

18/HSST

21/02/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1298/QĐ-

CCTHA

17/6/2013

nộp án phí HSST 

220 

phạt 5.000

x 21/03/2016

527/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7648

Trương Thị Thảo
HOÀNG OANH 

THIỆN

Nhà không số , cạnh 

nhà 10/3G ấp Nam 

Lân, xã Bà Điểm, 

Hóc Môn ,TPHCM

347/HSPT

28/6/2012

TANDTPHCM

1299/QĐ-

CCTHA

 17/6/2013

nộp án phí HSST 

400
x 21/03/2016

528/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7649

Trương Thị Thảo
NGUYỄN ĐỨC 

TRUNG

34/7 ấp Đông Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn, TPHCM

06/HSST

  12/01/1999

TAND TỈNH 

LONG AN

1380/QĐ-

CCTHA 

 09/7/2013

nộp phạt 

9.000
x 21/03/2016

529/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7650

Trương Thị Thảo
TRẦN 

THANH VŨ

106/26/37 tổ 23,

ấp 7, xã Tân Xuân, 

H.

Hóc Môn, TPHCM

1409/HSPT

11/8/1997

TAND TPHCM

1018//QĐ-

CCTHA

03/11/2004

Án phí HSST 50 

Tịch thu sung công 

2.000

x 09/03/2016

306/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7651

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

TẤT QUÍ

55/6A ấp Xuân 

Thới Đông 2, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

05/HSPT

14/03/2000

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

54/QĐ-CCTHA

17/12/2004

tịch thu sung công 

20.300
x 01/03/2016

530/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7652

Trương Thị Thảo
BÙI TÙNG 

BÁCH

61/3H, ấp Mỹ Huề,

 xã Trung Chánh, H. 

Hóc Môn, TPHCM

43/HSST

26/01/2005

TAND huyện 

Hóc Môn

37//QĐ-

CCTHA

26/9/2012

án phí HSST 157 

nộp phạt  10.000 

tịch thu 233

x 01/03/2016

531/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7653

Trương Thị Thảo VÕ THỊ THẤY

11/3C đường vạn 

hạnh, 

xã Trung Quý Tây, 

Hóc Môn, TPHCM 

(nay là ấp Vạn 

Hạnh, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn)

162

19/07/1995

TAND tỉnh 

Đồng Nai

579/QĐ-

CCTHA

29/07/2005

nộp án phí DSST 

42.639
x 01/03/2016

532/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7654

Trương Thị Thảo
KIM VĂN 

QUANG

tổ 9, ấp 1, 

xã NHị Bình , Hóc 

Môn,TPHCM

117/HSST 

27/4/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

1221/QĐ-

CCTHA

17/6/2011

nộp án phí HSST 

762
x 01/03/2016

533/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7655

Trương Thị Thảo
VÕ HOÀNG 

TUẤN

3/32 ấp Nam Thới , 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TPHCM

92/HSST 

 27/5/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

1652/QĐ-

CCTHA

22/9/2011

nộp phạt 

1.800
x 01/03/2016

534/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7656
Trương Thị Thảo

NGUYỄN NGỌC 

SƯỢT

1/41 ấp Nhị Tân 1, 

xã tân Thới Nhì, 

Hóc Môn, TPHCM

107/HSPT 

 15/6/2011

1659/QĐ-

CCTHA

22/9/2011

nộp án phí HSST 

3.847
x 14/05/2014

535/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7657

Trương Thị Thảo LÊ VĂN HÙNG

40/3 KP8, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

219/HSST -

26/12/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

 428/QĐ-

CCTHA

 9/2/2012

án phí HSST 200

 nộp phạt 10.000 

tịch thu 320

x 01/03/2016

536/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7658

Trương Thị Thảo
LÊ VĂN 

NGUỖNG

120/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn, TPHCM

213/HSST 

 20/12/2011

TAND huyện 

Hóc Môn

432/QĐ-

CCTHA

9/2/2012

án phí HSST 200 

nộp phạt  10.000 

tịch thu 680

x 01/03/2016

537/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7659

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MẠNH 

QUỐC (TI)

0/5 ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, 

HM,TPHCM

803/HSPT 

 19/12/2011

TAND thành 

phố Hồ Chí 

MInh

542/QĐ-

CCTHA

29/02/2012

nộp án phí HSST 

748
x 01/03/2016

538/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7660

Trương Thị Thảo

NGUYỄN VĂN 

MẾN

BÙI THANH 

TÂM

3/11 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, 

Hóc Môn.,TPHCM

284/HSPT

30/5/2012

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1097/QĐ-

CCTHA 

13/6/2012

án phí HSST 200 

nộp phạt  5.000

tịch thu 700

x 24/11/2015

539/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7661

Trương Thị Thảo
VÕ THỊ THANH 

MAI

38/5 ấp Đông, xã 

Thới Tam 

Thôn,TPHCM

172/HSST -

29/9/2009

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1255/QĐ-

CCTHA

12/7/2012

án phí HSST 200 

tịch thu 2.880
x 01/03/2016

264/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7662

Trương Thị Thảo BÙI TÙNG BÁCH

61/3H, ấp Mỹ Huề,

 xã Trung Chánh 

,TPHCM

81/HSST 

 29/4/2009

TAND huyện 

Hóc Môn

37/QĐ-CCTHA

26/9/2012

nộp phạt 

10.000
x 03/03/2016

307/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7663

Trương Thị Thảo LÊ VĂN HÙNG

26/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, 

xã Xuân Thời Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

303/HSPT 

 24/11/210

TAND TỈNH 

ĐỒNG NAI

251/QĐ-THA 

01/11/2012

nộp án phí HSST 

3.750g
x 29/01/2016

540/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7664

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TÂM

77/4 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, Hóc 

Môn, TPHCM

202/HSST - 

17/10/2012

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

449 /QĐ-

CCTHA

 14/12/2012

án phí HSST 1.550

tịch thu 1.000
x 25/09/2014

541/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7665

Trương Thị Thảo

NGUYỄN NGỌC 

SƯỢT

NGUYỄN MINH 

TOÀN

NGUYỄN VĂN 

ĐẾN

MAI THANH 

NHÀN

Sượt: 1/41 ấp Nhị 

Tân 1, xã tân Thới 

Nhì, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

Toàn: 2/49 ấp Tân 

Lập, xã Tân Thới 

Nhì, H. Hóc Môn

Đến: 1/19A ấp Nhị 

Tân 1, xã Tân Thới 

NHì, H. Hóc 

Môn,TPHCM

Nhàn: 1/41 Dương 

Công Khi, ấp Nhị 

Tân 1, xã Tân Thới 

Nhi, H. Hóc 

Môn,TPHCM

336/2012/HSPT

 21/6/2012

TAND - 

Tp.HCM

1117/QĐ-

CCTHA

 14/5/2013

nộp án phí HSST 

200/người 

và án phí DSST:

Sượt 345 

Toàn : 470

Nhàn: 200

Đến : 645

x 27/05/2014

542/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7666

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĂN 

SÁNG 

ấp 2, xã Đông 

Thạnh,

 huyện Hóc 

Môn,TPHCM

62/HSST

25/5/2010

TAND H. Hóc 

Môn

03/QĐ-

CCTHA  

04/10/2013

nộp án phí HSST 

1.700
x 21/03/2016

543/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7667

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĂN 

KHANH

41/6 ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, H. 

Hóc Môn,TPHCM

1855/HSST

29/12/2005

TANDTPHCM

116/QĐ-

CCTHA

18/10/2013

án phí HSST 50 

nộp phạt 10.000
x 21/03/2016

263/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7668

Trương Thị Thảo CHÂU NGHỊ

 ấp 1, Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

1513/HSST

27/7/1998

TATPHCM

122/QĐ-

CCTHA

 18/10/2013

nộp án phí HSST 

50 nộp phạt  

20.000

tịch thu 1.200

x 28/10/2014

544/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7669

Trương Thị Thảo
NGUYỄN QUỐC 

THÁI

47/3F Nguyễn Ảnh 

Thủ, 

ấp Hậu Lân, Bà 

Điểm, H. Hóc Môn, 

TPHCM

203/HSST

14/6/2013

TATPHCM

136/QĐ-

CCTHA

25/10/2013

nộp án phí DSST 

92.599
x 21/03/2016

261/QĐ-

CCTHA

17/2/2016

7670

Trương Thị Thảo
TRỊNH ĐĂNG 

KHOA

130/3 ấp Trung 

Chánh, H. Hóc 

Môn, TPHCM

1524/HSPT

13/9/2005

TAND tối cao 

tại TPHCM

1457/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí HSST 

50 nộp phạt 5.000
x 06/08/2015

235/QĐ-

CCTHA

11/1/2016



7671

Trương Thị Thảo
NGUYỄN MINH 

TÂM

60/6 ấp Mỹ Hòa 3, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn 

154/HSST

16/08/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

202/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

án phí HSST 200 

nộp phạt 5.000
x 21/03/2016

545/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7672

Trương Thị Thảo
NGUYỄN VĨNH 

THÂN

3/29A ấp Nhị tân 1, 

xã tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn

95/HSST

13/06/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

230/QĐ-

CCTHAngày 

01/11/2013

nộp án phí HSST 

1.157 
x 01/10/2014

546/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7673

Trương Thị Thảo

BÀNH THIỆN 

TRUNG

NGUYỄN ĐẮC 

CƯ

GIANG PHÚ 

QUÔC 

ĐỖ NGUYỄN 

VINH

NGÔ TẤN KHÔI

TRẦN THANH 

NAM

Trung :34/5R ấp 

Đông Lân, xã Bà 

Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM

Cư: 36/6B ấp Đông 

lân, xã Bà Điểm, H. 

Hóc Môn

Quốc : 5/9 ấp Đông 

Lân, xã Bà điểm, H. 

Hóc Môn, TPHCM

Vinh: 60B ấp Hậu 

Lân, Bà Điểm,H. 

Hóc Môn

Khôi: 35/6C ấp 

Đông Lân, Bà 

Điểm, H. Hóc 

Môn,TPHCM

111/HSST

28/06/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

212/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

Trung nộp sung 

công 5.000

Cư, Quốc , Vinh , 

Khôi , Nam mỗi 

người nộp phạt 

3.000

án phí HSST mỗi 

người nộ 200

x 21/03/2016

547/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7674

Trương Thị Thảo LÊ CHÍ HIỀU

2/135A ấp Tân Lập, 

xã Tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn, TPHCM

121/HSST

20/05/2013

TAND QUẬN 

GÒ VẤP

505/QĐ-

CCTHA

 31/12/2013

nộp án phí DSST 

9.051
x 27/10/2014

548/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7675
Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

TRỌNG TÂN

66/2C ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, H. 

Hóc Môn, TPHCM

175/HSPT

24/03/2014

TATPHCM

1375/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

nộp án phí DSST 

1.600
x 21/03/2016

549/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7676

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

KIM HOÀNG

101/1C ấp Tây Lân, 

Bà Điểm, H. Hóc 

Môn, TPHCM

84/HSST

09/04/2013

TAND QUẬN 

TÂN BÌNH 

1561/QĐ-

CCTHA

 13/05/2014

án phí HSST 200

 nộp phạt  50.000 

tịch thu 31.000

x 21/03/2016

550/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7677

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

HOÀNG SƠN

3/121A ấp Nhị Tân, 

xã Tân Thới Nhì, H. 

Hóc Môn, TPHCM

1173

22/11/2013

tòa phúc thẩm 

tối cao tại 

TPHCM

1894/QĐ-

CCTHA

 01/07/2014

nộp án phí DSST 

3.225
x 09/07/2014

551/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7678

Trương Thị Thảo
NGUYỄN NGỌC 

SƠN DƯƠNG 

7/9A ấp 7, xã Xuân 

Thới Sơn, H. Hóc 

Môn TPHCM

109

30/05/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

2749/QĐ-

CCTHA

 13/08/2014

án phí HSST 200

nộp phạt 5.000 

tịch thu 400

x 04/03/2016

552/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7679

Trương Thị Thảo PHẠM THẾ VINH

28/1A ấp 3, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

196

27/08/2014

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

337/QĐ-

CCTHA

20/11/2014

nộp án phí DSST 

650
x 02/03/2016

553/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7680
Trương Thị Thảo

DIỆP THANH 

HƠN

60/5K ấp Thới tây 

2, xã Tân Hiệp, Hóc 

Môn, TPHCM

652

19/9/2013 

TATPHCM

1205/QĐ-

CCTHA

16/01/2015

nộp phạt 5.000 x 17/03/2016

554/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7681

Trương Thị Thảo
ĐĂNG NGỌC 

TOÀN

5/1F ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

281

25/11/2014 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1226/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

nộp án phí DSST 

1.500
x 02/03/2016

66/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7682

Trương Thị Thảo
ĐĂNG NGỌC 

TOÀN

5/1F ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

281

25/11/2014 

TAHM

1296/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

bồi thường cho 

ông Trần Đức 

Lương 26.100

x 02/03/2016

67/QĐ-

CCTHA

03/11/2015

7683

Trương Thị Thảo
ĐỖ NGUYỄN 

MINH TÂM

26/5C ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

382/2013/HNG

Đ 01/7/2013 

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1448/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí  HNST 

2.075
x 15/05/2014

555/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7684

Trương Thị Thảo
ĐỖ TRỌNG 

NGHĨA

66/1d Ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, H. 

Hóc Môn ,TPHCM

554

25/06/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

281/QĐ-

CCTHA

17/07/2015

Trợ cấp nuôi con 

cho bà Lê Thị Sửu
x 02/03/2016

556/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7685

Trương Thị Thảo
DƯƠNG NGỌC 

ĐẠI

89/10K ấp 6, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

73

28//01/2015

TATPHCM

323/QĐ-

CCTHA

01/09/2015

Trợ cấp nuôi con 

cho bà Võ Thị 

Kiều Oanh

x 02/03/2016

557/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7686

Trương Thị Thảo
CÔNG TY SX 

TM THÁI SƠN

186, quốc lộ 22, 

Tân Hiệp, H. Hóc 

Môn,TPHCM

34/2013/QĐST-

KDTM

 13/6/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

1339/QĐ-

CCTHA

 02/07/2013

nộp án phí  

KDTMST 8.273
x 03/09/2014

558/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7687

Trương Thị Thảo

CÔNG TY SX 

TM CÀ PHÊ 

HIỆP ĐẠT

49/4C Phạm Văn 

Sáng, xã Xuân Thới 

Thượng, H. Hóc 

Môn, TPHCM

04/2008/QĐSTK

DTM

02/01/2008

TANDTPHCM

04/QĐ-CCTHA

 04/10/2013

nộp án phí  

KDTMST  2.869
x 10/09/2014

559/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7688

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TM 

THIÊN TÂN

B47 ấp Mỹ Hòa 2, 

xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

25

26/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3096/QĐ-

CCTHA

10/09/2015

nộp án phí  

KDTMST  8.487
x 14/09/2015

560/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7689

Trương Thị Thảo
DƯƠNG TẤN 

THỊNH

6/1N tổ 120, ấp 

Đông, Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

952/LĐPT

31/7/2013

TATPHCM

195/QĐ-

CCTHA

 22/04/2014

trả cho Công ty CP 

quạt Việt Nam  

25.658

x 02/03/2016

561/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7690

Trương Thị Thảo

CÔNG TY TNHH 

MIỀN ĐẤT 

NGỌT 

12/40/13 ấp 5, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

2

30/09/2013

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

43/QĐ-CCTHA

12/10/2015

trả cho Bảo hiểm 

xã hội quận Bình 

Thạnh 1.678.972

x 02/03/2016

562/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7691

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ 

QUANG, 

NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN

5/14 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

136/DSPT

22/01/2013

TATPHCM

379/QĐ-

CCTHA

16/12/2013

nộp án phí 

DSST 6.200
x 02/03/2016

563/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7692

Trương Thị Thảo
NGUYỄN THỊ 

SONG HƯƠNG

79/34 ấp Tam Đông, 

xã  Thới Tam Thôn, 

H. Hóc Môn, 

TPHCM

301

12/08/2014

TAHM

2785/QĐ-

CCTHA

 19/08/2014

nộp án phí 

DSST 15.200
x 02/03/2016

564/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7693
Trương Thị Thảo

NGUYỄN THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ 

KIỀU LOAN

1/105 ấp Đình, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, TPHCM

963

05/08/2014

TATPHCM

2869/QĐ-

CCTHA

 10/09/2014

nộp án phí 

DSST 18.200
x 02/03/2016

565/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7694

Trương Thị Thảo

TRẦN THỊ 

QUANG, 

NGUYỄN ĐỨC 

THUẦN

5/14 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

136/DSPT

22/01/2013

TATPHCM

265/QĐ-

CCTHA

 19/7/2013

nộp án phí 

DSST 6.200
x 02/03/2016

566/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7695

Trương Thị Thảo TRẦN THỊ MINH

29/8B ấp Thới Tứ 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

98/HSST

 19/03/2013

TA Hóc Môn

198/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

nộp án phí 

DSST 5.450
x 02/03/2016

567/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7696

Trương Thị Thảo

NGUYỄN MINH 

DŨNG

LÂM HOÀNG 

MINH

NGUYỄN QUÔC 

KHÁNH

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

96/HSST

18/06/2013

TA Hóc Môn

231/QĐ-

CCTHA

 01/11/2013

nộp án phí 

DSST 1.100
x 24/02/2016

568/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7697

Trương Thị Thảo
NGUYỄN 

TRUNG THÀNH

16/4B ấp Xuân Thới 

Đông, xã Xuân Thới 

Đông, H. Hóc Môn, 

TPHCM

86/HSST

20/05/2013

TA ND 

HUYỆN CỦ 

CHI

484/QĐ-

CCTHA

 24/12/2013

nộp án phí 

DSST 1.605
x 24/02/2016

569/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7698

Trương Thị Thảo

NGUYỄN 

THÀNH 

PHƯƠNG

26/9D ấp Thới Tứ 

1, xã Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, 

TPHCM

178/HSPT

27/03/2014

TANDTPHCM

1376/QĐ-

CCTHA

 14/04/2014

nộp án phí 

DSST 3.880
x 24/02/2016

570/QĐ-

CCTHA

21/3/2016



7699

Trương Thị Thảo
CÔNG TY TNHH 

TM KIM LIÊN

364 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình, TPHCM

25

26/05/2015

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN 

3097/QĐ-

CCTHA

10/9/2015

được hoàn tiền 

TNAP 8.475
x 24/02/2016

571/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7700

Trương Thị Thảo

LÊ XUÂN 

DƯƠNG 

TRẦN THỊ HÀ

106/3D ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

304

10/07/2015

TA Hóc Môn 

39/QĐ-CCTHA

12/10/2015

trả cho ông 

Nguyễn Văn Hùng 

48.500

x 24/02/2016

572/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7701

Trương Thị Thảo

PHẠM VĂN 

QUÊN

NGUYỄN THỊ 

TÚ TRINH

6/5A trổ 3, ấp Mỹ 

Hòa 1, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

1206

21/09/2015

TATPHCM

522/QĐ-

CCTHA

21/10/2015

nộp án phí 

DSST 7.802
x 24/02/2016

573/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7702

Hoàng Đức Sáu  LÂM VĂN BO  

97/6 Khu phố 1, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 160/DSST

04/6/2013

TAND huyện  

Hóc Môn 

 1318/QĐ-

CCTHA

20/6/2013 

Án phí DSST: 

4.000
x 23/09/2015

200/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7703

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

THÀNH BÍCH 

88/10 ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn 

 22/DSST

 27/01/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1062/QĐ-

CCTHA

31/5/2010  

Án phí DSST: 

9.250
x 06/07/2015

183/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7704

Hoàng Đức Sáu

 PHẠM THỊ 

THANH 

THÚY 

17/6E ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 445/DSST

30/11/2007

TAND huyện 

Hóc Môn 

 659/QĐ-

CCTHA

 22/02/08 

Án phí DSST: 

14.503
x 07/07/2015

191/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7705

Hoàng Đức Sáu

 PHẠM THỊ KIM 

HOÀNG

PHẠM THỊ NÓ

PHẠM VĂN PHA 

107/7 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 1127/DSPT

22/12/2010

TAND TP. 

HCM 

 454/QĐ-

CCTHA 

 06/01/2011 

Hương: 

AP DSST: 22.000

-AP DSPT: 200

Nó:

AP DSST: 22.000

AP DSPT: 200

Pha:

AP DSST: 22.000

AP DSPT: 200

x 23/11/2015

175/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7706

Hoàng Đức Sáu
 TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC 

145/2B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

 561/DSST

14/12/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 547/QĐ-

CCTHA 

25/1/2011 

Án phí DSST:

 5.460
x 07/08/2015

181/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7707

Hoàng Đức Sáu

 TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC

145/2B ấp Tân Thới 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn 

 45/DSST

21/01/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 676/QĐ-

CCTHA

 07/3/2011 

Án phí DSST: 

2.350
x 07/08/2015

180/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7708

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

QUYẾT TRUNG

TRƯƠNG THỊ 

KIM CÚC 

16/4B ấp Chánh 2, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 420/DSST

05/9/2012

TAND huyện 

Hóc Môn 

 808/QĐ-

CCTHA

21/02/2013

20/QĐ-CCTHA

11/3/2013 

Cúc: 

AP DSST: 1.237

Trung: 

AP DSST: 1.237

x 07/08/2015

182/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7709

Hoàng Đức Sáu
 ĐỖ THỊ KIM 

HẠNH 

58/1Đ, ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 141/DSST

17/5/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1603/QĐ-

CCTHA

06/9/2013 

Án phí DSST: 

6.730
x 13/08/2015

251/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7710

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY CP 

ĐẦU TƯ KD 

NHÀ HOÀNG 

HÀI

TRẦN THỊ 

KHÁNH CHI 

32/11 ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 221/DSST

18/7/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1614/QĐ-

CCTHA

12/9/2013 

Án phí DSST: 

13.650
x 17/03/2016

470/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7711

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THÙY LINH 

24/2K, khu phố 2, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 303/DSST

03/8/2012

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1967/QĐ-

CCTHA

19/9/2013 

Án phí DSST: 

889
x 05/08/2015

185/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7712

Hoàng Đức Sáu  LƯU VĂN THỚI 

128/3C Lê Lợi, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 28/DSST

29/6/2012

TAND huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

 10/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí DSST: 

15.616
x 14/03/2016

475/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7713

Hoàng Đức Sáu
 ĐẶNG THỊ KIM 

LOAN 

3/124Đ ấp Nhị Tân 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 167/DSST

10/6/2013

TAND TP.HCM 

 1129/QĐ-

CCTHA

03/3/2014 

Án phí DSST: 

600
x 03/08/2015

188/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7714

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN ANH 

TUẤN

LÊ THỊ BÍCH 

LOAN 

tổ 11, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 488/DSST

28/10/2013

TAND quận 

Tân Phú 

 2000/QĐ-

CCTHA

07/7/2014 

Án phí DSST: 

54.000
x 16/07/2015

242/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7715

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN NHƯ 

QUÂN 

10/3A Tân Hòa, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 347/DSST

07/4/2014

TAND TP. 

HCM 

 2019/QĐ-

CCTHA

10/7/2014 

Án phí kinh doanh 

thương mại 

sơ thẩm:

14.395

x 12/09/2015

473/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7716

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

HẬU

ĐỖ THỊ TIẾN 

46/3 ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

 219/DSST

15/4/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2583/QĐ-

CCTHA

06/8/2014 

Án phí DSST: 

1.250
x 26/08/2015

196/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7717

Hoàng Đức Sáu
 NHÂM VẬN 

HỒNG 

34/2D ấp Tân Thới 

1, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

 364/DSST

20/8/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 05/QĐ-

CCTHA

01/10/2014 

Án phí DSST: 

7.500
x 18/03/2015

474/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7718

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG 

4/2 Bùi Chu, ấp 

Trung Chánh, xã 

Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn

 57/HNGĐ-PT

29/9/2005

TAND TP.HCM 

 2802/QĐ-

CCTHA

01/7/2015 

Án phí DSST: 

4.957
x 17/08/2015

05/QĐ-

CCTHA

19/8/2015

7719

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG QUÂN 

BẢO 

57/1 Khu phố 1, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn.

 1201/HSST

26/4/2000

TAND huyện 

Hóc Môn 

 864/QĐ-

CCTHA 

13/4/2010 

- Vương:

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Đông: 

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Tâm: 

AP HSST: 50

Nộp phạt: 20.000

- Hiền: 

Án phí HSST: 50

- Hòa: 

Án phí HSST: 50

Án phí DSST: 50

x 17/08/2015

12/QĐ-

CCTHA

9/9/2015

7720

Hoàng Đức Sáu

 TRƯƠNG 

THIỆN 

CƯỜNG 

2/17 Khu phố 7, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 1871/HSST

26/08/1999

TAND huyện 

Hóc Môn 

 221/QĐ-

CCTHA

09/07/2001 

An phí HSST: 200

Nộp phạt: 20.000
x 31/07/2015

189/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7721

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

QUANG NHẬT

(NHỰT) 

46/1 ấp Tiền Lân 1, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 2386/HSST

12/10/1999

TAND huyện 

Hóc Môn 

 294/QĐ-

CCTHA

05/11/2001 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 20.000
x 16/03/2016

468/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7722

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

XUÂN VĨNH 

BẢO 

87/8 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

 1583/HSST

26/9/2001

TAND huyện 

Hóc Môn 

 49/QĐ-

CCTHA

17/12/04 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 50.000
x 07/09/2015

253/QĐ-

CCTHA

11/01/2015

7723

Hoàng Đức Sáu  ĐỖ THỊ HIỀN 

166/2A ấp Thới Tây 

2, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

 380/HSPT

27/02/2004

TAND TP.HCM 

 113/QĐ-

CCTHA

07/01/2005 

Án phí HSST: 50

Án phí HSPT: 50

Truy nộp: 16.000

x 31/07/2015

209/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7724

Hoàng Đức Sáu

 BÙI THỊ KIM 

XUÂN

MẠCH QUỐC 

TÙNG

NGUYỄN XUÂN 

VINH

NGUYỄN THỊ 

BÍCH THỦY

CAO LỆ THANH 

17/5B ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 151/HSST

22/01/2003

TAND huyện 

Hóc Môn 

 577/QĐ-

CCTHA

29/07/2005 

Xuân:

'- Án phí HSST: 

50. Nộp phạt: 

5.000

Tùng:

- Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 5.000

Thanh:

- Án phí HSST: 50

- Nộp phạt: 5.000

Vinh:

- Án phí HSST: 50

Thủy:

- Án phí HSST: 50

x 25/11/2015

478/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7725

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM HOÀI 

TÂM 

107/4 Tân Thới 2, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

 26/HSST

15/3/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 995/QĐ-

CCTHA

10/5/2011 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 18/09/2015

177/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7726

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN TRẦN 

BẢO NGỌC 

58/10P  ấp Hậu Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 54/HSST

21/4/2011

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1067/QĐ-

CCTHA

 06/6/2011 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 12/12/2015

250/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7727

Hoàng Đức Sáu  VÕ QUỐC NAM 

10/5H, ấp Trung 

Đông 1,xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 90/HSST

31/5/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1516/QĐ-

CCTHA

14/8/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 05/05/2015

187/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7728

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN TIẾN 

HƯNG 

31/6A Quang 

Trung, khu phố 8, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 101/HSST

10/4/2013

TAND quận 

Bình Tân 

 05/QĐ-CTHA

04/10/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 22/09/2015

201/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7729

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

MẠNH HÙNG 

9/4K, ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm,

 huyện Hóc Môn

 11/HSPT

11/01/2000

TANDTC Tại 

TP.HCM 

 12/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Nộp phạt: 

38.700
x 09/12/2015

245/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7730
Hoàng Đức Sáu

 ĐẶNG XUÂN 

VIỆT 

14/2 ấp Thới Tứ, xã 

Thới tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 130/HSST

28/6/2012

TAND Quận 12 

 16/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Nộp phạt: 

4.900
x 09/11/2015

241/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7731

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN 

PHƯỚC THÀNH

40/4A ấp Đông, xã 

Thới tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 52/HSST

14/3/2008

TAND quận 

Bình Tân 

 70/QD-

CCTHA

04/10/2013 

Lãi suất số tiền:

5.000
x 16/11/2015

190/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7732

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN THỊ 

PHƯƠNG LINH

NGUYỄN ĐỨC 

HUY

94/3B, ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 23/HSST

24/01/2011

TAND Quận 12 

 1029/QĐ-

CCTHA

13/02/2014 

Linh: 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000

Huy: 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt 5.000

Liên đới nộp: 

6.000

x 06/11/2015

193/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7733

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN MINH 

CƯỜNG

PHẠM PHÚ 

QUỐC 

3/12 ấp Dân Thắng 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 30/HSST

14/3/2013

TAND huyện 

Đức Hòa, tỉnh  

Long An 

 1049/QĐ-

CCTHA

13/02/2014 

Án phí HSST: 200 

(Cường)

Án phí HSST+ Án 

phí DSST: 1.170 

(Quốc)

x 26/11/2015

174/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7734

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN THỊ 

MỘNG TUYỀN 

2/35 khu phố 7, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 262/HSST

30/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1175/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 30/07/2015

172/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7735

Hoàng Đức Sáu  LÊ THỊ THỦY 

59/20G, ấp 3, xã  

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 205/HSST

25/10/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1235/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 11/06/2015

203/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7736

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN MẠNH 

HÙNG 

85/4E ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 18/HSST

22/01/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1343/QĐ-

CCTHA

02/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 14/08/2015

195/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7737

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG QUÂN 

BẢO 

D36 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

 144/HSST

22/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 237/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 09/09/2015

12/QĐ-

CCTHA

9/9/2015

7738

Hoàng Đức Sáu
 VÕ THỊ THU 

THẢO 

27/8 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 148/HSST

23/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 242/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 15/03/2016

471/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7739

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN PHÚC 

HUY 

7/23 ấp 5, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

 782/HSPT

28/10/2014

TAND TP. 

HCM 

 359/QĐ-

CCTHA

20/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 06/11/2015

194/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7740

Hoàng Đức Sáu
 LÊ CHUNG THỊ 

BÍCH HỒNG 

29/10Y, ấp Hưng 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

 312/HSST

19/12/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1517/QĐ-

CCTHA

11/2/2015 

Án phí HSST: 200

Thu lợi bất chính: 

700

Nộp phạt: 10.000

x 21/03/2015

186/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7741

Hoàng Đức Sáu
 TRẦN MINH 

QUANG 

2/10 tổ 63, khu phố 

7, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 54/HSST

13/11/2012

TAND huyện 

Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

 1185/QĐ-

CCTHA

30/5/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 7.000
x 30/07/2015

208/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7742

Hoàng Đức Sáu  LÊ VĂN TÙNG 

2/1 tổ 56, ấp Trung 

Đông, xã thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 166/HSST

25/3/2013

TAND TP. 

HCM 

 1186/QĐ-

CCTHA

30/5/2013 

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 220.000
x 12/11/2015

240/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7743

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM ANH 

QUỐC 

59/7b, ấp Thống 

Nhất 2, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn

 557/HSPT

23/4/2007

TANDTC TẠI 

TP.HCM 

 13/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Thu lợi bất chính: 

30.000
x 04/08/2015

179/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7744

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH 

HOÀNG HẢI 

tổ 55, ấp Thới Tứ, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 799/DSPT

27/8/2012

TAND TC TẠI 

TP.HCM 

 17/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí DSST: 

10.230
x 10/11/2015

198/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7745

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN LÊ 

TUẤN 

ấp 1 tổ 14, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 41/HSST

03/4/2007

TAND quận 

Phú Nhuận 

 21/QĐ-

CCTHA

04/10/2013 

Án phí HSST: 50

Nộp phạt: 20.000
x 04/03/2016

466/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7746

Hoàng Đức Sáu

 NGÔ QUANG 

HẬU

HUỲNH MINH 

TẠO 

1/15 ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 90/HSST

26/7/2013

TAND QUẬN 

10 

 263/QĐ-

CCTHA

14/11/2013 

Hậu: 

'- Án phí HSST: 

200

- Nộp phạt: 10.000

Tạo: 

- Án phí HSST: 

200

-Nộp phạt: 10.000

Liên đới: 520

x 01/09/2015

244/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7747

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN LÊ 

TUẤN 

ấp 1 tổ 14, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 135/HSPT

11/3/2013

TAND TP.HCM 

 272/QĐ-

CCTHA

21/11/2013 

Án phí HSST:200

Nộp phạt:5.000
x 04/03/2016

465/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7748

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN QUỐC 

THÀNH 

1/23 ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

 163/HSST

30/8/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 310/QĐ-

CCTHA

05/12/2013 

Án phí HSST: 200;

 Án phí DSST: 

5.000 

x 04/11/2015

204/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7749

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN 

HỒNG TIẾN 

15/7A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

 254/HSST

26/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1183/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000
x 13/11/2015

199/QĐ-

CCTHA

10/12/2015



7750

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG

125/5A ấp Tam 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 254/HSST

26/12/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1181/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000
x 11/11/2015

197/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7751

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM VĂN 

HOÀNG 

44/2 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1223/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí DSST: 

1.667

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 1.700

x 11/08/2015

202/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7752

Hoàng Đức Sáu
 VÕ HOÀNG 

PHƯỚC 

54/5 ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1224/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

1.667

Nộp lại: 3.500

x 18/08/2015

236/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7753

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THÁI 

HIỆP 

16/3D ấp 7, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 213/HSST

13/11/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1222/QĐ-

CCTHA

07/3/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

1.667

Nộp lại: 6.300

x 15/06/2015

184/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7754

Hoàng Đức Sáu

 NGUYỄN VĂN 

TUẤN

1/4 Phan Văn Hớn, 

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

 199/HSST

18/9/2012

TAND Quận 1 

 1288/QĐ-

CCTHA

01/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp lại: 3.000

Nộp phạt: 3.000

x 18/08/2015

207/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7755

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

KIM XUYỀN 

1/4 Phan Văn Hớn, 

ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

 199/HSST

18/9/2012

TAND Quận 1 

 1289/QĐ-

CCTHA

01/4/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 3.000

Nộp lại: 6.000

x 18/08/2015

206/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7756

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN ĐÌNH 

THƯƠNG 

1/6B ấp Nhị Tân 1, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

 10/HSST

15/01/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1335/QĐ-

CCTHA

02/4/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

3.500

x 03/08/2015

176/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7757

Hoàng Đức Sáu  LÊ NGỌC CHÂU 
Ấp 2, xã Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn

 21/HSST

20/02/2014

TAND huyện 

Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

 1577/QĐ-

CCTHA

20/5/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

7.000

x 19/08/2015

246/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7758

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN VĂN 

ĐẾN 

105/5 ấp 6, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 107/HSST

15/6/2011

TAND tỉnh Tây 

Ninh 

 67/QĐ-

CCTHA

15/10/2014 

Thu lợi bất chính: 

1.017
x 07/07/2015

178/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7759

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

THÚY DIỄM 

31/8C ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 186/HSST

22/8/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 325/QĐ-

CCTHA

20/11/2014 

Án phí HSST: 200

Án phí DSST: 

3.665

x 13/11/2015

238/QĐ-

CCTHA

11/01/2016



7760

Hoàng Đức Sáu
 LÊ QUỐC 

PHONG 

17/3 ấp 3, xã xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

 12/HSST

20/01/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1973/QĐ-

CCTHA

01/4/2015 

Án phí HSST: 200.

Án phí DSST: 

965

x 19/02/2016

476/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7761

Hoàng Đức Sáu
 LÊ NHẬT HÀO 

(HÒA LỚN) 

17/3 ấp 3, xã xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 28/HSST

05/02/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2005/QĐ-

CCTHA

01/4/2015 

Án phí HSST: 200

Tịch thu: 300
x 10/08/2015

239/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7762

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH ĐỨC 

VIỆT 

20/4 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

 56/HSST

01/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2190/QĐ-

CCTHA

14/5/2015 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 10.000

Thu lợi bất chính: 

2.000

x 18/06/2015

173/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7763

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH THỊ 

PHIẾN 

60/14C ấp3, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

 23/HSST

14/3/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2800/QĐ-

CCTHA

01/7/2015 

Liên đới nộp: 

19.250
x 14/09/2015

24/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7764

Hoàng Đức Sáu
 CTY TNHH

 BÍCH THANH 

20/10N ấp Mới 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

 585/DSST

29/04/2008

TAND huyện 

Hóc Môn 

 339/QĐ-

CCTHA

29/12/2008 

Án phí KDTM: 

9.830
x 04/09/2015

192/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7765

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN THỊ 

NGỌC TUYẾT 

255 Ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

 1962/DSST

11/12/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1197/QĐ-

CCTHA

19/6/2012 

Án phí KDTMST: 

5.197
x 13/08/2015

252/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7766

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY 

TNHH SX TM 

TÂN AN PHONG 

12/2P ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn

huyện Hóc Môn

 758/DSPT

01/6/2012

TAND TP. 

HCM 

 1061/QĐ-

CCTHA

17/4/2013 

Án phí KDTMST: 

66.352
x 18/03/2016

472/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7767

Hoàng Đức Sáu
 CHU THỊ TÚ 

LAN 

19/5 ấp Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

 116/QĐST-DS

21/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 301/QĐ-

CCTHA

06/8/2015 

Trả nợ: 

68.000
x 31/08/2015

25/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7768

Hoàng Đức Sáu
 LÊ MINH 

THÀNH 

2/64A khu phố 7, 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

 141/HSST

18/7/2014

TAND huyện 

Hóc Môn 

 233/QĐ-

CCTHA

03/11/2014 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 31/08/2015

171/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7769

Hoàng Đức Sáu

 CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG BAN MAI 

18/18B tổ 36, ấp 

Thới Tứ 1, xã Thới 

Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn

 12/KDTM

28/01/2015

TAND quận 

Bình Thạnh 

 2575/QĐ-

CCTHA

11/6/2015 

Án phí KDTMST: 

12.664
x 26/08/2015

10/QĐ-

CCTHA

9/9/2015



7770

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

20/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 386/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 242/QĐ-

CCTHA

14/11/2013 

Án phí DSST: 

1.150
x 17/07/2015

247/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7771

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

60/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 384/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1066/QĐ-

CCTHA

24/02/2014 

Án phí DSST: 

2.500
x 17/07/2015

248/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7772

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM THỊ 

NGỌC YẾN 

60/6D ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

 385/DSST

04/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1068/QĐ-

CCTHA

24/02/2014 

Án phí DSST: 

3.000
x 17/07/2015

249/QĐ-

CCTHA

11/01/2016

7773

Hoàng Đức Sáu

 TRẦN ANH 

TUẤN

LÊ THỊ BÍCH 

LOAN 

 tổ 11, ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

 436

12/9/2013

TAND huyện 

Hóc Môn 

 1170/QĐ-

CCTHA 

7/3/2014 

Án phí DSST: 

20.000
x 16/07/2015

243/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7774

Hoàng Đức Sáu
 PHẠM NGỌC 

PHÁT 

 51/6 ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, Hóc Môn 

 33/HSST

16/3/2010

TAND huyện 

Hóc Môn 

 969/QĐ-

CCTHA

21/5/2010 

Án phí HSST: 200

Nộp phạt: 5.000
x 16/03/2016

469/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7775

Hoàng Đức Sáu
 NGUYỄN QUỐC 

THÁI 

 40/4 ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

 41/HSST

01/3/2011

TAND huyện 

Bình Chánh 

 1321/QĐ-

CCTHA

20/6/2013 

An phí HSST: 603
x 12/12/2015

237/QĐ-

CCTHA 

11/01/2016

7776

Hoàng Đức Sáu
 HUỲNH THỊ 

XUÂN TRANG 

 19/4A ấp Trung 

Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

 13/QĐST-

KDTM

06/4/2015

TAND huyện 

Hóc Môn 

 2074/QĐ-

CCTHA

22/4/2015 

Án phí KDTMST: 

5.447
x 12/11/2015

205/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

7777

Hoàng Đức Sáu  HỒ VĂN TUẤN 

 15/6 ấp Đông Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

132/HSST

14/8/2016

TAND huyện 

Hóc Môn

884/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí HSST: 200

Tịch thu SQ: 200

Truy thu: 100

Nộp phạt: 5.000

x 16/03/2016

477/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7778

Hoàng Đức Sáu
 DƯƠNG VĂN 

QUANG 

 3/11 ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn 

151/HSST

4/9/2015

TAND huyện 

Hóc Môn

896/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

Án phí HSST: 400

Nộp phạt: 25.000
x 17/03/2016

476/QĐ-

CCTHA 

18/3/2016

7779

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN VĂN 

KIÊU

TÔN THỊ LÝ

110/5 ấp Tam Đông, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

558-/DSST

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

420/QĐ-THA

17/12/2010
Án phí: 10.000 x 20/05/2015

79/QĐ-

CCTHA

10/11/2015



7780

Nguyễn Văn Duẩn
PHAN HÙNG 

CƯỜNG

ấp 4, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

93-CN

04/05/2000

TAND HÓC 

MÔN

542/QĐ-THA

20/01/2011
Án phí: 1.500 x 05/05/2015

380/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7781

Nguyễn Văn Duẩn PHẠM VĂN NGỘ 

18/62 ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

612/QĐPT-ST 

27.5.2011

TAND TP.HCM

1366/QĐ-

CCTHA

08.7.2011

Án phí: 18.321 x 19/05/2015

460/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7782

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH MTV 

ĐO ĐẠC BẢN 

ĐỒ TÀI LỘC

3/108 Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

67/QĐST-DS 

19/9/2013 

TAND HÓC 

MÔN

2806/QĐ-

CCTHA-

22/08/2014

Án phí: 9.150 x 02/07/2015

73/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7783

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG ĐÌNH 

MINH

23/1A Chánh 2, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

154/DSST

14/7/2010

TAND HÓC 

MÔN

15/QĐ-

CCTHA- 

04/10/2010

Trả cho  ông Hưng 

số tiền 120.720
x 18/9/20105

34/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7784

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG ĐÌNH 

MINH

23/1A Chánh 2, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

583/DSST

31/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

88/QĐ-

CCTHA- 

15/02/2011

Trả cho bà Lễ số 

tiền 606.601
x 18/9/20105

33/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

7785

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THI 

THU

4/6A ấp Nam Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

834-DSPT

22/05/2009

TAND Tp. HCM

936/QĐ-THA

01/07/2009
Án phí: 6.800 x 24/09/2015

224/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7786

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

199-DSST

22/07/2009

TAND Hóc 

 Môn 

1037/QĐ-THA

06/08/2009

Trả nợ cho ông Vũ 

Nguyễn Hà Lãng 

số tiền: 73.602

x 26/06/2015

189/QĐ-

CCTHA

25/1/2016

7787

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH SX -

TM-BB GIẤY 

LONG KIM 

NGÂN

16/5 ấp 4, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

221-DSST

30/07/2009

TAND Hóc 

 Môn 

1098/QĐ-THA

28/08/2009
Án phí: 5.550 x 25/02/2016

460/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7788

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HỮU 

TÀI

ấp Thới Tây 2, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

350-DSST

03/09/2009

TAND Hóc Môn

163/QĐ-THA

16/11/2009
Án phí: 678 x 24/11/2015

319/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



7789

Nguyễn Văn Duẩn HUỲNH THỊ 

TRINH

123/1 tổ 5, ấp Dân 

Thắng 2, Tân Thới 

Nhì,huyện Hóc Môn

506-DSST

29/09/2009

TAND HÓC 

MÔN

254/QĐ-THA

17/11/2009
Án phí: 2.295 x 06/11/2015

112QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7790

Nguyễn Văn Duẩn MAI HOÀNG ÂN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

466-DSST

18/09/2009

TAND HÓC 

MÔN

303/QĐ-THA

26/11/2009
Án phí: 1.330 x 15/09/2015

379/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7791

Nguyễn Văn Duẩn
ĐOÀN THỊ NỤ

HỒ VĂN KHỞI

8/4L ấp Trung 

Chánh 2, Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

2237-DSPT

25/11/2009

TAND Tp. HCM

325/QĐ-THA

04/12/2009
Án phí:: 21.094 x 30/07/2015

378/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7792

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

HOÀ

10/5 ấp Thới Tây 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

540-DSST

20/11/2009

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

444/QĐ-THA

28/12/2009
Án phí: 1.305 X 14/03/2016

463/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7793

Nguyễn Văn Duẩn
NGÔ THỊ GIÊNG

Tiền Lân 1, Bà 

Điểm,huyện Hóc 

Môn

90-DSST

23/08/2005

TAND Hóc Môn

233/QĐ-THA

16/03/2006
Án phí: 5.700 X 29/01/2016

314/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7794

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

DANH

4/3 ấp Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn

27-DSST

25/01/2007

TAND HUYỆN 

HÓC MÔN

513/QĐ-THA

11/04/2007
Án phí: 1.958 x 25/02/2016

457/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7795

Nguyễn Văn Duẩn ĐẶNG THỊ ÁNH

31/2 ấp 3, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

548-DSST

29/11/2010

TAND HÓC 

MÔN

384/QĐ-THA

06/12/2010
Án phí: 13.766 x 29/01/2016

321/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7796
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM NGA

37/2, ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

238/DSST

 21.7.2011

 HÓC MÔN

27/QĐ-CCTHA

-29.9.2011
Án phí: 3.000 x 01/07/2015

91QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7797

Nguyễn Văn Duẩn
CTY TNHH TRÍ 

THUỶ

16/5 ấp 4, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

199-DSST

22/07/2009

TAND Hóc Môn 

1037/QĐ-THA

06/08/2009
Án phí:: 7.546 x 25/02/2016

459/QĐ-

CCTHA

18./3/2016

7798
Nguyễn Văn Duẩn NGUYỄN TẤN SĨ

37/4, khu phố 2, thị 

Trấn Hóc Môn , 

huyện Hóc Môn

589/DSST

30.9.2012

HÓC MÔN

974QĐ-

CCTHA-

31.5.2012

Án phí: 1.750 x 15/07/2015

100QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7799

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HỮU 

ÂN

18/130 ấp 7, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

412/QĐST-DS

04/9/2012

TAND H. Hóc 

Môn

1021/QĐ-

CCTHA

-15/4/2013

Án phí: 5.543 x 18/12/2015

381/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7800
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO 

HỒ NGỌC PHI

3/117B ấp Nhị Tân 

1, Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

688/QĐST-DS 

31/10/2013

 HÓC MÔN

1256/QĐ-

CCTHA

 - 13/3/2014

Án phí: 3.625 x 25/11/2015

454/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7801

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ THỊ THÙY 

HƯƠNG

117/4C khu phố 6, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

204/QĐST-DS 

26/6/2014

TAND HÓC 

MÔN

2791/QĐ-

CCTHA

-20/08/2014

Án phí: 17.750 x 11/12/2015

382/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7802
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

HOÀNG CHI

G88, ấp Hưng lân, 

Bà Điểm,huyện Hóc 

Môn

528/DSST

18/9/2014

HÓC MÔN

244/QĐ-

CCTHA

-03/11/2014

Án phí: 7.500 x 21/11/2015

312/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7803
Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

440/DSST

08/9/2014

HÓC MÔN

296/QĐ-

CCTHA

-14/11/2014

Nộp Án phí: 5.317 x 26/06/2015

85/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7804

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, Hóc 

Môn

195

28/5/2015

TAND HÓC 

MÔN

2559/QĐ-

CCTHA

08/6/2015

Nộp Án phí: 7.000 x 26/06/2015

86/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7805

Nguyễn Văn Duẩn LÊ THANH LIÊM

Ấp 2, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

358/HSST

26/12/2012

TAND Q.Tân 

Phú

1059/QĐ-

CCTHA-

17/4/2013

Án phí: 200

Nộp phạt: 7.500
x 09/06/2015

383/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7806

Nguyễn Văn Duẩn
HUUỲNH BẢO 

CƯỜNG

59/6, ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn 

59/HSST

 - 24/5/2010

TAND HÓC 

MÔN 

1196/QĐ-

CCTHA 

07/7/2010 

Án phí: 200

Nộp phạt: 5.000
x 24/11/2015

311/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7807

Nguyễn Văn Duẩn TRÀ NGỌC HIỀN

5/80 ấp Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

3173/HSST

10/12/1999

TAND HÓC 

MÔN

337/QĐ-

CCTHA-

29/12/2008

Nộp Phạt:18.920 x 30/06/2015

78/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7808

Nguyễn Văn Duẩn LÊ TẤN Y

5/47 khu phố 2, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

2122/HSST

02/09/1999 

TAND HÓC 

MÔN

994/QĐ-

CCTHA

-22/07/2009

Án phí: 50

Nộp phạt: 20.000
x 10/06/2015

99/QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7809

Nguyễn Văn Duẩn
PHẠM HOÀNG 

HẢI

78/1 ấp Trung Mỹ 

Tây, huyện Hóc Môn

2195/HSST

24/9/2009

TAND HÓC 

MÔN

305/QĐ-

CCTHA

-26/11/2009

Nộp phạt: 19.836 x 18/05/2015

384/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7810

Nguyễn Văn Duẩn
HUỲNH NGỌC 

THÀNH

ấp 2, Nhị Bình, 

huyện Hóc Môn

146/HSST

28/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

339/QĐ-

CCTHA

-09/12/2009

Án phí: 200 x 13/07/2015

453/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7811

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

LANG

29/7 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm,huyện Hóc 

Môn

148/HSST

30/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

344/QĐ-

CCTHA

-09/12/2009

Nộp phạt: 10.000 x 20/07/2015

225/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7812

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

TRUNG

29/7 ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

148/HSST

30/10/2009

TAND HÓC 

MÔN

345QĐ-CCTHA

-09/12/2009
Nộp phạt: 10.000 x 17/04/2015

83/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7813

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN MẠNH 

QUỐC

10/5 ấp Mỹ Hòa 4, 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

2491-HSST

18/10/1999

TAND HÓC 

MÔN

06/QĐ-CCTHA

-03/01/2000

Án phí: 50

Nôp phạt: 13.125
x 14/07/2015

456/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7814

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

HIẾU

61/6, khu phố 1, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

2765-HSST

09/12/1999

TAND HÓC 

MÔN

168/QĐ-

CCTHA

-31/05/2001

Nộp phạt 11.075 x 16/07/2015

108QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7815

Nguyễn Văn Duẩn
HUYỲNH VĂN 

BỀN

19/5A ấp Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

3216-HSPT

14/12/2003

TAND TP. 

HCM

139/QĐ-

CCTHA

-02/02/2004

Án phí: 8.200 x 25/02/2016

455/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7816

Nguyễn Văn Duẩn LÊ TRỌNG HIẾU

4/4 Nam Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

1168-HSPT

20/08/1999

TAND TP. 

HCM

234/QĐ-

CCTHA

-31/03/2004

Án phí: 29.550 x 24/09/2015

71/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7817

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

TÂN

1/6 ấp Nhị Tân 1, xã 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

93-HSST

29/09/2006

TAND HÓC 

MÔN

961/QĐ-

CCTHA

-08/12/2006

Án phí: 9.921 x 13/11/2015

462/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7818

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG 

HOÀNG HUY

34N ấp Mới 1, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

18-HSST

29/01/2008

TAND HÓC 

MÔN

760/QĐ-

CCTHA

-18/03/2008

 lãi chậm thi hành 

án.
x 04/08/2008

102QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7819
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN TIẾN 

HUY

31/6A khu phố 8, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

82-HSST

01/07/2008

1347/QĐ-

CCTHA

-21/08/2008

Nộp phạt: 12.000 x 23/06/2015

98QĐ-

CCTHA

20/11/2015



7820

Nguyễn Văn Duẩn
HOÀNG VĂN 

DANH

72/1 ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

105-HSST

16/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1426/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp phạt: 10.000 x 20/05/2015

76/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7821

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN 

TRUNG HIẾU

20/109 ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

106-HSST

16/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1427/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp Án phí: 50

Nộp Phạt : 10.000
x 30/06/2015

77/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7822

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

HOÀNG 

NGUYÊN 

27/3 ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

2508/HSPT 

02.10.2000

 TATC TP.HCM

06/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 50

Nộp phạt: 30.000
x 14/07/2015

78/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7823
Nguyễn Văn Duẩn

DƯƠNG QUỐC 

ĐẠT

29/7A ấp Đông Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

165/HSST

 27.9.2011 

HÓC MÔN

245/QĐ-

CCTHA-

15.12.2011

Nộp phạt: 5.000

Án phí: 200
x 17/04/2015

84/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7824
Nguyễn Văn Duẩn TRẦN HỒ HẢI

25/10 ấp Thới Tứ, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

25/HSST

25.02.2012

QUẬN 10

1208/QĐ-

CCTHA - 

25.6.2012

Nộp Phạt: 5.000 x 19/05/2015

74/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7825

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

NGÀ

1/4 ấp 3, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

302-HSST

10/08/1999

TAND HÓC 

MÔN

451/QĐ-

CCTHA

-05/10/1999

Nộp phạt: 11.025 x 14/03/2016

385/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7826

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN ĐỨC 

TOÀN

1/4 ấp 2, Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn

360-HSPT

21/07/2010

TAND HÓC 

MÔN

534/QĐ-

CCTHA-

18/01/2011

Nộp Phạt: 4.700 x 18/12/2015

386/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7827

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG VĂN 

DŨNG

43/4 ấp Thới Tứ. 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

215/HSST

30/10/2012

TAND H. Hóc 

Môn

843/QĐ-

CCTHA-

06/3/2013

Nộp phạt: 7.000 x 14/03/2016

387/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7828

Nguyễn Văn Duẩn
PHẠM VĂN 

THÀNH

47/6A âp Mỹ Huề, 

Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn

230/HSST

20/11/2012

TAND H. Hóc 

Môn

852/QĐ-

CCTHA-

06/3/2013

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 26/05/2015

388/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7829

Nguyễn Văn Duẩn
HOÀNG DƯƠNG 

PHI

101/40/14B ấp 4, 

Đông Thạnh, Hóc 

Môn

233/HSST

21/11/2012

TAND H. Hóc 

Môn

854/QĐ-

CCTHA

06/3/2013

Án phí: 200

Nộp Phạt: 5.120
x 14/07/2015

94/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7830

Nguyễn Văn Duẩn
THẠCH KIM 

THUÝ

31/4 ấp Tây Lân, Bà 

Điểm,huyện Hóc 

Môn

47/HSST

27/3/2013

TAND H. Hóc 

Môn

1414/QĐ-

CCTHA

-19/7/2013

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 21/04/2015

69/QĐ-

CCTHA

10/11/2015



7831

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

TƯỜNG

46/4F ấp Mỹ Hòa 1, 

xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

32/2014/HSST

26/02/2014

 TAND HÓC 

MÔN

1742/QĐ-

CCTHA - 

18/6/2014

Án phí: 200

Nộp phạt:  5.000
x 03/12/2015

389/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7832

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN THANH 

HÙNG

48/7 ấp Trung Đông 

2, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

35/2014/HSST 

24/01/2014 

TAND TÂN 

BÌNH

2224QĐ-

CCTHA

-18/7/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 01/03/2016

390/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7833

Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN TẠ 

HỮU TUẤN

46/1 Thống Nhất 1, 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

192/HSST 

27/8//2014

TAND HÓC 

MÔN

333QĐ-CCTHA

-20/11/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 5.000
x 24/06/2015

111QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7834
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN 

PHƯƠNG BẢO

145/22, Bùi Công 

Trừng, ấp 5, Đông 

Thạnh

145/HSST

28.6.2011

TÂN PHÚ

1247/QĐ-

CCTHA 

09.7.2012

Án phí: 1.190 x 15/06/2015

93/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7835

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG

89/1E khu phố 4, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

436/HSPT

30/6/2014

TAND HÓC 

MÔN

2894/QĐ-

CCTHA-

10/9/2014

Nộp sung công: 

700
x 22/06/2015

97QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7836
Nguyễn Văn Duẩn

PHAN ANH 

QUỐC

136/3 Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

299/HSPT

05.6.2012

TP.HCM

1217/QĐ-

CCTHA - 

28.6.2012

Án phí: 3.967 x 18/11/2015

318/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7837

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN NGỌC 

CHÍ CƯỜNG

80/6M ấp Xuân 

Thới Đông 3, xã 

Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

220/HSST

29/07/2009

TAND HÓC 

MÔN 

931/QĐ-

CCTHA-

26/06/2009

Án phí: 50

Nộp sung công: 16 

chỉ vàng 24K

x 07/07/2015

391/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7838

Nguyễn Văn Duẩn LÊ THỊ BEN

28/3K ấp Trung 

Đông, Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn

108/HSST

05/11/2009 

TAND HÓC 

MÔN

477QĐ-CCTHA

-28/12/2009
Nộp phạt 3.000 x 04/08/2015

80/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7839

Nguyễn Văn Duẩn
ĐẶNG VĂN 

THUN

42/3 Tiền Lân, Bà 

Điểm, huyện Hóc 

Môn

897-HSST

06/06/1997

TAND HÓC 

MÔN

321/QĐ-

CCTHA

-05/08/1998

Nộp phạt: 5,5 chỉ 

vàng 24K
x 1//3/2016

392/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7840

Nguyễn Văn Duẩn NGUYỄN VŨ 

BIÊN THÙY

ấp Mỹ Hòa 1, Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

147-HSPT

17/02/2004

TAND TP. 

HCM

930/QĐCCTHA

-19/10/2004
Nộp Phạt: 1.525 x 31/07/2015

96QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7841

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG VĂN 

DŨNG

86/1 ấp Thống Nhất 

2, Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

114-HSST

29/07/2008

TAND HÓC 

MÔN

1429/QĐ-

CCTHA

-11/09/2008

Nộp phạt: 10.000 x 05/11/2015

322/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



7842

Nguyễn Văn Duẩn  PHAN VĂN 

TI  ỆM 

55/2 ấp Trung Mỹ 

Tây, Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

554-HSPT

10/04/2001

TAND TP.HCM

348QĐ-CCTHA

-26/11/2010

Án phí: 150

 Nộp phạt: 3.200
x 05/05/2015

393/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7843

Nguyễn Văn Duẩn
VÕ THỊ THU 

THANH

55/8H, tổ 4, ấp Hậu 

Lân, Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

79-HSST

16/04/2010

TAND QUẬN 

TÂN BÌNH

407/QĐ-

CCTHA

-07/12/2010

Nộp phạt:  3.000 x 10/07/2015

70/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7844

Nguyễn Văn Duẩn
LÂM DUY BĂNG

2/14 ấp 5, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

851-HSPT

28/12/2010 

TAND TP. 

HCM

801QĐ-CCTHA

-13/04/2011

Án phí: 1.550

Nộp thu lợi bất 

chính:  6.000

x 16/06/2015

109/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7845
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM NGA

37/2 ấp Thới Tứ 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

116/HSST 

29.7.2011

 HÓC MÔN

66/QĐ-CCTHA

-30.9.2011
Án phí: 14.900 x 01/07/2015

81/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7846

Nguyễn Văn Duẩn
 TRẦN THANH 

TUẤN

78/5E ấp Tam Đông 

2, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

646/HSPT

 20.9.2011

TAND TP.HCM

154/QĐ-

CCTHA-

26.10.2011

Nộp phạt: 2.800 x 18/11/2015

402/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7847

Nguyễn Văn Duẩn  LÊ MINH ĐẠT

118/3C, Kp 6, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

153/HSST

 06.9.2011

TAND HÓC 

MÔN

184/QĐ-

CCTHA-

08.11.2011

Án phí: 489 x 08/06/2015

90QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7848

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ QUỐC 

THANH

17/3 ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

243/HSST 

30.8.2011 

TAND BÌNH 

CHÁNH

198/QĐ-

CCTHA-

14.11.2011

Án phí: 597 x 22/12/2015

394/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7849

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN 

THANH TÂM

số 1, ấp 7, Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

168/HSST 

28.9.2011 

TAND HÓC 

MÔN

248/QĐ-

CCTHA-

15.12.2011

Án phí: 740 x 15/07/2015

95/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7850
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN THỊ 

KIM TUYẾN

37/2D, khu phố 8, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

154/HSPT

27.3.2012

TP. HCM

810/QĐ-

CCTHA-

02.5.2012

Án phí: 200

Nộp phạt: 6.600
x 27/11/2015

230QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7851
Nguyễn Văn Duẩn LÂM VĂN DŨNG

18/6 ấp 7, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

285/HSST

30.9.2011

TÂN BÌNH

1154QĐ-

CCTHA

-13.6.2012

Nộp phạt: 20.000

Nộp Sung công: 

49.200

x 18/12/2015

395/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7852
Nguyễn Văn Duẩn

ĐOÀN MINH 

THẮNG

1/94 tổ 64, khu phố 

7, huyện Hóc Môn

243/HSST

30/11/2011

TAND Q.12

1057/QĐ-

CCTHA-

15/4/2013

Án phí: 3.350 x 03/06/2015

101QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7853

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN HÙNG 

NGUYÊN

91/1I , ấp Mỹ Hòa 

1, Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn

78/2013/HSST

13/5/2013

TAND H. HÓC 

MÔN

1523/QĐ-

CCTHA-

14/8/2013

Án phí: 4.900 x 03/12/2015

396/QĐ-

CCTHA

18/3/2016



7854
Nguyễn Văn Duẩn

NGUYỄN VIỆT 

TIẾN

40B ấp 5, Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

54/2014/HSST

28/5/2014

Q.11

2910/QĐ-

CCTHA-

11/9/2014

Án phí: 200

Nộp phạt:  3.000
x 15/03/2016

317/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7855

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG 

THANH TÙNG

24/1 ấp Hưng Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

11/2013/HSST

29/01/2013

TAND  LONG 

AN

2909QĐ-

CCTHA

11/9/2014

Án phí: 200

Nộp phạt 10.000
x 16/04/2015

82/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7856
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THANH PHONG 

VINA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

07/KDTM

28.3.2012

HÓC MÔN

866/QĐ-

CCTHA-

24.5.2012

Án phí: 34.320 x 15/04/2015

105/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7857
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THANH PHONG 

VINA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

06/KDTM

28.3.2012

HÓC MÔN

1203/QĐ-

CCTHA-

19.6.2012

Án phí: 16.786 x 15/04/2015

104/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7858

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm ,huyện 

Hóc Môn

16/KDTM-ST

26/6/2012

TAND HÓC 

MÔN

99/QĐ-

CCTHA - 

01/10/2012

Án phí: 17.416 x 30/09/2015

36/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7859

Nguyễn Văn Duẩn ĐỖ THỊ ÚT

105/6 Tân Thới 2, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

21/QĐST-

KDTM

 04/4/2013 

TP.HCM

1632/QĐ-

CCTHA-

19/9/2013

Án phí: 13.211 x 10/11/2015

323/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7860

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

ĐẠT AN

32/23Z ấp Tiền Lân 

1, Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/QĐST-

KDTM 

09/08/2013

TAND  

TP.BẾN TRE

366/QĐ-

CCTHA-

16/12/2013

Án phí: 6.471 x 01/02/2016

313/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7861

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

07/2014/KDTM-

ST 04/3/2014 

TAND HÓC 

MÔN

1849/QĐ-

CCTHA - 

18/6/2014

Án phí: 20.558 x 30/09/2015

35/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7862

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH-TM-

DV-XD DÒNG 

SÔNG LAM

18/5E ấp Hưng Lân, 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

2784/QĐST-

KDTM

21/9/2009

TAND TP.HCM

2911/QĐ-

CCTHA

-11/9/2014

Án phí: 15.976 x 13/04/2015

75/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7863

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT BAO 

BÌ TÀI PHÁT

100/82/63 ấp 5, 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

42-KDST

25/09/2008

TAND HÓC 

MÔN

270/QĐ-THA

20/11/2008
Án phí: 8.618 x 12/06/2015

110/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7864

Nguyễn Văn Duẩn
TRƯƠNG QUỐC 

HUY

183/3H ấp Tân Thới 

3, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

1928-KDST

03/08/2009

TAND HÓC 

MÔN 

117/QĐ-THA

20/10/2009
Án phí: 7.083 x 23/11/2015

320/QĐ-

CCTHA

16/3/2016



7865

Nguyễn Văn Duẩn
MAI HOÀNG ÂN

114/6B ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

2732-KDST

17/09/2009 

TAND HÓC 

MÔN

153/QĐ-THA

12/11/2009
Án phí: 7.490 x 14/09/2015

397/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7866

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

MINH HỒNG 

NGỌC

301W ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

12/KDTM

 22.6.2011 

TANDHÓC 

MÔN

20/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 39.305 x 04/05/2015

106/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7867

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THÊU MAY 

VIỆT NAM

35/4H ấp Đông 1, 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

11/KDTM 

07.6.2011

TAND  HÓC 

MÔN

28/QĐ-

CCTHA-

29.9.2011

Án phí: 4.154 x 03/12/2015

226/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7868

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH 

THƯƠNG MẠI 

CUNG ỨNG LAO 

ĐỘNG VÀ MAY 

MẶC TƯỜNG 

VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

2976/KDTM

25.9.2009

TP. HCM

769/QĐ-

CCTHA-

24.3.2011

Án phí: 6.277 x 07/05/2015

374/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7869
Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

XD VT-TM 

PHƯỚC THỊNH

8/2D ấp Tân Hòa, 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

11/KDTM 

13.7.2011

TAND CỦ CHI

1157/QĐ-

CCTHA-

13.6.2012

Án phí: 4.025 x 14/03/2016

464/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7870

Nguyễn Văn Duẩn

CTY 

TNHHTMXD 

ĐIỆN NHÃ THƯ

97/1K ấp Tân Thới 

2, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

04/QĐ-KDTM 

24/01/2008 

TAND HÓC 

MÔN

706QĐ-CCTHA

-7/3/2008
Án phí: 13.564 x 20/11/2015

315/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7871

Nguyễn Văn Duẩn

CTY 

TNHHTMXD 

ĐIỆN NHÃ THƯ

97/1K ấp Tân Thới 

2, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

03/QĐ-KDTM 

24/01/2008

TAND  HÓC 

MÔN

691/QĐ-

CCTHA

-5/3/08

Án phí: 8.845 x 20/11/2015

316/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7872

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

TMDV HƯNG 

LONG HÃNG

9/6 ấp Thống Nhất 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

1387/QĐ-

KDTM 

08/9/2010

 TAND TPHCM

349/QĐ-

CCTHA

-29/11/2010

Án phí: 21.059 x 05/06/2015

89/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7873

Nguyễn Văn Duẩn
CTY CPXNK-TM-

XD BAMA

4/1C ấp Tam Đông 

1, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

09/QĐ-KDTM 

20/5/2011 

TAND HÓC 

MÔN

1115/QĐ-

CCTHA

-09/6/2011

Nộp Án phí: 

16.453
x 03/12/2015

227/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7874

Nguyễn Văn Duẩn
CTY CPXNK-

TMXD BAMA

4/1C ấp Tam Đông 

1, Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

05/QĐ-KDTM

 18/4/2011 

TAND HÓC 

MÔN

1186/QĐ-

CCTHA

-14/6/2011

NộpÁn phí: 2.978 x 03/12/2015

223/QĐ-

CCTHA

24/12/2015



7875

Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

TMSX GIA 

HOÀNG

103/6 ấp 5, Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

1915/QĐ-

KDTM

 01/9/2005 

TAND TP.HCM

24/QĐ-CCTHA

-02/10/2008
Án phí: 6.337 x 09/06/2015

398/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7876

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

MỸ TRANG

146/4A ấp Tân Thới 

1, Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

1046/KDTM-ST

24/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

779QĐ-CCTHA

04.02.2013
Án phí: 2.000 x 18/11/2015

308/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7877

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn

385/QĐPT

25/3/2013

TAND TP.HCM

1180/QĐ-

CCTHA-

30/5/2013

Án phí: 29.169 x 07/05/2015

375/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7878

Nguyễn Văn Duẩn
LÊ THÙY 

HƯƠNG

40/13A, ấp 4, xã 

Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

05/QĐST-

KDTM - 

13/3/2012

HÓC MÔN

345/QĐ-

CCTHA

 - 29/11/2012

Án phí: 5.002 x 16/03/2016

399/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7879

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

77/QĐST-

KDTM

26/9/2014

HÓC MÔN

443/QĐ-

CCTHA-

05/12/2014

Án phí: 5.250 x 07/05/2015

377/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7880

Nguyễn Văn Duẩn
CÔNG TY 

TƯỜNG VÂN

Lô B10-11, Cụm 

công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc 

Môn

78/QĐST-

KDTM

26/9/2014

HÓC MÔN

445/QĐ-

CCTHA

-05/12/2014

Nộp phạt:  112.370 x 07/05/2015

376/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7881
Nguyễn Văn Duẩn

CTY TNHH 

THANH PHONG 

VI NA

1/123E ấp Đình, 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

31/LĐST

18/5/2012

HÓC MÔN

2302/QĐ-

CCTHA

 - 19/9/2013

Án phí: 53.796 x 15/04/2015

103/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7882

Nguyễn Văn Duẩn
TRẦN VĂN 

CHÓT

66/6 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

127/DSST

29/5/2009

TAND HÓC 

MÔN

1084/QĐ-

CCTHA

-28/8/2009

Nộp án phí: 4.100 x 14/07/2015

107/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7883

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THIỊ 

KIM THANH

11A ấp Dân Thắng 

1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn.

464/DSST

26/8/2015

TAND Hóc Môn

615/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

Nộp án phí: 296 x 12/11/2015

228/QĐ-

CCTHA

24/12/2015

7884

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

793/DSST

30/9/2015

TAND Hóc Môn

987/QĐ-

CCTHA

23/12/2015

 Nộp án phí:

1.650 
x 30/09/2015

229/QĐ-

CCTHA

24/12/2015



7885

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, Hóc 

Môn

299

7/7/2015

TAND Hóc Môn

77/QĐ-CCTHA

05/10/2015

 Nộp án phí:

3.680 
X 26/06/2015

90/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7886

Nguyễn Văn Duẩn

CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI 

HOÀNG KIM

61/2B ấp Nam Lân, 

xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

44

21/7/2015

TAND Hóc Môn

04/QĐ-CTHA

01/10/2015
 Nộp án phí: 9.860 x 30/09/2015

88/QĐ-

CCTHA

20/11/2015

7887

Nguyễn Văn Duẩn
PHÙNG THANH 

HIỆP

13/2 ấp Bắc Lân, xã 

Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn

11/HSST

16/1/2014

TAND Hóc Môn

1139/QĐ-

CTHA

02/4/2014

 Nộp phạt:

3.000 
x 23/09/2015

72/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

7888

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

THU VÂN

14/1A ấp Tam 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc 

Môn.

388/DSST

28/8/2012

TAND Hóc Môn

31/QĐ-CCTHA

04/10/2013
 Nộp án phí: 1.125 x 16/03/2016

400/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7889

Nguyễn Văn Duẩn
NGUYỄN THỊ 

HOA

25/9 ấp Tân Thới 1, 

xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

155/DSST

20/5/2014

TAND Hóc Môn

1584/QĐ-

CCTHA

22/5/2014

 Nộp án phí:

13.400 
x 20/11/2015

310/QĐ-

CCTHA

16/3/2016

7890

Nguyễn Văn Duẩn TIÊU THỊ ANH

20/4 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Tôn, 

huyện Hóc Môn

195

28/5/2015

TAND Hóc Môn

34/QĐ-CCTHA

6/10/2015

 trả nợ cho bà Mã 

Lệ Phan số tiền: 

280.000 

x 26/06/2015

458/QĐ-

CCTHA

18/3/2016

7891

Tăng Thị Bích 

Huyên

DƯƠNG VĂN 

ĐÂY

102/4 Ấp 4 xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

91/HSST

ngày 21/6/2008

1313/QĐ-THA

31/7/2008

Nộp phạt 

5.000đồng và lãi 

suất phạt  Nộp 200 

đồng án phí HSST

x 22/10/2015

259/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7892

Tăng Thị Bích 

Huyên

CAO HOÀNG 

THÁI

60/5C ấp 3 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

305/HSST

ngày 16/12/2014

1511/QĐ-

CCTHA

11/02/2015

Nộp phạt 5.000 

đồng và lãi suất 

phạt 

 Nộp 200 đồng án 

phí HSST

x 23/06/2015

260/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7893

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

XU

NGUYỄN THỊ 

TÀN

12/22 ấp 7 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

115/QĐST-DS

ngày 24/5/2011

1024/QĐ-

CCTHA

11/5/2011

Nộp 2.750 

đồng án phí DSST
x 25/09/2015

257/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7894

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN LÂM 

XANH

1/5E ấp 1,  xã 

Xuân Thới

 Thượng, Hóc Môn

271/QĐST-DS

ngày 24/5/2011

1220/QĐ-

CCTHA

19/01/2015

nộp 200 đồng

 án phí HSST, 

1.000 đồng án phí 

DSST

x 17/06/2015

256/QĐ-

CCTHA

18/01/2016



7895

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN 

TRỌNG PHÁT

nhà không số ấp 3

xã 

Xuân Thới

 Thượng, Hóc Môn

770/HSST

ngày 18/5/2005

809/QĐ-THA

03/10/2006

Nộp 50 đồng

 án phí HSST

nộp 1.750 đồng

 án phí DSST

x 23/06/2015

258/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7896

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

DŨNG

88/9 ấp 5 xã 

Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn

2652/HSST

ngày 18/5/2005

1628/QĐ-

CCTHA

16/9/2013

Nộp phạt

 19.500 đồng
x 23/10/2015

255/QĐ-

CCTHA

18/01/2016

7897

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ VŨ- PHẠM 

THỊ PHƯỢNG

5/1 ấp Tân Tiến, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

33/QĐST-

KDTM

ngày 12/8/2014

274/QĐ-

CCTHA

14/7/2014

trả Công ty TNHH 

MTV 

Thương mại Vĩ 

Hảo 40.000 đồng 

và lãi suất

x 12/08/2015

20/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

7898

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ VŨ- PHẠM 

THỊ PHƯỢNG

5/1 ấp Tân Tiến, xã 

Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn

33/QĐST-

KDTM

ngày 12/8/2014

2834/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

Nộp 1.000 đồng

 án phí DSST
x 12/08/2015

37/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

7899

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

PHẠM THỊ CHI

51/5P ấp Tam Đông 

3

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

720/QĐST-DS

ngày 11/11/2014

328/QĐ-

CCTHA

03/9/2015

trả bà Lưu Thanh 

Trúc

 và ông Phạm Văn 

Tịnh số tiền 

512.500 đồng và 

lãi suất

x 07/08/2015

18/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

7900

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

PHẠM THỊ CHI

51/5P ấp Tam Đông 

3

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

720/QĐST-DS

ngày 11/11/2014

305/QĐ-

CCTHA

14/11/2014

Nộp 6.125 đồng

 án phí DSST
x 07/08/2015

19/QĐ-

CCTHA

21/9/2015

7901

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THỦY 

 31/8C ấp Trung 

Đông 1, xã Thới 

Tam Thôn

Hóc Môn 

189/QĐST-DS

10/9/2010

TAND HÓC 

MÔN

04/QĐ-THA

27/9/2010

 AP: 23.347
x 15/12/2015

578/QĐ-

CCTHA

21/3/2016

7902

Tăng Thị Bích 

Huyên

HỒNG HƯỜNG, 

NHƠN 

 49/7A Bà Triệu, 

KP2, thị trấn Hóc 

Môn

huyện Hóc Môn 

256/ QĐST-DS

23/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

133/QĐ-THA

20/10/2010
 AP: 9.000 x 03/11/2015

450/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7903

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH THỊ 

THANH THẢO

 131/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

560/DSST

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

584/QĐ-THA

14/02/2011
 AP: 8000 x 20/10/2015

356/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7904

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH NGỌC 

RỞ (TÀI)

 7/3 ấp 1, xã Xuân 

Thới Thượng

Hóc Môn 

559/ QĐST-DS

14/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

585/QĐ-THA

14/02/2011
 AP: 7675 x 10/12/2015

576/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016



7905

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH THỊ 

KIM LOAN

 131/2A ấp 5, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

464/ QĐST-DS

15/9/2011

TAND HÓC 

MÔN

587/QĐ-THA

29/2/2012
 AP: 25.920 x 21/10/2015

357/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7906

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

TIỀN

 89/2 ấp Dân Thắng 

2, xã Tân Thới Nhì

Hóc Môn 

72/ QĐST-DS

23/3/2012

TAND HÓC 

MÔN

934/QĐ-THA

31/5/2012
 AP: 996 x 10/12/2015

577/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7907

Tăng Thị Bích 

Huyên
MAI THỊ YẾN

 E22 ấp Mỹ Hòa 2, 

Xuân Thới Đông

Hóc Môn 

60/ QĐST-DS

15/3/2012

TAND HÓC 

MÔN

938/QĐ-

CCTHA

31/5/2012

 AP: 1.113 x 07/12/2015

341/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7908

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU

 18C Lê Văn 

Khương, ấp 5, xã 

Đông Thạnh 

255 /QĐST-DS

11/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

1358/QĐ-

CCTHA

27/8/2012

 AP: . 6.250 x 10/12/2015

336/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7909

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU THẢO

 79/4B tồ 22 ấp Tân 

Tiến, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn 

246 / QĐST-DS

09/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

510/QĐ-

CCTHA

04/01/2013

 AP: 500 x 07/12/2015

340/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7910

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN NGÂN
 27/1 Ấp Hưng Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

190/ DSST

12/6/2012

TAND HÓC 

MÔN

958/QĐ-

CCTHA

08/4/2013

 AP: 1.500 x 26/11/2015

449/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7911

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ HẠNH

 41/6 ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

146/ QDST-DS

 06/7/2010 

TAND HÓC 

MÔN

1457/QĐ-

CCTHA 

26/8/2010

 AP: 1.925 x 09/11/2015

335/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7912

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN ĐẠI 

DŨNG
 57 ấp 5 xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn 

494/ DSST

 17/9/2012

TAND HÓC 

MÔN

356 /QĐ-

CCTHA

29/11/2012

 AP: 1.200 x 04/12/2015

438/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7913

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN PHÚC 

HẬU

 19/4A ấp 4, xã 

Xuân Thới sơn, Hóc 

Môn 

125

13/5/2013

TAND HÓC 

MÔN

2054/QĐ-

CCTHA

19/9/2013

 AP: 634 x 21/11/2015

440/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7914

Tăng Thị Bích 

Huyên

ĐẶNG THỊ KIM 

PHƯỢNG

 49/1 Ấp 1, xã Xuân 

Thới Sơn, Hóc Môn 

196/HSST

18/7/2013

TAND TP.HCM

442/QĐ-

CCTHA

05/5/2014

 PHẠT: 5.000 x 23/12/2015

359/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7915

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ĐỨC HUY

TRẦN THỊ HẰNG

 48/5A ấp Trung Mỹ 

Tây,  xã Trung 

Chánh, Hóc Môn 

221/DSST

12/9/2014

TAND HÓC 

MÔN

253/QĐ-

CCTHA

05/11/2014

 AP: 28.000 x 22/09/2015

342/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7916

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TNHH 

KYUNG SUNG 

VINA

 1/123E ấp Đình, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn 

214/QĐST-DS

09/6/2015

TÒA HM

2888/ QĐ-

CCTHA

22/7/2015

 AP: 20.257 x 04/03/2016

581/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7917

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TNHH 

KYUNG SUNG 

VINA

 1/123E ấp Đình, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn 

214/ DSST

09/6/2015

TÒA HM

286/QĐ-

CCTHA

22/7/2015

 TRẢ ÔNG 

THÀNH,

 BÀ THÊ: 406.424 

x 04/03/2016

580/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7918

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN HỒNG 

PHÁP  

 19/5A ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam 

Thôn, 

huyện Hóc Môn 

114/HSST

27/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

95/ QĐ-

CCTHA

15/10/2010

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 15/09/2015

574/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7919

Tăng Thị Bích 

Huyên

LƯU THỊ DIỄM 

PHÚC 

 5/3 ấp Tới Tứ, xã 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

139/HSST

24/9/2010

TAND HÓC 

MÔN

399/QĐ-

CCTHA

07/12/2010

 PHẠT: 4.700 x 25/04/2015

325/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7920

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH TẤN 

PHÁT

 40/4D ấp Hưng 

Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

73/HSPT

25/01/2011

TAND TPHCM

680/QĐ-

CCTHA

09/3/2011

 PHẠT: 4.000 x 26/08/2015

360/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7921

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN MẠNH 

HÙNG

 24/7C tổ 15 ấp 3, 

xã Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn 

1248/HSPT

03/5/2000

TAND TPHCM

755/ QĐ-

CCTHA

15/3/2011

 PHẠT: 19.600 x 16/12/2015

579/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7922

Tăng Thị Bích 

Huyên
BÙI ĐÌNH LỘC

 3/8 ấp Thới Tứ, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn 

08/HSST

19/01/2011

TAND HÓC 

MÔN

793/QĐ-

CCTHA

7/4/2011

 PHẠT: 4.569 x 24/11/2015

329/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7923

Tăng Thị Bích 

Huyên

LÊ THỊ NGỌC 

ÁNH

 38/6D Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, Hóc 

Môn 

34/HSST

23/3/2011

TAND HÓC 

MÔN

1008/ QĐ-

CCTHA

10/5/2011

 AP: 400

TỊCH THU: 350

PHẠT: 5.000 

x 07/10/2015

353/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7924

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGÔ VĂN 

CHIẾN

 80/3P ấp Tam 

Đông, 

Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

2326/HSPT

08/12/2009

TAND TPHCM

1093/ QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 PHẠT: 20.000 x 23/12/2015

347/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7925

Tăng Thị Bích 

Huyên

CHÂU MINH 

DŨNG

 52/5 ấp Trung Lân, 

xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

52/HSST

10/3/2011

TAND HÓC 

MÔN

1095/ QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 15/03/2016

444/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7926

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN DUY 

TRUNG

 54/5 ấp Trung Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

150/HSST

27/7/2012

TAND HÓC 

MÔN

141/ QĐ-

CCTHA

25/10/2012

 PHẠT: 5.000 x 09/03/2016

441/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7927

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ LỘC

 7/2A ấp 7 xã Xuân 

Thới Thượng

 Hóc Môn 

 1393/HSST

12/7/1999

TAND TPHCM

298/ QĐ-THA

5/11/2001

 AP: 50

PHẠT: 20.000 
x 06/08/2015

354/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7928

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THÀNH

 35/7 tổ 72, KP8, thị 

trấn Hóc Môn 

2294/HSPT

20/9/2000

TANDTC 

TPHCM

640/ QĐ-THA

19/9/2005
 PHẠT:  30.000 x 18/12/2015

582/QĐ-

CCTHADS21

/3/2016

7929

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN HÙNG

 Nhà không số, tổ 1 

ấp 4, xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn 

124/ HSPT

16/8/2007

TAND Q10

302/ QĐ-THA

14/11/2007

 TỊCH THU: 3.580

PHẠT: 8.800 
x 14/12/2015

443/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7930

Tăng Thị Bích 

Huyên

VŨ ĐÌNH 

TRƯỜNG- 

 3b ấp 5, Xuân Thới 

Sơn, Hóc Môn 

97/HSST

28/6/2008 

TAND HÓC 

MÔN

1364/ QĐ-THA

21/8/2008

 PHẠT: 9.900

AP: 50 
x 08/11/2015

358/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7931

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG TÀI LÂM

 88/6 ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 2747/HSPT

23/10/2000

 TANDTC 

TPHCM

35/ QĐ-THA

07/10/2008
 PHẠT: 17.000 x 11/12/2015

355/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7932

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN 

HOÀNG 

PHƯƠNG

 cụm công nghiệp 

Nhị Xuân ấp 5, xã 

Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn 

 274/HSST

15/7/1999

 TAND Q1

61/QĐ-THA

16/10/2008

 AP: 50

PHẠT: 20.000 
x 08/07/2015

362/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7933

Tăng Thị Bích 

Huyên

HUỲNH PHƯỚC 

THÀNH

 111A ấp 6, xã 

Xuân Thới Thượng, 

H.Hóc Môn 

100/ QĐST-DS

30/6/2011

TAND HÓC 

MÔN

57/ QĐ-THA

30/9/2011
 AP: 1.350 x 18/12/2015

583/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7934

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐỖ QUỐC HƯNG

 24/1G ấp 9 xã 

Xuân Thới Đông, 

H. Hóc Môn 

 380/ HSST

26/12/2006

 TAND Q1

1185/ QĐ-

CCTHA

13/6/2012

 PHẠT: 9.785 x 12/08/2015

361/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7935

Tăng Thị Bích 

Huyên

HỒ LÊ TRUNG 

PHÚC

 101/183/15A tổ 17, 

ấp 4, xã Đông Thạnh 

 157/HSST

12/9/2000 

TAND GÒ VẤP

1242/ QĐ-

CCTHA

09/7/2012

 PHẠT: 5.000 x 18/12/2015

584/ QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7936

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHAN VĂN 

TUẤN

 3/112 ấp Nam 

Thới, xã Thới Tam 

Thôn

Hóc Môn 

188/HSST

11/9/2012

TAND HÓC 

MÔN

433/ QĐ-

CCTHA

14/12/2012

 TỊCH THU: 140

PHẠT: 5.000 
x 08/04/2015

324/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7937

Tăng Thị Bích 

Huyên

VÕ MINH 

THÀNH

52/2C Ấp Chánh 1, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

14/HSST

31/01/2013

TAND PHÚ 

NHUẬN

942/ QĐ-

CCTHA

28/3/2013

 AP: 200

TỊCH THU: 20

PHẠT: 10.000 

x 21/12/2015

585/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7938

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRƯƠNG ĐĂNG 

DUY

 54/6B ấp Đông Lân 

1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn 

68/HSST

26/4/2013

TAND HÓC 

MÔN

1428/ QĐ-

CCTHA

19/7/2013

 PHẠT: 9.000 x 20/05/2015

350/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7939

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN THỊ HẢO

 29/7 tổ 21 ấp Đông 

Lân, xã Bà Điểm, H. 

Hóc Môn 

179/HSST

18/9/2013

TAND HÓC 

MÔN

336/ QĐ-THA

05/12/2013

 AP: 200

PHẠT: 9.870 
x 07/10/2015

352/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7940

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN NGỌC VŨ

 48/2 ấp Hậu Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

07/HSST

15/01/2014

TAND HÓC 

MÔN

1332/ QĐ-

CCTHA

02/4/2014

 PHẠT: 4.700 x 06/10/2015

351/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7941

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

CHẮT

 8/7B ấp Mới 2, xã 

Trung Chánh, Hóc 

Môn 

408/ HSPT

18/6/2014

TAND TPHCM

2891/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 21/12/2015

587/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7942

Tăng Thị Bích 

Huyên
PHẠM QUÍ ĐỨC

 66/9c Quốc lộ 22, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn 

1386/ HSPT

24/9/2007

TAND TPHCM

67/ QĐ-

CCTHA

01/10/2010

 PHẠT: 5.000 x 23/12/2015

588/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7943

Tăng Thị Bích 

Huyên

TỪ QUANG 

VINH

 45/1 Ấp Văn Hạnh, 

xã Trung Chánh, 

Hóc Môn 

1386/ HSPT

24/9/2007

TAND TPHCM

70/ QĐ-

CCTHA

01/10/2010

 AP: 50

PHẠT: 5.000 
x 23/12/2015

589/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7944

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN VĂN 

SANG 

 2/47 tổ 62, KP7, thị 

trấn Hóc Môn,

 huyện Hóc Môn 

103/HSST

04/8/2010

TAND HÓC 

MÔN

116/ QĐ-

CCTHA

18/10/2010

 AP: 70

TỊCH THU: 400

PHẠT: 5.000 

x 23/12/2015

590/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7945

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG ĐỨC PHÚ

88/4 Khu phố 4, thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, 

TPHCM

2696/ QDDS-ST

15/9/2009

TAND TPHCM

1101/QĐ-

CCTHA

07/6/2011

 TRẢ CỤC THUẾ 

TP.HCM: 144.104 x 24/12/2015

591/QĐ-

CCTHADS/2

1/3/2016

7946

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN CHÍ 

TÂM

10/2 ấp 2, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn, TPHCM

176/ HSST

11/8/2011

TAND CỦ CHI

579/ QĐ-

CCTHA

29/2/2012

 AP: 2.570 x 08/03/2016

348/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7947

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

HIỀN

 24/3 ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông

Hóc Môn 

15/HSST-

13/1/2012

TAND HÓC 

MÔN

636/ QĐ-

CCTHA

12/3/2012

 AP: 2.000 x 12/10/2015

339/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7948

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THẨM

 9/4 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn 

106/HSST

29/5/2012

TAND HÓC 

MÔN

1447/ QĐ-

CCTHA

30/8/2012

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 24/12/2015

594/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016



7949

Tăng Thị Bích 

Huyên
ĐẶNG ĐỨC TÂM

 93/1A ấp 4, xã 

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn 

90/HSST

11/5/2012

TAND HÓC 

MÔN

87/ QĐ-

CCTHA

01/10/2012

 AP: 200

TỊCH THU: 1.200 
x 20/10/2015

270/QĐ-

CCTHA

26/02/2016

7950

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ TRÂM

 18/5L ấp Hưng 

Lân, 

xã Bà điểm, Hóc 

Môn 

277/DSST

07/8/2013

TAND HÓC 

MÔN

1478/ QĐ-

CCTHA

05/5/2014

 AP 1.108 x 26/11/2015

448/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7951

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÂM HỒNG CẨM

 64/1C ấp 3 tổ 19, 

xã Xuân Thới 

Thượng

huyện Hóc Môn 

651/ DSPT

24/6/2013

TANDTC 

TPHCM

1293/ QĐ-

CCTHA

01/4/2014

 AP: 75.256 x 26/11/2015

586/QĐ-

CCTHADS 

21/3/2016

7952

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

MỸ XUÂN

 10/1 ấp Nam Lân,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn 

60/HSST

02/4/2014

TAND HÓC 

MÔN

1776/ QĐ-

CCTHA

18/6/2014

 PHẠT: 3.000 x 07/10/2015

447/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7953

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

PHÁT

 32/10C ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn

Hóc Môn 

444/ HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2883/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 5.000 
x 09/11/2016

333/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7954

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN ANH 

TUẤN

 39/10 ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn,Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2884/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

332/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7955

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN MINH 

HỢT DUY ANH

 38/4B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2885/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

330/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7956

Tăng Thị Bích 

Huyên

ĐẶNG VĂN 

VIỄN

 38/9B ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2887/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

334/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7957

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN VĂN 

MỆNH

 37/11 Ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn 

444/HSPT

03/7/2014

TAND TPHCM

2888/ QĐ-

CCTHA

10/9/2014

 AP: 200

PHẠT: 3.000 
x 09/11/2015

331/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7958

Tăng Thị Bích 

Huyên

CONG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5,

 xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn 

 42/DSPT

28/9/2006

TAND TPHCM

938/ QĐ-

CCTHA

29/11/2006

 AP: 1.350 x 23/10/2015

326/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7959

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 03/DSPT

14/12/06

TAND TPHCM

06/QĐ-THA

09/1/2007
 AP: 1.0587 x 23/10/2015

328/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7960

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY TÂN 

MINH TÂM

 103/6 Phan Văn 

Hớn, ấp 5,  xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

 07/DSPT

28/3/2007

TAND TPHCM

388/QĐ-THA

04/4/2007
 AP: 2.250 x 23/10/2015

327/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7961

Tăng Thị Bích 

Huyên

CÔNG TY 

CPXNK MINH 

THÀNH

 84/41 Khu dân cư 

Đại Hải ấp 7, Phan 

Văn Hớn, xã Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn 

707/ DSST

23/5/2011

TAND TPHCM

261/QĐ-

CCTHA

14/11/2013

 AP: 116.584 x 22/10/2015

269/QĐ-

CCTHA

26/02/2016

7962

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THU THỦY

10/7B, KP2, thị trấn 

Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn

644/HNST

15/12/2010

TAND HÓC 

MÔN

966/ QĐ-

CCTHA

25/4/2011

AP: 4.750 x 29/12/2015

592/QĐ-

CCTHA

21/03/2016

7963

Tăng Thị Bích 

Huyên
HỒ CHÁNH HẢI

57/4C ấp Mỹ Hòa 3, 

xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

93/DSST

23/3/2001

TAND HÓC 

MÔN

1021/ QĐ-THA

11/5/2001
AP: 32.000 x 05/10/2015

451/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7964

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

CẨM THU

18/4B ấp Mới 1, xã 

Tân Xuân, Hóc Môn

77/DSST

09/3/2011

TÒA HÓC 

MÔN

1019/ QĐ-

CCTHA

11/5/2011

AP: 3.798 x 29/12/2015

593/QĐ-

CCTHADS

21/3/2016

7965

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN QUỐC 

UY

Nhà không số, tổ 

14, 

ấp Đông Lân 1,

 xã Bà Điểm, Hóc 

Môn

29/KDTM-ST

08/9/2010

TÒA HÓC 

MÔN

515/ QĐ-

CCTHA

07/01/2011

AP:  8.300 x 26/11/2015

445/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7966

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHẠM VĂN 

THẨM

9/4 ấp Đông Lân 1, 

xã Bà Điểm Hóc 

Môn

106/HSST

29/5/2012

TÒA HÓC 

MÔN

1447/ QĐ-

CCTHA

30/8/2012

PHẠT: 3.000

AP: 200
x 27/11/2015

446/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7967

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRỊNH KHÁNH 

KIÊN

nơi ở không nhất 

định

20/HSST

23/01/2015

TAND HÓC 

MÔN

1987/ QĐ-

CCTHA

01/4/2015

PHẠT: 5.000 x 01/04/2015

337/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7968

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

BÍCH TRANG

14/1C ấp Đông Lân,

 Bà Điểm, Hóc Môn

221/HSST

15/9/2014

TAND HÓC 

MÔN

616/ QĐ-

CCTHA

15/12/2014

AP: HSST 200

DSST: 7.500
x 27/05/2015

338/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7969

Tăng Thị Bích 

Huyên
TRẦN THỊ THỦY

6/3B ấp Trung Mỹ 

Tây, xã Trung Chánh

Hóc Môn

14/HSST

12/01/2006

TAND HÓC 

MÔN

145/ QĐ-THA

28/02/2006
AP: 11.572 x 22/09/2015

343/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016



7970

Tăng Thị Bích 

Huyên

TRẦN THỊ ÁI 

CHÂU

14/15 Ấp Tam Đông

Thới Tam Thôn,

Hóc Môn

280/HSST

11/11/2008

TAND HÓC 

MÔN

977/ QĐ-

CCTHA

27/4/2011

PHẠT 4.800 x 24/08/2015

344/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7971

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÂM HỒNG CẨM

64/1c ấp 3, Xuân 

Thới Thượng, Hóc 

Môn

651/HSPT

24/6/2013

TAND TP.HCM

1293/ QĐ-THA

01/4/2014
AP: 75.256 x 23/10/2015

345/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7972

Tăng Thị Bích 

Huyên

PHAN THỊ 

THANH 

MẾN

39/2B tổ 6, ấp Xuân 

Thới Đông 2, Xuân 

Thới Đông,

Hóc môn

206/HSPT

15/4/2010

TAND TP.HCM

404/QĐ-

CCTHA

07/02/2012

AP: 1.045 x 07/08/2015

349/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7973

Tăng Thị Bích 

Huyên

DƯƠNG NGỌC 

YẾN

5/84A ấp Nam 

Thới, 

xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn

56/HSST

21/01/2011

TAND TP.HCM

668

01/3/2011

PHẠT 4.500

AP: 130
x 08/04/2015

363/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7974

Tăng Thị Bích 

Huyên
LÊ THỊ GIANG

41/3 Ấp Trung 

Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn

299/DSST

21/01/2011

TAND HÓC 

MÔN

523/ QĐ-

CCTHA

04/01/2013

AP:470 x 09/12/2015

437/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7975

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

6/4 Ấp 2, xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn

517/DSST

04/12/2012

TAND HÓC 

MÔN

397/ QĐ-

CCTHA

04/12/2012

AP: 4.750 x 10/12/2015

439/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7976

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN NGỌC 

DUNG

29/5b Ấp Thới Tứ 1,

xã Thới Tam Thôn

Hóc Môn

701/DSST

19/11/2013

TAND HÓC 

MÔN

1668/ QĐ-

CCTHA

05/6/2014

AP: 479 x 24/12/2015

442/QĐ-

CCTHADS

17/3/2016

7977

Tăng Thị Bích 

Huyên
VÕ CHÍ TÂM

51 Hoàng Sĩ Khải, 

P.14, Q.8, TPHCM

58/ QĐST-DS

25/5/2012

TÒA HÓC 

MÔN

253/ QĐ-

CCTHA

27/8/2012

Ông Võ Chí Tâm 

thanh toán cho 

Ngân hàng 

NN&PTNN

số tiền :

531.762

x 09/12/2015

452/QĐ-

CCTHADS

18/3/2016

7978

Tăng Thị Bích 

Huyên

NGUYỄN THỊ 

THỦY

NGUYỄN 

TRONG AN

29/6 KP6, TT Hóc 

Môn, Hóc Môn ;             

      92/5 Ấp Dân 

Thắng 2, Tân Thới 

Nhì, Hóc Môn

24/ QĐST-

KDTM

16/4/2013

TÒA HÓC 

MÔN

70/ QĐ-

CCTHA

31/10/2013

Ông An & bà Thủy

thanh toán cho

Ngân hàng số tiền: 

414.546

x 21/03/2016

575/ QĐ -

CCTHADS

21/3/2016

Chi Cục THADS

Huyện Củ Chi



7979

Chi cục THADS 

Huyện

Củ Chi

Lê Thanh Hải

Ấp 3, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi

122/2010/HSST 

ngày 12/8/2010 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi

181/QĐ-

CCTHA 

09/11/2010

Án phí DSST là 

220.000đ và sung 

công là 500.000
x 24/11/2015

107/QĐ-

CCTHA 

30/11/2015

7980

Lê Ngọc Lan

2/1A đường Cây 

Bài, ấp 6, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi

112/2013/DSST 

ngày 10/4/2013 

của Tòa án nhân 

huyện Củ Chi

3127/QĐ-

CCTHA

06/8/2014

Án phí DSST: 

7.890.000đ

x 25/11/2015

108/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

7981
Trần Văn Tài

Ấp 3, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi

115/2009/HSST

20/5/2009 của 

TA H.Củ Chi

1625/QĐ-THA

17/8/2009

Án phí HSST: 

50.000 đồng

Phạt : 7.000.000đ x 23/11/2015

109/QĐ-

CCTHA

30/11/2015

7982

Bùi Phương Tiến
Ấp 5, xã Phước 

Vĩnh An

418/HSPT-QĐ

24/4/2008

TA Tối cao tại 

TP.HCM

1119

12/6/2008

Phạt 19.000.000 

đồng +lãi
x 24/11/2015

110

30/11/2015

7983

Võ Trọng Thuyết ( 

Cu Đen)

Ấp 1, xã Phước 

Vĩnh An

468/HSST

25/11/2014

TA TP.HCM

1957

04/02/2015

AF HSST : 

200.000đ

AF DSST : 

7.500.000đ x 18/11/2015

111

30/11/2015

7984

Nguyễn Văn 

Hoàng

Đặng Thị Mỹ Dung

Ấp 1, xã Phước 

Vĩnh An

260/DSST

11/6/2008

TA Củ Chi

238

10/11/2008

Án phí DSST: 

18.800.000đ
x 20/11/2015

112

30/11/2015

7985

Lê Thanh Hải

Ấp 3, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi

637/HSPT

16/9/2013

TA TP.HCM

2626

26/6/2014

Án phí DSST: 

400.000đ

Án phí HSST: 

200.000đ

Án phí HSPT: 

200.000đ x 24/11/2015

113

30/11/2015

7986
Lê Thị Hai

Ấp 2, xã Phước 

Vĩnh An

528/QĐST-DS

23/12/2011

TA Củ Chi

1135

22/02/2012

Án phí DSST : 

2.365.000đ x 13/11/2015

114

30/11/2015

7987

Nguyễn Mạnh 

Cường

Nguyễn Thị Thùy 

Hân

Tổ 2, ấp 2, xã 

Phước Vĩnh An

162/DSST

06/5/2011

TA Củ Chi

1836

29/7/2011

Án phí DSST : 

1.926.307đ
x 19/11/2015

115

30/11/2015

7988

Nguyễn Hữu Mạnh

Ấp 4, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi

229/HSST

26/12/2012

TA Q.7

1281

17/02/2014

AF HSST : 

200.000đ

Phạt : 10.000.000đ

TLBC: 5.000.000 x 19/11/2015

116

30/11/2015



7989

Tạ Thị Kim Chi

361, tổ 2, ấp Mũi 

Côn Đại, xã Phước 

Hiệp

87/DSST 

07/4/2015 của 

TAND huyện 

Củ Chi

2634

25/5/2015

Án phí DSST: 

12.000.000 đồng

x 17/08/2015

217

18/8/2015

7990
Bùi Thanh Trung

Khu phố 1, TT.Củ 

Chi

159/HSST

24/9/2008

TA Củ Chi

160

27/10/2008

AFHSST: 50.000đ

AFDSST: 57.500đ

Phạt: 3.000.000đ x 14/10/2015

30

03/11/2015

7991
Văn Minh Tú

Ấp Trại Đèn, xã 

Phước Hiệp

1487/HNPT

21/12/2007

TA TP.HCM

108

07/11/2014

CDNC 

23.122.000đ x 17/08/2015

216

18/8/2015

7992

Văn Tiến Thành

Đặng Thị Thanh 

Thủy

Ấp 3, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi

209/HSST

24/9/2014

TA Củ Chi

1338

26/11/2015

TLBC: 

10.000.000đ

TLBC: 1.500.000đ

AF HSST: 

200.000đ x 24/07/2015

215

18/8/2015

7993

Nguyễn Thị Ngọc 

Yến

60/2, ấp Mũi Côn 

Đại, xã Phước Hiệp

321/QĐST-DS

13/7/2015

TA Tp.HCM

3330

03/8/2015

Án phí : 

2.596.012đ x 08/10/2015

03

23/10/2015

7994 Đặng Quốc Hiệp
19/4 ấp 3, xã Phước 

vĩnh An

83/DSPT

22/01/2010

22

01/10/2014

AFDSST: 

12.000.000đ x 28/07/2015
279

31/8/2015

7995

Trương Thị Huyền 

Trang

Trần Hoàng Vũ

Ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp

162/DSST

10/5/2012

TA Củ Chi

154

29/10/2012

án phí DSST: 

3.500.000đ x 12/10/2015

47

13/11/2015

7996

Trương Thị Huyền 

Trang

Trần Hoàng Vũ

Ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp

177/DSST

25/05/2012

TA Củ Chi

631

10/12/2012

Án phí DSST: 

6.750.000đ x 05/10/2015

46

13/11/2015

7997 Nguyễn Văn tiến
ấp 2, xã Phước Vĩnh 

An

381/HSST

09/9/2014

1968

12/02/2015

án phí DSST: 

67.436.622 x 28/05/2015
45

13/11/2015

7998 Huỳnh Văn Khánh
ấp Mũi Côn Đại, xã 

Phước hiệp

1086/DSPT

15/9/2008

1453

10/7/2009

Án phí DSST: 

8.494.818đ x 12/10/2015
44

13/11/2015

7999
Huỳnh Văn Khánh

Ấp Mũi Côn Đại, xã 

Phước Hiệp

95/DSST

08/04/2010

TA Củ Chi

154

09/11/2010

Án phí DSST: 

4.653.157 x 12/10/2015

43

13/11/2015

8000
Lê Văn Hải

Ấp Mũi Côn Tiểu, 

xã Phước Hiệp

143/HSST

09/8/2013

TA Hóc Môn

1109

20/01/2014
Phạt: 10.000.000

x 09/10/2015

42

13/11/2015

8001
Phan Miều Hương

ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp

550/DSPT

18/4/2013

TA TP.HCM

240

23/10/2013

án phí DSST: 

22.500.000 x 08/10/2015

41

13/11/2015

8002

Lê Hùng Chương
Ấp Mũi Côn Tiễu, 

xã Phước Hiệp

41/HSPT

19/01/2011

TA Tối cao tại 

Tp.HCM

1037

11/3/2011

AFHSST: 

200.000đ

AFDSST: 

2.000.000đ x 13/10/2015

40

13/11/2015



8003

Nguyễn Minh 

Khoa

ấp Phước Hòa, xã 

Phước Hiệp

769/DSPT

07/7/2011

TA TP.HCM

1548

31/3/2014
án phí : 2.300.000đ

x 08/10/2015

39

13/11/2015

8004
Nguyễn Ngọc Thu

ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp

1496/HSST

25/05/2000

TA TP.HCM

1553

31/3/2014

AF HSST: 50.000đ

Phạt: 20.000.000đ x 05/102015

38

13/11/2015

8005

Công ty CP XD 

TM Vạn Lợi SCT

Ấp Mũi Côn Tiểu, 

xã Phước Hiệp

14/DSST

10/01/2012

TA Củ Chi

1268

30/3/2012

Án phí DSST: 

16.459.350 x 05/102015

37

13/11/2015

8006
Cao Văn Còn

Ấp 5, xã Phước 

Vĩnh An

69/HSST

02/04/2015

TA.Củ Chi

2687

03/6/2015

Án phí DSST: 

2.150.000 x 22/06/2015

48

13/11/2015

8007

Công	ty	TNHH	

Hưng	Tiến	Phát

Ấp	3,	xã	Phước	

Vĩnh	An

75/QĐST-

KDTM

01/8/2013

TA	H.Củ	Chi

23/QĐ-THA

01/10/2013
Chủ	động x 18/11/2015

177/QĐ-THA

17/12/2015

8008

Nguyễn	Thị	

Hưởng	(Đào)

Ấp	3,	xã	Phước	

Vĩnh	An

37/HSST

29/7/2015

TA	TX	Phước	

Long

512/QĐ-THA

16/11/2015 Chủ	động x 19/01/2016

323/QĐ-THA

03/3/2016

8009 Võ	Văn	Chon

Ấp	3,	xã	Phước

	Vĩnh	An

180/HSST

30/7/2015

TA	H.Củ	Chi

7/QĐ-THA

01/10/2015 Chủ	động x 24/11/2015

322/QĐ-THA

03/3/2016

8010 Nguyễn	Thị	Bé

Ấp	Cây	Trôm,	xã

	phước	Hiệp

114/DSPT

17/01/2014

TA	Tp.HCM

1451/QĐ-THA

05/3/2014 Chủ	động x 14/03/2016

343/QĐ-THA

15/3/2016

8011 Trần	Kim	Thư

Ấp	5,	xã	Phước	

Vĩnh	An

126/HSST

14/9/2007

TA	H.Củ	Chi

90/QĐ-THA

08/10/2007 Chủ	động x 23/02/2016

324/QĐ-THA

03/3/2016

8012

Lưu Thị Ngọc

Thúy

Tổ 7, ấp 3, 

xã phước Vĩnh An

67/HNST-ST

30/6/2015

TA H.Trảng Bàng

513/QĐ-THA

16/11/2015
Chủ động x 16/03/2016

352/QĐ-THA

21/3/2016

8013

Công ty cổ phần

Vạn Lợi SCT

Ấp Mũi Côn Tiểu,

 xã Phước Hiệp

91/KDTM-ST

11/9/2015

TA H.Củ Chi

73/QĐ-THA

03/11/2015
Trả nợ x 05/01/2016

353

21/3/2016

8014

Công ty cổ phần

Vạn Lợi SCT

Ấp Mũi Côn Tiểu,

 xã Phước Hiệp

91/KDTM-ST

11/9/2015

TA H.Củ Chi

434/QD-THA

02/11/2015
Chủ động x 05/01/2016

345

21/3/2016

8015
Đỗ Việt Tú

Tổ 14, ấp Đình, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

07/HSST

10/01/2014

TAND Củ Chi

2167/QĐ-

CCTHA 

06/6/2014

SCQNN 1.500.000

APHSST: 200.000 x 03/12/2015

223/QĐ-

CCTHA 

07/1/2016



8016

Phạm Kiều 

Vương Nhi

 ấp Đình, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

78/HSST

06/7/2010

TAND

 H. Hóc Môn

1455/QĐ-

CCTHA 

16/5/2012

SCQNN 5.000.000

APHSST: 160.000
x 03/12/2015

224/QĐ-

CCTHA 

07/1/2016

8017

Hồ

 VĂn

 Hùng

 ấp Đình, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

1584/HSPT

20/9/2005

TAND

Tối Cao 

TPHCM

643/QĐ-

CCTHA 

21/9/2006

SCQNN 5.000.000

APHSST: 50.000

x 03/12/2015

225/QĐ-

CCTHA 

07/1/2016

8018

Trần Thị

 Thơm

 ấp Đình, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

179/HSST

05/01/2008

TAND Củ Chi

560/QĐ-

CCTHA 

02/01/2009

SCQNN 5.000.000

APHSST: 50.000 x 03/12/2015

226/QĐ-

CCTHA 

07/1/2016

8019

Lê Kim Hằng

Trần Văn Sơn

 47, Nguyễn Thị 

Lắng, ấp Giồng Sao, 

xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

07/2014/QĐST-

KDTM

23/01/2014

TAND Củ Chi

3073/QĐ-

CCTHA 

05/8/2014

Án phí KDTMST:

4.660.406

x 15/12/2015

533/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8020

Công ty TNHH 

SXTM DV 

Gia Lê Phú Vinh

131, tổ 3, ấp Bến 

Đò 2, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

79/2014/QĐST-

KDTM

29/9/2014

TAND Củ Chi

1235/QĐ-

CCTHA 

18/11/2014

Án phí KDTMST:

3.129.270
x 17/12/2015

534/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8021

Công ty TNHH 

MTV

SXTM DV 

Mỹ Đình

 470/32, tổ 10, ấp 

Đình, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

41/2014/QĐST-

KDTM

10/01/2014

TAND TPHCM

1737/QĐ-

CCTHA 

05/5/2014

Án phí KDTMST:

80.058.179
x 03/12/2015

532/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8022

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh

Lô C1-1/X6, đường 

D4, khu công 

nghiệp Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

29/2015/QĐST-

KDTM

18/6/2015

TAND Củ Chi

3175/QĐ-

CCTHA 

27/7/2015

Án phí KDTMST:

56.206.285

x 29/10/2015

353/QĐ-

CCTHA 

16/9/2015

8023

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh

Lô C1-1/X6, đường 

D4, khu công 

nghiệp Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

79/2014/QĐST-

KDTM

05/5/2014

TAND Q. Tân 

Bình

2003/QĐ-

CCTHA 

27/02/2015

Án phí KDTMST:

20.000.000

x 29/10/2015

296/QĐ-

CCTHA 

17/02/2016

8024

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh

Lô C1-1/X6, đường 

D4, khu công 

nghiệp Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

36/2015/QĐST-

KDTM

25/6/2015

TAND Củ Chi

805/QĐ-

CCTHA 

17/12/2015

Án phí KDTMST:

11.077.250

x 29/10/2015

298/QĐ-

CCTHA 

17/02/2016



8025

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh

Lô C1-1/X6, đường 

D4, khu công 

nghiệp Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

93/2014/QĐST-

KDTM

24/11/2014

TAND Củ Chi

1822/QĐ-

CCTHA 

16/01/2015

Án phí KDTMST:

10.452.990

x 29/10/2015

300/QĐ-

CCTHA 

17/02/2016

8026

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh

Lô C1-1/X6, đường 

D4, khu công 

nghiệp Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

18/2015/QĐST-

KDTM

17/5/2015

TAND Củ Chi

807/QĐ-

CCTHA 

17/12/2015

Án phí KDTMST:

26.705.560

x 29/10/2015

302/QĐ-

CCTHA 

17/02/2016

8027

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh

Lô C1-1/X6, đường 

D4, khu công 

nghiệp Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

05/2015/DSST-

LĐ

05/2/2015

TAND Củ Chi

2377/QĐ-

CCTHA 

20/4/2015

Án phí 

DSST-LĐ:

46.710.015

x 29/10/2015

299/QĐ-

CCTHA 

17/02/2016

8028

Công ty 

CP nhựa 

Trường Thịnh

 Lô C1-1/X6, 

đường D4,

 khu công nghiệp 

Tân Phú Trung,

 xã Tân Phú 

Trung, 

huyện Củ Chi 

18/2015

/KDTM-ST

27/5/2014

TAND Củ Chi

03/

QĐ-CCTHA 

02/10/2015

Công ty CP nhựa

 

Trường Thịnh

 phải trả cho 

công ty 

TNHH thực

 phẩm Khang Võ  

 

số tiền là:

 567.693.000 đ x 29/10/2015

297/

QĐ-CCTHA 

17/02/2016

8029

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh

 Lô C1-1/X6, 

đường D4,

 khu công nghiệp 

Tân Phú Trung,

 xã Tân Phú 

Trung, 

huyện Củ Chi 

90/2015/

KDTM-ST

10/9/2015

TAND Củ Chi

137

/QĐ-CCTHA 

09/12/2015

Công ty CP 

nhựa 

Trường Thịnh 

phải 

trả cho ông 

Phạm Thanh hậu

- chủ doanh 

nghiệp 

tư nhân tân Tiền 

Nhân 

số tiền là:

 537.532.910 đ x 29/10/2015

301/

QĐ-CCTHA 

17/02/2016



8030

Nguyễn Văn 

Mỏn

Phan Thị

 Ngoc Hạnh

Ấp Láng Cát,  

xã Tân Phú Trung,

 huyện Củ Chi

904/2013/

DSST

06/8/2013

TAND Củ Chi

262/QĐ-

CCTHA 

31/10/2013

Ap DSST

22.500.000
x 28/10/2015

288/QĐ-

CCTHA 

07/9/2015

8031

Phan Khoa 

Huy Quỳnh

Ấp 1,

 xã Phước Vĩnh 

An,

 huyện Củ Chi

196/2014/

QĐST_DS

06/8/2013

TAND Củ Chi

262/ 

QĐ-CCTHA 

31/10/2014

Phan Khoa

Huy Quỳnh 

có trách nhiệm 

trả cho ông 

Nguyễn Hồng 

Tuấn số tiền là: 

141.344.000 đ x 26/11/2015

255/

QĐ-CCTHA 

25/8/2015

8032

Công ty TNHH 

SX

Móc Việt

 ấp Đình, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

66/2014/

KDTM-ST

29/8/2014

TAND Củ Chi

1224/ 

QĐ-CCTHA 

14/11/2014

AP

 KDTM-ST

2.521.250 x 24/11/2015

252/

QĐ-CCTHA 

25/8/2015

8033

Văn Văn Đạt

 Văn Văn Phú

 ấp Giữa, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

476/2011/HSP

T

12/8/2011 

TAND tối cao 

TPHCM

33/ 

QĐ-CCTHA 

01/10/2014

 Văn Văn Phú 

nộp

 AP DSST: 

9500.000 AP 

HSST: 200.000

Văn Văn Đạt 

nộp: AP DSST: 

7.600.000

AP HSST

200.000 x 24/11/2015

153/

QĐ-CCTHA 

18/7/2015

8034

Lư Thị Cẩm

405, Lê Quang 

Sung,

 F 9, quận 6, 

TPHCM

156/CNTT

20/12/2000 

TAND quận 6

TPHCM

02/ 

QĐ-CCTHA 

07/01/2002

AP DSST

4.147.297
x 11/11/2015

307/

QĐ-CCTHA 

24/2/2016

8035

Lư Thị Cẩm

 ấp Bến Đò 1, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

635/2009/DSP

T

16/4/2009

TAND 

TPHCM

428/ 

QĐ-CCTHA 

31/12/2009

AP DSST

30.727.705

x 11/11/2015

308/

QĐ-CCTHA 

24/2/2016

8036

Lư Thị Cẩm

 ấp Bến Đò 1, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

177/2007/QĐS

T-DS

07/11/2007

TAND 

TPHCM

318/ 

QĐ-CCTHA 

15/11/2007

AP DSST

4.500.000

x 11/11/2015

309/

QĐ-CCTHA 

24/2/2016

8037

Lư Thị Cẩm

 ấp Bến Đò 1, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

705/2008/QĐS

T-DS

10/12/2008

TAND 

Củ Chi

598/ 

QĐ-CCTHA 

12/01/2009

AP DSST

8.550.000

x 11/11/2015

311/

QĐ-CCTHA 

24/2/2016



8038

Lư Thị Cẩm

 ấp Bến Đò 1, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

24/2008/QĐDS

16/01/2008

TAND 

Củ Chi

723/ 

QĐ-CCTHA 

28/02/2008

AP DSST

28.210.000

x 11/11/2015

310/

QĐ-CCTHA 

24/2/2016

8039

Nguyễn Thị Hạnh
 ấp Chợ, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi

501/2005/HSP

T

27/9/2005

TAND 

TPHCM

2739/ 

QĐ-CCTHA 

07/7/2014

AP DSST

8.800.000

Ap HSST:

50.000

AP HSPT

50.000 x 09/10/2015

152/

QĐ-CCTHA 

08/7/2015

8040

Công ty nước 

uống

 đóng chai Five 

Star

 133, Hồ Văn Tắng, 

ấp Cây Da, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

419/2012/DSS

T 24/9/2012

TAND 

Củ Chi

25/ 

QĐ-CCTHA 

01/10/2014

AP DSST

850.000
x 07/10/2015

151/

QĐ-CCTHA 

08/7/2015

8041

Võ Ngoc Oanh

 Tổ 21, ấp Đình, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

381/2014/DSS

T 04/9/2014

TAND 

Củ Chi

1119/ 

QĐ-CCTHA 

05/11/2014

AP DSST

3.578.950
x 07/10/2015

149/

QĐ-CCTHA 

08/7/2015

8042

Nguyễn Thị Lan 

Anh

91/8, đường số 658, 

tổ 5, ấp Bàu Điều, 

xã Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

59/2014/HS-ST 

ngày 24/7/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

1219/QĐ-

CCTHA 

14/11/2014

SCQNN: 

2.700.000đ

x 06/08/2015

330/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8043

Phạm Thị Thu

83 Võ Văn Điều, tổ 

3, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

583/2013/QĐST

-DS ngày 

02/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

2125/QĐ-

CCTHA 

30/5/2014

Án phí DSST: 

487.500đ

x 12/08/2015

318/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8044

Phạm Thị Thu

83 Võ Văn Điều, tổ 

3, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

584/2013/QĐST

-DS ngày 

02/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

2205/QĐ-

CCTHA 

09/6/2014

Án phí DSST: 

484.000đ

x 12/08/2015

317/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015



8045

Phạm Thị Thu

83 Võ Văn Điều, tổ 

3, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

585/2013/QĐST

-DS ngày 

02/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

2127/QĐ-

CCTHA 

30/5/2014

Án phí DSST: 

1.304.000đ

x 12/08/2015

354/QĐ-

CCTHA 

17/9/2015

8046

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

310/2014/DSST 

ngày 31/7/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

3359/QĐ-

CCTHA 

25/8/2014

Án phí DSST: 

665.000đ

x 05/08/2015

313/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8047

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

21/2014/QĐST-

DS ngày 

20/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

2429/QĐ-

CCTHA 

19/6/2014

Án phí DSST: 

315.000đ

x 05/08/2015

314/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8048

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

248/2014/DSST 

ngày 30/6/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

3180/QĐ-

CCTHA 

11/8/2014

Án phí DSST: 

750.000đ

x 05/08/2015

315/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8049

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

247/2014/DSST 

ngày 30/6/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

3178/QĐ-

CCTHA 

11/8/2014

Án phí DSST: 

750.000đ

x 05/08/2015

316/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8050

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

257/2014/DSST 

ngày 04/7/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

1143/QĐ-

CCTHA 

10/11//2014

Án phí DSST: 

450.000đ

x 05/08/2015

308/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015



8051

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

256/2014/DSST 

ngày 04/7/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

1145/QĐ-

CCTHA 

10/11//2014

Án phí DSST : 

1.470.000đ

x 05/08/2015

307/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8052

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

441/2014/DSST 

ngày 17/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

1239/QĐ-

CCTHA 

18/11//2014

Án phí DSST : 

1.310.000đ

x 05/08/2015

309/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8053

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

416/2014/DSST 

ngày 12/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

1295/QĐ-

CCTHA 

25/11//2014

Án phí DSST : 

800.000đ

x 05/08/2015

310/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8054

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

417/2014/DSST 

ngày 12/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

1297/QĐ-

CCTHA 

25/11//2014

Án phí DSST : 

1.000.000đ

x 05/08/2015

311/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8055

Hồng Kiều Oanh

95 Võ Văn Điều, tổ 

4, ấp Vườn Trầu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

418/2014/DSST 

ngày 12/9/2014 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

1299/QĐ-

CCTHA 

25/11//2014

Án phí DSST : 

675.000đ

x 05/08/2015

312/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8056

Huỳnh Thị Đèo

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

514/2013/QĐST

-DS ngày 

05/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1178/QĐ-

CCTHA 

06/02/2014

Án phí DSST : 

600.000đ

x 07/08/2015

306/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015



8057

Huỳnh Thị Đèo

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

511/2013/QĐST

-DS ngày 

05/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1164/QĐ-

CCTHA 

06/02/2014

Án phí DSST : 

625.000đ

x 07/08/2015

304/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8058

Huỳnh Thị Đèo

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

521/2013/QĐST

-DS ngày 

06/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1180/QĐ-

CCTHA 

06/02/2014

Án phí DSST : 

625.000đ

x 07/08/2015

300/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8059

Huỳnh Thị Đèo

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

525/2013/QĐST

-DS ngày 

07/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1182/QĐ-

CCTHA 

06/02/2014

Án phí DSST : 

625.000đ

x 07/08/2015

305/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8060

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

508/2013/QĐST

-DS ngày 

04/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1186/QĐ-

CCTHA 

06/02/2014

Án phí DSST: 

1.250.000đ

x 07/08/2015

298/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8061

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

518/2013/QĐST

-DS ngày 

05/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1176/QĐ-

CCTHA 

06/02/2014

Án phí DSST: 

875.000đ

x 07/08/2015

295/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8062

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

516/2013/QĐST

-DS ngày 

05/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1174/QĐ-

CCTHA 

06/02/2014

Án phí DSST: 

750.000đ

x 07/08/2015

293/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015



8063

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

606/2013/QĐST

-DS ngày 

18/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1811/QĐ-

CCTHA 

08/5/2014

Án phí DSST: 

925.000đ

x 07/08/2015

297/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8064

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

611/2013/QĐST

-DS ngày 

20/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1815/QĐ-

CCTHA 

08/5/2014

Án phí DSST: 

600.000đ

x 07/08/2015

294/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8065

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

617/2013/QĐST

-DS ngày 

24/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1807/QĐ-

CCTHA 

08/5/2014

Án phí DSST: 

1.625.000đ

x 07/08/2015

301/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8066

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

495/2013/QĐST

-DS ngày 

31/10/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1138/QĐ-

CCTHA 

22/01/2014

Án phí DSST: 

1.625.000đ

x 07/08/2015

299/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8067

Huỳnh Thị Đèo

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

609/2013/QĐST

-DS ngày 

20/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1136/QĐ-

CCTHA 

22/01/2014

Án phí DSST: 

3.250.000đ

x 07/08/2015

302/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8068

Huỳnh Thị Đèo

Nguyễn Văn Trưng

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

596/2013/QĐST

-DS ngày 

09/02/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

2129/QĐ-

CCTHA 

30/5/2014

Án phí DSST: 

2.250.000đ

x 07/08/2015

296/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015



8069

Huỳnh Thị Đèo

06 đường 667, tổ 3, 

ấp Bàu Trâu, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

619/2013/QĐST

-DS ngày 

24/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1354/QĐ-

CCTHA 

25/2/2014

Án phí DSST: 

750.000đ

x 07/08/2015

303/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8070

Trần Thị Tuyết 

Nga

Số 66 đường 641, tổ 

3, ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

357/2014/QĐST

-DS ngày 

03/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

152/QĐ-

CCTHA 

18/12/2014

Trả nợ: 

100.000.000đ

x 28/07/2015

338/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8071

Trần Thị Tuyết 

Nga

Số 66 đường 641, tổ 

3, ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

492/2015/QĐPT

-DS ngày 

21/4/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

318/QĐ-

CCTHA 

11/6/2015

Trả nợ: 

115.500.000đ

x 28/07/2015

337/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8072

Trần Thị Tuyết 

Nga

Số 66 đường 641, tổ 

3, ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

180/2015/QĐST

-DS ngày 

02/6/2015 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

387/QĐ-

CCTHA 

10/8/2015

Trả nợ: 

50.000.000đ

x 28/07/2015

355/QĐ-

CCTHA 

17/9/2015

8073

Trần Thị Tuyết 

Nga

Số 66 đường 641, tổ 

3, ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

492/2015/DSPT 

ngày 21/4/2015 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

2609/QĐ-

CCTHA 

15/5/2015

Án phí DSST: 

5.775.000đ

x 28/07/2015

334/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8074

Trần Thị Tuyết 

Nga

Số 66 đường 641, tổ 

3, ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

17/2014/QĐST-

DS ngày 

15/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

1823/QĐ-

CCTHA 

08/5/2014

Án phí DSST: 

1.625.000đ

x 28/07/2015

336/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015



8075

Trần Thị Tuyết 

Nga

Số 66 đường 641, tổ 

3, ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

375/2014/QĐST

-DS ngày 

03/9/2014 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

3622/QĐ-

CCTHA 

16/9/2014

Án phí DSST: 

1.250.000đ

x 28/07/2015

335/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8076

Trần Quốc Cường

Tổ 3, ấp Phước Lộc, 

xã Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

193/2012/HSPT 

ngày 17/9/2012 

của Tòa án nhân 

dân huyện Hóc 

Môn, Tp. Hồ 

Chí Minh

1034/QĐ-

CCTHA 

22/02/2013

Phat: 5.000.000đ

Án phí HSST: 

200.000đ

x 03/09/2015

325/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8077

Lê Thanh Tùng

Lâm Lục Lăng

Ấp Bàu Điều, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

85/2012/HSST 

ngày 30/5/2012 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

638/QĐ-

CCTHA 

12/12/2012

Tùng: Án phí 

HSST: 200.000đ + 

Án phí DSST: 

485.132đ

Lăng: Án phí 

HSST: 200.000đ + 

Án phí DSST: 

200.000đ x 04/08/2015

320/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8078

Nguyễn Thanh Hải

Ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

945/HSPT  ngày 

15/7/1996 của 

Tòa án nhân dân 

phúc thẩm tối 

cao tại Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

02/QĐ-

CCTHA 

16/11/1996

Phạt: 10.416.000đ

Án phí HSST: 

50.000đ 

x 04/08/2015

328/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8079

Lê Thị Bích 

Phương

Ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

77/2011/HSPT 

ngày 

25/01/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

988/QĐ-

CCTHA 

07/3/2011

Phạt: 10.000.000đ

Án phí HSST: 

200.000đ 

x 04/08/2015

326/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8080

Nguyễn Tấn Phát

Tổ 7, ấp Chợ, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

79/2010/HSST 

ngày 07/7/2010 

của Tòa án nhân 

dân huyện Hóc 

Môn, Tp. Hồ 

Chí Minh

80/QĐ-

CCTHA 

14/10/2010

SCQNN: 

6.900.000đ

Án phí HSST: 

200.000đ

Án phí DSST: 

1.418.900đ x 28/07/2015

327/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015



8081

Nguyễn Thị 

Khuyên

Nguyễn Bá Vũ

Ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

2678/HSST 

ngày 

03/11/1999 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

211/QĐ-

CCTHA 

06/6/2001

Phạt: 20.000.000đ

Án phí HSST: 

50.000đ

x 28/07/2015

329/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8082

Nguyễn Anh Kiệt

Ấp Phước Hưng, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

142/2011/HSST 

ngày 07/7/2011 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

2151/QĐ-

CCTHA 

25/8/2011

SCQNN: 

5.060.000đ

Án phí HSST: 

200.000đ

x 06/08/2015

324/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8083

Tăng Văn Phó

Ấp Phước An, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

54/2012/HSST 

ngày 09/7/2012 

của Tòa án nhân 

dân huyện 

Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

476/QĐ-

CCTHA 

21/11/2013

Án phí DSST: 

887.000đ

x 18/08/2015

322/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8084

Huỳnh Văn Hùng

Ấp Phước Hưng, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

509/2009/DSST 

ngày 

22/12/2009 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

976/QĐ-

CCTHA 

13/5/2010

Án phí DSST: 

8.500.000đ

x 06/08/2015

321/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8085

Phan Văn Sang

Ấp Phước An, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

1505/2007/DSS

T ngày 

23/8/2007 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

1150/QĐ-

CCTHA 

16/6/2008

Án phí DSST: 

6.000.000đ

x 18/08/2015

332/QĐ-

CCTHA 

14/9/2015

8086

Phùng Trọng Hữu

Đặng Thị Thúy

Tổ 3, ấp Ba Sòng, 

xã An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi

02/2014/QĐST-

KDTM ngày 

02/01/2014 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi

3079/QĐ-

CCTHA 

05/8/2014

Án phí DSST 

1.532.969đ

x

23/9/2015

474/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015



8087

Nguyễn Hữu Hiệp

ấp Chợ Cũ, xã An 

Nhơn Tây, huyện 

Củ Chi

157/2014/HSST 

ngày 

09/09/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận 7

1736/QĐ-

CCTHA

13/01/2015

Án phí DSST 

452.206đ

x

25/9/2015

475/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8088

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

ấp Bến Mương, xã 

An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi

258/2012/QĐST

-DS 11/07/2012 

của Tòa án nhân 

dân huyện Củ 

Chi

3734/QĐ-

CCTHA

23/9/2014

Án phí DSST 

4.000.000đ

x

30/9/2015

476/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8089

Nguyễn Thị Hương

ấp Bến Mương, xã 

An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi

200/2014/HSST 

ngày 

19/12/2014 của 

Tòa án nhân dân 

thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương

2174/QĐ-

CCTHA

06/04/2015

Phạt SCQ 

8.000.0000đ

Án phí HSST 

200.000đ 

x 30/9/2015

477/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8090

Nguyễn Trùng 

Dương

ấp Gò Nổi, xã An 

Nhơn Tây, huyện 

Củ Chi

156/2013/HSPT 

ngày 04/4/2013 

của Tòa án phúc 

thẩm TC tại Đà 

Nẳng

532/QĐ-

CCTHA

27/11/2013

Án phí HSST + 

HSPT 400.000đ

x 28/9/2015

480/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8091

Nguyễn Văn Tiền

ấp Xóm Mới, xã An 

Nhơn Tây, huyện 

Củ Chi

88/2013/HSST 

ngày 

25/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

1423/QĐ-

CCTHA

03/03/2014

Án phí HSST: 

200.000đ

Sung công quỹ NN 

2.200.000đ

x 28/9/2015

481/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8092

Nguyễn Thanh 

Phong

ấp Bến Mương, xã 

An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi

28/2011/HSST 

ngày 

04/03/2011 của 

Tòa án nhân dân 

thị xã Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

1307/QĐ-

CCTHA

17/02/2014

Án phí HSST: 

200.000đ

Án phí DSST 

1.518.700đ

x 25/9/2015

482/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8093

TRƯƠNG VĂN 

TRƯỜNG

Ấp 1, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi

43/2015/HSST

27/6/2015

TAND 

H.THỐNG 

NHẤT, TỈNH 

ĐỒNG NAI

235/QĐ-

CCTHA

án phí HSST

200.000 đồng

x

331/QĐ-

CCTHA

10/3/2016



Chi Cục THADS

Quận Gò Vấp

8094

Nguyễn Thị Châm
 173/158 Dương 

Quảng Hàm, P5

QĐCN-DS ngày 

19/4/2010 Q.GV

932/QĐ-THA 

ngày 12/5/2010
NSNN X 24/09/2015

1006/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8095

Ngô Thanh Hùng 
02 Lương NGọc 

Quyến, P5

412/2010/KDT

M-ST ngày 

05/4/2010 Q Gò 

Vấp

944/QĐ-THA 

ngày 12/5/2010
NSNN X 25/09/2015

1009/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8096

LÊ MINH TUYẾN
332/70E Nguyễn 

Thái Sơn, P5

1783/HSPT

08/7/2004

TANDTC TAI 

TP HCM

1348/QĐ-THA 

ngày 

08/11/2004
NSNN X 25/09/2015

1011/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8097

Nguyễn Văn Hậu 

24B dường 26/3, 

p5, gv

24B đường 26/3 

p.5, gv

169/HSST

20/9/2000

TAGV

302/QĐ-THA 

ngày 06/4/2007
NSNN X 25/09/2015

1012/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8098

Đào Thị Gái
92A/2 Huỳnh 

Khương An, p5, gv

49/HSST

11/01/2008

TATPHCM

144/QĐ-THA 

ngày 

02/11/2011

NSNN X 25/09/2015

1013/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8099

Mai Văn Quân
64/101 Huỳnh 

KHương An, P5, Gv

160/HSST

24/2/2009

taq12

387/QĐ-THA 

ngày 

20/12/2011

NSNN X 28/09/2015

1014/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8100

Trần Thế Ngọc
384/71 Nguyễn Thái 

Sơn, p5, Gv

197/HSST

14/7/2011

TATPHCM

302/QD-

THAngày 

23/11/2012

NSNN X 28/09/2015

1015/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8101

Trần Văn Dũng

322/22B Nguyễn 

Thái Sơn, P5, Quận 

Gò Vấp

144/2013/HSST

19/7/2013

TAND quận 

Bình Thạnh

1368/QĐ-

CCTHA

20/6/2014
NSNN X 28/09/2015

1016/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8102

HUỲNH VĂN 

MỪNG

NGUYỄN VĂN 

THẢO

92/19/24 huỳnh 

Khương An, p.5, gv

274/HSST

23/12/2003

TAND GV

984/QĐ-THA 

ngày 

23/11/2005

NSNN X 28/09/2015

1017/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8103

Đinh Kim Ngọc
341 Nguyễn Thái 

Sơn, p5, Gv

157/HSST

29/6/2006

TAGV

835/QĐ-

THAngày 

02/8/2006

NSNN X 28/09/2015

1018/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015



8104

Đặng Anh Vũ

332/119/1/2A8 

Dương Quảng Hàm, 

p5, GV

403/hspt

06/7/2011

tand TỐI CAO 

TẠI TPHCM

57/QĐ-THA

12/10/2011
NSNN X 29/09/2015

1019/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8105

Nguyễn Tấn Đạo
10/15/38 Huỳnh 

Khương An, p5, GV

241/HSST

28/10/2011

TAND Quận 

Bình Thạnh

598/QĐ-THA 

ngày 

23/02/2012

NSNN X 29/09/2015

1020/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8106

Nguyễn Tuấn 

Khanh

434 Trần bá Giao, 

p5, Gv

25/HSST

22/2/2008

QUẬN Phú 

Nhuận

304/QĐ-THA 

ngày 

23/11/2012

NSNN X 29/09/2015

1021/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8107

Võ Lê Lai

08 Huỳnh Khương 

An, P5, quận Gò 

Vấp

23/2013/HSST

22/01/2013

TAND TX 

Thuận An, Bình 

Dương

1048/QĐ-THA

21/5/2013
NSNN X 29/09/2015

1022/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8108

Hồ Anh Tuấn
332/101/3/3 Nguyễn 

Thái Sơn P5, GV

65/2012/HSST

28/6/2012

TAND quận 2

1395/QĐ-THA

26/7/2013
NSNN X 30/09/2015

1023/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8109

NGUYỄN VĂN 

THẮNG, 

NGUYỄN VĂN 

LOAN

173/36/11E1 Dương 

Quảng Hàm, p.5, gv

292/2014/HSST 

26/11/2014 

TANDGV

991/QĐ-

CCTHA 

31/3/2015

BỒI THƯỜNG 

CÔNG DÂN
X 01/04/2016

1026/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8110

TRẦN ĐỨC 

HANH

39G10 Phan Văn 

Trị, phường 5, gv

527/2014/QĐPT

-HS 26/8/2014

TỐI CAO TẠI 

TP.HCM

1562/QĐ-

CCTHA  

09/7/2015

NSNN X 29/09/2015

1024/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8111

CTY CP THIẾT 

BỊ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE 

NHẬT ViỆT

145/40 Dương 

Quảng hàm, p.5, 

q.gv

601/2015/QĐST

-

KDTM25/5/201

5

Q.1

1777/QĐ-

CCTHA 

20/7/2015

NSNN X X 30/09/2015

1025/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8112
Vũ Thanh Tùng

27/20 Lê Lợi, 

phường 4, quận Gò 

Vấp

09/2014/HSST 

ngày 21/01/2014

938/QĐ-

CCTHA ngày 

21/03/2014

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng
X 21/09/2015

777/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8113

Nguyễn Thị Tuyết 

Nga 

20/04 Cây Trâm, 

phường 9, quận Gò 

Vấp

52/2011/HSST 

ngày 22/02/2011

154/QĐ-

CCTHA ngày 

23/10/2014

Truy thu sung 

công quỹ Nhà 

nước 8.600.000 

đồng

X 22/09/2015

778/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8114
Lê Công Long

1/1 Quang Trung, 

Phường 12, quận 

Gò Vấp

519/2005/HSST 

ngày 06/4/2005

152/QĐ-

CCTHA ngày 

23/10/2014

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng
X 17/09/2015

779/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015



8115

Quách Quốc Huy

25 Trương Đăng 

Quế, phường 1, Gò 

Vấp

76/HSST ngày 

15/6/1999

1179/QĐ-

CCTHA ngày 

04/5/2015

Phải nộp án phí 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng

X 21/07/2015

780/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8116

Nguyễn Ngọc 

Minh

43/331C Quang 

Trung, phường 12, 

Gò Vấp

44/2015/HSST 

ngày 09/02/2015

957/QĐ-

CCTHA ngày 

24/3/2015

Phải nộp án phí 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

3.000.000 đồng

X 17/09/2015

781/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8117

Hoàng Việt Sơn

 160/1/5 Phan Huy 

Ích, phường 12, Gò 

Vấp

139/2015/HSPT 

ngày 10/02/2015

1108/QĐ-

CCTHA ngày 

04/5/2015

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

án phí 200.000 

đồng

X 17/09/2015

782/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8118

Công ty TNHH 

sản xuất thương 

mại dịch vụ Ngọc 

Phi

74/45 Phan Huy 

Ích, phường 12, Gò 

Vấp

13/2015/KDTM-

ST ngày 

17/9/2015

1389/QĐ-

CCTHA ngày 

17/6/2015

Phải nộp trả cho 

Công ty Cổ phần 

May 19 số tiền 

631.239.310 đồng

X 10/09/2015

783/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8119

Công ty TNHH Cơ 

khí chính xác Thời 

Lai

656 Lê Quang Định, 

phường 1, Gò Vấp

2294/2009/QĐS

T-KDTM ngày 

25/8/2009

1570/QĐ-

CCTHA ngày 

09/7/2015

Phải nộp án phí 

kinh doanh thương 

mại 14.038.000 

đồng

X 10/09/2015

784/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8120

Trần Thiện Lộc

572/13A Lê Quang 

Định, phường 1, Gò 

Vấp

46/2013/HSST 

ngày 21/3/2013

917/QĐ-

CCTHA ngày 

13/3/2014

Phải nộp án phí 

200.000 đồng và 

nộp phạt 

5.000.000 đồng

X 16/07/2015

785/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8121
Lê Minh Hải

43  Quang Trung,  

phường 12, quận 

Gò Vấp 

28/2011/HSST 

ngày 04/3/2011

704/QĐ-

CCTHA ngày 

11/3/2013

Phải nộp án phí 

1.718.700 đồng
X 19/08/2015

786/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8122

Công ty TNHH 

may Lê Mai, Lê 

Duy Việt

10/7B2 Phạm Văn 

Chiêu, phường 12, 

quận Gò Vấp

61/2008/DSST  

ngày 18/3/2009 

1037/QĐ-THA 

ngày 02/6/2010

Phải nộp án phí 

18.920.000 đồng
X 06/08/2015

787/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8123

Đinh Thị Mùi

59/408H2 tổ 65, 

Phan Huy Ích, 

phường 12, quận 

Gò Vấp 

2530/DSPT 

ngày 29/12/2009

592/QĐ-THA 

ngày 

24/02/2010

Phải nộp án phí 

11.583.000 đồng
X 19/08/2015

788/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8124

Công ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ vận tải Sao 

Phương Đông

 5/83E Phan Huy 

Ích, phường 12, 

quận Gò Vấp

1137/2009/KDT

M - ST ngày 

13/5/2009

1185/QĐ-THA 

ngày 28/6/2010

Phải nộp án phí 

9.024.000 đồng
X 14/08/2015

789/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8125
Phan Kỳ Thiên

 246/30 Phan Huy 

Ích, phường 12, 

quận Gò Vấp 

238/2011/KDT

M-PT  ngày 

14/3/2011

1254/QĐ-THA 

ngày 07/7/2011

Phải nộp án phí 

11.625.000 đồng
X 04/08/2015

790/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8126

Công ty TNHH 

TM vận tải Anh 

Nguyệt 

13/8K Lê Văn Thọ,  

phường 9, quận Gò 

Vấp

629/2010/KDT

M-PT  ngày 

31/5/2010

1237/QĐ-THA 

ngày 06/7/2010

Phải nộp án phí 

7.086.000 đồng
X 21/05/2015

791/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015



8127
Võ Thị Ngọc Thấm

66/445A Phan Huy 

Ích, P.12, Q. GV

1328/2012/DSP

T ngày  

02/11/2012 

258/QĐ-

CCTHA ngày  

01/11/2013

Phải nộp án phí 

7.500.000 đồng
X 03/08/2015

792/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8128

Nguyễn Pháp Danh

33/10A Phan Huy 

Ích, phường 12, 

quận Gò Vấp, 

TPHCM

102/2014/QĐST

-DS ngày 

01/4/2014

1383/QĐ-

CCTHA ngày 

25/6/2014

Phải nộp án phí 

10.200.000 đồng
X 11/08/2015

793/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8129

Nguyễn Văn Minh 

Nhựt

45/312/16 Phan 

Huy Ích, phường 

12, quận Gò Vấp

59/2010//HSST 

ngày 25/6/2010

803/QĐ-THA 

ngày 22/3/2011

Phải nộp sung 

công 10.000.000 

đồng

X 06/08/2015

794/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8130

Lê Mộng Hoàng

57/42 H Phan Huy 

Ích, phường 12, 

quận Gò Vấp 

173/2007/ 

HSST ngày 

05/7/2007

1307/QĐ-THA 

ngày 15/9/2008

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng, 

sung công 400.000 

đồng và án phí 

50.000 đồng

X 20/08/2015

795/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8131

Nguyễn Văn 

Chương

73/603APhan Huy 

Ích, phường 12, 

quận Gò Vấp   

65/2011/ HSST 

ngày 31/5/2011

261/QĐ-THA 

ngày 

22/11/2011

Phải nộp án phí 

200.000 đồng và 

phạt 10.000.000 

đồng

X 05/08/2015

796/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8132

Nguyễn Minh 

Trung

nhà không số tổ 

102, Tân Sơn, 

phường 12, quận 

Gò Vấp

2341/HSST 

ngày08/10/1999

469/THA ngày 

23/4/2004

Phải nộp án phí 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng

X 14/08/2015

797/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8133

Nguyễn Văn Hồ

523E Lê Quang 

Định, phường 1, Gò 

Vấp

221/2009/HSPT 

ngày 10/02/2009

1060/QĐ-THA 

ngày  23/5/2011

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng; 

sung công 

2.500.000 đồng và 

án phí 50.000 đồng

X 17/07/2015

798/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8134
Nguyễn Thanh Vũ

210/25/2/5 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

13/2014/HSST 

ngày 25/02/2014

967/QĐ-

CCTHA ngày 

27/03/2014

Phải nộp phạt 

5.000.000 đồng
X 13/07/2015

799/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8135

Hoàng Quang 

Anh; Trương 

Thành Công 

68/460C Phan huy 

Ích, phường 12, 

quận Gò Vấp;25/2A 

Phan Huy Ích, 

phường 12, quận 

Gò Vấp

108/2006 

/HSST ngày 

10/11/2006

62/THA-CĐ 

ngày 

19/01/2007

Mỗi người phải 

nộp 50.000 đồng 

án phí; 3.000.000 

đồng tiến phạt. 

Anh phải nộp lại 

10.000.000 đồng 

để sung công

X 20/08/2015

800/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8136

Nguyễn Mạnh 

Hùng

127/1T Phan Huy 

Ích,  phường 12, 

quận Gò Vấp

116/2011 

/HSST ngày 

12/5/2011

1295/QĐ-THA 

ngày 20/7/2011

Phải nộp án phí 

1.700.000 đồng
X 13/08/2015

801/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015



8137
Hồ Thị Vân

63/430A  Quang 

Trung,  phường 12, 

quận Gò Vấp

177/2010/HSST 

ngày 14/7/2010

42/QĐ-THA 

ngày 

13/10/2010

Phải nộp án phí 

21.741.000 đồng
X 27/07/2015

802/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8138

Nguyễn Đức Vinh

62/1H tổ 19 Phạm 

Văn Chiêu,  phường 

9, quận Gò Vấp

28/2007/HSST 

ngày 29/01/2007

511/THA -CĐ 

ngày 29/5/2007 

Phải nộp phạt 

3.000.000 đồng và 

sung công 

20.500.000 đồng

X 21/09/2015

803/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8139
Huỳnh Ngọc Trung

90/7J Phan Huy Ích, 

phường 12, quận 

Gò Vấp

78/2010/HSST 

ngày 02/7/2010

1507/QĐ-THA 

ngày 23/8/2010

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng
X 27/07/2015

804/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8140

Hoàng Thị Thảo

129/6 tổ 126A Phan 

Huy Ích,  phường 

12, quận Gò Vấp

62/2008/HSST 

ngày 23/01/2008

85/QĐ-

CCTHA ngày 

18/10/2011

Nộp án phí 

22.179.892 đồng
X 11/08/2015

805/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8141

Nguyễn Hoàng 

Thọ, Huỳnh Thị 

Thu Ba

14/2 Phan huy Ích, 

P.12, Q. Gò vấp

44/2005/HSST  

ngày 09/3/2005

301/QĐ-

CCTHA ngày 

01/11/2013

Phải nộp án phí 

4.885.000 đồng
X 18/08/2015

806/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8142
Vũ Khắc Vinh

77/20A Trần Bình 

Trọng, phường 1, 

Gò Vấp

1778/HSPT 

ngày 10/8/2000

743/THA-CĐ 

ngày 29/8/2005

Phải nộp phạt 

9.850.000 đồng
X 21/07/2015

807/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8143

Nguyễn Minh Huy

667 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

1743/HSST 

ngày 11/12/2002

754/THA-CĐ 

ngày 31/7/2007

Phải nộp án phí 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng

X 08/07/2015

808/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8144

Nguyễn Anh Kiệt

15/1/7 Nguyễn 

Hồng, phường 1, 

Gò Vấp

1043/HSPT 

ngày 23/7/2007

443/Đ-THA 

ngày 

08/01/2008

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng 

vá án phí 50.000 

đồng

X 07/07/2015

809/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8145

Nguyễn Văn 

Thương - Trần Thị 

Hiệp

110/44 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

1945/KDST 

ngày 04/8/2009

303/QĐ-THA 

ngày 

04/12/2009

Phải nộp án phí 

9.302.000 đồng
X 10/07/2015

810/QĐ-

CCTHA 

25/9/2015

8146

Đặng Thanh 

Hoàng

31/8H Phan Huy 

Ích, phường 12, Gò 

Vấp

1530/HSPT 

ngày 01/9/1998

1498/QĐ-

CCTHA ngày 

29/8/2012

Phải nộp phạt 

14.550.000 đồng 

và sung công 

100.000 đồng

X 05/05/2015

879/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8147

Công ty TNHH 

TM Dịch vụ vận 

tải Sao Phương 

Đông

5/83E Phan Huy 

Ích, phường 12, Gò 

Vấp

1862/KDTM-

ST ngày 

18/11/2008

1676/QĐ-THA 

ngày 19/6/2009

Phải nộp án phí 

3.531.500 đồng
X 28/07/2015

878/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8148

Lê Khắc Tuệ
71/484E tổ 80, 

phường 12, Gò Vấp

2955/HSST 

ngày 19/11/1999

747/QĐ-THA 

ngày 05/4/2010

Phải nộp án phí 

50.000 đồng và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng

X 30/07/2015

877/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015



8149

Lê Văn Tịnh, Đinh 

Thị Mùi

59/408H2 tổ 65, 

Phan Huy Ích, 

phường 12, quận 

Gò Vấp 

31/DSPT ngày 

12/01/2006

1180/QĐ-THA 

ngày 11/8/2008

Phải nộp án phí 

7.169.333 đồng
X 03/08/2015

876/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8150

Phạm Đình 

Phương Tú

57/2 Phạm Ngũ 

Lão, phường 7, Gò 

Vấp

69/2008/HSST 

ngày 29/5/2008

1301/QĐ-THA 

ngày 15/9/2008

Phải nộp phạt 

7.800.000 đồng
X 23/07/2015

875/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8151

Hoàng Quốc Dũng

32/6B Quang 

Trung, phường 8, 

Gò Vấp

128/HSST ngày 

12/9/2006

61/THA-CĐ 

ngày 

19/01/2007

Phải nộp phạt 

15.000.000 đồng 

và án phí 50.000 

đồng

X 21/09/2015

874/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8152

Nguyễn Thị Mỹ 

Liên

76/707 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

30/DSPT ngày 

12/01/2006

148/THA-CĐ 

ngày 

23/02/2006

Phải nộp án phí 

8.092.550 đồng
X 08/06/2015

873/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8153

Thân Thế Huy

566/86/8 Lê Quang 

Định, phường 1, Gò 

Vấp

141/2005/HSST 

ngày 15/8/2005

923/QĐ-THA 

ngày 22/4/2011

Phải nộp phạt 

4.800.000 đồng, 

sung công 

2.000.000 đồng và 

án phí 50.000 đồng

X 11/06/2015

872/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8154

Huỳnh Ngọc Thịnh

90/7J Phan Huy Ích, 

phường 12, quận 

Gò Vấp

63/2006/HSST 

ngày 14/3/2006

142/THA-YC 

ngày 21/4/2006

Phải bồi thường 

cho Phan Ngọc Bé 

số tiền 5.750.000 

đồng

X 21/05/2015

871/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8155

Lăng Nhật Minh 

(Luân)

48/337Q Quang 

Trung, phường 12, 

Gò VấP

118/2014/HSST 

ngày 03/7/2014

1045/QĐ-

CCTHA ngày 

09/4/2015

Phải nộp án phí 

875.000 đồng
X 30/07/2015

880/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8156
Phạm Tấn Quyền

56/38 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

455/2011/HSPT 

ngày 22/7/2011

343/QĐ-

CCTHA ngày 

13/12/2011

Phải nộp phạt 

500.000 đồng
X 20/07/2015

881/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8157

Phạm Nguyễn 

Uyên Thy

73/475C Phan Huy 

Ích, phường 12, Gò 

Vấp

574/2010/QĐST

-KDTM ngày 

07/5/2010

1415/QĐ-

CCTHA ngày 

28/7/2010

Phải nộp án phí 

500.000 đồng
X 05/05/2015

882/QĐ-

CCTHA 

29/9/2015

8158

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung và các 

đương sự khác

1/6A Quang Trung, 

phường 12, quận 

Gò Vấp

1222/2010/QĐ-

PT ngày 

22/10/2010

439/QĐ-

CCTHA ngày 

04/01/2012

Phải nộp án phí 

70.446.641 đồng 
X 29/09/2015

03/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8159

Huỳnh Thanh 

Tùng

16/2B7 Phạm Văn 

Chiêu, phường 12, 

quận Gò Vấp

2455/DSPT 

ngày 15/11/2005

22/THA-CĐ 

ngày 

23/12/2005

Phải nộp án phí 

406.000 đồng
X 29/07/2015

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015



8160

Công ty TNHH 

xây dựng cầu 

đường Trường Tân

D1 Tân Sơn, 

phường 12, quận 

Gò Vấp

1221/2010/KDT

M - ST ngày 

18/8/2010

253/QĐ-THA 

ngày 

16/11/2010

Phải nộp án phí 

53.030.000 đồng
X 28/07/2015

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8161

Công ty TNHH 

sản xuất thương 

mại dịch vụ Phú 

Gia

302/34 Phan huy 

Ích, phường 12, 

quận Gò Vấp

34/2013/DS-PT 

ngày  12/3/2013

539/QĐ-

CCTHA ngày  

23/12/2013

Phải nộp án phí 

44.444.000 đồng
X 07/08/2015

06/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8162

Huỳnh Quang 

Tuấn; Lê Thị Thu

50/4C5 Quang 

Trung, phường 12, 

quận Gò Vấp

420/2012/QĐST

-DS ngày 

26/07/2012

437/QĐ-

CCTHA ngày 

10/12/2014

Phải nộp án phí 

750.000 đồng
X 13/04/2015

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8163

Phạm Thị Mai, 

Phạm Thị Mai Chi

78/760 Ngyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

758/DSPT ngày 

12/7/2007

665/QĐ-THA 

ngày 24/3/2008

Phải nộp án phí 

14.509.239 đồng
X 06/07/2015

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8164

Nguyễn Văn Hòa

Phòng thuê không 

số , tổ 194 phường 

12, quận Gò Vấp 

694/ HSST ngày 

10/3/2000

545/THA ngày 

05/12/2002

Phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và án phí 50.000 

đồng

X 31/07/2015

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8165

Phạm Tấn Quyền

56/38 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

2411/HSST 

ngày 13/12/1999

33/QĐ-THA 

ngày 

06/10/2008

Phải nộp phạt 

19.950.000 đồng
X 20/07/2012

10/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8166

Châu Minh Tuấn

73/56/24 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

1579/HSPT 

ngày 26/8/2009

920/QĐ-THA 

ngày 12/5/2010

Nộp phạt 

4.000.000 đồng và 

án phí 50.000 đồng

X 15/07/2015

11/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8167

Trần Thanh Hiền

76/715 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

825/HSST ngày 

10/5/1999

1622/QĐ-THA 

ngày 14/9/2010

Phải nộp phạt 

20.000.000 đồng 

và án phí 50.000 

đồng

X 13/07/2015

12/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8168

Trương Tấn Hùng

75/691 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, Gò Vấp

45/2009/HSST 

ngày 26/02/2009

241/QĐ-THA 

ngày 

15/11/2010

Phải nộp sung 

công 7.400.000 

đồng

X 14/07/2015

13/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8169

Lê Thị Thanh Tâm

15/1A Nguyên 

Hồng, phường 1, 

Gò Vấp

63/2009/HSST 

ngày 15/4/2009

510/QĐ-THA 

ngày 

11/01/2011

Phải nộp phạt 

1.000.000 đồng; 

nộp thu lợi bất 

chính 10.000.000 

đồng

X 17/07/2015

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015



8170

Nguyễn Quốc Bảo

48/10 Phạm Văn 

Chiêu, phường 12, 

quận Gò Vấp

40 /HSST ngày 

26/5/2006

267/THA-CĐ 

ngày 28/3/2007

Phải nộp án phí 

433.333 đồng và 

sung công 

8.650.000 đồng

X 28/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8171

Công Văn Minh

 Nhà không số tổ 

50, phường 12, 

quận Gò Vấp

83/HSPT ngày 

09/4/1994

490/THA-CĐ 

ngày 29/4/2005

Phải nộp sung 

công 4,5 chỉ vàng 

24K và án phí 

50.000 đồng

X 18/05/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8172

Tống Đức Long

20/18A Phan Huy 

Ích,  phường 12, 

quận Gò Vấp

256/2005/HSPT 

ngày 14/6/2005

873/THA-CĐ 

ngày 

14/10/2005 

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

nộp lại 1.350.00 

đồng và án phí 

50.000 đồng

X 20/08/2015

17/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8173

Huỳnh Ngọc Thịnh

90/7J Phan Huy Ích, 

phường 12, quận 

Gò Vấp

1949/HSST 

ngày 18/10/1997

1673/QĐ-THA 

ngày 19/6/2009

Phỉa nộp phạt 3,3 

chỉnh vàng 24K
X 21/05/2015

18/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8174

Bùi Nhật Ba Tây

25/27P Phan Huy 

Ích,  phường 12, 

quận Gò Vấp

130/2006/HSST 

ngày 15/9/2006

1142/THA-CĐ 

ngày 

09/10/2006

Phải nộp phạt 

14.750.000 đồng
X 20/05/2015

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8175

Ngô Chánh Trực

66/457 Phan Huy 

Ích,  phường 12, 

quận Gò Vấp

152/2008/HSST 

ngày 25/11/2008

396/QĐ-THA 

ngày  

15/12/2010

 Phải nộp phạt 

4.900.000 đồng
X 12/06/2015

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8176

Trần Võ Lam, Lê 

Thị Mai

1/11Tân Sơn,  

phường 12, quận 

Gò Vấp

100/2009/HSST 

ngày 17/4/2009

623/QĐ-THA 

ngày 

18/02/2011

Phải nộp phạt 

10.000.000 đồng
X 28/09/2015

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8177

Nguyễn Nhật 

Trường

61/426 Phan Huy 

Ích,  phường 12, 

quận Gò Vấp

143/2005/HSST 

ngày 30/8/2002

307/QĐ-

CCTHA ngày 

23/11/2012

Phải nộp phạt 

15.000.000 đồng
X 31/07/2015

22/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8178

Dương Duy Thủy

59/401Bis Phan 

Huy Ích, phường 

12, quận Gò Vấp

03/2006 /HSST 

ngày 06/01/2006

739/QĐ-THA 

ngày 

22/12/2008

Phải nộp án phí 

7.846.000 đồng
X 21/08/2015

23/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8179

Nguyễn Hoàng

49/437C Trần Bình 

Trọng, phường 1, Q. 

Gò Vấp

23/2010/HSST 

ngày 13/5/2010

1043/QĐ-THA 

ngày 

17/05/2011

Phải nộp án phí 

5.197.500 đồng
X 09/07/2015

24/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015



8180

Lương Tấn Phong

76/722 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

phường 1, quận Gò 

Vấp

259/2010/HSST 

ngày 30/11/2010

1264/QĐ-

CCTHA ngày  

13/07/2012

Phải nộp án phí 

650.000 đồng và 

sung công 400.000 

đồng

X 08/07/2015

25/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8181

Hà Minh Tiến

507/23/17/10 Lê 

Quang Định, 

phường 1, Gò Vấp

75/2013/HSST

08/5/2013

256/QĐ-

CCTHA ngày 

01/11/2013

Phải nộp sung 

công 1.000.000 

đồng và án phí 

200.000 đồng

X 06/07/2015

26/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8182

Lê Hoàng Thu 

Thủy

441/19 bis Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, 

phường 1, Gò Vấp

832/2009/ST-

KDTM ngày 

13/4/2009

158/QĐ-THA 

ngày 

28/10/2010

Phải nộp án phí 

7.656.000 đồng
X 09/07/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8183

Công ty TNHH 

đầu tư và phát 

triển công nghệ 

Vinahama

 66/731 Phan Huy 

Ích, phường 8, quận 

Gò Vấp

892/2012/QĐST

-KDTM  ngày 

27/6/2012

493/QĐ-

CCTHA ngày 

09/01/2013

Phải nộp án phí 

13.882.086 đồng
X 21/09/2015

28/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/10/2015

8184

Nguyễn Thị Mỹ 

Quỳnh

825/QĐST-DS

03/11/2014

344/QĐ-

CCTHA

19/11/2014

 Nộp án phí 

56.892.000 đồng 
X 28/09/2015

1072/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8185

Trương Thế Vinh
456/HSPT

07/7/2014

516/QĐ-

CCTHA

24/12/2014

 Nộp án ph 

200.000 đồng 
X 28/09/2015

1073/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8186

Bùi Văn Bào
147/HSST

09/7/2012

1489/QĐ-

CCTHA

29/8/2012

 Nộp án phí 

115.245.000 đồng 
X 28/09/2015

1074/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8187

Cty TNHH TM-

XD

Gia Thành

106/QĐST-

KDTM

06/8/2013

522/QĐ-

CCTHA

25/12/2014

 Nộp án phí 

4.000.000 đồng 
X 28/09/2015

1075/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8188

Cty TNHH Kỷ 

thuật cơ điện lạnh 

số 8 PER 8

04/QĐST_KDT

M 31/01/2013

252/QĐ-

CCTHA 

01/11/2013

 Nộp án phí 

115.245.000 đồng 
X 28/09/2015

1076/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8189

Trần Thị Bích 

Ngân - 

123/4 đường số 2, 

phường 16, Gò Vấp

359/DSST ngày 

19/7/2012 của 

TA GV

1329/QĐ-

CCTHA ngày 

18/7/2013

Nộp AP: 19.660 x 30/09/2015

913/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8190

Lê Thị Thu Lan,
 trú tại: 74/812 Lê 

Đức Thọ, P17, QGV

2056/HNPT 

ngày 

15/11/2002 của 

TAND TPHCM

79/THA ngày 

12/02/2003
Nộp AP: 6.657 x 30/09/2015

1032/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015



8191

Cty TNHH TMDV 

LIENA,

 địa chỉ: 19 Thống 

Nhất, P16, QGV

830/QĐST ngày 

25/5/2007 của 

TAND TPHCM

1335/QĐ-THA 

ngày 15/9/2008
Nộp AP: 4.304 x 25/09/2015

897/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/9/2015

8192

Cty TNHH TMDV 

Điện tử Công 

nghiệp và tự động 

hóa, 

địa chỉ: 423/15A Lê 

Đức Thọ, p16, QGV

2477/QĐST 

ngày 03/9/2009 

của TAND 

TPHCM

1438/QĐ-THA 

ngày 30/7/2010
Nộp AP: 12.085 x 25/09/2015

911/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8193

Cty TNHH Dược 

phẩm Thiên Phú, 

địa chỉ: 258/8D 

Nguyễn Văn lượng, 

P17, QGV

187/ĐC ngày 

02/6/2004 của 

TAND TC

694/THA-CĐ 

ngày 15/8/2005
Nộp AP: 17.218 x 30/11/2015

140/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8194

Lê Thị Ánh Tuyết 
395/13A Lê Đức 

Thọ, P16, QGV

3682/QĐST 

ngày 

29/12/2009 của 

TAND TPHCM

559/QĐ-THA 

ngày 

03/02/2010

Nộp AP: 60.091 x 25/09/2015

900/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/9/2015

8195

Ngô Văn Tuấn và 

Lê Thị Ánh Tuyết

, trú tại: 395/13 Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

178/QĐST ngày 

04/5/2010 của 

TAND QGV

1122/QĐ-THA 

ngày 14/6/2010
Nộp AP: 5.796 x 25/09/2015

899/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/9/2015

8196

Cty TNHH phụ 

tùng ô tô Ánh 

Tuyết

, địa chỉ: 133C Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

05/QĐST ngày 

04/01/2010 của 

TAND TPHCM

558/QĐ-THA 

ngày 

03/02/2010

Nộp AP: 55.979 x 25/09/2015

910/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8197

Ngô Văn Tuấn và 

Lê Thị Ánh Tuyết

, trú tại: 395/13 Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

137/QĐST ngày 

12/4/2010 của 

TAND GV

968/QĐ-THA 

ngày 19/5/2010
Nộp AP: 12.160 x 30/09/2015

1062/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8198

Cty TNHH TMDV 

Điện tử Công 

nghiệp và tự động 

hóa

, địa chỉ: 423/15A 

Lê Đức Thọ, p16, 

QGV

93/QD9ST ngày 

11/11/2008 của 

TAND QGV

1580/QĐ-THA 

ngày 25/5/2009
Nộp AP: 2.271 x 25/09/2015

914/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8199

Nguyễn Thúy 

Liên, Vi Văn Sản,

 địa chỉ: 60/119B 

Phan Huy Ích, P12, 

QGV

458/2011/DSST 

ngày 24/8/2011 

của TA GV

1416/QĐ-

CCTHA ngày 

03/6/2014

Nộp AP: 19.563 x 30/09/2015

1029/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8200

Đào Hoàng Đại 

- 25/24V Phạm Văn 

Chiêu, phường 16, 

Gò Vấp

229/2013/HSST 

ngày 29/8/2013 

của TAGV

631/QĐ-

CCTHA ngày 

13/01/2014

Nộp phạt: 5.000 x 27/11/2015

112/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8201

Bùi Thị Thu 

Nguyệt,

 trú tại: 10/5 Lê Đức 

Thọ, P16, QGV

68/HSST ngày 

26/4/2011 của 

TAND Q12

1348/QĐ-THA 

ngày 02/8/2011
Nộp phạt: 10.000 x 25/11/2015

129/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015



8202

Đinh Khắc Cường, 

Trần Ngọc Sơn

171/HSST ngày 

12/9/2002 của 

TAND QGV

101/THA-CĐ 

ngày 

18/01/2005

Nộp phạt: 5.000 x 30/09/2015

1064/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8203

Hồ Quang Thái,

 trú tại: chng cư 

Nguyễn Văn Lượng, 

P16, QGV

59/HSST ngày 

21/3/2012 của 

TAND TPHCM

29/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2012

Nộp AP: 200

Nộp phạt 100.000

Sung quỹ: 13.000

x 25/11/2015

130/QĐ-

CCTHADS 

ngày30/11/20

15

8204

Nguyễn Thị Oanh, 

trú tại: 

14/25 Thống Nhất, 

P16, QGV

306/HSST ngày 

28/8/2000 của 

TAND Q1

63/THA ngày 

15/12/2000

Nộp AP: 50

Nộp phạt 15.000 x 27/11/2015

114/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8205

Trần Hùng
, trú tại: 17/3 Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

99/HSST ngày 

17/6/2010 của 

TAND Q12

527/QĐ-THA 

ngày 

17/01/2011

Nộp phạt: 10.000 x 24/11/2015

110/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/11/2015

8206

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai, 

trú tại: 107/3B Lê 

Đức Thọ, P17, QGV

47/HSST ngày 

23/01/1998 của 

TAND Quận 

Hai Bà Trưng

441/THA ngày 

07/9/1998

Nộp AP: 50

Nộp phạt 20.000 x 30/11/2015

125/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8207

Trần Thị Ngọc Hân
, trú tại: 39/441 Lê 

Đức Thọ, P17, QGV

99/HSST ngày 

17/6/2010 của 

TAND Q12

658/QĐ-THA 

ngày 

25/02/2011

Nộp AP: 200

Nộp phạt 10.000

Sung quỹ: 2.000

x 25/09/2015

915/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8208

Mohamet Phi Long

, trú tại: 242/4A Lê 

Hoàng Phái, P17, 

QGV

200/HSST ngày 

23/11/2009 của 

TAND Q12

667/QĐ-THA 

ngày 

25/02/2011

Nộp phạt: 4.700 x 30/11/2015

137/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8209

Nguyễn Đăng 

Hiệp,

 trú tại: 27/5A 

Nguyễn Văn Lượng, 

P11, QGV

1426/HSPT 

ngày 19/8/1998 

của TANDTC

527/THA ngày 

19/10/1998

Nộp AP: 100

Nộp phạt 20.000 x 30/09/2015

1030/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8210

Nguyễn Đình 

Vinh, 

trú tại: 28/25/5 

Thống Nhất, P16, 

QGV

59/HSST ngày 

14/6/2000 của 

TND Quận Phú 

Nhuận

235/THA-CĐ 

ngày 07/4/2006

Nộp phạt 20.000
x 26/11/2015

121/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8211

Lê Trọng Tín, 
địa chỉ T20 căn cứ 

26, P17, QGV

1544/HSST 

ngày 27/7/1999 

của TAND 

TPHCM

866/THA-CĐ 

ngày 

14/10/2005

Nộp phạt 16.500
x 30/11/2015

138/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8212

Chu Thương Hoài,

 trú tại: 17/26 

Thống Nhất, P16, 

quận GV

191/HSST ngày 

28/7/2006 của 

TAND QGV

186/QĐ-THA 

ngày 

05/11/2007

Nộp phạt 5.000

Sung quỹ: 1.600
x 30/09/2015

1003/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015



8213

Thái Văn Giàu

, trú tại: 40/25D 

Thống Nhất, P16, 

QGV

45/HSST ngày 

28/01/2005 của 

TAND quận 

Phú Nhuận

209/THA-CĐ 

ngày 23/3/2005
Nộp phạt: 20.000 x 24/11/2015

141/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8214

Sầm Thanh Vũ,

 trú tại: 26/25 

Thống Nhất, P16, 

QGV

2969/HSST 

ngày 

23/11/1999 của 

TAND TPHCM

152/THA-CĐ 

ngày 

21/02/2005

Nộp AP: 50

Nộp phạt 20.000 x 21/09/2015

743/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/9/2015

8215

Nguyễn Công 

Phúc,

 trú tại: 32/10 Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

2105/HSPT 

ngày 30/8/2000 

của TAND 

TPHCM

613/THA-CĐ 

ngày 29/6/2005
Nộp phạt: 19.400 x 30/11/2015

119/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8216

Nguyễn Thanh 

Dũng

, trú tại: 98/23 Phạm 

Văn Chiêu, P16, 

QGV

115/HSST ngày 

11/01/2000 của 

TAND TPHCM

474/THA ngày 

07/10/2003
Nộp phạt: 56.000 x 25/09/2015

912/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8217

Nguyễn Quý Phi,
 trú tại: 1/6 Lê Đức 

Thọ, P16, QGv

646/HSST ngày 

15/4/1998 của 

TAND TPHCM

447/THA ngày 

07/9/1998

Nộp AP: 50

Nộp phạt 20.000 x 25/11/2015

126/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8218

Nguyễn Khắc Tô 

Giang, 

trú tại: Nhà không 

số, đường 26/3, 

P16, QGV

163/HSPT ngày 

28/01/1999 của 

TAND TC

253/THA ngày 

02/5/2001

Nộp phạt 20.000
x 27/11/2015

111/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8219

Nguyễn Bình An,
 trú tại: 10/12 Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

1438/HSST 

ngày 17/5/2000 

của TAND 

TPHCM

868/THA-CĐ 

ngày 

14/10/2005

Nộp phạt 13.000
x 28/09/2015

859/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015

8220

Hà Thị Thu Thủy, 
trú tại: 989/42 Lê 

Đức Thọ, P16, QGv

20/HSST ngày 

05/11/2000 của 

TAND TPHCM

724/THA-CĐ 

ngày 24/8/2005

Nộp AP: 50

Nộp phạt 19.800
x 28/09/2015

858/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015

8221

Nguyễn Minh 

Triều

, trú tại: 12/10 Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

28/HSST ngày 

22/01/2003 của 

TAND QGV

68/THA-CĐ 

ngày 

30/12/2005

Nộp AP: 50

Nộp phạt: 5.000
x 30/09/2015

999/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8222

Đỗ Ngọc Vũ

, trú tại: 10/8/2A 

Quang Trung, P11, 

QGV

268/HSST ngày 

25/11/2005 của 

TAND QGV

1103/THA-CĐ 

ngày 

20/10/2006

Nộp AP: 50

Nộp phạt: 5.000

Sung quỹ: 270

x 30/09/2015

1004/QĐ-

CCTHA ngày 

30/9/2015

8223

Phạm Thị Diễm 

Xuân,

 trú tại: 47/22N, 

KP13, P16, QGV

306/HSST ngày 

19/9/2011 của 

TAND TPHM

589/QĐ-

CCTHA ngày 

23/02/2012

Nộp AP: 200

Nộp phạt: 10.000
x 25/11/2015

131/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015



8224

Đỗ Thiện Hưng,

 trú tại: 93/1024H 

Lê Đức Thọ, P6, 

QGV

164/HSST ngày 

25/12/2008 của 

TAND quận 

Phú Nhuận

1645/QĐ-THA 

ngày 12/6/2009
Nộp phạt: 10.000 x 30/11/2015

136/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8225

Nguyễn Anh Dũng,
 trú tại: 129A Lê 

Đức Thọ, P16, QGV

165/HSST ngày 

25/6/2009 của 

TAND GV

1255/QĐ-THA 

ngày 07/7/2010
Nộp phạt: 4.540 x 24/11/2015

123/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8226

Quách Ngọc Thanh
, trú tại: 4A Thống 

Nhất, p16, GV

171/HSST ngày 

31/8/2009 của 

TAND Q7

892/QĐ-THA 

ngày 06/5/2010

Nộp phạt: 6.000

Sung quỹ: 4.200
x 24/11/2015

133/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8227

Trần Quang Bảo,
 trú tại: 9/16 Lê Đức 

Thọ, P16, QGV

183/HSPT ngày 

17/6/2009 của 

TA Đồng Nai

1920/QĐ-THA 

ngày 25/8/2009
Sung quỹ: 14.900 x 28/09/2015

860/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015

8228

Nguyễn Hải Đăng 
- 14/9 I Thống Nhất, 

phường 16, Gò Vấp

71/HSST ngày 

16/3/2011 của 

TA TP.HCM

287/QĐ-

CCTHA ngày 

01/11/2013

Nộp phạt: 10.000 x 28/09/2015

862/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015

8229

Lê Nguyễn Hoài 

Phương -

 30/24G đường số 2, 

phường 16, Gò Vấp

292/2013/HSST 

ngày 07/11/2013

567/QĐ-

CCTHA ngày 

30/12/2013

Nộp phạt: 5.000 x 26/11/2015

122/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8230

Chung Đỗ Anh 

Hiền - 

24/481C Lê Đức 

Thọ, phường 16, Gò 

Vấp

491/2013/HSPT 

ngày 06/8/2013 

của TATP.HCM

727/QĐ-

CCTHA ngày 

11/02/2014

Nộp AP: 200

Nộp phạt: 600

Sung quỹ: 12.000

x 27/11/2015

117/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8231

Nguyễn Nhân Từ 

(Quyền)

 - 9/13 tổ 77, 

phường 16, quận 

Gò Vấp

91/2014/HSST 

ngày 16/5/2014 

của TAND quận 

12, TPHCM

1569/QĐ-

CCTHA DS 

ngày 09/7/2015

Nộp AP: 200

Nộp phạt: 5.000
x 16/09/2015

718/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/9/2015

8232

Nguyễn Văn Phú,
 trú tại: 94/1044 Lê 

Đức Thọ, P17, QGV

59/HSST ngày 

03/3/2010 của 

TAND QGV

787/QĐ-THA 

ngày 14/4/2010

Nộp AP: 200

Nộp phạt 3.000
x 30/09/2015

1065/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8233

Trương Mạnh Hà
, trú tại: 2/11 An 

Hội, P13, QGV

67/HSST ngày 

15/4/2005 của 

TAGV

951/THA-CĐ 

ngày 

07/11/2005

Nộp AP: 205

Sung quỹ: 800
x 30/09/2015

1033/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2016



8234

Huỳnh Văn Nghĩa 

- 

841/5/4 tổ 8, KP5, 

phường 16, Gò Vấp

44/2013/HSST 

ngày 16/9/2013 

của TA TP.Đà 

Nẵng

552/QĐ-

CCTHA ngày 

23/12/2013

Nộp AP: 1.750 x 26/11/2015

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8235

Phạm Văn Thịnh

, địa chỉ: 26/35 

Thống Nhất, P16, 

QGV

1008/HSPT 

ngày 20/7/1996 

của TANDTC

266/QĐ-

CCTHA ngày 

01/11/2013

Nộp AP: 50

Nộp phạt 100
x 24/11/2015

109/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/11/2015

8236

Nguyễn Thị Kiều 

Hạnh, 

trú tại: 371/43/24 

Thống Nhất, P16, 

QGV

66/HSST ngày 

14/6/2012 của 

TAND quận 

Phú Nhuận

1400/QĐ-

CCTHA ngày 

14/8/2012

Nộp AP: 200

Nộp phạt 3.000

Sung quỹ: 10.500

x 24/11/2015

142/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8237

Phan Minh Sơn,
 trú tại: 11/4 Lê Đức 

Thọ, P16, QGV

98/HSST ngày 

27/4/2006 của 

TAND QGV

43/QĐ-THA 

ngày 

16/01/2007

Nộp AP: 50

Sung quỹ: 720
x 30/09/2015

1002/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8238

Nguyễn Văn Ta

Đặng Thị Kim 

Loan

Dương Thị Kim 

Trang

22/24 Thống Nhất, 

phường 16, quận 

Gò Vấp

35/26 Thống Nhất, 

phường 16, quận 

Gò Vấp

20/3 Lê Đức Thọ 

phường 16, quận 

Gò VẤp

17/HSST ngày 

19/01/2006 của 

TAND QGV

611/QĐ-THA 

ngày 16/6/2006

Nộp AP: 100

Nộp phạt 16.256

Sung quỹ: 2.000

x 30/09/2015

1031/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8239

Ngô Nhựt Hùng 

và Ngô Văn Hào

, trú tại: 297/8 

Nguyễn Văn Lượng, 

P16, QGV

541/HSST ngày 

09/7/2008 của 

TAND TPHCM

348/QĐ-

CCTHA ngày 

13/12/2011

Nộp AP: 3.907 x 26/11/2015

125/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8240

Ngô Đức Hà,

 trú tại: 4/43 Lê 

Hoàng Phái, P17, 

QGV

313/HSPT ngày 

30/10/2002 của 

TAND TPHCM

131/THA-CĐ 

ngày 

20/02/2006

Nộp AP: 100

Nộp phạt 13.300
x 30/11/2015

135/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8241

Lê Tấn Hùng

, trú tại: 44/1 

Nguyễn Văn Lượng, 

P16, QGV

1643/HSST 

ngày 10/9/1997 

của TAND 

TPHCM

921/THA-CĐ 

ngày 26/7/2004

Nộp AP: 2.561

Sung quỹ: 9.350
x 25/11/2015

128/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8242

Nguyễn Đình 

Thắng,

 trú tại: 28/25/5 

Thống Nhất, P16, 

QGv

40/HSST ngày 

29/3/2007 của 

TAND quận 

Phú Nhuận

1538/QĐ-THA 

ngày 27/8/2010

Nộp AP: 50

Nộp phạt 9.600
x 30/11/2015

116/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015



8243

Trần Thị Tùng,
 trú tại: 9/6 Lê Đức 

Thọ, P16, QGV

162/HSPT ngày 

26/02/2008 của 

TAND TC

1645/QĐ-THA 

ngày 

06/10/2010

Nộp AP: 50

Nộp phạt 10.000
x 24/11/2015

132/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8244

Trần Hoàng Họa 

Mi,

 trú tại: 28/5 Thống 

Nhất, P16, QGV

162/HSPT ngày 

26/02/2008 của 

TAND TC

1643/QĐ-THA 

ngày 16/9/2010

Nộp AP: 50

Nộp phạt 10.000
x 27/11/2015

113/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8245

Tất Quốc Chiến,

 trú tại: 15/9C 

Thống Nhất, P16, 

QGV

11/HSST ngày 

23/01/2007 của 

TAND Q10

265/THA-CĐ 

ngày 28/3/2007
Nộp phạt 9.700 x 26/11/2015

120/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8246

Đoàn Thị Huệ,

 trú tại: 43/4A 

Thông Tây Hội, 

P10, QGV

160/HSST ngày 

28/6/2007 của 

TAND QGV

359/THA-CĐ 

ngày 

13/12/2007

Nộp AP: 50

Nộp phạt 14.700

Sung quỹ: 180

x 30/09/2015

1027/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8247

Nguyễn Thành 

CÔng Hưng,

 trú tại: 25/510 Lê 

Đức Thọ, p16, QGV

753/HSPT ngày 

21/9/2009 của 

TAND TC

131/QĐ-THA 

ngày 

28/10/2009

Nộp AP: 850 x 27/11/2015

124/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8248

Trần Công Hòa,

 trú tại: 26/454 

Thống Nhất, P15, 

QGV

46/HSST ngày 

17/2/2009 của 

TAND QGV

1352/QĐ-THA 

ngày 26/3/2009
Nộp AP: 11.564 x 30/09/2015

1028/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2016

8249

Đào Huy Đức,
 trú tại: 18/5 Lê Đức 

Thọ, P16, QGV

142/HSST ngày 

26/5/2008 của 

TAND GV

1092/QĐ-THA 

ngày 

17/02/2009

Nộp AP: 200

Nộp phạt 10.000

Sung quỹ: 2.000

x 30/09/2015

1001/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2016

8250

Lê Hà Thịnh,

 trú tại: 312/9C 

đường 26/3, P16, 

QGV

2036/HSST 

ngày 14/9/1999 

của TAND 

TPHCM

423/THA ngày 

22/9/2000

Nộp AP: 200

Nộp phạt 10.000

Sung quỹ: 2.000

x 24/11/2015

134/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8251

Nguyễn Hoàng Tài 

(Cu lì) 

- 525/45B Thống 

Nhất, phường 16, 

Gò Vấp

86/HSST ngày 

09/8/2013 của 

TA Phú Nhuận

137/QĐ-

CCTHA ngày 

21/10/2013
Nộp phạt 10.000

x 28/09/2015

846/QĐ-

CCTHADS  

ngày 

28/9/2015

8252

Đỗ Hoàng Đông - 

32/4A44 Thống 

Nhất, phường 16, 

Gò Vấp

39/HSST ngày 

04/02/2013 của 

TA GV

799/QĐ-

CCTHA ngày 

27/3/2013

Sung quỹ: 18.500 x 28/09/2015

857/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015

8253

Đỗ Hoàng Phương 

- 

32/4A44 Thống 

Nhất, phường 16, 

Gò Vấp

39/HSST ngày 

04/02/2013 của 

TA GV

798/QĐ-

CCTHA ngày 

27/3/2013

Sung quỹ: 117.000 x 28/09/2015

863/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/9/2016



8254

Trần Thanh Liêm,

 địa chỉ: 

170/54/15/6 Thống 

Nhất, P16, QGV

17/HSPT ngày 

24/6/2014 của 

TA Tỉnh Lâm 

Đồng

1593/QĐ-

CCTHA ngày 

30/7/2014

Nộp AP: 200

Sung quỹ: 10.000
x 24/11/2015

108/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/11/2015

8255

Nguyễn Thị Tánh, 

địa chỉ: 122/22A 

đường số 11, P16, 

QGV

201/HSPT ngày 

19/12/2012 của 

Tòa phúc thẩm 

TANDTC

1642/QD-

CCTHA ngày 

08/8/2014

Nộp AP: 6260 x 30/11/2015

115/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2015

8256

Phạm Minh Tuấn

, địa chỉ: 19/56B 

Phạm Văn Chiêu, 

P16, QGV

700/HSPT ngày 

24/05/2007 của 

TANDTC 

792/QĐ-

CCTHA ngày 

19/02/2014

Nộp phạt 5.090 x 25/09/2015

896/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/9/2015

8257

Đặng Thị Thu 

Thủy

357/HSST ngày 

30/12/2013

226/QĐ-

CCTHA ngày 

04/11/2014

Nộp AP: 200

Nộp phạt 10.000

Sung quỹ: 2.000

x 29/09/2015

901/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/9/2015

8258

Nguyễn Thị Kim 

Loan

357/HSST ngày 

30/12/2013

228/QĐ-

CCTHA ngày 

04/11/2014

Nộp phạt 3.000
x 25/09/2015

898/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8259

Vũ Tấn Tài - 

17/2B Lê Đức Thọ, 

phường 16, quận 

Gò Vấp, TPHCM

1100/2013/HSP

T  ngày 

24/10/2013 của 

Tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại TPHCM 

1574/QĐ-

CCTHA ngày 

09/7/2015

Nộp AP: 7.280 x 16/09/2015

715/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/9/2015

8260

Vũ Hồng Nhật

 - 102/103 Lê Văn 

Thọ, phường 11, 

quận Gò Vấp

70/2015/HSST 

ngày 30/3/2015 

của TAND QGV

1481/QĐ-

CCTHA ngày 

25/6/2015

Nộp AP: 200

Nộp phạt 3.000
x 29/09/2015

902/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/9/2016

8261

Trần Ngọc Hồng 

Nhung, 

trú tại: 54/38 đường 

số 3, P16, QGV

1495/KDTM 

ngày 26/8/2011 

của TAND 

TPHCM

919/QĐ-

CCTHA ngày 

04/5/2012

Nộp AP: 31.627 x 30/09/2015

1061/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8262

Phạm Thị Kim 

Loan,

 trú tại: 183C14C16 

Lê Đức Thọ, P16, 

GV

137/KDTM-PT 

ngày 24/9/2009 

của TANDTC

815/QĐ-THA 

ngày 22/3/2011
Nộp AP: 27.344 x 30/09/2015

1063/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015

8263

Công ty TNH đầu 

tư và xây dựng Tín 

Việt,

 địa chỉ: 23/39 H 

Thống Nhất, 

phường 16, Quận 

Gò Vấp

108/2014/KDT

M-ST ngày 

14/8/2014 

TANDGV

1162/QĐ-

CCTHA ngày 

14/8/2015

Nộp AP: 41.350 x 30/09/2015

909/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/9/2015



8264

NGUYỄN THỊ 

HOA

60/4K30 Phạm Văn 

Chiêu, P.14, Q.GV

1039/2013/HSP

T

15/10/2013

TANDTCTP.HC

M

1643/THA

08/8/2014

Phạt: 30.000.000 

đồng
x 19/8/2014

992/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8265
BÙI ANH TuẤN

80/14 đường số 27, 

P.6, Q.GV

51/HSST

21/2/2003

TA Gò Vấp

265/THA

6/11/2014

Án phí :50.000, 

phạt: 5.000.000 

đồng và lãi suất

x 15/4/2015

997/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8266

NGUYỄN PHÁT 

TÀI

5/5 Phan Huy Ích, 

P.14, Q.GV

147/2014/HSST

22/7/2014

1663/THA

20/7/2015

Phạt: 5.000.000 

đồng và lãi suất
x 25/9/2015

892/QĐ-

CCTHADS 

29/9/2015

8267

Nguyễn Hưng

86/HSST 

 27/6/2006 

TAND-Q.3
1207/THA 

06/12/2006

Phạt: 7.700.000 

đồng
x 06/09/2014

988/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8268

Trần Đức Thao 

32/8 Phạm Văn 

Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp

276/HS.PT 

 13/7/1999 

TAND-TP.HCM

446/THA  

06/10/1999

Sung quỹ: 1,5 chỉ 

vàng 24K, 120.000 

đồng, Phạt: 

1.800.000 đồng

x 06/09/2014

989/Qđ-

CCTHADS

30/9/2015

8269
BẢO LÂN

255/2 Phạm Văn 

Chiêu, P.14, Q.GV

114/2013/HSST

10/5/2013

TA.Gò Vấp

586/THA

30/12/2013

Án phí: 200.000, 

phạt 3.000.000 

đồng

x 05/05/2014

994/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8270

PHẠM VĂN 

HÙNG

24/5M PHạm Văn 

Chiêu, P.14, Q.GV

114/2013/HSST

10/5/2013

585/THA

30/12/2013

Án phí :200.000, 

phạt: 3.000.000 

đồng

x 18/8/2014

990/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8271

DƯƠNG VĂN 

MỪNG

91/999 Lê Duc961 

Thọ, P.6, GV

1480/2008/HSP

T

24/12/2008

89/THA

09/10/2013

Án phí : 50.000, 

sung quỹ: 

6.000.000 đồng

x 04/11/2014

996/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8272

NGUYỄN THỊ 

BÍCH

91/999 Lê Duc961 

Thọ, P.6, GV

1480/2008/HSP

T

24/12/2008

TANDTC 

TP.HCM

264/THA

6/11/2014

Án phí 50.000, 

Sung quỹ: 

6.450.000 đồng

x 24/8/2015

889/QĐ-

CCTHADS

29/9/2015

8273

MAI THÀNH 

LỘC

101/26/1 đường số 

8, P.11, Q.GV

197/2013/HSST

02/8/2013

Q. Gò Vấp

330/THA

12/11/2014

Án phí 475.000, 

sung quỹ: 

1.000.000 đồng

x 25/9/2015

894/QĐ-

CCTHADS

29/9/2015

8274

NGUYỄN THIỆN 

HUY

13/6 Quang Trung, 

P.11, Q.GV

197/2013/HSST

02/8/2013

TA Gò VẤp

329/THA

12/11/2014

Án phí: 200.000, 

phạt 3.000.000 

đồng

x 25/9/20154

893/QĐ-

CCTHADS

29/9/2015

8275
VŨ THỊ DẦN

223/4 Phan Huy 

Ích, phường 14, 

quận Gò Vấp

234/2009/HSST

14/9/2009

TA. Gò Vấp

896/THA

12/3/2015

Án phí: 7.000.000 

đồng
x 25/9/2015

883/QĐ-

CCTHADS

29/9/2015



8276

MAI HOANG 

DUY

83A/906 Lê Đức 

Thọ, P.6, GV

142/2011/HSPT

06/12/2011

TANDTC 

TP.HCM

1937/THA

10/9/2015

Án phí: 980.000 

đồng
x 25/9/2015

886/QĐ-

CCTHADS

29/9/2015

8277

Công ty TNHH 

Mỹ Sơn

39 đường 41, P.14, 

Q.GV

24/2012/KDTM-

ST   24/9/2012

TA TX Dĩ An, 

Bình DƯơng

492/QĐ-

CCTHA  

09/01/2013

Án phí: 

17.353.864 đồng
x 29/7/2013

986/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8278

Công ty CP XD 

TM DV Đất Đỏ

60/15K1 Phạm Văn 

Chiêu, P.12, Q.GV

11/2009/KDTM 

- ST  30/9/2009 

750/QĐ-

CCTHA  

29/3/2012

Án Phí: 

13.199.491 đồng
x 06/12/2012

987/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8279

LÊ TỬ THỌ
12/8H Lê Đức Thọ, 

P.14, Q.GV

76/2013/QĐST-

KDTM

24/6/2013

TA/GÒ VẤP

103/THA

16/10/2013

Trả cho Công ty 

TNHH MTV Ngân 

Hàng 

NN&PTNTVN-

CN Hiệp Phước số 

tiền 346.087.340 

đồng

x 21/9/2015

765/QĐ-

CCTHADS

24/9/2015

8280

PHẠM THỊ 

NGỌC TUYỀN

234/49/20 Dương 

Quảng Hàm, P.6, Q. 

GV

05/2014/KDTM-

ST

07/01/2013

TAND- Q. Gò 

Vấp

841/THA

27/02/2014

Trả cho Ngân hàng 

TMCP phát triển 

TP.HCM số tiền 

203.980.281 đồng

X 21/9/2015

766/QĐ-

CCTTHADS

24/9/2015

8281

CÔNG TY TNHH 

XDTM VIỆT 

KHÔI

35/1B đường số 48, 

P.14, Q.GV

134/2015/KDT

M-PT

26/01/2015

TA TP.HCM

1683/THA

27/7/2015

Trả cho Công ty 

TNHH Lâm Hùng 

số tiền 

687.326.456 đồng 

và lãi suất

x 13/8/2015

775/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

8282

CÔNG TY CP 

PHÁT TRIỂN 

QUỐC TẾ TÂN 

ĐẠT DƯƠNG

89/975 Lê Đức Thọ, 

P.6, Q.GV

188/2014/QĐST

-TM

22/12/2014

TA Gò Vấp

706/THA

26/01/2015

Trả cho Công ty 

TNHH Kiến 

Vương số tiền 

190.268.799 đồng

x 07/07/2015

154/QĐ-

CCTHADS

16/12/2015

8283

Nguyễn Thị Ngọc 

Nhiều, Trương Hà 

Thành

28/5H Phạm Văn 

Chiêu, P.14, Q.GV

139/2011/DSST  

 17/5/2011

TA Hóc Môn

173/THA 

08/11/2011

Án phí 3.500.000 

đồng
x 06/05/2012

8284

HOÀNG VĂN 

HỮU

12/4K1 Quang 

Trung, P.14, Q.GV

946/2014/DSPT

30/7/2014

TA TP.HCM

1752/THA

03/9/2014

Trả cho ông Vũ 

Văn Trung số tiền 

1.534.025.000 

đồng và lãi suất.

x 14/9/2015

767/QĐ-

CCTHADS

24/9/2015



8285

LÊ THỊ DỊ
80/878 Lê Đức Thọ, 

P.6, GV

711/2009/HSPT

22/9/2009

TAND TC 

TP.HCM

130/THA

28/10/2009

Án phí:100.000 

đồng; phạt: 

5.000.000 đồng, 

sung quỹ: 

4.000.000 đồng

x 17/9/2013

995/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8286

NGUYỄN VĂN 

VÂN

14/5 Quang Trung, 

P.14, Q.GV

19/2014/DSST

08/01/2014

TA Gò Vấp

1626/THA

05/8/2014

Trả cho ông 

Cường 

100.000.000 đồng

x 21/9/2015

768/QĐ-

CCTHADS

24/9/2015

8287
Nguyễn Văn Hùng

80/10 Phạm Văn 

Chiêu, P.14, Q.GV

301 /HSST 

30/6/1999  

TA Tân Bình

365/THA 

10/8/2000

Án Phí 50.000, 

sung quỹ: 

50.000.000 đồng

x 17/9/2012

993/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8288
Nguyễn Văn Bình

61/6E Phạm Văn 

Chiêu, P.12, Q.GV

1632/HSST 

17/8/1998

TA TP.HCM

666/THA

15/7/2005

Sung quỹ: 

15.680.000 đồng
x 19/3/2015

991/QĐ-

CCTHADS

30/9/2015

8289

HÀ VĂN TUẤN
532 Nguyễn Oanh, 

P.6, Q.GV

197/2014/QĐST

-DS

05/9/2014

TA Quận 7

1780/THA

05/8/2015

Án phí 8.842.500 

đồng
x 25/9/2015

890/QĐ-

CCTHADS

29/9/2015

8290

PHẠM TUẤN 

ANH

532 Nguyễn Oanh, 

P.6, Q.GV

198/2014/QĐST

-DS

05/9/2014

TA Quận 7

1779/THA

05/8/2015

Án phí 7.662.500 

đồng
x 25/9/2015

891/QĐ-

CCTHADS

29/9/2015

8291

TRẦN NGỌC 

BẢO QuỐC

68/750A Lê Đức 

Thọ, P.6, Q.GV

68/2012/HSST

15/6/2012

TA Phú Nhuận

508/THA

14/01/2013

Phạt: 5.800.000 

đồng
x 25/9/2015

769/QĐ-

CCTHADS

24/9/2015

8292

Nguyễn Thị Thu 

Hiền

29/8 Huỳnh 

Khương An, P.3, 

Q.GV

224/DSST ngày 

23/7/2007 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Hóc Môn

896/THA ngày 

12/9/2007

  Nộp án phí 

14,500,000 đồng 
X 16/9/2013

539/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8293

Phạm Phú Phi, 

Nguyễn Thị Thảo

107/785 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

21/QĐ-CNTT 

ngày 

11/02/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận 12

180/THA ngày 

08/11/2011

  Nộp án phí

 11,000,000 đồng 
X 09/12/2013

535/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8294

Nguyễn Văn Rang
7/15 Quang Trung, 

P.12, Q.GV

842/DSPT ngày 

16/8/2006 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hồ Chí Minh

994/THA ngày 

18/9/2006

  Nọp án phí

 8,444,000 đồng 
X 24/6/2014

490/QĐ-

CCTHA

27/9/2013



8295

Nguyễn Thị Kha

320/86F Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

1411/DSPT 

ngày 

14/12/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hồ Chí Minh

877/THA ngày 

13/4/2011

  Nộp án phí

 92,000,000 đồng 
X 17/7/2013

111/QĐ-

CCTHA

25/7/2013

8296

Lê Thị Diệu 

Hương

117/886 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

23/DSPT ngày 

23/02/2011 của 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh Đồng Nai

1157/THA 

ngày 14/6/2011

  Nộp án phí

 3,100,000 đồng 
X 03/12/2013

544/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8297

Nguyễn Minh 

Thăng, Lê Thị 

Kiều Oanh

37/12/4/2 đường số 

4, P.3, Q.GV

21/QĐST-DS 

ngày 25/3/2010 

của Tòa án nhân 

dân quận 4

1410/THA 

ngày 28/7/2010

  Nộp án phí

 4,866,000 đồng 
X 07/12/2013

545/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8298

Nguyễn Đình 

Hoàng, Nguyễn 

Đình Huy, Nguyễn 

Thị Lan Hương

788/62B Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

209/DS-PT 

ngày 08/6/2006 

của Tòa PT Tòa 

án nhân dân TC 

tại Tp Hồ Chí 

Minh

1059/THA 

ngày 02/6/2010

  Nộp án phí

 20,000,000 đồng 
X 08/12/2013

546/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8299

Nghiêm Thị Minh
1A11 Nguyễn Thái 

Sơn,  P.3, Q.GV

756/DSPT ngày 

15/7/2010 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hồ Chí Minh

16/THA ngày 

04/10/2010

  Nộp án phí

 26,780,000 đồng 
X 09/12/2013

578/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8300

Cty Thịnh Hưng

679/7 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

290/QĐST-

KDTM ngày 

19/6/2006 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hồ Chí Minh

1322/THA 

ngày 14/7/2010

  Nộp án phí

 3,220,000 đồng 
X 06/10/2015

281/QĐ-

CCTHA

04/9/2014

8301

Nguyễn Thị Mai

104/751H Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

03/KDTM-ST 

ngày 05/4/2011 

của Tòa án nhân 

dân quận 10

1129/THA 

ngày 09/6/2011

  Nộp phạt

 1,575,000 đồng 
X 06/10/2015

542/QĐ-

CCTHA

27/9/2013



8302

Cty Đức Liêm

788/52C Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

01/QĐST-

KDTM ngày 

03/2/2012 của 

Tòa án nhân dân 

huyện Tuyên 

Hóa, Quảng 

Bình

678/THA ngày 

12/3/2012

  Nộp án phí

 3,854,000 đồng 
X 09/10/2014

323/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8303

Cty Hoàng Lê Sơn

105/777 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

1045/CNTT-

KDTM ngày 

16/7/2008 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hồ Chí Minh

1340/THA 

ngày 15/9/2008

  Nộp án phí

 14,046,000 đồng 
X 09/10/2015

322QĐ-

CCTHA

16/9/2015

8304

Hoàng Vi Đắc
80 Nguyễn Thái 

Sơn,  P.3, Q.GV

811/DSST ngày 

26/4/2005 của 

TAND Tp HCM

83/THA ngày 

09/10/2013

  Nộp án phí

 5,050,000 đồng 
X 29/9/2015

387/QĐ-

CCTHA

29/9/2014

8305

Công ty cổ phần 

Địa ốc Á Châu

34 Nguyễn Thái 

Sơn,  P.3, Q.GV

40/QDDS-ST 

ngày 

26/02/2014 của 

TAND Hóc Môn

515/THA ngày 

24/12/2014

  Nộp án phí

 5,050,000 đồng 
X 28/9/2015

02/QĐ-

CCTHA

21/10/2015

8306

NGUYỄN NGỌC 

CHỮ

BÙI THỊ LỪNG

266 Nguyễn Văn 

Lượng, .16,Q.GV

184/QĐST-DS 

ngày 06/5/2014 

của TAND Gò 

Vấp

241/QĐ-

CCTHA

ngày 

04/11/2014

 Ông Chữ, bà 

Lừng trả

 2,045,625,000 

đồng cho ông 

Phương, bà Lệ 

X 11/06/2015

15/QĐ-

CCTHA

10/12/2015

8307

Trần Hoàng Phong

61/1A Phạm Văn 

Chiêu, P.12, Q.Gò 

Vấp

50/HSST ngày 

23/3/2001 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

631/THA ngày 

22/6/2006

 Nộp Phạt, án phí

 5,050,000 đồng 
X 25/9/2013

489/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8308

Phạm Thị Nguyệt

61/407 Phan Huy 

Ích, Phường 12, 

quận Gò Vấp

188/HSST ngày 

24/11/2004 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

726/THA ngày 

14/7/2006

 Nộp Phạt, án phí

 5,050,000 đồng 
X 25/9/2013

492/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8309

Nguyễn Mạnh 

Hoàng, Huỳnh 

Long

Tổ 15, phường 17, 

quận Gò Vấp

100/HSST ngày 

26/3/1999 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai

215/THA ngày 

19/6/1999

 Nộp Phạt, án phí

 40,100,000 đồng 
X 25/9/2012

512/QĐ-

CCTHA

27/9/2013



8310

Vi Thị Hoàng 

Phượng,         Đinh 

Quốc Oai

118 Thống Nhất,

 P.11, quận Gò Vấp

121/HSST ngày 

26/8/2004 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

753/THA ngày 

17/7/2006

 Nộp Phạt, án phí

 10,100,000 đồng 
X 25/9/2013

89/QĐ-

CCTHA

27/3/2014

8311

Nguyễn Thụy 

Ngọc Băng

96H/1/3 Quang 

Trung, P.1, Q.Gò 

Vấp

1003/HSPT 

ngày 10/9/2008 

của Tòa PT Tòa 

án nhân dân TC 

tại Tp Hồ Chí 

Minh

1684/THA 

ngày 22/6/2009

 Nộp Phạt, án phí

 100,100,000 đồng 
X 09/03/2014

276/QĐ-

CCTHA

03/9/2014

8312

Võ Thành Hiệp

111/828A1 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

571/HSPT ngày 

20/6/2012 của 

Tòa PT Tòa án 

nhân dân TC tại 

Tp Hồ Chí Minh

270/THA ngày 

01/11/2013

 Nộp Phạt, án phí

 10,200,000 đồng 
X 09/10/2014

326/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8313

Nguyễn Thị Thu 

Hiền

319/26 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

140/HSST ngày 

18/12/2013 của 

TAND Phú 

Nhuận

853/THA ngày 

03/3/2014

 Nộp Phạt, án phí

 6,000,000 đồng 
X 09/10/2014

324/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8314

Nguyễn Hữu Nghĩa

819/7 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

140/HSST ngày 

18/12/2013 của 

TAND Phú 

Nhuận

859/THA ngày 

03/3/2014

 Nộp Phạt, án phí

 24,200,000 đồng 
X 09/10/2014

320/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8315

Lê Khắc Nam

98/684A Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

2316/HSPT 

ngày 21/9/2000 

của Tòa PT 

TANDTC tại Tp 

HCM 

158/THA ngày 

23/10/2014

 Nộp Phạt, án phí

 35,380,000 đồng 
X 28/9/2015

923/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

8316

Trần Ngọc Tân

98/691 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

2316/HSPT 

ngày 21/9/2000 

của Tòa PT 

TANDTC tại Tp 

HCM 

169/THA ngày 

27/10/2014

 Nộp phạt 

19,000,000 đồng 
X 28/9/2015

928/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

8317

Nguyễn Xuân Vĩnh
163/26B Phạm Văn 

Đồng, P.3, Q.GV

133/HSST ngày 

28/10/2014 của 

TAND quận 

Phú Nhuận

592/THA ngày 

12/01/2015 

 Nộp Phạt, án phí

 18,200,000 đồng 
X 28/9/2015

926/QĐ-

CCTHA

30/9/2015



8318

VŨ MINH ĐỨC
465/50 Nguyễn Văn 

Công, P.3, Q.GV

154/HSST ngày 

08/9/2014 của 

TAND quận 7

1784/THA 

ngày 05/8/2015

 Nộp Phạt, án phí

 5,400,000 đồng 
X 28/9/.2015

924/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

8319

Trần Minh Đức
54/7 Phạm Văn 

Chiêu, P.12, Q.GV

1773//HSPT 

ngày 

14/10/1998 của 

Tòa PT Tòa án 

nhân dân TC tại 

Tp Hồ Chí Minh

890/THA ngày 

22/8/2006

 Nộp Phạt, án phí

 2,050,000 đồng 
X 16/9/2013

493/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8320

Phan Hồng Phú
38/6C Quang 

Trung, P.12, Q.GV

92/HSST ngày 

18/4/2006 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

1117/THA 

ngày 

24/10/2006

 nộp án phí và tịch 

thu SQNN 

1,050,000 đồng 

X 16/9/2013

526/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8321

Nguyễn Ngọc 

Thanh Trang và 

đồng bọn

44/304 Quang 

Trung, P.12, Q.GV

09/HSST ngày 

16/01/2004 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

637/THA ngày 

22/6/2006

 Nộp Phạt, án phí

 12,050,000 đồng 
X 26/9/2013

527/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8322

Nguyễn Hồng 

Quang

69/406B Quang 

Trung, P.10, Q.GV

37/HSST ngày 

05/4/2006 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

1032/THA 

ngày 26/9/2006

 Nộp án phí

 6,870,000 đồng 
X 24/6/2014

494/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8323

Phan Thành Trí, 

Nguyễn Trương 

Hoàng, Nguyễn 

Anh Dũng

67/641 Nguyễn 

Oanh, P.17, QGV

29/HSST ngày 

29/01/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

415/THA ngày 

07/5/2007

 Nộp Phạt, án phí

 34,300,000 đồng 
X 30/9/2014

413/QĐ-

CCTHA

30/9/2013

8324

Nguyễn Thị Thanh
32/11B đường số 

59, P.14, Q.GV

222/HSST ngày 

21/8/2009 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

728/THA ngày 

30/3/2010

 Nộp Phạt

 4,000,000 đồng 
X 26/9/2013

504/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8325

Nguyễn Thị Thùy 

Linh

211/2 Lê Văn Thọ, 

P.9, Q.GV

166/HSST ngày 

29/6/2007 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

320/THA ngày 

06/12/2007

 Nộp Phạt, án phí

 13,637,000 đồng 
X 26/9/2013

511/QĐ-

CCTHA

27/9/2013



8326

          Vũ Hữu 

Quyền,          Vũ 

Văn Dũng

16/10 Quang Trung

,P.10, Q.GV

110/HSST ngày 

05/8/2004 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

737/THA ngày 

17/7/2006

 Nộp Phạt, án phí

 7,758,000 đồng 
X 26/9/2013

514/QĐ-

CCTHA

27/9/2013

8327

Võ Đức Thanh

108/915H Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

758/HSPT ngày 

29/11/2010 của 

Tòa PT Tòa án 

nhân dân tối cao 

tại Tp HCM

1319/THA 

ngày 15/7/2013

 Nộp án phí

 4,000,000 đồng 
X 14/9/2014

321/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8328

Cao Minh Quốc

106/776D Nguyễn 

Văn Công, P.3, 

Q.GV

97/HSST ngày 

15/5/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

148/THA ngày 

22/10/2013

 Nộp Phạt

 8,000,000 đồng 
X 09/10/2014

319/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8329

Dương Hoàng 

Dũng

91/591A Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

42/HSST ngày 

10/6/2013 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương

302/THA ngày 

01/11/2013

  Tịch thu SQNN

 200,000,000 đồng 
X 09/09/2014

303/QĐ-

CCTHA

11/9/2014

8330

Lê Thị Thanh 

Tuyền

108/795A Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

127/HSST ngày 

08/4/2013 của 

Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

276/THA ngày 

01/11/2013

 Nộp án phí

 1,800,000 đồng 
X 09/10/2014

327/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8331

Nguyễn Anh Dũng
96/929 Lê Lợi, P.3, 

Q.GV

518/HSPT ngày 

25/6/1993 của 

Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

TC tại Tp. Hồ 

Chí Minh

454/THA ngày 

05/12/2013

 Nộp án phí

 30,000 đồng 
X 09/11/2014

325/QĐ-

CCTHA

16/9/2014

8332

Vũ Xuân Nghiệp

3 Chung cư bộ đội

 biên phòng, P.3, 

Q.GV

353/HSPT ngày 

13/3/2013 của 

Tòa PT TAND 

TC tại Tp Hồ 

Chí Minh

991/THA ngày 

02/4/2014

 Nộp phạt

 50,000,000 đồng 
X 28/9/2014

406/QĐ-

CCTHA

29/9/2014



8333

NGÔ VĂN 

CƯỜNG

5 đường số 6, P.3, 

Q.GV

47/HSPT ngày 

03/12/2014 của 

TAND tỉnh 

Quảng Ninh

1561/QĐ-

CCTHA 

09/7/2015

 Nộp Phạt, án phí

 7,740,000 đồng 
X 28/9/2015

927/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

8334

LƯU THANH 

TÙNG

1A33 Nguyễn Thái 

Sơn,  P.3, Q.GV

1075/HSPT 

ngày 25/5/2000 

của TPT 

TANDTC 

TPHCM

1653/QĐ-

CCTHA 

20/7/2015

 Nộp Phạt, án phí

 50,100,000 đồng 
X 29/9/2015

925/QĐ-

CCTHA

30/9/2015

8335

Nguyễn Thị Xuân 

Lộc

83/515 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

04/HNPT ngày 

22/12/2004 của 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh Lâm Đồng

491/THA ngày 

29/4/2005

 Nộp án phí

 11,143,000 đồng 
X 27/8/2014

280/QĐ-

CCTHA

04/02/2014

8336

Cty Hoàng Long

926/46 Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

88/KDTM-ST 

ngày 06/9/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận Gò 

Vấp

699/THA ngày 

11/02/2014

 Nộp án phí

 1,508,000 đồng 
X 03/12/2015

82/QĐ-

CCTHA

26/02/2014

8337

Nguyễn Thị Kim 

Hoàng

123/957F Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

03/QĐST-

KDTM ngày 

11/6/2014 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh BRVT

1510/THA 

ngày 17/7/2014

 Nộp án phí 

19,740,000 đồng 
X 09/10/2014

304/QĐ-

CCTHA

11/9/2014

8338

VÕ BÌNH NAM

91/591B Nguyễn 

Kiệm, P.3, Q.Gò 

Vấp

159/QĐST-DS 

ngày 18/7/2012 

của TAND 

Q.Gò Vấp

404/THA ngày 

02/12/2015

 Nộp Phạt, án phí

 3,200,000 đồng 
X 14/01/2016

191/QĐ-

CCTHA

03/3/2016

8339

Chu Quang Điện

15/267 Đường 26/3, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

205/CNTT- 

KDTM ngày 

12/02/2008 Tòa 

án nhân dân TP. 

Hồ Chí Minh

993/QĐ- THA 

17/6/2008

Phải nộp 

10.768.579 đồng 

án phí

X 13/01/2016

936/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8340

Trần Thị Đoán

11/10 Tổ 26, đường 

Thống Nhất, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

313/HSPT

21/10/2009 của 

TAND tỉnh 

Đồng Nai

339/QĐ-THA

07/12/2010

Phải nộp 50.000 

đồng án phí và 

3.000.000 sung 

công

X 29/9/2015

948/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8341

Đỗ Huy Cường

11/102 Lê Đức Thọ, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

71/HSST

11/3/2009 của 

TAND quận Gò 

Vấp

386/QĐ-THA

04/01/2010

Phải nộp 50.000 

đồng án phí và 

5.000.000 sung 

công

X 01/11/2016

943/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015



8342

Nguyễn Văn Liệt,

Nguyễn Thị Vân

07 Phan Huy Ích, 

Phường 14, quận 

Gò Vấp

156/DSST

21/4/2010 của 

TAND Gòa Vấp

1091/QĐ-THA

07/6/2010

Nộp án phí 

3.874.750 đồng
X 25/9/2015

937/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8343

Cao Minh Hải

68/6X Quang 

Trung, Phường 14, 

quận Gò Vấp

837/HSST

23/3/2000 của 

TAND TP. 

HCM

988/THA

20/12/2009

Nộp án phí 

50.000đồng, nộp 

phạt 20.000.000

X 25/9/2015

931/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8344

Nguyễn Quý 

Trường

182/6 Tổ 1, Lê Đức 

Thọ, Phường 15, 

quận Gò Vấp

128/HSST

21/5/2007 của 

TAND quận 

Tân Bình

1446/QĐ-

CCTHA

23/6/2015

Nộp án phí 

200.000 đồng và 

1.171.125 đồng

X 24/9/2015

773/QĐ- 

CCTHADS 

25/9/2015

8345

Nguyễn Văn Công

17/G3 Tổ 147 Phan 

Huy Ích, Phường 

14, quận Gò Vấp

138/DS-PT

07/7/2009 của 

TAND tỉnh Cà 

Mau

1532/QĐ-

CCTHA

26/8/2010

Nộp án phí 

21.163.000 đồng
X 25/9/2015

929/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8346

Nguyễn Đăng Khôi

20/210 Thống Nhất, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

17/HSST

02/02/2010 của 

TAND quận 

Phú Nhuận

227/QĐ-

CCTHA

15/11/2011

Nộp án phí 

200.000 đồng và 

phạt 8.000.000 

đồng

X 25/9/2015

930/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8347

Lê Thị Hồng Loan

176/44 D6 Dương 

Quảng Hàm, P15, 

quận Gò Vấp

71/QĐST-DS

02/8/2012 của 

TAND quận 

Tân Bình

702/QĐ-

CCTHA

11/3/2013

Nộp án phí 

725.000 đồng
X 25/9/2015

935/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8348

Hoàng Xuân Bình
124/16B Lê Đức 

Thọ, F15, GV

240/HSST

12/9/2014

114/QĐ-

CCTHA

21/10/2014

Án phí 200.000đ, 

sung quỹ 

3.000.000đ

X 24/9/2015

774/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8349

Trần Quang Minh

161/18/5 Đường số 

5, Phường 15, quận 

Gò Vấp

608/HSPT

24/9/2014 của 

Tòa PT TAND 

tối cao tại 

TP.HCM

1129/QĐ-THA

04/5/2015

Nộp sung quỹ Nhà 

nước 

1.053.536.000 

đồng

X

716/QĐ- 

CCTHADS 

16/9/2015

8350

Nguyễn Quốc 

Trung

29/522 Lê Đức Thọ, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

162/HSPT

26/02/2008 của 

Tòa PT TAND 

tối cao tại 

TP.HCM

1376/QĐ-THA

21/7/2010

Nộp phạt 

9.900.000 đồng
X 28/9/2015

940/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015



8351

Công ty TNHH 

SX & TM Thái 

Thịnh Hoàng

101/G2 Quang 

Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp

190/QĐST-

KDTM

26/12/2014 của 

TAND quận Gò 

Vấp

1646/QĐ-

CCTHADS

20/7/2015

Công ty TNHH 

SX & TM Thái 

Thịnh Hoàng phải 

thanh toán cho 

Tổng Công ty TM 

Hà Nội 

9.036.651.359 

đồng

X 15/01/2016

01/QĐ- 

CCTHADS 

19/10/2015

8352

Nguyễn Hoàng 

Quốc Dũng

16/8 Đường số 6, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

92/HSST

16/8/2012 của 

TAND quận 11

1314/QĐ-

CCTHA

15/7/2013

Nộp sung quỹ Nhà 

nước 11.300.000 

đồng

X 25/9/2015

945/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8353

Lê Trung Hiếu

10/190G Lê Đức 

Thọ, Phường 15, 

quận Gò Vấp

687/HSPT

27/10/2014 của 

Tòa PT TAND 

tối cao tại 

TP.HCM

1110/QĐ-

CCTHA

04/5/2015

Nộp án phí HS: 

400.000 đồng; Án 

phí dân sự 

6.150.000 đồng

X 24/3/2016

942/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8354

Dương Quang 

Trung

578 Lê Đức Thọ, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

491/HSPT

06/8/2013 của  

TAND TP.HCM

732/QĐ-

CCTHA

12/02/2014

Nộp phạt 

13.000.000 đồng 

và sung quỹ 

20.640.000 đồng

X 29/9/2015

947/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8355

Vũ Đình Văn 

(Quắn)

26/456 Thống Nhất, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

437/HSPT

29/3/2012 của  

Tòa PT TAND 

tối cao tại 

TP.HCM

298/QĐ-

CCTHA

23/11/2012

Sung công 

98.000.000 đồng
X 29/9/2015

946/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8356

Lê Minh Tâm, 

Nguyễn Thị Tượng

16/8E Phan Huy 

Ích, Phường 14, 

quận Gò Vấp

1001/QĐST-

KDTM

15/7/2010 của   

TAND TP.HCM

571/QĐ-THA

30/12/2010

Nộp án phí 

15.797.040 đồng
X 25/9/2015

933/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8357

Nguyễn Thành 

Tuấn

18/376 Tổ 16 

Đường 26/3, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

580/HSST

06/4/1999 của   

TAND TP.HCM

211/THA

18/6/1999

Nộp án phí 

50.000đồng, nộp 

phạt 20.000.000

X 29/9/2015

949/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8358

Nguyễn Thị Ngọc 

Dung

6/66 Thống Nhất, 

Tổ 78, Phường 15, 

quận Gò Vấp

148/HSST

14/3/2007 của   

TAND TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

596/THA-CĐ

20/6/2007

Nộp án phí 

50.000đồng, nộp 

phạt 12.500.000

X 28/9/2015

944/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8359

Bùi Hoàng Thiên 

Vũ

1/1 Thống Nhất, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

1094/HSST

26/7/2005 của   

TAND TP.HCM

1701/QĐ-THA

22/6/2009

Nộp sung công 

10.000.000 đồng
X 29/9/2015

950/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015



8360

Hoàng Thị Thảo

Xóm Nhà thờ chỉnh 

trang, Phường 15, 

quận Gò Vấp

94/HSST

11/02/2004 của 

Tòa PT TAND 

tối cao tại 

TP.HCM

579/THA-CĐ

16/6/2005

Nộp phạt 

10.000.000 đồng, 

sung quỹ 

16.000.000 đồng

X 28/9/2015

939/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8361

Phan Văn Ngọc

9/93 Thống Nhất, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

690/HSST

16/4/1999 của 

TAND TP.HCM

1656/QĐ-THA

12/6/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí và nộp phạt 

20.000.000 đồng

X 25/9/2015

951/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8362

Vũ Thị Thái Hảo

16/180 Đường 26/3, 

Phường 15, quận 

Gò Vấp

684/HSST

16/4/1999 của 

TAND TP.HCM

655/QĐ-THA

20/12/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí và nộp phạt 

20.000.000 đồng

X 25/9/2015

952/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8363

Nguyễn Ngọc Lập

18/9 Tổ 144 Quang 

Trung, Phường 11, 

quận Gò Vấp

49/HSST

13/3/2006 của   

TAND quận Gò 

Vấp

605/THA-CĐ

16/6/2006

Nộp án phí 50.000 

đồng, nộp phạt 

15.000.000 đồng

X 28/9/2015

941/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8364

Nguyễn Văn Liệt

07 Phan Huy Ích, 

Phường 14, quận 

Gò Vấp

105/DSST

23/3/2010 của 

TAND quận Gò 

Vấp

1264/QĐ-THA

08/7/2010

Nộp án phí 

22.871.000 đồng
X 25/9/2015

938/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8365

Nguyễn Văn 

Thường, Ngô Thị 

An

3/29 Thống Nhất; 

15/158 Thống Nhất, 

F15, GV

90/HSST ngày 

28/5/2004 của 

Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp

1035/THA 

ngày 19/8/2004

Nộp phạt 

2.700.000đ, 

3.000.000đ

X 14/01/2016

934 và 

1026//QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8366

PHÙNG 

NGUYỄN 

TƯỜNG VI

34/2/20 Đường 21, 

F8, GV

2120/DSPT 

27/10/2009

TA TP.HCM

299/QĐ-THA 

04/12/2009

Nộp án phí 

6.000.000đ
X 22/12/2015

173 và 

1026//QĐ- 

CCTHADS 

24/12/2015

8367

LÊ THỊ NAM 

PHƯƠNG

69/17 (số cũ 65/17) 

Lê Văn Thọ, F8, GV

292/QĐST-DS 

15/6/2012

TAGV

819/QĐ-

CCTHA 

04/4/2013

Án phí 

10.000.000đ
X 17/12/2015

167//QĐ- 

CCTHADS 

21/12/2015

8368

NGUYỄN NGỌC 

THẢO

3/2 Quang Trung, 

F8, GV

359/KDTM 

23/3/2012

TA TP.HCM

1305/QĐ-

CCTHA 

26/7/2012

Án phí 

35.018.149đ
X 21/12/2015

172//QĐ- 

CCTHADS 

23/12/2015

8369

NGUYỄN VĂN 

BÌNH

36/72 Lê Văn Thọ, 

F8, GV

191/HSST 

27/11/2012

855/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

Án phí 200.000đ, 

phạt 30.000.000đ
X 17/12/2015

163//QĐ- 

CCTHADS 

18/12/2015

8370

NGÔ THỊ MỸ 

TRANG

4H Tân Sơn, F12, 

GV

249/HSST 

13/11/2001

TAGV

1165/THA-CĐ 

14/11/2006

Phạt 5.000.000đ, 

án phí 50.000đ
X 18/12/2015

170//QĐ- 

CCTHADS 

22/12/2015



8371

NGUYỄN THỊ 

NÕN

100B/3 Quang 

Trung, F8, Gv

10/DSST 

26/3/2004

TAQ3

759/THA-CĐ 

6/8/2007
Án phí 1.000.000đ X 25/12/2015

189//QĐ- 

CCTHADS 

28/12/2015

8372

ĐỖ THỊ SÂM

NGÔ THÔNG

71/5 Quang Trung; 

95/2 Quang Trung, 

F8, GV

157/HSST 

06/6/2008

TAGV

1203/QĐ-THA 

14/8/2008

Phạt Sâm 

2.000.000đ, Thông 

700.000đ

X 16/12/2015

164//QĐ- 

CCTHADS 

18/12/2015

8373

PHẠM VĂN NƠI

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO

43/19/6/9A Đường 

số 10, F8, GV

1076/KDTM 

11/7/2011

TA TP.HCM

361/QĐ-THA 

13/12/2011

Án phí 

37.742.700đ
X 22/12/2015

174//QĐ- 

CCTHADS 

24/12/2015

8374
TRẦN VĂN QUY

89/1 Quang Trung, 

F8, GV

318/DSPT 

07/11/2006

TA T.Sóc trăng

412/THA-CĐ 

7/5/2007
Án phí 4.364.771đ X 18/12/2015

168//QĐ- 

CCTHADS 

22/12/2015

8375

BÙI THỊ THU HÀ
74/4A Quang 

Trung, F8, Gv

245/DSST 

18/6/2010

1316/QĐ-THA 

14/7/2010

Án phí 

24.860.000đ

Chưa ra 

quyết 

định v/v 

chưa có 

điều 

kiện thi 

hành án

8376

ĐINH XUÂN 

BÌNH

36/3 Quang Trung, 

F8, GV

108/HSST 

06/5/2014

TAGV

1618/QĐ-

CCTHA 

01/8/2014

Án phí 200.000đ, 

phạt 5.000.000đ
X 12/10/2015

159//QĐ- 

CCTHADS 

16/12/2015

8377

NGUYỄN VĂN 

THẮNG

856/15 Quang 

Trung, F8, GV

817/HSPT 

20/9/2004

TATC Đà Nẳng

807/THA-CĐ 

23/8/2007

Án phí 100.000đ, 

sung quỹ 

1.133.419.000đ

X 18/12/2015

169//QĐ- 

CCTHADS 

22/12/2015

8378

NGUYỄN 

THANH TUYỀN

9/8C Quang Trung, 

F98, GV

425/HNST 

15/6/2009

TAGV

413/QĐ-THA 

12/01/2010
Án phí 9.464.948đ

Chưa ra 

quyết 

định v/v 

chưa có 

điều 

kiện thi 

hành án

8379

VÕ THỊ KIM 

LOAN

25/1A Phạm Văn 

Chiêu, F8, GV

108/HSST 

06/5/2014

TAGV

1615/QĐ-

CCTHA 

01/8/2014

Án phí 200.000đ, 

phạt 5.000.000đ
X 15/12/2015

161//QĐ- 

CCTHADS 

17/12/2015



8380

NGUYỄN ĐỨC 

PHIÊN

LÊ T MINH 

NGỌC

57/404 Quang 

Trung, F12, GV

297/DSST 

09/7/2008

TAGV

1351/QĐ-THA 

16/9/2008

Chưa ra 

quyết 

định v/v 

chưa có 

điều 

kiện thi 

hành án

8381

TRẦN HOÀI 

THẮM

69/470 Phan Huy 

Ích, F12, GV

119/HSST 

30/12/2013

TA Bình Tân

856/QĐ-

CCTHA 

03/3/2014

Nộp án phí 

200.000đ, sung 

quỹ 5.000.000

X 12/07/2015

153/QĐ- 

CCTHADS 

10/12/2015

8382
VÕ VĂN THÀNH

25/1A Phạm Văn 

Chiêu, F8, GV

108/HSST 

06/5/2014

TAGV

1617/QĐ-

CCTHA 

01/8/2014

Án phí 200.000đ, 

phạt 5.000.000đ
X 16/12/2015

165/QĐ- 

CCTHADS 

18/12/2015

8383

PHÙNG NGỌC 

TOÀN

VŨ THỊ KIM YẾN

33 Đường số 18, F8, 

GV

181/QĐST-DS 

12/5/2009

TAGV

1547/QĐ-THA 

19/5/2009

Án phí 

10.936.600đ

Chưa ra 

quyết 

định v/v 

chưa có 

điều 

kiện thi 

hành án

8384

NGUYỄN MINH 

DŨNG

15/6 Đường 19, F8, 

GV

3093/HSST 

06/12/1999

TA TP.HCM

643/THA 

24/5/2004

Án phí 50.000đ, 

phạt 20.000.000đ
X 24/12/2015

188/QĐ- 

CCTHADS 

28/12/2015

8385

DƯƠNG THẾ 

MINH LUÂN

10/3 Quang Trung, 

F8, GV

392/HSST 

27/11/2012

TA TP.HCM

1030/QĐ-

CCTHA 

21/5/2013

Nộp án phí 

200.000đ, sung 

quỹ 10.000.000

X 18/12/2015

171/QĐ- 

CCTHADS 

22/12/2015

8386

ĐẶNG THIÊN LÝ
101/2C Quang 

Trung, F8, GV

83/HSST 

20/4/2012

TAQ12

785/QĐ-

CCTHA 

26/3/2013

Án phí 200.000đ, 

phạt 5.000.000đ, 

sung quỹ 

30.000.000đ

X 16/12/2015

162/QĐ- 

CCTHADS 

18/12/2015

8387

TRỊNH MINH 

HOÀNG

158/22 Phạm Văn 

Chiêu, F16, GV

166/HSST 

24/8/2011

TAGV

1185/QĐ-

CCTHA 

06/5/2015

Phạt 5.000.000đ, 

án phí 200.000đ
X 09/10/2015

1066/QĐ- 

CCTHADS 

30/9/2015

8388

VĂN THỊ NGỌC 

ANH

90/29/29 Cây Trâm, 

F11 (số mới 183/30 

Đường số 10, F8), 

GV

05/HSST

TAGV

755/THA-CĐ

31/07/2007

Phạt 3.000.000đ, 

án phí 50.000đ
X 17/12/2015

166/QĐ- 

CCTHADS 

21/12/2015



8389

PHẠM XUÂN 

VINH

27 Đường số 20, F8, 

GV

275/QĐST-DS 

21/5/2013

TA Q.GV

428/QĐ-

CCTHA

08/12/2014

Phạm Xuân Vinh 

có trách nhiệm trả 

cho Ngân hàng 

TMCP Á Châu 

132.667.236đ và 

lãi suất theo hợp 

đồng

X 14/10/2015

56/QĐ- 

CCTHADS 

22/10/2015

8390

CTY TNHH XD 

LÂM GIA 

KHANG

11/4G Quang 

Trung, F8, GV

176/QĐST-

KDTM 

04/11/2014

TA Q.GV

620/QĐ-

CCTHA

14/01/2015

Công ty TNHH 

xây dựng Lâm Gia 

Khang xác nhận 

còn nợ Công ty CP 

Vật liệu xây dựng 

và Trang trí nội 

thất TP.HCM gốc: 

3.252.552.000đ và 

lãi 1.144.820.475đ

X 14/12/2015

160/QĐ- 

CCTHADS 

17/12/2015

8391

Công ty cổ phần 

Nhật Hoàng

F15 Phan Văn Trị, 

P17, GV

61/KDTM-PT

10/07/2006

1677

19/06/2009
 AP: 29.182.075 đ 

Cty 

không 

còn hoạt 

động, 

không có 

tài sản

08/11/2015
104

10/11/2015

8392

Trần Công Quốc 

Anh

60/18 đường số 10, 

P9, GV

378/QĐST-DS

29/07/2014   GV

1827

25/08/2015

 TN 360.000.000 đ 

cho Nguyễn Thái 

Bình 

Không 

có tài sản
18/09/2015

753

22/09/2015

8393
Phạm Văn Hải

231/1 Nguyễn 

Oanh, P17, GV

146/HSST

11/06/2013

1642

11/09/2013
 Phạt: 5.000.000đ 

Không 

có tài sản
29/09/2015

976

30/09/2015

8394

Nguyễn Hữu 

Phước (Ti)

120/3 Lê Hoàng 

Phái, P17, GV

160/HSST 

25/07/2012

267

06/11/2014
 AP: 3.524.550đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

05/11/2015
95

10/11/2015

8395

Phan Anh Hậu
22/6A Nguyễn Văn 

Lượng, P17, GV

102/HSST 

15/09/2011

223

15/11/2011

 AP; 200.000đ

Phạt:  10.000.000đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

10/11/2015
99

10/11/2015

8396

Trương Văn Dũng
A2 Lô B22, Căn cứ 

26, P17, GV

145/HSST

 11.07.2001

323

12.05.2006

 Nộp phạt 

4.950.000 đồng; 

nộp APHSST 

50.000 đồng 

Không 

có địa chỉ
28/09/2015

971

30/09/2015



8397

Lý Thanh Danh
145/4 Lê Hoàng 

Phái, P17, GV

123/HSST

 24.05.2006

284

02.04.2007

 AP: 50.000 đ

Phạt: 5.000.000 đ

Scông: 5.000.000 đ 

Bỏ địa 

phương 

KRNĐ

28/09/2015
972

30/09/2015

8398
Phan Hồng

61/25 Lê Đức Thọ, 

P17, Gv

2308/HSPT

29/09/2004

112

20/01/2005

 AP: 50.000đ

SC: 2.000USD 

Bỏ địa 

phương 

KRNĐ

06/11/2015
98

10/11/2015

8399
Phạm Thị May

28 Đường số 5, Lê 

Đức Thọ, P17, GV

529/HSPT

20/04/2012

1398

14/08/2012
 AP: 200.000đ  

Bỏ địa 

phương 

KRNĐ

06/11/2015
97

10/11/2015

8400

Nguyễn Lê Kiên
E14 An Nhơn, P.17, 

GV

509/HSPT

25.08.2010   TC 

HCM

38

 13.10.2010

 AP: 400.000 đồng

Phạt: 10.000.000 đ 

Đang 

chấp 

hành 

hình phạt 

tù, KCTS

25/09/2015
973

30/09/2015

8401

Đồng Quốc Duy
278/7 Nguyễn Văn 

Lượng, P17, GV

3305/HSST

17/12/1999   

HCM

87

09/10/2013

 AP: 50.000 đồng

Phạt: 20.000.000 đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

25/09/2015
975

30/09/2015

8402

Võ Minh Thành
19/8E Cây Trâm, 

P9, GV

13/HSST

15/02/2012   Q 3

253

01/11/2013

 AP; 200.000đ

SC: 3.000.000đ 

Không 

có nghề 

nghiệp, 

KCTS

25/09/2015
976

30/09/2015

8403

Phạm Văn Việt
F16 Căn cứ 26, P17, 

GV

1713/HSPT

 26.07.2000

446

06.10.2000
 SC: 37400.000 đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

30/09/2015
977

30/09/2015

8404

Thái Quốc Vĩnh, 

Nguyễn Văn 

Ngọc, Lê Hữu 

Phương, Nguyễn 

Văn Hùng, Lê 

Hoàng Kiệt, Trần 

Đại Thắng

60/675 Nguyễn 

Oanh, P17, GV

57/1/2 Phạm Ngũ 

Lão, P7, GV

25/247 Nguyễn Du, 

P7, GV

291/HSST 

05.02.1999

169

18.05.1999
 AP: 780.000 đ KCTS 09/07/2014

984

30/09/2015

8405

Henh Đức Lâm
2/18A Nguyễn 

Oanh, P17, GV

82/HSST

 10.04.2006

987

14.09.2006

 AP: 50.000đ

AP DSST: 

5.713.520đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

30/09/2015
978

30/09/2015



8406

Dương Trong 

Quang Thu

28/5 Lê Hoàng Phái, 

P17, Gv

994/HSST 

25.07.2006

1073

13.10.2006
 SC: 10.000.000 đ 

Đang 

chấp 

hành 

hình phạt 

tù, KCTS

24/09/2015
979

30/09/2015

8407
Trần Văn Hùng

242/4E Lê Hoàng 

Phái, P17, GV

586/HSPT

19/09/2012

794

19/02/2014
 AP: 200.000đ 

Bỏ địa 

phương 

KRNĐ

06/11/2015
96

10/11/2015

8408

Đồng Quốc Duy
279/8F Nguyễn Năn 

Lượng, P17, GV

25/2009/HSST

13.02.2009

1372

21.07.2010

 AP: 50.000đ

Phạt: 10.000.000đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

30/09/2015
974

30/09/2015

8409
Nguyễn Thị Lan

186 đường số 9, P9, 

GV

18/HSST

29/05/2012

506

14/01/2013
 PhẠt: 3.000.000đ 

Bỏ địa 

phương 

KRNĐ

05/11/2015
93

10/11/2015

8410

Huỳnh Thị Tới

 77/17 đường số 2, 

phường 17, Q. Gò 

Vấp

172/HSST

22.07.2010  GV

140

28.10.2010

 Phạt: 1.000.000đ

SC: 5.400.000đ 

Không 

có nghề 

nghiệp, 

KCTS

30/09/2015
980

30/09/2015

8411
Công Văn Minh 

tổ 50 phường 12, Q. 

Gò Vấp

83/HSPT

09.04.1994   

HCM

656

 19.08.1997

 AP: 100.00đ

SC: 3.825.000đ 

Không 

có địa chỉ
28/09/2015

981

30/09/2015

8412

Phạm Huy Nam
104/1199 Lê Đức 

Thọ, P17, GV

100/2012/HSST

24/9/2012   Q2

257

01/11/2013

 AP: 127.000đ

Phạt: 5.000.000đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

30/09/2015
982

30/09/2015

8413

Nguyễn Thị Ngọc

434/36/62 Phạm 

Văn Chiêu, tổ 6, P9, 

GV

328/HSPT

27/02/2013  

HCM

949

08/5/2013

 AP: 900.000đ

SC: 500.000đ 

Nghề 

nghiệp 

không ổn 

định

29/07/2015
983

30/09/2015

8414
Huỳnh Văn Kiên

158/67 Phạm Văn 

Chiêu, P9, GV

604HSPT

07/9/2013  HCM

1507

17/7/2014

 Sung quỹ NN 

2.900.000 đồng 

Không 

có tài sản
24/09/2015

908

30/09/2015

8415
Mai Ngọc Trãi

162 Nguyễn Văn 

Lượng, P17 , Gv

137/HSST

10/06/2015   GV

1626

13/07/2015

 AP: 200.000đ

SC: 40.000.000đ

Phạt: 5.000.000đ 

Không 

có tài sản
28/09/2015

918

30/09/2015

8416

Nguyễn Mạnh Hà
H6/9 Nguyễn Văn 

Lượng, P17, GV

306/HSPT

12/03/2012  

HCM

1677

20/07/2015
 AP: 18.493.333 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

30/09/2015
920

30/09/2015



8417

Nguyễn Thành 

Kiệt 

4/1/41A Nguyên 

Hồng, phường 1, GV

207/QĐST-

HNGĐ

17/05/2012    

PNhuận

1172

20/06/2012
 AP: 100.000đ 

Không 

còn cư 

trú tại địa 

phương

24/09/2015
969

30/09/2015

8418

Cty CP ĐT & XD 

Thành Long

93 Lê Thị Hồng, 

P17, GV

1338/KDTM-PT

26/09/2014   

HCM

1803

10/08/2015

 TN 448.000.000 

đồng cho VP 

Huyện ủy Mộc Hóa 

Cty 

không 

còn hoạt 

động, 

không có 

tài sản

28/09/2015
917

30/09/2015

8419

Trần Tấn Đạt
27/305 Lê Hoàng 

Phái, P17, GV

307/HSPT-QĐ

06/06/2014    

1559

09/07/2015
 Phạt: 15.000.000đ 

Không 

cư trú tại 

địa 

phương

29/09/2015
922

30/09/2015

8420
Lê Văn Hiếu

167 Lê Văn Thọ, 

P9, GV

38/HSPT

16/01/2006 

HCM

1761

05/08/2015
 SC: 5.500.000đ 

Không 

có tài sản
25/09/2015

921

30/09/2015

8421

Trần Văn Luân

Nguyễn Thị Lan

87/12/32 Lý 

Thường Kiệt, 

phường 4, quận Gò 

Vấp

266/DSPT

26.02.2015

1314/QĐ-

CCTHA

26.05.2015

liên đới trả bà Trần 

Thị Lựu 

70.000.000đ

x 25/03/2016

220/QĐ-

CCTHADS

25/3/2016

8422

NGUYỄN 

THANH ĐĂNG

23/61 Lê Lợi, 

phường 4, quận Gò 

Vấp

1241/HSST 

23.6.1999 

TP.HCM

665/CĐ 

20.12.1999 

TP.HCM

nộp phạt 

40.000.000đ; án 

phí HSST 50.000đ

x 23/03/2016

225/QĐ-

CCTHADS

25/3/2016

8423

NGUYỄN NGỌC 

TƯỜNG VÂN

35/1 Lý Thường 

kiệt, phường 4, quận 

Gò Vấp

3156/HSST 

09.12.1999 

TP.HCM

138/CĐ 

29.10.2008
phạt 19.500.000đ x 23/09/2015

831/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8424

NGUYỄN TẤN 

TÀI

72 Lê Lợi, phường 

4, quân Gò Vấp

105/HSST 

24.6.2010 TP 

PHAN THIẾT

466/CĐ 

30.12.2010

AP HSST 

200.000đ; APDS 

3.436.000đ

x 24/03/2016

226/QĐCCT

HADS

24/3/2016

8425

ĐÀO VŨ THẾ 

NAM

71/46 Lý Thường 

Kiệt, phường 4, 

quận Gò Vấp

200/HSPT 

20.4.2006 

TP.HCM

971/CĐ 

07.9.2006

phạt 15.000.000đ, 

án phí 100.000đ
x 22/09/2015

813/QĐCCT

HADS

25/9/2015

8426

TRẦN HOÀNG

85/HSST 

06.3.2000 

QUẬN 1

175/CĐ 

25.4.2000
x 25/09/2015

815/QĐ-

CCTHA

 ngày 

25/9/2015



8427

NGUYỄN KIM 

HOÀNG

33C Lê Lai, phường 

4, quận Gò Vấp

1239/HSPT 

28.8.1996 TỐI 

CAO

10/CĐ 

06.11.2000

aán phí 

28.050.000đ

nộp 1% của 

1.140.553.300đ 

và 35.310 USD

x 22/09/2015

819/QĐCC-

THADS

25/9/2015

8428

NGUYỄN THỊ 

KIM LOAN

176/22C Nguyễn 

Thái Sơn

phường 4, quận Gò 

Vấp

607/HSST 

22.6.2007 

TP.HCM

854/CĐ 

05.9.2007

án phí 50.000đ, 

thu lợi bất chính

8.340.000đ

x 22/03/2016

223/QĐ-

CCTHADS

25/3/2016

8429

LÊ PHẠM 

PHƯƠNG 

THUẬN

35/11B Lý Thường 

Kiệt

phường 4, quận Gò 

Vấp

102/HSST 

15.7.2013 BÀ 

RỊA VŨNG 

TÀU

1311/CĐ 

15.7.2013
án phí 700.000đ x 23/09/2015

832/QĐ-

CCTHADS

25/9/2015

8430

TRẦN THỊ KIM 

HOA

72/12 Lê Lợi, 

phường 4

quận Gò Vấp

106A/HNST 

09.7.2013 

H.CÁI BÈ TiỀN 

GIANG

795/CĐ 

19.02.2014
án phí 19.329.000đ x 22/03/2016

222/QĐ-

CCTHADS

25/3/2016

8431

NGUYỄN HỮU 

CHÂU

44 Đường số 1, 

phường 4

quận Gò Vấp

1502/KDTM 

21.9.2010 

TP.HCM

419/CĐ 

20.12.2010
án phí 2.518.467đ x 23/03/2016

224/QĐ-

CCTHADS

25/3/2016

8432

NGUYỄN THỊ 

KIM VÂN

26/1 Lê Lợi, 

phường 4

quận Gò Vấp

485/2006/HSST 

14/4/2006 

TP.HCM

1552/THA-CĐ 

09/7/2015

sung quỹ 

9.000.000đ
x 25/03/2016

227/QĐ-

CCTHADS

25/3/2016

8433

NGUYỄN 

HUỲNH TRUNG

45 Nguyễn Văn Bảo

phườg 4, Q.GV

173/2015/hsst

18/6/2015

quận 1

259/QĐ-

CCTHADS

05/11/2015

Án phí 200.000đ x 24/03/2016

221/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/3/2016

8434

LÊ THỊ THANH 

VÂN

7BD1C200 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

390/DSST 

13.12.2010 

H.CỦ CHI

622/CĐ 

18.02.2011
1,180,000 x 24/9/2015

828/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8435

Nguyễn Thị Hạt

Trần Ngọc Tuấn

51/17A Thống Nhất

p10, gò vấp

631/DSPT

14.05.2014

423/QĐ-

CCTHA

03.12.2014

bồi thường 

10.000.000.000đ
x 29/3/2016

229/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/3/2016

8436

Lê Minh Cường

Nguyễn Thị Kiều 

Chinh

26/27 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

312/QĐST-DS

26.07.2010

1358/QĐ-

CCTHA

08.06.2015

trả nợ 4.809.767đ x 15/3/2016

210/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016

8437

ĐINH VĂN SÁU
46/259 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

1858/HSST 

24.8.1999 

TP.HCM

645/CĐ 

01.12.1999
20,050,000 x 09/11/2015

711/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

15/9/2015



8438

NGUYỄN TỴ
63H/426 Quang 

Trung, P10, gò Vấp

52/HSST 

29.3.2000 

QUẬN 3

427/CĐ 

2.10.2000
18,758,000 x 16/9/2015

721/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/9/2015

8439

LÝ CÔNG 

KHANH

71/7A Quang 

Trung, P10, gò Vấp

2459/HSST 

15.10.1999 

TP.HCM

864/CĐ 

14.10.2005
18,000,000 x 16/9/2015

816/QĐ-

CCTHADS 

nagyf 

25/9/2015

8440

PHAN THỊ BÍCH 

NGỌC

61/6A Phan Văn 

Trị, P10, Gò Vấp

2391/HSST 

12.10.1999 

TP.HCM

865/CĐ 

14.10.2005
19,350,000 x 16/9/2015

820/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8441

PHẠM NGỌC 

HẢO

102/3 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

78/HSST 

08.6.2000 

Q.GÒ VẤP

304/CĐ 

06.4.2007
20,050,000 x 09/11/2015

712/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8442

TRẦN CÔNG 

LUẬN

80/4C Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

2139/HSST 

21.9.1999 

TP.HCM

1843/CĐ 

28.4.2009
20,050,000 x 15/9/2015

817/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8443

NGUYỄN XUÂN 

ĐÔNG

107/29 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

798/HSPT 

27.8.2012 TỐI 

CAO

1174/CĐ 

18.6.2013
20,200,000 x 25/9/2015

825/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8444

LÊ VĂN VÂN
40 tổ 109 Phan Văn 

Trị, P10, gò Vấp

48/HS2-84 

17.5.1984 

QUÂN KHU 7

20/CĐ 

13.11.2000
173,460,000 x 03/07/2016

205/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2006

8445

NGUYỄN VĂN 

NGÀ

254/45 Quang 

trung, P10, gò Vấp

136/HSST 

29.9.2005 

Q.BÌNH TÂN

20/CĐ 

16.12.2005
69,350,000 x 24/9/2015

829/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8446

NGUYỄN 

THANH HẢI

70/4 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

194/HSST 

14.12.2005 

Q.PHÚ NHUẬN

143/CĐ 

23.02.06
10,500,000 x 17/9/2015

826/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8447

ĐINH VĂN ĐỨC
50/1/14 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

3305/HSST 

17.12.1999 

TP.HCM

1045/CĐ 

17.5.2011
20.500.000đ x 03/02/2016

196/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/3/2016

8448

TRẦN HỒNG 

PHƯƠNG

407/93A Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

68/HSST 

04.4.2012 

QuẬN 1

1297/CĐ 

26.7.2012
5,200,000 x 19/9/2015

824/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015



8449

PHẠM HỒNG 

PHƯỚC

175/4 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

193/HSST 

06.7.2012 

H.BÌNH 

CHÁNH

1317/CĐ 

15.7.2013
10,000,000 x 18/9/2015

823/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8450

NGUYỄN 

THANH HẢI

70/4 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

34/2013/HSST 

15.4.2013 

Q.PHÚ NHUẬN

278/CĐ 

01.11.2013
10,200,000 x 17/9/2015

827/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2016

8451

VĂN HỮU 

LƯƠNG

75/7A Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

305/2011/HSPT 

19.9.2011 TỐI 

CAO TẠI ĐÀ 

NẴNG

248/CĐ 

01.11.2013
8,200,000 x 18/9/2015

822/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8452

PHÙNG THIÊN 

TRÍ DŨNG

1351/17 Phan Văn 

Trị, P10, Gò Vấp

110/2013/HSST 

20.9.2013 Q. 

PHÚ NHUẬN

543/CĐ  

23.7.2013
20,500,000 x 19/9/2015

830/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8453

Trần Chí Thiện
A8 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

214/HSST

24.09.2014

699/QĐ-

CCTHA

26.01.2015

x 28/9/2015

835/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015

8454

TRẦN QUỐC ĐỆ 

- ĐOÀN THỊ 

HỒNG

151 Quang Trung, 

P10, gò Vấp

474/DSPT 

25.4.2011 

TP.HCM

1088/CĐ 

27.5.2011
98.397.000đ x 03/02/2016

194/QĐ-

CCTHADSD 

ngày 

04/3/2016

8455

LƯƠNG THỊ 

ÁNH HỒNG

17/3A Phan Văn 

Trị, P10, Gò Vấp

65/DSST 

14.4.2010 

H.HÓC MÔN

1357/CĐ 

04.8.2011

Án phí 

7.175.0000đ
x 18/3/2016

212/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016

8456

PHẠM THÀNH Ý 

- NGÔ THỊ LỆ Á

22/6 Quang Trung, 

P10, Gof Vấp

44/DSST 

22.11.2011 

TP.VŨNG TÀU

822/CĐ 

13.4.2012
37.250.000 x 14/3/2016

216/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016

8457

LÊ SĨ TÂN
485/39 Quang 

Trung, P10, Gò vấp

846/2011/QĐ-

DSPT 

25.7.2011 

TP.HCM

138/CĐ 

21.10.2013
12,706,250 x 27/6/2015

821/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2015

8458

HUỲNH MINH 

CHIỀU

A2/12 chung cư 

Z751, số 18 Phan 

Văn Trị, P10, Gò 

Vấp

901/2007/DSPT 

15.8.2007 

TP.HỒ CHÍ 

MINH

281/CĐ 

01.11.2013
10.373.000 x 03/11/2016

208/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2016



8459

NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN

251/9 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

61/2013/QĐST-

DS 01.7.2013 

TP.CAO LÃNH 

- ĐỒNG THÁP

275/CĐ 

01.11.2013
10,650,000 x 03/09/2016

207/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2016

8460

NGUYỄN ĐÌNH 

THU 

13/5 Phan văn Trị, 

P10, Gò Vấp

17/HSST 

25.01.2000 

Q.GÒ VẤP

214/CĐ 

22.5.2000
20,500,000 x 14/9/2015

713/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

15/9/2015

8461

DANH NGỌC 

TUYỀN PHAN 

THANH PHONG

61/5 Phan Văn Trị, 

P10, Gò Vấp

2391/HSST 

12.10.1999 

TP.HCM

1434/CĐ 

14.12.2004
20,050,000 x 09/11/2015

710/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

15/9/2015

8462

TRẦN HỒNG 

HẢI

77/453 Quang 

Trung, P10, gò Vấp

244/HSST 

29.11.2010 

QuẬN 12

1062/CĐ 

30.5.2012
5.000.000đ x 16/3/2016

213/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016

8463

HOÀNG THỊ 

ÁNH BIÊN

80/9 Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

65/2009/HSST 

15.4.2009 

QUẬN 12

1190/CĐ 

16.5.2014
5,050,000 x 03/09/2016

206/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2016

8464

HOÀNG MINH 

TRÍ

54/8/13 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

181/HSST 

13.9.1999 TIỀN 

GIANG

534/CĐ 

18.11.1999

sung công 7 chỉ 

vàng 24K,

 án phí 100.000đ

x 16/3/2016

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016

8465

NGUYỄN TIẾN 
382/32 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

700/HSST 

30.6.1994 TỐI 

CAO

291/CĐ 

9.6.2003
x 03/07/2016

204/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2016

8466

NGUYỄN 

TRỌNG TRỰC

37/208 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

72/HSST 

07.4.2008  

TP.HCM

715/CĐ 

07.4.2008
16,100,000 x 03/11/2016

202/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2016

8467

PHẠM THỊ VẬN 

ANH

76/10C Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

913/HSST 

04.4.2000 

TP.HCM

900/CĐ 

07.5.2010
17,050,000 x 14/9/2015

714/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

15/9/2015

8468

PHAN THỊ KIM 

THÚY

37/4A Thống Nhất, 

P10, gò Vấp

162/HSPT 

26.02.2008 TỐI 

CAO

1641/CĐ 

16.9.2010
5,050,000 x 03/03/2016

198/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/3/2016



8469

NGUYỄN THỊ 

KIM UYÊN

32/185 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

162/HSPT 

26.02.2008 TỐI 

CAO

1644/CĐ 

16.9.2010
10,050,000 x 03/03/2016

197/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/3/2016

8470

ĐỖ THANH 

HOÀNG

23/5/ Quang Trung, 

P10, Gò Vấp

258/HSST 

25.8.2011 

TP.HCM

517/CĐ 

03.02.2012
10,200,000 x 03/01/2016

195/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/3/2016

8471

ĐẶNG SINH 

HÒA

271/125 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

594/HSPT 

12.9.2011 

TP.HCM

689/CĐ 

14.3.2012
2,423,850 x 03/11/2016

203/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2016

8472

HUỲNH NHẬT 

ĐẠI

63/16/120Quang 

Trung, P10

43/HSST 

23.02.2012 

Q.TÂN PHÚ

1125/CĐ 

13.6.2012
800,000 x 03/04/2016

199/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/3/2016

8473

DƯƠNG THỊ 

THU HẰNG

213/80 Quang 

trung, P10, gò Vấp

205/HSST 

30.9.2011 

QuẬN 7

30/CĐ 

01.10.2012
3.900.000đ x 18/3/2016

215/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016

8474

Trần Thị Xuân Lệ
32/10 Thống Nhất, 

P10, Gò Vấp

139/HSST

02.08.2013

1119/QĐ-

CCTHA

04.05.2015

10,200,000 x 03/10/2016

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/3/2016

8475

NGUYỄN THỊ 

THANH HUYỀN

307/8 Quang Trung, 

P10, Gò vấp

908/KTST 

28.6.2010 

TP.HCM

20/CĐ 

04.10.2010
28.484.347đ x 03/01/2016

200/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/3/2016

8476

TRẦN THỊ 

HƯƠNG

307/6 Quang Trung, 

Phường 10, Gò Vấp

908/KTST 

28.6.2010 

TP.HCM

06/CĐ 

04.10.2010
28.484.347đ x 03/04/2016

193/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/3/2016

8477

CTY TNHH C.N.C
203 Quang Trung, 

P10, gò Vấp

245/KDST 

20.9.2012 

TANDTC

306/CĐ 

23.11.2012
118,946,767 x 21/9/2015

818/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8478

CTY TNHH 

PHAN SÁNG

271/125/39 Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

15/KDTMST 

25.6.2012 

QuẬN 1

390/CĐ 

10.12.2012
30,954,023 x 21/9/2015

814/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2015

8479

Huỳnh Hữu Trí
7 Thống Nhất, P10, 

Gò Vấp

896/2014/QĐST

-DS

22/12/2014

87/QĐ-

CCTHADS

13/10/2015

Trả nợ 

50.891.294đ
x 17/3/2016

209/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016



8480

Ngô Lê Hoàng 

Oanh

63/31 A Quang 

Trung, P10, Gò Vấp

416/2015/QĐST

-DS

23/07/2015

98/QĐ-

CCTHADS

15/10/2015

trả nợ 75.000.000đ x 14/3/2016

211/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2016

8481

TRẦN NGỌC 

HOÀNG ANH

51/17A Thống Nhất

p10, gò vấp

531/2015/QĐPT 

 06/5/2015 

TP.HCM

1640/THA-YC 

13/7/2015

bồi thường 

4.000.0000.000đ
x 28/3/2016

228/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/3/2016

8482

Nguyễn Trung 

Hiếu

236B/41 Quang 

Trung, p10, Gò Vấp

289/2015/QĐST

-DS

17/06/2015

443/QĐ-

CCTHADS

10/12/2015

nợ 21.790.788đ x 21/3/2016

219/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/3/2016

8483
Nguyễn Thị Mười

61/612 Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp

689/DSPT

24/6/2010

1338/THA-CĐ

16/7/2010
Án phí 5.260.000đ x 24/03/2016

234/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8484

Công ty cổ phần 

địa ốc 6

13-15 Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp

684/DSST

14/11/2013

624/QĐ-

CCTHA

09/01/2014

Trả nợ 

40.906.000đ
x 24/03/2016

233/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8485

Nguyễn Đức 

Tường

197/9B Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận 

Gò Vấp

527/HSST

26/3/1999

220/THA-CĐ

19/6/1999

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

20.000.000đ

x 22/10/2015

82/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8486
Trần Văn Ty

197/11 Phạm Ngũ 

Lão, Phường 7, 

quận Gò Vấp

889/HSST

15/5/1999

405/THA-CĐ

09/9/1999

Sung công 

20.000.000đ
x 22/10/2015

60/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8487
Nguyễn Thành Lộc

38/368 Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp

907/HSST

18/5/1999

461/THA-CĐ

08/10/1999

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

20.000.000đ

x 20/10/2015

69/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8488

Nguyễn Trung 

Hiếu

53/532 Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp

3231/HSST

14/12/1999

470/THA-CĐ

01/10/2002

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

20.000.000đ

x 20/10/2015

62/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8489
Phạm Văn Quan

131/35 Nguyễn Thái 

Sơn, Phường 7, 

quận Gò Vấp

966/HSST

07/4/2000

146/THA-CĐ

20/3/2003

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

20.000.000đ

x 21/10/2015

74/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8490

Phạm Đức Hưng

Lê Thị Loan

131/31C Nguyễn 

Thái Sơn, Phường 

7, quận Gò Vấp

1952/HSPT

22/8/2000

1000/THA-CĐ

28/11/2005

Án phí 100.000đ

Nộp phạt 

50.000.000đ

x 21/10/2015

59/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8491
Dương Chí Thành

2/20 Nguyễn Du, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

162/HSST

28/9/2005

1008/THA-CĐ

02/12/2005

Nộp phạt 

7.300.000đ
x 21/10/2015

79/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015



8492

Nguyễn Thị 

Huỳnh Giao

131/33 Nguyễn Thái 

Sơn, Phường 7, 

quận Gò Vấp

288/HSST

22/12/2005

568/THA-CĐ

14/6/2006

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

5.000.000đ

Sung công 

2.100.000đ

x 29/09/2015

75/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8493

Nguyễn Thị Kim 

Phúc

25/243 Nguyễn Du, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

160/HSST

14/9/2000

308/THA-CĐ

06/4/2007

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

10.000.000đ

x 22/10/2015

78/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8494

Nguyễn Huy 

Hoàng

197/28A Nguyễn 

Văn Nghi, Phường 

7, quận Gò Vấp

10/HSST

14/01/2009

1896/THA-CĐ

17/8/2009

Nộp phạt 

10.000.000đ
x 20/10/2015

84/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8495

Hà Viết Liều

35/17A Lý Thường 

Kiệt, Phường 4, 

quận Gò Vấp

919/HSST

05/4/2000

834/THA-CĐ

20/4/2010

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

20.000.000đ

x 22/10/2015

72/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8496

NGUYỄN KIM 

CHỈ

89/567 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

282/HSST

20/12/2001

TAGV

401/QĐ-THA

05/04/2007

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

5.000.000đ

x  18/02/2016

244/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8497

TRẦN VĂN 

MINH

155/866 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

97/HSST

22/4/2003

TAGV

811/QĐ-THA

28/09/2005

Án phí 50.000đ

Sung công 

5.000.000đ

x 28/03/2016

248/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016

8498

VÕ VĂN ÂN

90/879B Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

75/HSST

03/4/2006

TAGV

984/QĐ-THA

14/09/2006

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

5.000.000đ

Sung công 

9.000.000đ

x 18/03/2016

249/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016

8499
ĐỖ ANH HÙNG

288A Lê Lợi, 

Phường 3, quận Gò 

Vấp

82/HSST

17/4/2001

TAGV

359/QĐ-THA

23/04/2007

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

5.000.000đ

x 25/03/2016

251/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016

8500

TRẦN THỊ 

TUYẾT PHƯỢNG

83/480 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

84/HSST

03/4/2003

TAGV

816/QĐ-THA

28/09/2005
Án phí 50.000đ x 24/03/2016

250/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016

8501

BÙI VĂN 

CHƯƠNG

7/14B đường số 3, 

Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, quận Gò 

Vấp

201/HSST

12/12/2008

TA Q.10

1116/QĐ-THA

14/06/2010

Án phí 50.000đ 

Nộp phạt 

15.000.000đ

Sung công 

900.000đ

x 25/03/2016

254/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016

8502

NGUYỄN 

THANH TÙNG

9 Nguyễn Văn 

Công, Phường 3, 

quận Gò Vấp

446/HSPT

10/4/2012

TPTTATCTPH

CM

1402/QĐ-THA

14/8/2012

Án phí 200.000đ

Nộp phạt 

5.000.000đ

Sung công 

300.000đ

x 18/03/2016

245/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016



8503

NGUYỄN THÁI 

SƠN

820/80/6C Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

2057/HSST

16/9/1999

TATPHCM

394/QĐ-THA

19/8/2003

Nộp phạt 

12.000.000đ
x 17/03/2016

247/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8504
Phạm Thanh Hải

8/5 Lý Thường Kiệt, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

798/HSPT

27/8/2012

1170/QĐ-

CCTHA

18/6/2013

Án phí 200.000đ

Nộp phạt 

5.000.000đ

x 20/10/2015

68/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8505

Trần Tấn Phát

9/2A Hồ Xuân 

Hương, Phường 14, 

quận Bình Thạnh

238/HSST

05/9/2013

1186/QĐ-

CCTHA

16/5/2014

Án phí 200.000đ

Nộp phạt 

10.000.000đ

Sung công 

36.000.000đ

x 25/03/2016

230/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8506
Lê Văn Hùng

163/25B Nguyễn 

Văn Nghi, Phường 

7, quận Gò Vấp

1600/HSST

06/8/1999

859/QĐ-

CCTHA

05/3/2015

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

20.000.000đ

x 29/09/2015

63/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8507
Lê Hồng Thanh

390/13 Lê Đức Thọ, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

528/HSST

16/3/2009

175/QĐ-THA

04/11/2009

Án phí 50.000đ

Sung công 

5.000.000đ

x 29/09/2015

76/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8508

Lê Thị Hoa (Bé)

86/540 tổ 49 

Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, quận Gò 

Vấp

13/HSST

15/01/2002

324/THA

10/7/2002

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

5.000.000đ

x 18/03/2016

243/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8509
Trương Quốc Anh

69/1B, tổ 18, 

Phường 3, quận Gò 

Vấp

1202/HSPT

10/8/1999

3/THA

03/01/2000

Nộp phạt 

20.000.000đ
x 25/03/2016

246/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8510

NGUYỄN MINH 

NHẬT

478/1/13 Phan Văn 

Trị, Phường 7, quận 

Gò Vấp

89/HSST 

23/03/2004 

QuẬN 1

1118/THA-CĐ 

04/05/2015

Nộp phạt 

5.000.000đ
x 18/09/2015

65/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8511

TRƯƠNG ĐÌNH 

DŨNG

47 Phạm Ngũ Lão, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

2586/HSST 

10/10/2000 

TP.HCM

1560/THA-CĐ 

09/7/2015

Nộp phạt 

5.000.000đ
x 29/09/2015

58/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8512

Nguyễn Bá Song 

Toàn

49 đường số 11, 

Phường 17, quận 

Gò Vấp

65/HSST

16/4/2004

708/THA-CĐ

10/7/2006

Án phí 50.000đ

Nộp phạt 

3.000.000đ

x 04/11/2015

85/QĐ-

CCTHADS

04/11/2015

8513

Nguyễn Huy 

Hoàng

197/28A Nguyễn 

Văn Nghi, Phường 

7, quận Gò Vấp

12/HSST

23/02/2006

1897/THA-CĐ

17/8/2009

Sung công 

10.000.000đ
x 22/10/2015

83/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8514
Vũ Đình Chung

44 đường số 1, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

510/HSPT

24/8/2011

853/THA-CĐ

19/4/2012

Án phí 

61.000.000đ
x 20/10/2015

71/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8515

NGUYỄN LÂM 

SƠN

788/18E Nguyễn 

Kiêm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

132/HSST

08/9/2004

TAGV

643/QĐ-THA

22/06/2006

Án phí 50.000đ

Sung công 

900.000đ

x 15/02/2016

242/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016



8516
Bùi Thị Thu Thủy

7E Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, quận Gò 

Vấp

50/HSST

30/3/2004

TAGV

1354/QĐ-THA

11/11/2004

Án phí 50.000đ

Sung công 

3.000.000đ

x 15/12/2015

155/QĐ-

CCTHADS

16/12/2015

8517

LÊ THỊ THANH 

TUYỀN

108/795A Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

620/HSPT

16/9/2011

640/QĐ-THA

03/02/2012

Án phí 200.000đ

Sung công 

5.000.000đ

x 15/12/2015

157/QĐ-

CCTHADS

16/12/2015

8518

NGUYỄN KIM 

CHỈ

89/567 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

300/HSST

28/9/2010

373/QĐ-THA

10/12/2010

Án phí 

12.840.000đ
x 15/12/2015

156/QĐ-

CCTHADS

16/12/2015

8519

ĐOÀN VĂN 

HIẾU

63/26 Trương Đăng 

Quế, Phường 3, 

quận Gò Vấp

116/HSST

29/9/2010

306/QĐ-THA

25/11/2010

Án phí 2.588.270đ

Nộp phạt 

15.000.000đ

x 15/12/2015

158/QĐ-

CCTHADS

16/12/2015

8520
TRẦN THỊ SEN

B33 Trương Minh 

Giảng, Phường 17, 

quận Gò Vấp

47/HSST

07/2/2007

TAGV

924/QĐ-THA

19/9/2007

Án phí 50.000đ

Sung công 

650.000đ

x 04/11/2015

86/QĐ-

CCTHADS

04/11/2015

8521
TÔ VĂN HẠNH

116 Lê Lợi, Phường 

3, quận Gò Vấp

438/HSST

26/03/2003

163/QĐ-THA

11/12/2003

Án phí 

29.037.835đ
x 29/03/2016

253/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016

8522

Lê Văn Nam

74/2 Lý Thường 

Kiệt, Phường 7, 

quận Gò Vấp

17/HSPT

17/01/2013

1127/QĐ-

CCTHA

07/6/2013

Án phí 

10.325.000đ

Sung công 

149.700.000đ

x 21/10/2015

77/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8523
Trần Trung Công

9A đường số 4, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

353/HSPT

13/3/2013

992/QĐ-

CCTHA

02/4/2014

Án phí 200.000đ

Sung công 

122.000.000đ

x 20/10/2015

64/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8524

Nguyễn Thị Kim 

Phụng

197/9A Nguyễn 

Văn Nghi, Phường 

7, quận Gò Vấp

157/HSST

06/9/2013

1503/QĐ-

CCTHA

17/7/2014

Án phí 3.950.000đ x 22/10/2015

73/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8525

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

47/471A Nguyễn 

Văn Nghi, Phường 

7, quận Gò Vấp

351/HSST

21/8/2013

1506/QĐ-

CCTHA

17/7/2014

Án phí 1.545.200đ x 20/10/2015

70/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8526
Lê Thị Thanh Thúy

54/373 Quang 

Trung, Phường 12, 

quận Gò Vấp

108/HSST

06/5/2014

1614/QĐ-

CCTHA

01/8/2014

Nộp phạt 

5.000.000đ
x 10/11/2015

105/QĐ-

CCTHADS

10/11/2015

8527

Phạm Khắc Tuấn 

Kiệt

102/1A1 Cống 

Quỳnh, phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

1510/HSST

15/12/1994

1699/QĐ-

CCTHA

24/9/2013

Sung công 08 chỉ 

vàng
x 21/10/2015

61/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8528
Bùi Đình Tiến

155/866 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

1454/HSST

14/10/1995

53/THA

05/02/1998
Án phí 8.250.000đ x 22/03/2016

252/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016



8529
Nguyễn Thế Tín

123/958B Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp

430/HSST
38/THA

14/01/2000
Án phí 3.469.540đ x 15/03/2016

241/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8530
ĐINH VĂN KIÊN

97/57 Quang Trung, 

Phường 10, quận 

Gò Vấp

271/2014/HSST 

29/9/2014 GÒ 

VẤP

312/THA-CĐ 

12/11/2014

Án phí 200.000đ

Nộp phạt 

3.000.000đ

x 11/01/2016

190/QĐ-

CCTHADS

12/01/2016

8531

ĐỖ ĐỨC ĐÔNG

175/K4 Nguyễn 

Thái Sơn, Phường 

7, quận Gò Vấp

166/2009/HSST 

28/9/2009 

Q.PHÚ NHUẬN

1528/THA-CĐ 

07/7/2015 

Án phí 200.000đ

Nộp phạt 

9.760.000đ

x 29/09/2015

67QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8532

PHAN VĂN HÀ

4/15 đường số 1, 

Phạm Huy Thống, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

09/2015/HSSST 

09/01/2015 THỊ 

XÃ DĨ AN, 

BÌNH DƯƠNG

1567/THA-CĐ 

09/7/2015

Án phí 925.000đ

Sung công 70.000đ
x 28/09/2015

57QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8533

Cty TNHH TM DS

Ngũ Hành Sơn

348/35/1/1 Nguyễn 

Văn Nghi, Phường 

7, quận Gò Vấp

07/KDTMST

23/4/2009

249/THA-CĐ

24/11/2009

Án phí 

11.667.208đ
x 15/03/2016

239/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8534

DNTN SX TM DV

Cường Quốc

72 Trần Thị Nghỉ, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

14/KDTM

13/4/2010

1263/THA-CĐ

08/7/2010
Án phí 2.162.500đ x 16/03/2016

240/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8535

Trần Tuấn Linh

506 Lô D Chung cư 

Nhiêu Lộc C, 

Phường Tân Quý, 

quận Tân phú

2704/KDTMST

16/9/2009

1244/THA-CĐ

04/7/2011
Án phí 500.000đ x 14/03/2016

237/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8536
Cty CP Cồ Việt

132/6 Lý Thường 

Kiệt, Phường 7, 

quận Gò Vấp

07/KDTMST

03/01/2012

917/THA-CĐ

04/5/2012

Án phí 

55.003.553đ
x 23/03/2016

236/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8537

Công ty CP Địa ốc 

6

13-15 Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp

121/QĐST-

KDTM

20/9/2012

190/QĐ-

CCTHA

28/10/2013

Trả nợ 

295.895.500đ
x  24/03/2016

232/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8538
Cty Bảo Trúc

690 Phan Văn Trị, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

186/CNTT-KT

28/7/2004

277/QĐ-

CCTHA

01/11/2013

Án phí 4.731.000đ x 15/03/2016

238/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8539

Cty LAMCOM

1/2/21 đường số 1, 

Phan Văn Trị, khu 

căn cứ 26B, Phường 

7, quận Gò Vấp

92/QĐST-

KDTM

11/7/2013

433/QĐ-

CCTHA

05/12/2013

Án phí 

14.563.000đ
x 24/03/2016

235/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8540

Nguyễn Thị Kim 

Em

206/1 Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp

96/2010/HSST

23/09/2010

43/QĐ-CCTHA

03/10/2012

Nộp phạt 

3.500.000đ
x 29/03/2016

255/QĐ-

CCTHADS

30/03/2016



8541

CTY CỔ PHẦN 

ĐỊA Ốc 6

13-15 Nguyễn Văn 

Nghi, Phường 7, 

quận Gò Vấp

01/2015/TMST 

19/01/2015 

Q.GÒ VẤP

1684/THA-YC 

27/7/2015

Trả nợ 

174.332.660đ
x 25/03/2016

231/QĐ-

CCTHADS

29/03/2016

8542
Đinh Tuấn Anh

số 8 Dương Bá 

Trạc, Phường 1, 

Quận 8

84/QĐST-DS

03/7/2012

1395/QĐ-CĐ

14/8/2012
Án phí 2.000.000đ x 28/09/2015

81/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8543

VÕ THỊ THÙY 

VÂN

28/279 Nguyễn Du, 

Phường 7, quận Gò 

Vấp

446/QĐPT 

20/7/2015 

TP.HCM

1652/THA-CĐ 

20/7/2015

Án phí 200.000đ

Nộp phạt 

3.000.000đ

x 28/09/2015

80/QĐ-

CCTHADS

02/11/2015

8544
  

Đỗ Văn Cừ

Trần Thị Xuân

59/24 ĐƯỜNG SỐ 

1, P11, GV

94/DSST

27/12/2011

68/YC

09/10/2012

91,603 CHỈ 

VÀNG SJC
X 29/09/2015

1071/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8545

Giang Quốc 

Trung, Nguyễn 

Thị Sửu

130/1Q LÊ VĂN 

THỌ P11 GV

186/2010/DSST

28/7/2010

TA.Q Phú 

Nhuận

465/THA 

30/12/2010

AP DSST 

8.625.000 Đ
X 29/09/2015

1051/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8546

DNTN Khách sản 

Minh Thắng

24/7 ĐƯỜNG SỐ 

11 P11 GV

25/CNTT

03/2/2005

TA.TPHCM

458/THA 

15/5/2007
AP 4.824.000 Đ X 29/09/2015

1050/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8547

Giang Quốc Trung
130/1Q LÊ VĂN 

THỌ P11 GV

385/2010/DSST

16/12/2010

TA.Q Phú 

Nhuận

557/THA 

21/01/2011

APDSST: 

53.262.000 Đ
X 29/09/2015

1052/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8548
Phạm Nhật Hưng

10/34 ĐƯỜNG SỐ 

8 P11 GV

720/2012/QĐST

-DS

20/9/2012

1524/TĐ

01/7/2015

Phải trả cho NH 

TNCP Á Châu 

23.395.446 đ

X 20/10/2015

41/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8549

VÕ THÀNH 

LONG

119/900A 

NGUYỄN KiỆM 

P3 GV

542/HSPT

24/3/2000

TATCTPHCM

252/QĐ-THA

13/05/2003

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 20.000.000 

Đ

X 25/12/2015

182/QĐ-

CCTHADS 

28/12/2015

8550

ĐINH PHƯỚC 

HÙNG

83/494A NGUYỄN 

KiỆM P3 GV

396/HSST

 06/4/2001

TATPHCM

269/THA

 15/5/2001

AP HSST 50.000 

Đ

AP DSST 750.000 

Đ

X 19/09/2015

35/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8551
NGUYỄN THỊ HÀ

105/767g 

NGUYỄN KiỆM 

P3 GV

47/HSST

03/4/2002

TA Q.3

266/QĐ-THA

17/06/2002

AP HSST 50.000 

Đ

SQ 127.304.000 Đ

X 10/09/2015

37/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8552

BÙI THỊ PHƯỚC,

TRẦN ĐỨC 

THẮNG

115/871 NGUYỄN 

KiỆM P3 GV

1557/HSPT

14/10/1997

TATPHCM

390/QĐ-THA

15/08/2003

AP HSST 50.000 

Đ

AP DSST 

28.400.000 Đ

X 25/12/2015

183/QĐ-

CCTHADS 

28/12/2015



8553
Nguyễn Văn Hiển

61D Khu chùa Tế 

Độ, P11, GV

201/2014/HSST

14/8/2014

TA.GV

204/THA 

03/11/2014

AP HSST 

200.000đ 

Phạt 2.985.000 đ

X 29/09/2015

149/QĐ-

CCTHA 

07/12/2015

8554
Dương Quốc Hùng

21 Khu chùa Tế Độ, 

P11, GV

201/2014/HSST

14/8/2014

TA.GV

201/THA 

03/11/2014

AP HSST 

200.000đ 

Phạt 2.900.000 đ

X 07/12/2015

146/QĐ-

CCTHA 

07/12/2015

8555

Vũ Thị Diễm 

Trang

139 KHU CHÙA 

TẾ ĐỘ P11 GV

201/2014/HSST

14/8/2014

TA.GV

203/THA 

03/11/2014

AP HSST 200.000 

Đ 

PHẠT 2.900.000 Đ

X 29/09/2015

145/QĐ-

CCTHA 

07/12/2015

8556

Nguyễn Toàn 

Trung

127/1C10 Lê Văn 

Thọ, p11, GV

121/2012/HSST

14/6/2012 

TA.GV

1302/THA 

10/6/2014

AP 200.000 đ

Phạt 5.000.000 đ

Nộp lại 200.000 đ

X 29/09/2015

1038/QĐ-

CCTHASA 

30/9/2015

8557

Nguyễn Thị Thu 

Hương

110/6 THỐNG 

NHẤT, P11, GV

90/HSST

30/01/2002

TA.Quận 1

180/THA 

07/3/2006
Phạt 5.000.000 đ X 29/09/2015

1037/QĐ-

CCTHASA 

30/9/2015

8558
Phan Tuấn Anh

157/51 THỐNG 

NHẤT P15 GV

99/2015/HSPT

04/02/2015

980/THA

25/3/2015
PHẠT 5.000.000 Đ X 21/03/2016

217/QĐ-

CCTHA 

21/3/2016

8559

Trịnh Thanh Tâm 

(Lô)

618/30/2 quang 

trung, p11,GV

267/HSST

26/9/2014

1275/CĐ

14/5/2015

Phạt 2.985.000 đ

AP HSST 200.000 

Đ

X 09/09/2015

1047/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8560

Nguyễn Thanh 

Tùng 

19/1C QUANG 

TRUNG, P11, GV

267/HSST

26/9/2014

1276/CĐ

14/5/2015
PHẠT 3.000.000 Đ X 09/09/2015

1057/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8561

Nguyễn Văn 

Lượng 

19/1C QUANG 

TRUNG, P11, GV

267/HSST

26/9/2014

1277/CĐ

14/5/2015
PHẠT 2.700.000 Đ X 09/09/2015

1059/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015

8562

Cty TNHH TMDV 

P8

16/2A ĐƯỜNG SỐ 

12 P11 GV

27/KDTM

11/4/2014

1388/TĐ

25/6/2014

Trả cho NH 

TMCP Quốc Dân 

2.004.282.621 đ

X 29/09/2015

1070/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8563

Cty TNHH TM-

DV Quảng cáo 

và in ấn bao bì 

Lộc Phúc

1059 LÊ ĐỨC THỌ 

P13 GV

54/KTST

16/7/2014

505/CĐ

24/12/2014

AP DSST 

92.345.100 Đ
X 29/09/2015

106/QĐ-

CCTHADS 

18/11/2015

8564

Trang Thanh Vũ
80/8/1A ĐƯỜNG 

SỐ 12 P11 GV

1469/2013/KDT

M-ST

17/12/2013

TA.TPHCM

1584/THA 

30/7/2014

AP DSST 

39.032.500 Đ
X 29/09/2015

1055/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8565

Phan Văn Ánh
83/516 NGUYỄN 

KiỆM, P3, GV

809/2007/HSST

26/10/1999

TATC TẠI ĐÀ 

NẴNG

461/THA-CĐ

08/8/2007

APHSST: 50.000 

ĐỒNG

APDSST: 

13.752.270 ĐỒNG

X 25/12/2015

184/QĐ-

CCTHA

28/12/2015



8566
Vũ Văn Long 

7/18 PHẠM VĂN 

CHIÊU P13 GV

94/DSPT

09/8/2005

997/CĐ

23/11/2005

AP DSST 

5.639.000 Đ
X 16/09/2015

39/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8567

Nguyễn Thị Kim 

Tuyến

102/29/6 Thống 

Nhất, P11, GV

1849/THA 

28/7/2009

1849/QĐ-THA

28/7/2009

AP HSST: 50.000 

ĐỒNG

PHẠT: 5.000.000 

ĐỒNG

X 21/10/2015

45/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8568
Tô Văn Yểm

140/5A QUANG 

TRUNG P11 GV

205/QĐ-CN

03/12/1999

TA.GV

33/THA 

14/01/2000

AP HSST 

6.195.000 Đ
X 22/10/2015

49/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8569

Công ty CP ghế 

Vogel

100/3 QUANG 

TRUNG P11 GV

1330/QĐKD-

TMST

30/7/2007

TA.TPHCM

36/THA 

06/10/2008

AP DSST 

6.810.000 Đ
X 22/10/2015

54/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8570

Công ty May Mặc 

S.M

7B/2D TỔ 89 

QUANG TRUNG 

P11 GV

48/2009/QĐST-

LĐ

18/9/2009

TA.Quận 12

1118/THA 

14/6/2010
AP 9.770.164 Đ X 29/09/2015

1046/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8571

Công ty TNHH 

Nam Việt Hưng

101/3 ĐƯỜNG SỐ 

8 P11 GV

511/DSPT

15/5/2007

TA.TPHCM

222/THA 

17/11/2008

AP DSST 

8.150.000 Đ
X 20/09/2015

148/QĐ-

CCTHADS 

07/12/2015

8572

Lê Mạnh Tuấn
3/2 ĐƯỜNG SỐ 4 

P11 GV

188/2012/QĐ-

PT

15/3/2012

TA.TPHCM

1124/THA 

13/6/2012

AP DSST 

4.425.000 Đ
X 21/10/2015

53/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8573

Nguyễn Văn Hà, 

Lâm Thị Bích Liên

15/4 QUANG 

TRUNG P11 GV

1066/2010/QĐS

T-KDTM

27/7/2010

TA.TPHCM

255/THA 

22/11/2011
AP 18.912.507 Đ X 20/10/2015

51/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8574

Nguyễn Thanh 

Tùng 

3/13 THỐNG 

NHẤT P13 GV

137/HSST

12/8/2010

346/CĐ

13/12/2011
PHẠT 5.000.000 Đ X 16/09/2015

30/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8575

Nguyễn Thị Kim 

Thoa 

49/12 THỐNG 

NHẤT P13 GV

51/HSST

05/3/2002

40/CĐ

27/12/2004

PHẠT 50.000 Đ

AP 50.000 Đ
X 16/09/2015

36/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8576

Nguyễn Thanh 

Lâm 

33/13 THỐNG 

NHẤT P13 GV

100/HSST

31/5/2011

1266/CĐ

13/7/2012

AP HSST 180.000 

Đ

PHẠT 5.000.000 Đ

X 16/09/2015

40/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8577

NGUYỄN NHƯ 

AN

788/3E NGUYỄN 

KiỆM P3 GV

2683/HSST

30/10/2000

TA TP. HCM

417/QĐ-THA

20/12/2010

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 10.000.000 

Đ

X 29/09/2015

33/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015



8578

ĐÀO ANH TUẤN
20/5 LÊ LAI P3 GV

720/HSST

21/4/1999

TA TP. HAM

406/QĐ-THA

09/9/1999

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 20.000.000 

Đ

X 25/12/2015

185/QĐ-

CCTHADS 

28/12/2015

8579

NGUYỄN THÁI 

NGUYÊN

123/951 NGUYỄN 

KiỆM P3 GV

1403/HSPT

27/9/1999

TATCTPHCM

162/QĐ-THA

12/03/2001

PHẠT 17.792.000 

Đ

SQ 582.000 Đ

X 25/12/2015

181/QĐ-

CTHA 

28/12/2015

8580

Lê Trung Dũng
130/1/6A LÊ ĐỨC 

THỌ, P11, GV

2979/HSST

23/11/1999

TA.TPHCM

516/THA 

05/11/2002

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 20.000.000 

Đ

X 29/09/2015

1040/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8581

Lê Thị Tuyết Hạnh
E3 Quang trung, 

p11, GV

1326/HSST

29/7/2003

TA.TPHCM

496/THA 

29/4/2005

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 15.000.000 

Đ

X 29/09/2015

1036/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8582
Phan Văn Dũng

105/E20/10 LÊ 

VĂN THỌ P11 GV

2733/HSST

24/12/1998

TA.TPHCM

436/THA 

02/8/2001
SCQ 20.000.000 Đ X 29/09/2015

1034/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8583
Lê Ngọc Minh

H14/25A QUANG 

TRUNG, P1, GV

137/2010/HSST

12/8/2010

TA.Quận 12

524/THA 

17/01/2011

AP HSST 

200.000đ 

Phạt 5.000.000 đ

X 22/10/2015

151/QĐ-

CCTHA 

07/12/2015

8584

NGUYỄN ĐÌNH 

KÍNH

36/7 THỐNG 

NHẤT P13 GV

92/HSST

17/5/2005

TA.GV

465/THA 

11/01/2008

Nộp thu lợi bất 

chính 1.800.000 đ

Phạt 4.800.000 đ

AP HSST 50.000 

Đ

X 25/12/2015

180/QQĐ-

CCTHADS 

28/12/2015

8585

Đặng Quốc Đức
131/167 LÊ ĐỨC 

THỌ P13 GV

46/HSST

07/3/2006

762/CĐ

05/4/2010

PHẠT 3.000.000 Đ

AP HSST 50.000 

Đ

X 02/12/2015

144/QĐ-

CCTHA 

07/12/2015

8586

TRƯƠNG VĂN 

TÀI

27 HẠNH THÔNG 

P3 GV

148/HSPT

01/04/2010

TA NDTC

993/QĐ-THA

26/05/2010

AP HSST 200.000 

Đ

AP DSST 

2.150.000 Đ

AP HSPT 200.000 

Đ

X 25/08/2015

31/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8587

VŨ VIỆT HỒNG
59A NGUYỄN 

KiỆM P3 GV

41/HSST

04/02/2002

TA Q.ĐỐNG 

ĐA

TP. HÀ NÔI

200/QĐ-THA

16/03/2007

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 4.800.000 

Đ 

SQ 1.000.000 Đ

X 25/12/2015

187/QĐ-

CCTHADS 

28/12/2015

8588
LÊ DŨNG TIẾN

820/90/23 

NGUYỄN KiỆM 

P3 GV

138/HSST

26/8/2005

476/QĐ-THA

13/01/2012

PHẠT 10.000.000 

Đ
X 30/09/2015

29/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015



8589

NGUYỄN CHÍ 

HIẾU

62/14 LÊ LAI P3 

GV

81/HSST

31/08/2007

TA CẦN THƠ

763/QĐ-THA

22/04/2008

AP HSST 50.000 

Đ

SQ 90.000.000 Đ

X 25/12/2015

186/QĐ-

CCTHA 

28/12/2015

8590

VÕ THÀNH 

THÂN

107/787 Nguyễn 

Kiệm, p3 gv

52/HSST

23/6/2004

TA Q. PHÚ 

NHUẬN

1037/QĐ-THA

19/8/2004

AP HSST 50.000 

Đ

NỘP LẠI 

1.600.000 Đ

PHẠT 9.800.000 Đ

X 25/12/2015

178/QĐ-

CCTHA 

28/12/2015

8591

NGUYỄN THỊ 

THU

114/13 LÊ LỢI P3 

GV

1581/HSPT

18/10/1996

TA TPHCM

126/QĐ-THA

09/01/1997

AP HSST 50.000 

Đ

SQ 72.000.000 Đ

PHẠT 500.000 Đ

X 29/09/2015

38/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8592

Nguyễn Tuấn Sơn
9/6 THỐNG NHẤT 

P15 GV

54/HSST

16/03/2012

282/CĐ

01/11/2013

AP HSST 200.000 

Đ

PHẠT 15.000.000 

Đ

X 16/03/2016

218/QD-

CCTHA 

21/3/2016

8593

Dương Quốc Tấn
21 Khu chùa Tế Độ, 

P11, GV

201/2014/HSST

14/8/2014

TA.GV

202/THA 

03/11/2014

AP HSST 200.000 

Đ

PHẠT 2.970.000 Đ

X 29/09/2015

143/QĐ-

CCTHA 

07/12/2015

8594
Phạm Ngọc Oanh

491/18 Lê Quang 

Định, p11, GV

203/HSST

27/02/2001

TA.TPHCM

243/THA 

02/5/2001

Nộp lại 125 chỉ 

vàng 24k
X 29/09/2015

1048/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8595

Phạm Văn Cường

Phạm Đình 

CHương

73 Nguyễn Oanh, 

P17, GV

72/3A Quang 

Trung, P8, GV

203/HSST

27/02/2001

TA.TPHCM

264/THA 

17/6/2002

Cường, Chương 

liên đới nộp 

23.000,7 USD để 

SQ

X 25/12/2015

176/QĐ-

CCTHADS 

28/12/2015

8596

Hồ Nam Hà
29/7L QUANG 

TRUNG P11 GV

01/PT1

23/12/1998

TA.Quân sự 

QK7

84/THA 

21/11/2003

SC 38 CHỈ VÀNG 

24K tuổi 95% và 

5.310.000 đ

X 19/10/2015

42/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8597

Nguyễn Thị Xuân 

Lôc

Nhà không số, 

Quang Trung P11 

GV

1437/HSST

14/8/1997

TA.TPHCM

127/THA 

17/3/1998

Nộp SQ 05 CHỈ 

VÀNG 24K
X 29/09/2015

1043/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8598

Thái Văn Nhị
127/7 LÊ VĂN 

THỌ P11 GV

162/2008/HSPT

26/02/2008

TATC tại 

TPHCM

1647/THA 

16/9/2010
Phạt 4.600.000 đ X 29/09/2015

34/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8599

Phan Văn Bình
11/3 ĐƯỜNG SỐ 8, 

P11 GV

197/HSST 

21/9/2011 

TAGV

968/THA 

27/3/2014

AP HSST 200.000 

Đ

PHẠT 3.000.000 Đ

X 22/10/2015

52/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015



8600

Dương Thị Chi
104/7 QUANG 

TRUNG P11 GV

39/HSST

20/3/2007

TA.H Củ Chi

454/THA 

14/5/2007

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 3.800.000 Đ

X 25/12/2015

175/QĐ-

CCTHADS 

28/12/2015

8601
Phạm Thanh Huệ

106/1A LÊ VĂN 

THỌ P11 GV

2361/HSST

27/01/1997

TATC

767/THA 

15/6/2004

NỘP SQ 

180.487.853 Đ
X 29/09/2015

1041/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8602
Tô Tấn Mỹ

136/C11 Lê Văn 

Thọ, P11, QGV

47/2007/HSST

27/4/2007

T.Q Phú Nhuận

551/THA 

05/6/2007

Phạt 10.000.000 đ

AP HSST 50.000 đ
X 29/09/2015

1035/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8603
Lê Viết Oánh

140/3 đường số 2, 

p16, qgv

53/HSST

12/6/2003

TA.Quận 10

727/THA 

24/8/2005
Phạt 3.500.000 đ X 25/12/2015

177/QĐ-

CCTHA 

28/12/2015

8604

Vũ Ngọc Cao 

Nguyên

52 Quang Trung, 

p11 GV

162/2008/HSPT

26/02/2008

TATC tại 

TPHCM

1640/THA 

16/9/2010

AP HSST 50.000 

Đ

PHẠT 10.000.000 

Đ

X 26/06/2015

1054/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8605

Nguyễn Hữu 

Hoàng

115/10Q THỐNG 

NHẤT, P11, GV

1129/HSST

29/8/1995

TATA tại 

TPHCM

107/THA 

13/3/2000

NỘP SC 4 CHỈ 

VÀNG 24K VÀ 

35.000 Đ

X 29/09/2015

1045/QĐ-

CTHADS 

30/9/2015

8606

Nguyễn Hữu 

Hoàng

115/10Q THỐNG 

NHẤT, P11, GV

2708/HSST

21/12/1998

TA.TPHCM

108/THA 

13/3/2000

Nộp SC 12 CHỈ 

VÀNG 24K
X 29/09/2015

1042/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8607
Ngô Anh Hải

108/23 LÊ VĂN 

THỌ P11 GV

10/HSST

16/01/2002

TA.Quận 10

420/THA 

11/9/2002

Nộp SQ 9.800.000 

Đ

AP 50.000 Đ

X 25/12/2015

179/QĐ-

CCTHADS 

28/12/2015

8608

Nguyễn Thị Tuyết
18/3E Quang Trung, 

P11, GV

162/2008/HSPT

26/02/2008

TATC tại 

TPHCM

1650/THA 

16/9/2010

nộp phạt 

6.500.000 đ
X 22/10/2015

43/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8609
Trần Phúc Thọ

13/7 THỐNG 

NHẤT P11 GV

113/2012/HSST

25/7/2012

TA.Quận 7

300/THA 

23/11/2012

AP 200.000 Đ

SQ 14.500.000 Đ
X 29/09/2015

1056/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8610

Lại Thị Hoa (Lại 

Thị Thanh)
42/9 phường 11, GV

152/HSPT

28/6/2002

TA. Tỉnh Đồng 

Nai

726/THA 

22/12/2008

AP HSST 50.000 

Đ

Nộp SQ 

52.518.000 Đ

X 29/09/2015

1039/QĐ-

CCTHADS 

30/9/2015

8611

Phạm Thị Hồng 

Trưng 

618/50/16 QUANG 

TRUNG P11 GV

267/HSST

26/9/2014

1279/CĐ

14/5/2015

PHẠT 5.000.000 Đ

NỘP thu lợi bất 

chính 3.000.000 đ

X 09/09/2015

1058/QĐ-

CCTHA 

30/9/2015



8612

Nguyễn Văn 

Thành, Nguyễn 

Thị Chặng

132/3A lê Văn Thọ 

P11 GV

648/2010/QĐK

DTM-ST

17/5/2010

TA.TPHCM

1257/THA 

08/7/2010

AP DSST 

20.250.000 Đ
X 22/10/2015

48/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8613

Công ty May Mặc 

S.M

7B/2D TỔ 89 

QUANG TRUNG 

P11 GV

13/2010/KDTM

26/4/2010

TA.Quận 12

1509/THA 

23/8/2010

AP DSST 

2.000.000 Đ
X 29/09/2015

152/QĐ-

CCTHADS 

07/12/2015

8614

Công ty May Mặc 

S.M

7B/2D TỔ 89 

QUANG TRUNG 

P11 GV

12/2010/KDTM

26/4/2010

TA.Quận 12

1508/THA 

23/8/2010

AP DSST 

2.000.000 Đ
X 29/09/2015

47/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8615

Phạm Văn Viên
78/51 THỐNG 

NHẤT P11 GV

1028/2011/KDT

M-ST

04/7/2011

TA.TPHCM

716/THA 

21/3/2012

AP KDTMST 

1.320.000 Đ
X 01/12/2015

150/QĐ-

CCTHA 

07/12/2015

8616

Công ty CP 

INCON

28/4B THỐNG 

NHẤT P11 GV

27/KDTM-ST

14/9/2007

TA.Q Tân Bình

319/THA 

10/12/2009
AP 4.845.819 Đ X 22/10/2015

55/QĐ-

CCTHADS 

22/10/2015

8617

Phùng Thị Tuyết 

Nguyệt

129/3 Lê Lợi, 

phường 3, quận Gò 

Vấp

960/HSST

22/5/1999

TA.TPHCM

303/THA

05/7/2000

AP HSST: 50.000 

ĐỒNG

AP DSST: 

28.168.000 Đồng

X 28/03/2016

256/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016

8618

Vũ Văn Hiền
88/8 Lê Lai, phường 

3, Gò Vấp

525/HSST

24/02/2000

TA.TPHCM

534/THA

05/12/2002

AP HSST: 50.000 

Đồng

Phạt: 20.000.000 

đồng

X 28/03/2016

257/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016

8619

Nguyễn Thị Thu 

Trang

486 Nguyễn Kiệm, 

phường 3, quận Gò 

Vấp

1002/HSST

23/8/2001

TA.Q Phú 

Nhuận

327/THA

08/7/2003

Nộp lại số tiền 

12.200 USD
X 28/03/2016

258/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016

8620

Nguyễn Thị 

Khánh Loam

679/C4/15 Nguyễn 

Kiệm, P3, Gò Vấp

62/2010/HSPT

02/3/2010

TPT.TATC tại 

TPHCM

849/THA

19/4/2012

APHSST: 25.000 

đồng

AP HSPT: 

200.000 đồng

AP DSST: 

64.876.434 đồng

X 28/03/2016

259/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016

8621

Đặng Thanh 

Hoàng

11G Nguyễn Kiệm, 

P3, GV

2494/HSST

18/10/1999

TA.TPHCM

136/THA

19/02/2001

AP HSST: 50.000 

Đồng

Phạt: 20.000.000 

đồng

X 28/03/2016

260/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016

8622

Nguyễn Thị Huệ

237 Nguyễn Văn 

Công, phường 3, Gò 

Vấp

313/2009/HSPT

21/10/2009

TA Tỉnh Đồng 

Nai

338/THA

07/12/2010

AP HSST: 

200.000 Đồng

Phạt: 3.000.000 

đồng

X 29/03/2016

261/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016



8623

Nguyễn Văn Nhân
448/18 Nguyễn Văn 

Công, P3, GV

04/2010/HSST

07/01/2010

TA.Quận 2

273/THA

28/11/2011

AP HSST: 50.000 

Đồng

Phạt: 3.000.000 

đồng

X 29/03/2016

262/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016

8624

Phan Yến Linh
Chợ Tân Sơn Nhất, 

Phường 3, Gò Vấp

1524/2000/HSS

T

30/5/2000

TA.TPHCM

662/THA

25/02/2011

AP HSST: 50.000 

Đồng

Phạt: 20.000.000 

đồng

X 29/03/2016

263/QĐ-

CCTHADS

30/3/2016

Chi Cục THADS
Quận Phú Nhuận

8625

Công	ty	cổ	phần	

đầu	tư	xây	dựng	

PMC

141	Hồ	Văn	Huê,	

phường	9,	quận	

Phú	Nhuận

52/2015/KDT

M-ST

11/8/2015

TANDQPN

19/QĐ-CCTHA

08/10/2015

trả	công	ty	xây	

dựng	Lê	Phan	

(TNHH)	

62.891.334	đồng

x 13/4/2016

15/QĐ-

CCTHADS

20/4/2016

8626

Công	ty	cổ	phần	

đầu	tư	xây	dựng	

PMC

141	Hồ	Văn	Huê,	

phường	9,	quận	

Phú	Nhuận

52/2015/KDT

M-ST

11/8/2015

TANDQPN

16/QĐ-CCTHA

01/10/2015

án	phí	3.144.566	

đồng
x

13/4/2016

16/QĐ-

CCTHADS

20/4/2016

8627

Công	ty	cổ	phần	

đầu	tư	xây	dựng	

PMC

141	Hồ	Văn	Huê,	

phường	9,	quận	

Phú	Nhuận

20/2015/KDT

M-ST

31/3/2015

TANDQPN

41/QĐ-CCTHA

02/11/2015

trả	công	ty	cổ	

phần	thương	

mại	cơ	khí	Tân	

Thanh X

13/4/2016

17/QĐ-

CCTHADS

20/4/2016

Chi Cục THADS
Quận Bình Thạnh

8628

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hoàng 

Thảo Uyên

451/4A Lê Quang 

Định, phường 7, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

730/2010/HSPT

ngày 11/8/2000

TAND TP.HCM

1015/QĐ-THA

ngày 

13/10/2003

nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

20.000.000 đồng 

sung công quỹ 

x 21/03/2016

464/QĐ-

CCTHADS

ngày 

30/3/2016

Hoàng 

Văn 

Long

8629

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Văn Qúy

341 Ngô Tất Tố, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

1802/HSPT

ngày 14/8/2000

TANDTC tại 

Tp.HCM

1355/QĐ-THA

ngày 28/8/2001

nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

950.000 đồng án 

phí DSST

x 18/03/2016

465/QĐ-

CCTHADS

ngày 

30/3/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

8630

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hồ Quốc Hải

197 Võ Duy Ninh, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

1802/HSPT

ngày 14/8/2000

TANDTC tại 

Tp.HCM

1355/QĐ-THA

ngày 28/8/2001

Nộp 902.500 đồng 

án phí DSST
x 18/03/2016

466/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam



8631

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Từ Dân Huệ

nhà không số, tổ 19 

Ngô Tất Tố, phường 

22,  quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM

513/HSST

ngày 19/4/2002

của TAND 

TP.HCM

2010/QĐ-THA

ngày 10/3/2005

Nộp 6.800.000 

đồng sung công 

quỹ nhà nước

x 01/03/2016

467/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

8632

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hà Hữu Nhơn

nhà không số, tổ 19 

Ngô Tất Tố, phường 

22,  quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM

513/HSST

ngày 19/4/2002

của TAND 

TP.HCM

2010/QĐ-THA

ngày 10/3/2005

Nộp 6.500.000 

đồng sung công 

quỹ nhà nước

x 01/03/2016

468/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

8633

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Vina Miền Đất 

Ngọt

290/20 Nơ Trang 

Long phường 12,  

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

90/2013/QĐST-

LĐ ngày 

27/12/2013 của 

TAND Q.BÌNH 

THẠNH

571/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

Trả nợ cho bà Ngô 

Thị Trầm tiền trợ 

cấp thất nghiệp 

4.908.000đ và lãi 

chậm thi hành án

x

469/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Đinh Thị 

Hằng

8634

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Vina Miền Đất 

Ngọt

290/20 Nơ Trang 

Long phường 12,  

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

88/2013/QĐST-

LĐ ngày 

27/12/2013 của 

TAND Q.BÌNH 

THẠNH

603/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

Trả nợ cho bà Lý 

Thị Hường tiền trợ 

cấp thất nghiệp 

4.908.000đ và lãi 

chậm thi hành án

x

470/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Đinh Thị 

Hằng

8635

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Vina Miền Đất 

Ngọt

290/20 Nơ Trang 

Long phường 12,  

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

21/2013/LĐ-ST 

ngày 30/9/2013 

của TAND 

Q.BÌNH 

THẠNH 

573/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

Nộp 37.759.450 

đồng án phí lao 

động sơ thẩm

x 13/01/2016

471/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Đinh Thị 

Hằng

8636

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Vina Miền Đất 

Ngọt

290/20 Nơ Trang 

Long phường 12,  

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

77/2013/LĐ-ST 

ngày 

04/11/2013 của 

TAND Q.BÌNH 

THẠNH 

602/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

Trả nợ cho bà 

Phạm Anh Thảo 

tiền trợ cấp thất 

nghiệp 5.700.000đ 

và lãi chậm thi 

hành án

x 13/01/2016

472/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Đinh Thị 

Hằng

8637

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Vina Miền Đất 

Ngọt

290/20 Nơ Trang 

Long phường 12,  

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

89/2013/LĐ-ST 

ngày 

27/12/2013 của 

TAND Q.BÌNH 

THẠNH 

604/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

Trả nợ cho bà 

Nguyễn Thị Trúc 

Ly tiền trợ cấp thất 

nghiệp 4.908.000đ 

và lãi chậm thi 

hành án

x 13/01/2016

473/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Đinh Thị 

Hằng



8638

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Đức

142/3A Phan Văn 

Trị, phường 12,  

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

148/2014/QĐST

-LĐ ngày 

30/9/2014 của 

TAND Q.BÌNH 

THẠNH 

743/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

Trả nợ cho công ty 

TNHH phân phối 

công nghệ Quang 

Dũng số tiền 

164.810.530 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án

x

474/QĐ-

CCTHADS

ngày 

31/3/2016

Đinh Thị 

Hằng

8639

Chi	cục	Thi	hành	

án	dân	sự	quận

	Bình	Thạnh

Đỗ Thị Thu Hồng
9B cư xá Phan Đăng 

Lưu, P3, Bình Thạnh

1889/HSPT 

ngày 

14/10/1997 

TAND tối cao 

Tp.HCM

230/QĐ-

CCTHA ngày 

20/12/2005

nộp 6.500.000 

đồng án phí DSST
x 10/03/2016

475/QĐ-

CCTHADS 

ngày 1/4/2016

Trần	

Thị	Hằng

8640

Chi	cục	Thi	hành	

án	dân	sự	quận

	Bình	Thạnh

Phạm Tấn Lực
120/8 Nguyễn Lâm, 

P3, Bình Thạnh

857/HSST 

25/7/2001 

TAND TP.HCM

985/QĐ-THA 

21/4/2009

Nộp phạt 

3.500.000 đồng
X 29/09/2015

477/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/4/2016

Trần	

Thị	Hằng

8641

Chi	cục	Thi	hành	

án	dân	sự	quận

	Bình	Thạnh

Công ty CP 

Trường Mỹ

33-35 Đinh Tiên 

Hoàng, P3, Bình 

Thạnh

272/2015/DSST 

07/7/2015 

TAND Q.Bình 

Thạnh

95/QĐ-

CCTHADS 

07/10/2015

Nộp án phí 

28.625.000 đồng
X 08/01/2016

476/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/4/2016

Trần	

Thị	Hằng

8642

Chi	cục	Thi	hành	

án	dân	sự	quận

	Bình	Thạnh

Công ty CP 

Trường Mỹ

33-35 Đinh Tiên 

Hoàng, P3, Bình 

Thạnh

272/2015/DSST 

07/7/2015 

TAND Q.Bình 

Thạnh

94/QĐ-

CCTHADS 

07/10/2015

Trả cho ông 

Nguyễn Văn 

Nghiêm số tiền 

615.625.000 đồng 

và lãi chậm THA

X 08/01/2016

478/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/4/2016

Trần	

Thị	Hằng

8643

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

bà Trần Thị 

Hoàng Hoa

143/16D Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

2363/HSST 

ngày 11/9/2000 

của TAND 

TP.HCM

1181/QĐ-

CCTHA ngày 

11/6/2004

Nộp 50.000 đồng 

án phí và nộp 

4.900.000 đồng 

tiền phạt

x

01/04/2016

479/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/4/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

8644

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

ông Trần Văn Huệ 

và bà Lê Thị Vạn

402/45/10 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh Phường 

25, quận Bình Thạnh

7122/QĐST-DS 

ngày 11/9/2006 

của TAND quận 

Bình Thạnh

214/QĐ-

CCTHA ngày 

09/02/2007

Nộp 1.100.000 

đồng án phí
x

04/04/2016

480/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/4/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

8645

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận

 Bình Thạnh

Bùi	Anh	Huy

451/38/15	Xô	Viết	

Nghệ	Tĩnh,	phường	

26,	quận	Bình	

Thạnh,	tphcm

88/2010/QĐST

-DS

12/8/2010	tòa	

án	nhân	dân	

quận	Bình	

Thạnh	

519/QĐ-THA	

ngày	

03/12/2010	

của	Chi	cục	

THADS	Bình	

Thạnh

nộp	án	phí	

307.875	đồng
x 31/3/2016

481/QĐ-

CCTHADS	

ngay	

04/4//2016

Đàm	Thị	

Hiên



8646

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận

 Bình Thạnh

Nguyễn	Văn	Hữu

595/9	Xô	Viết	

Nghệ	Tĩnh,	phường	

26,	quận	Bình	

Thạnh,	tphcm

2009/HSPT

24/8/2000	tòa	

án	nhân	dân	

thành	phố	hồ	

chí	minh	

802/QĐ-THA	

ngày	

12/1/2011	

của	Chi	cục	

THADS	Bình	

Thạnh

nộp	án	phí	

350.000	đồng
x 31/3/2016

482/QĐ-

CCTHADS	

ngay	

04/4//2016

Đàm	Thị	

Hiên

8647

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận

 Bình Thạnh

Nguyễn	Vĩnh	

Quang

Lê	Thị	Kim	Thọ

407	Chưng	cư	Bắc	

Đinh	Bộ	Lĩnh,	

phường	26,	quận	

Bình	Thạnh,	tphcm

35/2007/QĐST

-DS

15/2/2007	tòa	

án	nhân	dân	

quận	Bình	

Thạnh	

426/QĐ-THA	

ngày	

07/12/2007	

của	Chi	cục	

THADS	Bình	

Thạnh

nộp	án	phí	

2.300.000	đồng
x 31/3/2016

483/QĐ-

CCTHADS	

ngay	

04/4//2016

Đàm	Thị	

Hiên

8648

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận

 Bình Thạnh

Lý	Thị	Len

403	lô	A7	Chưng	

cư	Bắc	Đinh	Bộ	

Lĩnh,	phường	26,	

quận	Bình	Thạnh,	

tphcm

175/2008/HSS

T

20/6/2008	tòa	

án	nhân	dân	

quận	Bình	

Thạnh	

1835/QĐ-THA	

ngày	

07/7/2010	

của	Chi	cục	

THADS	Bình	

Thạnh

nộp	án	phí	

1.760.000đồng
x 31/3/2016

484/QĐ-

CCTHADS	

ngay	

04/4//2016

Đàm	Thị	

Hiên

8649

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận

 Bình Thạnh

Đặng	Thị	Hồng	

Điệp

363/9	Đinh	Bộ	

Lĩnh,	phường	26,	

quận	Bình	Thạnh,	

tphcm

02/DSST

18/5/2009	tòa	

án	nhân	dân	

quận	Bình	

Thạnh	

1834/QĐ-THA	

ngày	

21/8/2009	

của	Chi	cục	

THADS	Bình	

Thạnh

nộp	4.648.722	

đồng	án	phí	DSST
x 31/3/2016

485/QĐ-

CCTHADS	

ngay	

04/4//2016

Đàm	Thị	

Hiên

8650

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận

 Bình Thạnh

Đặng	Thị	Hồng	

Điệp

363/9	Đinh	Bộ	

Lĩnh,	phường	26,	

quận	Bình	Thạnh,	

tphcm

10/KDTMST

29/9/2009

tòa	án	nhân	

dân	quận	Bình	

Thạnh	

369/QĐ-THA	

ngày	

16/11/2010	

của	Chi	cục	

THADS	Bình	

Thạnh

nộp	5.959.733	

đồng
x 31/3/2016

486/QĐ-

CCTHADS	

ngay	

04/4//2016

Đàm	Thị	

Hiên

8651

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hồ Ngọc Em

7A1 Chung cư Miếu 

Nổi, phường 3, 

quận Bình Thạnh

483/HSST ngày 

10/04/2003 của 

TAND Tp. HCM

1083/THA 

ngày 

16/10/2003

Nộp 

4.850.000đồng 

sung quỹ nhà nước

x 11/08/2015

438/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

8652

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đinh Nguyễn 

Ngọc Dũng

033 Lô D Cư xá 

Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh

515/HSST ngày 

18/10/1999 của 

TAND quận 

Tân Bình

248/THA ngày 

06/03/2000

Nộp 5.850.000 

đồng để sung công 

quỹ 

x 14/08/2015

439/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

8653

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Anh Tuấn

140/36 Phan Văn 

Trị, phường 12, 

quận Bình Thạnh

51/HSST ngày 

23/03/2001 của 

TAND quận Gò 

Vấp

2022/QĐTHA 

ngày 

01/11/2014

Nộp phạt 

4.850.000 đồng
x 17/08/2015

440/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016



8654

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Trường 

Lưu Thủy

26D Ngô Đức Kế, 

phường 12, quận 

Bình Thạnh

713/HSST ngày 

24/12/2001 của 

TAND Quận 1

480/THA ngày 

03/05/2002

Nộp phạt 

4.850.000 đồng 

sung quỹ nhà nước

x 06/10/2015

441/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

8655

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Tuấn Anh

116/4 Phan Văn Trị, 

phường 12, quận 

Bình Thạnh

707/HSST ngày 

12/06/2002 của 

TAND Tp. HCM

44/THA ngày 

16/10/2002

Nộp 4.850.000 

sung quỹ nhà nước
x 06/10/2015

442/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

8656

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Anh Trí

562A Bùi Đình Túy, 

phường 12, quận 

Bình Thạnh

114/2015/HSPT 

ngày 

13/12/2005 của 

TAND tỉnh Tiền 

Giang

653/QĐ-THA 

ngày 

03/01/2008 

Nộp 2.850.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước

x 17/08/2015

443/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/03/2016

8657

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Ân Hậu

26 Nguyễn An 

Ninh, phường 14, 

quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM

05/2012/DSST 

ngày 

03/07/2012 của 

TAND tỉnh 

Bình Dương

3580/QĐ-

CCTHA ngày 

04/07/2013

Nộp 13.400.000 

đồng án phí DSST
x 23/03/2016

444/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/03/2016

8658

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Mai Thị Lệ Xuân

104/18 Nơ Trang 

Long, phường 14, 

quận Bình Thạnh

24/HSST ngày 

18/02/2004 của 

TAND quận Gò 

Vấp

2163/THA-CĐ 

ngày 

23/08/2006

Nộp 4.800.000 

đồng sung công 

quỹ nhà nước

x 23/03/2016

445/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/03/2016

8659

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Phú Quý

363/23 Khu dân cư 

Bình Lợi, phường 

13, quận Bình Thạnh

2173/2005/DSP

T ngày 

27/09/2005 của 

TAND Tp. HCM

647/QĐ-THA 

ngày 

03/01/2008

Nộp 9.958.250 

đồng 
x 10/03/2016

446/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/03/2016

8660

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Trà Long
132/16 D1, phường 

25, quận Bình Thạnh

90/DSST ngày 

27/03/2015 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

127/THA ngày 

08/10/2015

Nộp 14.598.000 

đồng 
x 22/03/2016

447/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8661

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Trà Long
132/16 D1, phường 

25, quận Bình Thạnh

90/DSST ngày 

27/03/2015 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

3028/THA 

ngày 

13/07/2015

Trả số tiền 

291.960.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án cho ông 

Nguyễn Thành 

Trung, bà Nguyễn 

Thị Thanh Nguyên

x 22/03/2016

448/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016



8662

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Tống Văn Tùng

53/2A Điện Biên 

Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh

10/HSST ngày 

15/01/2004 của 

TAND Quận 1

2147/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/08/2006

Nộp phạt 

4.762.000 đồng, 

lãi chậm thi hành 

án và nộp 50.000 

đồng án phí HSST

x 28/03/2016

449/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8663

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thị Đức

152/72G Điện Biên 

Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh

1362/HSST 

ngày 

07/08/2003 của 

TAND Tp. HCM

332/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

31/01/2005

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

4.900.000 đồng để 

sung quỹ nhà nước

x 28/03/2016

450/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8664

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Toan, 

Đặng Thị Minh 

Hương

157/24 đường D2, 

phường 25, quận 

Bình Thạnh

09/2011/DSST 

ngày 

13/01/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

965/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/01/2011

Nộp 3.062.000 

đồng án phí DSST
x 28/03/2016

451/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8665

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Thị Hai

14 lô C2 cư xá 30/4, 

phường 25, quận 

Bình Thạnh

17/DSST ngày 

08/05/2007 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

271/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/11/2007

Nộp 750.000 đồng 

án phí DSST
x 24/03/2016

452/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8666

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Văn Chính

23A6 cư xá 307, 

phường 25, quận 

Bình Thạnh

104/DSST ngày 

26/07/2004 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1618/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/08/2004

Nộp 881.500 đồng 

án phí DSST
x 25/03/2016

453/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8667

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Khổng Thỵ Phú

205/46 Điện Biên 

Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh

09/DSST ngày 

26/02/2004 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1230/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/06/2004

Nộp 4.175.000 

đồng án phí DSST
x 24/03/2016

454/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8668

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hữu Thu 

Trung (Hạnh) và 

Trần Văn Lộc

618/6A Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

25, quận Bình Thạnh

2308/DSPT 

ngày 

26/11/2001 của 

TAND Tp. HCM

2068/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/10/2005

Nộp 4.550.000 

đồng
x 28/03/2016

455/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8669

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trương Thị 

Phương Uyên

306/76/16 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

25, quận Bình Thạnh

87/2010/QĐST-

DS ngày 

11/08/2010 của 

TAND Tp. HCM

156/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/10/2010

Nộp 2.500.000 

đồng án phí DSST
x 23/03/2016

456/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016



8670

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phan Nguyễn 

Tường Giang

410/9 Xỗ Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 25, 

quận Bình Thạnh

50/2010/DSST 

ngày 

28/09/2010 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1052/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/02/2011

Nộp 2.139.000 

đồng án phí DSST
x 28/03/2016

457/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8671

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Phấn

432/14/38 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

25, quận Bình Thạnh

37/QĐST-DS 

ngày 

16/04/2008 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/10/2008

Nộp 4.310.000 

đồng án phí DSST
x 28/03/2016

458/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/03/2016

8672

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Sang

06 Phan Văn Trị, 

phường 14, quận 

Bình Thạnh

76/2012/QĐST-

DS ngày 

14/08/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

148/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2012

Nộp 14.041.250 

đồng án phí DSST
x 28/03/2016

459/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/03/2016

8673

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Sang

06 Phan Văn Trị, 

phường 14, quận 

Bình Thạnh

178/BA/2014/D

S-ST ngày 

23/04/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

128/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/10/2015

Trả nợ số tiền 

98.140.195 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án cho Ngân 

hàng TMCP Á 

Châu

x 28/03/2016

460/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/03/2016

8674

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Sang

06 Phan Văn Trị, 

phường 14, quận 

Bình Thạnh

59/2012/QĐDS-

ST ngày 

13/07/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

2125/QĐ-

CCTHA ngày 

10/04/2013

Nộp 2.947.500 

đồng án phí DSST
x 28/03/2016

461/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/03/2016

8675

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Sang

06 Phan Văn Trị, 

phường 14, quận 

Bình Thạnh

59/2012/QĐDS-

ST ngày 

13/07/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

745/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

Trả nợ số tiền 

117.905.240 đồng, 

lãi chậm thi hành 

án cho Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn 

Thương tín

x 29/03/2016

462/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/03/2016

8676

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Sang

06 Phan Văn Trị, 

phường 14, quận 

Bình Thạnh

178/BA/2014/D

S-ST ngày 

23/04/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

619/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2014

Nộp 4.907.009 

đồng án phí DSST
x 28/03/2016

463/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/03/2016

8677

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Đinh Thị Loan

354/41/5 Phan Văn 

Trị, phương 11, 

quận Bình Thạnh

70/2013/QĐST-

DS

13/3/2013 của 

TAND huyện 

Củ Chi

445/QĐ-

CCTHA ngày 

28/10/2013

Nộp 200.000 đồng 

án phí DSST
x 13/7/2015

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/7/2015



8678

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Anh   Túc Vàng

273/3/117 Nguyễn 

Văn Đậu, phường 5, 

quận Bình Thạnh

44/QĐLĐ-ST 

21/5/2013 của 

TAND Bình 

Thạnh

644/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2013

nộp 1.397.490 

đồng án phí DSST
x 09/7/2015

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/7/2015

8679

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Bách Liễu; 

Lê Hồng Thái

117/29/9 Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh

1300/QĐPT-DS

10/7/2009 của 

TAND Hồ Chí 

Minh

1789/QĐ-

CCTHA ngày 

19/02/2014

Nộp 

9.811.729đồng án 

phí DSST

x 16/6/2015

03/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/7/2015

8680

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn 

Trường; Võ Thị 

Tám

75/52 Võ Duy Ninh, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh

89/2014/QĐST-

KDTM 

27/6/2014của 

TAND Bình 

Thạnh

598/QĐ-

CCTHA ngày 

17/11/2014

Nộp 6.812.000 

đồng án phí KDTM
X 02/7/2015

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/7/2015

8681

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP 

Truyền Thông 

Sông Xanh

48/11 Phạm Viết 

Chánh, phường 19, 

quận Bình Thạnh

42/2014/KDTM-

ST ngày 

08/04/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

58/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2014 

Nộp 2.000.000 

đồng án phí 

KDTMST

x 22/07/2015

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/07/2015

8682

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Ngô Hoàng Hiếu

82/109 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

268/2014/HSST 

ngày 

26/09/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

938/QĐ-

CCTHA ngày 

05/12/2014

Nộp 3.000.000 

đồng tiền phạt để 

sung vào công quỹ 

nhà nước và nộp 

200.000 đồng án 

phí HSST; lãi 

chậm thi hành án

x 28/07/2015

06/QĐ-

CCTHA ngày 

06/08/2015

8683

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP Tư vấn 

Thiết Kế Xây 

dựng Rô Si

52/12A Nguyễn 

Văn Đậu, phường 6, 

quận Bình Thạnh

805/2015/KDT

M-PT ngày 

07/07/2015 của 

TAND Tp. HCM

3271/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/07/2015

CTCP Tư vấn 

Thiết Kế Xây dựng 

Rô Si trả cho Công 

ty TNHH Hưng 

Anh số tiền 

1.650.234.105 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 06/08/2015

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/08/2015

8684

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Kim Bằng 

và Lục Thị Hiền

9/4 Nguyễn Huy 

Tưởng, phường 6, 

quận Bình Thạnh

117/2011/QĐ-

DSST ngày 

27/07/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1211/QĐ-

CCTHA ngày 

02/05/2012

trả nợ cho bà Mai 

Hằng Phương số 

tiền 

10.828.674.000 

đồng 

x 03/08/2015

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/09/2015



8685

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Phan Ngọc Huỳnh

58 Nguyễn Duy, 

phường 3, quận 

Bình Thạnh

618/2014/DS-

ST ngày 

18/12/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

2576/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/05/2015

Nộp 2.058.300 

đồng án phí DSST
x 14/07/2015

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/09/2015

8686

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Nguyễn Nhật 

Linh

31/7 Nguyễn Lâm, 

phường 3, quận 

Bình Thạnh

495/2014/HSPT 

ngày 

21/08/2014 của 

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Tp. HCM

2710/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/05/2015

Nộp 5.000.000 

đồng để sung quỹ 

Nhà nước

x 25/04/2015

10/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/09/2015

8687

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Ngọc Thu 

Lan

125/121 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 3, 

quận Bình Thạnh

146/2015/QĐST

-DS ngày 

04/05/2015 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

3620/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/09/2015

Bà Lan còn phải 

trả nợ cho bà 

Nguyễn Thị Tuyết 

Minh số tiền 

42.416.000 đồng 

và lãi chậm thi 

hành án 

x 13/07/2015

11/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/09/2015

8688

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Trịnh Thanh 

Phương

125/33 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 3, 

quận Bình Thạnh

11/2015/HSST 

ngày 

12/01/2015 của 

TAND Quận 8

2460/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/04/2015

Nộp 200.000 án 

phí HSST và 

1.036.000 đồng án 

phí DSST

x

12/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/09/2015

8689

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Ngọc Thu 

Lan

125/121 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 3, 

quận Bình Thạnh

146/2015/QĐST

-DS ngày 

04/05/2015 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

2614/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/05/2015

Nộp 1.060.000 

đồng án phí DSST
x 13/07/2015

13/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/09/2015

8690

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Hải

48/7 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 21, 

quận Bình Thạnh

273/1996/HSST 

ngày 

01/07/1996 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1090/THA-CĐ 

ngày 

20/11/2009

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

1.300.000 đồng 

tiền thu lợi bất 

chình; 02 chỉ vàng 

24K sung quỹ Nhà 

nước

x 21/09/2015

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015

8691

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Anh Vũ 

92/45/70A Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh

195/2012/HSST 

ngày 

20/08/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

911/QĐ-

CCTHA ngày 

15/01/2013

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

5.000.000 đồng 

tiền phạt

x 21/09/2015

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/09/2015



8692

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Hồ Hữu Lộc

234/10 Nguyễn Văn 

Đậu, phường 11, 

quận Bình Thạnh

436/2013/HSPT 

ngày 

23/04/2013 của 

Tòa Phúc Thẩm 

TAND Tối cao 

tại Tp. Hồ Chí 

Minh

212/QĐ-

CCTHA ngày 

17/10/2014 

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

3.255.00

x 05/08/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/09/2015

8693

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thị Thanh 

Tịnh

332/14J Phan Văn 

Trị, phường 11, 

quận Bình Thạnh

800/2009/HSST 

ngày 

06/10/2009 của 

Tòa Phúc Thẩm 

TAND Tối cao 

tại Tp. Hồ Chí 

Minh

333/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2014

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

1.750.000 đồng án 

phí DSST

x 27/08/2015

17/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/09/2015

8694

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Văn

352/2 Phan Văn Trị, 

phường 11, quận 

Bình Thạnh

65/2014/HSST 

ngày 

27/11/2014 của 

TAND huyện 

Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây 

Ninh

2709/QĐ-

CCTHA ngày 

25/05/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

500.000 đồng án 

phí DSST

x 27/08/2015

18/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/09/2015

8695

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Phan Văn Được

345/25 Phan Văn 

Trị, phường 11, 

quận Bình Thạnh

15/HSST ngày 

13/02/2004 của 

TAND quận 

Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh

436/THA ngày 

01/04/2004

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

để tịch thu sung 

quỹ NN, nộp lại 

350.000 đồng tiền 

thu lợi bất chính 

để tịch thu sung 

quỹ NN, nộp 

50.000 đồng án 

phí HSST, nộp 

75.000 đồng án 

phí DSST

x 21/09/2015

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/09/2015

8696

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Tấn Phát

100/33/8/7 Đinh 

Tiên Hoàng, 

phường 1, quận 

Bình Thạnh

55/2013/HSST 

ngày 

10/09/2013 của 

TAND tỉnh Đăk 

Lắk

1809/QĐ-

CCTHA ngày 

20/02/2014

Phạt bị cáo Phát 

19.950.000 đồng 

để sung quỹ nhà 

nước

x 03/08/2015

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/09/2015

8697

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Quốc Tiến

50/28 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

83/2006/HSST 

ngày 

03/11/2006  của 

TAND Quận 2, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

146/QĐ-

CCTHA ngày 

09/10/2014

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp 3.000.000 

đồng để sung quỹ 

nhà nước

x 16/06/2015

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/09/2015



8698

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Hữu Đức

100/33/16 Đinh 

Tiên Hoàng, 

phường 1, quận 

Bình Thạnh

169/2012/HSST 

ngày 

21/08/2012 của 

TAND Quận 1, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

384/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2013

Nộp phạt 

5.000.000 đồng và 

lãi chậm thi hành 

án

x 03/08/2015

22/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/09/2015

8699

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hữu Hiếu

143 Võ Duy Ninh, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh

512/QĐST-

KDTM ngày 

21/04/2011 của 

TAND Tp. Hồ 

Chí Minh

250/QĐ-

CCTHA ngày 

09/11/2011

Lãi tiếp tục tính 

trên dư nợ vốn 

thực nợ, kể từ ngày 

14/04/2011 cho 

đến ngày thực trả 

hết nợ vốn theo 

mức lãi suất nợ 

quá hạn quy định 

tại HĐ tín dụng là 

2%/tháng

x 22/07/2010

23/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/09/2015

8700

Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hữu Hiếu

144 Võ Duy Ninh, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh

17/2010/QĐST-

DS ngày 

26/03/2010 của 

TAND Quận 1, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

2651/QĐ-

CCTHA ngày 

20/05/2013

Ông Hiếu có trách 

nhiệm trả cho ông 

Phạm Văn Sơn số 

tiền 200.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 24/09/2015

24/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/09/2015

8701

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Nguy  ễn Thị Hậu 

482/28 Lê Quang 

Định, P11, QBT

80/2013/DSST 

ngày 30/9/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM

2253/QĐ-

CCTHA ngày 

03/4/2014

Nộp 1.142.650 

đồng AP/DSST 
x 29/09/2015

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8702

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Chu Đ  ức Trí 

195 Nguyễn Văn 

Đậu, P11, QBT

51/2009/DSST 

ngày 

29/09/2009 của 

TAND QBT Tp 

HCM

1252/QĐ-

CCTHA ngày 

04/2/2010

Nộp 6.428.400 

đồng 

AP/DSST

x 18/08/2015

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8703

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Đinh Thị Thùy 

 Trang 

207/66 Nguyễn Văn 

Đậu, P11, QBT

90/2012/DSST 

ngày 

16/03/2012 của 

TAND QBT Tp 

HCM

1117/QĐ-

CCTHA ngày 

04/2/2010

Nộp 30.200.000 

đồng

 AP/DSST

x 30/09/2015

03/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8704

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Ph  ạm Bá Trực 

47/17/7 Tăng Bạt 

Hổ, P11, QBT

132/2006/HSST 

ngày 

16/03/2012 của 

TAND QPhú 

Nhuận Tp HCM

688/QĐ-

CCTHA ngày 

12/12/2012

Nộp 9.800.000 

đồng sung

 quỹ NN và 40.000 

đồng AP/HSST 

x 18/08/2015

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG



8705

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Tr  ần Thí Nguyện 

328/31B Phan Văn 

Trị, P11, QBT 

76//2009/QĐST-

DS ngày 

26/6/2009 của 

TAND QB 

Thạnh Tp HCM

1350/QĐ-THA 

ngày 08/7/2009

Nộp 5.950.000 

đồng 

AP/HSST

x 19/08/2015

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8706

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Vưu Ngọc Li  êm  

381/3 Phan Văn Trị, 

P11, QBT

1246/2013/DSP

T ngày 

16/9/2013 của 

TAND   Tp 

HCM

1969/QĐ-

CCTHA ngày 

07/3/2014

Nộp 24.000.000

đồng AP/DSST
x 29/09/2015

06/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8707

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Bà Lê Thị Thanh 

Thúy 

356 Phgan VĂn Trị, 

P11, QBT

97/2014/QĐST-

DS ngày 

25/03/2014 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

656/QĐ-

CCTHA ngày 

20/11/2014 

Nộp 1.750.000 

đồng AP/DSST 
x 30/09/2015

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8708

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Lê Thị Thanh 

 Thúy 

357 Phgan VĂn Trị, 

P11, QBT

52/2013/DSST 

ngày 09/8/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM 

1742/QĐ-

CCTHA ngày 

14/2/2014 

Nộp 1.406.407 

đồng

AP/HSST

x 30/09/2015

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8709

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Thái 

Thành và

 bà Nguyễn Ngọc 

phượng

246/6 Nơ Trang 

Long, P11, QBT  

62/2013/DSST 

ngày 26/8/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM 

607/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2013

Nộp 72.000.000 

đồng 

P/DSST

x 01/10/2015

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8710

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Thái 

Thành và

 bà Nguyễn Ngọc 

phượng

246/6 Nơ Trang 

Long, P11, QBT  

116/2013/QĐST

-DS ngày 

23/9/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

606/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2013

Nộp 32.560.156 

đồng 

AP/DSST

x 01/10/2015

10/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8711

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Trần Thị Thu 

Phượng

 và Nguyễn Văn 

D  ũng 

346/19/1 Phan Văn 

Trị, P11, QBT 

45/2013/DS -ST 

ngày 25/7/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM 

659/QĐ-

CCTHA ngày 

19/11/2013

Nộp 8.500.000 

đồng 

AP/DSST

x 01/10/2015

11/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

TÙNG

8712

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Võ Thị Kim 

Phư  ợng 

49/72A Đinh Tiên 

Hoàng, P3, QBT

336/BA/2014/D

S -ST ngày 

24/7/2014 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

407/QĐ-

CCTHA ngày 

31/10/2014

Nộp 36.345.000 

đồng 

AP/DSST

x 17/08/2015

12/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/10/2015

T.HẰNG



8713

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP kỹ 

thu  ật Việt Nam 

167/10 đường 

D1,P25, QBT

131/2014/LĐ -

ST ngày 

17/9/2014 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

1268/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2014

Nộp 36.780.603 

đồng

AP/LĐST 

x 08/10/2015

13/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/10/2015

LAN

8714

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP kỹ 

thu  ật Việt Nam 

167/10 đường 

D1,P25, QBT

104/2012/KDT

M -ST ngày 

21/6/2012 của 

TAND Q10 Tp 

HCM 

681/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/12/1012

Nộp 26.809.700 

đồng 

AP/DSST

x 08/10/2015

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/10/2015

VŨ

8715

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT và 

XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

16/2012/QĐST-

DS ngày 

23/3/2012 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

92/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/10/2012

Trả cho UBND Tp 

Đà Nẵng

10.134.715.971 

đồng  

x 13/10/2015

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8716

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD số 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

57/2014/QĐST-

DS ngày 

18/8/2014 của 

TAND Cái 

Răng  Tp HCM 

945/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/12/2014

Trả cho bà Thạch 

Thị Phola

số tiền là 

200.479.141 đồng 

x 13/10/2015

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8717

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

2613/2009/KDT

N-ST ngày 

11/9/2009 của 

TAND Tp HCM 

2813/QĐ-

CCTHADS 

ngày 08/6/2015

Nộp 28.462.000 

đồng AP
x 13/10/2015

17/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8718

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

48/2013/QĐST-

DS ngày 

26/4/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

3194/QĐ-

CCTHADS 

ngày 14/6/2013

Nộp 5.567.125 

đồng 

AP/DSST

x 13/10/2015

18/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8719

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

78/2012/QĐCN

ST-KDTM ngày 

18/9/2012 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2012

Nộp 11.408.588 

đồng AP
x 13/10/2015

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8720

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

77/2012/QĐST-

DS ngày 

15/7/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

475/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/11/2013

Nộp 14.245.000 

đồng AP /

DSST

x 13/10/2015

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ



8721

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

16/2012/QĐST-

DS ngày  

23/3/2012 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

91/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/10/2012

Nộp 59.067.358 

đồng 

AP/DSST 

x 13/10/2015

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8722

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

37/2013/QĐST-

KDTM ngày  

12/6/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

511/QĐ-

CCTHADS 

ngày 11/112013

Nộp 31.476.979 

đồng 

AP/KDTNST

x 13/10/2015

22/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8723

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

57/2014/QĐST-

DS ngày  

18/8/2014 Cái 

Răng, Tp Cần 

Thơ 

934/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/12/2014

Nộp 5.011.978 

đồng

 AP/DSST 

x 13/10/2015

23/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8724

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

601/2014/QĐST

-DS ngày  

04/12/2014 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

1543/QĐ-

CCTHADS 

ngày 09/1/2013

Nộp 36.893.620 

đồng 

AP/DSST

x 13/10/2015

24/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8725

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

446/2014/DS-

ST ngày  

08/9/2014 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

31/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/10/2014

Nộp 19.314.444 

đồng 

AP/DSST

x 13/10/2015

25/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8726

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

06/2013/QĐST-

KDTM ngày  

30/1/2013 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

2480/QĐ-

CCTHADS 

ngày 10/5/2013

Nộp 31.863.500 

đồng 

AP/DSST

x 13/10/2015

26/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8727

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

12/2013/LĐ-ST 

ngày  30/8/2013 

của TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

858/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/11/2013

Phải trả tiền 

BHXH, BHYT, 

BHTN cho BHXH 

Tp

 HCM số tiền là  

1.782.211.612 

đồng  và lãi chậm 

THA 

x 13/10/2015

27/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ



8728

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD số 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

53/2011/QĐST-

KDTM ngày  

18/10/2011 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

2443/QĐ-

CCTHADS 

ngày 09/5/2013

Phải trả nợ cho 

Công Ty 

Hồng Hà Bình 

Dương số tiền là 

100.000.000 đồng  

và lãi chậm THA 

x 13/10/2015

28/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8729

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

77/2013/QĐST-

DS ngày  

15/7/2013 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

476/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/11/2013

Phải trả cho Ông 

Nguyễn Huy 

Toàn số tiền 

612.250.000 đồng 

x 13/10/2015

29/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8730

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

06/2013/QĐST-

KDTM ngày  

30/1/2013 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

200/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/10/2013

Phải  trả cho công 

ty CP CK

 và xây lắp 276 số 

tiền là 

19.454.000.000 

đồng và lãi chậm 

THA 

x 13/10/2015

30/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/10/2015

VŨ

8731

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

446/2014/DS-

ST ngày  

08/9/2014 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

2224/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

31/03/2015

  Phải  trả cho ông 

Đặng Anh Thao 

số tiền là 

336.288.880 đồng 

và lải chậm THA 

x 13/10/2015

31/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8732

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

446/2014/DS-

ST ngày  

08/9/2014 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

945/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/12/2014

Phải trả cho ông 

Đặng Anh Thao 

số tiền là 

50.000.000 đồng  

đồng và lải chậm 

THA 

x 13/10/2015

32/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8733

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

78/2012/QĐCN

ST-KDTM ngày 

18/9/2012 của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

771/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/12/2012

Phải trả cho công 

ty CP thiết 

bị phòng cháy 

chữa cháy NOMI 

là 270.429.416 

đồng  

x 13/10/2015

33/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8734

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD số 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

17/2014/QĐST-

DS ngày 

04/3/2014 của 

TAND quận Cái 

Răng, Tp Cần 

Thơ 

2660/QĐ-

CCTHADS 

ngày 26/5/2014

Phải trả cho ông 

Thân Văn

 Hoàn số tiền là 

251.455.900 đồng 

x 13/10/2015

34/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ



8735

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

01/2013/KDTM-

ST ngày 

21/8/2013 của 

TAND xã 

Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

3100/QĐ-

CCTHADS 

ngày 30/6/2014

Phải trả cho công 

ty CP Hương Thủy

  số tiền là 

144.312.044 đồng 

x 13/10/2015

35/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8736

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP ĐT 

và XD XD s  ố 8 

400/5 Ung Văn 

Khiêm, P25, QBT 

12/2013/LĐ-ST 

ngày 30/8/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM 

857/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/11/2013

Nộp 39.644.012 

đồng 

AP/LĐST 

x 13/10/2015

36/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8737

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Ông Nguyễn Hữu 

L  ộc 

71/24 (số cũ 71/28) 

Lê Quang Định. 

P14, QBT 

08/2013/DS-ST 

ngày 28/2/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM 

3289/QĐ-

CCTHADS 

ngày 20/6/2013

Nộp 1.507.057 

đồng

 AP/DSST

x 07/10/2015

37/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

8738

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Tr  ần Ngọc Lâm 

27/85/81 ĐBP, P15, 

QBT 

1043/HSST 

ngày 05/6/1999 

của TAND  Tp 

HCM 

156/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

19/12/2005

Nộp 9.850.000 

đồng 

tiền phạt 

x 24/07/2015

38/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8739

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Nguy  ễn Văn Kim 

44/3 ĐBP, P15, 

QBT 

125/HSST ngày 

01/7/1999 của 

TAND  Tỉnh 

Tiền Giang 

1054/QĐ-

CCTHADS 

ngày 06/5/2009

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST,

 39.161.212 đồng 

AP/DSST 

x 12/08/2015

39/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8740

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Phan Th  ị Hống 

377/74 bạch Đằng, 

P15, QBT

88/2008/QĐDS-

ST ngày 

06/10/2008 của 

TAND  QB 

Thạnh Tp HCM 

243/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/12/2008

Nộp 4.012.500 

đồng

 AP/DSST

x 14/08/2015

40/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8741

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

 Oanh 

377/8/4 Bạch Đằng, 

P15, QBT

80/2009/QĐST-

KDTM ngày 

18/09/2009 của 

TAND  tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

540/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/12/2010

Nộp 981.000 đồng 

AP/

KDTM ST 

x 21/07/2015

41/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8742

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Lê Quang Tu  ệ  

72/3 Bạch Đằng, 

P24, QBT 

624/HSST ngày 

09/4/1999 của 

TAND  Tp HCM 

673/QĐ-

CCTHADS 

ngày 26/5/2000

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

20.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 05/08/2015

42/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY



8743

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Trịnh Ngọc Thanh 169/23 Bạch Đằng, 

P15, QBT  

2202/HSST 

ngày 

27/10/1998 của 

TAND  Tp HCM 

03/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2005

Nộp phạt 

8.400.000 đồng 

 sung quỹ NN 

x 29/07/2015

43/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8744

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Võ Anh Bình 
325/38 Bạch Đằng, 

P15, QBT 

847/HSST ngày 

08/5/1998 của 

TAND  Tp HCM 

867/QĐ-

CCTHADS 

ngày 22/4/2005

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 
x 22/07/2015

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8745

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Thị Minh 

Trang
179/58A Bạch 

Đằng, P15, QBT  

61/2005/HSST 

ngày 18/3/2005 

của TAND QP 

Nhuận   Tp 

HCM 

877/QĐ-

CCTHADS 

ngày 22/4/2005

Nộp phạt 

15.000.000 đồng 

để sung quỹ NN 

200.000 đồng tiền 

phạm tội mà có 

sung quỹ NN 

x 13/08/2015

45/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8746

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Khu Tấn H  ưng 

169/15 Bạch Đằng , 

P15. QBT

624/HSST ngày 

09/4/1999 của 

TAND   Tp 

HCM 

673/QĐ-

CCTHADS 

ngày 26/5/2000

Nộp 50.000 AP/

HSST, 20.000.000 

đồng

 tiền phạt 

x 05/08/2015

46/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8747

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Tr  ần Ngọc  Quang 

76/6A Bạch Đằng, 

P24, QBT

624/HSST ngày 

09/4/1999 của 

TAND   Tp 

HCM 

673/QĐ-

CCTHADS 

ngày 26/5/2000

Nộp 50.000 AP/

HSST, 20.000.000 

đồng

 tiền phạt 

x 04/08/2015

47/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

THÚY

8748

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Thái Phi H  ồng 

160/56 XVNT, P26, 

QBT 

23/2012/KDTN-

ST ngày 

31/5/2012 của 

TAND QBT   

Tp HCM 

1793/QĐ-

CCTHADS 

ngày 03/4/2013

Nộp 14.745.992 

đồng 

AP/DSST

x 22/10/2015

48/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

NGUYỄ

N

8749

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Trường 

 Chinh 

548/86 ĐBP, P21, 

QBT

44/2010/DSST 

ngày 22/9/2010 

của TAND QBT 

Tp HCM 

880/QĐ-

CCTHADS 

ngày 22/3/2012

Nộp 1.094.800 

đồng 

AP/DSST

x 22/10/2015

49/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

NGUYỄ

N

8750

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Dương Thị Ngọc 

Ánh

66/183 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh

87/2011/QĐST-

DS ngày 

27/06/2011

1338/QĐ-

CCTHA ngày 

18/05/2012

Nộp 6.500.000 

đồng áp phí DSST
x 23/10/2015

50/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/10/2015

NGUYỄ

N

8751

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Trần Thị Ba 152/72G ĐBP, P25, 

QBT

938/2010/QĐK

DTM-ST ngày 

02/7/2010 của 

TAND  Tp HCM 

326/QĐ-

CCTHA ngày 

12/11/2010

Nộp 20.465.000 

đồng 
x 25/06/2015

51/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ



8752

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Ông Ngô Quang 

Sơn
618/B35 XVNT, 

P25, QBT

39/2005/HSST 

ngày 

21/01/2005 của 

TAND 

QPNhuận  Tp 

HCM 

636/QĐ-THA 

ngày 30/3/2005
50.000.000 đồng x 12/06/2015

52/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

8753

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Phan Thanh Trúc 

 Đào   

426 XVNT, P25, 

QBT 

244/HSST ngày 

20/3/2002 của 

TAND  Tp HCM 

153/QĐ-THA 

ngày 

15/01/2003

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST,

 nộp phạt 

10.000.000 đồng 

x 17/06/2015

53/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

8754

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

 Thu 

407/27 XVNT, P25, 

QBT

128/QĐ-CNTT 

ngày 25/8/2007 

của TAND QBT  

 Tp HCM 

783/QĐ-THA 

ngày 18/1/2008

Nộp 3.300.000 

đồng

 AP/DSST

x 27/10/2015

54/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

8755

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Thạch Thái S  ơn 

360/24/2 XVNT, 

P25, QBT

359/HSST ngày 

25/9/1997 của 

TAND QBT  Tp 

HCM 

508/QĐ-THA 

ngày 15/3/2005

Nộp 2.000.000 

đồng, 

5.635.245 đồng 

thu lợi bất chính 

x 20/05/2015

55/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

8756

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty CP VTB 

Gia Hải 223 ĐBP, P15, QBT

33/2012/KDTM-

ST ngày 

02/9/2012 của 

TAND QBT  Tp 

HCM 

506/QĐ-THA 

ngày 

11/11/2013

Nộp 18.535.508 

đồng

AP/KDSTST

x 12/08/2015

56/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8757

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Ông Ngô Hu  ấn 13 ĐBP, P15, QBT 

99/2013/QĐST-

DS ngày 

27/8/2013 của 

TAND QBT  Tp 

HCM 

213/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/10/2013

Nộp 937.500 đồng

 AP/DSST
x 10/08/2015

57/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8758

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Ông Nguyễn Đình 

 Lâm 

44/11 ĐBP, P15, 

QBT

81/2013/DS-

STngày 

30/9/2013 của 

TAND QBT  Tp 

HCM 

130/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/10/2014

Nộp 2.899.776 

đồng AP
x 05/08/2015

58/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8759

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Tràn Lâm Minh 

B  ảo 

427/3 Bạch Đằng, 

P15, QBT 

700//2007/HSPT 

 ngày 24/5/2007 

của tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại  Tp HCM 

528/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/11/2012

Nộp 5.000.000 

dồng

phạt sung  quỹ 

NN, 50.000 đồng 

AP/HSST 

x 12/08/2015

59/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8760

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Trần Danh Chế , 

Trương Nguyên 

 Thúy 

325/96 Bạch Đằng , 

P15, QBT

47/2011/QĐST-

DS ngày 

19/5/2011 của  

TANDQ Thủ 

Đức   Tp HCM 

228/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/10/2013

Nộp 1.600.000 

đồng 

AP/DSST 

x 17/08/2015

60/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY



8761

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Chính 

Lu  ận 
46 ĐBP, P15, QBT 

954/HSST ngày 

19/5/1998 của  

TAND Tp HCM 

2641/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/12/2005

Nộp 20.000.000 

đồng

 sung quỹ NN và 

50.000 dồng 

AP/HSST 

x 13/08/2015

61/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8762

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Công ty TNHH 

ôtô Kim Long 

( tên mới Công ty 

TNHH kinh

 doanh nhà Kim 

Long )

117A/119 ĐBP, 

P15, QBT 

1869/2010/QĐS

T-KDTM ngày 

30/11/2010 của  

TAND Tp HCM 

1451/QĐ-

CCTHADS 

ngày 01/4/2011

Nộp 2.277.199 

đống

 AP/DSST

x 20/10/2015

62/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8763

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Huỳnh Thanh 

Đi  ền 

247/47 khu Gò Mã, 

ĐBP, phường 15, 

quận Bình Thạnh

71/2008/HSST 

ngày 30/5/2008 

của  TAND QP 

Nhuận Tp HCM 

175/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/11/2008

Nộp phạt 

10.000.000 đồng

 sung quỹ NN 

x 20/07/2015

63/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8764

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Nguyễn Đ  ình Lâm  

44/11E ĐBP, P15, 

QBT

70/20013/DS-

ST ngày 

12/9/2013 của  

TAND QB 

Thạnh  Tp HCM 

969/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2013

Nộp 6.657.588

 đồng AP
x 15/08/2015

64/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

8765

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Tr  ần Trọng Tiến 

92/80 XVNT, P21, 

QBT

134/2007/QĐST

-DS ngày 

30/8/2007 của  

TAND QB 

Thạnh  Tp HCM 

69/QĐ-THA 

ngày 

15/10/2007

Nộp 10.000.000 

đồng 

AP/DSST 

x 29/10/2015

65/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/10/2015

NGUYỄ

N

8766

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê H  ồng Phúc 
14/5 Phan Văn Hăn, 

P19, QBT

102/2014/HSST 

ngày 08/4/2014 

của  TAND 

huyện Bình 

Chánh  Tp HCM 

162/QĐ-

CCTHA ngày 

10/10/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 và 3.000.000 

đồng AP/DSST

x 30/10/2015

66/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8767

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phan Khải 58/94A Phan Chu 

Trinh, P24, QBT

197/2011/QĐST

-DS ngày 

28/12/2011 của  

TAND QB 

Thạnh  Tp HCM 

1664/QĐ-

CCTHA ngày 

28/6/2012

Nộp 3.750.000 

đồng

 AP/DSST

x

66a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG



8768

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Ngô Thị Nhi  êu 

177/34 Nguyễn Văn 

Đậu, P11, QBT Tp 

HCM 

45/2013/HSST 

ngày 14/5/2013 

của  TAND 

quận phú Nhuận 

Tp HCM 

39/QĐ-

CCTHADS  

ngày 

02/10/2015

Nộp phạt 

5.000.000 

đồng  sung quỹ 

NN và lãi chậm 

THA, nộp 200.000 

đồng APHSST

x 29/10/2015

67/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8769

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Phan Th  ị Lan 
205A Hoàng Hoa 

Thám, P6, QBT

144/2011/HSST 

ngày 05/8/2011 

của  TAND Q7 

Tp HCM 

1811/QĐ-

CCTHA ngày 

12/7/2012

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST, nộp 

phạt 

15.000.000 đồng 

x

67a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8770

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Ngô Thị Nhi  êu  

177/34 Nguyễn Văn 

Đậu, P11, QBT Tp 

HCM

12/2012/HSST 

ngày 18/1/2012 

của  TAND 

quận 3 Tp HCM 

1317/QĐ-

CCTHA  ngày 

06/1/2015

Nộp phạt 

1.500.000 đồng 

sung quỹ NN và

 lãi chậm THA 

x 29/10/2015

68/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8771

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Tư 

vấn -Thiết kế-

XD Rô Si 

52/12A Nguyễn 

Văn Đậu, P6, QBT 

805/2015/QĐPT

-KDTM ngày 

07/7/2015 của  

TAND Tp HCM 

209/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/10/2015

Nộp 61.507.023 

đồng

 AP/DSST

x 06/08/2015

68a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8772

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Huỳnh 

 Mai 

70/16 (số mới 

117/8) Phạm Viết 

Chánh, P19, QBT

1600/HSPT 

ngày 22/8/1997 

của  tòa phúc 

thẫn TAND tối 

cao tại  Tp HCM 

239/QĐ-THA  

ngày 

17/10/2014

Nộp 15.626.450 

đồng

 APDSST

x 23/10/2015

69/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8773

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP vận tải 

Biển &

Thương Mại Long 

Sơn 

602/51A ĐBP, P22, 

QBT 

23/2012/KDTM-

ST ngày 

16/8/2012 của  

TAND QBT Tp 

HCM 

512/QĐ-

CCTHA ngày 

28/11/2012

Nộp 6.145.000 

đồng AP/

KDTM ST 

x

69a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8774

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Trần Mai 

 Thanh 

10/7 Nguyễn Hữu 

Thoại, P19, QBT Tp 

HCM 

63/2013/QĐST-

DS ngày 

23/52013 của  

TAND QBT  Tp 

HCM 

653/QĐ-

CCTHA  ngày 

19/11/2013

Nộp 1.783.675 

đồng

 AP/DSST 

x 27/10/2015

70/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8775

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Vận 

tải biển và Thương 

 Mai Long Sơn 

602/51A ĐBP, P22, 

QBT 

1159/2011/KDT

M-PT ngày 

12/9/2011 của  

TAND  Tp HCM 

482/QĐ-

CCTHA ngày 

10/1/2012

Nộp 145.159.344 

đồng

 AP/KDTM ST

x

70a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG



8776

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Phi  Long, 
221/5 Nơ Trang 

Long, P11, QBT

930/HSST ngày 

20/5/1999 của  

TAND  Tp HCM 

642/THA  ngày 

23/5/2000

Nộp 29.800.000 

đồng

và nộp 50.000 

đồng AP/HSST 

x 28/10/2015

71/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8777

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Phát Cư  ờng 

133/9 Nguyễn 

Thượng Hiền , P6, 

QBT

39/CNTT-HT 

ngày 02/3/1998 

của  TAND  Tp 

HCM 

754/THA ngày 

08/6/1998

Nộp 13.161.000 

đồng

 AP/HGT

x

71a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8778

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phan Đình 

 Chương 

231/6A Phan Văn 

trị, P11, QBT 

36/2010/DSST 

ngày 20/8/2010 

của  TAND 

QBT Tp HCM 

76/QĐ-THA  

ngày 

05/10/2010

Nộp 28.974.627 

đồng 

AP/DSST 

x 29/10/2015

72/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8779

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phạm Như 

Huân 

17/22 Nguyễn Huy 

Tường, P6, QBT

148/HSST ngày 

16/10/1997 của  

TAND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu  

Tp HCM 

229/THA -CĐ 

ngày 

20/12/2005

Nộp 20.000.000 

đồng sung quỹ

 NN 

x

72a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8780

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Giang 

Trư  ờng Đông 

312 lô C chung cư 

Ngô Tất Tố, P19, 

QBT tp HCM 

55/2013/DSST 

ngày 19/8/2013 

của  TAND 

QBT Tp HCM 

83/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2014

Nộp 22.282.728 

đồng

 AP/DSST

x 26/10/2015

73/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8781

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Anh 

Tuấn, Lê Hồng 

Minh 

 181/1 Nguyễn 

Thượng Hiền, P6, 

QBT 

1257/2008/QĐ-

CNTT ngày 

19/8/2008 của  

TAND  Tp HCM 

1913/QĐ-THA  

ngày 26/5/2011

Nộp 14.143.500 

đồng

 AP/KDST 

x

73a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8782

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thị Thanh 

Vân 

12G3 Ngô Tất Tố, 

P19, QBT Tp HCM 

62/2012/DSST 

ngày 29/5/2012 

của  TAND Q4 

Tp HCM 

3107/QĐ-

CCTHA ngày 

12/6/2013

Nộp 112.181.523 

đồng 

AP/DSST

x 27/10/2015

74/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8783

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TM DV 

Tây Nguyên
65 Hoàng Hoa 

Thám, P6, QBT

53/ QĐ-HGT 

ngày 20/5/1996 

của TAND QBT 

Tp HCM 

1002/THA  

ngày 09/8/1996

Nộp 1.250.000 

đồng

 AP/DSST 

x

74a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8784

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Võ Thị Thanh Kiều 

phòng 7 lầu 6, 

chung cư Nguyễn 

Ngọc Phương, P19, 

QBT 

176/2014/HSST 

ngày 24/7/2014 

của  TAND Q1 

Tp HCM 

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP;HSST,

 5.000.000 đồng 

sung quỹ NN

 và lãi chậm THA 

x 23/10/2015

75/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng



8785

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Đặng Chánh 

Trung

198/14/7 Hoàng 

Hoa Thám, P6, QBT 

122/2011/ 

QĐST-DS  ngày 

03/8/2011 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

76/QĐ-

CCTHA  ngày 

09/10/2011

Nộp 755.819 đồng 

AP/DSST
x

75a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8786

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Quang Vũ 

Phòng 4, lầu 1, 

chung cư Nguyễn 

Ngọc Phương, P19, 

QBT  

232/2015/HSST 

ngày 09/4/2015 

của TAND  Tp 

HCM 

75/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST, nộp 

phạt 

7.000.000 đồng 

sung 

quỹ NN và lãi 

chậm THA 

x 23/10/2015

76/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8787

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Vận 

Tải Biển

 và TM Long Sơn

602/51A Điện BP, 

P22, QBT 

58/2011/ 

QĐCN-DSST  

ngày 

17/11/2011 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

525/QĐ-

CCTHA  ngày 

20/1/2012

Nộp 4.282.000 

dồng AP'DSST

 HGT

x

76a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/11/2015

DUNG

8788

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trương Minh 

Kỳ 

41 Tăng bạt Hổ, 

P11, QBT 

2658/HSST 

ngày 

02/10/1999 của 

TAND  Tp HCM 

1549/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2001

Nộp phạt 

20.000.000 đồng

và 50.000 đồng 

AP/HSST 

x 28/10/2015

77/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

8789

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Hồ Thị Lệ Hoa 217/70/19 Bùi Đình 

Túy, P24, QBT

217/2013/HSST 

ngày 

01/11/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

2004/QĐ-

CCTHA ngày 

21/3/2014

Nộp 4.370.000 

dồng 

sung quỹ NN

x 03/09/2015

78/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

NHƯ

8790

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Mạnh 

Thắng 

409/10 Lê Quang 

Định, P5, QBT

215/HSST ngày 

20/9/2011 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

562/QĐTHA-

CĐ ngày 

09/2/2012

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST và nộp 

1.050.000 đồng 

AP/DSST 

x 15/06/2015

79/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8791

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Đào 

Duy
42/14/8 Hoàng Hoa 

Thám, P7, QBT

619/QĐST -DS 

ngày 

18/12/2014 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

2578/QĐTHA-

CĐ ngày 

13/5/2015

Nộp 1.245.100 

đồng AP/DSST
x 20/08/2015

80/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8792

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hướng D  ương 

119 đường Nguyễn 

Văn Đậu, P5, QBT 

Tp HCM 

51/CNTT  ngày 

1/7/1995 của 

TAND Tp HCM 

1830/QĐTHA-

CĐ ngày 

20/8/2009

Nộp 14.184.000 

đồng AP
x 18/06/2015

81/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG



8793

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Trần Xuân 

Ng  ọc Thảo 

248/41 Hoàng Hoa 

Thám, P5. QBT

103/HSST ngày 

12/6/2009 của 

TAND Q phù 

Nhuận Tp HCM 

490/QĐTHA-

CĐ ngày 

07/12/2009

Nộp 10.000.000 

đồng tiền phạt 
x 17/06/2015

82/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8794

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn 

Phước Hải 

hẻm 73 Nguyễn 

Thượng Hiền , P5, 

QBT

19/HSST ngày 

27/1/2010 của 

TAND Q phù 

Nhuận Tp HCM 

1498/QĐTHA-

CĐ ngày 

31/3/2010

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

sung quỹ NN và 

lãi chậm THA, 

200.000 đồng 

AP/HSST

x 30/07/2015

83/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8795

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phan Lê Thanh 

Phong 

1/38/8 Trần Bình 

Trọng, P5, QBT TP 

HCM 

220/HSST ngày 

15/09/2014 của 

TAND huyện 

Hóc Môn Tp 

HCM 

2465/QĐTHA-

CĐ ngày 

24/04/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST nộp 

1.400.000 đồng 

AP/DSST

x 29/07/2015

84/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8796

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Bá 

Hớn 

200/1 Hoàng Hoa 

Thám, P5, QBT, Tp 

HCM

77/DSST ngày 

07/3/2014 của 

TAND Q 

BThạnh  Tp 

HCM 

660/QĐTHA-

CĐ ngày 

20/11/2014

Nộp 1.735.517 

đồng AP/DSST
x 28/07/2015

85/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8797

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Hiếu 

 Minh 

369/34E Lê Quang 

Định , P5, QBT

2227/HSST 

ngày 

15/12/2003 của 

TAND  Tp HCM 

495/QĐTHA-

CĐ ngày 

08/12/2009

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST và nộp 

phạt 3.000.000 

đồng sung quỹ NN 

x 16/06/2015

86/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8798

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Dương Thị 

 Xinh 

441/3G Lê Quang 

Định, P5, QBT 

186//DSST ngày 

24/7/2008 của 

TAND huyện 

Hóc Môn  Tp 

HCM 

513/QĐTHA-

CĐ ngày 

09/12/2009

Nộp 15.604.200 

đồng AP/DSST
x 16/06/2015

87/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8799

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

ứng dụng và PT 

giải pháp công 

nghệ thông tin 

Hưng Phát 

số 409/7 Lê Quang 

Định, phường 5, 

quận Bình Thạnh

202/KDTM-PT 

ngày 28/1/2013 

của TAND Tp 

HCM 

1287/QĐTHA-

CĐ ngày 

20/3/2013

Nộp 21.759.887 

đồng AP/KDTM 

ST 

x 15/06/2015

88/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

LONG

8800

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Hạnh 

76/67 Bạch Đằng, 

P24, QBT, Tp HCM

435/2014/HSST 

ngày 17/9/2014 

của TAND TX 

Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

1326/QĐ-

CCTHA ngày 

06/1/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST và 

6.000.000 đồng 

sung quỹ NN 

x 12/08/2015

89/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

NHƯ



8801

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Hồ Minh 

Chiến và bà Lê 

Thị Khánh Loan  - 

72/21 Bạch Đằng, 

P24, QBT Tp HCM

40/2011/QĐST-

DS ngày 

14/7/2011 của 

TAND TX Bà 

Rịa, tỉnh bà Rịa - 

 Vũng Tàu 

747/QĐ-

CCTHA ngày 

05/3/2012

Nộp 5.000.000 

đồng AP/DSST
x 17/08/2015

90/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

NHƯ

8802

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Hồ Minh 

Chi  ến 

72/21 Bạch Đằng, 

P24, QBT Tp HCM

57/2011/QĐ-

TTDS ngày 

25/8/2011 của 

TAND TX Bà 

Rịa, tỉnh bà Rịa - 

 Vũng Tàu 

746/QĐ-

CCTHA ngày 

05/3/2012

Nộp 600.000 đồng 

AP/DSST
x 17/08/2015

91/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

NHƯ

8803

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phan Thái 

 Bình 

194/50/75A Bạch 

Đằng, P24, QBT Tp 

HCM 

25/2012/DSST 

ngày 30/5/2012 

của TAND TX 

Bà Rịa, tỉnh bà 

Rịa - Vũng Tàu 

147/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2012

Nộp 18.935.650 

đồng AP/DSST
x 26/08/2015

92/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

NHƯ

8804

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Hữu 

 Thanh 

118/20 Bạch Đằng, 

P24, QBT Tp HCM

1831/HSPT 

ngày 

15/10/1998 của 

tòa phúc thẫm 

TAND tối cao 

tại Tp HCM 

2660/THA-CĐ 

ngày 

14/12/2005

Nộp 9.000.000 

đồng sung quỹ NN 
x 14/09/2015

93/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

NHƯ

8805

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Kim Th  ịnh Phát 

118/104 Bạch Đằng, 

P24, QBT 

07/HGT-DSST 

ngày 20/2/1999 

của TAND  Tp 

HCM 

638/QĐ-THA 

ngày 03/1/2008

Nộp 4.125.000 

đồng AP/DSST
x 12/08/2015

94/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

NHƯ

8806

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Đ  ình Lâm 
44/11E ĐBP, P15, 

QBT 

81/2013/DS-ST 

ngày 30/9/2013 

của TAND QBT  

 Tp HCM 

130/QĐ-

THADS ngày 

08/10/2014

Nộp 10.534.212 

đồng Ap /DSST 
x 27/10/2015

95/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

THÚY

8807

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thị Ngọc 

 Mai 

50/5H ĐBP, P15, 

QBT

78/2012/QĐST-

DS ngày 

17/8/2012 của 

TAND QBT  Tp 

HCM 

160/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/10/2012

Nộp 5.000.000 

đồng AP/DSST
x 27/10/2015

96/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

THÚY

8808

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Bùi Đỗ 

Phượng Linh
273/40/7 Nguyễn 

Văn đậu, P11, QBT 

148/HSST  ngày 

17/11/2011 của 

TAND QBT Tp 

HCM 

2234/QĐ-

CCTHA ngày 

01/4/2015

Nộp phạt 

5.000.000

 đồng  sung quỹ 

NN 

và  lãi chậm THA, 

nộp 200.000 đồng 

AP/HSST

x 06/11/2015

97/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng



8809

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

M  ỹ Chi 

92/35A Nguyên 

Hồng, P11, QBT

327/2013/HSPT  

 ngày 30/9/2013 

của TAND tỉnh 

Đồng Nai 

219/QĐ-

CCTHA ngày 

17/10/2014

Nộp 3.129.000 

đồng

 AP/DSST và 

200.000 

đồng  AP/HSST

x 09/11/2015

98/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8810

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Thành 

Ngh  ĩa 

93/7 Nơ Trang 

Long, P11, QBT

13/2010/DS-ST  

ngày 28/4/2010 

của TAND QBT 

Tp HCM

817/QĐ-

CCTHA ngày 

16/3/2012

Nộp 7.055.600 

đồng

 AP/DSST

x 10/11/2015

99/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8811

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Thanh 

 Hùng 

452B Lê Quang 

định, P11, QBT

116/2011/HSST  

 ngày 

27/10/2011 của 

TAND QPhú 

Nhuận  Tp HCM

710/QĐ-

CCTHA ngày 

05/3/2012

Nộp 10.000.000 

đồng

sung quỹ NN và 

lãi chậm THA,

 200.000 đồng 

AP/HSST

x 06/11/2015

100/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8812

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Thiện 

Thanh 

273/27/60 Nguyễn 

văn Đậu, P11, QBT 

475/2012/HSPT  

 ngày 26/4/2012 

của tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Tp HCM

238/QĐ-

CCTHA ngày 

17/10/2014

Nộp 8.900.000 

đồng

 Ap/DSST 

x 05/11/2015

101/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8813

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Teng Thị Kim 

Hạnh 

901 lầu 9, chung cư 

Phạm viết Chánh 

P19, QBT  

821/2012/HSPT  

 ngày 

28/12/2012 của 

TAND Tp HCM

2591/QĐ-

CCTHA ngày 

15/5/2013

Nộp phạt 

4.800.000 đồng

và lãi chậm THA

x 10/11/2015

102/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8814

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hường Vũ Vân 

 Trang 

273/42/29 Nguyễn 

Văn 

Đậu, P11, QBT 

38/HSST  ngày 

31/3/2000 của 

TAND quận 

Phú Nhuận Tp 

HCM

370/QĐ-

CCTHA ngày 

12/12/2011

Nộp phạt 

41.800.000

 dồng  sung quỹ 

NN 

và  50.000 đồng 

AP/HSST

x 05/11/2015

103/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8815

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Tr  ần Bửu Trí 
104 Nguyên Hồng, 

P11, QBT

277/HSST  ngày 

21/1/2000 của 

TAND Tp HCM

887/THA ngày 

05/11/2002

Nộp phạt 

20.000.000 đồng  

sung quỹ NN 

và 50.000  đồng 

AP/HSST

x 05/11/2015

104/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8816

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Cao Minh Ngh  ĩa 
403/29 Phan văn 

Trị, P11, QBT

96/2014/KDTM-

ST  ngày 

17/7/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh  Tp 

HCM

1231/QĐ-

CCTHA ngày 

23/12/2014

Nộp 23.511.316 

đồng

 AP/KDTN ST 

x 09/10/2015

105/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng



8817

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Châu Thị Thùy 

 Trang 

62D/31 Nguyên 

Hồng, P11, QBT 

621/HSPT  ngày 

10/6/2013 của 

tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại  Tp HCM

237/QĐ-

CCTHA ngày 

17/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST

 và nộp 

28.000.000 đồng 

AP/DSST 

x 09/11/2015

106/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

Tùng

8818

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP ĐT và 

XD Sông Bé
143 Võ Duy ninh, 

P22, QBT 

448/2012/QĐST

-KDTM  ngày 

11/4/2012 của 

TAND   Tp 

HCM

1687/QĐ-

CCTHA ngày 

11/2/2014

Nộp 24.666.780 

đồng 

AP/KDTMST

x 10/11/2015

107/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

8819

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD và trang

trí nội thất Vân 

 Giang 

A9,Ngô Tất Tố, (số 

mới 04 Phú Mỹ) 22, 

QBT

1526/KDTM -

PT ngày 

26/11/2013 của 

TAND   Tp 

HCM

1496/QĐ-

CCTHA ngày 

07/1/2014

Nộp 10.824.445 

đồng

 Ap/KDTM ST

x 13/11/2015

108/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

8820

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Lương 

 Tùng Vương  

132/76 Nguyễn Hữu 

Cảnh ,P22, QBT

22/2011/KDTM 

-ST ngày 

31/8/2011 của 

TAND  quận 

Bình Thạnh  Tp 

HCM

1454/QĐ-

CCTHA ngày 

26/3/2013

Nộp 919.000 đồng 

AP/KTST
x 10/11/2015

109/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

8821

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

 Mai 

255/46 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

214/2006/HSST 

ngày 25/7/2006 

của TAND  

quận Bình 

Thạnh  Tp HCM

2521/QĐ-

CCTHADS 

ngày 23/4/2014

Nộp phạt 

5.000.000 

đồng 

x 13/11/2015

110/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

8822

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Lương 

 Tùng Vương 

132/76 Nguyễn Hữu 

cảnh, P22, QBT

1661/2010/QĐS

T-KDTM ngày 

11/10/2010 của 

TAND   Tp 

HCM

1402/QĐ-

CCTHA ngày 

25/5/2012

Nộp 29.203.005 

đồng 

AP/KTST

x 10/11/2015

111/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

8823

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM và CN

 Hưng Việt- 

232 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

46/2010/QĐST-

KDTM ngày 

30/9/2010 của 

TAND quận 

Bình Thạnh  Tp 

HCM

1879/QĐ-

CCTHA ngày 

19/5/2011

Nộp 860.094 đồng

 AP/HGT
x 11/11/2015

112/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

8824

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lương Văn 

Đ  ặng 

169/34/5 Ngô Tất 

Tố, P22, QBT 

1661/HSST 

ngày 10/8/1999 

của TAND  Tp 

HCM

1822/QĐ-

CCTHA ngày 

21/2/2014

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

20.000.000 đồng 

phạt sung quỹ NN

x 11/11/2015

113/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM



8825

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Lê Kim Bảo 177/38/4 Nguyễn 

Văn Đậu, P11, QBT

25/5/11/HSST 

ngày 24/9/2013 

của TAND  

huyện Phú 

Quốc, tỉnh Kiên 

Giang 

397/QĐ-

CCTHA ngày 

13/12/2011

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 19.600.000 đồng 

phạt thu lợi bất 

chính sung quỹ NN

x 06/11/2015

114/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8826

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Doanh nghiệp tư 

nhân SX

 cơ khí và XD 

Phúc Th  ịnh 

317/26 và 40/1 Mai 

Xuân Thưởng P11, 

QBT  

1133/2007/QĐS

T-KDTM ngày 

03/07/2007 của 

TAND  của 

TAND Tp HCM 

711/QĐ-THA 

ngày 09/1/2008

Nộp 14.617.200 

đồng

 AP/DSST

x 17/11/2015

115/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8827

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty SX KD 

nhập Khẩu

 Hữu Nghị -

82A Nguyên Hồng, 

P11, QBT

29/CNTT-

KTST ngày 

07/03/2002 của 

TAND quận 

Phú Nhuận, Tp. 

HCM

988/THA ngày 

11/9/2003

Nộp 14.933.000 

đồng

 AP/KTST

x 13/11/2015

116/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8828

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty SX KD 

nhập Khẩu

 Hữu Nghị -

82A Nguyên Hồng, 

P11, QBT

261/DSST ngày 

27/11/2002 của 

TAND quận 

Phú Nhuận, Tp 

HCM 

989/THA ngày 

11/9/2003

Nộp 21.107.247 

đồng 

AP/DSST

x 13/11/2015

117/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8829

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Huỳnh Thị 

Lang và

 Huỳnh Kim Lệ

346/21 (số mới 

336/41) Phan Văn 

Trị, phường 11, 

quận Bình Thạnh

117/2013/QĐST

-DS ngày 

24/9/2013  của 

TAND  quận 

Bình Thạnh  Tp 

HCM 

361/QĐ-

CCTHA ngày 

23/10/2013

Nộp 1.750.000 

đồng 

AP/DSHGT 

x 16/11/2015

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8830

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Như Hà 348/21 Phan văn trị, 

P11, QBT

593/HSST ngày 

24/9/2/2000  

của TAND  Tp 

HCM 

894/THA ngày 

05/11/2002

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

sung quỹ

 NN và 50.000 

đồng AP/HSST

x 16/11/2015

119/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8831

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đặng Thái Châu 249/26B Phan Văn 

Trị, P11, QBT

190/2014/HSST 

ngày 

19/12/2014  của 

TAND 

QBThạnh  Tp 

HCM 

1198/QĐ-

CCTHA ngày 

19/12/2014

Nộp phạt 

7.000.000 đồng,  

thu lợi bất chính 

sung quỹ NN 

10.000.000 đồng, 

2 00.000đ 

AP/DSST

x 13/11/2015

120/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng



8832

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM DV Năng 

Đ  ộng Việt  

102 lô1, chung cư 

346, Phan văn Trị, 

P11, QBT 

06/2013/KDTM-

ST ngày 

26/4/2013  của 

TAND 

QBThạnh Tp 

HCM 

135/QĐ-

CCTHA ngày 

07/10/2013

Nộp 15.041.343 

đồng AP/

KDTM ST

x 12/11/2015

121/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8833

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP ĐT 

TV XD hóa

 dầu Á Châu 

Vinashin

231D3-D4-D5 Phan 

văn Trị, P11, QBT

559/2011/QĐST

-KDTM ngày 

28/4/2011 của 

TAND  Tp HCM 

267/QĐ-

CCTHA ngày 

10/11/2011

Nộp 38.894.416 

đồng

 AP/DSST

x 11/11/2015

122/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8834

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phạm Bá 

Tr  ực 

43/17/7 Tăng Bạt 

Hổ, P11, QBT 

22/2011/HSST 

ngày 14/1/2011 

của TAND Thủ 

Đức   Tp HCM 

1535/QĐ-THA 

ngày 15/4/2011

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 12.000.000 đồng 

sung quỹ NN 

x 13/11/2015

123/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

Tùng

8835

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lưu Tuấn 

Ki  ệt 

550D ĐBP, P24, 

QBT

66/HNST ngày 

17/1/2005 của 

TAND  Tp HCM 

1215/QĐTHA 

ngày 02/6/2005

Nộp 16.610.000 

đồng AP/DSST
x 20/07/2015

124/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

LONG

8836

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Đinh Hữu 

L  ợi 

12/15 Hoàng Hoa 

Thám, 

2112/HSPT 

ngày 

29/12/2006 của 

tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại Tp HCM 

224/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2013

Nộp 100.000 

đồngAP/HSST

 và 1,075.000 

đồng Ap/DSST

x 19/06/2015

125/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/11/2015

LONG

8837

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Cao Thị Mỹ 

Dung

187/4/2 Hoàng Hoa 

Thám,

 P6, QBT

296/2013/HSPT 

ngày 10/1/2013 

của tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Tp HCM 

2484/QĐ-

CCTHA ngày 

27/4/2015

Nộp 149.866 đồng 

AP/HSPT

 và 15.000.000 

đồng tiền phạt

x

126/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/11/2015

DUNG

8838

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Lý Thị Thanh 

Thùy

183 Nguyễn 

Thượng Hiền,

 P6, QBT

99/2011/HSST 

ngày 13/9/2011  

của TAND 

QPhú Nhuận  

Tp HCM 

1733/QĐ-

CCTHA ngày 

27/1/2015

Nộp 2.655.250 

đồng lãi

 phát sinh do chậm 

THA

x

127/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/11/2015

DUNG

8839

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Trương Thị 

Huệ

45/43/2E Nguyễn 

Văn Đậu, P6, QBT

448/2014/DS-

ST ngày 

09/9/2014  của 

TAND Q Bình 

Thạnh  Tp HCM 

501/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2014

Nộp 24.000.000 

đồng

 AP/DSST

x

128/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/11/2015

DUNG



8840

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Đỗ Ái Quốc 
10/1A Nguyễn Huy 

Tưởng, P6, QBT

115/2010/QĐDS

-ST ngày 

28/9/2010 của 

TAND Q Bình 

Thạnh  Tp HCM 

170/QĐ-

CCTHA ngày 

22/10/2010

Nộp 9.560.000 

đồng 

AP/DSST

x 10/11/2015

129/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

DUNG

8841

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Hàng Thanh 

Tâm

153/24/10 Nguyễn 

Thượng Hiền,  P6, 

QBT

04/2009/HSST 

ngày 07/1/2009 

của TAND Q 

Phú Nhuận Tp 

HCM 

369/QĐ-

CCTHA ngày 

12/12/2009

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST

 và 2.500.000 

đồng lãi chậm THA

x

130/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

DUNG

8842

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Mai Văn Tể

139/11 Nguyễn 

Thượng Hiền, P6, 

QBT

23/2015/HSST 

ngày 29/1/2015 

của TAND Q 

Bình Thạnh Tp 

HCM 

2437/QĐ-

CCTHA ngày 

17/4/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST
x

131/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

DUNG

8843

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Ngọc 

Chánh 

49/42 Nguyễn Văn 

Đậu, P6, QBT

73/2011/HSST 

ngày 08/7/2011 

của TAND Q gò 

Vấp Tp HCM 

543/QĐ-

CCTHA ngày 

03/12/2012

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 7.160.000 đồng 

AP/DSST

x

132/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

DUNG

8844

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Tống Văn 

Thụ và bà Trần 

Th  ị Ngọc Bích 

118/116 Bạch Đằng, 

P24, QBT

811/2013/QĐDS

-PT ngày 

08/7/2011 của 

TAND Tp HCM 

3683/QĐ-

CCTHA ngày 

16/7/2013

Nộp 37.498.119 

đồng 

AP/DSST

x 23/10/2015

133/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/11/2015

NHƯ

8845

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Sơn 

móng tay Duy Tân 

Kềm Balli

54C XVNT, P19, 

QBT

140/2015/LĐ-

ST ngày 

29/5/2015 của 

TAND Tp HCM 

493/QĐ-

CCTHA ngày 

11/11/2015

Nộp 9.036.747 

đống

 AP/LĐST

x 25/11/2015

134/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

TÙNG

8846

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phạm Bảo 

Thiện Khanh và 

ông Lê Anh Tu  ấn 

328/36A Phan Văn 

Trị, P11, QBT và 

15A Nguyễn An 

Ninh, P14, QBT

1604/HSPT 

ngày 18/9/1998 

của tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Tp HCM 

24/THA-CD 

ngày 

16/12/2005

Mỗi người nộp 

phạt

 20.000.000 đồng 

sung quỹ NN

 và 50.000 đồng 

AP/HSST

x 29/10/2015

135/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

TÙNG

8847

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP ĐT 

XD XNK Tiên 

Minh Phát 

9A Nguyễn Hữu 

Cảnh, P 19, QBT

06/2013/QĐCN

STT ngày 

17/1/2013 của 

TAND Q Ninh 

kiều Tp Cần Thơ

2563/QĐ-

CCTHA ngày 

15/5/2013

Nộp 2.437.845 

đồng 

AP/KDTMST

x 25/11/2015

136/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

TÙNG



8848

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn 

Thành Dũng

69/33 Nguyễn Công 

Trứ, P19, QBT

134/2013/HSST 

ngày 30/9/2013 

của TAND Q 4 

TP HCM

150/QĐ-

CCTHA ngày 

10/10/2014

Nộp 3.000.000 

đồng sung quỹ NN

 và 200.000 đồng 

AP/HSST

x 05/11/2015

137/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

TÙNG

8849

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn 

Hoàng Cương

44E Công Trường 

Hòa Bình , P19, 

QBT

135/2013/HSST 

ngày 

11/12/2013 của 

TAND Q Phú 

Nhuận  TP HCM

348/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2014

Nộp 5.000.000 

dồng phạt sung 

 quỹ NN, 200.000 

đồng AP/HSST 

x 06/11/2015

138/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

TÙNG

8850

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Đinh Thành 

Lợi 43 Huỳnh Mẫn Đạt, 

P19, QBT

246/2013/HSPT 

ngày 13/3/2008 

của Tòa Phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại TP HCM

144/QĐ-

CCTHA ngày 

09/10/2014

Nộp 69.606.100 

đồng

 Ap/DSST

x 02/11/2015

139/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

TÙNG

8851

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Huỳnh Thị 

Ngọc Hân

C0188 chung cư 

Phan Viết Chánh, 

P19, QBT 

33/QĐDS-ST-

CNTT ngày 

01/4/2013 của 

TAND QBT  

TP HCM

3368/QĐ-

CCTHA ngày 

21/6/2013

Nộp 24.209.777 

đồng

 AP/ HSST

x 02/11/2015

140/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

TÙNG

8852

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Phúc 

Long Minh
602/34 ĐBP, P22, 

QBT

22/2012/KDTM-

ST ngày 

13/8/2012 của 

TAND QBT  

TP HCM

2117/QĐ-

CCTHA ngày 

10/4/2012

Nộp 3.352.000 

đồng

AP/KDTM ST

x 24/11/2015

141/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8853

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Bá 

 Phúc 

135/1/8 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P22, 

QBT

241/2008/QĐST

-HNGĐ ngày 

25/8/2008 của 

TAND QBT  

TP HCM

498/QĐ-

CCTHA ngày 

10/4/2012

Nộp 12.075.375 

đồng 

AP/DSST

x 24/11/2015

142/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8854

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP ĐT 

XD TM

 Gia Nguyễn -

 325 Ngô Tất tố, 

P22, QBT

586/2011/QĐST

-KDTM ngày 

09/4/2011 của 

TAND  TP 

HCM

390/QĐ-

CCTHA ngày 

13/12/2011

Nộp 17.423.277 

đồng 

AP/DSST

x 26/11/2015

143/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8855

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Phát 

Duy
242/5A ĐBP, P22, 

QBT

190/2011/QĐST

-DS ngày 

19/12/2011 của 

TAND QBT  

TP HCM

1828/QĐ-

CCTHA ngày 

24/2/2014

Nộp 33.085.462 

đồng 

AP/DSST

x 26/11/2015

144/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM



8856

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD SX TM Sông 

Cầu 

B9 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

41/CNTT-

KTST ngày 

26/3/2002 của 

TAND QBT  

TP HCM

1791/QĐ-

CCTHA ngày 

19/2/2014

Nộp 7.202.000 

đồng AP/KTST
x 25/11/2015

145/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8857

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phan Văn Ẩn 
150/13 ĐBP, P22, 

QBT

227/HSST ngày 

03/3/1997 của 

TAND quận  TP 

HCM

1799/QĐ-

CCTHA ngày 

19/2/2014

Nộp 2 chỉ vàng 

24K thu lợi

 bất chính sung 

quỹ NN

x 25/11/2015

146/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8858

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP VIBI 

 Lầu 16, phòng 21, 

lô G,  tòa nhà 

Marnor 2, 91  

Nguyễn Hữu Cảnh, 

P22, QBT

20/2012/QĐST-

DS ngày 

27/4/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh  TP 

HCM

1821/QĐ-

CCTHA ngày 

19/2/2014

Nộp 1.000.000 

đồng 

AP/DSST

x 23/11/2015

147/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8859

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM XD TV Công 

trình Thế kỷ

117/9 Nguyễn Hữu 

Cảnh, P22, QBT

03/2008/KDTM-

ST ngày 

29/10/2008 của 

TAND huyện 

Đức Hòa, tỉnh 

Long An

1793/QĐ-

CCTHA ngày 

19/2/2014

Nộp 16.332.000 

đồng 

AP/KDTMST

x 23/11/2015

148/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8860

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Huỳnh Thị 

Cẩm H  ương 

142/9 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

228/2013/QĐST

-DS ngày 

07/3/2013 của 

TAND Tp HCM

233/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2013

Nộp 24.708.654 

đồng

 AP/DSST

x 24/11/2015

149/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

NAM

8861

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công Ty TNHH 

TV Địa ốc Nguyên 

Nhung 

80/6 hoàng Hoa 

Thám, P7, QBT Tp 

HCM

595/2009/DSPT 

ngày 10/4/2009 

của TAND Tp 

HCM

1229/QĐ-

CCTHA ngày 

01/62009

Nộp 1.586.000 

đồng 

AP/DSST

x 02/09/2015

150/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

LONG

8862

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

SX TM Phương 

Minh Tâm 

46 Hoàng Hoa 

Thám, P7, QBT

19/2010/DSPT 

ngày 26/5/2010 

của TAND QBT 

Tp HCM

1965/QĐ-

CCTHA ngày 

27/7/2010

Nộp 8.260.325 

đồng AP/

KDTM ST

x 05/11/2015

151/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

LONG

8863

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

Xuân Dung

23/141 Nơ Trang 

Long, P7, QBT

48/2008/DSST 

ngày 24/9/2008 

của TAND QBT 

Tp HCM

148/QĐ-

CCTHA ngày 

10/11/2008

Nộp 20.872.000 

đồng/

 AP

x 19/11/2015

152/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

LONG



8864

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Khưu Cẩm 

Hương
23/179 Nơ Trang 

Long, P7, QBT

2060/2003/HSS

T ngày 

13/11/2003 của 

TAND Tp HCM

924/QĐ-

CCTHA ngày 

15/4/2009

Nộp lại 200USD 

và 700.000 

đồng sung quỹ 

NN, nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ NN và 

50.000 đồng 

AP/HSST

x 19/11/2015

153/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

LONG

8865

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Vĩnh 

Phúc 
334/B9 Phan Văn 

Trị, P11, Q.BT

55/2013/HSST 

ngày 22/3/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM

3621/QĐ-

CCTHA ngày 

05/7/2013

Nộp phạt 

10.000.000 đồng 

và 200.000 đồng 

AP/HSST

x 24/11/2015

154/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8866

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Mast Mai 

RiDâm

334/A Phan Văn Trị 

P.11, Q.BT

55/2013/HSST 

ngày 22/3/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM

3621/QĐ-

CCTHA ngày 

05/7/2013

Nộp phật 

10.000.000 đồng
x 26/11/2015

155/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8867

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Hà Xuân Lợi 336/117 Phan Văn 

Trị P.11, Q.BT

55/2013/HSST 

ngày 22/3/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM

3621/QĐ-

CCTHA ngày 

05/7/2013

Nộp phật 

10.000.000 đồng
x 26/11/2015

156/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8868

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Hà Minh 

Quốc Dũng

346/56 Phan Văn 

Trị P11, QBT

156/2010/HSST 

ngày 27/8/2010 

của TAND Q12 

Tp HCM

1541/QĐ-THA 

ngày 15/4/2011

Nộp phạt 

4.470.000 đồng 

sung quỹ 

NN

x 30/11/2015

157/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8869

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Văn 

Minh, Ngô Văn An

323 Phan Văn Trị 

P11, QBT

2777/HSST 

ngày 

10/11/1999 của 

TAND Tp HCM

1347/THA 

ngày 22/6/2004

Ông Minh phạt 

20.000.000 đồng, 

ông An phạt 

30.000.000 đồng 

sung quỹ NN

x x 20/11/2015

158/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8870

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Đoản Gián 

và bà Nguyễn Thị 

Hạnh 

346/87/14A  Phan 

Văn Trị P11, QBT

46/2003/QĐST-

DS ngày 

22/5/2013 của 

TAND Tp HCM

385/QĐ-THA 

ngày 

24/10/2013

Ông  Gián và bà  

Hạnh

 phải nộp 

10.347.500 đồng 

AP/DSHGT

x 23/11/2015

159/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8871

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

Tuyết Mai
10B Trần Quý Cáp, 

P11,QBT

98/2011/QĐST-

DS ngày 

13/7/2011 của 

TAND QBT Tp 

HCM

1187/QĐ-

CCTHA ngày 

02/52012

Nộp 1.051.250 

đồng
x 25/11/2015

160/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8872

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Dư Minh 

Sang 

91/8 Nguyên Hồng, 

P11, QBT

88/2013/QĐDS-

ST ngày 

08/8/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM

627/QĐ-

CCTHA ngày 

18/11/2013

Nộp 768.105 đồng 

AP/

DSST

x 01/12/2015

161/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG



8873

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phan Đăng 

 Huy 

47D Tăng Bạt Hổ, 

P11, QBT

308/2014/QĐDS

-ST ngày 

01/7/2014 của 

TAND QBT Tp 

HCM

536/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2014

Nộp 1.194.500 

đồng
x 27/11/2015

162/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8874

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Duy Tấn 
265/8/31 Nơ Trang 

Long, P11, QBT, Tp 

HCM

621/2008/DSPT 

ngày 17/6/2008 

của TAND Tp 

HCM

1734/QĐ-

CCTHA ngày 

23/7/2008

Nộp 15.211.152 

đồng
x 26/11/2015

163/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

TÙNG

8875

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

Kim Thu 
37/26 ngô Tất Tố, 

P21, QBT Tp HCM

31/DSST ngày 

21/7/2009 của 

TAND QBT Tp 

HCM

42/QĐ-THA 

ngày 

02/10/2009

Nộp 13.713.060 

đồng
x 02/12/2015

164/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8876

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Văn 

Hoàng 
35/8 XVNT, P21, 

QBT 

2292/HSST 

ngày 

05/10/1999 của 

TAND Tp HCM

1188/QĐ-THA 

ngày 25/5/2009

Mỗi người nộp 

50.000 đồng AP và

 20.000.000 đồng 

tiền phạt

x 03/12/2015

165/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8877

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Vĩnh 180/39 XVNT.P21, 

QBT

2013/HSST 

ngày 13/9/1999 

của TAND Tp 

HCM

141/QĐ-THA 

ngày 

12/10/2009

Nộp 50.000 đồng 

AP , 

phạt 20.000.000 

đồng

x 03/12/2015

166/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8878

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lý Văn Giàu 180/7 XVNT, P21, 

QBT

1045/HSST 

ngày 13/4/2000 

của TAND Tp 

HCM

531/QĐ-THA 

ngày 04/3/2009

Nộp phạt 

19.550.000 

đồng 

x 03/12/2015

167/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8879

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Đình 

 Thái 

220/9Y/125 XVNT, 

P 21, QBT

89/HSST ngày 

30/6/2008 của 

TAND quận 

Phú Nhuận  Tp 

HCM

458/QĐ-THA 

ngày 17/2/2009

Nộp 50,000 đồng, 

250.000 đồng

 thu lợi bất chính, 

20.000.000 đồng

 tiền phạt 

x 04/12/2015

168/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8880

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Ngô Bá Lê 

Tường

180/98D XVNT, 

P21, QBT

97/HSST ngày 

21/7/2006 của 

TAND quận 10  

Tp HCM

356/THA -CD 

ngày 17/2/2009

Nộp 50.000đ 

AP/HSST và 

6.955.200đ 

APDSST

x 02/12/2015

169/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8881

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Như 

Phi
101/6B XVNT. 

P21. QBT

1474/HSST 

ngày 21/7/2008 

của TAND  Tp 

HCM

07/THA -CD 

ngày 

16/12/2005

Nộp 50.000đ 

AP/HSST

 và 48.000đ thu lợi 

bất chính, 

20.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 02/12/2015

170/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N



8882

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Nam Hải 

và

bà Chu Thị Tâm

220/50A/2A 

XVNT, P21, QBT 

Tp HCM

897/HSPT ngày 

12/6/1999 của 

Tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại Tp HCM

2042/THA -CD 

ngày 3/10/2005

Nộp 29.438.000đ 

AP/DSST và liên 

đới với bà Chu Thị 

Tâm nộp 

26.461.000 đồng 

AP/DSST

x 04/12/2015

171/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8883

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Anh 

Tuấn
10/6 XVNT, P21, 

QBT

111/HSPT ngày 

22/5/2007 của 

TAND quận 

Thủ Đức Tp 

HCM

1008/THA -CD 

ngày 23/7/2007

Nộp 50.000đ 

AP/HSST

và 10.000.000đ 

tiền phạt

x 01/12/2015

172/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8884

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn 

 Phương Tùng 

180/24 XVNT, P21, 

QBT

1799/HSPT 

ngày 10/9/1998 

của TAND    Tp 

HCM

2633/THA -CD 

ngày 

14/12/2005

Nộp 50.000đ 

AP/HSST, 

 20.000.000 tiền 

phạt 

x 01/12/2015

173/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8885

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Phạm Thị 

Hoàng Anh 1.3 Lô D, CC Mỹ 

Đức, P21, QBT

148/DS-ST 

ngày 04/5/2015 

của TAND QBT 

Tp HCM

204/QĐ-

CCTHA ngày 

16/10/2015

Nộp 1.000.000đ 

AP/

DSST

x 04/12/2015

174/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8886

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Huỳnh Công 

Danh
5/1 XVNT, P21, 

QBT

1773/HSST 

ngày 

14/10/1998 của 

Tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

Tp HCM

18/QĐ-CD 

ngày 

16/12/2005

Nộp 22,5 chỉ vàng 

24K

 tiền thu lợi bất 

chính 

x 01/12/2015

175/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄ

N

8887

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM XD Phú Hải 
378 ĐBP. P17, QBT

575/2007/QĐ-

KDTM-ST ngày 

12/4/2007 của 

TAND   Tp 

HCM 

1540/QĐ-THA 

ngày 12/6//2008

Nộp 14.049,700đ 

AP

/KDTM ST

x 29/10/2015

176/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8888

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV Hòa Thuận 

86/1 Phan Văn Hân, 

P17, QBT

25/2006/DS-ST 

ngày 17/3/2006 

của TAND QBT 

Tp HCM

1086/THA-CD 

ngày 20/4/2006

Nộp 16.002.000đ 

AP/

DSST

x 02/11/2015

177/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8889

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV

 Hòa Thuận 

86/1 Phan Văn Hân, 

P17, QBT

160/CNTT-KT 

ngày 17/7/1998 

của TAND Tp 

HCM

1621/QĐ-

CCTHA ngày 

07/12/2001

Nộp 7.000.000đ 

AP/

KTST

x 02/11/2015

178/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8890

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV

 Hòa Thuận 

86/1 Phan Văn Hân, 

P17, QBT

03/QĐ-CNTT 

ngày 12/1/2005 

của TAND QBT 

Tp HCM

482/THA-CD 

ngày 07/3/2005

Nộp 2.909.467đ 

AP/

DSST

x 02/11/2015

179/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY



8891

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Phúc 

Kim Thành
229 XVNT, 

P17,QBT

17/2010/QĐST-

KDTM ngày 

27/4/2010 của 

TAND TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1828/QĐ-

CCTHA ngày 

07/7/2010

Nộp 4.769.000đ 

AP/

KDTMST

x 26/10/2015

180/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8892

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Phúc 

Kim Thành
229 XVNT, 

P17,QBT

15/2012/KDTM-

ST ngày 

21/6/2012 của 

TAND QBT TP 

HCM 

140/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2012

Nộp 82.333.000đ 

AP/

KDTM ST

x 26/10/2015

181/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8893

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Phúc 

Kim Thành
229 XVNT, 

P17,QBT

698/2012/KDT

M-ST ngày 

24/5/2012 của 

TAND TP HCM 

1716/QĐ-

CCTHA ngày 

12/2/2014

Nộp 55.991.323đ 

AP/

KDTM ST

x 26/10/2015

182/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8894

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
162/A 8,  ĐBP, P17, 

QBT

16/HSST ngày 

7/1/1993 của 

TAND huyện 

Đức ( nay 

TAND Q Thủ 

Đức) TP HCM 

1009/THA 

ngày 16/8/1996

Nôp 03 hỉ vàng 

24K

 thu  lợi bất chính 

28/10/2015

183/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8895

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Đặng Minh 

Thành
108/8A ĐBP, P17, 

QBT 

401/2008/HSST 

ngày 29/7/2008 

của TAND TP 

Biên Hòa tỉnh 

đồng Nai 

73/QĐ-

CCTHA ngày 

20/10/2013

Nộp 50.000đ 

AP/HSST,

 10.000.000đ sung 

quỹ NN

x 26/10/2015

184/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8896

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Võ Anh Tu  ấn 220 ĐBP, P17, QBT

1449/HSST 

ngày 

24/10/1995 của 

tòa phúc thẫm  

TAND tối cao 

tại TPHCM

369/THA ngày 

25/3/1996

Nộp 7.000.000đ 

thu lợi

 bất chính 

x

185/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8897

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Thiên 

Môn Việt Nam 388 ĐBP, P17, QBT 

35/2013/QĐST-

KDTM ngày 

10/6/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM

507/QĐ-

CCTHA ngày 

11/11/2013

Nộp 4.443.489đ 

AP/

KDTM ST

x 26/10/2015

186/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8898

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Trọng 

Dũng
162/34 ĐBP, P17. 

QBT

648/HSPT ngày 

18/4/2000 của 

tòa phúc thẫm  

TAND tối cao 

tại TPHCM

1056/QĐ-

CCTHA ngày 

06/5/2009

Nộp 35.767.200 

đồng tiền phạt
x 26/10/2015

187/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY



8899

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Tân Sơn 125/11 Nguyễn Cửu 

Vân, P17, QBT

159/2012/QĐ-

PT ngày 

17/5/2012 của 

tòa phúc thẫm  

TAND tối cao 

tại TPHCM

2459/QĐ-

CCTHA ngày 

24/4/2015

Nộp 112.780.883đ 

AP/

KDTM ST

x 27/10/2015

188/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8900

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Phạm Thị Thùy 

Trang
301A Phan Văn 

Hân, P17, QBT

320/2013/QĐST

-HNGĐ ngày 

12/9/2013 của 

TAND QBT TP 

HCM

1320/QĐ-

CCTHA ngày 

19/12/2013

Nộp 100,000 đồng 

AP

cấp dưỡng nuôi con 

x 27/10/2015

189/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/12/2015

THÚY

8901

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Phúc 

Kim Thành
229 XVNT, 

P17,QBT

Nộp 

50.690.775đ AP/

KDTM ST

Nộp 

50.690.77

5đ AP/

KDTM 

ST

180/QĐ-

CCTHA

DS 

ngày 

08/12/20

15

1083/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/2/2013

15/2011/KDT

M-ST ngày 

15/7/2011 

của TAND 

QBT TP 

HCM

THÚY

8902

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Thành

62/32 Huỳnh Tịnh 

Của, phường 19, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

124/2008/HSST

17/4/2008

TAND Q.1

873/QĐ-THA

10/4/2009

Nộp 50.000đ án 

phí HSST và 

712.000đ án phí 

DSST

x 04/12/2015

191/QĐ-

CCTHADS

08/12/2016

Nguyễn

8903

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty Cp đóng 

mới và sửa chữa 

tàu biển Chim Ưng 

135/1/128 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P22, 

QBT 

151/2014/KDT

M-ST ngày 

30/9/2014 của 

TAND QBT TP 

HCM

422/QĐ-

CCTHA ngày 

09/11/2015

Phải thanh toán 

cho Công ty 

TNHH MTV Cảng 

Bến Nghé số tiền 

185.304.555 đồng

x 02/12/2015

192/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NAM

8904

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lý Văn Tâm 

và Trần Thanh 

Loan 

23/5 ĐBP, P22, 

QBT

1457/2008/QĐS

T-CNTT-

KDTM ngày 

12/9/2008 của 

TAND TP HCM

1794/QĐ-

CCTHA ngày 

19/11/2014

Ông Tâm, bà Loan 

phải nộp  

3.558.000đ 

AP/KDTM

x 01/12/2015

193/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8905

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty Cp đóng 

mới và sửa chữa 

tàu biển Chim Ưng 

135/1/128 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P22, 

QBT 

151/2014/KDT

M-ST ngày 

30/9/2014 của 

TAND QBT TP 

HCM

1992/QĐ-

CCTHA ngày 

09/3/2015

Nộp 9.328.753 

đồng 

AP/DSST

x 02/12/2015

194/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8906

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty Cp đóng 

mới và sửa chữa 

tàu biển Chim Ưng 

135/1/128 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P22, 

QBT 

42/2012/QĐST -

KDTM ngày 

26/10/2012 của 

TAND TX Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương

645/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/12/2015

Nộp 17.817.000 

đồng AP/KDTM 

ST

x 02/12/2015

195/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM



8907

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Cao 

Nam và bà 

Nguyễn Thị Tuyết 

Vân

169/102/31D Ngô 

Tất Tố, P22, QBT

04/2013/DSST 

ngày 16/1/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM

2522/QĐ-

CCTHA ngày 

23/4/2014

Nộp 56.892.853đ 

AP/

DSST

x 02/12/2015

196/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8908

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

Liên
107/52 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

68/2007/DS-ST 

ngày 28/9/2007 

của TAND QBT 

Tp HCM

1788/QĐ-

CCTHA ngày 

19/2/2014

Nộp 14.845.339đ

 AP/DSST
x 02/12/2015

197/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8909

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

Quân
169/102/27/8 Ngô 

Tất Tố, P22, QBT

63/2013/QĐST-

DS ngày 

08/8/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM

1041/QĐ-

CCTHA ngày 

9/12/2013

Nôp 5.000.000 

đồng 

AP/DSST

x 01/12/2015

198/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8910

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Dân Nam 

173 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

78/QĐ-CNTT 

ngày 05/7/2005 

của TAND QBT 

Tp HCM

1665/QĐ-

CCTHA ngày 

10/8/2005

Nộp 1.236.500 

đồng

 AP/DSST

x 08/12/2015

199/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8911

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Thiện Chánh 
153/13 ĐBP, P22, 

QBT

74/2011/HSST 

ngày 27/7/2011 

của TAND Q2 

Tp HCM

387/QĐ-

CCTHA ngày 

24/10/2013

Nộp phạt 

5.000.000

 đồng 

x 01/12/2015

200/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8912

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phan Linh Giang 

và Mai Văn Út 

112E Cư Xá Cửu 

Long, P22. QBT

30/2010/DS-ST 

ngày 30/7/2010 

của TAND QBT 

Tp HCM

2523/QĐ-

CCTHA ngày 

23/4/2014

Nộp 9.600.000 

đồng 

AP/DSST

x 26/11/2015

201/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8913

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Cáp Thanh Hằng 219/16 NTT, P22, 

QBT

268/BA/2014/D

S-ST ngày 

05/6/2014 của 

TAND QBT Tp 

HCM

507/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2014

Nộp 1.189.250đ 

AP/DSST
x 01/12/2015

202/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

NAM

8914

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Ngô Văn An 323 Phan Văn Trị, 

P11, QBT

22/2013/QĐDS-

ST ngày 

14/3/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM

383/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2014

Thanh toán cho 

NH TM CP Việt 

Nam Thịnh Vượng 

số tiền là 

46.162.515đ

x x 08/12/2015

203/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

TÙNG

8915

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Huỳnh Thị Mẫn
113 Phạm Viết 

Chánh. P19. QBT

948/2015/KDT

M-PT ngày 

06/8/2015 của 

TAND Tp HCM

99/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/10/2014

Bà Huỳnh Thị 

Mẫn phải trả cho 

CT CP TM DV 

Dầu Khí Vũng Tàu 

số tiền là 

2.744.375.196đ

x x 04/11/2015

204/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/12/2015

TÙNG



8916

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Văn 

Hạnh

207/83D Nguyễn 

Văn Đậu, P11. QBT 

51/2014/HSST 

ngày 05/3/2014 

của TAND Q 

Gò Vấp Tp 

HCM

64/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

Nộp phạt 

4.800.000 đồng 

sung quỹ NN

x 08/12/2015

205/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

TÙNG

8917

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Phạm Thị Thủy 

Tiên

76/58 Bạch Đằng. 

P24. QBT

91/2011/HSST 

ngày26/5/2011 

của TAND Q12 

Tp HCM

21/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2013

Nộp 150.000 đồng 

AP/HSST. 

Nộp phạt 

5.000.000đ và 

3.000.000đ thu lợi 

bất chính sung quỹ 

NN

x 17/11/2015

206/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8918

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Cao Trí  

58/22/34L3 Phan 

Chu Trinh, P24, 

QBT

236/2013/HSST 

ngày 

29/11/2013 của 

TAND QBT Tp 

HCM

1853/QĐ-

CCTHA ngày 

27/2/2014

Nộp 200.000đ 

AP/HSST

, 5.000.000đ phạt 

bổ sung

x 18/11/2015

207/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8919

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hoàng 

Nhật Quang 

58/96/25 Phan Chu 

Trinh, P24, QBT

332/2013/HSPT 

ngày 28/2/2013 

của  phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại Tp HCM

421/QĐ-

CCTHA ngày 

25/10/2013

Nộp 6.634.750đ 

AP/DSST, 

200.000đ 

AP/HSST. 

200.000đ 

AP/HSPT

x 19/11/2015

208/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8920

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Vũ Thị Thọ 10/67 Nguyễn Thiện 

Thuất, P24, QBT

3264/HSPT 

ngày 

28/12/2000 của  

phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại Tp HCM

1298/QĐ-

CCTHA ngày 

31/5/6006

Nộp 6.231.520đ 

AP/DSST, 

50.000đAP/HSST. 

50.000đ AP/HSPT

x 16/11/2015

209/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8921

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV DV bảo vệ 

vệ sĩ Chính Long

58/3 Phan Chu 

Trinh, P24. QBT

26/2011/KDTM-

ST ngày 

13/12/2011 của 

TAND Q11 Tp 

HCM

1822/QĐ-

CCTHA ngày 

12/7/2012

Nộp 2.000.000đ 

AP/KDTM
x 17/11/2015

210/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8922

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Bảo Kha 92/92 Bùi Đình 

Túy, P24, QBT

81/2010/HSST 

ngày 30/3/2010 

của TAND  Tp 

HCM

34/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2010

Nộp phạt 

10.000.000 

đồng

x 01/12/2015

211/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8923

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD TM DV Lưu 

Phương  

58/26/13L Phan 

Chu Trinh, P24, 

QBT

21/2009/QĐ-

KDTMPT ngày 

09/2/2009 của 

TAND  Tp HCM

1284/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2010

Nộp 14.977.999 

đồng

 AP KDTM ST

x 18/11/2015

212/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ



8924

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Hồ Trọng Đạo
8/2 Đinh Bộ Lĩnh, 

P24, QBT

831/HSST ngày 

24/5/1997 của 

TAND  Tp HCM

50/THA-CĐ 

ngày 

16/12/2005

Nộp 7,95 chỉ vàng 

24K sung quỹ NN
x 08/12/2015

213/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8925

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Bích 

Lan -

82/64 Bùi Đình 

Túy, P24, QBT

848/HSST ngày 

05/6/1996 của 

TAND  Tp HCM

1216/THA-CĐ 

ngày 23/9/1996

Nộp 6.590.000đ 

sung quỹ NN
x 07/12/2015

214/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8926

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP ĐT 

TM Trần Lâm

 12 Nguyễn Thiện 

Thuật, P24,  QBT

37/2007/QĐST-

KDTM ngày 

10/10/2007 của 

TAND QBT Tp 

HCM

2642/QĐ-

CCTHA ngày 

20/5/2013

Nộp 5.637.000đ 

AP/KDTM
x 17/11/2015

215/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8927

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM DV VT Phát 

Đạt  

45 Đinh Bộ Lĩnh, 

P24, QBT

03/2010/KDTM-

ST ngày 

19/7/2010 của 

TAND QBT Tp 

HCM

63/QĐ-THA 

ngày 

01/10/2010

Nộp 7.949.792 

đồng AP
x 02/12/2015

216/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8928

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Tý - 
194/43/23A Bạch 

Đằng. P24, QBT

517/2009/HSPT 

ngày 22/7/2009 

của tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Tp HCM

3556/QĐ-

CCTHA ngày 

03/7/2013

Nộp 50.000đ 

AP/HSST, 

50.000đ 

AP/HSPT, nộp 

phạt 5.000.000 

đồng sung quỹ NN

x 20/11/2015

217/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8929

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lưu Anh Tài 
118/104 Bạch Đằng 

P24, Q.BT

143/2006/HSPT 

ngày 06/9/2006 

của TAND tỉnh 

Bến  Tre

199/QĐ-

CCTHA ngày 

08/7/2011

Nộp 50.000 đ 

APST và nộp phạt 

10.000.000 đ sung 

quỹ NN

x 12/11/2015

218/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8930

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Dương Tấn Phú
194/43/21B Bạch 

Đằng P21, Q.BT

906/2006/HSPT 

ngày 6/6/1997 

của TAND 

tp.HCM

740/QĐ-

CCTHA ngày 

02/6/1998

Nộp phạt 50.000đ 

APST, nộp 9,5 chỉ 

vàng 24k sung 

công quỹ NN

x 12/11/2015

219/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8931

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Cty TNHH MTV 

TMDV Chào Bạn 

405/22 XVNT P24, 

Q.BT

01/2010/KDTM-

ST ngày 

26/4/2010 của 

TAND Q.BT 

tp.HCM

1748/QĐ-THA 

ngày 22/6/2010

Nộp 28.862.000đ 

AP/KDTMST
x 01/12/2015

220/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ



8932

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đỗ Thị Thủy Bắc
45 khu 1A chợ Bà 

Chiểu, P1, QBT

1779/2011/QĐS

T-KDTM ngày 

28/9/2011 của 

TAND  tp.HCM

1087/QĐ-THA 

ngày 09/4/2012

Bà Đỗ Thị Thủy 

Bắc - Chủ doanh 

nghiệp tư nhân 

kinh doanh vàng 

Kim Huệ  nộp 

58.066.000đ AP

x 04/12/2015

221/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

NHƯ

8933

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trương Hùng 

Sơn và bà Lê Thị 

Tuyết Hương - 

341/20 XVNT, P24, 

QBT

33/2006/DS-ST 

ngày 29/6/2006 

của TAND QBT 

tp.HCM

2100/THA-CĐ 

ngày 14/8/2006

Nộp 8.200.000đ 

AP/DSST
x 19/11/2015

222/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2018

NHƯ

8934

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Nguyễn Đăng 

Quang 61/39 Chu Văn An, 

P12, QBT

349/HSPT ngày 

12/3/2013 của 

tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại Tp.HCM

246/QĐ-

CCTHA ngày 

17/10/2014

Nộp 200.000đ 

AP/HSST

1.000.000đ 

AP/DSST

x 10/12/2015

223/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2019

TÙNG

8935

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị 

Phượng
230/26/1 Phan Văn 

Trị, P12, QBT

269/HSST ngày 

20/1/2000 của 

TAND Tp.HCM

29/THA ngày 

09/12/2002

Nộp phạt 

20.000,000 đ và 

50.000đ AP/HSST

x 10/12/2015

224/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

TÙNG

8936

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Vũ 

Long

237/11/28 Nguyễn 

Văn Đậu, P11, QBT

269/HSST ngày 

20/1/2000 của   

TAND  tp.HCM

29/THA ngày 

09/12/2002

Nộp phạt 

20.000.000đ, 

50.000đ AP/HSST

x 11/12/2015

225/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

TÙNG

8937

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Trung 
122A Nguyễn Lâm, 

P3, QBT

27/2012/HSST 

ngày 21/3/2012 

của TAND Q. 

Phú Nhuận 

Tp.HCM

517/QĐ-

CCTHA ngày 

30/11/2012

Nộp phạt 

10.000.000đ, 

150.000đ sung quỹ 

NN, 200.000đ 

AP/HSST và lãi 

chậm thi hành án

x 13/05/2015

226/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8938

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Đức Tuấn 
31/8 Nguyễn Duy, 

P3, QBT

664/2007/HSST 

ngày 09/7/2007 

của TAND  

Tp.HCM

1035/QĐ-THA 

ngày 12/3/2008

Nộp phạt 

5.000.000đ, 

50.000đ AP/HSST

x 18/06/2015

227/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8939

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Tuấn Anh 
95/223B Đinh Tiên 

Hoàng, P3, QBT 

29/2010/HSST 

ngày 05/3/2010 

của  TAND 

quận Phú 

Nhuận Tp.HCM

370/QĐ-THA 

ngày 

15/11/2010

Nộp phạt 

15.000.000 đồng 

900.000 đồng do 

phạm tội mà có và 

lãi CTHA

x 09/06/2015

228/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG



8940

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Tân
37 Nguyễn Lâm,P3, 

QBT

1633/HSST 

ngày 17/8/1998 

của  TAND   

tp.HCM

147/THA-CD 

ngày 

19/12/2005

Nộp phạt 

17.292.000đ
x 17/06/2015

229/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

12 Nguyễn Hữu 

Cảnh, P19, QBT

71/2007/QĐPT 

ngày 25/7/2007 

của tòa phúc 

thẩm TAND tối 

cao tại Tp.HCM

585/QĐ-THA 

ngày 09/3/2009

Nộp 3.332.000đ 

AP
x 12/11/2015

230/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8941

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Thiết kế và Dịch 

vụ quảng cáo Đinh 

Lăng 

12 Nguyễn Hữu 

Cảnh, P19, QBT

03/2008/KDTM-

ST ngày 

16/6/2008 của 

TAND Thị xã 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh BDương 

78/QĐ-THA 

ngày 08/4/2010

Nộp án phí 

12.143.793 đ
x 12/11/2015

231/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8942

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty Cp XD 

Kiến Trúc Việt 

08 Nguyễn Duy, P3, 

QBT

2278/2007/QĐS

T-KDTM ngày 

24/12/2007 của 

TAND Tp.HCM

1123/THA 

ngày 21/2/2011

Nộp án phí 

8.293.000đ
x 11/11/2015

232/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8943

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty Cp XD 

Kiến Trúc Việt

 08 Nguyễn Duy, 

P3, QBT

323/2009/QĐST

-KDTM ngày 

24/12/2007 của  

TAND   tp.HCM

847/QĐ-THA 

ngày 07/4/2009

Nộp án phí 

6.000.000đ
x 11/11/2015

233/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8944

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV DV VT 

xăng dầu An Nhật -

333 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Q1,TP HCM

785/QĐST-

KDTM ngày 

03/6/2011 của  

TAND   tp.HCM

63/QĐ-

CCTHA ngày 

19/12/2011

Nộp 66.997.396 

đồng AP/DSST
x 16/11/2015

234/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8945

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP XD 

XNK Tiên Minh 

Phát 

9A Nguyễn Hữu 

Cảnh, P19, QBT 

09/2011/KDTM-

ST  ngày 

12/5/2011 của  

TAND QBT   

tp.HCM

2193/QĐ-THA 

ngày 27/6/2011

Nộp 13.378.500đ 

AP/KDTM ST
x 12/11/2015

235/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8946

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP XD 

XNK Tiên Minh 

Phát 

9A Nguyễn Hữu 

Cảnh, P19, QBT

357/2012/QĐST 

 -DS ngày 

07/9/202  của  

TAND Q Tân 

Phú   tp.HCM

800/QĐ-

CCTHA ngày 

24/12/2012

Nộp 2.203.000đ 

AP/ST
x 12/11/2015

236/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG



8947

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP XD 

XNK Tiên Minh 

Phát 

9A Nguyễn Hữu 

Cảnh, P19, QBT 

13/2011/QĐST -

KDTM ngày 

25/5/2011  của  

TAND QBình 

Thạnh  tp.HCM

2014/QĐ-THA 

ngày 02/6/2011

Nộp 2.740.698đ 

AP/KDTM ST
x 12/11/2015

237/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8948

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

DV TM VH Bách 

Khoa 

49A7 Phan Đăng 

Lưu, P3, QBT

1424/DSPT 

ngày 26/7/2001 

của TAND 

Tp.HCM

924/THA ngày 

12/11/2002

Nộp 2.530.000 

đồng AP/DSST
x 10/12/2015

238/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8949

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

DV TM VH Bách 

Khoa 

49A7 Phan Đăng 

Lưu, P3, QBT

1273/DSPT 

ngày 21/6/2004 

của TAND 

tp.HCM

1472/THA-CD 

ngày 02/7/2004

Nộp 7.730.000đ 

AP/DSST
x 10/12/2015

239/QĐ-

CCTHADS 

ngày16/12/20

15

T.HẰNG

8950

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD TM Tân Đại 

Lộc 

122/28 Chu văn An, 

P12,QBT

76/KT ngày 

04/4/2000 của 

TAND Tp.HCM

634/THA ngày 

22/5/2000

Nộp 2.968.700 

đồng AP/KT
x 01/12/2015

240/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/12/2015

T.HẰNG

8951

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD TM Tân Đại 

Lộc 

122/28 Chu văn An, 

P12,QBT

247/KT ngày 

02/12/1999  của  

 TAND Tp.HCM

149/THA ngày 

18/2/2000

Nộp 3.080.350 

đồng AP/KT
x 01/12/2015

241/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/12/2015

T.HẰNG

8952

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP đầu tư 

và phát triển hạ 

tầng (IDI)

15 Hoàng Hoa 

Thám, phường 6, 

quận Bình 

14/2008/QĐKD

TM-ST

18/4/2008

TAND Q.Bình 

Thạnh

232/QĐ-THA

15/5/2008

Trả nợ 

5.319.287.000đ 

cho công ty TNHH 

Mai Long Phước

x 08/12/2015

242/QĐ-

CCTHADS

17/12/2016

Dung

8953

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Nhật Quân 
275/50 Bạch Đằng, 

P15, QBT

39//HSPT ngày 

14/12/1999  của 

tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại  tp.HCM

107QĐ-/THA 

ngày 

06/10/2010

Nộp phạt 

39.350.000 đồng
x 28/10/2015

243/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/12/2037

THÚY

8954

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Huỳnh Nguyễn 

Hồng Chương
33D3 Chu Văn An, 

P26, QBT

470/2014/DS-

ST ngày 

22/9/204 của   

TAND QBT   

tp.HCM

1622/QĐ-THA 

ngày 

06/10/2010

Nộp 2.740.974 

đồng AP/DSST
x 15/12/2015

244/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN

8955

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Bá Cường 3/8 đường số 10, 

P26, QBT

88/2014/QĐDS-

ST ngày 

17/3/2014 của   

TAND QBT   

tp.HCM

49/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2014

Nộp 42.000.000 

đồng
x 15/12/2015

245/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN



8956

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hữu Phúc 
126/1 

XVNT,P26,QBT

56/2013/QĐLĐ-

ST ngày 

23/7/2013 của   

TAND QBT   

tp.HCM

1365/QĐ-

CCTHA ngày 

24/12/2013

Nộp 2.581.411 

đồng AP/LĐST
x 17/12/2015

246/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN

8957

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

bao bì Đô Úy 

14 đường số 2, cư 

xá Chu Văn An, 

P26, QBT

76/2013/QĐST-

KDTM ngày 

25/11/2013 của   

 TAND QBT   

tp.HCM

42/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2014

Nộp 19.452.267 

đồng AP/KDTM-

ST

x 16/12/2015

247/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN

8958

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Havali 

- Fico 

65 đường số 3, Chu 

Văn An, P26. QBT

44/QĐ-CNTT 

ngày 15/9/2011 

của   TAND 

QBT   tp.HCM

168/QĐ-

CCTHA ngày 

29/3/2013

Nộp 1.819.622 

đồng
x 16/12/2015

248/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN

8959

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phương Minh Tú 
685/52/47 XVNT, 

P26. QBT

98/QĐST- DS  

ngày 16/8/2013 

của   TAND 

QBT   tp.HCM

584/QĐ-

CCTHA ngày 

15/11/2013

Nộp 825.000 đồng 

AP/HGT
x 15/12/2015

249/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN

8960

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Thị Minh 

Hương 

551 Chu Văn An, P 

26. QBT

118/QĐST- DS  

ngày 26/9/2013 

của   TAND 

QBT   tp.HCM

66/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2013

Nộp 13.400.000 

đồng AP/DSST
x 17/12/2015

250/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN

8961

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP kỹ 

thuật Nam Việt

167/10 đường 

D1,P25, QBT

131/2014/LĐ-

ST  ngày 

17/9/2014 của   

TAND QBT   

tp.HCM

619/QĐ-

CCTHA ngày 

27/11/2015

Trả cho BHXH Tp 

HCM  đến 

T3/2014 số tiền là 

1.639.030.150 

đồng và lãi chậm 

THA

x 18/12/2015

251/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

VŨ

8962

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Thanh An
35 đường D5, P25. 

QBT

12/2013/KDTM-

ST  ngày 

08/7/2013 của   

TAND QBT   

tp.HCM

768/QĐ-

CCTHA ngày 

22/11/2013

Nộp 8.634.560 

đồng 
x 10/12/2015

252/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

VŨ

8963

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Thanh An
35 đường D5, P25. 

QBT

15/2015/KDTM-

ST  ngày 

06/2/2015 của   

TAND QBT   

tp.HCM

2708/QĐ-

CCTHA ngày 

25/5/2015

Nộp 4.673.000 

đồng 
x 10/12/2015

253/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

VŨ

8964

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Thanh An
35 đường D5, P25. 

QBT

135/2014/KDT

M-ST  ngày 

16/9/2014 của   

TAND QBT   

tp.HCM

1772/QĐ-

CCTHA ngày 

28/1/2015

Nộp 8.206.107 

đồng AP
x 10/12/2015

254/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

VŨ



8965

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Thanh An
35 đường D5, P25. 

QBT

23/2013/DSST  

ngày 

23/10/2013 của   

 TAND QBT   

tp.HCM

661/QĐ-

CCTHA ngày 

20/11/2014

Nộp 1.336.466 

đồng AP
x 10/12/2015

255/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

VŨ

8966

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Vương Hồng 

Bảo và bà Phạm 

Thị Hồng 

9/1 Nguyễn Thiện 

Thuật, P14, QBT

1442/HSPT 

ngày 

13/10/1999 của 

tòa phúc thẩm 

TAND tối cao 

tại Tp.HCM

642/QĐ-

CCTHA ngày 

15/12/1999

Phải trả cho Ông 

Long, Bách, Hùng, 

Dũng, Cường và 

bà Sa, Hằng,  

Hương, Nhung số 

tiền 2,566,703,000 

đồng và 896 chỉ 

vàng 24K và 

45,500 USD

x 15/12/2015

256/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

VŨ

8967

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thanh 

Mai và Lê Thị 

phượng

148/1A XVNT, P 

25, QBT

92/2012/QĐST-

DS-CNTT  ngày 

17/9/2012 của   

TAND QBT   

tp.HCM

825/QĐ-

CCTHA ngày 

27/12/2012

Trả cho NH 

TMCP kỹ thương 

Việt Nam số tiền 

là 1.026.994.486 đ 

và lãi chậm thi 

hành án

x

257/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

VŨ

8968

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hoàng Quốc 

Phong 

107/15 Đinh Tiên 

Hoàng, P3, QBT

48/2007/HNGĐ-

PT ngày 

08/5/2007 của 

TAND  Tp.Hà 

Nội

1120/QĐ-THA 

ngày 11/5/1009

Nộp 28.002.000 

đồng

 AP/DSST

x 08/06/2015

258/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8969

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Nguyễn Đình 

Vinh 

91/33 Đinh Tiên 

hoàng, P3, QBT

1660//2007/HSS

T -DS  ngày 

10/8/1999 của   

TAND   tp HCM

2097/THA-CĐ  

ngày 

06/10/2005

Nộp phạt 

16.750.000 

đồng

x 02/10/2015

259/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8970

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Ngọc 

Thùy 

37 Nguyễn Lâm, P3, 

QBT

1503/HSST -DS  

 ngày 21/7/1999 

của   TAND   tp 

HCM

125/QĐ-THA  

ngày 

12/10/2009

Nộp 50.000 đồng 

P/DSST và 

20.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 17/06/2015

260/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8971

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đào Duy Quang 
12 D cư xá Phan 

Đăng Lưu, P3, QBT 

30/2009/HSST  

ngày 19/2/2009 

của   TAND Q 

Phú Nhuận    tp 

HCM

576/QĐ-THA  

ngày 

15/12/2009

Nộp phạt 

18.650.000 đ và lãi 

chạm thi hành án

x 10/06/2015

261/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG



8972

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn Châu 95/170 Đinh Tiên 

Hoàng, P3, QBT

445/HSST  ngày 

16/3/1999 của   

TAND tp HCM

318/QĐ-THA  

ngày 

12/11/2009

Nộp 50.000 đ 

AP/HSST và

 nộp phạt 

20.000.000 đ

x 08/09/2015

262/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8973

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Võ Thụy Mai 

Trinh
49/40 Đinh Tiên 

Hoàng, P3, QBT

236/2014/HSST  

 ngày 17/9/2014 

của   TAND Q1 

tp HCM

2463/QĐ-THA  

ngày 24/4/2015

Nộp sung quỹ NN 

5.000,000đ và lãi 

chậm thi hành án, 

200.000đ án phí 

HSST

x 06/05/2015

263/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8974

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phan Văn Nghiệm 125/179 Đinh Tiên 

Hoàng, P3. QBT

244/2014/HSPT  

 ngày 25/4/2014 

của tòa phúc 

thẫm TAND tối 

cao tại  tp HCM

944/QĐ-

CCTHA  ngày 

5/12/2014

Nộp phạt 

18.000.000 

đồng

x 06/05/2015

264/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8975

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bùi Hữu Phước 10J cư xá Phan 

Đăng Lưu, P3, QBT

220/2014/HSST  

 ngày 4/9/2014 

của  TAND Q1  

tp HCM

937/QĐ-

CCTHA  ngày 

5/12/2014

Nộp 5.000.000 

đồng sung quỹ NN 

và lãi chậm thi 

hành án

x 11/05/2015

265/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8976

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Ngọc Phượng
95/223 Đinh Tiên 

Hoàng, P3. QB 

Thạnh

331/HSST  ngày 

21/11/1994 của  

TAND QB 

Thạnh  tp HCM

314/THA  ngày 

17/4/1995

Nộp phạt 

5.500.000 

đồng

x 11/06/2015

266/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8977

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Đình Uyên 91/7 Đinh Tiên 

Hoàng, P3, QBT

1095/HSST  

ngày 09/7/2004 

của  TAND  tp 

HCM

194/THA-CĐ  

ngày 07/2/2007

Nộp sung quỹ NN 

2.500.000 đồng và 

nộp phạt 

20.000.000 đ

x 18/06/2015

267/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8978

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lã Thanh Dũng 148/42 Nguyễn 

Lâm, P3, QBT

190/2014/HSST  

 ngày 18/9/2014 

của  TAND 

QBT  tp HCM

1199/QĐ-

CCTHA  ngày 

19/12/2014

Nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ NN, 

3.500.000 đồng 

thu lợi bất chính, 

200.000 đồng 

AP/HSST

x 11/05/2015

268/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8979

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM DV Đại Gia 

Đi  ền 

06 Nguyễn Văn 

Lạc, P19. QBT

657/2010/KDT

M-ST  ngày 

17/5/2010 của  

TAND   tp HCM

266/QĐ-

CCTHA  ngày 

10/11/2011

Nộp 113.446.979 

đồng AP/DSST
x 15/12/2015

269/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG



8980

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV vận tải xăng 

dầu Đại Dương  

 14B6 Ngô Tất Tố. 

P19. QBT

40/2012/QĐKD

TM-ST  ngày 

13/6/2012 của  

TAND   tp HCM

1837/QĐ-

CCTHA  ngày 

13/07/2012

Nộp 20.836.048 

đồng án phí 

KDTMST

x 15/12/2015

270/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8981

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguy  ễn Văn Lắm 
80/17 Nguyễn Lâm, 

P3, QBT

597/HSST  ngày 

03/3/2000 của  

TAND   tp HCM

484/THA  ngày 

03/05/2002

Nộp phạt 

20.000.000 đồng,

 50.000 đ 

AP/HSST

x 15/12/2015

271/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8982

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

Hoa
31/9 Nguyễn Lâm, 

P3, QBT

08/HSST  ngày 

05/11/2004 của  

TAND Q Phú 

Nhuận  tp HCM

18/THA-CĐ  

ngày 

17/12/2004

Nộp 50.000 đồng 

Ap/HSST, nộp 

phạt 30.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

x 16/06/2015

272/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8983

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

Hoa
31/9 Nguyễn Lâm, 

P3, QBT

130/HSST  ngày 

20/1/2003 của  

TAND  tp HCM

2008/THA-CĐ  

ngày 

03/10/2005

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

5.000.000 đồng 

phạt 

x 16/06/2015

273/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8984

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Mỹ 

Tuyên
508/H4 Chu Văn 

An, P26, QBT

993/HSST ngày 

22/6/2004 của 

TAND Tp HCM

2025/QĐ-

CCTHA  ngày 

01/11/2004

Nộp sung quỹ NN 

2.000.000 đồng 
x 11/08/2015

274/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8985

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV TM - DV 

Tân Tài Việt 

95/290 Đinh Tiên 

Hoàng, P3, QBT

126/2011/QĐST

-DS  ngày 

10/8/2011 của  

TAND QBT  tp 

HCM

116/QĐ-

CCTHA  ngày 

07/10/2011

Nộp 2.950.000 

đồng 

AP/DSST

x 11/11/2015

275/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

25/12/2015

T.HẰNG

8986

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đặng Duy Hà

217B Bùi Đình Túy, 

phường 24, quận 

Bình Thạnh

90/2011/DS-ST

06/12/2011

TAND Q.Bình 

Thạnh

542/QĐ-

CCTHA

06/12/2012

Nộp 30.932.000đ 

DSST
x

276/QĐ-

CCTHADS

28/12/2016

8987

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Công 

Thương Nghiệp 

Trường Phú 

Phòng 5E, tầng 5, 

cao ốc Nam An, số 

26 Đinh Bộ Lĩnh, 

P24, QBT

655/2006/KDT

M-ST  ngày 

21/12/2006 của  

TAND  tp HCM

422/QĐ-THA  

ngày 

16/07/2009

Nộp 10.137.500 

đồng AP/KTST
x

277/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

DUNG

8988

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị 

Quỳnh Giao

408 lô A chung cư 

Nguyễn Kiệm, P9, 

Q Phú Nhuận Tp 

HCM

114/2011/QĐST

-DS  ngày 

10/6/2011 của  

TAND Q Phú 

Nhuận   tp HCM

692/QĐ-

CCTHA  ngày 

05/3/2012

Nộp 21.000.000 

đồng AP/DSST
x

278/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

DUNG



8989

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Ngọc Sáu 
169/102/27/16 

ĐBP, P22, QBT

1430/HSST  

ngày 17/5/2000 

của  TAND   tp 

HCM

1801/QĐ-

CCTHA  ngày 

19/2/2014

Nộp phạt 

20,000,000 sung 

quỹ

 NN, 50,000 đồng 

AP/HSST

x 24/12/2015

279/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8990

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Dương Thị Kim 

Thủy 

169/54/26 Ngô Tất 

Tố, P22, QBT

173/2014/QĐST

-DS  ngày 

21/04/2014 của  

TAND QBT tp 

HCM

136/QĐ-

CCTHA  ngày 

08/10/2014

Nộp 4.000.000 

đồng AP/DSST
x 24/12/2015

280/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8991

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Hữu 

Nghị Đông Á

G1721, Tầng 17, the 

Maror, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P22, 

QBT 

128/2014/KDT

M-ST  ngày 

02/9/2014 của  

TAND QBT tp 

HCM

1970/QĐ-

CCTHA  ngày 

08/10/2014

Nộp 24.145.311 

đồng 

AP/KDTMST

x 23/12/2015

281/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8992

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Lê Thị Như 

Trúc 

117/68 Nguyễn hữu 

cảnh, P22, QBT, Tp 

HCM 

14/2012/QĐDS-

ST  ngày 

04/02/2013 của  

TAND QBT tp 

HCM

1797/QĐ-

CCTHA  ngày 

19/02/2014

Nộp 2.625.000 

đồng 

AP/HGT

x 25/12/2015

282/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8993

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Châu Mộng Như 135/1/42 Nguyễn 

hữu cảnh, P22, QBT

44/2012/QĐST-

DS  ngày 

21/08/2012 của  

TAND QBT tp 

HCM

1820/QĐ-

CCTHA  ngày 

21/02/2014

Nộp 5.600.000 

đồng 

AP/DSST

x 14/12/2015

283/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8994

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

V  ũ Thị Thu Hiền 
1F Ngô Tất tố, P22, 

QBT

61/2011/HSST  

ngày 

20/06/2011 của  

TAND tỉnh Bà 

Rịa -Vũng Tàu 

1823/QĐ-

CCTHA  ngày 

21/02/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST và 

nộp phạt 

5.000.000 đồng 

sung quỹ NN 

x 15/12/2015

284/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8995

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Trường 

Sơn
8D Ngô tất Tố, P22, 

QBT

175/2008/HSST  

 ngày 

14/03/2008 của  

TAND Tp HCM

2713/QĐ-

CCTHA  ngày 

25/05/2015

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST 

và 845.550 đồng 

AP/DSST

x

285/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8996

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ngô Trùng Ngọc

A21/12 cư xá Cửu 

Long, 

(Số mới 23A Phú 

Mỹ)  P22, QBT

474/HS ngày 

22/02/2000 của  

TAND Tp HCM

1290/THA  

ngày 

24/10/2000

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

20.000.000 

đồng sung quỹ NN

x 17/12/2015

286/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM



8997

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Dương Minh Hải 169/99 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

496/HSST ngày 

23/03/1999 của  

TAND Tp HCM

2524/QĐ-

CCTHA  ngày 

23/04/2014

Nộp 19.939.000 

đồng

 sung quỹ NN 

x 17/12/2015

287/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8998

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lâm Nguyễn Đăng 

Khoa 
104/10 Ngô Tất Tố, 

(số mới 8/10) Võ 

Duy Ninh, P22, QBt

265/HSPT ngày 

23/05/2006 của  

TAND Tp HCM

577/QĐ-THA  

ngày 

15/12/2099

Nộp phạt 

39.135.000

 đồng 

x 15/12/2015

288/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

8999

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP 

Sunhome

168/12 - 168/14 

đường D2, P25, 

QBT 

32/2013/KDTM-

ST ngày 

12/12/2013 của  

TAND Q 

BThạnh  Tp 

HCM

41/QĐ-

CCTHA  ngày 

01/10/2014

Nộp 16.139.824 

đồng AP
x 18/12/2015

289/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

VŨ

9000

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP 

Sunhome

168/12 - 168/14 

đường D2, P25, 

QBT 

60/2014/LĐ-ST 

ngày 

30/05/2014 của  

TAND Q 

BThạnh  Tp 

HCM

515/QĐ-

CCTHA  ngày 

13/11/2014

Nộp 27.082.647

 đồng AP
x 18/12/2015

290/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

VŨ

9001

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP 

Sunhome

168/12 - 168/14 

đường D2, P25, 

QBT 

126/2014/KDT

M-ST ngày 

11/09/2014 của  

TAND Q 

BThạnh  Tp 

HCM

1208/QĐ-

CCTHA  ngày 

19/12/2014

Nộp 26.600.000 

đồng 
x 18/12/2015

291/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

VŨ

9002

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP 

Sunhome

168/12 - 168/14 

đường D2, P25, 

QBT 

09/2015/QĐST-

KDTM ngày 

20/01/2015 của  

TAND Q 

BThạnh  Tp 

HCM

643/QĐ-

CCTHA  ngày 

30/11/2015

Phải trả cho NH 

TNHH MTV 

HSBC

 Việt Nam số tiền 

25.352.829.668 

đồng 

x 18/12/2015

292/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

VŨ

9003

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông nguyễn Tấn 

 Hoa 

82/4C Nguyễn Xí, 

P26, QBT Tp HCM

487/2014/DS-

ST ngày 

15/09/2014 của  

TAND Q 

BThạnh  Tp 

HCM

2574/QĐ-

CCTHA  ngày 

13/05/2015

Nộp 2.634.679 

đồng 
x 21/12/2015

293/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

HIÊN



9004

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phùng Lân
79/29E và 79/29F 

XVNT, P26, QB 

Thạnh  

10/BA/2009/DS-

ST ngày 

16/04/2009 của  

TAND Q 

BThạnh  Tp 

HCM

1294/QĐ-

CCTHA  ngày 

22/06/2009

Nộp 5.766.800 

đồng 

AP/DSST

x 25/12/2015

294/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

HIÊN

9005

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phạm Trường 

 Nam 

79/29E và 79/29F 

XVNT, P26, QB 

Thạnh  

209/2014/HSPT 

ngày 04/4/2014 

của  TAND  Tp 

HCM

452/QĐ-

CCTHA  ngày 

07/11/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 4.000.000 đồng 

sung quỹ NN

x 24/12/2015

295/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

HIÊN

9006

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trần Văn 

 Thăng 

165/4 Tổ 4, KP1, 

XVNT, P26, QBT 

48/2015/HSPT 

ngày 

21/01/2015 của  

TAND  Tp HCM

2746/QĐ-

CCTHA  ngày 

01/06/2015

Nộp 200.000 

đồng, AP/HSST,

 200.000 đồng 

AP/HSPT

x 28/12/2015

296/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

HIÊN

9007

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Nguyễn Thị 

 Đan Thanh 

82/4F Nguyễn Xí, 

P26, QB Thạnh 

50/2011/DSST 

ngày 

27/09/2011 của  

TAND Q7  Tp 

HCM

788/QĐ-

CCTHA  ngày 

21/12/2012

Nộp 29.000.800 

đồng 

AP/DSST

x 21/12/2015

297/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

HIÊN

9008

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

ông Nguyễn 

Thanh Hùng

22/3 XVNT, P21, 

QBT 

204/2009/HSST 

ngày 

26/08/2009 của  

TAND Q1  Tp 

HCM

1695/QĐ-

CCTHA  ngày 

20/05/2010

Nộp phạt 

4.000.000 

đồng 

x 28/12/2015

298/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NGUYỄ

N

9009

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Phạm Hoàng 

 Phương Uyên 

3003, Ruby 1, khu 

biệt thự Sài Gòn 

Pearl, số 92 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P22, 

QBT

438/2013/DS-

PT 03/04/2013 

của  TAND  Tp 

HCM

3021/QĐ-

CCTHA  ngày 

05/6/2013

Nộp 34.485.000 

đồng 

AP/DSST 

x 15/12/2015

299/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NAM

9010

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Vũ Minh 

 Hoàng 

248/35 Hoàng Hoa 

Thám, P5, QBT

134/2014/HSST 

29/10/2014 của  

TAND QP 

Nhuận   Tp 

HCM

32/QĐ-

CCTHA  ngày 

02/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST nộp 

phạt bổ sung 

5.000.000 đồng 

sung quỹ và

 lãi  chậm THA

x 16/12/2015

300/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG

9011

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV điện lạnh 

Đức Thuận -  

166 Nguyễn Văn 

Đậu, P7, QBT

169/2014/KDT

M-ST 

17/11/2014 của  

TAND QB 

Thạnh    Tp 

HCM

2591/QĐ-

CCTHA  ngày 

14/05/2015

Nộp 23.396.499 

đồng 

AP/KDTM-ST

x 18/09/2015

301/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG



9012

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV điện lạnh 

Đức Thuận -  

166 Nguyễn Văn 

Đậu, P7, QBT

22/2011/QĐLĐ-

ST 09/12/2011 

của  TAND QB 

Thạnh    Tp 

HCM

1802/QĐ-

CCTHA  ngày 

03/04/2013

Nộp 1.312.572 

đồng AP/LĐ-ST`

302/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG

9013

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV điện lạnh 

Đức Thuận - 

166 Nguyễn Văn 

Đậu, P7, QBT 

366/2014/QĐDS

-ST 07/08/2014 

của  TAND QB 

Thạnh    Tp 

HCM

1217/QĐ-

CCTHA  ngày 

23/12/2014

Nộp 22.640.000 

đồng

 AP/KDTM-ST

x 18/09/2015

303/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG

9014

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV điện lạnh 

Đức Thuận - 

166 Nguyễn Văn 

Đậu, P7, QBT 

177/2014/QĐK

DTM-ST 

05/12/2014 của  

TAND QB 

Thạnh    Tp 

HCM

2593/QĐ-

CCTHA  ngày 

14/05/2015

Nộp 11.506.621 

đồng 

AP/KDTM-ST

x 18/09/2015

304/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG

9015

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông phạm Nhật 

Trư  ờng 

101/16 Nguyễn 

Thượng Hiền, P5, 

QBT

217/2010/HSST 

19/11/2010 của  

TAND Q1    Tp 

HCM

27/QĐ-

CCTHA  ngày 

01/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST, 

nộp phạt bổ sung 

4.000.000 đồng 

sung

 quỹ NN và lãi 

chậm THA 

x 11/12/2015

305/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG

9016

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông phạm Nhật 

Trư  ờng 

101/16 Nguyễn 

Thượng Hiền, P5, 

QBT

115/2014/HSST 

05/09/2014 của  

TAND QP 

Nhuận  Tp HCM

931/QĐ-

CCTHA  ngày 

05/12/2014

Nộp 200.000 đòng 

AP/HSST và  

600.000 dồng  

sung quỵ NN , 

phạt bổ sung 

10.000.000 đồng 

sung quỹ NN và 

lãi chậm THA 

11/12/2015

306/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG

9017

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH cơ 

điện Liên Tư  ờng 

5/99/9 Nơ Trang 

Long, P7, QBT 

02/2013/KDTM-

ST 27/02/2013 

của  TAND QB 

Thạnh   Tp 

HCM

3322/QĐ-

CCTHA  ngày 

20/06/2013

Nộp 6.212.000 

đồng 

AP/KDTM-ST

x 11/12/2015

307/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG

9018

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP sao 

Biển Đại Dương
31A Nơ Trang 

Long, P7, QBT  

41/2011/KDTM-

ST 31/08/2011 

của  TAND QB 

Thạnh   Tp 

HCM

1366/QĐ-

CCTHA  ngày 

24/05/2012

Nộp 6.039.075 

đồng 

AP/KDTM-ST 

x 18/12/2015

308/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

LONG



9019

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

La Ngọc Y  ên 
37/14 Ngô Tất Tố, 

P21, QBT

134/2014/HSST 

21/07/2014 của  

TAND QB 

Thạnh   Tp 

HCM

468/QĐ-

CCTHA  ngày 

10/11/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST, 

1.000.000 đồng 

AP/DSST

x 24/12/2015

309/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9020

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Thị Thanh 

Xuân và Chu 

M  ạnh Duy 

206/57 XVNT, P21, 

QBT

40/2014/HSST 

23/01/2014 của  

TAND QT Đức    

  Tp HCM

3102/QĐ-

CCTHA  ngày 

30/06/2014

Mỗi người phải 

nộp 200.000 đồng 

AP/HSST 

x 30/12/2015

310/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9021

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Thế Hải 92/119 XVNT, P21, 

QBT

104/2010/HSST 

15/11/2010 của  

TAND Q2    Tp 

HCM

233/QĐ-

CCTHA  ngày 

17/10/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/ HSST,

 5.000.000 đồng 

tiền phạt 

a 30/12/2015

311/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9022

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Thị Cẩm Lệ, Lê 

Bá Hòa 66/108A XVNT, 

P21, QBT

38/QĐST-DS-

CNTT 

12/06/2009 của  

TAND Q2    Tp 

HCM

2816/QĐ-

CCTHA  ngày 

08/06/2015

Nộp 7.212.065 

đồng

 AP/DSST

x 30/12/2015

312/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9023

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đỗ Thanh Liêm
111/9 (Số mới 

124/19B) XVNT, 

P21, QBT

15/2015/HSST 

ngày 

21/01/2015 của  

TAND QBT  Tp 

HCM

2185/QĐ-

CCTHA  ngày 

27/03/2015

Nộp 5.000.000 

đồng

 tiền phạt

x 24/12/2015

313/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9024

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Hoàng Anh 220/9Y/53 XVNT, 

P21, QBT

60/2013/HSST 

ngày 

01/04/2013 của  

TAND QBT  Tp 

HCM

3609/QĐ-

CCTHA  ngày 

05/07/2013

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST
x 24/12/2015

314/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9025

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Minh Đ  ức 
94/22/1A XVNT, 

P21, QBT

235/2012/HSST 

ngày 

31/10/2012 của  

TAND QBT  Tp 

HCM

944/QĐ-

CCTHA  ngày 

16/01/2013

Nộp 200.000 đồng

 AP/HSST
x 24/12/2015

315/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9026

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Tr  ần Kim Hiền 
158/28 XVNT, P21, 

QBT

179/HSST ngày 

30/10/2008 của  

TAND Q7  Tp 

HCM

425/THA-CD  

ngày 

20/11/2009

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

15.000.000 đồng 

tiền phạt sung quỹ 

NN 

x 24/12/2015

316/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9027

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD TM&DV 

Thùy Nhiên

C6 Nguyên Hồng, 

phường 11, quận 

Bình Thạnh

30/2012/KDTM-

ST

30/8/2012

TAND Q.Bình 

Thạnh

891/QĐ-

CCTHA

10/01/2013

Nôp 69.893.928đ 

KDTMST
X 17/12/2015

317/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015



9028

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Võ Văn Vân 

và 

công ty TNHH 

XD TM &DV 

Thùy Nhiên -

 C6, Nguyên Hồng, 

P11, QBT TP HCM 

76/DSST ngày 

29/09/2011 của  

TAND QB 

Thạnh  Tp HCM

338/QĐ-

CCTHA  ngày 

01/12/2011

Nộp 117.208.413 

đồng 

AP/DSST

x 17/12/2015

318/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

TÙNG

9029

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trát Thái Bạch 

 Hoàng Nguyên 

110/20 XVNT, P21, 

QBtT

354/HSPT ngày 

04/06/2014 của  

TAND  Tp HCM

180/QĐ-

CCTHA  ngày 

15/10/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 200.000 đồng 

AP/HSPT.

 500.000 đồng  

AP/DSST 

x 25/12/2015

319/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9030

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trịnh Phú Cư  ờng 
16/8 XVNT, P21, 

QBT 

143/2013/HSST 

ngày 

04/06/2013 của  

TAND QT Đức   

 Tp HCM

1682/QĐ-

CCTHA  ngày 

11/02/2014

Nộp 200.000 đồng

 AP/HSST
x 24/12/2015

320/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9031

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thanh Ho  àng 
294/129C XVNT, 

P21, QBT

87/2012/HSST 

ngày 24/8/2012 

của  TAND Q2   

Tp HCM

2466/QĐ-

CCTHA  ngày 

24/04/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST, 

5.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 25/12/2015

321/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9032

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lương Quốc Tuấn 

71/6 XVNT, P21, 

QBT 

1005/1999/HSS

T ngày 

25/05/1999 của  

TAND   Tp 

HCM

146/THA -CD 

ngày 

19/12/2005

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

20.000.000 đồng 

tiền phạt 

x 25/12/2015

322/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9033

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Dương Thị 

 Phương Linh 

220/9A6 XVNT, 

P21, QBT

42/2013/HSST 

ngày 

06/02/2013 của  

TAND QB 

Thạnh   Tp 

HCM

3659/QĐ- 

CCTHA ngày 

08/07/2013

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST
x 25/12/2015

323/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N

9034

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

V  ũ Văn Vinh 
178/5 ĐBP, P21, 

QBT

03/2011/DSST 

ngày 

14/01/2011của  

TAND QB 

Thạnh   Tp 

HCM

885/QĐ- 

CCTHA ngày 

22/03/2012

Nộp 3.542.674 

đồng

 AP/DSST

x 24/12/2015

324/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄ

N



9035

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

2C/35 Bình Qưới, 

p27, quận Bình 

Thạnh

17/2007/HSST 

ngày 

22/01/2007 của 

TAND Bình 

Thạnh

135/QĐ-THA 

ngày 

24/10/2007

Nộp 50.000đ án 

phí và 24.300.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính

x 22/12/2015

325/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/01/2016

DUNG

9036

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn TRần 

Ngọc Quang

434/6 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, p28, quận 

Bình Thạnh

246/2006/HSST 

ngày 

21/12/2006 của 

TAND Bình 

Thạnh

876/QĐ-THA 

ngày 

20/02/2008

Nộp 50.000đ án 

phí và 2.320.000 

đồng tiền thu lợ 

bất chính

x 22/12/2015

326/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/01/2016

DUNG

9037

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bùi Thị Thanh 

Hồng

451/38/15 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM

137/2009/HSST

27/5/2009

TAND Bình 

Thạnh

612/QĐ-

CCTHA

16/12/2009

Nộp 50.000đ án 

phí HSST và 

4.800.000đ tiền 

phạt

x 05/01/2016

327/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

9038

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

08/2006/DS-ST

23/01/2006

TAND Q.Bình 

Thạnh

648/THA-CĐ

21/02/2006

Nộp 3.124.583 

DSST
x 05/01/2016

328/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

9039

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

48/2006/DS-ST

10/8/2006

TAND Q.Bình 

Thạnh

2326/THA-CĐ

05/10/2006

Nộp 425.000đ 

DSST
x 05/01/2016

329/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

9040

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

147/2006/DS-ST

21/12/2006

TAND Q.Bình 

Thạnh

757/THA-CĐ

27/02/2006

Nộp 500.000đ 

DSST
x 05/01/2016

330/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

9041

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

05/2005/DS-ST

01/02/2005

TAND Q.Bình 

Thạnh

565/THA-CĐ

15/3/2005

Nộp 1.870.957đ 

DSST
x 05/01/2016

331/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

9042

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Trang

229/1C Lê Quang 

Định, phường 7, 

quận Bình Thạnh

68/2005/HSST 

ngày 16/5/2005 

TAND quận 10, 

TP.HCM

74/QĐ-

CCTHA 

05/140/2015

nộp 50.000 đồng 

AP/HSST và lãi 

chậm thi hành án

nộp phạt 

10.000.000 đồng 

SCQ

x 15/10/2015

332/QĐ-

CCTHADS 

05/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9043

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ngô Duy Phương

94/8A Hoàng Hoa 

Thám, phường 7, 

quận Bình Thạnh

86/2013/HSST 

ngày 09/8/2013 

TAND quận 

Phú Nhuận, 

TP.HCM

151/QĐ-

CCTHA 

10/10/2014

nộp phạt 

9.700.000 đồng 

phạt và lãi chậm 

thi hành án

x 23/12/2015

333/QĐ-

CCTHADS 

05/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long



9044

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Anh Trí

120/8 Nguyễn Văn 

Đậu, phường 7, 

quận Bình Thạnh

251/2006/DSPT 

ngày 20/3/2006 

TAND TP.HCM

887/QĐ-

CCTHA 

10/01/2013

Nộp 11.809.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm 

x 22/12/2015

334/QĐ-

CCTHADS 

04/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9045

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Anh Trí

120/8 Nguyễn Văn 

Đậu, phường 7, 

quận Bình Thạnh

1018/2006/DSP

T ngày 

26/9/2006 

TAND TP.HCM

886/QĐ-

CCTHA 

10/01/2013

nộp 2.930.000 

đồng AP/DSST
x 22/12/2015

335/QĐ-

CCTHADS 

04/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9046

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Kim Bằng

12/41 Hoàng Hoa 

Thám, phường 7, 

quận Bình Thạnh

1862/2007/HSP

T ngày 

24/12/2007TAN

D Tối cao 

TP.HCM

1829/QĐ-

CCTHA 

07/7/2010

Nộp 38.000.000 

đồng AP/DSST
x 21/12/2015

336/QĐ-

CCTHADS 

04/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9047

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lương Thanh Duy

257/50 Lê Quang 

Định, phường 7, 

quận Bình Thạnh

280/2012/HSST 

ngày 23/8/2012 

TAND TP.HCM

366/QĐ-

CCTHA 

16/11/2012

 nộp 5.320.500 

đồng AP/DSST
x 21/12/2015

337/QĐ-

CCTHADS 

04/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9048

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTY TNHH Tấn 

Vinh Phát

255 Lê Quang Định, 

phường 7, quận 

Bình Thạnh

04/2011/KDTM-

ST 09/3/2011 

TAND quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

990/QĐ-THA 

04/4/2012

Nộp 2.500.000 

đồng AP/KDTM-

ST

x 25/12/2015

338/QĐ-

CCTHADS 

04/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9049

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTY TNHH 

TMDV PCCC 

Đăng Huy

251/66 Lê Quang 

Định, phường 7, 

quận Bình Thạnh

02/2007/QĐST-

KDTM ngày 

14/3/2007

TAND Q.Bình 

Thạnh

705/QĐ-

CCTHA 

07/5/2007

Nộp 5.542.000 

đồng AP/KDTMST
x 25/12/2015

339/QĐ-

CCTHADS 

04/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9050

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Văn Khánh

42/78 Hoàng Hoa 

Thám,p.7,quận Bình 

Thạnh

102/2015/HSST 

10.4.2015 

TAND TP.HCM

22/THA-CĐ 

01/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST và nộp 

28.200.000 đồng 

AP/DSST

x 21/12/2015

340/QĐ-

CCTHADS 

04/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9051

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Tấn Bình

257/22 Lê Quang 

Định, p.7, quận 

Bình Thạnh

07/2013/HSST 

28/02/2013 

TAND tỉnh Bạc 

Liêu

3110/QĐ-

CCTHA 

12/6/2013

nộp 62.145đ 

AP/DSST và 

AP/HSST

nộp 1.664.846Đ 

SCQ

x 22/12/2015

341/QĐ-

CCTHADS 

04/01/20161

Hoàng 

Văn 

Long

9052

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty xây lắp 

điện thương mại 

Bình Minh

40/2 Phú Mỹ, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh

43/2007/QĐST-

KDTM ngày 

20/12/2007 Tòa 

án nhân dân 

quận Bình 

Thạnh

856/QĐ-THA 

ngày 13/2/2008 

của CCTHADS 

Q.BT

Nộp 1.562.900 

đồng án phí DSST
x 24/12/2015

QĐ số 

342/CCTHA

DS ngày 

06/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam



9053

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTVDu lịch 

Đông Nam Á

49D Cư Xá Cửu 

Long, phường 22, 

quận BT

29/KDTM ngày 

21/3/2014 của 

CCTHADS 

Q.BT

658/QĐ-THA 

ngày 

20/11/2014 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 25.634.655 

đồng án phí KDTM 
x 30/12/2015

QĐ số 

343/CCTHA

DS ngày 

06/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

9054

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTVDu lịch 

Đông Nam Á

49D Cư Xá Cửu 

Long, phường 22, 

quận BT

81/2015/QĐST-

DS ngày 

24/03/2015 của 

TAND Q.BT

381/QĐ-

CCTHA ngày 

03/11/2015 của 

Chi cục 

THADS Q.BT

Nộp 133.600.000 

đồng trả cho bà 

Trần Bích Thủy

x 30/12/2015

QĐ số 

344/CCTHA

DS ngày 

06/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

9055

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

12 Huỳnh Đình Hai, 

phường 24, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

434/HSST

04/4/2003

TAND Bình 

Thạnh

1028/THA

13/10/2003

Nộp 4.850.000đ 

sung công quỹ
x 09/12/2015

345/QĐ-

CCTHADS

06/01/2016

Như

9056

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Được

169/102/31 Ngô Tất 

Tố, phường 22, 

quận Bình Thạnh

1275/HSST 

ngày 26/6/1999 

của Tòa án nhân 

dân Tp.Hồ Chí 

Minh

1800/QĐ-

CCTHA ngày 

19/2/2014 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp phạt 

20.000.000 đồng 

để sung quỹ nhà 

nước

x 13/01/2016

QĐ số 

346/CCTHA

DS ngày 

20/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

9057

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Văn Trường 

Hải

192/1 Ngô Tất Tố 

(số mới 108/5 Võ 

Duy Ninh), phường 

22, quận Bình Thạnh

255/HSPT ngày 

29/2/2000 của 

TAND TC tại 

Tp.HCM

2047/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/10/2005 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp phạt 

19.500.000 đồng
x 15/01/2015

QĐ số 

347/CCTHA

DS ngày 

20/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

9058

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thị Kim 

Cương

150/15 Điện Biên 

Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh

371/QĐDS-ST 

ngày 13/8/2015 

của TAND Q.BT

208/QĐ-

CCTHA ngày 

16/10/2015 của 

Chi cục thi 

hành án dân sự 

quận BT

Nộp 8.500.000 

đồng án phí DSST
x 05/01/2016

QĐ số 

348/CCTHA

DS ngày 

20/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

9059

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM rồng Kim 

Cương

600A Điện Biên 

Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh

1486/DSPT 

ngày 

29/12/2010 của 

TAND Tp.HCM

1140/QĐ-

CCTHADS 

ngày 25/2/2013 

của CCTHADS 

Q.BT

Nộp 13.908.000 

đồng án phí DSST
x 14/01/2015

QĐ số 

349/CCTHA

DS ngày 

20/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

9060

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Ngọc Bích 

169/54/3 Ngô Tất 

Tố, phường 22, 

quận Bình Thạnh

446/2014/QĐPT

-HS ngày 

3/7/2014 của 

TAND Tp.HCM

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/10/2015 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

3.000.000 đồng 

sung quỹ

x 24/12/2015

QĐ số 

350/CCTHA

DS ngày 

20/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam



9061

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đỗ Thanh Hiền

G1421 the manor 91 

nguyễn hữu cảnh, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh

153/DSST ngày 

13/5/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận Bình 

Thạnh

748/QĐ-

CCTHADs 

ngày 9/12/2015 

của chi cục thi 

hành án dân sự

Trả cho Ngân hàng 

TMCP sài Gòn 

Thương Tín số tiền 

còn nợ 48.731.122 

đồng

x 13/01/2016

QĐ số 

351/CCTHA

DS ngày 

20/01/2016

Nguyễn 

Thành 

Nam

9062

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty cổ phần 

Forex Toàn Cầu

N35-N36 đường 

D2, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

87/2014/KDTM-

ST ngày 

24/6/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

368/QĐ-

CCTHA 

28/10/2014

Nộp 22.832.280 

đồng án phí
x 05/01/2016

352/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9063

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

xây dựng thương 

mại Đường Phát

N2 Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

1433/2008/KDT

M ngày 

08/9/2008 của 

TAND Bình 

Thạnh

137/QĐ-

CCTHA 

12/10/2009

Nộp 1.741.382 

đồng án phí
x 11/01/2016

353/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9064

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty cổ phần 

Ruby

860/60N/8 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

59/2010/QĐST-

KDTM ngày 

02/12/2010 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1652/QĐ-

CCTHA 

28/6/2012

Nộp 8.000.000 

đồng án phí
x 05/01/2016

354/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9065

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV thương mại 

xây dựng Đại 

Phúc Lộc

758/24 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

90/014/KDTM-

ST ngày 

27/6/204  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1235/QĐ-

CCTHA 

23/12/2014

Nộp 8.636.550 

đồng án phí
x 29/12/2015

355/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9066

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

truyền thông và 

đầu tư Xuân Thủy

125/66 đường D1, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

109/2014/QĐST

-KDTM ngày 

15/8/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

96/QĐ-

CCTHA 

07/10/2015

trả nợ 750.824.552 

đồng và lãi chậm 

THA

x 05/01/2016

356/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9067

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP đầu tư 

Châu Âu Vina

143/4C Ung Văn 

Khiêm, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

21/2012/KDTM-

ST ngày 

03/8/2012  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

283/QĐ-

CCTHA 

12/11/2012

Nộp 10.000.000 

đồng án phí 
x 04/01/2016

357/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9068

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP kỹ 

thuất xây dựng 

Kiến Phát Toàn 

Cầu

20/B2 đường D1, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

85/QĐST-

KDTM ngày 

27/9/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1330/QĐ-

CCTHA 

21/3/2013

Nộp 5.772.523 

đồng án phí 
x 30/12/2015

358/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ



9069

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP kỹ 

thuất xây dựng 

Kiến Phát Toàn 

Cầu

20/B2 đường D1, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

24/QĐST-

KDTM ngày 

21/7/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

68/QĐ-

CCTHA 

04/10/2011

Nộp 20.310.644 

đồng án phí 
x 30/12/2015

359/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9070

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

dịch vụ du lịch 

Chuyên Đề

31/17 Ung Văn 

Khiêm, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

3424/2014/DS-

ST ngày 

29/8/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

675/QĐ-

CCTHA 

25/11/2014

Nộp 4.000.000  

đồng án phí 
x 29/12/2015

360/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9071

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty cổ phần 

Forex Toàn Cầu

N35-N36 đường 

D2, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

31/2014/QĐST-

KDTM ngày 

24/3/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

72/QĐ-

CCTHA 

02/10/2014

Nộp 

6.831.000đồng án 

phí

x 1/5/2016

361/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9072

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty cổ phần 

Forex Toàn Cầu

N35-N36 đường 

D2, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

132/2014/QĐST

-ST ngày 

24/3/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

70/QĐ-

CCTHA 

02/10/2014

Nộp 

11.196.000đồng 

án phí

x 29/12/2015

362/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9073

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XDTMDV Thùy 

Nhiên

17/18 đường D5, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

33/2013/QĐST-

KDTM ngày 

27/5/2013 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

3660/QĐ-

CCTHA 

08/7/2013

Nộp 5.500.000 

đồng án phí 
x 29/12/2015

363/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9074

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Tuấn Nguyên

178/11 đường 304, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

143/2011/KDT

M-ST ngày 

14/9/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

220/QĐ-

CCTHA 

18/10/2014

Nộp 7.500.000 

đồng án phí 
x 1/4/2016

364/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9075

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

truyền thông và 

đầu tư Xuân Thủy

125/66 đường D1, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

109/2014/KDT

M-ST ngày 

15/8/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

405/QĐ-

CCTHA 

30/10/2014

Nộp 17.016.491 

đồng án phí 
x 1/5/2016

365/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9076

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

ông phú Quang

152/34 Điện Biên 

Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

47/2007/HSST 

ngày 

07/02/2007  của 

TAND quận Gò 

Vấp

1510/QĐ-

CCTHA 

08/01/2004

Nộp 1.260.000 

đồng sung quỹ
x 1/6/2016

366/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ



9077

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Việt Trường Sơn

18 đường D2, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

08/2013/KDTM-

ST ngày 

22/5/2013 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

528/QĐ-

CCTHA 

13/11/2013

Nộp 12.709.695 

đồng án phí 
x 1/4/2016

367/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9078

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Đại Gia Phú

441/78 Điện Biên 

Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

03/2008KDTM-

ST ngày 

24/4/2008 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1609/QĐ-

CCTHA 

26/6/2008

Nộp 3.930.000 

đồng án phí 
x 1/4/2016

368/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9079

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP xây 

dựng thương mại 

Phú Thạnh

886/10 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

13/2013/QĐST-

DS ngày 

20/3/2013 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

3202/QĐ-

CCTHA 

14/6/2013

Nộp 5.402.640 

đồng án phí 
x 30/12/2015

369/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9080

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Kim Khí Việt Đà

125/11 đường 304, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

2706/2009/QĐS

T-KDTM ngày 

16/9/2009 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

767/QĐ-

CCTHA 

07/3/2012

Nộp 

15.540.700đồng 

án phí 

x 30/12/2015

370/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9081

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP xuất 

nhập khẩu Anh 

Đức

441/79 Điện Biên 

Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

80/2013/QĐST-

KDTM ngày 

05/12/2013 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1467/QĐ-

CCTHA 

02/01/2014

Nộp 57.000.000 

đồng án phí 
x 31/12/2015

371/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9082

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

bà Phan Thị Thu 

Hương

637/2 Điện Biên 

Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

271/2007/HSST 

ngày 

17/10/2007 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

417/QĐ-

CCTHA 

25/10/2013

Nộp 50.000 đồng 

án phí và nộp phạt 

3.000.000 đồng 

sung công

x 1/7/2016

372/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9083

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

ông Nguyễn Đình 

Quốc

151/7C Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

733/2007/HSST 

ngày 

11/12/2007 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1167/QĐ-

CCTHA 

25/01/2010

Nộp 50.000 đồng 

án phí và 

91.886.782 đồng 

sung công

x 25/12/2015

373/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9084

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

truyền thông Sao 

Việt

168/44H đường D2, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

02/2011/QĐKD

TMST ngày 

01/7/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

268/QĐ-

CCTHA 

10/11/2011

Nộp 

39.891.000đồng 

án phí 

x 31/12/2015

374/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ



9085

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

ông Trương Quốc 

Thống

số 3 lô F khu tân 

Cảng, Điện Biên 

Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

205/HSPT ngày 

19/4/2001 của 

TAND Tối cao 

tại Đà Nẵng

1242/QĐ-

CCTHA 

08/6/2001

Nộp 50.000 đồng 

án phí PT và 

13.554.800 án phí 

ST

x 1/6/2016

375/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9086

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Light 

Bull AB

860/60X/57 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

181/2014/QĐK

DTMST ngày 

12/12/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

2121/QĐ-

CCTHA 

20/3/2015

Nộp 2.000.000 

đồng án phí
x 31/12/2015

376/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9087

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

thương mại - dịch 

vụ - Nông sản Bắc 

Hà

123/4 đường D2, cư 

xá văn Thánh Bắc, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

152/2014/QĐK

DTMST ngày 

30/9/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1287/QĐ-

CCTHA 

25/12/2014

Nộp 100.989.770 

đồng án phí
x 1/5/2016

377/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9088

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty sản xuất 

thương mại Kim 

Cương

190 Ung Văn 

Khiêm, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

04/2012/QĐST-

DS ngày 

12/01/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1371/QĐ-

CCTHA 

21/3/2013

Nộp 7.000.000 

đồng án phí
x 31/12/2015

378/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9089

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty cổ phần 

Forex Toàn Cầu

N35-N36 đường 

D2, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

43/2014/KDTM-

ST ngày 

24/4/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

71/QĐ-

CCTHA 

02/10/2014

Nộp 33.370.000 

đồng án phí
x 1/5/2016

379/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9090

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Khương Thị Ngọc 

Điệp

179/8A Điện Biên 

Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

105/HSST ngày 

11.01.2000 của 

TAND thành 

phố Hồ Chí 

Minh

2073/QĐ-

CCTHA ngày 

03/10/2005

Nộp 50.000đ án 

phí và 19.800.000 

sung công

x 25/12/2015

380/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9091

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thủy Tiên

143 đường D3, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

25/2013/KDTM

ST ngày 

23/4/2013 

TAND quận 

Bình Thạnh

3198/QĐ-

CCTHADS 

ngày 14/6/2013

Nộp 

52.677.095đồng 

án phí

x 31/12/2016

381/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9092

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Thủy Tiên

143 đường D3, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

68/LĐ-ST ngày 

17.6.2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

524/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2014 

Nộp 3.524.828 

đồng án phí
x 31/12/2015

382/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ



9093

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc

145/37 Điện Biên 

Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

2479/HSST 

ngày 

27/11/1998 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

04/QĐ-

CCTHA 

16/12/2005

Nộp 50.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp phạt 

20.000.000 đồng

x 28/12/2015

383/QĐ-

CCTHA ngày 

20/01/2015

Phạm 

Ngọc Vũ

9094

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Khoa Thi

101/101 Nguyễn 

Văn Đậu, p5, quận 

Bình Thạnh

1281/1999/HSS

T

26/6/1999

160/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

19/12/2005

Nộp 20.000.000 

đồng sung công 

quỹ và 50.000 

đồng án phí HSST

x 20/01/2016

384/QĐ-

CCTHADS 

26/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9095

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hữu Tâm
248/52/1 Hoàng 

Hoa Thám, p.5,Q.BT

151/2005/HSST

19/9/2005

2460/QĐ-

CCTHA

Nộp 19.000.000 

đồng sung công 

quỹ và lãi chậm thi 

hành án

X 14/01/2016

385/QĐ-

CCTHADS 

26/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9096

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Nhật Trường

101/16 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

p.5,Q.BT

3036/1999/HSS

T

30/11/1999

255/QĐ-

CCTHA

16/3/2000

Nộp 20.000.000 

đồng sung công 

quỹ và 50.000 

đồng án phí HSST

X 14/01/2016

386/QĐ-

CCTHADS 

26/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9097

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Huy Tùng

68/618 Nguyễn 

Thượng Hiền, 

p.5,Q.BT

2112/2006/HSP

T ngày 

29/12/2006 

TAND Tối cao 

TP.HCM

262/QĐ-

CCTHA 

08/11/2010

Nộp 50.000 đồng 

HSST và 750.000 

đồng DSST

X 15/01/2016

387/QĐ-

CCTHADS 

26/01/2016

Hoàng 

Văn 

Long

9098

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Bích Lan

54 Trần Kế Xương, 

phương 3, quận 

Bình Thạnh

08/2013/QĐST-

DS

22/01/2013

1070/QĐ-

CCTHA

29/01/2013

Nộp 13.560.000 

đồng DSST
X 18/12/2015

388/QĐ-

CCTHADS

28/01/2016

9099

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Võ Hoàng Tâm, 

Võ Văn Lượm; Lê 

Thị Bạch Tuyết

80/32 Nguyễn Lâm, 

phường 3, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

645/2014/HSPT

09/10/2014

TAND Bình 

Thạnh

1737/QĐ-

CCTHA

27/01/2015

Liên đới chịu 

3.350.000đ DSST 
X 15/12/2015

389/QĐ-

CCTHADS

28/01/2016

9100

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Khương

2.4 Lô G, chung cư 

18 tầng,  phường 3, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

1200/HSPT 

ngày 

09/08/1999 của 

Tòa phúc thẩm 

TANDTC tại 

Tp. HCM

2442/THA-CĐ 

ngày 

21/11/2005

Nộp phạt 

19.700.000 đồng
x 4/1/2016

390/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016

9101

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Quan Duy

60B/25/5 Vạn Kiếp, 

phường 3, quận 

Bình Thạnh, Tp. 

HCM

200/2015/HSST 

ngày 

15/06/2015 của 

TAND Tp. HCM

61/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST và 

nộp 800.000 đồng 

sung quỹ nhà nước

x 19/1/2016

391/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016



9102

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hợp tác xã vận tải 

du lịch và cơ giớ 

Thương Tín

145 đường 30/4, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

2107/2011/QĐS

T-KDTM ngày 

07/12/2011  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1398/QĐ-

CCTHA 

25/5/2012

Nộp 56.231.444 

đồng án phí
x 1/5/2016

392/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9103

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Tân Nguyết Quế

148/8B Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

27/2011/KDTM-

ST ngày 

21/9/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

502/QĐ-

CCTHA 

11/11/2013

Nộp 1.500.000 

đồng án phí
x 30/12/2015

393/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9104

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV DV-DL-VT 

Ba Năm Sáu

356/6 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

44/2013/QĐKD

TM ngày 

03/7/2013 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

471/QĐ-

CCTHA 

06/11/2013

Nộp 10.000.000 

đồng án phí
x 31/12/2015

394/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9105

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP xây 

lắp bất động sản 

điện lực dầu khí 

Việt Nam

63 hẻm Đống Đa, 

Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

03/2012/QĐKD

TM ngày 

11/01/2012  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

157/QĐ-

CCTHA 

11/10/2012

Nộp 3.586.938 

đồng án phí
x 1/5/2016

395/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9106

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP xây 

lắp bất động sản 

điện lực dầu khí 

Việt Nam

63 hẻm Đống Đa, 

Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

121/2011/QĐK

DTM ngày 

07/7/2011  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

942/QĐ-

CCTHA 

27/3/2012

Nộp 23.633.094 

đồng án phí
x 1/5/2016

396/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9107

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Thanh Đa

D7/7 cư xá 304, 

đường D1, Phường 

25, quận Bình Thạnh

06/HGT ngày 

23/5/2003 của 

TAND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu

912/QĐ-

CCTHADS 

ngày 18/6/2007 

Nộp 4.500.000 

đồng án phí
x 1/4/2016

397/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9108

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

xây dựng thương 

mại Đông Sơn

H11 cư xá Tân 

Cảng, khu phố 11, 

Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

32/2004/KTPT 

ngày 14/6/2004 

của TAND 

TP.HCM

869/QĐ-

CCTHA ngày 

10/4/2009

nộp 4.014.000 

đồng án phí
x 1/4/2016

398/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9109

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD-TM-DV Hà 

Lê Đức Phát

20M12 Văn Thánh 

Bắc, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

77/2005/DSST 

ngày 07/8/2005 

của TAND quận 

Bình Thạnh

1875/QĐ-

CCTHA ngày 

26/8/2005

nộp 367.500 đồng 

án phí
x 29/12/2015

399/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ



9110

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Đào Văn Tiềm

228/8D Bình Quới, 

phường 28, quận 

Bình Thạnh, Tp. 

HCM

427/QĐST-DS 

ngày 

01/09/2015 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

152/QĐ-

CCTHA ngày 

09/10/2015 và 

975/QĐ-

CCTHA ngày 

08/01/2016

Ông Đào văn Tiềm 

trả nợ ông Huỳnh 

Công Trung số 

tiền 100.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

Ông Tiềm nộp 

2.500.000 đồng án 

phí hòa giải thành

x 26/1/2016

400/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016

9111

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hoàng Thái Tiến

11/1B Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, P.17, Q. 

Bình Thạnh

34/2008/DS-ST 

ngày 20/6/2008 

của TAND quận 

Bình Thạnh

1837/QĐ-THA 

ngày 26/8/2008

Nộp 2.750.000 

đồng án phí
x 28/01/201

401/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016

CHV 

Quyên

9112

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

SXTMDV Hải Việt

451/20 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh

QĐ 94/QĐST-

DS ngày 

16/2/2000 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 299/tha 

ngày 

23/12/2008 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 6.833.000 

đồng án phí DSST
x 28/01/2016

Qđịnh số 

402/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9113

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV DDTXDTM 

Khánh Lâm

125 Nguyễn Xi, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

BA 

69/2014/KDTM-

ST ngày 

28/5/2014 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 63/THA 

ngày 

02/10/2014 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 21.538.155 

đồng án phí 

KDTMST

x 28/01/2016

Qđịnh số 

403/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9114

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV D&M

553/1 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh

QĐ 

52/2012/QĐST-

KDTM ngày 

20/11/2012 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 2569/QĐ-

CCTHA ngày 

25/5/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 22.693.000 

đồng án phí 

KDTMST

x 27/01/2016

Qđịnh số 

404/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9115

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV D&M

553/1 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh

QĐ 

01/2013/QĐST-

KDTM ngày 

17/01/2013 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 1235/QĐ-

CCTHA ngày 

18/3/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 9.675.000 

đồng án phí 

KDTMST

x 27/01/2016

Qđịnh số 

405/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016



9116

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV D&M

553/1 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh

QĐ 

140/2012/QĐST

-DS ngày 

23/11/2012 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 1039/QĐ-

CCTHA ngày 

24/01/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 1.578.082 

đồng án phí DSST
x 27/01/2016

Qđịnh số 

406/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9117

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP Mỹ Khánh 

99 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

1220/2011/DSP

T ngày 

19/09/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1195/QĐ-

CCTHA ngày 

02/05/2012 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 9.668.640 án 

phí DSST
x 25/01/2016

Qđịnh số 

407/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9118

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hà Văn Tròn 

(Muối Khùng)

134/41 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh

Bản án số 

27/2015/HSPT  

ngày 

03/04/2015 của 

TAND tỉnh 

Vĩnh Long

QĐ 11/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2015 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST, 

200.000 đồng án 

phí HSPT và 

5.691.000 đồng án 

phí DSST

x 2/1/2016

Qđịnh số 

408/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9119

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Văn Quân

34/18 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

1187/HSST 

ngày 

25/04/2000 của 

TAND Tp. HCM

QĐ 127/QĐ-

CCTHA ngày 

13/01/2003 của 

Đội Thi hành 

án quận Bình 

Thạnh (nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 20.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà Nước và 

50.000 đồng án 

phí HSST

x 15/01/2016

Qđịnh số 

409/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9120

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Văn Quân

34/18 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

258/2014/HSST 

ngày 

18/12/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1981/QĐ-

CCTHA ngày 

06/03/2015 của 

CCTHADS 

Q.BT

Phạt ông Trần Văn 

Quân 10.000.000 

đồng 

x 15/01/2016

Qđịnh số 

410/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9121

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Tuấn Hiếu

128/78C Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

135/2014/HSST 

ngày 

30/10/2014 của 

TAND quận 

Phú Nhuận 

QĐ 1318/QĐ-

CCTHA ngày 

06/01/2015 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 10.000.000 

đồng tiền phạt để 

sung quỹ nhà nước 

và lãi chậm thi 

hành án 

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST

x 1/12/2016

Qđịnh số 

411/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016



9122

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thiên Phúc

Nhà không số, tổ 

31, đường Diên 

Hồng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

230/2014/HSST 

ngày 

16/09/2014 của 

TAND Quận 1

QĐ 930/QĐ-

CCTHA ngày 

05/12/2014 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 5.000.000 

đồng tiền phạt để 

sung công quỹ nhà 

nước và lãi chậm 

thi hành án

Nộp 200.000 đồng 

án phí HSST

x 1/11/2016

Qđịnh số 

412/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9123

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

xây dựng Điện số 

16

248 Nguyễn Xí, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Quyết định số 

12/2008/QĐST-

DS ngày 

09/04/2008 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 10/QĐ-

CCTHA ngày 

03/08/2008 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 2.796.950 

đồng án phí DSST
x 25/01/2016

Qđịnh số 

413/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9124

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP CTN 

Trường Phú

77/5 Bis Đinh Bộ 

Lĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh

Quyết định số 

39/2003/CNTT-

KTST ngày 

11/04/2003 của 

TAND Tp. HCM

QĐ 1997/QĐ-

CCTHA ngày 

25/10/2004 của 

Thi hành án 

dân sự quận 

Bình Thạnh 

(nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 2.200.000 

đồng án phí KTST
x 26/01/2016

Qđịnh số 

414/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9125

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP xây dựng 

TM-SX Minh 

Không

83/23 Đinh Bộ 

Lĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

28/2006/KDTM-

ST ngày 

25/01/2006 của 

TAND Tp. HCM

QĐ 2817/QĐ-

CCTHA ngày 

23/09/2009 của 

Thi hành án 

dân sự quận 

Bình Thạnh 

(nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 30.074.000 

đồng án phí DSST
x 27/01/2016

Qđịnh số 

415/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9126

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP TM& Phát 

triển quốc tế Lê 

Hân

33B đường số 5, cư 

xá Chu Văn An, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Quyết định số 

10/2008/QĐST-

KDTM ngày 

21/05/2008 của 

TAND quận 

Tân Bình

QĐ 1827/QĐ-

CCTHA ngày 

06/07/2010 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 7.174.305 

đồng án phí 

KDTMST

x x 27/01/2016

Qđịnh số 

416/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016



9127

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Trương Bảo Ngọc

224/1A Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh

Bản án số 

47/2007/DSST 

ngày 

05/09/2007 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 81/QĐ-

CCTHA ngày 

16/10/2007 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 2.870.000 

đồng án phí DSST
x 26/01/2016

Qđịnh số 

417/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9128

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

37/2006/DSST 

ngày 

20/07/2006 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 2202/QĐ-

CCTHA ngày 

05/09/2006 của 

Thi hành án 

dân sự quận 

Bình Thạnh ( 

nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 1.178.596 

đồng án phí DSST
x 25/01/2016

Qđịnh số 

418/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9129

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP Minh Hoàng

215 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Quyết định số 

76/2012/QĐKD

TM-ST-CNTT 

ngày 

17/09/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1683/QĐ-

CCTHA ngày 

29/03/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 56.556.083 

đồng án phí DSST 
x 25/01/2016

Qđịnh số 

419/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9130

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty xây dựng 

công nghiệp 

thương mại Tân 

Tiến-TNHH

6K2 Chu Văn An, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Quyết định số 

94/2004/QĐCN 

ngày 

14/07/2004 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1693/QĐ-

CCTHA ngày 

20/08/2004 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 7.025.554 

đồng án phí DSST
x 25/01/2016

Qđịnh số 

420/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9131

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP Tân Âu Việt

33/3 Bùi Đình Túy, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

12/2005/DSST 

ngày 

03/06/2005 của 

TAND Quận 2

QĐ 1574/QĐ-

CCTHA ngày 

22/07/2005 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 38.632.000 

đồng án phí DSST
x 29/01/2016

Qđịnh số 

421/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9132

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Văn Liêm
36/8 Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận BT

BA 398/HSST 

ngày 16/2/2000 

của TAND 

Tp.HCM

QĐ 1485/tha 

ngày 5/6/2008 

của CCTHADS 

Q.BT

Nôộp phạt 

3.000.000 đồng, 

nộp 50.000 đồng 

án phí HSSt và 

9.600 án phí DSST

x 27/01/2016

Qđịnh số 

422/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016



9133

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Xây dựng Đại Gia 

Phú

107/26/3 Ngô Tất 

Tố, phường 22, 

quận Bình thạnh

BA 103/QĐDS-

ST ngày 

19/7/2011 của 

TAND Q.BT

QĐ 

231/CCTHA 

ngày 

28/10/2011 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nôp 21.000.000 

đồng án phí hòa 

giải thành

x 22/01/2016

Qđịnh số 

423/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9134

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hồng Thị Thanh 

Hương

23/206 Nơ Trang 

Long, phường 7, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

435/2015/DSST

09/9/2015 

 của TAND 

quận Bình 

Thạnh

758/QĐ-

CCTHADS

09/12/2015

Nộp 889.060đ án 

phí DSST
x 15/3/2016

424/QĐ-

CCTHADS

15/3/2016

LONG

9135

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hồng Thị Thanh 

Hương

23/206 Nơ Trang 

Long, phường 7, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

435/2015/DSST

09/9/2015 

 của TAND 

quận Bình 

Thạnh

756/QĐ-

CCTHADS

09/12/2015

Trả nợ 

17.981.000đ cho 

Ngân hàng TMCP 

Á Châu

15/3/2016

425/QĐ-

CCTHADS

15/3/2016

LONG

9136

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Hoàng 

Minh Dũng

288/8 Nơ Trang 

Long, P12, Q. Bình 

Thạnh

10/2006/HSST  

18/01/2006

898/THA 

20/3/2006

 Nộp phạt 

4.850.000đ SCQ 

và lãi chậm THA

x 17/8/2015

426/QĐ-

CCTHADS 

22/03/2016

Đ.HẰNG

9137

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hoàng Ngọc Tuấn

Tổ 75 Nơ Trang 

Long, P13, Q. Bình 

Thạnh

143/HSST 

17/12/2002

225/THA 

24/02/2003

Nộp 50.000đ 

APHSST; Nộp 

phạt 4.800.000đ 

SCQ và lãi chậm 

THA

x 15/3/2016

427/QĐ-

CCTHADS 

22/03/2016

Đ.HẰNG

9138

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phan Xuân Luận

290/20 Nơ Trang 

Long, P12, Q. Bình 

Thạnh

99/2010/HSST 

14/04/2010

672/QĐ-

CCTHA 

12/12/2012

Nộp 18.726.514đ 

APDSST
x 15/3/2016

428/QĐ-

CCTHADS 

22/03/2016

Đ.HẰNG

9139

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Hiền

290/228 Nơ Trang 

Long, P12, Q. Bình 

Thạnh

132/QĐDS-ST 

23/11/2005

562/2006/THA-

CĐ 16/01/2006

Nộp 5.500.000đ 

APDSST
x 15/3/2016

429/QĐ-

CCTHADS 

22/03/2016

Đ.HẰNG

9140

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty Cơ khí 

Xây dựng thương 

mại dịch vụ Bá 

Học Phát

290/126 Nơ Trang 

Long, P12, Q.Bình 

Thạnh

67/BA/KDTM-

ST 26/05/2014

510/QĐ-

CCTHA 

13/11/2014

Nộp 3.911.613đ 

APDSST
x 15/1/2016

430/QĐ-

CCTHADS 

22/03/2016

Đ.HẰNG

9141

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

Lành

493 Bùi Đình Túy, 

P12, Q.Bình Thạnh

02/DSST 

03/02/2010

1537/THA 

08/04/2010

Nộp 10.663.926đ 

AP/DSST
x 15/3/2016

431/QĐ-

CCTHADS 

22/03/2016

Đ.HẰNG



9142

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Thiị Bích 

Ngọc; Trần Kim 

Tuyết

14/11 Ngô Tât Tố, 

phường 22, Q.Bình 

Thạnh

260/HSST

29/9/1993

619/QĐ-THA

05/7/1995

bà Ngọc 

5.8000.000 đồng 

thu lợi bất chính; 

nộp phạt 200.000 

đồng và 15.000 

đồng án phí HSST. 

Bà Tuyết nộp 

250.000 đồng, nộp 

phạt 50.000đ và 

nộp 15.000đ án 

phí HSST

x 29/02/2016

432/QĐ-

CCTHADS

22/3/2016

9143

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Hoàng Dũng

271/39 Ngô Tất Tố, 

phường 22, quận 

Bình Thạnh

2234/2009/HSS

T

25/11/2009

1650/QĐ-THA

12/5/2010

Nôộp 4.800.000 

đồng sung quỹ nhà 

nước và nộp 

200.000 đồng án  

phí

x 3/9/2016

433/QĐ-

CCTHADS

22/3/2016

9144

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH Cơ 

điện lạnh Nhơn 

Bình

72/43 đường 30/4, 

phường 25, quận 

Bình Thạnh

25/2011/QĐST-

KDTM

26/7/2015

434/QĐ-

CCTHADS

22/3/2016

Nộp 226.000.000đ 

trả nợ cho Công ty 

CP Daikin Air 

Conditioning

x 16/3/2016

434/QĐ-

CCTHADS

22/3/2016

Vũ

9145

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Thị Tuyết 

Loan

64/3 Lê Quang 

Định, p.14, 

Q. Bình Thạnh

575/2014/

DS-ST 

ngày 

18/11/2016 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1927/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/02/2015

nộp án phí 

24.800.000 đồng
x 21/3/2016

435/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

9146

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Thị Tuyết 

Loan

64/3 Lê Quang 

Định, p.14, Q. Bình 

Thạnh

467/2014/QD9S

T-DS ngày 

18/9/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

398QĐ-

CCTHA ngày 

31/10/2014

nộp án phí 

4.700.000 đồng
x 21/3/2016

436/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

9147

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Phạm Thị Tuyết 

Loan

64/3 Lê Quang 

Định, p.14, Q. Bình 

Thạnh

286/2015/DSPT 

ngày 11/3/2015 

của TAND Tp. 

HCM

2208/QĐ-

CCTHA ngày 

30/3/2015

nộp án phí 

44.922.000 đồng
x 21/3/2016

437/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/3/2016

9148

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

 Thu 

407/27 XVNT, P25, 

QBT

128/QĐ-CNTT 

ngày 25/8/2007 

của TAND QBT  

 Tp HCM 

783/QĐ-THA 

ngày 18/1/2008

Nộp 3.300.000 

đồng

 AP/DSST

x

27/10/2015

54/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

9149

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Thạch Thái S  ơn 

360/24/2 XVNT, 

P25, QBT

359/HSST ngày 

25/9/1997 của 

TAND QBT  Tp 

HCM 

508/QĐ-THA 

ngày 15/3/2005

Nộp 2.000.000 

đồng, 

5.635.245 đồng 

thu lợi bất chính 

x

20/05/2015

55/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ



9150

Chi cục THADS 

Bình Thạnh
Tr  ần Thị Ba, 

152/72G ĐBP, P25, 

QBT

938/2010/QĐK

DTM-ST ngày 

02/7/2010 của 

TAND  Tp HCM 

688/QĐ-

CCTHA ngày 

12/11/2010

Nộp 20.465.000 

đồng 
x

25/06/2015

51/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

9151

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Ông Ngô Quang 

Sơn

618/B35 XVNT, 

P25, QBT

39/2005/HSST 

ngày 

21/01/2005 của 

TAND 

QPNhuận  Tp 

HCM 

636/QĐ-THA 

ngày 30/3/2005
50.000.000 đồng x

12/06/2015

52/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

9152

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Phan Thanh Trúc 

 Đào   
426 XVNT, P25, QBT 

244/HSST ngày 

20/3/2002 của 

TAND  Tp HCM 

153/QĐ-THA 

ngày 

15/01/2003

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST,

 nộp phạt 

10.000.000 đồng 

x

17/06/2015

53/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/10/2015

VŨ

9153

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Trần Danh Chế. 

Trương Nguyên 

Thúy

325/96 Bạch Đằng, 

P.15, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM

47/2011/QĐST-

DS ngày 

19/5/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức

228/QĐ-

CCTHA ngày 

11/10/2013

Nộp 1.600.000 

đồng án phí
x

17/08/2015

60/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/10/2015

THÚY

9154

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê H  ồng Phúc 
14/5 Phan Văn Hăn, 

P19, QBT

102/2014/HSST 

ngày 08/4/2014 

của  TAND 

huyện Bình 

Chánh  Tp HCM 

162/QĐ-

CCTHA ngày 

10/10/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 và 3.000.000 

đồng AP/DSST

x

30/10/2015

66a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9155

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Ngô Thị Nhi  êu 

177/34 Nguyễn Văn 

Đậu, P11, QBT Tp 

HCM 

45/2013/HSST 

ngày 14/5/2013 

của  TAND 

quận phú Nhuận 

Tp HCM 

39/QĐ-

CCTHADS  

ngày 

02/10/2015

Nộp phạt 

5.000.000 

đồng  sung quỹ 

NN và lãi chậm 

THA, nộp 200.000 

đồng APHSST

x29/10/

29/10/2015

67a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9156

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Ngô Thị Nhi  êu  

177/34 Nguyễn Văn 

Đậu, P11, QBT Tp 

HCM

12/2012/HSST 

ngày 18/1/2012 

của  TAND 

quận 3 Tp HCM 

1317/QĐ-

CCTHA  ngày 

06/1/2015

Nộp phạt 

1.500.000 

đồng sung quỹ NN 

và

 lãi chậm THA 

x

29/10/2015

68a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng



9157

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Huỳnh 

 Mai 

70/16 (số mới 

117/8) Phạm Viết 

Chánh, P19, QBT

1600/HSPT 

ngày 22/8/1997 

của  tòa phúc 

thẫn TAND tối 

cao tại  Tp HCM 

239/QĐ-THA  

ngày 

17/10/2014

Nộp 15.626.450 

đồng

 APDSST

x

23/10/2015

69a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9158

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Trần Mai 

 Thanh 

10/7 Nguyễn Hữu 

Thoại, P19, QBT Tp 

HCM 

63/2013/QĐST-

DS ngày 

23/52013 của  

TAND QBT  Tp 

HCM 

653/QĐ-

CCTHA  ngày 

19/11/2013

Nộp 1.783.675 

đồng

 AP/DSST 

x

27/10/2015

70a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9159

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lê Phi  Long, 
221/5 Nơ Trang 

Long, P11, QBT

930/HSST ngày 

20/5/1999 của  

TAND  Tp HCM 

642/THA  ngày 

23/5/2000

Nộp 29.800.000 

đồng

và nộp 50.000 

đồng AP/HSST 

x

28/10/2015

71a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9160

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Phan Đình 

 Chương 

231/6A Phan Văn 

trị, P11, QBT 

36/2010/DSST 

ngày 20/8/2010 

của  TAND 

QBT Tp HCM 

76/QĐ-THA  

ngày 

05/10/2010

Nộp 28.974.627 

đồng 

AP/DSST 

x

29/10/2015

72a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9161

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Giang 

Trư  ờng Đông 

312 lô C chung cư 

Ngô Tất Tố, P19, 

QBT tp HCM 

55/2013/DSST 

ngày 19/8/2013 

của  TAND 

QBT Tp HCM 

83/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2014

Nộp 22.282.728 

đồng

 AP/DSST

x

26/10/2015

73a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9162

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thị Thanh 

 Vân 

12G3 Ngô Tất Tố, 

P19, QBT Tp HCM 

62/2012/DSST 

ngày 29/5/2012 

của  TAND Q4 

Tp HCM 

3107/QĐ-

CCTHA ngày 

12/6/2013

Nộp 112.181.523 

đồng 

AP/DSST

x

27/10/2015

74a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9163

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Võ Thị Thanh 

Ki  ều 

phòng 7 lầ 6, chung 

cư Nguyễn Ngọc 

Phương, P19, QBT 

176/2014/HSST 

ngày 24/7/2014 

của  TAND Q1 

Tp HCM 

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP;HSST,

 5.000.000 đồng 

sung quỹ NN

 và lãi chậm THA 

x

23/10/2015

75a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9164

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ph  ạm Quang Vũ 

Phòng 4, lầu 1, 

chung cư Nguyễn 

Ngọc Phương, P19, 

QBT  

232/2015/HSST 

ngày 09/4/2015 

của TAND  Tp 

HCM 

75/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST, nộp 

phạt 

5.000.000 đồng 

sung 

quỹ NN và lãi 

chậm THA 

x

23/10/2015

76a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng



9165

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Trương Minh 

K  ỳ 

41 Tăng bạt Hổ, 

P11, QBT 

2658/HSST 

ngày 

02/10/1999 của 

TAND  Tp HCM 

1549/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2001

Nộp phạt 200.000 

đồng

và 50.000 đồng 

AP/HSST 

x

28/10/2015

77a/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

Tùng

9166

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Đ  ình Lâm 
44/11E ĐBP, P15, 

QBT 

81/2013/DS-ST 

ngày 30/9/2013 

của TAND QBT  

 Tp HCM 

130/QĐ-

THADS ngày 

08/10/2014

Nộp 10.534.212 

đồng Ap /DSST 
x

27/10/2015

95/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/11/2015

THÚY

9167

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Cao Thị Mỹ 

Dung

187/4/2 Hoàng 

Hoa Thám,

 P6, QBT

296/2013/HSPT 

ngày 10/1/2013 

của tòa phúc 

thẫm TAND tối 

cao tại   Tp 

HCM 

2484/QĐ-

CCTHA ngày 

27/4/2015

Nộp 149.866 đồng 

AP/HSPT

 và 15.000.000 

đồng tiền phạt

x

126/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/11/2015

DUNG

9168

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Lý Thị Thanh 

Thùy

183 Nguyễn 

Thượng Hiền,

 P6, QBT

99/2011/HSST 

ngày 13/9/2011  

của TAND 

QPhú Nhuận  

Tp HCM 

1733/QĐ-

CCTHA ngày 

27/1/2015

Nộp 2.655.250 

đồng lãi

 phát sinh do chậm 

THA

x

127/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/11/2015

DUNG

9169

Chi cục THADS 

Bình Thạnh

Ông Nguyễn Hữu 

L  ộc 

71/24 (số cũ 71/28) 

Lê Quang Định. P14, 

QBT 

08/2013/DS-ST 

ngày 28/2/2013 

của TAND QBT 

Tp HCM 

3289/QĐ-

CCTHADS 

ngày 20/6/2013

Nộp 1.507.057 

đồng

 AP/DSST

x

07/10/2015

37/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2015

VŨ

9170

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Lương 

 Tùng Dương  

132/76 Nguyễn Hữu 

Cảnh ,P22, QBT

22/2011/KDTM 

-ST ngày 

31/8/2011 của 

TAND  quận 

Bình Thạnh  Tp 

HCM

1454/QĐ-

CCTHA ngày 

26/3/2013

Nộp 919.000 đồng 

AP/KTST
x

10/11/2015

109/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

9171

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Kim 

 Mai 

255/46 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

214/2006/HSST 

ngày 25/7/2006 

của TAND  

quận Bình 

Thạnh  Tp HCM

2521/QĐ-

CCTHADS 

ngày 23/4/2014

Nộp phạt 

5.000.000 

đồng 

x 123/11/2015

110/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

9172

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Lương 

 Tùng Vương 

132/76 Nguyễn Hữu 

cảnh, P22, QBT

1661/2010/QĐS

T-KDTM ngày 

11/10/2010 của 

TAND   Tp 

HCM

1402/QĐ-

CCTHA ngày 

25/5/2012

Nộp 29.203.005 

đồng 

AP/KTST

x

10/11/2015

111/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM



9173

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TM và CN

 Hưng Việt- 

232 Ngô Tất Tố, 

P22, QBT

46/2010/QĐST-

KDTM ngày 

30/9/2010 của 

TAND quận 

Bình Thạnh  Tp 

HCM

1879/QĐ-

CCTHA ngày 

19/5/2011

Nộp 860.094 đồng

 AP/HGT
x

11/11/2015

112/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

9174

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Ông Lương Văn 

Đ  ặng 

169/34/5 Ngô Tất 

Tố, P22, QBT 

1661/HSST 

ngày 10/8/1999 

của TAND  Tp 

HCM

1822/QĐ-

CCTHA ngày 

21/2/2014

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

20.000.000 đồng 

phạt sung quỹ NN

x

11/11/2015

113/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/11/2015

NAM

9175

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP Công 

Thương Nghiệp 

Trường Phú - 

Phòng 5E, tầng 5, 

cao ốc Nam Anh, số 

26 Đinh Bộ Lĩnh, 

P24, QBT

655/2006/KDT

M-ST  ngày 

21/12/2006 của  

TAND  tp HCM

422/QĐ-THA  

ngày 

16/07/2009

Nộp 10.137.500 

đồng

 AP/KTST

x

277/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

DUNG

9176

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị 

Quỳnh Giao

408 lô A chung cư 

Nguyễn Kiệm, P9, 

Q Phú Nhuận Tp 

HCM

114/2011/QĐST

-DS  ngày 

10/6/2011 của  

TAND Q Phú 

Nhuận   tp HCM

692/QĐ-

CCTHA  ngày 

05/3/2012

Nộp 21,000,000 

đồng

 AP/DSST

x

278/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

DUNG

9177

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bà Phạm Thị 

Hoàng Anh 1.3 Lô D, CC Mỹ 

Đức, P21, QBT

148/DS-ST 

ngày 04/5/2015 

của TAND QBT 

Tp HCM

204/QĐ-

CCTHA ngày 

16/10/2015

Nộp 1.000.000đ 

AP/

DSST

x

04/12/2015

174/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/12/2015

NGUYỄN

9178

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

ông Nguyễn 

Thanh Hùng

22/3 XVNT, P21, 

QBT 

204/2009/HSST 

ngày 

26/08/2009 của  

TAND Q1  Tp 

HCM

1695/QĐ-

CCTHA  ngày 

20/05/2010

Nộp phạt 

4.000.000 

đồng 

x

28/12/2015

298/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/12/2015

NGUYỄN

9179

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lê Thị Cẩm Lệ, Lê 

Bá Hòa 66/108A XVNT, P21, 

QBT

38/QĐST-DS-

CNTT 

12/06/2009 của  

TAND Q2    Tp 

HCM

2816/QĐ-

CCTHA  ngày 

08/06/2015

Nộp 7.212.065 

đồng

 AP/DSST

x

30/12/2015

312/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄN

9180

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trát Thái Bạch 

 Hoàng Nguyên 

110/20 XVNT, P21, 

QBtT

354/HSPT ngày 

04/06/2014 của  

TAND  Tp HCM

180/QĐ-

CCTHA  ngày 

15/10/2014

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST,

 200.000 đồng 

AP/HSPT.

 500.000 đồng  

AP/DSST 

x

25/12/2015

319/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄN



9181

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trịnh Phú Cư  ờng 
16/8 XVNT, P21, 

QBT 

143/2013/HSST 

ngày 

04/06/2013 của  

TAND QT Đức   

 Tp HCM

1682/QĐ-

CCTHA  ngày 

11/02/2014

Nộp 200.000 đồng

 AP/HSST
x

24/12/2015

320/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄN

9182

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Thanh Ho  àng 
294/129C XVNT, 

P21, QBT

87/2012/HSST 

ngày 24/8/2012 

của  TAND Q2   

Tp HCM

2466/QĐ-

CCTHA  ngày 

24/04/2015

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST, 

5.000.000 đồng 

tiền phạt 

x

25/12/2015

321/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄN

9183

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Lương Quốc Tuấn 

71/6 XVNT, P21, 

QBT 

1005/1999/HSS

T ngày 

25/05/1999 của  

TAND   Tp 

HCM

146/THA -CD 

ngày 

19/12/2005

Nộp 50.000 đồng 

AP/HSST, 

20.000.000 đồng 

tiền phạt 

x

25/12/2015

322/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄN

9184

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Dương Thị 

 Phương Linh 

220/9A6 XVNT, P21, 

QBT

42/2013/HSST 

ngày 

06/02/2013 của  

TAND QB 

Thạnh   Tp 

HCM

3659/QĐ- 

CCTHA ngày 

08/07/2013

Nộp 200.000 đồng 

AP/HSST
x

25/12/2015

323/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄN

9185

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

V  ũ Văn Vinh 178/5 ĐBP, P21, QBT

03/2011/DSST 

ngày 

14/01/2011của  

TAND QB 

Thạnh   Tp 

HCM

885/QĐ- 

CCTHA ngày 

22/03/2012

Nộp 3.542.674 

đồng

 AP/DSST

x

22/12/2015

324/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/12/2015

NGUYỄN

9186

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Huỳnh Nguyễn 

Hồng Chương
33D3 Chu Văn An, 

P26, QBT

470/2014/DS-

ST ngày 

22/9/204 của   

TAND QBT   

tp.HCM

1622/QĐ-THA 

ngày 

06/10/2010

Nộp 2.740.974 

đồng AP/DSST
x

28/10/2015

243/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/12/2015

HIÊN

9187

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD-TM-DV Hà 

Lê Đức Phát

20M12 Văn Thánh 

Bắc, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

77/2005/DSST 

ngày 07/8/2005 

của TAND quận 

Bình Thạnh

1875/QĐ-

CCTHA ngày 

26/8/2005

nộp 367.500 đồng 

án phí
x

399/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9188

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

xây dựng thương 

mại Đông Sơn

H11 cư xá Tân 

Cảng, khu phố 11, 

Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

32/2004/KTPT 

ngày 14/6/2004 

của TAND 

TP.HCM

869/QĐ-

CCTHA ngày 

10/4/2009

nộp 4.014.000 

đồng án phí
x

398/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ



9189

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Thanh Đa

D7/7 cư xá 304, 

đường D1, Phường 

25, quận Bình Thạnh

06/HGT ngày 

23/5/2003 của 

TAND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu

912/QĐ-

CCTHADS 

ngày 18/6/2007 

Nộp 4.500.000 

đồng án phí
x

397/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9190

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP xây 

lắp bất động sản 

điện lực dầu khí 

Việt Nam

63 hẻm Đống Đa, 

Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

121/2011/QĐK

DTM ngày 

07/7/2011  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

942/QĐ-

CCTHA 

27/3/2012

Nộp 23.633.094 

đồng án phí
x

396/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9191

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP xây 

lắp bất động sản 

điện lực dầu khí 

Việt Nam

63 hẻm Đống Đa, 

Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

03/2012/QĐKD

TM ngày 

11/01/2012  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

157/QĐ-

CCTHA 

11/10/2012

Nộp 3.586.938 

đồng án phí
x

395/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9192

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV DV-DL-VT 

Ba Năm Sáu

356/6 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

44/2013/QĐKD

TM ngày 

03/7/2013 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

471/QĐ-

CCTHA 

06/11/2013

Nộp 10.000.000 

đồng án phí
x

395/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9193

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Tân Nguyết Quế

148/8B Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

25, quận Bình Thạnh

27/2011/KDTM-

ST ngày 

21/9/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

502/QĐ-

CCTHA 

11/11/2013

Nộp 1.500.000 

đồng án phí
x

393/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9194

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hợp tác xã vận tải 

du lịch và cơ giớ 

Thương Tín

145 đường 30/4, 

Phường 25, quận 

Bình Thạnh

2107/2011/QĐS

T-KDTM ngày 

07/12/2011  của 

TAND quận 

Bình Thạnh

1398/QĐ-

CCTHA 

25/5/2012

Nộp 56.231.444 

đồng án phí
x

392/QĐ-

CCTHA ngày 

28/01/2016

Phạm 

Ngọc Vũ

9195

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hoàng Thái Tiến

11/1B Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, P.17, Q. 

Bình Thạnh

34/2008/DS-ST 

ngày 20/6/2008 

của TAND quận 

Bình Thạnh

1837/QĐ-THA 

ngày 26/8/2008

Nộp 2.750.000 

đồng án phí
x

401/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016

CHV 

Quyên

9196

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn TRần 

Ngọc Quang

434/6 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, p28, quận 

Bình Thạnh

246/2006/HSST 

ngày 

21/12/2006 của 

TAND Bình 

Thạnh

876/QĐ-THA 

ngày 

20/02/2008

Nộp 50.000đ án 

phí và 2.320.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính

x

326/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/01/2016

DUNG

9197

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

2C/35 Bình Qưới, 

p27, quận Bình 

Thạnh

17/2007/HSST 

ngày 

22/01/2007 của 

TAND Bình 

Thạnh

135/QĐ-THA 

ngày 

24/10/2007

Nộp 50.000đ án 

phí và 24.300.000 

đồng tiền thu lợi 

bất chính

x

325/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/01/2016

DUNG



9198

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Văn 

Thành

62/32 Huỳnh Tịnh 

Của, phường 19, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

124/2008/HSS

T

17/4/2008

TAND Q.1

873/QĐ-THA

10/4/2009

Nộp 50.000đ án 

phí HSST và 

712.000đ án phí 

DSST

x 04/12/2015

191/QĐ-

CCTHADS

08/12/2016

Nguyễn

9199

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty CP đầu 

tư và phát triển 

hạ tầng (IDI)

15 Hoàng Hoa 

Thám, phường 6, 

quận Bình 

14/2008/QĐK

DTM-ST

18/4/2008

TAND Q.Bình 

Thạnh

232/QĐ-THA

15/5/2008

Trả nợ 

5.319.287.000đ 

cho công ty 

TNHH Mai Long 

Phước

x 08/12/2015

242/QĐ-

CCTHADS

17/12/2016

Dung

9200

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Huỳnh Nguyễn 

Hồng Phương

33D3 Chu Văn 

An, phường 26, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

470/2014/DS-

ST

22/9/2014

TAND Q.Bình 

Thạnh

1622/QĐ-

CCTHA

16/01/2015

Nộp 2.740.974đ 

DSST
x 15/12/2015

244/QĐ-

CCTHADS

21/12/2016

9201

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Đặng Duy Hà

217B Bùi Đình 

Túy, phường 24, 

quận Bình Thạnh

90/2011/DS-ST

06/12/2011

TAND Q.Bình 

Thạnh

542/QĐ-

CCTHA

06/12/2012

Nộp 30.932.000đ 

DSST
x

276/QĐ-

CCTHADS

28/12/2016

9202

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

XD TM&DV 

Thùy Nhiên

C6 Nguyên Hồng, 

phường 11, quận 

Bình Thạnh

30/2012/KDT

M-ST

30/8/2012

TAND Q.Bình 

Thạnh

891/QĐ-

CCTHA

10/01/2013

Nôp 69.893.928đ 

KDTMST
X

317/QĐ-

CCTHADS

30/12/2015

9203

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Bùi Thị Thanh 

Hồng

451/38/15 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

137/2009/HSS

T

27/5/2009

TAND Bình 

Thạnh

612/QĐ-

CCTHA

16/12/2009

Nộp 50.000đ án 

phí HSST và 

4.800.000đ tiền 

phạt

x 05/01/2016

327/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

9204

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

08/2006/DS-ST

23/01/2006

TAND Q.Bình 

Thạnh

648/THA-CĐ

21/02/2006

Nộp 3.124.583 

DSST
x 05/01/2016

328/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

Nam



9205

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

48/2006/DS-ST

10/8/2006

TAND Q.Bình 

Thạnh

2326/THA-CĐ

05/10/2006

Nộp 425.000đ 

DSST
x 05/01/2016

329/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

Nam

9206

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

147/2006/DS-

ST

21/12/2006

TAND Q.Bình 

Thạnh

757/THA-CĐ

27/02/2006

Nộp 500.000đ 

DSST
x 05/01/2016

330/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

Nam

9207

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

05/2005/DS-ST

01/02/2005

TAND Q.Bình 

Thạnh

565/THA-CĐ

15/3/2005

Nộp 1.870.957đ 

DSST
x 05/01/2016

331/QĐ-

CCTHADS

05/01/2016

Nam

9208

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

12 Huỳnh Đình 

Hai, phường 24, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

434/HSST

04/4/2003

TAND Bình 

Thạnh

1028/THA

13/10/2003

Nộp 4.850.000đ 

sung công quỹ
x 09/12/2015

345/QĐ-

CCTHADS

06/01/2016

Như

9209

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Nguyễn Bích Lan

54 Trần Kế 

Xương, phường 3, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

08/2013/QĐST

-DS

22/01/2013 

TAND Bình 

Thạnh

1070/QĐ-

CCTHA

29/01/2013

Nộp 13.560.000đ 

DSST
x 18/12/2015

388/QĐ-

CCTHADS

26/01/2016

9210

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Võ Hoàng Tâm, 

Võ Văn Lượm; 

Lê Thị Bạch 

Tuyết

80/32 Nguyễn 

Lâm, phường 3, 

quận Bình Thạnh, 

Tp.HCM

645/2014/HSP

T

09/10/2014

TAND Bình 

Thạnh

1737/QĐ-

CCTHA

27/01/2015

Liên đới chịu 

3.350.000đ DSST 
X 15/12/2015

389/QĐ-

CCTHADS

28/01/2016

9211

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Nguyễn Khương

2.4 Lô G, chung 

cư 18 tầng,  

phường 3, quận 

Bình Thạnh, 

Tp.HCM

1200/HSPT 

ngày 

09/08/1999 

của Tòa phúc 

thẩm 

TANDTC tại 

Tp. HCM

2442/THA-

CĐ ngày 

21/11/2005

Nộp phạt 

19.700.000 đồng
x 04/01/2016

390/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016



9212

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Trần Quan Duy

60B/25/5 Vạn 

Kiếp, phường 3, 

quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM

200/2015/HSS

T ngày 

15/06/2015 

của TAND Tp. 

HCM

61/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/10/2015

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST và nộp 

800.000 đồng 

sung quỹ nhà 

nước

x 19/01/2016

391/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016

9213

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Đào Văn Tiềm

228/8D Bình 

Quới, phường 28, 

quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM

427/QĐST-DS 

ngày 

01/09/2015 

của TAND 

quận Bình 

Thạnh

152/QĐ-

CCTHA ngày 

09/10/2015 và 

975/QĐ-

CCTHA ngày 

08/01/2016

Ông Đào văn 

Tiềm trả nợ ông 

Huỳnh Công 

Trung số tiền 

100.000.000 

đồng và lãi chậm 

thi hành án

Ông Tiềm nộp 

2.500.000 đồng 

án phí hòa giải 

thành

x 26/01/2016

400/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/01/2016

9214

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Xây dựng Đại Gia 

Phú

107/26/3 Ngô Tất 

Tố, phường 22, 

quận Bình thạnh

BA 103/QĐDS-

ST ngày 

19/7/2011 của 

TAND Q.BT

QĐ 

231/CCTHA 

ngày 

28/10/2011 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nôp 21.000.000 

đồng án phí hòa 

giải thành

điểm c 

khoản 1 

điều 44a
22/01/2016

Qđịnh số 

423/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9215

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Trần Văn Liêm
36/8 Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận BT

BA 398/HSST 

ngày 16/2/2000 

của TAND 

Tp.HCM

QĐ 1485/tha 

ngày 5/6/2008 

của CCTHADS 

Q.BT

Nôộp phạt 

3.000.000 đồng, 

nộp 50.000 đồng 

án phí HSSt và 

9.600 án phí DSST

x 27/01/2016

Qđịnh số 

422/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9216

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

SXTMDV Hải 

Việt

451/20 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

QĐ 94/QĐST-

DS ngày 

16/2/2000 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 299/tha 

ngày 

23/12/2008 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 6.833.000 

đồng án phí 

DSST

x

28/01/2016

Qđịnh số 

402/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016



9217

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

MTV 

DDTXDTM 

Khánh Lâm

125 Nguyễn Xi, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

BA 

69/2014/KDTM-

ST ngày 

28/5/2014 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 63/THA 

ngày 

02/10/2014 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 21.538.155 

đồng án phí 

KDTMST

x

28/01/2016

Qđịnh số 

403/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9218

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV D&M

553/1 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

QĐ 

52/2012/QĐST-

KDTM ngày 

20/11/2012 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 2569/QĐ-

CCTHA ngày 

25/5/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 22.693.000 

đồng án phí 

KDTMST

x

27/01/2016

Qđịnh số 

404/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/2/2016

9219

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV D&M

553/1 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

QĐ 

01/2013/QĐST-

KDTM ngày 

17/01/2013 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 1235/QĐ-

CCTHA ngày 

18/3/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 9.675.000 

đồng án phí 

KDTMST

x

27/01/2016

Qđịnh số 

405/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9220

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

TMDV D&M

553/1 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

QĐ 

140/2012/QĐST

-DS ngày 

23/11/2012 của 

TAND Q.Bình 

thạnh

QĐ 1039/QĐ-

CCTHA ngày 

24/01/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 1.578.082 

đồng án phí 

DSST

x

27/01/2016

Qđịnh số 

406/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9221

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
CTCP Mỹ Khánh 

99 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

1220/2011/DSP

T ngày 

19/09/2011 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1195/QĐ-

CCTHA ngày 

02/05/2012 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 9.668.640 

án phí DSST
x

25/01/2016

Qđịnh số 

407/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9222

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Hà Văn Tròn 

(Muối Khùng)

134/41 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường 21, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

27/2015/HSPT  

ngày 

03/04/2015 của 

TAND tỉnh 

Vĩnh Long

QĐ 11/QĐ-

CCTHA ngày 

01/10/2015 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST, 200.000 

đồng án phí 

HSPT và 

5.691.000 đồng 

án phí DSST

x

01/02/2016

Qđịnh số 

408/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016



9223

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Trần Văn Quân

34/18 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

1187/HSST 

ngày 

25/04/2000 của 

TAND Tp. HCM

QĐ 127/QĐ-

CCTHA ngày 

13/01/2003 của 

Đội Thi hành 

án quận Bình 

Thạnh (nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 20.000.000 

đồng sung quỹ 

Nhà Nước và 

50.000 đồng án 

phí HSST

x

15/01/2016

Qđịnh số 

409/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9224

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Trần Văn Quân

34/18 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

258/2014/HSST 

ngày 

18/12/2014 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1981/QĐ-

CCTHA ngày 

06/03/2015 của 

CCTHADS 

Q.BT

Phạt ông Trần 

Văn Quân 

10.000.000 đồng 

x

15/01/2016

Qđịnh số 

410/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9225

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Trần Tuấn Hiếu

128/78C Đinh 

Tiên Hoàng, 

phường 1, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

135/2014/HSST 

ngày 

30/10/2014 của 

TAND quận 

Phú Nhuận 

QĐ 1318/QĐ-

CCTHA ngày 

06/01/2015 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 10.000.000 

đồng tiền phạt để 

sung quỹ nhà 

nước và lãi chậm 

thi hành án 

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST

x

12/01/2016

Qđịnh số 

411/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9226

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh
Trần Thiên Phúc

Nhà không số, tổ 

31, đường Diên 

Hồng, phường 1, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

230/2014/HSST 

ngày 

16/09/2014 của 

TAND Quận 1

QĐ 930/QĐ-

CCTHA ngày 

05/12/2014 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 5.000.000 

đồng tiền phạt để 

sung công quỹ 

nhà nước và lãi 

chậm thi hành án

Nộp 200.000 

đồng án phí 

HSST

x

11/01/2016

Qđịnh số 

412/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9227

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

xây dựng Điện 

số 16

248 Nguyễn Xí, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Quyết định số 

12/2008/QĐST-

DS ngày 

09/04/2008 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 10/QĐ-

CCTHA ngày 

03/08/2008 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 2.796.950 

đồng án phí 

DSST

x

25/01/2016

Qđịnh số 

413/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016



9228

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP CTN 

Trường Phú

77/5 Bis Đinh Bộ 

Lĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh

Quyết định số 

39/2003/CNTT-

KTST ngày 

11/04/2003 của 

TAND Tp. HCM

QĐ 1997/QĐ-

CCTHA ngày 

25/10/2004 của 

Thi hành án 

dân sự quận 

Bình Thạnh 

(nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 2.200.000 

đồng án phí 

KTST

x

26/01/2016

Qđịnh số 

414/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9229

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP xây dựng 

TM-SX Minh 

Không

83/23 Đinh Bộ 

Lĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

28/2006/KDTM-

ST ngày 

25/01/2006 của 

TAND Tp. HCM

QĐ 2817/QĐ-

CCTHA ngày 

23/09/2009 của 

Thi hành án 

dân sự quận 

Bình Thạnh 

(nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 30.074.000 

đồng án phí 

DSST

x

27/01/2016

Qđịnh số 

415/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9230

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP TM& Phát 

triển quốc tế Lê 

Hân

33B đường số 5, 

cư xá Chu Văn 

An, phường 26, 

quận Bình Thạnh

Quyết định số 

10/2008/QĐST-

KDTM ngày 

21/05/2008 của 

TAND quận 

Tân Bình

QĐ 1827/QĐ-

CCTHA ngày 

06/07/2010 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 7.174.305 

đồng án phí 

KDTMST

x

27/01/2016

Qđịnh số 

416/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9231

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Trương Bảo 

Ngọc

224/1A Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

47/2007/DSST 

ngày 

05/09/2007 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 81/QĐ-

CCTHA ngày 

16/10/2007 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 2.870.000 

đồng án phí 

DSST

x

26/01/2016

Qđịnh số 

417/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9232

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty TNHH 

Hoàng Đế Trẻ

170 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Bản án số 

37/2006/DSST 

ngày 

20/07/2006 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 2202/QĐ-

CCTHA ngày 

05/09/2006 của 

Thi hành án 

dân sự quận 

Bình Thạnh ( 

nay là 

CCTHADS 

Q.BT)

Nộp 1.178.596 

đồng án phí 

DSST

x

25/01/2016

Qđịnh số 

418/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016



9233

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP Minh 

Hoàng

215 Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Quyết định số 

76/2012/QĐKD

TM-ST-CNTT 

ngày 

17/09/2012 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1683/QĐ-

CCTHA ngày 

29/03/2013 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 56.556.083 

đồng án phí 

DSST 

x

25/01/2016

Qđịnh số 

419/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9234

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

Công ty xây 

dựng công 

nghiệp thương 

mại Tân Tiến-

TNHH

6K2 Chu Văn An, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

Quyết định số 

94/2004/QĐCN 

ngày 

14/07/2004 của 

TAND quận 

Bình Thạnh

QĐ 1693/QĐ-

CCTHA ngày 

20/08/2004 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 7.025.554 

đồng án phí 

DSST

x

25/01/2016

Qđịnh số 

420/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

9235

Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình 

Thạnh

CTCP Tân Âu 

Việt

33/3 Bùi Đình 

Túy, phường 26, 

quận Bình Thạnh

Bản án số 

12/2005/DSST 

ngày 

03/06/2005 

của TAND 

Quận 2

QĐ 1574/QĐ-

CCTHA ngày 

22/07/2005 của 

CCTHADS 

Q.BT

Nộp 38.632.000 

đồng án phí 

DSST

x

29/01/2016

Qđịnh số 

421/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/02/2016

Chi Cục THADS

Quận Thủ Đức

9236

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức Nguyễn Thị 

Phương Thảo

số 7, đường 38, 

kp.5, p.Linh Đông

118/QĐST-DS

20/11/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

801/QĐ-THA 

ngày 

05.12.2014 210.925 án phí 

DSST x 04/01/2016

08

04/4/2016
thảo

9237

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Công ty 

TNHHTMSX 

Dụng cụ y tế Đức 

Việt 

672 Kha Vạn Cân, 

kp.5, pLinh Đông

06/LĐST

TAND Q.Thủ 

Đức

1265/QĐ-THA 

ngày 

20.12.2013

6.160.784 đồng án 

phí

 lao động sơ thẩm x 29/3/2016

10

04/4/2016

9238
Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Lâm Thị Hồng 

Liên

756/20 Kha Vạn 

Cân, p.Linh Đông

46/HSST

TAND Quận 2
2121/QĐ-THA 

ngày 27.3.2014

12.000.000 sung 

công x 29/3/2016
09

04/4/2016

9239

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Nguyễn Thành 

Nhân

15/47 Tổ 5  Kp.6, 

phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

179/2009/HSST

ngày 

29/12/2009 của 

TAND Q.Phú 

Nhuận

543/QĐ-THA

ngày 

21/10/2013

Nộp 190.000 đồng 

án phí  HSST và 

nộp phạt 

10.000.000 đồng x 27/01/2016

348/QĐ-

CCTHA ngày 

27/01/2016

Hiền

9240

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức    Trần Hoàn Mỹ

 Hoàng Thị Hoa

4/2B đường số 

3,khu phố 5 

Phường Hiệp Bình  

Phước

357/DSPT

1903/2014 Tòa 

án nhân dân 

quận Thủ Đức

2189/QĐ- 

CCTHA 

03/04/2014  13.600.000 đồng 

án phí DSST x 04/01/2016

04

01/4/2016

CHV 

Bằng



9241

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức  Trần Chí Hùng

 Trần Mai Loan

01 đường số 1,KP5 

Hiệp Bình Phước

30/DSST

02/05/2013 Tòa 

án nhân dân 

quận Thủ Đức

755/QĐ - 

CCTHA

30/10/2013

86.356.000 đồng 

án phí DSST X 29/3/2016

05

01/4/2016

CHV

 Bằng

9242

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

 Trương Thanh 

Thảo

 Nguyễn Thanh 

Tuấn

58/1 đường 9,khu 

phố 5, phường

Hiệp Bình Phước

1866/HSST

25/08/1999

 Tòa án TPHCM

1187/QĐCCTH

A

01/02/2012

19.500.000 đồng 

tiền phạt

và 18.800.000 

đồng sung công

X 29/3/2016

06

01/4/2016

CHV

 Bằng

9243

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức
Lý Công Hiệp

63/4/2B đường số 9, 

khu phố 3, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

13/2014/DSST  

ngày 22/4/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận Thủ 

Đức,  thành phố 

Hồ Chí Minh

3059/QĐ-

CCTHA          

14/7/2014

nộp 806.500 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm
x 03/04/2016

407           

09/3/2016 

CHV 

Yến

9244

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Nguyễn Ngọc Hòa 147 đường số 11, 

khu phố 9, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

13/2014/DSST  

ngày 22/4/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận Thủ 

Đức,  thành phố 

Hồ Chí Minh

1298/QĐ-

CCTHA       

08/01/2016 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 1.000.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm và 

200.000 đồng án 

phí hình sự phúc 

thẩm

x 15/4/2016
13             

19/4/2016

CHV 

Yến

9245

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Trần Thị Điệp 18 Võ Văn Ngân, 

khu phố 4, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

156/2015/HSST  

 ngày 19/5/2015 

của Tòa án nhân 

dân quận Thủ 

Đức,  thành phố 

Hồ Chí Minh

282/QĐ-

CCTHA            

06/10/2015 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 15/4/2016

14             

19/4/2016

CHV 

Yến

9246

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Trần Minh Phương số 37 đường 12, khu 

phố 9, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

199/2015/HSST  

 ngày 

16/6/20115của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

378/QĐ-

CCTHA        

09/10/2015 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm

x 31/3/2016

11             

04/4/2016

CHV 

Yến



9247

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Đinnh Ngọc Nga, 

Phạm Thái Phụng

nhà trọ đường số 

12, khu phố 8, 

phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức

844/2013/HSPT  

 ngày 

23/12/2013 của 

Tòa án nhân dân  

 thành phố Hồ 

Chí Minh

408/QĐ-

CCTHA        

09/3/2016 

nộp 200.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 03/04/2016

408               

09/3/2016

CHV 

Yến

9248

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại và Dịch Vụ 

Hoàng Đặng

24/17 (số cũ 151) 

Võ Văn Ngân, k hu 

phố 1, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

1349/2012/KDT

M-ST  ngày 

05/9/2012 của 

Tòa án nhân dân  

 thành phố Hồ 

Chí Minh

1685/QĐ-

CCTHA      

04/02/2013  

nộp 125.528.000 

án phí sơ thẩm

x 21/01/2016

01              

22/3/2016

CHV 

Yến

9249

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

41/3/4B đường 11, 

khu phố 2, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

44/2015/HSST  

ngày 

04/02/2015 của 

Tòa án nhân dân  

 quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

1614/QĐ-

CCTHA        

16/3/2015 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 3.330.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 18/01/2016

344               

22/01/2016

CHV 

Yến

9250

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Châu Ngọc Hoàng 

Huy

80 đường 8, khu 

phố 3, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

79/2012/HSST  

ngày 14/3/2012 

của Tòa án nhân 

dân thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương

249/QĐ-

CCTHA      

01/10/2012 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 500.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm x 24/3/2016

03             

28/3/2016

CHV 

Yến

9251

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Châu Ngọc Hoàng 

Huy

80 đường 8, khu 

phố 3, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

154/2014/HSST  

 ngày 24/4/2014 

của Tòa án nhân 

dân  quận Thủ 

Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh

2678/QĐ-

CCTHA       

04/6/2014 

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 848.000 

đồng án phí dân sự 

sơ thẩm

x 24/3/2016

02             

28/3/2016

CHV 

Yến

9252

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức
Nguyễn Văn Hùng

71/8 khu phố 2, 

đường số 8, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

548/2010/HSPT  

 ngày 07/9/2010 

của Tòa phúc 

thẩm tòa án 

nhân dân tối cao 

tại thành phố 

Hồ Chí Minh

1087/QĐ-

CCTHA       

13/12/2012

nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ 

thẩm và 

41.520.000 đồng 

án phí dân sự sơ 

thẩm
x 18/01/2016

344                

22/01/2016

CHV 

Yến



9253

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Nguyễn Xuân 

Hương Tú

90 đường số 1, KP2, 

P.Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

44/2010/QĐST/

DS

31/5/2010

TAND Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

1740/QĐ-THA

09/6/2010

Án phí dân sự sơ 

thẩm 1.147.775 

đồng

x

 124/QĐ-

CCTHA

11/11/2015 

CHV 

Vân

9254

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Công ty cổ phần 

Gia Đình Việt

số 32/5/3 đường 23, 

khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

TPHCM

23/2015/KDTM-

ST

08/5/2015 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

2475/QĐ-

CCTHA

30/6/2015

nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

127,419,700 đồng

x 31/08/2015

303/QĐ-

CCTHA

03/9/2015

CHV 

Thanh

9255

Chi cục THADS 

quận Thủ Đức

Công ty cổ phần 

sản xuất thương 

mại Việt Tiến

số 26 đường 10, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình CHánh, quận 

Thủ Đức, THPCM

15/QĐKDTM-

ST

06/3/2013 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

1273/QĐ-

CCTHA

20/12/2013

nộp án phí kinh 

doanh thương mại 

sơ thẩm 

21,932,488 đồng

x 29/06/2015

219/QĐ-

CCTHA

21/7/2015

CHV 

Thanh

9256

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Trọng Tín

số 4/29 đường 6, 

khu phố 2, phường 

Linh Tây, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

58/2015/HSST 

ngày 09/2/2015 

của TAND quận 

Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1809/QĐ-

CCTHA

14/4/2015

Án phí hình sự sơ 

thẩm và án phí dân 

sự sơ thẩm 

400.000 đồng

x 17/11/2015

231/QĐ-

CCTHA

23/11/2015 CHV 

HIẾU

9257

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Hoàng 

Thu Đông

số 8/4 đường 5, khu 

phố 3, phường Linh 

Tây, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

58/2015/HSST 

ngày 09/2/2015 

của TAND quận 

Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1809/QĐ-

CCTHA

14/4/2015

Án phí hình sự sơ 

thẩm 200.000 đồng 
x 17/11/2015

231/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

9258

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Mai Văn Hải

số 146/6 Tô Ngọc 

Vân, ấp 4, phường 

Linh Tây, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

2721/HSPT/200

0 ngày 

24/10/2000 của 

Tòa án tối cao 

tại TP.HCM

1219/QĐ-

CCTHA 

20/01/2015

Sung công quỹ 

Nhà nước 

15.000.000 đồng

x 29/11/2015

230/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

9259

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Kỳ Sơn

số11/11 Nguyễn 

Văn Lịch, khu phố 

3, phường Linh Tây, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

68/2015/QĐST-

DS ngày 

17/3/2015 của 

TAND quận 

Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

1757/QĐ-

CCTHA 

13/4/2015

Án phí dân sự sơ 

thẩm 1.949.000 

đồng

x 17/11/2015

232/QĐ-

CCTHA

23/11/2015



9260

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Thị Thu

114A đường 9, khu 

phố 1, phường Linh 

Tây, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

642/2012/DSPT 

ngày 12/6/2012 

của TAND 

thành phố Hồ 

Chí Minh

81/QĐ-CCTHA

24/9/2012

Án phí dân sự sơ 

thẩm 1.080.000 

đồng

x 26/11/2015

250/QĐ-

CCTHA

04/12/2015

9261

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Văn Lung

Nguyễn Lê Diễm 

Phúc

68 đường 13, khu 

phố 1, phường Linh 

Tây, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

31/2013/HNGĐ-

ST ngày 

22/4/2013 của 

TAND quận 

Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

191/QĐ-

CCTHA

04/10/2013

Án phí chia tài sản 

chung 4.530.000 

đồng

x 26/11/2015

251/QĐ-

CCTHA

04/12/2015

9262

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lợi Thùy Mỵ

979 Kha Vạn Cân, 

khu phố 1, phường 

Linh Tây, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

250/2015/QĐDS

-ST ngày 

16/7/2015 của 

TAND quận 

Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

111/QĐ-

CCTHA

05/10/2015

Án phí dân sự sơ 

thẩm 100.00 đồng
x 26/11/2015

252/QĐ-

CCTHA

04/12/2015

9263

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phan Như Ngọc

911/2Kha Vạn Cân, 

khu phố 1, phường 

Linh Tây, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

217/2011/DSPT 

ngày 11/3/2011 

của TAND 

thành phồ Hồ 

Chí Minh

1490/QĐ-

CCTHA

14/3/2011

Án phí dân sự sơ 

thẩm 2.585.000 

đồng

x 26/11/2015

253/QĐ-

CCTHA

04/12/2015

9264

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Hải Hà

Trần Thị Thuỳ 

Trang

842 Quốc lộ 13, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

04/2014/DS-ST 

ngày 

21/01/2014 của 

TANDTPHCM

291/QĐ-THA 

ngày 

14/10/2014

Nộp	

9.350.000đồng	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm

x 13/11/2015

203/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

CHV 

HIỀN

9265

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Tư 

Nguyễn Thị 

Thương

82/18/8 đường 2, 

KP.6, P. Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

82/2015/QĐDS-

ST ngày 

03/4/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức

1734/QĐ-

CCTHA ngày 

09/4/2015
Nộp	1.875.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

x 17/08/2015

284/QĐ-

CCTHA ngày 

24/8/2015

9266

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Thanh 

Hồng

Nguyễn Ngọc 

Thanh Trúc

Số 8, đường 7, khu 

phố 5, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

120/2015/QĐDS

-ST ngày 

05/5/2015 của 

TAND Q.TĐ

2252/QĐ-

CCTHA ngày 

01/6/2015

Nộp	2.500.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm
x 19/08/2015

283/QĐ-

CCTHA ngày 

24/8/2015



9267

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lưu Thị Hai  Số  789/9 quốc lộ 

13, KP.4, phường 

Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

308/2012/DS-

PT ngày 

21/12/2012 của 

TAND tỉnh 

Bình Dương

2698/QĐ-

CCTHA ngày 

20/7/2015

Nộp	32.050.875	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm
x 16/11/2015

209/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

9268

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Thị Tuyết

Số 468 quốc lộ 13, 

KP.6, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

171/2009/HSST 

NGÀY 

31/08/2009 

CỦA 

TANDQ7,TPHC

M

729/QĐTHA 

NGÀY 

30/10/2013

Nộp	50.000	đồng

	án	phí	HSST	và

	nộp	phạt	

5.000.000	đồng x 16/11/2015

210/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

9269

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty cổ phần 

xây dựng Trương 

Kỷ Nguyên

 36/44/1/5 đường 4,  

KP.6,phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

31/2015/QĐLĐ-

ST NGÀY 

22/5/2015 CỦA 

TANDQTĐ

2510/QĐ-

CCTHA ngày 

01/7/2015

Nộp	458.063	

đồng	án	phí	lao	

động	sơ	thẩm
x 11/08/2015

285/QĐ-

CCTHA ngày 

24/8/2015

9270

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Huỳnh Văn Giáp

  Số 7/12 Kp. 5, 

phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

1713/HSPT 

ngày 26/7/2000 

của TAND Tòa 

tối cao tại 

Tp.HCM

933/QĐ-THA 

ngày 

04/10/2000

Nộp	100.000	đồng

	án	phí	

HSST,HSPT;	nộp	

lại	52	chỉ	vàng	

24k	và	nộp	

300.000	đồng	

tiền	thu	lợi	bất	

chính	để	sung	

công	quỹ	Nhà	

nư  ớc	 x 30/01/2016

361/QĐ-

CCTHA ngày 

03/02/2016

9271

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Bùi Thị Thúy Ngân

Số 28 đường 52,  

phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

46/2015/HS-ST 

ngày 26/9/2014 

của TAND thị 

xã Thuận An, 

Bình Dương

1906/QĐ-

CCTHA ngày 

06/5/ 2015

Nộp	200.000	

đồng	án	phí	HSST	

và200.000	đồng	

án	phí		DSST x 30/01/2016

357/QĐ-

CCTHA ngày 

03/02/2016

9272

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Tân Gia Hòa

22/37/9 đường 1,  

Kp. 5, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

25/2014/DS(LĐ)

-ST NGÀY 

18/06/2014 

CỦA 

TANDQTĐ

455/QĐ-THA 

ngày 

24/10/2014
Nộp	1.359.258	

đồng	án	phí		

x 13/11/2015

206/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

9273

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty cổ phần 

xây dựng Phú Đô

90/15B đường 4,  

Kp. 6, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

18/2014/LĐ-ST 

NGÀY 

22/09/2014 

CỦA 

TANDQTĐ

856/QĐ-THA 

ngày 

08/12/2014
Nộp	436.977	

đồng	án	phí		LĐST

x 12/11/2015

208/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015



9274

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Triệu Lê

64/12 đường 1,  Kp. 

5, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

21/2014/LĐ-ST 

NGÀY 

24/09/2014 

CỦA 

TANDQTĐ

858/QĐ-THA 

ngày 

08/12/2014
Nộp	10.433.030	

đồng	án	phí		LĐST

x 13/11/2015

204/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

9275

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Việt Trường

55A, đường 7, khu 

phố  5, phường 

Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

43/2014/LĐ-ST 

NGÀY 

05/08/2014 

CỦA 

TANDQTĐ

734/QĐ-THA 

ngày 

02/12/2014
Nộp	935.937	

đồng	án	phí		LĐST

X 13/11/2015

205/QĐ-

CCTHA ngày 

16/11/2015

9276

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Hữu Danh 16C/1 đường 12, 

Kp.2, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

66/2010/QĐST-

DS

ngày 01/7/2010 

của TAND 

Q.Thủ Đức

1902/QĐ-THA

ngày 06/7/2010
Nộp	21.000.000	

đồng	án	phí		DSST
X 02/02/2016

360/QĐ-

CCTHA ngày 

03/02/2016

9277

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Hoài Phong 37B ấp 1, phường 

Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

1427/HSST

ngày 15/7/1999 

của TAND 

TP.HCM

1159/QĐ-THA

ngày 

28/12/2012

Nộp	50.000	đồng	

án	phí		HSST	và	

nộp	20.000.000	

đồng	tiền	phạt x

03/02/2016

359/QĐ-

CCTHA ngày 

03/02/2016

9278

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Luận Thị Ngọc 

Hạnh

474/14 Quốc lộ 13,  

Kp.6, phường Hiệp 

Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

130/2009/HSST

ngày 20/8/2009 

của TAND Q.10

543/QĐ-THA

ngày 

21/10/2013
Nộp	7.762.000	

đồng	án	phí		DSST

x 02/02/2016

358/QĐ-

CCTHA ngày 

03/02/2016

9279

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

Đầu	tư	-	xây	dựng	

Hưng	Phú

21/10	đường	17,

	khu	phố	3,	

phường	Hiệp	Bình	

Chánh,	quận	Thủ	

Đức,	TPHCM

56/KDTM-ST

19/8/2015

của	TAND	

Q.Thủ	Đức

771/QĐ-

CCTHA

	20/11/2015

trả	cho	Công	ty	

TNHH	Ha	Đạt	

365,298,464	

đồng	và	lãi	chậm	

THA

x 23/12/2015

412/QĐ-

CCTHA

14/3/2016 CHV 

THANH

9280

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

Đầu	tư	-	xây	dựng	

Hưng	Phú

21/10	đường	17,

	khu	phố	3,	

phường	Hiệp	Bình	

Chánh,	quận	Thủ	

Đức,	TPHCM

56/KDTM-ST

19/8/2015

của	TAND	

Q.Thủ	Đức

773/QĐ-

CCTHA

23/11/2016

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

18,264,923	đồng
x 23/12/2015

413/QĐ-

CCTHA

14/3/2017



9281

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

Đầu	tư	-	xây	dựng	

Hưng	Phú

21/10	đường	17,

	khu	phố	3,	

phường	Hiệp	Bình	

Chánh,	quận	Thủ	

Đức,	TPHCM

33/KDTM-ST

24/9/2014	của	

TAND	Q.Thủ	

Đức

976/QĐ-

CCTHA		

23/12/2014

trả	cho	Tổng	

Công	ty	Vật	liệu	

xây	dựng	số	1-	

TNHH	Một	thành	

viên	

1,206,432,295	

đồng	và	lãi	chậm	

THA

x 23/12/2015

411/QĐ-

CCTHA

14/3/2018

9282

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

một	thành	viên	

thương	mại	-	dịch	

vụ	-	xuất	nhập	

khẩu	Phát	Tài

16	Kha	Vạn	Cân,	

khu	phố	3,	phường	

Hiệp	Bình	Chánh,	

quận	Thủ	Đức,	

TPCHM

38/KDTM-ST

06/11/2015	

của	TAND	

Q.Thủ	Đức

560/QĐ-

CCTHA		

06/11/2015

trả	cho	Công	ty	

TNHH	sản	xuất	-	

thương	mại	-	dịch	

vụ	-	xây	dựng	

Hoài	Phúc	

508,000,000	

đồng	và	lãi	chậm	

THA

x 24/02/2016

391/QĐ-

CCTHA	

29/02/2016

9283

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

một	thành	viên	

thương	mại	-	dịch	

vụ	-	xuất	nhập	

khẩu	Phát	Tài

17	Kha	Vạn	Cân,	

khu	phố	3,	phường	

Hiệp	Bình	Chánh,	

quận	Thủ	Đức,	

TPCHM

38/KDTM-ST

06/11/2015	

của	TAND	

Q.Thủ	Đức

1092/QĐ-

CCTHA	ngày	

09/01/2015

nộp	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

22,252,712	đồng

x 24/02/2016

390/QĐ-

CCTHA	

29/02/2016

9284

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

xậy	dựng	-	

thương	mại	-	dịch	

vụ	Phong	Châu

5/2/1	đường	27,	

khu	phố	9,	phường	

Hiệp	Bình	Chánh,	

quận	Thủ	Đức,	

TPHCM

36/KDTM-ST

28/10/2014	

của	TAND	

Q.Thủ	Đức

1837/QĐ-

CCTHA	ngày	

15/4/2015

nộp	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

13,381,950	đồng

x 11/11/2015

380/QĐ-

CCTHA	ngày	

29/02/2016

9285

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

xậy	dựng	-	

thương	mại	-	dịch	

vụ	Phong	Châu

5/2/1	đường	27,	

khu	phố	9,	phường	

Hiệp	Bình	Chánh,	

quận	Thủ	Đức,	

TPHCM

24/KDTM-ST

20/11/2015	

của	TAND	

Q.Thủ	Đức

761/QĐ-

CCTHA		

12/5/2015

nộp	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

50,417,991	đồng

x 11/11/2015

379/QĐ-

CCTHA	ngày	

29/02/2016

9286

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

xậy	dựng	-	

thương	mại	-	dịch	

vụ	Phong	Châu

5/2/1	đường	27,	

khu	phố	9,	phường	

Hiệp	Bình	Chánh,	

quận	Thủ	Đức,	

TPHCM

37/KDTM-ST

14/11/2014	

của	TAND	

Q.Thủ	Đức

1197/QĐ-

CCTHA		

19/01/2015

nộp	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

7,638,684	đồng

x 11/11/2015

378/QĐ-

CCTHA	ngày	

29/02/2016



9287

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trương	Thành	

Nam

27/1	đường	21,	

khu	phố	4,	phường	

Hiệp	Bình	Chánh,	

quận	Thủ	Đức,	

TPHCM

82/HNGĐ-ST

14/4/2015	của	

TAND	Q.Thủ	

Đức

1823/QĐ-

CCTHA		

14/4/2015

nộp	án	phí	cấp	

dưỡng	nuôi	con	

200,000	đồng
x 03/12/2015

252/QĐ-

CCTHA	ngày	

08/12/2015

9288

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Cao	Thị	Gái

38/4A	khu	phố	9,	

phường	Hiệp	Bình	

Chánh,	quận	Thủ	

Đức,	TPHCM

1292/DSPT

28/9/2011	của	

TAND	TPHCM

568/QĐ-

CCTHA

28/10/2011

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

45,414,231	đồng
x 11/11/2015

220/QĐ-

CCTHA	ngày	

17/11/2015

9289

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Hoàng Gia Ngọc

48 đường 6, khu 

phố 4, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

94/HSPT

12/3/2014 của 

TAND TPHCM

151/QĐ-

CCTHA 

08/10/2014

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	656,250	

đồng
x 14/12/2015

254/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

9290

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Út Dân

49/30 đường 19, 

khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

TPHCM

157/QĐST-DS

18/12/2013 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

1307/QĐ-

CCTHA

24/12/2013

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	9,073,73	

đồng
x 08/12/2015

253/QĐ-

CCTHA

14/12/2015

9291

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

thương mại - dịch 

vụ - xây dựng Sao 

Đỏ

70/5 đường 18, khu 

phố 3, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

18/KDTM-ST

19/6/2014 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

3500/QĐ-

CCTHA

10/9/2014

nộp	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

10,411,800	đồng

x 12/11/2015

142/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9292

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Bùi Tú Tâm

321/4 Kha Vạn Cân, 

khu phố 3, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

TPHCM

85/DSST

06/8/2012 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

280/QĐ-

CCTHA

02/10/2012

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

2,978,215	đồng
x 11/11/2015

152/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

9293

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Anh Tiến

2/1/37 Kha Vạn 

Cân, khu phố 3, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, TPHCM

121/HSST

26/8/2013 của 

TAND Q.1

519/QĐ-

CCTHA

17/10/2013

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng
x 13/11/2015

153/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

9294

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	TNHH	

dịch	vụ	Đỉnh	Xanh

04	Kha	Vạn	Cân,	

khu	phố	3,	phường	

Hiệp	Bình	Chánh,	

quận	Thủ	Đức,	

TPHCM

51/QĐST-

KDTM

13/11/2013 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

987/QĐ-

CCTHA

14/11/2013

nộp	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

1,000,000	đồng

x 17/07/2015

292/QĐ-

CCTHA

29/12/2015



9295

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Thị Kim Nghĩa

81 đường 2, khu 

phố 3, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

284/HSST

25/9/2009 của 

TAND Q.Bình 

Thạnh

1276/QĐ-

CCTHA

20/12/2013

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng	và	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	600,000	

đồng

x 06/11/2015

137/QĐ-

CCTHA 

12/11/2015

9296

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Văn Tôn

18B đường 12, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

83/QĐST-DS

03/7/2013 cua 

TAND Q.Thủ 

Đức

48/QĐ-CCTHA

30/9/2013

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

7,500,000	đồng
x 12/10/2015

173/QĐ-

CCTHA

16/11/2015

9297

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Văn Minh lang thang

267/HSST

31/7/2014 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

555/QĐ-

CCTHA

04/11/2014

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng	và	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	200,000	

đồng

x 20/08/2015

280/QĐ-

CCTHA

21/8/2015

9298

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Chi Vương

29/4 đường 45, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

123/QĐST-DS

11/12/2014 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

979/QĐ-

CCTHA

23/12/2014

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

6,250,000	đồng
x 18/08/2015

281/QĐ-

CCTHA

21/8/2015

9299

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Ngọc 

Hân

6A đường 5, khu 

phố 1, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

59/QĐST-DS

10/6/2011 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

2199/QĐ-

CCTHA

14/6/2011

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

11,906,400	đồng
x 02/12/2015

248/QĐ-

CCTHA

03/12/2015



9300

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Mận, 

Trần Thị Thanh 

Vân, Nguyễn Thị 

Hoa

29/7 Bình Triệu, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, TPHCM

1811/HSPT

23/9/1997 của 

TAND Tp.HCM

74/THA

16/12/1997

nộp	13	chỉ	vàng	

24k;	nộp	50,000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm,	nộp	

phạt	245,000	

đồng	và	03	chỉ	

vàng	24k;	nộp	

50,000	đồng	án	

phí	hình	sự	sơ	

thẩm,	nộp	

245,000	đồng	án	

phí	dân	sự	sơ	

thẩm	và	03	chỉ	

vàng	sung	quỹ	

Nhà	nước

x 17/11/2015

221/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

9301

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Thanh Sơn

21/10 đường 45, tổ 

9A, khu phố 2, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức,TPHCM 

57/HSST

21/5/2013 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

01/QĐ-CCTHA

25/9/2013

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng	và	

sung	quỹ	nhà	

nước	5,000,000	

đồng

x 17/11/2015

217/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

9302

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Anh 

Toàn, Nguyễn 

Thành Long

4/7/9 đường 10, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

67/HSST

18/3/2015 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

1915/QĐ-

CCTHA

07/5/2015

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

400,000	đồng
x 13/11/2015

218/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

9303

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Thanh 

Phương

45/3A đường 8, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

93/HSST

27/3/2015 của 

TAND Q.Thủ 

Đức

1933/QĐ-

CCTHA

08/5/2015

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng
x 17/11/2015

216/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

9304

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Đăng Huy

262 quốc lộ 13, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

842/HSPT

24/12/2013 của 

TAND Tp.HCM

1654/QĐ-

CCTHA

20/01/2014

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng
x 17/11/2015

219/QĐ-

CCTHA

17/11/2015

9305

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Thị Phương 

Trâm

26 đường 8, khu 

phố 2, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

956/HSPT

23/8/2010 của 

TAND Tp.HCM

214/QĐ-

CCTHA

29/9/2010

nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

29,923,818	đồng
x 06/11/2015

139/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



9306

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Minh 

Chánh

142/2 Bình Triệu, 

khu phố 2, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

TPHCM

822/HSST

25/6/1999 của 

TAND Tp.HCM

399/QĐ-

CCTHA

30/7/1999

nộp	phạt	34,31	

chỉ	vàng	24k x 06/11/2015

138/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9307

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Võ Thành Vân

187/2 Kha Vạn Cân, 

khu phố 2, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

TPHCM

179/HSST

18/8/2010 của

TAND Q.Thủ 

Đức

186/QĐ-

CCTHA

29/9/2010

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng	và	

nộp	phạt	

10,000,000	đồng

x 12/11/2015

141/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9308

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Võ Thành Vân

187/2 Kha Vạn Cân, 

khu phố 2, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

TPHCM

2553/HSST

21/10/1999 của 

TAND Tp.HCM

321/QĐ-

CCTHA

09/10/2010

nộp	phạt	

19,645,000	đồng x 12/11/2015

140/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9309

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Tuấn Huy

202 quốc lộ 13, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, TPHCM

470/2013/KDT

M-PT

09/4/2010 của 

TAND Tp.HCM

3214/QĐ-

CCTHA

18/9/2013

nộp	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

9,849,650	đồng

x 10/11/2015

157/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

9310

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Thanh Dũng

35/3 đường 16, khu 

phố 3, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

64/HSST

11/4/2013 của 

TAND Q.1

1816/QĐ-

CCTHA

13/02/2014

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng
x 11/11/2015

151/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

9311

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Ngọc 

Dung

295/4 ấp Bình 

Triệu, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

1340/HSST

07/7/2004 của 

TAND Tp.HCM

535/THA

07/7/2004

nộp	sung	quỹ	nhà	

nước	12,700,000	

đồng

x 13/11/2015

156/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

9312

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Huỳnh Sơn

số 135A Kha Vạn 

Cân, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

21/2014/HSST

23/5/2014 của

TAND huyện 

Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông

3546/QĐ-

CCTHA

15/9/2014

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng	và	

sung	quỹ	nhà	

nước	6,000,000	

đồng

x 13/11/2015

155/QĐ-

CCTHA

13/11/2015

9313

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Huỳnh Sơn

số 135A Kha Vạn 

Cân, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TPHCM

27/2014/HSST

13/6/2014 của

TAND huyện 

Cư Jút, tỉnh Đăk 

Nông

3547/QĐ-

CCTHA

15/9/2015

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200,000	đồng	và	

sung	quỹ	nhà	

nước	15,200,000	

đồng

x 13/11/2015

154/QĐ-

CCTHA

13/11/2015



9314

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Khắc 

Thành

Phan Thị Hạnh

19/37 Võ Văn 

Ngân, P. Linh Chiểu

18/8 kp.6, P. Linh 

Trung

86/HSST

07/11/2006 của 

TAND Q.2

522/QĐ-

CCTHA

31/10/2014

án phí và phạt

8,100,000đ
x 10/09/2015

212/QĐ-

CCTHA

16/11/2015 CHV 

Tuấn

9315

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Cty TNHHTM và 

DV Vân Trúc

3A Võ Văn Ngân, 

P. Linh Chiểu, q. 

Thủ Đức

62/QĐPT-

KDTM

16/12/2011

TAND Q. Thủ 

Đức

1034/QĐ-

CCTHA

06/12/2012

Án phí kinh tế sơ 

thẩm 21,978,500đ
x 25/05/2015

300/QĐ-

CCTHA

31/8/2015 CHV 

Tuấn

9316

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xuân Giang

94 Tô Vĩnh Diện, p. 

Linh Chiểu, Q. Thủ 

Đức

28/QĐ-KDTM

10/9/2012

TAND Q. Thủ 

Đức

1035/QĐ-

CCTHA

06/12/2012

Án phí TM sơ 

thẩm 9,676,457đ
x 15/09/2015

326/QĐ-

CCTHA

16/9/2015
CHV 

Tuấn

9317

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xuân Giang

94 Tô Vĩnh Diện, p. 

Linh Chiểu, Q. Thủ 

Đức

34/QĐ-KDTM

19/7/2013

TAND Q. Thủ 

Đức

323/QĐ-

CCTHA

09/10/2013

Án phí TM sơ 

thẩm 48,785,182đ
x 15/12/2015

211/QĐ-

CCTHA

16/11/2015
CHV 

Tuấn

9318

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xuân Giang

94 Tô Vĩnh Diện, p. 

Linh Chiểu, Q. Thủ 

Đức

14/QĐ-KDTM

10/7/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

517/QĐ-

CCTHA

30/10/2014

Án phí TM sơ 

thẩm 65,249,656đ
x 15/12/2015

352/QĐ-

CCTHA

25/9/2015
CHV 

Tuấn

9319

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xuân Giang

94 Tô Vĩnh Diện, p. 

Linh Chiểu, Q. Thủ 

Đức

26/QĐ-KDTM

27/12/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

1463/QĐ-

CCTHA

11/02/2015

Án phí TM sơ 

thẩm 44,432,380đ
x 15/12/2015

354/QĐ-

CCTHA

25/9/2015
CHV 

Tuấn

9320

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xuân Giang

94 Tô Vĩnh Diện, p. 

Linh Chiểu, Q. Thủ 

Đức

41/QĐ-DSST

16/12/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

30/QĐ-CCTHA

09/01/2015

Án phí KDTMST 

12,809,000đ
x 15/12/2015

353/QĐ-

CCTHA

25/9/2015
CHV 

Tuấn

9321

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Đức Tính

6/1 đường số 5, P. 

linh Chiểu, Q.Thủ 

Đức

01/QĐST-LĐ

05/02/2013

TAND Q. Thủ 

Đức

1106/QĐ-

CCTHA

13/01/2015

Án phí LĐST 

450,000đ
x 05/08/2015

21/QĐ-

CCTHA

12/10/2015
CHV 

Tuấn

9322

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Thạnh Phúc

36/2A đường số 5, 

Kp.5, P. linh Chiểu, 

Q.Thủ Đức

69/DSST

17/9/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

1051/QĐ-

CCTHA

29/12/2014

Án phí DSST 

82,841,445đ
x 24/09/2015

351/QĐ-

CCTHA

25/9/2015
CHV 

Tuấn

9323

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn	Ngọc	Vũ

238/3	Hoàng	Diệu	

2

	kp.5,	p.	Linh	Chiểu,	

Q.	Thủ	Đức

97/QĐDS-ST

09/9/2010

TAND Q. Thủ 

Đức

873/QĐ-

CCTHA

09/12/2014

Án phí DSST 

2,100,000đ
x

18/12/2015

320/QĐ-

CCTHA

15/9/2015
CHV 

Tuấn



9324

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công	ty	

TNHHTMXD	Việt	

Xinh

262	Hoàng	Diệu	2,	

p.	Linh	Chiểu,	Q.	

Thủ	Đức

76/DS-ST

26/9/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

726/QĐ-

CCTHA

02/12/2014
Án	phí	LĐST

	2,572,793đ

x

09/11/2015

213/QĐ-

CCTHA

16/11/2015
CHV 

Tuấn

9325

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Thăng Thiên 

Thanh

25/11 Võ Văn 

Ngân, tổ 19, Kp. 2, 

P. linh Chiểu, 

Q.Thủ Đức

08/DSST

26/3/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

531/QĐ-

CCTHA

31/10/2014

Án phí DSST 

905,700đ
x 01/12/2015

350/QĐ-

CCTHA

25/9/2015
CHV 

Tuấn

9326

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Phòng Khám Đa 

Khoa quốc tế 

Toàn Mỹ

1092 Kha Vạn Cân, 

Kp. 1, P. linh Chiểu, 

Q.Thủ Đức

16/DSST

09/5/2014

TAND Q. Thủ 

Đức

516/QĐ-

CCTHA

29/10/2014

Án phí DSST 

7,500,000đ
x 26/09/2015

383/QĐ-

CCTHA

30/9/2015
CHV 

Tuấn

9327

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Hoàng  12 đường 2, tổ 6, 

kp6, cx Điện Lực, 

phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức

208/2014/HSST 

ngày 29/9/2014 

của TAND quận 

Bình Thạnh

1396/QĐ-

CCTHA ngày 

09/02/2015

nộp	phạt	

10.000.000đồng

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000	đồng x 29/09/2014

278/QĐ-

CCTHA

25/12/2015
CHV 

Yến

9328

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đặng Thị Minh 

Nguyệt 456/2, XL Hà 

Nội,khu phố 6, 

phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức

47/2013/QĐST-

DS

Ngày 

17/04/2013 Toà 

án nhân dân 

quận Thủ Đức

474/QĐ - 

CCTHA 

Ngày

15/10/2013 nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

1.000.000đồng x 20/10/2014

345/QĐ	-	

CCTHA

25/01/2016

9329

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đặng Hồng Thanh 35/207A Khu phố 8, 

phường Trường 

Thọ,quận Thủ Đức

124/DSST ngày 

15/12/2010 của 

TAND Thủ Đức

1333/QĐ-

CCTHA

 ngày 

18/02/2011

Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

54.000.000	đồng x 15/12/2010

291/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

9330

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Bùi Thanh Sơn  57A đường 2, Khu 

phố 8, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

693/DSPT ngày 

22/06/2011 của 

TAND Tp.HCM

278/QĐ-

CCTHA

 ngày 

29/09/2011

Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

4.243.000	đồng x 22/06/2011

301/QĐ	-	

CCTHA

01/01/2016

9331

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lý Công Hiệp 63/4/2B đường 9, 

Khu phố 3, phường  

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

13/DSST ngày 

22/02/2014 của 

TAND quận 

Thủ Đức

3059/QĐ-

CCTHA ngày 

14/07/2014 Nộpán	phí	dân	sự	

sơ	thẩm		

807.000đồng x 09/03/2016

407/QĐ	-	

CCTHA

09/03/2016



9332

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

CTY TNHH Một 

Thành Viên bê 

tông Ticco

CTY TNHH 

MTVUDCNXDN

M Hai Liên

Lô 1,2,3,4,5,6, Khu 

công nghiệp Mỹ 

Tho, xã Trung 

A,thành phố Mỹ 

Thọ, tỉnh tiền Giang

45/2015/QĐST-

DS ngày 

11/03/215 của 

TAND quận 

Thủ Đức

1868/QĐ-THA 

ngày 

16/04/2015
Nộp	án	phí	kinh	

doanh	hoà	giải	

thành	

1.356.010đồng x 11/03/2015

279/QĐ	-	

CCTHA

25/12/2015

9333

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Đình Anh Tài  24/11/8A, khu phố 

1, phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức

167/HSST ngày 

08/05/2013 của 

TAND Dĩ An, 

BD

733/QĐ-

CCTHA 

ngày 

30/10/2013

nộp	tiền	thu	lợi	

bất	chính	để	sung	

công	

2.000.000đồng

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000	đồng x 23/11/2015

301/QĐ-

CCTHA

03/09/2015

9334

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Ngọc Nga

Phạm Thái Phụng

 nhà trọ đường 12, 

Khu phố 8, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

844/HSPT ngày 

23/12/2013 của 

TAND Tp. HCM

2194/QĐ-

CCTHA ngày 

04/04/2014 Nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000	đồng	 x 10/03/2016

408/QĐ-

CCTHA

09/03/2016

9335

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Vũ Thị Bích Thảo

Vũ Hoàng Anh 

Thông

14/28,Hồ Văn Tư, 

khu phố 1, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

09/2015/HSPT 

ngày 08/01/2015

1303/QĐ-

CCTHA ngày 

03/02/2015

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

400.000	đồng	

nộp	phạt	

10.000.000	đồng x 08/01/2015

268/QĐ-

CCTHA

21/12/2015

9336

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị 

HồngThắm 41/3/4B đường 

11,kp2,Trường Thọ

44/2015/HSST 

ngày 

04/02/2015 của 

Toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

1614/QĐ-

CCTHA ngày 

16/03/2015

nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000đồng	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	3.330.000	

đồng x 22/01/2016

344

QĐ-CCTHA

22/01/2016

9337

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Hữu Anh

Võ Duy Thảo

45/1,đường 3,khu 

phố 6, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

323/2011/HSPT 

NGÀY 

26/05/2011 của 

Toà án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

2221/QĐ - 

CCTHA

15/06/2011

	Nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm		

400.000đồng

Nộp	án	phí	hình	

sự	phúc	thẩm	

400.000	đồng

Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

5.168.750	đồng	 x 26/05/2011

275/QĐ	-	

CCTHA

24/12/2015



9338

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Phước Hoà 45/8/5/5,Hồ Văn 

Tư,khu phố 1, 

phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức

187/2012/HSST

17/07/2012  của 

Toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

130/ QĐ - 

CCTHA NGÀY

26/09/2012

Nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000	đồng

Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

400.000	đồng x 17/07/2012

269/QĐ	-	

CCTHA

21/12/2015

9339

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

CTY TNHH 

XDTM và DV 

Hoàng Đặng

24/17 Võ Văn 

Ngân,kp1,Trường 

Thọ

1349/KDTM-ST

05/03/2012

1685/QĐ-

CCTHA

ngày 

04.02.2013

nộp	án	phí	sơ	

thẩm	

125.528.000đồng x 29/01/2016

01/QĐ	-	

CCTHA

22/03/2016

9340

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Hoàng

Trương văn Thao

59/45/3,tổ 16,khu 

phố 5, phường 

Trường Thọ, quận 

Thủ Đức

1327/2010/DS-

PT NGÀY

25/11/2010

của Toà Án 

nhân dân thành 

phố Hồ Chí 

Minh

878/QĐ - 

CCTHA 

ngày

20/12/2010
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

12.548.213	đồng x 25/11/2010

290/QĐ-

CCTHA

29/12/2015

9341

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Nhựa Nông sản 

Liên Phát

932 Quốc lộ 1A, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

27/2013/KDTM-

ST ngày 

26/9/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức

1148/QĐ-

CCTHA ngày 

06/12/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	7.191.503	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
02/11/2015

79/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9342

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Huỳnh Thành

65 Linh Trung, khu 

phố 2, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

453/2014/HSPT 

ngày 29/7/2014 

của Tòa phúc 

thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao 

tại TP.Hồ Chí 

Minh

108/QĐ-

CCTHA ngày 

07/10/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	và	

1.750.000	đồng	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm

Không 

có tài 

sản, thu 

nhập

02/11/2015

77/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9343

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Mạnh 

Hùng
không xác định

146/2014/HSST 

ngày 18/4/2014 

của Tòa án nhân 

dân quận Thủ 

Đức, TP.HCM

2804/QĐ-

CCTHA ngày 

11/6/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	và	

200.000	đồng	án	

phí	dân	sự	sơ	

thẩm

Không 

xác định 

được địa 

chỉ

không xác 

định được 

địa chỉ của 

ĐS nên 

không thể 

xác minh

346/QĐ-

CCTHA ngày 

23/9/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy



9344

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Thị Ngọc 

Thủy

9/1B tổ 11, khu phố 

4, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

399/2013/HSST 

ngày 

30/10/2013 của 

Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

1664/QĐ-

CCTHA ngày 

22/01/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm,	

8.000.000	đồng	

sung	quỹ	Nhà	

nước

Không 

có tài 

sản, 

chưa xác 

định 

được địa 

chỉ nơi 

cư trú 

09/11/2015

167/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM CHV 

Thủy

9345

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty CP Quốc 

tế Lưu Hoàng 

Phong

165 đường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

13/2012/KDTM-

ST ngày 

24/9/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

804/QĐ-

CCTHA ngày 

12/11/2012 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	10.487.369	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

Không 

có tài 

sản, 

chưa xác 

định 

được địa 

chỉ nơi 

cư trú 

10/11/2015

168/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM CHV 

Thủy

9346

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Bùi Mạnh Hùng

13 đường 17, khu 

phố 5, phường Linh 

trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

61/2012/HSST 

ngày 

28/02/2012 của 

Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

507/QĐ-

CCTHA ngày 

22/10/2012 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	và	

800.000	đồng	

sung	quỹ	Nhà	

nước

Không 

có tài 

sản, 

chưa xác 

định 

được địa 

chỉ nơi 

cư trú 

10/11/2015

162/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM CHV 

Thủy

9347

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xây dựng và Môi 

trường DVTM 

Hoàng Dũng

197 đường Linh 

Trung, khu phố 1, 

phường Linh trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

17/2011/KDTM-

ST ngày 

21/9/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

755/QĐ-

CCTHA ngày 

05/12/2011 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	2.604.646	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

Không 

có tài 

sản, 

chưa xác 

định 

được địa 

chỉ nơi 

cư trú

04/11/2015

170/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM CHV 

Thủy



9348

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xây dựng và Môi 

trường DVTM 

Hoàng Dũng

197 đường Linh 

Trung, khu phố 1, 

phường Linh trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

11/2011//KDTM

-ST ngày 

16/8/2011 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

1282/QĐ-

CCTHA ngày 

20/12/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	99.594.762	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

Không 

có tài 

sản, 

chưa xác 

định 

được địa 

chỉ nơi 

cư trú

04/11/2015

171/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM CHV 

Thủy

9349

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Sản xuất Thương 

mại Cường Vy

1078/12A Quốc lộ 

1A, khu phố 5, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

27/2012/QĐST-

KDTM ngày 

04/9/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

282/QĐ-

CCTHA ngày 

02/10/2012 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	41.926.900	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

Không 

có tài 

sản, 

chưa xác 

định 

được địa 

chỉ nơi 

cư trú

09/11/2015

161/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM CHV 

Thủy

9350

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Xuân Hải

203 Cư xá Đại học 

Nông Lâm, khu phố 

5, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

159/2010/HSST 

ngày 21/7/2010 

của Tòa án nhân 

dân huyện Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương

362/QĐ-

CCTHA ngày 

21/10/2010 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp		33.000.000	

đồng	sung	quỹ	

Nhà	nước

Không 

có tài sản
09/06/2015

85/QĐ-

CCTHA ngày 

09/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9351

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng

39A/47 Xa lộ Hà 

Nội, khu phố 6, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

1008/2013/DSP

T ngày 

15/8/2013 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

672/QĐ-

CCTHA ngày 

29/10/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM Nộp	22.440.000	

đồng	án	phí	DSST	

Không 

có tài sản
21/07/2015

228/QĐ-

CCTHA ngày 

24/7/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy



9352

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Thị Kim Liên

14 đường 10, khu 

phố 3, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

964/2011/DSPT 

ngày 16/8/2011 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hồ Chí Minh

318/QĐ-

CCTHA ngày 

09/10/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	155.606.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
10/11/2015

163/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9353

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Huỳnh Nguyễn 

Hoàng Thảo

90/45/7 khu phố 3, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

07/DSST ngày 

01/8/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

1273/QĐ-

CCTHA ngày 

09/01/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	3.500.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
06/11/2015

86/QĐ-

CCTHA ngày 

09/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9354

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Toàn 

Thắng

46 đường số 5, khu 

phố 2, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

37/2010/DSST 

ngày 09/2/2010 

của Tòa án nhân 

dân huyện Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương

1340/QĐ-

CCTHA ngày 

15/4/2010 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm,	

4.000.000	đồng	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm,	8.000.000	

đồng	sung	công

Không 

có tài sản
05/11/2015

87/QĐ-

CCTHA ngày 

09/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9355

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Ôn Minh Châu

79/1 Lê Văn Chí, 

khu phố 3, phường 

Linh Trung, quận 

Thủ Đức, TP.Hồ 

Chí Minh

77/2012/DSST 

ngày 30/7/2012 

của Tòa án nhân 

dân quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

1003/QĐ-

CCTHA ngày 

05/12/2012 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	9.350.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
11/11/2015

169/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy



9356

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Rạng Đông

72 Lê Văn Chí, 

KP3, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức

09/2014/QĐKD

TM-ST ngày 

04/6/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức

2686/QĐ-

CCTHA ngày 

04/6/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	45.506.121	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
13/04/2015

83/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9357

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển 

Rạng Đông

72 Lê Văn Chí, 

KP3, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức

34/2014/QĐKD

TM-ST ngày 

25/9/20142014 

của Tòa án nhân 

dân quận Thủ 

Đức

2127QĐ-

CCTHA ngày 

27/5/2015của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	2.033.515	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
21/09/2015

345/QĐ-

CCTHA ngày 

23/9/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9358

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Văn Minh Em

53/15 đường 18, 

KP5, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức

322/2013/HSST 

ngày 

28/08/2013 của 

Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

1666QĐ-

CCTHA ngày 

22/5/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM Nộp	2.033.515	

đồng	phạt	bổ	sung

Chưa 

xác định 

được địa 

chỉ của 

người 

phải thi 

hành án

11/11/2015

165/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9359

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Đỗ Hữu Thọ

53/37/11 đường 5, 

KP2, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức

1359/2007/HSP

T ngày 

21/9/2007 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

TP.Hồ Chí Minh

437/QĐ-

CCTHA ngày 

14/10/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	50.000	đồng	

án	phí	hình	sự	sơ	

thẩm,	10.000.000	

đồng	tiền	phạt,	

80.000.000	đồng	

thu	lợi	bất	chính

Không 

có tài sản
06/11/2015

78/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy



9360

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Văn Đông

65 Hoàng Diệu, khu 

phố 2, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

1179/HSST 

ngày 24/4/2000 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

549/QĐ-

CCTHA ngày 

03/12/2002 của 

Đội Thi hành 

án quận Thủ 

Đức, TP.HCM

Nộp	50.000	đồng	

án	phí	hình	sự	sơ	

thẩm,	30.000.000	

đồng	tiền	phạt	

sung	công

Chưa 

xác định 

được địa 

chỉ 

04/11/2015

82/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9361

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Ngọc 

Nga

589/23 Xa lộ Hà 

Nội (Quốc lộ 52), tổ 

4, khu phố 5, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

46/2014/QĐST-

DS ngày 

14/5/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

2809/QĐ-

CCTHA ngày 

11/6/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	1.083.800	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
08/05/2015

75/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9362

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Quốc Thái

21 đường 8, khu 

phố 5, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

47/2014/QĐST-

DS ngày 

14/5/2014 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

2798/QĐ-

CCTHA ngày 

11/6/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	550.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

Không 

có tài sản
14/05/2015

76/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9363

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Văn Phúc, 

Huỳnh Thị Thu 

Hồng

76/48 đường Lê 

Văn Chí, khu phố 1, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

207/2014/DSPT 

ngày 

19/02/2014 của 

Tòa án nhân dân 

TP.Hồ Chí Minh

1957/QĐ-

CCTHA ngày 

06/3/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	21.108.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

x 06/11/2015

71/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy



9364

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Ngọc Thuận

45/27 Hoàng Diệu, 

khu phố 2, phường 

Linh Trung, quận 

Thủ Đức, TP.Hồ 

Chí Minh

144/2013/QĐST

-DS ngày 

21/11/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

1154/QĐ-

CCTHA ngày 

06/12/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	455.100	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm

x 30/10/2015

72/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9365

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Hoàng Hải

99 Lê Văn Chí, khu 

phố 3, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, T.Hồ Chí Minh

35/2013/DSST 

ngày 16/5/2013 

của Tòa án nhân 

dân quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

1135/QĐ-

CCTHA ngày 

05/12/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Trả	ông	Lê	Văn	

Xiếu	26.600.000	

đồng,	lãi	suất	

chậm	thi	hành	án

x 22/09/2015

344/QĐ-

CCTHA ngày 

23/9/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9366

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

SX TM DV Duy 

Ngọc

230A Kha Vạn Cân, 

khu phố 2, phường 

Linh Trung, quận 

Thủ Đức, TP.Hồ 

Chí Minh

30/2012/KDTM-

ST ngày 

12/10/2012 của 

Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

2011/QĐ-

CCTHA ngày 

29/3/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM`

Nộp	7.426.500	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

x 10/11/2015

166/QĐ-

CCTHA ngày 

13/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9367

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Xây dựng và Môi 

trường DVTM 

Hoàng Dũng

197 đường Linh 

Trung, khu phố 1, 

phường Linh trung, 

quận Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh

103/2013/KDT

M-PT ngày 

15/5/2013 của 

Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân 

tối cao tại 

TP.Hồ Chí Minh

1019/QĐ-

CCTHA ngày 

20/11/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

Nộp	72.561.839	

đồng	án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm

x 05/11/2015

74/QĐ-

CCTHA ngày 

06/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM
CHV 

Thủy

9368

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Quốc 

Hùng

06 đường 16, khu 

phố 1, phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí 

Minh

802/2013/DSPT 

ngày 26/6/2013 

của Tòa án nhân 

dân TP.Hồ Chí 

Minh

585/QĐ-

CCTHA ngày 

22/10/2013 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức Nộp	1.658.040	

đồng	án	phí	DSST

x 13/01/2016

321/QĐ-

CCTHA ngày 

15/01/2016 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức
CHV 

Thủy



9369

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Đức song

1/12/1 đường 5, khu 

phố 2, phương Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

100/DSST

08/8/2013

TAND Q.Thủ 

Đức, Tp.HCM

92/QĐ-CCTHA

02.10.2013 Án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	3.000.000	

đồng x

05/11/2015

112/QĐ-

CCTHA

10.11.2015 CHV 

VÂN

9370

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Văn Tám

226/19 đường 8, 

khu phố 3, phương 

Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

131/DSST

22/12/2010

TAND Q.Thủ 

Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh

2234/QĐ-

CCTHA

14/4/2014
Án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	13.767.245	

đồng	 x

07/08/2015

229/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

9371

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Văn Tám

226/19 đường 8, 

khu phố 3, phương 

Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

19/DSST

24/3/2011

TAND Q.Thủ 

Đức, TP.HCM

2233/QĐ-

CCTHA

14/4/2014
Án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	6.400.000	

đồng	 x

07/08/2015

230/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

9372

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Ao Thanh Tùng

59/2 khu phố 3, 

phương Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

1094/HSPT

26/7/2006

TANDTC tại 

Tp.HCM

656/QĐ-

CCTHA

29/10/2013

Án	phí	hình	sự	sơ	

thẩm	200.000	

đồng	và	nộp	phạt	

5.000.000	đồng x

07/10/2015

225/QĐ-

CCTHA

27/7/2015

9373

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

Nguyệt Linh

Số 14A đường 8, 

khu phố 1, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

154/2013/QĐST

-KDTM ngày 

31/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

1703/QĐ-

CCTHA ngày 

8/2/2014

Án	phí	kinh	

doanh	thương	

mại	sơ	thẩm	

14.867.164	đồng

x 24/8/2015

120/QĐ-

CCTHA ngày 

11/11/2015 

9374

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thành 

Phương

80/3A đường 8, khu 

phố 1, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

235/2010/HSST  

 ngày 24/9/2010 

của TAND H.Dĩ 

An, Bình Dương

1081/QĐ-

CCTHA ngày 

14/01/2010 

án	phi	hình	sự	sơ	

thẩm	200.000	

đồng	và	án	phí	

dân	sự	sơ	thẩm	

1.197.800	đồng

x 23/8/2015

118/QĐ-

CCTHA ngày 

11/11/2015

9375

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Văn 

Hoàng

Số 35/4 đường 9, 

khu phố 5, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Min

103/2011/QĐDS

-ST ngày 

24/8/2015 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

144/QĐ-

CCTHA ngày 

27/9/2011 
Án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	3.750.000	

đồng

x 11/04/2015

121/QĐ-

CCTHA ngày 

11/11/2015 



9376

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phùng Thị Đào

88/20 đường 11, 

khu phố 5, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

176/DSST ngày 

30/8/2012 của 

Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức, 

thành phồ Hồ 

Chí Minh

701/QĐ-

CCTHA ngày 

07/01/2014 Án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	13.350.000	

đồng x

05/12/2015

107/QĐ-

CCTHA ngày

10/11/2015

9377

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Cao Thị Diệu

131/16/1 đường 6, 

khu phố 1, phương 

Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

399/2013/HSST

30/10/2013

TAND TX Dĩ 

An, Bình Dương

1588/QĐ-

CCTHA

13/01/2014

Nộp phạt 

sung công quỹ  

6.800.000 đồng

x

11/11/2015

146/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9378

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị 

Phương Như

5/5 đường 8, KP1, 

P.Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

105/QĐST-DS

15/9/2014

TAND Q.Thủ 

Đức

188/QĐ-

CCTHA

10/10/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm 556.300 đồng
x 11/06/2015

109/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

9379

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trịnh Minh Hoàng

54/4/2 QL 1A, KP3, 

P.Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

72/2010/QĐST-

DS

15/7/2010

TAND Q.Thủ 

Đức

2016/QĐ-

CCTHA

15/7/2010

Án phí dân sự sơ 

thẩm 3.250.000 

đồng
x 30/10/2015

103/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

9380

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Thị Thu Thủy

63/69 đường số 8, 

KP1, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

239/2014/QĐST

-DS

26/6/2014

TAND huyện 

Củ Chi, TP.Hồ 

Chí Minh

68/QĐ-CCTHA

03/10/2014

Án phí dân sự sơ 

thẩm 2.500.000 

đồng
x 11/09/2015

111/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

9381

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Văn 

Hoàng

Nguyễn Thị Tiền

107 đường số 8, 

KP3, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

111/2013/DSST

23/8/2013

TAND Q.Thủ 

Đức. Tp.HCM

871/QĐ-

CCTHA

04/11/2015

Án phí dân sự sơ 

thẩm 1.355.000 

đồng x

25/9/2015

 106/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

9382

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đoàn Hùng Dũng

Trịnh Kim Xuân

2/7 đường số 13, 

KP4, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

99/QĐST-DS

15/8/2011

TAND Q.Thủ 

Đức. Tp.HCM

147/QĐ-

CCTHA

27/9/2011

Án phí dân sự sơ 

thẩm 2.000.000 

đồng

x 11/02/2015

 108/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

9383

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Đức Sơn

56 đường số 3, KP2, 

P.Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

84/2014/HNGĐ-

ST

15/4/2015

TAND Q.Thủ 

Đức. Tp.HCM

1856/QĐ-

CCTHA

15/4/2015

áp phí cấp dưỡng 

nuôi con 200.000 

đồng
x 11/03/2015

 110/QĐ-

CCTHA

10/11/2015



9384

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Văn Đài

5/5C  KP3, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

251/HSST

10/8/2012

TAND tx Dĩ 

An, Bình Dương

517/QĐ-

CCTHA

23/10/2012

 Nộp phạt 

3.000.000 đồng

x

25/8/2015

 105/QĐ-

CCTHA

10/11/2015

9385

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phùng Thị Thu

200 đường 11,  

KP5, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

79/QĐST-DS

28/6/2013

TAND Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí 

Minh

199/QĐ-

CCTHA

07/10/2013

Án phí dân sự sơ 

thẩm 7.865.042 

đồng
x 11/11/2015

 145/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9386

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Anh Tuyết

71/31 đường 5,  

KP2, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

109/HSST

31/10/2003

TAND Q.Thủ 

Đúc, Tp.Hồ Chí 

Minh

2120/QĐ-

CCTHA

07/6/2011

sung công quỹ 

15.600.000 đồng
x 11/10/2015

 144/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9387

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Mã Vĩnh Giàu

633 quốc lộ 1A,  

KP3, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

764/QĐST-

HNGĐ

29/8/2013

TAND H. Củ 

Chi, Tp.Hồ Chí 

Minh

1077/QĐ-

CCTHA

06/01/2015

Án phí dân sự sơ 

thẩm 500.000 đồng
x 11/11/2015

 143/QĐ-

CCTHA

12/11/2015

9388

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần	Tam

Ao	Thị	Hà

12/8 Xuân Hiệp 2,  

KP2, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

43/2009/DS-

ST,	ngày	

24/6/2009	của	

Tòa	án	nhân	

dân	quận	Thủ	

Đức

2013/QĐ-

CCTHA,	ngày	

05/8/2009

Nộp án phí dân sự 

sơ thẩm 3.234.269 

đồng

x

29/9/2015 104/QĐ-

CCTHA,	ngày	

10/11/2015

9389

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Bùi Thị Phương 

Dung

3/7 ,  KP1, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

399/2015/HSST  

 ngày 

30/10/2013 của 

Tòa án nhân dân  

 dĩ An 

1585/QĐ-

CCTHA ngày 

13/01/2014 của 

Chi cục Thi 

hành án dân sự 

quận Thủ Đức, 

TP.HCM

 phạt sung công 

8.000.000 đồng
x 14/8/2015

122/QĐ-

CCTHA ngày 

11/11/2015 

của Chi cục 

Thi hành án 

dân sự quận 

Thủ Đức, 

TP.HCM

9390

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Tạ	Văn	Thành

4/1 đường 8, khu 

phố 1, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Min

399/2013/HSS

T	ngày	

30/10/2013	

của	Tòa	án	

nhân	dân	TX	Dĩ	

An,	Bình	

Dươngc

1583/QĐ-

CCTHA	ngày	

13/01/2014	

 phạt sung công 

8.000.000 đồng
x 14/8/2015

125/QĐ-

CCTHA	ngày

11/11/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức



9391

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn	Quang	

Vinh

Nguyễn	Quốc	

Dũng

13/9 tổ 1, khu phố 

1, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Min

36/HSST	ngày	

21/9/2012	của	

Tòa	án	nhân	

dân	thành	phố	

Hồ	Chí	Minh

538/QĐ-

CCTHA	ngày	

18/11/2002

Vinh nộp án phi 

hình sự sơ thẩm 

50.000 đồng và 

tiền phạt sung 

công quỹ 

20.000.000 đồng; 

Dũng nộp tiền phạt 

sung công quỹ  

19.700.000 đồng

x 23/6/2015

119/QĐ-

CCTHA	ngày

11/11/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9392

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn	Ngọc	

Châu

18/5 đường số 5, 

khu phố 5, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Min

84/2013/DSST	

ngày	

23/9/2003	của	

Tòa	án	nhân	

dân	quận	Thủ	

Đức

1092/QĐ-

CCTHA	ngày	

28/11/2013

Án phí dân sự sơ 

thẩm 1.504.450 

đồng

x 17/9/2015

123/QĐ-

CCTHA	ngày

11/11/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9393

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Phạm	Thị	Kim	

Loan

3/3, khu phố 5, 

P.Linh Xuân, Q.Thủ 

Đức, Tp.Hồ Chí Min

310/2012/HSS

T	ngày	

21/9/2012	của	

Tòa	án	nhân	

dân	TX	Dĩ	An,	

Bình	Dương

1349/QĐ-

CCTHA	ngày	

14/01/2013

phạt sung công 

quỹ 6.200.000 

đồng

x

29/10/2015

135/QĐ-

CCTHA	ngày

12/11/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9394

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn	Hương	

Tú	Vinh

54/7 đường 3, khu 

phố 2, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Min

123/2014/HSS

T	ngày	

04/4/2014	của	

Tòa	án	nhân	

dân	TX	Dĩ	An,	

Bình	Dương

3097/QĐ-

CCTHA	ngày	

17/7/2014

phạt sung công 

quỹ 5.163.000 

đồng

x 23/9/2015

117/QĐ-

CCTHA	ngày

11/11/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9395

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn	Thị	Liên

113/59C đường 11, 

khu phố 4, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

86/2011/QĐST

-DS	ngày	

27/7/2011của	

Tòa	án	nhân	

dân	quận	Thủ	

Đức

230/QĐ-

CCTHA	ngày	

29/9/2011

Án phí dân sự sơ 

thẩm 783.350 đồng
x 25/9/2015

116/QĐ-

CCTHA	ngày

11/11/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức



9396

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Huỳnh Đình Chot

Nguyễn Thị Đặt

559/5 quốc lộ 1A, 

khu phố 3, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

10/QĐKDTM-

ST	ngày	

16.5.2014	của	

Tòa	án	nhân	

dân	quận	Thủ	

Đức

3091/QĐ-

CCTHA ngày

 16/7/2014

Trả ngân hàng 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn Việt Nam 

402.536.041  đồng
x

03/03/2016

399/QĐ-

CCTHA	ngày

04/3/2016	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9397

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Huỳnh Thị Đức

167/16 đường 8, 

khu phố 1, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

109/QĐDS-ST	

ngày	30.9.2010	

của	Tòa	án	

nhân	dân	quận	

Thủ	Đức

326/QĐ-

CCTHA ngày

18/10/2010

Án phí dân sự sơ 

thẩm 1.812.500 

đồng

x

21/01/2016

346/QĐ-

CCTHA	ngày

26/01/2016	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9398

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Đức Song

1/12/1 đường 5, khu 

phố 2, phương Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

100/QĐDS-ST	

ngày	8/8/2013	

của	Tòa	án	

nhân	dân	quận	

Thủ	Đức

787/QĐ-

CCTHA ngày

23/11/2015

Trả nợ Ngân hàng 

TMCP SGTT 

120.000.000 đồng 

và lãi suất chậm thi 

hành án

402/QĐ-

CCTHA	ngày

07/3/2016	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9399

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê	Văn	Hoàng	

Trình

146/5 quốc lộ 1K, 

khu phố 1, P.Linh 

Xuân, Q.Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh

2228/HSPT

26/12/1998

Tòa	Phúc	thẩm	

TANDTC	tại	

Tp.HCM

1264/QĐ-

CCTHA

20/12/2013

Nộp	50.000	đồng

	và	06	chỉ	vàng

	24K	để	sung	

công	quỹ

x

21/07/2015

226/QĐ-

CCTHA	ngày

24/7/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9400

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn	Thị	Lan

56/4 đường số 10, 

KP3, P.Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ 

Chí Minh

26/2013/DSST

15/3/2013

TAND	Q.Thủ	

Đức,	Tp.Hồ	Chí	

Minh

2088/QĐ-

CCTHA

03/4/2013

Án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	7.050.200	

đồng

x 25/9/2015

	115/QĐ-

CCTHA

11/11/2015	

của	Chi	cục	

Thi	hành	án	

dân	sự	quận	

Thủ	Đức

9401

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Võ Sỹ Hùng

30A Dân Chủ, khu 

phố 3, phường Bình 

Thọ, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ CHí 

Minh

45/QĐST-DS

07.5.2014 của 

TAND Q.TĐ

2426/CĐ

09.5.2014

Nộp 9.375.000đ 

Án phí dân sự sơ 

thẩm
x 22/12/2015

283/QĐ-

CCTHA

25/12/2015 CHV 

NHUNG



9402

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Kim 

Hương

142/4/1 Võ Văn 

Ngân, khu phố 1, 

phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

107/DSST

25.01.2013 của 

TAND TPHCM

2770/CĐ

09.6.2014

Nộp 7.500.000đ 

Án phí dân sự sơ 

thẩm

x 17/11/2015

228/QĐ-

CCTHA 

23/11/2015

9403

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Ngọc Tùng

55b, cây keo, tam 

phú, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

32/DSST

18.8.2011 của 

TAND TX 

THUẬN AN, 

BD

55/CĐ

03.10.2014

Nộp 3.136.000đ 

Án phí dân sự sơ 

thẩm
x 18/09/2015

340/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

9404

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Bích 

Vân

166/12 Đặng Văn 

Bi, kp1, bình thọ, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

22/QĐST-DS

22.01.2015 của 

TAND Q.TĐ

1259/CĐ

23.01.2015

Nộp 2.500.000đ 

Án phí dân sự sơ 

thẩm
x 21/09/2015

338/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

9405

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lưu Quốc Hùng

1109/48 đường 4, 

khu phố 3, phường 

Tam Phú, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh

715/HSST ngày 

13/3/2000 của 

TAND Tp.HCM

519/QĐ-THA 

ngày 

04/11/2002

Nộp 50.000đ án 

phí hình sự sơ 

thẩm và 

20.000.000đ sung 

công x 04/11/2015

131/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

9406

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Võ Anh Hùng

32/7 khu phố 1, 

phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

121/HSST ngày 

30/8/2004 của 

TAND Thủ Đức

161/QĐ-THA 

ngày 30/3/2005

Nộp 24.000.000đ 

sung công quỹ

x 20/11/2015

227/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

9407

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Võ Sỹ Hùng

30A Dân Chủ, khu 

phố 3, phường Bình 

Thọ, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ CHí 

Minh

46/QĐPT

26.12.2012 của 

TAND Tối cao 

TPHCM

2402/CĐ

26.4.2014

Nộp 126.340.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm
x 16/11/2015

225/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

9408

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

XD TM DV TV 

Tín Phát

41/1 đường 4, KP2, 

phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

26/KDTM-ST

26.8.2014 của 

TAND Q.TĐ

942/CĐ

17.12.2014

Nộp 29.046.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm
x 16/09/2015

339/QĐ-

CCTHA

22/9/2015

9409

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Thị Thu 

Trang

38	đường	7,	khu	

phố	5,	phường	

Tam	Phú,	quận	

Thủ	Đức,	thành	

phố	Hồ	CHí	Minh

867/2010/DSPT

05.8.2010 

TAND TP.HCM

2267/QĐ-

CCTHA

01/9/2010

Nộp 9.300.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm
x 12/11/2015

134/QĐ-

CCTHA

12/11/2015



9410

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Bùi Văn Thành

67 đường 4, khu 

phố 4, phường 

Tam Phú, quận 

Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

564/2010/HSPT 

23.9.2010 TA 

TP.HCM

556/QĐ-

CCTHA

16/11/2010

Nộp 41.812.000đ 

án phí dân sự

x 10/11/2015

127/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

9411

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Võ Minh Tiến

32 Dân CHủ, khu 

phố 3, phường Bình 

Thọ, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ CHí 

Minh

20/2013/QĐST-

KDTM 

29.3.2013 TA 

Q. TĐ

74/QĐ-CCTHA

01/10/2013

Nộp 23.217.000đ 

án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm
x 25/12/2015

284/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

9412

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị Bích 

Vân

Khu phố 1, Bình 

Thọ, Thủ Đức

30/2012/DSST 

08.5.2012 TA 

Q.TĐ

214/QĐ-

CCTHA

28/9/2012

Nộp 95.918.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm x 02/11/2015

66/QĐ-

CCTHA

06/11/2015

9413

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Thị Thu

78/6	đường	6,	khu	

phố	4,	phường	

Tam	Phú,	quận	

Thủ	Đức,	thành	

phố	Hồ	Chí	Minh

60/2013/DSST 

06.8.2013 TA 

THỦ ĐỨC

421/QĐ-

CCTHA

11/10/2013

Nộp 1.288.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 11/11/2015

126/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

9414

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Đặng Đình Xuân

78/6	đường	6,	khu	

phố	4,	phường	

Tam	Phú,	quận	

Thủ	Đức,	thành	

phố	Hồ	Chí	Minh

48/2013/QĐST-

DS 18.4.2013 

TA Q. THỦ 

ĐỨC

129/QĐ-

CCTHA

03/10/2015

Nộp 975.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm

x 09/11/2015

128/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

9415

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Văn 

Nghiêm

Nguyễn Anh Vũ

Nguyễn Khắc Việt

72/24	đường	4,	

khu	phố	3,	phường	

Tam	Phú,	quận	

Thủ	Đức,	thành	

phố	Hồ	Chí	Minh

17/2013/DSST 

20.3.2013 TA 

Q. THỦ ĐỨC

587/QĐ-

CCTHA

22/10/2013

Nộp 24.000.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 05/11/2015

130/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

9416

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phan Thị Diễm

35/3 đường 8, 

khu phố 5, 

phường Tam Phú, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

20/2012/QĐST-

DS 22.02.2012 

TA TX 

THUẬN AN

424/QĐ-

CCTHA

17/10/2012

Nộp 13.000.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 05/11/2015

133/QĐ-

CCTHA



9417

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Bùi Thị Mỹ Dung

Trần Vĩnh Phúc

1386B, khu phố 4, 

phường Tam Phú, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ CHí 

Minh

01/2012/QĐST-

KDTM 

02.01.2013 TA 

Q.THỦ ĐỨC

1264/QĐ-

CCTHA

09/01/2013

Nộp 28.365.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 06/11/2015

129/QĐ-

CCTHA

11/11/2015

9418

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Thanh Ngọc

Nguyễn Thị Chinh

A4-03 Sunview, 

khu phố 1, 

phường Tam Phú, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ CHí 

Minh

106/2013/QĐST

-DS 15.8.2013 

TA Q. THỦ 

ĐỨC

684/QĐ-

CCTHA

29/10/2013

Nộp 2.000.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 11/09/2015

325/QĐ-

CCTHA

16/9/2015

9419

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Văn Út

Nguyễn Ngọc 

Hạnh

20/6A, đường 

13,kp1, p.Bình 

Thọ, quận Thủ 

Đức, thành phố 

Hồ CHí Minh

41/2013/KDTM-

ST 23.8.2013

737/QĐ-

CCTHA

30/10/2013

Nộp 8.094.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 17/07/2015

231/QĐ-

CCTHA

24/7/2015

9420

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Văn Thanh

26 Nguyễn Bá 

Luật, khu phố 2, 

phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

1826/HSST 

28.12.2002 TA 

TP.HCM

2025/QĐ-

CCTHA

20/7/2015

Nộp 10.050.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 23/12/2015

281/QĐ-

CCTHA

25/11/2015

9421

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Nhật Vũ

Đào Thị Thanh 

Thủy

156/11 Võ Văn

 Ngân, khu phố

 1, phường Bình 

Thọ, quận Thủ 

Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh

72/2011/DSST 

06.9.2011 TA 

Q.THỦ ĐỨC

699/QĐ-

CCTHA

18/11/2011

Nộp 68.680.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 18/11/2015

229/QĐ-

CCTHA

23/11/2015

9422

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm Thị Tươi

1/8 đường số 1, 

khu phố 2, 

phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức

126/2011/QĐST

-DS 28.11.2011 

TA Q.THỦ 

ĐỨC

733/QĐ-

CCTHA

02/12/2015

Nộp 4.150.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 24/12/2015

280/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

9423

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lê Hoàng Nam

6/2 Ụ Ghe, khu 

phố 2, phường 

Tam Phú, quận 

Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

645/HSPT 

29.9.2011 

TANDTC

22/QĐ-CCTHA

30/9/2015

Nộp 5.190.000đ 

Án phí dân sự sơ 

thẩm + án phí 

HSST x 09/11/2015

132/QĐ-

CCTHA

11/11/2015



9424

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thị 

Huỳnh Trang

176/3 Võ Văn 

Ngân, khu phố 1, 

phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

07/2014/QĐKD

TM-ST 

22/4/2014 TA 

Q.THỦ ĐỨC

2579/QĐ-

CCTHA

23/5/2014

Nộp 18.861.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 19/11/2015

226/QĐ-

CCTHA 

23/11/2015

9425

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Thái Quý

121 Thống Nhất, 

khu phố 3, 

phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ CHí 

Minh

309/2015/QĐST

-DS

17/8/2015 

TA Q. THỦ 

ĐỨC

196/QĐ-

CCTHA

06/10/2015

Nộp 1.535.000đ 

án phí dân sự sơ 

thẩm

x 21/12/2015

282/QĐ-

CCTHA

25/12/2015

9426

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Trung Kiên

60/2 Tam Châu, 

khu phố 5, 

phường Tam Phú, 

quận Thủ Đức

36/2013/HNGĐ

09/5/2013

TA Q.THỦ 

ĐỨC

209/QĐ-

CCTHA

07/10/2013

Nộp 683.000đ án 

phí dân sự sơ thẩm

x 13/11/2015

174/QĐ-

CCTHA

16.11.2015

9427

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn	Chí	Tài

63/5	Ngô	Chí	

Quốc,P.	Tam	Bình,	

Q.	Thủ	Đức.	

TP.HCM

646/QĐPT-HS

10/10/2014

TAND	Tối	cao,	

tại	TP.HCM

2536/QĐ-

CCTHA

02/7/2015

	Án	phí	HSST	+	

DSST	

5.250.000đ

x 22/7/2015

233/QĐ-

CCTHADS

24/7/2015
CHV 

Mai

9428

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn	Thị	Vân

151/27/5	đường	

Tam	Châu,	KP2,	P.	

Tam	Bình,	Q.	Thủ	

Đức

66/DSST

29/8/2013

TAND	Q.	Thủ	

Đức

535/QĐ-

CCTHA

18/10/2013

Trả	cho	bà	Hoàng	

Thị	Đinh	số	tiền	

425.375.000đ

x 28/8/2015

306/QĐ-

CCTHADS

08/9/2015

9429

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn	Thị	Vân

151/27/5	đường	

Tam	Châu,	KP2,	P.	

Tam	Bình,	Q.	Thủ	

Đức

66/DSST

29/8/2013

TAND	Q.	Thủ	

Đức

1285/QĐ-

CCTHA

29/01/2015

Nộp	án	phí	DSST

21.015.000đ
x 28/8/2015

307/QĐ-

CCTHADS

08/9/2015

9430

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Hồ	Đức	Hưng

86/9	đường	12,	

KP4,	P.	Tam	Bình,	

Q.	Thủ	Đức

150/QĐST-DS

03/12/2013

1181/QĐ-

CCTHA

09/12/2013

Nộp	án	phí	DSST	

2.500.000đ
x 11/05/2015

70/QĐ-

CCTHADS

06/11/2015

9431

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phạm	Tiến	Nhựt

3/14	đường	8,	

KP$,	P.	Tam	Bình,	

Q.	Thủ	Đức

652/HSPT

15/10/2014

TAND	Tối	cao	

tại	TP.HCM

1078/QĐ-

CCTHA

06/01/2015

Nộp	án	phí	

HSST+PT	

400.000đ	và	

DSST	3.450.000đ

x 11/05/2015

67/QĐ-

CCTHADS

06/11/2015

9432

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn	Chí	Quang

292	Quốc	lộ	1A,	

KP3,	P.	Tam	Bình,	

Q.	Thủ	Đức

11/DSST

13/02/2015

TAND	TX	

Thuận	An,	tỉnh	

Bình	Dương

2311/QĐ-

CCTHA

03/6/2015

Nộp	án	phí	DSST	

23.062.400đ
x 07/06/2015

232/QĐ-

CCTHADS

24/7/2015



9433

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn	Thị	Hồng	

Liên

13	đường	4,	KP1,	

P.	Tam	Bình,	Q.	

Thủ	Đức

59/DSST

04/9/2014

TAND	Q.	Thủ	

Đức

1388/QĐ-

CCTHA

06/02/2015

Nộp	án	phí	DSST	

680.867đ
x 27/8/2015

305/QĐ-

CCTHADS

08/9/2015

9434

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn	Văn	Hiền

Lê	Thị	Thu	Thủy

33	Ngô	Chí	Quốc,	

KP5,	P.	Tam	Bình,	

Q.	Thủ	Đức

01/QĐST-

KDTM

04/01/2010

TAND	Q.	Thủ	

Đức

714/QĐ-

CCTHA

11/01/2010

Còn	nộp	án	phí	

KDTM	5.934.875
x 11/06/2015

63/QĐ-

CCTHADS

06/11/2015

9435

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn	Thị	Thu	

Thảo

Nguyễn	Văn	Lộc

8	đường	7,	KP3,	P.	

Tam	Bình,	Q.	Thủ	

Đức

45/QĐPT-DS

13/12/2007

TAND	tỉnh	

Đồng	Nai

920/QĐ-

CCTHA

24/3/2008

Còn	nộp	án	phí	

DSST	17.152.000đ
x 11/06/2015

64/QĐ-

CCTHADS

06/11/2015

9436

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần	Thị	Ngọc	

Hạnh

140	Quốc	lộ	1A,	

KP4,	P.	Tam	Bình,	

Q.	Thủ	Đức

1657/HSST

22/11/2005

TAND	TP.HCM

382/QĐ-THA

10/4/2006

Nộp	phạt	

10.000.000đ	và	

án	phi	HSST	

50.000đ

x 11/05/2015

65/QĐ-

CCTHADS

05/11/2015

9437

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Thanh Sơn

244B/4 Gò Dưa, 

KP4, P. Tam Bình, 

Q. Thủ Đức

1886/HSST

27/8/1999

TAND TP.HCM

1954/QĐ-THA

24/7/2009

Nộp	phạt	

20.000.000đ	và	

án	phi	HSST	

50.000đ

x 11/05/2015

62/QĐ-

CCTHADS

06/11/2015

9438

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phan Văn Quang

66 đường 12, KP4, 

P. Tam Bình, Q. 

Thủ Đức

115/QĐST-DS

28/9/2012

TAND Q. Thủ 

Đức

1910/QĐ-

CCTHA

18/3/2013

Còn	phải	trả	cho	

ông	Phan	Văn	Lai	

số	tiền	nợ	vay	là	

1.035.603.065đ

x 15/9/2015

336/QĐ-

CCTHADS

21/9/2015

9439

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Phan Văn Quang

66 đường 12, KP4, 

P. Tam Bình, Q. 

Thủ Đức

49/QĐST-DS

18/4/2013

TAND Q. Thủ 

Đức

2380/QĐ-

CCTHA

21/5/2013

Còn	phải	trả	cho	

ông	Hoang	Ngọc	

Cường	số	tiền	nợ	

vay	là	

1.368.789.935đ

x 15/9/2015

335/QĐ-

CCTHADS

21/9/2015

9440

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Phạm Đức Cường 249/1/3A Kp 6, 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức

83/2009/DSST 

ngày 30/9/2009 

của toà án nhân 

dân quận Thủ 

Đức 

519/QĐ-

CCTHA ngày 

02/12/2009 nộp	án	phí	dân	sự	

sơ	thẩm	

2.584.863	đồng x 30/09/2009

185/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015
CHV 

LỢI



9441

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đậu Tuấn Đạt 37/2  ĐƯỜNG 6, 

Khu phố 8, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức

196/2012/HSST 

NGÀY 

17/4/2012  của 

toà án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

187/QĐ-

CCTHA 

NGÀY 

04/10/2013

Nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000đồng

Nộp	án	phí	hình	

sự	phúc	thẩm	

200.000đồng

Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

4.318.853đồng x 03/11/2015

192/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9442

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Mạnh 

Hùng

Nguyễn Thành 

Long

Huỳnh Thị Lệ

39/1,khu phố 8, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức

03/2013/HSPT 

NGÀY 

11/10/2011 của 

toà án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

619/QĐ-

CCTHA ngày 

23/10/2013

Nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000đồng

Nộp	án	phí	dân	

sự	thẩm	

200.000đồng

x 03/11/2015

193/QĐ	-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9443

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Hồng 

Loan

59/1,đường 49, khu 

phố 6, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức

26/2010/HSST 

NGÀY 

29/01/2010 của 

toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

1271/ QĐ-

CCTHA ngày

29/01/2010

Nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

50.000	đồng

Nộp	sung	công	

nhà	nước	

3.200.000	đồng x 29/01/2010

324/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9444

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lư Văn Sơn

Lâm Thị Xuân Mai 58/21/2/18/6, đường 

47, khu phố 6, 

phường Hiệp Bình 

Chành, quận Thủ 

Đức

89/2010/DSST 

NGÀY 

14/08/2012 của 

Toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

1274/QĐ-

CCTHA

20/12/2013
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

2.902.389	đồng x 14/08/2012

323/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9445

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Huỳnh Văn Hà 75/8A,đường 48, 

khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức

126/2012/DSST 

NGÀY 

16/11/2012  của 

toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

1275/QĐ-

CCTHA

20/12/2013
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

34.867.424	đồng x 26/11/2012

322/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9446

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

147/2007/QĐST

-DS

ngày: 13/9/2007  

 của toà án nhân 

dân quận Bình 

Thạnh

3537/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

4.220.000	đồng x 13/09/2007

175/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/09/2015



9447

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

135/2007/QĐST

-DS

ngày: 31/8/2007  

 của toà án nhân 

dân quận Bình 

Thạnh

3534/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

1.038.500	đồng x 31/08/2007

178/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/09/2015

9448

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

148/2007/QĐST

-DS của toà án 

nhân dân quận 

Bình Thạnh

ngày: 17/9/2007 

TABT

3536/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

17/9/2014
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

1.525.500	đồng x 17/09/2007

179/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/09/2015

9449

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

150/2007/QĐST

-DS

ngày: 19/9/2007 

của toà án nhân 

dân quận Bình 

Thạnh

3533/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

1.038.500	đồng x 19/09/2007

181/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/09/2015

9450

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

129/2007/QĐST

-DS

ngày:28/8/2007 

của toà án nhân 

dân quận Bình 

Thạnh

3508/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

19/9/2014 Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

1.658.375	đồng x 28/07/2007

202/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9451

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

138/2007/QĐST

-DS

ngày: 04/9/2007 

của toà án nhân 

dân quận Bình 

Thạnh

3552/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

17/9/2014
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

1.107.500	đồng x 04/09/2007

183/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9452

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

112/2007/QĐST

-DS

ngày: 02/8/2007 

của toà án nhân 

dân quận Bình 

Thạnh

3541/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

875.000	đồng x 02/08/2007

182/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015



9453

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

137/2007/QĐST

-DS

ngày: 31/8/2007 

của quận Bình 

Thạnh

3540/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014 Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

538.550	đồng x 31/08/2007

176/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9454

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

159/2007/QĐST

-DS

ngày: 21/9/2007 

của quận Bình 

thạnh

3539/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014 Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

837.500	đồng x 21/09/2007

180/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9455

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Đức Duy 58/21/2/6, đường 

47, khu phố 6, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức 

55/2008/QĐST-

DS ngày 

14/8/2008 của 

toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

91/QĐ-

CCTHA ngày 

03/10/2008
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

9.357.562	đồng x 13/11/2015

200/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9456

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

156/2007/QĐ-

CNTT

Ngày: 

20/9/2007 của 

toà án nhân dân 

quận Bình 

Thạnh

3538/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

3.106.162	đồng x 20/09/2007

177/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9457

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thành 

Danh

74/13,đường 27, 

khu phố 5, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức

495/HSPT ngày 

22/3/2000 của 

Tòa Phúc thẩm 

TAND tối cao - 

Tp. HCM

437/QĐ-

CCTHA ngày 

23/7/2003

Nộp	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

50.000	đồng

Nộp	phạt	sung	

công	nhà	nước	

20.000.000	đồng x 12/11/2015

189/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9458

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đỗ Anh Hải 15/28/1 đường 46, 

khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh

163/HSPT

14.3.2014 của 

toà án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

1090/QĐ-

CCTHA

09.01.2015

Nộp	phạt	sung	

công	quỹ	nhà	

nước	4.700.000	

đồng X 13/11/2015

186/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9459

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Đinh Thị Định

phòng số 3, số nhà 

21, tổ 41, khu phố 

6, phường Hiệp 

Bình chánh, quận 

Thủ Đức

141/2007/QĐST

-HNGĐ

Ngày:05/9/2007 

của toà án nhân 

dân quận Bình 

Thạnh

3535/QĐ-

CCTHA

Ngày: 

15/9/2014 Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

1.198.000	đồng x 05/09/2007

184/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015



9460

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Chiến 

Thắng

57, đường 12, khu 

phố 5, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức

375/2013/QĐST

-DS

18/4/2012 của 

Toà án nhân dân 

thành phố Hồ 

Chí Minh

63/QĐ-

CCTHA 

NGÀY 

24/09/2012 Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

14.577.000	đồng x 02/11/2015

199/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9461

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Ngọc 

Tuyết

Lương Thị Ngọc 

Ninh

61/18,ĐƯỜNG 46, 

Khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức

01/2012/QĐST-

DS NGÀY 

03/01/2012 của 

toà án nhân dân 

thị xã di an, tỉnh 

Bình Dương

1156/QĐ-

CCTHA 

NGÀY 

11/02/2012
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

4.375.000	đồng x 03/09/2015

195/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9462

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Huỳnh Thị Thu 

Hồng 15/14,ĐƯỜNG 46, 

khu phố 6, phường 

Hiệp Binh Chánh, 

quận Thủ Đức

59/2012/HSST

28/02/2012 của 

toà án nhân dân 

thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

195/QĐ-

CCTHA 

NGÀY 

28/09/2012

Nộp	án	p	hí	hình	

sự	sơ	thẩm	

200.000	đồng

Nộp	sung	công	

quỹ	1.000.000	

đồng x 28/02/2012

190/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9463

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thu Cúc 36, đường 50, khu 

phố 8, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức

26/2012/DS-ST 

25/4/2012 của 

toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

473/QĐ -

CCTHA

17/10/2012 Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

5.800.000	đồng x 25/04/2012

196/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9464

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Thị Mười Hai 25, đường 49, khu 

phố, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức

99/2007/HSST 

NGÀY 

15/05/2007  của 

toà án nhân dân 

quận Thủ Đức

366/QĐ-

CCTHA ngày

17/12/2007
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

5.800.000	đồng x 15/05/2012

191/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9465

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Nguyễn Thuý 

Ngọc 

Nguyễn Minh 

Hoàng

30/7, đường 49, khu 

phố 7, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức

195/2012/QĐDS

-ST NGÀY 

03/07/2012  của 

toà án nhân dân 

quận Tân Phú

1259/QĐ-

CCTHA ngày

09/01/2013
Nộp	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	

5.352.375	đồng x 03/07/2012

197/QĐ-

CCTHA	ngày	

16/11/2015

9466

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Đồng Long

53 đường 29, khu 

phố 5, p.Linh Đông

09/HSST

13/01/2015

TAND Q.thủ 

Đức

1658/QĐ-

CCTHA

16/3/2015

nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	và	

969.150	đồng	án	

phí	dân	sự	sơ	

thẩm

x 23/9/2015

366/QĐ-

CCTHA

28/9/2015 CHV 

THẢO



9467

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Văn Phong

463/14 Kha Vạn 

Cân, kp.8, 

p.Linh Đông

25/QĐST-

HNGĐ

25/4/2015

TAND Q.thủ 

Đưc

131/QĐ-

CCTHA

07/10/2014

nộp	200.000	

đồng	án	phí	cấp	

dưỡng	nuôi	con x 24/9/2015

367/QĐ-

CCTHA

28/10/2015

9468

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Kỳ Quân

39/5/2A đường 22, 

kp.7

p.Linh Đông, quận 

Thủ Đức

37/DS-ST

31/7/2014

TANDQ.thủ 

Đức

468/QĐ-

CCTHA

27/10/2014

Nộp	206.050	án	

phí

	dân	sự	sơ	thẩm x 21/9/2015

363/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

9469

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức Lưu  Phượng 

Hoàng

số 4, đường số 6, 

kp.1

p. Linh đông, quận 

Thủ Đức

65/DSST

18/6/2014

TANDQ.thủ 

Đức

2995/QĐ-

CCTHA

04/7/2015

Nộp	3.375.000	

đồng	

án	phí	dân	sự X 09/08/2015

308/QĐ-

CCTHA

08/92015

9470

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Ngô Minh Quang

399 Kha Vạn Cân, 

kp.8

, p.Linh Đông,

 quận Thủ Đức

265/HSST

04/11/2009

TAND Q.Thủ 

Đức

601/QĐ-

CCTHA

16/12/2009

nộp	200.000	

đồng	

án	phí	hình	sự	sơ	

thẩm,	1.500.000	

đồng	sung	công x 21/9/2015

97/QĐ-

CCTHA

09/11/2-15

9471

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Trần Nguyên 

Phước

617/7 Kha Vạn Cân, 

kp.6,

 p.Linh Đông, quận 

Thủ Đức

121/HSST

24/9/2013TAND 

 Q.4

142/QĐ-

CCTHA

08/10/2014

Nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm	

,	5.000.000	đồng	

và	lãi	suất	chậm	

thi	hành	án	sung	

công x 25/9/2015

368/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

9472

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
lê Tuấn Khanh

69 đường 35, kp.2, 

p.Linh đông, quận 

Thủ Đưc

12/HSST

25/02/2014

TAND Q.9

1277/QĐ-

CCTHA

28/01/2015

Nộp	200.000	đồng

án	phí	hình	sự	sơ	

thẩm x 22/9/2015

370/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

9473

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức Bùi Tấn Phát  

(Kẹo)

15/1 đường 40 kp.6,

 p.Linh Đông, q.Thủ 

Đức

390/HSST

10/12/2014

TAND Q.9

1659/QĐ-

CCTHA

11/3/2015

nộp	200.000	

đồng	

án	phí	hình	sự	sơ	

thẩm,	 x 23/9/2015

364/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

9474

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Lê Nguyên

7/4 Kha Vạn Cân, 

kp.8

, p.Linh đông, q.thủ 

Đức

650/DSPT

21/12/19999

TAND TPHCM

1266/QĐ-

CCTHA

20/12/2013

Nộp	536,5USD	

theo	tỷ	giá	Nhnn

	công	bồ	tại	thời	

đi6ẻm	nộp	để	

sung	công a 25/8/2015

293/QĐ-

CCTHA

28/8/2015

9475

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Võ Mai

648/17 Kha Vạn Can

, kp.5, p.Linh đông

34/DS-ST

17/7/2014

TAND Q.thủ 

Đức

129/QĐ-

CCTHA

07/10/2014

Nộp	9.000.000	

đồng	

sung	công x 16/9/2015

330/QĐ-

CCTHA

17/9/2015



9476

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Thanh Hải

39/5/14B Tổ 5, kp.7,

 p.Linh Đông, q.Thủ 

Đức

08/HSST

20/01/2015

TANDQ.9

2259/QĐ-

CCTHA

01/6/2015

Nộp	200.000	đồng

	án	phí	hình	sự	sơ	

thẩm x 21/9/2015

359/QĐ-

CCTHA

25/9/2015

9477

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

nguyễn Thị Dung

7/15 Lý Tế Xuyên

, kp.4, p.Linh Đông

51/HSST

12/3/2013

TANDQ.Thủ 

Đức

127/QĐ-

CCTHA

03/10/2013

nộp	200.000	

đồng	án	phí	hình	

sự	sơ	thẩm,	

750.000	đồng	án	

phí	dân	sự	sơ	

thẩm x 23/9/2015

365/QĐ-

CCTHA

28/9/2015

9478

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Văn Thanh Hùng

199/16/6 Tô Ngọc 

Vân, kp.3

p.Linh đông

67/QĐST-DS

16/7/2012

TAND Q.Thủ 

Đức

271/QĐ-

CCTHA

01/10/2012

609.375	đồng	án	

phí	

dân	sự	sơ	thẩm x 04/5/205

95/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9479

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lưu Huỳnh hạnh

32 dsố 6, kp.7

p.Linh Đông, q. Thủ 

Đức

39/DSST

28/5/2010

TAND q.thủ 

Đức

1900/QĐ-

CCTHA

08/7/2010

Nộp	26.000.000	

đồng

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm	 x 22/9/2015

90/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9480

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Bùi Thị Mỹ Dung

207 Linh Đông, 

kp.4,

 p.Linh Đông, q.thủ 

Đức

30/DSST

29/4/2000

TAND Q.Thủ 

Đức

1641/QĐ-

CCTHA

02/10/210

Nộp	3.000.000	

đồng

sung	công x 17/7/2015

91/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9481

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Công ty TNHHxd 

và TM

 Mai việt

100 Linh Đông, 

kp.7,

 p.Linh Đông, q.thủ 

Đức

21/QĐST-

KDTM

06/9/2010

TAND Q.Thủ 

Đưc

81/QĐ-CCTHA

28/9/2010

Nộp	2.112.500	

đồng	án	phí	

kinh	doanh	

thương	mại	sơ	

thẩm x 07/03/2015

89/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9482

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức

Công ty TNHH 

vận tải

Đinh Nguyễn Gia

153/10 Linh đông, 

p.Linh đông,

q.thủ Đưc

107/QĐST-

KDTM

21/01/2011

TANDTPHCM

1779/QĐ-

CCTHA

25/4/2011

Nộp	6.759.614	

đồng

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm x 23/7/2015

92/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9483

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Nguyễn Thị Thu

Chủ DNTN Quân 

Duy

196 Linh đông, 

kp.1, 

p.Linh đông

04/KDTMST

30/5/2012

TAND Q.Thủ 

Đức

334/QĐ-

CCTHA

04/10/2012

Nộp	9.382.860	án	

phí

	kinh	doanh	

thương	mại	sơ	

thẩm x 08/11/2015

93/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9484

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Thị Vân

23 đường 33, kp.2, 

p.Linh Đông, q.Thủ 

Đức

79/DSST

17/9/2013

TAND Q.Thủ 

Đức

565/QĐ-

CCTHA

21/10/2013

Nộp	1.288.950	

đồng	

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm x 14/9/2015

331/QĐ-

CCTHA

17/9/2015/201

5

9485

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức Nguyễn Thị Tố 

Thu

617 Kha Vạn Cân, 

p.Linh Đông

q.Thủ Đức

83/DSST

19/9/2013

TANDQ.Thủ 

Đức

1073/QĐ-

CCTHA

27/11/2013

Nộp	7.000.000	

đồng

án	phí	dân	sự	sơ	

thẩm x 05/07/2015

100/QĐ-

CCTHA

09/11/2015



9486

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trương Danh 

Thanh Nhân

207 (223 số mới) Tô 

Ngọc Vâbn

kp.3, p.Linh Đông

233/HSST

05/8/2011

TAND TXÃ DĨ 

AN

T.BÌNH 

DƯƠNG

2677/QĐ-

CCTHA

04/6/2014

Nộp	phạt	

7.000.000	đồng x 26/5/2015

98/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9487

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức Nguyễn Văn 

Phương

38/2 Ấp Linh Tây- 

Linh Đông

 nay là 36/25 tổ 6, 

đường 18, kp.4, 

p.linh Đông

2090/HSST

17/9/1999

TANDTPHCM

134/QĐ-

CCTHA

14/3/2002

Nộp	50.000	đồng	

án	phí	HSST

nộp	20.000.000	

đồng	sung	công x 06/11/2015

99/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9488

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Lý An (Kim)

68/5 tổ 5, Ấp Linh 

Tây,

 p.Linh Đông

1583/HSST

04/8/1999

TANDTPHCM

1388/QĐ-

CCTHA

08/5/2009

Nộp	50.000	đồng	

án	phí	HSST

nộp	20.000.000	

đồng	sung	công x 19/5/2015

94/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9489

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức
Trần Hoàng Sơn

72/1 kp.3, p.Linh 

Đông

2106/HSST

18/9/1999

TANDTPHCM

639/QĐ-

CCTHA

18/11/1999

Nộp	50.000	đồng	

án	phí	HSST

nộp	20.000.000	

đồng	sung	công x 05/07/2015

101/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

9490

Chi	cục	THADS	

quận	Thủ	Đức Nguyễn Thị Sáu

9/4 đường 28, kp.7, 

p.Linh Đông

89/qđst-ds 

(29/7/2011)q.thủ 

 Đức 231/29.9.2011

Nộp	4.930.000	

đồng	án	phí	dân	

sự	sơ	thẩm	 x 21/9/2015

96/QĐ-

CCTHA

09/11/2015

Chi Cục THADS
Huyện Nhà Bè 

9491

Chi cục THADS

 huyện Nhà Bè, 

TP.HCM

Công ty TNHH 

Xây dựng Vihacon

Địa chỉ: C206 

Tầng 20, Tòa 

 Phú Mỹ Thuận,

 42/2 Nguyễn Bình

, ấp 1, xã Phú Xuân,

 huyện Nhà Bè, 

TP HCM

22/2015/KDTM-

ST

TAND NB

24/7/2015

06/QĐ-CCTHA

06/10/2015

Trả cho Công ty 

CP Dịch vụ Bảo vệ 

Tây Bình Tây Sơn 

30.000.000đ

điểm c, 

khoản 1 

Điều 

44a, 

(Không 

xác định 

được địa 

chỉ)

22/02/2016

28/QĐ-

CCTHADS

23/3/2016

CHV 

Điệp



9492

Chi cục THADS

 huyện Nhà Bè, 

TP.HCM

Công ty cổ phần 

dịch vụ Bảo vệ 

Đại Hùng Cường

344/14 ấp 3, xã 

Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè, TP HCM

321/2015/DS-ST

30/9/2015

TAND NB

314/QĐ-

CCTHA

01/12/2015

Trả cho ông Phạm 

Hồng Sang 

380.170.000đ

điểm c, 

khoản 1 

Điều 

44a, 

(Không 

xác định 

được địa 

chỉ)

18/03/2016

29/QĐ-

CCTHADS

23/3/2016

CHV 

Điệp

Chi Cục THADS
Huyện Cần Giờ 

BỘ TƯ LỆNH 

QUÂN KHU 7

PHÒNG THI 

HÀNH ÁN

9493

Trần Viết Dũng

C10, phường 17, 

Quận Gò Vấp, 

TP.Hồ Chí Minh 

(nay là : phường 6, 

Quận Gò 

Vấp,TP.Hồ Chí 

Minh)

48/HS2-QK7

17/05/1984

TAQSQK7

Bồi thường nhà 

nước 4.336,5 kg 

gạo

x 02/10/2009
12/QĐ-PTHA

06/08/2015

9494

Đỗ Bình Lâm

21/41D đường 11, 

phường 11, quận 

Gò Vấp, Tp.Hồ Chí 

Minh

06/2011/HSST

06/12/2011

TAQSQK7

51/QĐ-THA

17/01/2012

Án phí dân sự sơ 

thẩm 113.502.750đ
x

13/03/2015

và

20/03/2015

13/QĐ-PTHA

06/08/2015

9495

Trần Thị Minh

37/258 Quang 

Trung, phường 12, 

quận Gò Vấp, 

Tp.Hồ Chí Minh

02/2012/HSPT2

11/10/2012

TAQSTW

và

01/2012/HSST

21/06/2012

TAQSQK7

03/QĐ-THA

07/11/2012

khu 7

Án phí dân sự sơ 

thẩm 93.018.000đ
x 24/11/2015

01/QĐ-PTHA

01/12/2015



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

KT. CỤC TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Nguyễn Đức Tài Phạm Huy Hoàng
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